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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 98 


LUẬN 
A TY ĐÀM TÂM 
SỐ 1550 
(SỐ 1-—> 4) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1550 
LUẬN A TY ĐÀM TÂM 


Tác giả: Tôn giả Pháp Thắng. 
Hán dịch: Đại sự Tăng Già Đề Bà 
và Huệ Viễn Đời Đông Tấn. 


QUYÊN 1 


Phẩm I: GIỚI 
Trước đánh lễ Tôi Thắng 
Mặt từ thương lìa não 
Củng kính thuận giáo chúng 
Tăng vô trước, ng chán. 

Có thuyết nói: Phải biết rõ pháp tướng. Vì sao 
phải biết rõ pháp tướng? Vì thường định, biết được 
tướng của thường định. 

Thuyết đó nói: Định trí có tướng của định trí, 
đó là quyết định. Vì thê cho nên nói pháp tướng 
cần phải biết. 

Hỏi: Thế lan cũng biết pháp tướng, đó là rất 
ngu si, cũng biết đất là tướng cứng, nước là tướng 
âm ướt, lửa là tướng nóng, ø1Ó là tướng xao động, 
không là tướng chẳng có ngăn cách, thức là tướng 
chăng phải sắc. Tât cả điêu không nên đã biết lại 
biết, nêu đã biết lại biết thì đó là vô cùng, mà vô 
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cùng thì việc đó không đúng. 
Thế nào là pháp tướng cân phải biết? 
Đáp: Thế gian không biết pháp tướng, nếu thê 
gian biết được pháp tướng, thì tất cả thế gian cũng 
nên quyết định, mà không quyết định. Pháp tướng 
là thường định, biết pháp tướng không thê nói biệt 
pháp tướng mà không quyết định. Vì nếu như vậy 
thì không quyết định cũng nên quyết định, chỉ vì 
không như vậy, cho nên thế gian không biết được 
pháp tướng. 
Và lại, đất là tướng cứng, là tướng vô thường, 
tướng khổ, tướng phi ngã, nêu không đúng, thì 
tướng cứng lẽ ra có tướng thường, tướng vui, 
tướng có ngã, mà thật ra không đúng. Cho nên, 
tướng cứng chắc tức là tướng vô thường, tướng 
khô, tướng vô ngã. Nếu thê gian biết đất là tướng 
cứng chắc, thì đôi với tướng vô thường, tướng khố, 
tướng vô ngã, cũng nên biết mà không biết, do vậy, 
thế gian không biết được tướng cứng chắc của đât. 
Hỏi: Trước đây nói pháp tướng cần phải biết, 
vậy pháp này như thê nào? 
Đáp: 
Nếu biết trớng các pháp 
Chánh giác mở mắt tuệ 
Củng vì người hiện rõ 
Báy giờ ta SẼ HÓI. 

Hỏi: Đức Phật biết được pháp gì? 
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Đáp: 

Có thường, lạc, nøã, tịnh 
Lìa các hành hữu lậu. 

Các hành hữu lậu vì chuyền sinh nhau nên xa 
lia thường. Vì không tự tại, nên la ngã, vì mục nát 
nên lìa lạc, vì tuệ ghét nên lìa tịnh. 

Hỏi: Nếu có thường, lạc, ngã, tịnh thì là xa ha 
các pháp hữu lậu, làm sao trong đó chúng sinh thọ 
nhận có thường, lạc, ngã, tịnh? 

Đáp: 

Chấp thường là đứng đấu 
Vọng thấy trong hữu lậu. 

Chúng sinh đối với pháp hữu lậu, không biết 
được tướng của chúng, liên cho là có thường, lạc, 
ngã, tịnh, như người đi đêm thây có xảy ra giặc 
trộm, tướng hữu lậu kia cũng như vậy. 

Hỏi: Thế nào là pháp hữu lậu? 

Đáp: 

Nếu sinh các phiên não 
Là Thánh nói hữu lậu. 

Nếu đối với pháp, sinh các phiền não: Như thân 
kiên (chấp thân có thật), v.v... Như phẩm Sử nói 
pháp này là nói hữu lậu. Vì sao? 

Cái gọi phiên não lậu 
Người tuệ tạm gọi vậy. 

Phiên não gọi là lậu vì các nhập là lậu. Vì tâm 

lậu rót chảy liên tục, nên lưu ở trong sanh tử. Như 
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không phải do người năm giữ, nên nói là hữu lậu. 
Hỏi: Hữu lậu này còn có tên là gì? 
Đáp: 
Đây gọi là thọ ấm, 
Cũng là phiên não tránh 
Pháp này âm lây lừng 
Nói lao nhọc nói tránh. 
Hỏi: Vì sao? 
Đáp: 
Phiên não từ tránh khởi 
Vì vậy kia phải biết. 

Các phiền não như thân kiến, v.v..., làm cho 
chúng sinh mệt nhọc, nên nói là phiên não. Vì thọ 
thân nên nói là thọ, vì tâm phần nộ, nên nói là 
tránh. Từ thân kiến v.v... mà sinh các pháp hữu 
lậu, vì sinh ra sự mệt nhọc nên nói là lao, vì sinh ra 
thọ nên nói là thọ, vì sinh ra cảnh tranh chấp nên 
nói là cạnh tranh. 

Đã nói về thạnh âm, nay Sẽ nói về tướng âm, 

Nếu xa lìa phiên não 
Các hữu vì, võ lậu 
Tất cả tạp thọ ấm 
Là ấm Thánh đã nói. 

Nghĩa là pháp lìa bỏ các phiên não như thân 
kiến, v.v... cũng giải thoát các lậu hữu vi, vì từ 
nhân phát sinh, là tất cả và thạnh â âm trước đây đã 
nói. Đó là nói chung về âm, là năm âm như sắc, 
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thông (nên dịch là giác), tưởng, hành, thức. 
Hỏi: Sắc âm là thê nào? 
Đáp: 
Mười thứ gọi sắc nhập 
Cũng vô giáo giả sắc 
Phân biệt sắc âm áy 
Đẳng Mâu-ni đã nói. 

Mười thứ gọi là sắc nhập, đó là nhãn, sắc, nhĩ, 
thanh, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, xúc. 

Vô giáo giả sắc: Như phẩm Nghiệp đã nói: Sắc 
này là săc âm, lúc phân biệt sắc âm, Đức Thế Tôn 
nóI: 

Cái gọi là thức ấm 
Đây tức là ý nhập 

Ở trong mười tám giới 
Cũng lại nói bảy loại. 

Gọi thức âm tức là ý nhập, cũng là bảy thứ phân 
biệt trong mười tám giới: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức và ý. 

Ngoài ra có ba ấm 

Vô giáo, ba vô vĩ 
Nghĩa là nói pháp nhập 
Cũững gọi là pháp GIỚI. 

Ngoài ra còn có ba âm, là thọ â âm, tưởng âm và 
hành âm. 

Ba vô vi, vô giáo là hư không, SỐ duyên diệt, 
phi số duyên diệt, đó là thuyết chung về pháp nhập, 
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cũng là pháp giới. Như thể, pháp này nói về ấm, 
giới, nhập, như vậy âm chỉ có một hướng là giới 
hữu vi, còn nhập thì có hữu vị, vô vĩ. Đã nói về âm, 
ĐIỚI, nhập, nay sẽ nói về từng tướng một. 

Trong giới, một được thấy 

Mười là nói có đổi 

Vô kỷ nói tám thư, 

Còn là thiện, bắt thiện. 

Có thê thây một trong mười tắm giới là Sắc 
giới. Vì Sắc giới có thê thây ở nơi này, chỗ khác 
cho nên nói được thấy. Phải biết mười bảy giới 
không thể thấy. 

Mười là nói có đối, nghĩa là mười gIỚI có đối: 
Sắc đối với mắt, tiếng đôi với ta1, mùi hương đối 
với mũi, vị đôi với lưỡi, sự xúc chạm đối với thân. 
Mỗi tướng này đối lập với một tướng chướng ngại. 
Về xứ sở, nếu có một thì không có hai, nên có đối, 
phải biết có tám vô đối. 

Vô ký øôm tám loại là mắt, tai, mũi, hương, 
lưỡi, vị, thần, xúc, vì các pháp này không phải là 
quả bảo vui đáng ghi nhớ, cũng không phải là quả 
báo khổ có để ghi nhớ, nên gọi là Vô ký. 

Ngoài ra là thiện, bất thiện: Là sắc, thanh, ý, 
pháp và sáu thức. Hành vi của thân thiện là sắc 
thiện, hành vi của thân bất thiện là sắc bất thiện, 
sắc khác là vô ký. 

Như vậy, tiếng là miệng động, tâm tịnh là giới 
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của bảy thức, phiên não thiện, bất thiện tương ứng 
là bất thiện, ngoài ra là vô ký. Pháp giới thức tâm 
tương ứng với tâm như đã nói. Nêu không tương 
ưng thì như phẩm Tạp nÓI. 

Hữu lậu có mưởi lăm 

Côn hai, ba ba hữu 

Trong Dục hữu có bồn 

Mười một ở hai hữu. 

Hữu lậu có mười lăm là năm giới nội, năm giới 
ngoại, năm thức giới, vì lậu dừng trụ. Còn có hai, 
là ý giới, ý thức giới và pháp giới, ba pháp này hoặc 
hữu lậu, hoặc vô lậu, nếu lậu dừng trụ là hữu lậu, 
nếu khác đây là vô lậu. 

Ba thứ ba hữu là ý, pháp, thức giới, là có thể 
đạt được trong ba hữu: Dục hữu, Sắc hữu, Vô Sắc 
hữu. 

Trong Dục hữu có bốn: hương, vị, tỷ thức, thiệt 
thức đều toàn bộ là Dục hữu, trung hữu gôm nhiếp 
hữu, phi sắc, Vô Sắc. Vì lìa bỏ đoàn thực của cõi 
Dục, nên tất cả hương, vị là tính chất của đoàn 
thực. 

Mười một ở hai hữu là Dục hữu, Sắc hữu. Mười 
một là năm sắc thanh trong giới, xúc và là cảnh giới 
thức. Cảnh giới này không phải trong Vô Sắc vì lìa 
sắc. 

Nam: có giác, có quản 
Ba loại ba côn: không 
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Có duyên nên biết bảy 
Pháp nhập 11 sở nháp. 

Năm: có giác, có quán: Nghĩa là giới của năm 
thức. Vì cùng có giác quán và đêu thô nên tương 
ưng với giác quán. 

Ba hành có ba là giới của ý, pháp và thức. Ba 
hành này, nếu ở cõi Dục và Sơ thiên là có giác, có 
quán, nếu ở thiền trung gian là không có giác, Ít 
quán, là không có giác, không có quán ở trên. 

"Còn: không” không có, nghĩa là những giới 
khác còn lại là chăng phải giác, cũng chăng phải 
quán, đều không tương ưng. 

Có duyên nên biết có bảy. Nghĩa là bảy giới có 
duyên. Vì có duyên này nên nói là có duyên. Như 
người có con, gọi là có con. Bảy gIỚI kia cũng như 
vậy. Tức là nhãn thức duyên với sắc, nhĩ thức 
duyên với tiếng, tỷ thức duyên với mùi hương, 
thiệt thức duyên với vị, thân thức duyên với xúc, ý 
thức duyên với các pháp và pháp nhập, phân ít sở 
nhập. 

Nếu tâm, tâm sở pháp là có duyên, thì ngoài 
đây là không có duyên. 

Chín (giới) không thọ, ngoài hai 
Vô vi, vì chung mỘt 
Hoàn toàn là hữu vị 
Nên biết mười bảy giới. 
Chín giới không thọ: Được gọi là thọ nhận tức 
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là nêu là số của sắc căn, cũng không lìa căn, thì 
tâm, tâm sở, pháp đã hiện hành dừng ở trong đó. 
Nếu khác đây là không thọ. Ở trong đó chín giới 
không thọ: Bảy tâm giới, thanh giới và pháp giới, 
không phải là sự dừng lại của tâm, tâm sở pháp 
trong đó. Ngoài ra có hai là năm giới nội, nếu hiện 
tại là thọ, trong ấy, pháp tâm, tâm sở dừng trụ. Quá 
khứ, vị lai không thọ, không phải pháp tâm, tâm sở 
đó dừng trụ. Sắc, hương, vị, xúc, nêu không lìa căn 
và hiện tại là thọ. như pháp tâm, tâm sở trong căn. 
Nơi pháp tâm, tâm sở đó cũng vậy, vì không lìa 
căn. Ngoài ra, là không thọ. 

Vô vIị là chung một: Nghĩa là một pháp giới hữu 
VI Và VÔ VI, trong đó ba thứ có thường nên không 
thể nói là hữu vi, pháp giới khác là vô thường, nên 
là hữu vi. Vì hữu vi và vô vi được gôm lại và đặt 
ra, cho nên vô vi chung là một. 

Hoàn toàn là hữu vi, phải biết là mười bảy giới. 
Nghĩa là vì mười bảy giới là vô thường, nên tât cả 
đều là hữu vi, nên chỉ hoàn toàn là hữu vi. 

Hỏi: Như vậy là đã phân biệt pháp tướng rôi? 

Thê nào là pháp gôm nhiễp? Là tự tánh hay tha 
tánh? 

Đáp: Là tự tánh. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: 

Các pháp lìa tha tánh. 
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Đếu tự trụ tảnh mình 
Nên nói tất cả pháp 
Đều thuộc về tự tánh. 

Các pháp đều lìa tha tánh, nghĩa là mắt lia tai. 
Như vậy, tât cả pháp không nên nói thuộc về tha 
tánh. Nếu lia thi mới gôm thâu được, do đó không 
phải thuộc về tha tánh. Mỗi pháp tự an trụ nơi tánh 
của nó. Nghĩa là mắt, tự an trụ nơi tảnh của mắt,. 
Như vậy, tật cả pháp nên nói là øôm nhiẾp, nếu trụ 
là nhiếp. Vì vậy, nên nói tất cả pháp đều thuộc về 
tự tánh. 

Đã đặt ra các pháp đều thuộc về tự tánh, trong 
đó, pháp có thê thây là thuộc về một giới, một âm, 
một nhập. Tất cả pháp đều như vậy, Lại nữa, về 
nghĩa này trong phẩm Khế kinh sẽ nói rộng. 


Phẩm 2: HÀNH 
Đã nói tự tướng của các pháp, như sự sinh của 
pháp, nay sẽ nói: 
Hỏi: Nếu các pháp đều thuộc về tự tánh riêng, 
thì cũng do sức của mình mà sinh ra chăng? 
Đáp: 
Đến cùng, không thể sinh 
Dụng lìa bạn đông hành. 
Tất cả pháp, đêu không có khả năng tự sinh. Vì 
sao? Vì tánh của các hành yêu kém, không có thế 
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mạnh, như người bị bệnh gây ôm, không có khả 
năng tự đứng lên được băng sức của mình. 

Hỏi: Nếu không tự sức mình đứng dậy được 
làm sao đứng dậy? 

Đáp: 

Do sức tất cả duyên 
Các pháp mới được sinh. 

Như người bị bệnh gây yêu phải nhờ người 
khác nâng đỡ mới đứng dậy nôi. Pháp kia cũng như 
vậy. Như tâm do bạn mới phát sinh nay sẽ nói qua 
kệ sau: 

Nếu tâm có chỗ khởi Tâm ấy phải cùng có Tâm 
số pháp... tụ họp Và hành bất tương ưng. 

Tâm là ý, ý là thức, thật sự thì đồng, mà tên có 
khác. Tâm này hoặc nương dựa, hoặc duyên lây, 
hoặc khi dấy khởi cùng có chung tâm số pháp... 
họp mà sinh khởi. 

Hỏi: Tâm, số pháp v.v... tụ họp là gì? 

Đáp: 

Tưởng, dục, cảnh lạc (xúc), tuệ 
Niệm, tư và giải thoát 

Tác ý nơi cảnh giới 
Tam-ma-để và thọ... 

Tưởng là lúc việc lập ra được chấp nhận, tưởng 
tượng theo hình dạng, của việc đó. 

Dục, là lúc duyên với thọ, muôỗn lãnh thọ. 

Cánh lạc (xúc), nghĩa là tâm dựa vào duyên hòa 
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hợp, không lìa nhau. 

Tuệ, là đôi với duyên, quyết định, xét kỹ. Niệm 
là duyên thì nhớ kỹ không quên. 

Tư (suy nghĩ): Là tâm tạo ra các công đức, tội 
ác, đều trái nhau. 

Giải thoát, là khi ở trong duyên đó, thọ nhận tư 
tưởng, thì việc ây tất nhiên là có. 

Tác ý, nghĩa là hoạt động mạnh mẽ trong 
duyên. Định, nghĩa là lúc thọ duyên, tâm không tán 
loạn. 

Thọ, là duyên với sự tiếp nhận vui hay không 
vui đều trái nhau. 

Lúc tất cả tâm sinh 

Sinh này Thánh đã nói 
Đồng chung một duyên hành 
Củng lại thường IƯƠng ng. 

Lúc tất cả tâm sinh, sinh này Thánh đã nói: Đây 
là mười pháp lúc tất cả tâm sinh thì đều cùng sinh, 
nên nói là đại địa. 

Đông chung một duyên hành, nghĩa là tất cả 
tâm đều có chung một duyên hành không lìa nhau. 
Cũng lại thường tương ưng với nhau, nghĩa là mỗi 
hành đều có chung và hành động chung thường 
tương ưng với tâm, vì lia thêm bớt, nên gọi là 
tương ưng. 

Đã nói tâm số pháp, nghĩa là chung đôi với tất 
cả tâm, còn không chung nay sẽ nói: 
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Các căn và giác quản 
Tín, ý không buông lung 
Tỉnh tiến, hộ phiên não 
Đôi lúc không tƯưOng ng. 
Các căn, là các căn thiện, không tham, không 
giận dữ, không ngu s1. 
Giác, là tâm thô nói tiếp nhau. 
Quán, là tâm tinh tế tiếp nói nhau. 
Tín, là sự thành thật, chân. tịnh. 
Ý (khinh an): Lúc tâm thiện trong thân, tâm đều 
lia bỏ điều ác, nên cảm thấy vui sướng. 
Không buông lung: Nghĩa là không bỏ phương 
tiện lúc làm việc thiện. 
Tinh tiên, là làm việc chuyên cân, say mê. 
Hộ (xả), là làm công việc, là làm do không làm, 
mong câu do không mong câu, tự g1ữ gìn vô v1. 
Các phiên não, là như phẩm Sử nói: Pháp này 
không phải trong tt cả tâm mà có thể được, vì đôi 
lúc tương ưng, đôi lúc lại không tương ưng. 
Hỏi: VÌ sao gọi là tâm sở? 
Đáp: Ý, nghĩa là tâm, quyến thuộc của tâm đó 
nên nói là tâm sở. 
Đã nói tướng của các tâm số, như chỗ sinh nay 
SẼ nÓI: 
Trong phẩm tâm bắt thiện 
Hai mươi mốt tâm số 
Ô uê hai tổn giảm 
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Cối dục phi bắt thiện. 

Trong phẩm tâm Bắt thiện, hai mươi mốt tâm 
sỐ øọI là bất thiện, nêu tâm sinh các phiền não cỐI 
Dục, trừ thân kiến và biên kiến cõi Dục, vì đó là 
chuyên thành quả không đáng ưa thích, nên gọi là 
bất thiện. 

Phải biệt, trong phẩm tâm này có hai mươi mỗt 
pháp tâm số, mười giác quán đại địa, hai phiền não 
không hồ, không thẹn, sự ngủ nghỉ, trạo cử, không 
tin tưởng, sự buông lung, lười biếng, hai sự hao hụt 
câu uê. 

Cối Dục không phải bất thiện, nghĩa là phẩm 
tâm là sự câu uế của cõi Dục, chứ không phải bất 
thiện, như tâm tương ưng với thân kiến, biên kiến. 
Trong phẩm tâm này, phải biết có mười chín pháp 
tâm sô, trừ không hô, không thẹn, hoàn toàn là bât 
thiện. 

Thiện, không chung hai mươi 
Vô kỷ có mười hai 

Tám ăn năn, ngủ nghỉ 

Là khả năng gia tăng. 

Thiện, không chung hai mươi: Gọi không 
chung, là tâm có riêng một phiên não vô minh sinh 
ra hai mươi tâm số này, trừ một phiên não, còn lại 
như trước đã nói. 

Thiện, được gọi là tâm tịnh, có khả năng 
chuyền biến thành quả đáng ưa thích. Tâm này đều 
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có chung, phải biết có hai mươi, mười giác, quán 
của đại địa, đức tin, tinh tiễn, ở (khinh an), không 
buông lung, căn thiện, hộ (xả), hồ thẹn. 

Vô ký có mười hai, nghĩa là trong phẩm Tâm 
không cầu uễ, có mười hai pháp tâm Sở, mười giác 
quán của đại địa, tâm ăn năn và sự ngủ nghỉ là khả 
năng làm cho gia tăng, gọi là ăn năn, là việc không 
thành, ân hận, vì ăn năn là thiện, bất thiện. Trong 
phẩm tâm tương ưng kia, có thêm sự ăn năn. Ngoài 
ra, các tâm số pháp khác, như trước đã nói. 

Sự ngủ nghỉ gọi là tâm tắt mất, hoàn toàn khiến 
người ta không tự tại, là ngủ, sự sinh trong tất cả 
năm phẩm, việc ngủ nghỉ kia đều tăng ích. Ngoài 
Ta các pháp tâm sở khác như trước đã nói. Nêu sự 
ăn năn, ngủ nghỉ không hoạt động trong ba phẩm 
thì tăng hai. Các tâm sô pháp khác, như trước đã 
nói. 

Hỏi: Tâm cõi Dục này nối tiếp nhau, nói cõi 
Sắc là thê nào? 

Đáp: 

Sơ thiên lìa bắt thiện 

Khác biết như cõi Dục 

Thiên trung gian, trừ giác 

Với trên quản cũng vậy. 
Sơ thiên lìa bất thiện, sự biết khác như cõi Dục. 
Nghĩa là Sơ thiên đều là thiện. Trong đó có bốn 
phẩm: Thiện, cấu uế, không chung và vô ký, là 
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như đã nói trong cõi Dục. Trong đó thiện có hai 
mươi, vô ký có mười hai, sự câu uế có mười chín. 
Đã lìa bất thiện, thì biết cũng lìa xa sự không hồ, 
không thẹn, vì hoàn toàn bât thiện, chỗ nên bất 
cộng có mười tám. 

Thiên trung gian trừ giác, nghĩa là thiền trung 
gian không cÓ giác, thiền đó hoàn toàn trừ giác, 
ngoải ra như Sơ thiên đã nói. 

Đôi với trên quán cũng vậy, nghĩa là thiền thứ 
hai, thứ ba, thứ tư cũng không có quán. Và tất cả 
trong cõi Vô Sắc, đêu trừ quán, giác như trước đã 
trừ. 

Đã nói về pháp tâm sỐ pháp, do hỗ trợ sinh sắc, 
nay SẼ nói: 
Cực vỉ ở bốn căn 
Mười thứ cân phải biết 
Thán căn có chín thứ 
Tám thứ khác là hương. 

Cực vi ở bốn căn, có mười thứ phải biết: Nghĩa 
là cực vi ở trong mắt là biết có mười chủng, là 
chủng đất, chủng nước, gió, lửa, chủng sắc, chủng 
hương, vị, xúc, chủng nhãn căn, chủng thân căn. 

Cực v1 của tai, mũi, lưỡi cũng như vậy. Thân 
căn có chín thứ: Nghĩa là ngoài thân căn, cực có 
chín thứ. Vì thân căn đó đã có một chủng căn, còn 
lại như trên đã nói. 

Tám chủng khác là, trong đó còn có tám loại 
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cực vi của không phải sắc, căn sắc căn. 

Hỏi: Cực vị này là nói ở cõi nào? 

Đáp: Nghĩa là hương, có mùi hương trong cõi 
Dục. Trong cõi Sắc, lia bỏ mùi hương, tất cả cõi 
Sắc đó đều trừ chủng hương, vị. Chủng khác như 
nói trong cõi Dục. 

Hỏi: Ở trước đã nói, nêu tâm sinh, thì tâm số 
pháp và tâm bất tương ưng hành sinh; trong đó đã 
nói tâm số pháp, vậy thê nào là tâm bất tương ưng? 

Đáp: 

Tất cả pháp hữu vi 
Sinh, trụ, biến dị, hoại. 

Tất cả pháp hữu vi, mỗi pháp đêu có bốn tướng: 
Sinh, trụ, thay đối, hư hoại. 

Vì khởi hiện trong đời, nên sinh. Đã khởi, sự 
nghiệp của chính pháp ấy được kiến lập, cho nên 
trụ. Khi thế lực an trụ đã suy yêu thì thay đôi, khi 
đã thay đối thì hư hoại. 

Tướng trên đây là nói tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Nếu tất cả pháp hữu vi đều có bốn tướng 
thì đó là tướng, lại có tướng nữa không? 

Đáp: Phải, cũng có bốn tướng. Trong tướng kia 
còn có bỗn tướng cùng sinh: S¡nh là sinh, trụ là trụ, 
thay đối là thay đôi, hư hoại là hư hoại. 

Hỏi: Nếu vậy là vô cùng? (không có tận cùng) 

Đáp: Lân lượt lại làm nhau. 

Mỗi tướng này đêu vì nhau. Như sinh sinh đều 
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sinh nhau. Trụ trụ cũng như vậy, mỗi trụ đều sinh 
nhau. Đồi khác, đối khác, mỗi sự đôi khác đêu đổi 
khác nhau. Hư hoại, hư hoại, mỗi sự hư hoại đều 
hoại lẫn nhau. Do vậy, không phải vô cùng. Bốn 
tướng sau mỗi tướng đều hành một pháp, bốn 
tướng trước đêu hành tám pháp. 

Sinh, là sinh tám pháp, ba pháp trước, bốn pháp 
sau và pháp kia, ngoài ra cũng như vậy. 

Đã nói bạn của các hành, như do bạn sinh, nay 
SẼ nÓI: 

Sở tác, công, tự nhiên 
Phổ biến, báo, tương ưng 
Từ sâu thứ nhân này 
Chuyển sinh pháp hữu vi. 

Hết thảy nhân đều ở trong sáu nhân. Nhân này 
sinh ra tất cả hành hữu vi. Trong đó, nhân sở tác 
nghĩa là lúc sinh pháp, không chướng ngại, không 
lưu trụ, do đó nên sinh pháp không giông nhau, ví 
như do đất mà muôn vật được sinh. 

Nhân chung: Nghĩa là các hành, mỗi hành đêu 
làm bạn với nhau. Do việc này nên sinh, như tâm, 
tâm số pháp, tâm bất tương ưng hành và các thứ 
CỰC VI. 

Nhân tự nhiên, nghĩa là nhân đó tự nó đã giống 
nhau, như huân tập thiện thì sinh thiện, huân tập 
bất thiện thì sinh bất thiện, huân tập vô ký thì sinh 
vô ký. Như gieo trồng thực vật, tùy nhân của tướng 
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loại ấy. Nhân nhất thiết biến: Là các phiên não đều 
chuyền biến, tiếp nối nhau sinh, như chấp ngã, xét 
nhập, chấp trước. Do kiến chấp này, nên đối với 
ngã, có sự xét đoán nhập, rồi chấp là thường, vô 
thường, chê bai tướng âm, xét đoán nhập, rồi châp 
mắc. 

Đối với tướng âm, chấp nhận một cách do dự 
là có thường, lạc, tịnh v.v... Sinh, các phiên não 
như vậy nói là nhân tất cả kháp. Như, phẩm Sử đã 
nói. Nhân tương ưng: Tâm và tâm sô pháp, mỗi 
năng lực ở trong một điêu kiện, nhất thời hành lìa 
nhau thì không sinh. 

Nhân báo: Nghĩa là hành sinh ở trong sự sinh, 
chuyền thành quả. Như làm việc thiện được quả 
đáng ưa thích, làm việc bất thiện sẽ được quả 
không đáng ưa thích. Do đó nên sinh. 

Đã nói các nhân. Các pháp theo trong nhân nảy 
sinh, nay sẽ nÓi: 

Nếu tâm do báo sinh 
Tâm số và phiên não 
Là từ nơi năm nhân 
Sinh khỏi, nên phải biết. 

Nếu tâm, tâm số pháp, nhân báo sinh khởi và 
các phiền não thì sinh ra từ năm nhân. 

Nhân báo sinh, là từ nhân đã tạo tác mà sinh, là 
từ lúc sinh giỗng nhau hay không giống nhau, vì 
vật không chướng ngại nên sinh. Từ nhân cùng 
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sinh, từ sức hỗ trợ của bạn nên sinh. Mỗi nhân đó 
đêu là bạn với nhau và tâm bất tương ưng hành là 
bạn chung. Từ nhân tự nhiên sinh, nhân đó có sự 
giông nhau, trước kia sinh pháp vô ký. Từ nhần 
tương ưng sinh, đều có hành trong cùng một lúc, 
một. Từ nhân bảo sinh thiện, bất thiện kia, quả đó 
là tâm, tâm số pháp c cầu uế, trừ nhân báo, vô ký, đó 
là từ nhân nhất thiết biến sinh, do đó nên sinh. 
Ngoài bốn nhân ra, như trước đã nói. 

Pháp không tương ưng kia 

Các pháp tương ng khác 

Trừ vô lậu đầu tiên 

Là từ bốn nhân sinh. 

Pháp không tương ưng kia, nghĩa là nếu sắc từ 
báo sinh và tâm bất tương ưng hành thì từ bôn nhân 
sinh: Nhân sở tác, nhân chung, nhân báo và nhân 
tự nhiên. Nêu sắc câu uê và tâm bất tương ưng, thì 
hành cũng từ bốn nhân sinh: Nhân sở tác, nhân 
chung, nhân tự nhiên, nhân nhất thiết biên. Các 
pháp tương ưng khác, trừ pháp vô lậu ban đâu kia, 
đêu từ bốn nhân sinh, nghĩa là pháp tâm, tâm sở 
khác, trừ pháp vô lậu đầu tiên, cũng từ bến nhân 
sinh: Nhân sở tác, nhân chung, nhân tự nhiên và 
nhân tương ưng. 

Gọi bất tương ưng khác 
Nhân sinh phải biết ba 
Và các tương ưng khác 
Trước sinh pháp vô lậu. 
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Nghĩa là trong pháp bất tương ưng trước đây đã 
nói nêu có nhân tự nhiên, trừ pháp vô lậu ban đầu 
thì từ ba nhân sinh: Nhân sở tác, nhân tự nhiên và 
nhân chung. Pháp tương ưng với vô lậu ban đầu, 
cũng sinh ra từ ba nhân: Nhân sở tác, nhân chung 
và nhân tương ưng, là không có tự nhiên ở trước. 

Trong đó bất tương ưng 
Nền từ hai nhán sinh 
Nếu sinh từ một nhân 
Thì sinh sẽ không có. 

Trong đó bất tương ưng, nên từ hai nhân sinh, 
nghĩa là sắc, tâm, hành bất tương ưng, trong phẩm 
vô lậu ban đầu đều sinh ra từ hai nhân: Nhân sở tác 
và nhân chung. 

Đã nói tất cả pháp hữu vi, trong đó, nêu sinh ra 
từ một nhân thì sẽ không có. 

Đã nói các nhân, như nhân này, Đức Như Lai 
nhất định biết tường tận các pháp tướng, với năng 
lực giác ngộ vì giáo hóa, nên nói. Bây giờ sẽ nói 
duyên: 

Thứ đệ cũng duyên duyên 
Tăng thượng cùng với nhán 
Pháp từ bốn duyên sinh 
Người trí sảng đã nói. 

Duyên thứ đệ: Là mỗi tâm nảy sinh đêu tuân tự 
nối tiếp nhau không dứt quãng. 

Duyên duyên: Là cảnh giới của tâm, tâm số 
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pháp. Vì duyên với cảnh giới kia, nên tâm, tâm số 
pháp sinh ra. 

Duyên tăng thượng: Nhân sở tác tạo ra hết thảy 
vạn vật, lúc vạn vật sinh ra không gây trở ngại, chỉ 
tự gây tạo là cốt lõi, gọi là duyên tăng thượng. 

Nhân duyên, là nhân chung, nhân tương ưng, 
nhân tự nhiên, nhân báo, nhân nhất thiết biến. 

Đã nói các duyên. Bây giờ sẽ nói về các pháp 
tùy duyên sinh: 

Tâm và các tâm số 
Đêu từ bốn duyên sinh 
Hai chánh thọ từ ba 
Ngoài ra nói có hai. 

Tâm và các tâm sô, đều từ bôn duyên sinh: Là 
tâm, tâm số pháp đều sinh ra từ bỗn duyên. Vì mở 
mang, dẫn đường trước nên sinh, là duyên thứ đệ. 
Cảnh giới là duyên duyên kia, trừ cảnh giới của 
mình. Ngoài ra, hết thảy các pháp khác đều là 
duyên tăng thượng cho nó. 

Hai chánh thọ từ ba, nghĩa là định Vô tưởng, 
định Diệt tận đều sinh ra từ ba duyên, trong đó, tâm 
nhập định là duyên thứ đệ, là địa của mình, trước 
sinh ra công đức, là nhân duyên kia và nhân duyên 
đó đêu có: Sinh, trụ, thay đôi, hư hoại. Cũng như 
nhân duyên kia thì duyên tăng thượng, như trước 
đã nói. 

Gọi là thuyết khác nói có hai, nghĩa là lìa tâm 
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bất tương ưng hành ây và sắc, đều từ hai duyên 
phát sinh, đó là nhân duyên và duyên tăng thượng. 

Hỏi: Vì sao gọi các pháp trên đây là hành? 

Đáp: 

Nhiêu pháp sinh một pháp 
Một cũng sinh ra nhiều 
Duyên hành tạo ra hành 
Cần phải biết như vậy. 

Nhiêu pháp sinh ra một pháp, một pháp cũng 
có khả năng sinh ra nhiêu pháp. Nghĩa là không có 
một pháp nào, vật thể nào có khả năng, tự lực sinh, 
nhưng một pháp phải do nhiều pháp sinh, nhiều 
pháp cũng do một pháp sản sinh. Vì lý do này, nên 
nói là duyên với hành rôi tạo ra hành. Như vậy, cần 
phải biết. 


Phẩm 3: NGHIỆP 


Đã nói tính chất của các hành và các hành ấy 
do các nhân duyên sinh rôi, nay, nói các hành này 
đều có nhân, có công năng nuôi lớn hạt giỗng của 
quả, hạt giỗng của sinh, sự khác nhau của sinh có 
thể đạt được, nay SẼ nÓI: 

Nghiệp năng tô điểm đời 
Các đường ở các nơi 
Nền phải suy nghĩ nghiệp 
Câu xuất thể giải thoát. 
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Nghiệp có công năng tác dụng tô điểm cho đời, 
các đường ở các nơi: Nghĩa là trang sức khác nhau 
các thứ thân trong năm đường khắp ba đời, là việc 
trang sức cho đời chỉ là nghiệp. do đây nên tư duy 
về nghiệp câu xa lìa thế gian được giải thoát. 

Nghiệp thản, nghiệp miệng, ÿ 
Hữu, hữu đã gây ra 

Từ đó sinh các hành 

Tô điểm vô số thân. 

Nghiệp thần nghiệp miệng, ý, đã gây ra hữu 
hữu. Nghĩa là nghiệp của thân, miệng, ý đã gây tạo 
từ đời này sang đời khác, từ nghiệp này sinh ra các 
hành, tô điểm các thứ thân. Về tướng của nghiệp 
đó, nay sẽ nói lược: 

Nghiệp thản: giáo, võ giáo 
Phải biết đều có hai 
Nghiệp miệng cũng như vậy 
Nghiệp ý chỉ vồ giáo. 

Nghiệp của thân dù có giáo, vô giáo, phải biết 
cả hai đêu có. Nghĩa là tánh của nghiệp thân có hai 
thứ: Tính giáo và tính vô giáo. 

Có giáo ở đây, là động tác của thân là thiện, bất 
thiện, vô ký. Thiện là từ tâm thiện sinh ra. Bất thiện 
sinh ra từ tâm bất thiện. Vô ký là từ tâm vô ký sinh 
ra. 

Vô giáo nghĩa là nêu tạo nghiệp bên chắc thì 
chủng tử này sinh ra trong tâm chuyền đổi khác. 
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Như người thọ giới thiện thì bất thiện, vô ký trong 
tâm cũng tùy thuộc theo. Người kia gây nghiệp ác 
thì giới ác sẽ theo nhau. Nghiệp miệng cũng như 
vậy, nghĩa là tính chất của nghiệp miệng cũng có 
hai thứ. 

Nghiệp ý chỉ vô giáo, nghĩa là tính của ý nghiệp 
hoàn toàn vô giáo. Vì sao? Vì ý thức không khởi 
hiện, vì suy nghĩ tinh vi nỗi tiếp nhau. 

Hỏi: Năm nghiệp này, có bao nhiêu là thiện, bất 
thiện, vô ký? 

Đáp: 

Phải biết giáo có ba: 
Thiện, bất thiện, vô ký 
Ý vô giáo cũng vậy 
Ngoài, không nói vô ký. 

Phải biết giáo có ba: Thiện, bất thiện, vô ký: 
Nghĩa là giáo của thân, miệng nói có ba thứ: Thiện, 
bất thiện và vô ký, trong đó, thân giáo thiện, nghĩa 
là tâm thiện thực hành sự vâng giữ giới câm, v.v... 
làm nên hành động của thân. 

Thân giáo bất thiện: Nghĩa là giết hại chúng 
sinh, của không cho mà lây, không có phạm hạnh, 
v.v... Tâm bất thiện tạo nên hành động của thân. 

Thân giáo vô ký, nghĩa là tâm vô ký tác động 
lên hành động của thân, như oai nghi, nghệ nghiệp 
khéo léo. 

Như vậy, hành vi thiện của miệng như lời nói 
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không dỗi trá, tương ưng với việc lợi ích, lời nói 
đúng lúc v.v... đều sinh ra từ tâm thiện. Nghiệp 
miệng bất thiện là như nói dối, nói hai lưỡi, nói lời 
hung dữ, nói lời thêu dệt, thêm thắt v.v... đều từ 
tâm bắt thiện sinh ra. 

Nghiệp miệng vô ký là từ tâm vô ký sinh. 
Nghiệp của miệng, ý VÔ giáo cũng như vậy. Nghĩa 
là nghiệp ý vô giáo cũng có ba thứ: Thiện, bất 
thiện, vô ký. Tâm thiện tương ưng với sự suy nghĩ 
là thiện. Tâm bắt thiện tương ưng, với suy nghĩ là 
bất thiện. Tâm vô ký tương ưng với sự suy nghĩ là 
VÔ ký. 

Ngoài Ta, không nói là vô ký, nghĩa là có hai: 
thân vô giáo và miệng vô giáo thì có hai thứ thiện, 
bất thiện, mà không có vô ký. Vì sao? Vì tâm vô 
ký rất yếu kém, nên nó không có khả năng sinh ra 
nghiệp có thế lực mạnh. Nghĩa là trong tâm, sự 
chuyên biến khác nhau và giống nhau, tùy thuộc 
nhau. 

Cho nên, thân vô giáo, miệng vô giáo không có 
VÔ ký. 

Hỏi: Nghiệp vô ký có những tánh gì? Và là 
thuộc xứ nào? 

Đáp: 

Sắc có hai vô ký 
Ấn mắt, không ẩn mắt 
Ấn mất thuộc cõi Sắc 
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Ngoài ra ở hai cỐI. 

Sắc có hai vô ký: Ân mất, không ân mật. Nghĩa 
là nghiệp của thân, miệng là tánh của sắc, vì nghiệp 
vốn là tánh của sắc. 

Hai thứ ân mất và không ân mất. Thứ ấn mất là 
bị phiên não che lấp, cũng sinh ra từ các phiên não. 
Khác VỚI đây là không ân mắt. 

Sự ân mất hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là sự ân mất 
đó hoàn toàn hệ thuộc cõi Sắc. Vì sao? Vì phiền 
não thuộc tư duy đoạn có khả năng gây nên nghiệp 
của thân, miệng. Phiền não thuộc tư duy đoạn của 
cối Dục này hoàn toàn là bất thiện, nên không do 
phiên não bắt thiện mà có khả năng khởi nghiệp vô 
ký. 

Ngoài ra ở hai cÕI, nghĩa là nghiệp vô ký không 
ân mật cũng hệ thuộc cõi Dục, cõi Sắc. 

Nghiệp ý nói như tâm, là sự phân biệt của chỗ 
khác, nên ở đây không nói. 

Nghiệp thân, miệng vô giáo 
Phải biết thiện, bắt thiện 
Ba tướng: Thiên- Vô lậu 
Điều ngự oai nghỉ, giới 

Nghiệp vô giáo của thân, miệng, phải biết là 
thiện, bất thiện. Nghĩa là nêu nghiệp là tánh của 
sắc, trong đó nêu vô giáo thì tánh là thiện, bắt thiện. 
Ba tướng, Thiên-Vô lậu Điều ngự giới, oaI nghi, là 
giới vô giáo có ba tướng: Vô lậu, Thiên sinh và 
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Điều ngự oai nghỉ giới. 

Vô lậu, tức là giới và đạo đều đi chung chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 

Thiên sinh là thiền đều thực hành lìa bỏ điêu 
ác. Điều ngự oai nghi giới là giới cõi Dục. 

Vô giáo ở cối Dục 

Giáo nương vào hai cõi 
Nên biết không cùng tâm 
Ngoài ra nói cũng tâm. 

Nghĩa là Võ giáo của cõi Dục, thì không phải 
tâm đêu cùng hiện hành. Vì sao? Vì lúc thọ giới, 
dù là tâm thiện, tâm bất thiện, hay tâm vô ký, tùy 
theo hiện hành, nhưng không chung với thiện, bât 
thiện, vô ký. 

Giáo, nghĩa là vừa ở cõi Dục, vừa ở cõi Sắc, 
nhưng không phải tâm đều cũng hiện hành. Vì sao? 
Vì có thân. Ở cõi Sắc vô giáo và vô lậu đều cùng 
hiện hành với tâm. Vì sao? Vì tâm nên vô lậu này 
không phải tùy thuộc vào hành vị trong tâm khác. 

Đã phân biệt các nghiệp, nêu thành tựu nghiệp, 
nay SẼ nói: 

Luật nghi, giới võ lậu 
Thấy đề, đã thành tựu 
Thiên sinh, nếu được thiên 
Gi# giới sinh cối Dục. 

Luật nghi giới vô lậu, thấy để đã thành tựu: 

Thây đề nghĩa là vô lậu thấy Thánh đề. Lúc mới 
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sinh kiến vô lậu, là thây khổ đề cõi Dục. Thế nên, 
tật cả bậc Thánh đêu thành tựu giới vô lậu. 

Thiên sinh nêu được thiên, nghĩa là được thiên, 
là thành tựu giới của thiên. 

Giữ giới sinh cõi Dục, nghĩa là nếu người thọ 
giới, người đó sẽ thành tựu giới cõi Dục. 

Đã nói lược về thành tựu. Như quá khứ, vị lai, 
hiện tại có thê đạt được, nay SẼ nÓI: 

GỌI trụ giới oai nghi 

Vô giáo ở hiện nay 

Phải biết thường thành tựu 
Hoặc cùng tận quả khư. 

G1 là an trụ giới oa1 nghi, vô giáo ở ngày nay, 
phải biết thường thành tựu: Nghĩa là nêu an trụ giới 
oai nghi, ở khắp mọi thời thì sẽ thành tựu ĐIỚI VÔ 
giáo. Người đó, trọn không lìa bỏ cho đến gắn bó 
suốt đên khi cuối đời. 

Hoặc lại hết ở quá khứ, nghĩa là hoặc thành tựu 
giới vô giáo ở quá khứ. hoặc hết mà không mắt, 
nghĩa là ngay từ lúc đầu đã xong hết thì đã thành 
tựu quá khứ. Quá khứ ây tạm gọi là hết. 

Nếu có làm ở giáo 

Tức thời lập đời giữa 
Phải biết thành quá khứ 
Đã hết mà không xả. 

Nếu có làm ở giáo, thì sẽ kiên lập ở đời giữa. 
Nếu làm nên giáo của thân, miệng thì bấy giờ liên 
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thành tựu giáo hiện tại. Hiện tại gọi là đời giữa. 

Phải biết thành tựu quá khứ, đã hết mà không 
xả, nghĩa là nêu giáo kia đã hết mà không mất, bây 
giờ tức đã thành tựu quá khử. 

Gọi được thiên vô giáo 
Thành tựu diệt vị chí 
Giữa, nếu nhập chánh thọ 
Giáo như trước đã nói. 

Gọi là được thiền vô giáo, thành tựu diệt vị chí, 
nghĩa là nêu được thiên thì người đó đã thành tựu 
quá khứ, vị lai. Vì sao? Vì như thiên kia, sự thành 
tựu giới cũng giống như vậy. 

C"ữa, nêu nhập chánh thọ, nghĩa là hiện tại tạm 
gọi là khoảng giữa. Nêu người kia, nhập định thì 
lúc ấy đã thành tựu hiện tại vô giáo. Vì sao? Vì 
cùng có với định. Về giáo cũng như trước đã nói, 
là như trụ ở giới oai nghị, nêu làm giáo thì bấy giờ 
sẽ thành tựu giáo của hiện tại. Nêu không làm giáo, 
thì sẽ không thành tựu giáo. Nếu đều không mất 
giáo thì lúc đó, người ây sẽ thành tựu quá khứ. Nêu 
không cùng tận mà đặt ra cùng tận thì liên mắt, lúc 
ây sẽ không thành tựu. Sự an trụ giới của thiền, 
cũng giông như vậy. 

Phải biết, đêu thành tựu 
Được đạo, hoặc vị chí 
Trung gian ở tâm đạo 
Đêu không xả đời trước. 
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Phải biết đêu thành tựu, được đạo hoặc vị chí, 
nghĩa là tất cả sự đặc đạo đêu thành tựu vô lậu, vô 
giáo Ở vị lai. Vì sao? Vì như tâm vô lậu của người 
kia, việc thành tựu giới, cũng giống như vậy. 

Trung gian ở tâm đạo, nghĩa là đã hợp đạo, 
hoặc nhập định, bấy giờ đã thành tựu hiện tại. 

Đêu không bỏ đời trước: Đời trước là quá khứ, 
người kia ở hiện tại này vô giáo. Nếu đều không 
mất, thì như được quả Thánh và lui sụt, thì thành 
tựu quá khứ vô giáo. 

Nếu làm ác, bất thiện 
Lập giới thành tựu hai 
Đến triển kia rằng buộc 
Đêu phải biết đã hết. 

Nếu làm ác, bất thiện, kiến lập giới, thành tựu 
hai. Nghĩa là như trụ gIỚI oal nghi này, hoặc trụ 
giới thiền, hoặc trụ giới vô lậu, hoặc tạo nên sự 
ràng buộc trầm trọng, vân đục, bất thiện, bấy giờ 
khởi vô giáo trong bât thiện, tức thành tựu giáo và 
vô giáo. Nếu không phải sự ràng buộc trầm trọng 
vẫn đục, thì không khởi vô giáo. 

Hỏi: Đến bao giờ mới thành tựu? 

- Đáp: Đến đối tượng ràng buộc, của triền kia, 
nêu đôi tượng ràng buộc của triên kia thì tùy theo 
có thê được thành tựu. 

Phải biết tận, đã tận, nếu sự ràng buộc kia đã 
hết, thì giáo và vô giáo cũng hết theo. 
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Trong không giới! oai nghỉ 
Thành tựu võ giáo ác 
Như quả không đáng yêu 
Cũng lại quá khứ tán. 

Ở trong không giới oai nghi, thành tựu vô giáo, 
vì tạo ác nên quả không đáng ưa, nghĩa là nếu trụ 
không giới oai nghi, thì bấy giờ sẽ thành tựu bât 
thiện, vô giáo. Bât thiện, gọi là quả không đáng ưa 
thích. 

Cũng lại quá khứ tận, là dứt mất, chứ chẳng 
phải không dứt mất. 

Có giáo ở hiện tại, 
Là nói thành tựu giữa 
Cũng lại tận quá khứ 
Thiện trải với ở trên. 

Có giáo hiển hiện ngay lúc này, là nói đã thành 
tựu trung gian, cũng lại cùng tận quá khứ: Giáo, 
như trước đã nói. 

Thiện trái với ở trên. Như trụ giới oa1 nghi mà 
nói. Bất thiện như vậy là trụ không oai nghi, nói 
thiện là tận cùng cực tâm thiện kia. 

Nếu ở giữa làm ra 

Thì thành tựu đời giữa, 
Cũng lại tận quá khứ 
Hoặc hai, cũng lại mỘI. 

Ở giữa, nghĩa là trụ giữa không oai nghi, cũng 
chăng phải không oai nghi, kia như khéo trụ nói là 
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thiện, hoặc lại hai: Có giáo và vô giáo, hoặc hoàn 
toàn có giáo, hoặc thiện, bất thiện, hoặc mội. 

Hỏi: Thế nào là được giới của cõi Sắc? Thế nào 
là xả? Vì được thiền căn bản, hay vì phương tiện 
khác? 

Đáp: Không phải hoàn toàn là thiền căn bản, 
nếu được. 

Tám thiện Irong cối Sắc 
Được định giới oäai nghỉ 
Đây mắt, kia cũng mắt 
Võ lậu có sáu tâm. 

Tâm thiện trong cõi Sắc, được giới định oal 
nghi, nghĩa là nếu được tâm thiện cõi Sắc, hoặc lìa 
dục, hoặc không lia dục. Tất cả tâm thiện đó, đều 
được gIỚI CỐI Sắc. Vì sao? Vì tất cả gIới trong tâm 
thiện cõi Sắc, thường đi chung. 

Hỏi: Thế nào là mật? 

Đáp: Đây mất, kia cũng mất. 

Hỏi: Thể nào là vô lậu? 

Đáp: Vô lậu có giới vô lậu của sáu tâm và tâm 
của sáu địa vô lậu đêu được. 

Hỏi: Thê nào là mật? 

Đáp: Đây mật, kia cũng mất. 

Sáu địa, là thiền vị lai, thiền trung gian và bốn 
thiên căn bản. 

Hỏi:: Giới này đên lúc nào mới xả? 

Đáp: 
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Giới điều ngự oai nghỉ 
X4 vào năm thời gian 
Thiên sinh và vô lậu 
Hai thời giác đã nói. 

Giới Điều ngự oai nghi, xả vào năm lúc: Là giới 
oal nghi được xả trong năm lúc: Lúc bỏ đạo, lúc 
phạm giới, lúc chết, lúc tà kiên gia tăng và lúc pháp 
diệt mật. 

Thiên sinh và vô lậu, hai lúc giác đã nói, nghĩa 
là giới của thiên có hai lúc xả, là lúc lui sụt và lúc 
sinh lên cõi trên. Giới vô lậu, cũng có hai lúc xả, là 
lúc lui sụt và lúc đắc quả. 

Hỏi: Còn nghiệp khác, xả như thế nào? 

Đáp: 

Giới bắt thiện có hai 
Thiện Vô Sắc củng vậy 
Nghiệp uế nói một lúc 
Hoặc nghiệp ở trong ÿ. 

Giới bất thiện có hai, là không thực hành 
phương tiện và lúc chết. 

Thiện của Vô Sắc cũng vậy. Nghĩa là nghiệp 
thiện của cõi Vô Sắc cũng có hai lúc xả: Lúc căn 
thiện dứt và lúc sinh lên địa trên. 

Nghiệp uế nói một lúc, hoặc nghiệp còn ở ý: 
Nghĩa là nghiệp ý cầu uế được xả cùng lúc, đó là 
lúc lìa bỏ sự ham muốn. 

Đã nói tánh của các nghiệp và sự tạo thành. 
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Như nghiệp này, Đức Thế Tôn đã phân biệt các 
thứ, nay sẽ nói: 

Nếu nghiệp cho quả khổ 
Phải biết là hành ác 

Ý ác hành tăng thượng 
Tham, giận đữ, tà kiến. 

Nếu nghiệp cho quả khổ, phải biết là hành ác, 
thì nghiệp là bất thiện, đều nói là hành vi ác. Bất 
thiện là quả khô. 

Ý ác hành tăng thượng tham, giận dữ, tà kiến, 
nghĩa là tư duy, mong muôn bất thiện là hành giác 
của ý thức. Còn có ba thứ được gọi là hành Ý ác: 
Tham, giận, tà kiến. 

Tướng này trải diệu hạnh 
Do đẳng Tối Thăng nói 
Nếu trên hết trong đó, 
Thì øọi là mưởi đạo. 

Tướng này trái với hạnh tốt đẹp mà đẳng Tối 
thăng đã nói. Nghĩa là tướng này trái với tât cả 
nghiệp thiện và vô tham, không giận, chánh kiến. 
Nếu trên hết trong đó thì đây là mười đạo, nghĩa là 
nếu ở trong nghiệp bất thiện, hoặc nghiệp trên hết 
thì gọi là đạo nghiệp. Như sát sinh, không cho mà 
lây, hạnh tà, nói dôi, nói hai chiêu, nói lời hung dữ, 
nói lời thêu dệt, tham, giận, tà kiến. 

Sát sinh ở đây, là Y tưởng chúng sinh, bỏ chúng 
sinh, cắt đứt thân mạng của chúng sinh, tìm cách 
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đoạn mà thành nghiệp. 

Không cho mà lây, là vật của người, nghĩ là của 
người, không cho mà lấy. 

Hạnh tà; như phụ nữ của người mà xâm phạm 
đạo, hoặc là hiện có của mình, mà cứ luôn luôn 
xâm phạm, là không phải đạo. 

Nói dối, là ý nghĩ khác để lừa dối người. 

Nói lời hai chiêu, là vì ghét người khác, nên tìm 
cách đề chia rẽ người. 

Miệng nói lời hung dữ, là giận người, nên nói 
lời không đáng yêu. 

Nói lời thêu dệt, là với tâm bất thiện, nói lời 
không có nghĩa. Tham là sự ham muốn của cõi 
Dục. 

Giận là sự tức giận, phẫn nộ. Tà kiến là chê bai 
nhân quả. 

Đấy là nghiệp đạo, ngoài ra, không phải là 
nghiệp đạo. Nghĩa là hành phương tiện mong câu 
và nghiệp bất chánh như uống rượu, v.v... thì 
không phải nghiệp đạo. Tư duy, nguyện làm là 
nghiệp căn bản. Nghiệp này lấy mười pháp kia làm 
đạo. 

Nếu nghiệp hiện pháp báo 
Thì tiêp thọ sinh bảo 
Hậu bảo cũng như vậy 
Ngoài ra nói bất định. 
Nghĩa là lúc nghiệp có khả năng trở thành quả 
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hiện pháp, thì không nhất định. 

Hỏi: Như Đức Thế Tôn nói: Ba nghiệp là báo 
vui, báo khô và báo không vui không khô. Nghiệp 
này thê nào? 

Nếu thiện trong cối 

Dục Và ba địa cõi Sắc 
Thì nên có báo vui 
Người thọ, định, bất định. 

Nếu là thiện trong cõi Dục và ba địa của cõi Sắc 
thì thuận theo có báo vui, nghĩa là nếu nghiệp thiện 
của cõi Dục thì sinh báo đi chung với niêm vuI. Sơ 
thiền, Nhị thiền, Tam thiên của cõi Sắc cũng là sinh 
báo và đi chung với vui. Đây là nói chung về báo 
VUI. 

Hỏi: Báo này cũng là nhất định hay sao? 

Đáp: Không, vì kẻ nhận lãnh báo, có nhất định 
và không nhất định. Hoặc nhất định, hoặc không 
nhất định, thì thiện xảy ra trong bốn địa, còn việc 
thiện thì tất cả đều có quả báo vui. 

Sinh báo không khổ, vui 
Là nghiệp thiện địa trên 
Nếu người nhận bảo khổ 
Là nói nghiệp bắt thiện. 

Sinh báo không khổ, không vui, là nghiệp thiện 
ở địa trên: nghiệp thiện của địa Tứ thiền và trong 
Vô Sắc là báo không khô, không vui. Đây là sinh 
báo đi chung với không khổ, không vui. Trong đó, 
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không có thọ vui, nếu thọ báo khô thì nói là nghiệp 
bất thiện. Nghiệp bất thiện â ây là quả báo khô, tât 
nhiên là đi chung với thọ khô. Người thọ báo này, 
cũng nhất định và không nhất định như trên. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bốn nghiệp: Báo đen 
đen, báo trăng trắng, báo đen trăng đen trắng, báo 
không đen không trăng và không báo. Những 
nghiệp này như thê nào? 

Đáp: 

Trong sắc có nghiệp thiện 
Trang thì có bảo trăng 
Đen, trắng ở cối Dục 

Báo đen gọi bất tịnh. 

Trong sắc có nghiệp thiện, trắng thì có báo 
trắng, nghĩa là nghiệp thiện của cõi Sắc là báo 
trăng, vì hoàn toàn là tịnh và lìa bất thiện, nên báo 
của cõi đó hoàn toàn tốt đẹp. Đây là trắng, có báo 
trăng. 

Đen, trắng ở trong cõi Dục, nghĩa là nghiệp 
thiện của cõi Dục, có báo đen trăng, đen trăng. VỊ 
sao? Vì nghiệp bất thiện này, đã bị hư hoại, yếu 
kém, nên nói là đen trắng. Vì thọ báo xen lẫn đáng 
yêu, không đáng yêu, nên nói là báo đen trắng. Báo 
đen gọi là bất tịnh. Bắt thiện nghĩa là bất tịnh, là 
đen, tăng thêm điều ác, vì xâu xa thấp kém, nên gọi 
là báo đen. 

Nếu nghĩ, lìa bỏ được 
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Dứt hết không còn sót 
Đối với đạo không ngại 
Gọi là nghiệp thứ tư. 

Gọi là Đạo có công năng tiêu diệt ba nghiệp 
này là đạo không ngại. Nếu có suy nghĩ thì suy 
nghĩ này, là nghiệp thứ tư. Trong đó bốn tư duy 
đạo diệt. Nghiệp thứ hai mười ba hữu hai đạo: Đạo 
kiến để có bốn, đạo tư duy có chín, đó là sự suy 
nghĩ vô lậu, vì không tăng thêm điêu ác, cho nên 
không đen. Vì không đáng ưa, nên không trắng, vì 
trái với không cùng tận, nên không có báo. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói: Sự không ngay thắng, 
cầu uế, vẫn đục của thân, miệng, ý, việc này thế 
nào? 

Đáp: 

Không ngay sinh nịnh, đối 
Bản từ giận dữ sinh 
Dục sinh øọi là đục 
Đức Thể Tôn đã nói. 

Sự không ngay thăng, sinh ra tánh dua nịnh, dối 
trá: Nghĩa là nêu nghiệp từ sự dồi trá sinh, là vì sự 
không ngay thăng và lừa dối. 

Sự câu uê sinh ra từ giận dữ, nghĩa là nếu 
nghiệp từ giận dữ sinh ra thì sự cấu uê này là do 
một bê tranh chấp nhau. 

Từ dục vọng sinh, là sự vân đục, do Đức Thế 
Tôn nói, nghĩa là nêu nghiệp sinh ra từ sự ham 
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muốn, là vẫn đục, vì hoàn toàn nhằm vào chỗ câu 
uê của trần tục. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói ba tịnh thân, miệng, ý. 
Việc này thế nào? 

Đáp: 

Tịnh tất cả diệu hạnh 
Là viên mãn thân miệng 
Y vô học viên mãn 

Tức là tâm vô học. 

Tịnh tất cả diệu hạnh: Nghĩa là nêu diệu hạnh 
tất cả đều thanh tịnh, vì lìa phiên não bất tịnh. 

Hỏi: Viên mãn là sao? 

Đáp: Viên mãn là nói thân, miệng, hạnh tốt đẹp 
của thân, miệng trong ý của bậc Vô học. Đây gọi 
là điều thiện viên mãn, vì đã dứt bỏ hết thảy vật 
chướng ngại. Nói ý của vô học đã viên mãn, tức là 
tâm vô học. Nghĩa là nếu ý vô học đã viên mãn thì 
đó là tâm vô học. Vì sao? Vì tâm vô học nghĩa là 
đã chứng được tướng của đẳng Mâu-ni. 

Đã nói về giả danh của các nghiệp, nay sẽ nói 
về quả: 

Thiện, ác, nghiệp bất thiện 
Đều cùng có hai quả 
Thiện hoặc thành ba quả 
Một quả là nói khác. 

Nghiệp thiện, ác, bất thiện đều có hai quả, 
nghĩa là nghiệp thiện được thành hai quả: Quả sở 
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y và quả báo. 

Nghiệp vô lậu cũng có hai quả, là quả sở y và 
quả giải thoát. Nghiệp bất thiện cũng có hai quả, 
quả sở y và quả báo. Nghiệp thiện hoặc thành ba 
quả, là nghiệp thiện hữu lậu có công năng dứt bỏ 
các phiền não, là ba quả: Quả sở y, quả báo và quả 
giải thoát. 

Một quả, gọi là nói khác, gọi là nghiệp vô ký 
khác là một quả, là quả sở y, không có quả nào 
khác. 

Hỏi: Tướng của tạo sắc là nghiệp thân, miệng 
hay nghiệp của bốn đại tạo? 

Đáp: 

Nếu địa mình có đại 
Dựa vào nghiệp thán, miệng 
Vô lậu tuy sức được 
Gọi quả của địa Ra. 

Nếu địa mình có đại, là đựa vào nghiệp thân, 
miệng, nghĩa là các nghiệp cõi Dục, là dựa vào đại 
của cõi Dục mà tạo, nghiệp của cõi Sắc cũng như 
vậy. 

Hỏi: Thế nào là các nghiệp vô lậu? 

Đáp: Vô lậu tùy sức mà được, gọi là quả của 
địa vô lậu đó. Nghĩa là nêu sắc vô lậu, đựa vào bốn 
đại mà được, tức là căn cứ ở địa vô lậu đó. Nếu trụ 
ở cõi Dục mà được đạo, thì nghiệp của thân, miệng 
kia là do bốn đại của cõi Dục tạo. 
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Tất cả địa như vậy là năng lực trừ đục cõi Sắc, 
và cối Võ Sắc. Nếu người kia chết, sinh lên cõi Vô 
Sắc, nếu chưa được, mà được nghiệp thân, miệng, 
thì nghiệp thân, miệng này tức là bỗn đại của địa 
Vô Sắc kia tạo. 

Hỏi: Như Đức Thế Tôn nói ba chướng, là 
nghiệp chướng, phiên não chướng và báo chướng. 
Tướng này thê nào? 

Nghiệp vô giản không cứu 
Sinh ra nhiêu phiên não 
Đường ác chịu bảo ác 
Chướng ngại cũng nên biết. 

Ba pháp này là chướng ngại, vì không thọ nhận 
Thánh pháp, nên nói là chướng ngại. 

Hỏi: Trong ba nghiệp này, nghiệp nào là ác lớn 
hơn hễt? 

Đáp: 

Nếu nghiệp phả hoại tăng 
Gọi là ác hơn hết. 

Nghĩa là nghiệp phá hoại tăng là nghiệp ác hơn 
hết, là nghiệp ác trụ một kiếp trong đại địa ngục A- 
tỳ. 

Hỏi: Nghiệp nào là tốt đẹp hơn hết? 

Đáp: 

Tư trong đệ nhất hữu 
Phải biết lớn hơn hết. 
Ở hữu thứ nhất của phi tưởng, phi phi tưởng 
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xứ. ĐỊa đó, øôm nhiếp sự suy nghĩ, là quả báo rất 
tốt đẹp rộng lớn sông lâu đến tám muôn kiếp. 


LUẬN A TY ĐÀM TÂM 
QUYÊN 2 
Phẩm 4: SỬ 
Đã nói các nghiệp, nay sẽ nói về các phiên não. 

Tất cả có cội góc 

Bạn nghiệp sinh trăm khổ 

Chín mươi tám sử kia 

Mâu-ni nói phải nghĩ. 

Thí dụ như kẻ thù, vì không biết nên bị chúng 
giết hại, nêu biết thì sẽ thoát khỏi, các phiền não 
cũng như vậy, phải biết chúng như kẻ thù. 

Hỏi: Làm sao biết được? 

Đáp: 

Tất cả các phẩm sử 

Phải biết lập hai loại: 
Loại do kiến để đoạn 
Củng do tư duy đoạn 

Nếu có sử thì đều là do thây đạo mà dứt và tư 
duy mà dứt, tức từ thấy đạo là kiên đề đoạn, từ tư 
duy đạo là tư duy đoạn. Trong đó: 

Nói hai mươi tắm kiết 
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Là thuộc về thấy khổ 

Là ngay khi thầy khô 
Đoạn diệt hết, không SÓI. 
Kiển tập, đoạn: mười chín 
Phải biết diệt cũng vậy 
Thêm ba, kiến đạo đoạn 
Mười nói tư duy đoạn. 

Trên đây là chín mươi tám sử đã nói về loại, 
nay SẼ nÓI VỆ gIỚI (CỐI). 

Loại phiên não thứ nhất 
Cõi đục, biết có mười 
Hai chủng chủng có bảy 
Còn tám, kiến đạo dứt 
Ở cõi Dục, phải biết 
Bốn do tư duy dứt 

Còn ở nơi hai cối 

Áy cũng nên phân biệt. 

Ở cõi Dục, phải biết có bỗn là tư duy đoạn. Ba 
mươi sáu sử này là thuộc về cõi Dục, hai cõi còn 
lại cũng nên phân biệt: Sáu mươi hai sử còn lại 
trong đó, ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, ba mươi 
mốt sử thuộc cõi Vô Sắc. 

Đã nói về cõi nay sẽ nói: về các sử. 

Thọ biên kiến, tà kiến 

Cùnơ với nãm ngã kiến 
Hai trộm, phải nên biết 
Phiên não này gọi kiến. 
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Từ nhân tiếp nỗi nhau, không biết tánh các 
pháp. trong đó, hoặc có tưởng là thường, hoặc có 
tư tưởng đoạn. Đoạn, thường là hai bên, Đức Thế 
Tôn đã nói, trong đó, nêu thây, thọ một bên gọI là 
chập biên kiến, chê bai nghĩa chân thật, kiến này ) là 
tả kiến. Nếu loài có tình thức ở trong đó ngu sĩ chấp 
ngã, đó gọi là thân kiến. 

Pháp hữu lậu, thọ nhận kiến chập bậc nhất này, 
là trộm kiên, không phải nhân, châp là nhân châp 
này là trộm giới. Năm phiên não này là tánh của 
tuệ, nên nói là kiến. 

Dục do dự, giận dữ 
Mạn, sỉ, chăng phải kiến 
Vì là giới khác nhau 
Chuyển hành các tên gọi. 

Dục do dự, giận đữ, kiêu mạn và ngu sI, chăng 
phải là kiến. Dục gọi là thọ, niệm, tưởng tư đôi với 
các hành, ưa mê đăm. Do dự, gọi là như đã thây 
trước đây, trong đó, hoặc tư duy. Giận dữ, gọi là sở 
tác, trái nghịch, phẫn nộ. Kiêu mạn là tự đê cao. S1 
mê là không biết tất cả. 

Năm phiên não này, không phải là kiến mà là 
tật cả các phiền não. 

Vì sự khác nhau của giới này, nên chuyên hành 
các thứ tên gọi. 

Nghĩa là mười phiên não này, hoặc từ hành 
khổ, hoặc từ tập, hoặc từ diệt, hoặc từ đạo, trong 
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đó, nêu từ hành khô gọi là kiến khô đoạn, cứ như 
vậy cho đến đạo, ngoài ra là Tư duy đoạn. 

Khổ cõi dưới tất cả 

Lìa ba kiến, hành hai 

Đạo dứt, trừ hai kiến 

Cối trên không hành sân. 

Khô cõi dưới đối với tất cả, nghĩa là khổ cõi 
dưới là khổ của cõi Dục, trong đó có mười phiên 
não. Đối với khỗ cõi Dục, kẻ phảm phu vì không 
hiểu rõ nhân nên chấp đoạn. Vì không biết rõ quả, 
nên chập thường. Đó là thứ tà kiến chê bai quả, chê 
bai khô. 

Khô thọ là trộm kiến bậc nhất, nghĩa là pháp 
đối với pháp, không phải nhân, mà chấp là nhân, 
đó là trộm gIỚI. Tự châp, muốn cho người khác 
chập, sự tức giận từ kiên chấp, hoặc do nghĩ ngờ, 
tự chấp, tự cao, kiêu mạn, không hiểu rõ vô minh. 

Lìa ba kiến, hành hai, nghĩa là tập và diệt, mỗi 
thứ đêu có bảy hành. Hành vi của thân kiên được 
biểu hiện ở năm âm. Tập là nhỏ nhặt, không hiện 
khởi, nên trong đó, không hoạt động. Diệt cũng 
như vậy. 

Thọ lãnh biên kiến, thì cũng hành ở hiện tại. 
Trộm giới hoạt động ở quả. Biên kiến đó, cũng 
không phải tập, diệt. Đạo dứt trừ hai kiến, là thân 
kiên và biên kiến, không hành ở cảnh giới hữu lậu 
của đạo. 
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Trộm giới là hành đỗi với đạo, vì giống như 
đạo, nên cuối cùng không am hiểu rốt ráo, thậm chí 
không thây được chánh đạo. 

Ở cõi trên, không có giận như cõi Dục phân 
biệt. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc cũng vậy, đã trừ bỏ giận. 
Trong các cõi đó không có giận Ý chỉ mềm mỏng, 
nhu hòa. 

Các kiến và sự nghĩ ngờ, chắng phải do tư duy 
mà dứt. Ngoài. ra, ở cõi Dục có bôn do tư duy mà 
dứt, cõi Sắc có ba, cõi Vô Sắc có hai tư duy mà 
dứt. 

Hỏi: Các cõi đó, duyên với cảnh giới như thê 
nào? 

Đáp: 

Phổ biển ở nhân khổ 
Nghi, kiến và vô mình 
Là hết thảy loại sử 
Ưa thích đổi tất cả. 

Thây khô đoạn chủng và thấy tập dứt nghĩ, kiên 
và vô minh. phiên não này là cùng khắp. Tất cả 
năm thứ, đều có ở địa mình. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp hữu lậu là tánh của khô, tập. 

Hỏi: Vì sao chỉ hoạt động ở địa mình mà không 
phải ở địa khác? 

Đáp: Vì không phải là cảnh giới của mình, nên 
không có ở địa trên. Vì lìa sự ham muốn, nên 
không có ở địa dưới. Đó gọi là cõi Dục, có mười 
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một phiên não cùng khắp tất cả, cõi Sắc, cõi Vô 
Sắc cũng vậy. 

Ngoài ra, vì cảnh giới của chủng loại mình 
không khắp tất cả. 

Năm thứ phiên não đấu 
Bốn gọi là thứ hai 
Cảnh giới ở cõi trên 
Không rời tHỆ mà HÓI. 

Do thấy khổ mà dứt tà kiến ở cõi Dục, chê bai 
khổ của cõi Sắc, cõi Vô Sắc và trộm kiến. Thọ lãnh 
trộm giới thứ nhất, thọ lãnh phương tiện giải thoát, 
nghi hoặc vô minh không hiểu rõ. 

Thây tập dứt tà kiến. Chê bai nhận cõi Sắc, cõi 
Vô Sắc là trộm kiến. Đối với nhân, thọ lãnh sự nghi 
ngờ thứ nhất, nghi hoặc vô minh không hiểu rõ. 

Tất cả địa của cõi Sắc, cõi Vô Sắc là như vậy, 
cho đến Vô sở hữu xứ. 

Tà, nghi là câu sinh 

Và vô mình không chung 
Đạo ngừng dứt hai đoạn 
Phải biết duyên vô lậu. 

Thây diệt, đoạn tà kiến, chê bai diệt, là vì duyên 
với diệt, nên duyên với vô lậu. Như vậy, sự nghi 
hoặc đối với diệt và vô minh, tương ưng với sự 
nghi ngờ đó, duyên với vô lậu. 

Như vậy, thây diệt là dứt, vô minh không 
chung, nghĩa là không muốn Niết-bàn. Thây diệt 
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đó cũng duyên với vô lậu, thấy đạo đoạn cũng 
giông như vậy. Mười tám sử này, duyên với vô lậu. 

Hỏi: Thế nào là chủng loại hữu lậu bị các sử 
ràng buộc? 

Đáp: 

Nếu chúng loại cối Dục 
Tất cả các sử khắp 
Duyên buộc với cỡi Sắc 
Ở cõi trên Cũng Vậy. 

Tất cả các sử khắp, là duyên với hết thảy chủng 
loại sử trong địa mình. 

Các kiết sử khác đó 
Nên biết tự chủng duyên 
Đã khiến ở cõi mình, 

Và là phẩm tương ưng. 

Các kiết, sử khác, phải biết nó tự duyên với 
chủng loại của mình, đã sai khiến ở cõi của mình, 
nghĩa là tất cả sử không cùng khắp, duyên với các 
pháp trong chủng loại mình, tức là đã bị sai khiến 
do các pháp đó và là phẩm tương ưng, thì tật cả 
cùng khắp và tất cả không cùng khắp, là hết thảy 
đối tượng sai khiến, đều tương ưng trong phẩm 
mình. 

Nếu hành trong vô lậu 
Địa khác duyên phiên não 
S1 là chỗ [ƯƠHg ng 

Là cảnh giới giải thoái. 
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Nếu vô lậu đã hành và địa khác duyên lấy phiên 
não, là đã bị tương ưng sai khiến đó. Nghĩa là nếu 
sử duyên lấy vô lậu và duyên lây địa trên thì sự 
tương ưng của phẩm mình đã bị sai khiến, chứ 
chăng phải duyên lấy sử. Vì sao? Vì sự giải thoát 
của cảnh gIỚI. Sử này không ràng buộc cảnh giới, 
vì các pháp vô lậu, đã giải thoát hệt thảy phiên não. 
Các pháp của địa trên, giải thoát phiên não của địa 
dưới. 

Hỏi: Sử này phải gọi là bất thiện hay vô ký? 

Đáp: 

Kiến, biên kiến thân ta 
Đây tương ưng Võ mình 
Vô ký trong cối Dục 
Tát cả Sắc, Vô Sắc. 

Thân kiến, biên kiến của mình, vô minh tương 
ưng với các kiến này, là vô ký trong cõi Dục, nghĩa 
là thân kiến, biên kiến của cõi Dục và vô minh của 
sự tương ưng là vô ký. Vì sao? Vì thân kiến của 
mình thường hoạt động. 

Nếu là người bắt thiện, thì chúng sinh cõi Dục, 
lẽ ra không có niêm vui, vì thường làm việc bất 
thiện. Lại nữa nêu người bất thiện, trong đây chập 
ngã nhân thực hành phước khiến ngã được vui bât 
thiện trái với thiện, vì lẽ đó, nên thân kiến không 
phải bất thiện. 

Đoạn kiến là chấp vô thường, chán ghét sự 
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sông chết, quan niệm này cũng không phải bất 
thiện. Thế nên, không phải bất thiện, là chấp có 
thường, cũng không trái với điều thiện, như thân 
kiên, cho nên không phải bắt thiện. Ngoài ra, phiền 
não cõi Dục hoàn toàn là bất thiện. 

Tất cả Sắc, Vô Sắc nghĩa là các sử của cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc thảy đều là vô ký. Vì sao? Vì là đối 
tượng hoại của chánh thọ. 

Bắt thiện là lãnh báo khổ thọ, trong cõi Sắc, cõi 
Vô Sắc không có khô thọ! 

Hỏi: Tất cả các phiên não đều ràng buộc cảnh 
giới mà mình có hay không? 

Đáp: 

Tham dục, giận kiểu mạn 
Biết hoặc Quá khứ buộc 
Vị lai nhận hết thảy 

Hai đời khác thọ hết. 

Tham dục, giận dữ, khinh mạn, biết nghi hoặc 
là sự ràng buộc của quá khứ, nghĩa là yêu, tức giận, 
ngạo mạn của quá khứ thì không hắn khởi sự yêu 
đôi với tất cả cảnh gIỚI trước. Không có khả năng 
khởi hiện trước đôi với tất cả pháp, vì chăng phải 
do không chập mà sinh. 

Vị lai thọ lãnh tất cả, nghĩa là sự yêu, tức giận, 
ngạo mạn ở vị lai đều ràng buộc tất cả pháp hữu 
lậu. Vì sao? Vì duyên với tất cả hữu lậu. 

Hai đời còn lại đều thọ lãnh, là kiến chấp, nghi 
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ngờ và vô minh đêu duyên tất cả pháp. Thê nên, 
chúng ràng buộc các pháp hữu lậu của quá khứ, vị 
lai. Sử ở hiện tại, vì không nhất định, nên không 
nói. Nếu có, là sự nhận lãnh cụ thê (tướng riêng), 
và sử đó, nên nói là như quá khứ. 

Đã nói. Về cảnh giới của sử, thứ lớp này sẽ nói: 

Thứ lớp chuyển biến sinh 
Tự địa đối tự địa 

Địa trên sinh địa dưới 
Việc này nên phán biỆt. 

Theo thứ lớp sự chuyên biến sinh ở địa mình 
đối với địa mình, Nghĩa là tất cả các phiên não, đều 
tuần tự, duyên với phiên não của địa mình, có thể 
được mỗi mỗi thứ lớp sinh tất cả. 

Địa trên cũng sinh địa dưới, việc này sẽ phần 
biệt, tức là trên trời Phạm chết đi, theo thứ lớp sinh 
tất cả cõi Dục. Nêu với tâm cầu uê trong cối Dục 
kia, chết. đi thì trong đó vẫn một mực với tâm cầu 
uế nối tiếp nhau, tất cả địa đều như vậy. 

Đã nói tự tướng của các sử. Phiền não này, Đức 
Thế Tôn khi giáo hóa đã nói có nhiêu thứ. Nay sẽ 
phân biệt. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói có bảy sử: Ham muốn, 
yêu, tức giận, ngạo mạn, kiến, nghi và vô minh. 
Các sử này thê nào? 

Đáp: 

Năm thứ dục Cối Dục 
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Đó là dục, ải, sứ 
Sắc, Vô Sắc như trên 
Có ái sẽ phán biệt. 

Năm thứ dục cõi Dục. Đó là dục sử ái, là thây 
khổ, tập. diệt, đạo và tư duy mà đoạn. 

Sắc, Vô Sắc như trên, có ái sẽ phân biệt. Nghĩa 
là ái cõi Sắc có năm thứ, cõi Vô Sắc cũng vậy. 

Nhuê tức là sử giận Năm thứ, như trước nói 
Kiêu, mạn và vô minh Mười lăm ở ba cõi. 

"Nhuế tức là sử giận, năm thứ như trước nói”, 
nghĩa là sự giận dữ cũng có năm thứ như vậy. 
"Kiêu mạn và vô minh, mười lăm ở ba cõi," nghĩa 
là sự ngạo mạn của cõi Dục có năm thứ, cõi Sắc có 
năm thứ, cõi Vô Sắc cũng có năm thứ. Vô minh 
cũng vậy. 

Sử kiến ba mươi sảu 
Nói ở khắp ba cối 
Sứ, nơhi có mười hai 
Bảy sử có tên khác. 

Sử kiến có ba mươi sáu, nó ở khắp ba cõi, nghĩa 
là cõi Dục có mười hai kiến với năm kiến khổ 
đoạn, hai kiến tập đoạn, hai kiến diệt đoạn, ba kiên 
đạo đoạn. Cối Sắc, cõi Vô Săc cũng như vậy. 

Sử nghi có mười hai, nghĩa là cõi Dục có bốn: 
kiến khổ, tập, diệt, đạo dứt. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc 
cũng như vậy. Bảy sử nghi này có tên khác, nghĩa 
là phiền não này còn được gọi là ách, thọ, lưu, lậu. 
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Hỏi: Vì sao? 

Đáp: 

Ách buộc và thọ lưu 
Lậu hết thảy không cùng 
Các ách và thọ, lưu 
Phiên não gọi là lậu. 

Vì trói buộc tất cả chúng sinh, nên nói là ách. 
Vì thọ sanh đây đủ nên nói là thọ. Vì cuốn trôi hết 
thảy chúng sinh đi xuông, nên nói là dòng chảy 
(lưu). Vì lậu, tất cả đều không cùng tận, nên nói là 
lậu. 

Đã nói các thứ tướng của sử, nay sẽ nói về: Căn 
tương ưng với SỬ. 

Các sứ ở ba cõi 

Đều tương ưng căn hộ (xả) 
Theo địa, sử các căn 
Tương ưng với Sắc hữu. 

Các sử ở ba cõi đều tương ưng với hộ căn (xả 
căn), nghĩa là tất cả chín mươi tám sử đều tương 
ưng với hộ căn. Các phiên não lúc sau này, đều căn 
cứ ở sự không mong câu mà ngừng dứt. Sử của các 
căn, đêu tùy thuộc vào địa, mà tương ưng với hữu 
của cõi Sắc. Trời Phạm và Quang 

Diệu đều có hỷ căn. Các sử của địa đó, đều 
tương ưng với hỷ căn và hộ căn. Biến Tịnh có lạc 
căn, các sử của địa đó, đều tương ưng với lạc căn 
và hộ căn. 
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Tà kiến và vô mình 
Vui, khổ trong cối Dục 
Giận, nghỉ chỉ có khổ 
Côn lại hoàn toàn VHI. 

Tà kiến và vô minh, vui, khổ trong cõi Dục: 
Nghĩa là tà kiên, vô minh của cõi Dục đều tương 
ưng với lạc căn. Và khổ tả kiến là lây nghiệp ác 
làm mừng, nghiệp, tịnh làm lo buôn, những nghiệp 
đó đều tương ưng với vô minh cũng vậy. 

Sự giận đữ, nghi hoặc chỉ có khổ, nghĩa là nỗi 
hoài nghi và lo buôn là gốc, không quyết định. 
Không vui, giận dữ cũng vậy. Nói còn lại là hoàn 
toàn vui nghĩa là các sử còn lại của cõi Dục một 
hướng tương ưng với vui, chứ không phải khổ. Nó 
là gốc của hoan hỉ. 

Hai huán dính chặt vào thán 
Kiến đoạn, chỉ với ý 

Các phiên não cõi Dục 

Căn này là tương ưng. 

Hai căn được huân tập, dính chặt vào thân, gọi 
là các phiên não, do tư duy đoạn phiên não kia 
tương ưng với thân thọ và tâm thọ, trong đó, thân 
thọ là lạc căn và khô căn. Tâm thọ là hỷ căn và ưu 
căn đêu đi chung 

Hộ căn là tất cả thân thọ, do ý tư duy đều có 
chung. 

Kiến đoạn chỉ ứng với ý, là kiến để dứt kiết, chỉ 
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tương ưng với ý. 

Đối với các phiên não cõi Dục, căn này là sự 
tương ưng. Đầy gọi là các phiên não cõi Dục. 

Đã phân biệt căn tương ưng với phiên não. Nay 
sẽ nói: Các phiên não trên. 

Không hồ, cũng không thẹn 
Thùy hồi Củng với xạn 

Tát, trạo, miên phiên nhiều 
Nên lập phiến não trên. 

Tám việc này, là nói phiên não trên các sử là 
phiên não. Trong đó, phiên não từ đây sinh khởi 
øọI là trên. Tức là sử câu uê này dựa vào sử. 

Hỏi: Sao gọi là sử cầu uế? 

Đáp: 

Đều có các phiên não, 
Nói Thuy.. -Cùng với Trạo 
Không hồ, cùng bắt thiện 
Không thẹn cũng như vậy. 

" Đều có các phiên não, nói Thùy cùng với 
Trạo” là nói Trạo tức ở tâm không ngừng dứt, nó 
tương ưng với hết thảy phiên não. Phiên não là sự 
không ngừng dứt, Miên là ngủ dù gọi là ý hôn trâm, 
nhưng sự ngủ đó, cũng tương ưng với tật cả phiền 
não, vì tâm hôn trâm sinh ra phiên não. 

"Không hồ củng bất thiện, không thẹn cũng 
như vậy”: Không hô là lúc làm ác, không biệt xâu 
hô với người khác. Không thẹn là việc tự làm ác 
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không biết nhàm chán, không biết xấu hô. Hai thứ 
nảy là phiên não trên, hoàn toàn tương ưng với bất 
thiện, không phải vô ký. 

Gọi khổ ở trong ÿ, 

Hỗi do tư duy đoạn 

Ngủ nghỉ, ý ham muốn 

Ngoài ra đếu tự lập. 

"Nói khổ, ở trong ý, hối do tư duy đoạn". Hồi 
là hối tiếc, tức khi làm lành, làm ác không thành 
thì hồi tiếc. Không thể nói là vui mừng, vì nó hoàn 
toàn tương ưng với khô, là tương ưng Với ưu căn 
của ý, vì đêu từ hành vi ác mà sinh. Cho nên nói tư 
duy, đoạn. VÌ tương ưng với khô nên biết là ở cõi 
Dục. Ngủ nghĩ ham muôn, là vì lúc ngủ đóng bít ý, 
nên ngủ là hoàn toàn do lĩnh vực ý ở cõi Dục. 

Sự ngủ nghĩ kia luôn tương ưng với tật cả phiên 
não của cõi Dục và hết thảy các phiền não, đều hoạt 
động vào lúc ngủ. Ngoài ra, các phiên não khác đêu 
tự kiến lập, nghĩa là ngoài hai phiên não trên, còn 
có Xan và Tật. Tật là ganh ghét, thấy người khác 
vui mà sinh nóng, tức Xan là keo kiệt là giữ chặt, 
luyên tiếc, mê đắm. Hai phiền não này đêu tự mình 
tạo lập, không tương ưng với phiên não khác. 

Hỏi: Các phiền não tương ưng với bao nhiêu 
thức? 

Đáp: 

Dục, sân khuế, vô minh 
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Nên biết dựa sắu thức 
Dục do tư duy đoạn 
Trong Sắc tùy thuận được. 

Phải biết ham muôn, giận dữ, vô minh đều dựa 
vào sáu thức. Ham muôn do tư duy đoạn là cối Dục 
do tư duy mà đoạn. Ái, tức giận, vô minh đều 
tương ưng với sáu thức. 

Trong cõi Sắc thì tùy theo cõi mà được, nghĩa 
là ái, vô minh đều tùy thuộc vào cõi Sắc mà có 
được. Bốn thức trên của trời Phạm. Trong cõi đó, 
hai phiên não nảy, tương ưng với bốn thức, các 
phiền não khác đều ở trong ý thức. 

Đã nói các phiền não. Như đối tượng dứt, nay 
SẼ nÓI: 

Một lúc dứt phiên não 
Giải thoát ngay trong đó 
Vô lượng thời mới được 
Do bác Chánh frí nói. 

"Một lúc dứt phiên não mà giải thoát trong đó" 
tức là phiên não này, trong đạo vô ngại, dứt cùng 
lúc, chứ không phải đã dứt rôi lại dứt nữa! 

"Trong vô lượng thời gian mà được, do bậc 
chánh trí nói," nghĩa là các phiền não này, đều 
được dứt hết, thường như do thấy đạo mà dứt ở cõi 
Dục. Trong năm thời được dứt hết các phiền não, 
chứng được tự phân và bốn quả Sa-môn. Như thê, 
tật cả như trong phẩm Hiện Thánh nói. 
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Giải thoát trong cối Dục 
Thánh nói bốn trí đoạn 
Lìa cõi Sắc, Vô Sắc 
Phải biết năm trí đoạn. 

Dứt hết không còn sót, gọi là trí đoạn. Trong 
đó, nêu cõi Dục thây Khô, Tập mà dứt, hoặc dứt 
hết được giải thoát không còn sót đó là một trí 
đoạn. Thây Diệt đoạn là hai, thây Đạo đoạn là ba, 
Tư duy đoạn là bỗn. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc thầy khô, 
tập dứt, là một trí đoạn, thây Diệt đoạn là hai, thây 
Đạo đoạn là ba, cõi Sắc Tư duy đoạn là bốn, cõi 
Vô Sắc Tư duy đoạn là năm. 

Hỏi: Vì sao dứt gọi là trí dứt? 

Đáp: Vì quả của trí, nên nói là trí dứt. Như sinh 
trong họ Cù-đàm cũng gọi là Củ-đàm, trí đoạn này 
cũng như vậy. 

Hỏi: Các sử này tương ưng hay không tương 
ưng với tâm? 

Đáp: Tương ưng. Vì sao? 

Tâm là sử phiên não 
Làm ngăn ngại tảnh tịnh 
Trái với thiện có được 
Biết là tương ưng sử. 

Tâm là sử phiên não: Nghĩa là nếu tâm không 
tương ưng với sử, thì tâm không bị phiền não. Nếu 
tâm phiên não thì sẽ tương ưng với sự chướng ngại. 
Nếu tâm không tương ưng với sử thì không chướng 
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ngại các pháp thiện. Nếu chướng ngại, thì pháp 
thiện sẽ không phát sinh. Còn nếu không chướng 
ngại, thì pháp thiện sẽ phát sinh, cho nên tương ưng 
với tịnh 

Trái nghịch với điêu thiện tốt đẹp có thê được, 
nghĩa là nêu sử không tương ưng, thì sẽ không trái 
với điều thiện. Nếu không trái với điều thiện, tất 
nhiên tâm thiện cũng phát sinh. Nếu không trái 
nhau, thì tánh của phiền não này, cũng không gây 
ra tai hại. Nếu trái nhau thì thường tùy thuộc vào 
nhau, không phát sinh việc thiện. Không tùy thuộc 
nhau mới phát sinh điều thiện. Vì việc này, nên 
tương ưng với SỬ. 


Phẩm 5: HIẾN THÁNH 
Đã nói về phẩm Sử rồi, bây giờ sẽ nói về phẩm 
Hiển Thánh. 
Như Thánh này dứt nhọc 
Là gốc các thứ sợ 
Phương tiện đẳng, chánh trí 
Nay nói, hãy lắng nghe. 
Nếu tâm không dừng lại; sẽ không có khả năng 
phát khởi chánh kiến, cho nên: 
Bắt đâu ở tự thân 
Buộc tâm khiến cho định 
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Cũng phải buộc chán thức 
Diệt hết thù phiên não 

Là phương tiện, đối thân 
Tướng chán thật thường, định 
Các thọ và tâm này 

Pháp cũng quán như vậy. 

Tướng bắt tịnh, tướng vô thường, tướng khổ, 
tướng vô ngã của thân này là tướng nhất định chân 
thật. Tự thân ây phải trói buộc tâm vào một chỗ, xa 
lia tâm rối loạn. Đâu tiên là chân thật quán tướng 
của thân, kế là quán thọ, sau là quán tâm, bao gôm 
bạn bè của tâm, chỗ dựa của tâm đó, và tâm số pháp 
khác tương ưng, mà quán; cũng như quán các tâm 
bất tương ưng hành, như tánh của tâm đó, như 
tướng của tâm đó vốn có. 

Như vậy, ý chỉ của thân, thọ, tâm, pháp kia, đều 
theo trình tự sinh ra. 

Vào trong pháp, quản tổng 
Đồng quản (ướng các pháp 
Bốn quán là: vô thưởng 
Không, vô ngã, chẳng vui (khổ). 

"Vào trong pháp quán tông, đồng quán tướng 
các pháp” nghĩa là hội nhập các pháp, ý dừng lại 
trong đó, các bậc Thánh kia, quán chung các hành 
tướng, quán các hành tướng rôi, tăng trưởng sự 
dừng lại của tâm phát sinh mắt trí không nhơ, quán 
chung tất cả thân, thọ, tâm, pháp. 
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Hỏi: Quán như thế nào? 

Đáp: Bốn quán là Vô thường, Không, Vô ngã, 
Chắng vui. 

Thân, thọ, tâm pháp này, đêu lần lượt phát sinh 
lẫn nhau nên vô thường. Vì không tự tại, cho nên 
là không, vì chắng phải chủ, cho nên vô ngã. VÌ tai 
hại, độc ác, cho nên khô. 

Từ đáy gọi pháp noãn 
Tức là sinh trong ý 

Hạnh là mười sáu hạnh 
Chánh quản bốn chân đề. 

Từ đây được gọi là pháp noãn, tức là sự sinh ra 
trong ý, nghĩa là các Thánh quán như vậy, sinh ra 
pháp noãn thiện, trong đó, sẽ phát sinh lửa trí vô 
lậu, có khả năng đốt cháy hết thảy củi hành. 

Hỏi: Kia là hành gì? Thuộc cảnh giới nào? 

Đáp: Hành là mười sáu hành, chánh quán bôn 
chân để, hành đó là cảnh giới của mười sáu hành. 
Bốn chân đề, bốn hành, quán khô đé, thì khổ này 
có tính yêu kém, vì từ nhân duyên sinh, nên vô 
thường. Vì bị sức của vô thường làm hư hoại, nên 
khố. Vì bên trong lìa bỏ con người, nên không. Vì 
không tự tại, nên vô ngã. 

Bốn hành quán tập. thì tập này gây thành quả 
tương tợ, nên gọi là nhân. Vì hành nôi tiếp nhau, 
nên gọl là Tập. Vì tật cả sự sống, chết không cùng 
tận, có thể năm bắt, nên gọi là hữu. Vì việc không 
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giông nhau, mà nỗi tiếp nhau cho nên duyên. 

Bốn hành quán diệt, thì diệt này che lấp hết tất 
cả hoạn nạn, cho nên là diệt. Vì dập tắt tất cả ngọn 
lửa phiên não, cho nên là chỉ. Vì hơn tật cả pháp, 
cho nên là diệu. Vì xả sống chết nên là ly. 

Bốn hành quán đạo, thì đạo này cùng cực 
không phải phẩm, nên gọi là Đạo, vì không phải 
điên đảo, nên gọi là Như. Vì tất cả bậc Thánh đã đi 
qua, nên gọi là Tích (dấu vết). Vì tai họa sinh tử di 
chuyền ra ngoài nên gọi là Thừa. Do vậy gọi hành 
kia là cảnh giới của mười sáu hành. Căn thiện của 
bốn chân để gọi là pháp noãn. 

Pháp Noãn đã thành lập Sinh Đảnh và đến 
Nhân Được pháp Thê đệ nhât Nương dựa vào một 
tướng. 

Noãn khởi sự đã thành lập, sinh Đảnh rồi đến 
Nhẫn, nghĩa là nêu đã thành lập pháp Noãn rồi, ở 
trong đó lại phát sinh căn thiện cối Dục như Đảnh, 
cũng với mười sáu hành, quán bỗn chân đề, vì tốt 
đẹp hơn pháp Noãn, nên nói là Đảnh. Đã tăng 
thượng Đảnh thì sinh ra căn thiện, nên gọi là Nhẫn, 
cũng với mười sáu hành, quán bốn chân để, vì có 
khả năng chịu đựng nên gọi là Nhẫn. Nếu nhẫn đã 
được thành lập, sẽ được pháp thế đệ nhất, nương 
vào một tướng và phát sinh căn thiện tốt đẹp hơn 
hết, trong tật cả công đức thế tục, gọi là pháp bậc 
nhứt thê gian, mở rộng công Niết-bàn. Vì hơn hết 
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trong ý của phàm phu, nên nói là pháp bậc nhất. 

Hỏi: VÌ sao nói nương vào một tướng? 

Đáp: Trong ý của phàm phu không có so sánh 
hai công đức. Nêu có, thì lẽ ra phàm phu kia cũng 
mở cửa Niết-bàn, mà đã không mở, do vậy mới nói 
là nương vào một tướng. 

Hỏi: Có bao nhiêu hành kia? Duyên với cái gì? 
Và thuộc về địa nào? 

Đáp: 

Hành khổ có bốn hành 
Nói gâm nhiếp sáu địa. 

Hành khổ kia là hành khổ duyên với khô đề, 
không phải hành khác. Bốn hành nghĩa là cảnh giới 
của hành khô đế, vô thường đứng đâu. Vì sao? Vì 
tâm vô lậu đâu tiên, duyên với khổ để kia, cũng 
giống như vậy. 

Nói là gôm nhiếp sự nương dựa vào sáu địa, 
nghĩa là pháp vô lậu kia gôm nhiếp đối với sáu địa, 
thiền vị lai, thiên trung gian, bốn thiên căn bản chứ 
không phải cõi Dục là cõi không nhất định, không 
phải cõi Vô Sắc là không kiến đạo. 

Hỏi: Căn thiện khác thuộc về địa nào? Đáp: 

Nhẫn cũng øôm sáu địa Còn lại thì dựa bảy. 

Nhẫn cũng gôm nhiếp sáu địa, nghĩa là để - 
thuận - nhẫn thuộc về sáu địa, như pháp bậc nhất 
của thê gian. 

Ngoài ra, phải dựa vào bảy địa, nghĩa là Noãn 
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và Đảnh thuộc về bảy địa. Tức sáu địa này cõi Dục. 
Chưa dứt trừ dục là cõi Dục, đã trừ dục là cõi Sắc. 
Kế pháp thể đệ nhất 
Sẽ hưng khởi pháp nhân 
Kế Nhán sinh ra trí 
Đều quán cả khổ dưới. 

Kế pháp thê đệ nhất sẽ hưng khởi pháp nhẫn, 
nghĩa là theo trình tự của pháp bậc nhât thê gian, 
là phát sinh pháp nhẫn vô lậu, gọi là khổ pháp 
nhãn. 

Hành giả kia chưa từng quán, nay lúc quán thì 
nhận lấy, giữ gìn nên gọi là nhẫn. Đây gọi là đạo 
vô ngại vô lậu đầu tiên. 

Kế nhẫn là phát sinh trí, nghĩa là theo thứ tự, 
nhẫn kia sinh ra khổ pháp trí, đồng cảnh giới, thọ 
nhận đạo giải thoát có tánh chân thật. 

Hỏi: Nhẫn và trí kia duyên với cái gì? 

Đáp: Cả hai đêu quán về khô cõi dưới, khổ cõi 
dưới là khô cõi Dục, nhẫn, trí kia đồng duyên. 

Khô trên cũng như vậy Nhân diệt, đạo cũng thế 
Là chánh quán các pháp Nói mười sáu tâm tịnh. 

Khổ trên cũng như vậy, khổ trên là khổ cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc. Nỗi khô của hai cõi đó cũng như vậy, 
là sinh nhẫn đạo vô ngại, trí đạo giải thoát. Nhẫn 
khô chưa biết và trí khổ chưa biết. Nhân là tập đề. 
Nhân đó, cũng phát sinh bốn đạo như vậy Như 
nhẫn khô tập pháp, trí tập pháp, nhẫn tập chưa biết, 
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trí tập chưa biết. Diệt cũng sinh bốn đạo như thê. 
Tức là nhẫn diệt pháp, trí diệt pháp, nhãn diệt chưa 
biết, trí diệt chưa biết. Đạo cũng như vậy, tức phát 
sinh bốn đạo: nhẫn đạo pháp, trí đạo pháp, nhẫn 
đạo chưa biết, trí đạo chưa biết. Đó øọI là chánh 
quán các pháp. 

Nói mười sáu tâm tịnh nghĩa là thây pháp, thây 
pháp, nghĩa là chánh quán, là tên khác của thấy. 

Pháp hành căn nhạy bén 
Căn này mười lăm ý 
Trong đây thấy chậm chạp 
Ay là từ Tín hành. 

Căn cơ nhạy bén từ pháp hành, căn này ở mười 
lãm ý, nghĩa là trong khoảng mười lăm tâm kia, 
nếu là căn cơ nhạy bén thì nói là từ pháp hành. 
Trong đây thây chập chạp ấy là từ Tín hành, nghĩa 
là trong khoảng mười lăm tâm kia, nêu là căn cơ 
chậm lụt thì nói là từ Tín hành. 

Chưa lìa dục cõi Dục Hướng về quả đâu tiên 
Bỏ sáu hướng đến hai Ba hướng chín vô lậu. 

Chưa lìa bỏ dục cõi Dục, hướng về quả đầu 
tiên, các căn kia từ tín hành và từ pháp hành, lúc 
hướng đến quả Sa-môn, nêu chưa lìa dục thì đều 
hướng đến quả Tu-đà-hoàn. 

Bỏ sáu hướng đến hai, nghĩa là phiền não cõi 
Dục có chín thứ: VI vi, v1 trung, v1 thượng, trung 
vi, trung trung, trung thượng, thượng vị, trung 
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thượng, thượng thượng. Nêu lúc phàm phu đã lìa 
bỏ sáu thứ phiên não, sau đó nếu họ hướng về sự 
tu chứng, thì đều hướng về quả thứ hai. 

Ba hướng chín vô lậu, nghĩa là đã lìa bỏ chín 
thứ, đều hướng về quả A-na-hàm. 

Nếu đến mười sảu tâm 
Thi gọi trụ ở quả 

Tín giải thoát nhuyễn kiến 
Kiến đáo nói lợi kiến. 

Nếu đến mười sáu tâm, gọi là trụ ở quả. Nghĩa 
là mười sáu tâm được gọI là trí đạo chưa biết. Tâm 
tương ưng với trí sinh rôi, nói là trụ ở quả. Chưa 
từng lìa bỏ sự ham muôn của cõi Dục, đêu có Tu- 
đà-hoàn. Đã từng xa lìa sáu phẩm, đều là Tư-đà- 
hàm, lìa hết chín phẩm đêu là A-na-hàm. 

Tín giải thoát, là nhuyễn kiến (thấy yêu ớt). 
Kiến đáo, nói là lợi kiến. Nghĩa là nếu hành giả kia 
lúc hướng đến quả từ Tín hành độn căn thì gọi là 
tín giải thoát. Nêu từ pháp hành lợi căn, thì đó là 
kiến đáo. 

Chưa hết tư duy đoạn Cực sinh bảy sinh tử Gia 
ø1a có ba tận Cùng ở quả đạo tích. 

Chưa hết tư duy đoạn rốt sinh trong sinh tử bảy 
lần, nghĩa là Tín giải thoát và kiến đáo, chưa lìa 
phiền não do tư duy đoạn của cõi Dục, là bảy lần 
sinh trong sinh tử. Tu-đà-hoàn, kIia có bảy lần, sinh 
lên cõi trời và trong loài người, nên nói là tối đa 
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sinh bảy lần trong sinh tử. 

Ca gia có ba thứ dứt sạch, nghĩa là nêu ba thứ 
dứt hết: Thượng vĩ, thượng trung, thượng thượng, 
thì đó gọi là Gia gia. Trên cõi trời và trong loài 
người, Tu-đà-hoàn kia, hoặc sinh hai nhà, hoặc 
sinh ba nhà. Về sau, nhập Niết-bàn, nên øọI là C1a 
ø1a. 

Đêu là quả ở đạo tích, là cùng cực bảy hữu và 
Gia gia, nên nói là đều trụ Tu-đà-hoàn. 

Sáu hết, một qua lại Lìa tám, nói một chủng 
Chín diệt hết, Bất hoàn Ra khỏi bùn dục nhơ. 

Sáu thứ dứt hết, một lần qua lại, nghĩa là nếu 
dứt hết sáu thứ: Ba thứ trên, ba thứ giữa là Tư-đà- 
hàm. Còn lại kia, một lần sinh lên trời, một lần sinh 
trong loài người, một lần qua lại, rôi nhập Niết- 
bàn, nên gọi là Tư-đà-hàm. 

LÌa tám phẩm gọi là một chủng, nghĩa là nếu 
tám phâm đêu dứt hêt thì đó là một chủng. 

Còn lại kia, nghĩa là vì chỉ có một lần sinh, 
không có lân nào khác, nên nói là một chủng. 

Chín phẩm diệt hết không trở lại, nghĩa là nêu 
tật cả chín phẩm đêu dứt hết thì là A-na-hàm, quả 
vị đó không còn trở lại cõi Dục nữa, nên gọi là A- 
na-hàm. VI sao? V1 họ đã thoát khỏi bùn dục nhơ 
uễ. 

Chín phiên não như vậy 
Nếu ở tám địa trên 
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Hai đạo kia đã diệt 
Áy, do Thế Tôn nói. 

Chín phiên não như vậy, nếu ở tám địa trên, 
nghĩa là như chín thứ phiên não cõi Dục, Noãn 
nhuyễn đến cõi trên, cõi trên trên, cũng như vậy. 
Tám địa trên là Phạm thê, Quang Diệu, Biến tịnh, 
Quả thật, Vô lượng Không xứ, Vô lượng Thức xứ, 
Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xử. 

Hai đạo kia đã diệt mất, ây là do Đức Thế Tôn 
nói, nghĩa là tất cả phiên não cõi Dục này và song 
đạo của cõi Sắc, cõi Vô Sắc đã diệt mất, vì đạo vô 
ngại diệt, được chứng đạo giải thoát. 

Hỏi: Đạo này là thế tục hay vô lậu? 

Đáp: 

Đạo có nhơ, không nhơ 
Có thể lìa tám địa 

Trụ đó gọi thân chứng 
Là được định Diệt tán. 

Địa của cõi Dục có một, địa của cõi Sắc có bốn, 
địa của cõi Vô Sắc có ba, cũng là đạo thế tục diệt 
mất, cũng là vô lậu. Phàm phu từ đạo thế tục, mà 
còn được xa lìa, huống chị là trụ trong Hiền Thánh, 
cho nên nói là thân chứng. 

Được gọi là định Diệt tận, nghĩa là trụ trong 
tám địa, không ham muốn, gọI là học được định 
Diệt tận đó là thân chứng. Vì sao? Vì pháp giống 
với Niết-bàn, mà chính thân đã tiếp xúc, nên nói là 
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thân chứng. 
San định Kin Cương dụ 
Phải đạt được tận trí 
Sinh ý: Sanh tử hết 
Là lìa tắt cả lậu. 

Sau định Kim Cương dụ thì sẽ đạt được tận trí, 
nghĩa là định Kim Cương dụ gọi là Phi tưởng phi 
phì tưởng, xứ. Lúc lìa bỏ sự ham muốn, trong tâm 
học sau củng của đạo vô ngại thứ chín, ở đó tật cả 
các phiền não, đều dứt hết, không sót, tất cả hạnh 
Thánh đều rốt ráo, nên nói là Tam-ma-đề Kim 
Cương dụ. 

Theo thứ lớp sinh Tận trí trí vô học đầu tiên, 
nảy sinh ý: sanh tử của ta chấm dứt, xa lìa tật cả 
lậu. Nghĩa là hành giả phát sinh ý quyết định: hết 
thảy đời sống của ta đều dứt hết. Hành giả lúc đó 
không còn mê đắm, giải thoát tất cả lậu. 

Hỏi: Không mê đăm có bao nhiêu thứ? 

Đáp: 

Không đắm, có sảu thứ 
Từ tín, sinh ra năm 
Chưng được hai thứ trí 
Phải biết thời giải thoát. 

Không mê đắm có sáu thứ, nghĩa là Đức Thế 
Tôn nói có sáu thứ vô trước (A-la-hán): Thôi pháp. 
Niệm pháp, Hộ pháp Đăng trụ, Thăng tân và pháp 
Bất động pháp. Trong các loại đó, nêu trí chậm và 
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tiễn chậm thì bị thôi lui. Vì là thối lui nên nói là 
Thối lui pháp. Nếu trí chậm và tiến chậm thường 
là thân làm ác, thân làm ác rôi tâm nhớ nghĩ, nên 
nói là pháp nhớ nghĩ. Chán ghét cái thân này, chán 
ghét rôi nảy sinh ý nghĩ hủy hoại thân, cho nên nói 
Niệm pháp. 

Trí chậm mà tỉnh tiễn rộng, thì sức tinh tiễn 
thường tự giữ được tâm, nên nói là Hộ pháp. Trí 
trung bình và đều tinh tiến không, thêm, không bớt 
V.V... trụ Ở trung đạo, nên nói là Đăng tru. Vì trí hơi 
nhạy bén mà tinh tiễn rộng, tất nhiên được bắt 
động, nên nói: Thăng tân, vì lợi trí và sức tinh tiến 
rộng, thì bắt đầu được bất động, nên nói là Bắt 
động. Từ đức tin, sinh năm, chứng được hai trí, 
nghĩa là trong đó, năm đã từng từ tín hành. Năm 
loại có hai trí là Tận trí và các kiên của Vô học. 
Phải biết thời giải thoát là người kia, phải biết thời 
giải thoát, mà mong cầu thời gian, không có khả 
năng theo sự mong muốn học hỏi điều thiện bất cứ 
lúc nào mà giải thoát. 

Bắt động pháp lợi căn 

Là bắt thời giải thoát 

Đạt được cả ba frí 

Thành tựu đăng giải thoát. 

Bất động pháp lợi căn là bất thời giải thoát, 
nghĩa là hoàn toàn căn cơ nhạy bén là loại Bất động 
pháp Bất thời giải thoát kia, có khả năng tùy ý 
mình, muốn được học hỏi điều thiện, bất cứ lúc 
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nào. Không cần mong câu. Đạt được cả ba trí, 
nghĩa là bất thời giải thoát kia, có ba trí, là Tận trí, 
Vô sinh trí và các kiến của Vô học. 

Thành tựu đắng giải thoát, là nói năm loại vô 
trước thời giải thoát này, là thành tựu các ý giải 
thoát. Nói Bất động pháp là thành tựu giải thoát bất 
động. 

Phải biết Tuệ giải thoát Không được định Diệt 
tận Chỉ có Câu giải thoát Thành tựu định Diệt tận. 

Phải biết Tuệ giải thoát là không được định 
Diệt tận. Nghĩa là sáu thứ vô trước này nêu không 
thành tựu định Diệt tận, thì đó là nói tuệ giải thoát, 
là do năng lực của tuệ mà giải thoát, chứ không 
phải do năng lực của định. Chỉ có Câu giải thoát là 
thành tựu định Diệt tận. Nghĩa là nếu sáu thứ vô 
trước này, được định Diệt tận, thì gọi là Câu giải 
thoát. Sáu thứ vô trước kia, đều có hai năng lực của 
tuệ giải thoát và năng lực của định. 

Đã nói về Hiền Thánh, nay sẽ nói: về người và 
pháp: 


Từ các pháp Tĩn hành 
Và từ pháp Pháp hành 
Thánh đạo, kiến để đạo 
Là đêu đồng một tướng. 
Từ pháp Tín hành, từ pháp Pháp hành, là nói về 
Kiến đạo. 
Pháp căn trong kiến đạo 
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Gọi là VỊ trỉ căn 
Gọi pháp Hữu học khác 
Phát nói Dĩ trị căn. 

Các pháp căn trong kiến đạo gọi là VỊ tri căn, 
trong pháp Kiến đạo, gọi là căn căn số như tâm và 
năm căn như thọ, tín, v.v... đều là VỊ t căn. "Nói 
pháp hữu học khác, Phật nói Dĩ tri căn”, nghĩa là 
lia pháp học của kiến đạo, trong các pháp học khác, 
tức là căn hữu học kia, Phật gọi là Dĩ tri căn. 

Đương tri vô tri căn 

Ở ngay (rong Vô học 
Đã được quả liên xả 
Đạo trước cần phải nói. 

Đương tri Vô tri căn ở trong Vô học là trong 
pháp Vô học, căn kia gọi là Vô tri căn. Quả đã được 
liền xả, đạo trước cân nên nói, nghĩa là pháp vô lậu 
này, lúc tĩnh tiễn hơn lên sẽ được quả. Xả là thuộc 
về đạo vô ngại và đạo giải thoát. 

Đã dứt, vì giải thoát 
Được gâm nhiễp một quả 
Không nhơ bẩn. Thứ chín 
Diệt tận cần nên nói. 

Đã dứt hết, vì giải thoát được gồm nhiếp về một 
quả, nghĩa là từ đạo vô ngại đến đạo giải thoát, ở 
trong khoảng đó, đã dứt hết phiên não, nhưng lúc 
được quả thì tất cả phiền não hết và được một quả 
giải thoát không nhơ bản. Diệt tận thứ chín, cần 
nên nói, nghĩa là nói các phiên não chín loại do 
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Đạo diệt không nhơ bân nữa, chỉ đạo vô ngại thứ 
chín, dứt được phiên não trong nhất thời, chứ 
không phải dân dân. 

Nếu có hành tương tợ Thì gọi được bất động 
Vô trước và tín thoát Đồng tánh đó tăng đạo. 

Nếu có hành tương tợ thì gọi đó là có khả năng 
đạt bất động. Nghĩa là ất cả loại Vô trước không 
phải đều được tánh bất động, mà loại Thăng tân 
được bất động ấy gọi là tương tợ. Vô trước và tín 
thoát, đông tánh đó tăng đạo. Nghĩa là tánh của Tín 
giải thoát hoàn toàn một hướng là thăng tân, tăng 
ích các căn kịp được kiến đáo, chứ không phải loại 
nào khác. 

Hỏi: Làm sao biết dần dân thấy đế? 

Đáp: 

Kiển lập công đực, ác 
Thứ lớp thấy chân để. 

Không phải do lúc thấy công đức, mà thây điều 
ác, cũng không vì lúc thây việc ác, mà thây công 
đức, cũng không phải lúc đầu quán chung điều á ác 
kia, cũng không phải cùng lúc nhàm chán tât cả, 
cũng không phải công đức chung, các công đức 
cũng không phải kết hợp cùng một lúc. Mà là do 
kiên lập công đức ác thứ lớp thây chân đề. 

Hỏi: Làm sao biết quả của hữu vi, vô vi? 

Đáp: Do năng lực của đạo vô ngại mà được quả 
hữu vị, vô vi. Năng lực của đạo vô ngại thì được 
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quả hữu vi và quả vô v1. Thê nên, do năng lực của 
đạo vô ngại mà được quả hữu vị, vô v1. 


LUẬN A TY ĐÀM TÂM 
QUYÊN 3 


Phẩm 6: TRÍ 

Tánh trí tuệ, hiểu rõ Quán sát tất cả hữu Có và 
không Niết-bàn Tướng ấy nay sẽ nói. 

Nghĩa là ở phẩm Hiền Thánh đã nói lược về trí, 
nay sẽ nói về cảnh giới của trí có, không có: 

Ba trí Phật đã nói Ý bậc nhất hơn hết Pháp trí- 
VỊ tri trí Và thê tục đẳng trí. 

Ba trí này, gôm thâu tất cả trí. Trong ba trí, 
Pháp trí gọi là cảnh giới. Cảnh giới của trí vô lậu 
là khổ, tập, diệt, đạo đôi với cõi Dục, là đầu tiên 
thọ lãnh pháp tướng, nên nói là Pháp trí. 

Từ căn của Pháp trí hiện thây rôi, không phải 
căn hiện cũng thây là VỊ tri trí, Vị tri trí được gọi 
là cảnh giới, cảnh giới của trí vô lậu về khô, tập, 
diệt, đạo ở cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Do về sau, trí này 
tiếp nhận pháp tướng, nên nói là VỊ tri trí (chưa 
DIÊt). Đăng trí được gọi là trí hữu lậu. Trí này chủ 
yếu phân nhiều nhận Ni sự hiểu biết về các đề, 
nam, nữ, dài, ngăn... 
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Khô, Tập, Ngưng dứt, Đạo Hai trí có thể được 
Đây gọi cùng bốn trí Bậc thây giải thoát nói. 
Hai trí là Pháp trí, VỊ tri trí này nếu hành ở đề, 
thì tương tợ như tên gọi đã nói, tức là cảnh giới khô 
đề được nói là Khô trí, cảnh giới của tập để gọi là 
Tập trí, cảnh giới diệt đề gọi là Diệt trí, cảnh giới 
của đạo đề, nói là Đạo trí và thây của giải thoát đã 
nói như vậy. 
Nếu trí quản tâm người 
Là nói từ trong ba 
Tạn trí, Võ sinh trí 
Cảnh giới ở bốn môn. 

Nếu trí quán tâm của người, là nói từ trong ba, 
nghĩa là Tha tâm trí là cảnh giới hữu lậu, là cảnh 
giới của đăng trí. Cõi Dục thì nói là cảnh giới của 
Pháp trí, cõi Sắc, thì nói là VỊ tri trí. 

Hai thứ Tận trí, Vô sinh trí, nghĩa là hai trí của 
bậc Vô học: Tận trí, Vô sinh trí, trong đó, việc phải 
làm đã làm xong, thọ nhận trí vô học, là Tận trí. 
Không còn làm nữa, thọ nhận trí vô học, là Vô sinh 
trí, cũng vừa là Pháp trí và VỊ tri trí. 

Hỏi: Tận trí, Vô sinh trí là cảnh giới của đề 
nào? 

Đáp: Là cảnh giới ở bốn môn, hai trí này là 
cảnh giới của bốn đề: khô, tập. diệt, đạo. 

Đã nói mười trí, nay sẽ nói về hành. 
Hai trí, mười sáu hành Pháp trì, 
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VỊ tri trí Hành như vậy, hoặc không 
Áy gọi là đăng trí. 

Hai trí, mười sáu hành, Pháp trí, VỊ tri trí, nghĩa 
là tánh của pháp trí là mười sáu hành, thọ (Sự nhận 
lãnh) bốn hành, khổ có bỗn hành, tập có bốn hành, 
diệt có bốn hành đạo. Còn Vị tri trí ở cõi Sắc và cõi 
Vô Sắc cũng vậy. 

Hành như vậy, hoặc không, ây g9l là đẳng trí, 
nghĩa là hành của đăng trí được gôm nhiếp trong 
Noãn, Đảnh, Nhẫn, và pháp Thê đệ nhất. Hành vô 
lậu, thuộc về hai đề. Trong mười sáu hành, pháp 
thứ nhất gồm nhiếp bốn hành: Nghe, suy nghĩ và 
mười sáu hành của tư duy đẳng trí khác, ngoài đăng 
trí này, đăng trí khác không phải là mười sáu hành, 
nghĩa là thí, giới, từ, so sánh như vậy. 

Bốn trí có bốn hành 

Hành quyết định đã nói 
Chánh quán tha tâm trí 
Hoặc phải, hoặc không phải. 

Bốn trí có bốn hành, hành quyết định như đã 
nói. Nghĩa là Khô trí có bốn hành như trên đã nói. 
Trí tập. diệt, đạo cũng như vậy. 

Chánh quán tha tâm trí, trí này hoặc phải hoặc 
không phải. Nghĩa là Tha tâm trí vô lậu có bốn 
hành, như Đạo trí hữu lậu là không phải. 

Tạn, Vô sinh trí 
Lìa hành không, vô ngã 
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Nói có mười bốn hành 
Thọ tướng là hơn hế:. 

Tận trí, Vô sinh trí, la hành không, vô ngã, 
nghĩa là có mười bốn hành. Mười bốn hành của 
Tận trí, Vô sinh trí, trừ hành không và hành vô ngã. 
Vì sao? Vì kia hành các để ta đã làm, không còn 
làm nữa. Không, vô ngã là không do hành này. 

Thọ tướng là hơn hết, nghĩa là không phải hết 
thảy trí vô lậu, đều ở mười sáu hành, mười sáu 
hành là hành chung, lại còn có trí vô lậu thọ nhận 
mười sáu tướng, như thân, ý dừng lại là trí tự 
tướng, không ở mười sáu hành, mà là trước đã thọ 
nhận mười sáu hành. 

Vì hành của tự tướng này đã thọ nhận trí vô lậu 
trước hết, cho nên là hơn. 

Đã nói mười sáu hành, nay sẽ nói sở đặc của 
trí. 

Thứ nhất, tâm vô lậu 
Hoặc có thành tựu một 
Hai, hoặc thành tựu ba 
Ở trên tăng ích một. 

Thứ nhất tâm vô lậu, hoặc có thành tựu một, 
nghĩa là tâm vô lậu thứ nhất tương ưng với khô 
pháp nhẫn. Chưa ly dục thì thành tựu một đăng trí, 
đã lia dục thì thành tựu Tha tâm trĩ. 

Hai, hoặc thành tựu ba, nghĩa là tâm vô lậu thứ 
hai tương ưng với khô pháp trí. Chưa lìa dục thì 
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thành tựu ba: Pháp trí, Khổ trí và đăng trí. Đã lìa 
dục thì thành tựu Tha tâm trí. 

Ở trên tăng ích một, nghĩa là khi ở bỗn địa trên, 
nói thêm một. Khi ở bốn địa trên, được khô VỊ tri 
trí thì được VỊ tri trí; Tập pháp trí thì được Tập trí, 
Diệt pháp trí thì được Diệt trí, Đạo pháp trí thì được 
Đạo trí. Trong Nhẫn không được trí. 

Hỏi: Trí này thuộc về địa nào? 

Đáp: 

Chín trí Thành đã nói 
Nương dựa ở địa trên 
Trong thiên có mười trí 
Tám trong địa Vô Sắc. 

Chín trí bậc Thánh đã nói, nương vào hai địa 
trên, nghĩa là thiền vị lai, thiên trung gian không có 
Tha tâm trí vì thuộc về thiên căn bản. 

Trong thiên có mười trí, nghĩa là trong bốn 
thiền căn bản có mười trí, trong địa Vô Sắc có tám, 
nghĩa là trong địa Vô Sắc có tám trí, trừ Pháp trí và 
tha tâm trí. Cảnh giới của Pháp trí là cõi Dục không 
dùng cảnh giới Vô sắc. Hành của Tha tâm trí ở cõi 
Dục nương vào Sắc; trong địa Vô sắc, thì không có 
sắc. 

Đã nói địa xong, nay sẽ nói: về tu. 

Tu có hai thứ: Đắc tu và Hành tu. Đắc tu là công 
đức chưa từng được mà được. Được rôi thì các 
công đức khác sẽ nương tựa, cũng có khi được rôi, 
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thời gian về sau không cầu mong mà vẫn sinh ra. 
Hành tu là đã từng được công đức, nay hành ở hiện 
tại. 

Hỏi: Các trí này tu thế nào? 

Đáp: 

Nếu trí do Đắc tu 

Tức là các Thánh thấy 
Cũng tực tu đương lại 
Các nhân cũng như vậy. 

Nếu trí do Đắc tu, tức là các Thánh thây, cũng 
tức là tu ở vị lai: Hiện trong Đạo kiến để gọi là trí 
tri hiện tiền cũng chính là tu Pháp trí ở vị lai, cho 
đến Đạo trí. 

Các nhẫn cũng như vậy, nghĩa là nhẫn thì cũng 
như vậy, cũng tu khô pháp nhẫn hiện ở trước mặt, 
Là tu khô pháp nhẫn ở đương lại, không phải trí, 
không phải nhẫn nào khác, mà tất cả là như vậy. 

Là ở trong ba tám 
Được tu ở Đăng trí 
Hoặc tu bảy, hoặc sảu 
Tám sau cùng đã nói. 

Đắc tu trong ba tâm này là đối với đẳng trí, 
nghĩa là ba tâm trong đạo kiến để là tu đăng trí ở 
đương lai: Khổ VỊ tri trí, Tập vị tri trí và Diệt vị tri 
trí. Lúc thực hành ba để này là Đăng trí của Đắc tu. 
Vì sao? Vì ba đề ây từng đã quán, không phải Đạo 
đề. Nghĩa là kiến đạo của địa, chính là Đắng trí của 
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địa đó và cõi Dục. 

Hoặc tu bảy hoặc sáu, tâm sau cùng đã nói, 
nghĩa là Đạo vị tri trí, lìa dục, tu bảy trí, gọi là thuộc 
vê quả A-na-hàm. Chưa lìa bỏ dục thì tu sáu trí, trừ 
Tha tâm trí. Trong đó Phi tưởng Phi phi tưởng nói 
là được quả Sa-môn, là do không tu Đăng trí. 

Mười bảy tâm vô lậu 
Ở trên, tư duy đạo 
Phải biết tu bảy trí 
Lợi ích căn fu sáu. 

Mười bảy tâm vô lậu, ở trên tư duy đạo, phải 
biết tu bảy trí, nghĩa là đạo tư duy đạo trên quả Tu- 
đà-hoàn, trong khoảng mười bảy tâm tu bảy trí. 
Đạo này thuộc về thiên vị lai, là do không có tha 
tâm, trí còn Tận trí, Vô sinh trí là trí Vô học. Vì thế 
cho nên không có gì ngoài bảy trí cần phải tu. Vì 
sao? Vì ý vô lậu kia và công đức này là thường 
chăng không. Nếu người không tu từng được, đã 
xả mà không được lại. Khoảng trung gian, lẽ ra là 
không mà chắng không vì phải tu. 

Tru sáu, lợi ích căn gọi là Tín giải thoát, lợi ích 
các căn, sẽ đạt được kiến đáo. Căn tăng ích, có chín 
đạo vô ngại, chín đạo giải thoát, là hết thảy đạo vô 
ngại, hết thảy đạo giải thoát đều tu sáu trí. Đây nói 
là chưa lìa dục, là do không có tha tâm trí. Bấy giờ, 
học đạo mà chẳng học, đoạn phiền não. Hành giả 
kia, chưa từng được tu công đức, không phải đã 
từng được, là do không tu đăng trí. 
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Lúc được quả Bất hoàn 
Xa la cả bảy địa 

Tư học các thân thông 
Giải thoát tu tập tám. 

Lúc được quả Bất hoàn, nghĩa là nếu tu tắm trí, 
sẽ được quả Bất hoản, trong quả đó cốt yếu là được 
thiền căn bản đo tu tha tâm trí, còn các trí khác, 
như trước đã nói. 

Xa lìa cả bảy địa, tức là lúc ba Vô sắc và bốn 
thiên lìa bỏ dục, tật cả chín đạo giải thoát đều tu 
tám trí, trong số đó, tất cả đều tu thiên của địa dưới. 
Tư học các đạo thần thông, đạo giải thoát, tu tập 
tám. Nghĩa là ba thân thông: Như ý túc, thiên nhãn, 
thiên nhĩ. Tât cả chín đạo giải thoát đều tu tám trí. 
Vì sao? Vì gồm nhiếp thiền căn bản. 

Trong đạo vô ngại này 
Diệt mất hữu bậc nhất 
Tảm đạo giải thoát kia 
Nói là tu tập bảy. 

Lúc bảy địa lìa dục, trong tất cả đạo vô ngại thì 
tu bảy trí, trừ tha tâm trí. Vì sao? Vì đạo vô ngại 
nảy tu diệt kiết, tập tha tâm trí chăng phải diệt kiết. 
Vì thế nên không tu hữu bậc nhất là Phi tưởng Phi 
phi tưởng xứ. Khi hành giả kia lìa dục thì, tu bảy 
trí trong tám đạo giải thoát, trừ đăng trí. Vì sao? Vì 
đăng trí, chuyền biến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ 
chuyên trở lại, chứ chắng phải lìa bỏ. 

Lìa bỏ hữu bậc nhất 
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Tu su đạo võ ngại 
Phải biết nương địa trên 
Ma tu tập địa dưới. 

Lìa bỏ hữu bậc nhất, tu sáu trí trong đạo vô 
ngại. Nghĩa là lúc đạo thứ nhất lìa dục trong chín 
đạo vô ngại thi tu sáu trí, trừ tha tâm trí và đăng trí. 
Nên biết nương địa trên tu tập địa dưới, nghĩa là tu 
tật cả địa này phải biết là tu các trí của địa mình và 
thuộc về địa dưới, gọi là căn cứ sự la dục Ở SƠ 
thiền, tu công đức của hai địa kia, thuộc về địa 
mình và thiền vị lai, như vậy cho đến Vô sở hữu 
xứ. 

Tắt cả lậu, vô lậu 

Các địa tu công đức 
Trong tâm vô học đấu 
Là ý vị tri trí. 

Tất cả các địa, lậu, vô lậu, tu công đức, trong 
tâm vô học lúc ban đâu, nghĩa là chín địa và địa 
mình, lúc được quả vô trước, cũng đều tu trong tất 
cả các địa. Vì sao? VÌ trái nghịch với phiên não của 
địa Phi tưởng Phi phi tưởng. Tất cả địa, có phiên 
não ý, không trong sạch, không có phiên não, ý 
sảng suốt, thanh tịnh, đó là do sự lìa bỏ phiên não, 
tu tật cả địa ây. 

Hỏi: Tâm ban đầu của Vô học này tương ưng 
VỚI trí nào? 

Đáp: Ý của vì tri trí ấy là tâm của Vô học ban 
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đâu, tương ưng với vị tri trí Vô học đó, nghĩ răng: 
Sanh tử của ta đã hết, là sanh duyên của Phi tưởng 
Phi phi tưởng xứ. Vì sao? Vì sự tận diệt sau cùng, 
là do tương ưng với khô vị tri trí. 

Hỏi: Đức Thế Tôn có nói: Kiến, trí, tuệ, ba thứ 
nảy là một thứ hay là nhiều thứ? 

Đáp: Ba thứ này là sự khác nhau của tuệ, là tảnh 
sở hữu của tuệ, nhưng vì sự nên Đức Thế Tôn đôi 
khi nói là kiến, hoặc có lúc nói là trí. 

Hỏi: Nghĩa này thế nào? 

Đáp: 

Là quyết định biết được 
Các nhân phi tánh trí 
Tận trí không phải kiến 
Vô sinh trí cũng vậy. 

Quyết định mà biết được, các nhẫn không phải 
tánh của trí, nghĩa là vì tu hành tám nhẫn, nên có 
khả năng mong câu, vì thấy nên có khả năng quán 
sát, gọi là tuệ, nhưng không phải trí, không quyết 
định. Vì sao? Vì tác dụng duyên ngay từ đâu. Trí 
tận thì không phải kiến, Vô sinh trí cũng vậy, nghĩa 
là Tận trí, Vô sinh trí vì quán sát, vì do tuệ quyết 
định nên là trí, chỉ không phải kiến, vì không mong 
câu, nên không có làm gì. Ngoài ra, ba tánh của 
loại tuệ vô lậu vôn có kiên, trí và tuệ. 

Tục thiện, trí hữu lậu 
Ở(y và các kiến 
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Nên biết đây là Kiến 
Nói tất cả là tuệ. 

Thê tục thiện, trí hữu lậu là ở ý và các kiến, phải 
biết trí này là kiên. Nghĩa là thiện trong địa của Ý 
thức là hữu lậu tuệ ba tánh: Kiến, trí và tuệ, là tánh 
phiền não của năm kiến, vì kiến này mà có quán 
sát, nhưng cũng không ngoài trí và tuệ. Chúng loại 
tuệ hữu lậu khác, không phải tánh kiến vốn có. Vì 
sao? Vì chủng loại tuệ tương ưng với ý thức vô ký, 
không phải những tánh kiên vôn có không quán 
sát. Chúng loại tuệ câu uễ, cũng không phải là tánh 
kiên vốn có phiên não làm hư hoại, chủng loại tuệ 
tương ưng với năm thức, cũng không phải là tánh 
kiễn vốn có không quán sát, và cũng không ngoài 
tánh của trí. 

Nói tất cả là tuệ, nghĩa là như trước đã nói lìa 
như lìa trí trong nhẫn. Tận trí, Vô sinh trí lìa kiến, 
trừ địa của ý thức thiện và năm kiến rồi, ngoài Ta, 
tuệ hữu lậu và tuệ lìa kiến đều không như vậy. Vì 
sao? Vì tất cả chủng loại trí, tật cả chủng loại kiến, 
tức là chủng loại tuệ. 

Hỏi: Mỗi trí có bao nhiêu duyên của trí? 

Đáp: 

Pháp trí, VỊ trị trí 
Hiểu rõ về chín trí 
Nhán trí và quả trí 
Là cảnh giới hai trí. 
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Pháp trí, VỊ tri trí hiểu rất rõ về chín trí. Nghĩa 
là Pháp trí quán chín trí, duyên với chín trí, trừ VỊ 
tri trí. Vì sao? Vì VỊ tri trí là không phải quả của 
cõi Dục, không phải nhân của cõi Dục, không phải 
diệt của cõi Dục, không phải đạo của cõi Dục. VỊ 
tri trí cũng duyên với chín trí như vậy, trừ pháp trí. 

Nhân trí và quả trí là hai cảnh giới của trí: Tập 
trí là nhân trí, Tha tâm hữu lậu trí và đăng trí, đông 
duyên với tập. Ngoài ra, không duyên với vô lậu, 
Khô trí cũng như vậy, đây tức là quả trí. 

Đạo frí là chí trí 

Giải thoát trí không duyên 
Tất cả cảnh giới khác 

Trí quyết định đã nói. 

Đạo trí là chín trí, nghĩa là chín trí, tức cảnh 
giới của Đạo trí. Chín trí không duyên với đắng trí, 
vì hữu lậu. Ngoài ra đều duyên lây, vì đồng là đạo 
để. 

Giải thoát trí không duyên: Cải thoát trí là Diệt 
trí. Không duyên với trí, mà duyÊn với VÔ vI. Ngoài 
ra, tất cả cảnh gIỚI khác mà trí quyệt định đã nói, 
nghĩa là còn có bốn trí duyên với tật cả mười trí. 
Đắng trí duyên với tất cả pháp của cảnh giới mười 
trí. Tha tâm trí cũng duyên với mười trí, vì hội đủ 
cảnh giới của tha tâm. Tận trí, Vô sinh trí cũng 
duyên với tất cả cảnh giới hữu vi của mười trí. 

Hỏi: Đức Thể Tôn có nói: Vị tri trí, như lìa Phi 
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tưởng Phi phi tưởng xứ, được quả Vô trước. VỊ tri 
trí là đạo kia, không phải do trí này mà có thể biết. 
VỊ tri trí là đạo kia, không phải cái gì khác chăng? 

Đáp: Cũng có pháp trí là đạo của cõi Sắc, cõi 
Vô Sắc. 

Hỏi: Vậy là sao? 

Đáp: 

Nếu ngừng dứt và đạo 
Chô hành của pháp trí 

Là diệt trừ ba cối 

Không phải dục vị tri (rủ). 

Nếu ngừng dứt và đạo, chỗ hành của pháp trí 
thì dứt mât ba cõi, nghĩa là diệt pháp trí và đạo 
pháp trí đang trong tư duy đạo là diệt kiết của ba 
cối. Hoặc có pháp trí, la sự ham muốn của cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc, gọi là thây lại mà chán ghét tức là tư 
duy diệt và đạo của cõi Dục, lia bỏ sự ham muốn 
của cõi Sắc, Vô Sắc, không phải khô trí, không 
phải tập trí. Vì sao? Vì không đồng với khổ, tập mà 
đồng với diệt, đạo. 

Hỏi: Từng có VỊ tri trí làm diệt mất cõi Dục 
không? 

Đáp: Không phải VỊ tri trí của cõi Dục vì không 
có VỊ tri trí có khả năng diệt ở cối Dục. Vì sao? Vì 
không có Vị tri trí thây lại, chán ghét, mà không 
phải cõi Dục này. 

Hỏi: Tánh của trí thân thông vôn có Vị tri trí, 
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cũng phải nói mỗi thân thông có bao nhiêu trí? 
Đáp: 
Như ý túc, đăng trí 
Thiên nhãn, nhĩ cũng vậy 
Sâu trí trong túc mạng 
Năm, gọi trí tha tâm. 

Như ý túc, đắng trí, thiên nhãn, nhĩ cũng vậy: 
nghĩa là như ý túc gọi là đăng trí, thiên nhãn, thiên 
nhĩ cũng vậy. Trí vô lậu không do hành này. 

Sáu trí trong túc mạng, nghĩa là túc mạng gồm 
có sáu trí. Pháp trí ghi nhớ phân pháp trí, vị tri trí 
ghi nhớ phân vị tri trí, đẳng trí ghi nhớ thế tục, khô 
trí hi nhớ khổ quá khứ, tập trí ghi nhớ tập quá khứ, 
đạo trí ghi nhớ đạo quá khứ. 

Năm, là nói tha tâm trí, nghĩa là tha tâm trí 
chung thành năm trí. Pháp trí biết pháp trí trong 
tâm người khác và tâm, tâm số pháp tương ưng với 
pháp trí đó. VỊ trị trí chưa biết cũng như thế, đắng 
trí biết tâm, tâm số pháp thể tục của người khác. 
Đạo trí biết tâm, tâm số pháp vô lậu của người 
khác. Và tha tâm trí là năm. 

Chín tri, lậu tận thông 
Do bác Thánh nói ra 
Tảm cảnh giới ở thân 
Pháp mười, chín trí hai. 

Chín trí, lậu tận thông, do bậc Thánh nói ra, 
nghĩa là lậu tận thông thì có chín trí vô lậu, đêu trái 
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Hỏi: Đức Thế Tôn có nói: Ý chỉ quán quán thân 
thân, với tuệ, ý chỉ này trí nào có? 

Đáp: Tám cảnh gIỚI đối với tám trí của thân. 
Quán sắc thân giả gọi là thân, là đối tượng của tám 
trí, trừ tha tâm trí và diệt trí. Nêu trí duyên với sắc 
thì là ý chỉ của thân. Hai trí này không duyên với 
sắc. 

Pháp có mười, nghĩa là ý chỉ của pháp có mười 
trí, la sắc, tâm, còn thọ pháp. Gọi pháp là cảnh 
ØIỚớI, CÓ mười trí; cảnh giới tự tướng và tât cả trí, là 
ý chỉ của pháp. Chín trí có hai, là thọ và tâm, chín 
trí trừ diệt trí, gọi là trí duyên với thọ là ý chỉ của 
thọ, trí duyên với tâm là ý chỉ của tâm. 

Hỏi: Các Như Lai có Trí lực, sao lực của Như 
Lai mà thiết lập trí? Và bốn pháp Vô sở úy thuộc 
tánh trí của Như lai vốn có như đã nói: "Ta, Bậc 
đăng chánh giác" 

Các pháp này, khi chưa thành Đăng, chánh giác 
thì không thây tướng pháp này. Như ' vậy, hết thảy 
pháp nảy cũng cần phải phân biệt, môi pháp có bao 
nhiêu tất cả trí tánh? 

Đáp: 

Thị xứ, phi xứ lực 

Và Vô úy thứ nhất 

Đây là mười trí Phát 
Ngoài ra, khác THưỜi trí. 
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Thị xứ, phi xứ lực và vô úy thứ nhất, đấy là 
mười trí của Phật. Nghĩa là Đức Phật có mười trí, 
thị xứ, phi xứ lực. Thị xứ trí gọi là sự thọ nhận 
tướng chân thật, hành chân thật của các pháp. Thọ 
biết pháp này có tướng như vậy, hành như vậy. đó 
øọI là trí thị xứ, trí Phi xứ trí là tướng khác, hành 
khác của các pháp, đêu không thê năm bắt, tức biết 
không phải là pháp này có tướng như vậy, hành 
như vậy. Pháp vô úy là đầu tiên trong mười trí của 
Phật, cũng gọi là mười trí cùng chánh thọ. 

Ngoài ra còn có khác biệt trong mười trí, nghĩa 
là sự khác nhau của Thị xứ, phi xứ, lực có mười 
lực. Sự khác nhau của pháp Vô úy đâu tiên có bốn 
pháp Vô úy. Thị xứ, phi xứ trí là sự khác nhau của 
cảnh giới, nên có mười thứ phân biệt. Vì pháp 
không sợ hãi ban đầu cũng là sự khác nhau của 
cảnh giới, nên có bốn thứ phân biệt. 

Hỏi: Bốn biện tài cũng là tánh trí vốn có, điều 
nảy cũng nên phân biệt, mỗi biện tài cần bao nhiêu 
trí? 

Đáp: 

Pháp biện, Từ biện, một 
Ứng, Nghĩa nói đêu mười 
Nguyện trí là bảy trí 

Trí hơn hết đã nói. 

Pháp biện, Từ biện một: Pháp biện gọi là biết 
rõ tên gọi, các pháp là đăng trí, không phải do trí 
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vô lậu. Tiếp nhận tên gọi trong thế tục là giả hiệu, 
trí vô lậu không dùng, hành này. Từ biện gọi là biết 
TỐ nÓI đúng, VIỆC ây đều là trí giả trong thê tục. Ứng 
nghĩa nói đều mười, nghĩa là ( ứng biện tên gọi quán 
và hiện trí phương tiện không có trở ngại là mười 
trí. Nghĩa biện là biết rõ các pháp chân thật. Nó 
cũng do mười trí mà tiếp nhận tướng chân thật. 
(Kinh sư nói: Từ, Ứng biệt tài tương ưng một Đăng 
trí. Pháp, Nghĩa biện tài tương ưng mười trí). 

Hỏi: Nguyện trí có bao nhiêu trí? 

Đáp: Nguyện trí là bảy trí sự hơn hết của trí đã 
nói. Nguyện trí có bảy trí, trừ Tha tâm trí, Tận trí 
và Vô sinh trí. Nguyện trí là cảnh giới nhạy bén, 
nhanh chóng, thọ nhận hết tháy các pháp của ba 
đời, là tánh của bảy trí vốn có (Kinh sư nói: Một 
đăng trí). 


Phẩm 7: ĐỊNH 
Hỏi: Biết các trí như vậy, trí đó phải như thê 
nào? 
Đáp: 
Trí nương dựa các định 
Hành hạnh không ngăn ngại 
Cho nên tư duy định 
Mong cấu chỗ chân thật. 
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Trí dựa vào các định, thực hành hạnh không trở 
ngại, nghĩa là ví như đèn thì phải dựa vào dâu, 
tránh chỗ có gió thì ánh sáng đèn sẽ rất sáng. Cũng 
vậy, trí dựa vào định, ở đó ý lia bỏ mọi tán loạn, 
ánh sáng của trí thật sáng suốt, nhất định không có 
hoài nghi ở hành động đôi với cảnh được duyên, 
đó là do tư duy định, muốn mong câu sự chân thật 
của định đó. 

Quyết định nói bốn thiền Cùng với định Vô Sắc 
Trong mỗi thiên này nói VỊ tạp, tịnh vô lậu. 

Quyết định nói bốn thiền cùng với định Vô Sắc, 
là có tám định, bốn thiền và bốn định Vô Sắc. 
Trong định này, mỗi mỗi đều nói vị tạp, tịnh vô 
lậu, nghĩa là Sơ thiên có ba thứ vị, tương ưng VỚI 
tịnh vô lậu. Tất cả các môn định đều như vậy. 

Hỏi: Thế nào là vị tương ưng? Thế nảo là tịnh? 
Thê nào là vô lậu? 

Đáp: 

Thiện hữu lậu là tịnh 
Không nóng là võ lậu 
Khi vị tương ưng ái 
Trên hết không vô lậu. 

Thiện hữu lậu là tịnh: Nghĩa là vì thiện là tịnh, 
nên nói là tịnh. Không nóng bức là nói vô lậu, 
nghĩa là phiền não giả gọi là nóng, chắc chăn 
không có phiên não là vô lậu. 

Khí vị tương ưng với ái, nghĩa là thiền của định 
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Vô Sắc tương ưng với ái, là do có đây đủ sự tương 
ưng chung, thực hành chung, là nói sự tương ưng 
VỚI VỊ. 

Trên hết không vô lậu, nghĩa là trên hết thì 
không có vô lậu, ở trong cái trên hết của Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ đó không có vô lậu. Vì hành động 
không nhanh nhẹn nên có hai thứ. Ngoài ra, đều có 
ba thứ. 

Hỏi: Thiên sở hữu tánh gì? 

Đáp: 

Năm chỉ có giác quản 
Cửng lại có ba thông (thọ) 
Ngân ấy thứ bốn tâm 

Gọi đó là Sơ thiên. 

Năm chi, nghĩa là năm chi thu nhiếp Sơ thiên, 
khiến cho vững chắc. Cũng từ ý nghĩa này mà được 
gọi là giác-quản hý-lạc- nhất tâm. Giác là khi đang 
nhập định, bắt đầu sinh công đức thiện, thì tâm thô 
bắt đầu tư duy. Quán là khiến cho tâm vi tế nối tiếp 
liên tục. Hỷ là sự vui vẻ ở trong định. Lạc tức đã 
vui ở thân còn an ồn, hoan hý trong tâm. Nhất tâm 
là tâm chuyên chú không tán loạn trong các cảnh 
duyên. Chúng loại này lúc trụ nơi định là chị và khi 
nhận, khi xả, nên gọi là năm chi. 

Sơ thiên có giác, có quán, nghĩa là có giác, có 
quán tức là Sơ thiên. 

Hỏi: Do thọ nhận năm chi, nay giác quán có 
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công dụng gì? 

Đáp: Chị có nghĩa là thiện. Còn nói sự uễ tạp 
và vô ký trong năm chị, cũng có giác, có quán mà 
không phải thiện. 

Cũng lại có ba thọ, là Sơ thiền có ba thọ: Lạc 
căn, Hý căn và Hộ căn. Ở trong thọ, Lạc căn là thọ 
của thân. Hy căn là giới của Ÿ Hộ (xả) căn, ở bốn 
thức. Ngân â ây thứ cũng là ngân ấy thứ trong Phạm 
thê, có trên có dưới, nên nói là đầy đủ nơi sinh. 

Bồn tâm nghĩa là Sơ thiên thì có bôn tâm: Nhãn 
thức, nhĩ thức, thân thức và ý thức. Gọi đó là Sơ 
thiên, nghĩa là tất cả các pháp này được gọi là Sơ 
thiên. 

Đã nói Sơ thiền, nay sẽ nói: thiền thứ hai. 

Hai thọ ngân ấy thứ 
Nhị thiên có bốn chỉ 
Năm chỉ là thứ ba 
Thiên này gọi hai thọ. 

Hai thọ, nghĩa là thiên thứ hai có hai thọ, đó là 
Hỷ căn và Hộ căn Ngân ấy thứ, nghĩa là bên trong 
thân, có ngân ây thứ, đã lìa giác, quán thì có ngân 
ây tâm, có lúc thể nhập Hỷ căn hoặc đôi khi thê 
nhập Hộ căn Nhưng Hỷ là căn bản, bên cạnh có Hộ 
căn. 

Nhị thiền có bốn chi, nghĩa là thiên thứ hai có 
bốn chi: Nội tịnh, hỷ, lạc, nhất tâm. Nội tịnh được 
gọi là tín. Trong sự chia lia nảy sinh ra tín. Đã được 
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lìa Sơ thiên bèn nghĩ: Tất cả có thê lìa bỏ, các chi 
còn lại như trước đã nói. Chủng loại này, ở Nhị 
thiền là chỉ. 

Năm chi là Tam thiền, nghĩa là thiền thứ ba có 
năm chỉ: Lạc, Hộ, Niệm, Trí và Nhất tâm. Lạc là 
lạc căn trong địa ý thức. Hộ là đã vui trong ý thức, 
mà còn vui không câu mong øì nữa. (Có thuyết nói: 
Hộ tuy có nghĩa nhưng không nên nói đó là chì). 
Niệm là phương tiện hộ trì không bỏ. Trí là không 
làm cho ưa thích. Nhất tâm tức là định. Những loại 
này ở trong thiên thứ ba là chi. Thiền này được nói 
là hai thọ, nghĩa là thiền thứ ba có hai thứ thọ, là 
Lạc căn và Hộ căn. Lạc căn là căn bản; Hộ căn là 
bên. 

La hơi thở vào, ra 

Tứ thiên có bốn chỉ 
Chi này gọi là thiện 
Cũng lại phán biệt loại. 

Lìa hơi thở ra vào, nghĩa là hít vào là đến, thở 
ra là đi, là việc không có trong thiên thứ tư. Vì sao? 
Vì do sức của định, nên các lỗ chân lông khép lại. 

Tứ thiền có bốn chi: Không khổ, không vui, 
Hộ-Tỉnh-Niệm-Nhất tâm. Vĩnh viễn lìa bỏ khổ vui 
là không khổ, không vui. Ngoài ra như trước đã 
nói. 

Hỏi: Sao thiên là chỉ tương ưng? 

Đáp: Chi này được gọi là thiện, thiện là chì 
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tương ưng với chi thiên, không phải sự cầu uế, 
cũng không phải vô ký. 

Cũng lại phân biệt, loại nghĩa là tùy theo chỗ 
như đã nói. Phải biết là chỗ khác thì không nên có. 
Như Sơ thiền có giác, có quán; bốn tâm thì nói ở 
Sơ thiền này, hết thảy địa khác không có. 

Thiên thứ tư đã lìa hơi thở ra vào là việc không 
có trong thiền thứ ba, nên không nói. 

Đã nói bốn thiên; bốn định Vô Sắc, nay SẼ nÓI: 
Về vẫn đê khác. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói: Có căn bản y, nếu chưa 
lia dục thì chưa có được căn bản y mà vẫn có công 
đức vô lậu. Vậy công đức vô lậu này thuộc về địa 
nào? 

Đáp: Thuộc về thiên vị lai. 

Hơn nữa, Đức Thế Tôn nói: Có ba định: Có 
giác, có quán, không có giác và một ít quán không 
có giác, không có quán. 

Trong Sơ thiên là có giác, có quán. Thiên hai là 
không có giác, không có quán. Còn nói không có 
giác, một ít quán, thì định thuộc về địa nào? 

Đáp: Là thuộc về thiền trung gian. 

Về tướng của thiên vị lai, và thiên trung gian, 
nay SẼ nÓI: 

1T IrƠNg trng CÓ giác, quản 
Đều ở Vị lai thiên 
Quán tương ưng: Trung gian 
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Người trí sảng đã nói. 

Tương ưng có giác, có quán, đều tôn tại trong 
thiền vị lai, nghĩa là có giác có quán trong thiên vị 
lai. Thiên trung gian tương ưng với quán, là lời 
người có trí sáng suốt đã nói. Nghĩa là thiền trung 
gian chỉ có một ít quán mà không có giác. Do tâm 
của hành giả dần dân tạm nghỉ ngơi. 

Không dựa mà hai thứ 
Trư tương ưng với vị 

T1 hiển Irung øian: ba thứ 
Đêu là nói một thọ. 

Không có chỗ dựa mà có hai thứ, trừ tương ưng 
với vị, nghĩa là thiên vị lai hoàn toàn là thiện hữu 
lậu và vô lậu. Hữu lậu là tịnh, vô lậu tức vô lậu. 

Thiên trung gian có ba thứ: thiên trung gian có 
ba thứ là: có vị, tịnh, vô lậu ở trong sinh tử. 

Đêu là nói một thọ, nghĩa là thiền vị lai và thiền 
trung gian đều có chung một thọ, vì là hộ căn (xả) 
chứ không phải là địa căn bản. 

Đã nói các định. còn công đức được gồm thâu 
trong định nay sẽ nói. 

Tam-ma-đề có thông 

Vô lượng, tu nhất thiết 
Trừ nhập và các trí 

Giải thoát khởi trong đó. 

Tam-mađề là ba Tam-ma-đề Không-Vô 
nguyện- Vô tướng, bị tâm vô lậu ràng buộc. 
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Có thông là có sáu thông: Như ý túc trí, thiên 
nhĩ trí, tha tâm thông trí, ức túc mạng trí, sinh tử trí 
và lậu tận thông trí. 

Vô lượng là bỗn vô lượng: Từ, bị, hỷ, (hộ) xả. 
Vì cảnh giới của chúng sinh là vô lượng, nên nói 
là vô lượng. 

Tu nhất thiết, nghĩa là Mười nhất thiết nhập: 
Đất nhất thiết nhập, nước, lửa, gió, các mảu sắc 
xanh, vàng, đỏ, trắng nhất thiết nhập, vô lượng 
không xứ nhất thiết nhập, vô lượng thức xứ nhất 
thiết nhập, vì đây đủ giải thoát nên tất cả nhập. 

Trừ nhập, là tám trừ nhập: Bên trong chưa trừ 
sự tưởng tượng về sắc, một Ít cảnh giới của quản 
bất tịnh là một. 

Vô lượng cảnh giới là hai. 

Trừ bỏ một ít cảnh giới của tưởng về sắc là ba. 

Vô lượng cảnh giới là bốn. 

Lại bỏ tưởng về màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng. 

Quán trừ nhập: Trừ cảnh giới tịnh, nên nói là 
trừ nhập. 

Và các trí, là các trí có mười, như trước đã nói. 

Giải thoát là tám giải thoát: 

Chưa loại bỏ tưởng về sắc, tư duy bất tịnh là 
một. 

Dứt trừ tưởng về sắc, tư duy bất tịnh là hai. 

Tư duy tịnh là ba. 

Bốn Vô Sắc và định Diệt tận, vì trái với cảnh 
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giới, không hướng theo nên nói là giải thoát. Khởi 
sự trong đó là các công đức này, có thê được trong 
chín địa và khởi sự trong chín địa đó (Kinh Sư nói: 
Nên nói mười đỊa). 

Đã nói về các công đức, thuận theo địa có thể 

được, nay sẽ nói: 
Một tuệ Bi-Hộ- Từ 
Cũng đêu có năm thông 
Nói khắp trong bốn thiên 
Trong sảu có hiện trí. 

Một tuệ bi-hộ-từ cũng đều có năm thông, nói 
khắp trong bốn thiên: Một tuệ là Tha tâm trí. Bi- 
Từù-Hộ (xả) là ba Vô lượng tâm. Và đều có năm 
thông tật cả công đức trong bốn thiên căn bản, 
chăng phải thiên nào khác. 

Trong sáu có hiện trí: Hiện trí là Pháp trí. Trong 
sáu địa có bốn thiền căn bản, thiên vị lai và thiền 
trung gian. 

Trong trừ nhập nói bốn 
Trong đó cũng có hỷ 
Giải thoát đấu và hai 
Công đức so-nhị thiên. 

Bốn trừ nhập ở trước và Hỷ, v.v... là giải thoát 
Sơ thiền, Nhị thiên. 

Công đức đó trong Sơ thiên, Nhị thiền, không 
phải thiên nào khác. 

Bốn trừ nhập còn lại 


104 A TỶ ĐÀM 10 


Cung với một giải tỉ thoát 
Cũng tám, nhất thiết nhập 
Phật nói thiên trên hế!. 

Tịnh giải thoát của bốn trừ nhập sau, tắm nhất 
thiết nhập trước, là công đức trong Tứ thiên, không 
phải thiền nào khác. 

Thoát khác tức tên goi 
Hai, nhất thiết cũng vậy 
Diệt tận ở sau cùng 
Chím khác nói vô lậu. 

Sự giải thoát khác tức là danh từ được gọi là hai 
tất cả cũng vậy, nghĩa là bốn giải thoát còn lại tự 
gọi tên mình mà nói và hai, tất cả nhập cũng như 
vậy. 

Vô lượng không xứ, giải thoát vô lượng không 
xứ, tất cả nhập, thuộc về vô lượng không xứ. Như 
vậy, cho đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 

Diệt tận ở sau cùng, nghĩa là định Diệt tận, 
thuộc về Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. Vì sao? Vì 
chưa lìa sự dục kia cũng nhập. 

Chín địa khác gọi là vô lậu, nghĩa là pháp vô 
lậu khác, thuộc về chín địa, như ba Tam-ma- -đề, 
bảy trí, lậu tận thông là thuộc về chín địa. VỊ lai và 
trung gian đăng trí bốn thiên ba Vô Sắc là thuộc về 
mười địa. Đăng trí này ở Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ cũng có thê có được, vì là sô nhất định. 

Hỏi: Công đức này có bao nhiêu hữu lậu, vô 
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lậu? 

Đáp: 

Ba giải thoát, phải biết 
Hữu lậu và võ lậu 

Trí định đã phán biệt 
Cải khác đêu hữu lậu. 

Ba giải thoát, phải biết là hữu lậu và vô lậu, 
nghĩa là giải thoát vô lượng không xứ, vô lượng 
thức xứ, vô sở hữu xứ đều là hữu lậu, vô lậu. 

Trí định đã phần biệt: Định như phẩm trong 
Khế kinh nói, trí vô lậu và các thần thông như 
phẩm Trí đã nói. 

Cái khác đều hữu lậu: Nghĩa là tất cả công đức 
khác đều hoàn toàn hữu lậu, và như ba pháp thân 
thông oai nghị, vì sắc, tiếng được tướng, vì vô 
lượng chúng sinh đêu duyên, vì tất cả nhập ý giải 
hy vọng. 

Ba giải thoát cũng giống như vậy, vì Phi tưởng 
Phi phi tưởng xứ không phải là sự hoạt động nhanh 
chóng, vì tưởng trí, là sự tắt mất, lìa bỏ Ølác quán, 
trừ nhập, cũng là ý giả1, hy vọng. 

Đã nói tướng thành tựu công đức, nay sẽ nói: 

Chưa thể vượt qua dục 
Thành tựu VỊ tƯư0ng nÐ 
Vượt dưới, chưa đến trên 
Thành tựu các định tịnh. 
Chưa có khả năng vượt qua sự ham muốn, 
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thành tựu vị tương ưng. Nghĩa là nếu địa nào chưa 
lia bỏ sự ham muôn, thì địa đó, sẽ thành tựu sự vượt 
qua tương ưng với vị. Dưới là vị chí, trên là thành 
tựu các thanh tịnh định. Nghĩa là xa rời sự ham 
muốn của cõi Dục, nêu chưa sinh lên địa trên của 
Phạm thế, người đó sẽ thành tựu tịnh Sơ thiền và 
công đức hữu lậu của địa Sơ thiền. Tất cả đều phải 
biết như vậy. 

Phải biết trụ địa trên 

Vô lậu thành tựu thiên 

Câu được các công đức 

Biết là còn ham muốn. 

Trụ địa trên phải biết vô lậu thành tựu thiên, là 
la sự ham muốn của địa dưới, người đó trụ địa trên 
cũng thành tựu vô lậu của địa dưới. Như kiến để 
lia bỏ sự ham muốn, an trụ địa trên của Phạm thế, 
thành tựu Sơ thiền vô lậu và địa định của Sơ thiên, 
đều là các công đức vô lậu, tất cả đều phải biết như 
vậy. 

Công đức thế tục trói buộc, ở chỗ thuận theo thì 
phát sinh, vô lậu thì tồn tại trong đoạn, vì rời bỏ 
nơi sinh, xả công đức hữu lậu, không xả vô lậu, 
mong cầu được các công đức, biết chắng phải 
không có trong sự ham muốn. 

Đã nói là lìa bỏ sự ham muốn của địa dưới, thì 
thành tựu công đức của địa trên, phải biết, không 
phải tất cả mọi công đức thu tóm được là lúc lìa bỏ 
sự ham muốn. Như trí như ý ý túc, trí thiên nhãn, trí 
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thiên nhĩ, vì tánh của vô ký mà nên tất cả dục và 
định diệt tận, ở đây mong câu được công đức này, 
không phải đợi đến lúc rời bỏ sự ham muôn của địa 
dưới, mới có được. 

Đã nói thành tựu, nay sẽ nói: Về nhân duyên. 

Có hai mươi ba chủng loại, định, pháp tương 
ưng với vị có tám, tám tịnh, bảy vô lậu. 

Hỏi: Những pháp này mỗi thứ như vậy có bao 
nhiều nhân? 

Đáp: - 

Diệu võ lậu không nhiêm 
Bảy thứ gọi là nhân 
Thiên tịnh, vị tương ưng 
Nên biết có một nhân. 

Vô lậu mâu nhiệm, không nhiễm, bảy thứ được 
gọi là nhân, nghĩa là Mỗi vô lậu có bảy thứ nhân tự 
nhiên. Nhân tương ưng với địa mình, là nhân 
chung. Tứ thiên tương ưng với vị tịnh, phải biết chỉ 
có một nhân, nghĩa là Sơ Tứ thiền tương ưng với 
vị. Nhân của Sơ Tứ thiên tương ưng với vị, không 
phải nhân, không phải nhân thiện, vì không giỗng 
nhau, không phải là nhân cấu uê của địa khác, vì 
trái với hành. Tịnh Sơ thiên là nhân của tịnh Sơ 
thiền, không phải là nhân câu uế, vì không giỗng 
nhau. Không phải là nhần vô lậu, vì cũng không 
giông nhau. Không phải là nhân của địa tịnh khác, 
vì là quả báo của địa mình, vì sự ràng buộc của địa 
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mình, Tất cả như vậy, đều nên biết. 

Đã nói về nhân duyên, nay sẽ nói: Về tuần tự 
duyên. 

Hỏi: Mỗi thứ lớp sinh có bao nhiêu thứ? 

Đáp: 

Thứ lớp thiên vô lậu 

Hưng khởi sáu thứ thiên 

Bảy, tàm, chín, có mười 
Khởi thiên, cũng Không định. 

Sơ thiên là vô lậu, theo thứ lớp, sinh ra sáu thứ 
tịnh của địa mình và vô lậu. Như vậy, theo thứ lớp 
của thiên thứ hai thiền thứ ba, vô lậu, Vô sở hữu 
xứ thứ lớp phát sinh bảy thứ thiên: Địa của mình 
hai, địa dưới bỗn và địa trên một. 

Trình tự của thiền thứ ba vô lậu phát sinh tám: 
Địa mình hai, địa dưới hai và địa trên có bốn. 

Theo thứ lớp của vô lậu vô lượng Thức xứ, sinh 
ra chín: Địa mình hai, địa dưới bốn và địa trên ba. 
Thứ lớp của vô lậu khác, sinh ra mười: Địa mình 
hai, địa dưới bôn và địa trên bốn. 

Tịnh sảu, có bảy, tăm 
Chín mười sinh mười một 
Các thiên trơng ưng vị 
Phát sinh hai đến mười. 

Tịnh sáu có bảy, tám, chín, mười, phát sinh 
mười một, nghĩa là theo thứ lớp của tịnh Phi tưởng 
Phi phi tưởng xứ phát sinh sáu: Địa mình tương 
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ưng với vị và tịnh địa dưới có bốn, vô lậu tịnh Vô 
sở hữu xứ, vô lượng thức xứ, không phải lìa ham 
muốn tương ưng với vỊ. Tất cả đều như vậy, cân 
phải biết. 

Tất cả địa mình đều tương ưng với vị. Các Tứ 
thiên tương ưng với vị, đều phát sinh hai cho đến 
mười thứ, nghĩa là theo thứ lớp của Tứ thiên tương 
ưng với vị, phát sinh hai vị tương ưng với địa mình 
và tịnh, không sinh ra thứ thiền khác, vì mỗi thứ 
thiền đều trái nhau. 

Như vậy, tất cả địa của mình có hai, địa dưới 
có một tịnh (Kinh Sư nói: Không nên có địa dưới 
một tịnh) tât cả đều tương ưng với vị, phát sinh lúc 
chết. 

Đã nói duyên thứ lớp, nay sẽ nói: Về duyên 
duyên. 

Hỏi: Mỗi thứ có bao nhiêu thứ duyên? 

Đáp: 

Thiên tịnh đến vô lậu 
Phải duyên tất cả địa 
Thiên tương tưng uê ' nhiễm 
Chỉ duyên lấy địa mình. 

Thiên tịnh đến vô lậu, phải duyên tất cả địa, 
nghĩa là tịnh và tất cả địa của Sơ thiên vô lậu, tt 
cả địa duyên với tất cả các thứ thiên. 

Thiên tương ưng với sự câu uế, vì chỉ duyên 
với địa mình. Nghĩa là Thiền tương ưng với vị, 
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duyên lây thiên tịnh tương ưng với vị của địa mình, 
không phải ái, vô lậu, không có vô lậu duyên, cũng 
không ưa thích địa của người khác. 

Vô Sắc không có sức 

Duyên địa hữu lậu dưới 

Thiện có địa căn bản 

Cấu uê như thiên vị. 

Vô Sắc không có sức, duyên với địa hữu lậu 
dưới, nghĩa là định Vô Săc không có khả năng 
duyên với pháp hữu lậu của địa dưới, vì rất vắng 
lặng. 

Hỏi: Tại sao nói là Vô Săc không có khả năng 
duyên với pháp hữu lậu của địa dưới? 

Đáp: Thiện, có tịnh địa căn bản và Vô Sắc của 
căn bản vô lậu là sự duyên của địa mình và địa trên, 
không phải địa dưới duyên lây sự câu uê như thiên 
vị, nghĩa là như Tứ thiên tương ưng với vị, nói Vô 
Sắc cũng vậy. 

Nói thứ khác cõi Sắc 

Công đức như Vô lượng v.v... Là phải duyên 
cối Dục 

Là lời Thể Tôn nói. 

Nói công đức khác của cõi Sắc, như vô lượng 
đăng. Tất cả nhập, trừ nhập và giải thoát, chỉ duyên 
với cõi Dục, duyên với các sắc xanh, v.v... của vô 
lượng chúng sinh đau khổ. Đấy là cõi Dục. Vì sao? 
Vì thân thông duyên với hai cõi. 
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Hỏi: Đức Thế Tôn nói: Thế nào là huân tu 
thiền? 

Đáp: Là huân tu tất cả bốn thiên vô lậu, nghĩa 
là huân tập hữu lậu là vì sức của vô lậu, thọ nhận 
quả báo của Tịnh Cư. 

Hỏi: Nếu tất cả bôn thiên đều huân tu, thì vì 
sao, không có quả của Tịnh Cư trong ba thiền 
dưới? 

Đáp: 

Nếu huân tu các thiên 
Là nương thiên thứ tư 
Ai ba địa đã dứt 

Quả Tịnh Cư chắc thật. 

Nếu được thiên thứ tư, là có khả năng huân tu 
thiên, thì niệm của thiền thứ tư trước phải huân tu, 
về sau mới tu thiền khác. Nghĩa là được thiên thứ 
tư thì la sự ham muốn của thiên thứ ba. Vì lý do 
này, nên ở địa dưới không có quả chắc thật của 
Tịnh cư. 

Có người hỏi: Đức Thê Tôn nói có nguyện trí 
là thê nào? 

Đáp: 

Tánh vô trước, bất động 
Đã được tất cả định 
Đó là do sức định 
Năng khởi đảnh Tứ thiên. 
Ở trong định, nêu ý của người tu định kia sinh 
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ra công đức, thì Nguyện trí, Vô tránh, và biện tài, 
đó là các công đức hàng: đâu. Nguyện trí, là như 
điều mình đã mong muốn, mà nhập định, hoặc 
trong quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc hữu vi, hoặc vô 
vi, tât cả đều biết. 

Vô tránh, là muốn cho ý của người khác không 
khởi tranh chấp, tức là không khởi biện luận. Mọi 
pháp nghĩa và vị quyết định, không chướng ngại, 
không sợ hãi. 

Hỏi: Nguyện trí, Vô tránh và Biện tài này, 
thuộc về địa nào? 

Đáp: 

Ba địa có Nguyện trí 

Vô tránh nương năm địa 
Pháp Từ biện nương hai 
Hai biện nương vào chín. 

Ba địa có Nguyện trí. Nguyện trí thuộc về ba 
địa: Thiên thứ tư, Sơ thiên và cõi Dục. Nhập Tứ 
thiền biết Sơ thiên và cõi Dục. 

Nói Vô tránh dựa vào năm địa, nghĩa là năm 
địa có Vô tránh, là bốn Thiền căn bản và cõi Dục. 
Muốn cho tất cả không tranh chấp. 

Pháp Từ biện nương vào hai: Nghĩa là biện luận 
về pháp, được gọi là duyên với vị, là cõi Dục và 
trời Phạm thế, không phải địa trên vì lìa giác quán. 
Từ biện gọi là trí của sự lựa chọn vị. Trí đó, cũng 
có thê được trong hai địa: Cõi Dục và trời Phạm 
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Thê. 

Hai biện tài nương vào chín địa: Nghĩa biện và 
ứng biện trong chín địa: Bốn thiên, bôn Vô Sắc và 
cõi Dục. 

Đã nói Sơ thiền, phải biết đã nói thiên vị lai và 
thiên trung gian, vì hai thiên này là quyến thuộc 
của Sơ thiên. 

Hỏi: Làm thế nào được định này? 

Đáp: 

Dút dục, cũng lại sinh 
Vẫn được ở thiên tịnh 
Ô uê thối lại sinh 

Võ lậu chỉ dứt dục. 

Dứt sự ham muốn, cũng lại sinh, mà vẫn được 
ở thiên tịnh, nghĩa là tịnh Sơ thiên có hai thời mà 
được, là lúc lìa cõi đục và mất ở địa trên, sinh lên 
trời Phạm Thế. Như vậy, tật cả đều phải biết rõ. 

Câu uế vui và sinh, nghĩa là sự cầu uẽ, tương 
ưng với vị, có được là lúc thối lui. Nếu thôi lui bị 
ràng buộc của cõi Dục và đời Phạm thiên, bấy ĐIỜ 
mới được. Sơ thiên tương ưng với vị lúc sinh thì 
mới được, nghĩa là nêu địa trên chết, sinh cõi Dục 
và trời Phạm thê, bấy ø1ờ mới được, Sơ thiền tương 
ưng với vị. Tất cả đêu phải biết như vậy. 

Vô lậu chỉ dứt dục, nghĩa là vô lậu chỉ có được 
lúc dứt trừ sự ham muốn. mới được gọi là Thánh 
được lìa sự ham muốn, và lúc ây mới được Sơ thiền 
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vô lậu. Như vậy, tất cả đều phải biết. 

Hỏi: Công đức gì mà có khả năng dứt trừ phiền 
não? 

Đáp: 

Vô lậu dứt phiên não 
Cũng là định trung øian 
Tất cả định trung gian 
Đều tương ưng xả căn. 

Vô lậu trừ phiên não: Nghĩa là tám địa của Sơ 
thiên vô lậu sẽ dứt trừ phiền não. Như vậy, tất cả 
đều phải biết. 

Cũng lại là định trung gian. Định trung gian 
còn gọi là sự dứt trừ ham muốn của địa dưới. Vì 
dùng đạo phương tiện, nên chung quy không được 
căn bản, đến nỗi chưa lìa bỏ được sự ham muốn. 
Ngoài ra, không có khả năng dứt trừ. 

Trung gian của tất cả định đều tương ưng với 
Hộ căn. Nghĩa là tất cả định trung gian tương ưng 
với Hộ căn, rốt cuộc không được hỷ cho đến không 
được nghĩa. 

Hỏi: Có bao nhiêu tâm biến hóa? Nghĩa là có 
như ý túc, có khả năng biến hóa? 

Đáp: Có tám: Quả của bốn thiền Cõi Dục và 
quả của bốn thiên của địa Sơ thiên. 

Hỏi: Địa nào thành tựu tâm biển hóa đó? 

Đáp: 

Y, biến hóa địa dưới 


SỐ 1550 - LUẬN A TỲ ĐÀM TÂM, Quyền 3 115 


Thành tựu quả loại kia 
Nếu hợp ba thứ tâm 
Địa trên cần phải nói. 

Ý biến hóa của địa dưới, thành tựu quả của 
thiền kia, nghĩa là nếu thành tựu thiên là thành tựu 
quả của thiên đó, là tâm biên hóa của địa dưới. 

Hỏi: Nói Sơ thiền có bốn tâm, trụ ở địa trên, 
muốn nghe, muôn thấy. Địa đó làm sao thấy, nghe? 

Đáp: Thức của địa Phạm thế hiện ở trước mặt. 

Hỏi: Tâm của địa kia được thành tựu vào lúc 
nào? 

Đáp: Nếu hòa hợp ba thứ tâm, thì địa trên phải 
nên nói: Nếu vào lúc, mà thức của địa Phạm thế 
kia, hiện ra ở trước mặt, hoặc là nhãn thức, hoặc là 
nhĩ thức, nêu là thân thức, bây giờ sẽ thành tựu 
thức của địa đó. Nếu thức của địa Phạm thế kia, 
không hiện ở trước mặt, tức là diệt mất, thì bây giờ 
sẽ không thành tựu. 


LUẬN A TY ĐÀM TÂM 
QUYÊN 4 


Phẩm 8: KHÉ KINH 

Đã nói xong về phẩm Định, bấy giờ sẽ nói: Về 
Phẩm Khê kinh. 

Đắng Nhất Thiết Trí nói Nghĩa mâu nhiệm khế 
kinh Bây giờ tôi sẽ nói 

Hãy dùng tâm thiện nghe. 

Mặc dù đã có nghĩa của Khế kinh, của tất cả A- 
tỳ-đàm, nhưng các Khế kinh cũng nên phân biệt 
đủ, nay sẽ nói về vân đê này. 

Đức Thế Tôn nói ba cõi: Cõi Dục, cõi Sắc và 
cõi Vô Sắc. 

Hỏi: Ba cõi này, như thế nào? 

Đáp: 

Dục CÓ HƯỚi cư fru 
Cối Sắc nói mười bảy 
Cõi Vô Sắc có bốn 
Ba hữu cũng như vậy. 

Cõi Dục có mười chỗ cư trú, nghĩa là cõi Dục 
này có mười chỗ cư ngụ là: Địa ngục, súc sinh, ngạ 
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quỷ, người và sáu tầng trời cõi Dục: Trời Tứ Thiên 
Vương, trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Đâu- 
suất-đà, trời Hóa-lạc, trời Tha-hóa-tự-tại, là chỗ 
chúng sinh khởi lên ý tưởng ham muốn. 

Trong xứ sở này hoặc vật có thể được, đều là 
sở hữu của sự dâm dục nên nói là cối Dục. 

Hỏi: Thế nào là cõi Sắc? 

Đáp: Cõi Sắc nói mười bảy, nghĩa là nói cõi 
Sắc có mười bảy chỗ ở: Phạm Thân, Phạm-Phú- 
Lâu, Thiểu Quang, Vô Lượng Quang, Quang Diệu, 
Thiêu Tịnh, Vô Lượng Tịnh, Biến Tịnh, Vô Quái 
Ngại, Thọ Phước, Quả Thật, Vô Tưởng, Chúng 
Sinh Bất Phiên, Bất Nhiệt, Thiện Kiến, Thiện Hiện 
và Sắc Cứu Cánh. 

Những xứ sở trên đây, không sinh khởi tưởng 
ham muốn, chỉ thành sắc rât mâu nhiệm. Vì không 
phải hình nam, không phải hình nữ nên nói là cõi 
Sắc. 

Trong cõi Vô Sắc có bốn, nghĩa là cõi Vô Sắc 
có bốn nơi cư trú: Vô lượng không xứ, Vô lượng 
thức xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng Phi phi tưởng 
xứ. Xứ sở này không có sắc. Họ đã lìa sắc dục, nên 
gọi là cõi Vô Sắc. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói: Ba hữu là Dục hữu, Sắc 
hữu, Vô Sắc hữu. 

Ba hữu này như thế nào? 

Đáp: Ba hữu cũng giông như vậy, nghĩa là chia 


118 A TỶ ĐÀM 10 


ba cối trước, tức là ba hữu. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã nói bảy thức trụ, thức trụ 
này là sao? 

Đáp: 

Nẻo thiện là cối Dục 
Và ba địa cõi Sắc 

Vô Sắc cũng như vậy 
Tuệ biết các thức trụ. 

Trong cõi Dục này, sô nẻo thiện, như người, 
sáu tầng trời cõi Dục, ba địa trước của cõi Sắc, ba 
địa trước của cõi Vô Sắc. 

Địa trên của Sơ thiền, địa Nhị thiền có ba. Địa 
trên của Nhị thiền, địa Tam thiên có ba. Trên địa 
của Tam thiên, địa Tứ thiên có chín. Trong đó, ba 
địa trước và ba địa trước của Vô Sắc, là nói bảy 
thức trụ. Vì sao? Vì thức không hoại, khổ thọ trong 
đường ác đã làm cho thức bị hư hoại, nên không 
lập được thức trụ. Ở thiên thứ tư, bị định Vô tưởng 
đã làm hư hoại thức, nên cũng không lập được thức 
trụ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì định Diệt tận 
làm hư hoại thức, nên không lập được thức trụ, cho 
nên không nói. 

Đệ nhất hữu, Vô tưởng 
Chúng sinh cư có chín 
Bồn ám, các hữu lậu 
Là nói bốn thức trụ. 
Đệ nhất hữu, Vô tưởng, nơi chúng sinh cư trú, 


SỐ 1550 - LUẬN A TỲ ĐÀM TÂM, Quyền 4 119 


nói là chín, nghĩa là bảy thức trụ này và chúng sinh 
Vô tưởng, Phi tưởng Phi phi tưởng, là nói nơi cư 
trú của chín loài chúng sinh. Vì ở trong đó chúng 
sinh cư trú nên nói là chúng sinh cư trú. 

Bốn ấm của các hữu lậu, được øọI là bốn thức 
trụ. Nghĩa là Sắc hữu lậu, thọ, tưởng, hành, nếu 
thức nỗi tiếp nhau, sẽ có bạn này, nên nói là thức 
trụ. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói mười hai chi duyên khởi, 
về tướng của mười hai duyên khởi này, cũng nên 
nói về tướng? 

Đáp: 

Các phiên não và nghiệp 
Có thể sinh dân dân 
Đây gọi là chỉ hữu 
Chúng sinh tất cả sinh. 

Trong đó, phiền não là vô minh, ái, thủ, gọi là 
nghiệp, nghĩa là hành và hữu được gọi là thê. Chi 
khác là sự sinh dân dần của tất cả chúng sinh, dựa 
vào thê để lập ra phiên não. Nghiệp do phiền não 
tạo ra, thể do nghiệp tạo nên. Thê nên chia ra mười 
hai thứ. 

Hỏi: Các chi này diễn ra cùng lúc hay dân dân? 

Đáp: Không phải cùng lúc. Mười hai âm, khổ, 
nói là mười hai chi, vô minh đứng đâu. 

Chỉ hữu lớp thứ lập 
Thọ lãnh sự sống, chết 
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Quả khứ và vị lai 
Ở giữa nói có tám. 

Chi hữu kia được lập theo trình tự, trong đó 
trước khi sinh, tật cả phiên não đều có chung và là 
bạn bè với nhau, được gọi là vô minh. Do vô minh 
này, nên tạo ra nghiệp, nghiệp tạo nên quả là hành. 
Hành sinh ra tâm của hạt giông là thức. Thức đó 
chung sinh bốn âm nỗi tiếp nhau là Danh sắc. 
Trong danh sắc này, mắt là nơi nương dựa đứng 
đâu, các căn là sáu nhập. Căn, cảnh giới tâm cùng 
hòa hợp với nhau là cảnh lạc (xúc). Xúc khiên sinh 
ra thọ nhận là thông (thọ), ái, thống mê đắm là ái. 
Thống (thọ) có đủ phiền muộn, nhọc nhăn, là thọ 
(thủ). Thủ đã phải vất vả gây tạo nghiệp là hữu. 
Trong hữu đó lại thọ nhận quả là sinh. Từ sinh kia 
lại sinh vô lượng tai ương, hoạn nạn là già, chết. 

Như vậy, chi hữu này, hiện diện trong tất cả sự 
sông, hai thuộc về đời quá khứ và hai thuộc về vị 
la1, tám hữu thuộc đời hiện tại. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói sáu cõi. Những cõi này 
như thê nào? 

Đáp: 

Các đại, nói có bồn 
Và với thức hữu lậu 
Cũng sắc trung gian, biết 
Cối này nói gốc sinh. 
Các đại, có bốn và thức hữu lậu cũng là trung 
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Ø1an của sắc biết, nghĩa là bốn đại: Đất, nước, lửa, 
gió, thức hữu lậu và trung gian của sắc có thể biết. 
Nói mắt đã tiếp nhận sáu pháp này, là nói về cõi. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói có sáu giới trong rất nhiều 
pháp? 

Đáp: Vì cõi này được gọI là gốc của sự sông. 
Sáu pháp ây là gốc của sự sông, chết, trong ây có 
tưởng Của CON người. Ở đây, thân do đất sinh ra, 
nước làm cho thâm nhuân, lửa làm cho thành thục 
trừ bỏ thức ăn bị thôi, gió làm khởi động nguồn 
uống ăn trong không gian, do gió vận hành ra vào, 
mà thức được thành lập. Trong thức này, khởi 
tưởng của con người, vì là tảnh của sự sông, chết, 
cho nên nói là Ø1ớI. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bỗn Thánh Đề. Tướng 
bốn Thánh đề này thê nào? 

Đáp: 

Nếu các hành có quả 
Hữu lậu, là nói khổ 
Nếu có nhân là tập 
Nếu dứt hết là diệt. 

Nếu các hành có quả hữu lậu, là nói khô. Nghĩa 

là tất cả hành hữu lậu đêu từ trong nhân sinh ra thì 
cũng sẽ tác động đến tất cả tai họa khôn khô, thê 
nên, hết thảy hành đều gọi là khô đề. 

Nếu có nhân là tập. nghĩa là tất cả hành hữu lậu 
đêu nói là nhân. Vì lý do này, nên hết thảy hành 
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đều øọI là tập đề. Như một cô gái, vừa gọi là mẹ, 
cũng gọi là thiếu nữ, chỉ có trước và sau. Như vậy, 
hành hữu lậu cũng vừa gọi là khô đề, cũng vừa gọi 
là tập đế, vì đã sinh và sẽ sinh. 

Nỗi đau khô đã châm dứt, gọi là diệt, nghĩa là 
tật cả hành hữu lậu đều dứt trừ, dừng nghỉ, gọi là 
diệt để. 

Nếu có hành vô lậu 
Đó gọi là đạo đề 
Đạo để đó, hai việc 
Thấy vướng, biết vi tế. 

Nếu có hành vô lậu, phải gọi là đạo đề, nghĩa 
là hết thảy hành vô lậu đêu gọi là đạo đề. Vì sao? 
Vì lúc đã dứt khổ, đều là Đạo. 

Hỏi: Vì sao gọi là để? 

Đáp: Vì Đề kia, có hai việc, vì hai việc này nên 
gọi là để. Vì tự tướng chân thật, không điên đảo, 
và vì nhận thây tự tướng đó mà được ý không điên 
đảo. 

Hỏi: Như nhân trước, quả sau. Vì sao, Đức Thê 
Tôn trước nói quả, rồi sau mới nói nhân? 

Đáp: Thây sự vướng mặc là biết nguyên nhân 
vi tế. Mặc dù Thánh Đê có nói trước tập, sau khổ, 
là trước tu đạo, sau mới được diệt, nhưng lẽ ra 
trước nên thấy khô đề, sau thây tập để. Như vậy, 
trước nên thây diệt đế, rồi sau mới thấy đạo đề. Vì 
sao? Vì khô thì to, tập thì nhỏ, diệt thì thô, cạn, mà 
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đạo thì rất vi tế, sâu xa. Thế nên, Đức Thế Tôn 
trước nói khổ đề, sau mới nói tập đê, trước nói diệt 
để sau mới nói đạo đề. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bốn quả Thánh Sa-môn, 
quả này có bao nhiêu thứ? 

Đáp: 

Quả Thánh có sảu thứ 
Hơn hết ở chín địa 
Thứ ba ở sáu địa 

Hai đếu nương vị lai. 

Thánh quả có sáu thứ, nghĩa là sáu thứ bốn quả 
Sa-môn, năm âm vô lậu và sô duyên diệt. 

Hỏi: Bốn quả Sa-môn thuộc về địa nào? 

Đáp: Hơn hết là ở chín địa, hơn hết là quả Vô 
trước (A-la-hán) là thuộc về chín địa. Bốn thiên 
căn bản, ba Vô sắc, Vị lai và Trung gian. 

Thứ ba ở sáu địa, nghĩa là quả Bất hoản thuộc 
về sáu địa, đầy đủ bốn thiên, vị lai và trung gian, 
không phải Vô sắc, vì không có Pháp trí. 

Thứ hai đều dựa vào vị lai, nghĩa là quả Tu-đà- 
hoàn và Tu-đà-hàm đêu thuộc về thiền vị lai, do 
chưa lìa sự ham muốn. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói bốn đạo: Khô không 
phải là đạo nhanh chóng, khô là đạo nhanh chóng, 
niêm vui là đạo không nhanh chóng, niêm vui là 
đạo nhanh chóng. Tướng của bốn đạo này ra sao? 

Đáp: 
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Các pháp từ tín, hành 

Tưởng chậm: không phiên não 
Các pháp từ pháp hành 

Tưởng nhanh không phiên não. 

Các pháp từ tín, hành, tưởng chậm không phiên 
não, nghĩa là pháp vô lậu từ tín hành không phải 
nhanh chóng, do thuộc về nhóm căn độn nên chậm. 
Nêu thọ nhận căn này, thì phải biết đến lúc có được 
niềm tin và sự giải thoát thì mới giải thoát, vì thọ 
nhận cũng đồng với căn độn. 

Các pháp từ pháp hành, tưởng nhanh không 
phiền não. Nghĩa là pháp vô lậu xuất sinh từ pháp 
hành, là thuộc về chúng có căn cơ nhạy bén, cho 
nên nhanh chóng. Nếu thọ nhận căn cơ nhạy bén 
này phải thấy biết, đến bất thời giải thoát, vì thọ 
nhận cũng đông thời với lợi căn này. 

Trong địa thiên căn bản 
Biết giả gọi tưởng vui 
Võ ích và khó được 
Ngoài ra là tưởng khổ. 

Biết giả gọi là tưởng vui, trong địa của thiền 
căn bản, nghĩa là căn cơ nhạy bén và pháp của căn 
độn, chậm lụt trong bốn thiên căn bản, gọi là vui 
với đạo. Vì sao? Vì đạo chỉ quán nên đạt được hành 
VUI. 

Vì ít và khó được, ngoài ra, đều là tưởng khổ: 
nghĩa là địa khác gồm nhiếp vô lậu là tưởng khổ. 
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Vì sao? Vì ít. Đạo chỉ trong, thiền trung gian, thiên 
VỊ lai Ít, và quán trong Vô sắc củng 1, nên rất khô. 
Vì hoàn toàn khó được và vì ít, nên nói là khổ. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói bốn tịnh không hư hoại, 
là đối với Phật tịnh không hư hoại, đôi với Giới, 
Pháp, Thánh Tăng tịnh không hư hoại. Việc này 
thê nào? 

Đáp: 

Tự giác, pháp Thanh văn 
Giải thoát cũng nhân khác 
Tin thanh tịnh vó cấu 

Giới Thánh và quyết định. 

Tự giác, pháp của Thanh văn, sự giải thoát cũng 
là nhân khác, với đức tín thanh tịnh không có cầu 
uế, nghĩa là tự giác là Phật. Đức Phật đó thuộc về 
quả Vô trước. Công đức vô học là pháp của Phật. 
Đôi với pháp này, nêu có niêm tin vô lậu, thì nói là 
đã được thanh tịnh không hư hoại, đôi với Đức 
Phật và dĩ nhiên đã chứng quả Thanh văn. Và công 
đức của Hữu học, vô học kia được gọI là pháp 
Thanh văn. Đối với pháp này, nếu có niềm tin vô 
lậu, thì đối với tăng, được gọi là sự thanh tịnh 
không hư hoại. Niềm tin vô lậu trong Niết-bàn và 
những pháp hữu vi khác, như tin tưởng ở khổ đề, 
tập đê. 

Tin tưởng ở công đức vô lậu của Bồ-tát, tin 
tưởng vào pháp Hữu học, Vô học, Bích-chi-Phật 
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thì gọi là được tịnh không hư hoại đối với pháp. 

Giới của Thánh, là giới vô lậu. Đây là nói sự 
thanh tịnh không hư hoại đối với giới. 

Hỏi: Vì sao gọi là tịnh không hư hoại? Hoàn 
toàn là vô lậu, không phải hữu lậu? 

Đáp: Đạt được quyết định! Đây là sự quyết 
định, vì sinh từ trong chánh kiến, nên là tưởng vô 
lậu, giới vô lậu và định vô lậu. 

Niễm tin hữu lậu, là niềm tin bị phá hoại vì bất 
tín. Giới hữu lậu, là giới đã bị phi giới phá bỏ, do 
vậy, không quyết định, còn vô lậu không hư hoại 
cho đến đời sau, là do sự quyết định, nên tịnh 
không hư hoại, là hoàn toàn vô lậu. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói: Tu định có bốn: 

I. Có khi tu định, được yên vui trong hiện 
pháp. 

2. Có khi tu định, được tri kiến. 

3. Có khi tu định, được tuệ phân biệt. 

4. Có khi tu định, được dứt hết lậu. Tướng của 
tu định này ra sao? 

Đáp: 

Sơ thiên nếu có thiện 
Nói hiện pháp là vui 
Nếu biết việc sống, chết 
Đó gọi là tri kiến. 

Nếu Sơ thiền có điêu thiện, nói hiện pháp là 
niềm vui: Nghĩa là Sơ thiên tịnh và Sơ thiền vô lậu 
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có khả năng được ở trong niêm vui hiện pháp. Nêu 
biết được sanh tử thì øọI là tri kiến, nghĩa là sanh 
tử trí thông là nói tri kiến của tu định cùng nương 
vào năm ấm. 

Tuệ phân biệt phải biết 

Mong cầu các công đức 

Kim Cương dụ, bốn thiên 

Đó gọi là lậu tận. 

Tuệ phân biệt, phải biết mong cầu được các 
công đức. Nghĩa là phương tiện sinh ra công đức, 
gọi là giới cối Dục. Công đức của nghe, nghĩ, tu là 
tất cả pháp thiện của cõi Sắc, cõi Vô sắc. Tất cả 
pháp hữu vi, vô lậu, hết thảy đều là tu định phân 
biệt tuệ. 

Bốn thiên, định Kim Cương dụ được gọi là lậu 
tận. Kim Cương dụ gọi là tâm học sau cùng. Cùng 
tương ưng, cùng có thuộc về Tứ thiên, là nói tu 
định lậu tận. Nghĩa là gì? Đây là Đức Như Lai đã 
tự nói. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói về bốn như ý túc, bốn 
chánh đoạn và bốn ý chỉ. Các pháp đó cũng cân nói 
về tướng chăng? 

Đáp: 

Các pháp thiện hữu vỉ 

Cầu phương tiện đăng khởi 
Phát nói như ý túc 

Củng hiện chánh ý đoqH. 
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Các pháp hữu vi thiện, mong cầu phương tiện 
đêu khởi, Phật nói như ý túc, nghĩa là mong câu 
phương tiện đăng khởi, thì như trước kia đã tu định 
tuệ phân biệt, nói là tất cả như ý túc, là đồ đựng 
thừa như ý. Cũng thể hiện chánh ý đoạn, nghĩa là 
tật cả công đức này gọi là chánh đoạn. 

Chánh đoạn là ý chỉ 

Bốn Thánh chủng cũng vậy 
Nói có sức nghĩ sinh 

Do bác Thánh Ra HÓi. 

Chánh đoạn kia cũng là ý chỉ, tức là pháp chánh 
đoạn này cũng nói là ý chỉ. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bốn Thánh chủng, bôn 
Thánh chủng này như thế nào? 

Đáp: Bốn Thánh chủng cũng vậy, tức là chính 
pháp này cũng gọi là bốn Thánh chủng. 

Hỏi: Vì sao hết thảy công đức này đều gọi là ý 
chỉ, chánh đoạn, như ý túc, của Thánh chủng? 

Đáp: Vì có sức suy nghĩ mà phát sinh, lời bậc 
Thánh kia nói. Các pháp này được gọi là định, vì 
sức lo nghĩ nảy sinh, do định phát sinh, nên gọi là 
như ý túc. 

Tinh tiến vì nhờ sức suy nghĩ phát sinh, nên nói 
là chánh đoạn. Sự nhớ nghĩ, vì nhờ sức suy nghĩ 
sinh khởi, nên gọi là ý chỉ. Sự ít ham muốn và biết 
đủ là, do sức suy nghĩ sinh ra, nên gọi là của Thánh 
chủng. 
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Đã cùng phân biệt phẩm Đạo, nay sẽ nói về tự 
tướng: 
Tịnh tín, tỉnh tiễn niệm 
HÙ, tuệ, và ÿ giác 
Hộ (xả), suy nghĩ, giới, định 
Pháp này là phẩm đạo. 

Mười pháp này được nói là phẩm đạo, chắng 
phải pháp nào khác. Trong đó, Tín là Tín căn, Tín 
lực. Tĩnh tiên là bỗn chánh đoạn. Căn Tĩnh tiễn, 
căn Tinh tiên, Lực Tĩnh tiến, giác chi là chánh 
phương tiện. 

Niệm (sự nhớ nghĩ) là Niệm căn, Niệm lực, 
Niệm giác chi, chánh niệm. 

Hỷ, là Hỷ giác chiị. 

Tuệ là bốn ý chỉ, 

Tuệ căn, Tuệ lực tuệ, 

Trạch pháp, Giác chi, chánh kiến là chánh kiến. 

Ý (khinh an) là Ý giác chi. Hộ (xả) là Hộ giác 
ch1. 

Tư duy là chánh chí. 

Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 

Định là bỗn như ý túc: Định căn, Định lực định, 
Định chi giác, chánh định. 

Hỏi: Vì sao pháp này lại phân biệt có nhiêu thứ 
như vậy? 

Đáp: 

Xứ phương tiện, một ý 
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Đốn căn và lợi căn 
Kiến đạo, tư duy đạo 
Phật nói ba bảy phẩm. 

Xứ: Chánh niệm, được lập trong duyên, nên gọi 
là ý chỉ. 

Phương tiện: Là phương tiện chân chánh, nên 
øọI1 là chánh đoạn. Một ý: Vì lập một ý, nên gọi là 
như ý túc. Sự yếu kém, chậm lụt: ý được nên nói 
là Căn. 

Căn cơ nhạy bén: Ý của căn cơ nhạy bén mà 
được, nên gọi là lực. 

Thây đạo: Vì thây đạo mà được nên gọi là chi 
đạo. 

Tư duy đạo: Vì đạo tư duy mà được nên gọi là 
CIiác chi. 

Vì đây là phân biệt sự, nên Đức Phật nói ba 
mươi bảy phẩm, vì mười pháp sự này, nên Đức 
Phật nói ba mươi bảy phẩm. 

Hỏi: Phẩm đạo này thuộc về địa nào? 

Đáp: 

Nhị thiên vị lai thiên 

Là nói ba mươi sảu 

Tam, Tứ (thiên), ba mươi lăm 
Trung gian thiên cũng vậy. 

Thiên thứ hai, vị lai, là nói ba mươi sáu: nghĩa 
là thiên thứ hai không có chánh chí, thiền vị lai 
không có Hỷ giác chị. Ngoài ra, còn có ba mươi 
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bốn, ba mươi lăm. Thiền trung gian cũng vậy, 
nghĩa là thiền thứ ba, thiền thứ tư và thiền trung 
gian đều không có Hỷ giác chi, không có chánh 
chí, ngoài ra thì có. 

Sơ thiên, nói tất cả 

Ba không, ba mươi mối 

Trên hết hai mươi mốt 

Cối Dục hai mươi hai. 

Thứ nhất là nói tất cả, nghĩa là Sơ thiền có đủ 
ba mươi bảy. 

Ba không có ba mươi mốt, nghĩa là có ba mươi 
mốt trong ba không. Hỷ, chánh chí (chánh tư duy), 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thân ý chỉ, 
trong đó không có pháp khác. 

Trên hết có hai mươi mốt: Phi tưởng Phi phi 
tưởng xứ không có bảy giác, tám đạo và ý chỉ của 
thân. 

Cõi Dục có hai mươi hai: Trừ chị giác, chị đạo, 
ngoài ra là có. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói: Có bốn cách ăn: Ăn 
vốc, ăn băng xúc chạm, ăn bằng ý suy nghĩ, ăn 
băng sự nhận thức. Những cách ăn này là thế nào? 

Đáp: 

Đoàn thực, trong các ăn 
Ba cách ăn cõi Dục 

Thức, Tự và Cảnh lạc (xúc) 
Ăn ấy là hữu lậu. 
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Đoàn thực: Ăn bằng năm vốc, trong các cách 
ăn, là ba cách ăn ở cõi Dục, nghĩa là ăn vộc ở cõi 
Dục có ba cách: 

Dùng hương vị, xúc đề trừ bỏ cơn đói khát, nên 
nói là ăn. Nhận thức, suy nghĩ, cánh lạc (xúc) gọi 
là ăn. Nói là hữu lậu; nghĩa là thức hữu lậu, lo nghĩ 
hữu lậu, xúc hữu lậu gọi là ăn. Có nghĩa gì? Vì đời 
sau cứ tiếp nối nhau không dứt, nên gọi là ăn. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói Tam-ma-đề: Không, Vô 
Nguyện, Võ Tướng. 

Tam-ma-đê này thực hành bao nhiêu hành? 

Vô nguyện có mười hành 
Hai hành là định Không 
Bốn hành trong hạnh Thánh 
Nói là định Vô tướng. 

Vô nguyện có mười hành: Tam-ma-đề vô 
nguyện thực hành mười hành: Hành vô thường, 
khô hạnh, bốn hành tập đế, bỗn hành đạo đề. 

Hai hành là định Không: Nghĩa là Tam-ma-đề 
Không, hai hành không và hành vô ngã. 

Bốn hành trong hạnh Thánh, được gọi là định 
vô tướng: Bốn hành của diệt để là Tam-ma-đề vô 
tướng. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bốn điên đảo: Đối với 
vô thường tưởng có thường, tâm tưởng điện đảo, 
điên đảo thây điên đảo. Khổ có tưởng vui, bất tịnh 
có tưởng tịnh, phi ngã có tưởng là ngã. 
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Tâm tưởng điên đảo, điên đảo thấy điên đảo, 
những điên đảo này, pháp nào là đoạn, pháp thê 
nào là Tánh? 

Hiểu rõ thấy khổ dứt, 
Bồn thứ là điện đảo 
Tất cả thấy ba tánh 
Bỏ kiến nói chánh kiến. 

Hiểu rõ thây khô dứt bốn thứ đều là điên đảo, 
nghĩa là tất cả bốn thứ điên đảo do thây khổ mà 
dứt, đêu lây làm chỗ hành khổ. 

Tất cả tánh ba kiến gọi là bỏ kiến, chánh kiến: 
Tức điên đảo là tánh kiến của ba kiến. Trên hết 
trong ba kiến chấp, tức là nói điên đảo. Thân kiến 
là nói chập ngã, vì ngã là ngã kiến. Biên kiến là 
chấp có thường và đoạn, trộm kiến thì bất. tịnh chấp 
là tịnh. Những kiến châp đó, là chỗ của tất cả hành 
khố. Và do tánh của kiên mà chấp có tâm, tưởng 
và kiến chấp làm cho rỗi loạn, nên gọi là tâm tưởng 
điên đảo, điên đảo thấy điên đảo, nhưng không 
phải tánh điện đảo. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói có rất nhiều kiến, sáu 
mươi hai kiến là đứng đâu, thì thuộc kiễn nào? 

Đáp: Tất cả kiến đêu thuộc về năm kiến, thân 
kiến là đứng đầu. Hỏi: Làm sao biết được? 

Đáp: 

Chê bai sự chán thát 
Đó gọi là tà kiến 
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Không thật chấp là thật 
Hai kiến này và trí. 

Chê bai sự chân thật, điều đó là tà kiến, nghĩa 
là kiên chấp chê bai pháp chân thật cho là không. 
Chẳng hạn như nói: Không có bồ thí, không CÓ tra1 
giới, không có nói pháp. Tất cả lỗi nói như vậy đều 
gọi là tà kiến. 

Không phải thật mà chấp là thật, hai kiến này 
và trí: Nghĩa là ngã kiến không chân thật trong năm 
âm. Quán nøã là có thật, gọi là thân kiến. Nó không 
phải lạc, tịnh chân thật, mà thây là lạc tịnh, đó là 
kiến chấp. Trộm kiến và các tà trí khác, đều do tư 
duy mà dứt. Như ban đêm, thoáng thấy một pho 
tượng người băng gỗ, rồi cho là kẻ trộm! 

Thầy tịnh là trộm giới 
Không nhân chấp là nhân 
Thọ biên, nói thấy này 
Nhưng đoạn diệt có thưởng. 

Thây tịnh là trộm giới, không phải nhân, chấp 
là nhân: Pháp này không phải là nhân pháp kia mà 
chập là nhân. Kiên chấp như vậy gọi trộm giới, như 
khô hạnh đến giải thoát. 

Thọ nhận một bên, gọi kiến này là dựa vào 
đoạn diệt mà có thường. Thây việc vô thường, chấp 
là thường, đấy là chấp. có thường. 

Nhân duyên tiếp nói nhau, không nhận biết rồi 
chấp là đoạn, đó là chấp đoạn, gọi là thọ lãnh biên 
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kiến. 
Đặt ra các chế bai 
Do dựa vào hai bến 
Nếu có việc chuyển hành 
Là chánh kiến nên đoạn. 

Đặt ra các chê bai, gọi là tà kiến. Nếu tà kiến 
đó, chê bai khổ, là do thây khổ mà dứt. Nêu chê bai 
tập, thi do thấy tập mà dứt. Nếu chê bai diệt, thì do 
thây diệt mà dứt. Nếu chê bai đạo thì do thây đạo 
mà dứt. 

Thân kiến lập ra khô ngã là ngã, là thấy khổ mà 
dút. 

Trộm kiến, đặt ra châp khổ là vui, là do thấy 
khô mà dứt. Nêu tập là thây tập mà dứt. Nêu châầp 
diệt, là (thấy, diệt mà dứt. Không thọ lãnh chánh 
pháp, nên thấy diệt mà dứt. Đạo cũng như vậy. 

Nếu giới trộm hoạt động ở chỗ hữu lậu, là do 
thây khổ mà dứt. Nếu hoạt động ở chỗ vô lậu, là do 
thây đạo mà dứt. Chập đoạn diệt, chấp thường còn, 
thì cũng do thấy khố mà dứt. Năm âm hiện có, là 
thọ đoạn diệt mà chấp là thường không phải không 
hiện. Trong đây là đã phân biệt tât cả các kiến. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói hai mươi hai căn, các 
căn này thế nào? 

Đáp: 

Các giới ở bên trong 
Thân ba, và mạng căn 
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Căn này dựa sống chết 
Do bác Thánh nói ra. 

Các giới ở bên trong, là mắt, tai, mũi, lưỡi, ý. 
Thân ba, nghĩa là thân căn có ba thứ: Là thân căn, 
nam căn, nữ căn. Mạng căn: Mạng căn thứ chín, 
căn này là chỗ nương dựa của sự sống, chết. Do 
bậc Thánh nói ra: Nghĩa là chín căn này làm nơi 
nương dựa của sinh tử, nên nói gốc chúng sinh, là 
tư tưởng về sự sông chết. 

Các phiên não từ thọ 
Tin đầu dựa thanh tịnh 
Chín căn gọi vô lậu 
Ba căn dựa vào đạo. 

Các phiên não từ thọ: Nghĩa là với căn vui, căn 
khổ, căn mừng, căn lo và căn hộ (xả), thì các thọ 
này đều bắt nguôn từ các phiên não này nên nói là 
gốc. 

Tín đứng đầu, dựa vào thanh tịnh, nghĩa là tín 
căn, tinh tiên, niệm, định, tuệ căn, đều dựa vào đó 
mà giải thoát, nên gọi là gốc. 

Chín căn gọi vô lậu, là ba căn dựa vào đạo, 
nghĩa là niềm tin đứng đâu năm căn, ba thọ và ý 
căn, như vô lậu dựa vào đạo, nên gọi là sốc. Tín 
hành, pháp hành thuộc về đạo, là căn chưa biết, tư 
duy thuộc về đạo là căn đã biết. Vô học thuộc về 
đạo là căn không biết. 

Hỏi: Trong các căn này, có bao nhiêu thuộc cõi 
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Dục, có bao nhiêu thuộc cõi Sắc, có bao nhiêu 
thuộc cõi Vô Sắc? 

Đáp: 

Cõi Dục bốn, thiện tám 
Chủng tánh sắc có bảy 
Các tâm sở, CÓ IHưởi 
Một tám, tuệ, đã nói. 

Cõi Dục có bốn: Là nam căn, nữ căn, khô căn, 
ưu căn là hoàn toàn thuộc cối Dục. Ngoài ra, như 
đã nói trong phẩm giới. 

Thiện có tám: Tín căn đứng đâu trong năm căn 
và ba vô lậu. 

Chủng tánh của sắc có bảy, nghĩa là sắc căn có 
bảy: Là năm sắc căn, nam căn và nữ căn. Ngoài ra 
không phải sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu tâm tánh, bao nhiêu sô của 
tâm tánh, có bao nhiêu không phải tâm tánh và có 
bao nhiêu không phải số của tâm tánh? 

Đáp: Các tâm sở: Mười đức tin, đứng đâu trong 
năm căn và năm thọ. Nhất tâm, tuệ đã nói ây là Y 
căn. Căn khác, không phải tâm tánh, không phải là 
số tâm tánh. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn có báo, căn không có 
báo? 

Đáp: 

Một và mưởi có báo 
Là do tuệ nói ra 
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Mười ba căn có báo 
Thầy thật là phân biệt. 

Một là ưu căn nhất định có báo, vì hoàn toàn là 
thiện, bất thiện. Trong hiện tại, khởi phương tiện, 
là không từ sinh báo, không phải oaI nghi, không 
phải nghệ khéo, là do không phải vô ký, nên hoàn 
toàn có báo. 

Và mười căn có báo, là do người tuệ đã nói, 
nghĩa là đức tin đứng đầu trong năm căn, nói hữu 
lậu thì có báo, vô lậu thì không có báo. Ý căn và 
ba thọ là vô ký và vô lậu thì không có báo. Thiện, 
bất thiện khác là có báo. 

Khô căn gọi là vô ký thì không có báo, ngoài ra 
căn khác thì có báo. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn là báo, bao nhiêu căn 
không phải báo? 

Đáp: Mười ba là báo, trông thây thật, nghĩa là 
phân biệt, trong mười ba căn, hoặc tánh là báo, 
hoặc không phải sắc căn, bảy mạng căn, ý căn và 
bốn thọ, pháp vô ký, nghĩa là sinh ra trong thiện, 
bất thiện, nên có báo. 

Hỏi: Lúc sinh lần đâu tiên có bao nhiêu căn 
được báo trước? 

Đáp: 

Hai, sáu, bảy, tăm căn 
Lúc đầu có được báo 
Trong Dục có tưởng báo 
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Cũng sảu và trên mỘI. 

Hai hoặc sáu, bảy, tám căn, nghĩa là lúc đầu thì 
có thể được báo, dân dần mới thành căn, như các 
loài sinh bằng trứng, sinh nơi ẩm ướt, sinh bằng 
thai, là ngay từ đầu có hai căn sinh là thân căn và 
mạng căn. Loài hóa sinh, vô hình có sáu căn: Năm 
sắc căn và mạng căn. Loài một hình có bảy loài hai 
hình có tám căn. 

Trong Dục có tưởng về báo: Đây là hoàn toàn 
nói chúng sinh của cõi Dục. 

Cũng có sáu và cõi trên có một căn, nghĩa là lúc 
sinh lần đầu ở cõi Sắc được sáu căn, cõi Vô Sắc có 
một căn. Bấy giờ, hoàn toàn là tâm câu ué, đây là 
do trên hoàn toàn cấu uê mà được pháp tâm, tâm 
sở, chứ không phải báo. 

Hỏi: Lúc chết có bao nhiêu căn được xả sau 
cùng? 

Đáp: 

Bồn xả tắm và chín 
Hoặc lại xả đến mười 
Lúc chết dân dân diệt 
Thiện xá đếu thêm năm. 

Bốn xả tám và chín, hoặc lại xả đến mười, lúc 
chết dân dân diệt: Nghĩa là các tâm vô ký dân dân 
qua đời, sau cùng mới xả bốn căn: Thân, ý, mạng 
và xả căn . 

Vô hình: Tâm vô ký trong lúc chết, xả tám căn. 
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Một hình: Xả chín, hai hình xả mười. 

Thiện, xả thì mỗi căn đều tăng thêm năm, nghĩa 
là tâm thiện của người đó, cộng thêm tín đứng đầu 
trong năm căn. 

Như vậy, cõi Sắc, Vô Sắc tùy thuộc vào căn có 
thể được, cũng như vậy. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn do thây đạo mà dứt, do 
tư duy mà dứt và không có dứt? 

Đáp: 

Hai dứt, bốn không đứt 
Hai thứ căn có sảu 

Ba vi điệu không dứt 
Là tư duy khác đút. 

Hai dứt, bôn không dứt, tức là bỗn căn do thấy 
đạo mà dứt, do tư duy mà dứt. Bốn không dứt là ý 
căn và ba thọ. Hai thứ căn có sáu: Là Tín căn đứng 
đâu năm căn và Ưu căn. 

Ba vi diệu không dứt: Nghĩa là ba vô lậu là 
không dứt. Nói khác tư duy khác dút, là chín căn, 
do tư duy mà dứt. Mạng căn... tám và khô căn. 

Đã nói về các Khế kinh, bây giờ sẽ nói: Về 
môn. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói sáu thức: Nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân và ý thức, các thức này biết pháp nào? 

Nếu chấp nghĩa các căn 
Là năm thứ tâm giới 
Thọ nhận tất cả pháp 
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Đỏ là ÿ thức giới. 

Nếu chấp nghĩa các căn là năm thứ tâm giới, là 
danh nghĩa năm thứ sắc, là năm thức biết, nhãn 
thức biệt sắc, cho đến thân thức, biết xúc, thọ nhận 
tật cả pháp, đó là giới ý thức, nghĩa là ý thức biết 
hết thảy các pháp. Cảnh giới này là tất cả các pháp. 

Hỏi: Có mười pháp tương ưng, không tương 
ưng với cõi Dục, tương ưng, không tương ưng VỚI 
cõi Sắc, tương ưng, không tương ưng với CÕỐI Vô 
Sắc, tương ưng, không tương ưng với hữu vi, vô 
lậu. Vô vi có hai thứ là thiện và vô ký. Trong đấy, 
nên dùng trí phân biệt. Cảnh giới của mỗi trí có bao 
nhiêu pháp? 

Đáp: 

Phải nên biết năm pháp 
Là cảnh giới pháp trí 
Trí vị tri là bảy 

Cảnh giới tha tám, ba. 

Năm pháp, nên biết là cảnh giới của pháp trí, 
nghĩa là năm pháp là cảnh giới của pháp trí. 

Tương ưng, không tương ưng với cõi Dục, là 
vô vi thiện, tương ưng, không tương ưng với vô 
lậu. Trí vị tri là Dảy, nghĩa là cảnh giới của trí vỊ tri 
có bảy pháp, là vô vi thiện tương ưng, không tương 
ưng với vô lậu và cõi Sắc, cõi Vô Săc. 

Cảnh giới của tha tâm là ba, nghĩa là cảnh giới 
của trí tha tâm có ba pháp tương ưng với cõi Dục, 
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cõi Sắc và vô lậu. 
Trí hữu lậu CÓ Iưởời 
Cảnh giới nhân quả sảu 
Trí giải thoát một pháp 
Đạo hai, trí khác chú. 

Trí hữu lậu có mười, đó là trí hữu lậu là đẳng 
trí. Vì tt cả cảnh giới của mười pháp là cảnh giới 
của tât cả pháp. 

Cảnh giới nhân quả có sáu, đó là khô trí và tập 
trí là sáu pháp của cảnh giới, tương ưng, không 
tương ưng với ba cõi. 

Trí giải thoát có một pháp, nghĩa là cảnh giới 
diệt trí có một pháp là chỉ có thiện vô v1. Đạo có 
hai nghĩa là cảnh giới đạo trí có hai pháp tương 
ưng, không tương ưng với hữu vị, vô lậu. 

Nói trí khác có chín: Nghĩa là Tận trí, Vô sinh 
trí khác có chín pháp của cảnh giới, trừ vô vi, vô 
ký của cảnh giới đó, gọi là trí giải. 

Phiên não ở địa mình 
Định sử ở địa mình 
Khấp tất cả là chủng 
Đếu thuộc loại sử kia. 

Phiên não ở địa mình, định, sử địa mình, nghĩa 
là các phiên não cõi Dục sai khiến ở cõi Dục. Các 
phiên não của Phạm Thế đã sai khiên ở Phạm thê. 
Như vậy, đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ đều phải 
biết. Khắp tất cả là chủng, đêu tùy thuộc ở loại sử 
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kia, nghĩa là thông suốt tất cả cùng khắp hay không 
thông suốt tất cả cùng khắp, các phiên não sai 
khiến thì tùy ở chủng loại mà chung cho tất cả cùng 
khắp, cũng với chủng loại khác. Như thân kiến do 
thây khổ mà dứt, trong đó, khô đề đã dứt hết tháy 
sử sai khiến và thây tập mà dứt nên chung cho tât 
cả. Như vậy, cho. đến mạng căn, do tư duy mả dứt, 
Tư duy nảy dứt tật cả đôi tượng sai khiến và chung 
cho tất cả. 

Phiên não ba cõi định Định tôn tại ba cõi Hai 
cõi cân phải biết Một cõi cũng như vậy. 

Phiền não cõi nhất định, chắc chắn tôn tại ở ba 
CỐI, nghĩa là pháp thuộc về ba cõi chắc chắn ở khắp 
ba cõi, ở đó tất cả là sử đối . tượng sai khiến của ba 
cõi. Như ý căn, nhất định tôn tại ở ba cõi, trong đó 
tật cả là sử đối tượng sai khiến. 

Hai cõi cần nên biết, nghĩa là pháp thuộc về hai 
cõi thì nhất định ở hai cõi, trong đó hết thảy là sử, 
đối tượng sai khiến của hai cõi, tùy thuộc vào cõi 
mà có thể được, như giác quán thì nhất định ở cối 
Dục, cõi Sắc, trong đó, cõi Dục cối Sắc là tất cả sử, 
đối tượng sai khiến. 

Một cõi cũng giống như vậy, nghĩa là pháp nhất 
định ở một cõi, trong cõi này, tất cả sử đối tượng 
sai khiến. Như căn ưu thì nhất định ở cõi Dục, 
trong đây cõi Dục là tất cả sử đối tượng sai khiến. 

Phật nói Khế kinh này Là chỉ rõ các pháp Thức, 
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trí và các sử Phân biệt ba môn này. 

Nếu trong Khê kinh của Phật nói các pháp là ba 
môn, thì lẽ ra chia làm: Môn thức, môn trí, môn sử. 
Như nghĩa của năm căn trong Dục, hữu là sự nhận 
biết của sáu thức, bốn thức của cõi Sắc, trừ tý thức, 
thiệt thức, vì sự tương ưng, không tương ưng nên 
biết Dảy trí, vì năm chủng loại đêu là sử của đối 
tượng của sử ở cõi Dục, cõi Sắc. 


Phẩm 9: PHÁM TẠP 

Đã nói về phẩm Khê kinh, bây giờ nói về phẩm 
Tạp. 

Đã nói thy, tương ng 
Môi môi phán biệt pháp 
Các nghĩa phức tạp trên 
Nay nói lược khéo nghe, 
Có duyên cũng ttưƠng ng 
Có hành hoặc nương dựa 
Pháp tâm và tâm sở 

Là nói đồng một nghĩa. 

Pháp tâm và tâm sở, đó gọi là khác nhau. Một 
duyên của tất cả hành nên nói là có duyên. Vả lại, 
tương ưng lẫn nhau nên nói là tương ưng. Vì sự 
cảnh giới hành nên nói là hành. Vì nương dựa mà 
sinh, nên nói là nương dựa. 

Duyên sinh cũng là nhán 
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Có nhắn và hữu vỉ 
Nói xứ, có đường đi 
Có quả nên phải biết. 

Đấy gọi là sự khác nhau trong pháp hữu vi: Do 
dựa vào duyên nên nói là duyên. Vì sinh từ cái 
khác, nên nói là nhân. Do dựa vào nhân. nên nói là 
có nhân. Do dựa vào tạo tác mà có, nên nói là hữu 
vi. VÌ sử dụng nhiều phương tiện, khéo léo chỉ rõ, 
nên nói là Xứ. Vì căn cứ vào con đường ở quá khứ, 
hiện tại, vị lai, nên nói là đường đi. Và vì có sự 
chuyền biên thành quả, nên nói là có quả. 

Có ác cũng ấn mắt 
Cấu uế và thấp hèn 
Thiện, hữu vi và tập 
Củng gọi là tu học. 

Có điều ác cũng ân mất, cầu uế và thấp hèn: 
Nghĩa là điều bất thiện và pháp vô ký â ân mật, đây 
øọI là sự khác nhau. Vì không thê nói lên sự thiết 
lập trong đông nhóm, nên nói là có ác. Vì bị phiên 
não che lắp, nên nói là â ân mất. Vì bị phiên não làm 
cầu uê nên nói là cấu uê. Tâm thường thô bỉ, nên 
nói là thập hèn. Vì không có trí, tối tăm, rỗi loạn, 
nên nói là đen tối. 

Thiện, hữu vị và tập, nghĩa là pháp hữu vì thiện 
øỌọI1 là sự khác nhau. Vì sinh trong tuệ, nên nói là 
thiện. Lúc thực hành, vì được công đức và có thể 
làm, nên nói tập và tu. 


146 A TỲ ĐÀM 10 

Đã nói về tâm tương ưng hành, bây giờ nói tâm 
bất tương ưng hành. 

Không tư tưởng, hai định 
Cũng chủng loại chúng sinh 
Cu thán, vị, danh thán 
Mạng căn và pháp đắc. 

Tất cả tánh phàm phu 

Và bốn tướng các pháp 
Chăng sắc, không tương ưng 
Gọi là hành hữu vỉ. 

Không có tư tưởng là sinh cõi trời vô tưởng, 
pháp tâm, tâm sở không sanh khởi. 

Hai định là định Võ tưởng và định Diệt tận. 
Định Võ tưởng gọi là nhàm chán sanh tử, tưởng 
đến sự giải thoát, do tâm tiếp nỗi nhau của Tứ thiên 
đã dứt trong một lúc. Định Diệt tận gọi là chán ghét 
việc mệt nhọc, nên tưởng tượng đến sự dừng nghỉ. 
Vì tâm của Phi tưởng phi phi tưởng được nỗi tiếp 
nhau, được cắt đứt trong một lúc. 

Cũng là chủng loại chúng sinh: Nghĩa là chỗ 
sinh đã sinh, chúng sinh ở nơi này nương dựa và 
tâm giống nhau. 

Câu là danh từ hợp với lời đã nói, như việc đã 
làm, không phải thường mà cho là pháp thịnh suy. 

VỊ: Câu hợp với việc, nói rộng như bài kệ và 
Khế kinh. 

Danh từ: Chữ hội thuyết nghĩa. Như: Mạng căn 
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thường nói, nghĩa là căn và các đại v.v... đều nối 
tiếp nhau, không dứt. 

Đắc: Thành tựu các pháp không bỏ. 

Tánh của phàm phu: Chưa thọ nhận sự chánh 
chứng và la bỏ Thánh pháp, là tánh của phàm phu. 
Tất cả bốn tướng: Sinh, trụ, già, vô thường. 

Không phải sắc: Tât cả các này pháp như đã nói 
trên, đều chăng phải sắc, chăng phải thuộc về sắc. 

Không tương ưng, là không có duyên. 

Nói là hành hữu vị, vì là hữu vi tạo tác, nên nói 
là hành hữu vI. 

Hỏi: Trong hành hữu vị này, có bao nhiêu 
thiện, bao nhiêu bất thiện, bao nhiêu vô ký? 

Đáp: 

Thiện hai, ba thứ năm 
Bảy lẽ ra võ ký 

Hai ở sắc, nên biết 
Một ở địa Vô Sắc. 

Thiện hai là định vô tưởng và định diệt tận. 

Ba thứ có năm là đắc, sinh, ø1à, trụ, vô thường. 
Thiện trong thiện, bất thiện trong bất thiện, vô ký 
trong vô ký. 

Bảy lẽ ra vô ký, là bảy vô ký, là chủng loại của 
chúng sinh ở cõi trời Vô Tưởng. Câu, vị, danh, 
mạng là tánh sẵn có của phảm phu. 

Hỏi: Trong bảy vô ký này, có bao nhiêu thuộc 
cõi Dục, bao nhiêu thuộc cõi Sắc, bao nhiêu thuộc 
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cõi Vô Sắc? 

Đáp: Hai ở cõi Sắc phải biết, một ở địa Vô Sắc, 
hai ở cõi Sắc phải biết, nghĩa là định Vô Tưởng và 
trời Vô Tưởng là cõi Sắc. Một ở địa Vô Sắc nghĩa 
là định Diệt tận ở cõi Vô Sắc. 

Hai cối nói ở ba 

Chung sinh khác ở ba cối 
Hữu lậu, vô lậu, năm 
Ngoài ra, định hữu lậu. 

Hai cõi nói ở ba, nghĩa là cầu, vị, danh cũng có 
ở cõi Dục, cũng có ở cõi Sắc, không có ở cõi Vô 
Sắc, vì lìa bỏ lỜI nói. 

Nói chúng sinh khác ở tại ba cõi, nghĩa là 
mạng, chủng loại của chúng sinh, đã có được tánh 
của phàm phu sẵn có và bốn tướng chung ở ba cõi. 

Trong đây có bao nhiêu là hữu lậu, bao nhiêu 
là võ lậu? 

Đáp: Hữu lậu, vô lậu có năm, ngoài ra, định 
hữu lậu có Năm: Nghĩa là đắc, sinh, già, trụ, vô 
thường. Ở hữu lậu trong hữu lậu, ở vô lậu trong vô 
lậu. Ngoài ra là định hữu lậu, nghĩa là tất cả các 
định hữu lậu khác. 

Hỏi: Đấy là lìa Thánh pháp, giả gọi là phàm 
phu vô ký trong ba cõi, việc này thê nào là xả, thế 
nào là dứt? 

Đáp: 

Trong tâm vô lậu đầu 
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Thánh không thành tựu xả 
Phàm phu trôi các cõi 
Lúc lìa dục dứt hết. 

Thánh không thành tựu xả trong tâm vô lậu lúc 
đầu, nghĩa là trong tâm vô lậu thứ nhất lúc được 
Thánh pháp, là được bất thành tựu xả. Phàm phu 
bị trôi dạt trong các cõi, nghĩa là lúc trôi dạt trong 
các cõi, là nơi mạng chung xả bỏ xứ sở đó, là nơi 
sinh thì ở xứ sở đó, được vô ký. Lúc xa lìa dục thì 
dứt hết, nghĩa là hết thảy địa phàm phu sẵn có, nêu 
địa này lia dục, thì bấy giờ dứt được tánh phàm 
phu. 

Đã nói về tâm bất tương ưng hành, nay sẽ nói: 
Về vô vi 

Ba pháp vô vi là pháp số duyên diệt, phi số 
duyên và hư không, ở trong số duyên diệt: Là giải 
thoát các phiền não. Căn cứ ở số duyên diệt này, 
nên pháp hữu lậu được lìa phiên não và giải thoát. 

Do sức của số duyên, nên sức trí tính toán, so 
sánh sự việc có mà không, gọi là sỐ duyên diệt, 
tướng không gây trở ngại, gọi là hư không, nghĩa 
là không trở ngại sắc, đó là hư không. 

Các pháp nhiễu duyên sinh 
Củng nương dựa với duyên 
Không đu, nên không sinh 
Diệt này không phải sảng. 
Tất cả pháp hữu vi đều từ các duyên sinh ra, 
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nếu không có duyên; thì không sinh. Như nhãn thức 
phải nương vào mắt, dựa vào sắc, dựa vào hư 
không, dựa vào ánh sáng, nương dựa vào đất, dựa 
vào sự vắng lặng. Nếu tât cả yếu tô này, cùng hòa 
hợp chung, thì được sinh. Ngoàải ra nêu không đủ 
thì không sinh được. Như cơn buôn ngủ sẽ sinh bất 
cứ lúc nào cho mắt, bấy giờ, việc khác không đủ 
thì nhãn thức sẽ không được sinh. Nhãn thức kia, 
đáng lẽ phải sinh mà không sinh. Mắt đã sinh rôi, 
sẽ không bao giờ sinh nữa, vì đã lìa duyên này, có 
vị lai, thì không còn sẽ sinh. Nhãn thức nọ sinh 
khởi, hội đủ việc sai trái, không hòa hợp, là phi sỐ 
duyên diệt. như vậy, tất cả hành phải biết hết. 

Đã nói về vô vi, nay sẽ nói: Về nguyên nhân 
của VÔ VI 

Hỏi: Pháp hữu vi được gọi là nhân. Trong đấy, 
thê nào là nhân? 

Thế nảo là không nhân? 

Đáp: 

Nhán trước dường như tăng 
Hoặc đêu nương dựa sinh 
Hai nhán và một duyên 

Gọi hoàn toàn đã sinh. 

Nhân trước dường như tăng, nghĩa là pháp sinh 
trước và sinh sau giông nhau, tương tự như nhân 
chuyền biến tăng thêm, như khéo ở địa mình, khéo 
ở nhân thiện và nhân giữa, nhân trên, nhân giữa thì 
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ở giữa và nhân trên thì ở trên, chỉ có nhân trên. Lúc 
pháp hành thì vẫn có sự an trụ, có sự gia tăng, cuối 
cùng không giảm bớt. Do vậy, nên không phải vì 
nhân mêm mỏng. 

Hoặc đêu nương nhau mà sinh: nghĩa là hoặc 
nhân cùng sinh, như nhân tương ưng và nhần cùng 
có. 

Hai nhân và một duyên, nói là hoàn toàn đã 
sinh, nghĩa là nhần tự nhiên đã sinh, phải nói là 
nhân, trước chăng phải không sinh, nghĩa là nhân 
sau và chưa sinh, nghĩa là không có trước sau. Nêu 
có, thì lẽ nên tùy lúc mà sinh, không từ nhân, 
nhưng không như vậy cho nên không có tất cả. 
Nhân cùng khắp cũng như vậy và thứ lớp duyên. 

Hỏi: Báo này là số chúng sinh hay không phải 
sô chúng sinh? 

Đáp: Báo là số chúng sinh. Báo, nghĩa là trong 
pháp sô chúng sinh, mà nói chăng phải không là sô 
chúng sinh. Vì sao? Vì sô chúng sinh, nghĩa là 
không có sự cùng chung, vì không phải là sô chúng 
sinh có chung, cho nên chăng phải báo. 

Hỏi: Pháp của quả này như thế nào? 

Đáp: Là quả giải thoát hữu vi, là quả của hết 
thảy pháp tánh hữu vi, hết thảy do nhân duyên, cho 
nên giải thoát vô v1 cũng nên nói là quả của đạo. 

Hỏi: Pháp có duyên, thế nào là hành duyên? 

Đáp: Có duyên, nghĩa là pháp có chung duyên. 
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Là tương ưng, là có chung hành trong một duyên, 
không khác nhau. 

Hỏi: Hành ở chỗ nào? 

Đáp: Hành ở cảnh giới khác, hành ở cảnh giới 
khác, không phải tự tánh, là lìa hành của mình và 
duyên khác nhau. 

Hỏi: Pháp tâm, tâm sở, có xứ sở hay không có 
xứ sở? 

Đáp: Không có xứ sở. Vì sao? Vì nhân phô 
biện, nhân phô biến sinh pháp tâm, tâm sở nhân hai 
mắt, sinh ra một thức. Nêu có chỗ ở, thì lẽ ra, phải 
ở trong một mắt, vì là một thức. Nếu vậy, thì mắt 
thứ hai, lẽ ra không thấy sắc, mà vẫn thấy! Vì thế, 
nên không phải Ở trong một mắt. Như thế, tất cả 
đều biết, và nếu như vậy thì không có chỗ ở. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói tâm giải thoát như thê 
nào? Tâm giải thoát là quá khứ, vị lai hay hiện tại? 

Đáp: Lúc sinh, lúc đạo giải thoát sinh là giải 
thoát. Vì sao? Vì lúc đạo giải thoát sinh, thì các 
phiên não diệt, cho nên lúc sinh là giải thoát. 

Hỏi: Có phải lúc sinh là dứt phiền não không? 

Đáp: 

Lúc đạo diệt, diệt kiết 
Người tuệ sáng đã nói. 

Lúc đạo diệt là đã dứt trừ các phiền não, chứ 
không phải lúc đạo sinh. Vì sao? Vì lúc đạo sinh là 
vị lai, mà đạo ở vị lai thì không thể làm việc. Chính 
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vì lý do này, nên lúc đạo vô ngại diệt, thì dứt mọi 
phiên não, lúc đạo giải thoát sinh thì giải thoát. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói có ái, không có ái, có 
bao nhiêu thứ có áI1, bao nhiêu thứ không có ái? 

Đáp: 

Có ái, có năm thự 
Không có, một tưởng riêng. 

Có ái có năm thứ. Có ái, gọi là đôi với sự vật 
sinh, bất sinh. Nếu ái, đó gọi là có ái. Năm thứ ái 
này, do khô dứt mà thấy tập, diệt, đạo dứt và tư duy 
dứt. 

Không có một tướng riêng, là không CÓ á1, gọi 
là đã thây dứt. Vui với đoạn, đó gọi là không có ái, 
đó hoản toàn là tư duy dứt. Vì sao? Vì từ thấy á1, 
mỚI tư duy dứt. Đầy là hành không chuyên biến, 
trong sự nỗi tiếp nhau, vì chấp ái, chăng phải, nên 
tư duy dứt. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói có ba cõi: Cõi dứt, cõi 
không có sự ham muôn và cõi diệt, tướng của các 
CÕI này thê nào? 

Ái xứ phiên não khác 
Diệt tận là ba cối. 

Ái cắt đứt, là cõi không có sự ham muốn, chỗ 
dứt là cõi diệt, phiên não khác dứt là cõi dứt. 

Hỏi: Với mười tâm là thiện, cấu uê, vô ký của 
cõi Dục, thiện, câu uế, vô ký của cõi Sắc, thiện, câu 
uế, vô ký và vô lậu của cõi Vô Sắc. Tâm này có 
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bao nhiêu sự cấu uế có thê được trong tâm, bao 
nhiêu thiện có được trong tâm, bao nhiêu vô ký 
trong tâm? 

Đáp: 

Tâm cấu uể có mười 
Lời chánh giác đã nói 
Trong tâm thiện có sảu 
Vô ký tức võ Kỹ. 

Tâm câu uề có mười, là lời đâng Chánh giác đã 
nói, nghĩa là cõi mười tâm được hết thảy trong tâm 
cầu uê và thiện, cầu uế, vô ký của ba cõi là lúc địa 
trở lại. Lúc tất cả đều được sự thối lui được vô lậu 
của tâm này. 

Trong tâm thiện có sáu: Nghĩa là trong tâm 
thiện có sáu tâm. Thiện của cõi Dục, là do sự mong 
cầu học hỏi mà được và do hành vi của thân, 
miệng, và cũng là vô ký của tâm biến hóa, Vô ký 
của tâm biên hóa, thiện cõi Sắc. Tâm thiện và vô 
lậu, của cõi Vô Sắc. 

Vô ký tức vô ký, là tâm vô ký thì chỉ có được 
vô ký, vì yêu kém. 

Hỏi: Ở trước đã nói mười pháp trong phẩm 
Đạo. Trong phẩm Đạo này có tất cả bao nhiêu căn 
tánh và bao nhiêu không phải căn tảnh? 

Đáp: 

Phẩm đạo có sảu pháp 
Phải biết đây là căn. 
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Căn tánh của sáu pháp trong đây, đã có đức tin 
đứng đầu trong năm căn và hỷ căn. Ngoài ra, 
không phải điều mà căn có. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tự tánh hay tánh 
khác? 

Đáp: 

Tương ưng với các pháp 
Đây gọi là tảnh khác. 

Các pháp tương ưng với tánh khác, chứ không 
phải với tự tánh, không phải là tự tánh đối với trợ 
bạn của tự tánh. 

Hỏi: Nếu đây là giải thoát thì phải thế nào? 

Đáp: 

Trong duyên mở trôi buộc 
Là lời Đại Tiên nói. 

Các phiền não ở trong duyên là sự ngu sỉ, tức 
là phiền não, không khởi lên sự ngu si. Sự trói buộc 
ở trong duyên tức là ngay trong đó cởi mở. Không 
thể đem sự tương ưng để giải tỏa sự tương ưng, vì 
sao? Vì là không! 

Hỏi: Dứt phiên não, tức giải thoát là khác nhau 
phải không? 

Đáp: Đúng vậy! Vì nêu đã giải thoát, tức là đã 
dứt phiên não rồi. 

Hỏi: Có khi nào đã dứt phiền não rồi, mà không 
phải là giải thoát chăng? 

Đáp: Có. Vì đôi khi đã cắt đứt dây phiên não, 
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thì lại bị trói buộc nữa. Thấy đạo và tư duy, trí khổ 
đã sinh, tập trí chưa sinh. Thấy khố mà dứt, là 
phiền não sẽ bị dứt, nhưng thấy tập mà dứt, thì 
phiên não lại trói buộc. Tư duy như vậy là đã cắt 
đứt tất cả chủng, lại làm duyên lẫn nhau. 

Hỏi: Thấy bốn chân đế, được tịnh không hư 
hoại là thế nào? 

Đáp: 

Hai giải thoát, ba để 
Bốn do thấy chánh đạo 
Phát khởi tín thanh tịnh 
Tu tập ở hai đời. 

Hai sự giải thoát ở ba để, nghĩa là quán khổ, 
tập, diệt, được pháp thanh tịnh không hư hoại, 
niêm tin tương ưng với trí khô tập, diệt. Đó gọi là 
được thanh tịnh không hư hoại và là giới của 
Thánh. 

Bốn do thấy chánh đạo, hưng khởi niềm tin 
thanh tịnh, nghĩa là lúc thấy đạo có đủ được bốn. 

Hỏi: Tu bao nhiêu đời? 

Đáp: Tu tập hai đời. Các pháp được tu ở hai 
đời: Tu hành ở hiện tại, tu hành ở vị lai, đều được 
íu. 

Hỏi: Tâm với pháp hành chung như thê nào? 

Đáp: 

Tất cả pháp tâm sở 
Nói là tâm hành chung 
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Tướng này và pháp khác 
Tạo tác cân phải biết. 

Tất cả pháp tâm sở, được gọi là tâm cộng hành, 
nghĩa là tât cả pháp tâm sở được gọi là tâm hành 
chung, vì gần với tâm. 

Tướng của tâm này, tức là tâm này có bốn 
tướng: Sinh, trụ, già, vô thường, vì cũng gân VỚI 
tầm. 

Và pháp khác là tướng của pháp tâm sở khác 
cũng là tâm hành chung. 

Sự tạo tác cũng cần phải biết: Nghĩa là không 
có sự dạy răn, như trước đã nói. 

Hỏi: Thế nào là pháp dứt? 

Đáp: Là dứt các pháp hữu lậu, vì tất cả pháp 
hữu lậu đều dứt do lẫn lộn điều ác. 

Hỏi: Thế nào là biết pháp? 

Đáp: Biết các hữu lậu không có cấu uế và vô 
lậu, là Nhất thiết tri pháp, là cảnh giới của Nhất 
thiết trí. 

Hỏi: Thế nào là pháp xa? 

Đáp: Quá khứ, vị lai là nói xa, vì là việc không 
làm. 

Hỏi: Thế nào là pháp gân? 

Đáp: Pháp khác gọi là gần, vì gần với hiện tại, 
vì việc đã làm xong, vì được nhanh chóng gân VỚI 
VÔ VI. 

Hỏi: Thế nào là pháp định? 
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Đáp: 

Vô giản, nghiệp không cứu 
Và các hạnh võ lậu 
Người tuệ nói là định. 

Năm nghiệp Vô gián thì chắc chắn phải đọa địa 
ngục. Hành vô lậu cũng là định, tất nhiên sẽ đến 
quả giải thoát. Nghiệp khác thì không định. 

Hỏi: Thê nào là kiến xứ? 

Đáp: Kiên xứ tất nhiên là hữu lậu. Kiến xứ của 
tật cả pháp hữu lậu, là xứ sở của năm kiến. 

Hỏi: Nếu thành tựu căn thì thành tựu bao nhiêu 
căn? 

Đáp: 

Nói có mười chín căn 
Là thành tựu rất nhiễu 
Thành tựu ít nhất tám 
Hiểu rõ căn đã nói. 

Nói có mười chín căn là thành tựu nhiều nhất, 
nghĩa là thành tựu mười chín căn là nhiều nhất, như 
hai hình và người đủ căn, chưa lìa bỏ sự mong 
muốn thấy đề. 

Thành tựu ít nhất là tám căn, hiểu rõ căn đã nói, 
nghĩa là thành tựu tám căn, như không đủ thân căn, 
đoạn căn thiện và phàm phu sinh trong cõi Vô Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ cánh lạc (xúc)? 

Đáp: Có năm thứ: 

Thêm, có đổi, vô mìỉnh 
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Trong đó nói VỀ xúc, 
Thánh đạo đêu có hai 
Hưng khởi lên thành quả. 

Xúc tương ưng với ý thức, là nói tăng xúc. Năm 
thức tương ưng xúc, đó gọi là xúc có đôi. Xúc câu 
uế là nói xúc vô minh. 

Xúc vô lậu, là nói xúc của minh. Hữu lậu không 
phải là xúc cầu uê, là nói xúc của chăng phải minh, 
chăng phải vô minh. 

Hỏi: Đạo nào đắc quả? Là đạo vô ngại hay đạo 
giải thoát? 

Đáp: Thánh đạo có cả hai, có khả năng hưng 
khởi thành quả, cả hai đạo, đều đắc quả: 

Il. Cởi mở sự ràng buộc. 

2. Được giải thoát. Đó là hai đạo thành quả. 

Hỏi: Sự không chấp mặc trụ ở tâm nào để nhập 
Niết-bàn? 

Đáp: Không vướng mặc trong tâm, là được 
Niết-bàn vô vi. Không vướng bận tất cả việc, 
không có tạo tác, không có làm gÌ, không có mong 
câu được an trụ. Từ trong tâm quả báo đó, mà nhập 
Niết-bàn. 

Hỏi: Có bao nhiêu hữu? 

Đáp: 

Sinh hữu và tử hữu 
Căn bản cũng ở giữa. 
Sinh hữu tức là lúc ấm mới sinh, nên øọI là sinh 
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hữu. 

Tử hữu tức là âm lúc chết, gọi là tử hữu. 

Căn bản hữu, tức là trừ sinh hữu và tử hữu. 

Âm ở khoảng giữa, gọi là căn bản hữu. 

Trung hữu, nghĩa là âm có chỗ đến, gọi đó là 
Trung hữu. 

Hỏi: Nói có sự nhàm chán, có sự lia bỏ ham 
muốn. 

Thê nào là nhàm chán? Thể nào là lìa bỏ ham 
muốn? 

Đáp: 

Các trí ở nhân khổ 
Nhán này tu nhằm chân 
Diệt dục được võ dục 
Nói phổ biển trong bốn. 

Các trí ở nhân khố, nhẫn nảy tu ở sự nhàm 
chán. Nghĩa là nếu trí và nhẫn duyên với khô, tập 
là nói nhàm chán tu hành, nhàm chán xứ sở. Dập 
tắt ham muốn thì được vô dục. 

Nói khắp trong bốn, tức là trí và nhẫn trong bốn 
để, nên mới nói: Lìa bỏ ham muốn, có công năng 
dứt bặt ham muốn. 


Phẩm 10: LUẬN 
Oal nghĩ, không oal nghĩ 
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lóI 


Nếu lìa rồi lại được 
Không do đấy đến hơn 
Người năng quyết định đáp. 
Đáp: Có, từ Vô Sắc sinh sắc 
Lục chứng được quả 
Thánh Tát cả la các ác 
Pháp hữu vị tịnh lành. 
Được rồi mà không tu? 
Đáp: Có, lúc luI sụt được quá khứ 
Đạo giả lúc hưng khởi 
Chưa xa lìa các ác 
Giải thoát lìa bỏ ác. 
Xin đáp rồi nhất định? 
Đáp: Có, là tu ở đương lai 
Sáng mặt chiếu phiên não 
Lục hưng khởi ra định trong 
Sơ thiên thanh tịnh. 
Đạt được đọa suy thoải? 
Đáp: Có, quả vô trước tu và huân tu 
Từng trong đạo kiến để 
Có được các pháp thiện 
Pháp này cũng có duyên 
Bậc thánh không thấy duyên? 
Đáp: Có, khi trong cõi 
Dục tu hành đăng trí 
Quả trí tuệ hữu lậu 
Xa lia công đức tịnh 
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Không lìa từ nơi ý 
Đáy cũng là quả kia? 

Đáp: Có, tâm biến hóa ở cõi Dục. 
Khi trụ đạo vô ngại 
Thành tựu được các diệt 
Các : phiên não từ đó 
Chăng như vô lậu kiến? 

Đáp: Có, lúc tu học các thần thông. 
Có kiết không giải thoát 
Người không nhơ thì được 
Không dưt trừ phiên não 
Gọi đó, vô cấu hế!. 

Đáp: Có, khi từ trong ánh sáng mà 
Sinh lên Phạm thiên. 

Có địa võ lậu tịnh 

Chưa từng được, đã được 
Không lìa dục, chẳng lui 
Không dựa vào kiến đạo? 

Đáp: Có khi lìa sắc, dục mà chứng ngộ, được 
đạo tư duy Vô Sắc vô lậu. 

Và chưa được các pháp Mà chứng được pháp 
này Không xả nó không được Nêu người biệt thì 
đáp? 

Đáp: Có. Phẩm tâm vô lậu thứ nhất khác được 
công đức vô lậu khác, xả việc của phàm phu. Ngoài 
ra, tất cả đều không được. 
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QUYÊN 1 


Phẩm 1: GIỚI 
Trước đánh lễ Tôi Thắng 
Lời lợi ích, mát mẻ, 
Lời nói ấy tương ưng 
La-hán, thấy chân thật. 
Trước, là trước hết. Đảnh lễ là cúi lạy với niêm 
tin thanh tịnh. 
Tối Thắng là Đức Thế Tôn, là bậc Ứng Cúng, 
được sự cúng dường. 
Lại là bậc vượt hơn trong tất cả pháp, nên gọi 
là Tôi Thăng. 
Lại Đức Thế Tôn được tự tại với tất cả pháp. 
với tất cả chủng nên Ngài được gọi là Tôi Thắng. 
Lìa sự nóng bức: Là lìa bỏ sự đốt cháy, nghĩa 
là phiền não nóng bức có thể đốt cháy thân, tâm. 
Đức Thế Tôn đã lìa bỏ sự đốt cháy của phiền não 
nóng bức đó, nên gọi là lìa sự nóng bức. Đây là trí 
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đoạn mà chính Ngài đã thành tựu. 

Sư ây ( Tôn giả Pháp Thăng) nói như thê là bày 
tỏ Như Lai tự lợi đây đủ. Kế nói lời lợi ích, nghĩa 
là lời Đức Thế Tôn nói có công năng làm lợi ích 
cho tất cả chúng sinh. 

Lợi ích là sự yên ồn. Sự yên ôn và lợi ích đều 
một nghĩa, chỉ khác tên gọi. Điều đó nói lên hạnh 
lợi tha của Đức Thế Tôn đã đầy đủ. Đấy là nói sơ 
lược về công đức lợi mình, lợi người đã viên mãn 
của Đẳng Thiên Nhân Sư. Vì Đức Thế Tôn đã thực 
hiện rột ráo hai hạnh trên, nên là hơn hết trong Ứng 
Cúng. 

Lời nói ấy tương ưng tức là nghĩa đạo lý đã 
được chỉ rõ, tương ưng với công đức như vậy, 
tương ưng với lời nói của bậc Thây trời người. Lễ 
kính lời nói ây là lễ pháp bảo. 

La-hán thấy chân thật, v.v... Nghĩa là xứng 
đáng nhận sự cúng dường của trời, người, A-tu-la, 
v.v... nên gọi là A-la-hán, đây là nói bậc Vô học. 
Thật là bốn Thánh đề. Do học mà thây, nên kia gọi 
là thây thật. Đấy chỉ nói về học. Bậc học, vô học, 
v.v... đó được gọi là Tăng đệ nhất nghĩa. 

Lễ kính nói ở đây gọi là lễ Tăng bảo. 

Hỏi: Vì sao phải lễ kính? 

Đáp răng: 

Phật mở mất giác tuệ 
Nếu biết các pháp chúng 
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Củng chỉ bảy cho họ 
Nay ta nói ít phần. 

Phật, là người biết tất cả pháp, biết tất cả chúng, 
nên gọi là Phật. Mở mắt giác tuệ là mắt trí vô ngại. 
Nếu: Nghĩa là những pháp mà 

Đức Phật đã giảng nói, đã chỉ rõ, đã tuyên bó, 
đã giải thích. 

Biết là hiểu. Pháp là gìn giữ. Gìn giữ tự tánh, 
làm duyên cho vật khác, nên gọi là Pháp. Vì pháp 
có chứa nhóm nên gọi là pháp chúng. Pháp chúng 
và quân tụ là một nghĩa mà khác tên. 

Cũng vì người mà nêu bày: Nghĩa là tự mình 
giác biết rồi, phải làm lợi ích cho thế gian nên chỉ 
bày cho người. Hoặc có người đã giác biết, nhưng 
lại không vì kẻ khác giảng nói, như kinh Thăng 
Nhiếp-Ba Lâm đã nói. 

Nay ta nói ít phân: Nghĩa là trong pháp do Đức 
Phật đã giảng nói, nay ta chỉ nói ít phần về pháp 
tướng, đâu có khả năng nói hết nghĩa như vậy. 

Hỏi: Pháp nào là pháp do Đức Phật đã giảng 
nói, nay sắp nói? 

Đáp: Đó là hữu lậu, vô lậu, có phiên não, không 
phiên não, thọ âm, có tranh chấp, không tranh 
chấp, sắc, vô sắc v.v... nay ta sẽ nói. 

Tất cả hành hữu lậu 
Lùa thưởng, lạc, ngã, tịnh 
Ở đây thọ ngã thảy 
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Không thấy pháp hữu lậu. 

Tất cả các hành hữu lậu đều lìa thường, lạc, 
ngã, tịnh: Nghĩa là các hành hữu lậu đêu la 
thường, lìa lạc, la ngã, lìa tịnh, trong đó, thế gian 
không có thể quán sát, vì trí mờ tôi do vô minh che 
lấp, cho nên nhận thây điên đảo về bôn môn này, 
nên gọi là điên đảo. 

Hỏi: Vì sao biết được các hành hữu lậu đều lìa 
ngã? 

Đáp: Vì việc của ngã là không, thuộc về nhân 
duyên, nên tên của hành thuộc về cái khác, không 
phải là tự tánh của ngã. Kẻ chấp ngã thì nói: Ngã 
không thuộc về cái khác, trừ ngã này là không. Thê 
nên, tánh của ngã không thật có, vì không có nhân 
của nøã, nên các hành đều lìa ngã. 

Hỏi: Vì sao biết được các hành đều lìa lạc? 

Đáp: Vì gây ra sự ép ngặt nên các hành hữu lậu 
là tự tánh của khô, cũng là duyên của khô, nên bị 
ép ngặt, ép ngặt gọi là khổ, cho nên lìa lạc. 

Hỏi: Vì sao biết được các hành đều lìa thường? 

Đáp: Vì sinh diệt, vì hiện thây các hành sinh rôi 
liên diệt, vì không thấy thường, nên nói là lìa 
thường. 

Hỏi: Vì sao biết được các hành hữu lậu lìa tịnh? 

Đáp: Vì việc nhiễm ô. Các việc hữu lậu, cảnh 
ĐIỚI phiên não của các việc hữu lậu đều là bất tịnh, 
nhiễm ô, cho nên lìa tịnh. 
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Hỏi: Các hành như vậy, đều lìa ngã, V.V... VÌ SaO 
thế gian lại chấp ngã? 

Đáp: Sự chấp ngã này vì không thây hữu lậu. 
Các hành hữu lậu đều không thây như thật, thế gian 
không có khả năng quản sát, tạo được sự hiểu biết 
vê ngã, v.v... Cũng như kẻ thù che giâu ham muốn 
độc ác, cô thốt ra lời tốt đẹp để được đi vào trong 
nhà, thật ra họ không phải là bạn thân, mà cô làm 
cho chúng ta nghĩ là bạn thân: Do ngã, ngã sở che 
lấp, nên không nhận thây vô ngã, vì vậy hiện thây 
hành, v.v... tạo nghiệp là do mê lầm, vì vậy trong 
VIỆC VÔ ngã mà thấy có ngã. Đối trị với việc che 
lấp khố, nên dưong mọi cử chỉ đi, đứng v.v.. . đều 
cho là vuI, rôi với các khổ trong, thọ nhận ấm lại 
cho là vui. Sự giống nhau, tiếp nỗi nhau cũng che 
lấp sự vô thường. Người kia hiện thấy sắc dường 
như nối tiếp nhau, rồi ghi nhớ việc trước, như tụng 
đọc, thọ trì kinh luận, cho nên hành vô thường mà 
cho là thường. Vì màu da bên ngoài che giấu sự bất 
tịnh, nên con người cho răng lông, tóc, móng, răng, 
v.v... của mình là tịnh trong bất tịnh. Mặc dù trông 
thây phân, nước tiểu, vốn là bất tịnh mà vẫn còn 
sinh ra sự mê lâm cho những thứ này là bất tịnh, 
nhưng còn thứ khác vẫn là tịnh, giông như dã can 
xem hoa Kiên-thúc-cal 

Hỏi: Vì sao luận này trước tiên nói đến về điên 
đảo? 

Đáp: Vì để hiểu biết pháp tướng không điên 
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đảo, nên như trước tôi đã nói, vì muốn cho đệ tử 
nhận hiểu được sự chân thật. Do tâm không điên 
đảo, nên yên ôn dễ lãnh hội. Đó là lý do luận này 
nói về điên đảo trước nhất. 

Hỏi: Chỉ có các pháp hữu lậu v.v... lìa ngã, 
v.v... này hay còn pháp khác nữa? 

Đáp: Còn pháp khác nữa: 

Những nơi sinh phiên não 
Bác Thánh nói hữu lậu 
Tên øọi hữu lậu đó 
Người tuệ nói phiên não. 

Nếu xứ sở sinh phiên não, Thánh nói là hữu lậu, 
nghĩa là nêu nương dựa, hoặc tụ tập, hoặc duyên 
theo, hoặc là số chúng sinh, hay chẳng phải số 
chúng sinh, sinh khởi phiên não như thân kiến, 
v.v..., đó là pháp bậc Thánh gọi là hữu lậu. 

Vì sao? 

Đáp: Vì tên gọi lậu đó, nên người trí tuệ gọi là 
phiền não. Quán sát phiền não rôi đặt ra tên øọI lậu. 
Vì pháp kia sinh ra phiền não, vì dựa vào lậu mà 
sinh nên gọi là hữu lậu. Như có con đường sợ hãi 
thì có thức ăn độc hại v.v... nên nói như vậy. Nếu 
sự thuộc về lậu, bị lậu gồm thâu, thì sự đó gọi là 
hữu lậu. Ở đây, gọi vô lậu duyên sinh phiên não, 
thì không phải pháp vô lậu thuộc về phiên não, bị 
phiên não gôm nhiêp, vì pháp vô lậu chỉ duyên sinh 
phiền não, chứ không lệ thuộc ở phiên não, hay bị 
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gôm nhiếp do phiền não. Hỏi: Thế nào là nghĩa 
lậu? 

Đáp: Từ Hữu đảnh xuống đến ngục Vô Gián, 
trong khoảng giữa đó là ung nhọt sáu nhập nên gọi 
là lậu, giông như ghẻ lậu. Vả lại, vì lưu trú trong 
sinh tử nên gọi là lậu. 

Hỏi: Hữu lậu này còn có tên khác chăng? 

Đáp: Có. 

Cũng gọi có phiên não 
Thủ ấm, có tranh chá 
Phiên, thủ, tranh chấp sinh 
Biết ØỌi tự tánh kia. 

Cũng gọi có phiên não, thủ ấm, có tranh chấp: 
Đó là pháp hữu lậu, cũng gọi là có phiền não, cũng 
gọi là thủ ấm, cũng gọi là có tranh chấp. 

Hỏi: Vì sao hữu lậu có nhiều tên øọ1? 

Đáp: Phiên não thì tranh chấp sinh, nên biết đó 
là nói về tự tánh. 

Các phiên não, tranh chấp, v.v... là tên khác của 
lậu. Từ phiên não sinh ra nó, cũng lại sinh phiên 
não, cho nên gọi là có phiền não. Cũng vậy, từ thủ 
sinh ra nó, nó cũng lại sinh thủ, nên gọi là hữu thủ. 
Từ tránh sinh ra nó, cũng lại sinh ra tránh, nên gọi 
là hữu tránh. 

Hỏi: Đức Thê Tôn đã nói ấm này là thủ âm, tức 
là ấm, có phải vì lìa thủ âm mà có âm riêng chăng? 

Đáp: Nếu là thủ âm thì âm đó tức là ấm. Đôi 
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khi có âm mà không phải thủ âm. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: 

Nếu hành la ' phiển não 
Đây là ẩm vô lậu 
Trước đây có thủ ám 
Là ấm, Thánh đã nói. 

Nếu hành đã la phiên não thì hành này là âm 
vô lậu: Nghĩa là â âm này còn có thuyết khác: Có hai 
thứ âm: Vô lậu và hữu lậu. Nếu hành lìa phiền não 
như thân kiến, v.v..., thì được øọI là vô lậu, là â âm, 
chứ không phải thủ âm. 

Và trước có thủ âm, là âm do bậc Thánh nói: 
Nghĩa là nếu ấm vô lậu này cùng thủ âm đã nói 
trước đây kết hợp lại mà nói là ấm thì đó là năm 
âm như săc, v.v.. 

Hỏi: Thế nào là nghĩa âm? 

Đáp: Nghĩa tụ tập là nghĩa ấm. 

Hỏi: Nếu như vậy thì âm chỉ là giả danh, không 
có sự thật, vì không phải chỉ một vật được tên là 
tụ, mà vì hòa hợp nên gọi là Tụ? 

Đáp: Không phải chỉ có tướng, mà cũng, CÓ Sự 
thật. Có việc này thì có tướng kia, cho nên ấm có 
tướng. Như Đức Phật đã nói tướng trở ngại là sắc 
âm, v.v... Thế nên, có những thứ thuộc về sự giới 
cảnh giới của trí, thức, sử, v.v..., như bốn Thánh 
để, cho nên âm có sự, chứ không phải chỉ là giả 
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danh. 

Hỏi: Âm, giới, nhập v.v... có gì khác nhau 
không? 

Đáp: 

Mười thứ gọi sắc nhập 
Cũng gọi võ giáo sắc 
Là phân biệt sắc ấm 
Do Đức Thể Tôn nói. 

Sắc có hai thứ: 

1. Sắc do sự chứa nhóm vi trần. 

2. Sắc không phải do sự chứa nhóm vi trần. 

Sắc do sự chứa nhóm vi trần tức là mười sắc 
nhập: Từ nhãn cho đến xúc. 

Sắc không phải do sự chứa nhóm vi trần: Được 
øọI là vô giáo sắc, thuộc về pháp nhập, đến phẩm 
Nghiệp SẼ nÓI. Tât cả sắc này đêu là tướng của sắc 
âm, cùng vào số sắc âm, Đức Phật đã nói là sắc âm, 
do đây tiếp. xúc với kia, do kia tiếp xúc với đây, 
nên gọi là sắc. Do đây xúc não kia, do kia xúc não 
đây, là nghĩa ây. Như Đức Phật đã nói: Như sự tiếp 
xúc của tay, V.V..., VÌ tiếp xúc nên gọi là sắc. 

Hỏi: Nếu vậy thì trừ vô giáo sắc ra, nó không 
phải sắc. Vì sao? Vì không phải tay v.V... có thê 
tiếp xúc, vì không có đôi. Nêu ông có ý cho răng 
do chỗ nương dựa là có thể xúc chạm, vô giáo sắc 
cũng có thê tiếp xúc, nên không có lỗi, thì thọ, 
v.v... lẽ ra cũng là sắc chăng? 
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Nếu ý của ông cho răng: Vì sắc kia đã dựa vào 
bốn đại là có thể xúc chạm, nên vô giáo sắc cũng 
có thể xúc chạm thì tôi sẽ nói: Hiện thấy những 
VIỆC cần cho tạo tác, như tạo nên bức họa, tạo ra 
bùn. Nếu như vậy thì tâm sở như thọ, v.v... lẽ ra 
cũng là sắc, vậy ông có lỗi vì thọ, v.v.. . kia cũng 
dựa vào các căn như mắt, v.v... và thọ kia lẽ ra cũng 
có thê xúc chạm chăng? 

Đáp: Chắng phải chỉ là nhân sinh khởi tâm, tâm 
Sở cũng chắng phải tâm, tâm sở dựa vào các căn 
như mắt, v.v... Như ánh sáng dựa vào viên ngọc, 
khi ảnh sáng ây sinh ra sẽ làm nhân cho mắt, v.v... 
như vậy, mắt v.v... là sự xúc chạm, thọ kia không 
phải xúc chạm. 

Lại nữa, sắc được tạo là dựa vào đại, như ánh 
sáng dựa vào viên ngọc, cho nên đại là sự xúc 
chạm, sắc được tạo kia cũng là sự xúc chạm. 

Hỏi: Mặc dù nói như vậy, nhưng tướng của ông 
nêu vẫn tự không thành. Vì sao? Vì trừ sắc của vi 
trần trong quá khứ, vị lai? 

Đáp: Tướng không thể hư hoại, sự xúc chạm 
của sắc trong quá khứ đã diệt mất, sắc của vị lai 
cũng sinh ra lẫn nhau như vậy. Như thế, vi trần 
cũng là vật có thể xúc chạm, vì quá nhỏ, nên cái 
biết là không thể đạt được. Thế nên, hết thảy các 
sắc đều có thê xúc chạm. 

Chỗ gọi là thức ấm 


SỐ 1551 - A TỶ ĐÀM TÂM LUẬN KINH, Quyên 1 171 


Tức nói là ý nhập 
Ở trong mười tám giới 
Củng gọi là bảy giới. 

Thức âm, là sáu thức thân, được gọi là ý nhập 
trong mười hai nhập. Trong mười tắm giới, phần 
biệt là giới của bảy tâm: Nhãn thức giới, nhĩ thức 
giới, tỉ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý 
thức gI1ới, Ý ĐIỚI, V.V... 

Thức có khả năng nhận biết về duyên, nên gọi 
là Thức. Thức là nghĩa Năng thủ duyên. 

Ngoài ra có ba ấm 

Ba vô vi-vô giáo 

Đó gọi là pháp nhập 
Chung cũng là pháp giới. 

Như trước đã nói, các pháp như thọ v.v... tổng 
làm một pháp nhập, là một pháp giới trong mười 
tám giới, nghĩa nhập đó là nghĩa cổng, là nghĩa 
vào, như cửa số. Như Đức Phật đã nói: Mắt của 
Bà-la-môn là cửa... cho đến thấy sắc. Nghĩa của 
chữ nhập là nghĩa chuyên chở, có thể làm tăng 
trưởng tâm, tâm số pháp. Do nghĩa này nên gọi là 
Nhập. 

Nghĩa của giới: Nghĩa của tánh là nghĩa của 
giới, như giới chu sa, giới hùng hoàng, v.v... 

Chữ giới nghĩa là có khả năng gìn gIữ tự tướng, 
làm duyên cho cái khác nên gọi là giới. Sự của g1ới 
này có mười bảy, hoặc lại có mười hai. Vì sao? Vì 
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trừ sáu thức giới, lại không có ý giới, thê nên, mười 
Dảy tức là sáu thức thân, lân lượt tiếp nối nhau, gọi 
là ý ý giới. Như tên gọi cha, con, đứa con sẽ lần lượt 
nối tiếp nhau theo thứ lớp sẽ được gọI là cha. Như 
vậy, trừ ý giới, ngoải ra không có sáu thức giới 
riêng, vì thê, mười hai sự nương dựa và nương dựa 
nghĩa là duyên sai biệt, nên có mười tám, tất cả 
pháp đêu thuộc về sự của giới nhập, nên ấm kia 
hoàn toàn chỉ là hữu vI. 

Hỏi: Vì sao vô vi không thuộc về âm? 

Đáp: Vì vô vi không có tướng ấm. Hai tướng 
của âm là tướng chung và tướng riêng (cộng tướng- 
biệt tướng). 

Cộng tướng là nghĩa nhóm họp, là nghĩa của 
âm và vô thường, v.v... 

Biệt tướng là sắc ngăn ngại, v.v... Hai tướng 
này, không có trong vô vi. Vì vậy, nên ấm không 
thuộc về vô vi. Ngoài ra, còn có nghĩa gì nữa? 
Nghĩa là các việc không phải điên đảo và phương 
tiện dứt, Vô vi không phải việc điện đảo và phương 
tiện dứt trừ sự điên đảo. Vì những việc điên đảo 
nên nói là thủ â âm. Vì dứt trừ phương tiện điện đảo 
nên nói là â âm vô lậu. Chính vì vậy nên trong âm 
không gồm nhiếp vô vi. 

Như vậy là nói rất rộng về cảnh BIỚI của âm, 
ĐIỚI, nhập, nhăm kiến lập ở giới, muốn nói các thứ 
nghĩa, nên nói như vậy. 
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Trong giới, một thấy được 
Mười giới nói có đổi 

Tám giới là võ ký 

Ngoài ra thiện, bắt thiện. 

Trong giới, một có thể thấy, nghĩa là nên biết 
một giới có thể thấy trong mười tám giới, đó là giới 
sắc. Vì sao? Vì là cảnh giới của nhãn thức nên có 
thê thây. Lại nữa, có thê chỉ rõ cái này, chỉ rõ cái 
kia, cho nên có thể thấy. Mười bảy giới còn lại nhất 
định không thể thấy. 

Mười giới gọi là có đối, nghĩa là năm giới nội 
trong mười tám giới là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 
Năm giới ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mười 
giới đó gọi là có đối. Ba thứ có đối, là chướng ngại 
có đối, cảnh giới có đôi và duyên có đối. 

Chướng ngại có đôi là như tay trái và tay phải 
đối nhau. Cảnh giới có đối là căn và cảnh giới đôi 
nhau. 

Duyên có đối là ý thức đối với tất cả pháp, 
trong đấy, chỉ nhận lấy chướng ngại có đôi, lại 
chướng ngại nhau nên gọi là có đối. 

Tất cả mười thứ giới kia còn đối lẫn nhau. Nêu 
không như vậy thì mười giới đó sẽ không lớn thêm, 
như Thượng tọa Cưu-ma-la-đa nói: Nêu lúc tâm 
muốn khởi mà bị thứ khác gây chướng ngại, phải 
biết là có đối, trái lại là không có đối, ngoài ra, tám 
giới còn lại nhất định là không có đôi. 
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Tám giới là vô ký: Nghĩa là trong mười tắm 
giới, phải biết có tám giới là vô ký. Đó là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, hương, vị, xúc. Chúng không có ảI, 
không có quả của áI có thể chi nhận, cho nên vô 
ký. 

Ngoài ra là thiện, bất thiện: Nghĩa là mười gIỚI 
còn lại được gọi là thiện, bắt thiện, vô ký, đó là ĐIỚI 
của sắc thanh, do thân, miệng, ý tạo ra, là thiện, bất 
thiện. Vì sao? Vì khởi lên từ tâm thiện, bất thiện, 
ngoài ra là vô ký. 

Bảy tâm giới như nhãn thức, v.v..., là ø1ới của 
pháp tương ưng với tâm thiện, bất thiện, vô ký, là 
giới của pháp tâm sở thiện, bất thiện, vô ký, là tự 
tánh tương ưng với thiện, bất thiện, vô ký. 

Tự tánh thiện của tâm kia là sự hỗ thẹn và ba 
căn thiện như không tham, v.v... tương ưng với 
thiện. 

Tự tánh bất thiện tương ưng với tâm sở như thọ, 
V.V... Kia, nghĩa là ba căn bất thiện là không hồ, 
không thẹn và tham, tương ưng với bắt thiện, nghĩa 
là tương ưng với các tâm sở như thọ, v.v... đó, cả 
hai trái nhau là vô ký. 

Về pháp giới bất tương ưng, sẽ được nói trong 
phẩm Tạp. Một thiện, hai vô ký trong vô vĩ: Sô 
duyên là thiện, hư không phi sô diệt là vô ký, trong 
đó, sự yên Ôn của quả ái gồm nhiếp trong thiện nên 
gọi là thiện. 
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Sự gôm nhiếp của thiện là đạo đề và ít phần của 
khô đề, tập đề. 

Quả ái, nghĩa là ít phần của khô đề, tập đề. 

Sự yên ổn là diệt đề, sự trái nhau gọi là bất 
thiện, ít phần của khô đề tập để kia, trừ phần này 
ra, gọi là vô ký. 

Không có thiện, bất thiện có thể ghi nhận, nên 
øọI1 là vô ký. 

Không có quả để ghi nhận cũng gọi là vô ký. 

Mười làm định hữu lậu 
Hai thứ ba ba hữu 
Trong Dục hữu có bồn 
Mười một ở hai hữu. 

Mười lăm giới nhất định là hữu lậu, tức là năm 
ØIới trong, năm g1ới ngoài và năm giới thức. Mười 
lãm giới này hoàn toàn là hữu lậu. 

Hai thứ: Ngoài ra có ba giới là ý giới, pháp giới 
và ý thức giới, v.v... Ba giới đó có hai thứ là hữu 
lậu và vô lậu. 

Hữu lậu: Sinh lậu cùng tương ưng với lậu. Vì 
lậu có đây đủ dâu vết, xứ sở, nên gọi là hữu lậu. 
Trái với hữu lậu này gọi là vô lậu. 

Nói sơ lược về vị tri, đục tri căn, v.v..., các căn 
vô lậu đều có pháp sinh và đắc kia, được giải thoát 
xuất thế gian và vô vi là vô lậu, ngoài ra là hữu lậu. 

Ba ba hữu: Tức ba giới này có thê được ở trong 
ba hữu. Trong Dục hữu có bốn: Ø1ớI của hương, vỊ, 
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tỷ thức, thiệt thức, v.v... hoàn toàn thuộc về cõi 
Dục. Vì Dục hữu kia, không phải cõi Sắc, lìa bỏ 
đoàn thực và áI. 

Mười một giới ở hai hữu: Nghĩa là năm giới 
trong, giới của sắc, thanh, xúc và duyên với ba thức 
ĐIỚI k1a. 

Mười một giới ở cõi Dục, cõi Sắc này, không 
phải ở cõi Vô Sắc, vì không có sắc. 

Dục hữu kia, bị sử cõi Dục trói buộc là thuộc 
cõi Dục, bị sử cõi Sắc trói buộc là thuộc cõi Sắc, bị 
sử cõi Vô Sắc trói buộc là thuộc cõi Vô Sắc. 

Năm: có giác, có quán, Ba thứ ba. Còn: Không 
Có duyên nên biết bảy Cũng phân ít giới pháp. 

Năm: có giác, có quán: Là năm thức giới hoàn 
toàn là có giác, có quán, vì nghĩa tương ưng với 
giác, quán. Ba thứ có ba là ý giới, pháp gIỚI và ý 
thức BIỚI. Chúng có ba thứ là Sơ thiên của cõi Dục 
là có giác, có quán. Thiên trung gian là không giác, 
có quán. Từ thiên thứ hai lên cho đến Hữu đảnh là 
không có giác, không có quán. 

CIới của pháp có giác, có quản là cõi Dục và 
Phạm thế, trừ tâm sở của giác quán. 

Giới của pháp không có giác, có quán là thiên 
trung gian, trừ tâm sở của quán. 

Ciới của pháp không có giác, không có quán, 
nghĩa là thiên thứ hai lên cho đến pháp giới tâm sở 
của Hữu đảnh. 
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Quán của thiền trung gian, tất cả vô giáo sắc 
v.v... và pháp giới bất tương ưng, thì quán của cõi 
Dục. Phạm Thế không thâu gôm trong ba thứ này. 
Nếu muốn nói lá không có quán-có giác. 

"Còn: không" Nghĩa là mười giới còn lại là 
không có giác, không có quán, vì mười giới đó 
không tương ưng với giác, quản. 

Có duyên phải biết là bảy, cũng là phân ít của 
pháp giới. Nghĩa là giới của bảy tâm và giới của 
tâm sô pháp là có duyên. Vì có duyên này, nên gọi 
là có duyên. Vì cảnh giới đó có thê giữ lây nên nói 
là có duyên. Ngoài ra, lại có duyên khác, như tay 
duyên với cây gậy, đây là lời của thê tục nói. Phải 
biệt, còn lại nhât định là không có duyên. 

Chín không tho. Khác: hai Hữu vi, vô vi một 

Hoàn toàn là hữu vỉ 
Phải biết mười bảy giới. 

Chín không thọ: Là chín giới nhất định không 
nhận tên thọ, nêu sắc ở số căn và không lia căn, 
hoặc căt đứt, giết hại, làm hư hoại mà tâm, tâm SỐ, 
pháp ở trong đó thọ nhận, ở trong đó dừng trụ. Nếu 
khác với đây, là không thọ. Giới của pháp, ØIỚI Của 
tiếng và bảy giới tâm kia, chín giới này gọi là 
không thọ nhận. Vì những giới đó không phải là 
chỗ dừng nghỉ của tâm, tâm sô pháp. 

Chín giới khác có hai: Nghĩa là chín giới khác 
thì có hai loại: năm giới bên trong, nếu ở hiện tại 
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gọi là thọ (sự nhận lãnh), hoặc thức hiện tại này dù 
là không, cũng gọi là có thọ, vì gồm nhiếp trong SỐ 
chúng sinh thuộc chúng loại của thức đó nên gọi là 
thọ. Như vậy, quá khứ, vị lai và chắng phải chúng 
sinh số đều øọI là không thọ. Sắc, hương, vị, xúc 
không lìa căn ở hiện tại thì gọi là thọ. Như sự dừng 
nghỉ của tâm pháp, tâm sở nơi căn, trong căn đó 
cũng vậy, ngoài ra gọi là không thọ Nói tóm lược, 
thì nếu pháp sinh, chưa diệt, số chúng sinh có đối, 
có thê lôi kéo, có thê dời đối, pháp sinh đó gọi là 
sự nhận lãnh (thọ). 

Pháp kia sinh chưa diệt, nghĩa là trừ quá khứ. 
Số chúng sinh ở vị lai, nghĩa là trừ hiện tại. Không 
phải sô chúng sinh có đối, nghĩa là trừ pháp sinh 
chưa diệt. Tâm, tâm số pháp, có thể lôi kéo, có thể 
dời đôi, xô đây, nghĩa là trừ giới của tiếng. 

Hữu vị, vô vi, một: Vì nhân duyên hòa hợp tạo 
tác, nên gọi là v1. Đây có nghĩa năng sinh. Tạo tác 
là nghĩa gi? Là nghĩa có nhân. Nghĩa có nhân là 
nghĩa có làm, vì có làm nên gọi là tạo tác. Một pháp 
giới dung hợp hữu vị, vô vị. Trong pháp giới này 
có ba thứ thường còn, cho nên là vô vi: Hư không, 
Số diệt, Phi số diệt. Ba âm như thọ, v.v... và vô tác 
sắc, gọi là hữu vi. Hoàn toàn là hữu vi, phải biết là 
mười bảy giới, nghĩa là mười bảy giới khác, vì có 
nhân nên hoàn toàn là hữu vI. 

Hỏi: Phân biệt pháp tướng như vậy là xong. 
Thế nào là pháp gôm nhiếp? Là tự tánh hay tha 
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tánh? 
Các pháp lìa tha tánh 
Đếu tự trụ tảnh mình 
Cho nên hết thảy pháp 
Đếu thuộc về tự túnh. 

Các pháp lia xa tha tánh: Nghĩa là mắt lìa xa 
tai. Như vậy, tật cả mọi việc, nêu tánh lìa tánh, mà 
gôm nhiếp lẫn nhau gọi là không tương ưng. Thê 
nên, không phải thuộc về tánh của cái khác. Sự 
việc đó có lỗi gì? Nghĩa là, nếu thuộc về tha tánh 
thì một pháp sinh diệt, tât cả pháp khác cũng sinh 
diệt. Điều này trái đạo lý. Do vậy, tha tánh không 
thể thâu nhiếp. 

Mỗi pháp đều trụ nơi tánh của mình: Nghĩa là 
mắt tự trụ vào tánh của mắt, tât cả pháp đêu như 
vậy. Thê nên, tật cả pháp đều thuộc về tự tánh của 
nó, tự tánh gồm nhiếp tật cả pháp. Ở đây, Sư đã nói 
tự tướng là nghĩa gôm nhiệp. Tự tướng này cũng 
có hai thứ: Sinh và phân giới hạn. 

Sinh: Sắc âm øôm thâu mười sắc nhập, cho đến 
sắc trong pháp nhập. Giới của mắt gôm thâu giới 
của mắt. 

Phân giới hạn, nghĩa là một nệm gôm + thâu một 
niệm, không gôm thâu niệm khác. Nêu gôm nhiếp 
pháp khác mà được tên, thì như đến đài, lầu gác 
gôm có nên, thêm, bực, cột, kèo, v.v..., đó là ngôn 
thuyết thế tục. Giới của mắt kia thuốc: về một ĐIỚI, 


186 A TỶ ĐÀM 10 


một nhập, một âm. Phải biết tất cả pháp cũng như 


vậy. 


Phẩm 2: HÀNH 

Đã nói tướng của các pháp sự sai khác về sinh 
nay SẼ nói: 

Hỏi: Nếu tất cả pháp đều gôm nhiếp tự tánh thì 
VỚI SỨC của mình lẽ ra cũng có khả năng sinh 
chăng? 

Đáp: 

Trước, không một năng sinh 
V1 lìa xa bè bạn 

Tất cả sức đây, kia 

Các pháp mới được sinh. 

Không một pháp nào là đầu tiên có khả năng 
sinh bằng cách xa lìa bè bạn: Nghĩa là tự tánh của 
các hành hữu vi rất yếu kém, cho nên không pháp 
nào với sức của mình mà có khả năng sinh! 

Hỏi: Làm sao được sinh? 

Đáp: Phải nhờ vào tất cả các pháp của năng lực 
kia đây mới được sinh. Các pháp hữu vi đều do sức 
kia đây mới sinh khởi. Như hai người đều ôm yếu, 
người này phải nhờ vào sức của người kia mới 
gượng đứng dậy nồi. 

Hết thảy hành này nói lược có bốn thứ: Đó là 
sắc, tâm, tâm số pháp và tâm bất tương ưng hành. 
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Sự sinh kia cũng có bốn thứ: Tạo sự nhận lấy, tạo 
sự nương dựa, tạo sự thêm lên, tạo trợ bạn. 

Tạo sự nhận lây: Là dựa vào quả của quả báo 
và phân ít của quả Trượng phu. 

Tạo sự nương dựa, là các giới, sáu nhập, bốn 
đại tạo sắc. 

Tạo sự thêm lên, là từ một sát na sinh ra các sự, 
tật cả pháp. 

Tạo trợ bạn, là tâm kia và tâm số pháp này làm 
bạn với nhau và các tướng hữu vI. 

Với các pháp hữu vi như vậy, ta sẽ nói trước 
tiên là chung với tâm cùng sinh làm trợ bạn. 

Nếu có chô tâm sinh 

Át cùng tâm cọng sinh 
Các nhóm tâm pháp thảy 
Và hành bất tương ưng. 

Tâm: là Tâm, ý, thức. Nghĩa là một, mà tên 
khác. Tâm ây phân biệt thiện, v.v..., phân biệt giới, 
phân biệt chủng loại. Căn cứ vào sự phân biệt mà 
phân biệt vô lậu, v.v... với vô lượng chủng loại 
khác nhau. Tâm này hoặc nương dựa, hoặc duyên, 
hoặc sinh ra trong một sát-na, sẽ quyết định cùng 
pháp tâm, tâm sở và tâm bất tương ưng hành phát 
sinh. 

Hỏi: Thế nào là tâm, tâm số pháp? 

Đáp: 

Tưởng dục và xúc tuệ 
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Niệm, tư và giải thoát 
Tác ý ở cảnh giới 
Tưm-ma-đê, thọ nhận v.v... 

Tưởng: Đối với duyên có khả năng nhận lây 
tướng mạo, nghĩa là nhận lây các tướng nam, nữ, 
to, nhỏ, đài, ngắn, V.V... 

Dục là yêu thích, mình ưa thích như thế, v.v... 

Xúc là dựa vào duyên và tâm hòa hợp, như ảnh 
sáng mặt trời và viên ngọc cùng hòa hợp sẽ sinh ra 
lửa. 

Tuệ là khả năng hiểu biết về duyên, như đây là 
sắc, không phải vị, là sai, là đúng v.v... 

Niệm là buộc niệm ở duyên, Tư là đôi với thiện, 
bất thiện đều có tâm ràng buộc trái nhau. 

Giải thoát là tâm trong duyên tâm chuyên biến 
không chướng ngại. 

Tác ý là nhận lây duyên một cách mạnh mẽ. 

Có người nói là nghĩa của tâm chuyên chú. 

Tam-ma-đê là lúc nhận lẫy duyên, tâm không 
tán loạn. 

Thọ là nhận lãnh trong duyên với việc vui, 
không vui trái nhau. 

Lục tất cả tâm sinh 
Sinh ấy Thánh đã nói 
Đồng chuyển ở một duyên 
Củng lại thường IƯƠng ng. 
Khi tật cả tâm sinh, sinh ây như bậc Thánh đã 
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nói: Nghĩa là mười pháp như tưởng, v.v... cùng với 
tất cả tâm đều sinh nên øọI là đại địa. Vì là tâm địa 
rộng lớn nên gọi là đại địa. 

Đông chuyên biễn ở một duyên: Nghĩa là mười 
pháp này cùng chung với tật cả tâm, đều cùng 
chuyên biến trong một duyên, không có duyên 
khác. Có năm thứ đông: đó là tướng mạo, duyên, 
thời nương tựa và sự. Đông một tướng mạo, một 
sự duyên, một lúc, một nương dựa, một việc. 

Đồng là nghĩa là cùng tương ưng. 

Cũng lại thường tương ưng: Nghĩa là sự sinh 
này thường tương ưng với tâm, kia đây cùng sinh. 
Vì tương ưng nhận lẫy duyên, nên gọi là tương 
ưng. 

Đã nói pháp tương ưng trong tất cả tâm. Nay sẽ 
nói không phải: pháp tương ưng trong tất cả tâm: 

Các căn có: Tàm, Quý Tín, Y, Không buông 
lung Không hại, Tinh tiên, Xả Hoặc nhiệt và Giác 
Quán. 

Các căn: Là hai căn thiện, không tham và 
không giận. 

Thể của căn thiện không ngu sĩ là tuệ. 

Vì đại địa chung nên trong đây không nói. 

Không tham nghĩa là đối với có và không 
chẳng mê đăm. 

Không giận là đối với số chúng sinh không giận 
đữ. 
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Tàm là tôn trọng thân mình, biết nhục đối với 
VIỆC ác. 

Quý là tôn trọng pháp thế gian. 

Tín là tin nhân quả không điên đảo. 

Ý là tâm thiện lìa bỏ xâu ác, cảm thây thư thái 
trong thân. 

Không buông lung là dùng phương tiện điều 
phục, đôi với việc nên làm, không nên làm, Xả tâm 
hoàn toàn tạo phương tiện, đây là nghĩa tu thiện. 

Không hại là đối với số chúng sinh không có 
tâm não hại. 

Tinh tiên là lìa bỏ lỗi lầm xâu ác, tu tập công 
đức, tâm khuyên gắng giữ gìn làm tăng trưởng. 

Xá là tâm bình đăng, tất cả tâm thiện đều thuận 
theo đạo lý. 

Mười pháp này đêu có thể đạt được trong tất cả 
tâm thiện, gọi là đại địa thiện. 

Hoặc nhiệt: Các phiền não như ngã kiến v.v... 
sẽ nói trong phâm Sử. 

Tâm thô gọi là giác, là nghĩa nhạnh nhẹn, nhạy 
bén. Tâm tế gỌI là quán, là nghĩa nhỏ Ít. Pháp này 
không thể có được trong tật cả tâm, hoặc có thế 
được, hoặc không thể được. 

Sau đây, nếu là nhóm cho đến tâm sô sinh khởi 
nay tÔI sẽ nói: 

Phân biệt tâm, tâm số pháp thiện v.v... thì có 
năm thứ nhóm: Bắt thiện, thiện, không chung, vô 
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ký ân mất và vô ký không ân mất. Cõi Dục, thành 
tựu cả năm thứ; cõi Sắc, cõi Vô Sắc thành tựu bốn 
thứ, trừ bất thiện. 

Trong nhóm tâm bắt thiện Hai mươi mốt tâm 
sỐ Trong ba kiến, bớt một Dục hai, kiến thiếu ba. 

Có hai mươi mốt tâm số trong nhóm tâm bất 
thiện: Tâm bắt thiện là tâm tương ưng với không 
hồ, không thẹn (vô tàm, vô quý). 

Trong nhóm tâm này, có hai mươi mốt tâm số: 
Nghĩa là mười đại địa và giác, quán. Hai phiền não, 
tham, giận, mạn, nghi, trong đó, một là vô minh 
tham, cho đến nghĩ, v.v.... Phiển não kia và vô 
minh này không tương ưng với vô minh, sự tương 
ưng với vô minh kia cùng tương ưng với tất cả 
phiên não. 

Bảy thứ sanh khởi phiên não, đó là không hồ, 
không thẹn, ngủ nghỉ, trạo cử, bất tín, buông lung, 
lười biếng. 

Hỏi: Trong tất cả tâm bất thiện đều có hai mươi 
mốt tâm sở chăng? 

Đáp: Không phải vậy. Vì đã bớt một trong ba 
kiến. Cõi Dục có hai kiến, thiếu ba: Tà kiến, kiến 
thủ, giới thủ. Có hai mươi pháp tương ưng với tâm, 
trong nhóm tâm bắt thiện, trong sô này trừ tuệ. 

Cõi Dục có hai kiến, thiếu ba: Nghĩa là có mười 
tám pháp tương ưng với hai kiến thân và biên của 
cõi Dục, trừ tuệ như trước đã nói, trừ không hồ, 
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không thẹn. Vì kiến là tánh của tuệ nên kiến trong 
tụ tương ưng là không có tuệ, không phải trong một 
tụ có đến hai tuệ. Hai kiến thân và biên là vô ký. 
Không hồ, không thẹn hoàn toàn là bất thiện, nên 
thiêu ba. 

Tám thiện hai mươi hai 

Không chung có hai mươi 

Vô kỷ có mười hai 

Hỏi, miên đêu được tăng. 

Tâm thiện có hai mươi hai: Là mười đại địa, 
mười đại địa thiện, giác và quán. 

Không chung có hai mươi, là trong hai mươi 
mốt thứ của nhóm tâm bắt thiện, trừ một phiên não. 

Không chung là chỉ có một vô minh, không 
phải sử khác. 

Vô ký có mười hai: Có mười hai tâm sở trong 
nhóm vô ký không ấn mắt, đó là mười đại địa, giác 
và quán: trong số đó, có công đức của không tin 
v.v... và không có lỗi ác của tham v.v... Vì sao? Vì 
vô ký. 

Không ân mắt là không phải nhiễm ô. 

Ăn năn, ngủ nghỉ đều tăng thêm: Theo đuôi, 
luyến tiếc, gọi là ăn năn. Sự ăn năn này có ba thứ: 
Thiện, bất thiện, vô ký, trong đó do hành tác của 
thiện, bất thiện nên gọi là thiện, bất thiện. Thiện, 
bắt thiện đó có bôn thứ khác nhau: 

Hoặc có thiện lập nên bất thiện, như thực hiện 
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việc bố thí, v.v... rồi ăn năn hối tiếc. Hoặc có 
trường hợp bất thiện lập nên thiện, như làm điều ác 
rồi ăn năn hôi cải. Hoặc có bất thiện lập nên bất 
thiện, như làm ác rôi tiếc cho là ít. Hoặc có trường 
hợp thiện lập nên thiện, như làm việc thiện bố thí, 
v.v... rôi tiếc là còn ít. Nếu trường hợp ăn năn về 
oai nghi v.v... khác, đó là vô ký. Thế nên, có thêm 
sự ăn năn trong nhóm tương ưng với sự ăn năn. Về 
tâm sở khác, như trước đã nói. Trong đó, con người 
ăn năn không phải do các sử như tham, v.v... 
chuyển không phải là người không ngu sĩ nảy sinh 
Sự ăn nãn, nên sự ăn năn bất thiện tương ưng trong 
nhóm, chỉ một vô minh là phiền não, không phải 
pháp khác, do vậy nên có hai mươi mốt thứ. 

Sự ăn năn thiện tương ưng trong nhóm chỉ có 
thêm sự ăn năn. 

Như vậy, hai mươi ba thứ vô ký không ân mất: 
Mười ba thứ ở đây đối thay trong ba nhóm, đó là 
thiện, không chung, vô ký không ân mất. 

Ngủ là ngủ nghĩ, trong đó tật cả năm nhóm đều 
chuyên đối. Vì sao? Vì ngủ nghỉ có tâm bắt thiện, 
nhiễm ô và vô ký, thê nên, trong nhóm đó tăng 
thêm một ngủ nghỉ. Về tâm sở khác, như trước đã 
nói. 

Hai thứ ăn năn, ngủ nghỉ của ba nhóm như vậy 
đêu chuyên biến thêm hai trong nhóm kia. Đây là 
thứ lớp của tâm pháp ở cõi Dục. 
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Hỏi: Cõi Sắc, cõi Vô Sắc thê nào? 
Đáp: 
Sơ thiên lìa bắt thiện 
Nên biết như cõi Dục 
Thiên trung gian, trừ giác 
Quán cối trên, củng vậy. 

Sơ thiên lìa bất thiện, nên biết như cõi Dục: 
Nghĩa là Sơ thiên lìa nhóm bất thiện, vì đã lìa 
không hồ không thẹn. Ngoài ra còn có bốn nhóm 
nữa, như đã nói ở cõi Dục. 

Thiên trung gian trừ giác: Nghĩa là thiền trung 
gian trừ giác, ngoài ra như đã nói trong Sơ thiên. 

Quán cõi trên cũng vậy: Tức là Nhị thiền trở 
lên, cho đến Hữu đảnh đều trừ giác, quán. Ngoài 
ra, như đã nói ở Sơ thiên. 

Đã nói tâm, tâm số pháp do sức của bạn sinh, 
bây giờ sẽ nói: về sắc pháp. 

Vi trần ở bốn căn 

Mười thứ cân phải biết 
Thân căn chín, ngoài tám 
Tôn tại ở địa hương. 

Vi trần ở bốn căn, có mười thứ cần nên biết, 
nghĩa là vi trần của nhãn căn có mười thứ, phải biết 
mười thứ này là nghĩa không rời nhau. Đó là, đất, 
nước, lửa, gió, sắc, hương, vị, xúc, nhãn căn và 
thân căn. Mười thứ này thường không lìa nhau. 
Tai, mũi, lưỡi cũng như vậy. 
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Thân căn có chín, tức trừ nhãn căn, v.v... các 
căn khác đều đồng với trước. 

Ngoài có tám, tức là tám thứ vi trân trong pháp 
không phải căn, đó là bốn vi trần như sắc v.v... của 
bốn đại. 

Hỏi: Bất cứ vi trần của cõi nào cũng đều nói 
như vậy sao? 

Đáp: Là chỉ ở địa có hương. Đây là nghĩa. trong 
cõi Dục, vì cõi đó có mùi hương. Vì vi trân của cõi 
Sắc lìa hương, vị, nên trừ hương, vị trong cõi ấy ra, 
còn lại như đã nói ở trước. 

Hỏi: Trước đây đã nói, nêu lúc tâm sinh khởi, 
thì tâm số pháp kia và hành bất tương ưng đó phát 
sinh. Đã nói vê tâm, tâm số pháp rồi, còn hành bất 
tương ưng là thê nào? 

Đáp: 


Tất cả hành hữu vi 
Sinh, trụ và đị hoại 
Thì cũng có bốn tướng 
Kia, đáy lại trải nhau. 

Tất cả hành hữu vi, sinh, trụ, và dị, hoại, nghĩa 
là tật cả hành hữu vi đều có bỗn thứ tướng: sinh, 
trụ, thay đôi, hư hoại. Vì chưa sinh mà sinh nên ØỌI 
là sinh sinh. Việc của tự nó đã thành lập gọi là trụ 
trụ. Vì đã suy yếu, đối thay nên gọi là dị dị. Vì thế 
lực đã mất, nên øọI là hoại. Nên nói như vậy. 

Nếu pháp hữu vi có được tướng như vậy thì gọi 
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là tâm bất tương ưng hành. Nay tôi sẽ nói về tướng 
hữu vi: Vì việc này đều có thể biết, nên gọi là 
Tướng, như sinh, trụ, già, vô thường. Sinh là sự 
việc hữu vi sinh. Trụ là an lập. Lão là suy yếu, biến 
đối. Vô thường là hư hoại. Chúng không phải cùng 
một lúc. Tạo ra sự sinh ây là lây việc sinh khởi làm 
nghiệp. Còn lại là nghiệp sau khi sinh xong. Thế 
nên, pháp hữu vi: sinh, trụ, đôi khác, diệt hoại 
không phải là một tướng. 

Hỏi: Nếu tất cả pháp hữu vi có bốn tướng, thì 
pháp này cũng là hữu vIị, ngoài ra, pháp này còn có 
tướng nào khác chăng? 

Đáp: Pháp này cũng có bốn tướng, chung với 
tướng sinh kia, gọi là sinh của sinh, trụ của trụ, đối 
khác của đôi khác, hoại diệt của hoại diệt. 

Hỏi: Nêu như vậy, hóa ra là vô cùng? 

Đáp: Tướng kia với tướng này, cùng tạo tác lẫn 
nhau, tướng này và tướng kia sinh ra lẫn nhau, 
tướng đó đây, sinh ra tướng đó đây. Như vậy, an 
trụ, rôi an trụ trong an trụ, tướng an trụ đó đây, 
cùng an trụ lẫn nhau. Đôi khác rôi đối khác trong 
đối khác, tướng đôi khác đó đây cùng đối khác lẫn 
nhau. Hoại diệt, rồi hoại diệt trong hoại diệt, tướng 
hoại diệt đó đây, cùng hoại diệt lẫn nhau, nên 
không phải vô cùng. 

Bốn pháp sau này là một pháp sinh sinh, việc 
sinh sinh không phải là pháp khác. Như vậy, an trụ 
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và an trụ, việc an trụ và an trụ không phải là pháp 
khác. Pháp còn lại cũng như vậy. 

Bốn thứ tướng trước, mỗi tướng đều tạo tám 
pháp sinh và sinh tắm pháp. Nghĩa là ba tướng 
trước, bốn tướng sau sinh khởi tướng và pháp của 
tướng kia. Phải biết pháp khác cũng như vậy. 

Đã nói các hành cùng sinh khởi. Nay sẽ nói 
thuận theo bạn mà sinh, không có trợ bạn thì không 
sinh khởi. 

Sở tác-cộng-Tương tợ Phố biên-Tương ưng- 
báo Từ sáu thứ nhân này Chuyền sinh pháp hữu vi. 
Sáu thứ nhân này chuyền sinh pháp hữu vi. 

Nhân sở tác: Nghĩa là nêu pháp không làm 
chướng ngại pháp khác sinh, do sức này nên pháp 
kia được sinh. Như lúc mắt sinh tất cả pháp trừ tự 
tánh. Như vậy, tai v.v... trừ tự tánh, không phải tự 
tánh làm nhân cho tự tánh. 

Nhân cộng: Là các hành và bạn cùng sinh khởi, 
như tâm, tâm số, tâm bất tương ưng hành, và tướng 
hữu vi. Như là vi trần của bôn đại tùy thuộc vào 
Ø1ới của tâm. v.V... 

Nhân tương tợ: Là nêu nghĩa có khả năng sinh 
pháp tương tợ, như tập thiện sẽ sinh điều thiện, tập 
bất thiện sẽ sinh bất thiện. Như tập công xảo sẽ có 
thể hiểu biết công xảo. Như gico trồng giống lúa 
mạch sẽ mọc lên lúa mạch, như vậy v.v... Nhân phô 
biến: Là các phiên não đều tiếp nôi nhau sinh. Như 
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người chấp trước ngã kiến, do sức của kiến chấp 
mà ngã châp trước đoạn, thường, chê bai tướng âm, 
nghi hoặc nhận lây sự thanh tịnh và lỗi do sự khinh 
mạn quá mức sinh ra. Pháp khác cũng như vậy, tất 
cả cùng khắp phải biết. 

Nhân tương ưng: Nghĩa là tâm, tâm số pháp, do 
sức của đây kia mà cùng có sự chuyên biến trong 
một lúc, một duyên. 

Hỏi: Nếu tâm, tâm số pháp sinh cùng một lúc, 
thì nhân cộng sinh với nhân tương ưng khác nhau 
thê nào? 

Đáp: Nghĩa không lia nhau là nhân tương ưng, 
nghĩa đồng một quả là nhân cộng sinh. Ví như cầm 
gậy thì theo nghiệp gậy, như lội qua sông thì tay 
phải bơi liên tục không ngót. 

Nhân báo: Là thọ lãnh sự sinh trong sanh của 
thể gian, với quả của sự việc tiếp nỗi nhau, gỌI là 
sinh. Ví như làm điều thiện sẽ được quả đáng yêu, 
làm điêu bắt thiện sẽ gặp quả không đáng yêu. 

Đã nói pháp của các nhân, nay sẽ nói, pháp theo 
nhân sinh 

Báo sinh tâm, tâm pháp Cùng tạp phiên não 
khác Đêu từ năm nhân sinh Cộng sinh, cần nên 
biết. 

Nếu báo sinh tâm, tâm số pháp và tâm, tâm số 
pháp câu uê, v.v... đều từ năm nhân sinh: Báo sinh 
năm nhân của tâm, tâm số pháp, đó là nhân sở tác, 
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nhân cộng sinh, nhân tương tợ, nhân tương ưng và 
nhân báo. 

Nhân sở tác: Nghĩa là lúc pháp kia sinh, thì 
những việc tương tợ, không tương tợ, không gây 
trở ngại, ngăn cách. 

Nhân cộng sinh: Nghĩa là bạn của cái kia cái 
này, sinh ra sự sinh của cái kia v.v... đều do sức 
bạn của tâm bất tương ưng hành mà sinh. 

Nhân tương tợ: Nghĩa là trước sinh pháp vô ký, 
hoặc tạo ra sự hiểu biết này: Nhân của báo này 
sinh, không phải oal nghĩ, v.v... Vì sao? Vì nhân 
hơn hết kia, không phải làm nhân cho các yêu kém. 

Nhân tương ưng: Nghĩa là sức của cái kia với 
cái này cùng chuyền vận trong một lúc, một duyên. 

Nhân báo: Nghĩa là nhân kia, hoặc là nghiệp 
thiện, bắt thiện. Đây là nhần không có báo của tâm, 
tâm sô pháp cầu uê của quả kia. Vì sao? Vì sự ân 
mất, không phải là quả của vô ký, mà là tánh của 
báo. 

Nhân cùng khắp thứ năm do sức của nhân cùng 
khắp đó nên nhân này mới được sinh. Bốn nhân 
còn lại như trước đã nói. 

Là bắt tương ưng kia 
Và pháp tương ưng khác 
Trừ vô lậu đầu tiên 
Vô lậu bồn nhân sinh. 
Là bất tương ưng kia, nghĩa là báo sinh sắc và 
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báo sinh tâm, bất tương ưng hành đều từ bôn nhân 
sinh, đó là: Nhân sở tác, nhân cộng sinh, nhân 
tương tợ, nhân báo. Sắc câu uề và tâm câu uê, hành 
bất tương ưng, cũng từ bốn nhân sinh, đó là: Nhân 
sở tác, nhân cộng sinh, nhần tương tợ, nhân phô 
biến và pháp tương ưng khác trừ vô lậu đầu tiên. 

Từ bốn nhân kia sinh: Nghĩa là pháp tâm, tâm 
sở khác, trừ vô lậu ban đầu. Cũng từ bốn nhân sinh, 
đó là: Nhân sở tác, nhân cộng sinh, nhân tương tợ, 
nhân tương ưng. Khác nghĩa là vô ký, không ân 
mất, trừ báo. 

Nếu bất tương ưng khác 
Tương tợ nên biết ba 

Và các tương ưng khác 
Pháp vô lậu đầu tiên. 

Nếu pháp bắt tương ưng khác giống nhau, phải 
biết có ba: Nghĩa là trước đã nói tâm bât tương ưng 
và bất tương ưng khác, khác ây gọi là khác. 

Bất tương ưng khác đó là thiện, vô ký không ân 
mất, trừ báo. 

Nếu nhân tương tợ kia thành tựu, trừ vô lậu ban 
đầu, thì từ ba nhân sinh, đó là: Nhân sở tác, nhân 
cộng sinh và nhân tương tợ. Và các tương ưng 
khác, pháp vô lậu ban đầu, là pháp tương ưng với 
vô lậu mới sinh, cũng từ ba nhân sinh, đó là: Nhân 
sở tác, nhân cộng sinh và nhân tương ưng. Không 
có pháp giỗng nhau, vì trước sinh vô lậu không có 
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nhân tương tợ. 
Trong đó, bất trơng ưng 
Từ hai nhán mà sinh 
Nếu từ một nhân sinh 
Thì không có việc ấy. 

Trong đó bất tương ưng, từ hai nhân sinh, là sắc 
trong nhóm vô lậu mới sinh và tâm bất tương ưng 
hành, đều từ hai nhân sinh, đó là: Nhân sở tác và 
nhân cộng sinh. 

Đã nói tất cả pháp hữu vi nếu từ một nhân sinh 
thì không có việc ây: Hết thảy pháp nhất định từ 
nhân sở tác, nhân cộng sinh mà sinh, nhân khác thì 
không nhất định, cho nên, không có pháp nào tử 
một nhân sinh. 

Đã nói sự khác nhau của nhân. Đức Thê Tôn đã 
dùng nhân như vậy để hóa độ chúng sinh, cho nên 
nói duyên. Nay sẽ nói về duyên 

Thứ đệ cũng duyên duyên 
Tang thượng và nhân duyên 
Pháp từ bốn duyên sinh 

Là do Thể Tôn nói. 

Bốn duyên như vậy, sinh ra tật cả pháp hữu vi. 

Duyên thứ đệ ấy: Nghĩa là mỗi tâm sinh đều 
theo thứ lớp tiếp nối nhau, nhằm tạo ra phương tiện 
dung nạp. 

Duyên duyên là cảnh giới của pháp tâm, tâm 
sở, dựa theo phương tiện, duyên với cảnh giới đó, 


202 A TỶ ĐÀM 10 


nên có công năng sinh khởi. 

Duyên tăng thượng là lúc pháp sinh không gây 
chướng ngại, như vua tự tại, tức nhân sở tác mà 
trước đã nói. 

Duyên nhân là trừ nhân sở tác, năm nhân còn 
lại là duyên nhân. 

Hỏi: Nhân và duyên có gì khác nhau? 

Đáp: Có thuyết nói: Không có khác nhau. Ta 
nói nhân như pháp hạt giỗng. 

Duyên là gìn giữ phương tiện kia như đất, phân, 
V.V... 

Đã phân biệt duyên. Nay sẽ nói về pháp theo 
duyên sinh 

Tâm và các tâm pháp 
Là từ bốn duyên sinh 
Hai chánh thọ, từ ba 
Pháp khác nói có hai. 

Tâm và các tâm pháp, từ bỗn duyên sinh, nghĩa 
là tâm, tâm số pháp từ bốn duyên sinh ra. Trước 
đây đã chấp nhận pháp này là duyên thứ đệ. 

Cảnh giới là duyên duyên: Trừ tự tánh, ngoài 
ra, tất cả pháp đều là duyên tăng thượng. 

Nhân cộng sinh, nhân tự phân và nhân tương 
ưng đều là duyên nhân, đôi khi có nhân phố biến, 
nhân báo. 

Hai chánh thọ từ ba: Nghĩa là chánh thọ vô 
tưởng, chánh thọ diệt tận, đều từ ba duyên sinh. 
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Hai tâm nhập định của hai chánh thọ là duyên thứ 
đệ. Duyên thứ đệ ấy, trước hết là sinh khởi sự nhớ 
nghĩ chánh thọ và tâm chánh thọ. Ciới, địa thiện, 
tự phân gọi là nhân tương tợ. 

Sinh, trụ, đối thay, hư hoại của sự sinh chung 
được gọi là nhân cộng sinh. 

Hai nhân như vậy là duyên tăng thượng của 
duyên nhân kia, như trước đã nói. 

Pháp khác nói có hai, nghĩa là tâm bất tương 
ưng hành khác, sắc được sinh từ hai duyên, là 
duyên nhân và duyên tăng thượng. 

Hỏi: Vì sao pháp này gọi là hành? 

Đáp: 

Nhiều pháp sinh một pháp 
Củng có thê sinh nhiêu 

Vì duyên hành làm ra 

Gọi là hành nên biẾ.. 

Nhiêu pháp sinh một pháp, cũng có khả năng 
sinh ra nhiêu pháp, nghĩa là một pháp nhờ sức 
nhiêu pháp nên sinh, thì cũng có khả năng sinh 
nhiêu pháp. 

Như vậy, tất cả sức của pháp kia đây đã duyên 
với việc làm của hành, nên gọi là hành. Cân phải 
biết nghĩa là vì hành này vừa là duyên, vừa là hành, 
nên gọi là duyên hành. Vì duyên với hành mà làm 
ra nên gọi là duyên hành. Việc làm này cũng có 
khả năng làm duyên hành, nên gọi là hành. Nói như 
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vậy nghĩa là hành này, vì cái khác mà làm, cũng có 
khả năng làm cái khác, nên gọi là hành. 

Thứ lớp là chuyền sanh tự địa. Ở tự địa, tất cả 
các phiên não đôi với tự địa, phiên não theo thứ lớp 
duyên có thể được, mỗi pháp thứ lớp sanh, tất cả 
địa trên cũng sanh địa dưới. 

Việc này nên phân biệt: Trên cõi trời Phạm 
thiên qua đời, thứ lớp, sanh trong tất cả cõi Dục. 
Nếu trong đó tâm ô uễ mà qua đời thì trong đây 
hoàn toàn là tâm ô uế nối tiếp nhau, tật cả địa như 
thê. Đã nói về tự tướng các sử, phiên não như thê, 
Đức Thế Tôn vì giáo hóa nên nói nhiêu thứ, nay sẽ 
phân biệt. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bảy sử: Dục ái, khuế, 
hữu ái, mạn, kiến, nghi và vô minh, việc này thế 
nào? 

Đáp: 

Năm thứ dục cối Dục, 
Đáy gọi sử dục ái, 
Sắc, Vô sắc như trên, 
Hữu ái sẽ phán biỆt. 

Năm thứ dục cõi Dục, đây øọI Sử dục áI: Là 
kiên khô, tập, diệt, đạo đoạn và Tư duy đoạn. Cõi 
Sắc, cõi Vô Sắc như trên, hữu ái, sẽ phân biệt: năm 
thứ ái cõi Sắc, cõi Vô Sắc cũng vậy. 

Khuê tức là sử khuế 
Năm thứ như trước nói, 
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Kiêu mạn và võ mình 
Mười lãm ở ba cối. 

Khuế tức là sử khuế, năm thứ như trước nói, 
sân khuê cũng có năm thứ như thế; Kiêu mạn và 
vô minh, mười lăm ở ba cõi: Mạn ở cõi Dục có năm 
thứ, cõi Sắc có năm thứ, còn Vô sắc có năm thứ. 
Vô minh cũng thê. 

Sử kiên ba mươi sáu Nói rộng trong ba cõi, Sử 
ngh1 có mười hai, Bảy này có tên khác. 

Sử kiến ba mươi sáu, nói khắp trong ba cõi: Cõi 
Dục có mười hai kiên: Năm thứ thấy khổ thì dứt, 
năm thứ thấy tập thì dứt, hai thứ thấy diệt thì dứt, 
ba thứ thây đạo thì dứt. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc cũng 
vậy. Năm do kiến Khổ đoạn, hai do kiến Tập đoạn, 
hai do kiến Diệt đoạn và ba do kiến Đạo đoạn. Cõi 
Sắc, Vô sắc cũng vậy. 

Sử Nghi có mười hai: Cõi Dục có bốn là Kiến 
khổ, Tập. Diệt, Đạo đoạn. Cối Sắc, Vô sắc cũng 
vậy. Bảy pháp này có tên khác: Phiên não này gọi 
là ách, thọ lưu, lậu. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: 

Ách buộc và thọ lưu, 
Lậu, tất cả vô cùng 
Các ách và thọ lưu 
Phiên não là gọi lậu. 
Vì ràng buộc tất cả chúng sanh nên gọi là ách. 
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Vì là công cụ thọ sanh nên gọi là tho. Vì rót chả 
xuống tất cả chúng sanh nên gọi là lưu. Vì rò rỉ tât 
cả vô cùng nên gọi là lậu. 

Đã nói về các tướng, bây giờ sẽ nói về căn 
tương ưng. 


A TY ĐÀM TÂM LUẬN KINH 
QUYÉN 2 


Phẩm 3: NGHIỆP 

Đã nói các hành do năng lực của nhân duyên 
mà sinh, kế đây là phân quán sát sự sinh diệt khác 
nhau của thế gian. 

Do nghiệp nhân của phiền não cho nên sinh, 
phải tư duy về nghiệp đó, Sư muốn nói rộng về 
nghiệp, cho nên nói kệ: 

Nghiệp tô điểm thế gian Mỗi đường đâu khác 
nhau Nên phải tư duy nghiệp Câu lia thê giải thoát. 

Nghiệp tô điểm thế gian, mỗi đường đều khác 
nhau: Nghĩa là các thân trong năm đường của tất 
cả thế gian như vậy, đều sinh ra nghiệp, có khả 
năng tô điểm, cần phải suy nghĩ về nghiệp đó, vì 
nhân thê gian sinh ra các thân. Như Đức Thế Tôn 
nói: Chúng sinh khác nhau là do nghiệp đã tạo ra 
nên mới có sự cao, thập, hơn, kém. 

Vì lý do đó, nên phải tư duy nghiệp, để mong 
cầu ra khỏi thế gian, được giải thoát. Chủng loại, 
địa, tư tánh của nghiệp đó, đã thành tựu thiện, bất 
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thiện khác nhau. Đề hiểu biết được nghiệp ấy, nên 
phải siêng năng tư duy. 

Hỏi: Nghiệp đó là gì? Tư duy như thế nào? Vì 
sao nhân của thê gian sinh khởi ra các thân? 

Đáp: 

Thân, miệng, ý tập nghiệp 
Hiện ở trong các hữu (cõi) 
Từ nghiệp sinh các hành 
Và thọ các thứ thám. 

Thân, miệng, ý tập họp nghiệp, hiện ở trong các 
hữu: Nghĩa là có ba thứ nghiệp, đó là nghiệp thân, 
miệng, ý. Thân kia đã tạo, hoặc nghiệp nương dựa 
vào thân, gọi là thân nghiệp. Nếu miệng đã gây ra 
gọi là khâu nghiệp, ý tương ưng gọi là ý nghiệp. 
Từ đời này đên đời khác, chúng sinh đã gây nên 
nghiệp thân, miệng, ý. 

Từ nghiệp đó sinh ra các hành và thọ các thứ 
thân: Nghiệp ấy sinh các hành và các công cụ bên 
ngoài như nhà cửa, sắc lực, thân thế, ø1àu sang, tội 
phước, mạng sống, v.v... và làm cho chúng sinh thọ 
các thứ thân. 

Hành này có hai thứ, đó là số chúng sinh, chắng 
phải số chúng sinh, chung không chung. 

Không chung nghĩa là mỗi mỗi chúng sinh đều 
do nghiệp tăng thượng sinh riêng. 

Chung là do nghiệp tăng thượng của hết thảy 
chúng sinh mà sinh. 
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Như vậy, đủ các thứ thân nghiệp tịnh, bất tịnh 
của năm đường như địa ngục, v.v... sẽ thọ nhận đủ 
các thứ khô, vui khác nhau. 

Vì nghiệp đó đã tạo đủ các loại chúng sinh, cho 
nên người mong cầu được giải thoát thì phải biết 
rõ nghiỆp này. 

Thân nghiệp cần phải biết 
Có giáo và vô giáo 

Khẩu nghiệp cũng như vậy 
Y nghiệp chỉ vô giáo. 

Về nghiệp của thân, phải biết là có giáo và vô 
giáo. Nghĩa là nghiệp của thân có hai thứ, đó là có 
giáo và vô giáo. Có giáo là thân động, vô giáo là 
thân động diệt rôi, tương ưng với thức khác. Hành 
động ấy sẽ được chuyên biên nôi tiếp nhau, như 
sau khi thọ giới, dù là tâm bất thiện hay vô ký, giới 
thiện vẫn phát sinh theo. Như bắt chim, v.v..., dù 
với tâm thiện hay vô ký, giới ác cũng vẫn phát sinh 
theo. 

Nghiệp miệng cũng như vậy. Nghĩa là nghiệp 
miệng cũng có hai thứ: Tánh có giáo, tánh vô giáo. 
Chỉ nghiệp ý là vô giáo, nghĩa là nghiệp ý chỉ có 
tánh vô giáo, tánh không phải như sắc giáo. Vì 
nghiệp này, không thể chỉ bày cho người khác 
hiểu, nên øỌI1 là vô giáo, vì có lời nói nên mới gọi 
là giáo. Trong năm nghiệp này: 

Có giáo, phải biết ba: Thiện, bất thiện, vô ký Ý 


210 A TỶ ĐÀM 10 


nghiệp cũng như vậy Khác không gọi vô ký. 

Có giáo, phải biết có ba thứ: Thiện, bất thiện, 
vô ký. Nghĩa là thân giáo, khẩu giáo, phải biết có 
ba thứ thiện, bất thiện, vô ký. Thiện là thực hành 
bô thí, thọ giới, v.v... là do tâm thiện khởi động 
thân. Bất thiện là giết hại chúng sinh, v.v... là do 
tâm bất thiện khởi động thân. 

— Vô ký có hai thứ là ẩn mất và không ấn mất. 
Ấn mất nghĩa là tâm vô ký cấu uề khởi động thân. 
Không ân mất nghĩa là chăng phải tâm vô ký câu 
uê khởi động thân, các gọi là oal nghĩ, nghĩ nghiệp 
khéo léo. Khẩu giáo cũng như vậy, cần phải biết. 
Ý nghiệp cũng như vậy. Nghĩa là ý nghiệp cũng có 
ba thứ. Tâm thiện kia tương ưng với tâm thiện gọi 
là thiện. Tương ưng với tâm bất thiện gọi là bất 
thiện. Vô ký câu uê tương ưng với tâm gỌI là vô ký 
ân mất, không phải tương ưng với tâm vô ký cầu 
uế gọi là vô ký không ân mất. 

Nghiệp khác không gọi là vô ký, nghĩa là còn 
có hai nghiệp, đó là nghiệp thân, miệng vô giáo. 
Nghiệp đó có hai thứ: Thiện và bất thiện, không có 
vô ký. Vì sao? Vì yếu kém, vì tâm vô ký yếu kém, 
cho nên không có khả năng sinh khởi nghiệp mạnh 
mẽ. Nếu tâm vô ký này và thức khác và việc khác, 
đều nỗi tiếp nhau thì như câm cảnh hoa Tu-ma- na, 
dù bỏ hoa lại đàng sau, vẫn còn phảng phất mùi 
thơm quyện theo. Vì sao? Vì năng lực của mùi 
hương luôn tỏa ra liên tục, không phải như cầm 
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miễng øố, cục đá, v.v... Đã nói về các nghiệp. 
Hai thứ sắc vô 
Ấn mắt, không án mắt 
Ân mất thuộc cõi Sắc 
Ngoài ra, ở hai CỐI. 

Hai thứ sắc vô ký: ân mắt, không ấn mắt, nghĩa 
là nếu tánh của sắc, gọi là nghiệp vô ký có giáo, 
như trước đã nói thì nghiệp này có hai thứ, phải 
biết là ân mật và không â ân mất. 

Nghiệp ấn mất thuộc cõi Sắc, nghĩa là ân mất 
thuộc Phạm thế của cõi Sắc, không phải ở địa trên. 
Vì sao? Vì vô ký kia làm tâm, không phải là phiền 
não của địa trên, địa dưới khởi hiện ở trước mặt. 
Vì sao? Vì địa trên đã lia bỏ dục cũng không Ở CỐI 
Dục, vì phiền não do Tu đạo đoạn, có khả năng 
khởi nghiệp thân, miệng. Vì sao? Vì vận chuyên ở 
môn ngoài. phiền não do kiến đạo đoạn là hành 
môn trong, không thê khởi nghiệp thân, miện 
Phiền não do Tu đạo đoạn ở cõi Dục, chỉ là bất 
thiện thì không phải phiền não bất thiện có khả 
năng sinh khởi nghiệp vô ký. 

Ngoài ra ở hai cõi, nghĩa, là nếu vô ký không ân 
mắt, thuộc hai cõi Dục và Sắc, ý nghiệp như nói ở 
tâm, Vì sao? Vì sự ân mất, không ân mât kia chung 
cho ba cõi, trong đó: 

GIỚI có giáo, võ giáo 
Nói lược có ba thứ: 
Jô lậu và thiên sinh 
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Nương thuận giới giải thoái. 

GIỚI có giáo, vô giáo, nói lược có ba thứ: giới 
vô giáo nói lược phải biết có ba thứ. 

Hỏi: Ba thứ đó là gì? 

Đáp: Vô lậu và thiền sinh, nương thuận giới 
giải thoát. 

G"1ới vô lậu, nghĩa là giới này sinh chung với 
đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 
mạng. 

Giới của thiên sinh, nghĩa là giới và thiền sinh 
chung, đó là ly dục, không ly dục; phàm phu và 
Thánh nhân. 

Nương thuận giới giải thoát: Nghĩa là các nhóm 
hòa hợp, bên cạnh sĩ phu kia, cầu xin được thọ 
lãnh. Ba thứ giới này gôm nhiếp hết thảy gIỚI. 

Hỏi: Đã phân biệt giới có giáo, vô giáo rôi, thế 
nào là giới phát sinh với tâm, và giới không phát 
sinh với tâm? 

Đáp: 

Vô giáo, ở cối Dục 

Có giáo nương hai cõi 
Nên biết chẳng cùng tâm 
Ngoài ra nói cùng tâm. 

Vô giáo ở cõi Dục nêu thuộc thuận giới giải 
thoát, hoặc không thuộc thuận giới giải thoát thì tật 
cả giới kia đều không phải là tâm cùng phát sinh, 
không có nghĩa chuyên biến theo tâm. 
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Hỏi: Vì sao không chuyên biến theo tâm? 

Đáp: Vì người kia thọ giới rồi thì tâm bắt thiện, 
vô ký cũng sinh theo nhưng không chuyền biến 
theo tâm thiện, bất thiện, vô ký. Vì sao? Vì vô tâm 
cũng chuyền theo. 

Có giáo tức là hai cõi Dục, Sắc không chuyền 
biến theo tâm. Vì sao? Vì thuộc về thân. 

Vì tâm khác cũng có, vì tâm khác đêu cùng nói. 
Tâm khác là giới của Vô lậu, Thiên. Hai thứ giới 
đó đêu tùy thuộc vào sự chuyên biến của tâm. Vì 
sao? Vì tâm khác không chuyền biến theo, mà do 
sức của tâm của người đó sinh hai thứ giới. Người 
đó đã thường tùy tâm để tạo nên nghĩa tùy thuận. 
Do vậy nên hai thứ giới ấy là quá khứ thành tựu 
quá khứ, vị lai thành tựu vị lai, hiện tại thành tựu 
hiện tại. 

Đã nói về sự khác nhau của nghiệp, nay sẽ nói: 
về nghiệp thành tựu. 

Luật nghỉ giới võ lậu 

T hấy thật thì thành tựu 
Thiên sinh, nếu được thiên 
Gi# giới sinh cối Dục. 

Luật nghi giới vô lậu, thấy thật thì thành tựu: 
Tức là từ khổ pháp nhẫn ban đầu và tất cả bậc 
Thánh thành tựu giới vô lậu, giới này hiện ở sáu 
địa: bốn thiên căn bản, thiên trung gian và thiền vị 
lai. Địa cõi Sắc này cũng vô lậu. Người đó chưa lìa 
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dục, thây đề, thành tựu giới ở địa vị lai. Nêu lìa bỏ 
sự ham muốn, tất cả bậc hữu học, ít nhất là thành 
tựu được ba địa, hoặc có sáu địa thì tất cả A-la-hán 
đều thành tựu sáu địa. 

Thiên sinh nếu được thiên, nghĩa là nêu người 
được thiên, thì thành tựu được giới của thiên, 
không phải giới khác. Giới này, ở sáu địa, nghĩa là 
địa tiêp cận với thiền, thiên trung gian và bốn thiên. 
Nếu người, hoặc được các địa, hoặc là phàm phu, 
hoặc là bậc Thánh, đều thành tựu được giới của địa 
đó. 

Giữ giới, sinh cõi Dục: Nghĩa là nếu người thọ 
giới, người đó thành tựu thuận theo giới giải thoát, 
thì giới này là người cõi Dục được, không phải cõi 
khác thọ. 

Đã nói lược về thành tựu khác nhau nay Sẽ nói 
có ba hạng người thuận theo thành tựu giới quá 
khứ, vị lai và hiện tại: Người trụ g1ới, người trụ phi 
ØIớI, người trụ phi giới phi phi giới. 

Người trụ giới cũng có ba hạng, do giới có ba 
thứ, nên người trụ giới kia: 

Nếu trụ giới giải thoát 

Vô giáo hiện tại kia 

Phải biết thường thành tựu 
Hoặc dưt thành quả khứ. 

Nếu người kia an trụ giới giải thoát, thì vô giáo 
hiện tại phải biết là thường thành tựu. Nghĩa là nếu 
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an trụ thuận theo giới giải thoát thì người đó ngay 
từ sát-na đâu, đã thọ lãnh giới VÔ giáo, thành tựu 
bất cứ lúc nào ở hiện tại, người đó hiện tại vô giáo, 
thường theo thứ tự tiếp nỗi nhau, cho đến thân 
mạng chưa hết. Vì sao? Vì đó là giới hạn phạm vị, 
bắt buộc. Hoặc dứt thành quá khứ, hoặc có người 
trụ giới thuận theo giải thoát, thành tựu giới vô giáo 
trong quá khứ, được gọi là đã châm dứt mà không 
xả. Về xả có năm nhân duyên, ở sau sẽ nói. 

Nếu có làm ở giáo 

Thành tựu ở đời giữa 

Giáo kia hết, không xả 

Nên biết thành quả khứ. 

Nếu có làm ở giáo, thành tựu ở đời giữa: đời 
giữa là đời hiện tại. 

Nếu có người thực hành thân giáo khẩu giáo, 
lúc xin nhận lãnh giới là đã thành tựu giới giáo của 
hiện tại. Giới giáo đó đã hết mà không xả, phải biết 
đã thành quá khứ. Dứt hết là nghĩa quá khứ. Lúc 
giới giáo kia đã hết, nếu không xả thì người đó đã 
thành tựu giới giáo quá khứ. Vê nhân duyên xả g1ới 
này như trước đã nói. 

Nói tóm lại, thì khi giáo ở niệm ban đầu là đã 
thành tựu giáo trong hiện tại và vô giáo, cho đến 
giáo chưa chấm dứt ở vị lai, là đã thành tựu giáo 
trong quá khứ, hiện tại và vô giáo. Giáo đó đã hết 
rôi nếu không xả, thì đối với việc thành tựu vô giáo 
quá khứ, hiện tại, người đó chỉ thành tựu giáo trong 
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quá khứ, không phải giáo ở hiện tại. 
Nếu được thiên vô giáo 
Thành tựu diệt vị lại 
Chặng giữa nhập chánh thọ 
Giáo cũng như IrƯỚC HÓI. 

Nếu được thiên vô giáo, sẽ thành tựu diệt ở vị 
lai, nghĩa là nêu người được thiên thì đã thành tựu 
được giới thiên của quá khứ, vị lai. Như thành tựu 
thiên, vô giáo của người ây dù quyết định diệt mắt, 
nhưng do sức thiền nên lúc đầu người kia đã được 
thiên quá khứ như vậy. Sự nhớ nghĩ v.v... của nhị 
thiền đều thành tựu ở cả ba đời, cho đến lúc chưa 
khởi thiên, hoặc khởi mà không xả. Thành tựu giới 
vô lậu ở quá khứ, vị lai, giống như thiên, nên trong 
đây không nói. 

Đã nói giới của thiên, cũng nói giáo kia. Vì 
sao? Vì nếu có người thây đề giáo, người đó quyết 
định được giới của thiền, cho nên nói giới thiên, 
tức là nói giới giáo kia. 

Nếu tạo nghiệp bắt thiện 
Trụ giới, thành tựu hai 
Phiên não chung với triển 
Nên biết kia dứt hết. 

Nếu tạo nghiệp bất thiện, an trụ giới, thành tựu 
hai, nghĩa là người an trụ giới thuận giải thoát, nếu 
an trụ giới thiên người đó sẽ không thây đề, sẽ làm 
điều bât thiện, lúc triên thêm lên, điêu bât thiện vô 
giáo sẽ khởi hiện ngay, bây giờ, người đó sẽ thành 
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tựu giáo và vô giáo bất thiện. 

Hỏi: An trụ giới thiên làm điều bất thiện là sao? 

Đáp: Nêu người nào chưa lia dục mà nương 
thiền vị lai, sẽ làm điều bắt thiện. 

Hỏi: Đến bao giờ thì thành tựu vô giáo? 

Đáp: Lúc đi chung với triển phiên não thì người 
này cho đến lúc chưa xả triền bất thiện. Phải biết 
người kia đều dứt hết, nêu xả được triền bất thiện 
kia thì có giáo, vô giáo cũng xả. 

Nếu trụ trong phi giới 
Thành tựu võ giáo này 
Phải biết quả không ra 
Hoặc hết ở quá khứ. 

Nếu an trụ trong chỗ phi giới, thành tựu vô giáo 
này, phải biết người đó sẽ được quả không đáng 
ưa, nghĩa là người an trụ phi gIỚI, đó là kẻ đô tê 
giết dê, giệt, gà, mô heo, bắt cá, bắt chim v.v.. 
người này, bất cứ lúc nảo cũng gây ra điều bất thiện 
vô giáo ở hiện tại. Người â ây, lúc sát-na đầu tiên tạo 
nghiệp, là đã thành tựu vô giáo, thuộc về giới bất 
thiện đôi với tất cả chúng sinh. 

Nếu người nào lúc bắt đầu sát sinh, thì tức liên 
được vô giáo thuộc về sát sinh. Về sau, tùy chỗ sát 
sinh, lại được vô giáo thuộc về sát sinh. Giới thuộc 
về phi luật nghi, trước đã được rôi, nên không còn 
được nữa. Hoặc lại dứt ở quá khứ là niệm thứ hai 
trở đi, sát sinh và phi luật nghi gồm nhiếp vô giáo 
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thì thành tựu quá khứ, hiện tại, cho đến không bỏ . 
Sát-na chấm dứt ở quá khứ gọi là hết. 

Nếu sảt-na trụ giáo 

Là nói thành tựu giữa 

Củng dt ở quả khứ 

Thiện trải với ở trên. 

Nếu sát na an trụ giáo là nói thành tựu giữa, 
nghĩa là lúc tùy thuận an trụ giáo là đã thành tựu 
giáo ở hiện tại. Sát-na hiện tại gọi là sát-na an trụ. 

Cũng lại chấm dứt ở quá khứ, tức là tùy thuận 
giáo. Sát-na châm dứt quá khứ, chưa dứt trở về sau, 
bấy giờ thành tựu quá khứ, hiện tại. Nếu châm dứt 
nhưng chưa xả thì chỉ thành tựu quá khứ. 

Thiện trái với phi luật nghị ở trên, nghĩa là an 
trụ nơi luật nghi. Nói bất thiện, như là an trụ phi 
luật ngh1i. Nói thiện, là đem hết lòng tin thanh tịnh 
đề làm việc từ thiện như bố thí, v.v... Lúc đó là vô 
giá thiện sinh khởi. Do vậy, khi phi luật nghĩ xả thì 
vô giáo bất thiện này cũng xả. 

Nếu ở giữa đã làm 

Là nói thành tựu giữa 
Cũng chấm dứt quả khứ 
Hoặc hai, cũng lại mỘI. 

Nếu ở giữa đã làm là nói thành tựu giữa, nghĩa 
là ở mực giữa không phải luật nghi, chăng phải 
không luật nghi. Nếu người kia làm điều thiện, sẽ 
thành tựu giáo thiện trong hiện tại. Nếu làm việc 
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bắt thiện, sẽ thành tựu giáo bắt thiện trong hiện tại. 

Cũng lại châm dứt quá khứ, nghĩa là nêu giới 
giáo này diệt mất, mà chưa dứt, thì cũng thành tựu 
quá khứ, hiện tại. Nếu chấm dứt rôi, không xả thì 
chỉ thành tựu quá khứ. 

Hoặc hat, tức là hoặc có giáo, vô giáo, quá khứ, 
hiện tại. Nêu thật muốn làm, thì nhất định phải 
dùng phương tiện không xả. 

Cũng lại một, nghĩa là phương tiện hết rôi chỉ 
thành tựu vô giáo ở hiện tại. 

Có người, cho đến thân mạng chưa châm dứt, 
về sau thành tựu vô giáo trong hiện tại, vì không 
muốn dừng nghi. 

Hỏi: Đã nói giáo thuận theo giới giải thoát. 
Giới thiền vô lậu làm thê nào đạt được? 

Đáp: 

Tâm thiện trong cõi Sắc 
Được giới luật nghỉ thiên 
Đáy xả, kia cũng xả 

Võ lậu có sáu tâm. 

Tâm thiện trong cõi Sắc, được giới luật nghi 
của thiền, nghĩa là nếu có người được tâm thiện cõi 
Sắc, hoặc có lúc lìa đục, có lúc không lia dục, 
người đó được tất cả giới luật nghi của thiên. Tất 
cả giới tâm thiện của cõi Sắc, thường thuận theo, 
chỉ trừ sáu tâm, đó là: Mắt, tai, thân, thức và tâm 
văn tuệ, tâm lúc sắp chết và tâm tạo nghiệp. 
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Hỏi: Thế nào là xả? 

Đáp: Tâm này xả, tâm kia cũng xả. Nếu xả tâm 
thiện của cõi Sắc thì tâm ở cõi đó cũng xả. 

Vô lậu có sáu tâm, nghĩa là sáu tâm của giới vô 
lậu kia cùng được, đó là vị lai, trung gian. và bốn 
thiền căn bản, tâm kia xả, sáu tâm thiên này cũng 
xả. 

Hỏi: Các giới như vậy, đó là giới gì? Có bao 
nhiều lúc xả? 

Đáp: 

Thuận giải thoát, điều phục 
Thì xả vào năm lúc 

Giới thiên sinh, vô lậu 

Hai lúc, người trí nói. 

Thuận giải thoát điều phục, là xả vào năm lúc: 
Nghĩa là lúc xả chủng loại của phần mình, lúc xả 
giới, lúc dứt căn thiện, lúc hai căn sinh, lúc chánh 
pháp ân mất thì xả. 

Hoặc có người nói: Xả vào lúc vi phạm phạm 
hạnh của giới căn bản. 

Sư Kê-tân nói: Có bốn lúc xả, trừ hai thứ sau. 
Giới vô lậu, thiền sinh có hai lúc xả, do người trí 
nói, nghĩa là giới của thiền có hai lúc xả: là thối lui 
và vượt qua địa giới. Giới vô lậu cũng có hai lúc 
xả: Thối lui và đặc quả. Căn kia, theo thứ tự được 
quả vì giống nhau nên không nói riêng. 

Có người nói căn kia có ba lúc xả riêng. 
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Hỏi: Phi luật nghị làm sao xả? 

Đáp: 

Phi luật nghỉ bốn lúc 
Thiện Vô Sắc như vậy 
Nhiễm cầu chỉ một lúc 
Là nÓI Ở HƠI ÿ. 

Phi luật nghi bốn lúc: Đó là: Lúc thọ giới, lúc 
được giới thiên, lúc hai căn sinh và lúc xả chủng 
loại của phân mình. Giới, phi giới, xả trong ba lúc: 
Thế lực gốc đã qua, hy vọng đã châm dứt, phương 
tiện đã dừng là nói xả giới, phi giới, cần phải quán 
sát. 

Hỏi: Đã nói nghiệp tự tánh của cõi Sắc, nghiệp 
tự tánh của cõi Vô Sắc, rốt ráo là thế nào? 

Đáp: Vô Sắc thiện như vậy, nghiệp của Vô Sắc 
thiện cũng có bỗn lúc xả, đó là: Lúc đắc quả, lúc 
lui sụt, lúc dứt căn thiện, lúc vượt qua địa gIỚI. Sự 
cầu uÊ chỉ có một lúc, là nói ở ý, nghĩa là ý nghiệp 
cầu uê chỉ xả có một lúc, đó là lúc lìa sự ham muôn, 
tùy thuộc ở mỗi nơi nảo lìa sự ham muốn thì xả ở 
nơi đó. 

Đã nói tự tánh và sự thành tựu của nghiệp, tùy 
nghiệp kia, Đức Thê Tôn đã dùng vô lượng pháp 
môn để phân biệt, nay sẽ nói: 

Nếu nghiệp cho quả khổ 
Nên biết là hành ác 
Lại có hành ÿ ác 
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Tham, giận và tà kiến. 

Nếu nghiệp cho quả khô, phải biết đó là hành 
ác: Nêu nghiệp chiêu cảm quả không đáng yêu, 
phải biết đó là hành ác, là sát sinh, v.v... tất cả 
nghiệp của thân, miệng, ý bất thiện và quyên thuộc 
của nghiệp bất thiện đó, đó là hành ác. Vô ký ân 
mất không có quả báo, không gọi là hành ác. 

Lại có hành Y ác là tham, giận và tà kiến: Nghĩa 
là tư (tư duy) bất thiện kia là hành Ý ác, như trước 
đã nói. 

Lại, có phân nghiệp của tham giận, tà kiến, phải 
biết như nghiệp, do quả thành nhân như người nữ 
phạm hạnh bị câu uê như vậy v.v... đã nói. 

Trái lại là hành thiện 

Đẳng Tổ i thẳng đã nói 
Trong â ấy nêu tăng thượng 
Thánh nói mười nghiệp đạo. 

Trái lại là hành thiện, lời đẳng Tối thăng nói, 
nghĩa là trải với hành vị ác phải biết đó là hành 
thiện, là tật cả nghiệp thiện. Nghiệp của ÿ không 
tham, không giận, chánh kiến, trong đó nếu được 
thêm lên, Thánh nói là mười nghiệp đạo. Nghĩa là 
trong hành nghiệp thiện, ác kia, nêu nghiệp được 
gia tăng hơn lên thì gọi là nghiệp đạo. Gia tăng 
trong hành ác gọi là nghiệp đạo bât thiện, nêu gia 
tăng trong hành thiện gọi là đạo nghiệp thiện. 

Nghiệp đạo bất thiện, đó là bảy thứ như sát 
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sinh, v.v... và tham, giận, tà kiến. 

Nghiệp đạo thiện là lia bỏ bảy thứ như sát sinh 
v.v... và không tham, không giận và chánh kiến. 
Hoặc thực hành phương tiện, xem trọng, thì không 
phải nghiệp đạo, hoặc nghiệp đạo trọng nên nói 
như vậy. 

Sát sinh: Đối với người kia, có tưởng là chúng 
sinh khác, có ý muốn giết chết, định tìm cách hãm 
hại mạng sống. Nghiệp đó được hoàn thành gọi là 
sát sinh. 

Không cho mà lấy, là có sự hiểu biết về vật 
dụng của TRƯỜI, khác, người khác có tưởng không 
cho mà có ý muôn cướp đoạt lẫy làm của mình. Đó 
gọi là không cho mà lây. 

Hạnh tà là ở chỗ đã làm đêu phi đạo, phi xứ, 
phi thời. Điều không nên làm mà làm, đó gọi là 
hạnh tà. 

Nói dỗi là dùng tư tưởng, lời nói khác lạ để lừa 
dối người, đó gọi là nói dồi. 

Nói lời hai chiều là ngữ nghiệp, với tâm nhiễm 
ô, muốn phá hoại người khác, đó gọi là nói lời hai 
chiêu. 

Nói lời thô tục, độc ác là có tâm giận dữ nói ra 
lời lẽ khiêm nhã, không đáng yêu đối với kẻ khác, 
đó gọi là nói lời thô ác. 

Bị vấp váp, mềm lòng lúc gặp tham, v.v... rồi 
vội dùng lời không tốt đẹp, lời nói vô ích, lời lẽ phi 
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pháp. đó gọi là lời nói thêu dệt. 

Tham là yêu thích tiền của, tài sản của người, 
sinh ý tưởng ham muốn xấu xa, đó gọi là tham. 

Cận là phiên não tăng thượng, nhằm hủy hoại 
người khác với tâm xấu ác, đó øọI1 là giận dữ. 

Tà kiến là chê bai không có nhân quả. 

Trên đây là mười nghiệp đạo bất thiện, trái với 
mười nghiệp đạo này gọi là nghiệp đạo thiện. 
Nghiệp khác không gọi là nghiệp đạo, nghĩa là 
phương tiện sau của nghiệp đạo này cho đến hành 
động như uống rượu, đánh đập, v.v... là hành vi ác. 
Hành thiện như là lễ bái, v.v..., lia nghĩ đến uỗng 
rượu, những hành v1 như vậy là nghiệp, chứ không 
phải nghiệp đạo. 

Hỏi: Nghiệp đạo nghĩa là gì? 

Đáp: Vì nghiệp này là đạo, nên gọi là nghiệp 
đạo. Vả lại, là đạo của nghiệp, nên gọi là nghiệp 
đạo, vì nghiệp đạo của nghiệp đạo, nên gọi là 
nghiệp đạo. 

Bảy nghiệp vừa là nghiệp, vừa là đạo, vì là đạo 
tư duy. Ba nghiệp đạo này không phải là nghĩa 
nghiệp. 

Hỏi: Vì sao ba thứ như tham, v.v... trong các 
phiên não gọi là nghiệp đạo, không phải thứ khác? 

Đáp: Vì tăng thượng điều ác, vì tự gây phiên 
não cho người khác. Điêu ác này là cùng Cực, các 
thứ khác thì không như vậy. Đề đôi trị với điều á ác 
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đó, dùng đạo không tham của chính mình, v.v.. 
Đôi với nghiệp đạo gôm nhiếp và nghiệp đạo 
không øôm nhiếp này, nói lược có hai thứ: Định và 
bất định. Định có hai thứ: Báo định và thời định. 
Thời định có ba thứ. 

Hỏi: Ba thứ đó là gì? 

Đáp: 

Nghiệp của quả hiện pháp 
Kế là quả sinh thọ 

Quả sau cũng như vậy 
Nên biết thời đêu định. 

Nêu nghiệp đã gây ra ở đời nảy, tức là đã chín 
ở đời này, gọi là nghiệp hiện pháp thọ. Nếu nghiệp 
chín ở đời kế, gọi là nghiệp sinh thọ. Qua đời kế 
tiếp sau là chín ở đời khác, gọi là nghiệp hậu thọ. 
Ba thứ này gọi là thời quyết định. 

Báo quyết định, tức không phải thời quyết định. 
Nếu được nhân duyên bèn thuân thục. Ngoài ra gọi 
là bất định. 

Hỏi: Như Đức Thể Tôn nói: Ba nghiệp như, lạc 
thọ v.v... khác nhau thê nào? 

Đáp: 

Nghiệp thiện trong cõi Dục 
Và ba địa cõi Sắc 
Thì øọi là lạc thọ 
Đây cũng định, bất định. 
Nghiệp thiện trong cõi Dục và ba địa của cõi 
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Sắc gọi là lạc thọ. Nghĩa là nghiệp thiện trong cõi 
Dục có công năng sinh bảo câu hành( cùng hiện 
hành) với lạc. Trong địa Sơ thiên, Nhị thiên, Tam 
thiên của cõi Sắc, cũng sinh báo câu hành với lạc. 
Các địa đó, gọi chung là lạc thọ. 

Hỏi: Nghiệp này cũng là định nghiệp chăng? 

Đáp: Nghiệp này cũng định, bất định. Hoặc 
định, hoặc bất định, thì nghiệp thiện trong, bốn địa 
này đều gọi là lạc thọ. Vì quả báo thuộc về lạc thọ 
nên gọi là lạc thọ. 

Sinh không khổ, không lạc 
Là thiện ở địa trên 

Nếu thọ nhận báo khổ 
Gọi là nghiệp bắt thiện. 

Sinh không khổ không vui, thiện đó ở địa trên, 
nghĩa là nêu nghiệp thiện của Tử thiền và cõi Vô 
Sãc, ĐỌI là thọ không khổ, không vui. Nghiệp đó 
có công năng sinh ra báo không khô, không VuI đi 
chung. Nếu thọ nhận báo khô, là nói về nghiệp bất 
thiện, nghĩa là nghiệp bất thiện gọi là khổ thọ. 
Nghiệp đó, có khả năng sinh ra khô thọ, đi chung. 
Cho nên, nghiệp này cũng nhất định, không nhât 
định. 

Hỏi: Như Đức Thế Tôn nói: Bốn nghiệp của 
báo đen đen, v.v... thì phân biệt thế nào? 

Đáp: 

Nếu nghiệp thiện cõi Sắc 
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Là trắng, là báo trăng 
Đen, trăng trong cõi Dục 
Hai đen gọi bất tịnh. 

Nếu nghiệp thiện trong cõi Sắc là trắng thì báo 
trăng: Nghĩa là nghiệp thiện trong cõi Sắc là trắng, 
hoàn toàn không có phiên não, báo đó cũng trăng, 
hoàn toàn khả ái. Đen trăng trong cối Dục: Nghĩa 
là nghiệp thiện của cõi Dục, lẫn lộn với bất thiện, 
nên gọi là đen, trăng. Nghiệp thiện của cõi Sắc kia, 
không có sự thọ nhận lẫn lộn của một nghiệp, có 
hai báo đen trăng. 

Hỏi: Nếu báo không phải đen thì sao gọi là đen? 

Đáp: Do không yêu thích nên gọi là đen, yêu 
thích gọi là trắng. 

Hai đen gọi là bât tịnh, nghĩa là nghiệp bất thiện 
gọi là đen, vì không khả ái. Nghiệp đen kia lại sinh 
ra báo đen. 

Nếu nghĩ, năng phá hoại 
Các nghiệp thành tựu kia 
Tương ng đạo vô ngại 
Là nói nghiệp thứ tư. 

Nếu đạo có công năng dứt ba thứ nghiệp kia, 
tức là đạo vô ngại gôm nhiếp mười bảy học tư, là 
nghiệp thứ tư. Vì nghiệp này không thê quở trách, 
nên gọi là không đen, vì không có sự đăm nhiễm, 
nên gọi là không trắng. Vì trái với sự lưu chuyên, 
nên gọi là không có báo. Nghiệp trăng đó, gồm 
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nhiếp phân pháp trí trong kiến đạo, tương ưng với 
bốn sự suy nghĩ và lìa tám tư duy tương ưng với 
tám đạo vô ngại của cõi Dục. Mười hai tư duy này 
dứt nghiệp báo đen đen. Đạo vô ngại thứ chín, 
tương ưng với một tư duy đoạn nghiệp bảo đen 
trắng. Sơ thiên, lìa dục cho đến Tứ thiên lìa dục, 
gôm nhiếp đạo vô ngại thứ chín, tương ưng VỚI bến 
tư duy đoạn nghiệp báo trăng trắng, ngoài ra không 
phải nghiệp báo. Nghiệp thiện của Vô Săc, trong 
đó là không sô. Vì sao? Vì không có việc hai trắng. 
Nghĩa là thuộc thứ trăng tươi, tinh khiết, thứ trắng 
có thê mừng vui, do đó không gọi là trăng, trong 
kinh ấy, Đức Thế Tôn gọi là Trung hữu. 

Hỏi: Như Đức Thế Tôn nói: Sự không ngay 
thăng, lỗi lầm, v.v... của nghiệp thân, miệng, ý, 
việc này là thê nào? 

Đáp: 

Ninh sinh gọi là cong 
Lôi từ giận dữ sinh 
Dục sinh gọi là nhám 
Là do Thể Tôn nói. 

Sự dua nịnh sinh khởi gọi là không ngay thăng, 
nghĩa là tìm cách dua nịnh người, nhăm che giầu 
việc mình, với lòng dạ không ngay thăng, gọi là 
dua nịnh. Sự dua nịnh này được tôn tại ở Phạm thê 
cối Dục, không phải ở địa trên, nó ở lĩnh vực ý, do 
tu đạo dứt trừ. Nếu nghiệp từ sự dua nịnh sinh khởi, 
sẽ do quả thành nhân, nên Đức Thê Tôn nói: Cong 
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vạy kia không phải tánh tà vạy. Lỗi sinh ra từ tức 
giận là từ sự giận dữ sinh ra nghiệp, do quả thành 
nhân, nên Đức Thế Tôn gọi là lỗi. 

Dục sinh: Là nói vướng mặc, nghĩa là nếu 
nghiệp từ sự ham muôn phát sinh thì trong quả nói 
nhân, nên Đức Thế Tôn nói là vướng mắc. 

Hỏi: Như Đức Thể Tôn nói: Ba thứ thanh tịnh 
và ba thứ vắng lặng. 

Tướng đó thế nào? 

Đáp: 

Tất cả diệu hạnh tịnh 
Thán, miệng võ học tịnh 
Cái gọi ý văng lặng 
Tức là tâm vô học. 

Tất cả diệu hạnh tịnh, nghĩa là đã có tất cả diệu 
hạnh hữu lậu, vô lậu của thân, miệng, ý, đều được 
gọi là tịnh. 

Hỏi: Diệu hạnh hữu lậu ở xứ sở bất tịnh, sao lại 
nói là tịnh? 

Đáp: Vì trái với phiên não bất tịnh, vì một phân 
Ít tịnh của diệu hạnh kia có khả năng dẫn đường, 
đến văng lặng đệ nhất nghĩa. 

Hỏi: Thế nào gọi là tịnh? 

Đáp: Thân, miệng vô học thanh tịnh: Thân 
miệng điệu hạnh của vô học, gọi là thân miệng 
thanh tịnh. Cái gọi là ý văng lặng, tức là tâm vô 
học. Tâm vô học đó gọi là ý văng lặng, được tướng 
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Mâu-ni, lìa ngữ ngôn phiên não, cắt đứt tóc bện của 
ba cõi, dựa vào búi tóc phiền não của Hữu đảnh, vì 
thân có khởi tác ý không vắng lặng, nên không nói 
là Mâu-n1. Mâu-m là nghĩa văng lặng. Vì đoạn yêu 
thích giáo như nước rửa sạch v.v... nên gọi là tịnh. 
Vì đoạn giáo Mâu-n1, nên nói Mâu-n1 của thân, 
miệng, ý. 

Đã nói sự khác nhau về sự hòa hợp của nghiệp. 

Nay sẽ nói: sự khác nhau của nghiệp quả, 
Nghiệp thiện, nghiệp bất thiện 
Là nói cả hai quả 
Thiện hoặc thành ba quả 
Một quả khác nên bit. 

Nghiệp thiện, nghiệp bắt thiện là nói cả hai quả: 
Nghiệp thiện có hai thứ quả, thiện hữu lậu kia có 
quả y và quả báo. Quả y, nghĩa là địa, giới sinh 
trước, sinh sau, tự phân ra thiện. 

Quả báo là vô ký. Vô lậu dứt nghiệp phiền não 
có quả y và quả giải thoát. 

Quả vy là đời trước sinh Thánh đạo, đời sau sinh 
Thánh đạo, tất cả đều giống nhau, tăng trưởng, 
không giảm bớt. 

Quả giải thoát là đạo vô ngại, dứt các phiên 
não. Nghiệp bất thiện kia cũng có hai quả: quả y và 
quả báo. 

Thiện hoặc thành ba quả, nghĩa là nếu thiện hữu 
lậu dứt phiên não, thiện đó sẽ có ba quả: Quả y, 
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quả báo và quả giải thoát, như đạo dứt kiết của thê 
tục. 

Một quả còn lại nên biết, là nghiệp vô ký và vô 
lậu khác không dứt kiết, tức nghiệp đó có một quả, 
cái gọi là quả y. 

Hỏi: Nghiệp của thân, miệng kia là tự tánh của 
sắc tạo hay do bốn đại sinh khởi, nghiệp đó là 
nghiệp gì, do bốn đại nào tạo? 

Đáp: 

Địa mình nếu có đại 

Chô nghiệp thân, miỆng nương 
Vô lậu tủy sức được 

Trở lại nương sức Kia. 

Địa mình nếu có đại, chỗ nghiệp thân miệng 
nương tức là nghiệp thân, miệng của cối Dục, 
nghiệp đó chỉ là bỗn đại của cõi Dục tạo, cõi Sắc 
cũng như vậy. 

Vô lậu tùy sức được, lại nương vào sức kia, 
nghĩa là nghiệp thần, miệng vô lậu tủy sức mà 
được, rôi lại dựa vào địa kia, bốn đại như vậy sinh 
khởi, nếu đạo vô lậu của cõi Dục sinh khởi, đạo đó 
lại dựa vào cõi Dục, nghiệp thân miệng vô lậu do 
bốn đại tạo như vậy, cân phải biết. 

Như thế, cõi Sắc lại dựa vào địa kia. Nghiệp vô 
lậu của bốn đại tạo như vậy, cần phải biết. 

Hỏi: Nếu sinh cõi Vô Sắc là đã xả giới học, 
được giới vô học. Kia xả giới học rồi, sẽ nương vào 
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giới của địa nào, được nương gI1ới của địa nào? 

Đáp: Tùy thuộc dựa vào địa kia sinh, tùy thuộc 
dựa vào địa kia diệt, dựa vào giới quá khứ của địa 
kia và dựa vào giới vị lai của năm địa, v.V.. . thảy 
đều xả hết, thì lại được dựa vào giới Ở VỊ lai của 
năm địa. Năm địa: Là bốn thiền và cõi Dục. 

Hỏi: Như Đức Thế Tôn nói ba chướng, tướng 
ây thê nào? 

Đáp: 

Nghiệp vô gián không cứu 
Sinh nhiễu các phiên não 
Đường ác nhận bảo ác 
Chướng ngại phải nên biết. 

Có ba thứ chướng, đó là nghiệp chướng, phiền 
não chướng và báo chướng. Chướng ngại Thánh 
đạo và phương tiện của Thánh đạo, nên gọi là 
chướng. 

Nghiệp chướng: Năm nghiệp vô giản, đó là: 
Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại tăng và 
ác tâm làm thân Phật chảy máu. Tạo nghiệp này 
rồi, chắc chăn đời sau sẽ bị đọa vào địa ngục Vô 
gián, nên gọi là Vô gián. Vì giết cha, giết mẹ là 
phản bội ân nghĩa, nên đọa vào địa ngục Vô gián. 
Ba thứ còn lại là phá hoại ruộng phước. 

Phiền não chướng là gôm cân phiên não và lợi 
phiên não. Cần phiên não là phiền não thường 
hành, lợi phiên não là phiên não tăng thượng. Phiên 
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não hiện hành gọi là chướng, không phải là thành 
tựu. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều bình đăng tạo 
ra các phiền não. 

Báo chướng là tùy thuộc vào báo đã trụ không 
phải khí báo của Thánh đạo mà vì lỗi lầm xấu ác. 

Hỏi: Làm sao biết được việc đó là đúng? 

Đáp: Vì tất cả đường ác hoàn toàn là địa phàm 
phu châu Uẫt-đơn- việt ở phía bắc và chúng sinh 
cối Vô tưởng. 

Hỏi: Trong ba nghiệp này, nghiệp nào ác nhất? 

Đáp: 

Nói dối, phá hoại tăng 
Phải biết tội rất nặng, 
Nghĩ trong đời Hữu đảnh 
Quả lớn nhất, trong thiện. 

Nói dối, phá hoại tăng, phải biết đó là tội rất 
nặng, nghĩa là sự nói dối, phá tăng, là một tội lỗi 
cực kỳ độc ác trong tật cả nghiệp. Người đó sẽ phải 
đọa vào địa ngục A-tỷ, trải qua một kiếp trụ, VỚI 
mười ba đống lửa bao quanh thân họ. Vì sao? Vì 
người đó đối với pháp tưởng là phi pháp, với phi 
pháp tưởng là pháp, cũng phá hoại tưởng thây 
pháp. Vì đê phá tăng, khởi xướng đạo kỳ dị, phá 
hoại pháp luân. Vì vậy, nghiệp này là nghiệp vô 
cùng ác trong tất cả nghiệp. 

Có hai cách phá tăng: Phả pháp luân và phá yết- 
ma. Phá yết-ma nghĩa là đồng trong một giới, mà 
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lại Bố-tát, làm pháp yết-ma, v.v... ở một chỗ riêng. 
Hỏi: Gì là nghiệp thiện được quả lớn nhất? 
Đáp: Sự suy nghĩ trong đời Hữu đảnh, quả rất 
to lớn trong điêu thiện, là tư duy chánh thọ của Hữu 
đánh là quả vô cùng lớn, trong tất cả điều thiện, vì 
trong suôt tâm muôn kiếp đó rât văng lặng. Vì nhân 
duyên của quả báo, nên sự tư duy trong Hữu đánh 
gọi là quả lớn. Ngoài ra, tất cả quả lớn của sự tư 
duy này còn tương ưng với định Kim Cương dụ, 
hết thảy quả báo, quả của tất cả kiết rốt ráo dứt hết. 


Phẩm 4: SỬ I (Phần đầu) 

Đã nói rộng về nghiệp và nhân duyên phiền não 
lưu chuyền, do nghiệp và sức phiên não của nghiệp 
kia, nên nhận đủ các thứ sinh không thể nảo lìa bỏ 
phiên não. VÌ vậy, muốn phân biệt phiền não, Sư 
nói như vây: 

Căn bản tất cả hữu 

Bạn nghiệp, sinh trăm khổ 
Chín mươi tảm thứ sử 
Mâu-ni nói nên nghĩ. 

Tắt cả hữu: Dục hữu, Sắc hữu, Vô Sắc hữu. Ba 
hữu này lây chín mươi tám sử làm căn bản. Vì sao? 
Vì đây là bạn của nghiệp có khả năng sinh ra các 
thọ, sinh ra các khổ, nghiệp đó do sức của phiên 
não, nên việc thọ sinh là do sức của hữu, không thê 
tách rời phiền não. Do vậy, người muôn mong câu 
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giải thoát, thì phải biết điều ây. Biết rôi thì xa lìa. 
Vì sao? Vì nêu không biết được kẻ thù thì sẽ bị 
chúng hãm hại. 

Trong kinh, Phật nói có bảy thứ sử. Giới, hành, 
chủng loại phiên não đó được phân biệt thành chín 
mươi tám sử. Đó là sử Tham, thì giới (cõ1) chia 
thành ba; chủng (loại) chia thành năm; giới chủng 
chia thành mười lăm. Sử Mạn, vô minh cũng giỗng 
như vậy. Sử sân thì giới được chia thành một, 
chủng chia thành năm. Sử nghi thì giới chia thành 
ba; chủng chia thành bốn; giIỚI chủng, chia thành 
mười hai. Sử Kiến thì giới được chia thành ba; 
chủng chia thành bốn. Hành được chia làm năm; 
chủng loại hành được chia thành mười hai. Hai 
kiến thân và biên, vì đồng do thấy khô mà dứt, nên 
làm một chúng loại. Giới thủ vì thấy khô, thây đạo 
mà dứt, nên chia làm hai chủng loại. Tà kiến, kiến 
thủ làm bốn chủng loại. Như vậy, chia thành mười 
hai sử. 

Chủng loại, giới, hành được chia thành ba mươi 
sáu sử. Thê nên có chín mươi tám sử. 

Hỏi: Làm sao biết được? 

Đáp: 

Tất cả các phẩm sử 
Phải biết lập hai phần 
Là phần kiên đạo đoạn 
Và phần tu đạo đoqn. 
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Kiến đạo đoạn, cho đến Tu đạo đoạn, chỉ có các 
Sử này, không có sử nào khác. 

Kiến là thấy, Hành giả thây được đối tượng 
phải đoạn, nên gọi là Kiến đạo đoạn. Đây là nói 
nghĩa nhẫn đã hại. Phiên não tu là nghĩa thường 
tập. Là đối tượng đoạn của tu nên gọi là tu đạo 
đoạn. Đây gọi là nghĩa được tánh đạo đã đoạn 
phiên não. 

Phiên não hai mươi tảm 
Biết chướng ngại, thấy khổ 
Lúc người kia thấy khổ 
Dứt hết, không còn sót. 

Trong chín mươi tám sử, do kiến đạo đoạn, tu 
đạo đoạn, thì hai mươi tắm sử gây chướng ngại 
việc kiến khô. Kiến khổ đoạn này sau đây Sẽ nói. 

Kiến tập đoạn: mười chín Phải biết diệt cũng 
vậy Thêm ba Kiến đạo đoạn Mười, nói tu đạo đoạn. 

Kiến tập đoạn: mười chín, là mười chín sử, vì 
ngăn che thấy tập, nên do kiến tập đoạn. Phải biết 
diệt cũng vậy, tức thấy diệt cũng dứt mười chín sử. 

Thêm ba kiến đạo đoạn, nghĩa là hai mươi hai 
sử do kiến đạo đoạn. Mười là nói tu đạo đoạn, là 
phải biết mười sử, do Tu đạo đoạn. 

Đã nói sự khác nhau của chủng loại sử, nay sẽ 
nói sự khác nhau về cõi của sử. 

Chủng loại phiên não đấu 
Cõi Dục nên biết mười 
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Trong hai đêu có bảy 
Tám thứ kiến đạo đoạn. 

Chủng loại phiền não đầu tiên ở cõi Dục, phải 
biết là mười: Như trước đã nói: Đầu tiên, kiên khổ 
đoạn chủng loại phiền não, trong đó có mười sử 
thuộc cõi Dục, đó là: Thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ, giới thủ, tham, sân, mạn, nghi, vô minh. 

Trong hai cõi, mỗi cõi đều có bảy: Như trước 
đã nói: kiến tập, diệt đoạn chúng loại phiền não, 
trong đó, mỗi cái thấy đều có bảy sử cũng thuộc 
cõi Dục. Phải biết trong mười sử này, trừ thân kiến, 
biên kiến, giới thủ là còn bảy. Tám chủng loại kiến 
đạo đoạn, nghĩa là trong bảy sử thuộc cõi Dục thì 
thêm giới thủ. 

Cõi Dục cần phải biết 
Bốn là tu đạo dứt 
Hai cối trên con lại 
Nên biết đêu khả đắc. 

Ở cõi Dục, phải biết bốn thứ do tu đạo đoạn, đó 
là tham, sân, mạn, vô minh, v.v... Như vậy, ba 
mươi sáu sử kia là thuộc cõi Dục, cần phải biết. 

Còn lại hai cõi trên, nghĩa là sáu mươi hai sử 
còn lại, thuộc cõi Sắc, cõi Vô Sắc. 

Phải biết là các sử này đều có thê được: Ba 
mươi mốt sử như vậy thuộc cõi Sắc, ba mươi mốt 
sử thuộc cõi Vô Sắc, trong ba mươi sáu sử, trừ năm 
sử sân. 
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Đã nói sự khác nhau về giới, chủng loại, sỐ 
lượng của sử, nay sẽ nói về tự tánh của sử, 
Cái gọi có thân kiến 
Biên kiến và tà kiến 
Hai thủ, phải nên biết 
Năm kiến phiên não này. 

Năm phiên não này đều là tánh của kiến. Thân 
kiến, nghĩa là đôi với trong năm thọ âm, chấp là 
ngã, ngã sở, đó gọi là thân kiến. 

Biên kiên là đôi với kia chấp là đoạn, thường, 
đó gọi là biên kiến. 

Tà kiến là phi báng bốn để. Xét như vậy tôi 
chấp đắm, gọi là tà kiến. 

Giới thủ là đôi với tự tánh của tự tại, v.v... trí 
trung gian của trượng phu, V.V..., chúng thật sự 
không phải trong nhân giải thoát khô mà chấp làm 
nhân. Nhận lây gIỚI, v.v... trong đây loại trừ những 
thứ khác gọi là giữ giới. Vì thế cho nên gọi là Giới 
thủ. 

Kiến thủ là đối với pháp hữu lậu, chấp cho là 
hơn hết. Giữ lây kiến giải này v.v.. . trong đây cũng 
loại trừ những tên gỌI khác, cho nên gọi là kiến thủ. 
Vì là tánh của trí tuệ ây, nên gọi là Kiến. Năm kiến 
này, øôm thâu hết thảy kiến. Một tà kiến này là 
chấp tà vạy, mê đắm. Do sự khác nhau của hành, 
nên phải nói năm thứ. 

Tham dục và nghĩ, sản 
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Mạn, vô mình, phi kiến 
Cảnh giới chuyển khác nhau 
Nói có các thứ tên. 

Tham dục, nghị, sân, mạn, vô minh: Không 
phải kiến: Nghĩa là tham thì người ấy có tưởng yêu 
trong hữu, ưa vướng chấp, đó gọi là tham. 

Nghi là đối với nghĩa chân thật, chính xác chấp 
cho là thật, hoặc chê bai nghĩa thật đó, trong ấy còn 
do dự, đó gỌI là nghi. 

Sân là nêu bị người khác lân hiếp, không thể 
nhịn nhục rồi sinh ý nghĩ xấu ác, đôi với chúng sinh 
thì phá hoại bức bách. Không phải nơi chỗn mà 
sinh tâm não hại người kia, đó gọi là sân. 

Mạn là ngang với địa mình, tâm tự đề cao, đó 
gọi là Mạn 

Vô minh là trong tưởng về để, không biết, bất 
tịnh, đó gọi là vô minh. Vì năm phiền não này 
không phải tánh của tuệ, nên không gọi là kiến. 

Như vậy, hết thảy cảnh giới phiên não đều luôn 
chuyển biến khác nhau, nên nói có nhiều tên ĐỌI, 
nghĩa là mười phiên não này, tùy thuộc vào sự đôi 
thay khác nhau của cảnh ĐIỚI, nên mới lập các tên 
để gọi. Trong cảnh giới này, nếu duyên khổ chuyển 
thì gọi là kiên khô đoạn. Như vậy, kiến tập đoạn 
cũng như thế. 

Khổ cõi dưới tất cả 
Lìa ba kiến, hai chuyển 
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Đạo đứt trừ hai kiển 
Cối trên không hành sân. 

Khô của cõi dưới ở khắp tất cả: Nghĩa là khô 
trong cõi Dục còn gọi là khô của cõi dưới. Tất cả 
mười sử kia đều trái với kiên khô. 

Hỏi: Trái nhau thê nào? 

Đáp: Vì thê gian không thế quán sát, người kia 
đã không biết như thật về khô ấm, nghe nói âm 
khố, thì không mừng, không vui. Sự không quán 
sát này gọi là ngu s1. Vì ngu sĩ nên trong đó sinh 
hoài nghi không biết, chỉ là âm hay là có ngã nữa. 
Nghĩ như vậy, gọi là Nghị. Vì nghị nên nói không 
ngay thắng, hoặc vì thói quen xưa, rồi chê bai 
không có âm, ta gọi là tà kiên. Chấp ngã là có, đó 
gọi là thân kiến. Vì thấy thân năm ấm kia giống 
như tiếp nối nhau không dứt, nên sinh chấp thường, 
thây nhân quả kia nôi nhau hoại diệt và do sự mê 
lầm nên sinh ra chập đoạn. Vì chấp đoạn, thường 
nên gọi là biên kiến. Trong kiên này, chập cho là 
tịnh, đây gọi là gIỚI thủ. Với kiên chấp â ây, cho thủ 
là hơn hết, đó gọi là kiên thủ. Nếu ưa kiên chập của 
mình gọi là tham. Nếu tức giận về sự nhận thấy của 
người khác gọi là sân. Do cơn tức giận này, rôi tự 
đê cao mình, đó gọi là kiêu mạn. 

Mười phiền não ây cứ theo thứ tự như vậy, đều 
trái với khô. 

Lìa ba kiến, hai chuyên biến: Nghĩa là trừ thân 
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kiến, biên kiến, giới thủ, ngoài ra bảy sử chuyển 
biến theo tập và diệt. 

Người kia, vì không hiểu biết được nguyên 
nhân của khô nên gọi là vô minh. Vì ngu sĩ sinh 
hoài nghi, ngờ vực về nhân của khổ là có hay 
không, đó gọi là nghi. Vì nghĩ ngờ, nên nói tà vạy, 
hoặc nhân tập quán cũ, rôi bác bỏ không có nhân 
của khổ, đó gọi là tà kiến, với tà kiến này, thủ là 
hơn hết, nên gọi đó là kiến thủ, ngoài ra, như đã 
nói ở trước. 

Như vậy, không hiểu biết diệt để, Niết-bàn, gọi 
là vô minh. 

Vì ngu si, nên mê lầm Niết-bàn là có, là không, 
đó gọi là nghi. 

Ngoài ra, như trước đã nói. 

Đạo dứt trừ hai kiến, tức là đạo dứt trừ thân 
kiên và biên kiên, tám thứ còn lại chuyền. Không 
tin tưởng, tiếp nhận đạo kia, gọi là vô minh. Ngoài 
ra, tất cả như trước đã nói. 

Giới thủ là do các kiến chấp này tin tưởng vào 
giới trâu, v.v... cho là tịnh. 

Hỏi: Vì sao thân kiến, v.v... đó không được 
chuyền trong tập, diệt, đạo? 

Đáp: Vì thân kiến là hành trong quả, ngã và ngã 
SỞ chuyền, không có được sự hiểu biết như vậy, 
cho nên đối với nguyên nhân của khổ này và diệt, 
đạo đều chấp là ngã. Do vậy, thân kiến chuyên biến 
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trong khổ, nên hễ thấy khổ thật đều dứt hết, không 
SỐ. 

Biên kiến sinh từ thân kiến, nên duyên với khô. 
Nếu thầy đoạn thân kiến, thì sự duyên với nỗi khô 
và thân kiên kia cũng đoạn biên kiên. 

Hỏi: Nếu giới thủ không tin tưởng ở nhân, chập 
nhân tự tại là đạo, thì kia làm sao thấy khô mà dứt? 

Đáp: Vì người đó ngu ở quả, chấp âm như tự 
tại, V.V.. . thường khởi phân biệt tự tại v.v..., cho là 
nhân tạo tác, bây giờ người kia, có thế dùng các 
hành như vô thường, v.v... để quán sát khô đề, thì 
mỌi chập tưởng tự tại, v.v... là nhân liên dứt. Vì 
vậy, thây khố dứt. Còn không tin tưởng là đạo, 
người kia chấp phi đạo là đạo. Vì là đạo, nên thây 
đạo mà dứt. Vì thây chân đạo, nên không có đạo 
này trong diệt. Vì sao? Vì nhân nơi đạo như vậy thì 
không có trong diệt. 

Cõi trên không hành sân, nghĩa là cõi Sắc, cõi 
Vô Sắc đã dứt sân. Ngoài ra như đã nói ở cõi Dục. 
Vì sao? Vì hai cõi kia không có tướng tốn hại, có 
sự ham muôn điều thiện, có tánh văng lặng, có tâm 
nhuân thâm, cho nên không có sân. 

Đã nói sự khác nhau về tự tánh các sử, nay sẽ 
nói: về sự khác nhau của duyên 

Phổ biến ở nhân khổ 
Nghĩ, kiến và võ mình 
Sử ấy tắt cả mọi phẩm 
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Tôn tại ở một địa. 

Trong phẩm do thấy khô, thấy tập mà dứt thì 
nghi, kiến và vô minh tương ưng, vô minh không 
chung. Phải biết, mười một sử này hiện diện khắp 
tật cả trong địa, trong giới của mình. Đây là duyên 
với sử ở cõi trên, không duyên với sử của cối dưới, 
trong tất cả năm phẩm của địa mình. Vì sao? Vì đã 
lia bỏ tánh ham muốn. Cõi dưới không sai khiến 
cõi trên. Vì sao? Vì cõi trên không phải là cảnh 
Øiới, Vì vậy, nên nói là sai khiến ở địa mình. 

Hỏi: Nghĩa phô biến tất cả là thế nào? 

Đáp: Vì nghĩa, duyên với tất cả việc hữu lậu, 
nên gọi là nghĩa khắp tất cả. Tất cả đó là tất cả 
chúng sinh, trong tất cả các việc hữu lậu, vì đã sinh 
khởi từ trước đến nay, đó gọi là nghĩa khắp tất cả, 
không có một pháp hữu lậu nào, nêu con người 
phàm phu, từ trước đến giờ, không chấp ngã, ngã 
SỞ V.V... 

Hỏi: Vì sao trong phẩm do thấy khổ, thấy tập 
mà dứt nói là khắp tật cả, mà không phải diệt, đạo? 

Đáp: Vì duyên với tất cả hữu lậu, là đồng một 
ý. Vì thể, tật cả sự hữu lậu cho là bên chắc đều 
được khô đế, tập đê gồm thây. Còn các sử do thấy 
diệt, thấy đạo dứt thì một phần ít duyên với hữu 
lậu, phân ít duyên với vô lậu, không thế đông một 
ý, nó không bên chắc, cũng không phải duyên với 
tật cả. 
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Hỏi: Vì sao tham, sân, mạn v.v... không phải 
khắp tất cả? 

Đáp: Vì đấy là sử của tự tướng. Đôi với phân Ít 
của một chúng sinh cũng sinh, tật cả sử cùng khắp 
thì không như thế. Khắp tật cả là duyên với tật cả 
cõi, với tất cả địa, tác ý tham v.v... dây lên tìm câu 
tham dục. 

Đủ tất cả cùng khắp, là chỉ sinh hành ác, trong 
đời hiện tại đôi với người khác, cũng như dòng 
nước chảy. 

Đã nói tật cả cùng khắp của địa, gIỚI mình, nay 
sẽ nói: Tất cả cùng khắp của địa, giới người khác, 

Phiên não đầu năm thứ, 
Bốn, nói là thứ hai 

Cảnh giới trên chuyển biển 
Do Trí phổ biển nói. 

Trước đã nói mười một, trong tật cả cùng khắp, 
trừ hai là biên kiến và thân kiến. Chín phiên não 
còn lại, được gọi là khắp tất cả trong địa, giới của 
người khác. 

Cõi Dục kia, do thây khô dứt trừ tà kiến và chê 
bai quả khô của cõi Sắc, cõi Vô Sắc. 

Kiến thủ thì thủ châp là trội; còn giới thủ là đối 
với nhân không khô châp thủ làm nhân khổ. 

Nghi là do dự trong nhân kia, Vô minh là mê 
lầm. Như vậy, thấy tập dứt tà kiến trong cõi Dục, 
và chê bai nhân của âm cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Kiến 
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thủ là chấp đối với việc của nhân là trội hơn. 

Nghi là do dự về việc của nhân. Vô minh là mê 
lầm. Như vậy, tà kiến của cõi Sắc, chê bai quả khổ 
của cõi Vô Sắc. Như vậy, nên nói rộng. Địa cũng 
như vậy, địa Sơ thiên chê bai khổ của Nhị thiên. 
Như vậy, nên nói rộng, cho đến Bất dụng xứ chê 
bai Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Hơn nữa, cõi Vô Sắc khác với cõi Dục, Sắc kia, 
không phố biên ở tất cả cõi khác, vì sao? Vì trên 
không có cõi. Phi tưởng phi phi tưởng xứ không có 
tật cả cùng khắp của địa khác, vì trên đó không có 
địa. 

Hỏi: Vì sao biên kiến, thân kiến không phải là 
khắp tật cả của giới địa khác? 

Đáp: Vì không phải sinh ở giới địa khác. Âm 
của giới địa khác sinh ngã, ngã sở thì không có việc 
đó. 

Không có việc của hai thân hành, vì đó không 
phải là hiện thấy. 

Vì vô ngã, nên không có lý nào sinh ngã sở. 

Biên kiến là chấp đoạn thường ở ngay trong âm 
của minh. 

Tà kiến và nghỉ ngờ 
Đều sinh vô mình riêng 
Thấy hai diệt, đạo dứt 
Phải biết duyên vô lậu. 
Thây diệt đoạn tà kiến chê bai diệt để. Nghi là 
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ngờ vực đối với diệt đề, hai thứ tà kiến và nghi đó 
đêu tương ưng với vô minh và vô minh độc nhất. 
Vô minh không thấy tướng chuyền biến ở chỗ diệt, 
ba phiền não này duyên với diệt để thì vô lậu ấy 
duyên với đạo cũng vậy. 

Như thế, ba cõi có mười tám sử, nhất định là 
duyên với vô lậu. 

Hỏi: Vì sao, các phiên não như tham v.v... do 
thây Diệt mà đoạn, nhưng không duyên với vô lậu? 

Đáp: Nêu phiên não kia, duyên với vô lậu thì 
sẽ không thây lỗi của tham. Cho nên sử tham 
không duyên với vô lậu. Nếu tham diệt, đạo thì sự 
ham muôn của pháp thiện này không phải là sử 
tham. 

Không phải giận là vì tướng chê bai chăng, tự 
tánh mêm yêu tạo ra. Vì vô lậu không phải là điều 
có thê khinh mạn. Thanh tịnh hơn hết là đạo Niết- 
bàn, nên không phải hai thủ. 


LUẬN KINH A TỲ ĐÀM TÂM 
QUYÊN 3 
Phẩm 4: SỬ 2 (Phần cuối) 

Hỏi: Sử là gì? Sử ở xứ nào? 
Đáp: 

Tất cả chủng cõi Dục 

Mọi biến sử sai khiến, 

Duyên trói buộc địa mình, 

Địa trên cũng như vậy. 

Tất cả chủng cõi Dục, mọi biến sử sai khiến, 
duyên trói buộc địa mình, nghĩa là tất cả cùng khắp 
ở cõi Dục duyên với sử, saI khiến tất cả chủng loại 
của cõi Dục. 

Địa trên cũng như vậy, nghĩa là tự địa của cõi 
Sắc, cõi Vô Sắc cũng như vậy. 

Ngoài ra, các kiết sử 
Phải biết đối tự chủng 
Duyên sử ở tự địa 

Tất cả đếu nương phẩm. 

Ngoài ra các kiết sử, phải biết ở chủng loại 
mình, sử duyên với địa mình, nghĩa là không phải 
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sử tất cả cùng khắp. Ở chủng loại mình, trong pháp 
của địa mình, duyên với sử bị sai khiến, do cảnh 
giới kia, đây. 

Tất cả đều nương phẩm, nghĩa là tất cả sử cùng 
khắp và sử không cùng khắp, đêu là sử tương ưng 
trong pháp tương ưng của phẩm và chủng loại của 
mình. 

Nếu pháp vô lậu hành 
Địa khác duyên phiên não 
Tương ưng kia sai Sử 

Vì cảnh giới giải thoái. 

Nếu pháp vô lậu hành, địa khác duyên phiên 
não, tương ưng kia sai sử: Nghĩa là nếu sử duyên 
với vô lậu, và địa giới khác duyên với phiền não, 
thì đối tượng sử đó sẽ tương ưng với địa ấy, chứ 
không phải duyên với sử. Vì sao? 

Đáp: Vì cảnh giới giải thoát, vì sử này là cảnh 
giới giải thoát, là các pháp vô lậu, là giải thoát tất 
cả phiên não. 

Hỏi: Duyên mà không sai khiến là thế nào? 

Đáp: Vì không có chỗ trụ. Đối trị với sự duyên 
đó là vô lậu, cho nên không được có chỗ trụ. Ví 
như ' ngọc lưu ly hừng hực ánh lửa, các loại sâu bọ, 
muôi mòng, ruôi thì thích bay lên trên mà không 
thể đậu lại. Như người. giãm chân lên chỗ đất nóng, 
vì cảm giác nóng, nên không thể đặt chân. Sự 
duyên kia cũng như vậy. Vì các pháp của địa trên 
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giải thoát cho địa dưới, nên chỉ duyên mà không 
sai khiến. 

Hỏi: Sử này thê nào? Là bất thiện hay vô ký? 

Đáp: 

Thân kiến và biên kiến 
Vô mình kia sinh chung 
Là vô ký cối Dục 

Tát cả: Sắc, Vô Sắc. 

Thân kiến và biên kiến, vô minh kia sinh 
chung, là vô ký cõi Dục: Nghĩa là hai kiến biên và 
thân của cõi Dục và vô minh tương ưng với chúng 
là vô ký. Vì sao? Vì không trái với thí, gIới v.v... 
Thân kiến, thường kiến không trái với tu thí và giữ 
giới. Vì sao? Vì muốn thọ nhận quả khả ái ở vị lai, 
nên làm những việc bô thí, v.v..., còn bất thiện thì 
trái ngược với bô thí, v.v... thế nên là vô ký. Lại, 
các chúng sinh thường có kiến chấp này. Nếu phiên 
não ây là bất thiện thì ở cõi Dục, lẽ ra không có 
một chúng sinh nào được thọ vui. Vì sao? Vì 
thường hiện hành bất thiện. 

Lại nữa, vì kiến này ngu sI đôi với việc của 
mình, không gây sự ép ngặt cho người khác nên 
thân kiến không phải bất thiện. 

Đoạn kiến thì tùy thuận theo lìa dục, gân VỚI VÕ 
ngã, làm cho nhàm, lia hành vô thường, nên cũng 
không phải bất thiện. Các phiền não khác của cõi 
Dục đều là bất thiện. 


250 A TỶ ĐÀM 10 

Tất cả: Cõi Sắc, Vô Sắc, nghĩa là tất cả các sử 
cõi Sắc, cõi Vô Sắc đêu là vô ký, do tam-muội của 
bốn chi, năm chi đã chế phục, nên không sinh báo. 
Ví như kẻ khéo dùng chú thuật đê chê phục rắn 
độc, không bị nó làm hại. Cõi sắc, vô sắc cũng vậy. 

Lại nữa, vì vô ký không thể làm nhân cho báo, 
nghĩa là bất thiện có khả năng sinh khô thọ báo. Vì 
cõi trên không có thọ khổ nên không thê thọ nhận 
quả cõi Dục. 

Hỏi: Tất cả phiên não là thê nào? Quyết định 
trói buộc trong cảnh giới của mình phải không? 

Đáp: Không. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: 

Tham, sân, mạn, nên biết 
Duyên buộc đời quả khứ 
V† lai nói tất cả 

Hết thảy ba đời khác. 

Tham, giận và kiêu mạn, phải biết là duyên trói 
buộc đời quá khứ: Nghĩa là nếu tham, giận, kiêu 
mạn, v.v... đời quá khứ, chúng không phải tất cả, 
mà chỉ trói buộc đời quá khứ trong cảnh giới của 
mình. Vì sao? Vì chẳng phải không thây, không 
nghe, không phân biệt sự việc, để sinh khởi tham, 
giận, kiêu mạn. Vì sao? Vì duyên theo giới hạn, đôi 
khi có người chỉ tham băng mắt, chứ không phải ở 
các bộ phận khác của thân. Vì sao? Vì là sử của tự 
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tướng. Vì không phải sử như tham, v.v... cùng nhận 
lây chung cảnh giới, như thân kiên v.v... 

Vị lai nói tất cả; tức là, nêu sự tham, giận, kiêu 
mạn, v.v... ở đời vị lai sẽ duyên với sự trói buộc 
của các pháp hữu lậu trong ba đời. Trong đó, nêu 
năm thức thân, nhất định sinh pháp thì hệ thuộc 
buộc vị lai. Nêu không sinh pháp, sẽ trói buộc cả 
ba đời. Và Y địa sinh, không sinh pháp thì cũng 
duyên trói buộc các pháp hữu lậu ba đời. Vì sao? 
Vì Ý duyên với tất cả pháp hữu lậu. 

Ngoài ra, tất cả ba đời là kiên, nghi, vô minh, 
đó gọi là trừ, vì chúng cùng ràng buộc nhau. Nếu 
duyên với quá khứ, vỊ la, thì sẽ ràng buộc các pháp 
hữu lậu trong ba đời. Vì sao? Vì sự duyên đó là sử 
của cộng tướng, còn sử ở hiện tại thì không nhất 
định, nên không nói. Nếu có, thì sử của tự tướng 
kia sẽ tùy theo mà hiện ở trước mặt, sử đó sẽ trói 
buộc hiện tại, vỊị lai. Trói buộc vị la1, nghĩa là ý địa 
và không sinh năm thức thân v.v.... 

Đời quá khứ là sử kia sinh khởi rồi diệt mất. 
Không cắt đứt sự ràng buộc với đời quá khứ ây, 
nếu sử của tướng chung hiện trước mặt, thì sử đó 
sẽ ràng buộc các pháp hữu lậu của ba đời. 

Đã nói sự khác nhau về đời có sử. Sự chuyển 
biến theo thứ lớp, nay sẽ nói: 

Phiên não thứ lớp chuyển 
Địa mình đổi địa mình 
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Địa trên cũng sinh dưới 
Theo thứ lớp, nên biết. 

Phiên não thứ lớp chuyền địa mình đỗi với địa 
mình, nghĩa là tật cả sử đối với sử của địa mình, sẽ 
chuyền biên duyên theo thứ lớp. Mỗi thứ lớp sinh 
khởi ở tất cả. ĐỊa trên, cũng theo thứ lớp sinh cõi 
dưới, cần phải biết: Chết ở địa Phạm thê, theo thứ 
lớp sinh ở cõi Dục, tật cả trong đó đêu chết với tâm 
nhiễm ô thì theo thứ lớp âm trong cõi Dục, tâm cầu 
uế sinh khởi. Như vậy cho đến sinh khởi trong Hữu 
đánh, hoặc sinh sinh như vậy, ví như sinh cõi Vô 
Sắc, rồi lại sinh cõi Vô Sắc. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bảy sử như tham, v.v... 
nơi chín mươi tám sử khác nhau như thê nào? 

Đáp: 

Cối Dục có năm tham 
Đó gọi sử dục ái 

Sắc, Vô Sắc cũng vậy 
Hữu ái cần phải biết. 

Cõi Dục năm tham đó gọi sử dục áI: Nghĩa là 
năm thứ dục tham, gọi là sử ái dục do thây khô, 
tập, diệt, đạo, tu đạo đoạn v.v... năm thứ dục tham 
là sử dục ái. Sử này, như trước đã nói. Cối Sắc, cõi 
Vô Sắc cũng có sử hữu ái như vậy, cần phải biết. 

Cõi Sắc có năm thứ, trong cõi Vô Sắc cũng có 
năm thứ, gọi là sử hữu áI. 

Gián tực là sử giận 
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Năm thứ như trước nói 
Kiêu mạn và võ mình 
Mười lăm ở ba cối. 

Giận tức là năm thứ sử giận, như trước đã nói, 
nghĩa là giận của cõi Dục có năm thứ, do thây khô 
mà dứt, v.v... øọ1 là sử giận. 

Kiêu mạn và vô minh, mười lăm ở ba cõi, nghĩa 
là sự kiêu mạn của ở Dục cũng có năm thứ, do thây 
khô mà dứt v.v... Cõi Sắc, Vô Sắc cũng có năm 
thứ, mười lăm thứ kiêu mạn này gọi là sử mạn. Vô 
minh cũng vậy. 

Sử kiên ba mươi sáu Phải biết ở ba cõi Sử nghi 
có mười hai Nói lược là bảy thứ. 

Sử kiến có ba mươi sáu, phải biết ở ba cõi, 
nghĩa là ba mươi sáu sử kiến, phải biết có mười hai 
thuộc về cõi Dục, đó là do thây khô dứt năm, thây 
tập dứt hai, thây diệt dứt hai, thây đạo dứt ba. Cõi 
Sắc, cõi Vô Sắc cũng vậy. Sử nghi có mười hai: 
Bốn thứ thuộc cõi Dục, nghĩa là do thây khô, tập, 
diệt, đạo mà dứt. Cõi Sắc, Vô Sắc cũng vậy. 

Mười hai thứ nảy gọi là sử nghĩ. Nói lược có 
Dảy thứ: Nghĩa là sự khác nhau vê chủng tánh của 
cõi Dục, gôm chín mươi tám sử. Trong kinh, Đức 
Thế Tôn nói lược là bảy thứ. 

Hỏi: Sử có nghĩa là gì? 

Đáp: Nghĩa vi tế là nghĩa của sử. Chúng vi tế, 
còn hành thô gọi là triền. Nghĩa thường theo vào 
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øọI là sử, như tướng ve tròn hạt mè. Nghĩa bám víu 
(trước) gọi là sử, cũng như trẻ con bám víu theo vú 
nuôi. Nghĩa tiếp nỗi nhau øọI1 là sử, cũng như chuột 
và độc, như bệnh sốt rét kéo dài đến bốn ngày, như 
bệnh trái trời dứt, như màu đen của sắt không bỏ, 
như đọc tụng tích lũy dân. 

Các phiền não như vậy, Đức Thê Tôn gọi là 
ách, lưu, thủ, lậu, phược. Vì sao? 

Đáp: 

Ách, thủ và nổi trôi 

Lậu tiết với buộc ràng 
Do nghĩa này nên nói 
Ách, lưu, thủ, lậu, phược. 

Nghĩa khổ trói buộc øọI là ách, ách này có bốn 
thứ: Ách dục, ách hữu, ách kiến và ách vô minh. 

Thủ sinh; vì sinh đây đủ nên gọi là thủ. Thủ này 
cũng có bốn thứ: Dục thủ, kiến thủ v.v... Vì làm 
cho chúng sinh nôi trôi, nên nói là lưu. Lưu này 
cũng có bốn thứ, như đã nói trong ách. 

Nghĩa chảy ra là nghĩa lậu. Hành lậu trong tất 
cả sự sinh có ba thứ: Dục lậu. hữu lậu, vô minh lậu. 
Nghĩa có khả năng ràng buộc thế gian, nên gọi là 
buộc ràng. 

Hỏi: Kiết là gì? 

Đáp: Kiết có chín thứ: Kiết ái, kiết giận dữ, kiết 
mạn, kiết vô minh, kiết kiến, kiết tha thủ, kiết nghị, 
kiết keo kiệt, kiết ganh ghét. 
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Đã nói về sự khác nhau của tên ØỌI phiên não, 
nay sẽ nói: VỀ sự tương ưng với căn, 
Các sứ ở ba cõi 
Tương ng Với xả căn 
Các sứ can tùy địa 
Tương ưng đên Sắc hữu. 

Các sử trong ba cõi đều tương ; ưng VỚI Xả căn: 
Nghĩa là tất cả phiền não của ba cõi đều tương ưng 
với xả căn. Vi sao? Vì vô minh tương ưng với xả 
căn. Vô minh kia thuận theo tất cả phiền não và 
thuận theo phiên não riêng. Hết thảy phiên não lúc 
sau này đêu được dứt trong đó. Các sử căn tùy địa 
tương ưng đến Sắc hữu, như Phạm Thế có Hi căn, 
Lạc căn các sử trong cõi đó tương ưng với căn này. 
Như trời Quang Diệu có Hỉ căn. Các sử của địa ở 
cõi đó {ương ưng với căn mừng. Trời Biến Tịnh 
cũng có Lạc căn, các sử trong cõi đó đều tương ưng 
với Lạc căn. 

Tà kiến và vô mình 
Khổ, vui trong cõi Dục 
Giận, nghỉ chỉ có khổ 
Cái khác hoàn toàn VUI. 

Tà kiến và vô minh, khô vui trong cõi Dục: 
Nghĩa là tà kiến trong cõi Dục tương ưng với Khô 
căn, Lạc căn. Tà kiến tạo nghiệp ác thì mừng, tạo 
nghiệp thiện thì lo buôn, vô minh tương ưng với tất 
cả căn. 

Sự tức giận, nghi chỉ có khô: là vì sử nghi của 
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cõi Dục không quyết định, cho nên không có 

mừng, tương ưng với Ưu căn, tức giận chuyển ở 

tướng không yêu thích nên tương ưng với Khô căn, 
u căn. 

Cái khác hoàn toàn vui: nghĩa là các phiền não 
khác của cõi Dục đều cùng tương ưng Hỉ căn, Lạc 
căn, trừ tà kiến, tức các kiên tham, mạn, v.v... khác 
đêu chuyên ở tướng mừng (hì). 

Gọi là huận hai thân 
Kiến đoạn chỉ ởÿ 

Các phiên não cõi Dục 
Nỗi tương ưng các cäH. 

Gọi là huân tập hai thứ thần: Nghĩa là tu đạo 
dứt phiền não gọi là huân, sự huân tập ây tương 
ưng với thân thọ, tâm thọ, trừ mạn, vì mạn chỉ có 
Ở ĐIỚI Của ý. Khô căn, Lạc căn là nói thân thọ, Khô 
căn, Ưu căn là tâm thọ. Xả căn có hai thứ thọ. Tất 
cả thân thọ đều do tu đạo đoạn. Tâm thọ có hai thứ 
đoạn. Kiến đoạn chỉ có giới của ý: là phiền não của 
kiến đoạn và tâm thọ các căn tương ưng, vì tất cả 
phiên não của kiến đoạn, đều ở ý địa. 

Các phiên não cõi Dục, gọi là tương ưng với 
các căn, nhất định pháp phiên não cõi Dục là như 
vậy. ĐỊa trên tùy thuộc vào sự tương ưng của căn 
địa cũng như vậy. Nghi thì trong cõi Sắc chỉ tương 
ưng với Hi căn, Lạc căn. Sự nghi ngờ kia khéo giúp 
cho tưởng đạo, tương ưng với Hỉ. 
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Đã nói về phiên não, nay sẽ nói về khởi phiên 
não. 

Không hồ và không thẹn 
Thụy, hồi và xan, tật 

Trạo, miên, phiên não trên 
Nền gọi phiên não khởi. 

Sử cũng gọi là phiền não, sử đó thêm lên thì 
khởi phiên não. Vì tám pháp này sinh trong sử kia 
nên gọi là khởi phiên não, cũng gọi là triên. Ba thứ: 
ngủ nghỉ, không hồ thẹn trong phiên não trong đó 
đêu dựa vào si mà khởi. Ba thứ: Trạo, keo kiệt, 
không hồ đêu dựa vào tham mà dây lên. Hồi tiếc 
dựa vào nghi sinh khởi. Ganh ghét dựa vào giận 
nồi dậy. Tự mình làm điều ác không ganh ghét, ĐỌI 
là không hỗ. “Không đoái hoài đên người khác, 
không biết xấu hồ, gọi là không thẹn. Lúc ngủ 
khiến tâm không chịu đựng được gì, vì mê ngủ, 
làm cho cả năm căn không có khả năng chuyên ý, 
không được tự tại, phát sinh sự phân biệt đối với 
cảnh giới đáng yêu, không đáng yêu. Tâm không 
vắng lặng, đó gọi là trạo cử, với tư tưởng việc có 
thể làm mà không làm, lại làm việc 'không thể làm, 
lòng dạ đối thay, hồi tiếc, về sau, cảm thây ray rứt, 
đó gọi là sự ăn năn. Thấy người khác có của cải, 
trong tâm không vui, gọi là ganh ghét. Đôi với 
pháp, của cải, phước đức của mình tỏ ra bủn xin, 
luyên tiếc, tâm keo kiệt, trái với ban bồ thế, đó gọi 
là keo kiệt. 
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Tất cả bạn phiên não 
Nên biết ngủ, frạo cứ 
Không hồ và không thẹn 
Hẳn đi chung bắt thiện. 

Tất cả bạn phiên não, phải biết là ngủ nghỉ và 
trạo cử: nghĩa là hai thứ này sinh khởi phiền não 
và tương ưng VỚI hết tháy phiền não. Vì sao? Vì nó 
ở khắp cả ba cõi, tât cả phiền não đều không vắng 
lặng, phải biết lúc phiền não trạo cử hiện trước mặt, 
sẽ không có khả năng làm điều thiện. 

Phải biết, ngủ nghỉ, không hỗ và không thẹn, 
nhất định đi chung với bất thiện. Hai thứ này dây 
lên phiền não, tương ưng với sử bất thiện, vì cõi 
Dục hoàn toàn là bất thiện. 

Hỏi ở ý gọi khổ 

Do tụ đạo dứt trừ 
Nơu, chỉ ở ý dục, 
Ngoài ra tự kiến lập. 

Hồi ở ý gọi là khổ, nghĩa là sự ăn năn ở ý địa, 
sinh ở chôn thấp kém, nên tương ưng với Ưu căn. 
Nói khổ, phải biết ở cõi Dục, không phải ở cõi trên. 

Hỏi: Sự ăn năn này đên quả vị nào mới dứt? 

Đáp: Do tu đạo mà dứt, vì sự ăn nắn ở trong 
hành vi thiện, ác, nên đến địa vị tu đạo mới dứt, 
ngủ chỉ có ở ý ham muốn, nghĩa là ngủ là ở lĩnh 
vực ý của cõi Dục. Vì lúc ngủ, tật cả phiên não đều 
hiện hành, nên tất cả phiên não đều tương ưng với 
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lĩnh vực ý của cõi Dục. 

Ngoài ra, các phiền não đều tự kiến lập: Nghĩa 
là sự keo kiệt và ganh ghét, phải chuyên VỚI SỨC 
mình, nghĩa không tương ưng với phiên não khác 
là trừ vô minh, nhất định do tu đạo mà dứt, tương 
ưng với sử vô minh bắt cộng. 

Hỏi: Sử này tương ưng với bao nhiêu thức 
thân? 

Đáp: 

Tham dục, giận, ngu sĩ 
Phải biết dựa su thức 
Dục do tu đạo đoạn 

Địa trên tùy chô được. 

Tham dục, giận dữ, ngu si, phải biết là dựa vào 
sáu thức, là dục do tu đạo mà dứt, nghĩa là cõi Dục 
do tu đạo mà dứt, vô minh, á1, tức giận tương ưng 
với sáu thức, nêu do kiễn đạo mà dứt, thì chỉ có ở 
ý địa. 

Địa trên tùy thuộc chỗ được: Nghĩa là vô minh, 
ái của cõi Sắc, Vô Sắc đều tùy thuộc ở thân thức 
đã được, liền tương ưng. Như bốn thức thân của 
cõi Phạm Thế là có thê đạt được, hai sử trong cõi 
đó tức tương ưng với bốn thức thân. 

Trên đây chỉ có tương ưng với ý thức, vì những 
sử khác trong cõi Phạm Thê kia chỉ hoàn toàn ở 
của ý địa. 

Đã phân biệt phiên não, nay sẽ nói: Về phân 


260 A TỶ ĐÀM 10 


biệt, 

Tât cả dứt phiên não Trí phương tiện đã nói 

Như vậy được giải thoát Phải biết chăng cùng 
lúc. 

Tất cả dứt phiền não, Trí phương tiện đã nói: 
Nghĩa là các phiên não này sẽ dứt tức khắc cùng 
lúc trong đạo Vô Nøgại, không dứt nhiều lân. 

Việc dứt đó có bốn thứ: Biết duyên, bạn dứt, 
dứt duyên, tự thanh tịnh. 


Biết duyên nghĩa là thấy khô tập mà dứt duyên 
tự giới và duyên vô lậu. 

Bạn dứt là duyên với cõi khác. 

Dứt duyên: Tức do diệt, đạo dứt duyên hữu lậu. 

Tự thanh tịnh nghĩa là do tu đạo dứt, thuận theo 
các thứ duyên kia mà dứt. Cứ như thế mà tự thân 
được thanh tịnh. Như vậy được giải thoát phải biết 
chăng phải một thời. Nghĩa là được sự giải thoát 
này, phải tùy thuộc nhiêu thời mới được. Như kiến 
dứt của cõi Dục năm thời làm chứng, nghĩa là lúc 
đối trị phân mình như khổ pháp trí do thây khổ mà 
dứt, như thế, cho đến đạo pháp trí do kiến đạo dứt 
và bôn quả Sa-môn. Bồn quả này trước đã dứt: Quả 
Tu-đà-hoàn gồm nhiếp một giải thoát được sinh. 
Quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán cũng đều 
øôm nhiếp như thê. Ba địa của cõi Sắc, Vô Sắc 
cũng như vậy. 
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Trong đây nói đôi trị phân mình là thuộc phần 
tỉ trí. Thây đạo mà dứt là lây dứt (đoạn) phiên não 
làm chứng quyết định phàm phu, Thánh giả. 

Cõi Sắc, Vô Sắc, do kiên đạo dứt thì đứt một 
thời. Thế nên, trong các cõi này không có pháp đối 
trị của phần mình. 

Thây khô, tập, diệt mà dứt trong địa Hữu đảnh: 
Nghĩa là quyết định năm thời như trước đã nói. 
Pháp thứ lớp của Hiện Thánh là kiến đạo dứt, nghĩa 
là chỉ bôn quả Sa-môn là đôi trị phần mình, tức quả 
Tu- đà-hoàn quyết định tu đạo đoạn. Ba thời của 
cối Dục, nghĩa là quả A- na-hàm, quả A-la-hán và 
địa phàm phu, tất cả đều là pháp đoạn, đó là đôi trị 
phân mình. 

Trong quả Tu-đà-hoàn, không nói hai loại của 
cõi Sắc nghĩa là đôi trị phần mình và quả A-la-hán. 

Đối trị phần mình nghĩa là tất cả cõi Sắc, lìa 
dục, cõi Vô Sắc. Chỉ vì quả A-la-hán, thảy đều là 
pháp đoạn. 

Đã nói về tác chứng diệt, nay sẽ nói: Về đoạn 
{r1. 

Giải thoát trong cối Dục 
Phật nói bốn đoạn tri 
Giải thoát Sắc, Vô Sắc 
Nên biết năm đoạn trí. 

Vì đoạn sạch hết thì được giải thoát vô lậu, 
được ra khỏi cõi, nên kiến lập nghĩa "đoạn tri". Vì 
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sao? Vì sự giải thoát là rốt ráo không sót lại øì (vô 
dư), nên theo nghĩa đó mà được tên đoạn tr1. có 
chín loại đoạn tri; cõi Dục có bốn: Thây khô, Tập 
mà đoạn, thì đoạn là được giải thoát vô dư. Vì sao? 
Vì mở ra tất cả nhân cùng khắp. Đây là đoạn tri thứ 
nhất. Thấy Diệt mà đoạn là đoạn tri thứ hai. Thây 
Đạo mà đoạn là đoạn tri thứ ba. Tu đạo đoạn là 
đoạn tri thứ tư. Phần cõi dưới như thế, phân biệt 
cõi Sắc, Vô sắc cũng vậy. Ba đoạn tr1 thuộc Thây 
(kiến) mà đoạn như trước đã nói. Đoạn tri thứ tư là 
Tu đạo đoạn ở cõi Sắc; đã lìa sắc, dục rốt ráo không 
còn sót; đoạn tri thứ năm là Tu đạo đoạn ở cối Vô 
sắc là tật cả Kiết đều hết. Trong đây phân biệt đoạn 
tri có hai: đắc quả A-na-hàm và quả A la hán. Do 
hai quả này mà vượt ra khỏi cõi, đặc quả. 

Hỏi: Các sử có tương ưng với tâm hay không? 

Tỳ-bà-xà-bà-đề nói: Tâm không tương ưng. 
Cho nên nay sinh nghĩ? 

Đáp: Nhất định tương ưng. Vì sao? 

Vì tâm gây phiên não 
Chướng ngại trải với tịnh 
Các diệu thiện sẽ được 
Chăng phải không tương ưng. 

Vì tâm gây phiên não: Nghĩa là nếu sử quyết 
định là không tương ưng, thì lẽ ra không phải là 
tâm gây ra phiên não, nên như cảnh giới sắc, v.V.... 
Nhưng vì tâm tạo phiên não, như nói tâm tham dục, 


SỐ 1551 - A TỶ ĐÀM TÂM LUẬN KINH, Quyền 3 263 


cấu uê, vì lời nói nảy nên biết là tương ưng. 
Chướng ngại: Nghĩa là nêu sử không tương ưng 
với tâm thì lúc trí thiện phát sinh không nên 
chướng ngại, nên như hư không, không tạo ra ngăn 
cách. Nay vì bị chướng ngại nên biết là tương ưng. 

Trái với tịnh, tức là nếu sử không tương ưng 
với tâm thì lẽ ra không trái với điêu thiện, vì không 
trái nên không có lỗi, nhưng vì đã có lỗi nên biết là 
trái, mà nếu đã trái thì biết là tương ưng. 

Các điều diệu thiện có thê được: Nghĩa là nếu 
Sử của ông trái VỚI điều thiện, tâm ông lại chập 
nhận sự tương ưng thì sử của ông phải thường nôi 
tiếp, trong đó, điêu thiện lẽ ra không thê khởi lên. 
Nhưng vì hiện thây pháp thiện, nên vẫn có thê được 
phát sinh. Vì vậy nên các sử chắng phải không 
tương ưng là tương ưng. 


Phẩm 5: HIEN THÁNH 
Đã nói thứ lớp lưu chuyền, nay sẽ nói về thứ 
lớp không lưu chuyền. 
Hiện Thánh bỏ như đây, 
Lo sợ các phiên não 
Trí phương tiện tỉnh tiễn 
Khéo nghe phương tiện đó. 
Hiền Thánh là bậc đáng được thọ nhận cúng 
dường của trời, người, nên gọi là Hiền Thánh. 
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Bỏ nghĩa. là lia bỏ. Như: Nếu là phương tiện thì 
nghĩa như vậy. Đây là nói về sử theo thứ lớp, là 
luận về tướng mạo của sử. Phiền não là thường nỗi 
tiếp nhau làm phiên nhọc, mỏi mệt chúng sinh, nên 
gọi là phiên não. 

Các thứ lo sợ dữ dội: là nghĩa nhân của tất cả 
khố não. Chánh tinh tiễn nghĩa là tinh tiễn như 
pháp. 

Trí phương tiện là nghĩa của trí Xa-ma-tha lúc 
chế ngự phát xả. Phương tiện là nghĩa phương tiện 
của trí kia. 

Lắng. nghe kỹ là dốc lòng nghe: Nghĩa là nghe 
biết, nhiếp giữ. 

Phương tiện: Căn cứ vào nghiệp đầu. Người 
của địa, cho đến người của địa Vô học, đã tạo nên 
phương tiện hành v.v... nay sẽ nói: về nghiệp ban 
đâu. 

Bắt đầu một phân thân Hành giả buộc tâm mình 
Ràng buộc với chân thức Giết kẻ thù trí tuệ. 

Bắt đầu từ một phân thân, hành giả buộc tâm 
mình. 

Hỏi: Buộc tâm ở chỗ nào? 

Đáp: Hoặc ở chót mũi, hoặc giữa hai đầu chân 
mày, bất tịnh, số tức. Giới, nhập, ba phương tiện 
quán. 

Nói buộc tâm trong phân thân mình, là không 
phải pháp ở bên ngoài, dù có phương tiện duyên 
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với bên ngoài cũng không nói. 

Hỏi: Vì sao buộc tâm? 

Đáp: Là buộc chân thức, tâm tánh thô tháo, 
loạn động, chuyên biên không ngừng, như vượn 
khỉ kinh hoảng. Đấy là nghĩa buộc trong một 
duyên. 

Hỏi: Vì sao buộc trong một duyên? 

Đáp: Vì giết kẻ thù của trí tuệ. Kẻ thù của thật 
trí, đó là phiên não. 

Vì nghĩa dứt trừ phiền não kia nên nhất tâm, 
được quán như thật, không phải với tâm tán loạn. 
Vì nhận thấy như thật, cho nên có khả năng dứt trừ 
phiên não, vì nghĩa này nên nói như vậy. 

Phương tiện này ở thân 
Tướng chân thật quyết định 
Các thọ và tự tâm 

Pháp cũng thuận theo quản. 

Vì tâm buộc một duyên, nên quán thật tướng 
của thân, thật tướng của thân nghĩa là không có 
tướng điên đảo. 

Hỏi: Thật tướng của thân là gì? 

Đáp: Là tự tướng và cộng tướng. Tự tướng là 
mười sắc nhập và phân ít sắc trong pháp nhập. 
Cộng tướng là vô thường, khổ, không, vô ngã, 
những nghĩa như vậy, v.v... Hành giả tâm không 
tán loạn trong ba phương tiện tùy ý hiện trước mặt, 
thực hành phương tiện theo thứ lớp, thật tướng của 
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thân được quyết định. 

Hành giả này quán sắc vi trần, trong niệm niệm 
tán hoại. Bấy giờ, quán thân niệm xứ đây đủ, như 
cách nước chảy ở ruộng, mà vào thọ niệm xứ. Vì 
thọ là thô sơ nhất trong pháp Vô Sắc, nên sau khi 
quán thân, kế đến quán thọ, người mày sẽ quán tự 
tướng và cộng tướng của thọ. Lúc ây, thọ niệm xứ 
đây đủ. Thọ ây dựa vào tâm, nên sau thọ mới quán 
tâm. Xứ này cũng quán tự tướng và cộng tướng. Ỹ 
quyết định hiểu tâm niệm xứ đây đủ. Lúc â ây, quán 
pháp còn lại, đi vào pháp niệm xứ. Pháp còn lại đó 
là hai ấm và pháp vô vi. Pháp đó cũng quán tự 
tướng và cộng tướng, bây giờ thì pháp niệm xứ đây 
đủ. 

Vào trong pháp quán tổng 
Được tướng chân thật pháp 
Bản pháp này: võ thưởng 
Không, vô ngã, chẳng vui. 

Vào trong pháp quán tổng, được tướng chân 
thật của pháp: Nghĩa là vào pháp niệm xứ còn lại 
rồi, hành giả biết gIỚI hạn duyên với niệm xứ, tu 
phương tiện. Đối với cộng tướng còn lại, của hết 
thảy pháp là hoại, duyên với niệm xứ, thường quen 
tu tập thân thọ, duyên với cộng tướng là pháp niệm 
xử. 

Thân tâm như vậy, duyên với ba, hai như vậy, 
phải biết duyên hoại như vậy thường quen tu tập 
duyên với hoại rôi, thì tất cả thân, thọ, tâm, pháp 
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niệm xứ đông loạt đều là trong quán tổng. 

Hỏi: Như thê nào? 

Đáp: Bốn pháp này là vô thường, không, vô 
ngã, chắng vui. Quán tổng tất cả các pháp hữu vì 
với nghĩa vô thường v.v... như vậy. VÌ mỗi mỗi 
niệm, lân lượt hư hoại, tiêu mất cho nên là vô 
thường. Vì hư giả nên là không. Vì không tự tại 
nên vô ngã. Vì ba nỗi khô thường xuyên. theo đuôi, 
nên chăng vui. Người tu hành kia, muôn hoại bỏ 
phiên não, phải tìm cho được đâu mối của chúng. 
Như sự khác nhau về nhân quả của pháp đã thây 
mà phân biệt về đề, trong đó có hai thứ nhân quả: 
Hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu: Là Tập nhân, Khô quả. 
Vô lậu: Là Đạo nhân, Diệt quả. Người tu hành kia, 
phân biệt đế như vậy tÔI, đâu tiên phát khởi hướng 
theo thứ lớp văn, tư, về tự tướng và cộng tướng của 
niệm xứ, nhiếp lây giới hạn, duyên với sự phân bố 
trong đề. Lúc đó, là lây tướng hoại duyên VỚI niệm 
xứ, và trong bốn để tư duy thành mười sáu hành 
quán. 

Từ đáy gọi là Noãn 

Hiểu biết (giác) pháp mà sinh 
Mười sảu hành đêu khởi 
Quán sát bốn Thánh để. 

Từ đây gọi là Noãn, ở giác pháp mà sinh, nghĩa 
là hành giả tư duy niệm xứ cộng pháp. Sự việc tu 
lúc ban đầu và về sau, cộng pháp niệm xứ bậc 
Thánh được kiến lập nối nhau, Thánh giả gọi là căn 
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thiện noãn. 

Hỏi: Pháp đó có bao nhiêu hành và thuộc cảnh 
giới nào? 

Đáp: Mười sáu hành cùng khởi, quán sát bốn 
Thánh đề, nghĩa là hành giả dùng mười sáu hành 
quán sát bốn để. Họ dùng bốn hành quán sát Khổ 
đề. Khô này vốn không, nay có, đã có rôi lại lìa bỏ, 
cho nên là vô thường, ba khổ theo đuôi cho nên 
khố. Bên trong lìa người nên không, không tự tại 
nên vô ngã. 

Như vậy, cũng dùng bốn hành quán sát Tập đề. 
Vì tập này sinh quả tương tợ, cho nên là nhân. Vì 
năng sinh lưu chuyên, cho nên là tập. Có thể lôi 
kéo tất cả sự sông chết, cho nên là hữu. Vì có thê 
hòa hợp những việc không giỗng nhau, cho nên là 
duyên. 

Cũng dùng bốn hành quán sát Diệt đế. Diệt này 
mâu thuẫn VỚI tất cả sự sông chết cho nên là diệt. 
Vì lìa của tật lửa cả phiên não cho nên là chỉ. Vượt 
hơn tất cả pháp cho nên là diệu. Có khả năng xả bỏ 
sự sông chết cho nên là ly. 

Cũng dùng bốn hành quán sát Đạo đề. Đạo này 
có khả năng đạt đến phi phẩm cho nên là Đạo. Vì 
không điên đảo cho nên là chánh. Vì là nơi tất cả 
bậc Thánh đã đặt chân đi qua cho nên là Tích, vì 
vượt ra khỏi sinh tử cho nên là xuất. 

Hỏi: Noãn có nghĩa là gì? 
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Đáp: Noãn là đối tượng nhận biết của trí. Như 
dùi lửa, có khả năng dứt hết các hữu, sinh lửa trí 
vô lậu, vì noãn là tướng, nên gọi là Noãn. 

Pháp ấy tăng trưởng rồi Sinh Đảnh, và đến 
Nhẫn Kề pháp Thế đệ nhất Nương vào một sát na! 

Pháp này tăng trưởng, rồi sinh Đảnh và cả 
Nhẫn, nghĩa là hành giả nhập chánh tĩnh tiên, nên 
được trợ đạo tốt đẹp. Vì thuận theo các lực thăng 
tân tăng trưởng đây đủ, nên sau khi Noãn đã được 
lớn mạnh và thành tựu, người kia sẽ tu tất cả niệm 
xứ cọng pháp, sinh khởi căn thiện thù thắng gọi là 
Đảnh. 

Hỏi: Đảnh nghĩa là gì? 

Đáp: Là căn thiện bất động. Lúc người đó ở 
đảnh này, vì đã lìa bỏ mọi lỗi lâm nên có khả năng 
nhập vào Nhẫn. Nếu người đó không tiễn bước lên 
mà lùi lại thì trụ vào Noãn. Khác nào như người 
trèo lên núi, nêu không leo lên đến đỉnh thì sẽ rơi 
xuống bốn bên. Hành øiả cũng vậy, vận dụng 
chánh phương tiện một cách liên tục, sau khi đảnh 
tăng trưởng thì kế sinh căn thiện, gọi là thuận đề 
nhãn, là tu tật cả cộng pháp niệm xứ, để tinh tiễn 
tốt đẹp nơi hai pháp đó, hành giả dùng mười sáu 
hành quán sát bôn đê. 

Hỏi: Nhẫn có nghĩa là gì? 

Đáp: Đối với các hành như bôn đề, vô thường, 
v.V... với sức ưa muốn lớn mạnh, nên gọi là Nhẫn. 
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Do vậy, gọi là thuận đề nhẫn, có công năng dứt trừ 
ngu tăng thượng đối với bốn đề. Noãn, Đảnh có 
công năng dứt trừ ngu phẩm hạ, trung về bốn đề, 
không phải nhẫn tăng thượng. Tăng trưởng rôi, kê 
là pháp Thế đệ nhất căn cứ vào một sát-na. Sau khi 
nhẫn đã tăng trưởng, tật cả cộng pháp niệm xứ đêu 
tinh tiến tốt đẹp hơn, nên sinh căn thiện cũng tốt 
đẹp hơn hết trong tất cả công đức thể gian. Vì, hành 
giả kia bắt đầu mở cửa Thánh đạo, nên gọi là pháp 
Thê đệ nhất. 

Có thuyết nói: Vì hơn hết trong thế gian, nên 
gọi là pháp Thế đệ nhât. Pháp này khởi lên trong 
một sát-na. Hành giá kia mở cửa Niết-bản, diệt 
theo thứ lớp duyên với khô pháp nhẫn, một niệm 
Noãn, Đảnh, Nhẫn và công đức trên hết của pháp 
đó. Tất cả căn thiện này, đêu là tánh của năm âm. 

Hỏi: Ông nói pháp Thê đệ nhất làm thứ lớp 
duyên cho Thánh đạo, sao lại nói là tảnh của năm 
âm? 

Đáp: Vì tâm, tâm sở pháp duyên với sắc theo 
thứ lớp và tâm bất tương ưng hành, đều thuận theo 
một quả, nên chắng phải lỗi. 

Hỏi: Pháp Thế đệ nhất này duyên với cái gì? 

Đáp: Duyên với khổ đề, nghĩa là duyên với khô 
đề của pháp đó. 

Hỏi: Có bao nhiều hành? 

Đáp: Có bốn hành. Nếu cảnh giới của khô đề là 


SỐ 1551 - A TỶ ĐÀM TÂM LUẬN KINH, Quyền 3 271 


bôn hành như đã nói trên, thì đó là hành kia, hành 
đây. 

Hỏi: Thuộc về bao nhiêu địa? 

Đáp: Sáu địa sinh, phải biết đó là thiền vị lai, 
trung gian và bôn thiền căn bản. 

Hỏi: Đạt phân căn thiện khác thuộc về bao 
nhiêu địa? 

Đáp: Phân căn thiện khác cũng căn cứ vào sáu 
địa, căn thiện kia cũng thuộc sáu địa, như pháp Thê 
đệ nhật. 

Hỏi: Vì sao đạt phân căn thiện thuộc về sáu địa? 

Đáp: Vì từ căn thiện đó có công năng phát sinh 
kiên đạo. Địa đó có kiến đạo, có xứ sở của kiến 
đạo, tức là có các căn thiện này. Vì sao? Vì là 
quyền thuộc của kiên đạo, cho nên như thê. 

Pháp bậc nhất ;hể gian 
Kế đó sẽ khởi nhân 

Sau nhán là sinh trí 
Hiểu được khổ cõi dưới. 

Pháp bậc nhất thế gian, kế đó sẽ khởi nhẫn: Lớp 
noãn v.v... theo thứ lớp, sinh phần nhân như trên, 
cho đến năng sinh pháp Thế đệ nhất. Thứ lớp của 
pháp thế đệ nhất sinh khởi pháp vô lậu. Kiến khô 
thì đứt của cõi Dục, đôi trị với mười sử, gọi là Khô 
pháp Nhẫn. Vì xưa kia chưa thấy pháp, nay muốn 
hiểu biết và ưa thích, nên gọi là nhằn. Nhẫn này là 
đạo vô ngại, vô lậu trước nhất. 
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Kế nhẫn là phát sinh trí, nghĩa là theo thứ tự, 
khổ pháp nhẫn sinh khởi khổ pháp trí, đó là tự tánh 
của đạo giải thoát. 

Hỏi: Nhẫn trí này duyên với pháp nào? 

Đáp: Nhẫn trí này có công năng giác ngộ khô ở 
cõi dưới, khổ ở cõi dưới là khô cõi Dục. Hai thứ 
duyên này đêu là nghĩa như vậy. 

Gọi khổ Sắc, Vô Sắc 
Tập, diệt, đạo cũng vậy 
Pháp này là vô gián 
Từ nơi mười sảu tâm. 

Gọi khô Sắc, Vô Sắc: Nghĩa là khổ của cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc cũng như vậy. Sinh nhẫn trí nơi đạo vô 
ngại và đạo giải thoát, thì bậc Thánh cũng gọi là 
khổ tỷ nhẫn, khổ tỷ trí. 

Tập, diệt, đạo cũng vậy, nghĩa là tập. diệt, đạo 
cũng sinh ra bốn thứ như thế. Hai nhẫn với nghĩa 
khác là đạo vô ngại, hai trí là đạo giải thoát. Pháp 
này là vô giản, v.v... Từ nơi mười sáu tâm: Nghĩa 
là khoảng mười sáu tâm này đã thành tựu vô gián 
v.v... Vô gián v.v... là nghĩa kiến, khoảng mười lăm 
tâm này là kiến đạo. Một tâm sau cùng là gồm 
nhiếp tu đạo. Từ tu đạo ấy gọi là địa tu, cho đến 
định Kim Cương dụ. Từ đây về sau được gọi là địa 
việc phải làm đã làm xong. 

Nói lược về ba địa: Là địa kiến, địa tu và địa vô 
học, thuận theo địa này kiến lập con người, nay sẽ 
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nÓI: 
Tùy pháp hành, lợi kiến 
Đầy ở mười làm tâm 
Tùy tín hành, phi lợi 
Nên biết, cũng ở đó. 

Tủy pháp hành là kiến nhạy bén. Kiến này Ở 
trong mười lăm tâm, nghĩa là người của mười lăm 
tâm thuộc về kiến đạo. Nếu là người có căn cơ nhạy 
bén, gọi là Tùy pháp hành. Vì trí tuệ là Tùy pháp 
hành, nên gọi là tùy pháp hành. Chướng ngại của 
hạnh này là không tin ở nghĩa khác. 

Tùy tín hành không phải là căn cơ nhạy bén, 
nên biết cũng ở trong đó, nghĩa là người của mười 
lăm tâm này, nếu người tuệ yêu kém, gọi là Tùy tín 
hành, là tin vào pháp khác mà được nghĩa hành, 
người đó tin tưởng, thuận theo tuệ hiện ở trước 
mặt. Trái với hành đó gọi là pháp hành. 

Chưa la dục cối Dục 
Hướng về quả đấu tiên 
Thứ hai xả ở sảu 

Thứ ba, chín vô cấu. 

Chưa lìa dục cõi Dục, hướng về quả đầu tiên: 
Nghĩa là người Tùy tín hành, Tùy pháp hành này 
đã có đủ tât cả sự ràng buộc, trước chưa lìa dục, 
còn tất cả trói buộc, tiên đến phân quyết định, gọi 
là Hướng quả Tu-đà-hoàn. (Tu đà hoàn Hướng) 

Thứ hai xả ở sáu, tức là cõi Dục do tu đạo mà 
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dứt phiền não, có chia ra chín thứ, đó là: Hạ hạ, hạ 
trung, hạ thượng. Trung hạ, trung trung, trung 
thượng. Thượng hạ, thượng trung, thượng thượng. 

Người Tín hành, Pháp hành kia ở địa phàm 
phu, sau khi đã cắt đứt sáu thứ phiên não, nhập 
quyết định, lúc đó được gọi là Hướng quả Tu-đà- 
hàm. 

Thứ ba, chín vô câu, nghĩa là sau khi cắt đứt 
chín thứ phiền não, nhập quyết định, bấy giờ mới 
được gọi là Hướng quả A-na-hàm. (A na hàm 
Hướng) 

Nếu đến mười sáu tâm 
Lả nói trụ ở quả 

Kiến kém, tín giải thoái 
Kiển tịnh, gọi Kiến đáo. 

Nếu đến mười sáu tâm, gọi là trụ ở quả: Ở đạo 
mười sáu tâm, tỷ trí tương ưng với tâm đó phát 
sinh. Căn cơ nhạy bén, căn cơ yêu kém, đều gọi là 
trụ ở quả. Trước chưa la dục quả Tu-đà-hoàn, thì 
đã lìa sáu thứ dục quả Tư-đà-hàm, và lìa chín thứ 
dục quả A-na-hàm. 

Kiến yêu kém, tín giải thoát: tức là người căn 
cơ yếu kém sẽ hướng đến trong địa, được gọi là 
Tín hành. Người đó trụ ba quả, gọi là tín giải thoát. 

Kiến tịnh gọi là Kiến đáo, tức là người có căn 
cơ nhạy bén đó đã trụ quả, được gọi là Kiến đáo. 

Chưa hết tu đạo dứi 
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Phải biết bảy qua lại 
Gia gia có ba hết 
Ay trụ Tu-đà-hoàn. 

Chưa hết tu đạo dứt, phải biết có bảy lần qua 
lại: Nghĩa là người này trụ quả nhưng vì chưa cắt 
đứt tu đạo dứt, nên biết có Dảy lần sông chết. Chịu 
bảy lần sinh trong CỐI người, bảy lần sinh lên các 
tâng cõi Dục và hai mươi tám lần Trung â âm, sinh 
đều tiếp nhận. Vì bảy lần sinh nên gọi là Thất sinh, 
như cây bảy lá, như thiện bảy xứ. 

Ca gia đều có ba thứ dứt hết, nghĩa là nếu trụ 
quả, người phàm phu sẽ có ba thứ dứt hết, do trong 
tu đạo dứt của cõi Dục: Thượng thượng, thượng 
trung, thượng hạ, phàm phu gọi là Gia g1a. 

Gia gia là từ nhà này đến nhà khác, qua lại, rồi 
nhập Niết-bàn, nên gọi là Gia gia. 

Trong cõi người có hai, ba nhà, trong cõi trời 
có hai, ba nhà qua lại. Nhà này có hai loại: Ca gia 
của người và Ga gia của trời. Do sự khác nhau của 
nghiệp căn dứt phiên não, nên gọi là Gia gia. 

Nghiệp nghĩa là trong phân hai ba nhà phàm 
thọ phu nhận có tập nghiệp. Căn là được căn vô 
lậu, dứt phiên não là dứt hai thứ, bỗn thứ phiên não. 

Người đó trụ Tu-đà-hoàn, tức người đó đã bảy 
lần qua lại và đạt Gia gia, gọi là trụ quả Tu-đà- 
hoàn. 

Hỏi: Vì sao gọi là Tu-đà-hoàn? 
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Đáp: Tu-đà dịch là dòng Thánh đạo, hoàn dịch 
là vào. Nếu người nối tiếp nhau, đâu tiên thấy, tu 
đạo, vào dòng Thánh kia thì người này được quả 
Tu-đà-hoàn nên gọi là Tu-đả-hoàn, như người nữ 
mang thai lây pháp đặt tên người. 

Sáu hết, Tư-đà-hàm 

Lìa tám, một hạt giống 
Chín phẩm hết, Bất hoàn 
Vì đã thoát bùn dục. 

Sáu thứ dứt hết là Tư-đà-hàm: Tức là người nào 
dứt hết sáu thứ, đó là ba thứ thuộc phẩm thượng, 
ba thứ thuộc phâm trung, là Tư-đà-hàm. Từ đây 
chết đi, sinh lên cõi trời, lại sinh trong cõi người, 
rồi nhập Niết-bàn, được gọi là Tư-đà-hàm. 

Lìa tám, một hạt giông nghĩa là một đời là 
nghĩa hạt giông. Người đó chỉ có một đời, hoặc 
người, hoặc trời có hai thứ, một hạt giông, đó là 
người một hạt giỗng, trời một hạt giống, hoặc 
phiền não khác nhau, gọi là một hạt giống. Người 
kia chỉ có một hữu còn lại chưa dứt hết, nên gọi là 
một hạt giống. Người này vì hướng quả A-na-hàm, 
phải biết là trong quả Tư-đà-hàm gôm nhiếp thắng 
đạo. 

Chín phẩm dứt hết là Bất Hoàn: Nghĩa là người 
cõi Dục, dứt tật cả chín thứ phiên não, gọI là A-na- 
hàm, vì không còn sinh trở lại cõi Dục nữa, nên gọi 
là A-na-hàm. 
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Hỏi: Vì sao không trở lại? 

Đáp: Vì đã ra khỏi vũng bùn ái dục, vì ra khỏi 
vũng bùn áI dục nên không còn trở lại cõi Dục nữa. 

Chín phiên não như vậy 
Ở tại tắm địa trên 

Do hai đạo mà đoạn 

Là lời Thể Tôn nói. 

Chín phiên não như vậy, ở tại tắm địa trên, tức 
là tu đạo của cõi Dục dứt phiền não như trước đã 
nói. Chín thứ phiền não từ hạ hạ cho đến thượng 
thượng, phải biết tám địa cũng như vậy. Đó là bôn 
thiên, bôn định Vô Sắc. Do hai đạo mà đoạn, là lời 
Thế Tôn đã nói: Nghĩa là phiền não ba cõi, phải 
biết là do đạo vô ngại, giải thoát mà đoạn. Đạo vô 
ngại dứt kiết, được đạo giải thoát, chứng đạo giải 
thoát hạ hạ, đoạn chủng thượng thượng, cho đến 
đạo thượng thượng đoạn chủng hạ hạ. 

Trên đây là nói sơ lược một trăm bảy mươi tám 
đạo và kiến đạo. 

Hỏi: Thế nào là đạo quyết định xuất thế gian, 
có dứt phiền não hay không? 

Đáp: Không. Vì sao? 

Đạo có cầu, không cầu 
Đếu vượt hơn tám địa 
Trụ địa gọi thân chưng 
Là được chánh thọ dit. 
Đạo có cấu, không câu, đều có khả năng vượt 
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hơn tám địa: Nghĩa là có cầu là đạo thê gian, không 
câu là đạo vô lậu. 

Tám địa kia, bốn thiên của cõi Dục, ba định Vô 
Sắc, đạo thế Ø1an, xuất thê Ø1an, đều có khả năng 
vượt hơn Hữu đảnh kia, tất nhiên đạo xuất thế gian 
có khả năng vượt qua đạo thê tục nọ. Cũng là đạo 
vô ngại, đạo giải thoát, đạo vô ngại kia có ba thứ 
chuyền biến, đó là khổ thô chướng ngại. Đạo giải 
thoát, cũng có ba thứ, đó là trên hết, mâu nhiệm và 
đạo xuất thế gian. Như trước đã nói, hành vô 
thường ,v.v..., trụ đạo đó gọi là thân chứng. 

Nói là được chánh thọ diệt, tức là người trụ học 
trong sự lìa bỏ ham muốn của tám địa kia, nêu là 
người được định diệt tận, thì người đó sẽ được gọi 
là thân chứng, thân chứng là pháp tương tự Niết- 
bàn, nên gọi là thần chứng. 

Tam-muội Kim Cương đụ 
Tiếp ăt sinh Tận trí 

Sinh ý đời ta hết 

La-hán lìa các lậu. 

Tam-muội Kim Cương dụ, kế ắt sinh tận trí: 
Nghĩa là sinh Hữu đảnh, đạo vô ngại thứ chín, lìa 
dục, với tâm học sau cùng, gọi là Tam- muội Kim 
Cương dụ, giỗng như Kim Cương có công năng 
đập vỡ tất cả. 

Kế sau sẽ sinh Tận trí: Tức là tâm vô học ban 
đâu này, khác với hai trí kia, là khô tỷ trí, hoặc là 
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tập tỷ trí. Như người kia từ Tận trí phát sinh ý nghĩ 
là duyên tận như thế rồi tùy thuận phát sinh tuệ, 
sinh ý nghĩ: Sanh tử của ta đã hết, nghĩa là bốn âm 
của Phi tưởng Phi phi tưởng phải biết từ trong đây 
này phát sinh. Vì sao? Vì sau cùng dứt. 

La-hán đã lìa các lậu, là khi Tận trí phát sinh 
thì tất cả lậu đều dứt hết, gọi là A-la-hán. Vì xứng 
đáng thọ nhận sự cúng dường của hàng trời, người 
nên gọi là A-la-hán. 

Hỏi: Có bao nhiều loại A-la-hán? 

Đáp: 

Có sáu loại 4-la-hán 
Năm hạng từ tín sinh 
Hạng đó được hai trí 
Nên biết thời ly cấu. 

Có sáu loại A-la-hán là: Thối pháp, Tư pháp, 
Hộ pháp, Trụ pháp, Tất thăng tiên pháp và Bất 
động pháp. Trong số đó, nêu là người trí yếu kém, 
phương tiện yêu kém, thì trước hết trí này tương 
ưng đây đủ với sự thôi lui, nhất định thôi lui, nên 
gọi là hạng Thôi pháp. 

Nếu là người có trí, phương tiện yếu kém, 
thường có tưởng nhàm chán thân xâu ác, nhớ nghĩ 
muốn hoại diệt, sau khi chết, họ sẽ thành tựu được 
pháp tư duy. Đó gọI là hạng Tư pháp. Nếu là người 
có trí yêu ' kém, cộng thêm sự tinh tiến, dùng sức 
tinh tiên để tự giữ mình, đó gọi là Hộ pháp. Nếu là 
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người thuộc trí bậc trung bình, đều tinh tiên, họ trụ 
đạo này, không tiên, không lùi, thì gọi là Trụ pháp. 
Nếu người nảo trí ít nhạy bén, rất tinh tiễn thì có 
khả năng tiên đến địa VỊ Bất động, được gọi là hạng 
Tất thăng tiễn pháp. Nếu người nào có trí nhạy bén, 
tinh tiễn rộng, mới được pháp bất động lần đâu, 
người này được gỌI là hạng Bât động pháp. 

Năm hạng đầu từ niềm tin sinh, sẽ được hai trí: 
nghĩa là trong sáu loại A-la-hản â ây, năm loại trước 
vôn là Tín hành. Họ có hai trí: Tận trí và chánh 
kiến vô học. Đôi khi, họ thối lui, nên không phát 
sinh Vô sinh trí, Tận trí của họ, hoặc hiện hành 
trong một sát na, hoặc trình tự, chánh kiên vô học 
sẽ hiện trước mặt, hoặc tăng trưởng. Nếu chánh 
kiến đó đã được biểu hiện trước mặt, phải biết, bấy 
giờ, họ đã ly cầu, gọi là hạng Thời giải thoát. Họ 
quán sát hoặc cõi nước, hoặc thời gian, hoặc bạn, 
hoặc nói pháp, hay ăn mặc, v.v.. . đều tinh tiễn tu 
căn thiện. Phân căn thiện này, không phải bất cứ 
lúc nào cũng tùy sở thích muốn tu tinh tiễn, nên gọi 
là Thời giải thoát. 

Bất động pháp: lợi căn 

Là phi thời giải thoát 
Người đó được ba trí 
Tự giải thoát thành tựu. 

Hạng bất động pháp là hạng có căn cơ nhạy bén 
và giải thoát bất cứ lúc nào mình muốn (phi thời). 
Nghĩa là nêu người nào hoàn toàn là căn cơ nhạy 
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bén, là pháp bất động, thì phải biết là phi thời giải 
thoát, vì họ đã khéo phân biệt bất cứ lúc nào cũng 
tùy ý thích mà tu tiên, không lệ thuộc thời gian, nên 
øọI1 là phi thời giải thoát. 

Người đó được ba trí: Tận trí, Vô sinh trí và 
chánh kiến vô học. 

Người này do không thối lui pháp, cho nên phát 
sinh Vô sinh trí. Tận trí của người ây đạt trí tận 
trong một sát-na, và Vô sinh trí hoặc một sát-na, 
hoặc theo trình tự chánh kiến vô học hiện ở trước, 
hoặc có lúc được tinh tiên hơn, chánh kiến đó hiện 
ở trước. 

Tự giải thoát thành tựu: Nghĩa là người đó 
thành tựu, giống với mình, nên gọi là Giải thoát. 

Phải biết thời giải thoát, nghĩa là người đó đã 
quyết định lúc nào được giải thoát. 

Thành tựu bất động: Nghĩa là phiền não kia 
không có khả năng làm xao động, cũng như ấn tín 
của vua, nên gọi là bất động. 

Phải biết Tuệ giải thoát 
Không được định Diệt tận 
Chỉ có câu giải thoát 
Mới được định Diệt tận. 

Phải biết tuệ giải thoát không được định Diệt 
tận: Nghĩa là trong sáu loại A-la-hán này, nếu ai 
không được định Diệt tận phải biết người đó là tuệ 
giải thoát. 
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Tuệ giải thoát, nghĩa là người đó chỉ có sức của 
tuệ được giải thoát, nên gọi là Tuệ giải thoát. Chỉ 
có bậc Câu giải thoát mới thành tựu định Diệt tận. 
Trong sáu loại A-la-hán, nêu người nào được định 
Diệt tận, phải biết người đó là bậc Câu giải thoát. 
Vì họ nhờ sức của tuệ nên được giải thoát đối với 
chướng phiên não, và nhờ sức định, nên gạt bỏ mọi 
cản trở mà được giải thoát. Vì nghĩa này, nên gọi 
là Câu giải thoát. Như trên đã nói, sĩ phu, Hiền 
Thánh là nói lược hai hạng: Học, Vô học. Vì dứt 
phiên não nên học, gọi là Học, vì không phải đoạn 
phiên não nên gọi là Vô học. Vì sao không học? Vì 
học đã hoàn tất. 

Đã phân biệt bậc Hiền Thánh, nay sẽ nói vỀ sự 
khác nhau của người và pháp. 

Nếu pháp Tùy tín hành 
Và pháp Tùy pháp hành 
Đạo kiến để như vậy 
Đêu là đồng một tướng. 

Pháp Tùy tín hành hoặc pháp Tùy pháp hành: 
nếu kiến đề thì đều đồng một tướng trông đạo thấy 
đề. Khác nhau giữa Tín hành và Pháp hành là dùng 
pháp đặt tên người. 

Số căn trong đạo kia 
Gọi là VỊ trỉ căn 
Các pháp hữu học khác 
Người trí nói Trì can. 
Số các căn trong loại kiến để kia là nói VỊ tri 
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căn, nghĩa là nếu căn số pháp thuộc về đạo kiến đề, 
thì gọi là ý căn, lạc căn, hỷ căn, xả căn. Năm căn 
như tín, v.v.. . đều gọi là VỊ tri căn. Vì chưa biết, 
muốn biết, nên gọi là VỊ tri căn. Sĩ phu thuộc về 
kiến đạo kia nên biết căn như thê. Về các pháp hữu 
học khác, người trí gọi là Tri căn, nghĩa là kiên đạo 
trở lên, tức là pháp của các căn sô này, gọi là Tr1 
căn. Vì đã biết rôi lại biết nữa, nên gọi là Tri căn. 
Nếu là sĩ phu thuộc về tu đạo thì phải biết căn như 
thê. 

Trong đó, pháp vô học 

Phải biết Dĩ tri căn 

Được quả, bỏ đạo trước 

Nghĩa này cân phải biết. 

Trong đó pháp vô học, phải biết Dĩ tri căn, 
nghĩa là trong pháp vô học, các căn sỐ pháp này 
gọi là Dĩ tri căn. Vì biết rồi, không còn gì để biết 
nữa, nên gọi là DĨ tri căn. Nếu sĩ phu thuộc về vô 
học, phải biết căn như thê. 

Hỏi: Mỗi bậc Thánh Hiển này đều theo trình tự 
như trên đã nói, tất cả họ đều thành tựu đạo, mà 
trước đã được, hay là không được? 

- Đáp: Được quả rôi, bỏ đạo trước. Về nghĩa này 
cân phải biệt. Nêu sĩ phu ây vào đạo rôi, phải biệt 
hạnh thăng tiến. Được quả này là do bỏ đạo trước. 
Vì sao? Vì không muốn cho quả kia hướng về một. 
Nếu là căn thôi lui và căn tỉnh tiến thêm lên thì 
người đó cũng xả đạo. Trong đó không nói là được 
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quả Tu-đà-hoàn, xả bỏ kiến đạo được quả Tư-đà- 
hàm, hoặc xả bỏ kiến đạo hoặc xả bỏ đạo tốt đẹp 
của quả Tu-đà-hoàn để được quả A-na-hàm, hoặc 
xả bỏ kiến đạo hoặc xả bỏ đạo tốt đẹp của quả Tư- 
đà-hàm để được quả A-la-hán, bỏ quả A-na-hàm, 
bỏ đạo tốt đẹp của quả A-na-hàm. 

Nếu là sự khác nhau của căn tỉnh tiên thêm lên 
thì bỏ đạo tốt đẹp của quả, cũng được quả, vì Hữu 
học, Vô học đều thuộc về căn cơ nhạy bén, xả bỏ 
quả cũng được quả, nếu thối lui là bỏ phần hơn, 
được phân kém. 

Hỏi: Như người được quả đã bỏ đạo trước đây, 
họ cũng bỏ sự dứt chăng? 

Đáp: Bỏ đạo, không phải dứt. 

Đã hết là giải thoát 
Được nương dựa một quả 
Không nhiêm ô thứ chín 
Trừ đoạn, cần nên biết. 

Đã dứt hết là giải thoát, được nương dựa một 
quả: Nghĩa là những phiền não trước đã đoạn thì 
cứ một giải thoát, là được quả thâu nhiếp. Cho nên 
không bỏ đoạn đạo giải thoát vôn có trong đạo 
trước đây, được giải thoát như vậy. 

Hỏi: Về việc đoạn phiên não, như trước đã nói, 
chúng không là câu uế, sao lại đoạn? 

Đáp: Không cầu uẽ, Đạo thứ chín ngoại trừ 
đoạn, cần phải biết, đã nói chín thứ phiền não, chín 
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thứ đạo đoạn, sự không câu uê đó, quyết định lúc 
đạo vô ngại thứ chín dứt tức khắc, chứ không phải 
dứt dân dân. Không cầu uế, là nói thiện hữu lậu, 
hành vô ký không â ân mất, nên sắc cầu uê cũng nhất 
định dứt sau cùng. 

Hỏi: Vì sao chín thứ phiền não dứt không phải 
là thiện? 

Đáp: VÌ trái với phiên não, nên Thánh đạo trái 
VỚI phiên não, không trái với điêu thiện. Vì nhàm 
chán phiên não ác, cũng như bỏ việc thiện là đồng 
một sự ràng buộc. 

Hỏi: Đã nói căn tỉnh tiến tốt đẹp của A-la-hán, 
thế nào là A-la-hán được bất động? 

Đáp: 

Nếu có hành tương tơ 
Thi gọi được Bắt động 
Ấy, cũng tín giải thoát 
Tánh kia cũng tăng đạo. 

Nếu có hành tương tợ thì gọi người đó là có khả 
năng được Bất động: Nghĩa là không phải tất cả Ạ- 
la-hán đều có khả năng đạt được Bất động. Nêu 
danh tướng công đức, tương tợ thì người kia có khả 
năng đạt được, nghĩa là nhất định thăng tiến. Người 
này cũng tín giải thoát, tánh của họ cũng tăng 
trưởng đạo, đây là lời nói nảy thêm. Vì nêu Tín giải 
thoát thì tánh nhất định phải thăng tiên, có khả 
năng được kiến đáo chứ chẳng phải tánh khác. Sự 
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tăng trưởng đạo, nghĩa là sự g1a tăng của căn, nghĩa 
ây như vậy. 

Hỏi: Đã nói thứ lớp, thấy đề, nhưng chưa nói về 
nguyên nhân của sự thây đề, sẽ nói vê nhân đó? 

Đáp: 

Cóng đức, dc khác biệt 
Thứ lớp thấy chân để 
Sức đạo võ ngại được 
Quả hữu vị, võ Vị. 

Công đức và tội ác khác nhau, theo thứ lớp 
nhận thây chân đê: Nghĩa là trong đó, sự khác nhau 
của công đức qua hai đề và sự khác nhau của lỗi ác 
qua hai để, đều không phải ở chỗ nhận thây lỗi ác, 
thì thây công đức, không phải thây công đức, là 
thấy lỗi ác. Vì sao? Vì có sự khác nhau giữa hành 
và duyên. Vì chắng phải không chân thật thấy đề 
mà đê không có sự gián đoạn, v.v.. ; cũng không 
phải chỉ một trí này mà có khả năng quán chung sự 
khác nhau giữa công đức và lỗi ác của đề. Vì nghĩa 
ây, nên phải thứ lớp thấy đề. 

Hỏi: Hễ thấy để là được quả Sa-môn. Việc đó 
như thê nào? Là hữu vi hay là vô vi? 

Đáp: Nhờ năng lực đạo vô ngại mới được quả 
hữu vi, vô vi. Nếu dứt phiên não là vô vi, nêu đạo 
giải thoát là hữu vi, hai thứ đó đều có được nhờ 
năng lực của đạo vô ngại. Cho nên, cả hai đều được 
øọ1 là quả Sa-môn. 


SỐ 1551 - A TỶ ĐÀM TÂM LUẬN KINH, Quyền 3 287 


LUẬN KINH A TỲ ĐÀM TÂM 
QUYÊN 4 


Phẩm 6: TRÍ 

Nay muôn phân biệt về trí phần của Niết-bàn. 
Vì sao? Vì trí có công năng cắt đứt các phiền não. 
Vì muôn giải thích rộng về trí nên trước nói kệ này: 

Nếu tánh trí biết rõ Quán sát tất cả hữu Có 
không có Niết bàn, Tướng đó ta sẽ nói. 

Có không có là gọi Niết-bàn. Thế nên, người trí 
quán có, không. Có, nghĩa là hết thảy pháp hữu lậu, 
là nghĩa khô, tập. Có, không có đó là diệt đề. Vì tất 
cả hữu, không có, cho nên gọi là có, không có. 
Trong đó là nghĩa không có. 

Đấy là nói có đôi trị, gọi là diệt, nên diệt chăng 
phải là không. Không phải không có vật mà có đối 
trị. VÍ như diệt tận, chánh thọ, tâm, tâm sở pháp 
không hành. Vì đối trị nên nói diệt là có vật, như 
là Niệt bàn đôi trị tât cả hữu. Do đó có sự việc như 
trừ khỏi bệnh được không có bệnh. Tướng ấy gọi 
là tịch diệt, tương tịch diệt v.v... 

Chúng phan duyên với trí, người trí quản sát 
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Niết-bàn, chắng phải không có cảnh gIỚI mà có trí 
chuyên. Thê nên, nếu trí quán sát cảnh giới đó, tức 
là đạo. 

Hỏi: Trí đó như thế nào? 

Đáp: 

Ba tri, Phát đã nói 
Giác bậc nhất hơn hết 
Pháp trí, tùy thuận trí 
Cho đến Thể tục trí. 

Ba trí này gồm thâu tất cả trí. Pháp trí là trí đôi 
với cảnh giới cõi Dục, hoặc đối trị Diệt của cõi 
Dục. Hoặc cảnh giới vô lậu. Trí â ây đâu tiên chọn 
lây pháp, quyết định thực hành, nên gọi là pháp trí. 
Tùy thuận trí, nghĩa là nếu trí đôi cảnh gIỚI cõi Sắc, 
Vô Sắc đối trị diệt cõi Sắc, hoặc cảnh giới vô lậu. 
Vì kế sau Pháp trí, thứ lớp thuận theo, nên gọi là 
tùy thuận. 

Thế, tục trí, nghĩa là nếu trí hữu lậu thọ nhận 
nhiêu số thế tục, nghĩa là nam, nữ ,v.v... nên nói là 
trí thế tục. Hết thảy như vậy v.v... gọi là Thê tục 
trí. 

Khổ, tập và diệt, đạo 
Hai trí thuận theo sinh 
Bốn thứ trí như vậy 
Mâu-mi tùy tên nói. 

Pháp trí, Tùy thuận trí, nghĩa là tùy thuận theo 
Thánh để mà chuyển, Đức Thế Tôn tùy theo tên 
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gọi mà nói là cảnh giới khô đề, nên nói là Khô trí. 
Như vậy, vì cảnh giới Tập, Diệt, đạo đế, nên gọi là 
Tập, Diệt, Đạo trí. Ở đây, hành của hai trí Khô, Tập 
khác nhau: Hành khổ chuyển thì gọi là Khổ trí, 
hành tập chuyên, gọi là Tập trí. Còn duyên sự thì 
không khác nhau vì đồng duyên với năm ấm. Hai 
trí diệt, đạo hành duyên thì khác nhau. 

Nếu trí quán tha tâm Ấy từ ba trí nói 

Hai trí: Tận, vô sinh Phải biết ở bốn môn. 

Nếu trí quán tha tâm, là nói từ ba trí: Nghĩa là 
trí tha tâm hữu lậu trong ba trí là thê trí. Nếu là 
cảnh giới đôi trị của cõi Dục, thì cảnh giới đó là 
Pháp trí. Nếu là cảnh ĐIỚI đối trị của cõi Sắc, Vô 
Sắc, thì đó là Tùy thuận trí. Nếu cảnh Ø1ớI của tâm, 
tâm sở pháp phương tiện tâm, tâm sở đó được 
thành tựu, thì gọi là trí tha tâm. 

Hai trí tận, vô sinh: Nghĩa là Tận trí và Vô sinh 
trí. Hai trí: Pháp trí, Tùy thuận trí đã làm và đã thọ 
nhận rốt ráo cuôi cùng thì gọi là Tận trí; Không còn 
làm và nhận nữa là Võ sinh trí. 

Hỏi: Tận, Vô sinh trí là cảnh giới của đề nào? 

Đáp: Phải biết là ở bỗn môn. Đây là nghĩa 
duyên với bốn đề, Trừ Tận trí ở đầu, còn các trí kia 
đều duyên với hai đề. 

Đã phân biệt mười trí, nay sẽ phân biệt về hành 

Hai trí, mười sảu hành 
Pháp trí, Tùy thuận trí 


SỐ 1551 - A TỶ ĐÀM TÂM LUẬN KINH, Quyên 4 201 


Trên đã nói và khác 
Là nói Thể tục trí. 

Mười sáu hành của Thế trí chuyên, trước và sau 
đêu có mười sáu hành đó, gôm nhiệp Noãn, Đảnh, 
Nhẫn, ngoài ra, gøôm nhiếp văn, tư, tu tuệ và pháp 
Thê đệ nhất. Mười hai hành, bên cạnh bốn hành vô 
gián, v.v... Ngoài kia lại có hành, đó là thí, giới, từ, 
V.V... 

Bốn trí có bốn hành 

Do hành quyết định nói 
Nếu biết tha tâm trí 

Hành đó hoặc không phải. 

Bốn trí có bốn hành, do hành quyết định nói: 
Nghĩa là khô trí có bôn hành. Tập. diệt, đạo trí cũng 
như vậy. 

Nếu biết tha tâm trí với hạnh như vậy, hoặc 
không phải: Nghĩa là nếu tha tâm trí vô lậu thì trí 
đó có bốn hành. Như đạo trí là phân Ít của đạo trí, 
nếu hạnh hữu lậu thì khác, vì chỉ gôm nhiếp tâm, 
tâm sở pháp hữu lậu. 

Tạn trí, Võ sinh trí 

Lìa hành Không - Vô ngã 
Nói có mười bốn hành 
Tướng thọ là trên hết. 

Tận trí, Vô sinh trí, la bỏ hành Không, Vô ngã, 
nói có mười bốn hành: nghĩa là Tận trí, Vô sinh trí 
từ Đệ nhất nghĩa chuyên; cũng là thân cận với Thế 
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trí, tác ý: Ta và chúng sinh đã tận. Như thẻ, cùng 
giữ lấy hành tướng tợ của ta và chúng sinh; còn 
hành không, hành vô ngã, nhất định là nghĩa đệ 
nhất chuyển, không duyên với thế tục. Cho nên, 
Tận trí, Vô sinh trí thì hành không, hành vô ngã 
không chuyên biến. Do đó có mười bốn hành. 

Hỏi: Tắt cả trí vô lậu có gồm nhiếp tất cả mười 
sáu hành chăng? 

Đáp: Không. Thọ tướng là trên hết. Mười sáu 
hành kia là hành chung. Nếu lại chấp lây tự tướng 
trí vô lậu thì như thân - niệm - xứ, v.v... trí đó 
không thuộc về mười sáu hành. 

Đã nói sự khác nhau của các hành, nay sẽ nói 
về sở đắc của hành: 

Tâm vô lậu đấu tiên 
Hoặc có thành tựu một 
Hai hoặc thành tựu Da 
Ở bốn trên, thêm một. 

Tâm vô lậu đầu tiên, hoặc có thành tựu một, 
nghĩa là tâm tương ưng với Khô pháp nhẫn đâu 
tiên, chưa lìa Dục, thành tựu một trí, đó là Thể trí. 
Lìa Dục rồi, thành tựu Tha tâm trí, không hiện ở 
trước. Chẳng phải kiến đạo, Tha tâm trí thứ lớp 
hiện ra trước. Vì sao? Vì trái với sự lưu chuyền. 

Hai hoặc thành tựu ba: Nghĩa là tâm tương ưng 
với Khô pháp trí vô lậu thứ hai, chưa lìa Dục thì 
thành tựu ba: pháp trí, khổ trí và thế trí. Nêu lìa bỏ 
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dục thì thành tựu Tha tâm trí. 

Ở bốn trên thêm một, nghĩa là với bỗn địa trên 
trong sát na tâm phải biết mỗi địa đều thêm khô tỷ 
trí, là được tỷ trí; tập pháp trí, được tập trí; diệt 
pháp trí, được diệt trí, đạo pháp trí, được đạo trí, 
tập, diệt, đạo, tỷ trí. Và nhãn thì không được, vì 
chưa từng được trí. 

Hỏi: Các trí này y cứ vào các địa nào? 

Đáp: 

Chí trí bậc Thánh nói 
Trí này dựa hai địa 
Nên biết thiển có mười 
Tám trong địa Vô Sắc. 

Chín trí bậc Thánh nói, đều căn cứ hai địa: 
Nghĩa là chín trí này căn cứ vào thiên vị lai, thiên 
trung gian, trừ tha tâm trí. 

Phải biết thiên có mười: Bốn thiền căn bản mỗi 
thiền có mười trí. Hỏi: Vì sao trong thiền trung 
gian, thiên vị lai không có tha tâm trí? 

Đáp: Vì cảnh giới này rất nhỏ nhặt. Thiền vị lai 
thì ít đạo đối với tâm, tâm sở pháp trong thân của 
người khác. Không phải ít đạo, mà có khả năng 
nhận lấy nghĩa nhỏ nhặt của cảnh giới kia. Đạo của 
thiền căn bản, với song hành chỉ, quán, là đạo có 
sức khá mạnh mẽ, nên tâm kia có khả năng nhận 
lây. 

Trong địa Vô Sắc có tám: Trừ Pháp trí và Tha 


294 A TỶ ĐÀM 10 


tâm trí. Pháp trí là cảnh giới cõi Dục, cõi Vô Sắc 
dựa vào pháp đối trị, hành duyên xa ở cõi Dục. Vì 
vậy, nên ở cõi Vô Sắc không có Pháp trí. Tha tâm 
trí duyên với sắc, có khả năng phát sinh. Do vậy, 
chuyên biến ở cõi Sắc không phải là trong Vô Sắc. 
Ngoài ra, ở Hữu đảnh vị lai có một thế trí. Vì sao? 
VỊ là hữu lậu. 
Đã nói sự khác nhau của các địa, nay sẽ nói sự 
khác nhau về tu. 
Tu có sáu thứ: Đắc tu, Tập tu, Đối trị tu, Xuất 
ly tu, Giới tu và Quán sát tu. 
Đắc tu là đối với pháp thiện không được mà 
được ở hiện tại vị lai. 
Tập tu là với công đức trước đây đã được, hiện 
tiên tu. 
Đôi trị tu là tu đạo đối trị đối với các pháp hữu 
lậu. 
Xuất ly tu là lúc tu đạo, lìa bỏ pháp cấu uế. 
Giới tu là đạo có khả năng điều phục các căn. 
Quán sát tu là quán sát thân, v.v... Trong đây, 
chỉ chọn hai thứ tu, đó là Đặc tu và Tập tu. 
Các trí của Đắc tu 
Là ở Thánh kiến đạo 
Tập tu là vị lại 
Các Nhân cũng như vậy. 
Nếu là các trí của Đắc tu thì ở Thánh kiến đạo 
tu thế nảo, vị lai cũng tu thế ấy. Nêu là các trí ở 
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kiến đạo hiện tiền tu thì tức là Tập tu ở vị lai. Nghĩa 
là Khô pháp trí tu hiện tại, cũng là trí tu ở vị lai. 
Không phải Nhẫn, không phải trí khác. 

Như vậy, cho đến Đạo pháp nhẫn. Các nhẫn 
cũng như thê, nghĩa là trong nhẫn cũng như vậy. 
Khô pháp nhẫn tu hiện tại, nhằn đó cũng tu ở vị lai, 
không phải trí, không phải nhẫn khác, tất cả nhẫn 
đều cũng như thế. 

Hỏi: Vì sao Kiến đạo chỉ tu đạo của phân mình, 
còn Tu đạo thì tu phần mình và không phải phân 
mình? 

Đáp: Vì trí ấy chưa tu. Trí ây chưa tập, chưa 
luyện trong Kiến đạo. 

Cả hai đều thực hiện trong Tu đạo. 

Ở trong ba tâm kia 
Đắc tu ở Thể trí 

Hoặc tu bảy hoặc sảu 
Nên biết tâm sau cùng. 

Ở trong ba tâm kia, Đắc tu là đối với Thế trí, 
nghĩa là Thế trí của Đắc tu trong ba tâm thuộc Kiến 
đạo tức là Khổ, Tập, Diệt Tỷ trí, thuận theo kiến 
đạo của địa đó, tức địa ấy có Thế trí và tu Thê trí 
cõi Dục. Hoặc dựa vào địa của vị lai được quyết 
định sự tu ở vị lai và Thế trí của cõi Dục. 

Như vậy, y cứ vào thiền thứ tư được quyết định, 
người đó tu Thể tục trí của bảy địa. 

Hỏi: Vì sao không tu Đạo Tỷ trí? 
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Đáp: Vì trí đó vô biên, vì nên đề không có gián 
đoạn; các biên hạn thành tựu nên gọi là vô gián 
đăng biên. Không có khả năng tu tật cả đạo, đôi với 
đạo của người khác không có khả năng tu, đối với 
tự thân tu, cho đến hành vị lai của phân mình cũng 
không hiện trước mặt. Đôi với ba để kia thì mình, 
người đều có khả năng nhận biết, khả năng dứt trừ 
và khả năng chứng đắc, cho nên thuận theo mà 
được biên, và có khả năng tu. Do đó trí đó có khả 
năng tu, không phải trí khác; thậm chí pháp trí cũng 
không tu. Vi sao? Vì để vô gián v. v... chưa rốt ráo. 
Vì đối với để này, Thê tục trí vốn đã từng làm 
chứng, cho nên tu trí này chỉ có tên tốt, nhưng về 
phương tiện vẫn chưa được. 

Hoặc tu Dảy, hoặc sáu, phải biết là tâm sau 
cùng, nghĩa là nêu lìa bỏ dục của cõi Dục, thì hành 
giả kia với Đạo Tỷ trí là tu bảy trí thuộc về quả Ạ- 
na-hàm, trừ Thể tục trí, Tận trí, Vô sinh trí. Nếu 
chưa lia bỏ dục thì tu sáu trí, trừ Tha tâm trí. Do 
đối trị Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, người đó được 
quả Sa-môn, đó là do không tu Thê trí. 

Ở trên đó tua đạo 
Mười bảy tám vô lậu 
Phải biết tủ bảy thứ 
Căn tăng ích tu sáu. 

Ở trên đó tu đạo, với mười bảy tâm vô lậu, phải 
biết tu bảy thứ, nghĩa là nêu chưa lìa sáu thứ ham 
muốn, từ mười bảy sát-na trong tu đạo trên quả Tu- 
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đà-hoàn, phải biết tu bảy trí. Đây nói thuộc về thiên 
VỊ lai, không có Tha tâm trí, cũng không có Tận trí, 
Võ sinh trí, vi là vô học. Thế nên, trong Tu đạo tu 
bảy trí còn lại này. Nếu hành giả đó do đạo thê tục 
tiên triển trí thê tục kia hiện trước mặt thì Dảy thứ 
trí ở vị lai. Nếu bốn thứ pháp trí, của đạo xuất thế 
gian, mỗi trí hiện trước mặt, thì bảy trí còn lại ở vị 
lai. 

Căn tăng ích, tu sáu: Căn tăng ích, nghĩa là hoặc 
tín giải thoát, luyện tập, đối trị các căn, tiễn tới đặc 
Kiên đạo. Căn tăng tiên kia được tu sáu trí, trong 
tất cả đạo vô ngại, đạo giải thoát. Vì chưa lìa dục 
nên không có Tha tâm trí. Hơn nữa, tu đạo tính 
tiễn, không phải dứt phiên não một cách tỉnh tiễn. 
Người này chưa được công đức của tu tiễn, cho nên 
không tu Thể trí. 

Lúc được quả Bất hoàn 
Vượt khỏi bảy địa trên 
Huân tu các thần thông 
Giải thoát tu tập tám. 

Lúc được quả Bắt hoàn, nghĩa là nêu lúc được 
quả A-na-hàm thì nhất định phải được căn bản 
thiên, cho nên tu Tha tâm trí và bảy thứ đã nói ở 
trước. Vượt qua bảy địa trên, nghĩa là bốn thiên, ba 
Vô Sắc, lúc lia ham muốn của bảy địa, cũng tu tắm 
trí trong chín đạo giải thoát. 

Nếu dùng đạo thế tục để tu tiễn trí thế tục của 
đạo kia hiện trước mặt thì vị lai có tám. Nếu khi tu 
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tinh tiễn đạo xuất thê gian thì vào lúc đó, bốn tỷ trí 
và diệt, đạo, pháp trí, mỗi trí hiện ở trước vị lai có 
tám, huân tu các thân thông giải thoát. Tu tập tám 
trí. Nghĩa là huân tu khởi hiện một đạo giải thoát, 
trong đó có tắm pháp trí, tỷ trí, mỗi trí hiện ngay 
trước mặt, vị lai có tám. Sanh ra cảnh giới thân 
thông, trí túc mạng trong đạo giải thoát. Trí thê tục 
được hiện ở trước mặt, vị lai có tám trí, trí tha tâm, 
pháp trí, tỷ trí của đạo giải thoát. Nếu là Tha tâm 
trí trong thế trí, mỗi trí đều hiện ở trước, vị lai có 
tám, thì không có sanh tử, thông, đạo giải thoát vì 
vô ký mà không tu. 

Trong đạo võ ngại này 

Ra khỏi hữu thứ nhất 

Tảm đạo giải thoát kia 

Phải biết tu bảy trí. 

Bảy địa lia dục tất cả trong đạo vô ngại thì tu 
bảy trí nghĩa là tu đôi trị trí trong đạo vô ngại. Vì 
vậy, nên không tu Tha tâm trí, vì trí đó không phải 
đối trị. Huân tu khởi hiện, hai tâm ở đạo vô ngại 
tương tợ. Tâm thứ nhất là vô lậu. Tâm thứ hai là 
Thê tục. Trong tâm vô lậu tám: pháp trí, Tỷ trí mỗi 
trí hiện ở trước, vỊ lai có bảy trí, trừ Tha tâm trí, tật 
cả đạo vô ngại, không tu Tha tâm trí. Đạo thế tục, 
thê tục trí hiện ở trước mặt, ở vị lai cũng có bảy trí. 
Khởi hiện bốn thân thông trong đạo vô ngại, trí thế 
tục hiện ở trước, vị lai nhất định bảy trí. Tha tâm 
trí hữu lậu cũng vậy. Tha tâm trí vô lậu, đạo pháp, 
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tỷ trí, mỗi trí đều hiện ở trước, vị lai nhất định bảy 
trí. Hữu đảnh lìa ham muốn, tám đạo giải thoát, 
bốn tỷ trí, hai pháp trí, mỗi trí đều hiện ở trước, vị 
lai cũng có bảy trí. Trí thế tục thôi lui trong đạo vô 
ngại kia, vì không phải đối trị. Trí thê tục chưa từng 
đên Hữu đảnh, đôi khi còn làm phương tiện không 
quyết định. 

Qua khỏi đệ nhất hữu 

Đạo VÕ ngại fu sâu 

Thượng thừa phải nên biết 

Tu tập ở địa dưới. 

Qua khỏi đệ nhất hữu, đạo vô ngại tu sáu trí, 
nghĩa là hữu thứ nhất lìa bỏ ham muốn, chín đạo 
vô ngại, tu sáu trí, trừ trí tha tâm, trí thê tục, các trí 
khác đều hiện ở trước. Về đạo giải thoát ở trước đã 
nói: Sáu trí gồm bốn tỷ trí và hai pháp trí. 

Thượng thừa cần nên biết, tu tập ở địa dưới, 
nghĩa là phải biết tu trí địa mình và trí địa cõi dưới 
trong tất cả địa. Nếu Sơ thiên tiên đến trí đó, tụ 
công đức của địa mình, cũng tu công đức thuộc về 
thiên vị lai. Như vậy, cho đến trình tự của Bất dụng 
xứ cũng như thế. 

Nếu người nào cho đến Bất dụng xứ lìa ham 
muốn, dựa vào Sơ thiên, cho đến Hữu đảnh lìa dục, 
thì người đó tu tiễn trí vô lậu của chín địa, như vậy, 
tật cả cần phải biết. 

Sơ tâm Võ học fu 
Các địa sinh công đực 
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Tắt cả lậu, vô lậu 
Đây là thuận theo trí. 

Sơ tâm vô học tu, các địa sinh công đức, tất cả: 
Lậu, vô lậu, nghĩa là được quả A-la-hán, công đức 
hữu lậu, vô lậu của tât cả địa, tất cả tu tinh tiền. 

Hỏi: Vì sao địa này tu tất cả công đức? 

Đáp: Vì việc đoạn tất cả sự ràng buộc đã xong 
được nghỉ ngơi. Pháp cởi mở sự ràng buộc của Đức 
Như Lai là hàng phục phiên não, chúng lực sĩ đều 
vui sướng, tâm được tự tại, đứng đâu là giải thoát 
sự trói buộc. Như vua mới lên ngôi, muôn họ ở bốn 
phương đều đem ngọc ngà, châu báu dâng cống, 
đoạn sạch kẻ thù phiên não khó trị, giết mọi oan 
gia, mọi người trong nước đêu quy phục. Hành giả 
kia, trước đây, tuy đã được công đức của địa dưới, 
nhưng còn có phiên não nối tiếp, nên không sáng 
sạch. Nay vì dứt sạch phiên não, nên công đức sáng 
sạch và thành tựu tâm nhập định, xuất định, nên 
mới huân tu. Nếu trụ cõi Dục, được quả A-la-hán, 
hoặc là pháp như vậy. Nếu trụ cõi Sắc, được A-la- 
hán, nghĩa là tu tiến tu đầy đủ công đức của hai cõi 
kia, cho nên sinh ở một cõi, các địa như vậy cân 
phải biết. 

Hỏi: Sơ tâm của Vô học tương ưng với trí nào? 

Đáp: Đây là Tùy thuận trí. Tương ưng với Tùy 
thuận trí này, người kia nghĩ rằng sanh tử của ta đã 
dứt hết, âm của Phi tưởng Phi phi tưởng xứ nhận 
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lây sự sanh trong đây, người kia duyên với sự sanh 
đó. Vì sao? Vì đấy là đứt sau cùng. Cho nên là khô 
tỷ trí, hoặc tập tỷ trí. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói: Như thấy và trí, tuệ thì 
đây là một hay khác? 

Đáp: Thây là tánh của tuệ, Đức Thế Tôn quán 
nhân duyên nên nói như vậy. 

Các nhân, không phải trí 
Tận, vô sinh: phi kiến 
Ngoài ra các Thánh tuệ 
Phải biết ba chủng tánh. 

Các nhẫn không phải trí, nghĩa là nhãn của tám 
vô gián, v.v... chăng phải trí. Vì sao? Vì nhẫn 
không quyết định. Nghĩa quyết định là nghĩa của 
trí, còn nhần thì không quyết định. Khi đôi trị với 
phẩm của mình, thì nghi sinh theo. Người có nhẫn 
thì mong dục chuyền, người trí thì mong dứt dục. 
Vì vậy, nên nhẫn không phải trí. 

Tận trí, vô sinh trí không phải kiên: Nghĩa là 
hai trí: Tận và vô sinh đều có khả năng thây, và chỉ 
cho ta biết, là tuệ quyết định. 

Vì sao trí không phải là thấy? Vì không mong 
câu, vì trung bình. 

Ngoài ra các Thánh tuệ, phải biết có ba chủng 
tánh, nghĩa là việc của tuệ vô lậu khác là có ba 
tánh: thây, trí và tuệ. 

Nếu trí hữu lậu thiện 
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Ởy thì là kiến 
Thấy phiên não là trí 
Trí này gọi là tuệ. 

Nếu trí hữu lậu thiện ở ý thì là kiến, nghĩa là 
địa của ý trí hữu lậu thiện có khả năng mong cầu, 
nên cũng nói là thấy. 

Thây phiên não là trí, là nêu thây tự tánh của 
phiên não. Nghĩa là thân kiến, v.v... thì thân kiên 
đó chuyền từ sự đo lường, suy nghĩ, hiểu biết, cô 
mong câu, nên gọi là kiên. Còn mang tính quyết 
định thì gọi là trí. 

Trí này và cái khác gọi là tuệ, nghĩa là nêu đã 
nói, ấy là sự của Thấy, sự của Tuệ, còn cái khác 
chưa nói, như năm kiến của ý địa vô ký. Giới của 
ý câu uễ bên ngoài và hết thảy trí tương ưng VỚI 
năm thức thân, tật cả là tuệ. Phải biết trong Ây chưa 
nói là nói trong năm kiến kia, nếu là vô ký thì 
không thể suy lường, không thể giác sát, không thể 
tìm kiếm, nên không phải kiến, bị cấu uê là do 
phiền não cấu uê, pháp tương ưng với năm thức 
thân không thể phân biệt cảnh giới hiện thật, hễ đi 
qua là rơi ngay, các kiến thì không như vậy. 

Hỏi: Mỗi trí duyên bao nhiêu trí? 

Đáp: 

Pháp trí Tùy thuận trí 
Quản sát nơi chín trí 
Trí nhân và trí quả 
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Cảnh hai trí, phải biết. 

Pháp trí, Tùy thuận trí, quán sát chín trí, nghĩa 
là Pháp trí duyên với chín trí, trừ Tỷ trí. Tỷ trí cũng 
duyên với chín trí, trừ Pháp trí. Đạo pháp trí duyên 
với tất cả. Pháp trí và phân của nó cũng như các trí 
khác như Khô, Tập pháp trí duyên với Thê trí cõi 
Dục. 

Như vậy, Đạo tỷ trí duyên với tỷ trí của phân 
mình. Khổ, tập. tỷ trí duyên với Thế trí của cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc và Tha tâm Thể tục trí. 

Hỏi: Vì sao Pháp trí và Tỷ trí không duyên lẫn 
nhau? 

Đáp: Vì có sự khác nhau giữa sự duyên trên 
dưới. Như hai người cùng thấy đất và hư không. 
Cảnh của hai trí là trí nhân và trí quả, phải biết là 
Tập trí duyên với hữu lậu tha tâm trí và thế tục trí. 
Vì sao? Vì sô phận của tập đề là không duyên với 
trí khác, vô lậu khác. Khổ trí cũng vậy. 

Đạo trí duyên chín trí 
Diệt trí không cảnh giới 
Tất cả cảnh giới khác 
Do trí quyết định nói. 

Đạo trí duyên với chín trí: Nghĩa là Đạo trí 
duyên với chín trí, trừ Thê tục trí. Vì sao? Vì hữu 
lậu. Duyên với chín trí còn lại. Vì sao? Vì là số 
phân của đạo đề. Diệt trí không có cảnh giới, là 
Diệt trí không duyên với trí. Vì sao? Vì nó duyên 
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với vô vi. Ngoài ra, đã nói trí quyết định tất cả cảnh 
giới khác, nghĩa là bốn trí còn lại duyên với mười 
trí. 

Thế trí duyên với mười trí. Vì sao? Vì cảnh giới 
của tất cả pháp. Như vậy, Tha tâm trí là cảnh giới 
của tất cả tâm, tâm sở khác, vì trí tha tâm hữu lậu 
đó, duyên với trí hữu lậu. Như vậy, vô lậu duyên 
với vô lậu, trong đó, Pháp trí thì thuộc phân của 
Pháp trí, tùy thuận thì thuộc phân Tùy thuận trí; 
căn địa, người, sự hóa độ đều không phải duyên. 
Tận trí, vô sinh trí cũng như vậy, vì tât cả là cảnh 
giới hữu vI. 

Hỏi: Như Đức Phật đã nói: Nếu Tùy thuận trí 
lia dục Hữu đảnh, sẽ được quả A-la-hán, không 
phải đêu là Tùy thuận trí chăng? 

Đáp: Pháp trí đoạn đôi trị của phần kia, cũng có 
là phần đối trị của Pháp trí. 

Hỏi: Việc này là sao? 

Đáp: 

Sở chuyển của Pháp trí 
Nếu ở trong Diệt đạo 
Thì đổi trị ba cõi 

Chăng Dục tùy thuận trí. 

Nếu là sở chuyển của Pháp trí trong Diệt, Đạo, 
thì là đôi trị của ba cõi, nghĩa là pháp trí của diệt, 
đạo trong tu đạo, cũng là pháp đôi trỊ của cõi Sắc, 
Vô Sắc. Người đó sinh cõi Dục, lìa bỏ kiết của cõi 
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Sắc, Vô Sắc. Tự địa đó bị âm ép ngặt, trong ây đã 
thây lỗi lầm, muốn lìa bỏ lỗi lầm đó, nên họ mong 
câu pháp đôi trị. Lìa bỏ ham muốn ba cõi, trừ khử 
lia dục của Hữu đảnh, chỉ có đạo vô ngại của Pháp 
trí đạo giải thoát của Tùy thuận trí. 

Hỏi: Vì sao không là khổ, tập, pháp trí trừ bỏ? 

Đáp: Vì khổ, tập không đồng đều: Khô, tập của 
cõi Dục thì thập kém, còn cõi Sắc, Vô Sắc thì tốt 
đẹp, không nên quán sát sự thấp kém mà nhàm 
chán lìa bỏ cõi trên nào có lỗi gì? Tuy phiền não ở 
khác chỗ, nhàm chán, lìa bỏ khác chỗ nhưng Diệt 
Đạo thì tương tợ. Cho nên, quán sự nhàm chán, lìa 
bỏ dục của ba cõi kia, theo đạo lý này mà nói. 

Hỏi: Từng có Tùy thuận trí cũng là đôi trị của 
cõi Dục chăng? 

Đáp: Không phải Tùy thuận trí của cõi Dục. 
Không có Tùy thuận trí để đối trị cõi Dục, không 
có một người nào nhận thấy lỗi tăng thượng băng 
Tùy thuận trí. Không có việc này. Như lìa dục cõi 
Sắc, Vô Sắc, sau đó mới lìa bỏ ham muốn cõi Dục 
thì không có việc đó! Hoặc lúc đầu, khó dứt địa 
mình, vì không thê lìa. Ví như quốc vương, không 
có khả năng hàng phục ở nước mình, lại muốn 
hàng phục nước khác. Là vua thì phải hàng phục 
nước mình, rồi mới hàng phục nước khác, Pháp trí 
cũng vậy. 

Hỏi: Thân thông là tánh của trí nào? 
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Đáp: 
Thân túc, thiên nhãn, nhĩ 
Phải biết một Thể trí 
Sâm trí nhớ túc mạng 
Năm nói Tha tâm trí. 

Thân túc, thiên nhãn, nhĩ, phải biết một Thể trí: 
Nghĩa là thần túc, thiên nhãn, thiên nhĩ là một Thế 
trí, trí vô lậu chăng chuyền như vậy. Trí của thân 
túc thông kia có khả năng hiện rõ các việc, các việc 
được hiện rõ là công năng của trí tuệ. 

Thiên nhĩ thông là tuệ tương ưng với thiên nhĩ 
thức. Sinh tử trí thông là tuệ tương ưng với thiên 
nhĩ thức. 

Sáu trí nhớ lại đời trước, là nhớ lại sáu trí thần 
thông của quá khứ, đó là: Pháp trí thì nhớ lại phân 
của pháp trí, Tùy thuận trí thì nhớ lại phân của tùy 
thuận trí, thê trí nhớ lại phân của thế trí, khô trí thì 
nhớ lại các thứ khổ trong quá khứ. Tập trí cũng như 
vậy. Đạo trí thì nhớ lại hành xuất thê gian. Luận sư 
nước Kế-tân nói: Chỉ là một thế trí. Năm nói tha 
tâm trí: Nghĩa là tha tâm trí thông thì có năm trí, 
đó là: Pháp trí, Tùy thuận trí, Thê trí, Đạo trí và 
Tha tâm trí. 

Chín trí lậu tận thông Do trí quyết định nói 

Tám trí chuyên trong thân Pháp mười, chín trí 
haI. 

Chín trí lậu tận thông, do trí quyết định nói, 
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nghĩa là lậu tận thông thuộc về chín trí vô lậu Lậu 
tận trĩ. 

Hỏi: Như Tha tâm trí, Tận trí, Vô sinh trí không 
sao lại nói là thuộc về? 

Đáp: Vì thuộc về chánh kiên của vô học. Tất cả 
ba thứ trí vô học đó, đều gọi là lậu tận thông. 

Hỏi: Niệm xứ là tánh của trí nào? 

Đáp: Tám trí chuyên trong thân, nêu có sắc thân 
thì gọi là tám trí chuyên trong sắc thân đó trừ Tha 
tâm trí và Diệt trĩ. 

Pháp mười là trừ sắc, thọ, tâm, còn pháp, gọi là 
pháp niệm xứ, mười trí chuyền trong đó, như trước 
đã nói. 

Chín trí hai là trong thọ, tâm, trừ Diệt trí, có 
chín trí chuyền. 

Hỏi: Mười lực, bốn pháp vô úy của Như Lai là 
tánh của trí, trí đó khác nhau thể nào? 

Đáp: 

Lực thị xứ, phi xứ 
Cho đến vô úy đâu 
Phải biết mười trí Phật 
Côn lại khác trong đáy. 

Lực Thị xứ, phi xứ cho đến Vô úy đâu, phải 
biết là mười trí của Phật: Nếu là mười trí của lực 
xứ, phi xứ, như vậy, pháp Vô úy đâu tiên như ta là 
bậc chánh biến tri v.v... Như vậy, nói rộng thì vô 
úy đó cũng có mười trí. Vì sao? Vì chính đang nhận 
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lây. Ngoài ra, sự khác nhau trong mười trí này là 
sự khác nhau của lực xứ, phi xứ. Lực khác là sự 
khác nhau của pháp không sợ ban đầu và pháp 
không sợ khác. 

Hỏi: Vì sao Đức Phật tạo lập ra nhiều loại khác 
nhau? 

Đáp: Đức Phật tùy theo xứ sở, mà giáo hóa 
chúng sinh, nên lập ra nhiêu loại khác nhau. Có 
người tfIn ưa thì nói rộng, không ưa thì nói chung. 
Có người thích nói lược. Nghĩa của lực, là thuận 
theo sự ưa muốn của mình, nghĩa là có khả năng 
thành tựu, đó là nghĩa lực. Nghĩa không chướng 
ngại là nghĩa lực, nghĩa năng chế ngự là nghĩa lực, 
nghĩa không thể xâm lắn là nghĩa lực, nghĩa có khả 
năng xâm đoạt người khác là nghĩa lực. 

Lực của xứ, phi xứ kia là quyết định không ngại 
trong nhân quả, đó gọi là lực của xứ, phi xứ. 

Tự nghiệp trí lực là báo nhân của việc thiện, bất 
thiện nghiệp xứ, hoặc nhiêu, hoặc ít, hoặc nhất 
định, hoặc không nhất định. Trí vô ngại trong các 
nghĩa như thế... gọi là Tự nghiệp trí lực. 

Thiền giải thoát Tam muội, chánh thọ trí lực: 
Tên gọi, tự tánh của thiền v.v... này đã được 
phương tiện thuộc về có phân vị, tịnh, vô lậu, 
thoái, trụ thắng đạt. Nếu trí vô ngại trong các nghĩa 
như thê v.v... thì gọi là định lực. 

Căn sai biệt trí lực: Nghĩa là đôi với căn cơ, 
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trung, thượng của chúng sinh, đều có khả năng biết 
được. Nếu trí vô ngại thì gọi là Căn sai biệt trí lực. 

Chủng chủng giải trí lực: Nghĩa là trí lực tự 
hiểu biết mọi dục lạc, thiện ác hạ trung thượng của 
chúng sinh, một cách không ngăn ngại. Đó gọi là 
chúng sinh giải trí lực. 

Chủng chủng tánh trí lực: Nghĩa là biết tánh 
của chúng sinh, biết tánh sai biệt của pháp. Nếu trí 
không chướng ngại, đó gọi là chủng chủng tánh trí 
lực, 

Nhất thiết chí xứ đạo lực: Nghĩa là tất cả nghiệp 
chuyền biến sanh tử, có khả năng dứt hết thảy pháp 
sinh, biết rõ trí không chướng ngại, đó gọi là Chí 
xứ đạo trí lực. 

Ức túc mệnh trí lực: Nghĩa là trí lần lượt nhớ 
biết về sự sống, chết của mình, của người trong quá 
khứ một cách không chướng ngại. Đó gọi là Ức túc 
mệnh trí lực. 

Sinh tử trí lực: tức trí nhận thây sự nỗi tiếp nhau 
của chúng sinh ở vị lai một cách không chướng 
ngại. Gọi đó là Sinh tử trí lực. 

Lậu tận trí lực: Nghĩa là nếu lậu dứt hết, 
phương tiện của lậu cũng dứt hết, mà trí không bị 
chướng ngại, đó gọi là Lậu tận trí lực. 

Đây là mười lực của Như lai, Vô úy thì như 
trong kinh có nói rộng. Nghĩa không yếu hèn là 
nghĩa Vô úy, nghĩa không e sợ là nghĩa Vô úy, 
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nghĩa không trốn tránh là nghĩa Vô úy, nghĩa 
không thấp hèn là nghĩa Vô úy. Như sư tử với sức 
mạnh mẽ đây đủ của mình, không nhờ ở bạn. Như 
sư tử không sợ, là nghĩa Vô úy. 

Hỏi: Kiến của vô ngại biện, cũng là tánh của 
trí. Sự sai biệt của mỗi loại thê nào? 

Đáp: 

Pháp biện - Từ biện một 
Nhạo - Nghĩa biện đêu mười 
Bảy trí là nguyện trí 

Do người trí Hi ra. 

Pháp biện, Từ biện một: Pháp Vô ngại biện tài 
là đối với câu, vị đều biêu hiện ở trước. Nếu trí đôi 
với câu, vị ấy không ngăn ngại thì gọi là Pháp vô 
ngại, là Thê trí. 

Từ vô ngại biện tài: Nghĩa là phương tiện ngôn 
ngữ, chánh hay không chánh tùy theo phong tục 
địa phương, nêu trí không bị chướng ngại, đó gọi 
là Từ vô ngại; cũng là Thê trí. 

Nhạo nghĩa biện tài đều có mười: Nghĩa là ưa 
nói, không bị ngăn ngại, tức là nghĩa của pháp và 
lời tương ưng nhau, tùy ý phát ra lời nói hùng hôn, 
không yếu ớt, nói lên các thuyết, nếu trí không bị 
ngăn ngại, đó gọi là ưa nói không ngăn ngại (Nhạo 
thuyết vô ngại), Biện tải này có mười trí. 

Nghĩa vô ngại biện tài: Nghĩa là đối với tự 
tướng và cộng tướng của pháp, nếu trí không bị 
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ngăn ngại, gọi là Nghĩa vô ngại biện tài; cũng đủ 
mười trí, vì có khả năng thọ nhận tướng chân thật. 

Hỏi: Nguyện trí có bao nhiêu trí? 

Đáp: Nguyện trí có _Dảy trí, do người trÍ nói ra, 
lời nguyện ' ước, được vận chuyền đâu tiên, vì nghĩa 
ưa muôn vận chuyến, nên gọi là nguyện trí. Về bảy 
trí đó, theo Luận sư nước Kế-tân nói, là trừ Tha 
tâm trí, Tận trí và Vô sinh trĩ. 


Phẩm 7: ĐỊNH (Phần đâu) 
Như vậy đã biết về các trí, nay sẽ nói về nghĩa 
nương dựa của trí, 
Trí nương VàO fAI-HUỘI 
Vận chuyển không ngăn ngại 
Thẻ nên tư duy định 
Để tìm tướng chân thật. 

Trí nương vào tam-muội, vận chuyển không trở 
ngại, nghĩa là như ngọn đèn nương vào tim và dâu 
sạch, tránh chỗ có gIÓ, đao động, thì ảnh lửa đèn sẽ 
vên và rất trong sáng. Tam-muội nương vào trí 
cũng vậy, phải tránh các thứ gió thì chuyên không 
chướng ngại, tâm người đó bât động, là nghĩa như 
vậy. Chuyền hành đến với duyên, không có sự ngờ 
vực, mê lâm. 

Thê nên, tư duy định là đề tìm tướng chân thật, 
nghĩa là nêu không có định, thì không thê phát sinh 
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trí chân thật. Không có việc lìa trí chân thật mà có 
thê hướng đến Niễt-bàn. Cho nên, người mong tìm 
tướng chân thật thì phải biết tam-muội. Tam-muội 
là gì? Đó là khéo nhất tâm, là nghĩa căn tối thăng. 
Như vậy, một căn chuyển thì tâm thiện của mình 
nối tiếp, gọi là nhất tâm. Tối thăng: Hoặc là gọi tên 
cảnh giới. Như vậy, một duyên chuyền thì tâm 
thiện nỗi tiếp, gọi là nhất tâm. 

Hỏi: Tam-muội là gì? Làm sao biết được? 

Đáp: 

Quyết định nói bồn thiên 
Và với định Vô Sắc 
Trong đó nói từng thứ 
Có vị, tịnh, võ lậu. 

Quyết định nói bốn thiền và định Vô Sắc: 
Nghĩa là nói lược có tám thứ tam-muội gồm nhiếp 
tất cả tam-muội. 

Trong đó nói từng thứ, có vị, tịnh, vô lậu: Nghĩa 
là trong đó, mỗi tam muội đều có ba thứ: vị tương 
ưng, tịnh, vô lậu. 

Hữu lậu thiện gọi tịnh 
Không nóng là võ lậu 
Có vị tương ưng ải 
Hữu đánh chẳng vô lậu. 

Hữu lậu thiện gọi là tịnh: Nghĩa là trong điều 
thiện đó, nếu là thiện hữu lậu, phải biết gọi là tịnh. 

Không nóng bức, gọi là vô lậu, tức là: Nếu 
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người đã lìa bỏ phiên não, phải biết là vô lậu. 

Hỏi: Nếu vô lậu là thiện thanh tịnh bậc nhất, thì 
vì sao phiên não thế gian tiếp nỗi nhau nói là tịnh, 
không gọi vô lậu là tịnh? 

Đáp: Vô lậu, không đợi phải nói, tự biết là tịnh. 
Pháp thanh tịnh của thê gian nêu không phô bày thì 
mỌI người không biết. Vì muốn thành tựu pháp â ây 
nên nói lìa phiền não, chớ không trái với thê gian, 
vì có khả năng dẫn dắt đến vô lậu. Do vậy, nên nói 
là Tịnh. 

Có vị: Tương ưng ái: Nghĩa là nếu tam muội 
tương ưng với ái, thì đó là tương ưng với vị. Cũng 
có tương ưng với phiền não khác như kiến chấp, 
nghì ngờ, tăng thượng mạn trong thiên v.v.. - Người 
tu định với lực trói vào duyên, là tương ưng với áI 
của Thiên chứ không phải phiên não khác cùng 
tương ưng, không phải phiên não khác có khả năng 
duyên ràng buộc tâm như vậy, giống như ái bị tam- 
muội duyên vào ràng buộc. 

Hữu đánh không có vô lậu: Là Hữu đảnh có 
tương ưng vị tịnh, không phải vô lậu, vì không 
nhanh nhẹn, nhạy bén. Thánh đạo mới lanh lợi, 
nhạy bén. 

Hỏi: Thiên này có những tánh gì? 

Đáp: 

Năm chỉ có giác, quản 
Cũng lại có ba thọ 
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Các thứ bốn tâm kia 
Đây gọi là Sơ thiên. 

Năm chị: Vì dứt trừ năm chị, nên gọi là năm 
ch1. 

Hỏi: Dứt trừ chỉ còn có thiền chăng? 

Đáp: Không đúng. Vì mỗi chi kia là thiên, mỗi 
thiên đều làm chi lẫn nhau, nghĩa phải phân biệt: 
Nghĩa chia ra là nghĩa chi, như chị xe, như chi vua. 

Hỏi: Chi là gì? 

Đáp: Giác, quán, hý, lạc và nhất tâm. Giác là 
nghĩa chánh thọ, bắt đầu phân biệt, tâm thô lanh lợi 
hăn lên. Quán là tâm thô thuận theo pháp tiếp nỗi 
nhau, nói là tâm tế; là nghĩa tâm nhỏ nhiệm vi tế. 
Hý là tâm vui vẻ trong định. Lạc là niềm vui của 
thân, tâm, do lìa bỏ sự thô nặng, dựa vào hơi thở là 
phương tiện điều hòa của tâm. Nhất tâm là buộc 
tâm vào một duyên, có giác có quán. 

Hỏi: Trước đây nói năm chị, vì sao nay lại nói 
có giác, có quán? 

Đáp: Trước nói chi là thiện. Đây nói có giác, có 
quán, là câu uê. Ba thọ: Trong Sơ thiền có ba thọ, 
đó là Lạc căn của ba thức thân, 

Hỷ căn của Ý địa, và Xả căn của bốn thức thân. 

Các thứ kia, nghĩa là các thứ thân của Phạm thế, 
là thân trên, dưới của Phạm thế. Do năng lực của 
giác quán, nên sinh. Bồn tâm, nghĩa là Sơ thiền có 
bốn tâm: Mắt, tai, thân và ý thức. Đó gọi là Sơ 
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thiền, nghĩa là các pháp này, là nói về Sơ thiên, đều 
sinh chánh thọ, thuộc về thiền này. 

Thứ hai có bốn chỉ 

Các thứ và hai thọ 

Thứ ba có năm chỉ 

Thiên này nói hai thọ. 

Thứ hai có bốn chi: Nói tịnh nghĩa là tin tưởng. 
Lìa bỏ ham muốn của Sơ thiên, vì quyết định lỗi 
lầm của cõi, địa nên chánh tín. Hỷ, lạc và nhất tâm, 
chúng không chung với các thứ thân. Vì sao? Vì 
không có giác quán, nên thành tựu các thứ tâm. Có 
lúc Hỷ căn hiện ở trước, đôi khi Xả căn hiện ở 
trước. Hỷ căn là căn bản còn Xả căn ở vị laI. 

Hai thọ là Hỷ căn, Xả căn nhất định thuộc về 
lĩnh vực của ý. Những việc như vậy là nói Nhị 
thiên. 

Thứ ba có năm chi, thiền này nói có hai thọ, 
nghĩa là Tam thiên có năm chỉ: Xả, niệm, an, tuệ, 
lạc, nhất tâm. Vì mê đắm vui (lạc) nên không mong 
cầu gì nữa; gọi đó là Xả hộ. Lấy hoan hỉ làm thức 
ăn, nên gọi là Niệm. Sợ hoan hỷ của Nhị thiên lôi 
kéo địa mình phạm lỗi. Tuệ là tất cả pháp đôi trị 
với lạc dục thù thắng ở thế gian và chánh trí. Lạc 
là lạc căn của ý địa. Nhất tâm gọI1 là định. Hai thọ 
là Lạc căn, Xả căn. Trong đó Lạc căn, Xả căn của 
hai thọ, những pháp đó là nói thiên thứ ba. 

Lùa hơi thở ra vào 
Thứ tư có bốn chỉ 
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Chi được gọi là thiện 
Tùy việc như trước HÓI. 

Lìa hơi thở ra vào, thứ tư có bốn chi, nghĩa là 
Tứ thiên không có hơi thở ra vào, chỉ do năng lực 
của tam-muội, vì thân của họ không có lỗ chân 
lông. Bốn chi là thọ không khổ, không vui, Xả 
niệm, Thanh tịnh, Nhất tâm. 

Hỏi: Ba thứ như vị tương ưng v.v... Thiên đều 
thành tựu chăng? 

Đáp: Chị, có nghĩa là thiện, Thiền thiện tương 
ưng với chi, nên biết không phải cấu uế. 

Hỏi: Trong sự câu uê không có chi. Vì sao? 

Đáp: Trong Sơ thiên không có ly sinh hỷ, lạc. 

Hỏi: Trong cầu uê cũng có hý, vì sao nói không 
có chi tương ưng? 

Đáp: Vì dựa vào lạc, Sơ thiền kia đã lìa bỏ sinh, 
tương ưng với hỷ, 

nên nói là ly sinh hỷ lạc. Đây một hướng thiện, 
cho nên không có câu uê. Ngoài ra thì có hỷ; đối 
với sự có hý này, không phải chỉ mả là cầu uê. 

Nhị thiên không có nội tịnh thì phiền não vần 
đục, loạn động, dựa vào lạc là trước tiên phải xả 
phiên não. Cho nên trong Tam thiên, không có suy 
niệm, an tuệ. Và vì lạc tôi thắng làm mê hoặc tâm 
nên không có suy niệm. Dù có suy niệm, thì cũng 
thât niệm, cho nên không phải chị, không yên ôn. 
Vì không yên ốn nên không phải chi. Xả cũng 
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không có. Vì hoàn toàn thiện nên trong Tứ thiền là 
trừ bỏ. Vì sao? Vì có hai thứ bình đắng. Thiên thứ 
tư không có xả, niệm thanh tịnh thì không phải 
thiện; không có xả, phiên não nhiễm ô thì niệm 
không thanh tịnh. Vì thế không phải chi. Hoặc là 
thât niệm nên cũng không phải là chỉ. 

Tùy việc như trước đã nói: Nếu việc là thiện, 
thì như đã nói trong Thiên. Nếu cấu uê trong Thiền 
không loại trừ ra, thì cũng phải nói câu uÊ trong 
Thiền. Như Giác, quán, nhât tâm trong Sơ thiên 
kia, VÌ người khác muốn lập Hỷý, cho nên là câu uề. 
Vì vậy Sơ thiền có bốn chi. 

Với hỷ, nhất tâm của Nhị thiên, vì người khác 
muốn lập tín, cho nên Nhị thiên có ba chỉ. Với hỷ 
nhất tâm của Tam thiên, vì người khác muốn lậ 
niệm tuệ, nên Tam thiên có bốn chi. Sự không khô, 
không vui, nhất tâm của Tứ thiền, cũng có người 
muôn thành lập sự suy niệm, nên Tử thiền có ba 
chi. Vì gồm nhiếp tất cả, nên nói chỉ là thiện. 

Hỏi: Đã nói Sơ thiền có giác, có quán, thiên vị 
lai, thiên trung gian thuộc về Sơ thiên, trong chúng 
có giác, quán là như thế nào? 

Đáp: 

TƯƠnGg ng cÓ giác, quản 

Trí nói Vị lai thiên 

Quản tương ưng: Trung gian 
Do Bác Minh trí nói. 
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Tương ưng với có giác, có quán, Bậc Trí nói là 
VỊ lai thiên, nghĩa là thiên vị lai nương vào có giác, 
quán. Quán tương ưng Trung gian thiền, do Bậc 
Minh trí đã nói, nghĩa là Trung gian thiền có quán, 
không có giác. Vì sao? Vì địa dừng nghỉ. Theo thứ 
lớp phương tiện, sự nỗi tiếp của con người được 
dừng nghỉ (nghỉ ngơi). 

Hỏi: Tự tánh của vị lai, trung gian thiên là gì? 

Đáp: 

VỊ lai: hai tự tánh 

Hoặc lìq vị tong ưng 
Trung gian thiên: ba tánh 
Hai đều có một thọ. 

VỊ lai thiên: hai tánh, hoặc lìa vị tương ưng: là 
hai tánh: vô lậu, tịnh thuộc vị lai thiên, không có 
tánh vị tương ưng. Có yêu thích (ái) chánh thọ 
(định) mới có tánh tương ưng với vị (vị thiên). Vì 
không sai mê trong cái đạo chán lìa dục, thế nên 
không có tánh tương ưng với vị Thiên; vẫn còn yêu 
thích thọ sinh, không trừ bỏ. Vì sao? Vì sự trói 
buộc liên tiếp của cõi, nên vị lai thiền cũng theo đó 
mà bị trói buộc. 

Trung gian thiền: ba tánh là Tịnh, Vô lậu và Vị 
tương ưng. 

Hai đều có một thọ, tức vị lai Trung gian thiền 
đều có một thọ là Xả căn. 

Hỏi: Vì sao VỊ lai thiền không có hý? 
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Đáp: Vì có lo sợ, vì gân cõi Dục, vì hành giả 
kia còn lo sợ nên trong, VỊ lai thiên không phát sinh 
hỷ. Vì việc làm chưa rốt ráo nên sự phát động lìa 
bỏ cối Dục chưa được xong. Vì thế, việc làm chưa 
rốt ráo người này không thể sinh hý. Vả lại, vì có 
sự dừng nghỉ trong chốc lát, Trung gian thiền cũng 
đình chỉ trong giây lát, nên trong thiên đó cũng 
không có hỷ. 

Đã nói các địa, nay sẽ nói về công đức trong 
các địa đó. 

Tam muội thông - Vô lượng 
Tất cả nhập xứ, tu 

Trừ nhập và các trí 

Giải thoát, khởi trong đó. 

Tam-muội: Là ba tam-muội: Không, Vô 
nguyện, Vô tướng. "Không" có hai thứ: hữu lậu và 
vô lậu. Hữu lậu: Nghĩa là tư duy pháp hữu lậu, vô 
lậu là không, vô ngã. Vô lậu là tư duy pháp hữu lậu 
là không, vô ngã. 

Tam muội Vô nguyện cũng có hai thứ, Hữu lậu 
và vô lậu tam muội. Hữu lậu là tư duy về các hành 
của đạo, nhân vô thường, khô, của pháp hữu vI. 
Tam muội vô lậu là tư duy về các hành của đạo, 
nhân vô thường, khổ của pháp hữu lậu. 

Tam muội vô tướng là sự tư duy về các hành 
như diệt, v.v... Nêu tam muội hữu lậu, vô lậu, thì 
trong đây, hoàn toàn chọn lây vô lậu, cần nên biết. 
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Thông là sáu thông, như phẩm Trí đã nói. 

Vô lượng là bốn vô lượng: Từ, bi, hý, xả. Là 
duyên với vô lượng chúng sinh này, nên gọi là vô 
lượng. 

Từ, nghĩa là muốn cho tất cả chúng sinh đều 
được vui, tâm tưởng như vậy, nên là đôi trị với sân 
khuê. Chính là tánh của thiện căn vô sân nên øọI là 
Từ. 

Chúng sinh khổ, làm thế nào để cứu thoát? 
Tưởng như vậy, sẽ đôi trị với hại, chính là tánh của 
thiện căn Vô sân nên gọi là BI. 

Làm sao tùy hỷ với chúng sinh? Tưởng như 
vậy, chuyên là đôi trị tánh ganh ghét. Vì là hỷ căn 
nên gọi là Hỷ. 

Xá, là tưởng xả chúng sinh. Tâm như vậy 
chuyên chính là đôi trị với ái dục, sân khuê là tánh 
của thiện "Căn Vô s1", gọi là xả. Tất cả đều là bạn 
chung, phương tiện chung. 

Tánh của bốn âm trong cõi Dục, tánh của năm 
âm trong cõi Sắc, tu tất cả nhập, nghĩa là mười nhất 
thiết nhập, như trong Tu-đa-la nói Tánh của tám 
căn thiện không tham trong đó, đôi trị với tham. 
Và tánh năm ấm của bạn và phương tiện, đôi với 
tánh bốn ấm trên, tiếp nối nhau, không đứt quãng, 
không có thiếu kém. Đề cho ý hiểu biết được rộng, 
nên nói tất cả nhập xứ. Trừ nhập là tám trừ nhập, 
như trong kinh nói: Vì tất cả không tham kia, đối 
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trị với tham và bạn, phương tiện. Cõi Dục là bốn 
âm, cõi Sắc là năm âm, vì năng đoạt duyên, nên gọi 
là trừ nhập, rất tăng thượng, rất sảng suốt, rất hơn 
hết, duyên với căn thiện này, nên mau được trừ 
nhập. Như kẻ tôi tớ, dù có trang điểm đi nữa, vẫn 
bị chủ khi dễ. Hoặc nói, không phải tất cả bậc 
Thánh đều xem thường duyên. Năm âm kia duyên 
theo phiên não, không thể sinh khởi, nên gọi là trừ 
nhập. 

Trí là mười trí, như phẩm Trí đã nói. 

Giải thoát là tám giải thoát, như kinh nói: Ba 
giải thoát đầu là thiện căn không tham, vì đối trị 
tham, nên bạn chung, phương tiện chung là tảnh 
của năm âm. Bồn giải thoát vô sắc, tánh thuộc bốn 
âm. Diệt tận định thuộc tánh ấm bất tương ưng 
hành. 

Hỏi: Giải thoát có nghĩa gì? 

Đáp: Đoạn dứt tâm sau củng, không còn hiện 
tiên, gọi là giải thoát. Ba giải thoát đâu là bỏ tham 
sắc đề lại sau lưng (tham bỗi Xã), là Tịnh - Bất tịnh 
bối xả. Đối với bốn loại ở cõi trên (Vô sắc) tất cả 
hành chuyển bỏ lại sau lưng: tưởng, thọ diệt, tất cả 
duyên chuyên thành bỏ lại sau lưng và đoạn dứt 
cuối cùng (Diệt tận định). Ở trong đó phát khởi, là 
công đức giải thoát thuộc về Tam muội được sinh 
khởi ở trong Thiên. 

Đã nói công đức thuộc phân giải thoát, nay sẽ 
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nói tùy theo mỗi địa mà có công đức nào. 
Năm thông trong bốn thiên 
Và thấy Tha tâm trí 
Trong sáu, có Pháp trí 
Trong năm ba võ lượng. 

Năm thông trong bốn thiên, là năm thông gồm 
nhiếp chi, thọ, Tam-ma-đề. 

Và thây Tha tâm trí, là Tha tâm trí cũng như 
vậy. Trong sáu có pháp trí, là sáu địa của pháp trí: 
bốn thiên căn bản, trung gian và vị lai. 

Trong năm có ba vô lượng: Nghĩa là trừ hỷ vô 
lượng trong năm địa: Bốn thiên và cõi Dục. 

Trong trừ nhập, nói bốn 
Cùng với hỷ võ lượng 
Củng hai thứ giải thoát 
Sơ thiên và Nhị thiển. 

Bốn trừ nhập đâu và hy vô lượng, giải thoát Sơ 
thiền và Nhị thiên. Vì đối trị sắc tham của cõi Dục 
thuộc Sơ thiên, Nhị thiên. Trong Sơ thiên, lập hai 
giải thoát, bốn trừ nhập, vì đôi trị sắc tham của địa 
Sơ thiên. 

Nhị thiên lập hai giải thoát, bỗn trừ nhập. thiên 
không có sắc tham Nhị. Vì sao? Vì nhãn thức thân 
không có. 

Tam thiền không lập giải thoát, cho nên trong 
thiên này cũng không lập trừ nhập và tất cả xứ. 
Muốn nhập vào giải thoát thì nhập trừ nhập, muỗn 
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nhập trừ nhập thì nhập tất cả xứ. Thiên thứ ba bị 
lạc (vui thích) mê hoặc, nên họ không thể phát sinh 
căn thiện như vậy. Hỷ căn cũng như thế. Cho nên, 
công đức này chỉ ở trong Sơ thiền, Nhị thiền chứ 
không phải ở thiên khác. 

Còn có bốn trừ nhập 

Cùnơ với một giải thoát 

Cũng nhập tất cả nhập 

Phật nói thiên sau cùng. 

Tịnh giải thoát, bốn trừ nhập sau và tám nhất 

thiết xứ, là ở Tứ thiên, không phải thiền khác. 
Thoát khác, tự gọi thuyết, 
Hai nhất thiết cũng vậy 
Diệt tận, ở sau cùng 
Còn chín địa vô cấu. 

Sự giải thoát khác, tự gọi thuyết: Nghĩa là giải 
thoát vô biên hư không xứ, cho đến giải thoát Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ. 

Hai, nhất thiết cũng vậy: Hai nhất thiết còn lại 
là theo tên gọi mà nói, Vô biên hư không xứ, Vô 
biên thức xứ. 

Diệt tận ở sau cùng, quyết định thuộc Hữu 
đánh. Thuận theo đoạn ở phía sau cùng. Tức, thứ 
lớp từ địa dưới, đoạn tâm, tâm số pháp, cho đến địa 
Phi tưởng phi phi tưởng, rồi bắt đầu dứt thượng 
thượng, kế là dứt thượng trung, sau dứt hạ hạ. Tất 
cả dứt rồi, là định Diệt tận. Chín địa vô cấu khác, 
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hoặc công đức Vô lậu khác, đó là ba tam-muội, bảy 
trí và lậu tận thông. Trong chín địa là trong Tứ 
thiên ba Vô sắc, vị lai, trung g1an. Thế trí, ở Hữu 
đánh cũng có. Cho nên nói là khắp tật cả địa. 

Ba giải thoát, phải biết 

Hữu lậu và võ lậu 

Định, Trí thông đã nói 

Ngoài ra đêu hữu lậu. 

Ba giải thoát, phải biết là hữu lậu và vô lậu: 
Nghĩa là Vô biên hư không xứ, Vô biên thức xứ, 
Bất dụng xứ giải thoát, phải biết là hữu lậu, vô lậu, 
Định Trí Thông, đã nói, nghĩa là phẩm Định Tu-đa- 
la sẽ nói rộng về Định, vô lậu, Thân thông, Trí thì 
đã nói trong phẩm Trí. 

Ngoài ra, đêu là hữu lậu, nghĩa là vì oai nghi 
của ba Thông như vậy, vì thọ nhận sắc thanh tự 
tướng, vì duyên VỚI VÔ lượng chúng sinh, tật cả trừ 
nhập, ba giải thoát đầu, vì tât cả tín giải, niệm xứ 
kia, vì Phi tưởng Phi phi tưởng không phải là hành 
lanh lợi, nhạy bén. Vì tưởng, thọ diệt không có tuệ, 
nên đều là hữu lậu. 


A TY ĐÀM TÂM LUẬN KINH 
QUYÊN 5 
Phẩm 7: ĐỊNH (Phân cuối) 
Đã nói tự tánh của công đức, cũng đã nói hữu 
lậu, vô lậu. Nay sẽ nói việc thành tựu công đức. 
Phải biết chưa lìa dục 
Thành tựu VỊ tương ng 
Lìa dưới, chưa đến (địa) trên 
Thành tựu các định tịnh. 

Phải biết chưa lìa dục, thành tựu vị tương ưng, 
nghĩa là hoặc người, hoặc địa này chưa lìa dục thì 
thành tựu vị tương ưng của địa ấy. Lìa địa dưới, 
chưa đến địa trên, chỉ là thành tựu định tịnh, là lìa 
dục cõi Dục, chưa sinh lên cõi trời Phạm thê trong 
Nhị thiên v.v... Lìa dục hay không lìa dục, chỉ là 
thành tựu Sơ thiền thanh tịnh và công đức thiện 
khác của địa ấy. 

Trụ địa trên, phải biết Thành tựu vô lậu dưới 
Phương tiện sinh công đức Phải biết không lìa dục. 

Trụ địa trên, phải biết là thành tựu vô lậu của 
địa dưới: Nghĩa là bậc Thánh sinh lên cõi trời 
Phạm Thê, thành tựu Sơ thiên vô lậu và vô lậu 


326 A TỶ ĐÀM 10 


khác. Thân thông tam muội và các công đức như 
trí, v.v... công đức hữu lậu của địa đó, ràng buộc 
chỗ sinh. Vô lậu cắt đứt sự buộc ràng, nên lìa chỗ 
sinh, Xả hữu lậu, không phải vô lậu. Như vậy, tất 
cả địa đêu tùy thuộc nghĩa mà nói. 

Phương tiện sinh ra công đức, phải biết không 
lia dục, nghĩa là đã nói la dục của địa dưới, thành 
tựu các công đức thì phải biết nói được thành tựu 
là không hiện ra ở trước. Phương tiện hiện ra ở 
trước nghĩa là địa đó không lìa dục. Phương tiện 
được: Là như thiên nhãn, thiên nhĩ, vì chúng là vô 
ký, không thuộc về tương ưng vị tịnh vô lậu. Thế 
nên, lúc được ba thứ thiên kia, không được định 
Diệt tận. Định Diệt tận là phương tiện. Định đó 
được hai mươi ba thứ chánh thọ hiện ở trước. Tám 
VỊ tương ưng với tám tịnh, bảy vô lậu. 

Hỏi: Trong mỗi loại kia có bao nhiêu nhân? 

Đập. _ 

Chô gọi định vô lậu 
Môi định có bảy nhân 
Thiên tịnh, vị tương ưng 
Nên biết có một nhân. 

Cái gọi là định vô lậu, mỗi định đều có bảy 
nhân: Mỗi vô lậu đều có bảy thứ. Trong vô lậu, tự 
phân ra tự địa của nhân trong nhân, nghĩa là cũng 
là nhân tương ưng, cộng sinh. Thiên tịnh vị tương 
ưng, phải biệt có một nhân, nghĩa là vị tương ưng 
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với Sơ thiên, là nhân của Sơ thiên vị tương ưng chứ 
không phải nhân khác. Vì nhân của Sơ thiên, 
không tương tợ chứ không phải là nhân cấu uê của 
địa khác, hành trái nghịch. Không phải hành câu 
uế trái nghịch, cũng không phải là phân của mình. 
Như vậy, tịnh Sơ thiền là nhân của tịnh Sơ thiên, 
không phải cầu uế, không phải vô lậu. Vì sao? Vì 
không có tương tợ, không phải nhân tịnh của địa 
khác. Vì quả báo của địa mình và vì sự ràng buộc 
của địa mình nên tất cả như vậy. 

Hỏi: Theo trình tự mỗi thiền vô lậu sinh ra bao 
nhiều thứ? 

Đáp: 

Thiên vô lậu Vô Sắc 
Ngược, xuôi vượt thứ lớp 
Thứ lớp sinh sảu thứ 
Phải biết cho đến mười. 

Sơ thiền vô lậu, theo trình tự sinh ra sáu thứ. 
Địa mình tịnh và vô lậu. Nhị thiên, Tam thiên như 
vậy, siêu việt chánh thọ như vậy. Vô sở hữu xứ vô 
lậu, theo trinh tự sinh ra bảy thứ: địa mình hai, địa 
dưới bốn, địa trên một. Nhị thiền vô lậu, theo trình 
tự sinh ra tám thứ: địa mình hai, địa Sơ thiên hai, 
địa trên bôn. Vô biên thức xứ Vô lậu, theo trình tự 
phát sinh chín thứ: Địa mình hai, địa dưới bốn, địa 
trên ba. Vô lậu khác, theo trình tự sinh mười thứ: 
Địa mình hai, địa dưới bốn, địa trên bốn. 
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Hoặc sáu đến mười một Là tịnh thứ lớp sinh 

Từ hai cho đến mười Phải biết nói có vị. 

Hoặc sáu đến mười một, là tịnh thứ lớp sinh: 
Nghĩa là Phi tưởng Phi phi tưởng xứ tịnh theo lớp 
phát sinh sáu thứ: Địa mình vị tương ưng và tịnh, 
bốn địa dưới là tịnh và vô lậu chứ không phải Vị 
tương ưng vì đã lìa dục. 

Sơ thiên tịnh theo trình tự sinh bảy: Địa mình 
ba, địa trên bốn là tịnh và vô lậu. 

Bất dụng xứ, tịnh theo trình tự sinh tám: Địa 
mình ba, địa trên một, địa dưới bôn. 

Nhị thiên tịnh theo trình tự sinh chín. Vô biên 
thức xứ theo trình tự sinh mười, thiền khác sinh 
mười một. Tất cả là như vậy. 

Phải biết, lúc chánh thọ mới nói như _vậy, chứ 
không phải lúc chết. Thế nên, trong thiên kia, VỊ 
tương ưng với địa trên, địa dưới không gôm nhiên, 
không sinh mà được tịnh theo trình tự vị tương ưng 
với địa trên, địa dưới sinh ra. 

Từ hai cho đến mười, phải biết nói có vị, nghĩa 
là Sơ thiền vị tương ưng, theo trình tự sinh hai: Vị 
tương ưng và tịnh của địa mình vì chúng không trái 
nhau. VỊ tương ưng với Hữu đảnh, vị tương ưng 
theo trình tự sinh ra mười, lúc chánh thọ ba, địa 
mình hai và địa dưới tịnh, vì phiên não của địa 
mình đã gây phiên não, dựa vào địa tịnh của Bất 
dụng xứ đề tự cứu hộ. 
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Tất cả địa như vậy, địa dưới tịnh có ba và lúc 
chết địa trên lui xuống, địa dưới, tất cả vị là vị 
tương ưng. 

Hỏi: Trước đã nói chánh thọ, về phiền não nay 
sẽ nói chăng? 

Đáp: Theo trình tự của tịnh, chánh thọ. phiền 
não là nói vị tương ưng và thọ phát sinh phiền não. 
Vì sao? Vì sức phiên não sinh, không phải là sức 
của định. Cho nên trong đây nói tất cả phiên não 
thanh tịnh, chắc chăn là do sức của định, nên nói 
chung chánh thọ phiền não. 

Hỏi: Trong mỗi một địa duyên với bao nhiêu 
thứ? 

Đáp: 

Thiên tịnh và vô lậu 

Chuyển trong tất cả địa 
Pháp hữu lậu địa mình 
VỊ trong ưng sở duyÊn. 

Thiền tịnh và vô lậu, chuyển trong tất cả địa: 
Nghĩa là thiền tịnh và vô lậu duyên với hết thảy 
địa, tật cả việc. 

Pháp hữu lậu của địa mình, vị tương ưng sở 
duyên: Nghĩa là thiên có vị tương ưng, duyên với 
VỊ tương ưng của địa mình và tịnh, không phải vô 
lậu. Vì sao? Vì chắng phải duyên của vô lậu. Có ái 
cũng không phải ái địa khác. 

Vô Sắc thì không hành 
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Đối với hữu lậu dưới 
Hoặc thiện căn bản Ria 
Cấu uê như thiên vị. 

Cõi Vô sắc thì không hiện hành đối với sự hữu 
lậu ở địa dưới mình. Nghĩa là chánh thọ của cõi Vô 
sắc không duyên với pháp hữu lậu của địa dưới. Vì 
sao? Vì địa dưới không vắng lặng, cũng duyên với 
vô lậu của địa dưới, như phân của tỷ trí. 

Hỏi: Tất cả hữu lậu đều không duyên với địa 
dưới chăng? 

Đáp: Không đúng, vì nêu căn bản của hữu lậu 
đó là thiện, nếu căn bản Vô Sắc là tịnh, không có 
vô lậu thì pháp đó duyên với địa mình và địa trên, 
không duyên với thiền vị lai của địa dưới. Nếu 
duyên với địa dưới thì địa dưới đó phải có tưởng 
thô sơ, nhàm chán, lìa bỏ câu uế. Như thiền VỊ, CÓ 
nghĩa như nói vị tương ưng với thiên. Sự câu uê 
của Vô Sắc cũng như vậy. 

Nếu cõi Sắc có dư 

Công đức như Vô lượng v.v... Cảnh giới cõi 
Dục kia 

Là lời Thế Tôn nói. 

Nếu công đức cõi Sắc: Nghĩa là bôn Vô lượng, 
Nhất thiết xứ v.v... pháp đó duyên với cõi Dục. Vì 
sao? Trừ Thân thông, gọi là Vô lượng v.v...? Vì 
năm thân thông kia duyên với cõi Dục, cõi Sắc. 

Hỏi: Như trước nói, trong huân Thiên tu trí, thê 
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nào gọi là huân? 

Đáp: 

Nếu năng huân các thiên 
Thì căn cứ Tứ thiên 

Ái ba địa đã hết 

Tịnh cư chỉ Quảng Quả. 

Nêu năng huân các thiền, thì căn cứ vào Tứ 
thiên, nghĩa là được Tứ thiên là được năng huân 
các Thiên chứ không phải thiền khác. Người đó, 
thường nhập Tứ thiên vô lậu, khởi hiện vô lậu, 
thường nhập thiên hữu lậu, rôi trở lại nhập vô lậu, 
nhập hữu lậu, dân lược cho đến trụ trong hai sát- 
na. Với phương tiện như vậy, hoặc một tâm vô lậu, 
hoặc một tâm hữu lậu, thời gian một niệm hữu lậu, 
một niệm vô lậu này, hai niệm một hữu lậu, một vô 
lậu là nói thành tựu. 

Hỏi: Xứ nào được quả này? 

Hỏi: Trên cõi trời Tịnh cư. Vì sao? Vì ái của ba 
địa đã hết, Tịnh cư chỉ có Quảng Quả. Được Tứ 
thiên, lìa ái của ba địa, cho nên người đó được Tứ 
thiền. Phàm phu trong Quảng Quả, Tịnh Cư cùng 
huân tu thiên, không tu chung với phàm phu, sẽ có 
năm thứ: Hạ, trung, thượng, thượng trung, thượng 
thượng. Như vậy năm thứ kia, đó là trời Bất 
Quảng, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện 
Hiện và trời Sắc Cứu Cánh, thế nên, được quả 
trong các xứ đó. 
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Hỏi: Như trước nói bảy thứ nguyện trí, trí này 
thê nào? 

Đáp: 

Vô trước, Bất động pháp 
Được tất cả chánh thọ 
Sức trí tam muội kia 
Hay khởi đảnh Tứ thiển. 

Phiền não của người kia, không thể ép ngặt, vì 
tâm nỗi tiếp nhau, với sức của tật cả chánh thọ. Vì 
tâm nối tiếp nhau sinh khởi, nên được ba công đức, 
đó là nguyện trí, vô tránh và vô ngại. 

Nguyện trí: Là nêu muốn biết quá khứ, vị lai, 
hiện tại và vô vi, thì hành giạ lúc đó trụ chánh thọ 
của Tứ thiên, có khả năng biết. Vô tránh là không 
muốn dây lên phiên não tranh cãi điẾp, tục đôi với 
người khác, người ây ở trong sự tiếp nÔI của người 
khác không khởi lên phiền não tranh chấp. Vô 
ngại, như đã nói ở trước. 

Hỏi: Nguyện trí thuộc về địa nào? 

Đáp: 

Ba địa có Nguyện trí 

Vô tránh trong năm địa 
Pháp Từ biện hai địa 
Hai biện nương chín địa. 

Ba địa có Nguyện trí: Trong Sơ thiên, Tứ thiền 
và cõi Dục, quyết định được Nguyện trí trong Tứ 
thiên. Cõi Dục chỉ có trong loài người, mới có khả 
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năng khởi lên tâm lời nói tương ưng với Phạm thê, 
cõi Dục. Vì xứ đó có dây khởi tâm và lời nói cho 
nên nói là ba địa. Trong năm địa vô tránh: Bốn 
thiền căn bản và cõi Dục. Vô tránh này nhất định 
được trong bốn thiên và trong loài người cõi Dục 
có khả năng phát sinh Vô tránh này, chứ không 
phải xứ khác. 

Pháp Từ biện hai địa: Pháp biện ở Phạm thé, 
cối Dục: Năm địa này, bỗn thiên căn bản và cõi 
Dục, đây chỉ là danh duyên với ngôn từ, theo danh 
mà chuyền. Cho nên khởi việc nói năng. Nơi có 
giác quán, nói là Từ biện tài ở cõi Dục và Phạm 
thê. Vì sao? Vì duyên với nói năng. 

Hai biện tài nương chín địa, là Nghĩa biện tài 
và Nhạo thuyết biện tài, trong cõi Dục bốn thiền và 
bốn định của Vô sắc. Thiên vị lai, trung ø1an, căn 
bản thuộc về Sơ thiên. 

Hỏi: Được chánh thọ này là thế nào? 

Đáp: 

Lìa dục và thọ sinh 

Mà được thiên thanh tịnh 
Cấu uế lui và sinh 

Võ lậu chỉ la dục. 

Lìa dục và thọ sinh mà được thiên tịnh, nghĩa 
là Sơ thiền thanh tịnh có hai lúc được: Được lúc lìa 
dục và lúc từ địa trên mắt, sinh lên Phạm thế, xả bỏ 
địa đã qua. Tất cả như vậy câu uê thoái lui và sinh 
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ra, nghĩa là thiền vị tương ưng, thối lui địa trên, 
được địa dưới, hoặc trong Nhị thiên, hoặc triển 
ràng buộc của cõi Dục, hoặc triền rảng buộc của 
trời Phạm thế làm cho thối lui, lúc ây sẽ được Sơ 
thiên vị tương ưng. 

VỊ sinh đặc là Như địa trên mất, sinh cõi Dục 
và Phạm thế, bấy giờ sẽ được vị tương ưng với Sơ 
thiền tất cả như vậy. Vô lậu chỉ có lìa dục, nghĩa là 
thiền vô lậu do lìa dục mà được, bậc Thánh lìa dục 
cõi Dục, bậc Thánh đó đã được Sơ thiền vô lậu, 
xưa chưa được, nên nay được, tất cả đều như vậy. 

Hỏi: Công đức này là gì? Có khả năng dứt trừ 
phiền não hay không? 

Đáp: 

Vô lậu trừ phiên não 
Chánh thọ, trung gian ấy 
Trung gian, tắt cả định 
Tương ng Với xả căn. 

Vô lậu trừ phiền não: Nghĩa là thiền vô lậu Vô 
Sắc dứt trừ phiên não, chứ không phải thê tục. 

Hỏi: Vì sao thê tục không dứt phiên não? 

Đáp: Vì đông một ràng buộc. Thế tục có chung 
một sự ràng buộc của phiên não, nên không thể tự 
cắt đứt phiên não của địa mình. Như người bị trói 
chặt, thì không thê tự cởi trói được, hoặc đối trị nó 
và dứt phiền não trong đó sinh. 

Hỏi: Tất cả thê tục đều không thê dứt trừ phiền 
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não chăng? 

Đáp: Có thế tục có thê dứt trừ phiền não. 

Hỏi: Là gì? 

Đáp: là chánh thọ, trung gian. Nghĩa là thiên vị 
lai vẫn chưa được thiền căn bản, nêu vận dụng 
phương tiện, được lìa dục của địa dưới thì Sơ thiên 
vị lai là hữu lậu, vô lậu. Còn ngoài ra Thiên vị lai 
chỉ hoàn toàn hữu lậu. Vì thiền căn bản và chánh 
thọ của Vô sắc, nên nói thế tục không dứt phiền 
não. 

Hỏi: Chỗ nào là cận phân thiên? 

Đáp: Trung gian của tất cả định tương ưng VỚI 
xả căn, trong tât cả chánh thọ tương ưng VỚI Xả căn, 
vì chưa được điều mình mong câu, nên không sinh 
hỷ. 

Hỏi: Mặc dù nói thân thông trí chứng của cảnh 
giới thân túc, nhưng chưa nói là có bao nhiêu tâm 
biến hóa, nay sẽ nói chăng? 

Đáp: Mười bốn quả Sơ thiền của cối Dục. Địa 
Sơ thiên, quả Sơ thiên. Quả của Nhị thiên cối Dục. 
Quả của Sơ Thiên địa Nhị thiền, quả của Nhị thiền 
địa Nhị thiên, cho đến thiên thứ tư cũng như vậy. 

Hỏi: Thiên kia thành tựu cái gì? 

Đáp: 

Tâm biến hóa địa dưới 
Thành tựu giống quả đó 
Tùy tương ưng thức Kia, 
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Thành tựu địa trên kia. 

Tâm biến hóa địa dưới, thành tựu hạt giỗng của 
quả đó: Nghĩa là Nếu người nào thành tựu thiên thì 
người đó sẽ thành tựu quả của thiên â ấy, với tâm 
biến hóa của địa dưới. Như được Sơ thiên, là địa 
của Sơ thiền, quả của Sơ thiên trong cõi Dục. 
Thành tựu tất cả như vậy, cần phải biết. 

Hỏi: Trước kia ông đã nói Nhị thiền v.v... 
không có năm thức thân. Nếu sinh lên cõi trên, nếu 
muốn thấy, nghe, thì người đó làm sao thấy, nghe? 

Đáp: Thức của Phạm Thế khởi hiện ra trước. 

Hỏi: Vì sao ở địa trên không có thức này? 

Đáp: Vì không có giác, quán. 

Hỏi: Đến bao giờ thì thức kia mới thành tựu? 

Đáp: Tùy thuộc vào pháp tương ưng với thức 
đó, địa trên của thức đó được thành tựu, cho đến 
pháp tương ưng với thức kia bấy giờ mới thành 
tựu, hoặc nhãn thức, hoặc nhĩ thức, hoặc thân thức, 
đêu tùy thuộc vào sự khởi hiện trước mặt và lúc â ấy 
mới thành tựu. Đến lúc thức này tắt mất, gọi là xả. 
VỊ sao? VỊ lệ thuộc ở căn. 


Phẩm 8: TU ĐA LA (Phân 1) 
Lời của bậc Nhất thiết trí nói ra nghĩa thật sâu 
xa, mâu nhiệm. 
Còn lại bao nhiêu nghĩa đó, nay ta sẽ nói. 
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Lời Nhất thiết trí nói 

Ý nghĩa rất sâu xa 

Nay tôi nói ít phần 

Tu-đa-la, hãy nghe. 
Hỏi: Như Phật nói ba cối, ba cõi đó là gì? 
Đáp: - 

Cối Dục, mười chô trủ 

Cối Sắc nói mười bảy 

Cõi Vô Sắc có bốn 

Quyết định chỉ hữu ấy. 

Cõi Dục mười chỗ trú đó là: Địa ngục, súc sinh, 
nøạ quỷ, người và sáu tâng trời cõi Dục. Chúng 
loại của mười chỗ cư trú này, phải biết gọi là cối 
Dục. Chúng sinh này, có tương dục chuyền biến, 
hoặc chỗ này có đây đủ tất cả ái dục tương ưng nên 
øọI1 là cõi Dục. 

Cõi Sắc nói mười bảy: Phạm Thân, Phạm Phú 
Lâu, Thiểu Quang, Vô Lượng Quang, Quang Diệu, 
Thiêu tịnh, Vô Lượng tịnh, Biến tịnh, Vô Âm, 
Phước Sĩnh, Đại Quả, Chúng Sinh Vô Tưởng, Bất 
Quảng, Bất Nhiệt, Thiện Kiên, Thiện Hiện và Sắc 
Cứu Cánh. Mười bảy chỗ cư trú này, được gọi là 
cõi Sắc. Tưởng dục của chúng sinh cư trú ở đây, 
đêu không chuyển. Cõi Sắc rộng lớn đó, không có 
tướng nam, nữ, nên nói là cõi Sắc. 

Cõi Vô Sắc có bốn, nghĩa là cõi Vô Săc có bốn 
nơi cư trú: Vô biên hư không xứ, Vô biên thức xứ, 


338 A TỶ ĐÀM 10 


Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong 
chỗ cư trú này, sắc không sinh. Vì sao? Vì lìa sắc 
dục. Lại vì theo trình tự diệt, nếu trong Võ Sắc sinh 
ra sắc thì sẽ không có sự diệt mất theo trình tự. 
Nhưng vẫn có trình tự tắt mất, nêu không sẽ có lỗi 
sinh dục trong cối Sắc. Vì vậy, trong Võ Sắc, 
không sinh ra sắc, nên nói là Vô Sắc. 

Hỏi: Như Phật nói ba hữu: Dục hữu, Sắc hữu, 
Vô sắc hữu. Hữu này là thế nào? 

Đáp: Quyết định chỉ hữu ây. Trước đã nói về 
cõi, ở đây chính là hữu. 

&&& 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói bảy thức trụ, thức đó ra 
sao? 

Đáp: 

Nẻo thiện là cối Dục 
Và ba địa cõi Sắc 
Vô Sắc cũng ba địa 
Phải biết là thức trụ. 

Trong số nẻo thiện của cõi Dục, đó là Trời, 
người và ba địa trước của cối Sắc, ba địa trước của 
cõi Vô Sắc; bảy địa này được gọi là chỗ thức trụ. 

Hỏi: Vì sao ba đường ác và Hữu đảnh của thiền 
thứ tư không gọi là Thức trụ? 

Đáp: Nếu địa, là do kiến đạo đoạn, do tu đạo 
đoạn, nếu không đoạn mà sinh thức thì địa đó gọi 
là thức trụ. Trong ba đường ác thì không gì không 
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là sự đoạn. Chúng sinh vô tưởng trong thiên thứ tư 
và trời Tịnh Cư thì không có việc do thây mà đoạn. 
Cho nên không thuộc thiên thứ tư. Hữu đảnh hoàn 
toàn là hữu lậu, nêu thức ưa trụ, thì mới øọI là thức 
trụ. Thức không ưa trụ trong ba đường ác. Vì sao? 
Vì bị khô bức bách. Vì trời Tịnh cư hướng về Niết- 
bàn, nên thức không ưa trụ. Chúng sinh Vô Tưởng 
cũng hoàn toàn không có tâm, nên không thuộc vê 
thiền thứ tư. Hành của Hữu đảnh không lanh lợi, 
nhạy bén, nên cũng không thuộc Hữu đảnh. Ba thứ 
chúng sinh hoặc ưa thú vui cảnh giới, ưa thích tư 
tưởng vui sướng. Trong số đó, chúng sinh của cảnh 
giới vui kia và các vị trời cõi Dục. Ưa thích tư 
tưởng yên vui của địa Tam thiên, ba Vô Sắc. Vì 
vậy, nên các trời đó được gọi là thức trụ. 

Hỏi: Nơi cư ngụ của chín loại chúng sinh là thế 
nào? Đáp: 

Hữu đảnh và Vô tưởng Là nói chúng sinh ở 
Bốn thứ âm hữu lậu Nên biết chỗ thức trụ. 

Hữu đảnh và Võ tưởng là nói nơi cư trú của 
chúng sinh, nghĩa là trước đầy đã nói bảy thức trụ 
và Hữu đảnh trời Vô tưởng, ở đây là nói chỗ cư trú 
của chín loài chúng sinh. 

Hỏi: Vì sao ngoài chúng sinh ở đường ác và cối 
trời Vô tưởng, thì Tứ thiền không gọi là nơi chúng 
sinh cư trú? 

Đáp: Vì tùy theo nơi nào vui, thì ở mãi không 
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muốn đi, chỗ đó gọI là nơi chúng sinh cư trú. Trong 
đường ác, không có hai chỗ cư trú này. Ở CỐI trỜI 
Quảng Quả, tuy ưa muốn trụ, nhưng cũng muốn bỏ 
đi. 

Hỏi: Như Phật nói bôn thức trụ, thức trụ đó là 
thê nào? 

Đáp: Bốn thứ âm hữu lậu, phải biết đó là chỗ ở 
của thức hữu lậu. 

Sắc, thọ, tưởng, hành, hữu lậu, gọi là âm, được 
øọI là thức trụ. Vì chấp nhận cùng có thức sanh, trụ 
vào chấp trước, nuôi lớn, nên gọi là thức trụ. Chính 
vì vậy, nên vô lậu không phải thức trụ. Vì vô lậu 
làm hư hoại hữu, nên nó cũng không giữ lây trụ xứ 
của thức hòa hợp. 

Hỏi: Vì sao thức không phải là nơi cư trú của 
thức? 

Đáp: Vì là nhân. Do đó không thành. Như nói 
đạo của vua, thì vua không phải là đạo. Không có 
câu sinh thức của phân trụ, gọi là trụ xứ. Ba hòa 
hợp gọi là trụ xứ, thức này không phải như vậy. 

Hỏi: Không có thức của người khác, hiện tiền 
duyên chăng? 

Đáp: Vì tự hòa hợp không sinh, nên thức khác 
cũng không thành tựu; thức kia, cũng là số chúng 
sinh, không phải số chúng sinh. 

Hỏi: Thế nào là việc làm ở trụ xứ của thức bên 
ngoài? 
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Đáp: Hòa hợp câu sinh, phân nhiều nương 
duyên mà trụ nên không có lỗi. Thức kia cũng 
duyên trụ, địa, giới thuộc phân của thức ây, không 
phải địa, giới thuộc phần người khác. 

Hỏi: Như đức Thế Tôn nói mười hai duyên 
khởi, duyên khởi đó có tướng gì? 

Đáp: 

Các phiên não và nghiệp 
Có việc thứ lớp sinh 

Nên biết là hữu chỉ 
Chúng sinh tất cả sinh. 

Vô minh, ái, thủ là phiên não, hành và hữu là 
nghiệp, chi khác là việc. Như vậy, sự, nghiệp, 
phiên não này, trong đây sanh theo trình tự khởi, 
nên gọi là chi duyên khởi. Phiên não trong chi đó, 
dựa vào sự việc, phiên não tác động nghiệp, nghiệp 
tác động đến sự việc. Như vậy, không có vô thi mà 
có luân chuyền. 

Các phần kia kiến lập 
Là chung sinh thọ sinh 
Quả khứ và vị lai 

Trung gian nên biết tám. 

Các phân kia kiến lập, là chúng sinh thọ sinh: 
Nghĩa là sự khác nhau của phân này, gọi là mười 
hai ch1ị. 

Hỏi: Mười hai chỉ này là thế nào? 

Đáp: Quá khứ, vị lai, trung gian, phải biết là có 
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tám. Trong đó, vô minh là phiên não quá khứ, hành 
là nghiệp quả khứ, thức là tâm nối nhau và bà con, 
danh sắc là đã thọ sinh nối tiếp nhau, chuyển biến 
liên tục không dứt. Bốn chủng loại sắc căn chưa 
sinh, sáu nhập chưa đủ, đó gọi là danh sắc. 

Sáu nhập là đã sinh bốn thứ sắc căn, nhưng 
chưa có thể, vì sự tiếp xúc mà làm nơi nương dựa, 
lúc này gọi là sáu nhập. 

Xúc: Các căn này đã có khả năng, vì sự tiếp xúc 
mà làm nơi nương dựa, chưa có thê phân biệt khổ, 
vui, không thê phân biệt lợi, suy, lúc này gọi là xúc. 

Thọ là năng phân biệt nhân khô, vui, lợi suy, 
biết phân biệt khác nhau về cái ăn, sự tiếp nhận, 
không dây lên sự dâm dục, lúc này gọi là thọ. 

Ái là đôi với mọi ham muốn, ái tìm câu sự ham 
muốn, không thể mong câu sự phân biệt, lúc này 
øỌI là áI. 

Thủ là chủ thể chấp có phân biệt. 

Hữu là đây đối với cảnh giới kia, tìm đi tới một 
cách nhanh chóng, sinh nhiêu các hữu, thú sinh 
đương laI, lúc này gọi là hữu. 

Sinh là thứ lớp kia chết là sự ràng buộc nối 
nhau, lúc này gọi là sinh. 

Già chết: Nghĩa là tiếp theo là danh sắc, thọ, 

v..., đó gọi là sự g1à, chết. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói sáu giới, sáu giới này là 

thê nào? 
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Đáp: 

Cái gọi bồn đại chủng 
Và các thức hữu lậu 
Cũng sắc trung gian thấy 
Giới này là góc sinh. 

Cái gọi là bốn đại chủng và các thức hữu lậu, 
cũng là sắc trung gian thấy nghĩa là bốn đại và năm 
thức thân, ý thức hữu lậu. Nếu sắc là số hư không 
mà mắt đã nhận lây, đấy gọi là sáu giới. 

Hỏi: VÌ sao trong mười tám giới chỉ nói sáu 
ĐIớI? 

Đáp: Vì giới này được gọi là gốc sinh. Pháp kia 
là gốc của sự sinh, tưởng trượng phu trong đây do 
đất thành lập, nước hòa hợp theo tánh chất thâm 
nhuân, ngâm tâm, lửa nâu chín, tây trừ mùi thôi 
rữa, gió lùa vào lỗ hông trong hư không, ăn uống 
vào ra tương ưng với sức của thức, kiến lập được 
gọi là tưởng của trượng phu. Thế nên, đây gọi là 
tưởng của giới. Vì sao? Vì có tánh của sự sinh. Như 
Thế Tôn nói: Do nhân duyên sáu giới mà nhập thai 
mẹ, câu trong kinh nói như vậy, Các đại chủng 
cũng sinh, nên gọi là Đại sinh giông như Đại; như 
chúng sinh giống như Đại sinh. 

Trong đây đất là tướng cứng chắc, nước là 
tướng âm ướt, lửa là tướng nóng, gió là tướng chao 
động nhẹ nhàng. Biên hạn của sắc, tiếp nhận tướng 
sắc, gọi là giới hư không. Sắc là việc khác với suy 
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nghĩ. Thức là tướng hiểu rõ. 

Hỏi: Thánh đề có tướng gì? 

Đáp: 

Quả tương tợ các hành 
Hữu lậu gọi là khổ 
Nhán tương tự là tập 
Diệt để các khổ dứt. 

Quả tương tợ các hành, hữu lậu gọi là khổ, 
nghĩa là tất cả hành hữu lậu đều từ nhân sinh ra 
tướng bức bách, khô não, nên gọi là khô. Nhân 
tương tợ tập này: Nghĩa là tất cả hành hữu lậu đều 
tương tự với nhân của cái khác, nên do đó gọi là 
khố, tập. Như một hạt lúa, đối chiếu trước sau mà 
nói là nhân cũng là quả. 

Như vậy, quán các hành hữu lậu đã sinh, sẽ sinh 
thì cũng gọi là khô, gọi là tập. 

Diệt đề, các khô đêu dứt, nghĩa là tất cả hành 
hữu lậu, đều hoàn toàn dứt hết, nên nói là diệt đề. 

Nếu các hành vô lậu 
Đây gọi là đạo để 
Vì hai thứ danh kia 
Từ thô thứ lớp thấy. 

Nếu các hành vô lậu, ây gọi là đạo đề, nghĩa là 
tất cả hành vô lậu đều gọi là đạo đề, vì tất cả khô 
đã hết, nên gọi là Đạo. 

Hỏi: Vì sao gọi là để? 

Đáp: Vì hai thứ danh kia, vì hai việc nên gọi là 
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đề, đó là tự tướng không giả dối và nhận thấy sự 
sinh kia là không điên đảo, là chánh giác. 

Hỏi: Vì sao Hư không, phì số diệt, không thuộc 
về đề? 

Đáp: Vì không phải nhân, quả. Vì quán sát dứt 
hết khô nên quán sát Thánh đề. Hư không phi số 
diệt không phải khố, nhân khô, không phải phương 
tiện lìa khô, nhưng vì muốn dứt hết khô cho nên 
quán sát. Ví như bệnh, nguyên nhân gầy bệnh, 
thuốc chữa bệnh thì bệnh lành, không giỗng như 
phải quán sát bệnh. 

Hỏi: Thánh đề có nghĩa gì? 

Đáp: Thánh nghĩa là đã giác ngộ như thật, rôi 
chỉ bày cho kẻ khác, nên gọi là Thánh đề. Tướng 
bức bách trong đây là khổ, tướng sinh là tập, trớng 
văng lặng là diệt, tướng ra khỏi là đạo. 

Hỏi: Như thây nhân có quả, vì sao Đức Phật 
trước nói quả, sau nói nhân? 

Đáp: Theo trình tự thây từ thô. Như vậy, chỉ vì 
thây không gián đoạn, v.v... nên Đức Thê Tôn 
trước nói hành của quả là trước bị khô không gián 
đoạn v.v... sau mới nói nhân khô, trước diệt, sau 
đạo. Vì sao? Vì trước biết quả rôi, sau mới tu đoạn 
nhân. Và trí phát sinh hành giả kia biết rõ tự tánh 
khổ không gián đoạn, về sau, vì dứt nhân khô, nên 
trí quyết định phát sinh hiểu biết, đó là nhân của tai 
hại, lỗi lâm. Như vậy, hành giả kia, trước nhận thây 
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tướng diệt. Lúc đó, vì muôn chứng diệt, nên tu 
phương tiện phát sinh trí quyết định, nên trước nói 
quả. Như thê, trước thây thô, sau thấy vi tế, khổ thì 
thô, tập thì vi tế, vì đặt ra sự tìm tòi, mong câu, vì 
tin tưởng nên diệt thô còn đạo tinh tế. Thê nên, 
trước nói diệt, sau nói đạo. Như Tu-đa-la nói: „" 
kheo! Nên vì nói diệt là chỗ hướng đến. Vì diệt nên 
nói đạo, như thế, v.v... Cho nên, trước phải tìm 
diệt, sau mới tu đạo. Như đi đến một ngôi thành, 
thì trước phải tìm cho ra con đường, sau đó mới 
bước vào. Tất cả đều tin tưởng ở diệt. mà không tin 
tưởng ở đạo, là vì muốn được hiểu biết dễ dàng, 
nên theo trình tự từ thô mà nói. 

Hỏi: Thế Tôn nói bốn quả Sa-môn, vậy quả Sa- 
môn có bao nhiêu việc? 

Đáp: 

Việc Thanh quả có sáu 
Tối thắng ở chín địa 
Thứ ba ở sáu địa 

Hai thứ dựa vị lai. 

Việc của quả Thánh có sáu, nghĩa là có sáu việc 
nói về quả của Sa-môn, đó là năm âm vô lậu và số 
duyên diệt. 

Hỏi: Quả Sa-môn nghĩa là gì? 

Đáp: Thánh đạo nói Sa-môn, vì Sa-môn kia 
tinh tiên thành tựu, nên gọi là quả Sa-môn. 

Hỏi: Đạo thể tục cũng do trượng phu tinh tiễn 
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mà được. Vậy trượng phu đó, có được quả Sa-môn 
hay chăng? 

Đáp: Chỉ thấy được sự khác nhau của quả 
Thánh đạo. Hỏi: Quả này là quả gì? Thuộc về địa 
nào? 

Đáp: Tôi thắng là ở chín địa, quả A-la-hán 
thuộc về chín địa: Thiên vị lai, thiên trung gian, 
bốn thiên và ba Vô sắc. Thứ ba ở sáu địa, là quả A- 
na-hàm thuộc về sáu địa ngoại trừ Vô sắc. Hai loại 
nương vào vị lai. là quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm 
thuộc về vị lai. Vì sao? Vì chưa lìa dục. 

Hỏi: Dấu vết có tướng gì? 

Đáp: 

Các pháp tùy tín hành 

Căn độn, không phiên não 

Các pháp tùy pháp hành 
Tướng nhanh không phiên não. 

Các pháp tùy tín hành, với căn cơ chậm lụt, 
không có phiên não, nghĩa là tự thân của người tùy 
tín hành là pháp vô lậu, thuộc về phân yêu kém. 
Nên biết chậm lụt thuộc tín hành kế cả tín giải 
thoát, thời giải thoát cũng thuộc về căn cơ yếu kém. 
Các pháp tùy pháp hành với tướng nhanh nhẹn 
không có phiên não. Vì tự thân của tùy pháp hành, 
là thuộc vê pháp căn cơ nhạy bén, phải biết tướng 
nhanh nhẹn, thuộc về căn đó, kế cả. kiến đáo và 
pháp bắt thời giải thoát cũng thuộc về. Vì sao? Vì 
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căn cơ nhạy bén. 
Trong thiên căn bản kia 
Phải biết là đạo vui 
Vì 1† và khó được 
Biết địa khác nói khổ. 

Phải biết là đạo vui, trong thiền căn bản kia, 
nghĩa là bỗn thiền căn bản, nếu là căn cơ yếu kém 
và pháp căn cơ nhạy bén, phải biết đó là dâu vết 
của niêm vui. Vì là đạo đạt được chỉ, quán, v.v.. 
nên vui hiện hành. 

Vì ít và khó được, phải biết địa khác øọI là khô, 
nghĩa là địa khác ây là địa vô lậu, gồm nhiếp đạo, 
gọi là khô, vì ít. Thiên vị lai, trung gian kia, ít đạo 
chỉ, quán ít vô lậu trong cõi Vô Sắc. Thiên vị lai 
khó được. Vì sao? VÌ từ trước đến nay, thê gian 
chưa được, được thiên thì rất dễ tu. Tâm, tâm sở 
trung g1an của thiên nhất địa, thiền trung gian, thì 
đoạn trừ sự hiện tiên, nghĩa là giác đoạn quán hiện 
ở trước thành tựu, như dùng thanh gỗ để chặt đứt 
thanh gỗ. Sự nhỏ nhặt của cối Vô Sắc, rất khó 
thành tựu việc chuyển dứt năm ấm, bốn âm chuyên 
hiện ở trước. Nỗi khó khăn của cõi Vô Sắc kia 
đúng là khó được, nên nói là khó, chứ không phải 
tự tánh Thánh đạo là khô, không phải tương ưng 
với khô thọ, vì trong đây đã kiến lập đạo thủ thăng. 
Vì nghĩa vào thành Niêt-bàn, nên gọi là nghĩa dâu 
vết. 

Hỏi: Tịnh không hư hoại là thế nào? 
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Đáp: 

Phát và pháp Thanh văn 
Giải thoát, cũng nhân khác 
Với tịnh tín vô cấu 

Giới Thánh nói quyết định. 

Phật và pháp Thanh văn, giải thoát cũng nhân 
khác, niềm tin thanh tịnh không nhơ, nghĩa là Nhất 
thiết chúng, Chánh giác trí, Bô-đề là Phật. A-la- 
hán kia, gôm nhiếp công đức là pháp Phật. Phải 
biết, nếu kính tin vô lậu, Đối với Nhất thiết chủng 
v.v... thì gọi là đối với Phật có niêm tin thanh tịnh 
chẳng thê hủy hoại. Được người khác dạy dỗ, 
truyền trao mà quyết định gọi là Thanh văn. Nên 
biệt, Học và Vô học đạt được pháp của Thanh văn. 
Đối với Thanh văn có niềm tin vô lậu, gọi là niềm 
tin thanh tịnh chăng thể hủy hoại đối VỚI Tăng. 
Hoặc đối với Niết bàn, nếu có niêm tin vô lậu, 
chuyên trong các pháp hữu vi khác, như tin Khô 
đề, Tập để, Vô lậu như thế, đối với công đức của 
Bỏ tát, pháp của Học Vô học, Bích chị, Phật đều 
chăng hủy hoại niềm tin vào đó. Trong Khô Tập 
thì chánh tín thanh tịnh, trong. Diệt Đạo thì tin 
tưởng mong câu. Đó gọi là niêm tin thanh tịnh 
không thể hủy hoại đối với Pháp. Cùng với giới Vô 
lậu, Thánh đạo mà sinh niềm tin thanh tịnh không 
thê hủy hoại thứ tư. 

Sao gọi là không hư hoại? Biết đã quyết định 
niềm tin thanh tịnh, øọI là không hư hoại. 
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Hỏi: Làm sao biết được niêm tin không hư 
hoại? 

Đáp: Trong bốn Thánh đề. 

Hỏi: Vì sao vô lậu không làm hư hoại niềm tin? 

Đáp: Vì quyết định nên thật trí kia cùng phát 
sinh với niêm tin vô lậu và gIỚI quyết định. Lòng 
tin hữu lậu thì có thê gây trở ngại, quở trách, không 
tin giữ giới, phá giới, quở trách gây chướng nøgạI, 
còn vô lậu thì không sinh, chướng ngại, quở trách. 
Vì vậy, nhất định vô lậu không làm hư hoại niềm 
tin, ây là khác nhau. 

Hỏi: Tu định có tướng gì? 

Đáp: 

Sơ thiên nếu có thiện 
Phải biết vui hiện pháp 
Là được trí sinh tứ 

Đó gọi là tri kiến. 

Nếu Sơ thiên có thiện, phải biết là vui hiện 
pháp, nghĩa là trụ vào tịnh và vô lậu, vui hiện pháp 
của Sơ thiên, đây gọi là tu định được vui hiện pháp. 

Nghĩa là được trí sinh tử, gọi là tri kiến. Tức 
sinh tử trí thông, gọi là tu định được tri kiến. 

Tuệ phân biệt nên biết 
Phương tiện sinh công đực 
Kim Cương dụ, bốn thiên 
Đó gọi là lậu tận. 
Tuệ phân biệt, nên biết phương tiện sinh ra 
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công đức: Nghĩa là tất cả phương tiện sinh ra công 
đức, cho đên cõi Dục, có công đức giáo gIỚI, văn, 
tư, tu, trong ba cõi tùy sở hữu. Nếu hữu vị, vô lậu, 
thì tất cả pháp đó đều được gọi là tu định được phân 
biệt tuệ. 

Tứ thiên, Kim Cương dụ gọi là lậu tận, nghĩa là 
định Kim Cương dụ là tâm học sau cùng, Tâm đó 
cùng tương ưng chung VỚI quyền thuộc. Vì lậu của 
Tứ thiên đã dứt hết, nên nói là tu định. Đây là Đức 
Thế Tôn tự nói lên công đức của mình. Khi còn là 
Bỏ tát ngồi dưới bóng cây ở cối Diêm- -phù- -đề 
chứng chánh thọ Sơ thiền an trú trong niêm vui 
thây pháp. Mười một khởi phiên não, thiên nhãn, 
trí kiên thanh tịnh. Như kinh Điệt- kỳ-la nói: Biết 
thọ phát sinh như vậy, v.v..., tuệ sai biệt, nương 
thiền thứ tư của đạo Chánh chân Vô thượng, chứng 
lậu tận. 

Hỏi: Như ý túc có tự tánh gì? 

Đáp: 

Các pháp thiện, hữu vỉ 
Phương tiện sanh khởi lên 
Phát nói như ý túc 

Đó cũng nói chánh thiêu. 

Các pháp thiện, hữu vị, từ phương tiện khởi lên, 
Phật nói như ý túc: Nghĩa là nêu pháp khởi lên từ 
phương tiện. Đã nói tât cả pháp đó đêu là đồ đựng 
như ý, vì thế nên øọI1 là như ý túc. Tâm mình tự tại, 
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khởi các thứ công đức, thành tựu đây đủ như ý, nên 
øọI1 là như ý túc. Đủ chi, đủ nhân là một nghĩa. Sao 
øọI1 là Tam-muội? Đó là sự khác nhau của bốn thứ 
tăng thượng. Như dục tăng thượng phát sinh tam 
muội gọi là dục Tam-muội. Như vậy, tinh tiền tâm 
tăng thượng phát sinh gọi là tam muội lựa chọn. Vì 
đầu tiên khởi lên ham muốn nên là dục tăng 
thượng. Ham muôn đã sinh, thì ham muốn đạt cho 
được điều mình mong câu, cảng tinh tiến quyết 
định tăng thượng. Khởi tĩnh tiên rôi, không xả tinh 
tiên, tâm tùy thuận hướng đến gọi là tâm định. Đạo 
lý của Dục, Tĩnh tiên, Tâm này hiện ra, như ý túc 
đã rôt ráo có đủ trong thân, nên gọi là Tuệ tam 
muội. Nêu không lựa chọn, ngoài một tâm này thì 
tất cả đều thành tựu. Sự sinh khởi trong tất cả tâm, 
là sự khác nhau của phương tiện. Vì sự sinh đó 
được lớn mạnh thêm, nên nói là công đức khác. 
Công đức đó cũng được gọi là chính thức đốt cháy 
(Chánh thiêu). 

Công đức đã nói như vậy cũng gọi là chính thức 
đốt cháy, nghĩa là căn cứ vào đạo lý có khả năng 
đốt cháy cỏ phiên não, nên gọi là chính thức đốt 
cháy ngay. Hoặc do khả năng dứt trừ phiên não, 
nên gọi là chánh đoạn. Vì nhập Chánh quyết định, 
nên gọi là chánh thắng. Vì đã xả bỏ lỗi lâm xâu ác, 
công đức phát sinh, giữ gìn tăng trưởng, cô gắng 
siêng năng gọi là tĩnh tiên chánh thăng. Vì sự khác 
nhau của bôn thứ nghiệp đó, nên trong một tâm 
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kiến lập, tính tiễn có thể làm thành bốn nghiệp: 
Phiên não trong hiện tại được dứt, vị lai không còn 
phát sinh, chấp nhận sự thọ sinh đối với pháp thiện, 
sinh rồi thì tiếp nỗi, không mất sức phương tiện. 
Đó cũng là sự khác nhau của bốn chủng loại. 

Chánh thăng là Niệm xứ 

Cũng là bốn Thánh chủng 

Tùy thể lực phát sinh 

Do tên kia, nói kIa. 

Chánh thăng cũng gọi là niệm xứ, cũng gọi là 
bốn Thánh chúng: Trước đã nói công đức của 
chánh thắng, còn Niệm xứ, như Tu-đa-la nói: 
Trong ngoải của thân, thọ, tâm, pháp đều có cộng 
tướng và tự tướng nên gọi là niệm xứ. Bốn thứ 
duyên kia khác nhau, hết thảy những duyên đó đều 
có giới hạn khác nhau. Thân niệm xứ duyên với 
thân, không phải pháp khác. Cũng vậy, thọ niệm 
xứ gọi là thọ niệm xứ, không phải tâm niệm xứ 
khác. Nói tâm niệm xứ không phải pháp niệm xứ 
khác. Hai thứ duyên với pháp khác, là tưởng ấm, 
hành âm duyên với hữu vi và duyên với hoại, do 
thân thọ nên thân tâm thọ. 

Như vậy, v.v... cho đến duyên với tất cả pháp. 
Hỏi: Thế nào là Thánh chủng? 

Đáp: Thánh chủng cũng như vậy. Công đức đã 
nói kia cũng gọi là bậc Thánh chủng. Vì bậc Thánh 
lây công đức này làm chủng (hạt giống) nên gọi là 
Thánh chủng. Vì tự tánh của pháp này là hạt giỗng 
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Thánh, nên nói là Thánh chúng. Vì sinh trong 
chủng loại của Thánh này, nên gọi là Thánh chủng. 
Vì đôi trị với bốn thứ thọ sinh, nên gọi là bốn sự 
khác nhau. Vì nhân y phục nên thọ sinh. Nói rộng, 
có bốn thứ như Tu-đa-la đã nói. 

Hỏi: Tại sao cho công đức này là như ý túc, cho 
đến bốn chánh đoạn, v.v...? 

Đáp: Tùy thuộc vào thế lực của chúng phát 
sinh, mà đặt tên nói theo nghĩa của chúng. Pháp 
này, do sức của định phát sinh, nên gọi là như ý 
túc, do sức tinh tiên sinh khởi, nên gọi là chánh 
đoạn, do sự nhớ nghĩ mà tăng thượng sinh, nên gọi 
là niệm xứ. Vì biết tăng thượng sinh, nên gọi là 
Thánh chủng. 

Đã nói trợ Bô-đê phân, nay sẽ nói cộng tướng 
và tự tướng của nó. 

Tịnh tín, tỉnh tiễn, niệm 
Trí tuệ Và ÿ, hỷ 

Phần giác cùng với xả 
Tự giới Tam-ma-đề. 

Như ba mươi bảy pháp trợ Bồ- đê phân do Phật 
nÓI, nghĩa là tên của pháp phân Bồ-đê có ba mươi 
bảy, việc thì có mười, trong sô đó, tín, v.v... như 
trong bài kệ đã kiết tập. thì tín căn, tín lực gọi là 
tín. Chánh đoạn, tinh tiễn căn, tinh tiễn lực, tinh 
tiên giác chi, chánh tinh tiến, đó là tinh tiên. Niệm 
căn, niệm lực, niệm giác chị, chánh niệm, gọi là 
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bốn niệm xứ. Tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chị, 
chánh kiến, các pháp này đều gọi là Tuệ. Nỗi 
mừng, ỷ (khinh an), xả giác chi, chánh tư duy giới 
là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, như ý 
túc, định căn, định lực, định giác chị, chánh định, 
tám chi là định chị. 

Hỏi: Vì sao phải nói nhiều thứ như vậy? 

Đáp: 

Xứ, phương tiện, nhất tâm 
Đốn và lợi cũng vậy 

Kiến đạo cũng tu đạo 
Nền nói ba mươi bảy. 

Xứ là chỗ duyên chân chánh, nên gọi là niệm 
xứ. Phương tiện là chánh phương tiện, gọi là chánh 
đoạn. Nhất tâm là trụ xứ trong một tâm, nên gọi là 
như ý túc. Căn cơ yếu kém thấy nỗi tiếp nhau gọi 
là căn. Sự việc nhạy bén cũng là căn. Căn cơ nhạy 
bén thấy nói tiếp nhau nên gọi là lực. Nghĩa tăng 
thượng trong lực đó là nghĩa căn. Các thứ khác 
không thể xâm lân øọI là lực. Kiến đạo được thây, 
nên gọi là Đạo phân. Tu đạo thấy nên gọi là giác 
chi. Nói ba mươi bảy, vì mười pháp này có sự khác 
nhau của mỗi nghiệp như vậy, nên Phật nói ba 
mươi bảy, trong đó chi giác hoàn toàn là vô lậu, số 
còn lại là hữu lậu, vô lậu. 

Hỏi: Sao phẩm đạo là hữu lậu, Bồ đề là vô lậu? 

Đáp: Vì là đô đựng Bô-đề, quyến thuộc của Bô- 
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đề, nên gọi là Bô- đề phân. Như vậy, vì Bô-đề phân 
này cách xa tức là hữu lậu, vì thuận theo Bôồ-đê, gọi 
là Bô-đê phân, nên không có lỗi. 

Nhị thiên ba mươi sảu 

Vị lai thiên cũng vậy 

Tam, Tứ, Trung gian thiên 

T1 hảy đêu ba mươi lăm. 

Nhị thiền ba mươi sáu nghĩa là trừ sự suy nghĩ. 
Vì sao? Vì địa này không có giác quán. Thiên vị 
lai cũng vậy, nghĩa là cũng ba mươi sáu, trừ hỷ giác 
chị. Vì sao? Vì chưa thành tựu, nên không có giới 
hỷ như đã nói ở trước. 

Ba, bốn và trung gian, tất cả ba mươi lăm, nghĩa 
là Tứ thiên, Tam thiên, thiền trung gian là ba mươi 
lãm: trừ hỷ, trừ chánh tư duy. 

Sơ thiên nói tất cả 

Ba không, ba mươi hai 
Hữu đánh hai mươi hai 
Cối Dục cũng như vậy. 

Sơ thiên nói tất cả, nghĩa là tất cả trong Sơ 
thiền, có ba mươi bảy. Ba không, có ba mươi hai 
là trừ hỷ, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng. 

Hữu đảnh có hai mươi hai, nghĩa là tất cả không 
có giác chị, đạo chi, nên có hai mươi hai. Tùy theo 
giác chi của xứ nào mà kế nói đạo phân, trong đó 
phải biết hữu lậu, vô lậu. 
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Cõi Dục cũng như vậy: Cõi Dục cũng có hai 
mươi hai, hoàn toàn là hữu lậu. Hai xứ này hoàn 
toàn là hữu lậu. 

Hỏi: Bốn cách ăn ở địa nào? Tính nào? 

Đáp: 

Đoàn thực trong các ăn 
Cối Dục nói ba nhập 
Ăn bằng thức, tư, xúc 
Ấm này gọi hữu lậu. 

Cách ăn vốc trong các cách ăn, cõi Dục nói có 
ba nhập, nghĩa là cách ăn vốc là ba nhập: Hương, 
VỊ, Xúc của cõi Dục. 

Sự có mười ba, mười một việc là xúc. Bốn đại, 
bảy chủng tạo sắc, đó là nhám, trơn, nặng, nhẹ, 
lạnh, đói khát và hương vỊ. 

Hỏi: Vì sao sắc, thanh không phải thức ăn? 

Đáp: VÌ sự thấy, nghe không tăng trưởng. Căn 
đây đủ, là nghĩa gIÚp, ích lớn, là nghĩa ã ăn. Hoặc 
thây, hoặc nghe, với sức phân biệt g1ả dối cho nên 
phát sinh, cảm nhận niềm vui, tiếp xúc sinh nỗi 
mừng. Nỗi mừng đó không thế thấm nhuân, giúp 
ích cho căn đại. Thế nên, xúc là thức ăn có khả 
năng làm lợi ích, không phải sắc, thanh. Hương vị, 
lia sự phân biệt cũng có khả năng g1úp ích cho thân. 
Thức ăn bằng thức và tư duy xúc là thức ăn. Nói 
hữu lậu nghĩa là sự nhận thức, sự suy nghĩ, sự tiếp 
xúc là hữu lậu. Hữu lậu đó giữ lấy sự sinh, ràng 
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buộc nối tiếp nhau, có khả năng lôi kéo hữu nên 
øọI là ăn. Xúc vô lậu, v.v... dù có tạo lợi ích cho 
các căn đại, nhưng vì nó không thể lôi cuốn hữu, 
nên dứt trừ hữu, không phải ăn. Vì có ba việc, nên 
gọi là ăn. Khả năng dẫn dắt đến hữu sau, dẫn dắt 
Tôi, lại dẫn dắt nữa, nhiếp g1ữ thân mình nên gọi là 
ăn. LẠ sự suy nghĩ, thức, dẫn dắt đến hữu ở vị lai. 
Ăn vốc, ăn bằng sự tiếp xúc khi đã sinh rôi, thì các 
hữu nhiếp giữ. Lại nữa, tất cả các cách ăn đều có 
công năng lôi kéo hữu và đều nhiếp giữ các căn. 

Hỏi: Các tam-muội trước đây đã nói. Tam- 
muội là gì? Có mấy thứ chuyên? 

Đáp: 

Vô nguyện có mười hành Không: hai hành, nên 
biết Bốn hành nói Vô tướng Đó gọi là hạnh Thánh. 

Vô nguyện có mười hành, nghĩa là Tam muội 
Vô nguyện nói chung có mười hành. Vì duyên với 
ba đê, nên mười hành chuyến. Hai hành là vô 
thường và khổ trong khố. Bốn hành trong tập như 
trước đã nói, bốn hành trong đạo, cũng như trước 
đã nói. 

Hỏi: Vì sao không duyên với diệt? 

Đáp: Vì không nguyện câu, nên gọi là vô 
nguyện, nghĩa là không ưa sự mong câu. 

.Không mong muôn những gì? Là khô, nhân của 
khô dứt hết thì là không, thế nên nhân của khô kia 
cũng xả. Nhân khổ kia do tu đạo đứt hết, nên duyên 
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với đạo, vì thê, đạo này nhất định duyên với đạo 
nhân khô, chứ không duyên với diệt. 

Hoặc lại nói, vì không nguyện đối với hữu vi 
nên duyên với ba đề. Tu đạo trong đây như uống 
thuốc đẳng. Như vậy, biết Không có hai hành, nên 
biết là đôi trị gần với thân kiến. Tam-muội Không 
gôm có hai hành, đó là: không và vô ngã. Thân kiên 
chấp lấy hành kiến của ngã và ngã sở. Vì đối trị với 
ngã, nên nói hành vô ngã, đề đôi trị với ngã sở, nên 
nói hành không, ví như pháp kia không có ngã nên 
nói là vô ngã. 

Bốn hành gọi là vô tướng: Nghĩa là tam-muội 
Vô tướng, diệt mất sự chuyền biên của bốn hành, 
trừ hành của hữu vi. Nhưng duyên với pháp hành 
nói vô tướng là, trong đây nhằm chỉ Dày môn giải 
thoát, nên chỉ hoàn toàn là tam-muội vô lậu. 

Hỏi: Làm sao dứt trừ điên đảo? Tự tánh của 
điên đảo là gì? 

Đáp: 

Nói bốn điên đảo kia 
Nên biết, thấy khô dứt 
Đổi với kiến tăng thượng 
Người thấy thật phế lập. 

Nói bôn thứ điện đảo kia, phải biết là do thấy 
khổ dứt, nghĩa là tật cả bỗn thứ điên đảo đều nương 
vào khô mà chuyền. Vì vậy, do thây khô mà dứt. 
Đã nói trong ba cái thấy đối với điên đảo là tăng 
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thượng thây nghĩa là bỗn thứ điên đảo này trong ba 
cái thây thì một phân ít là thây tự tánh. Trải qua 
trong đó vì tâm tưởng vẫn đục, nên gọi là tâm 
tưởng điên đảo. Thấy thật ra là phế bỏ hoặc kiên 
lập, sao nói là trong cái thấy tăng thượng? Vì nếu 
được sức tăng thượng như vậy, sẽ kiến lập sự điên 
đảo. Như ngã kiến điên đảo, không phải ngã SƠ 
kiên. Như vậy, điên đảo Thường kiên của Biên 
kiên, không phải Đoạn kiến; kiến thủ là sự điên đảo 
của Tịnh, Lạc kiên. 

Hỏi: Tăng thượng cái gì? 

Đáp: Kiến lập một hướng điên đảo, nên điên 
đảo. Vì tưởng như vậy, nên không phải tật cả kiến 
đêu là điên đảo. Tà kiên, đoạn kiến tuy hoàn toàn 
điên đảo, nhưng việc hư hoại lại được chuyền để 
kiến lập giới thủ. Theo kiến lập không phải một 
hướng điện đảo, chỉ nhận lây một Ít tịnh, một Ít sự 
tốt đẹp, chứ chẳng phải thăng kiến, thắng thủ! Sức 
của ngã kiến kiến lập ngã sở, do vậy, chấp ngã sở 
thì không lập điên đảo. 

Hỏi: Đức Thể Tôn nói có nhiêu kiên chấp, như 
sáu mươi hai kiến, chúng thuộc về kiễn nào? 

Đáp: Thuộc về năm kiến. 

Hỏi: Nghĩa thê nào? 

Đáp: 

Phi bảng sự chán thật 
Kiển này là tà kiến 
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Không phải thật, mà lập 
Hai kiên và trí này. 

Phỉ báng sự chân thật, kiến này là tà kiến, nghĩa 
là nều chấp hoặc chê bai sự chân thật có nghĩa, nói 
là không có gì, như nói không có sự bồ thí v.v... đó 
là tà kiến. 

Không phải sự thật mà kiến lập, hai kiến và trí 
này, nghĩa là đối với ấm chăng thật là ngã sở mà 
kiên lập thân kiến, chắng phải lạc, tịnh chân thật 
mà kiến lập kiến thủ. Hoặc những kiên lập chắng 
phải thật khác, như thoáng thây gốc cây khô mà 
nghĩ là người đứng, đó là tà trí, chăng phải tà kiến. 

Lại giới oal nghĩ thủ 

Chẳng phải nhân, chấp nhán 
Nếu nhận lấy biên kiến 

Nương Thường kiến, Đoạn kiến 

Lại g1ới OaI nghĩ thủ, không phải nhân mà chấp 
là nhân: Nghĩa là có người châp Ø1ớI ĐÒ, V.V... cho 
đó là nhân để được sanh lên cõi trời Tự Tại, sanh 
thiên; Trôi lăn trong thế gian là giải thoát. 

Nếu nhận lây biên kiến, là dựa vào chấp 
thường, châp đoạn, nghĩa là nếu chấp các hành là 
thường, đây gọi là thường kiến, vì như nói thường, 
người đó không biết được sự liên tục của nhân, 
quả. Thế nên, kiến lập tưởng đoạn trong Sự VIỆC, 
đây gọi là đoạn kiến. Hai kiên châp này, gọi là thọ 
biên kiến. Ngoài hai kiến chấp ây, không còn kiến 
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châp nào khác. Vì vậy, nên tật cả kiến chấp đều 
xếp vào kiến nảy, nên biết. 

Hỏi: Kiến ây, kiến nào dứt và kiên nào không 
dứt? 

Đáp: 

Phỉ bảng mà kiến lập 
Nhân kiến dựa hai biên 
Tùy theo việc này chuyển 
Nếu thấy khổ thì đứt. 

Phi báng là tà kiến như đã nói. Nêu tà kiến kia 
phỉ Dáng khô, thì tà kiến đó gọi là thây khô dứt, 
như vậy, tập, v.V.. . kiến lập sự không thật đề nói về 
hai kiến chấp: Thân kiến kia là từ khô kiến lập, do 
thây khô mà dứt, còn kiến thủ do thấy khổ dứt vui, 
v.v... mà kiến lập, cho nên cũng thây khổ dứt, nên 
biết. 

Như vậy, giới thủ, thây tập mà dứt, v.v..., nều 
dựa vào sự chuyên biên của hữu lậu, thì giới thủ đó 
do thấy khổ mà dứt. Nếu căn cứ theo vô lậu chuyên 
thì giới thủ ây sẽ do thây đạo mà dứt, nên biết! 
Đoạn kiến, thường kiến dựa vào khô mà chuyền, 
nên thấy khô mà dứt. 


LUẬN KINH A TỲ ĐÀM TÂM 
QUYÊN 6 


Phẩm 8: TU ĐA LA (Phần 2) 

Hỏi: Đức Thể Tôn nói hai mươi hai căn, căn đó 
như thê nào? 

Đáp: 

Bốn căn như Nhãn căn v.v..., 
Thân căn có ba thứ 
Như ý căn vả mạng 
Là sinh tứ dựa vào. 

Là bốn căn như mắt, v.v...:đó là mắt, tai, mũi, 
lưỡi. Căn mắt kia là tịnh sắc, chỗ dựa của nhãn 
thức. Đối với sắc thì đã thấy, nay thây, vị lai, hoặc 
sẽ biết sắc này. Hoặc còn có sắc khác, tự phân 
khác. 

Hỏi: Sao nói là tự phần? 

Đáp: Là nghĩa giống với sắc kia. Như sắc, chưa 
từng thấy, nay không thấy, sẽ không thây. Vì sao? 
Vì thức là không. Như vậy, tất cả như thức tự 
nương mà nói. 

Thân căn có ba thứ: Nghĩa là thân căn cũng 
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vậy, nói ba thứ kia là thân căn, nam căn, nữ căn. 
Như ý căn thế nào là Ý căn? Như tâm, ý, thức. Nó 
lại là sáu thức thân. Hoặc pháp đã biết, pháp nay 
biết và pháp sẽ biết hoặc lại là tự phân, không sinh 
pháp như là đương laI. 

Và mạng: Mạng căn thứ chín, đó là tuôi thọ của 
chúng sinh trong ba cõi. Căn này được gọi là nơi 
nương dựa của sự sông chết, nên gọi là căn, là sự 
sông, chết của chúng sinh. 

Thọ là bạn phiên não 

Tĩn V.V.. - HƯƠNG. dựa Niết-bàn 
Chín căn nếu võ lậu 

Ba căn này dựa đạo. 

Thọ là bạn của phiên não: Nghĩa là khổ, vui, lo, 
mừng, xả, thọ. Phiền não lẫn lộn, bạn phiên não 
đều nương vào đất nên gọi là gốc. Tín, v.v... dựa 
vào Niết-bản, nghĩa là nói tĩnh tiễn, niệm, định, 
tuệ, vì nương vào bạn văng lặng nên gọi là căn. 
Nếu chín căn vô lậu, thì ba căn này sẽ dựa vào đạo, 
nghĩa là tín, v.v..., năm thứ hỷ, xả, ý căn, V.V.. 
trong hữu lậu, vô lậu nảy, nếu vô lậu thì vô lậu kia 
sẽ dựa vào ba căn của đạo mà nói. Như phẩm Hiền 
Thánh nói: Như vậy, tên của các căn có hai mươi 
hai, việc có mười bảy. Nam căn, nữ căn, thân căn 
phân Ít, ba vô lậu không khác. 

Hỏi: Căn có nghĩa là g1? 

Đáp: Nghĩa tăng thượng là nghĩa của căn, như 


SỐ 1551 - A TỶ ĐÀM TÂM LUẬN KINH, Quyên 6 365 


người chủ đứng đầu loài thú, tất cả pháp đều có chủ 
tăng thượng, là chủ tăng thượng trên hết được gọi 
là Căn. Pháp kia nhận lây chủ tăng thượng của sảu 
cảnh giới. Hai căn nam, nữ là chủ tăng thượng, 
phân biệt sự khác nhau của chúng sinh, ban đâu 
không có sự khác nhau. Mạng căn duy trì sự tăng 
thượng của thân chúng sinh, thọ có phiên não tăng 
thượng. Tín v.v... là Niết-bàn tăng thượng, đạo vô 
lậu là sa1 biệt tăng thượng. 

Cõi Dục bốn, thiện tám Căn sắc chủng có bảy 
Các tâm sở có mười Người trí nhất tâm nói. 

Cõi Dục bốn: Nghĩa là bỗn căn như vậy ở cõi 
Dục. Đó là nam căn, nữ căn, ưu căn, khô căn, quyết 
định tương ưng với cõi Dục. 

Hỏi: Vì sao ở cõi Sắc không có nam căn, nữ 
căn? 

Đáp: Vì không có thọ dụng. Hai căn mũi, lưỡi 
lẽ ra cũng không có, nhưng vì làm đoan nghiêm 
thân nên có cũng không trở ngại 8Ì: Vả lại, vì hai 
căn nam và nữ làm cho thân xâu xí nên không có. 
Không có khổ căn vì chăng phải quả bức bách; 
không bị phiên não bởi người khác, nên không có 
ưu căn. Vì sao? Vì do không biết sinh ra trí kia biết 
cõi Dục. Ngoài ra sắc căn, Y căn như phẩm Giới 
đã nói. Năm căn như Xả, tín v.v..., tưrơng ưng và 
không tương ưng với ba cõi; Hỷ, Lạc căn tương 
ưng không tương ưng với cõi Sắc dục, và ba căn 
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vô lậu nhất định không tương ưng với mạng căn, ở 
phẩm Tạp sẽ nói. 

Hỏi: Có bao nhiêu điều thiện? 

Đáp: Có tám điều thiện. Năm căn như tín, v.v... 
và ba căn vô lậu nhất định là thiện, không thể bất 
thiện. Ngoài ra, Uu căn, thọ nhận, v.v... hoặc thiện, 
bất thiện, vô ký. Ưu căn, mạng căn, về sau sẽ nói. 
Căn khác thì như phẩm Giới đã nói. Như vậy, nhận 
lây sắc có bảy: Năm căn như nhãn căn V.V... Và 
nam căn, nữ căn; những căn này đều là sắc, ngoài 
ra chăng phải sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu tánh của tâm? Có bao nhiêu 
không phải tánh của tâm? Nói rộng như vậy. 

Đáp: Các tâm sở có mười, năm thọ, năm tín 
V.V..., IĐƯỜI tTÍ nhất tâm nói: Y căn là một loại tự 
tính của tâm. Về vô lậu, trước đây đã nói chín căn 
vô lậu, ngoài ra không phải tâm, tâm sở quyết định. 

Hỏi: Bao nhiêu có báo và bao nhiêu không có 
báo? 

Đáp: 

Một và mưởi có báo 
Nghĩa này phải nên biết 
Trong mười ba là bảo 
Do người thấy thật nói. 

Một và mười có báo, nghĩa này phải nên biết, 
nghĩa là Ưu căn thì hoàn toàn có báo. Vì sao? Vì là 
thiện, bất thiện. 
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Hỏi: Vì sao Uu căn không có vô ký? 

Đáp: Vì Ưu căn trái với hành thập kém của hỷ, 
không tương ưng với thân kiến, biên kiến, không 
phải vô ký ân mất, ,phân biệt chuyền, không phải 
vô ký không ấn mất, không phải khéo léo, phần 
biệt báo sinh, oai nghi, v.v.... Nếu căn kia phân 
biệt sinh, thì ai ở sau chắng lìa sự ham muốn, dập 
tắt sự lìa ham muốn. Vì không dứt, không phải vô 
ký không ân mất, vì vậy nên không phải vô ký 
không ấn mất. Trong Ưu căn, Tín căn, v.v..., nêu 
hữu lậu thì những căn đó có báo, nêu vô lậu thì các 
căn đó không có báo. Ý căn và ba thọ nếu bắt thiện, 
thiện, hữu lậu, chúng sẽ có báo, vô ký không phải 
lậu, thì không có báo. Khô căn thiện, bắt thiện thì 
có báo, vô ký thì không có báo, căn khác chăng có 
báo. 

Hỏi: Vì sao bất thiện, thiện, hữu lậu có báo? 

Đáp: Vì trụ bên bỉ với sự trợ sức, ví như nước 
trong ruộng thấm thâu vào lớp phân được ủ mục 
nát, qua đó hạt giỗng chắc được nấy mâm, chứ 
không phải vô lậu không có duyên trợ giúp. Như 
hạt giông cất giữ trong bô, dù chắc vẫn không nây 
mâm, vì nước ái không thâm nhuân. Phiền não 
khác như phân nêu không có thì không thể làm 
mục nát, do đó, chăng phải vô ký có báo. Như hạt 
giống hư, dù có gieo xuông ruộng vẫn không nảy 
mâm. 
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Hỏi: Có bao nhiêu căn có báo? 

Đáp: Trong mười ba căn là báo, người thây thật 
đã nói: Bảy sắc căn, ý căn, mạng căn, trừ ưu căn và 
bốn thọ là có báo. Cũng có sắc chăng phải có báo, 
nuôi lớn chăng phải báo, ngoài ra là báo. Mạng 
căn, quả chánh thọ, số thọ hành, những căn đó 
không có báo, ngoài ra có báo. Ý căn và thọ thiện, 
câu uê, không phải oai nghĩ, nghệ khéo, tâm sở 
biến hóa, đều không có báo, ngoài ra là báo. Những 
căn khác nhất định không có báo. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn được báo lúc sinh đầu 
tiên? 

Đáp: 

Hai, hoặc sảu, bảy, tăm 
Sinh niệm đâu được báo 
Cối Dục có tướng báo 
Sắc sáu và trên mội. 

Nếu căn của chúng sinh thứ lớp sinh: Sinh bằng 
trứng, sinh nơi ẩm ướt, sinh bằng thai, có hai căn 
của ý niệm ban đầu kia đều do bảo sinh là thân căn 
và mạng căn, ý căn kia là cầu uế, nên không nhận 
lây. Không phải tâm cấu uế, là báo liên hệ, vì 
không phải cấu uế, nên không phải báo. Xả căn 
cũng như vậy. Hóa sinh không có căn. Sáu sắc căn 
có năm và mạng căn. Tất cả hóa sinh không thiếu 
nhãn căn, v.v... Một căn có bảy, haI1 căn có tám. Vì 
có tướng báo trong cõi Dục. Pháp này dùng cho 
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Sắc có sáu và trên có một, nghĩa là cõi Sắc được 
sáu báo, cõi Vô Sắc một, chỉ có mạng căn. 

Hỏi: Sau cùng, lúc chết xả bao nhiêu căn? 

Đáp: 

Xả bốn, tám và chín 
Cũng nói Xả đến mười 
Chết dẫn và mất ngay 
Điều thiện xả thêm năm. 

Xả bốn, tám và chín căn, cũng nói xả đến mười 
căn, chết dần và mắt tức khắc: Tâm vô ký chết dân, 
xả bốn: Thân, ý, mạng và xả căn. Nếu nhất thời vô 
căn, tâm vô kí chết, xả tám, đó là các căn như nhãn 
v.v... mạng, ý, xả căn. Một căn có chín, hai căn có 
mười, tâm bât thiện cũng vậy. 

Hỏi: Tâm thiện bỏ bao nhiêu căn? 

Đáp: Mỗi tâm thiện xả bỏ đều thêm năm, trong 
đó, thêm năm căn như tín, v.v... Cõi Sắc, cõi Vô 
Sắc tùy sở đắc, cũng như vậy. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn do thấy mà dứt? Như 
vậy, v.v... phải nên nói rộng? 

Đáp: 

Hai dứt, bốn không đứt 
Sau căn thì hai thứ 
Ba võ lậu không dt 
Khác thì tu đạo hế!. 
Hai dứt, bốn không dứt: Nghĩa là ý căn và ba 
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thứ thọ, kiến dứt trừ và tu dứt trừ này, nếu vô lậu 
thì không dứt. Sáu căn thì hai thứ, nghĩa là ưu căn 
thì kiến tu dứt. Năm căn như tín, v.v... thì tu đạo 
dứt, không dứt. Ba căn vô lậu thì không dứt, nghĩa 
là vì hoàn toàn vô lậu, ngoài ra tu đạo hết, nghĩa là 
chín căn khác là tu đạo dứt, vì tắm căn như nhãn 
v.v... kia không câu uế, nên tu đạo dứt. Vì còn rơi 
vào sinh tử nên chắng phải không dứt. Khô căn là 
năm thức thân, nên tu đạo dứt. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói sáu thức thân, Ngài nhận 
lây pháp nào? 

Đáp: 

Giữ lấy nghĩa các căn 
Năm thứ cảnh giới tâm 
Nếu lấy tất cả pháp 

Là cảnh giới ý thức. 

Nếu giữ lẫy nghĩa các căn, năm thứ cảnh giới 
tâm: Nghĩa là năm thức thân, nhận lây năm cảnh 
giới sắc v.v... Nhãn thức nhận lấy sắc, sắc của hình 
tướng sắc, nghĩa là xanh, v.v... thì có vô lượng thứ. 
Hình tướng dài, v.v... có vô lượng thứ. Mắt, v.v... 
kia không nhận lây, như mắt nhìn sát vào viên 
thuốc thì không thấy! Nhĩ thức cũng không đên lây 
tiếng. Mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc chạm 
thì nhận lây. Tất cả năm thức thân đều nhận lây 
cảnh giới hiện tại. 

Hỏi: Ý thức nhận lấy thế nào? 
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Đáp: Nếu nhận lây tất cả pháp thì đó là ý thức 
giới. Nêu năm thức thân nhận lấy, mà không nhận 
lây pháp quá khứ, vị lai, hiện tại và vô vi, thì tất cả 
ý thức nhận lây, trừ pháp tương ưng với sự sinh 
chung của tự thể trong sát-na kia. 

Hỏi: Đầu tiên, biết cảnh giới không hoại nôi, 
nên nói cảnh giới này, mười thứ khác nhau thê 
nào? 

Đáp: Tương ưng, bất tương ưng cõi Dục như 
vậy. Vô lậu, hữu vi, vô vị, thiện và vô ký của cõi 
Sắc, cõi Vô Sắc là như thế. 

Hỏi: Mười trí, mỗi trí có bao nhiêu cảnh giới 
pháp? 

Đáp: 

Năm pháp phải nên biết 
Cảnh giới của pháp trí 
Bảy thứ thuận theo trí 
Cảnh giới tha tám ba. 

Năm pháp cân nên biết, cảnh giới của pháp trí, 
đó là pháp tương ưng, bất tương ưng cõi Dục và vô 
lậu, vô vi là thiện. 

Bảy thứ trí thuận theo, đó là sắc, Vô Sắc, vô 
lậu, tương ưng, bất tương ưng, thiện, vô vI. 

Cảnh giới của tha tâm có ba: Tương ưng với cõi 
Dục, Cõi Sắc và vô lậu. 

Hữu lậu phải biết mười 
Trí nhân, quả có sảu 
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Trí giải thoát, một pháp 
Đạo frí hai, còn chín. 

Hữu lậu phải biết mười, nghĩa là trí thế tục, tất 
cả có mười thứ cảnh giới pháp. 

Trí Nhân quả có sáu: Nghĩa là Khổ trí, Tập trí 
tương ưng, bất tương ưng với ba cõi. 

Trí giải thoát một pháp, nghĩa là một vô vi thiện 
trong Diệt trí. 

Trí đạo hai, nghĩa là tương ưng, bất tương ưng 
với hữu vị, vô lậu của Đạo trí. 

Còn lại chín, nghĩa là cảnh giới của trí tận, vô 
sinh trí. Chín pháp trừ vô vị, cảnh giới của sử vô 
ký, như trước đã nói, lại muôn nói chung nên nói 
kệ: 

Các phiên não tự địa 
Định, sử ở tự địa 

Tự chủng khắp tất cả 
Ở trong chủng loại kia. 

Các phiền não tự địa, định sử ở địa mình, nghĩa 
là tất cả sử cõi Dục, sai khiến từ cõi Dục cho đến 
Hữu đảnh, địa kia cũng vậy. Vì vượt hơn, vì đối trị, 
nên địa dưới không sai khiến địa trên. Lìa dục hiện 
tiền ở địa trên không sai khiến địa dưới. 

Tự chủng khắp tất cả, trong chủng loại kia: 
Nghĩa là pháp của tự chủng loại, bị sử của tự chủng 
loại sai khiến. 

Khắp hết thảy loại khác, cũng sai khiến như 
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thân kiến, kiến khô dứt bị sử sai khiến, thây tập 
dứt, v.v... tức những loại khác cũng sai khiến. 

Như vậy, nói sử khắp tất cả cho đến tu đạo dứt 
bị hết thảy sử của tu đạo dứt sai khiến. 

Định phiên não, ba cõi Định ba cõi như vậy 
Như thế, nói hai cõi Một cõi sinh cũng thế. 

Ba cối định phiên não, Định ba cõi như vậy: 
Nghĩa là trong ba cõi nhiếp phiền não bị sử ba cõi 
sai khiến. 

Tùy phương tiện như ý căn: Trong ba cõi, bị tất 
cả sử ba cõi sai khiến. Như vậy, nói hai cõi, nghĩa 
là những pháp thuộc về hai cõi, thì bị sử của hai 
cõi sai khiên. Như phương tiện, như giác, quán 
trong cõi Dục và cõi Sắc, ở đó bị sử cõi Dục, cõi 
Sắc sai khiến. 

Sự sinh của một cõi cũng vậy, nghĩa là pháp 
thuộc một cõi bị sử của một cõi sai khiến, như ưu 
căn ở cõi Dục bị sử cõi Dục sai khiến. 

Kinh do Phật nói này Nêu pháp do ta nói Thức, 
trí và các sử Quan sát ba môn này. 

Kinh do Phật nói này, nếu pháp do ta nói thì lẽ 
ra giảng nói ba môn này, đó là môn Thức, môn Trí 
và môn Sử. 

Như căn trong cõi Dục là sự tất cả hữu. Thế nên 
sáu thức thân của cõi Dục, phải biết là tương ưng, 
bất tương ưng. Bảy trí phải biết trừ tỷ trí, trí diệt, 
trí đạo, vì thuộc về năm chủng loại, bị tất cả sử cõi 


374 A TỶ ĐÀM 10 


Dục sai khiến. Ba căn cõi Sắc có bốn thức là thức, 
bảy trí là biết. Thức này bị tất cả sử cõi Sắc, cõi Vô 
Sắc sai khiến. Cõi Vô Sắc không có năm cảnh giới, 
chỉ có một thức là thức, sáu trí là biết, trừ trí tha 
tâm, trí pháp, trí diệt, trí đạo, bị tất cả sử cõi Vô 
Sắc sai khiến. Tất cả đều như vậy cân nên biết! 


Phẩm 9: TẠP 
Đã nói định nồi tiếp 
Đủ các thứ pháp khác 
Nghĩa lần lộn ở trên 
Nay ta sẽ nói lược. 

Đã nói định nối tiếp, đủ các thứ pháp khác, 
nghĩa là đã nói đủ các thứ nhóm về sự nối nhau của 
các pháp kia đây. Qua các nghĩa lẫn lộn ở trên, nay 
ta sẽ nói lược, tức trên đây đã nói nghĩa rộng, nay 
sẽ nói lược. 

Có duyÊn, có Ưng ng 
Có hành và có nương 
Tám và tâm sở thảy 

Là nói nghĩa rộng, lược. 

Đấy là tên của pháp tâm, tâm sở, đối với các 
pháp dựa theo duyên mà chuyển nên gọi là duyên 
đồng hành, đông phương tiện, gọi là tương ưng, vì 
hành tác của cảnh giới nên gọi là có hành, vì nương 
vào căn mà chuyên, nên gọi là có nương. 
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Từ duyên sinh cũng nhán 
Hữu nhán và hữu vi 

Nói sự và thể đạo 

Có quả đây quyết định. 

Đây là tên của pháp hữu vi, các pháp hữu vi kia 
duyên theo hòa hợp mà được sinh, nên gọi là duyên 
sinh. Vì nhân, do sức của nhân mà các pháp khác 
sinh, vì có nhân mà các pháp hòa hợp tạo ra, nên 
gọi là hữu vi. Vì chỉ cho biết rõ sự khác nhau của 
nhiêu nhân, nên gọi là nói sự. Chưa có hoạt động 
do chuyền mà tự tướng hành, nên gọi là đời. Vì 
hành đó có quả, nên gọi là có quả. 

CÓ tôi cũng án mắt 
Ô uễ, hạ tiện, hắc 
Thiện hữu vi và tập 
Củng còn gọi fu học. 

Có tội cũng ân mật, ô uề, hạ tiện, hắc: Đó là các 
tên gọi đối với pháp bất thiện, vô ký ân mất. Vì 
đáng nhảm chán, ghét bỏ, nên gọi là có tội. Vì 
phiên, não che lấp nên gọi là â ân mất. Vì phiền não 
cầu uế nên gọi là ô uế. Vì tâm thường, thô bí, nên 
gọi là hèn. Vì không có trí, tối tăm, nên øọI là hắc. 
Thiện, hữu vi và tu tập cũng lại gọi là tu học, nghĩa 
là pháp hữu vi thiện, như tên gọi này. Trong trí có 
hoặc tiếp nỗi nhau, pháp này gọi là trí, cho nên 
thiện. Như thế gian nói: Người ca múa giỏi thì rất 
khéo tay. Hoặc thiện nghĩa là tên tuệ, vì tuệ kia 
khéo nói năng, nên gọi là thiện, nhiếp lây nghĩa 
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như vậy. Vì công đức tăng thượng được thành tựu, 
nên nói là tập, cũng nói là tu tâm, về hành bất tương 
ưng, trong đây sẽ nói: 

Hai chánh thọ vô tưởng Cũng chủng loại chúng 
sinh Cú, vị và danh thân 

Mạng căn và pháp đắc 
Kia là tánh phàm phu 
Và bốn tướng các pháp 
Phi sắc, bất trơng ng 
Gọi là hành hữu vi. 

Vô tưởng gọi là chúng sinh sinh vô tưởng, pháp 
tâm, tâm sở không chuyên. 

Hai định vô tâm, đó là định Vô tưởng, định Diệt 
tận. Định Vô tưởng gọi là tưởng giải thoát, nhàm 
chán sinh tử. Sức của thiên thứ tư, tiếp nối với tâm 
theo thứ lớp trung gian diệt. Định Diệt tận được gọi 
là tưởng văng lặng, nhàm chắn tâm tán loạn. Tâm, 
tư, niệm ban đầu trụ tưởng, tâm tâm sở nhớ nghĩ 
lỗi lầm của Phi tưởng phi phi tưởng lần lượt diệt. 

Chủng loại chúng sinh, gọi là chúng sinh sinh 
một đường, thân căn thập cao, đến, đi, đứng, uống, 
ăn nơi tự cộng phân. 

Cú là nghĩa danh tự nhóm họp, tùy đều muốn 
nói, giới hạn rốt ráo gọi là cú. Như Bà-già-la-na 
nói: vị của ngôn thuyết, nghĩa là chữ sinh. Danh là 
tên theo nghĩa, như nói bò, ngựa, v.v..., như ngôn, 
cú của Luận Ty-già-la. 
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Mạng: Nghĩa là tùy theo sự đắc căn đại hòa hợp 
tâm với mọi việc, theo trình lớp nỗi nhau, không 
hư hoại. Nhân đắc, gọi là đắc, pháp đến chỗ thành 
tựu là một nghĩa đắc. 

Tánh phàm phu: nghĩa là chưa đạt đến nhóm 
chánh quyết định, xa lìa pháp Thánh sĩ phu. 

Bốn tướng là sinh, già, trụ, vô thường, như 
phẩm Hành đã nói. Phi sắc là không phải tự tánh 
của pháp sắc này. 

Bất tương ưng, nghĩa là không tương ưng với 
không có duyên. Nói là hành hữu vi, nghĩa là thuộc 
hành âm. 

Hỏi: Hành âm này có bao nhiêu pháp thiện nên 
nói rộng như vậy, v.v... ? 

Đáp: 

Hai thiện, năm thư, ba 
Phải biết bảy vô ký 
Hai là ở cỗi Sắc 

Một ở địa Vô Sắc. 

Hai thiện: là chánh thọ vô tưởng, chánh thọ diệt 
tận, hoàn toàn là thiện thì có báo. Chánh thọ Võ 
tưởng là vô tưởng báo. Chánh thọ diệt tận trừ mạng 
căn là bốn âm của Hữu đảnh. 

Năm thứ có ba là đắc, sinh, ø1à, trụ, vô thường, 
v.v... thiện trong thiện, bất thiện trong bất thiện, vô 
ký trong vô ký. 

Phải biết bảy vô ký: nghĩa là cú, vị của chủng 
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loại vô tưởng, được gọi là mạng căn tánh phàm 
phu. 

Hỏi: Có bao nhiêu cõi Dục, v.v... như vậy cần 
nên biết? 

Đáp: Có hai ở cõi Sắc: Địa Quảng Quả của 
chánh thọ Vô tưởng. 

Một ở địa Vô Sắc, nghĩa là định Diệt tận, thuộc 
về Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 

Hai cõi, ba phải biết Còn lại ở ba cõi 

Hữu lậu, vô lậu năm Ngoài ra, định hữu lậu. 

Hai cõi, ba phải biết, nghĩa là danh cú, vị của 
cõi Dục, cõi Sắc, không phải cõi Vô Sắc, là lìa lời 
nói. 

Còn lại ở ba cõi, nghĩa là chủng loại, đắc, 
mạng, tướng phàm phu. 

Hỏi: Có bao nhiêu hữu lậu, bao nhiêu vô lậu 
như vậy? 

Đáp: Hữu lậu, vô lậu có năm. Đó là các tướng: 
Đắc, sinh, ø1à, trụ, vô thường, v.v..., hữu lậu trong 
hữu lậu, vô lậu trong vô lậu. 

Đắc: Nghĩa là hữu lậu trong hữu lậu. Vô lậu 
đều là vô lậu. Số diệt hữu lậu, vô lậu của Thánh, 
phàm phu không phải thường duyên vô vị, chỉ có 
hữu lậu. 

Ngoài ra, định hữu lậu: Nghĩa là phải biết các 
hành khác quyết định là hữu lậu. 

Hỏi: Lìa Thánh pháp gọi là phàm phu, pháp đó 
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xả như thế nào? 
Dứt như thế nào? 
Đáp: 
Tâm vô lậu đấu tiên 
Là Thánh không được xả 
Cối kẻ ngu trôi lăn 
Lúc lìa dục diệt tán. 

Tâm vô lậu đầu tiên, là Thánh không được xả: 
Nghĩa là bậc Thánh xả khổ pháp nhãn, xả tánh 
phàm phu thì xả đôi trị phàm phu. 

Cõối kẻ ngu trôi lăn: Đây là xả trôi lăn của cõi 
phàm phu, theo chô kia mật, xả địa sinh, tùy theo 
địa được, vì không phải vô ký ân mất, một sát na 
như vậy đạt được. 

Lúc lìa dục diệt tận: Nghĩa là thuận theo địa lìa 
dục, hoặc phàm phu, hoặc bậc Thánh, sự phàm phu 
của địa kia dứt. 

Hỏi: Ba vô vị đã nói, vô vì đó có tướng gì? 

Đáp: 

Xa lìa đứt phiên não 
Đó gọi số duyên diệt 
Không có sự ngăn ngại 
Đó gọi là hư không. 

Xa lia, dứt phiên não, đó gọi là số duyên diệt, 
nghĩa là nếu phiên não như thân kiến, v.v.. . VỚI SỨC 
sô duyên diệt, thì dứt kia theo thứ lớp dứt. Nếu xa 
lia dục mà được thì số phần kia gọi là số diệt. 
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Không các tướng ngăn ngại, đó gọi là hư 
không, nghĩa là chấp nhận sắc không có sự ngăn 
ngại, nên các vIỆC: ở, đến, đi v.v... đều được, đó 
gọi là hư không. 

Dựa vào pháp các duyên Có nương và duyên 
theo, Nếu không đủ, không sinh Diệt này không 
phải trí. 

Pháp hữu vị, nương vào sức duyên mà sinh ra, 
chứ chăng có pháp nào bất sinh. Như nhãn thức, 
nhãn sắc, ánh sáng, hư không, do nhớ mà sinh khởi 
ý nghĩ hòa hợp, tác ý rôi phát sinh nhãn thức. Nếu 
thiêu một thì không sinh. Nếu tương ưng với thức 
khác, mỗi niệm nhãn sinh diệt hòa hợp. Thiếu việc 
này thì nhăn thức không sinh. Nếu nhãn kia dựa 
vào thức sắp sinh, thì thức nọ sẽ không sinh. Nêu 
nhãn kia sinh diệt rỗi, thì thức nọ chắc chắn không 
còn sinh nữa. 

Sắc như vậy, nhãn kia duyên thiếu, nhãn thức 
đó sẽ diệt ở vị lai, sẽ không còn sinh nữa. Như vậy, 
thân thức khác như được sinh mà nói. Nếu thân 
thức đó sinh diệt thì ngay từ lúc đầu thân thức đó 
chăng phải trí duyên. 

Những việc như vậy không thường diệt, nên 
gọi là phi số diệt. 

Nói lược trong pháp bất sinh ở vị lai, duyên 
thiêu sẽ không bao giờ sinh, tự nhiên diệt gọi là phi 
số diệt. 
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Hỏi: Đã nói nhân của pháp hữu vi, vậy pháp 
hữu vi đó là pháp nào? Nhân nào? 

Đáp: 

Nhán trước dường như tăng 
Hoặc cùng nương nhau sinh 
Hai nhân và một duyên 
Nói hoàn toàn đã sinh. 

Nhân trước dường như tăng: nghĩa là ở trước 
pháp trước đã giông nhau như vậy. Nhân vị lai 
cũng là nhân tăng thêm, không phải nhân giảm. 
Như căn thiện hạ, trung, thượng là căn thiện của tự 
địa tăng trong nhân. Tăng, nhân tăng, pháp tu tập 
trụ tăng mả không giảm, chăng phải thăng pháp vì 
nhân thấp. 

Hoặc cùng, nương nhau sinh, nghĩa là như nhần 
tương ưng, cộng hữu. 

Hai nhân và một duyên, nói hoàn toàn đã sinh: 
Nghĩa là nhân tự phân đã sinh, nói chăng phải chưa 
sinh, nhân tự phân sinh trước, sinh sau, nói chăng 
phải chưa sinh, có trước sau. 

Như vậy, nhân tất cả khắp cũng nói là sẽ biết 
duyên thứ lớp ở quá khứ, hiện tại. Tâm, tâm sở sau 
cùng của A-la-hán, trừ tâm, tâm sở quả khứ, hiện 
tại khác. Tất cả nhân đó đêu gọi là một chủng loại 
của duyên thứ lớp. Một chủng loại không khác 
nhau về nhóm trước, nhóm sau, vì duyên theo thứ 
lớp, nên gọi là thứ lớp duyên. 
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Hỏi: Vì sao sắc, tâm bất tương ưng hành, không 
phải duyên thứ lớp? 

Đáp: Vì nhiều sự phức tạp, sắc phức tạp, như 
vậy nên trong một lúc hiện tiên cõi Dục, cõi Sắc 
bất tương ưng. Như phàm phu thọ giới, giới Thánh 
cũng không có hành tương ưng. Bất tương ưng của 
ba cõi, cùng lúc hiện tiên, vì không có các việc lẫn 
lộn của tâm, tâm sở nên được gọi là duyên thứ lớp. 

Hỏi: Báo là số chúng sinh hay không phải số 
chúng sinh? 

Đáp: 

Báo là số chúng sinh 

Quả hữu vị, giải thoát 

Có duyên nói cùng chuyển 
Nghĩa là chuyển tưởng khác. 

Báo là số chúng sinh, nghĩa là pháp của số 
chúng sinh, nhất định được gọi là báo. Vì sao? Vì 
không chung, nên chăng phải phi số chúng sinh 
chung. 

Hỏi: Báo nghĩa là gì? 

Đáp: Vì sự thọ lãnh không giống nhau, như 
thiện, bất thiện, vô ký. 

Hỏi: Nói pháp của quả là sao? 

Đáp: Là quả của giải thoát hữu vi. Quả của tất 
cả pháp hữu vi là thiện, bất thiện, vô ký. Vì nhân 
duyên nương vào nhau, nên số duyên diệt. Vô vi là 
nói đến đạo quả của diệt đó. 
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Hỏi: Pháp có duyên, làm sao trong duyên mà 
chuyền? 

Đáp: Có duyên nói là đều chuyển. Nêu pháp có 
duyên thì trong cùng một lúc, thì duyên đó sẽ 
chuyền không khác nhau. 

Hỏi: Duyên chuyên ở chỗ nào? 

Đáp: Là chuyên tướng của người khác, nghĩa là 
vin vào duyên người khác, không phải tự tánh 
duyên tự tánh. Vì sao? Vì tự tánh lia tự tánh. Như 
mặt, không tự thây, trong tât cả việc, các đâu ngón 
tay không tự xúc chạm, dao không tự cắt, chỉ tương 
ưng chứ không duyên. Vì sao? Vì một duyên, vì 
đều sinh, cũng không duyên, vì rất gần nhau. Như 
ta đặt viên thuốc sát vào mắt, mở lớn mắt, mắt 
nháy, vì quá gần nên không thây được viên thuốc, 
vỉ nó tự nương, nên không thê duyên! 

Hỏi: Mắt đó có chỗ ở hay không có chỗ ở? 

Đáp: 

Nhân khắp không nơi chốn 
Giải thoát lục sặp sinh 
Trong tâm trí phiên não 
Lục đạo sắp diệt diệt. 

Nhân khắp không nơi chốn: Nghĩa là tâm, tâm 
sở của nhân này, nhân hai mắt sinh ra một thức. 

Như vậy, thức của nhĩ, tỷ, thiệt cũng thế. Nếu 
nhân khắp có nơi chốn thì lẽ ra sinh trong một mắt. 
Và nêu vậy thì lẽ ra chỉ một mắt thấy, chứ không 
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phải hai mắt thây, hoặc hai thức phát sinh thì không 
đúng, cho nên không có nơi chôn. 

Hỏi: Tâm nào giải thoát? Là quá khứ, hiện tại, 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Giải thoát lúc sắp sinh. Khi sắp sinh, đạo 
diệt phiên não, nên lúc sắp sinh thì được giải thoát, 
được giải thoát trong chướng ngại của tâm Vô học. 

Hỏi: Lúc đạo sinh là dứt trừ phiền não chăng? 

Đáp: Lúc đạo 'SẾp diệt, trong tâm trí, phiên não 
mà xả. Lúc đạo sắp diệt, thì dứt phiên não, SẤp sinh 
là vị lai, đạo ở vị lai, không thể tạo ra sự việc. Thế 
nên, lúc đạo vô ngại sắp diệt thì đã xả phiên não. 
Lúc 

@@@đạo giải thoát sắp sinh, thì giải thoát 
được phiên não, kế đây là nói về tên phiên não. 

Hỏi: Hữu ái có bao nhiêu thứ? Đáp: 

Hữu ái có năm thứ 

Không hữu, chỉ một tướng Sự ái, phiền não 
khác Dút, lia ba cõi này. 

Hữu ái có năm thứ: nghĩa là hữu ái được gọi là 
sự tham đắm trong hữu. Hữu ái đó có năm thứ: 
Khô, tập, diệt, đạo, kiên tu đạo dứt. Không hữu, chỉ 
một tướng: Nghĩa là không có hữu ái gọi là dứt 
kiến, tự mình dứt trừ niềm vui. Hữu ái đó cũng tu 
đạo dứt. Vì lẽ gì kiến ái, kiến đạo dứt? Vì kiến này 
cũng chuyên biến ái, nên tu đạo dứt. Dù Tu-đà- 
hoàn này không dứt, cũng không hành chung. Vì 
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sao? Vì đoạn kiên đã được nuôi lớn. Vì đoạn kiên 
đó trái với sự hiện tiền ở trên mà Tu-đà-hoàn kia 
đã dứt hết, vì tướng nhân duyên, nên biết. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói: Đoạn giới, lìa giới và 
diệt giới, là thế nào? 

Đáp: Sự ái, phiên não khác dứt lìa ba cõi này, 
dứt ái, lìa giới, thì ái kia nhiễm đắm với sự tương 
ưng. Đoạn diệt giới thì ái kia vừa nhiễm, vừa tương 
ưng. Nếu giới đó, dứt phiền não khác, đó là đoạn 
ĐIỚI, tương ưng VỚI nó, chứ không phải nhiễm, vì 
đối trị gần, nên kiến lập như vậy. Như thế, tất cả 
một tướng, mười một tâm, là thiện, bắt thiện, vô ký 
ân mất, vô ký không ân mất của cõi Dục. Cõi Sắc 
có ba, trừ bất thiện. Cõi Vô Sắc có ba cũng như vậy 
và vô lậu. 

Hỏi: Trong ba cõi này, có bao nhiêu tâm câu 
uế, bao nhiêu thiện, bao nhiêu vô ký? 

Đáp: 

Tâm cầu uÊ có mười 
Người trí nói như vậy 
Tám thiện phải có sảu 
Võ kỷ ftứC VÕ kỷ. 

Tâm cấu uế có mười, người trí nói như vậy, 
nghĩa là địa, giới tới lui hai cõi, tâm thiện, cầu uế, 
vô ký ân mật, được tâm tương tục. Ngoài ra là 
thiện, câu uê, vô ký không ân mất của cõi Vô Sắc, 
việc đó được hiện tiên. 
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Hỏi: Thế nào là vô ký không ấn mất của cõi 
Dục, cõi Sắc? 

Đáp: Tâm biên hóa sẽ được, lúc sắp sinh lên cõi 
Sắc. Do sức thiên của cõi Sắc kia được, chứ không 
phải phiền não khác, cho nên không phải vô ký 
được. Sự thôi lui không phải vô lậu, như thối vô 
học, được Hữu học. Những việc như vậy, được như 
thê, nên duyên theo thứ lớp, chứ không phải một 
người mà được mười, trong một sát na. 

Tâm thiện thì được sáu, nghĩa là tâm thiện được 
sáu như tận trí. 

Tâm biến hóa trong tâm vô lậu thiện cõi Dục, 
cũng vô ký. Như vậy, tâm thiện và vô lậu của cõi 
Sắc, cõi Vô Sắc. 

Vô ký tức vô ký, nghĩa là không có tâm vô ký 
ân mất, chỉ được tâm vô ký chứ không phải sự hiện 
tiền khác cũng được, như trước đây đã nói, không 
phải là tâm chưa được sát-na kia mà được. 

Hỏi: Trong mười pháp Bôồ-đề phần, có bao 
nhiều tánh căn? 

Đáp: 

Sáu pháp Bồ-đề phân 
Nên biết là tánh căn 
Nếu các pháp tương ưng 
Nên biết là phần khác. 

Sáu pháp phân Bỏ-đề, nên biết là tánh căn, 
nghĩa là năm căn như tín, v.v... và chi hý giác, 
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ngoài ra không phải là tự tánh của căn. 

Hỏi: Là pháp tương ưng với tự tánh của căn, 
hay là pháp tương ưng với tảnh khác? 

Đáp: Nếu các pháp tương ưng, nên biết là phần 
khác tương ưng với phần khác, nên biết, không thể 
tự tánh là bạn của tự tánh, vì cùng một lúc không 
có hai! 

Hỏi: Chỗ nào được giải thoát? 

Đáp: 

Được giải thoát trong duyên 
Đại tiên nói như vậy 
Cũng dt I† mà buộc 
Kiến đạo và Tu đạo. 

Được giải thoát trong duyên, Đại tiên nói như 
vậy: Nghĩa là lia phiên não trong duyên thì không 
thê tương ưng với giải thoát. Vì sao? Vì một sát- 
na, một niệm tâm phiền não trong duyên. Chúng 
sinh ngu hoặc nhưng không ngu đối với duyên, nên 
sự giải thoát phiền não thành tựu. 

Hỏi: Nếu không tương ưng dứt, không dứt 
chăng? Chỗ được dứt là tương ưng hay không 
tương ưng? 

Đáp: Nếu không tương ưng cũng dứt, cũng dứt 
một ít mà trói buộc thì kiến đạo và tu đạo có dứt 
một phân ít, cũng không thể giải thoát. Ví như trí 
khổ sinh, tập trí chưa sinh. Nếu kiến khổ dứt, phiên 
não dút, thì kiến tập kia dứt, khắp hết thảy phiền 
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não trói buộc. Trong tu đạo cũng một thứ dứt, tức 
trong đạo đó, tám thứ buộc ràng cho đến tám dứt 
rốt ráo sự trói buộc của địa hạ hạ. 

Hỏi: Kiên để thê nào đề được tịnh bất hoại? 

Đáp: 

Hai giác ở ba để 

Bốn do thấy chánh đạo 
khởi lên tịnh bắt hoại 
Tu tập ở hai đời. 

Hai giác ở ba đế, bốn do thấy chánh đạo thì 
khởi tịnh bất hoại, nghĩa là khô, tập, diệt, vô gián 
đăng thì được pháp tịnh bất hoại và giới Thánh áI, 
vì là tự tánh của ba pháp đó. Kiên đạo, tật cả đêu 
được bốn thứ Phật, Pháp, Tăng, có ở trong đó. 

Hỏi: Có bao nhiêu tu thế pháp? 

Đáp: Tu tập ở hai đời: Đời hiện tại tu hành, thì 
tu đắc ở vị lai. Hỏi: Pháp nào chuyên theo tâm? 

Đáp: 

Tất cả pháp tâm sở 

Nói cùng chuyển với tâm 
Nếu tưởng tâm và khác 
Tạo ra, cũng nên biết. 

Tất cả pháp tâm sở, nói cùng chuyển với tâm, 
nghĩa là tất cả pháp tâm sở nói là hoạt động chung 
với tâm. Vì sao pháp tâm sở chung với tâm? Vì 
cùng một duyên với tâm. 

Nếu tướng tâm và khác: nghĩa là tướng của tâm 
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ây sinh khởi, v.v... nó cũng chuyển theo tâm vì 
cùng một sinh diệt với tâm. 

Và tướng khác. Như vậy, tướng của tâm sở 
khác cũng chuyền theo tâm vì là một thứ phương 
tiện yên ôn. 

Tạo ra, cũng cần nên biết: là tên của nghiệp 
này, trong đó nói là chỗ của tâm sở. 

Đã nói suy nghĩ về nghiệp thân, miệng chưa 
hết. Nay sẽ nói giới vô giáo của đạo thiên kia. Vì 
sức của giới kia phát sinh, nên nói là tác. Thiên đó 
chuyển theo tâm, vì cùng một quả với tâm. Tâm 
làm một việc, nói tất cả chuyển theo tâm. 

Hỏi: Thể nào là cách dứt? 

Đáp: 

Dứt các pháp hữu lậu 
Người trí cũng không nhơ 
Diệt vị lai, nói xa 

Khác xa nói là gân. 

Dứt các pháp hữu lậu: Nghĩa là tất cả pháp hữu 
lậu đều dứt, vì có lỗi, nên vô lậu không dứt, vì 
người trí kia không có vết nhơ, nên không có lỗi, 
bỏ đi vết nhơ, gọi là dứt, ví như chiếc áo bị nhơ, 
mới có việc giặt g1ũ. 

Hỏi: Thế nào là biết pháp? 

Đáp: Người biết cũng không có nhơ, nêu pháp 
hữu lậu và pháp vô lậu là tất cả biết pháp, vì tật cả 
cảnh giới của pháp trí, tùy theo phương tiện trí, như 
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phẩm Trí đã nói. 

Hỏi: Thế nào là pháp xa? 

Đáp: Diệt ở vị lai, nói là xa. Vì việc không làm 
nên có bốn thứ xa: Việc làm xa, chỗ xa, tướng xa, 
tự phân xa. 

Việc không làm xa: Nghĩa là đạo ở đời quá khứ, 
vị lai. Chỗ xa, biên bên này, bờ bên kia. 

Tướng xa: Như mặt đất và hư không, chất âm 
ướt khác với hơi âm áp. 

Phần xa: Pháp thiện, bất thiện, cõi Dục, cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc, dù là một tướng, tướng đó cũng là xa. 

Ngoài sự xa này thì nói gân, nghĩa là hiện tại 
và vô vi nên biết là gân. Vì hiện tại có thể làm xong 
việc, nên gân. Vô vĩ tùy theo nơi chôn chóng được, 
sô duyên, phi số duyên diệt, tùy chỗ mà được, hư 
không nghĩa là khắp tất cả chỗ. 

Hỏi: Thế nào là pháp quyết định? 

Đáp: 

Cải gọi nghiệp Wô gián 
Và các hành vô cầu 
Người tuệ nói quyết định 
Kiến xứ là hữu lậu. 

Cái gọi nghiệp Vô gián và các hành vô cấu, 
người tuệ nói quyêt định: Nghĩa là nghiệp Vô giản, 
tà định, các pháp như vậy, nhất định dẫn thắng tới 
địa ngục. Ngoài ra, các hành động, ác cũng nhất 
định vào địa ngục. Địa ngục này nhất định phải là 
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Vô gián hay không? Đã nói quyết định vô cầu hành 
chánh quyêt định thì được quả giải thoát. Trừ năm 
nghiệp Vô gián, ngoàải ra là không nhất định. Hữu 
lậu và vô vi là không nhất định. 

Hỏi: Thế nào là thây pháp xứ? 

Đáp: Kiến xứ là hữu lậu, hết thảy pháp hữu lậu 
là kiến xứ. Có năm kiến tương ưng. Nếu pháp cấu 
uế đó duyên kiến, tương ưng khiến cùng sinh, trụ 
trong pháp bạn thì pháp đó gọi là kiến xứ. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn chúng sinh thành tựu 
được? 

Đáp: 

Nói có mười chín căn 
Là thành tựu nhiễu nhất, 
Ít nhất thành tựu tám 
Bậc biết rõ căn nói. 

Nói có mười chín căn là thành tựu rất nhiều: 
Nghĩa là nêu thành tựu hết thảy nhiêu căn là mười 
chín, như bất đoạn căn thiện, bất khuyết căn, vì hai 
căn này nên phàm phu kia không có vô lậu, căn 
không thiêu sót. 

Như vậy, bậc Thánh chưa lìa dục thì bậc Thánh 
đó một căn hai vô lậu. 

Ít nhất thành tựu tám, bậc hiểu rõ căn, nói nghĩa 
là nêu tất cả ít thành tựu chỉ có tám, như thân căn 
khác dứt căn thiện thì kia có thân. Ý, mạng căn, 
năm thọ, v.v... và phàm phu sinh cõi Vô Sắc. Y, 
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mạng, xả căn của họ có năm căn như tín, v.v... 

Hỏi: Có mấy thứ xúc? 

Đáp: 

Tặng ngữ và có đổi 
Trong chồ mình, võ mình 
Cái gọi người đắc quả 
Đây là việc song đạo. 

Tăng ngữ và có đối, trong chỗ minh, vô minh: 
Nghĩa là ý thức kia tương ưng với xúc, tăng ngữ 
xúc. Vì sao? Vì tăng ngữ dựa vào sự chuyên biên. 
Do sự chuyền biến của tăng ngữ, nên gọi là tăng 
ngữ. Do ý thức, nên ngữ chuyền, vì thê ý thức cùng 
tương ưng với xúc, gọi là tăng ngữ xúc. Hoặc gọi 
tăng ngữ là cảnh giới phân biệt của ý thức, không 
phải là năm thức khác, nên cảnh giới của tăng ngữ 
tương ưng với xúc, gọi là tăng ngữ xúc. Năm thức 
thân tương ưng với xúc, gọi là xúc có đôi. Vì sao? 
Vì có đối nương vào duyên, năm thức thân dựa vào 
có đối và duyên có đối, nên xúc tương ưng với năm 
thức thân đó, gọi là xúc có đối. 

Xúc vô minh thì câu uễ, xúc minh vô lậu thì 
chăng câu uế. Hữu lậu không phải minh, không 
phải xúc vô minh. 

Hỏi: Thế nào là đắc quả đạo vô ngại? Là đạo 
vô ngại hay đạo giải thoát? 

Đáp: Cái gọi là đắc quả tức đó là việc của hai 
đạo. Cả hai đạo đêu được quả. Đạo vô ngại do dứt 
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trừ kiết sử mà được. Đạo giải thoát là chứng được 
giải thoát. Như bắt được con rắn độc, một tay phải 
bỏ vào hũ, một tay bịt miệng hũ lại. Như với kẻ 
thù, một tay tống cô chúng ra ngoài, một tay đóng 
cửa lại. 

Hỏi: A-la-hán trụ tâm nào để nhập Niết-bàn? 

Đáp: 

Tám võ trước trụ báo 
Được nhập vào Niết-bàn 
Sinh hữu và hoại hữu 
Bản hữu cũng lại trung. 

Tâm không tham đắm trụ báo, được chứng 
nhập Niết-bàn, nghĩa là đối với tật cả việc đã làm, 
tâm trụ bình đăng nhậm vận. A-la-hán trụ trong 
tâm sinh báo nhập Niết-bàn, cũng trụ tâm oai nghi 
mà nhập Niết-bàn. Vì sao? Vì hành nhậm vận. Nói 
tâm trụ báo nhập Niết-bàn, vì tâm tự nhiên của A- 
la-hản kia dứt sự thuận theo, tâm trụ vô ký, nhập 
Niết-bản, tiếp nôi nhau trong tâm thiện, tâm thứ 
lớp kia tự dứt. Lúc tâm bất thiện, thân lìa dục, xả 
tâm câu uê. Lúc Hữu đảnh lìa dục, xả thiện, vô ký 
hiện ở trước cho nên tâm sau cùng của A-la-hán 
kia mới trụ tâm vô ký như thê mà nhập Niết-bàn. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ hữu? 

Đáp: Có bốn thứ hữu: Sinh hữu và hoại hữu, 
bản hữu, cũng lại trung. Sinh hữu kia nghĩa là sát 
na sinh hoặc âm sinh. 
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Hoại hữu, nghĩa là ấm sau cùng lúc chết. Bản 
hữu còn gọi là sinh hữu, tử hữu. Âm trung gian gọi 
là bản hữu. Hữu trung gian gọi là chết rôi, cho đến 
hữu khi chưa thọ sinh. Âm ở chỗ trung gian này, 
øọI1 là trung hữu. 

Hoặc có thuyết không lập trung hữu, vì khoảng 
giữa nơi chôn của người kia không tiếp nỗi nhau, 
lời nói của họ không tương ưng. Vì sao? Vì tâm sở 
dựa vào chỗ chuyên mà thấy. Tâm sở này dựa vào 
xứ, kiến, không phải pháp nào khác. Tâm sở đó dựa 
vào thân cộng báo, báo của thân này, không còn 
trung ấm, nghĩa là xứ cõi Dục nỗi tiệp nhau, kiến 
thành trái nhau tâm sở chuyển biến nên không sinh 
nối tiệp nhau. Nêu còn trung âm, trung ấm đó sẽ 
dựa vào xứ. Như vậy, âm trung hữu sinh kiến, pháp 
với tâm SỞ chuyền, tương, ưng với thành tựu xứ, nôi 
tiếp nhau, thê nên phải có trung âm. 

Hỏi: Đức Phật nói có sự nhàm chán, lìa bỏ, thê 
nào là nhàm chán? Sao là lia bỏ? 

Đáp: 

Các trí ở nhân khổ 

Và nhẫn, tu chỗ nhằm Lìa dục được không dục 
Là nói ở trong bốn. 

Các trí ở nhân khô và nhẫn, tu ở chỗ nhàm: 
Nghĩa là khô, tập duyên theo trí và nhãn, nói là việc 
nhàm chắn chuyển biến. Lìa dục được vô dục, là 
nói ở trong bốn, nghĩa là trong khô, tập, diệt, đạo, 
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trí và nhẫn gọi là lia dục, vì có thể dứt bỏ dục, trong 
đó nhẫn kiên đạo hoại trí, nghĩa là tu đạo của đạo 
vô ngại, dứt trừ phiên não, không. còn trí kiên đạo. 
Có bốn trí trong tu đạo của đạo vô ngại. 


Phẩm 10: VĂN LUẬN 

Lìa luật nghi, bất luật nghi Mà được ở luật nghi 
Không nhờ kia được hơn Như bậc Năng Tri nói? 

Đáp: Có khi qua đời ở cõi Võ Sắc, sinh xuông 
cõi Sắc. Theo pháp phàm phụ, người ấy ở cõi 
người, lúc lưu chuyển xả giới vì hệ thuộc vào cõi. 
Người này lúc sinh xuông cõi Sắc, được phân thôi 
giới của thiên kia. Vì thê nên không tăng. 

Từng được quả Sa-môn Hiền Thánh lìa các lỗi 
Được pháp thiện hữu vi Không gọi là tu tập? 

Đáp: Có. Như vốn đã được, thôi lui được quá 
khứ Sa-môn kia chỉ được không tăng, nên gọi là 
không tu tập. Sự tu tập khác không thê hiện ra. Vốn 
đã được lại được. 

Lại lúc đạo hưng khởi Chưa lìa các lỗi lâm Lúc 
giải thoát lìa dục 

Đắng năng quyết định nói? 

Đáp: Có khi như tu vị lai, như đời trước hiện 
tiền. Tận trí đứt trừ, hoặc là tận trí ở vị lai khác. 
Lúc dục kia sinh, khi được dục đó là chưa giải 
thoát. Vì sao? Vì lúc xưa, gây trở ngại cho sự giải 
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thoát. Tất cả vô học ở vị lai, tâm tiếp nỗi nhau mà 
giải thoát. 

phiên não rất lẫy lừng Khởi rỗi tương ưng định 
Trong Sơ thiên thanh tịnh Mà được ở thôi pháp? 

Đáp: Có khi triên lẫy lừng sinh, thối A-la-hán, 
được tận trí. Nghĩa là sức tận trí của Sơ thiền thanh 
tịnh, lúc được thiền đó, xả học, vô học kia, hoặc 
huân tu Sơ thiên. 

Từng có kiến để đạo 

Ma được các pháp thiện 
Pháp kia là có duyên 
Người trí không thấy duyên. 

Đáp: Có khi bên cạnh vô gián đăng trong cõi 
Dục mà được thê trí. Âm cõi Dục không thây tỷ trí, 
bên vô gián kia mà được thê trí, nên lúc đó không 
thây âm cõi Dục. 

Về quả tuệ hữu lậu Tương ưng công đức tịnh 
Không tương ưng trí tuệ Lúc đó được quả kia? 

Đáp: Có khi như cõi Dục lia dục, không phải 
Phạm thế lìa dục, quả của đệ tứ thiền cõi Dục kia, 
vì tâm biến hóa không tương ưng dút trừ nên thành 
tựu sự lìa dục. Quả kia trong thiền này, không 
tương ưng trong thiên kia, vì tuệ không dứt. Như 
vậy là nói tâm biên hóa của cõi Săc, lìa dục, không 
lia dục ở địa dưới, địa trên. 

Về trụ đạo vô ngại Thành tựu ở các diệt 

Chướng ngại phiền não đó Không phải kiến vô 
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lậu? 

Hỏi: Có khi như hữu lậu sinh chung, trụ đạo vô 
ngại, tùy theo địa chung năng sinh địa kia lìa dục. 
Địa đó lia cả dục đoạn, nên địa đó trụ đạo vô ngại. 
Sự xa la của địa ây thành tựu, thường nỗi tiếp nhau 
đề được xa lìa. 

Từng có phiên não diệt Bậc vô cấu đạt được 
Chắng xả phiên não kia Vô câu kia dứt hết? 

Đáp: Có khi như từ cõi trời Quang Diệu sinh 
lên Phạm Thẻ, lúc sắp sinh, phiên não cõi Dục 
được xa lìa. Như vậy, địa kia trước đã dút, địa đó 
được xa lìa. Vì thế tục lệ thuộc địa đó, nên xả bỏ 
sự lưu chuyền của địa. Lại nữa, vì còn được trở lại 
địa ây, nên cái được này gọi là xa lìa được. 

Về địa tịnh vô cầu 

Chưa từng được mà được Chắng lia dục, chắng 
thối Không dựa vào kiến đạo? 

Đáp: Có khi như cõi Sắc lìa dục, quyết định 
chứng vô lậu, trong tu đạo cõi Vô Sắc, được 
phương tiện. 

Trong pháp từng chưa được 
Ma được sự thăng lợi 
Không bỏ bất lợi đó 

Như từng đã học chăng? 

Đáp: Có khi như người kia mới sinh phẩm vô 
lậu, trừ công đức vô lậu khác. Lúc được, người đó 
không xả việc phàm phu. Với khổ pháp nhẫn, 
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người đó đã lui sụt tất cả công đức vô lậu, không 
được việc phàm phu. 

Đại đức Ưu-ba-phiên-đa, vì muốn đem lại lợi 
ích cho đệ tử, nên soạn ra Luận A-tỳ-đàm Tâm này. 
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QUYỂN 1 


Phẩm MỞ TỰA 
Các Đại sư thuở xưa 
Đổi với pháp sâu xa 
Đa văn thấy Thánh tích 
Đã nói tất cả nghĩa. 
Tỉnh tiền phương tiện cầu 
Chưa từng được phần khác 
Luận A-t-đàm Tám 
Bác học rộng đã nói. 
Có khi rát tông lược 
Có khi rộng võ lượng 
Với các thuyết như vậy 
Không thuận Tu-đa-1a. 
Khéo thuận theo sáng tỏ 
Chỉ luận này hơn hết 
Không nương hư không luận 
Người trí còn không rõ. 


402 A TỶ ĐÀM 10 
Quá lược khó rõ biết 
Quá rộng, khiến thối trí 
Nay tôi nói vừa chừng 
Nói rộng nghĩa trang nghiÊm. 

Nói rộng, theo âm Hồ là Tỳ-bà-sa. Vì dùng 
nghĩa trong Tỷ-bà- sa để trang nghiêm. Nói "vừa 
chứng” đó là, nói các sự giải thích nghĩa A tỳ đàm 
Tâm luận của ngài Pháp Thăng thì rộng, lược 
không đồng. Bản giải thích của chính ngài Pháp 
Thắng thì quá lược. Còn luận thích với tắm ngàn 
kệ giải thích của Uu bà phiên đa và một luận sư 
khác với mười hai ngàn kệ giải thích thì lại quá 
rộng. Ngài Hòa-tu-bàn-đâu dùng sáu ngàn kệ để 
giải thích pháp bí mật sâu xa. „ Tộng lớn, không có 
Vương châp điêu øì. Người đối với Tam tạng mà 
giải thích, thì không dựa vào hư không mà luận. 

Kinh lễ Pháp Thắng tôn 
Đã nói tôi kính nhận 
Đạft-ma-äa-la tôi 

Nói điễu chưa từng nói 
Đệ tử đêu khuyến thỉnh 
T)-đàm Tỳ-bà-sa 

Chuyên tỉnh tư duy nghĩa 
Các Hiển đều nên học 
Chánh yêu dễ hiểu rõ 
La não cứu chúng sinh. 

Lại nữa, vì hiển hiện pháp thanh tịnh, đối trị 
phiền não, vì dựa vào A-tỳ-đàm Tỳ-bà-sa là thích 
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đáng nhất, nên Đại đức Pháp Thăng và Đạt-ma-đa- 
la tôi cùng trang nghiêm chung bộ Tạp A-tỳ-đàm 
Tâm, lìa các rộng lược, nói nghĩa chân thật. 

Hỏi: Hãy tạm gác lại nghĩa chân thật, thế nào 
gọi là A-ty-đàm? 

Sao gọi là Ty-bà-sa? 

Đáp: Đâng Mâu-ni đã thuyết pháp chứa đựng 
pháp vị, Ú nghĩa sâu xa của các để, đệ nhất nghĩa 
để nay nói rõ nghĩa tánh chân thật của các đê ây 
v.v... gọi là A-tỳ-đàm. Lại có thể hiển hiện về nghĩa 
của Tu-đa-la, như đèn soI sáng là tánh của tuệ căn. 
Nếu nhận lây tự tướng thì giác ngộ pháp đó gọi là 
A-tỳ-đàm. Nếu nhận lấy các thứ là tánh của năm 
âm, øọI là sự vượt hơn trong các luận, hướng đến 
giải thoát, gọi là A-ty-đàm. 

Lại nữa, Ty-bà-sa là nghĩa của tánh chân thật, 
do Đắng Mâu-ni giảng nói. Sự phân biệt hỏi đáp, 
nhằm nghiên cứu chỗ chân yếu, thuận theo Tu-đa- 
la, khai mở niềm vui cho mọi người. Đó là như: 
tánh tướng danh tự, địa, y, hành, duyên, niệm, trí, 
căn, định, thế, thiện và nghĩa giới học, nghĩa kiến 
để đoạn, duyên phương tiện đặc, cũng là lia dục 
đặc; khởi sự đầu tiên ở chỗ nào, gôm. thâu nhân 
tương ưng, duyên quả, hữu quả v.v..., vô lượng các 
thứ nghĩa của các pháp sinh, thuyết có nhiều loại, 
nhiêu thuyết, đó gọi là Luận Tỳ-bà-sa. 

Như Phật Thế Tôn nói tóm lược về hai trí: Pháp 
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trí và Tỷ trí. Tỳ- bà-sa nói thì vô lượng phân biệt, 
nghĩa là Pháp trí kia là tánh tuệ vô lậu, là tướng của 
trí. Gọi là Pháp trí tức bắt đầu biết pháp, đó gọi là 
Pháp trí, ở sáu địa, dựa vào cảnh giới của mười sáu 
hành nơi cõi Dục, bốn đề, bốn niệm xứ, trí ấn, trí 
tướng, ba căn, ba tam-muội tương ưng (Ba căn là 
hý, lạc, xả; Ba tam-muội là có giác, có quán, không 
có giác có quán, không có giác không có quán) ba 
đời, duyên ba đời và xa la đời. Đây là ba thứ duyên 
thiện (thiện, bất thiện, vô ký) là duyên không trói 
buộc nơi cõi Dục và không trói buộc, là Học, Vô 
học duyên ba thứ (Học, Vô học, Phi học phi vô 
học) là ba loại bất đoạn duyên (kiến đề đoạn, tu đạo 
đoạn và không đoạn). 

Duyên danh và duyên nghĩa, phương tiện đặc, 
lia dục đặc, từ cối Dục khởi pháp của pháp ĐIỚI, 
nhập, thuộc về hành âm, pháp giới, ý giới tương 
ưng với ý thức gIới. 

Tự tánh của ba nhân, bốn duyên do ba nhân là 
chỗ sinh ra. Chỗ sinh của tự tánh bốn duyên là bắt 
đâu sinh quả y vô lậu và quả công dụng. 

Câu sinh, nghĩa là chỉ có quả công dụng. Có 
quả, nghĩa là ba quả, hai quả trước và quả giải 
thoát, không nói quả tăng thượng. Tất cả pháp như 
thê cân nên biết. 

Hỏi: Đã biết căn bản của duyên khởi lâu xa, A- 
tỳ-đàm Tỳ-bà-sa đều nói về pháp đôi trị của duyên 
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khởi đó, vì sao nói là nghĩa chân thật? 

Đáp: Vì biết nghĩa chân thật. Nếu không phân 
biệt các luận, tât nhiên khó có thê biết rõ. Vì không 
biết nên thật trí không phát sinh, vì thật trí không 
phát sinh nên không biệt chân thật. Vì không biệt 
chân thật nên không nhận thây được lỗi ác của các 
hành phiên não. Vì không thây lỗi lầm nên rơi vào 
đường ác. Trái lại là sinh lên cõi trời, giải thoát. 

Hỏi: Đã nói lý do thuyết minh về sự chân thật, 
tưởng cũng nên nói về nghĩa chân thật? 

Đáp: Luận này thù thăng nhất trong các luận 
chỉ cho chúng ta biết rõ đầy đủ tất cả cảnh giới. Ở 
luận A-ty-đàm thì trí tuệ thêm rộng. Lúc đời năm 
trược gia tăng, thời, mạng ( kiếp trược, mạng 
trược) trí tuệ và niệm đều bị tốn glảm, quán sát 
những việc đối với luận rộng lớn nảy mà nghe, thọ 
trì cảm thây sợ hãi. Vì làm lợi ích cho mình và mọi 
người nên tôi trong ba thời khéo nói tóm lược về 
điều chân thật. Vì thương xót ngoại đạo và các sư 
tà luận, xa cách Pháp chủ của chánh luận vượt hơn 
trước và các Thánh chúng, khắp trong đây, sinh 
tâm kinh tin, khai phát khiên chúng sinh nhớ nghĩ 
đến Phật, Pháp, Tăng, đông thời mở bày công đức 
chân thật của Tam bảo, vì thế mới soạn luận nói kệ 
ây. 
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Phẩm I: GIỚI 

Trước đảnh lễ Tôi thăng Lìa não, an nơi giáo 
Thuyết giảng đều đầy đủ La-hán thấy chân đề. 

Đảnh lễ: Là khởi tâm thiện, chuyền quả ái, khởi 
thân kính lễ. Tiền là trước. Sao gọi là trước? Nghĩa 
là tối thăng. Vì thị hiện chỗ cúng dường. Tối thăng 
có nghĩa gì? Là hàng phục các phiên não nên gỌI 
là Tôi thăng. Như kệ đã nói: "Ưu- Da-g1ả nên biết! 
Như Chư Phật của chúng ta đều đã lìa các lậu, cho 
nên gọi là Tôi thắng". 

Lìa phiên não: Là các triền phiền não đốt cháy 
thân tâm. Qua nhiêu kiếp, Đức Thế Tôn đã đem lại 
sự yên ồn cho chúng sinh. Vì thiêu đốt phiền não 
hết hắn nên gọi là lìa phiền não. Vì sự an lạc nên 
nói phải biết là lìa phiên. não, do đây kế là nói về 
an giáo. An là an ôn, giáo là ngôn thuyết. Vì lời 
dạy bảo đem lại sự yên ôn nên gọi là an giáo. Nói 
tóm tắt, tự yên ôn cho mình đông thời đem lại sự 
yên ồn cho người. Lìa phiên não là tự yên ồn, an 
giáo nghĩa là đem lại sự yên ôn cho người khác. 

Vì không điên đảo nên biết là an giáo, cho nên 
kế là nói những gì đã nói đều đây đủ. Thuyết là 
ngôn thuyết tức là an giáo. Đây đủ nghĩa là biện 
luận thích đáng, sâu xa, mâu nhiệm, biểu hiện rõ 
sự quyết đoán. Nói không điên đảo là nghĩa đến 
chỗ chân thật, vì không trái với hai đế, nên nói là 
đây đủ. Thế nên lễ pháp ấy được gọi là cúng dường 
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pháp. 

A-la-hán nghĩa là đến chỗ rốt ráo, pháp tướng 
đây đủ. Vì thê kế là nói A-la-hán là ruộng phước 
chân thật, xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường, nên 
gọi là A-la-hán. Đây là hoàn toàn nói về bậc Vô 
học. 

Nói Vô học rồi, kế là nói học kiến chân thật, 
chân thật nghĩa là bốn Thánh đề không điên đảo, 
nghĩa là đã học tám nhẫn, tám trí, thây được chân 
đê nên gọi là kiến chân thật. Tuy trú nơi kiến đạo 
chưa chu toàn bốn đề, tật nhiên cần phải kiến, nên 
cũng gọi là kiến chân thật. 

Hỏi: Vì sao kính lễ? 

Đáp: 

Đẳng Mâu-ni biết cả 
Hai thứ tướng pháp tụ 
Củng vì người hiện rõ 
Nay tôi nói ít phần. 

Mâu-nI, nghĩa là thân, miệng, ý viên mãn, nên 
gọi là Mâu-ni. Đều là đâng Nhật Thiết trí đã nói 
Tu-đa-la, Tỳ-mi và A-ty-đàm truyền bá rộng rãi đến 
nay. Biết nghĩa là thấy biết nghĩa giác. Pháp nghĩa 
là năm gIữ, vì gin giữ tự tánh nên gọi là Pháp. Vì 
pháp có tính chứa nhóm nên gọi là pháp tụ. Pháp 
thiện kia là pháp thiện tụ. Pháp bất thiện, vô ký 
cũng như thê. Hai thứ này là danh số. Tướng là 
tướng mạo. 
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Hỏi: Thế nào là hai tướng? 

Đáp: Tự tướng và cộng tướng. Tự tướng là 
không chung, tức không phải tướng khác, như 
tướng trở ngại là sắc, so sánh như vậy. Cộng tướng 
là chung, tướng chung này và tướng khác, như sắc 
là vô thường, so sánh như vậy. 

Hỏi: Nếu tướng ngăn ngại là tự tướng của sắc 
thì cũng là cộng tướng, vì quán bốn âm là tự tướng, 
quán mười thứ sắc là cộng tướng. Như thê tự tướng 
tức là quán cộng tướng, có hai thứ lớp tướng, cộng 
tướng là không thành? 

Đáp: Một là tự, vì ngăn ngại là tướng của sắc, 
nên gỌI là tự tướng của sắc. Vì các sắc khác nhau 
nên nói là sắc có mười thứ. Ông nói là quán tự 
tướng, cộng tướng không thành thì không đúng. Vì 
sao? Vì không hư hoại, như cha con, như trái và 
hạt giống, như khổ, tập đề, như cho phép, ngăn 
cấm. Nếu quán tự tướng thì không phải cộng 
tướng, nêu quán cộng tướng thì không phải tự 
tướng. Như một người vừa gọi là cha, vừa gọi là 
con. Vì do có cha nên gọi là con, vì có con nên gọi 
là cha. Nếu quán cha thì sẽ không quán con. Nêu 
quán con tất nhiên sẽ không quán cha. Nếu nói 
không thành thì không đúng. Vì sao? Vì đã thành, 
đây là nghĩa cha con đã thành. Nếu là thiện hoặc 
ác, chánh kiên, tà kiên trong đó nói rộng, khởi lên 
nghiệp Vô gián. Nếu không có nghĩa cha, cũng 
không có tà kiến không cha và chánh kiến có cha. 
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Nếu việc này không có thì việc sạch nhơ cũng 
không có, mà sự sạch nhơ đã không có tất nhiên sự 
giải thoát cũng không có. Nếu không có nghiệp Vô 
gián thì cũng không có nhân quả, mà nhân quả đã 
không có thì tất cả pháp cũng không có, đừng nói 
là không có lỗi. Thê nên nghĩa cha con được thành 
thì không thể đã thành lại thành, vì nêu đã thành lại 
thành thì sẽ vô cùng, cho nên nghĩa tự tướng và 
cộng tướng được thành. 

Hỏi: Những pháp Phật nhận biết, Ngài sẽ nói 
tất cả chăng? 

Đáp: Không. 

Hỏi: Vậy Ngài đã nói những gì? 

Đáp: Cũng vì người khác thị hiện rõ, nay ta nói 
một phân ít. Thị hiện rõ là khai thị nghĩa. Người 
khác là người được giáo hóa. Nếu nghĩa lợi ích, 
thuận theo phạm hạnh, như Khê kinh Thân Thứ 
Lâm nói: "Hôm nay ta chỉ nói một phân ít trong 
pháp mà Phật đã vì người khác giảng nói. Chỗ 
nhận biết của Như lai sâu rộng vô lượng, như Tôn 
giả Xá-lợi- phất còn không thể nói hết, huông chi 
là người khác. 

Hỏi: Đức Thế Tôn đã nói pháp gì? 

Đáp: Hữu lậu, vô lậu, tât cả như thê. 

Tắt cả hành hữu lậu 
Lìa ngã lạc thường tịnh 
Vì không thấy hữu lậu 
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Nên vọng chấp làm Ngã v.v... 

Các hành hữu lậu này vì không tự tại nên lìa 
ngã, vì ba khổ thành nên lìa lạc, vì sức của duyên 
nên lìa thường, vì ở chỗn phiên não nên lìa tịnh. 

Hỏi: Những gì là hành hữu lậu? 

Đáp: Năm âm do các phiên não sinh ra. 

Hỏi: Nếu hành hữu lậu lìa ngã, lạc, thường, tịnh 
thì tại sao ở trong đó chúng sinh lại thọ nhận? 

Đáp: Vì không thấy hữu lậu nên vọng thọ chấp 
ngã, V.V.. . Đôi với hành hữu lậu chúng sinh không 
biết tướng hữu lậu bèn nhận lãnh là ngã, lạc, 
thường, tịnh. Vì sự tạo nghiệp đã che lấp nên 
không biết phi ngã (vô ngã). VÌ oal nghĩ bị che lấp 
nên không: biết là khổ. Vì sự nối tiếp giống nhau đã 
che lấp nên không biết chắng phải thường (vô 
thường). Vì lớp da mỏng che khuât nên không biết 
là bất tịnh. Vì không nhận biết như vậy nên nhận 
làm ngã, lạc, thường, tịnh. 

Hỏi: Tướng nào là hành hữu lậu? 

Đáp: 

Nếu các phiên não tăng 
Là Thánh nói hữu lậu 

Vì tên hữu lậu kia 
Người tuệ nói phiên não. 

Hoặc nương dựa, hoặc duyên theo tăng trưởng 
các phiền não như thân kiến, v.v... như phẩm Sử 
nói: VỊ các hành kia sinh ra từ lậu, vì sinh ra lậu, 
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vì ở trong lậu, nên nói là hữu lậu. Duyên vô lậu 
không tăng trưởng, nhuyến trung thượng thì không 
như vậy. Vì tăng nương dựa, chắng phải không 
tăng, tăng nương dựa, không tăng duyên. 

Hỏi: Vì sao? Đáp: 

Vì tên hữu lậu kia 

Người tuệ nói phiền não. 

@@@Phiên não nói là lậu, vì tất cả nhập, xứ 
thường rịn chảy, vì tâm lậu liên tục rỉ chảy, cho nên 
các hành phiên não tăng nên biết là hữu lậu. 

Hỏi: Hữu lậu kia còn có tên khác không? Đáp: 

Cũng gọi là phiền não Thọ ấm và tranh cãi 

Vì phiền thọ tránh khởi Là các Hiền Thánh nói. 

Tức hành hữu lậu này gọi là phiên não, thọ lãnh 
âm, tranh cãi. Vì sao? Vì lúc thọ nhận phiên não 
thì sự cạnh tranh sinh khởi, là các Hiền Thánh nói. 
Các phiền não như thân kiến v.v... làm não hại 
chúng sinh nên gọi là phiên não. Vì nhận lãnh thân 
mình nên gọi là thọ. Vì tâm bị nhiễm loạn nên ĐỌI 
là tránh, tránh có ba thứ: Phiên não tránh, âm tránh 
và đầu tránh. 

Phiền não tránh là một trăm lẻ tám phiên não. 
Âm tránh nghĩa là sự chết. Đâu tránh là các thứ đều 
trái nhau. Nên biết trong đây nói phiên não tránh là 
các phiên não như thân kiên v.v... sinh ra các hành 
hữu lậu. Vì từ phiên não nây sinh nên nói là phiên 
não. Vì từ thọ sinh ra nên nói là thọ ấm, từ tránh 
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sinh khởi nên nói là tránh. 

Đã nói tướng của thọ ấm, nay sẽ nói về tướng 
âm. 

Nếu hành la phiên não Cũng giải thoát các lậu 
Hành và thọ âm trước Âm này do Thánh nói. 

Nếu hành lìa bỏ các phiền não như thân kiến, 
v.v... và các lậu, phải biết là hành vô lậu. Các hành 
vô lậu này và thọ âm đã nói ở trước, đây gọi là 
tướng âm. 

Sự khác nhau giữa âm và thọ âm, nghĩa là 
chuyền biến và không chuyền biến, hợp lại thành 
âm, chuyên biến là thọ ấm. 

Hỏi: Việc này là sao? 

Đáp: 

Gọi là sắc, thọ ấm 

Tưởng, hành cùng với thức 
Là thư lớp năm âm 

Thuận theo nói thô, tế. 

Năm âm này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức âm. 

Hỏi: Thế nào là sắc âm? 

Đáp: Tất cả các sắc quá khứ, vị lai, hiện tại nói 
rộng như thế. Các sắc âm đó khởi rồi lại diệt là nói 
quá khứ, chưa khởi chưa diệt là nói vị lai, đã khởi, 
chưa diệt là nói hiện tại. Ở thân mình øỌI1 là trong, 
ở thân người và sô phi chúng sinh gọi là ngoài. 

Lại nữa, về nghĩa trong ngoài như nói nhập, xứ. 
Thô gọi là có đối, tế gọi là không đối. Nêu nói 
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không thành thì không đúng, vì quán không thành 
là không đúng. Nêu quán thô thì không phải tẾ, 
nhiễm ô ô gọi là sắc xâu ác, không nhiễm ô gọi là sắc 
tốt đẹp. Quá khứ, vị lai gọi là xa, hiện tại gọi là 
sân. Nghĩa xa có bốn thứ, như phâm Hạnh nói. Tất 
cả thứ đó hoàn toàn là nói lược. Về sắc âm đây gỌI 
là lược chứ không phải sự lược. Như sắc ấm, thọ, 
tưởng, hành, thức âm cũng như vậy. 

Trong đó có sự khác nhau, nghĩa là thân mình 
nhận lãnh gọi là bên trong, thân người khác nhận 
lãnh gọi là bên ngoài. Nội duyên, ngoại duyên, lực 
phương tiện khởi, lực cảnh gIỚI khởi. Thô là năm 
thức thân, tế là ý địa. Địa giới nhiễm ô, không 
nhiễm ô cũng như thê, cho đên thức â âm cũng như 
vậy, hành là hành âm. Bên ngoài là số chúng sinh, 
phi chúng sinh, nên biết. 

Hỏi: Sắc cho đến thức có tướng gì? 

Đáp: Tướng ngăn ngại là tướng của sắc. Tùy 
giác là tướng của thọ, thuận với biệt là tướng của 
tưởng. Sự tạo tác là tướng của hành. Sự phân biệt 
là tướng của thức. Sắc quá khứ kia tuy không ngại 
nhưng đã từng chướng ngại. Tuy sắc ở vị lai chưa 
ngại, nhưng vì sẽ trở ngại, dù môi cực vI tuy không 
ngại nhưng vì nhiêu sô cực vi tụ tập lại thì trở ngại. 
Vô tác (vô tác sắc) tuy không ngại nhưng do sắc 
tạo tác là ngại, nên cực vi kia cũng trở ngại, như 
cây chao động, bóng cây cũng chao động. Như sắc 
âm quá khứ, vị lai, bốn âm còn lại cũng như vậy. 
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Hỏi: Vì sao trước đây nói sắc âm cho đến thức 
âm? 

Đáp: Vì thuận theo nói thứ lớp thô tê của năm 
âm này. Sắc ấm trong năm ấm kia rất thô, vì năm 
thức nương dựa, vì cảnh giới sáu thức, nên nói 
trước. Thọ âm tuy không phải sắc, vì hành thô nên 
như nói về sắc, như đầu chân, v.v.. . của ta thọ nhận 
sự tùy chuyền, như vậy cho đến thức ấm rất tinh tế 
cho nên nói sau. Lại nữa, từ lúc không thê biết bốn 
tế đến nay, nam vì sắc của nữ, nữ vì sắc của nam, 
vì chỗ nhiễm đắm cho nên nói trước. Vì thích thọ 
nhận tham, nên khởi sắc dục. Vì tưởng điện đảo 
nên khởi tham lạc thọ. Vì phiên não nên khởi lên 
tưởng điên đảo, vì dựa vào Ý nên khởi phiền não. 

Lại nữa, vì quán hai thứ sắc nên nhập vào pháp 
Phật là cửa ngõ cam lộ, nghĩa là quán bất tịnh và 
niệm an ban. Quán bất tịnh kia nghĩa là quản sắc 
tạo. Niệm an-ban nghĩa là quán bốn đại, vì vậy nên 
trước nói sắc ấm, quán sắc rôi mới nhận lỗi của thọ, 
thây được lỗi của thọ thì tưởng không điên đảo, 
tưởng đã không điên đảo thì phiên não sẽ không 
hiện hành, phiên não đã không hiện hành tất nhiên 
tâm có thể nhẫn. Đây là nói thuận với năm âm. Nay 
sẽ nói nghịch với năm âm. Vì sự sống sạch, nhơ 
đều lây tâm làm gốc, cho nên trước quán thức âm. 
Quán thức âm tôi, phiền não sẽ mỏng. Phiên não 
đã mỏng thì khởi lên tưởng pháp. Khởi tưởng pháp 
thì tham thọ không sinh. Tham thọ không sinh nên 
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quán sắc, cho nên, trước nói sắc âm cho đến thức 
âm. 

Hỏi: Thế nào là phân biệt nói sắc âm? 

Đáp: 

Mười thứ là sắc nhập 
Và giả sắc VÕ tác 
Phân biệt sắc ấm ấy 
Lời đẳng Mâu-ni nói. 

Mười thứ gọi sắc nhập: Nghĩa là sắc của mắt, 
tiếng của tal, mùi của mũi, vị của lưỡi, xúc chạm 
của thân. 

Cả sắc. vô tác là: Như phẩm Nghiệp nói. Các 
sắc này, mỗi sắc được nói trong sắc âm. 

Đã gọi là thức ấm 
Đây tức là ý nhập 

Ở trong mười tám giới 
Củng lại nói bảy thư. 

Nói thức âm tức là ý nhập, là nói bảy tâm giới 
trong mười tám gIớI. 

Ngoài ra có ba ấm 
Vô tác, ba VÔ VI, 

Đây là nói pháp nhập 
Cũng goi là pháp SIỚI. 

Ba âm: Thọ ấm, tưởng âm và hành âm. Ba tác 
vô vI vô: Hư không, sô diệt, không phải số diệt. 
Bảy pháp này gọi là pháp nhập, cũng gọi là pháp 
GIỚI. 
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Hỏi: Vì sao thọ, tưởng được lập riêng là âm, 
còn tâm pháp khác lại chỉ được lập một hành âm? 

Đáp: 

Luân chuyển trong sinh tử 
Phải biết hai căn tránh 
Cho nên thọ, tưởng riêng 
Kiến lập làm hai âm. 

Vì hai việc nên chúng sinh trôi lăn trong sinh 
tử, đó là tham lạc thọ và tưởng điên đảo. Vì tham 
lạc thọ nên hành ái, vì tưởng điên đảo chấp trước 
nên hành kiến. 

Hai căn tránh, nghĩa là tập dục ái, Tham dục 
buộc từ thọ sinh, kiến dục buộc từ tưởng sinh. Thọ 
tu các thiên, tưởng tu Võ sắc. Lại nữa, tâm pháp 
hoặc căn, hoặc chắng phải căn. Căn pháp là thọ, 
chăng phải căn pháp là tưởng, thê nên tùy theo 
nghĩa mà nói. 

Hỏi: Tất cả năm âm đều là hành, vì sao nói một 
hành âm? 

Đáp: 

Dù năm ẩm là hành 
Ma tên một thọ hành 
Vì pháp hữu vi nhiều 
Nói hành ám là đu. 

Vì trong hành âm có nhiều hành: pháp hữu vi 
như tương ưng, bất tương ưng v.v... Pháp tương 
ưng nghĩa là tự nguyện, v.v... Pháp bất tương ưng 
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nghĩa là đắc, v.v... 

Hỏi: Tất cả đêu là hành âm, vì sao Khê kinh nói 
một tư là hành âm, không phải pháp khác? 

Đáp: Vì vượt hơn, vì tăng thượng, vì trước hết, 
vì tưởng là tướng của hành, tư kia là táảnh của tác. 
Nếu có âm khác thì đêu nhập vào năm âm, nay sẽ 
nói như thật. 

Nói rộng các pháp ấm 
Gồm có tám mươi ngân, 
Giới và các âm khác 
Đêu thuộc về năm ấm. 

Tám muôn pháp âm đều thuộc về sắc âm, vì 
Phật nói về tánh của lời nói. Có thuyết nói: Gọi là 
tánh là thuộc về hành âm, năm âm như giới khác 
v.v... Giới âm giới đó thuộc về sắc ấm. Định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến đêu thuộc về hành âm. 
Nếu có tên âm khác đều thuộc về năm ấm. 

Hỏi: Giới hạn ngang đâu gọi là pháp âm? 

Đáp: 

Pháp ấm là kinh luận 
Mỗi pháp nói như vậy 
Và các hành đổi trị 
Đêu gọi số pháp ấm. 

Có thuyết nói mỗi kinh, luận đều gọi là pháp 
âm. Số kinh luận như vậy có đến sáu ngàn. Có 
thuyết nói: Mỗi xứ ấm là xứ pháp â âm. Lại nói xứ 
âm, xứ giới, v.v... đều là số pháp âm. Nói như vậy 
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nghĩa là chúng sinh có tắm muôn hành. Cho nên 
Đức Thể Tôn tùy theo chỗ hành kia, vì họ nói pháp 
đối trị, đều là số pháp ấm. 

Hỏi: Trước ông đã nói mười loại, nghĩa là sắc 
nhập, cũng là giả sắc vô tác, đó gọi là sắc âm. Vậy 
còn những pháp nào là nhập? 

Đáp: 

Đó là nhấn, nhĩ, fỷ, 

Thiệt, thân cùng với ý 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc 
Ngoài ra nói pháp nhập. 

Nhãn nhập kia nghĩa là chỗ nương của nhãn 
thức, sắc tịnh do bốn đại tạo, không thể thây, có 
đối. Nhĩ, tý, thiệt, thân cũng như vậy. 

Sự khác nhau nghĩa là tùy theo chỗ nương dựa 
của thức. Ý nhập là tâm, ý, thức. Danh nghĩa tạo 
bày ra nghiệp ở đời. Các danh, v.v... kia đã tạo nên 
sự khác nhau, cần nên biết. Danh øọI là tâm, gọi là 
ý, øọI là thức. Nghĩa: Tập khởi là nghĩa của tâm. 
Tư lương là nghĩa của ý, phân biệt nhận biết là 
nghĩa của thức. Nghiệp: Biết xa là tâm, biết trước 
là ý, nối tiếp sinh ra là thức. 

Đời: đời quá khứ là ý, đời vị lai là tâm, đời hiện 
tại là thức. Lập bày: Lập bày ra giới là tâm, lập bày 
ra nhập là ý, lập bày ra âm là thức. Lại nữa, phân 
biệt tham, sân, s1, v.v... là cảnh giới vô lượng. Tâm 
định gọi là không rỗi loạn, tâm nhiễm ô trái với tâm 
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định này gọi là tán loạn. Tâm tương ưng với lười 
biêng, gọi là đi xuống, tâm tương ưng với tinh tiến, 
gọi là đi lên. Vì ít luyện tập tâm tịnh và tâm nhiễm 
ô, nên gọi là ít. Luyện tập. nhiêu tâm tịnh gọi là 
nhiêu. Căn ít dễ được ít đối trị, tùy chuyên. Các 
tâm nhiễm ô gọi là nhỏ, tâm thiện trái với tâm này 
gọi là lớn. Ở tâm đó, đắc tu tập, không tu tập. Tâm 
nhiễm ô như vậy gọi là không tu. Tâm thiện trái 
với tâm này gọi là tu. Tự tánh giải thoát và tại g1ải 
thoát, ở tâm nhiễm ô kia gọi là không giải thoát, 
tâm thiện trái với tâm này, gọi là giải thoát. Hoặc 
có tâm tự tánh giải thoát, chăng phải tại giải thoát, 
hoặc có tâm tại giải thoát, chăng phải tự tánh giải 
thoát. Hoặc có tâm tự tánh giải thoát, cũng tại giải 
thoát, hoặc có tâm không phải tự tánh giải thoát, 
cũng chăng phải tại giải thoát. Tự tánh giải thoát 
chăng phải tại giải thoát, nghĩa là tâm hữu học vô 
lậu, tại giải thoát chắng phải là tự tánh giải thoát, 
tâm vô học hữu lậu này là tự tánh giải thoát cũng 
tại giải thoát, tâm vô học vô lậu này chắng phải tự 
tánh giải thoát cũng chắng phải tại giải thoát. Tâm 
hữu học hữu lậu và tâm phàm phu. 

Sắc nhập có ba thứ: sắc, xứ, câu (đều cùng có). 
Sắc: sanh, vàng, đỏ, trắng, nói rộng như vậy. Xứ: 
Là thân làm sắc. Câu (đều cùng có): như tạo ra bức 
họa, v.V... 

Thanh nhập có ba thứ, nghĩa là nhân thọ tiếng 
của bốn đại, nhân không thọ tiếng của bốn đại, 
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nhân đi chung với tiếng. Nhân thọ bốn đại, nghĩa 
là nhân duyên của cuông họng, môi, lưỡi, phát ra 
tiếng. Nhân không thọ bốn đại, nghĩa là nhân 
duyên của gió, chuông, cây, v.v... phát ra tiếng. 
Nhân đi chung với tiếng, nghĩa là do nhân duyên 
đánh trồng thối các nhạc cụ phát ra tiếng. Mỗi tiếng 
đó đều có hai thứ, đó là tiếng vừa ý, không vừa ý. 

Hương nhập có ba thứ: Hương tốt, hương xâu, 
hương không phải tốt xấu. Vị nhập có sáu thứ: Cay, 
chua, ngọt, đăng, mặn, lạt. 

Hỏi: Nếu lúc nếm vị, vị riêng là thiệt thức, vậy 
cái giác ở trước có phải là thần thức hay chăng? 

Đáp: Nếu trước biết nóng lạnh, thi thân thức 
trước, thiệt thức sau, nêu phân biệt vị cay riêng, 

v... thì thiệt thức có trước, thân thức có sau. 

Xúc nhập có mười một thứ, đó là bốn đại và 
bảy thứ sắc tạo. Bảy thứ sắc tạo đó là nhám, trơn, 
nhẹ, nặng, lạnh, nóng, đói, khát. Nhám là thô cứng, 
trơn là mêm, nhỏ nhuyễn, nhẹ là không thể cân, 
nặng là dây dặn, lạnh là tìm âm, đói là thèm ăn, 
khát là muôn uống. 

Hỏi: Có đại nào tăng nên có nhám, trơn, cho 
đến đói khát? 

Đáp: Hoặc có thuyết nói: Không tăng thêm 
riêng. Nghiệp báo của người đó trước được quả 
bốn đại nhám cho đến đói khát. 

Có thuyết nói: Vì nước, lửa tăng nên trơn láng, 
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vì đất, gió tăng nên nhám rít, vì đất, nước tăng nên 
nặng, vì gió, lửa tăng nên nhẹ, vì nước, gió tăng 
nên lạnh, vì gió tăng nên đói, vì lửa tăng nên khát. 

Hỏi: Có bao nhiêu xúc có thể phát sinh thân 
thức? 

Đáp: Có thuyết nói: Từ sự nhám rít cho đến 
khát, mỗi việc đều có thê sinh khởi. Lại nói, năm 
xúc có thê khởi bốn đại cùng với chất nhám rít, như 
vậy cho đến đói khát. 

Có thuyết nói: Có mười một thứ khởi lên thân 
thức v.v... vì là cảnh giới của thân thức này nên 
không có lỗi. Có hai thứ lớp tướng: sự tự tướng và 
nhập xứ tự tướng. Sự tự tướng là đồng cảnh giới. 
Nhập xứ tự tướng là cảnh giới của tự tướng. Trong 
mười một thứ này có hai thứ thuộc về cõi Dục, đói 
và khát chăng thuộc cõi Sắc, chín thứ thuộc CỐI 
Dục, cõi Sắc. Chiếc áo của cõi Sắc tuy không thê 
cân nhưng với cõi khác cũng có thể cân, cũng có 
thể chứa nhóm, tuy không có tai hại của sự lạnh 
nóng mà vẫn có sự nuôi lớn, điều hòa. 

Sự đói khát: Hoặc nói dựa vào quả, vì thức ăn 
có thể đoạn. Phái A- g-đàm nói: "Sắc báo không 
thê đoạn, đoạn tôi lại nỗi tiếp". Phái Kế Tân nói: 
"Vì sự đói khát là báo thiện, bất thiện, vì ngăn ngại 
nên không thể biết. Thức ăn đã tiêu hóa rôi lại còn 
có thê biệt, cho nên người giàu có mà đói khát là 
báo thiện, còn người nghèo khô mà đói khát là quả 
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báo bắt thiện". 

Pháp nhập có bốn thứ sắc vô tác như phẩm 
Nghiệp chép: Tâm pháp như phẩm Hành nói và 
tâm bât tương ưng hành như phẩm Tạp nói. Vô vi 
ở sau phẩm này sẽ nói. Trong nội nhập cảnh giới 
của nhãn nhập vì thô nên nói trước. Tự tánh của 
sắc nhập trong ngoại nhập vì thô nên nói trước. Vì 
là cửa vào của khổ, vui, nên nói là xứ nhập. Lại 
nghĩa sát hại là nghĩa của nhập xứ, tâm, tâm pháp 
diệt trong xứ nhập này. 

Hỏi: Nhập xứ và xúc nhập xứ khác nhau ở chỗ 
nào? 

Đáp: Xứ xúc nhập tức là xứ nhập, hoặc xứ nhập 
không phải ngoại nhập của xứ xúc nhập. Nếu nội 
xứ nhập không có thì xứ nhập này không phải là 
xứ xúc nhập. Duyên khác không khởi xúc gọi là 
không phải phân, vì là chỗ trụ của xúc nên gọi là 
xứ xúc nhập. 

Xúc không chỉ là xứ nhập, vì là cửa vào của 
xúc, giống như cửa số (Thiên trúc cho là cửa số, vì 
gió thôi Vào). Vì là chỗ trú của xúc như Thánh trụ, 
cũng nên nói là thọ xứ nhập, đã nuôi lớn xúc của 
tâm, tâm pháp, vì xúc đem đến, xúc chuyền biến, 
vì sức của xúc hiện ở trước, cho nên gọi là xứ xúc 
nhập (Thánh trụ, Trung quốc gọi là Thánh trụ biên 
địa, gọi là chỗ ở của Di-ly-xa). 

Hỏi: Một thân có mười hai nhập là thế nào? 
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Đáp: 
Dù ở trong một thán 
Việc đã làm đêu khác 
Nương tự tạnh của duyên 
Mười hai thứ phán biỆt. 

Ở trong một thân có mười hai nhập, chỉ vì mỗi 
việc đêu khác. Nếu việc là nhãn nhập thì việc này 
cho đến chăng phải pháp nhập. Nêu sự là pháp 
nhập thì sự này cho đến chẳng phải nhãn nhập. 

Hỏi: Những gì là sự nhãn nhập cho đến sự pháp 
nhập? 

Đáp: Mắt do thấy sắc là sự, sắc do mắt thấy là 
sự, như thê cho đến pháp nhập. Ví như một nhà có 
mười hai người ở làm việc, việc mỗi người đều 
khác nhau, việc kia cũng giống như vậy. Vả lại, vì 
chỗ dựa và duyên khác nhau nên nói có mười hai, 
nghĩa là sáu thức thân có sáu chỗ dựa, sáu duyên. 
Lại vì tự tánh phân biệt nên nói có mười hai, hoặc 
như tự tánh của nhãn cho đến chắng phải tự tảnh 
của pháp, hoặc tự tánh của pháp cho đến chẳng 
phải tự tánh của nhãn. 

Hỏi: Mười hai nhập và phân ít của pháp nhập 
là sắc, vì sao lại nói riêng một xứ nhập là sắc nhập? 

Đáp: 

Dù có rất nhiễu sắc 
Chỉ nói một sắc nhập 
Nên biết một sắc nhập 
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Là cảnh giới ba mắt. 

Cảnh giới của ba mắt trong sắc nhập kia gọi là 
sắc nhập: nhục nhãn, thiên nhãn và Thánh tuệ 
nhãn. Do sắc thô nên nói có hai mươi loại. Đó là 
sanh, vàng, đỏ, trắng, dải, ngăn, ngay, không ngay, 
Vuông, tròn, cao, thấp, mây, khói, bụi, sương mù, 
ảnh, quang, sáng, tối. Trong tảm sự như đài v.v.. 
kia, có chia ra ba thứ, ngoài ra đều vô ký. 

Hỏi: Tất cả mười hai nhập đều là pháp tánh vì 
sao chỉ nói một pháp nhập? 

Đáp: 

Tất cả các pháp kia 

Dù đều là pháp nhập 

Trong pháp có rất nhiều 
Một pháp nháp, không khác. 

Tất cả pháp kia tuy đêu là pháp nhập nhưng chỉ 
vì có rất nhiều pháp trong một nhập, đó là pháp sắc, 
pháp Vô Sắc, pháp tương ưng, pháp bất tương ưng, 
pháp hữu vi, pháp vô vi, thế nên chỉ nói một pháp 
nhập. 

Lại nữa, ba tướng hữu vi, pháp tướng đó không 
trái nhau, vì tướng đó nhập vào pháp nhập, nên chỉ 
nói một pháp nhập. Vả lại, tất cả các pháp đều dùng 
danh đê hiện hiện, danh đó nhập vào pháp nhập. 
Pháp là tướng chân thật, nghĩa là môn giải thoát 
không. Vì pháp trước là pháp giác, là trong không 
nhập pháp nhập, thân kiên có thê tự giác là không 
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đúng, vì điên đảo chuyền. Pháp là nghĩa đệ nhất, 
nghĩa là Niễết-bàn vắng lặng, là pháp nhập trong 
pháp nhập. 

Hỏi: Đức Thế Tôn trong khế kinh nói vô lượng 
nhập, vì sao chỉ nói mười hai nhập? 

Đáp: 

Mười tất cả nhập kia 
Tám nhập, hai, bốn nhập 
Và năm giải thoát nhập 
Đều thuộc về mười hai. 

Mười trong tất cả nhập, tám nhập trước và tắm 
thắng xứ là tảnh của căn thiện vô tham, đêu xếp 
vào pháp nhập. Nếu nhận lây quyền thuộc thì tánh 
của năm âm đêu xếp vào ý nhập, pháp nhập. Mười 
trong tất cả nhập, hai nhập sau và bốn Vô Sắc nhập 
là tánh của bôn âm, đều xếp vào ý nhập, pháp nhập. 

Hai nhập nghĩa là chúng sinh Vô tưởng nhập 
và chúng sinh phi tưởng nhập. Chúng sinh Võ 
tưởng nhập là tánh của mười nhập, trừ hương vị 
nhập. Nói bốn Vô Sắc là đã nói phi tưởng nhập, nói 
năm giải thoát nhập là tánh tuệ, quyên thuộc là tảnh 
của năm ấm, đêu xếp vào ba nhập (thanh nhập, ý 
nhập, pháp nhập ). Năm giải thoát nhập: 

1. Phật nói liên được giải thoát. 

2. Nghe xong tư duy đắc. 

3. Nhân tự tụng kinh đắc. 

4. Nhân người khác nói pháp đắc. 
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5. Quán nhân duyên đắc. 

Hỏi: Đã nói mười tám giới là chủng loại có 
mười tắm hay là danh có mười tám? 

Đáp: 

Giới chủng nói mười bảy 
Hoặc nói là mười hai 
Cảnh giới, y là nương 
Phân biệt mười tảm thư. 

Mười tám giới, hoặc mười bảy thứ, hoặc mười 
hai thứ, nêu nhận lây ý giới thì mất sáu thức, nếu 
nhận lấy sảu thức thì mât „i giới. Ví như lây riêng 
từng cây thì mất rừng, nêu lây rừng thì mất cây. 
Thí dụ ngón tay, nắm tay, v.v... cũng giống như 
vậy. Nếu lây ý giới thì mất sáu thức, nếu nhận lây 
sáu thức thì mất ý giới. 

Hỏi: Nếu vậy thì sao lại nói mười tám giới? 

Đáp: 

Cảnh giới, HIƠHĐ, Người Hư0ng 
Chia ra mười tàm thứ. 

Vì ba việc nên nói mười tắm giới, vì nương 
dựa, vì người nương tựa, vì cảnh giới. Nương tựa 
là sáu nương dựa: Nhãn giới cho đên ý giới. Nương 
dựa nghĩa là sáu thức giới, từ nhãn thức giới cho 
đến ý thức giới. Cảnh giới nghĩa là sáu ngoại giới. 
Nếu nói tâm sau cùng của A-la-hán không sinh 
thức sau, không phải là ý giới, điều này không 
đúng, vì duyên khác, nên thức sau không nỗi tiếp, 
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Lại nữa, vì xúc nên lập mười tắm g1ới, nhãn xúc 
có ba nhân duyên sinh, nghĩa là nhãn, sắc, thức. 
Như vậy cho đên ý, vì đồ dùng, vì thức ăn, vì người 
ăn. Đô dùng là nhãn BIỚI. Thức ăn là sắc giới, 
người ăn là nhãn thức giới. 

Hỏi: Nên nói hai mươi mốt giới: hai nhãn, hai 
nhĩ, hai tỷ là sáu, thiệt giới, thân giới, bảy tâm gI1ới, 
sáu ngoại g1ới? 

Đáp: 

Hai nhãn nói một giới 

VI hai chỉ là một 

Nhi, tỷ cũng như vậy 

Hai nói chung một giới 

Vì khiến thân đoan nghiêm 
Kia đêu không mỗi một. 

Dù có hai nhãn mà nói một giới, vì chỉ có một, 
vÌ cùng một bốn đại tạo, vì có một cái thây, không 
phải một mình có hai căn, vì là một thức nương 
dựa, hai nhãn một thức nương dựa cũng không nên 
hai căn, vì một thức dựa vào một xứ nhập. Cảnh 
Ø1ớI của một nhập cũng đêu thọ nhận cảnh giới của 
một nhập, hai nhãn củng nhận lây chung một sắc. 
Dùng một mắt đề thây sắc thì sẽ không rõ, hai mắt 
thây sắc thì rõ hơn. Hai tai, hai mũi thành một giới, 
cũng nói như mắt. Vì trang nghiêm thân nên có hai 
mắt, hai tai, hai mũi. Vì kẻ một mắt, người ta 
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không yêu kính, thê nên mắt, v.v... phải có hai, thân 
lưỡi chỉ có một. Như Phật Thế Tôn dù nói các thứ 
giới đêu xếp vào mười tám giới, nay sẽ nói theo 
thứ lóp. 

Nếu có các giới khác 

Khế kinh của Phát nói 

Môi môi tùy tự tạnh 

Đều nhập mười tám giới. 

Nêu Đức Thế Tôn nói giới khác đều xếp vào 
mười tám giới, vì ba việc: Dựa, người dựa và 
duyên. Như Đức Thế Tôn nói: "Kiêu-thi-ca! Thế 
gian có các thứ giới, nghĩa là các kiến dùng giới để 
gọi, kiến đó đều xêp vào pháp giới". Nêu kiến đó 
được nói là sâu mươi hai giới, như kinh Đa GIới và 
Khế kinh khác nói: Dùng tên giới đề nÓI nghĩa là 
đều tùy theo nghĩa của kiên kia, đều xếp vào mười 
tám gIớI”. 

Hỏi: Giới, nhập, âm khác nhau ra sao? 

Đáp: 

Giới nói tất cả pháp 
Pháp tức mười hai nhập 
Trừ ba pháp vô vi 

Còn lại là năm ấm. 

Tất cả pháp gọi là mười tám giới, không lìa chỗ 
dựa, vì người dựa và duyên. Tất cả pháp tức là nói 
mười hai nhập. Bảy tâm giới là ý nhập, đây tức là 
nghĩa khác nhau. Trừ ba pháp vô vi, pháp khác gọi 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 1 429 


là năm âm, vì thế lực chứa nhóm. 

Hỏi: Nếu nói tất cả pháp là giỚI, giới tức là 
nhập, trừ ba pháp vô vi gọi là âm, vì sao Đức Thê 
Tôn nói có ba thứ? 

Đáp: 

Mâu-mIi quán chúng sinh 
Dục, giải, căn không đồng 
Tánh hành ngu khác nhau 
Nên nói ấm, giới, nhập. 

Ba thứ mong muốn hiểu biết của chúng sinh là 
quảng, lược, trung. Quảng (rộng) là nói về giới, 
trung là nói về nhập, lược là nói về âm. Căn hạ, 
trunø, thượng cũng giống như vậy. 

Đối với kẻ ÿ tánh buông lung thì, vì họ nói giới, 
nghĩa tảnh là nghĩa của gIới. Cậy vào của cải, kiêu 
mạn, buông lung thì vì họ nói nhập, nghĩa của môn 
chuyền vận là nghĩa nhập. Dựa vào thân mạng mà 
kiêu mạn, . Duông lung thì nói về âm, là dùng pháp 
âm tử. Đối với người mới bắt đầu tu hành, vì họ 
nói giới. Với kẻ tu hành ít vì họ nói nhập. Với 
người đã tu hành vì họ nói âm. Đôi với kẻ ngu về 
sắc, tâm thì vì họ nói gIỚI, ngu về sắc vì họ nói 
nhập, ngu về tâm pháp vì họ nói âm. 

Hỏi: Âm, nhập, giới có nghĩa gì? 

Đáp: 

Chưa nhóm là nghìa á ấm 
Nghĩa chuyển vận nói nhập 
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Nghĩa chủng tảnh nói giới 
Ba thứ này khác nhau. 

Mười một thứ vô lượng như sắc, V.V... nÓi 
chung là sắc ấm, như kho tàng, như đoàn quân. Ví 
như bốn thứ quân, mỗi loại chúng đều khác nhau, 
gọ! là quân chúng. Sắc cũng như vậy, tuy có mười 
một thứ nhưng đông một sắc tướng, gọi là sắc âm, 
như A-ty-đàm nói: "Khéo quán sắc âm, nghĩa là 
một cực vi øôm thâu phân ít của một giới, một 
nhập, một âm. Không khéo quán nghĩa là nói một 
CựC VI øôm thâu một giới, một nhập, một âm, Như 
sắc âm, thọ, tưởng, hành, thức âm cũng giống như 
vậy". 

Nghĩa môn chuyển vận gọi là nhập, nghĩa là vì 
có cả khô vui. Nghĩa chủng tánh là nói giới, nghĩa 
là như trong một núi có nhiêu tánh: tánh vàng, 
tánh, bạc v.v... cũng vậy trong một thân có các thứ 
tánh, mỗi tánh đều khác nhau, nên nói là mười tám 
GIỚI. 

Hỏi: VÌ sao nói mười tám giới, mười hai nhập 
và năm âm, không thêm, không bớt? 

Đáp: 

Cảnh giới HIƠHĐ, HNgưỜi HHONG, 
Pháp do lường thích ứng 
Thê nên giới, nhập, âm 
Không thêm cũng không bới. 
Giới đo lường thích ứng, nghĩa là với sáu chỗ 
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dựa, sáu người dựa và sáu duyên. Chỗ dựa kia nếu 
tăng thì không phải là chỗ dựa, vì không có người 
dựa. Nếu giảm thì người dựa sẽ không có chỗ nào 
đề nương dựa. Tất cả nhập như vậy cũng đêu lây 
chỗ dựa và duyên làm đo lường. Vì sao âm lại 
nhiễm đăm sắc? Vì nhiễm vướng lạc thọ. Vì sao 
nhiễm vướng lạc thọ? Vì tưởng điên đảo. Vì sao 
tưởng điên đảo? Vì tương ưng với phiên não, phiên 
não nương vào ý, ý tức là dựa vào ý, như chỗ nói ý 
duyên pháp sinh ý thức. Lìa chỗ dựa này, không có 
chỗ dựa nào khác, đã nói tự tánh của gIỚI, nhập, 
âm và nhân duyên, nay Sẽ nói rộng về gIỚI. 

Một khả kiến trong giới 

Lại nói tất cả giới 

Vô kỷ nói tâm thứ 

Còn lại thiện, bắt thiện. 

Một có thê thây trong giới, nghĩa là sắc ĐIỚI 
trong mười tắm giới có thể thấy, có thê ngắm, ở 
chỗ này, ở nơi khác, cho nên có thể thấy. Lại nữa, 
chỉ cho ta biết về tâm hành của con người nên nói 
là có thê thấy, Lại nữa, vì tự hiện, nghĩa là mắt thấy 
được, nên biết có mười Dây, không thế thấy, vì 
không có tướng kia. Lại nói tật cả giới đều có thể 
thây, vì cảnh giới của mắt tuệ, như nói kệ: 

Tất cả các pháp kia Người tuệ thấy vô ngã. 

Như A-tỳ-đàm nói: "Người hữu học thây dấu, 
vì là thấy dấu ấn của bốn chân đê". Thế nên, tât cả 
mười tám giới đều có thê thây. Vô ký nói là tám 
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thứ, nghĩa là tắm giới vô ký, nghĩa là năm tỉnh và 
hương, vị, xúc. Vì không có quả ưa thích, không 
ưa thích để ghi nhớ nên nói là vô 

@@ @ký. Mười giới kia có thể ghi nhớ vì thiện 
và bất thiện. Nghĩa là bảy tâm giới của pháp sắc, 
thanh. Thân hành động thiện là sắc thiện. Thân 
hành động bắt thiện là sắc bất thiện, sắc còn lại là 
vô ký. Như vậy miệng thốt ra tiếng động tịnh, bảy 
thức giới của tâm là thiện, tâm tương ưng với vô 
tàm (không hồ) vô quý (không thẹn) là bất thiện, 
ngoài ra là pháp giới vô ký. Nếu tâm tương ưng với 
tâm thì như tâm, nêu không tương ưng như phẩm 
Tạp nói: Thiện có bốn thứ: tự tánh, tương ưng, 
cộng khởi, đệ nhất nghĩa. Tự tánh thiện nghĩa là sự 
hồ thẹn và ba căn thiện. Pháp tương ưng tức tâm, 
tâm pháp tương Ưng VỚI nó. Cộng khởi tức là 
nghiệp thân miệng do kia khởi lên và tâm bất tương 
ưng hành. 

Đệ nhất nghĩa: Đó là Niết-bàn, đây là bôn thứ 
thiện. Tự tánh bất thiện nghĩa là không hồ, không 
thẹn, ba căn bất thiện. Pháp tương ưng tức là tâm, 
tâm pháp tương ưng với điều bất thiện đó. Cộng 
khởi tức là chỗ khởi ấy của nghiệp thân, miệng và 
tâm bất tương ưng hành. Đệ nhât nghĩa nghĩa là 
luân chuyến trong sự nguy hiểm, đêu trái nhau, 
nghĩa là vô ký. 

Hỏi: Tất cả pháp, nghĩa là mười hai nhập, chính 
là điều Đức Thế Tôn đã ghi nhận, vì sao lại nói là 
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Đáp: Không do hoàn toàn không nói, nên gọi là 
vô ký. Thiện thì ghi nhận là thiện, bất thiện thì chì 
nhận là bất thiện, vì không ghi nhận thiện, bất thiện 
nên nói là vô ký. Nếu là thời nhân quả thì ghi nhận 
nhân quả, lúc khác thì vô ký, hoặc có trường, hợp 
không gọi là vô ký, như Khê kinh Ký Luận nói: 

Tất cả đêu sẽ chết 

Luận này hoàn toàn ghi 
Tắt cả chết lại sinh 

Đó gọi phán biệt luận. 
Nếu hỏi sinh thủ thắng 
Đó Soi cật vấn luận 

Năm ám chúng sinh khác 
Đây gọi chỉ kỷ luận. 

Hoàn toàn ký luận: Nếu có người hỏi: Tất cả 
chúng sinh đều chết phải chăng? Nên đáp thăng 
răng: Tất cả chúng sinh đều phải chết. 

Phân biệt luận giả nói: Nếu có ai hỏi: Tất cả đều 
sẽ chết, chết rôi lại sanh phải chăng? Nên đáp theo 
thứ lớp rằng: Người có phiền não thì sau khi chết 
rôi sẽ sinh lại, người không có phiên não thì chết 
rồi không sinh lại nữa. 

Cật vân ký luận giả nói: Nếu có người hỏi: Đời 
sông con người có 

@@ @thù thăng không thì nên hỏi ngược lại: 
Vậy ông từ đâu đến? Hỏi: Nếu họ nói vừa từ cõi 
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trời đến thì nên đáp là thập kém. Nếu họ nói vừa 
đến từ cõi ác thì nên đáp là: Vượt hơn. 

Chỉ ký luận giả nói: Nếu có người hỏi ấm và 
chúng sinh là khác hay đồng? Thì phải im lặng. Vì 
sao? Vì lý do không thích hợp. Ví như có người 
hỏi con của gái bất dục có khéo cung kính không? 
Vì gái bất dục không có con thì đâu được đáp con 
của nó có cung kính hay không. Như vậy có âm mà 
không có chúng sinh làm sao lại có được sự đồng 
và khác? Vì không thích ứng nên không đáp. 

Phái A-tỳ-đàm nói: Hoàn toàn ký luận giả cho 
là nếu có người hỏi: "Như lai Vô Sở Trước Đăng 
Chánh Giác chăng? Khéo nói giáo pháp chăng? Đệ 
tử của Đức Thế Tôn có hướng thiện chăng? Sắc là 
vô thường, phải chăng thọ, tưởng, hành, thức đều 
là vô thường? Khéo phân biệt khổ, tập. diệt, đạo 
chăng?", nên đáp thắng răng vì nghĩa lợi ích. 

Phân biệt luận giả nói: Nếu họ nói nên vì tôi 
giảng nói pháp thì nên hỏi pháp có nhiêu, hoặc quá 
khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, ông muốn tôi nói 
pháp nào? Nếu họ nói hãy vì tôi giảng nói pháp quá 
khứ thì nên hỏi pháp quá khứ cũng nhiêu, hoặc sắc 
âm, hoặc thọ, tưởng, hành, thức âm, tôi sẽ vì ông 
giảng nói pháp nảo? Nếu họ nói sắc âm thì nên hỏi 
sắc âm cũng nhiêu, hoặc thiện, hoặc bất thiện, vô 
ký, tôi sẽ vi ông giảng nói pháp nào? Nếu họ nói 
sắc thiện thì nên hỏi sắc thiện có bảy thứ, từ không 
sát sinh cho đến không nói lời thêu dệt, tôi sẽ vì 
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ông giảng nói pháp nào? Nêu họ nói không sát sinh 
thì nên hỏi không giết hại có ba thứ: không tham, 
không sân, không S1, tÔI sẽ VÌ ông giảng nói pháp 
nảo? Nếu họ nói xin giảng nói pháp không tham 
thì nên hỏi không tham có hai thứ tạo tác và không 
tạo tác, vậy tôi sẽ vì ông giảng nói pháp nào? Các 
lỗi lý luận như vậy gọi là phân biệt ký luận. 

Cật vẫn luận giả nói: Nếu có người hỏi pháp thì 
nên hỏi vặn lại: Pháp có rất nhiều, ông hỏi về pháp 
nào? Không vì phân biệt hoặc quá khứ, vỊ lai, hiện 
tại cho đến tạo tác, không tạo tác. Nêu người đó 
với tâm dịu dàng thì sẽ vì họ phân biệt nói. Nếu họ 
là kẻ dua nịnh, không ngay thăng thì nên hỏi ngược 
lại, để cho họ tự đáp, đó gọi là Luận cật vẫn. 

Chỉ ký luận giả nói: Nêu có người hỏi thế gian 
là hữu biên, hay thê gian là vô biên? Các câu hỏi 
như vậy, như hư không, như tràng hoa, không thể 
phi nhận thơm hay không thơm, đây gỌI là chỉ ký 
luận. Đã nói về ký, vô ký, nay sẽ nói về mười hai 
hữu: 

Mười hai giới có đổi 

Một giới nói phần ít 

Mười giới, bảy có đổi 

Một phần ít cũng vậy 

Nói cảnh giới có đổi 

Chướng ngại củng Với duVyÊH. 

Giới của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bảy giới 
tâm, mười hai giới này gọi là có đôi. Phần ít trong 
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pháp giới cũng nói là có đối, đó là tâm pháp. Lại 
nữa, mười sắc gIỚI nói là có đối, bảy tâm giới và 
phân ít pháp giới cũng nói là có đối. 

Hỏi: Trong đây, những thứ nào có đối? 

Đáp: 

Nói cảnh giới có đổi 
Chướng ngại cùng với duyÊn. 

Ba thứ có đôi: cảnh giới có đối, chướng ngại có 
đối và duyên có đối. Cảnh gIỚI có đôi như Kinh 
Thi Thiết đã nói: Mắt đối với sắc cho đến ý đối với 
pháp. Đã nói ý gIỚI nên biết, là đã nói bảy tâm giới 
và phân Ít pháp giới, cho nên phải biết phân Ít một 
giới của mười hai ĐIỚI, là có đối, năm giới ngoại 
và phân ít pháp giới là không có đối. Như các kinh 
ây V.v.. nói nêu quản trên đât liên thì không quán 
dưới nước, nói rộng như vậy. 

Sự chướng ngại có đối nghĩa là mỗi pháp đều 
đối nhau, mỗi chỗ đêu chướng ngại. Nêu sự 
chướng ngại đó có một thì sẽ không có trụ thứ hai, 
vì sự nhóm họp của cực vi, vì sự chướng ngại, vì 
có thể phân biệt, vì căn cứ vào nơi chỗn nên biết. 
Tám vô đối trong đây nên nói rộng. 

Duyên có đối nghĩa là tâm, tâm pháp chuyền 
biến cảnh giới, cho nên nói răng: Nêu cảnh giới của 
pháp có đối thì pháp đó sẽ chướng ngại có đối 
chăng? Nên chia làm bốn trường hợp: 

I. Hoặc cảnh giới có đối, không có chướng 
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ngại có đối, nghĩa là bảy tâm giới và pháp giới 
tương ưng với tâm. 

2. Hoặc chướng ngại có đối, không phải cảnh 
giới có đối, nghĩa là năm giới ngoài. 

3. Hoặc cảnh giới cũng chướng ngại có đối, 
nghĩa là năm giới nỘi. 

4. Hoặc không phải cảnh giới, cũng không phải 
chướng ngại có đôi, nghĩa là thuộc vê pháp nhập, 
sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Nếu cảnh giới của pháp có đôi thì pháp đó sẽ 
duyên có đối chăng? Nghĩa là duyên có đối là cảnh 
giới có đối. Hoặc cảnh giới có đối không phải 
duyên có đối, nghĩa là năm giới nội. 

Hữu lậu có mưởi lăm 
Hai khác, ba ba hữu 
Trong cõi dục có bốn 
Mười một ở hai hữu. 

Mười lăm giới hoàn toàn hữu lậu, nghĩa là năm 
ØIớI nội, năm giới ngoại, năm thức giới. Vì lậu sinh 
ra, vì sinh ra lậu, vì ở nơi lậu, vì khởi lên trong lậu, 
nên nói là hữu lậu. Như trước kia có sự sợ hãi, vì 
cùng có với lậu có nên nói là hữu lậu, như thức ăn 
trộn lẫn thuốc độc. 

Hai thứ khác là ý giới, pháp giới, ý thức gIới. 
Hai thứ của ba giới này hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, 
nêu từ hữu lậu sinh ra là hữu lậu, trái lại là vô lậu. 

Ba ba hữu nghĩa là ý giới, pháp giới và ý thức 
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ĐIỚI, CÓ thể đặc trong ba hữu là Dục hữu, Sắc hữu, 
Vô Sắc hữu. 

Vô lậu là không trói buộc, trong ba cõi trong 
thân đặc, nhưng không phải là tự tánh đặc. 

Trong cõi Dục có bốn, nghĩa là hương gIới, VỊ 
giới và thức của cảnh giới này, không phải ở CỐI 
Sắc, Vô Săc, vì đã lìa cách ăn vôc của cõi Dục. Ba 
nhập là tánh chất của cách ăn vốc. Cõi Sắc, Vô Sắc 
kia lẽ ra cũng không có xúc. Cõi Dục này thì không 
như vậy, tánh xúc nhập có hai thứ: hoặc là tánh ăn 
vốc, hoặc không phải cách ăn vốc, ở cõi Sắc không 
có tánh ä ăn vộc vì thân vi diệu. Hương, vị hoàn toản 
là tánh ăn vốc, thê nên cõi kia không có. Vì cảnh 
giới không có nên thức ở cõi kia cũng không có. 

Hỏi: Cõi Sắc kia không có hương vị, cũng 
không có thức của hương vị đó, thì tỷ giới, thiệt 
giới lẽ ra cũng không có phải chăng? 

Đáp: Vì đủ các căn, vì các căn thay nhau giữ 
gìn. Mười một ở hai hữu nghĩa là Dục hữu, Sắc 
hữu. Năm nội giới, sắc, thanh, xúc giới và cảnh 
giới thức này. Mười một giới ây không phải ở cõi 
Vô Sắc, vì lìa tánh sắc. 

Có giác, có quán năm 
Ba hành ba, khác không 
Có duyên phải biết bảy 
Pháp nhập nói phân ít. 
Có giác có quán năm: Nghĩa là năm thức giới 
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có giác, có quán vì thô, cho đến cõi Phạm Thế, 
không phải địa trên. 

Ba hành ba, nghĩa là ba chủng của ba cõi: Ý 
giới, ý thức g1ới, tâm tương ưng với pháp giới. Cõi 
Dục và Sơ thiên có giác, có quán. Thiên trung gian 
không giác, có quán. Địa trên và tất cả pháp giới 
bất tương ưng, không giác, không quán. 

Hỏi: Pháp của địa có giác, có quán có bốn thứ: 
Hoặc có giác, có quán; không giác, có quán; không 
giác, không quán. Không giác, có quán, chắng phải 
không giác, có quán, chăng phải không giác, không 
quán. 

Thế nảo là có giác, có quán? 

Đáp: Cõi Dục và Sơ thiền, các tâm, tâm pháp 
khác, trừ giác, quán. 

Hỏi: Thế nào là không giác, có quán? 

Đáp: Giác. 

Hỏi: Thế nào là không giác, không quán? 

Đáp: Sắc, tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Thê nào là không giác, có quán, chăng 
phải không giác, có quán, chăng phải không giác, 
không quán? 

Đáp: Quán giác khác không có, nghĩa là chăng 
CÓ giác, chăng có quán, vì không có duyên. Hữu 
duyên nên biệt là nói phân Ít của bảy pháp nhập, 
nghĩa là bảy tâm giới gọi là hữu duyên. Vì có 
duyên này nên nói là hữu duyên. Như người có 
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con, nói là người đó có con. 

Phân ít pháp giới có duyên, nghĩa là phân ít tâm 
pháp không có duyên là không phải tâm pháp, 
nghĩa là nhãn thức và pháp tương ưng duyên với 
sắc cho đến thân thức và pháp tương ưng. Xúc 
duyên với, ý thức và pháp tương ưng duyên với tất 
cả pháp. 

Chín không thọ hai khác 
Vô vi là chung một 
Toản bộ là hữu vi 

Nên biết mười bảy giới. 

Chín không thọ, nghĩa là chín giới không nhận 
tên Thọ. Nếu căn số của sắc hiện tại và không lìa 
căn, nếu căn này bị đoạn hoại, phá vỡ, ép ngặt, thì 
tâm, tâm pháp thọ sẽ dừng lại ở nơi kia. Nêu khác 
thì không thọ, nghĩa là chín giới không thọ, bảy 
tâm giới, thanh giới, pháp giới vì không đoạn hoại. 

Hai khác: Nghĩa là năm giới nội ở hiện tại là 
thọ, vì biết khởi sự đoạn, v.v... Quá khứ, vị lai là 
không thọ, vì tâm, tâm pháp không trụ. Nên săc, 
hương, vị, xúc nếu hiện tại và không lìa căn là thọ, 
như tâm, tâm pháp dừng nghỉ trong căn, trong năm 
giới kia cũng vậy, vì không lia căn. 

Vì vô vi chung một, nghĩa là một pháp giới hữu 
VI, VÔ VI, trong đó có ba thứ: vì thường còn nên vô 
vi, vì pháp khác là vô thường, nên hữu vi. Thế nên 
hữu vi, vô v1 chung một. 
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Hoàn toàn là hữu vi, nên biết mười bảy giới, 
nghĩa là vì mười Dảy ĐIỚI VÔ thường, vì hoàn toàn 
hữu vi sinh diệt, vì ba tướng hữu vi đã thành, vì có 
nhân, vì rơi vào âm, vì rơi vào thế gian, vì hạ trung, 
thượng. Trái ngược với trên là vô vI. 

Có tội và có báo 
Nhiễm ô và ẩn mất 

Tu tập thì có mười 

Có kiến trong một giới 
Cũng nói có tâm pháp 
Một giới là thấy tánh. 

Bảy tâm giới, sắc, thanh, pháp giới có hai thứ: 
hoặc có tội, hoặc không có tội. Nhiễm ô là có tội, 
không nhiễm ô là không có tội. Như có tội, như 
không có tội, sự: nhiễm ô, ân mất cũng như vậy. 
Năm thức gIỚI, sắc giới, thanh giới thiện, bất thiện 
là có báo, nêu vô ký là không có báo. Ý giới, ý thức 
giới, pháp giới, nêu bất thiện, thiện hữu lậu là có 
báo, nêu vô ký, vô lậu thì không có báo. 

Hỏi: Vì sao bất thiện, thiện hữu lậu thì có báo, 
còn vô ký, vô lậu thì không có báo? 

Đáp: Ví như hạt giông bên ngoài do ba yếu tô 
hòa hợp mới nây mâm, có hạt giỗng chắc do nước 
tưới tiêu, do phủ lấp cỏ đất, cộng với công Sức, tự 
táảnh của nó với mọi công cụ đây đủ, nên mâm lá 
mới mọc ra. Dù có hạt giỗng cứng chắc, nhưng vì 
không dùng nước để tưới, không dọn cỏ, lấp đât 
vào và vì các duyên không đủ nên hạt giông sẽ 
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không nấy mâm, ra lá non. Có hạt giống không 
chắc, dù có tưới nước, dọn cỏ, lập đât vào nhưng 
vì tự tánh của hạt giông không chắc thật nên mâm 
chồi không mọc. 

Như sự khác nhau nơi ba việc của hạt giỗng bên 
ngoài như vậy, nhân bên trong duyên khởi, cũng 
có ba việc khác nhau. Như hạt giông ban đâu, pháp 
hữu lậu thiện, bất thiện vững. chắc như thế, dùng 
nước ái tưới, lây kiết khác để che lâp, do sức tự 
tánh của các duyên nên mâm được mọc lên. Như 
hạt giống thứ hai như vậy, pháp vô lậu vững chắc 
không rưới băng nước ái và kiết khác che lấp, 
nhưng vì không đủ nhân duyên nên mâm không 
mọc. 

Như hạt giống thứ ba, dùng pháp vô ký như vậy 
tuy có dùng nước ái để tưới, dùng kiết khác để ngăn 
che nhưng vì tự tánh của chúng không thật có nên 
không nây mâm. 

Tu tập thì có mười, nghĩa là bảy tâm giới, sắc 
giới, thanh giới thiện là tu, bất thiện, vô ký là 
không tu, pháp giới thiện, hữu vi là tu, bất thiện, 
vô ký và thường diệt là không tu. 

Hỏi: Vì sao bất thiện, vô ký và thường diệt là 
không tu? 

Đáp: Vì quả ái nên tu, vì bất thiện, vô ký không 
có quả áI nên không tu. Tánh thường diệt là quả, vì 
sự sinh không nối tiếp nhau nên không tu. Phải biết 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 1 443 


tám giới không có tội, không có báo, không có 
nhiễm ô và không có ân mất, nên không tu. 

Trong một giới có kiên, nghĩa là có tám thứ 
kiến trong pháp giới: năm kiến như thân kiến, v.v.. 
kiên của thê tục, v.v... kiến học, kiến vô học. Vì 
kiến nghĩa là quán thấy, vì quyết định, vì nhận lãnh 
vững chắc, vì quyên vào sâu như đêm tối âm u, 
thây sắc cấu uẽ, tuệ thấy. pháp cũng như vậy, như 
đêm tạnh thấy sắc. Sự thây của thế tục, v.v.. . Cũng 
giống như thê, như ban ngày râm mát nhìn thấy 
sắc. Kiến học cũng như vậy. Như nhìn thấy sắc vào 
ban ngày tạnh ráo, kiến vô học cũng giống như thê. 

Cũng nói có tâm pháp, nghĩa là pháp ĐIỚI này 
có tâm pháp, tức thọ, tưởng, v.v... vì có tâm pháp 
Ấy: nên nói có tâm pháp. Nên biết mười bảy giới và 
phân ít của một giới không phải tâm pháp, vì một 
giới là tánh kiến. 

Một giới là tánh kiến nghĩa là vì nhãn giới có 
thể ngắm nhìn, nên biết mười sáu giới và phân ít 
của một giới chắng phải kiến. 

Hỏi: Thê nào là thấy? Vì mắt thấy hay vì nhãn 
thức thấy? Vì tuệ tương ưng với nhãn thức mà thây, 
hay vì sự hòa hợp mà thấy? Tất cả những chỗ nghi 
øì là có lỗi. Vì nếu nói mắt thấy thì tại sao thức 
khác phát sinh trong cùng một lúc, lại không thấy. 
Vì sao không đêu có được tât cả cảnh giới? Nêu 
nói nhãn thức thây thì tướng của thức không phải 
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là tướng của kiến, người không có mắt lẽ ra cũng 
thấy. Nếu nói vì nhãn thức tương ưng với tuệ nên 
thây thì lại do nhĩ thức tương ưng VỚI tuệ nên nghe 
chăng? Nếu nói do hòa hợp nên thấy thì điều này 
không nhất định, vì đôi khi nhãn thức có hai mươi 
hai pháp, hoặc hai mươi mốt pháp, hoặc mười hai 
thì sao? 

Đáp: 

Tự phần mắt thấy sắc 
Không phải nhãn thức thấy 
Không phải tuệ, hòa hợp 
Vì không thấy sắc Igại. 

Vì tự phần mắt thây sắc, cho nên thức khác 
cùng lúc thì không thây, vì thức khác đều có cái 
không, mắt hiện ở trước vì chăng phải tự phân. Vì 
lý do nảy nên không cùng có tất cả cảnh giới. Vì 
các căn của tự phân, vì không cùng với thức trụ 
căn, nên gọi là tự phân. Không có hai thức cùng 
hiện hành chung, không có duyên thứ đệ thứ hai. 

Hỏi: Nêu mắt lìa không thây sắc, thì đó là thức 
thây chớ không phải mắt thấy, đâu cân dùng đến 
mặt? 

Đáp: Thức đã thành mắt kia thì thành mắt kia, 
không phải phân thì nhân chắng phải phân, như thọ 
không lìa tưởng, tưởng không lìa thọ, mắt kia cũng 
như vậy. 

Nếu nhãn thức thấy thì cái gì nhận thức? Nếu 
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tuệ thây thì cái gì biết? Nếu do hòa hợp mà thấy thì 
việc hòa hợp của các pháp này đều khác nhau, 
nghĩa đó đã có gián đoạn thì sẽ không có sự hòa 
hợp. Nếu do hòa hợp mà thấy thì lẽ ra phải có hai 
quyết: định của tự pháp, nghĩa này không đúng. 

Nếu nhãn thức thây thì lẽ ra thấy sắc chướng 
ngại, vì không có đối. Tuệ và hòa hợp cũng giông 
như vậy. Do nhãn thức không đối nên không nhận 
thức được sắc chướng ngại, rôi cho răng không 
thây là không đúng, vì cân phân biệt. Phân biệt 
nghĩa là nên nói vì sao nhãn thức không biết sắc 
chướng ngại? Nên nói là vì một cảnh giới của mắt 
chuyển biến, cho nên nhãn thức không biết được 
sắc chướng ngại, vì mắt có đôi, vì có đối nên không 
thây sắc chướng ngại, nên nhãn thức không nhận 
biết. Thức lẽ ra có hai tự tánh, hoặc biết hoặc thây, 
thức khác cũng như vậy. 

Vả lại, nếu nhãn thức thấy thì vì sao không 
nhận biết? Đã biết nhãn thức không biết được sắc 
chướng ngại, còn phải biết vì một cảnh gIỚI của 
mắt chuyên biến, lại phải nói là chướng ngại, vì có 
đối dựa mà nói rằng không biết được sắc chướng 
ngại là không đúng, vì có đối, không đối và dựa. 
Nhãn thức có hai thứ dựa mắt và thứ lớp diệt ý. 
Nếu vì có đôi dựa nên không thấy sắc chướng ngại. 
Nếu không đối dựa, thì lẽ ra phải thấy sắc chướng 
ngại, nói khác đi là có lỗi. Vì mắt là không cùng 
dựa, còn ý là cùng dựa mà không thấy sắc chướng 
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ngại thì không đúng. Dựa là đối với tướng: Sắc, 
v.v... chăng phải phân, cũng chắng phải mắt là sắc, 
nhãn thức là sắc, cũng chăng phải mắt không có 
duyên, không có duyên cũng vì chắng phải mắt 
không tương ưng với nhau. Những thứ không 
tương ưng như vậy, v.v... đều có lỗi. 

Lại nữa, ý cũng biết là không cùng dựa. Nêu 
nương vào ỹ mà nhãn thức sinh thì khi chưa từng 
nương vào ý kia mà thức khác vẫn sinh, vì mỗi tâm 
luôn chuyền biến nỗi tiếp nhau. Thê nên ý cũng là 
không cùng dựa chung, nên kiến và thức không 
gián cách, vì biết tức là kiến thì không đúng, VÌ có 
bốn thứ không hư hoại. Đức Thế Tôn nói bôn thứ: 
Không hư hoại là kiến, văn, giác, thức. Nếu thức 
tức là kiến thì chỉ có ba thứ: Văn, giác và thức, kiến 
tức là thức thì không như vậy. Thê nên phải biết có 
mắt thấy và tác dụng phân biệt của thức mà kiến 
lập thành bốn loại thì không đúng, vì nhãn thức 
không thây sắc chướng ngại là lỗi mà trước đây đã 
nói, do thức và kiến có danh nghĩa của chúng đều 
khác nhau, nhãn quang chiếu gọi là kiến, tâm phân 
biệt theo gọi là nhận thức. 

Nếu nói là mắt thấy thì sắc kia lẽ ra phải cân 
xứng với nhãn lượng, là phạm lỗi tự sinh, vì thức 
không có hạn lượng. Vì thức không có hạn lượng 
nên Đức Thế Tôn nói mắt có thấy mà cho thức thấy 
là không đúng. Vì như nói pháp của ý thức, còn có 
thức ở trong pháp chăng? Nếu nói pháp của ý thức 
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bo nên biết mắt cũng như vậy. Như Đức Thê Tôn 
ó1: I: Này Phạm chí! Mắt là cửa ngõ, vì nó thây sắc 

nên cái thấy này có tên khác. Ông đã hiểu sai lời ta 
nói, vì tâm, tâm pháp đều không có phương hướng, 
nơi chỗn mà lại nói có sự ra vào là không đúng". 
Tức Khế kinh kia nói ý là cửa ngõ, vì biết pháp, 
không còn pháp nào khác trong đó biết pháp. Thê 
nên trong mắt tức là thấy (Từ câu "nhãn thức không 
phải thấy" đến đây gồm có Dảy chương: Chương 
một là gạn hỏi, phân tích vê không phải. Sáu 
chương còn lại là biện luận, phân tích, giải thích 
thức không phải thây, nhằm hạn chế người lạ nêu 
lên chấp, sau cùng xem xét sự thật, nhăm bác bỏ 
sự sai trái để thành lập nghĩa của mình). 

SỐ cực vì có mười 

Chín giới bốn đại tạo 

Hai giới nói phần ít 

Nói giới nói mười hai 

Đây là tánh của căn 

Trong mỘI giới có can. 

Số cực vi có mười, nghĩa là mười sắc gIỚI là tụ 
CỰC VI, VÌ CÓ phân, vì ngăn che, vì trở ngại lớn, vì 
căn cứ nơi chốn. Nên biết tám giới không phải 
nhóm cực vI. 

Chín giới bốn đại tạo nghĩa là trừ xúc giới, số 
còn lại là bốn đại tạo chín sắc giới khác vì nó do 
bốn đại tạo sinh ra, vì làm nhân cho bốn đại. Bốn 
đại và năm nhân của các giới này sinh ra: nhân 
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sinh, nhân dựa, nhân kiến lập, nhân dưỡng, nhân 
trưởng. 

Hai giới nói phân Í{, nghĩa là hai giới sẽ phần 
biệt là xúc giới và pháp giới, hoặc bốn đại tạo, hoặc 
không phải bốn đại tạo. Trong xúc giới, tánh bốn 
đại chứ chắng phải bốn đại tạo, bốn đại tạo của bảy 
thứ sắc tạo, bốn đại tạo của nghiệp thân, miệng 
trong pháp giới, còn trong pháp giới khác không 
phải là bốn đại tạo. Bảy tâm giới không phải là bỗn 
đại tạo, mười một loại, bôn đại nhãn nhập làm chỗ 
dựa, cho đến pháp nhập làm chỗ dựa, không phải 
ý nhập. Sắc tạo cũng có mười một loại, từ nhãn 
nhập cho đến pháp nhập, không phải ý nhập. 

Hoặc có thuyết nói: Bốn đại, chỗ nương dựa 
của nhãn nhập, sinh ra nhãn nhập, số còn lại cũng 
như vậy. Có thuyết nói bốn đại, chỗ nương dựa của 
nhãn nhập, sinh ra ba nhập là nhãn nhập, thân nhập 
và xúc nhập. Như vậy cho đến chỗ nương dựa của 
thiệt nhập. 

Sự khác nhau trong đây: Từ chỗ nương dựa của 
thân nhập tự căn, sinh ra hai nhập là thân nhập và 
xúc nhập, chỗ nương dựa của sắc, thanh, hương, VỊ 
nhập cũng như vậy, chỗ nương dựa của xúc nhập 
chỉ có sinh ra xúc nhập. Lại nữa, tất cả bốn đại sinh 
ra sắc, thanh. Tất cả sắc của cõi Dục đều không rời 
hương, vị, chỗ nương dựa của pháp nhập cũng như 
vậy. Chỗ nương dựa của nhãn nhập sinh ra bảy 
nhập: nhãn nhập, thân nhập và năm cảnh giới. Như 
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vậy cho đến nơi nương dựa của thiệt nhập, thần 
nhập sinh ra sáu nhập, trừ bốn căn như: Nhãn, v.v.. 
Chỗ nương dựa của pháp nhập cũng như vậy. Chỗ 
dựa của sắc nây sinh ra năm nhập cho đên chỗ dựa 
của xúc nhập cũng như thê. 

Có thuyết nói: Chỗ nương dựa của nhãn nhập 
sinh ra mười một nhập, cho đên chỗ nương dựa của 
pháp nhập cũng như vậy. Đối với nhân duyên bốn 
đại này, phân biệt bỗn đại với tướng khác lạ, khởi 
sắc tạo của tướng khác lạ, nên có bôn trường hợp: 

1. Có bốn đại của tướng đồng, khởi tạo sắc của 
tướng khác. 2. Có bốn đại của tướng khác, khởi 
tạo sắc của tướng đông. 3. Có bôn đại của tướng 
khác, khởi tạo sắc của tướng khác. 4. Có bốn đại 
của tướng đông, khởi tạo sắc của tướng đồng. 

Thế nào là bốn đại của tướng đồng khởi tạo sắc 
của tướng khác? 

Nghĩa là bốn đại của tướng xúc sinh khởi mười 
một thứ tạo sắc. 

Thế nào là bốn đại của tướng khác khởi tạo sắc 
của tướng đồng? Nghĩa là bỗn đại của tướng cứng 
chắc, âm ướt, âm áp, lay động khởi tạo sắc của 
tướng xúc. 

Thế nào là bốn đại của tướng khác khởi tạo sắc 
của tướng khác? Nghĩa là bỗn đại của tướng cứng 
chắc, âm ướt, âm áp, lay động khởi mười một thứ 
tạo sắc. 
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Thế nào là bốn đại của tướng đồng khởi tạo sắc 
của tướng đồng? 

Nghĩa là bôn đại của tướng xúc khởi tạo sắc của 
tướng xúc. 

Hỏi: Bốn đại và tạo sắc có khác øì nhau không? 

Đáp: Bồn đại là nhân, tạo sắc là quả. Tướng 
cứng chắc, âm ướt, âm áp, lay động là bốn đại. Nếu 
sắc nào nhân bốn đại ra mà không có tướng của 
bốn đại thì sắc đó là tạo sắc. Lại nữa, sắc không thể 
thây là bôn đại, sắc có thê thầy, không thê thây là 
tạo sắc. 

Các thuyết như vậy, v.v... nói nội giới có mười 
hai, nghĩa là năm giới sắc trong và bảy giới tâm. 
Mười hai giới này là giới trong, nên biết sáu giới 
là giới ngoài. 

Hỏi: Vì pháp nói là trong hay VÌ con người mà 
nói là trong? Nêu vì pháp mà nói là trong, thì tất cả 
pháp sẽ không có tự, nêu vì con người mà nói là 
trong thì pháp sẽ không có con người? 

Đáp: Vì pháp nên nói là trong, nhưng không 
phải tât cả pháp, vì là đôi tượng nương dựa của 
tâm, tâm pháp nên nói là nội, ngoại g1ới, ý kia cũng 
nương dựa, cũng là người nương dựa, năm sắc giới 
kia là chỗ dựa, không phải người nương dựa, tâm 
pháp tuy là người nương dựa nhưng không phải 
chỗ dựa. Ngoài ra không phải chỗ dựa cũng không 
phải người nương dựa. Đây chính là tánh của căn, 
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tức là mười hai thuyết căn. Trong một giới có căn 
nghĩa là mười một pháp trong pháp gIỚI là căn, số 
còn lại không phải căn. Nên biệt năm giới ngoại và 
phân ít của một giới không phải căn. 

Phân phần khác mười bảy 

Một giới nói có phân 

Mười bảy giới thuộc về 

Một phần ít ba nghiệp. 

Phần phần khác mười bảy nghĩa là trừ pháp 
ĐIỚI, giới khác nói là có phần và có phần khác. 
Nhãn giới kia có phân, nghĩa là vì chia ra ba loại 
đời: Quá khứ đã thấy săc, hiện tại đang thây sắc và 
vị lai sẽ thấy sắc. 

Có phân khác nghĩa là bốn loại: quá khứ không 
thây sắc đã diệt, hiện tại không thấy sắc đang diệt. 
Đời vị lai có hai thứ: pháp không sinh và pháp sinh. 
Pháp sinh nghĩa là không thây sắc sẽ diệt, sắc giới 
khác cũng như thế. Bảy tâm giới, nếu pháp vị lai 
bất sinh là Hữu phân, còn lại là có phân. 

Một giới nói là có phân nghĩa là pháp giới hoản 
toàn có phân, chắng phải có phân khác, vì tật cả 
pháp giới đều là cảnh giới của ý thức. Nếu nói giới 
khác thì lẽ ra cũng chăng phải có phân khác. Việc 
này không đúng, vì giới kia không do ý thức, nên 
lập có phân và phân khác, nghĩa là mắt thây sắc là 
có phân, không thấy sắc là có phân khác. Sắc mà 
mắt thấy là có phần, cái không thấy là phân khác. 
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Về sự khác nhau, nghĩa là nếu mắt là một có 
phân thì tất cả căn khác cũng là có phân. Nếu một 
phân khác thì tất cả căn khác cũng có phân khác. 
Nếu sắc mà mắt thây là có phân, không phải có 
phân khác, tai, mũi, lưỡi, thân, tiếng, VỊ, XÚC cũng 
vẬY. Đệ nhất nghĩa như nói về mắt, tục số như nói 
vệ sắc. 

Hỏi: Có phải pháp cộng hữu, hoặc có phân, 
hoặc phân khác chăng? 

Đáp: Có. Mười sắc nhập hoặc có phân khác. 
Tướng: Sinh, v.v... của sắc kia là có phân, vì thuộc 
vê pháp giới. Nếu ý pháp bất sinh là khác có phân. 
Pháp cộng hữu tương ưng với ý kia là có phân, vì 
thuộc về pháp giới. 

Hỏi: Có phần và có phần khác có ý nghĩa gì? 

Đáp: Lúc có phân nói là có phân. 

Hỏi: Nhãn giới có hai thứ: có nghiệp và phần 
không có nghiệp. Mắt kia là phân có nghiệp hay 
phân không có nghiệp? Vì phân có nên nói có 
phân. Một phân không có nghiệp. của mắt kia cũng 
là phân có nghiệp, vì phân có nên cũng nói là có 
phân, cả hai phân đêu được tướng có phân, vậy 
những số phân nào được gọi là phân? 

Đáp: Phân không, có nghiệp là phân có nghiệp, 
vì phần có nên nói có phần khác. Vì sao? Vì được 
có sức của phân nghiệp, như người có con, nghiệp 
kia cũng như vậy. 
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Mười bảy giới rơi vào thê gian nghĩa là vì mười 
bảy giới rơi vào việc ba đời nên nói là ba đời, hoặc 
uá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại. Nêu sinh khởi 
rôi diệt là quá khứ, nếu chưa sinh khởi là vị lai, đã 
sinh khởi chưa diệt là hiện tại. 

Lại nữa, nếu chưa tạo ra thì nói là vị lai, nếu 
đang tạo ra nói là hiện tại, nêu đã tạo rồi diệt mất 
thì nói là quá khứ. 

Một là sẽ phân biệt, nêu pháp giới là hữu vi thì 
rơi vào ba đời, còn vô vi thì không rơi vào ba đời. 

Nghiệp là ba cõi có nghiệp, nghĩa là pháp gIỚI 
sắc thanh. Thân của sắc giới tạo ra nghiệp, sắc ĐIỚI 
khác không phải nghiệp. Thanh, khẩu giới tạo ra 
nghiệp này, thanh khác không phải nghiệp. Thân 
nghiệp, khâu nghiệp và tư là nghiệp, pháp giới 
khác không phải nghiệp. Tướng nghiệp sẽ nói rộng 
trong phẩm Nghiệp. 

Phi học phi vô học 
Phải biết mười lãm giới 
Kia đêu tu đạo đoạn 
Giới khác đêu ba thứ 
Ở trong ba giới đó 

Nói trì giới, phạm giới. 

Phi học, phi vô học phải biết là mười lăm ĐIỚI, 
nghĩa là mười sắc giới, năm thức giới là phi học, 
phi vô học, vì hữu lậu chính là các giới này. Tu đạo 
dứt trừ vì trí đôi trị. 
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Giới khác đều ba thứ nghĩa là ba giới khác: Ý 
giới, pháp giới, ý thức giới đều có ba thứ: Hoặc 
Học, hoặc vô học, hoặc phi học, phi vô học, hoặc 
kiến dứt trừ, tu dứt trừ, hoặc vô học đứt trừ. Ý 
tương ưng với học là học, nghĩa là khổ pháp nhẫn 
cho đến ý tương ưng với Tam-muội Kim Cương là 
Học. Vô học tương ưng với ý là vô học, nghĩa là 
tận trí, trí vô sinh và vô học đăng kiến tương ưng 
với ý là vô học. Phi học phi vô học tương ưng với 
ý là phi học phi vô học, nghĩa là thiện, nhiễm ô, vô 
ký. Thiện có ba thứ là: Phương tiện đắc, lìa dục đắc 
và sinh đắc. Sự nhiễm ô có hai thứ: Bất thiện và vô 
ký ân mất. Vô ký có bốn thứ: Oai nghi, công xảo, 
sinh báo và biến hóa. Như ý giới, ý thức giới cũng 
vậy. 

Pháp giới hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi học, 
phi vô học, nghĩa là nghiệp thân miệng của bậc 
Hữu học thọ, tưởng, hành ấm là học. Đây tức là vô 
học, thuộc về pháp giới, Thọ, tưởng hành âm của 
nghiệp thân, miệng hữu lậu và vô vi là nghĩa Học, 
Vô học, phi học, phi vô học (Về nghĩa học, vô học 
sẽ được nói rộng trong phẩm Nghiệp). 

Nhẫn đôi trị của ba giới này là kiên dứt trừ, trí 
đối trị là tu dứt trừ, vô lậu là không có dứt trừ (Về 
nghĩa của kiến dứt trừ, tu dứt trừ sẽ nói rộng trong 
phẩm Sử). 

Nói trì giới, phạm giới ở trong ba cõi kia, nghĩa 
là thân làm điều thiện ở cõi Sắc là trì giới, thân làm 
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việc bất thiện là phạm giới. Thanh giới do miệng 
làm ra. Pháp giới chỉ là vô tác (Về tướng của trì 
giới, phạm giới, sẽ nói rộng trong phẩm Nghiệp). 

Mười bảy, nói có trên 

Một giới nói hai thứ 

Quả có quả mười bảy 

Một ba giác đã nói. 

Mười bảy nói có trên, nghĩa là trừ pháp giới, 
mười bảy giới kia có trên, vì hữu vI. 

Một giới nói hai thứ, nghĩa là pháp ø1ới hoặc có 
trên, hoặc không có trên, pháp giới hữu vị và hư 
không chắng phải thường diệt là có thường diệt 
trên, vì thiện, vì thường còn nên nói không có trên. 

Quả có quả mười bảy: nghĩa là trừ pháp giới, 
mười Dây, giới khác là quả có quả, vì là pháp hữu 
vi, tánh yếu kém, vì lần lượt làm nhân lẫn nhau mà 
sinh ra. 

Một, ba giác đã nói, nghĩa là pháp giới có ba 
thứ: hoặc là quả chăng có quả, hoặc là quả có quả, 
hoặc chăng phải quả, chắng có quả. Quả chăng 
phải có quả nghĩa là thường diệt. Quả có quả nghĩa 
là pháp giới hữu vi. Không phải quả, không phải 
có quả, nghĩa là hư không chắng phải thường diệt. 

Ba cối ba thứ duyên 

Một nương dựa cũng vậy 
Năm, một hoặc phán biệt 
Duyên khác chỉ nói một. 
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Ba cõi ba thứ duyên, nghĩa là nhãn, nhĩ và ý 
thức giới có ba thứ duyên là thiện, bất thiện và vô 
ký. Năm, một nghĩa là năm thức dựa vào một thứ. 
Hoặc phân biệt, nghĩa là đêu khởi năm căn và thứ 
đệ diệt ý. Nếu nhận lấy cùng sinh khởi và nương 
dựa thì một vô ký, vì năm căn chỉ có vô ký. Nếu 
nhận lây thứ đệ diệt ý, thì sẽ có ba thứ, vì ý giới là 
thiện, bất thiện, vô ký. 

Lại nữa, phần dựa và duyên thứ đệ phân của 
nhãn thức nên chia ra bốn trường hợp: 

1. Hoặc phân dựa, không phải phần duyên thứ 
đệ. 2. Hoặc phân duyên thứ đệ, không phải phần 
dựa. 3. Hoặc phần dựa, cũng là phân duyên thứ đệ. 

4. Hoặc không phải phân dựa, không phải phân 
duyên thứ đệ. 

Phân dựa, không phải phân duyên thứ đệ, nghĩa 
là nhãn thức cùng sinh khởi với nhãn căn. Phân 
duyên thứ đệ, không phải phân dựa nghĩa là tâm 
pháp thứ đệ diệt kia. Phần dựa cũng là phân duyên 
thứ đệ nghĩa là thứ đệ diệt ý. Không phải phân dựa, 
không phải phần duyên thứ đệ, nghĩa là trừ ba 
trường hợp trên cho đến thân thức dựa cũng như 
vậy. 

Hỏi: Ý thức dựa là duyên thứ lớp phải chăng? 

Đáp: Đúng vậy. hỏi: ý thức dựa là duyên thứ 
đệ, còn duyên thứ đệ không phải là ý thức dựa 
chăng? 
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Đáp: Ý thức dựa tương ưng với tâm pháp. 

Hỏi: Nếu nhãn thức lấy ý giới làm người dựa 
thì vì sao gọi là nhãn thức mà không gọi là ÿ thức? 

Đáp: Vì mắt là pháp bất cộng y, như mâm của 
hạt giông, như tiếng trông. Mắt là không cùng dựa 
với nhãn thức, còn ý là dựa chung, vì sáu thức xoay 
vân nhau sinh duyên thứ lớp. 

Duyên khác chỉ nói một, nghĩa là tỷ, thiệt, thân 
thức chỉ duyên vô ký, vì hương, vị, xúc hoàn toàn 
là vô ký. Ý giới tức sáu thức thân, vì ngoài sáu thức 
thân này không có thức nào khác nên không nói là 
pháp giới. Nêu tương ưng với tâm thì nên nói như 
tầm. 

Nếu mắt sinh theo thây Nhĩ giới sinh theo nghe 
Ba cối sinh theo giác 

Ý giới sinh theo thức. 

Nếu mắt tùy sinh, gọi là thây, tai tùy sinh gọi là 
nghe, ba việc tùy sinh ra gọi là giác, ý tùy sinh ra 
gọi là thức. Ba giới kia dùng do phương tiện đặc, 
lia dục đắc, tu đắc tánh thân thông của định quả 
của bốn chi, năm chi định. Cho nên mắt và tai kia 
tùy sinh mỗi thứ mà kiến lập riêng. Ba căn còn lại 
tùy sinh nhưng vì không có tướng phân của chúng 
nên kiến lập chung một. 

Hỏi: Giác có nghĩa gì? 

Đáp: 

Cảnh giới chỉ võ ký 
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Tâm giác chuyển ở trong 
Tùy sinh ba thứ thức 
Đó được gọi là giác. 

Hương, vị, xúc hoàn toàn vô ký, vì vô ký nên 
là giác, cho nên tùy theo sinh ba thức gọi là giác. 

Hai cảnh không thọ gần Cảnh giới xa gần một 
Một hướng khác thọ gân Chỗ dựa, cảnh giới thảy. 

Hai cảnh không thọ gần, nghĩa là nhãn thức, nhĩ 
thức là cảnh giới không thọ gần, như áp sát mắt vào 
sắc sẽ không thấy, tai cũng thế, đặt sát ân thì 
không nghe. Dù ở sâu bên trong nhưng vân nghe 
âm thanh xa từ bên ngoài. 

Nếu nói là cách xa cũng không thây, nghe thì 
bất luận cảnh giới xa hay gân, ý thức cũng đều 
nhận được hết, trừ chính mình, và những pháp 
tương ưng cộng hữu, tất cả pháp khác đều thọ 
nhận. 

Một hướng khác thọ gần, nghĩa là thọ cảnh giới 
gần tỷ, thiệt, thân thức nhận cảnh giới gần vì dựa 
vào duyên vô gián. 

Chỗ dựa, cảnh giới thảy: Nghĩa là tỷ, thiệt, thân 
thức, ba thức này đêu dựa vào cảnh giới, nhận lây 
cảnh giới, v.v... Tỷ căn tiếp xúc với mùi hương nhỏ 
nhặt, đồng đều mới sinh ra thức. Thiệt căn, thân 
căn nhỏ nhặt cũng như vậy. (Nghĩa là ở chỗ căn, 
trần hoà hợp mới sinh ra thức). 

Hai giới nói bất định Cảnh một giới cũng vậy 
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Năm giới dựa hoặc chung Một giới dựa nói xa. 
Hai giới nói bất định, nghĩa là nhãn thức, nhĩ 
thức dựa, duyên đều bất định. Nhãn thức giới hoặc 
chỗ dựa lớn mà duyên nhỏ, như thây sợi lông, hoặc 
chỗ dựa nhỏ mà duyên lớn như thây ngọn núi, hoặc 
chỗ dựa duyên bằng nhau như thây quả nho. Nhĩ 
thức cũng như thê. 
Cảnh một giới cũng vậy, nghĩa là cảnh giới của 
ý thức là cảnh giới bất định, hoặc lớn hoặc nhỏ, vì 
là cảnh giới của tất cả pháp, vì vô hình, vì lớn nhỏ 
không thê nói, vì lìa ý giới, sáu thức không có tự 
thê riêng, nên không nói tâm pháp như nói tâm. 
Năm giới dựa hoặc chung: nghĩa là năm thức 
thân, hoặc chung với chỗ dựa, kết hợp nghĩa là năm 
căn, cách xa nghĩa là ý diệt theo thứ lớp. Một giới 
dựa nói xa nghĩa là ý thức giới nói là xa, là nói ý 
diệt theo thứ lớp của giới kia. 
Mười một giới có hai 
Sáu, ba, một, bốn thứ 
Sự và báo trưởng dưỡng 
Sát-na và dựa chúng. 
Mười một giới có hai, nghĩa là năm giới nội, 
thanh giới, năm thức giới có hai thứ. 
Sáu có ba, nghĩa là sắc, hương, vỊ, xúc, ý ØIới, 
ý thức giới. Sáu giới này có ba thứ. 
Một có bốn thứ: Nghĩa là pháp giới có bốn thứ. 
Hỏi: Nói chúng loại có hai, ba, bốn là thế nào? 
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Đáp: Sự và báo trưởng dưỡng, sát-na và nương 
chủng. Nhãn giới kia có hai thứ báo và trưởng 
dưỡng. 

Sinh báo kia: Nghĩa là quả báo của nghiệp 
thiện, bất thiện. Ba đường ác là quả của nghiệp bât 
thiện, người trời là quả của báo thiện. Mặt và các 
dụng cụ, phạm hạnh, chánh thọ được trưởng 
dưỡng. Vì sự trưởng dưỡng này không có tánh chât 
nương dựa riêng, nên không nói. Sự nương vào sát- 
na cũng vậy. Như giới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân giới 
cũng vậy. Thanh giới cũng có hai thứ trưởng 
dưỡng và nương dựa. 

Hỏi: Vì sao âm thanh không phải báo? 

Đáp: Vì phương tiện trong hiện tại phát sinh, 
âm thanh là phương tiện hiện tại nây sinh, báo 
nghĩa là nghiệp trước sinh khởi. Âm thanh nghĩa là 
tùy theo sự ham muốn sinh ra, còn báo chắng phải 
tùy theo sự ham muôn sinh ra. 

Lại nữa, mỗi âm thanh đều có báo nghe, bảo 
không có gián đoạn. Nếu âm thanh là báo, lẽ ra sẽ 
như sắc, bất cứ lúc nảo cũng không đứt, mả âm 
thanh thì có đứt, cho nên chăng phải báo. Năm thức 
gIỚI là báo sinh và chỗ dựa. Sắc, hương, vị, xúc 
giới có ba thứ là báo, chỗ dựa, trưởng dưỡng. Ba 
thứ báo của ý giới dựa vào sát-na. Sát-na nghĩa là 
khô pháp nhẫn cùng sinh với ý giới. Ý thức giới 
cũng giông như vậy. 
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Pháp giới có bốn thứ, đó là sát-na, báo, chỗ dựa, 
sự. Báo kia nghĩa là quả báo của nghiệp thiện, bất 
thiện. Sát-na nghĩa là quyến thuộc của khổ pháp 
nhẫn. Chỗ dựa là trừ quyến thuộc của khô pháp 
nhãn, còn lại pháp giới thiện hữu vi, trừ báo, còn 
lại là pháp giới hữu vi không ân một vô ký, pháp 
giới nhiễm ô. Pháp giới vô vi chỉ có sự. 

Sinh thân nhãn sắc giới 
Tự địa và tha địa 

Nếu nhãn thức kia sinh 
Tự tha địa cũng vậy. 

Sinh cõi Dục, thân cõi Dục, mắt cõi Dục, sắc 
cõi Dục, nhãn thức cõi Dục sinh ra. Như vậy sinh 
ở địa Sơ thiền, với thân của địa Sơ thiên, mắt của 
địa Sơ thiền, sắc của địa Sơ thiền, nhãn thức của 
địa Sơ thiên sinh ra. Đó gọi là tự địa. 

Tha địa nghĩa là sinh cối Dục với mắt của địa 
Sơ thiền thây sắc cõi Dục. Thân cõi Dục kia và mắt 
của địa Sơ thiên, sắc cõi Dục sinh nhãn thức của 
địa Sơ thiên. 

Thây Sơ thiên, nghĩa là thân cõi Dục kia, mắt, 
sắc của địa Sơ thiền sinh nhãn thức địa Sơ thiên. 
Sinh cõi Dục, mắt của địa Nhị thiền trông thấy sắc 
cõi Dục, thân cõi Dục kia với mắt của địa Nhị 
thiền, sắc cõi Dục sinh nhãn thức của địa Sơ thiên. 
Thây địa Sơ thiền nghĩa là thân cõi Dục kia với mắt 
của địa Nhị thiền, sắc của địa Sơ thiền sinh nhãn 
thức của địa Sơ thiền. 
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Thây Nhị thiên, nghĩa là thân cõi Dục kia, với 
mắt, sắc của địa Nhị thiên, nhãn thức của địa Sơ 
thiền sinh ra. Sinh cõi Dục với mắt của địa Tam 
thiền thây sắc cõi Dục. Thân cõi Dục kia với mặt 
của địa Tam thiên thây sắc cõi Dục, nhãn thức của 
địa Sơ thiền sinh ra. 

Thây Sơ thiên, nghĩa là thần cõi Dục kia với 
mắt của địa Tam thiên thấy sắc của địa Sơ thiên 
sinh nhãn thức của địa Sơ thiên. 

Thây Nhị thiên, nghĩa là thân cối Dục kia với 
mắt của địa Tam thiền thây sắc của địa Nhị thiên 
sinh nhãn thức của địa Sơ thiên. 

Thây Tam thiên, nghĩa là thân cõi Dục kia với 
mắt, sắc của địa Tam thiên sinh nhãn thức của địa 
Sơ thiên. 

Sinh cõi Dục, mặt của địa Tứ thiên thây sắc cõi 
Dục, thân cõi Dục kia với mắt của địa Tứ thiên 
trông thấy sắc cõi Dục. Thân cõi Dục kia với mắt 
của địa Tứ thiên thấy sắc cõi Dục sinh nhãn thức 
của địa Sơ thiên. 

Thây Sơ thiền, nghĩa là thân cõi Dục kia với 
mắt của địa Tứ thiền thây sắc của địa Sơ thiên, 
nhãn thức của địa Sơ thiên sinh ra. 

Thây Nhị thiên, nghĩa là thân cõi Dục kia với 
mắt của địa Tứ thiền không thấy sắc của địa Nhị 
thiên sinh nhãn thức của địa Sơ thiên. 

Thây Tam thiên, nghĩa là thân cõi Dục kia với 
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mắt của địa Tứ thiên thấy sắc của địa Tam thiên 
sinh nhãn thức của địa Sơ thiên. 

Thấy Tứ thiên, nghĩa là thân cõi Dục kia với 
mắt sắc của địa Tứ thiền sinh nhãn thức của địa Sơ 
thiên. Như nói sinh cõi Dục, cho đến sinh lên đệ 
Tứ thiền cũng như vậy. 

Có sự khác nhau nghĩa là mắt của địa dưới 
không trông thây sắc của địa trên. Sinh địa trên, địa 
dưới, mắt không hiện hành ở trước. 

Nhĩ giới như trước nói Tỷ, thiệt giới tự địa 
Thân xúc, tức nói địa Ý thức thì rất nhiêu. 

Nhĩ giới như trước nói nghĩa là như trước đây 
đã nói nhãn thức, nhĩ thức cũng như vậy. 

Tỷ giới thuyết tự địa nghĩa là sinh cõi Dục, thân 
cõi Dục, mũi cõi Dục, hương cõi Dục, tỷ thức cõi 
Dục sinh ra. Thiệt giới cũng như vậy. 

Thân xúc tức nói địa, nghĩa là vì thân thức có 
khác nhau: Sinh cõi Dục, thân cối Dục, xúc cõi 
Dục sinh thân thức cõi Dục. Sanh Sơ thiên cũng 
như vậy. Sinh Nhị thiên, thân, xúc của Nhị thiên, 
sinh thân thức địa Sơ thiên, vì biết xúc của tự địa 
không phải sinh địa khác. Đệ tam, đệ Tứ thiền cũng 
như thê. 

Ý thức thì rất nhiều: hoặc là ý của tự địa, pháp 
của tự địa, ý thức của tự địa sinh, hoặc tha địa. 
Hoặc tự địa nghĩa là sinh cõi Dục, ý của cối Dục, 
pháp cõi Dục sinh ý thức cõi Dục, cho đến sinh lên 
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Hữu tưởng, Vô tưởng xứ cũng như thế. Tha địa 
nghĩa là sinh cõi Dục lúc chánh thọ, tâm thiện cõi 
Dục kia theo thứ lớp chánh thọ của Sơ thiền, khởi 
ý cõi Dục kia sinh ý thức của địa Sơ thiên, hoặc lệ 
thuộc ba cõi, hoặc không lệ thuộc. Tâm thiện cõi 
Dục theo thứ lớp của Sơ thiên được hiển hiện ở 
trước. Ý của Sơ thiền kia, ý thức của cõi Dục nảy 
sinh pháp, hoặc lệ thuộc ba cõi, hoặc không lệ 
thuộc. Theo thứ lớp Sơ thiền là chánh thọ của Nhị 
thiên. Ý của Sơ thiên kia sinh pháp ý thức của Nhị 
thiền, hoặc lệ thuộc hoặc không lệ thuộc ba cõi. 

Như vậy đệ Nhị thiên Sơ thiền, Sơ thiền đệ Nhị 
thiền, Sơ thiền đệ Tam thiên, đệ Tam thiên Sơ thiên 
cho đến Hữu tưởng, Vô tưởng xứ, vượt qua theo 
thứ lớp nghịch thuận nên nói rộng. 

Có sự khác nhau nghĩa là chánh thọ này là ý 
giới, chánh thọ kia là ý thức. Nếu thiên là ý thức, 
là pháp thì hoặc lệ thuộc cả ba cõi, hoặc không lệ 
thuộc. Nếu Vô Sắc là ý thức, là pháp hoặc lệ thuộc 
ba cõi, hoặc không lệ thuộc. Nếu Vô Sắc là ý thức 
thì pháp kia ở tự địa, địa trên và không lệ thuộc. 

Lại nữa, chánh thọ tịnh theo thứ lớp của Sơ 
thiền là quả của Sơ thiên cõi Dục và tâm biến hóa 
hiển hiện ở trước. Ý của Sơ thiên kia sinh ý thức 
cõi Dục. 

Pháp là sự biên hóa của cõi Dục, tức là quả của 
Sơ thiên cõi Dục kia, Sơ thiên theo thứ lớp tịnh, 
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hiển hiện ở trước. Ý của cõi Dục kia sinh pháp ý 
thức của Sơ thiền, hoặc lệ thuộc ba cõi, hoặc không 
lệ thuộc cho đến Tứ thiên cũng như vậy. 

Sinh là chết ở cõi Dục kia, sinh lên địa Sơ thiên, 
ý của cõi Dục kia sinh pháp ý thức của địa Sơ thiên, 
hoặc lệ thuộc cõi Sắc, Vô Sắc, hoặc không lệ thuộc. 
Mất ở địa Sơ thiền, sinh cõi Dục, ý của địa Sơ thiền 
kia sinh pháp ý thức của cõi Dục, hoặc lệ thuộc ba 
cối, hoặc không lệ thuộc, cho đến Hữu tưởng, Vô 
tưởng xứ cũng như thê. 

Chết mất là ý thọ sinh, Sinh là ý thức, chỉ vì 
pháp của ý thức đó ở tự địa, địa trên và không lệ 
thuộc. 

Như kia đắc nhãn giới Hoặc kia nương dựa 
thức Cả hai đắc, không đắc Cũng là sắc và xả. 

Nếu kia đặc nhãn giới, nghĩa là hoặc nhãn giới 
không thành tựu, được thành tựu, đều không phải 
là nhãn thức giới, nghĩa là chết ở cõi Vô Sắc, sinh 
đệ nhị, đệ tam, đệ Tứ thiên, sinh cõi Dục, dân dần 
được nhãn căn. Hoặc nhãn kia nương thức, hoặc 
nhãn thức giới không thành tựu hay được thành 
tựu, đều không phải nhãn giới, nghĩa là mất ở địa 
Tam thiền trên, sinh cõi Dục và Sơ thiền. Nếu trụ 
ngay Sơ thiên, thì nhãn thức kia sẽ hiện tiên. 

Cả hai đắc, nghĩa là hoặc nhãn và nhãn thức 
ĐIỚI đều đắc: mất ở cõi Vô Sắc, sinh cõi Dục và Sơ 
thiền. Cả hai đều không đắc, nghĩa là chăng phải 
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nhãn giới không thành tựu, được thành tựu, cũng 
không phải nhãn thức giới không thành tựu, được 
thành tựu. Nghĩa là sinh cõi Dục không mất nhãn 
căn và ở trên Phạm thiên. Nêu chết sinh lên Phạm 
thiên và cõi Dục, đệ nhị, đệ tam, đệ Tứ thiên mất, 
sinh lên đệ nhị, đệ tam, đệ Tứ thiên. Chết ở Vô Sắc, 
sinh cõi Vô Sắc, cũng cõi Sắc. Nghĩa là nếu cõi Sắc 
không thành tựu, được thành tựu thì đó chính là 
nhãn giới không thành tựu, được thành tựu. Hoặc 
nhãn giới không phải sắc giới, nghĩa là sinh cõi 
Dục dân dân sẽ được nhãn căn. Nêu sắc giới không 
thành tựu, được thành tựu là nhãn thức giới kia 
chăng? Về vấn đề này lẽ ra đặt ra bốn trường hợp: 

1. Sắc giới không thành tựu, được thành tựu, 
không phải là nhãn thức giới, nghĩa là chết ở cõi 
Vô Săc sinh lên cõi Tam thiên. 

2. Nhãn thức giới không thành tựu, được thành 
tựu không phải săc, tức là chết ở Tam thiên kia, 
sinh cõi Dục và Sơ thiền. Nếu trụ ngay thiền đó, 
nhãn thức sẽ hiện tiên. 

3. Cõi Sắc không thành tựu được thành tựu, 
cũng là nhãn thức giới, nghĩa là chết ở cõi Vô Sắc, 
sinh cõi Dục và Sơ thiên. 

4. Không phải sắc giới cũng không phải nhãn 
thức giới, nghĩa là trừ ngân ây việc trên. Với xả, 
nghĩa là như nói đắc, xả cũng nói rộng như thê. 

Hai thức, thức cõi Săc Cho đến xúc cũng vậy 
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Với mười ba giới khác Hoàn toàn ý thức duyên. 

Hai thức thức cõi Sắc nghĩa là: Hai thức thức 
cõi Sắc, là nhãn thức và ý thức, tự tướng của nhãn 
thức giới, tự tướng của ý thức giới và cộng tướng 
cho đên xúc cũng vậy. Hai thức thức của thanh giới 
là nhĩ thức và ý thức. Tự tướng của nhĩ thức giới, 
tự tướng của ý thức giới và cộng tướng, cho đến 
hai thức thức của xúc, giới là thân thức và ý thức. 
Tự tướng của thân thức, tự tướng của ý thức và 
cộng tướng của ý thức, vì cảnh giới của tự tướng 
của năm thức thân, vì không tư duy, vì cảnh giới 
hiện tại vì một niệm. 

Về mười ba giới khác, hoàn toàn ý thức duyên, 
nghĩa là năm tướng sắc căn, bảy tâm giới và pháp 
giới. Mười ba giới này hoàn toàn là ý thức, tự 
tướng của thức và cộng tướng. Y thức này có hai 
thứ duyên hư hoại và duyên không hư hoại. Duyên 
không hư hoại tức là sự duyên của mười ba gIỚI 
này. Sự duyên hư hoại, nghĩa là mười ba gIới với 
năm cảnh giới, mỗi giới đều hợp duyên, cho đến 
duyên chung mười tám gIới. 

Thức tư duy ba thứ Là ý trong dục hữu 

Phân biệt sắc, Vô Sắc Một chủng nói giới khác. 

Thức tư duy ba thứ là ý trong dục hữu, nghĩa là 
ý thức của cõi Dục có ba thứ tư duy: Tư duy tự 
tánh, tư duy tùy ức và tư duy phân biệt. 

Tư duy tự tánh nghĩa là giác. Tư duy tùy ức 
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nghĩa là niệm của ý địa. Tư duy phân biệt nghĩa là 
tuệ bất định của ý địa. Ba tư duy nảy là sự tư duy 
của ý thức cõi Dục. 

Phân biệt cõi sắc, Vô Sắc nghĩa là ý thức của 
cõi Sắc, Vô Sắc có ba thứ: địa bất định Sơ thiên, 
nhập định có hai, bất định có ba, ý thức của ba thiên 
bất định có hai, trừ tư duy tự tánh. Nếu định là một, 
thì thuộc về tư duy tùy ức. 

Có thuyết nói cõi Vô Sắc đều là nhất định, 
nghĩa là cõi Vô Sắc chỉ có một thứ là tư duy tùy 
ức. Nêu nói có bất định thì định có một, bất định 
có hai. 

Một chủng nói giới khác, nghĩa là năm thức 
thân nói là giới khác chỉ có tư duy tự tánh, vì bất 
lợi. 

Hỏi: Phân biệt pháp tướng như vậy rôi, thế nào 
là pháp gôm thâu là tự tánh hay tha tánh? 

Đáp: Là tự tánh vì sao? 

Các pháp lìa tha tánh 
Đếu an trụ tự túnh 
Nên nói tất cả pháp 
Đếu thuộc về tự tánh. 

Các pháp lia tha tánh nghĩa là nhãn giới lìa 
mười bảy giới vì tánh khác, giới khác cũng như 
vậy. Không nên nói nêu lìa tánh là gôm thâu, vì 
tướng khác nhau, nên mới nói thuộc về tự tánh, 
không phải tha tánh. Mỗi pháp đều tự trụ tánh của 
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mình, nghĩa là tất cả tánh đều trụ nơi tự tướng, vì 
tánh này chắng phải tướng khác, mà nên nói nếu 
trụ là sự gồm thâu, không phải pháp khác. 

Nói nghĩa gồm thâu là thuộc về tự tánh của tất 
cả pháp, nghĩa là tự tánh của tự tánh là bất không, 
chăng phải khác, như sắc của sắc là bât không. 

Lại nữa, nói nghĩa giữ gìn nhau là sự gôm 
nhiếp, như Khế kinh nói: "Như ở giữa lâu quán, 
các cây đều nương dựa vào nhau để làm cho lâu 
quản càng thêm tốt đẹp". Như kinh đã nói như chỉ 
tơ giữ lây áo, như then cửa giữ lấy cánh cửa, như 
búa giữ lấy củi. 

Hoặc nói phương tiện gôm thâu, như nói trong 
năm sự gin giữ này, tuệ là hàng đâu, nghĩa là vì 
gồm thâu. Hoặc nói thuộc về hòa hợp nghĩa là bôn 
nhiếp sự có thê nhiếp giữ chúng sinh. 

Hoặc nói tùy thuận nhiếp phục, như Đức Phật 
nói đăng kiến, đẳng chí, đăng phương tiện đều là 
thân của tuệ. Hoặc nói vì gôm giữ nên gọi là thâu 
nhiếp, nghĩa là hòa với trên, do thuộc về tài pháp. 

Trên đây là những lời nói của thê tục, không 
thuộc về rốt ráo. Tự tảnh nhiếp tự tánh nghĩa là đệ 
nhất nghĩa rột ráo, có ba giai đoạn gồm thâu. Giai 
đoạn nói ở đây là tự tánh nhiếp tự tánh nhiếp như 
vậy không bỏ đệ nhất nghĩa. Đã nói tự tánh gồm 
thâu, nhãn giới của mặt gôm thâu một giới, một 
nhập, một âm, không gôm thâu mười bảy giới, 
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mười một nhập, năm âm. 

Lại nữa, mắt phải gồm thâu mắt phải, mắt trái 
øôm thâu mắt trái. Mắt có hai thứ trưởng dưỡng và 
báo. Trưởng dưỡng thâu tóm trưởng dưỡng, báo 
thâu tóm báo. Báo lại có hai thứ: báo của nghiệp 
thiện và báo của nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện 
gøôm báo của nghiệp thiện. Báo của nghiệp bất 
thiện gôm báo của nghiệp bất thiện. Báo của 
nghiệp bất thiện có ba thứ, nghĩa là ba đường ác: 
Súc sinh gôm thâu súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục cũng 
như vậy. Báo của nghiệp thiện có hai thứ, nghĩa là 
nØƯỜI, trỜI. Người gôm thâu người, trời gôm thâu 
trời. Quá khứ gôm thâu quả khứ, vỊ lai, hiện tại cho 
đến sát-na gồm thâu sát-na. 

— Trong giới nói một gI1ới Âm nhập cũng như vậy 
Âm nhập giới như thê Là gồm tất cả pháp. 

Một giới là pháp giới, một nhập là ý nhập, một 

âm là săc ấm. 


LUẬN TẠP A-TY-ĐÀM TÂM 
QUYÊN 2 
Phẩm 2: HÀNH 

Đã nói các pháp trụ tự tướng, nay sẽ nói pháp 
sinh. Nếu vì các pháp gồm thâu tự tánh, nghĩa là 
cho do tự lực sinh thì không đúng. Vì sao? 

Rốt ráo không thể sinh Vì dụng lìa đồng bạn 
Nhờ Năng lực các duyên Các pháp mới được sinh. 

Rốt ráo không thể sinh, vì dụng lìa đồng bạn, 
nghĩa là vì tự tánh của các hành yêu kém nên không 
thể tự sinh. 

Hỏi: Nếu không tự sinh, thì phải làm thế nào để 
sinh? 

Đáp: 

Năng lực tất cả duyên 
Các pháp mới được sinh. 

Như người và thuyên nhờ nhau mới được qua 
bên kia sông. Do sức của tâm, tâm pháp kia lần 
lượt phát sinh. Thâu nhận cảnh giới cũng như vậy, 
trước phải nói đến tâm, tâm pháp do bạn sinh ra 

Nếu lúc tâm kia khởi Tâm này phải cùng có 
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Các nhóm tâm pháp thảy, Và hành bất tương 
ưng. 

Các hành lần lượt làm nhân cho nhau sinh ra 
tâm kia, hoặc nương, hoặc duyên, hoặc sát-na sinh, 
nhóm tâm pháp v.v... kia sinh. 

Hỏi: Nhóm tâm pháp, v.v... là thể nào? 

Đáp: 

Tưởng, dục và xúc tuệ 
Niệm, tư, với giải thoát 
Ức, định cùng với thọ 
Đây nói nhóm tâm thả. 

Tưởng nghĩa là giữ lây hình tượng, diện mạo 
của cảnh giới. Dục nghĩa là đôi với duyên dục thọ. 
Xúc nghĩa là nương duyên tâm hòa hợp sinh ra 
cảnh giới xúc. Tuệ nghĩa là đối với duyên, quyết 
định xét kỹ, Niệm nghĩa là đối với duyên phi nhớ 
không quên. Tư nghĩa là công đức và lỗi ác đêu trái 
nhau, tâm tạo tác chuyên biên. Giải thoát nghĩa là 
đối với duyên, khởi lên tưởng nhận lây, hạn lượng 
của nó, việc ây phải như vậy. Ức nghĩa là đối với 
duyên, phát sinh giác ngộ. Định nghĩa là thọ duyên 
không rôi loạn. Thọ nghĩa là tiếp nhận cảnh gIới 
đáng ưa, không đáng ưa, đều trái nhau về thọ nhận 
cảnh gIới. 

Lúc tất cả tâm sinh 
Bác Thánh nói là sinh 
Đồng chung một duyên hành 
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Củng lại thường IƯƠng ng. 

Tất cả tâm thiện, bất thiện, vô ký của mười 
pháp này đêu sinh ra đại địa có thê được, nên nói 
là địa đại. Đồng chung một duyên hành, nghĩa là 
tật cả tâm đồng chuyên một duyên, không lìa nhau, 
không có hai quyết định, cũng lại thường tương 
ưng, lần lượt cùng có và cùng sinh khởi với chúng, 
đều thường tương ưng, để làm một việc. 

Hỏi: Sự tương ưng có nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa bình đắng là nghĩa tương ưng. 

Hỏi: Tâm pháp hoặc nhiều, hoặc ít, làm sao 
nghĩa bình đăng là nghĩa tương ưng được? 

Đáp: Vì việc bình đắng, nếu trong một tâm có 
một tưởng, hai thọ thì không phải là nghĩa tương 
ưng, vì một tâm, một tưởng sinh. Tâm pháp khác 
cũng vậy. Vì lý do này nên nghĩa bình đăng là 
nghĩa tương ưng. Lại nữa, các nghĩa bình đắng về 
thời, nương dựa, hành, duyên là nghĩa tương ưng. 
Thời bình đăng nghĩa là thời gian một sát-na sinh 
ra. Nương bình đăng nghĩa là nếu tâm dựa vào mặt 
sinh tâm thì pháp cũng vậy. Hành bình đắng nghĩa 
là nêu tâm hành màu sanh sinh ra thì tâm pháp cũng 
vậy. Duyên bình đăng nghĩa là nêu tâm duyên sắc 
mà sinh thì tâm pháp cũng duyên sắc. Cho nên nói 
là thường tương ưng. 

Đã nói tâm pháp có mặt ở tất cả, nay sẽ nói tâm 
pháp không có mặt ở tất cả. 
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Các căn có hồ thẹn 

Tín, ÿ, không buông lụng. 
Bất hại, tình tiên, xả 
Chung tất cả tâm thiện. 

Các căn là hai căn thiện: Không tham và không 
sân. Đối với sự sông và tiền của, vật dụng dứt bỏ 
tâm tham đắm, gọi là không tham. Đôi với số phi 
chúng sinh và phi chúng sinh, hoại bỏ tâm giận dữ, 
gọi là không sân. Đôi với các lỗi lâm, tự cảm thây 
nhàm chán chính mình, gọi là hồ. Đối với mọi lỗi 
lầm cảm thây xấu hỗ đôi với người khác gọi là 
thẹn. Đối với Tam bảo, bỗn đề, tâm được thanh 
tịnh gọi là Tín. Thân, tâm đều lìa ác gọi là ý tức 
(khinh an). Thực hành phương tiện thiện, tránh xa 
mọi việc xấu ác, không làm, gọi là không phóng 
dật. Không lấn Áp, bức bách người gọi là không 
hại. Dứt trừ điều ác đang khởi, chưa khởi, sinh ra 
điều thiện đang khởi, chưa khởi, muốn dùng 
phương tiện siêng năng tu không ngừng nghỉ, gọi 
là tinh tiến. Tâm bình đăng gọi là xả. 

Mười pháp thiện này chung cho tất cả tâm 
thiện. Nếu ý thức tương ưng với năm thức hữu lậu, 
vô lậu tương ưng với ý thức, thì vì sự tương ưng 
đó, nên nói là địa đại thiện. Đã nói đại địa thiện, 
nay sẽ nói về địa đại phiền não. 

Hiểu tà, nhớ bất chánh 
Trí không thuận, thất niệm 
Bất tín, biếng nhác, loạn 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 2 475 


Vô mình, trạo, buông lung. 

Hiểu biết điên đảo gọi là tà giải, thọ nhận cảnh 
giới bất chánh gỌI là nhớ nghĩ bất chánh. Quyết 
định điện đảo gọi là trí bất thuận. Ghi nhận sai 
quấy, quên mất gọi là thât niệm. Tâm bắt tịnh đối 
với Tam bảo, bốn đề gọi là bất tín. Không dứt trừ 
điều ác đang khởi, chưa khởi, không sinh việc thiện 
đang khởi hay chưa khởi, không siêng năng vận 
dụng phương tiện gọi là biếng nhác. Bị lôi cuốn do 
cảnh giới, phân tán theo các duyên gọi là loạn. Mé 
trước, v.v... không biết gọi là vô minh, tâm chao 
động không ngừng dừng nghỉ gọi là trạo cử, lia 
phương tiện tạo thiện gỌI là buông lung. 

Đại địa phiên não mười 
Tất cả tâm cấu uễ 

Vô tàm và vô quý 

Nói đại địa bát thiện. 

Đại địa phiên não mười, tất cả tâm nhiễm ô, 
nghĩa là tà giải thoát này gồm có mười pháp, tật cả 
tâm nhiễm ô đều có, nghĩa là năm thức thân và ý 
thức địa của cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Cho nên 
nói là địa đại phiên não. 

Hỏi: Thùy miên cũng đi chung với tất cả tâm 
nhiễm ô, tại sao 

@ @ @không lập nó là đại địa phiền não? 

Đáp: Vì thuận với chánh thọ, nghĩa là chúng 
sinh thùy miên mau phát ra định, nên không lập. 
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Nếu là đại địa, đại địa phiên não kia nên tạo ra bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc có đại địa không phải là địa đại phiền 
não, nghĩa là thọ, tưởng, tư, xúc, dục. 

2. Hoặc có đại địa phiên não không phải là đại 
địa, nghĩa là bất tín, biếng nhác, vô minh, trạo cử, 
buông lung. 

3. Hoặc đại địa cũng là đại địa phiên não nghĩa 
là nhớ nghĩ giải thoát, nhớ nghĩ định, tuệ. 

4. Hoặc không phải đại địa, không phải địa đại 
phiên não, tức trừ các trường hợp trên. 

Đã nói đại địa phiền não, nay sẽ nói đại địa bất 
thiện. 

Vô tàm và vô quý 
Gọi đại địa bát thiện. 

Nghĩa là đối với các lỗi lâm của mình không tự 
nhàm chán gỌI là vô tàm (không hồ). Đối với 
những, điều xâu ác, không hồ thẹn với người, gọi là 
vô quý (không thẹn). Hai pháp này hoàn toàn bất 
thiện vì tương ưng với tật cả tâm bât thiện, cho nên 
xếp vào đại địa bât thiện. Đã nói địa đại bất thiện, 
nay sẽ nói đại địa tiêu phiên não. 

Phân, hận, cuônø, sạn, tát 
Não, siểm, phú, cao, hại 
Các phiên não như vậy 
Nói là tiểu đại địa. 
Đối với việc lợi ích, không lợi ích nên làm mà 
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không làm, không nên làm lại làm, giận dữ nôi tiếp 
nhau sinh ra, gọi là phấn. Đối với việc đáng ham 
muôn, mà không ham muốn, nên làm lại không 
làm, không nên làm lại làm, giận nối tiếp nhau sinh 
ra gọi là hận. Vì khi dễ người kia nên tỏ vẻ kính 
thờ gọi là cuông. Tiếc nuối của cải, giáo pháp gọi 
là san. Đối với lợi dưỡng, cung kính, danh dự, công 
đức của người, tâm không chịu đựng nồi, sanh tâm 
sanh ghét, gọi là tật. Đối với việc không nên mong 
muốn lại mong muôn, trái với tâm tư duy, nên nóng 
nảy, gọi là não. Che giầu tự tảnh dua nịnh, thuận 
theo thời, tiện nghĩ gọi là siêm. Vì danh lợi nên tự 
che giâu lỗi ác gọi là phú. Gây trở ngại cho dòng 
họ người khác băng của cải giàu có, sắc lực, phạm 
hạnh, giữ giới, trí tuệ, chánh nghiệp, tâm tự thị, gọi 
là cao. Muốn ép ngặt người gọi là hại. Mười pháp 
trên đây gọi là đại địa tiểu phiền não vì không có 
chung, do tu đạo dứt trừ, không phải kiến đạo dứt 
trừ, ở ý địa không ở năm thức, chăng phải một tâm 
cùng sinh. Vì hiện hành đều khác nhau, nghĩa là có 
một thì không có haI. 

Hỏi: Đại địa thiện, đại địa phiền não với đại địa 
bất thiện, đại địa tiêu phiền não khác nhau ở điểm 
nào? 

Đáp: Đại địa có bốn loại: thiện, bất thiện, vô ký 
ân mắt (hữu phú vô ký) và vô ký không ấn mất (vô 
phú vô ký), đại địa thiện chỉ có thiện. Đại địa phiên 
não có hai thứ: bất thiện và vô ký ân mất. Đại địa 
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bất thiện chỉ có bắt thiện. Trong đại địa tiểu phiên 
não thì cuồng, siêm, cao có hai loại bất thiện và vô 
ký ân mất, ngoài ra hoàn toàn bất thiện. 

Trong phẩm tâm bắt thiện 

Tâm pháp hai mươi mốt 

Dục ba, kiến giảm một 

Hai kiến trừ ba thứ. 

Trong phẩm tâm bất thiện, tâm pháp hai mươi 
mốt: bất thiện nghĩa là phiên não cối Dục tương 
ưng, trừ thân kiên, biên kiến, vì chuyển thành quả 
không ưa thích nên gọi là bất thiện. Bắt thiện có 
tám thứ: tham, sân, mạn, nghi, tà kiến, kiến thủ, 
giới thủ vô minh bất cộng và tương ưng VỚI Dảy 
thứ đó. Tâm tham, sân, mạn, nghĩ kia có hai mươi 
mốt pháp cộng sinh mười địa đại và mười pháp là 
biếng nhác, vô minh, bất tín, buông lung, trạo cử, 
thùy miên, giác, quán, không hồ, không thẹn. 

Dục ba, kiến bớt một, nghĩa là tà kiến, kiến thủ, 
giới thủ của cõi Dục. Tâm tương ưng với các kiên 
đó có hai mươi pháp cộng sinh, trừ tuệ. 

Hai kiến trừ ba thứ, nghĩa là trừ thân kiến, biên 
kiến của cõi Dục. Tâm tương ưng với các kiến đó 
có mười tám pháp cộng sinh trừ tuệ và vô tàm vô 
quý. Các pháp khác như trước đã nói. Trừ không 
hồ, không thẹn, vì hoàn toàn bất thiện, không có 
hai tuệ, vì sử, kiến tức là tuệ. 

Hai mươi hai dục thiện 
Bất cộng có hai mươi 
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Vô ký nói mười hai 
Hỏi miên đêu tăng thêm. 

Dục thiện nghĩa là tâm tịnh của cõi Dục chuyền 
thành quả ái có ba loại: sinh đắc và văn, tư. Tâm 
kia có hai mươi hai pháp cùng sinh là mười đại địa, 
mười thiện đại địa thiện giác, quán. 

Bất cộng có hai mươi là bất cộng tức tâm kia 
chỉ có một, phiên não vô minh có hai mươi tâm 
pháp cộng sinh, trừ một phiền não. 

Vô ký nói mười hai nghĩa là tâm vô ký không 
ân mật của cõi Dục có bốn loại: Báo sinh, oai nghi, 
công xảo và tâm biên hóa. Bốn thứ tâm vô ký kia 
VỚI mười hai tâm pháp cộng sinh mười đại địa giác 
quán. 

Hồi miên đều tăng thêm, nghĩa là tâm theo 
đuổi, biến đối gọi là hôi, là thiện, bất thiện, vô ký, 
là hôi tiếc, ghét bỏ trong phẩm tâm kia, ngoài ra 
như trước đã nói. Phải. biết hồi có ba thứ thiện, bất 
thiện và vô ký không â ân mất, vì không phải tự lực 
khác. Người của Ty-bà-sa nói: Bất dục khiến cho 
hối có vô ký, vì hồi rất nhanh nhẹn, nhạy bén. Miên 
nghĩa là thân tâm mờ tối, cảnh giới duyên hời hợt 
gọi là miên. Tất cả năm phẩm tâm cùng sinh kia, 
tức tâm phẩm đó tăng thêm tùy miên. Nếu hối, 
miên cùng sinh thì trong ba phẩm sẽ thêm hai. 

Hỏi: Đây là nói tâm cõi Dục, còn tâm cõi Sắc 
thê nào? 
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Đáp: 

Sơ thiên lìa bắt thiện 
Ngoài ra như dục hữu 
Thiên si HIỆP gian trừ giác 
Với quản trên cũng váy. 

Sơ thiền không có bất thiện, ở thiên đó có bốn 
phẩm tâm: thiện, bất cộng, vô ký â ân mất và vô ký 
không â ân mất. Các phẩm tâm này trừ vô tàm vô 
quý, các tâm còn lại như đã nói ở cõi Dục. 

Hai mươi hai phẩm thiện kia, ái, mạn, nghĩ 
cùng sinh có mười chín: năm kiến và cùng sinh bất 
cộng có mười tám, vô ký không ân mất có mười 
hai, vì không hồ, không thẹn hoàn toàn bất thiện. 
Cõi Sắc, Vô Sắc kia không có hồi, miên. 

Thiên trung gian trừ giác, ngoài ra như đã nói 
ở Sơ thiên. Đôi quán trên, cũng vậy, nghĩa là ở 
thiên thứ hai, ba, tư và cõi Vô Sắc đêu không có 
quán. Đã nói về tâm, tâm pháp có sức hạn phát 
sanh, bây giờ sẽ nói về sắc. 

Cực vi ở bốn căn 

Mười thứ phải nên biết 
Thân căn chín, còn tảm 
Nghĩa là địa có hương. 

Cực vi ở bốn căn, mười thứ cân phải biết, nghĩa 
là bốn căn có mười thứ cực vi cộng sinh bốn đại: 
Sắc, hương, vị, xúc; Nhãn căn, thân căn, nhĩ, tỷ, 
thiệt căn cũng vậy. 
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Thân căn chín: Nghĩa là thần căn khác có chín 
loại, kia chỉ có chủng loại của thần căn, ngoài ra 
như trước đã nói. Trừ tắm nghĩa là lia bỏ tám thứ 
cực vi của căn, sắc, hương, vị, xúc. 

Hỏi: Các cực vị này là nói ở giới nào? 

Đáp: Cực vi này là nói ở địa có hương, Cực vi 
trong cõi Dục hợp VỚI hương, hương và vỊ không 
lia nhau, hễ có hương là có vị. Cực vi cõi Sắc vì 
không có cách ăn vôc, nên lìa hương, vị. Cực vị 
của bốn căn cõi Sắc có tám thứ. Cực vi của thân 
căn khác có bảy thứ, cực v1 ngoài có sáu thứ. 

Hỏi: Nếu cực vi của nhãn căn có mười loại thì 
vì sao không phải mắt tức là săc mà tức là thứ khác, 
như vậy thì tánh của pháp là tạp loạn, trái với À- 
tỷ- -đàm, vì A-ty-đảm nói nhãn căn thuộc về một 
giới, một nhập, một âm? 

Đáp: Có hai thứ cực v1: sự cực vi và tụ cực vI. 
Sự cực vi nghĩa là cực v1 của nhãn căn, tức là cực 
vi của nhãn căn. Cực vi khác đều nói việc mình, vì 
là sự cực vI. 

A-ty-đàm nói nhãn căn thuộc về một Ø1ớI, một 
nhập, một âm. Còn tụ cực vi là øôm rât nhiêu sự, 
là tụ cực vi nói ở đây. Vì trụ nơi tự tướng nên pháp 
tướng không lẫn lộn, như pháp tương ưng với tâm, 
tướng của chúng đều khác nhau, không bị lẫn lộn. 
Sự cực vi kia cũng vậy. Cực vi nảy có bốn nghĩa 
xa, sẽ nói trong phẩm này. 
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Hỏi: Ở trước đã nói nếu tâm sinh thì tâm pháp 
cùng sinh và hành bất tương ưng, trong đó đã nói 
tâm pháp rồi, còn tâm bắt tương hành ra sao? 

Đáp: 

Tất cả pháp hữu vi 
Sinh, trụ và đị diệt 
Pháp này có bốn tướng 
Lần lượt làm cho nhau. 

Tât cả pháp hữu vi: sinh, trụ và dị, diệt: Nghĩa 
là tât cả pháp hữu vi có bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt. 
Vì khởi trong đời nên sinh, đã khởi lập việc của 
mình nên trụ, đã trụ mà uy lực suy yếu nên đối khác 
(dị), vì đã đối khác và hư hoại nên diệt. Tướng này 
là nói hành bất tương ưng với tâm. 

Hỏi: Nếu tất cả pháp hữu vi có bốn tướng thì lẽ 
ra tướng lại có tướng phải chăng? 

Đáp: Tướng này cũng có bốn tướng, tức tướng 
này cùng sinh, sinh sinh, trụ trụ, dị dị, diệt diệt. 

Hỏi: Nếu vậy thì là vô cùng sao? 

Đáp: Lần lượt làm cho nhau, tùy nhau, lần lượt 
cho nhau, sinh nhau, chắng phải không cùng. Sinh 
trước, sinh ra sinh sinh, sinh sinh sinh ra sinh trước. 
Như vậy trụ trong trụ trụ, các thứ đều trụ lẫn nhau. 
Dị đị rồi lại dị, các thứ đều dị lẫn nhau. Diệt, diệt 
rôi lại diệt, các thứ đều diệt lẫn nhau. 

Hỏi: Tùy nhau, lần lượt lẫn nhau, làm lẫn nhau 
thì tướng trước có bao nhiêu pháp? 
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Đáp: 
Phải biết bốn tướng trước 
Mỗi tướng đêu tắm pháp 
T MWỞỚNg tùy cũng nên biết 
Môi tướng chỉ một tưởng. 

Bốn tướng trước, mỗi tướng thành tám pháp, 
nghĩa là sinh trước, trừ tự mình sinh tám pháp, ba 
tướng có bốn tướng tùy và pháp kia. Trụ: Trừ tám 
pháp tự mình trụ. DỊ: trừ tám pháp dị của mình. 
Diệt: trừ tám pháp diệt của mình. Ba tướng, bốn 
tùy tướng và tự tánh của pháp đó, vì không tự làm. 
Tự tánh không tự diệt, như đầu ngón tay không tự 
xúc chạm. 

Hỏi: Tùy tướng có bao nhiêu pháp? 

Đáp: Tùy tướng lễ ra cũng như tướng tướng chỉ 
có một tướng. Bồn tùy tướng này đều là một pháp. 
Tùy sinh sinh tiền sinh, tùy trụ trụ và tiền trụ, tùy 
dị đị tiền dị, tùy diệt diệt tiền diệt. 

Đã nói các hành lần lượt sinh nhau, như sinh 
cùng một lúc không loạn, nay sẽ nói. 

Tánh tướng khác nói xa 
Nơi chốn, thời cũng vậy 
Giới, chủng và đại địa 

Phấn biệt tảnh các thức. 

Tánh tướng khác nói xa, nơi chôn thời cũng 
vậy. Xa có bốn loại: Dị tánh xa, tướng xa, XỨ Sở xa 
và thời xa. 
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Hỏi: Những gì là pháp xa? 

Đáp: Gọi là địa giới và đại địa, phân biệt tánh 
các thức. DỊ tánh xa kia: Nghĩa là như trong một 
thân, giới thiện, giới ác, vô tác nói nhau sinh ra, dù 
cùng ở trong một thân, và khởi cùng lúc, đồng là 
tánh vô tác, mà vì các tánh đều khác, nên nói là xa. 

Tướng xa nghĩa là bốn đại chủng lần lượt 
chuyên biến nuôi dưỡng nhau, cùng ở chung một 
chỗ, hợp thành một thê, vì mỗi tướng của chúng 
đều khác nhau, nên nói là xa. 

Nơi chỗn xa, ở Chân đán, Thiên-trúc dù cùng 
lúc sinh, hợp thành một thê nhưng vì nơi chỗn kia 
khác nên nói là xa. 

Thời xa nghĩa là mắt sinh ra nhãn thức, sau mắt 
đó, vì thời gian sinh trước cách xa thời glan sau 
nên nói là xa. 

Đã nói các hành vì sinh cùng lúc mà không 
loạn, nay sẽ nói các hành từ nhân kia sinh ra. 

Sở tác, cộng, tự phân Tất cả báo, tương ưng Từ 
sáu thứ nhân này 

Chuyên sinh pháp hữu vi. 

Nghĩa là nhân sở tác, nhần cộng hữu, nhân tự 
phân, nhân nhất thiết biến, nhân tương ưng và nhân 
báo, sáu nhân này bao gồm tất cả nhân, sáu nhân 
nảy sinh ra tật cả hành hữu vi. 

Đã nói tên của nhân, nay sẽ nói từng tướng của 
nhân. 
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Giống nhau, không giống nhau 
Đếu trừ bỏ tự tảnh 

Tất cả là tác nhân 

Lục sinh không chướng ngại. 

Giông nhau không giống nhau, đêu trừ bỏ tự 
tánh, tật cả là tác nhân, nghĩa là nếu pháp. giỗng 
nhau, không giống nhau, trừ tự tánh xoay vẫn làm 
nhân, nói là nhân sở tác. Vì sao? Vì lúc sinh, không 
có chướng ngại, lúc pháp sinh, trừ tự tánh, tất cả 
táảnh môi môi tự trụ, các phân khác bình đẳng sinh 
ra không chướng ngại. Như vì nhân địa, nên tạo ra 
nghiệp tịnh, bất tịnh, vì nhân không nên được qua 
lại. Như lúc nhãn thức sinh ra, vì mười bảy giới 
không chướng ngại nên sinh ra tất cả giới như vậy. 

Hỏi: Vì sao tự tánh không phải là nhân sở tác 
của tự tánh? 

Đáp: Vì tự tảnh không tự làm, vì không tự 
nương dựa, nên tự tánh đối với tự tánh không nuôi 
dưỡng, không hao tôn, không thọ nhận, không hại, 
không năm giữ, không hư hoại, không thêm không 
bớt, không thành, không bại, không chướng ngại, 
đều gọi là nhân sở tác. Vì tự tánh đối với tự tánh 
không chướng ngại nên không lập nhân sở tác. 

Hỏi: Nêu không chướng ngại là nhân sở tác thì 
vì sao tất cả pháp không sinh và diệt cùng lúc, mà 
là có lúc sinh rồi diệt, diệt rồi sinh? 

Đáp: Vì không hòa hợp, nên dù có nhân sở tác, 
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nhưng phải có sự hòa hợp mới sinh, cũng không 
phải tật cả pháp đêu hòa hợp sinh, hòa hợp diệt 
cùng lúc, cũng không phải một sự hòa hợp mà sinh 
ra hai quả. 

Hỏi: Nếu vậy thì có một người giết chúng sinh, 
chúng sinh khác sẽ không bị chướng ngại, vì sao 
kẻ giêt hại có tội mà không phải chúng sinh khác? 

Đáp: Vì không có phân tâm ác, lại vì không tạo 
ra nghiệp, đôi với trộm cắp cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu vật bên ngoài là vật sinh ra tăng 
thượng cho tất cả chúng sinh thì tại sao lại lấy của 
không cho để mặc tội trộm đối với tất cả chúng 
sinh? 

Đáp: Vì không có phân thọ, vì không có quả 
của công lao người. Nêu tât cả chúng sinh đối với 
người kia ắt có phân thọ và quả công lao của người 
kẻ nhận lấy đối với người đó phải là tội trộm. Cũng 
không phải một vật mà tất cả chúng sinh thọ và quả 
của công lao người đều có ba loại tăng thượng là: 
Tự tăng thượng, pháp tăng thượng và thể tăng 
thượng. 

Tự tăng thượng là người kia khởi lên cảnh giới 
phiền não hiện tiên, có thể tự giữ gìn, không bị 
nghiệp tội, đừng để cho ta phải chịu đau khô. 

Pháp tăng thượng là như có người học rộng, 
khởi lên cảnh giới phiên não, hiến hiện ra trước 
nhưng vì mục đích bảo vệ pháp nên không gây tội. 
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Thế tăng thượng là như có một vị Đại đức nỗi 
tiếng, vị Đại đức đó khởi lên cảnh giới phiên não, 
hiện ra ở trước, nhưng vì hộ trì thế gian nên không 
gây ra tội. Đã nói nhân sở tác, nay sẽ nói: Về nhân 
cộng hữu 

Một tảnh khởi nương dựa 
Củng nói không nương dựa 
Nên biết nhân cộng hữu 
Thay nhau làm nhân quả. 

Một tánh khởi nương dựa, cũng nói không 
nương dựa, nên biết nhân cộng hữu, nghĩa là cùng 
lúc sinh ra tâm, tâm pháp, chuyền biên theo tâm, 
đạo của tâm bất tương ưng hành cộng định, cộng 
giới và bốn đại cộng sinh. Các pháp này gọi là nhân 
cộng hữu, làm nhân quả lẫn nhau, nêu khởi cùng 
lúc làm quả lẫn nhau là nhân cộng hữu, có mười 
một nhân, tuy sinh cùng lúc, nhưng người đó 
không xoay vân làm quả. 

Nhân tự phân nghĩa là khác thời mà cùng chung 
một quả. 

Nhân cộng hữu nghĩa là sức của các hành xoay 
vân phát sinh cùng lúc, nghĩa là tâm đối với tâm 
pháp, tùy tâm chuyên và tâm bất tương ưng hành, 
tùy theo tâm chuyền biến sắc, sắc này cũng do ở 
tâm. Mắt đối với sự sinh, v.v... sự sinh v.v... đôi 
với mắt và bốn đại chủng sẽ lần lượt là nhân cộng 
hữu. Vì có đối nên sắc tạo không phải thay nhau 
làm quả, nên không phải là nhân cộng hữu. 
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Hỏi: Chuyền biến theo nghĩa là gì? 

Đáp: Nếu có tâm, thì có pháp kia, nghĩa là tâm 
phẩm hạ thì là hạ, trung thì là trung, thượng thì là 
thượng, so sánh như vậy, pháp đó có mười tùy 
chuyền, đó là một khởi, một trụ, một diệt, một quả, 
một y và một báo. Thiện là thiện, bất thiện là bất 
thiện, vô ký là vô ký, đều rơi vào sự sinh của một 
đời. 

Đã nói mười thứ tùy chuyền, trong đó đạo hữu 
lậu dứt trừ kiết có tám thứ tùy chuyên, trừ bất thiện, 
vô ký. Đạo phương tiện của thế tục, đạo giải thoát, 
đạo thăng tiên và bảy thứ tùy chuyên của tâm hữu 
lậu thiện khác, trừ bất thiện, vô ký và quả giải 
thoát. 

Đạo vô lậu dứt trừ kiết, có bảy loại tùy chuyền, 
trừ bất thiện, vô ký và báo. Đạo phương tiện vô lậu, 
đạo giải thoát và đạo thắng tiên có sáu loại tùy 
chuyền, trừ bất thiện, vô ký, quả giải thoát và báo. 
Bảy thứ tùy chuyền của tâm bất thiện, trừ thiện, vô 
ký và quả giải thoát. Tâm vô ký có sáu thứ tùy 
chuyền, trừ thiện, bất thiện, quả giải thoát và báo. 

Có khi cộng hữu cũng là nhân cộng hữu, có khi 
cộng hữu không phải là nhân cộng hữu. Mắt kia 
đối với tám pháp cộng hữu cũng là nhân cộng hữu, 
đó là bỗn tướng, bốn tùy tướng. Tướng đối với mắt 
cộng hữu, là nhân cộng hữu, tùy tướng đối với mắt 
cộng hữu, chắng phải là nhân cộng hữu, sinh đối 
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với tám pháp cộng hữu, là nhân cộng hữu, trừ tự 
tánh của sinh. Mắt và tùy tướng tướng khác sinh, 
năm pháp này đôi với sinh cộng hữu nhân cộng 
hữu. Tùy tướng khác là cộng hữu, không phải là 
nhân cộng hữu. Như thế tùy tướng của tướng khác 
cũng như vậy, cho đến xúc nhập cũng như thế. Ý 
nhập năm mươi tắm nhập tướng tùy tướng, tắm 
pháp đôi với những thứ khác là cộng hữu khác 
chăng phải nhân cộng hữu. Có năm mươi bốn pháp 
đối với ý nhập cộng hữu là nhân cộng hữu, trừ bỗn 
tùy tướng. Lại nói mười bốn pháp đôi với ý nhập 
cộng hữu là nhân cộng hữu, đó là bốn tướng tâm 
của mười đại địa, tám mươi bốn pháp cộng hữu 
khác chăng phải nhân cộng hữu. Đại địa cũng nói 
như vậy. Năm mươi tư pháp đối với tâm cộng hữu 
là nhần cộng hữu, trừ tùy tướng của tâm. Thuyết 
này là đúng, nếu khác với thuyết này thì trái với 
phân chúng sự trong A-ty-đảm, nên nói như thế, 
trừ các pháp thân kiên, v.v... sinh, trụ, dị, diệt các 
khô để của sự cầu uê khác. Như vậy tất cả pháp đều 
phải biết. Đã nói nhân cộng hữu, nay sẽ nói về nhân 
tự phân. 

Sinh trước và sinh sau 

Cũng nói đó chưa sinh 

Tự địa tương tợ nhân 

Hoặc nói nơi địa khác. 

Sinh trước và sinh sau, nghĩa là sinh trước trong 

quá khứ, đôi với sinh sau của quá khứ là nhân tự 
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phân hiện tại. 

Hỏi: Vì đã sinh, nhân đã sinh, lại còn nhân chưa 
sinh chăng? 

Đáp: Cũng nói chưa sinh chưa sinh kia, là vị 
lai, nhân tiên sinh, hậu sinh như vậy, nên biết quá 
khứ hiện tại là nhân tự phân của vị lai. Vị lai đôi 
với vị lai không có nhân tự phân, vì không có trước 
sau. 

Hỏi: tất cả tiền sinh đối với hậu sinh là chưa 
sinh nhân tự phân phải không? 

Đáp: Cõi Dục của tự địa là nhân của cõi Dục, 
không phải tha địa, cho đến Phi tưởng Phi phi 
tưởng, là nhân của Phi tưởng Phi phi tưởng địa, 
chứ không phải tha địa. Vì sao? Vì nhân quả dứt 
trừ địa. 

Hỏi: Tất cả tự địa có làm nhân cho tất cả tự địa 
không? 

Đáp: Nhân tự phân tương tự, tự địa là nhần tự 
phân tương tự, chắng phải không tương tự, như 
thiện làm nhân cho thiện, câu uê làm nhân cho cầu 
uế, vô ký làm nhân cho vô ký. Do tương tợ nỗi tiếp 
với pháp tương tự, đó là tập thiện, sinh thiện, tập 
bất thiện sinh bất thiện, tập công xảo sinh công 
xảo, tập oal nghi sinh oa1 nghị, đó là nói nội phân, 
ngoại phân, tùy chủng sinh cũng như vậy. 

Hỏi: Hoàn toàn là nhân tự phân của tự địa, có 
vì tha địa chăng? 
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Đáp: Hoặc nói về tha địa, tha địa phải phân biệt, 
nếu pháp vô lậu tất cả chín địa xoay vân làm nhân 
vì lìa ái, vì không rơi vào giới, thì địa dưới sẽ làm 
nhân cho địa vượt hơn, chứ không phải địa vượt 
hơn làm nhân cho địa dưới. Hữu lậu nghĩa là vì bị 
á1 ràng buộc, vì rơi vào giới nên chỉ có tự địa. 

Đã nói các thứ nhân tự phân, nay sẽ nói về pháp 
thiện không phải nhân của tât cả pháp thiện. 

Cấu u có chín thứ 

Xoay vần làm nhân nhau 

Do thọ sinh mà được 
Phương tiện sinh chẳng đưỚi. 

Cấu uế có chín thứ, chín thứ câu uê này là từ 
phẩm hạ hạ cho đến thượng thượng, sẽ xoay vân 
làm nhân cho nhau, vì lễ sự lần lượt tiệp nôi nhau 
hiện tiên và vì mỗi địa kia thọ sinh, vì tất cả đều 
được ngay lập tức. 

Hỏi: Chín thứ cấu uế đều xoay vần làm nhân 
cho nhau, còn thứ khác thì sao? 

Đáp: Nghĩa là do thọ sinh mà được. Nếu vì thọ 
sinh mà được điều thiện thì điều thiện đó cũng sẽ 
có chín thứ xoay vân làm nhân cho nhau. 

Hỏi: Còn về phương tiện sinh thì sao? 

Đáp: Phương tiện sinh không phải của địa dưới. 
Nếu phương tiện sinh nghĩa là do văn, tư, và tu mà 
sinh thì các địa kia đều ngang bằng nhau, và nhân 
tăng thêm không phải của địa dưới, nghĩa là nhân 
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hạ hạ cho đến nhân thượng thượng. Thượng 
thượng chỉ có nhân thượng thượng, cho đến không 
phải là nhân hạ hạ. Lại nữa, văn là nhân của văn, 
nhân của tư, lại nữa tư là nhân của tư và nhân của 
tu, chăng phải làm nhân cho văn, vì văn ở địa dưới. 
Tu chỉ làm nhân cho tu, chăng phải làm nhân cho 
địa dưới. 

Lại nữa, có bốn loại tu tuệ: Noãn, Đảnh, Nhẫn, 
Pháp thế đệ nhất. Pháp Noãn kia có bốn thứ nhân, 
Đánh có ba, Nhẫn có hai, Thế gian đệ nhất pháp 
chỉ làm nhân cho thê gian đệ nhât pháp, chứ không 
phải pháp khác. Đây là nói pháp hữu lậu thiện. 

Vô ký không ân mất có bốn thứ: Sinh báo, oai 
nghi, công xảo và tâm biến hóa. Sinh báo đó có bốn 
loại nhân, oai nghi có ba, công xảo có hai, tâm biến 
hóa chỉ làm nhân cho biến hóa, đây là nói hữu lậu. 

Pháp vô lậu, nghĩa là khô pháp nhẫn làm nhân 
cho khô pháp nhân cho đên làm nhân cho trí vô 
sinh, trí vô sinh chỉ có nhân của trí vô sinh, chứ 
không phải nhân khác. 

Đã nói nhân của tự phân, nghĩa là nhân tự phân 
này thọ nhận quả và quả, nay sẽ nói. 

Nhân tự phân như thiện v.v... Nhận quả mà 
không cho Hoặc cho mà không nhận 

Hoặc nói chung chắng chung. 

Có khi nhân của tự phân thiện thọ nhận quả mà 
không cho, nên chia làm bốn trường hợp: 
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1. Tiếp nhận mà không cho, nghĩa là lúc cắt đứt 
căn thiện, sau cùng được xả. 

2. Hoặc cho mà không nhận, nghĩa là lúc căn 
thiện nối tiếp nhau phát sinh đầu tiên đạt được. 

3. Hoặc cùng có, nghĩa là không đoạn căn thiện, 
trụ tự tánh khác. 

4. Cùng không, nghĩa là trừ ngần ấy việc trên. 

Lại nữa, thọ nhận câu uễ mà không cho, nghĩa 
là lúc sẽ được quả A-la-hán, cầu uê đắc sau cùng 
xả. Cho mà không thọ nhận, nghĩa là lúc lui sụt quả 
A-la-hán, lần đâu tiên đắc. Đêu cùng có đắc, nghĩa 
là chưa lìa dục, ngoài ra trụ tự tánh khác. Cùng 
không phải: Nghĩa là trừ các trường hợp trên. 

Đã nói pháp không duyên, có duyên, có thọ 
nhận mà không cho, nghĩa là theo thứ lớp, dùng 
tâm thiện, tâm câu uê và tâm vô ký hiện tiên. Cho 
mà không thọ nhận nghĩa là tâm cấu uế và vô ký 
theo thứ lớp cùng tâm thiện hiện tiền. Cùng có tâm 
thiện thứ lớp cùng tâm thiện hiện tiên. 

Cùng không: Nghĩa là trừ những nghiệp trên, 
tâm câu uế và vô ký cũng nói như vậy. 

Đã nói nhân tự phân, nay SẼ nÓI: Về nhân nhất 
thiết biển 

Khổ, tập ở tự địa 

Nghi, kiến và vô mình 
Nói nhân nhất thiết biến 
Các phiên não khởi trước. 
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Khô tập ở tự địa, nghĩ, kiến và vô minh, nói 
nhân nhất thiết biển: Nghĩa là vì nuôi lớn cảnh giỚI, 
vì hoản toàn quyết định, vì hai thứ sử, vì thuộc vê 
tật phiên não khổ, tập đề. Kiến khổ, tập mà dứt trừ, 
hạt giông phiên não, kiến, nghi, tức là phiên não đó 
do kiến khô tập dứt trừ, tương ưng với vô minh và 
vô minh bất cộng tương ưng. với chính nó. Các sử 
này vì không siêng năng vận dụng phương tiện 
cũng sẽ bừng cháy và vì phiên não biến khắp nên 
nói là nhân nhất thiết biến, vì dứt phân biệt nhận 
biết, vì phân biệt giới là tự địa, không phải là tha 
địa. 

Hỏi: Cái gì là nhân biến, phần nào là nhân biên? 

Đáp: Các phiền não trước đã khởi, làm nhân 
nhất thiết biến cho quá khứ, hiện tại, vị lai, làm 
nhân nhất thiết biên ở hiện tại, vị lai. Hơn nữa các 
tâm phiên não nôi tiếp nhau mà sinh. Như ngã kiến, 
xét về sự chấp trước nảy là do sức của kiên sinh 
khởi, so lường chấp trước nảy, bài báng về tướng 
thọ chân đề đệ nhật và thanh tịnh. Đối với đế, sinh 
ra các lâm lỗi sai khác như do dự, tham, sân, si, 
mạn v.v... phải biết tất cả nhật thiết biên như vậy, 
phẩm Nhất Thiết Biến Sử sẽ nói. Đã nói nhân nhất 
thiết biến, nay sẽ nói: Về nhân tương ưng. 

Là pháp đồng một hạnh 
Một nương, cũng một thời 
Và chuyển một cảnh giới 
Là nói nhân tương ng. 
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Tâm chuyền hoặc hành, hoặc dựa nương, hoặc 
thời gian, hoặc cảnh giới, tức hành ấy, chỗ dựa â ấy, 
thời gian ây, cảnh giới ây, thọ... tâm pháp chuyền. 
Nếu tâm pháp đó chuyền biến thì chính vi tâm đó 
chuyền tánh yếu kém, do sức lần lượt nây sinh, như 
bó lau. Cho nên nói tâm là nhân tương ưng của tâm 
pháp. Tâm pháp làm nhân cho tâm pháp và tâm là 
nhân của tâm, chứ không phải tâm làm nhân cho 
tâm. Vì sao? Vì ba việc, không có một sát-na nào 
có hai tâm cùng sinh, tâm trước không đợi tâm sau. 
Tự tánh của tất cả các pháp không tự đôi nhau. Sắc, 
tâm bất tương ưng hành không có nhân tương ưng, 
vì không duyên. Đã nói nhân tương ưng, nay sẽ 
nói: Về nhân báo. 

Bắt thiện, hữu lậu thiện 
Là thuộc về ba đời 

Vì pháp đó có bảo 

Nền gọi là nhân báo. 

Nếu pháp hữu lậu thiện và bắt thiện đều rơi vào 
hành của ba đời thì quả báo nối tiếp nhau từ đời 
này sang đời khác trong sinh tử, sinh ra quả báo, 
như quả thiện đáng yêu, quả bất thiện không đáng 
yêu. Có khi quả báo nghiệp một nhập sinh ra, gọi 
là mạng căn, nêu được ý nhập thì hai nhập, nghĩa 
là ý nhập và pháp nhập. Xúc nhập cũng như vậy, 
nếu được thân nhập thì thành ba nhập, nghĩa là thân 
nhập, xúc nhập và pháp nhập. Sắc, hương vị nhập 
cũng như thế. 
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Nếu được nhãn nhập thì thành bốn nhập, đó là 
nhãn nhập, thân nhập, xúc nhập, pháp nhập. Nhĩ, 
tỷ, thiệt nhập cũng như vậy. Có khi nghiệp báo 
hoặc năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một 
nhập, vì các thứ nghiệp nên biết quả báo cũng có 
nhiêu thứ. Như hạt giông bên ngoài, các thứ quả 
cũng có nhiêu thứ, như cây lúa, mía, trái nho v.v.. 
Không phải các thứ nghĩa là như lúa miến, lúa 
mạch, v.v... nên biết duyên khởi bên trong cũng 
như vậy. Có khi nghiệp của một đời, báo của ba 
đời, không có nghiệp của ba đời, báo của một đời. 
Vì quả không giảm nhân. Như thế nghiệp của một 
sát-na, là quả của nhiều sát-na, chứ không phải 
nghiệp của nhiều sát-na mà là quả của một sát-na. 

Nhân báo của một âm cõi Dục, được một quả, 
nghĩa là "đắc". Nhân báo của hai ấm được một quả, 
nghĩa là nghiệp thân, nghiệp miệng. Nhân báo của 
bôn âm được một quả, đó là tâm, tâm pháp thiện, 
bất thiện. Nhân báo của một âm cõi Sắc được một 
quả, đó là "đắc" và chánh thọ vô tưởng. Nhân báo 
của hai ấm sẽ được một quả, nghĩa là sắc của Sơ 
thiên. Nhân báo của bốn âm sẽ được một quả, đó 
là tâm, tâm pháp thiện không có nghiệp tùy 
chuyền. Nhân báo của năm âm sẽ được một quả, 
nghĩa là tâm, tâm pháp thiện có nghiệp tùy chuyền. 
Nhân báo một âm của cõi Vô Sắc sẽ được một quả, 
đó là "Đắc" và chánh thọ Diệt tận. Nhân báo bốn 
âm sẽ được một quả, đó là một hạt giống nghiệp, 
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@ @ @một chủng loại thân của tâm, tâm pháp 
thiện, không phải nhiều, đó là nghiệp hiện báo 
v.v... vì mỗi nghiệp đêu khác nhau, trái với kinh A- 
na- luật-đà thì không đúng. Vì kinh ấy ở đầu có nói 
như vây: Vì báo của một lần thí cho nên sinh vào 
nhà thuộc dòng dõi lớn. Vừa mới chào đời là đã 
biệt được đời sông từ kiệp trước. Tự nhận thây quả 
của bô thí rồi, lại tăng thêm nghiệp tịnh, thành ra 
quả báo rộng thêm, cho đến lậu tận, nói là căn bản 
của báo đó giống như của một hạt giống. 

Lại còn nói là người kia lúc một lần bồ thí có 
rất nhiêu hành, phát nguyện trong một duyên, hoặc 
nguyện sẽ được sinh lên cõi trời, hoặc nguyện được 
sinh trong loài người. Đã nói tự tảnh của nhân là 
như thê, nay sẽ nói nhân thọ quả và cho quả. 

Trong năm thể thọ quả 
Cũng nói hai cho quả 
Đã hết cho quả một 
Hai nhán sẽ phân biỆt. 

Trong năm thế thọ quả, nghĩa là hiện tại gọi là 
năm nhân trung thế (đời giữa), đó là ở đời hiện tại 
thọ quả hiện tại. 

Cũng nói hai cho quả: nêu là nhân tương ưng, 
nhân cộng hữu, thì sẽ cho quả ở đời hiện tại. Nhận 
quả vào lúc này tức là lúc này sẽ cho quả, nên nói 
là hai cho quả. 

Đã hết cho quả một, đã hết gọI là nhân báo quá 
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khứ, sẽ cho quả ở đời quả khứ. 

Hai nhân cho quả nên phân biệt, nghĩa là nhân 
tự phân và nhân biến, hoặc ở đời hiện tại cho quả, 
hoặc là nhân sở tác của đời quá khứ, không nói vì 
rôi loạn. 

Đã nói nhân thọ quả, cho quả, nay sẽ nói về 
kiến lập đời. 

Làm nhân tất cả pháp 
Hai nhân nói hai đời 
Côn ba, nói ba đời 
Tăng y báo, công quả. 

Làm nhân tất cả pháp, hai nhân nói hai đời, còn 
ba nói ba đời: Nghĩa là tất cả pháp hữu vi, vô vi 
đều được nói là làm nhân. Nhân tự phân, nhân nhất 
thiết biến gọi là quá khứ, hiện tại, ba nhân còn lại 
nói là ba đời. Đã phân biệt các nhân ba đời. Nếu là 
nhân của quả có quả thì nay sẽ nói công quả tăng, 
y, báo làm nhân của quả tăng thượng, nhân tự phân, 
nhân biến có quả y. Nhân báo có quả báo, nhân 
tương ưng và nhân cộng hữu đều có quả công 
dụng. Đã phân biệt các nhân, nay sẽ nói các pháp 
từ nhân sinh. 

Báo sinh tâm, tâm pháp 
Cùng với các phiên não 
Đều từ năm nhân sinh 
Nghĩa ấy cân phải biết. 
Báo sinh tâm, tâm pháp cùng với các phiên não 
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đêu từ năm nhân sinh: Nghĩa là báo kia sinh ra tâm, 
tâm pháp, và tâm, tâm pháp phiên não đều sinh ra 
từ năm nhân. Báo sinh ra năm nhân của tâm, tâm 
pháp là: Nhân sở tác, nhân cộng hữu, nhân tự phân, 
nhân tương ưng và nhân báo. 

Nhân sở tác, nghĩa là pháp kia lúc sinh, pháp 
trú tương tợ, không tương tự đều không chướng 
ngại. 

Nhân cộng hữu, nghĩa là do sức lần lượt sinh, 
lần lượt làm bạn, và tâm bất tương ưng hành làm 
trợ bạn sinh ra. 

Nhân tự phân, nghĩa là tương ưng với pháp tự 
phân sinh ra trước kia. 

Nhân tương ưng, nghĩa là nhân kia đều chuyển 
biến trong một duyên 

Nhân báo, nghĩa là pháp thiện, bất thiện kia là 
quả của nhân báo đó, trừ nhân biến, vì báo vô ký. 
Tâm, tâm pháp của phiên não trừ nhân báo vì 
nhiễm ô, sinh ra từ nhân biến, bốn nhân khác như 
trước đã nói. 

Nếu bất tương ưng kia 
Các pháp tương ng khác 
Trừ vô lậu đầu tiên 

Là từ bốn nhân sinh. 

Sắc báo và tâm bất tương ưng hành sinh ra từ 
bốn nhân, trừ nhân biên vì là vô ký, trừ nhân tương 
ưng vì không có duyên. Sắc nhiễm ô và tâm bất 
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tương ưng hành, từ bốn nhân sinh ra, trừ nhân 
tương ưng vì không có duyên, trừ nhân báo vì 
nhiễm ô. Các pháp tương ưng khác, trừ vô lậu ban 
đâu, nghĩa là tâm, tâm pháp, thiện hữu lậu, tâm tâm 
pháp oai nghi, công xảo biến hóa, trừ khổ pháp 
nhãn tương ưng. Các tâm, tâm pháp vô lậu khác từ 
bồn nhân sinh, trừ nhân biến và nhân báo. 

Gọi bất tương ưng khác 

Tự phần nên biết ba 

Và các tương ưng khác 

Mới sinh pháp vô lậu. 

Nói là báo sinh nhiễm ô nêu có nhân tự phân, 
trừ vô lậu ban đâu. từ ba nhân sinh ra: Nhân sở tác, 
nhân cộng hữu, nhân tự phân, không phải nhân 
tương ưng, vì không có duyên, hai nhân trước đã 
trừ và các pháp tương ưng khác, đầu tiên sinh ra 
pháp vô lậu, nghĩa là như pháp tương ưng với khô 
pháp nhẫn, cũng có ba nhân sinh: nhân sở tác, nhân 
cộng hữu, và nhân tương ưng, vì không có vô lậu 
sinh trước nên không có nhân tự phân, cũng không 
có nhân biến, nhân báo. 

Trong đó, bất trơng ưng 
Là từ hai nhắn sinh, 

Nếu từ một nhân sinh 
Nên biết là không có. 

Trong đó bất tương ưng, là từ hai nhân sinh, 
nghĩa là sắc, tâm bất tương ưng hành trong phẩm 
vô lậu ở đầu đêu từ hai nhân sinh, là nhân sở tác và 
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nhân cộng hữu. 

Đã nói tất cả pháp hữu vi, trong đó nói rộng các 
pháp từ một nhân sinh, tất nhiên là không có. Vì 
sao? Vì tự tánh của pháp hữu vi đó rất yêu kém, 
cho đến một cực vi sinh ra, cũng trừ chính mình. 
Các nhân sở tác của tất cả các pháp khác và sinh, 
trụ, dị, diệt của cộng sinh cũng có nhân cộng hữu. 
Đó là nói chung về nghĩa bốn loại lược nêu về pháp 
báo sinh ra pháp nhiễm ô, trừ báo và pháp vô lậu 
ban đầu. Các pháp không nhiễm ô ô khác, vô lậu ban 
đâu ây, báo sinh tương ưng ây, bất tương ưng, cho 
đến pháp vô lậu ban đâu. Báo sinh tương ưng ấy từ 
năm nhân sinh, trừ nhân biến, báo sinh tương ưng 
từ bốn nhân sinh, trừ nhân biến, nhân tương ưng. 
Như tương ưng, bất tương ưng khác nhau là chỉ có 
trừ nhân báo, từ nhân nhất thiết biến sinh ra, trừ 
báo và pháp vô lậu ban đầu. Các pháp tương ưng 
không nhiễm ô khác từ bốn nhân sinh, trừ nhân 
biến, nhân báo. Pháp bất tương ưng có ba nhân 
sinh, trừ nhân biến, nhân tương ưng, nhân báo. 

Pháp tương ưng với vô lậu ban đầu có ba nhân 
sinh là nhân tương ưng, nhân cộng hữu và nhân sở 
tác. Pháp bất tương ưng có hai nhân sinh là nhân 
sở tác và nhân cộng hữu. 

Đã nói các nhân, như nhân này Đức Thế Tôn vì 
năng lực giáo hóa và năng lực giác ngộ tướng chân 
thật của các pháp nên nói là duyên, nay sẽ nói: 

Thứ đệ cũng duyên duyên 
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Tăng thượng cùng với nhán 
Pháp từ bốn duyên sinh 
Lời Thể Tôn đã nói. 

Tánh của tất cả pháp là do lực duyên, lực cảnh 
giới nhiếp thọ sinh ra, vì tánh yếu kém nên tật cả 
sự duyên đêu thuộc về bốn duyên. Bốn duyên đó 
là phương tiện mở bày, dẫn dắt, là duyên thứ đệ, 
nhận g1ữ phương tiện, là duyên duyên. Phần không 
chướng ngại là duyên tăng thượng, phương tiện 
của pháp hạt giỗng là duyên nhân. 

Trừ La-hán tâm sau 
Các tâm, tâm pháp khác 
Thường có hành đã sinh 
Là nói duyên thứ đệ. 

Trừ tương ưng tâm sau cùng của A-la-hán, các 
tâm, tâm pháp của quả khứ, hiện tại khác, mỗi thứ 
đều nội tiếp nhau sinh ra. Vì các tâm đó mỗi mỗi 
đều nỗi tiếp nhau sinh không gián đoạn, nên gọi là 
duyên thứ đệ. Tâm tương ưng sau cùng của A-la- 
hán kia không phải duyên thứ đệ, vì không có tâm 
nào khác nôi tiếp nhau, do tâm, tâm pháp ở vị lai 
chưa khởi, không có tâm nào khác tiếp nỗi nhau, 
cũng không có duyên thứ đệ, cũng không phải lập 
phương tiện theo thứ lớp trước sau ở vị lai. Nếu 
phương tiện lập lần lượt trước sau ở vị là làm hư 
hoại nghĩa chánh tu phương tiện. Chánh tu phương 
tiện, tả tu phương tiện, nên tùy theo từng phân thứ 
lớp nây sinh. Hoặc nói theo thứ lớp của nhất tâm 
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mà kiến lập hai tâm thiện và nhiễm ô. Hoặc lúc 
chánh tư duy, tâm thiện sinh ra tâm nhiễm ô chăng 
phải thường diệt. Hoặc lúc tư duy tà phương tiện, 
tâm nhiễm sinh ra tâm thiện chắng phải thường 
diệt, như hạt giống vừa là mâm, vừa là cháo nhừ. 
Nếu mâm hội đủ yêu tố hòa hợp thì sinh ra, còn 
cháo nhừ thì không nây mâm. Nếu cháo nhừ có đủ 
điều kiện hòa hợp thì cháo nhừ sinh ra, còn mầm 
mộng thì không sinh. Điều này không đúng. Vì 
sao? Vì trước đây đã nói là trước sau chắng có 
phân, vì tâm sau cùng của A-la-hán là ý gIỚI, nên 
là duyên thứ đệ, là không đúng, vì khác với duyên 
phân. Nếu nói tâm sau củng của A-la-hán không 
phả! là ý thức dựa, cũng gọi là ý g1ới, vì được tướng 
nương tựa. Tầm sau cùng của A-la-hán như vậy 
thường nối tiếp không dứt, cũng gọi là duyên thứ 
đệ, điều này cũng không hợp lý, vì sao? Vì duyên 
phân khác lạ, vi tướng nên lập giới. Như không có 
bộ phận mắt, sẽ không thây sắc, vì nhãn thức 
không có cũng gọi là nhãn giới, vì cũng được tướng 
nương tựa. Tâm sau cùng của A-la-hán như trước 
đã nói. Duyên là vì nghiệp nên kiến lập tâm sau 
cùng của A-la-hán làm duyên thứ đệ nơi nghiệp nôi 
tiếp nhau không dứt sinh ra, chắng phải phân của 
tâm pháp, cũng nói như vậy. Thường nghĩa là 
không phải như nhân tự phân, nhân biến. 

Hỏi: Vì sao sắc và tâm bất tương ưng hành 
không phải là duyên thứ đệ? 
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Đáp: Vì rỗi loạn. Không rôi loạn, nghĩa là nói 
sắc, tâm bất tương hành của duyên thứ đệ vì rối 
loạn nên không phải duyên thứ đệ, vì cùng lúc 
thiện, bắt thiện, vô ký, lậu, vô lậu hiện hành hiện 
tiền ở giới khác. 

Ba thứ tư duy của cõi Dục: văn tuệ, tư tuệ, sinh 
tuệ, không phải tu tuệ, vì bất định. Văn tuệ, tư tuệ 
của cõi Dục, theo thứ lớp Thánh đạo hiện tiên, ba 
thứ tư duy Thánh đạo thứ lớp hiện ở trước. 

Ba thứ tư duy của cõi Sắc: văn tuệ, tu tuệ và 
sinh tuệ, không phải tư tuệ, vì cõi Sắc là cõi định. 
Thánh đạo thứ lớp hiện ở trước văn tuệ, tu tuệ ấy, 
văn tuệ, tu tuệ kia hiện trước Thánh đạo thứ lớp. 

Cõi Vô Sắc có hai thứ tư duy là tu tuệ và sinh 
tuệ, Thánh đạo thứ lớp hiện ở trước tu tuệ đó. Theo 
thứ lớp của Thánh đạo tu tuệ hiện tiên (về nghĩa 
nảy sẽ nói rộng trong phẩm Trạch) 

Hoặc thứ lớp pháp. tâm 
Chăng phải tâm vồ gián 

Vô gián chăng thứ lớp 
Chung, chẳng chung nên biết. 

Hoặc thứ lớp tâm, pháp, chăng phải tâm vô 
gián, nghĩa là bỏ sát- na của chánh thọ đầu, các 
chánh thọ khác nối tiếp nhau trong sát-na và khởi 
tâm định không gián đoạn, không phải theo thứ 
lớp. Sát-na chánh thọ đầu, sinh, trụ, dị vô thường 
kia và các tâm nối tiếp nhau. 
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Sinh, trụ, dị, vô thường kia đều chung kia, 
nghĩa là sát-na chánh thọ đâu trừ khởi tâm định, 
các tâm nôi tiếp nhau khác, không chung. nghĩa là 
trừ sát-na chánh thọ đâu, sinh, trụ, dị, vô thường 
kia, các sát-na chánh thọ nối tiếp nhau khác, sinh, 
trụ, dị, vô thường kia. Nếu theo thứ lớp của pháp, 
tâm, chánh thọ kia sẽ không gián đoạn, nên chia 
làm bốn trường hợp: 

l. Hoặc theo thứ lớp pháp, tâm, không phải 
chánh thọ vô gián, nghĩa là sát-na chánh thọ đầu 
trừ khởi lên tâm định, các tâm nối tiếp nhau khác, 
chánh thọ vô gián không phải thứ lớp của tâm, 
nghĩa là trừ sát-na chánh thọ đậu, sinh, trụ, dị, vô 
thường kia, các chánh thọ nôi tiệp nhau khác. Sinh, 
trụ, đị, vô thường kia đều đi chung, nghĩa là trừ sát- 
na chánh thọ đầu, các chánh thọ nối tiếp nhau khác 
và khởi tâm định. Không đi chung nghĩa là sát-na 
chánh thọ ban đầu, sinh, trụ, dị, vô thường kia, trừ 
khởi tâm định, sinh, trụ, dị, vô thường, các tâm nối 
tiếp nhau. Sinh, trụ, dị, vô thường kia, chánh thọ 
Diệt tận, vì tâm dẫn dắt tâm tạo tác, vì tâm thứ lớp, 
tâm trải nhau, không phải duyên thứ đệ của tâm, 
khởi tâm định ở trước, tuy có định nối tiếp nhau 
không dứt, nhưng vì chăng phải tâm, lại dùng tâm 
làm duyên thứ đệ. Đã nói duyên thứ đệ, nay sẽ nói 
duyên duyên: 

Cảnh giới, đổi tất cả 
Tâm và các tâm pháp 
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Thể nên, tất cả pháp 
Được gọi là duyên duyên. 

Tất cả pháp là đôi tượng mà tâm, tâm pháp 
duyên lây, tùy thuộc vào việc của đối tượng đó. 
Nghĩa là nhãn thức và pháp tương ưng cùng lẫy sắc 
làm duyên, cho đến ý thức và pháp tương ưng, 
dùng tất cả pháp làm duyên. 

Đối với một sắc, nhãn thức sinh một quyết định 
nhận biết đều thấy các sắc, điều này không đúng vì 
nó nhanh chóng, nên không phải nói đều thấy. 

Đêu thấy nghĩa là tăng thượng mạn, như vòng 
tròn lửa không phải bánh xe mà tưởng tượng là 
bánh xe lửa, đó là tăng thượng mạn. Nếu không 
thây rõ ràng, hoặc rõ ràng sự khác nhau của sắc thì 
có thể tiếp nhận chung. Như ngăm xem khu rừng 
rậm, âm thanh, mùi hương, chât vị, sự xúc chạm 
cũng nên hiểu biết như vậy. Đã nói duyên duyên, 
nay sẽ nói về duyên tăng thượng: 

Nếu nhân sở tác kia 

Đây là duyên tăng thượng 
Đó gọi là nhán duyên 
Phải biết nói nhân khác. 

Trước đây nói nhân sở tác, nên biết tức là duyên 
tăng thượng, trừ tự tánh, vì tất cả tánh không 
chướng ngại. Lúc pháp sinh, tự làm việc của mình, 
vì vượt hơn nên gọi là duyên tăng thượng. 

Đã nói duyên tăng thượng, nay sẽ nói duyên 
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nhân. Cái gọi là duyên nhân, nên biết nói nhân 
khác, trừ nhân sở tác, nhân khác là nói duyên nhân. 
Đã nói duyên, nay sẽ nói: Về các pháp tùy theo 
duyên sinh khởi 

Tâm và các tâm pháp Là từ bỗn duyên sinh Hai 
chánh thọ từ ba Là thuyết khác có hai. 

Tâm và các tâm pháp là từ bốn duyên sinh, 
nghĩa là tâm, tâm pháp từ bốn duyên sinh, vì mở 
dẫn ở trước nên sinh, là cảnh giới của duyên thứ 
đệ, là duyên duyên, trừ tật cả pháp khác của chính 
nó, là duyên tăng thượng, còn nhân khác thì tùy 
thuộc vảo điêu nó thích hợp, nên nói là duyên nhân. 

Hai chánh thọ từ ba: Chánh thọ vô tưởng, 
chánh thọ Diệt tận đều từ ba duyên sinh. Tâm, tâm 
pháp trước của hai chánh thọ là duyên thứ đệ kia. 
Pháp thiện sinh trước tự địa và cùng khởi chung 
bốn tướng ấy là duyên nhân, duyên tăng thượng 
kia, như trước đã nói. Thuyết khác có hai, trừ định 
Vô tưởng, định Diệt tận, tâm bất tương ưng hành 
khác và sắc. Các pháp này có hai duyên sinh, đó là 
duyên nhân, duyên tăng thượng. Đã nói các pháp 
từ duyên sinh, nay sẽ nói giới hạn của pháp hữu vi: 

Giới hạn có ba thứ Danh sắc và thời gian Phần 
đầu nói một chữ Cực vi sát-na khác. 

Giới hạn có ba thứ, danh sắc và thời gian, nghĩa 
là tất cả pháp hữu vi được lập ra ba thứ giới hạn, 
tùy thuộc vào giới hạn của hữu vi đó, gọi là giới 
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hạn sắc và thời gian. 

Hỏi: Việc ây thế nào? 

Đáp: Phân đầu nói một chữ, cực vi sát-na khác. 
Với một ít danh, nghĩa là một chữ, gọi cực vi là rât 
ít, rất ít hơn một chữ nên nói là một chữ, øỌI1 là g1ới 
hạn. 

Một ít sắc, nghĩa là một vật thể cực vi. Nếu trí 
hành chân thật phân tích tướng của sắc thì sắc đó 
rất nhỏ hơn một vi, nên nói một vi là sự phần chia 
giới hạn của sắc. 

Một ít thời gian, nghĩa là một sát-na, một 
khoảng. thời gian cực ngắn, khoảng trong một ý 
niệm nên nói sát-na là mức giới hạn thời gian. Sự 
lường xét về sát- -na, CÓ thuyết nói như tráng sĩ đã 
nhanh chóng trở về trái đất, sau khi trải qua một 
chuyến quan sát các vì tính tú. Tráng, sĩ đó đã đi 
qua mỖI VÌ Sao trong một sát-na, và tật cả vì sao 
đêu như vậy. Lại nói như tráng sĩ búng ngón tay 
trong khoảnh khắc đã trải qua sáu mươi bốn sát-na. 

Lại nói như tráng sĩ dùng dao bén cắt đứt sợi tơ 
nhỏ Ca-thi, cắt đứt một sợi tơ trong một sát-na, tất 
cả sợi tơ đêu như vậy. Lại nói Đức Thế Tôn không 
nói sát-na, như Ngài đã nói I-kheo nên biết, bốn 
chàng thiện xạ cầm cung đêu bắn, như kia là nói 
rộng. Đã nói cực vi là như vậy, nay sẽ nói sắc tăng 
trưởng: 

Bảy vì thành a-nậu 
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Bảy nậu thành đồng trần 
Thủy, thổ, dương, mao, trần 
Nên biết từ bảy khởi. 

Bảy cực vị thành a-nậu, a-nậu đó là sắc rất nhỏ, 
thiên nhãn có thê thây và Bô-tát, vua Chuyên Luân 
thây. Bảy a-nậu là lớp đồng thượng trần, bảy đồng 
thượng trân là một thủy thượng trần, bảy thủy 
thượng trần là một thô hào thượng trần, bảy thô hào 
trần là một dương mao thượng trần, bảy dương 
mao thượng trần là một dương mao thượng trân. 

Ngưu mao, hộ hướng trần Chấy, rận, mì và gạo 
Nhỏ, lớn là chuyển tăng Đêu khởi từ số bảy. 

Bảy dương mao trần thành một ngưu mao trần, 
bảy ngưu mao trần thành nhất hướng du trần, bảy 
hướng du trân hợp thành một con chấy, bảy con 
chây hợp thành một con rận, bảy con rận hợp thành 
hạt lúa mì. 

Bảy lúa, mì như vậy 

Chuyển tang thành một lóng (fay) 
Bê dài hai mươi bốn 

Gọi là một khuỷu fqV. 

Bảy hạt lúa mì hợp thành một lóng tay, hai 
mươi bốn lóng tay thành một khuỷu tay. 

Bốn khuýu là một cung Năm trăm câu-lũ-xá 
Cách thôn câu-lũ-xá Đó gọi là chỗ trống. 

Như vậy cân nên biết số đó tức là số đo ở thân 
băng bốn khuýu thành một cung. Cách thôn năm 
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trăm cung gọi là chỗ trống, là một câu- lũ-xá của 
Ma-kiệt-đề, phương Bắc gọi là nửa câu-lũ-xá. 

Hỏi: Đã biết sát-na cho đến câu-lũ-xá. Tám 
câu-lũ-xá là một-do- tuần, nên nói là số đo của 
thân. Vậy lây gì để làm số đo của thân? 

Đáp: Số đo ấy tức là số đo của thân, trước đã 
nói số khuỷu tay và câu-lũ-xá, nên biết tức là sỐ đo 
của thân. Khuÿu tay của nhân gian kia làm số đo 
của thân. Người ở cõi Diêm-phù-đề, về chiều dài 
đo được là ba khuỷu rưỡi tay, hoặc bốn khuỷu tay. 
Người Phẩt-bà-đề cao tám khuỷu tay, người Cù- 
đà-ni mười sáu khuỷu tay, người Uẫt-đơn-việt cao 
ba mươi hai khuỷu tay. 

Trước đây nói câu-lũ-xá là số đo của thân trời. 
thân của Tứ Thiên vương bằng một phân tư câu- 
lũ-xá. Trời Thân Tam thập tam cao nữa câu-lũ-xá. 
Thân Đê-thích bắng một câu-lũ-xá. Thân trời Dạ- 
ma bằng ba phân tư câu-lũ-xá. Thân của Đâu-suất- 
đà bằng một câu-lũ-xá, thân trời Tha hóa tự tại cao 
một câu-lũ-xá rưỡi. Đây là sô đo của thân trời cõi 
Dục. 

Thân Phạm thiên cõi Sắc cao nửa do-diên. 
Thân trời Phạm phước lâu cao một do-diên. Thân 
của trời Đại Phạm cao một do-diên rưỡi. Thân trời 
Thiều quang băng hai do-diên. Thân trời Vô Lượng 
Quang cao bốn do-diên. Thân trời Quang âm băng 
tám do-diên. Thân trời Thiểu Tịnh cao mười sáu 
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do-diên. Thân trời Vô Lượng Tịnh cao ba mươi hai 
do-diên. Thân trời Biên Tịnh cao sáu bốn do-diên. 
Thân trời Phước á1 cao một trăm hai mươi lắm do- 
điên. Thân trời Phước Sinh cao hai trắm nắm mươi 
do-diên. Thân trời Quảng quả cao năm trăm do- 
điên. Thân trời Vô tưởng cũng vậy. Thân trời Vô 
Hy Vọng cao một ngàn do-diên. Thân trời Vô nhiệt 
cao hai ngàn do-diên. Thân trời Thiện kiến cao bôn 
ngàn do-diên. Thân trời Thiện Hiện cao tắm ngàn 
do-diên, thân trời Sắc Cứu Cảnh cao một vạn sáu 
ngàn do-diên. Trên đây là nói số đo chiêu cao thân 
của các tâng trời cõi Sắc. Đây gọi là giới hạn của 
cõi Sắc. 

Hỏi: Như ở trước nói giới hạn của thời gian là 
một sát-na, nay sẽ nói về thời khác. 

Trăm hai mươi sáf-na 
Gọi là Đảt-sát-na 
Sâu mươi gọi La-bà 
Ba mươi Ma-hấu-la. 

Một trăm hai mươi sát-na gọi là một Đát-sát- 
na, sáu mươi Đát sát- na gọi là một La-bà, tức bảy 
ngàn hai trăm sát-na, ba mươi La-bà gọi là một 
Ma-hâu-la đa, tức hai mươi mốt vạn sáu ngàn sát- 
na. 

Ba mươi Ma-hấu-la 
Gọi là một ngày đêm 
Hoặc gây. đêm cối Dục 
Vì kiếp số ở trên. 
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Ba mươi Ma-hâu-la-đa là một ngày, một đêm, 
có sáu trăm bốn mươi tám vạn sát-na. Đã biết số 
sát-na trong ngày, đêm, nay sẽ nói về tuổi thọ. 

Hoặc ngày, đêm cõi Dục, dùng kiệp sô ở trên, 
nghĩa là tuôi thọ của chúng sinh ở cõi Dục, tức lây 
số ngày đêm trên để làm số đo tuổi thọ của cõi Dục. 
Hoặc sô kiếp sống lâu của con người ở cõi Diêm- 
phù- đề, hoặc vô lượng tuôi, hoặc mười tuổi. 
Người của cõi Phât-bà-đề sống lâu hai trắm năm 
mươi tuổi. Người Cù-đà-ni năm trăm tuổi. Người 
Uất- đơn-việt một ngàn tuôi. Năm mươi năm ở 
nhân gian bằng một ngày, một đêm trên cõi trời Tứ 
Thiên vương, tức là lây ba mươi ngày này làm một 
tháng, mười hai tháng làm một năm. Số ngày tháng 
năm là như vậy. Tuổi thọ của trời Tứ Thiên vương 
là năm trăm năm, ở nhân gian là chín trăm vạn 
năm, là một ngày, một đêm ở địa ngục Đăng Hoạt, 
chính là lẫy ba mươi ngày này làm một tháng, 
mười hai thắng làm một năm. Số của ngày tháng 
năm là như vây: ĐỊa ngục Đắng hoạt sông lâu năm 
trăm tuổi, băng một trăm năm ở nhân gian, là một 
ngày, một đêm ở cõi trời Tam thập tam, với SỐ 
ngày, tháng, năm là như vây: Tuôi thọ của cõi trời 
Tam thập tam được một ngàn tuôi, là ba ức sáu 
trăm vạn năm ở nhân gian, là một ngày một đêm ở 
đại địa ngục Hắc thăng, với số ngày, tháng, năm 
được tính như vậy. Tuôi thọ của đại địa ngục Hắc 
thăng là một ngàn tuôi, hai trăm năm của nhân gian 
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là một ngày, một đêm ở trên Diệm ma thiên, với SỐ 
ngày, tháng, năm như vậy. Thọ mạng của trỜi 
Diệm ma là hai ngàn tuối, băng mười bốn ức bốn 
trăm vạn năm ở nhần gian, là một ngày đêm ở đại 
địa ngục Chúng Hợp, với sô ngày tháng năm như 
VẬY: Tuôi thọ của đại địa ngục Chúng Hợp là hai 
ngàn tuổi băng bốn trăm năm ở nhân gian, là một 
ngày đêm ở cõi trời Đâu- suất- đà, với SỐ ngày 
tháng năm như vây: Trời Đâu-suất-đà sống lâu bốn 
ngản tuôi, là năm mươi Dảy ức sáu trăm vạn năm ở 
nhân gian, bằng một ngày một đêm ở địa ngục Hô, 
với sô ngày tháng năm như vây. Tuổi thọ của địa 
ngục Hô là bỗn ngàn tuổi, tám trăm năm ở nhân 
gian, là một ngày một đêm ở cõi trời Hóa lạc với 
sô ngày tháng năm như vậy. Tuổi thọ của cõi trời 
Hóa lạc là tám ngàn tuôi, hai trăm ba mươi ức bốn 
trăm vạn năm ở nhân gian, là một ngày một đêm ở 
địa ngục Đại Hô, với sô ngày tháng năm như vậy. 
Tuôi thọ của địa ngục Đại Hô lên đến tám ngàn 
tuổi, ở nhân gian chỉ có một ngàn sáu trăm năm 
bằng một ngày đêm ở cõi trời Tha hóa tự tại, với 
sô ngày tháng năm như vậy. Tuôi thọ của trời Tha 
hóa tự tại là một vạn sáu ngàn tuôi, tương đương 
với chín trăm hai mươi mốt ức sáu trăm vạn năm, 
là một ngày một đêm trong đại địa ngục Nhiệt, với 
SỐ ngày tháng năm như thê. Đại địa ngục Nhiệt 
sông lâu một vạn sáu ngàn năm. Tuổi thọ của đại 
địa ngục Chúng nhiệt là nửa kiếp. Đại địa ngục Vô 
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trạch sông lâu một kiếp. Tuôi thọ cao nhất của cõi 
súc sinh cũng là một kiếp, như Long vương Trì địa. 
Thọ mạng tối đa của ngạ quý là năm trăm năm. 

Hỏi: Đã nói tuôi thọ của cõi Dục, còn tuổi thọ 
của cõi trên thế nào? 

Đáp: Ở cõi trên lấy kiếp số. Như thân Phạm 
thiên ở cõi Sắc kia, sông lâu nửa kiếp, trời Phạm 
phước lâu sông lâu một kiếp, tuổi thọ của Đại 
Phạm thiên là một kiếp rưỡi, trời Thiểu quang hai 
kiếp, trời Vô lượng quang bốn kiếp, trời Quang â âm 
tám kiếp, trời Thiều tịnh sông lâu mười sáu kiếp, 
trời Vô lượng tịnh ba mươi hai kiếp, trời Biên tịnh 
sáu mươi bốn kiếp, trời Phước ái một trăm hai 
mươi lăm kiếp, trời Phước 

@@@sinh hai trăm năm mươi kiếp, trời 
Quảng quả năm trăm kiếp, trời Vô tưởng cũng như 
vậy. Trời Vô hy vỌng sông lâu một ngàn kiếp, trời 
Vô nhiệt hai ngàn kiếp, trời Thiện kiến bốn ngàn 
kiếp, trời Thiện Hiện tám ngản kiếp, trời Sắc cứu 
cánh một vạn sáu ngàn kiếp. 

Không xứ của cõi Vô Sắc sống lâu hai vạn kiếp, 
Thức xứ bốn vạn kiếp, Vô sở hữu Xứ sáu vạn kiêp 
và Phi tưởng Phi phi tưởng xứ sống lâu đến tám 
vạn kiếp. Tất cả ba cõi đêu có số tuổi thọ trung bình 
và yêu, chỉ trừ Uất-đơn-việt và Bồ-tát thân sau 
cùng ở trời Đâu-suất và trời Vô tưởng. 

Hỏi: Vì sao các pháp này được gọi là hành? 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 2 515 


Đáp: 

Nhiêu pháp sinh một pháp 
Một cũng hay sinh nhiễu 
Duyên hành, hành tạo tác 
Là hành cần nên biết. 

Không có pháp nào do sức mình sinh ra, vì một 
pháp phải do sức của nhiêu pháp mới được sinh và 
nhiều pháp cũng do sức của một pháp sinh ra. 

Tất cả pháp hữu vi đều như thê, cho nên nói là 
duyên hành, tạo ra hành. Hành này cần nên biết vì 
duyên hành đó, vì có tạo ra nên nó! là duyên hành. 
Vì hành đã tạo ra, vì tạo nên hành đó nên nói là 
hành tạo ra. 


LUẬN TẠP A-TY-ĐÀM TÂM 
QUYÊN 3 


Phẩm 3: NGHIỆP 

Đã nói các hành lần lượt do năng lực của nhân 
duyên sinh ra. Các hành đó đã khởi lên các thứ 
sinh, sự khác nhau của mỗi thứ sinh, hơn hết chỉ có 
nghiệp. Nay sẽ nói về nghiệp đó. 

Nghiệp tô điểm thế gian Mỗi đường ở mỗi xứ 
Nên phải tư duy nghiệp Câu giải thoát thê gian. 

Nghiệp tô điểm thế gian, mỗi đường ở mỗi xứ: 
Nghĩa là tất cả mỗi chủng tánh của năm đường như 
vậy sinh ra các thứ nghiệp được tô điêm, rôi lây 
nghiệp làm hạt giống. Nghiệp đó có, như vì trồng 
hạt giông khác nhau, nên mâm không ging. nhau. 
Do đó phải tư duy về nghiệp, cầu xa lìa thế gian 
được giải thoát. Vì đôi với sự thọ sinh, nghiệp hơn 
tật cả nên người nào muốn quay lưng lại với sinh 
tử, phải khéo quán sát nghiệp. 

Hỏi: Nghiệp là gì? 

Đáp: 

Thán, miệng, ý nhóm nghiệp 
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Ở chỗ trong các hữu 
Nghiệp đó là các hành 
Trang sức các thứ thán. 

Thân, miệng, ý nhóm, nghiệp ở chỗ trong các 
hữu: Nghĩa là ba nghiệp thân, miệng, ý này sinh ra 
các thứ quả. Chúng sinh trú trong bôn hữu, có sinh 
hữu tu tập các nghiệp. 

Hỏi: Vì sao lập ba nghiệp? Vì tự tánh, vì nương 
tựa hay vì đắng khởi? Nếu vì tự tánh thì phải một 
nghiệp, đó là ngữ nghiệp. Nếu vì nương tựa thì tật 
cả đều nương dựa vào thân, cũng có một nghiệp là 
thân nghiệp. Nếu vì đăng khởi nghĩa là hết thảy đều 
từ ý khởi, thì lẽ ra cũng có một nghiệp, đó là ý 
nghiệp? 

Đáp: Nghiệp này cũng như vậy, vì ba việc. Tự 
tánh của nghiệp kia là ngữ nghiệp, vì ngữ tức là 
nghiệp, sự nương dựa chính là thân nghiệp, vì 
nghiệp dựa vào thân, vì thân tạo ra, vì thân nhóm 
họp (kết hợp) vì thân vận động. Đắng khởi, nghĩa 
là ý nghiệp. Dù thân, miệng, ý nghiệp đã khởi 
nhưng không cùng có tên . như nhãn thức. 

Hỏi: Như đã nói thì nghiệp để làm gì? 

Đáp: Nghiệp kia là các hành và thọ các thứ 
thân. Đây là nói quả tăng thượng của tất cả chúng 
sinh, nghĩa là mọi công cụ bên ngoài gọi là hành, 
hoặc là hình tướng, thọ mạng v.v... của chúng 
sinh, đó là nghiệp quả kia (quả của nghiệp thần đó) 
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Hỏi: Nếu các tướng trong, ngoài của thân kia 
thì tướng này tại sao là các tướng của bốn đại, hay 
các tướng của sắc tạo, hay là các tướng của nghiệp? 

Đáp: Cả ba loại đều có nhân sinh, nương nhân 
mà kiên lập nhân, nhân trưởng nhân dưỡng là các 
tướng của bốn đại, vì là nhân tự phân, là các thứ 
tướng của sắc tạo, vì là nhân báo. Các tướng của 
nghiệp này tuy là phân ngoài không có nhân báo 
nhưng chúng sinh tạo ra hành động thiện, sẽ được 
sắc đẹp, xứ sở đẹp. Ngược lại nêu gây ra hành vi 
xâu ác thì chắc chắn chúng sẽ mắc phải sắc xâu xí, 
xứ sở xấu ác, do các thứ nghiệp nên phân trong, 
ngoài cũng có các thứ nghiệp. Về tướng của nghiệp 
này nay sẽ nói lược: 

Thân nghiệp phải biết hai 
Nghĩa là tác, vô tác 

Khẩu nghiệp cũng như vậy 
Ý nghiệp nên biết tư. 

Thân nghiệp phải biết hai, đó là tác, vô tác: 
Thân nghiệp có hai thứ là tánh tác và tánh vô tác. 
Tác là hành động của thần, phương tiện của thân, 
sự tạo tác của thân. Vô tác là thân động đã diệt, 
cùng với các thức khác, tánh vô tác kia tùy theo đó 
mà sinh. Như người lãnh thọ giới thiện, tâm nhiễm 
ô, vô ký sẽ hiện ở trước, rôi giới thiện sinh theo. 
Như kẻ thọ giới ác với tâm thiện, vô ký, khởi hiện 
ở trước, giới ác sẽ tùy theo đó mà sinh. 

Khẩu nghiệp cũng như vậy, nghĩa là khẩu 
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nghiệp có hai thứ là tánh tác và tánh vô tác như 
trước đã nói. 

Ý nghiệp phải biết tư, nghĩa là ý nghiệp là tự 
tánh của tư. Có dục làm cho ý nghiệp thành tánh 
vô tác. Điều này không đúng vì ý chăng phải tánh 
tác, vì không phải sắc và vì ba loại nên vô tác cũng 
gọi là không ưa, cũng gọi là lìa, cũng gọi là xả, 
cũng gọi là bất tác. Vì không có tạo tác nên gọi là 
vô tác. Nói không phải nghiệp là không đúng. Vì 
sao? Vì có tạo tác, nêu thiện không làm điều bất 
thiện, hoặc bất thiện không làm việc thiện, cũng 
gọi là tác. Như xả giác chi không lấy tên xả, nên xả 
tu đạo. Vì chấm dứt việc khác nên gọi là xả. Ý 
nghiệp cũng như vậy. 

Lại nữa, vì nhân tác, vì quả tác, vì thây nhân 
nên nói là quả. Như Đức Thê Tôn nói vì hình chất 
là sắc, vô tác cũng chắng phải sắc. Vì do tác là sắc, 
vô tác kia cũng gọi là sắc, nghiệp đó cũng như vậy. 

Đã nói năm nghiệp như thế, nay sẽ nói: Về sự 
khác nhau của các thứ nghiệp, 

Tác nên biết có ba 
Thiện, bất thiện, vô ký 
Y nghiệp cũng như thể, 
Còn, không nói vô ký. 

Tác nên biết có ba loại là thiện, bất thiện, vô 
ký, nghĩa là thân, miệng tạo ra ba loại thiện, bất 
thiện, vô ký. 
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Thiện: Hành động thân, miệng với tâm tịnh, 
như bồ thí, giữ giới v.v... 

Bắt thiện: Hành động thân, miệng với tâm bắt 
thiện như sát sinh, v.v... 

Vô ký: Hành động thân, miệng với tâm vô ký. 

Ý nghiệp cũng như vậy: Ý nghiệp cũng có ba 
thứ: tương ưng với tâm thiện là thiện, tương ưng 
với tâm bất thiện là bất thiện, tương ưng với tâm 
vô ký là vô ký. 

Nghiệp khác không nói vô ký, nghĩa là hai 
nghiệp còn lại là thần và miệng vô tác, hai thứ 
thiện, bắt thiện kia không có vô ký. Vì sao? Vì tâm 
vô ký rất yếu kém. Tâm mạnh mẽ, có thể khởi 
nghiệp thân, miệng. Tâm khác đều cùng với hành 
nôi tiêp nhau sinh, như tay cầm đóa hoa thơm, dù 
đã vứt đóa hoa rôi nhưng mùi thơm vẫn còn vương 
trên tay, chứ không phải như cầm cây, đá, v.v.. 

Hỏi: Đã biết năm nghiệp, tư không phải là tánh 
của sắc, đã nói trong đại địa, nghiệp khác có tánh 
øì? 

Đáp: Ề - 

Tánh sắc, nhiêm, không nhiêm 
Không nhiêm ô năm địa 

Ấn mất thuộc cõi Sắc 

Bất thiện ở cõi Dục. 

Sắc, nghĩa là tật cả thân nghiệp, khẩu nghiệp là 
tánh của sắc, vì là bốn đại, thân ây tạo tác thể thấy, 
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có đối đãi, khẩu tạo tác không thể thây, có đối. Vô 
tác đều không thê thấy, không có đối. 

Hỏi: Nghiệp thân, nghiệp khâu có bao nhiêu 
thứ? 

Đáp: Nhiễm ô, không nhiễm ô. Sắc kia có hai 
thứ nhiễm ô, không nhiễm ô. Nhiễm ô do phiên não 
khởi lên. Phiên não đó có hai thứ: vô ký ân mât và 
bất thiện. Vô ký ân mất: Vô báo, không hồ, không 
thẹn, không tương ưng với một quả phiên não đăm 
khởi. Bắt thiện nghĩa là có báo, không hồ, không 
thẹn tương ưng với hai quả phiên não đắng khởi. 
Không nhiễm ô cũng có hai thứ là thiện và vô ký 
không ân mất. Thiện được quả ái, thiện ấy cũng có 
hai thứ là hữu lậu và vô lậu (sau phẩm này sẽ nói 
rộng). Vô ký không ân mất, nghĩa là tâm vô ký 
không â ân mật đăng khởi, đó là oai nghĩ, công xảo, 
không phải báo sinh ra, tâm mạnh mẽ có thê khởi 
nghiệp báo của thân, miệng, quả báo sinh tâm yếu 
kém nên không khởi, cho nên nghiệp thân, miệng 
không phải là tánh của báo. Nếu báo sinh tâm, có 
thê khởi lên nghiệp thân khẩu nghĩa là nghiệp thân, 
miệng kia cũng ứng với báo này, nhưng không phải 
như vậy, vì phương tiện hiện tại sinh ra. Nếu báo 
sinh ra tâm thì không nên gọi là oa1 nghi, công xảo, 
cho nên nghiệp thần miệng không phải là báo. 

Hỏi: Thuộc về địa thứ mấy? 

Đáp: Năm địa không nhiễm ô, cõi Dục và Tứ 
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thiền, đây là nói chung. Nếu làm điêu thiện thì chỉ 
có đên Sơ thiên, chứ không hướng lên địa trên. 

Hỏi: Vì sao thân miệng làm điêu thiện, chỉ đến 
Sơ thiền, chứ không hướng lên địa trên? 

Đáp: Vì tâm thô khởi tạo nghiệp thân miệng, vì 
tâm đó nhỏ nhặt nên tâm hướng bên ngoài, khởi 
tạo nghiệp. Vì tâm kia hướng bên trong nên giác 
quán khởi sự tạo nghiệp, ở địa kia không có. 

Thiện vô tác nghĩa là năm địa cõi Dục và Tứ 
thiên có thiên vô tác luật nghi là luật nghi vô lậu. 
Thân vô ký không ân mất tạo ra cũng là năm địa 
như trước đã nói. Sự sai khác nghĩa là tâm đắng 
khởi tạo ra oal nghi, công xảo của cõi Dục. Tâm 
đăng khởi tạo ra oai nghi của cõi Sắc, ở cõi Sắc kia 
không có tâm công xảo. 

Hỏi: Đã nói địa trên không có tâm khởi tác, thì 
sao lại có sự tao tác? 

Đáp: Vì năng lực Sơ thiên kia tâm khởi tác hiện 
ở trước cho nên khởi. Nếu nói là thiện cũng như 
vậy thì không đúng, vì sinh lên địa trên, tâm thiện 
địa dưới không hiện ở trước, vì tâm thiện đó yêu 
kém. 

Sự ân mất lệ thuộc ở cõi Sắc, nghĩa là nêu 
nghiệp thân miệng vô ký ân mắt ở Sơ thiên cõi Sắc, 
không lên địa trên, vì không khởi lên tâm tạo ra, 
không sinh ở địa trên, mà tâm nhiễm ở địa dưới 
hiện tiền, do đã lìa dục, cũng không phải tu đạo cõi 
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Dục dứt trừ phiền não, đăng khởi nghiệp thân 
miệng ở cõi Dục, mà tu đạo cõi Dục dứt trừ phiền 
não, vì hoàn toàn bất thiện, kiến đạo đứt trừ tâm 
không khởi nghiệp thân miệng sẽ nói sau phẩm 
này. 

Bắt thiện ở cõi Dục, nghĩa là nêu bất thiện trong 
nhiễm ô, là ở cõi Dục, không phải cõi Sắc. Vì sao? 
Vì tâm thiện ở cõi Dục kia dễ được, do chánh thọ 
được nuôi lớn, vì chắng có không hồ, không thẹn, 
và vì không có thọ khổ. 

Bắt thiện nghĩa là thọ khố, thọ báo của quyên 
thuộc, ở cõi Sắc, Vô Sắc không có, không có 
nghiệp cõi Sắc và thọ báo cõi Dục, vì khác cõi, vì 
nhân quả đoạn là cõi. Đã nói tự tánh, nay sẽ nói: 
Về chủng địa của nghiệp thân, miệng là sự khác 
nhau của luật nghi vô tác. 

Nếu trụ giới vô tác 

Nói lược có ba thứ 

Jô lậu và thiên sinh 
Nương giới biệt giải thoát. 

Nếu trụ giới VÔ tác, nói lược có ba loại, nghĩa 
là giới vô tác nếu thuộc về luật nghi thì nói lược 
nên biết có ba loại. 

Hỏi: Ba loại đó là gì? 

Đáp: Ba loại đó là vô lậu, thiền sinh nương tựa 
vào giới biệt giải thoát. Ciới vô lậu đó và đạo cùng 
hành một quả với đạo là thiền của Học, Vô học 
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phát sinh, nghĩa là giới của thiền kia và thiên là 
cùng thực hành một quả thiền một quả thiền, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh mạng là 
kiên lập nghiệp thân miệng, vì không có tự thể 
khác nhau. Nghiệp thần miệng được phát sinh từ 
vô tham, vô sân và vô s1. 

Vô sân, vô s1 phát sinh được gọi là chánh ngữ, 
chánh nghiệp. 

Vô tham phát sinh được gọi là chánh mạng. 
Tuy trong một tâm có ba căn thiện nhưng vì do 
tăng thượng nên nói như tham, v.v... Hành như g1ó 
lay động, thuốc như âm của chữ. 

Dựa vào giới biệt giải thoát, nghĩa là lãnh thọ 
Thức-xoa-thi-la giới, tùy chuyền, cũng có luật nghi 
đoạn, sẽ nói rộng trong phẩm Khê kinh. 

Hỏi: Những gì của nghiệp thân nghiệp miệng 
này không chuyền biến theo tâm? Chuyên biến 
theo tâm là sao? 

Đáp: 

Võ tác ở cối Dục 

Tạo dựa vào hai hữu 
Phải biết không cùng tâm 
Là nói tâm khác cùng. 

Vô tác cõi Dục không. chuyên biến theo tâm, 
nghĩa là sau khi thọ giới rôi, tâm bất thiện, vô ký 
cũng chuyền biến theo, cũng không chuyền biên 
theo với tâm thiện, bất thiện, vô ký, vì tướng khác. 
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Lại nữa, vì che giấu giới ác, vì do tạo tác, do bất 
định. 

Sự tạo tác nghĩa là cõi Dục, sắc cũng không 
chuyền biến theo tâm, vì do thân, vì không phải 
một quả của tâm. 

Là tâm khác cùng thuyết nghĩa là luật nghi 
thiền, luật nghi vô lậu là tâm khác. Luật nghi đó 
tùy tâm chuyền biến, vì là một quả của tâm, vì do 
tâm. Đã nói kiến lập nghiệp, thành tựu giới, nay sẽ 
nói qua bài tụng: 

Luật nghi giới vô lậu Được đạo thì thành tựu 
Thiên sinh, nếu đắc thiền Giữ giới sinh cõi Dục. 

Luật nghi giới vô lậu, được đạo thì thành tựu, 
được đạo nghĩa là tất cả Thánh đạo, từ khô pháp 
nhãn cho đến trí vô sinh, thành tựu luật nghị vô lậu. 
Luật nghi vô lậu này ở Lục địa, thiền vị lai, thiền 
trung gian, bôn thiền căn bản, Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm hướng và quả. 

Thành tựu giới vô lậu của một địa là A-na-hàm 
hướng, hoặc thành tựu một địa, hoặc sáu địa, quả 
A-na-hàm, hoặc ba địa cho đến sáu địa, sáu địa A- 
la-hán. 

Thiền sinh nếu đắc thiên, nghĩa là nêu được 
thiên thì thành tựu luật nghi thiền, đó là được 
không mất, đó cũng là sáu địa. 

CHữ giới, sinh cõi Dục, nghĩa là nếu người thọ 
giới thì thành tựu luật nghị biệt giải thoát. Luật 
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nghi này là dành cho người cõi Dục, không phải 
cõi khác, vì không có phân thọ. 

Đã nói lược về giới thành tựu, nay sẽ nói: Phần 
biệt về thế gian. 

Trụ nơi biệt giải thoát 

Vô tác ở lúc chuyển 

Phải biết thường thành tựu 
Đềêu không xả quá khứ. 

Trụ nơi biệt giải thoát, vô tác ở lúc chuyền, phải 
biết thường thành tựu, nghĩa là luật nghi biệt giải 
thoát, giới vô tác hiện tại thường thành tựu, mỗi 
niệm được pháp chưa từng được. 

Đêu không xả quá khứ, nghĩa là trụ luật nghi 
biệt giải thoát vô tác, nêu diệt mà không xả thì 
thành tựu quá khứ (về việc xả sẽ được nói sau 
phẩm này) 

Nếu có tác ở tác 

Tức thì lập đời giữa 

Đã hết mà không xả 
Phải biết thành quá khứ. 

Nếu có tác ở tác, tức thì lập đời giữa, đời giữa 
nghĩa là thân miệng cầu thọ giới ở hiện tại, là bấy 
ø1ờ thành tựu thân miệng tạo tác ở hiện tại. 

Đã hết mà không xả, phải biết thành quá khứ, 
nghĩa là nếu tạo tác hết mà không xả thì bấy giờ 
thành tựu quá khứ tác, chứ không phải hiện tại, do 
tạo tác không niệm niệm tiếp nỗi nhau mà sinh. 
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Nếu được thiền vô tác Thành tựu diệt vị chí 
Giữa nếu nhập chánh thọ Tác cũng như trước nói. 

Nếu được thiên vô tác, thành tựu diệt vị chí, 
nghĩa là nêu được thiên thì người đó đã thành tựu 
luật nghĩ thiên quá khứ, vị lai. Nếu lần đầu mới 
được thiên thì thiền đó sẽ diệt trong sinh tử từ vô 
thỉ thuộc quá khứ, đến nay đều được thiên đó. 

Giữa nếu nhập chánh thọ, nghĩa là như thiên 
chánh thọ hiện tại, vô tác của thiền kia cũng thế, vì 
tùy tâm phát sinh. Tạo tác như trước đã nói nghĩa 
là như biệt giải thoát ở trước, lúc tạo tác sự mong 
cầu đã thành tựu hiện tại. Nếu diệt rồi không xả, 
bấy giờ đã thành tựu quá khứ chứ không phải thành 
tựu hiện tại. Người trụ thiền tạo tác cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu sinh cõi Sắc, thì sẽ thành tựu sự tạo 
tác thê nào? 

Đáp: Khi Đức Thế Tôn đến cõi Sắc, chư thiên 
cõi Sắc đêu lễ kính, vậy quanh bên phải Ngài, cho 
đến chưa rốt ráo, bấy giờ đã thành tựu việc tạo tác 
quá khứ. 

Đêu thành tựu nên biết Được đạo hoặc vị chí 
Đạo trung gian ở tâm Đêu không xả đời trước. 

Đêu thành tựu nên biết, được đạo hoặc vị chí, 
nghĩa là tật cả bậc Thánh trong bất cứ lúc nào cũng 
đêu thành tựu luật nghi vô lậu ở vị lai. 

Đạo trung gian ở tâm, nghĩa là nếu đạo hiện tại 
bấy giờ thành tựu luật nghi vô lậu vô tác. 
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Đêu không xả đời trước, nghĩa là đời trước là 
quá khứ. Nếu luật nghi vô tác kia diệt rồi không xả 
thì thành tựu quá khứ. 

Nếu tạo nghiệp bất thiện 
Lập giới thành tựu hai 
Năng, sở kia ràng buộc 
Đã hết phải biết hết. 

Nếu tạo nghiệp bất thiện, lập giới thành tựu hai, 
nghĩa là trụ thiền biệt giải thoát, phát sinh luật nghi 
vô lậu. Nếu do sự ràng buộc của phiên não bắt thiện 
tột độ khởi tác, vô tác bất thiện thêm nắm tay thì 
đó là tạo thành tác, vô tác cho nên thành tựu tác, 
vô tác. Đây là nói hành bắt thiện chưa lìa dục. 

Hỏi: Lúc nào mới thành tựu? 

Đáp: Cho đến khi nào phiên não ràng buộc 
chưa xả, trụ phi luật nghi. 

Đã hết, phải biết hết, nghĩa là nếu sự ràng buộc 
của phiên não kia đã dứt hết thì tác, vô tác cũng 
hết. 

Nếu trụ bất luật nghĩ 
Trong thành tựu võ tác 
Phải thọ quả bất ái 
Hoặc lại hết không xả. 

Nếu trụ bất luật nghị, trong thành tựu vô tác, 
thọ có thể cảm nhận quả bất ái, trụ bất luật nghĩ 
nghĩa là giết mô, thái thịt, v.v... bất luật nghi đó bất 
cứ lúc nào cũng tạo thành bất thiện vô tác trong 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỲ ĐÀM TÂM, Quyền 3 529 


hiện tại, bất thiện vô tác vì mỗi niệm sinh ra. 
Hoặc hết không xả nữa: Vô tác bất luật nghi kia 
diệt không xả thì thành tựu quá khứ. 
Nếu sáf-na trú tác 
Tức thì nói đời giữa 
Đã hết mà không xả 
Thiện trải Với ở trên. 

Nếu trụ tác sát-na, tức thì nói đời giữa, nghĩa là 
trụ bất luật nghi kia, nghĩa là lúc thọ bất luật nghị, 
thành tựu việc làm hiện tại. 

Đã hết mà không xả, nghĩa là tác động bất luật 
nghi kia đã diệt mà không mắt, đó là thành tựu quá 
khứ, chứ không phải hiện tại, vì không nối tiếp 
nhau. 

Thiện trái với bất thiện, nghĩa là như trụ luật 
nghi thì nói là bất thiện, còn trụ bất luật nghi lại 
cho là thiện. 

Nếu đã tạo trong xứ 
Đáy là lập đời giữa 
Nếu hết mà không xả 
Hoặc hai cũng lại mỘI. 

Nếu đã tạo trong xứ, đây là lập đời giữa: Trong 
xứ nghĩa là không phải luật nghĩ, không phải bất 
luật nghi. Nếu lúc tiếp nhận điều thiện, tâm không 
thuần tịnh thì thành tựu việc làm thiện trong hiện 
tại. Nếu lúc trụ bất thiện thì phiên não ràng buộc 
không tột độ, tạo thành việc làm bất thiện hiện tại. 
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Nếu hết mà không xả nghĩa là diệt rồi không 
xả, thành tựu việc làm quá khứ kia chăng phải hiện 
tại, vì không nỗi tiếp nhau sinh. 

Hoặc hai nghĩa là nếu nói tâm thuần tịnh thì 
phiên não bắt thiện ràng buộc tột độ, thọ nhận hiện 
tại, thành tựu tác, và vô tác. 

Cũng lại một, nghĩa là khởi sát-na thứ hai, chỉ 
có vô tác hiện tại, hoặc phân biệt quá khử, hiện tại, 
hoặc phân biệt thiện, bât thiện cũng vậy. 

Ấn mất, không â ân mất Hai tác đều chăng hết 
Và tịnh cùng bất tịnh Tất cả nói vô sinh. 

Ấn mất, không â ân mất hai tác đều chăng tận, 
nghĩa là nếu việc làm vô ký ân mất và vô ký không 
ân mắt đều không thành tựu thì tâm yếu kém quá 
khứ đắng khởi, vì thê lực khác không mạnh. Nếu 
lúc thọ nhận tác động hiện tại thì sẽ thành tựu hiện 
tại, vì sát-na thành tựu cũng không nói vô tác, vì 
vô ký không cùng khởi. 

Và tịnh cùng bắt tịnh tất cả nói vô sinh, nghĩa 
là nếu tác động thiện, bắt thiện, vô ký ấn mắt và vô 
ký không â ân mất đêu không thành tựu, vị lai vì vô 
trụ, vì chịu sự tác động ở đời vỊ laI. 

Hỏi: Những gì là luật nghi, bất luật nghĩ? 

Đáp: 

Chảy rót nối tiếp thành 
Giới thiện và bắt thiện 
Đổi tất cả chúng sinh 
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Luật nghỉ, bất luật nghi. 

Luật nghi biệt giải thoát kia, nghĩa là thọ giới 
đối với tật cả chúng sinh, tất cả thời, giới đều 
không dứt, hoặc mười hai loại, hoặc hai mươi mốt 
loại tùy chuyền. 

Bắt luật nghi nghĩa là trụ bất luật nghi, đối với 
tật cả chúng sinh, bất cứ lúc nào giới ác cũng không 
dứt. 

Hỏi: Những gì là trụ bất luật nghĩ? 

. Đáp: Có mười hai loại trụ bất luật nghĩ, đó là 
giết mồ dê, nuôi gà, nuôi heo, bắt chim, bắt cá, thợ 
săn, làm kẻ trộm, thái thịt làm nem, cai ngục, dùng 
chú thuật bắt rồng, rắn, hàng chó, rình rập săn thú. 
giết mồ đê: Là làm thịt dê, đem lòng sát hại, hoặc 
nuôi, hoặc bán, hay giết hại, đêu gọi là giết mồ đê. 
Nuôi gà, nuôi heo cũng vậy, Bắt chim: Hoặc giết 
chim để nuôi sống, bắt cá, thợ săn cũng như thế. 
Làm kẻ trộm: Thường làm việc trộm CưỚp, sát hại. 
Thái thịt làm nem: Mục đích giết người để tự nuôi 
sông. Cai ngục: lây nghệ cai ngục làm kế sinh nhai. 
Dùng chú thuật bắt rồng rắn: Luyện tập chú thuật 
bắt rông rắn, làm trò vui chơi đề tự kiêm sông. Giết 
mồ chó: Chiên-đà-la. Kẻ săn rình rập: Thợ săn của 
nhà vua. 

Nếu người giết mô dê dù không sát hại chúng 
sinh khác nhưng đôi với tất cả chúng sinh đã được 
bất luật nghị. Tại sao? Vì nêu tất cả chúng sinh 


332 A TỲ ĐÀM 10 


giống như dê hiện ở trước mặt, nên tật cả trạng thái 
đó đêu khởi tâm giết hại, vì tất cả chúng sinh có lý 
làm đê, vì nêu không khởi lý cho là dê thì đối với 
họ, cũng có tâm địa giết. hại nên được bất luật nghĩ. 
Như trụ tâm từ, tưởng về lòng nhân rộng khắp, nên 
biết trụ bất luật nghĩ khác cũng như vậy. Hoặc là 
vua, hoặc người coi về hình phạt, hoặc coi về kiện 
tụng mà có tâm hãm hại, cũng đều rơi vào nghĩa 
bất luật nghi. 

Hỏi: Giới hạn được bất luật nghi vào lúc nào? 

Đáp: 

Là thọ giới luật nghỉ 
Suối đời hoặc ngày đêm 
Bất luật nghỉ suốt đời 
Hai đêu không thọ thêm. 

Là thọ giới luật nghi, suốt đời hoặc ngày đêm, 
nghĩa là thọ luật nghi biệt giải thoát có hai thứ: 
hoặc suốt đời, nghĩa là bảy chúng, bảy chúng là 
Ty-kheo, Ty-kheo-nI, Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, Sa- 
di-ni, Ưu- bà-tắc, Ưu-bà-di. Ngày đêm, nghĩa là 
thọ trai có hai thời gian: Ngày đêm và suốt đời. 

Hỏi: Còn bất luật nghi là thê nào? 

Đáp: Bắt luật nghi suốt đời, nghĩa là suốt đời 
bất luật nghi không phải ngày đêm. 

Hỏi: Vì sao luật nghị thì được ngày đêm chứ 
không phải bất luật nghĩ? 

Đáp: Vì bất luật nghi kia không có tánh thọ, 
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không có nói "Tôi thọ bất luật nghi ngày đêm", 
nghĩa là vì có thể xâu hồ, chán nản, trong khi thiện 
luật nghi thì có tánh thọ, có thể hân hoan vui mừng. 

Cả hai đều không thọ thêm, nghĩa là luật nghị, 
bất luật nghi đều không có thọ nhận thêm, nửa 
tháng, một tháng hay sáu tháng. Hy vọng thiện ác 
không rốt ráo xả, giới ngày đêm cũng như vậy, lỗi 
là không đúng, vì không có tánh giới hạn. Hai thứ 
giới hạn ở trước đã nói. 

Hỏi: Làm sao được luật nghi biệt giải thoát? 

Đáp: 

Thọ giới biệt giải thoát 
Phải biết do người dạy 
Tùy tâm hạ, trung, thượng 
Được ba phẩm luật nghỉ. 

Thọ giới biệt giải thoát, phải biết do người dạy: 
Nghĩa là luật nghI biệt giải thoát do người khác dạy 
bảo, hoặc là chúng, hoặc người, hoặc pháp. Chúng 
nghĩa là bạch tứ yết-ma thọ giới cụ túc. Người 
nghĩa là thiện lai. Pháp nghĩa là Đức Phật và năm 
Ty-kheo, v.v... 

Lại hỏi ưa thích, nghĩa là luật Tu-đà-da, Tỳ-bà- 
sa nói có mười loại thọ cụ túc, đó là tự khởi, nghĩa 
là Đức Phật vượt lên trên ly sinh. Nói là năm S 
kheo thiện lai, nghĩa là các sư như Da-xá, v.v.. 
lãnh thọ, đó là Ma ha Ca-diệp 

Hỏi: Vui thích, nghĩa là Tu-đà-da lãnh thọ pháp 
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trọng, nghĩa là bà Ma ha Ba-xà-ba-đê sai sứ, nghĩa 
là pháp với năm luật sư, v.v... đó là mười chúng 
biên địa, đó là ba quy y, ba thuyết ở giữa nước . 

Hỏi: Những người nào được luật nghĩ? 

Đáp: Tùy tâm hạ, trung, thượng được ba phẩm 
luật nghi. Nếu thọ giới biệt giải thoát với tâm phẩm 
hạ, người đó sẽ được giới phẩm hạ, vì quả của tâm 
thuộc phẩm hạ. Nêu hành thiện bằng phương tiện 
tích cực, cho đến lìa dục của cõi Sắc, Vô Sắc, gico 
trồng hạt giống ba thừa, chủng loại chúng sinh nối 
tiếp nhau thì người đó vẫn còn chuyền theo phẩm 
hạ. 

Nếu thọ ØIỚI VỚI tâm phẩm trung, sẽ được luật 
nghi phẩm trung, hoặc thực hành điều thiện băng 
phương tiện tích cực, hoặc không xả gIỚI, tạO ra 
mọi hành vi ác, thì người đó vẫn còn chuyền theo 
phẩm rung. 

Nếu thọ giới với tâm tăng thượng sẽ được luật 
nghĩ phẩm thượng, cho đến chủng loại nỗi tiếp 
nhau, vân còn chuyên theo tăng thượng. Hoặc có 
Tỳ-kheo trẻ tuôi được luật nghi tăng thượng, tuy là 
A-la-hán, cũng vẫn thành tựu giới tâm phẩm hạ. 
Có giới biệt giải thoát từ phẩm hạ đến trung, từ 
phâm trung đến thượng, nghĩa là trước đem tâm 
phậâm hạ đề thọ luật nghi Ưu-bà-tắc. Kế là với tâm 
phẩm trung để thọ luật nghi Sa-di. Về sau với tâm 
phẩm thượng đề thọ luật nghi Tỳ-kheo. 
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Từ phẩm trung hạ thượng, từ phẩm thượng hạ 
trung nghĩa là trụ luật nghĩ, có người đối với tât cả 
chúng sinh khởi không phải tất cả chị, không phải 
tất cả nhân. Có người đối với tật cả chúng sinh khởi 
tật cả chi, không phải tất cả nhân, có người đôi với 
hết thảy chúng sinh khởi hết thảy chi, hết thảy 
nhân. Có người đối với hết thảy chúng sinh, khởi 
tật cả nhân, không phải tật cả chi, nghĩa là không 
có. Chúng sinh ây là loài cựa động. Chị nghĩa là từ 
không sát sinh, cho đến không nói thêu dệt. Nhân 
nghĩa là tâm phẩm hạ, trung, thượng. 

Lại nói vô tham, vô sân, vô s1, nghĩa là có người 
đối với tất cả chúng sinh khởi không phải. tật cả chị, 
chăng phải tất cả nhân, nghĩa là tâm phẩm hạ thọ 
giới Uu-bà-tắc, tâm phẩm hạ thọ giới Sa-dI. Có 
người đối VỚI tật cả chúng sinh khởi tất cả chị, 
chăng phải tật cả nhân, nghĩa là tâm phẩm hạ thọ 
ba loại giới, hoặc trung, hoặc thượng, hoặc cả hai. 
Có người đôi với hết thảy chúng sinh khởi tật cả 
chị, tât cả nhân, nghĩa là ba thứ tâm lãnh thọ ba loại 
giới. Cho nên đối với hết thảy chúng sinh khởi tất 
cả nhân, chăng phải tật cả chị, nghĩa là không có. 
Hoặc dùng tâm phẩm hạ lần đâu để thọ gIỚI một 
ngày đêm, kế là tâm phâm trung thọ gIỚI Uu-bà- 
tặc, về sau với tâm phẩm thượng thọ giới Sa-dl. 
Nghĩa là nói nên đối với hết thảy chúng sinh khởi 
tật cả nhân, chăng phải tật cả ch. Nghĩa này không 
đúng vì giới đó là suốt đời, nên nói. 
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Hỏi: Trụ những tâm nào đề được luật nghi biệt 
giải thoát? 

Đáp: Khởi tâm từ đối với tất cả chúng sinh, nêu 
nói "Tôi thọ ở đây, không thọ ở kia", nên không 
được luật nghi, vì tùy theo tâm ác, như nói “Tôi thọ 
không săn thú", vì phân ít là nghiệp thiện, nên 
không được luật nghỉ. Vì giới biệt giải thoát khắp 
tật cả, vì có khả năng, không có khả năng được luật 
nghi, nếu khác với quan điểm này thì luật nghi lẽ 
ra có thêm bớt, vì có khả năng là sinh mà không có 
khả năng ở, không có khả năng là sinh mà có khả 
năng ở, như vậy có lỗi gì? Nghĩa là không phải lúc 
xả, nên xả. Luật nghi biệt giải thoát phải mau 
chóng biệt xả nên không lãnh thọ mà vẫn được luật 
nghi biệt giải thoát. Đối với âm, giới, nhập hiện tại, 
được chỗ sở đắc của chúng sinh, xứ không phải quá 
khứ, vị lai, vì rơi vào pháp số. Vì lý do này nên 
chia làm bốn trường hợp: 

1. Có âm, giới, nhập được luật nghi biệt giải 
thoát, chăng phải luật nghĩ thiền vô lậu, nghĩa là ở 
hiện tại khởi quyên thuộc trước sau và chê tội. 

2. Có âm, giới, nhập được luật nghi thiền vô 
lậu, chắng phải luật 

nghi biệt giải thoát, nghĩa là quá khứ, vị lai khởi 
nghiệp đạo căn bản. 

3. Có âm, giới, nhập được luật nghi biệt giải 
thoát, cũng được luật nghĩ thiền vô lậu, nghĩa là 
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khởi đạo nghiệp căn bản ở hiện tại. 

4. Có ấm, giới, nhập không được luật nghi biệt 
giải thoát và luật nghi vô lậu thiên, nghĩa là khởi 
quyến thuộc trước, sau ở quá khứ, vị lai. Được lúc 
có có tươi và xả khi cỏ khô héo, việc này không 
đúng vì khởi ở chỗ cỏ mọc, rôi cho có khả năng, 
không có khả năng, nói như vậy là không đúng, vì 
tánh của chúng sinh trước sau đêu đồng còn cỏ tươi 
v.V... VỀ sau, không phải là tánh. A-la-hán bát 
Niết-bàn của luận này đồng với thuyết này, vì về 
sau không phải tánh, nghĩa này sẽ được nói rộng 
trong phẩm Trạch. 

Hỏi: Đã nói luật nghi biệt giải thoát, làm thê 
nảo được luật nghi thiên? 

Đáp: 

Được tâm thiện cõi Sắc 
Được giới luật nghỉ thiên 
Đây xả, kia cũng xả 

Võ lậu có sáu tâm. 

Được tâm thiện cõi Sắc, được giới luật nghi 
thiên, nghĩa là nếu người nảo được tâm thiện cõi 
Sắc, người đó sẽ được luật nghĩ thiền, vì giới 
thường tùy theo tâm thiện cõi Sắc, trừ sáu tâm: tâm 
nơi ba thức thân của Sơ thiên, tâm của văn tuệ và 
tâm khởi tạo nghiệp, tâm lúc sắp chết vì không nhất 
định, nên giới tâm định thường tùy chuyên theo. Vì 
tâm của ba thức thân khởi hướng bên ngoài, nên 
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khởi tâm tạo nghiệp cũng như vậy, vì tâm văn tuệ 
gọi là xứ khởi, do tâm lúc chết yếu kém. Đệ nhị, đệ 
tam, đệ Tứ thiên có hai tâm bất định, đó là tâm văn 
tuệ và tâm lúc qua đời. 

Hỏi: Vì sao cõi Vô Sắc không có giới? 

Đáp: Vì tánh của Vô Sắc kia, giới có nghĩa là 
sắc, trong đó cối Vô Sắc, không có tánh của bốn 
đại. Nếu cõi Vô Sắc kia có bốn đại thì phải có giới, 
nhưng cõi Vô Sắc không có bốn đại. Giới nghĩa là 
đối trị với giới ác, chăng phải đôi trị với giới ác là 
giới ở cõi Dục. 

Cõi Vô Sắc có bốn thứ viễn viễn: Đó là y viễn, 
hành viễn, duyên viễn và đối trị viễn. Tất cả phẩm 
tỷ trí của thiên căn bản dù không phải là đối trị 
đoạn, nhưng có đối trị trì và đối trị viễn phần. Nếu 
khổ pháp trí, tập pháp trí có đối trị với hư hoại, vì 
thuộc vê thiên căn bản, thiền VỊ lai có đối trị đoạn. 
Nếu diệt, đạo pháp trí thuộc về thiền căn bản thì 
không phải là đôi trị với hư hoại vì duyên vô lậu. 

Hỏi: Thế nào là xả? 

Đáp: Tâm này xả thì luật nghi kia cũng xả. Nếu 
mất tâm cõi Sắc, thì luật nghi kia cũng mất, vì do 
tầm. 

Hỏi: Làm thế nào được luật nghị vô lậu? 

Đáp: Vô lậu có sáu tâm, tâm cùng được luật 
nghi vô lậu của sáu địa. Thiên vị lai cho đên đệ Tứ 
thiền do sáu địa có kiến đạo, không phải địa trên, 
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vì cảnh giới của địa trên không rộng. Nếu dựa vào 
thiên vị lai vượt lên trên ly sinh, tu một địa, kiến 
đạo vô gián đẳng biên, tu nhị địa đẳng trí. Nghĩa là 
thuộc về thiên vị lai và cõi Dục, cho đến dựa vảo 
đệ Tứ thiên, vượt lên ly sinh, tu sáu địa, kiến đạo 
vô gián đăng biên, tu đăng trí của bảy địa. 

Hỏi: Vì sao cõi Vô Sắc không có kiến đạo? 

Đáp: Vì không có nhẫn và tánh của pháp trí, vì 
không có căn thiện Câu-xá-la (Câu-xá-la là nói 
hành nghiệp), vì không có giới, vì không duyên cối 
Dục. 

Hỏi: Giữa luật nghi thiên và luật nghi vô lậu có 
khác gì nhau không? 

Đáp: Luật nghĩ thiền có câu, luật nghi vô lậu lia 
cấu. Lại nói, luật nghĩ thiền là giới thiên căn bản, 
luật nghi vô lậu là tất cả giới vô lậu. Vân đề này 
nên đê ra bốn trường hợp: 

I. Hoặc luật nghi thiền không phải vô lậu, 
nghĩa là thiền căn bản là giới của thế tục. 

2. Luật nghi vô lậu không phải thiên, nghĩa là 
giới vô lậu của vị lai, thiền trung gian. 

3. Cũng luật nghi vô lậu thiên, nghĩa là giới vô 
lậu của thiên căn 

bản. 

4. Không phải luật nghi vô lậu thiên, nghĩa là 
giới thê tục của 

trung gian, thiên vị lai được bốn trường hợp 
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cũng như vậy. 
Hỏi: Thế nào là được bất luật nghi? 
Đáp: 
Nếu tác và thọ việc 
Mà được bất luật nghỉ 
Tùy tâm hạ, trung, thượng 
Sinh ba phẩm giới ác. 

Nếu tác và thọ việc mà được bất luật nghị, 
nghĩa là có hai nhân duyên được bất luật nghi là 
tác và thọ việc, tác là sinh vào nhà bất luật nghi, 
cho đến chưa sát sinh, chưa được bất luật nghị, nêu 
sát sinh thì người đó sẽ được bất luật nghi. Thọ 
việc: Nếu sinh vào gia đình khác thì người kia sẽ 
nói như vây: "Tôi sẽ làm nghê nghiệp này để tự 
nuôi sông, tức là họ được bất luật nghĩ". 

Hỏi: Vì sao gọi là trụ bất luật nghĩ? Là vì có 
hay không có bất luật nghi? 

Đáp: Có thuyết nói: Không có cũng gọi là trụ 
bất luật nghi, nghĩa là sinh vào nhà bất luật nghi. 
Tánh của họ không nói mà vì chỉ sát sinh nên được 
tánh của thân nghiệp, chứ không có khẩu nghiệp. 

Phái Tỳ-bà-sa nói nếu luật nghi không đầy đủ 
thì không gọi là trụ luật nghi. Bất luật nghi cũng 
như vậy, chỉ vì hy vọng điều ác đầy đủ nên sinh 
vào nhà bất luật nghi. Tuy tánh không nói nhưng 
vì do ngữ nghĩa của thân biểu thị cho nghĩa nói nên 
y cứ, người ấy được bất luật nghi. 
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Hỏi: Nếu trụ bất luật nghi mà thọ pháp của luật 
nghĩ ngày đêm thì bấy giờ sẽ được luật nghị, xả bắt 
luật nghi. Đến sáng sớm hôm sau, tướng sáng xuất 
hiện người đó lại xả luật nghi để trở lại được bất 
luật nghi chăng? 

Đáp: Có thuyết nói: Được, vì xả bất luật nghĩ 
đặc luật nghi, xả luật nghĩ được bất luật nghi có 
thuyết nói không được. Vì nếu một chủng loại thân 
không Sát sinh, cho đến khi chủng loại thân hết, sẽ 
không được bắt luật nghi. Vì vô tác, vô thọ. Xả bất 
luật nghĩ, được luật nghi, xả luật nghỉ được bất luật 
nghi, cũng chăng phải bất luật nghi. 

Hỏi: Thế nào là được bất luật nghĩ? 

Đáp: Tùy theo ba phẩm tâm hạ, trung, thượng 
phát sinh giới ác, nếu ngay từ đầu, dùng tâm phẩm 
hạ để giết chúng sinh, nếu thọ việc thì người đó sẽ 
được sát sinh bậc hạ, vô tác và bất luật nghi bậc hạ, 
nghĩa là đôi với hết thảy chúng sinh khác thuộc về 
được bắt luật nghi. Về sau nếu người đó lại dùng 
tâm trung, thượng để sát sinh, thì họ sẽ được bất 
luật nghi vô tác sát sinh bậc trung, thượng. Trước 
đó họ đã được từ bậc trung, thượng khởi, cũng như 
vậy. 

Có người trụ bất luật nghĩ đối với tất cả chúng 
sinh, khởi lên không phải tât cả chi, không phải tât 
cả nhân. Có người đôi với hết thảy chúng sinh khởi 
tật cả chi, không phải tất cả nhân. Có người đôi với 
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hết thảy chúng sinh khởi không phải tất cả chị, 
không phải tất cả nhân. Có người đối với hết thảy 
chúng sinh khởi tất cả nhân, tất cả chi. Có người 
đối với hết thảy chúng sinh khởi không phải tât cả 
chi, không phải tật cả nhân. Đó là do triền phược 
giết chúng sinh, hoặc trung, hoặc thượng mà không 
tạo ra đạo nghiệp khác. Có người đối với hết thảy 
chúng sinh khởi tất cả chi, không phải tất cả nhân, 
nghĩa là dùng triền phược phẩm hạ giết chúng sinh 
cho đến nói lời thêu dệt, không phải phẩm trung, 
thượng. 
Có người đối với hết thảy chúng sinh khởi tất 
cả nhân, không phải tất cả chi, nghĩa là đem triên 
bậc hạ, trung, thượng để giết chúng sinh, không 
phải đạo nghiệp khác. Có người đối với hết thảy 
chúng sinh khởi tật cả nhân, tất cả chi, nghĩa là 
dùng triên bậc hạ, trung, thượng để giết chúng sinh 
cho đến nói lời thêu dệt, người đó nói bất luật nghĩ 
bất cụ túc, không øọI là kẻ trụ bắt luật nghi, vì 
người đó nói là sinh khởi đôi với tật cả chúng sinh 
và tật cả chi, mà nhân không nhất định. 
Hỏi: Các luật nghi được xả vào những thời 
điểm nào? 
Đáp: 
Biệt giải thoát điều phục 
Được xả vào bốn lúc 
Nếu xả và qua đời 
Dựứt hai căn thiện sinh. 
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Biệt giải thoát điều phục được xả vào bốn thời 
điểm, nghĩa là biệt giải thoát điều phục, phải biết 
xả vào bốn lúc. 

Hỏi: Bốn lúc nào? 

Đáp: Nếu xả và qua đời đoạn hai căn thiện sinh, 
nghĩa là xả chủng loại của thân gIỚI, diệt căn thiện, 
đoạn hai hình sinh. Phái Trì Luật nói: Lúc pháp mất 
hết, tất cả thuyết giới, kiết giới, yÊt- ma đêu dứt. 

Phái A-tỳ-đàm nói: Lúc pháp mất hết, luật nghi 
đã lãnh thọ trước đây vẫn phát sinh nối tiếp không 
xả, người chưa từng được luật nghi sẽ không được. 
Cho nên nói tất cả đều dứt. 

Có thuyết nói phạm các tội lần đầu, gọi là xả 
luật nghi, điều này không đúng. Vì nếu người xả 
luật nghi là đã phạm tội căn bản, đã hoàn tục, nên 
được xuất ø1a lại, vì đã xả luật nghi. Đức Phật nói 
người này không phải Tỳ-kheo, vì không phải Tỳ- 
kheo đệ nhất nghĩa, thuyết này không có lỗi. 

Người phạm các tội lần đâu đôi với luật nghi 
biệt giải thoát, là Tỳ-kheo nhưng đôi với luật nghi 
vô lậu thì không phải Tỳ-kheo. Luật nghi suốt đời 
có bốn lúc xả. Luật nghi trai giới được xả vào lúc 
tướng sáng xuất hiện, gọi là người trụ luật nghỉ mà 
phạm luật nghi, nghĩa là phạm giới này mà không 
phải xả giới. Nên biết người đó trụ trì giới, phạm 
giới. Nếu người đó biết ăn năn tức là xả phạm ĐIỚI, 
trụ trì giới. Như người giàu mặc nợ, øỌI1 là người 
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giàu, cũng gọi là người mặc nợ. Nêu trả nợ hết rôi 
thì chỉ gọi là người giàu việc xả giới, trì giới kia 
cũng như vậy. 

Là thiên sinh luật nghỉ 

Nên biết hai lúc xả 

Nếu khởi phiên não thối 

Sinh địa trên, địa dưới. 

Luật nghi thiên xả vào hai lúc. 

Hỏi: Xả vào lúc nào? 

Đáp: Nếu khởi phiên não, thối sinh lên địa trên 
và địa dưới, nghĩa là lúc lui sụt thiền, xả luật nghi 
kia, vì thiền và lúc sinh địa trên, địa dưới. 

Luật nghỉ giới võ lậu 

Là nói ba lúc xả 

Thôi và được quả Thánh 
Căn tăng ích nên biết. 

Luật nghi vô lậu xả vào ba lúc. 

Hỏi: Xả vào lúc nào? 

Đáp: Xả luật nghi vào lúc lui sụt và được căn 
tăng ích của quả Thánh. Phải biết người lui sụt 
nghĩa là làm mất công đức thù thăng. Đắc quả, 
nghĩa là được quả Tu-đà-hoàn, cho đên quả A-la- 
hán. Căn tăng ích nghĩa là tín, giải thoát, lúc được 
kiến đáo, giải thoát được bất động. 

Hỏi: Thế nào là xả bất luật nghi? 

Đáp: 

Bốn thời bất luật nghỉ, 
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Thọ giới và qua đời 
Mau được các thiên định, 
Hai căn sinh cũng Vậy. 

Bốn thời xả bất luật nghi: Là lúc thọ giới, lúc 
xả chủng loại thân, lúc được luật nghi thiền và lúc 
hai căn sinh. 

Hỏi: Người trụ bất luật nghị, nêu bỏ dụng cụ 
sát sinh có gọi là xả bất luật nghi hay không? 

Đáp: Gọi là đình chỉ nghiệp. Nếu không thọ 
luật nghi thì không gọi là xả bất luật nghi vì không 
phải đối trị, như không uống thuốc mà trừ bệnh, vì 
bệnh thì sinh theo. 

Hỏi: Đã biết lúc xả luật nghi, bất luật nghị, 
người lìa bỏ đầy đủ kia đã tạo ra giới thiện, giới ác 
thì lúc xả thể nào? 

Đáp. - 

Lôi người ấy có hạn 

Và với tâm hy vọng 
Cũng xả bỏ phương tiện 
Là nói xả thiện, ác. 

Người ây đều lìa bỏ, nghĩa là nếu giới thiện, 
ĐIỚI ác đều xả trong ba thời gian, nghĩa là vượt quá 
thê lực giới hạn, hy vọng dứt. Xả phương tiện, hạn 
chế thế lực vượt quá, nghĩa là nêu lúc muốn làm 
VIỆC giới thiện, giới ác thì trước hết phải tạo ra gIỚI 
hạn, nêu vượt quá giới hạn thì dừng lại, như người 
thợ gôm, thế vòng quay cùng cực thì dừng lại. 
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Sự hy vọng chấm dứt: Nghĩa là người đó nghĩ 
răng: "Sau này mình sẽ không làm nữa". Xả 
phương tiện nghĩa là ngưng hành động của thân, 
miệng. Người â ầy đều lìa bỏ nghĩa là làm việc thiện, 
việc ác, cùng tận chủng loại thân, sự vô tác sinh 
theo, nghĩa là thể rằng: "Không cúng dường Phật 
thì không bao giờ ăn trước”. Nêu dùng hương hoa 
để ca ngợi, kính lễ và những thứ khác, hăng ngày 
cúng dường, chủng loại thân suốt đời vô tác tùy 
sinh. 

Có người thệ răng: "Không thí cho người khác, 
ít nhất là một năm cơm thì không bao giờ ăn trước". 
Người đó cũng là chủng loại thân suốt đời, vô tác 
tùy sinh. 

Nếu làm việc bố thí có kỳ hạn nhất định, hoặc 
ngày, hoặc tháng, hoặc năm phát thệ răng: "Tôi thê 
làm việc bồ thí suốt đời", liên bỏ ra một ít vật dụng, 
cho người kia dùng. Chủng loại thân suốt đời kia, 
vô tác tùy sinh. Hoặc xây tháp, hoặc tăng xá bốn 
phương, hoặc tăng xá, hoặc phòng riêng, hoặc 
vườn, nhà, ao tăm, hoặc câu thuyền, những việc 
như vậy đều có ba nhân duyên: Vô tác, không 
đoạn, hoặc hy VỌng, hoặc thân, hoặc sự. CIới ác 
nghĩa là người ác kia cũng thệ răng: "Hằng ngày 
tôi sẽ làm những việc không lợi ích, đối với kẻ thủ 
kia", hoặc bằng một cú đánh, hoặc một lời nói ác, 
người đó suốt đời không một điều bất thiện nào mà 
không tùy sinh. Đã nói bỏ nghiệp sắc, nay sẽ nói 
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Vô Sắc. 

Lúc xả thiện Vô Sắc Dứt thối sinh các địa Câu 
uế chỉ la dục Nên biết là ý nghiệp. 

Lúc xả thiện Vô Sắc, dứt thối sinh các địa, 
nghĩa là nêu pháp thiện hữu lậu vô sắc được xả 
trong ba thời gian, nghĩa là lúc đoạn căn thiện, lúc 
thôi và lúc sinh các địa. 

Cấu uê chỉ lia dục nghĩa là lúc xả pháp cầu uê 
của Vô Sắc lia dục, nêu phẩm đối trị này sinh tức 
là xả phẩm này. 

Đã nói tự tánh của các nghiệp và sự thành tựu. 
Như nghiệp này, Đức Thế Tôn đã phân biệt các 
thứ, nay sẽ nói. 

Nếu nghiệp và quả khổ 
Nên biết là hành ác 
Lại có hành ÿ ác 
Tham, sân hận, tà kiến. 

Nếu nghiệp và quả khổ, nên biết là hành ác, 
nghĩa là nêu vì nghiệp của thân, miệng và tư sinh 
ra quả báo không yêu thích, nên biết đó là hành ác. 

Hỏi: Chỉ có hành vi ác này hay sao? 

Đáp: Còn có hành v1 ác của ý nữa chứ, nghĩa là 
tham, sân, tà kiến, bất thiện tư là hành ác của ýnhư 
trước đã nói. Lại có tham, sân, tà kiến. 

"Là trải hạnh vi mẫu 
Do bậc Tối Thắng nói 
Nếu tăng thượng trong đây 
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Gọi là mười nghiệp đạo." 

Là trái với hạnh mâu, bậc Tôi Thắng nói, nghĩa 
là trái với hành vi ác đêu là hành VI mâu, nếu 
nghiệp thiện của thân đều là hành vi mâu của thân, 
nêu nghiệp thiện của miệng đều là hành v1 mâu của 
miệng, nêu nghiệp thiện của ý là không tham, 
không sân, chánh kiên đều là hành vĩ mâu của ý thì 
nghiệp vô ký â ân mất, không â ân mất, vì không có 
báo nên chăng phải hành vi ác, chăng phải hành vi 
diệu. Nêu vô ký không ấn mắt kia là phương tiện 
khéo léo, nghĩa là làm như làm, nói như nói, trái 
với vô ký không ấn mắt này và ấn mắt gọi là chăng 
có phương tiện, không khéo léo. 

Hỏi: Tât cả hành vi thiện, hành vi ác đêu thuộc 
về nghiệp đạo phải chăng? 

Đáp: Nếu tăng thượng ở trong đó gọi là mười 
nghiệp đạo. Nghiệp tăng thượng vượt hơn trong 
các hành vi thiện, hành vị ác này là nghiệp đạo. 
Hành vi diệu kia tăng là nói nghiệp đạo thiện, hành 
vi ác tăng thì nói là nghiệp đạo bất thiện. Nếu nói 
không nhất định thì không đúng, vì nghiệp đạo căn 
bản phân nhiêu đãng thượng, vì rất bức bách, vì rất 
sợ hãi, vì sự rốt ráo, cho nên nói tăng thượng là 
nghiệp đạo căn bản. 

Hỏi: Những gì là nghiệp đạo? 

Đáp: Từ sát sinh cho đến tà kiến, nay sẽ nói về 
sát sinh kia. 
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Có tâm muốn sát sinh 
Sát sinh nghĩ chúng sinh 
Đó soi là sắt sinh 

Trộm, dâm cũng như thể. 

Có tâm muốn sát sinh, có ý nghĩ giết chúng 
sinh, nghĩa là muốn giết chúng sinh khác, chúng 
sinh định, bất định, khởi tưởng chúng sinh, giết 
chúng sinh kia gọi là tác, vô tác, hoặc hoàn toàn 
gọi là vô tác. Thân nghiệp này sát sinh, không phải 
nghiệp khác, không có tự tại, nghĩa là miệng nói và 
ý của vị tiên đã ngờ vực mà giết, gọi là tự tánh của 
khẩu nghiệp, ý nghiệp là không đúng, vì tự tảnh 
của nghiệp là khác, do sự không rột ráo. Nêu cho 
răng có tâm, không tâm mà giết chúng sinh kia thì 
lẽ ra cùng mặc phải tội sát, như người chạm phải 
lửa, ăn nhăm chất độc là không đúng, vì không 
phải thí dụ. Hoặc tay câm dao, hoặc tay quăng dao, 
hoặc có tâm, hoặc không có tâm chạm lửa không 
bị cháy, nếu chú độc, hoặc uống thuốc tạp độc, 
hoặc có tâm hoặc vô tâm không chết, sát sinh 
không như vậy, cho nên không phải thí dụ. 

Nếu lại cho đối với lửa, thuốc độc, được nhân 
duyên không bị đốt cháy, không chết mà sát sinh, 
không được nhân duyên không giết hại thì không 
đúng, vì được tâm không ác. Như người kia dùng 
dao, chú thuật, các thứ thuốc, v.v... là nhân duyên 
không đốt cháy, không chết. Tâm không ác là nhân 
duyên không giết hại cũng như vậy. Do tâm không 
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ác mà sát sinh thì không phải sát sinh, như cầm dao 
xúc chạm lửa thì không bị đốt cháy. 

Hỏi: Vô tâm hãm hại thì chúng sinh có chết 
không? 

Đáp: Chết. Tuy sát sinh không mắc phải tội sát, 
vì không có tâm ác, ép ngặt người khác thì không 
mắc tội sát, rồi cho việc này không phải người nói 
là không đúng. Chắng hạn như không ép ngặt 
người khác, không dẫn dắt người khác, mà tội, 
phước lớn mạnh nghĩa là đoạn căn thiện, được tâm 
từ, cho nên chắng phải sai quây. 

Nói ăn trộm, nghĩa là vật sở hữu của người 
khác, nghĩ là vật của người khác, biết người ta 
không cho mà muốn lấy làm của mình. Có tưởng 
đó được gọi là tác vô tác, hoặc hoàn toàn gọi là vô 
tác, là nghiệp trộm của thân. 

Tà dâm: Đối với người con gái được cha mẹ 
gìn giữ, nghĩ là giữ gìn hành dâm đúng đạo, không 
đúng đạo. Đối với kẻ không có sự bảo hộ, không 
phải chỗ, không phải lúc, là điều không nên làm 
mà làm, gọi là tác, vô tác, đây là nghiệp tà dâm của 
thân. 

Nói người kia tưởng khác Chia lìa, lời không 
địu Nói vô nghĩa không thành Đây là nghiệp đạo 
miệng. 

Đôi với những việc thây nghe, v.v... điên đảo, 
không điên đảo, khởi lên tưởng che giâu, gọi là tác 
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vô tác, hoặc hoàn toàn gọi là vô tác, là nghiệp nói 
dối của miệng. Hoặc thân cử động, hoặc 1m lặng, 
nghĩa là việc bỗ-tát, đó cũng gọi là nói dỗi. 

Nếu nói đó là tánh của nghiệp thân, ý thì không 
đúng, vì tánh của nghiệp là khác, vì chấp vào 
nghiệp thân, nghiệp miệng. Ví như chấp thân, nếu 
thân cô tạo ra là nghiệp của thân. Ví như mắt nhìn 
rồi sau đó thân mới tiễp xúc và mới có cảm giác 
được vật thê đó dài v.v... Ví như lúc thọ Ø1ỚI, miệng 
nói được thân nghiệp. Ví như lúc thọ giới cụ túc, 
hoặc 1m lặng, hoặc vô tâm, được nghiệp của thân. 

Chia lìa là hoặc hư hoại, hoặc không hư hoại, 
mà nghĩ là sắp hư hoại. Nếu đã hư hoại thì không 
làm cho hòa hợp, gọi là tác, vô tác. Hoặc một bê 
gọi là vô tác, là lưỡi đôi chiều của khâu nghiệp. Lời 
nói không mềm mỏng, nhã nhặn là tâm não loạn, 
hoặc não, không não, gọi là tác, vô tác, hoặc chỉ 
øỌI là vô tác. 

Lời nói hung dữ của khâu nghiệp, lời nói vô 
nghĩa, không chân thành là với tâm bất thiện, phi 
nghĩa, không đúng lúc. Lời nói không hợp pháp, 
tùy nhập vào tất cả hành ác của miệng, như vô 
minh, tùy phiên não, như âm thanh tùy thuộc vào 
chữ. : 

Chung sinh hại lân nhau 
Đó gọi là sản hận 

Vật người tham, tưởng mình 
Tà kiến là kiến nào. 
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Chúng sinh hại lẫn nhau, đó gọi là sân hận, 
nghĩa là tâm hung dữ đôi với chúng sinh khác, 
muốn giết, muốn đánh đập, trái với từ bi, đó gọi là 
sân hận. 

Tham vật người, tưởng của mình: Nghĩa là có 
tưởng yêu thích vật của người khác, muôn lây làm 
của mình, là tham của tất cả cõi Dục. 

Tà kiến là kiến gì: Nghĩa là đôi với việc bô thí, 
v.v... mà không nhận thấy rõ, gọi là tà kiến. 

Hỏi: Nghiệp đạo gì, ai rốt ráo? 

Đáp: 

Sát sinh và ác khẩu 

tà nghiệp đạo sán hận 
Đều do sân hận thành 
Chỗ chúng sinh khởi lên. 

Sát sinh, ác khâu và nghiệp đạo sân hận, đều do 
sân hận thành, nghĩa là phải biết sát sinh, ác khẩu, 
sân hận đều từ sân hận thành, lúc rốt ráo ác, cùng 
khởi với sân hận. 

Hỏi: Ba nghiệp đạo này sinh ra từ chỗ nào? 

Đáp: Chỗ chúng sinh khởi lên: Nên biết ba 
nghiệp đạo này đêu khởi lên từ chỗ chúng sinh. 

Hai nghiệp thân và tham 
Sự tham dục rốt ráo 
Đều do tham dục thành 
Chó các vát khởi lên. 
Hai nghiệp thân và tham, sự tham dục rốt ráo, 
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đều do tham dục thành, nghĩa là trộm, tà dâm và 
tham, ba nghiệp đạo này phải biết tham là rốt ráo. 

Hỏi: Ba nghiệp đạo này lại khởi ở chỗ nào? 

Đáp: Khởi ở chỗ các vật, ba nghiệp đạo này nên 
biết khởi từ chỗ các vật. 

Tực có khẩu nghiệp khác 
Đêu do ba chồ thành 

Từ chỗ danh khởi lên 

Do bác Minh trí nói. 

Tức có khẩu nghiệp khác, đều do ba chỗ thành, 
nghĩa là phải biết sự nói dối, nói lưỡi đôi chiêu, nói 
lời thêu dệt đều từ tham dục, sân hận và ngu SI 
được rốt ráo. 

Hỏi: Ba thứ đó sinh khởi từ chỗ nào? 

Đáp: Từ danh xứ, khởi lên, do bậc Minh trí nói. 
Nên biết ba nghiệp đạo của miệng này đêu sinh ra 
từ danh. 

Tà kiến khởi danh sắc 
Củng từ nơu sĩ thành 
Tất cả các nghiệp đạo 
Ba thứ làm phương tiện. 

Tà kiến khởi danh sắc cũng từ ngu si thành, 
nghĩa là tà kiên khởi lên từ chỗ danh sắc. 

Hỏi: Đâu là chỗ rốt ráo của tà kiến này? 

Đáp: Cũng được thành lập từ ngu si. Nên biết 
tà kiên này xuất phát từ ngu sĩ rốt ráo. 

Hỏi: Tất cả phương tiện của nghiệp đạo, như 
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căn bản rốt ráo, hay là có khác? 

Đáp: Tất cả các nghiệp đạo đêu lấy ba thứ làm 
phương tiện, hết thảy mười nghiệp đạo bất thiện 
đều là phương tiện của tham dục, sân hận và ngu 
S1. 

Tham sát là vi mình hoặc vì bạn thân mà giết 
để lây da thịt, gân, cốt của mạng sông chúng sinh. 
Sân hận sát, nghĩa là giết kẻ thù và giết kẻ oán ghét 
của bạn bè, làm cho họ lo buôn. Ngu sỉ sát, nghĩa 
là nói việc sát hại các loài sâu độc, v.v... là không 
có tội, vì chúng hại người, việc giết các cầm thú, 
v.v... đều không có tội, do chúng là thức ăn của con 
người. Người nước Ba-tư nói: "Như vì lý do cha, 
mẹ giả nêu gặp phải nhân duyên bệnh truyền nhiễm 
thì nên giết không có tội". 

Tham trộm nghĩa là trộm vật cần dùng của 
người khác làm của mình, sân trộm nghĩa là hoặc 
trộm vật của kẻ mình oán ghét, hoặc vật của kẻ oán, 
người thân làm cho họ lo buôn. S¡ trộm nghĩa là 
như Bà-la- môn nói tất cả vật sinh ra trên trái đât 
đêu thí cho Bà-la-môn. Vì Bà-la- môn yếu đuôi nên 
Sát-đề-lợi, v.v... thọ dụng. Thê nên Bà-la-môn nói 
tự lây vật dụng của mình là vô tội mà lúc họ lây lại 
nghĩ là vật của người khác nên gọi là trộm. 

Tham tà dâm, phương tiện tham tâm ở chỗ 
chúng sinh. Nêu người khác đã nhận lãnh và mình 
đã nhận. Hoặc vì của cải, lợi dưỡng, không phải 
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phương tiện tham thì sân hận khởi lên, nghĩa là đối 
với kẻ thù và người, thân đã nhận lãnh. S1 tà dầm 
nghĩa là như nói câu, thuyền, ruộng hoang, hoa 
quả, người nữ đi trên đường, tất cả chúng sinh đều 
nhận dùng chung. Như Bà-la-môn nói "Bà-la-môn 
lẽ ra có bôn người vợ, Sát- đề-lợi nên có ba, Tỳ-xá 
nên có hai và Thủ-đà-la chỉ có một". 

Nếu khâu nghiệp khởi tham, nên biết từ tham 
sinh. Nếu khởi từ sân, nên biết từ sân sinh. Nếu 
khởi từ si nên biết từ si sinh. Tham nghĩa là nếu 
theo thứ lớp của tham mà khởi lên thì chính là từ 
tham sinh ra. Nếu do sân khởi thì từ sân hận sinh. 
Nếu do ngu sĩ khởi thì từ ngu sĩ sinh. Tà kiến sân 
hận cũng như vậy. 

Hỏi: Thế nào là nghiệp đạo nhất định là tác, vô 
tác hay chăng phải? 

Đáp: 

Nghiệp căn bản vô tác 

Hoặc lại nói hữu tác 

Phương tiện trọn thì khác 
Tham, không tham đăng khởi. 

Nghiệp căn bản vô tác, hoặc lại nói hữu tác, 
nghĩa là bảy nghiệp đạo của tự tánh quyết định là 
vô tác, hoặc làm việc tà dâm nhất định là hữu tác. 
Do vì tự rốt ráo, chăng phải nghiệp đạo khác của 
người là không nhất định. Nếu tự làm thì hữu tác, 
nêu sa1 bảo người khác làm thì hoàn toàn vô tác. 
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Hỏi: Có khi nào chăng phải thân làm mà phạm 
sát sinh hay không? 

Đáp: Có, đó là miệng saI bảo. 

Hỏi: Có khi nào không phải miệng làm mà mắc 
tội nói dối hay không? 

Đáp: Có, đó là thân ra dâu. 

Hỏi: Có khi nào không phải thần, miệng làm 
mà mắc hai tội hay không? 

Đáp: Có. Đó là trường hợp vị tiên khởi tâm ác, 
nghĩa là sự bố-tát. Nếu nghiệp đạo thiện tánh sắc 
của cõi Dục thì nhất định hữu tác và vô tác. Về luật 
nghi vô lậu thiền chỉ vô tác, không có tác, vì do 
tâm. Phương tiện nghĩa là hữu tác, nếu tâm thuân 
tịnh và triên rất nhạy bén mà tạo tác thì có vô tác, 
nếu tâm không thuân tịnh và triền không nhạy bén 
tạo tác thì chỉ có tác, không có vô tác. Là hoàn toàn 
khác hắn, nghĩa là nghiệp đạo trọn vẹn chỉ có vô 
tác, tác nghiệp đã dứt. 

Hỏi: Những gì là phương tiện của nghiệp đạo? 
Những gì là kêt cuộc? 

Đáp: Phương tiện giết, đó là người giết mỗ dê, 
hoặc bắt trói, hoặc mua, hoặc lôi kéo đên, một lần 
đánh, hai lần đánh, cho đến mạng sông chưa dứt, 
đều gọi là phương tiện. Lúc cắt đứt mạng sống 
trong khoảng sát-na, tác và vô tác là nghiệp đạo 
căn bản. Về sau cho đến ở chỗ này, thân bất thiện 
đã tạo tác và không tạo tác, là sau khi sát sinh, cho 
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đến nói lời thêu dệt cũng như vậy, đó gọi là kết cục. 

Tham, sân, tà kiên không có phương tiện hiện 
tiền, đây là căn bản khởi. Có thuyết nói tât cả mười 
nghiệp của nghiệp đạo thân, miệng là phương tiện 
và kêt cuộc. Điêu đó thê nào? Như muốn giết 
chúng sinh kia, giết chúng sinh này là nhân, nhưng 
vệ sau khi giết chúng sinh kia rôi, cho sát sinh là 
để câu xin sức giúp đỡ cho sự giết chúng sinh kia, 
hoặc cướp tải sản của người khác nhằm giIÚp cho 
VIỆC giết hại. Hoặc dâm với người mà người khác 
đã yêu, rôi xúi piục họ giết chêt sự sông của người 
kia. Hoặc dù biết người kia vốn là bạn của mình, 
nhưng hắn ta vẫn tìm cách nói dối, nói lời độc ác, 
nói lưỡi hai chiêu, nói lời thêu dệt, nhắm chia rẽ 
tình thần của người kia. Hoặc tham tài sản của 
người bạn kia, hoặc lại giận bạn, hoặc khởi lên tà 
kiến, nuôi lớn cách thức giết hại rồi vê sau giết chết 
con của bạn kia, lại thông dầm với vợ bạn. Theo 
thứ lớp, cho đến mười nghiệp đạo bất thiện, nên 
biết là kết cuộc. Tất cả như vậy đều nên biết. 

Tham, không tham đắng khởi: Nghĩa là tham, 
sân, s1 của nghiệp đạo bất thiện là phương tiện, 
cũng là chung cuộc. Nghiệp đạo thiện do không 
tham, không sân hận, không ngu sI khởi lên. Bỏ 
phương tiện của nghiệp đạo bất thiện, tức là 
phương tiện của nghiệp đạo thiện, bỏ căn bản tức 
là căn bản, bỏ chung cuộc, tức là chung cuộc. 

Hỏi: việc này thế nào? 
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Đáp: Như Sa-di thọ giới cụ túc, sau khi vào g1ới 
trường đi vòng quanh lễ tăng, để cầu Hòa- thượng 
truyền trao y bát, bạch một lân yết- ma cho đến hai 
lần yẾt- ma, đêu là phương tiện. Đến tác bạch yết- 
ma lần thứ ba trong khoảng sát-na, tác và vô tác 
của Sa-di kia là nghiệp đạo căn bản. Kế là nói bốn 
y. Như vậy cho đên thân miệng đã tác và vô tác, đó 
øọI1 là chung cuộc. 

Hỏi: Ở chỗ nào có bao nhiêu nghiệp đạo? 

Đáp: 

Địa ngục năm nghiệp đạo 
Uất-đơn-việt bốn sau 
Phương khác có đủ mười 
Và trời, đường ác khác. 

Địa ngục có năm nghiệp đạo. Nghĩa là chúng 
sinh ở địa ngục có năm đạo nghiệp bất thiện: 
Miệng nói lời hung đữ, lời thêu dệt, tham, sân, tà 
kiến. Vì vô tướng sát, nên không có nghiệp đạo sát. 
Vì không có thọ lãnh của cải, nên không có trộm. 
Vì không có chấp thọ người nữ, nên không có tả 
dâm. Vì tưởng khác mà nói, nên gọi là nói dối, vì 
người kia không có tưởng khác nên không có nói 
đôi. Vì thường lia bỏ, nên không có lưỡi hai chiêu. 
Vì bị khô ép ngặt nên có ác khẩu. Vì nói không hợp 
thời, nên có lời thêu dệt. Tham và tà kiến thành tựu 
mà không hành. Sân hận thì đều có. 

Uất-đơn-việt bốn sau: Nghĩa là có bôn nghiệp 
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đạo bất thiện sau: Vì tuổi thọ nhất định nên không 
có sát sinh. Vì không nhận của cải nên không có 
trộm. Vì không chấp thọ người nữ, nên không có 
tà dâm. Lúc muôn hành dục, dẫn người nữ nọ đến 
dưới cội cây, nhánh cây tự động cong xuống che 
khuất họ. Hành dục xong, họ bỏ đi, nhánh cây trở 
lại như cũ. Nếu nhánh cây không che khuất họ nữa, 
họ sẽ đều cảm thây hồ thẹn rôi chia tay. Vì không 
có cử chỉ khi dễ người khác nên không có nói dồi. 
Vì thường hòa hợp nên không có nói lưỡi hai chiều, 
vì mêm mỏng nên không có lời lẽ thô lỗ. Vì có sự 
khen ngợi nên có lời nói thêu dệt. Dù nghiệp đạo 
của ý tuy đã thành tựu mà không hoạt động. 

Phương khác có đủ mười nghiệp, nghĩa là trừ 
người ở Uẫt-đơn- việt, còn ba phương khác có 
mười nghiệp đạo, hoặc không thuộc vê bất luật 
nghị, hoặc lìa thuộc về bất luật nghi. 

Và trời đường ác khác, nghĩa là súc sinh, ngạ 
quỷ và trời cõi Dục có mười nghiệp đạo. Lìa bất 
luật nghị, tuy trời không hại, nhưng trời hại đường 
khác. 

Lại nói trời cũng có khi chặt đứt cả tay chân rôi 
mọc trở lại. Nhưng nếu chặt đứt giữa đầu thì chết, 
lần lượt cướp đoạt lẫn nhau, cho đến mười nghiệp 
đạo, tất cả đều có. Trời sắc, Vô Sắc không có 
nghiệp đạo bắt thiện. 

Hỏi: Nơi nào có bao nhiêu nghiệp đạo thiện? 
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Đáp: 

Địa ngục, Uất-đơn-việt 
Có ba nghiệp đạo thiện 
Đêu hiện ở Vô Sắc 

Thánh kia thành tựu mười. 

Địa ngục, Uất-đơn-việt có ba nghiệp đạo thiện: 
Nghĩa là địa ngục có vô tham, vô sân, chánh kiến. 
Uât-đơn-việt cũng vậy. Đăng hiện ở Vô Sắc nghĩa 
là cõi Vô Sắc tức là hiện ở trước nơi cõi Vô Sắc. 
Bậc Thánh kia thành tựu mười, nghĩa là bậc Thánh 
ở cõi Vô Sắc thành tựu mười nghiệp đạo thiện vô 
lậu. 

Như thể cũng lại khác 
Là luật nghỉ cõi Sắc 

Súc sinh, ngạ quỷ khác 
Côn, cũng khác như vậy. 

Như đây cũng lại khác, là luật nghi cõi Sắc, 
nghĩa là đủ mười nghiệp đạo thiện, thuộc về luật 
nghi thiền cõi Sắc, cũng thành tựu, cũng hiện ở 
trước. Bậc Thánh sinh cõi Sắc kia là có nghiệp đạo 
vô lậu. 

Súc sinh, ngạ quỷ khác: Nghĩa là súc sinh, ngạ 
quỷ cũng có mười nghiệp đạo thiện, la luật nghi 
cùng lìa bất luật nghi. 

Khác như vậy cũng khác nghĩa là Diêm-phù- 
đề, Phẩt-bà-đề, Cù- đà-ni, và các tâng trời cõi Dục 
là nói khác. Cõi đó có mười nghiệp đạo thiện là 
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thuộc về luật nghị, hoặc lia luật nghị, nghĩa là trời 
cõi Dục chỉ có luật nghi vô lậu thiên. 

Hỏi: Có bao nhiêu nghiệp đạo bất thiện chuyên 
biến cùng lúc với tư? 

Đáp: 

Nghiệp đạo bất thiện khởi 
Một cùng chuyển với tư, 
Hai, ba cho đến tám 

Phải biết thứ lớp tăng. 

Đây là ba nghiệp đạo bắt thiện, tự tánh của thân 
này. Mỗi nghiệp đạo đó cùng chuyền với tư, đó là 
sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Hai cùng chuyển là giết 
hại chúng sinh khác mà trộm lấy. Ba đều cùng 
chuyên nghĩa là sai làm hai việc kia rôi tự hành tà 
dâm, vì hành vI này hoàn toàn do mình, không phải 
người khác. Nêu chủng loại kia hòa hợp thì tất cả 
đêu rôt ráo. 

Nghiệp đạo miệng có một đều chuyền, đó là nói 
thêu dệt, cả hai đêu chuyền, đó là bao gồm cả nói 
dỗi là nói lời không phải lúc, nói lời thêu dệt, gøôm 
cả muôn nói lời ly biệt, nói lời thêu dệt không đúng 
lúc, hoặc gồm cả nói lời hung đữ, nói lời thêu dệt 
không phải lúc. Ba nghiệp đều chuyển, nghĩa là 
øôm thâu muốn nói lời chia rẽ, nói dối, nói lời thêu 
dệt không phải lúc, gồm ác khâu, nói lời chia rẽ, 
nói thêu dệt không phải lúc. Bỗn thứ cùng chuyển 
bao øôm muốn nói lời chia rẽ, nói dỗi, ác khẩu, nói 
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lời thêu dệt không phải lúc. 

Nghiệp đạo của ý là mỗi mỗi đều chuyển, vì 
hành vi riêng, nên không phải là hai nghiệp đạo. 
Như vậy năm, sáu, bảy, tám nghiệp đạo cùng 
chuyền, sai người làm sáu thứ kia, tự hành tà dâm, 
chứ không do người khác. Nếu chủng loại kia hòa 
hợp thì trong một lúc đều rốt ráo và tham sẽ hiện ở 
trước. Với tám nghiệp đạo bất thiện như vậy đều 
cùng chuyền biến với tư. 

Hỏi: Có bao nhiêu nghiệp đạo thiện được 
chuyền biên cùng lúc với tư? 

Đáp: 

Cải gọi nghiệp đạo thiện 
Hai, ba cùng với bốn 
Sáu, bảy, chín Với Imười 
Cùng tr chuyển một lúc. 

Năm thức thân thiện cõi Dục hiện ở trước. Ba 
thức của địa Sơ thiền và dựa vào tận trí, trí vô sinh 
cõi Vô Sắc. Hai nghiệp đạo thiện này cùng chuyên 
với tư, nghĩa là vô tham, vô sân. Ý thức thiện cõi 
Dục hiện ở trước, với tâm bất định cõi Sắc và cõi 
Vô Sắc. 

Lại, dựa vào ba việc chánh kiến vô lậu, cõi Vô 
Sắc, đều cùng chuyên biến với tư. Ưu-bà-tắc và Sa- 
di nhiễm ô và tâm vô ký thọ luật nghi. 

Bồn tức năm thức trụ thiện này, sáu tức ý thức 
trụ thiện này và tâm vô ký, chắng phải tâm của Tỳ- 
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kheo nhiễm ô. Năm thức trụ thiện của bảy Tỳ-kheo 
nếu dựa vảo thiên tận trí, trí vô sinh đi chung với 
tâm. Chín, tức ý thức trụ thiện của T-kheo này và 
tâm định cõi Sắc, dựa vào chánh kiên thiền vô lậu 
hiện ở trước, mười nghiệp đạo thiện cùng chuyển 
VỚI {Ư. 
Hỏi: Nghiệp đạo nào có bao nhiêu quả? 
Đập. - 
Môi quả có ba thứ 
Cải gọi là quả báo 
Quả nương và tăng thượng 
Gọi là quả nghiệp đạo. 

Mỗi nghiệp đạo đều có ba quả, nghĩa là quả 
báo, quả y và quả tăng thượng. 

Tu tập nghiệp đạo kia, thường tu tập đọa trong 
địa ngục là quả báo. Ra khỏi địa ngục sinh lên cõi 
người, thọ quả giông nhau, nghĩa là kẻ sát sinh thì 
tuổi thọ ngăn ngủi, kẻ ăn trộm sẽ bị mất hết của 
cải, kẻ tà dâm, vợ sẽ không trinh tiết, hiền lành, 
người nói dối sẽ bị mang tiêng xấu chê bai. Kẻ nói 
lưỡi đôi chiêu thì bạn thân họ đêu chống đối, tránh 
xa, kẻ ác khâu thì thường nghe tiếng xấu, người 
hay nói thêu dệt, thì lời nói của họ không đúng đắn, 
kẻ tham thêm tham, người giận dữ giận thêm dữ, 
kẻ tà kiến càng sĩ mê thêm, đây là quả y. Các quả 
tăng thượng của nghiệp đạo này là mọi công cụ thô 
sơ, không sáng sạch, thường gặp phải sương mù, 
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giông bão, bụi nhiễm ô, vẫn đục, hôi hám, bất tịnh, 
chỗ cư trú đây quanh co, chông øai, nguy hiểm. Kết 
quả chắc chắn của hành động châm chích độc ác là 
sự lung lạc, nhỏ mọn, là nỗi đau khổ to lớn, không 
có hoa quả. 

Hỏi: Quả giống nhau thê nào? 

Đáp: 

Khổ của đường . khổ khác 
Hại tuổi thọ chết yếu 

Đồ dùng không sáng sạch, 
Hoại vật sảng, sạch kia. 

Khô của đường khô khác, nghĩa là sát sinh làm 
cho người kia chịu nỗi đau khô, bị khổ của đường 
ác, là quả giống nhau. 

Hỏi: Giết những ấm nào? Là sắc âm hay năm 
âm? 

Đáp: Có thuyết nói là sắc âm, vì sắc có thể cắt 
đút, hư hoại, còn bốn âm chẳng phải xúc. Có thuyết 
nói năm âm, bốn âm tuy chẳng phải xúc, nhưng vì 
các âm đó đêu dựa vào sắc âm mà chuyền biến, nên 
giết săc âm, thì cũng giết các ấm đó, như chiếc bình 
đã bề thì sữa sẽ chảy hết. 

Hỏi: Giết vô ký hay giết cả ba thứ? 

Đáp: Có thuyết nói là vô ký, vì vô ký nhận dao, 
gậy, ba thứ còn lại không phải xúc. Lại nói tất cả 
ba thứ như trước đã nói. 

Hỏi: Giết âm nào? Quá khứ chăng? Vị lai, hiện 
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tại chăng? Nếu là quá khứ thì ấm kia đã diệt, nếu 
là vị lai thì âm kia sẽ không thể được, nếu là hiện 
tại thì âm kia không dừng lại trong khoảng sát-na? 

Đáp: Có thuyết nói đời vị lai, hiện tại thì trụ, ở 
vị lai hòa hợp. Có thuyết nói là vị lai, hiện tại vì 
hiện tại tiếp nhận dao gậy, ấm diệt không tiếp nối 
nhau. 

Hại tuổi thọ thì chết yếu, nghĩa là kẻ giết hại 
người kia vÌ cắt dứt mạng sông của họ nên tuổi thọ 
ngăn ngủi. Đồ dùng bên ngoài không sáng sạch, vì 
họ đã phá hoại sự sáng sạch của người kia, nghĩa 
là kẻ giết hại kia vì đã làm hư hoại vẻ sáng sạch kia 
nên mọi công cụ đã được đều không sáng sạch, tật 
cả nghiệp đạo đều tùy thuộc vào sự thích ứng, nên 
biết. 

Trộm cắp và tà dâm, dù không làm cho người 
kia đau khô, nhưng vì làm hư hoại niềm hy vọng, 
nếu không chia rẽ, cũng gọi là lưỡi đôi chiêu. Dù 
người kia không gây phiên hà cũng gọi là ác khẩu. 
Đã nói vệ nghiệp đạo, nay sẽ nói: Về sự khác nhau 
của nghiệp đạo, 

Gọi nghiệp quả hiện pháp 
Kế thọ nhận sinh quả 
Quả sau cũng như thể 
Nên biết mỗi phần định. 
Ba nghiệp là hiện thọ sinh, thọ hậu thọ. 
Thọ nghiệp hiện pháp, nghĩa là nếu nghiệp đã 
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gây ra ở đời này, tức là chín muôi ở đời này øọI là 
hiện thọ, nếu chín muôi ở đời thứ hai gọi là sinh 
thọ, nêu chín muôi ở đời sau thứ hai, øọI là hậu thọ. 

Hoặc có sự ham muốn khiến cho bốn nghiệp: 
Ba nghiệp trước và bất định thọ, ba nghiệp trước 
không chuyên, bất định thọ là chuyền, chuyên là 
hộ sự trì gIỚI, v.V.. 

Thí Dụ giả nói: - TẤt cả nghiệp chuyên cho đến 
Vô gián. Thuyết đó nói nêu nghiệp vô gián không 
chuyên thì cũng sẽ không có sự vượt qua đệ nhất 
hữu. Nếu vượt qua đệ nhât hữu thì nên biết nghiệp 
vô giản cũng chuyền. Thuyết đó nói nghiệp hiện 
pháp không hắn là hiện báo chín muôi, vì nêu chín 
muôi là thọ hiện pháp chứ không phải pháp khác. 
Nói như vậy có nghĩa là nói báo hiện pháp của tám 
nghiệp, hoặc nhất định, hoặc không nhất định, cho 
đên nghiệp bất định thọ cũng như. vậy. Cho nên 
thuyết đó nói về phần định chín muôi, bất định nên 
chia ra bốn trường hợp: Hoặc phân định, thuân 
thục bất định. Hoặc thuân thục phân định, bất định. 
Hoặc về phân định, thục cũng định. Hoặc không 
phải là phân định, cũng không phải định chín muôi. 

Hỏi: Bốn nghiệp này có bao nhiêu thứ chủng 
loại của một thân? 

Đáp: Có ba, trừ hiện pháp thọ bốn loại nghiệp 
chủng của cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc cũng như 
vậy. Có bốn loại nghiệp chủng bất thiện của địa 
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ngục. Thiện có ba loại, trừ nghiệp hiện thọ, cõi 
khác đều có bốn loại. Phàm phu sinh cõi Dục, ái 
dục chưa đứt hết, cõi Dục có bốn thứ chủng loại. 
Nếu ái dục đã dứt hết thì ái của Phạm thiên chưa 
dứt hết. Nếu pháp chủng tánh bất thoái, nghĩa là 
cối Dục có ba thứ chủng loại, trừ sinh thọ. Phạm 
thiên cũng có ba loại trừ hiện thọ. Nếu pháp chủng 
tánh thoái thì Phạm thiên như trước đã nói. Cối 
Dục có bốn thứ nghiệp chủng thiện. Như thê tùy 
theo nghĩa, của tât cả địa sinh phàm phu, bậc 
Thánh cũng nói như vậy. Đã nói hiện thọ, v.v... nay 
sẽ nói về lạc thọ: 

Nghiệp thiện trong cõi Dục 

Và ba địa cõi Sắc 

Nói tên là lạc thọ 

Đây cũng định, bất định. 

Nghiệp thiện trong cõi Dục và ba địa cõi Sắc, 
nói tên là lạc thọ: Nghĩa là nghiệp thiện cối Dục sẽ 
được lạc thọ và các báo đây đủ, cõi Săc cho đến 
nghiệp của đệ Tam thiên đều được lạc báo. 

Hỏi: Nghiệp của thiên trung gian được những 
báo nào? 

Đáp: Có thuyết nói lạc báo của Sơ thiên, đây 
không phải là thuyết vì do Tỳ-đàm nói. 

Hỏi: Hoặc nghiệp được tâm thọ không phải 
thân chăng? 

Đáp: Có, nghiệp thiện vô giác. Lại nói nghiệp 
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của thiên trung gian không được thọ báo, vì chỉ có 
sắc, tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Phần này cũng nhất định chăng? 

Đáp: Phần này cũng nhất định, không nhất 
định, hoặc nhất định, hoặc không nhất định, thiện 
trong bốn địa này đêu có lạc báo. 

Được không khổ không vui 
Đáy nói là thượng thiện 
Nếu thọ ở báo khổ 

Là nói nghiệp bắt thiện. 

Được không khô không vui, đây nói là thượng 
thiện, nghĩa là nghiệp thiện của địa đệ Tứ thiền và 
nghiệp thiện của địa Vô Sắc, nói là báo không khổ, 
không vui, là vì địa đó được thọ không khổ, không 
vui và chúng cụ. 

Hỏi: Vì sao địa dưới không có báo không khổ, 
không vui? 

Đáp: Có thuyết nói: Vì địa dưới thì thô, còn địa 
trên thì thọ nhận tinh tế, vì địa dưới không văng 
lặng, còn địa trên thì thọ sự vắng lặng. Nêu địa 
dưới tạo nghiệp thiện vì đều thọ lạc thọ, không có 
sự mong câu thọ bất khô, bắt lạc. Tuy không mong 
cầu báo khổ, nhưng vì do mong câu niêm vuI, nên 
tạo ra hành vi ác. Cho nên tuy không mong câu mà 
vẫn thọ báo khô. 

Nếu thọ báo khổ là nói nghiệp bất thiện, thì 
nghiệp bất thiện được øọI1 là báo khổ, vì quả của 
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khô thọ không phải nghiệp thọ báo một mình. Bốn 
âm, năm ấm cũng thọ báo, chỉ vì nghiệp vượt hơn 
nên nói là nghiệp thọ báo, phải biết nghiệp này 
cũng có nhất định và không nhất định. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ thọ? 

Đáp: 

Cải gọi thọ tự tảnh 
Tương ưng với thọ báo 
Hiện tiên và cảnh giới 
Là nói năm thư thọ. 

Năm thứ thọ, đó là thọ tự tánh, thọ tương ưng, 
thọ báo, thọ hiên tiên và thọ cảnh giới. Thọ tự tánh 
nghĩa là thọ. Thọ tương ưng nghĩa là thọ pháp 
tương ưng. Thọ báo nghĩa là nghiệp lạc thọ, v.v.. 
Thọ hiện tiên nghĩa là hiện tại thọ. Như kinh Đại 
Nhân nói: "Nếu lúc lạc thọ biểu hiện ở trước thì hai 
thọ diệt". 

Thọ cảnh giới nghĩa là mắt tiếp xúc sinh ra cảm 
giác, thọ sắc là nghĩa duyên theo. Trong năm thứ 
thọ này nên biết là nói thọ báo, chứ chăng phải thọ 
khác. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bốn nghiệp như hắc báo, 
v.v... được kiến lập thế nào? 

Đáp: 

Có nghiệp thiện cõi Sắc 
Là bạch có báo bạch 
Hắc, bạch trong cối Dục 
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Đếu hắc, nói bắt tịnh. 

Có nghiệp thiện cõi Sắc là bạch, có báo bạch, 
nghĩa là nghiệp thiện cõi Sắc là hoàn toàn không 
có sân hận, vì lìa hắc. 

Hỏi: Nghiệp của cõi Vô Sắc vượt hơn, không 
phải cõi Sắc, vì sao không nói? 

Đáp: Vì hai báo. Cõi Sắc thọ nhận trung âm và 
sinh ấm, cõi Vô Sắc chỉ có sinh ấm. Như vậy cõi 
Sắc, Vô Sắc có thể thấy, không thể thây thọ báo có 
đối không đối. Lại vì hai cõi đó có thọ báo của ba 
nghiệp, năm âm, và mười nghiệp đạo thiện, nên 
nói. 

Hắc, bạch trong cõi Dục là nghiệp xen lẫn với 
nghiệp bất thiện cõi Dục, cho nên nói là hắc, bạch. 
Lại nữa, hai thứ nghiệp trong một thân có thê được, 
cũng là hai thứ báo, cho nên nói như vậy. Không 
phải hắc tức là bạch, vì là tướng khác của hắc. 

Cùng hắc nói bắt tịnh, nghĩa là nghiệp bât thiện 
nói là hắc. Nghiệp đó có báo hắc và nhân của 
nghiệp đó câu ué, vì câu uế nên nói là hắc và vì thô 
kém đáng nhàm chán, nên nói là báo hắc, chỉ có 
hắc là thô kém, không phải là thứ hắc của sự câu 
uế, vì không nhiễm ô. 

Nếu có tư hư hoại 

Các nghiệp đó không sót 
Đây nói đạo Võ ngại, 
Gọi là nghiệp thứ tư. 
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Nếu đạo có thể diệt ba nghiệp kia thì đạo đó sẽ 
tương ưng với tư, là nghiệp thứ tư. Vì nghiệp này 
không nhiễm ô, không hắc, không đáng ưa, không 
bạch, vì không rơi vào cõi, nên không có báo. 

Hỏi: Nghiệp nào? Có bao nhiêu tư dứt trừ? 

Đáp: 

Nói có mười hai tư 
Dựt trừ nghiệp bảo hắc 
Bốn tư dứt được bạch 
Một tư, hai cùng la. 

Nói có mười hai tư, dứt trừ nghiệp báo hắc, 
nghĩa là mười hai tư dứt trừ nghiệp báo hắc có bốn 
pháp nhãn kiến đạo tương ưng với tư, và lia dục 
cõi Dục, tắm đạo vô ngại tương ưng với tư. 

Bốn tư dứt được bạch, nghĩa là bốn tư dứt trừ 
nghiệp bạch, đạo vô ngại thứ chín của Sơ thiền lìa 
dục tương ưng với tư, cho đến đệ Tứ thiên lìa dục 
cũng vậy, vì đạo vô ngại dứt trừ pháp hữu lậu thiện 
Sau cùng. 

Một tư, hai đều lìa, nghĩa là đạo vô ngại thứ 
chín của cõi Dục lìa dục, tương ưng với tư, làm tiêu 
diệt nghiệp hắc và nghiệp hắc bạch. 

Hỏi: Đức Thể Tôn nói sự tà vạy câu uê. Về việc 
nảy thế nào? 

Đáp: 

Tà vạy từ dua nịnh 
Cấu uế sinh từ sân 
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Dục sinh, là vấn đục 
Lời Thể Tôn đã nói. 

Tà vạy khởi từ dua nịnh, nghĩa là sự dua nỊnh 
là nói quanh co. Đối với pháp của tướng tà vạy mà 
khởi nghiệp gọi là quanh co, vì quả của sự quanh 
co đó. 

Sự dua nịnh, nghĩa là vì không ngay thăng, nên 
gọi là tà vạy. Vì sự dua nịnh làm trở ngại, khó thoát 
khỏi sinh tử, khó nhập Niết-bàn, ví như khúc gỗ 
COnØ. 

Cấu uế sinh từ sân hận, nghĩa là hai thứ câu uễ: 
Cấu uế tự thần và thân người. Sân hận gọi là cầu 
uế. Đôi VỚI pháp của tướng câu uê mà khởi nghiệp 
gọi là cấu uề, vì là quả của pháp đó. 

Dục sinh là vân đục, lời Thể Tôn đã nói, Dục là 
tánh nhiễm ô, nên gọi là vấn đục. Nếu nghiệp tham 
muốn đã khởi gọi là vẫn đục, vì quả của sự ham 
muốn giống như quả của nhân đã nói. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ đăng khởi? 

Đáp: 

Đăng khởi có hai thứ 

Nhân và sát-na kia 

Như trước đã hồi chuyển 
Nhán này cũng chuyên theo. 

Đăng khởi có hai thứ nhân và sát-na kia là có 
hai thứ nhân đăng khởi. Đắng khởi là ta sẽ làm. 
Việc phải làm. Đăng khởi của sát-na kia nghĩa là 
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nếu tâm trụ, tạo ra nghiệp kia. 

Hỏi: Hai đăng khởi này những gì là chuyền, 
những øì là tùy chuyển? 

Đáp: Chuyên là nếu đrước đây với nhân đẳng 
khởi kia gọi là chuyền, về sau thì nói là tùy chuyền, 
sát-na đăng khởi kia được nói là tùy chuyền. 

Hỏi: Trong sáu thức thân, những gì là chuyền, 
những øì là tùy chuyển? 

Đáp: 

Nếu thức tu đạo đoạn 

Ở ý có hai thứ 

Năm thứ tâm nói một 

Ngoài ra nói hữu lậu. 

Nếu thức tu đạo đoạn, ở ý có hai thứ: Nghĩa là 
tu đạo dứt trừ, ý thức vừa chuyền, vừa tùy chuyên, 
vì ý thức đó đêu có thê khởi nghiệp. Nghiệp đó 
cũng là thiện, bất thiện, vô ký, nghiệp thiện kia 
chuyển tức là thiện tùy chuyên. Bất thiện, vô ký 
cũng như vậy. 

Vô ký là oai nghi, công xảo. Tâm oal nghị kia 
chuyển tức là công xảo nọ cũng chuyền theo. Tâm 
thiện, nhiễm ô ô, hiện ở trước thì không đúng, vÌ sinh 
khởi rất nhanh chóng, như quay thành vòng tròn 
lửa. Tâm công xảo cũng giông như vậy. Trước đã 
nói tâm của sinh báo không khởi nghiệp thần 
miệng. 

Năm thứ tâm nói một, nghĩa là năm thức thân 
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nói là thọ tự tác tùy chuyên, chắng phải chuyền, vì 
không có tư duy. Ngoài ra nói hữu lậu, nghĩa là tâm 
kiên đạo dứt trừ, nói là ngoài ra. Tâm đó là chuyển, 
vì nó có thể làm nhân đăng khởi, nên chăng phải 
tùy chuyên. Không do tâm kiến đạo dứt trừ đăng 
khởi nghiệp thân, miệng, vì do vi tế, vì hướng vê 
bên trong. Nếu lại là tâm của kiến đạo dứt trừ, đắng 
khởi nghiệp thân, miệng thì nghiệp đó là kiên đạo 
dứt trừ, hay là tu đạo dứt trừ hay cùng có đạo dứt 
trừ. Nếu nói là kiến đạo dứt trừ, nghĩa là không có 
sắc kiến đạo dứt trừ, vì minh và vô minh trái nhau. 
Nếu nói là tu đạo dứt trừ thì pháp của tu đạo dứt 
trừ mà tâm của kiến đạo dứt trừ đẳng khởi, điều 
này không thích hợp. Nếu nói là đều cùng có dứt 
trừ thì hữu, có thê phân tích, việc này cũng không 
đúng. Vì như khê kinh nói nghiệp thân miệng của 
người tà kiên, được gọi là kiên. Nghiệp đó cũng 
được gọi là nhần đăng khởi. 
Hỏi: Những øiì là tịnh? 
Đáp: 
Tất cả hành diệu tịnh 
Thân miệng vô học mãn 
Cái gọi ý viên mãn 
Tức là tám Vô học. 
Tât cả hành diệu tịnh, nghĩa là nêu đã có hạnh 
diệu thì tất cả gọi là tịnh, nếu thân hành diệu thì nói 
thân tịnh. Cứ như vậy mà so sánh. 
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Hỏi: Pháp hữu lậu có cầu uê, sao lại nói là tịnh? 

Đáp: Vì trái với phiền não, vì dẫn dắt đến đệ 
nhất nghĩa tịnh, nên nói là tịnh. 

Hỏi: Thê nào là mãn? 

Đáp: Vì thân miệng vô học mãn, vì thân miệng 
vô học hành diệu, nên gọi là mãn. Cái gọi là ý mãn, 
chính là tâm Vô học. Tâm vô học nên nói là ý mãn, 
vì là tướng của Mâu-n1. 

Hỏi: Vì sao các sắc âm, thức ấm gọi là mãn, 
không phải âm khác? 

Đáp: Vì có thô, tế. Tâm là đệ nhất nghĩa mãn, 
vì so sánh nghiệp thần miệng mà biết được sự 
ngừng dứt thêm rộng lớn. Phiền não nóng bức 
không gây tôn thương, vì ý, ngữ không hư hoại, 
cho nên nói là A-la-hản mãn, không phải quả vị 
khác. 

Hỏi: Hành diệu và tịnh mãn có gì khác nhau 
không? 

Đáp: Vì chỗ tạo tác nên nói là hạnh diệu, vì 
thanh tịnh nên nói là tịnh, vì Mâầu-n1 nên nói là viên 
mãn. Hơn nữa, vì quả á1, nên nói hành diệu, vì lìa 
phiền não nên nói là tịnh, vì lia sĩ nên nói là mãn, 
đã nói nghiệp, nay sẽ nói quả của nghiệp: 

Nói quả y, tương tự 
Báo thì không tưong tự 
Tịnh và quả bất tịnh 
Cho nên gọi là báo. 
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Quả y, nghĩa là thiện sinh thiện. So sánh như 
vậy nên biết là nói nhân tự phân. Quả báo nghĩa là 
quả tịnh, bất tịnh như trước đã nói. Nhân báo tương 
tự với quả, nghĩa là quả y, không tương tự, nghĩa 
là nhân thiện, bất thiện, quả vô ký. 

Cái gọi quả giải thoát 
Nói lìa dục thấy chân 

Do công lực đạt được 
Là nói quả công dụng. 

Cái gọi quả giải thoát, nói lìa dục thấy chân: 
Quả giải thoát, nghĩa là dứt trừ. Vì công lực đạt 
được là nói quả công dụng, nghĩa là nếu quả do 
công lực chiêu cảm nên cùng với dứt trừ là nói quả 
công dụng. 

Các pháp các thứ tướng Quả kia chỉ một tướng 
Là nói quả tăng thượng Trừ pháp trước đã khởi. 

Nếu các pháp có nhiều tướng giống nhau, 
không giống nhau, chỉ có một quả, thì đó là quả 
tăng thượng, là nhân sở tác. 

Trừ pháp trước đã khởi, nghĩa là trừ đời trước 
đối với đời sau, không phải là quả. 

Hỏi: Quả tăng thượng và quả công dụng có 
khác gì nhau không? 

Đáp: Công việc làm đã hoàn thành là quả công 
dụng, thọ dụng là quả tăng thượng, nghĩa là sự øg1eo 
trồng sẽ có hai quả: thọ dụng là có quả tăng thượng. 

Đã nói chung về quả, nay sẽ nói: Về nếu quả 
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đó là nghiệp hữu lậu. 
Hữu lậu dứt kiết nghiệp 
Năm quả là quả hữu 
Đạo vô lậu dứt kiết 
Đạo đó có bồn quả. 

Hữu lậu dứt kiết nghiệp có năm quả là quả hữu, 
nghĩa là đạo dứt kiết của thê tục, , nghiệp đó có năm 
quả. Nghiệp đó về sau sẽ giống nhau và tăng 
thượng là quả y, báo của nghiệp đó là quả báo. Kiết 
kia đã dút trừ là quả giải thoát. Nghiệp kia đã gây 
ra và dứt trừ là quả công dụng. Trừ chính mình ra, 
tật cả pháp khác là quả tăng thượng. Đạo vô lậu dứt 
trừ kiết, nghiệp đó có bốn quả, trừ quả báo, quả 
khác như trước đã nói. 

Nghiệp bắt thiện bốn quả 
Củng thiện hữu lậu khác 
Võ lậu khác có ba 
Nghiệp vô kỷ cũng vậy. 

Nghiệp bất thiện bốn quả, cũng là thiện hữu lậu 
khác, nghĩa là nghiệp bất thiện có bốn quả, trừ đạo 
dứt trừ kiết (kiết do đạo dứt trừ). Các nghiệp hữu 
lậu thiện khác nghĩa là đạo phương tiện, đạo giải 
thoát, đạo thăng tấn và văn tư tu tuệ, v.v... Các 
nghiệp này cũng có bốn quả trừ quả giải thoát. 

Vô lậu khác có ba, nghiệp vô ký cũng vậy, 
nghĩa là trừ vô lậu dứt trừ kiết, các nghiệp vô lậu 
khác và nghiệp vô ký có ba quả, trừ quả báo và quả 
giải thoát. 
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Bốn, hai và ba quả 
Ba, bốn cũng lại hai 
Ba, hai, ba tịnh thảy 
Đây gọi là nghiệp quả. 

Nghiệp thiện nghĩa là lây pháp thiện làm bốn 
quả, trừ quả báo, lây bất thiện làm hai quả là quả 
công dụng và quả tăng thượng, lây vô ký làm ba 
quả, trừ quả y và quả giải thoát. 

Nghiệp bắt thiện lây pháp bât thiện làm ba quả, 
trừ quả báo, quả giải thoát, lây pháp vô ký làm bốn 
quả, trừ quả giải thoát. Nhân tự phân, nhân biến, 
lây thân kiến, biên kiến, pháp vô ký của cõi Dục 
làm quả y, lấy pháp thiện làm hai quả: Quả công 
dụng và quả tăng thượng. Nghiệp vô ký nghĩa là 
lây pháp vô ký làm ba quả: Quả y, quả công dụng 
và quả tăng thượng, lây việc thiện làm hai quả: Quả 
công dụng và quả tăng thượng, lấy pháp bất thiện 
làm ba quả, trừ quả báo và quả giải thoát. 

Quá khứ tất cả bồn 
Trung, vị lai cũng vậy 
Trung ở trung nói hai 
VỊ sinh, vị sinh ba. 

Quá khứ tật cả bốn, nghĩa là nghiệp quá khứ lây 
tất cả pháp của ba đời làm bốn quả, trừ quả giải 
thoát, vì không rơi vảo đời. Trung vị lai cũng vậy, 
nghĩa là nghiệp hiện tại dùng pháp vị lai làm bôn 
quả, như trước đã nói. Trung ở trung nói hai, nghĩa 
là nghiệp hiện tại dùng pháp hiện tại làm hai quả: 
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Quả công dụng và quả tăng thượng. VỊ sinh vị sinh 
ba: Nghĩa là nghiệp vị lai lây pháp vị lai làm ba 
quả: Quả báo, quả công dụng và quả tăng thượng. 

Tự địa, tự địa bốn 

Hoặc lấy tha địa hai 

Nếu địa chánh tư duy 

Củng có quả giải thoái. 

Tự địa tự địa bốn, nghĩa là nghiệp của địa mình 
dùng pháp của địa mình làm bốn quả, trừ quả giải 
thoát. Như lệ thuộc cõi Dục dùng lệ thuộc cõi Dục, 
cho đến Phi tưởng Phi phi tưởng cũng vậy. 

Hoặc lấy tha địa hai, nghĩa là nghiệp của tha 
địa, lấy pháp của tha địa làm hai quả: Quả công 
dụng và quả tăng thượng. Nếu nghiệp vô lậu lây vô 
lậu của địa người khác làm quả y. Nêu là địa chánh 
tư duy, cũng có quả giải thoát, nghĩa là địa định 
hoặc có quả giải thoát, nghĩa là thuộc về đạo vô 
ngại. 

Đêu dùng tất cả ba 

Ba, hai, một lại năm 
Nói thứ lớp hai, hai 
Nói là nghiệp học thảy. 

Nghiệp của học lấy học làm ba quả: Quả y, quả 
công dụng và quả tăng thượng, lấy vô học làm ba 
quả cũng như vậy, lấy phi học, phi vô học làm ba 
quả: Quả giải thoát, quả công dụng và quả tăng 
thượng. Nghiệp vô học lấy vô học làm ba quả: Quả 
y, quả công dụng vả quả tăng thượng, lấy phi học, 
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phi vô học làm hai quả: quả công dụng và quả tăng 
thượng, lấy học làm một quả là quả tăng thượng. 
Nghiệp của Phi học, phi vô học, lây phi học, phi vô 
học làm năm quả, lây học làm hai quả: Quả công 
dụng và quả tăng thượng, lẫy vô học làm hai quả 
cũng như vậy. 

Là nói ba, bốn, một 

Bốn, ba cùng với hai 

Bốn lại một cũng hai 

Là nói nghiệp kiến thảy. 

Nghiệp của kiến đạo dứt trừ, lấy pháp của kiến 
đạo dút trừ làm ba quả: quả y, quả công dụng và 
quả tăng thượng. Lây pháp của tu đạo dứt trừ làm 
bốn quả, trừ quả giải thoát. Lây pháp không có dứt 
trừ làm một quả là quả tăng thượng. Nghiệp của tu 
đạo dứt trừ dùng pháp của tu đạo dứt trừ làm bốn 
quả, trừ quả giải thoát. Lây pháp không có dứt trừ 
làm ba quả: quả giải thoát, quả công dụng và quả 
tăng thượng. Lây pháp kiến dứt trừ làm hai quả là 
quả công dụng và quả tăng thượng. Nghiệp không 
có dứt trừ dùng pháp không có dứt trừ làm bốn quả, 
trừ quả báo. Lấy pháp kiến dứt trừ làm một quả, là 
quả tăng thượng. Dùng pháp tu đạo dút trừ làm hai 
quả: Là quả công dụng và quả tăng thượng. 

Đã nói nghiệp có quả, nay sẽ nói bốn đại tạo 
tác nghiệp thân, miệng: 

Tự địa nếu có đại 
Sở y nghiệp thán, miệng 
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Vô lậu tuy sức được 
Đây tức là quả kia. 

Tự địa nếu có đại, sở y nghiệp thân miệng, 
nghĩa là nêu nghiệp thân miệng cõi Dục, tức là bôn 
đại tạo cõi Dục của nghiệp thần miệng, nghiệp thân 
miệng địa Sơ thiền cõi Sắc, tức bốn đại Sơ thiên 
tạo tác, cho đến đệ Tứ thiên cũng như vậy, Do rơi 
vào cõi, vì sự kết hợp của phiên não, vô lậu tùy 
theo sức chứng đắc, vô lậu này tức là quả của địa 
kia, nghĩa là nghiệp thân miệng vô lậu, tùy theo sức 
đã nương dựa mà được, tức là bốn đại tạo tác của 
địa Sơ thiên kia. Nếu sinh Sơ thiên chánh thọ vô 
lậu cõi Dục, cho đến nghiệp thân miệng kia của đệ 
Tứ thiên, tức là bốn đại cõi Dục tạo. Sự sinh của 
tật cả địa cũng như vậy, vì không TƠI VẢO CÕI, VÌ 
chăng phải phiên não kết hợp. Nếu quả Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và hướng đến phẩm 
Tỷ trí, Pháp trí trong đạo Ba-la-mật, của Bích-chI- 
Phật, Phật Thanh văn, dựa vào thân cõi Dục hiện ở 
trước. Tất cả nghiệp bốn đại cõi Dục tạo tác ây. 
Nếu dựa vào thân CỐI Sắc hiện ở trước, bốn đại tạo 
Của CỐI Sắc, của tất cả nghiệp kia, Hữu học sanh 
cối Vô Sắc, nương giới vị lai của năm địa thành 
tựu. Nếu trước đây địa khi khởi đạo vô lậu, tức dựa 
vào địa quá khứ kia. Nếu địa đó được qua A-la- 
hán, địa đó đã xả học giới, được vô học vị lai, dựa 
vào gI1ới của năm địa. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói ba chướng. Ba chướng 
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nảy thế nào? 

Đáp: 

Nghiệp vô giản không cứu 
Sinh rộng các phiên não 
Đường ác thọ bảo ác 
Chướng ngại cần phải biết. 

Ba chướng: nghiệp chướng, phiên não chướng 
và báo chướng, nghĩa là vì chướng ngại Thánh đạo 
và phương tiện của Thánh đạo nên nói là chướng, 
trừ ba chướng này, pháp khác tùy là chướng ngại, 
nhưng năm nhân duyên của ba chướng này rất dễ 
thây, dễ biết, đó là xử thú sanh quả. 

Nghiệp chướng kia là năm nghiệp vô gián. Đó 
là hại cha, hại mẹ, hại A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, 
làm thân Phật chảy máu. Nghiệp báo vô gián này 
phải đọa vào địa ngục. Cho nên nói là Vô gián. Vì 
có hai nhân duyên nên bị Vô gián, đó là phản bội 
ơn nghĩa và làm hư hoại ruộng phước. Hại cha mẹ 
là bội ân, vô gián, còn lại là làm hư hoại ruộng 
phước vô gián, tội lớn hơn hết đó là phá hoại tăng, 
kế đến làm thân Phật chảy máu, kế đó là hãm hại 
A-la-hán, thứ đến hại cha hại mẹ. Về nghĩa này sẽ 
được nói rộng trong phẩm Tạp. 

Phiên não chướng nghĩa là phiền não siêng 
năng và nhạy bén. Có khi chúng sinh có phiền não 
siêng năng mà không nhạy bén, nên chia làm bốn 
trường hợp: 
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I. Siêng năng mà không nhạy bén, nghĩa là 
phiền não thường hoạt động nhẹ. 

2. Nhạy bén mà không siêng năng, nghĩa là 
phiên não tăng thượng, không thường hoạt động. 

3. Vừa siêng năng, vừa nhạy bén, nghĩa là 
phiên não tăng thượng thường hoạt động. 

4. Không siêng năng không nhạy bén, nghĩa Ì là 
phiền não nhẹ không thường hoạt động, phiên não 
kia nhẹ mà không nhạy bén. 

Đây là nói phiền não chướng, vì dựa vào kiết 
phẩm hạ liền có phẩm trung, dựa vào phẩm trung 
liền có tăng thêm. Nếu phiên não nhạy bén, không 
siêng năng thi không phải chướng, vì không 
thường, hoạt động. Nếu cùng có là tật cả ác, không 
cùng có là tật cả vượt hơn. Phải biết căn thiện cũng 
như vậy. Vì hoạt động phiền não nên kiên lập 
chướng, không phải thành tựu, nghĩa là do tật cả 
chúng sinh đều thành tựu phiên não, tùy thuộc vào 
điều mà chúng thích hợp. Phiền não chướng kia 
nghĩa là phải nên biết, hạng huỳnh môn, khí hư, 
Phú-lan-na, v.v... Lại nói Nan-đà Ương-quật-ma, 
Uất-tỳ-la-ca-diếp. 

So sánh như vậy là vì sức nói nên người kia 
được kiên đế. Xá-lợi- phất, v.v... không phải là 
cảnh giới của họ. Báo chướng nghĩa là chỗ cõi ác 
Uất-đơn-việt, trời Vô tưởng. 

Hỏi: Tại sao chướng này là điều ác rất lớn? 
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Đáp: 

Gọi là phiền não chướng Là nói ác rất lớn 

@ @ @Nshiệp Vô gián là trung Báo chướng thì 
rất nhẹ. 

Phiên não chướng là điều ác lớn hơn hết trong 
ba chướng, kế đến là nghiệp chướng và sau đó là 
báo chướng vì phiền não chướng có thê chuyên 
thành nghiệp chướng, nghiệp chướng chuyên 
thành bảo chướng. Lại nói báo chướng là điều ác 
rất lớn, vì có lúc tất cả nhân có thể chuyển thành 
quả, có lúc không thể chuyến, việc này không 
đúng. Vì nhân kia hoặc có phiên não chướng thành 
tựu, hoặc nghiệp chướng hay báo chướng, hoặc 
phiên não chướng, nghiệp chướng, hoặc phiền não 
chướng, bảo chướng, không có nghiệp chướng, 
báo chướng đều cùng thành tựu, vì nhân quả không 
đi chung. Nghiệp chướng kia thì ở ba phương còn 
phiền não chướng và báo chướng nọ lại hiện diện 
ở năm đường. 

Hỏi: Như vừa nói nghiệp vô gián, tội đó rất lớn 
là phá hoại Tăng, vậy sự phá hoại Tăng có tánh gì? 

Đáp: 

Là tánh không hòa hợp 
Nên biết là hoại tăng 
Vô kỷ không ấn mắt 
Là hành bát tương ưng. 
Tăng hoại, là tánh không hòa hợp, vô ký không 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỲ ĐÀM TÂM, Quyền 3 585 


ân mất, thuộc về hành âm bắt tương ưng, tội phá 
hoại tăng là nói dối. 

Hỏi: Những al thành tựu? 

Đáp: 

Người hoại chính là Tăng 
Tôi là người hoại tăng 
Kia thọ báo một kiếp 
Trong địa ngục Vô Trạch. 

Hoại đây là Tăng, tội là người hoại Tăng: 
Nghĩa là Tăng thành tựu mà bị phá hoại thì người 
phá hoại Tăng tạo thành tội. Người đó sẽ phải cảm 
thọ báo một kiếp trong địa ngục Vô Trạch, nghĩa 
là tội phá hoại Tăng sẽ phải chịu báo một kiếp 
trong địa ngục Vô Trạch. Nêu gây ra các hành vi 
ác khác là ø1eo trồng nhân báo ở địa ngục khác, địa 
ngục đó có lẽ là Vô Trạch. Về sau này người đó 
không thể phá hoại Tăng. Sau khi phá hoại Tăng 
còn gây ra hành vi ác khác, tất cả tội của họ đều là 
quả địa ngục Vô trạch. Nếu là kẻ phân nhiều làm 
hành ác là chỗ thọ thân rộng lớn, hòa dịu thì phân 
nhiêu là cảm nhận mọi đau khô. Nghiệp Vô gián 
khác về sau này sẽ không có khả năng phá hoại 
tăng, nghĩa là kẻ phá hoại tăng, chủ yêu là thuộc 
dòng họ đoan nghiêm, có giữ giới, học rộng, có tài 
hùng biện. Phải là con người như vậy mới có thể 
phá hoại Tăng, vì họ tự xưng mình là Đại sư, cho 
răng kẻ phạm giới không phải tăng thượng. 
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Hỏi: Thế nào là phá hoại Tăng? 
Đáp: 
Đại sư và đạo này 
Các Tỳ-kheo nhán lạ 
Phá hoại hòa hợp tăng 
Gọi là kiến hành tăng. 

Đại sư và đạo này, các Tỳ-kheo nhãn lạ, phá 
hoại hòa hợp Tăng: Nghĩa là Tỳ-kheo khởi lên hy 
vọng răng: "Đê-bà-đạt-đa là Đại sư của ta, chứ 
không phải Cù-đàm”. Họ đặt ra năm pháp là đạo, 
không phải tám chánh nên biết là hoại tăng. Lại 
nói, thọ thể kiên văn cùng với tăng. 

Hỏi: Những người nào phá Tăng? 

Đáp: Đó là những người kiến hành tăng 
thượng, người kiến hành hoại tăng, có hy vọng xâu 
ác, không phải người có hành động đáng yêu, do 
hành vi xem thường. 

Hỏi: Người tại gia phá hoại tăng hay người xuất 
g1a? 

Đáp: Tỳ-kheo thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo phá hoại 
tăng, chứ không phải kẻ tại gia, không phải Sa-dI, 
không phải Tỳ-kheo-ni. Nêu tâm người đó trụ phá 
hoại tăng, tức tâm họ là quả, đủ sáu thức thân, mỗi 
thức thân đều biểu hiện ở trước. Làm hoại tri giác 
của tăng cũng như vậy. 

Hỏi: Ở chỗ nào? Có bao nhiêu người phá hoại 
Tăng, 
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Đáp: 

Ba phương 11 nhất tảm 
Đây là hoại yết- ma 

Diêm-phù-đề đến chín 
Đây là hoại pháp luán. 

Ba phương ít nhất tám, đây là hoại yết-ma, 
nghĩa là sự phá hoại yết-ma Tăng trong ba thiên hạ. 

Ít nhất là đến tám, lây bốn người gọi là Tăng, 
chứ không phải ba người. Nếu ở trong ĐIỚI nỘI 
cùng một trú xứ mả hai bộ tăng, mỗi bộ đều làm 
yết-ma riêng, phải biết đó là tăng hoại. 

Hỏi: Ở nơi nào? Phá hoại pháp luân Gồm bao 
nhiều người? 

Đáp: Diêm-phù-đề đến chín người, đây là sự 
phá hoại pháp luân, phá hoại pháp luân ở Diêm- 
phù-đê, chứ không phải chỗ khác, vì ở cõi này có 
đạo thì cũng có dị đạo. Nếu ở đây có Đại sư, thì sẽ 
có sư khác. 

Ít nhật đến chín người, cho đến hai bộ tăng, 
khác nhau. Có một tăng mà đồng, nghĩa là Tăng 
giáo huấn, Tăng tùy thuận, nghĩa là bộ Tăng nhăm 
dạy không hồ, không thẹn, đó là Đề-bà-đạt-đa. 

Hỏi: Là phá hoại Thánh tăng hay phàảm phu 
tăng? 

Đáp: Phá hoại phàm phu tăng, chứ không phải 
bậc Thánh, do nhóm chánh định, vì tịnh bất hoại. 
Lại nói phàm phu đắc nhẫn, cũng không phá hoại, 
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vì đã nhập Thánh tăng quyết định, vì Đức Thê Tôn 
không phá hoại quyền thuộc. 

Hỏi: Trú ở đâu thì phần tăng không hoại? 

Đáp: 

Không kiết SIỚI trước sau 
Mâu-ni đã Niết-bàn 

Khi chưa khởi dưt thịt 
Không có hai đệ nhất 
Trong sảu thời gian này 
Thì không hoại pháp luán. 

Có sáu thời gian, Tăng không hoại, nghĩa là 
không kiết giới, về nhân duyên kiết giới ở trước đã 
nói, cũng không phải trước, cũng không phải sau. 
Vì tăng trong hai bộ này chỉ là một vị, cũng không 
phải sau khi Đại sư nhập Niết-bàn, vì không có sư 
nào khác, cũng không phải lúc chưa khởi giới ác, 
kiến ác, mà thôi ăn thịt, cũng không phải vì lúc 
chưa kiến lập cặp thứ nhất, vì tăng phá hoại không 
trải qua một đêm ở riêng, vì cặp thứ nhất hòa hợp 
trở lại. 

Hoặc có người muốn khiến cho bảy nhân duyên 
không hư hoại, nghĩa là Đại sư ở trong chúng, vì 
họ không có oal nghiêm, sáng suốt, không phải tất 
cả chư Phật đều có việc hoại tăng, do hành động. 

Hỏi: Trong năm nghiệp vô giản này, nghiệp 
nảo là ác nhất? 

Đáp: 
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Nói dối phá hoại tăng 
Rất ác rong các nghiệp 
Tư rong hữu thứ nhất 
Là quả lớn hơn hết. 

Nói dỗi nhằm phá hoại tăng là tội ác hơn hết 
trong các nghiệp: Phá hoại tăng băng sự nói dôi là 
điều rất ác, vì chuyển pháp thân, pháp được Phật 
coi trọng, vì chúng sinh kia mà chuyền phương tiện 
rộng. Phá hoại tăng là sự gây phiên hà náo loạn đại 
chúng. Nếu tăng hư hoại chưa vượt lên lìa sinh, 
không vượt lên lia sinh, cũng không được quả, 
cũng không ngôi thiền, học hỏi, phát sinh nghiệp 
tư duy, không chuyên pháp luân trong thế giới Đại 
thiên. Nếu tăng hoà hợp trở lại là người chưa vượt 
lên lìa sinh sẽ vượt lên lìa sinh và đắc quả, lìa dục 
lậu tận, tọa thiên, học hỏi, phát sinh nghiệp tư duy 
thì pháp luân lại được chuyền khắp cả thê giới đại 
thiên. 

Hỏi: Ở đây nói sự nói dối là tội rất lớn, còn chỗ 
khác lại nói ý nghiệp và tà kiến là tội rất lớn, vậy 
có gì khác nhau? 

Đáp: Sự nói dối là tội Tât lớn trong năm tội vô 
gián, ý nghiệp là nghiệp rất lớn trong ba nghiệp, tả 
kiến là kiên chấp rất lớn trong năm kiến. Lại nữa, 
vì báo rất rộng nên sự nói dôi là tội rất lớn. Vì 
nghiệp cô ý gây phiên não đại chúng là tội rất lớn. 
Vì cắt đứt căn thiện nên tà kiến là tội rất lớn. 
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Hỏi: Những nghiệp nào có quả rất lớn? 

Đáp: Tư trong đệ nhất hữu, được nói là quả rât 
lớn, vì tư đó là do quả báo sông lâu đến tám muôn 
kiệp ở cõi Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, nên nói như 
thê. Quả giải thoát là tam-muội Kim Cương tương 
ưng với tư rộng lớn, vì sự tư duy đó dứt hăn tất cả 
phiên não đắc quả. 

Lại nói một tư chủng có tám muôn kiếp, nhưng 
về sau, nhiêu tư hoàn thành viên mãn, như người 
họa sĩ trước hết dùng một màu để phác họa mô 
hình rồi sau đó mới vẽ các mâu. Lại nói một thời 
gian chánh thọ, một hành, một duyên, nhiều tư 
được thê hiện ở trước, trong đó hoặc có tư tiệp 
nhận tuổi thọ đến mười ngàn kiếp, có ba mươi ngàn 
kiếp, bốn mươi ngàn kiếp tuôi thọ, đây là nói kiếp 
sô lớn. 


LUẬN TẠP A-TY-ĐÀM TÂM 
QUYÊN 4 
Phẩm 4: SỬ 

Đã nói rộng về nghiệp, nghiệp ấy giúp cho 
phiên não được các thứ sinh, không phải lìa phiên 
não, nay sẽ nói về phiên não: 

Căn bản tát cả hữu 

Bạn nghiệp sinh trăm khổ 
Nghiệp kia có bảy Sử 
Đức Phật nói, nên nghĩ. 

Nghĩa là dục hữu, sắc hữu, Vô Sắc hữu, ở đây 
có bảy sử như tham dục, v.v... làm hạt giống. Do 
phiền não nên tạo nghiệp, vì nghiệp nên thọ sinh, 
phiên não đó giúp cho nghiệp sinh ra hăng trăm nỗi 
đau khô không lia bỏ nghiệp. Lúc phiên. não 
chuyền biến tạo tác nên mười việc, đó là phân rễ 
vững chắc nôi tiếp nhau sinh khởi ở nơi ruộng sinh 
giông nghiệp, quả y tự đủ sự chín muôi, ngu mê 
nơi các duyên, dẫn thức trôi chảy vượt qua sự trói 
buộc nhanh chóng nghiệp thiện, không thiện khiến 
vượt qua giới phương tiện, người trí kia nên biết 
nghĩa này. Như bảy sử này là chín mươi tắm, nay 
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SẼ nói: 
Phán biệt giới, hành, chủng 
Nói có chín mươi tăm 
Mười thứ tu đạo diệt 
Ngoài ra thấy đạo dút. 

Phân biệt giới, hành, chủng của bảy sử này là 
chín mươi tám sử. Trong bảy sử kia sử tham dục 
chia hạt giỗng trong chín mươi tám sử làm năm, sử 
sân cũng như vậy, chia giới, chủng của sử hữu ái 
thành mười. Phân biệt giới, chủng của sử khinh 
mạn thành mười lăm, sử vô minh cũng như vậy. 
Chia hành của kiến sử làm năm, chia hành, chủng 
thành mười hai, chia giới, hành, chủng thành ba 
mươi sáu. Chia giới, chủng của nghi sử thành mười 
hai. Đây là bảy sử phân biệt thành chín mươi tám. 

Hỏi: Chín mươi tám sử này có bao nhiêu sử do 
kiến đạo dứt trừ, bao nhiêu sử đo tu đạo dứt trừ? 

Đáp: Có mười thứ do tu đạo diệt, ngoài ra là do 
kiến đạo dứt trừ. Ái, mạn, vô minh giới phân biệt 
thành chín, với sân hận là mười. Tám mươi tắm sử 
còn lại là do kiến đạo dứt trừ, sử kia đối với đề, tạm 
thây thì dứt trừ, nên nói là kiên đạo. Nếu thường 
huân tập theo đạo mà được dứt trừ, nên nói là tu 
đạo. Nêu kiên đạo dứt trừ là nói kiên dứt trừ. Nêu 
tu đạo dứt trừ, là nói tu đứt trừ. 

Tâm bất giác, tâm giác chín loại như vậy có 
một loại, chín loại có chín loại. Phương tiện phá 
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thạch (kiên đạo) đoạn trừ, phương tiện ngẫu ty (tu 
đạo), chưa thấy quán nhĩ-diệm, đã thấy quán nhĩ- 
diệm. Khi đoạn trừ ấy, tu bốn hành đạo là kiến đạo 
dứt trừ. Lúc dứt trừ, tu mười sáu hành đạo, là tu 
đạo dứt trừ. Đối vô sự, đỗi hữu sự cũng như thê. 

Đã nói đối trị sử khác nhau, nay sẽ nói về chủng 
loại khác nhau. 

Sứ có hai mươi tảm 

Là chướng việc kiến khổ 
Kia phải thấy lúc khổ 
Hết hắn không còn sót. 

Kiến dứt trừ hai mươi tám chướng trong tắm 
mươi tám sử. Vì kiến khố, nên kiến khô dứt trừ, về 
nghĩa dứt trừ sẽ nói đến sau phẩm này. 

Kiển tập dứt mười chín 
Phải biết diệt cũng thể 
Thêm ba kiến đạo dút 
Mười nói tu đạo diệt. 

Kiến tập dứt trừ mười chín sử chướng, vì kiến 
tập nên kiên tập dứt trừ, phải biệt diệt cũng thê. 
Nghĩa là kiến diệt dứt trừ mười chín sử cũng như 
thê, thêm ba kiên đạo dút trừ, nghĩa là hai mươi hai 
sử do kiến đạo dứt trừ. 

Nói tu đạo diệt mười, mười sử do tu đạo đoạn 
như trước đã nói, nay sẽ nói: Vẻ sự khác nhau của 
ĐIỚI, 

Đệ nhất phiên não chủng 
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Ở dục phải biết mười 
Hai thứ, chủng có bảy 
Tám kiến đạo đoạn khác. 

Đệ nhất phiền não chủng, ở dục phải biết mười 
như trước nói đâu tiên kiến khô dứt trừ phiền não 
chủng, mười sử kia thuộc cõi Dục. 

Hai chúng, chúng có bảy, là kiến tập, kiến diệt 
dứt trừ, mỗi thứ có bảy sử thuộc về cõi Dục. 

Tám kiến đạo đoạn khác, nghĩa là kiến đạo dứt 
trừ tám sử thuộc cối Dục. 

Cõi Dục cần phải biết 
Bốn là tu đạo đoạn 

Nói hai giới trên khác 
Phải biệt đồng đạt được. 

Cõi Dục cần phải biết, bốn tu đạo dứt trừ, nghĩa 
là nếu phiên não do tu đạo dứt trừ thì phiên não có 
bốn thứ thuộc về cõi Dục. Nói cõi Dục có ba mươi 
sáu sử như thê, ngoài ra hai cõi trên, nghĩa là sáu 
mươi hai sử còn lại ở cõi Sắc, Vô Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu thuộc cõi Sắc, bao nhiêu 
thuộc cõi Vô Sắc? 

Đáp: Phải biết đồng đạt được. Ba mươi mốt sử 
kia thuộc cõi Sắc, ba mươi mốt sử thuộc cõi Vô 
Sắc. 

Đã nói sự khác nhau của giới, chủng, nay sẽ nói 
về tự tướng của sử: 

Cái gọi hữu thân kiến 
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Thọ biên kiến, tà kiến 
Hai thủ cần phải biết 
Năm ấy gọi là kiến. 

_ Các hành từ duyên khởi mà không biết là tâm 
rôi loạn, người ngu đôi với năm thọ âm, hoặc tự, 
hoặc cộng, khởi lên ngã, ngã sở, suy xét như thế 
rồi chập trước, đây gọi là thân kiến. Đôi VỚI Các 
hành thọ đoạn, thường, suy xét như thế rồi chấp 
trước, gọi là thọ biên kiến. Không có thí, v.v.. -; SUY 
xét như thế rồi chấp trước gọi là tà kiến. Đối VỚI 
pháp hữu lậu, thọ bậc nhất, suy xét thế rồi chập 
trước. Vì thủ kiến, v.v..., trừ v.v... nên øọI là kiến 
thủ kiến. Đối với hành hữu lậu thọ nhận tịnh, v.v... 
suy xét rôi chấp trước. Vì thủ giới, v.V... trừ, V.V.. 
nên gọi là thủ giới kiến. Vì năm phiên não này 
quyết đoán nên nói là kiến. Do một tà kiến này 
quyết đoạn tà, vì hành khác nhau nên nói năm kiện 
(hai thủ, trong tiếng Phạm, cũng có thể nói là "ma", 
cũng có thể nói là thử, đều là nghĩa có trộm lấy, 
nghĩa lựa chọn. Dù sự thật trải với lý, mà ý vẫn còn 
câu tông, nên nói là lựa chọn. Vì đôi tượng thọ 
không phải đạo, nên nói là trộm lấy). 

Tham dục, nghĩ, sản hận 
Mạn, sỉ, nói phi kiến 
Cảnh giới chuyển khác nhau 
Kiến lập nhiêu thứ tên. 
Tham dục, nghị, sân hận, mạn, s1 nói phi kiến, 
nghĩa là đôi với cảnh giới kia ưa đắm, gọi là tham 
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dục. Đối với đề, hoặc goi là nghi. Chúng sinh 
không phải chúng sinh sô, phần nộ, gọi là sân hận. 
Dòng họ, sắc lực, giàu có, quyên thê, các phương, 
kỹ thuật, v.v... khởi lên ý tự cao cho kẻ khác là 
thấp, ngang băng, gọi là mạn. Ngu đối với đề, gọi 
là si. Vì năm phiền não này không phải tánh tuệ, 
nên chăng phải kiên, đây là mười sử. Cảnh giới 
chuyền khác nhau, kiên lập nhiêu thứ tên, nghĩa là 
các sử này nếu che lập kiến khổ thì nói là kiên khổ 
dứt trừ. Che lấp kiến tập, diệt, đạo như thế gọi là 
kiến đạo đứt trừ. 

Khổ dưới nói tất cả 

Hai hành lìa ba kiến 

Đạo trừ ở hai kiến 

Cối trên không hành sân. 

Khô dưới nói tất cả: Khổ dưới nghĩa là khổ cõi 
Dục. Tất cả mười sử kia vì trái với tướng khô, nên 
kiên khô dứt trừ. Hai hành lìa ba kiến: Nghĩa là trừ 
thân kiến, biên kiến, giới thủ, bảy sử còn lại vì trái 
với kiến tập, diệt nên kiến tập, diệt dứt trừ. 

Đạo trừ ở hai kiến, nghĩa là trừ thân kiến, biên 
kiến, tám sử còn lại vì trái với kiên đạo nên kiên 
đạo dứt trừ. 

Hỏi: Vì sao thân kiến, biên kiến do kiên khổ 
dứt trừ, không phải thứ khác? 

Đáp: Vì chuyền khô xứ, vì chuyển quả xứ, kiến 
khô kia dứt trừ không xa, tùy theo căn. Vì kiến này 
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không tùy thuộc căn, nên lúc mới kiến đề liên dứt 
trừ. 

Hỏi: Vì sao giới thủ do kiến khổ, kiến đạo dứt 
trừ, chứ không phải tập, diệt? 

Đáp: Vì xứ kia khởi lên dị học, trái với hai đề, 
không phải tập diệt. Vì chỗ câu ué, đôi với dục của 
tập đê, vì chỗ tắm gội nên đôi với dục của diệt đề. 
Nếu pháp bên trong thì kiến khô dứt trừ, pháp bên 
ngoài thì kiến đạo dứt trừ. 

Hỏi: Nghĩ, sử sao không phải do tu đạo đứt trừ? 

Đáp: Vì đối với việc không thấy nên nghĩ, vì 
đối với việc thây nên dứt trừ. Vì sức khởi kiên nên 
không có kiến, tu đạo dứt trừ. 

Cõi trên không hành sân, nghĩa là cõi Sắc, Vô 
Sắc trừ sân, ngoài ra như nói vê cõi Dục. Cõi Sắc 
kiên khô dứt trừ chín. Kiến tập, diệt dứt trừ sáu. 
Kiến đạo dứt trừ bảy, tu đạo dứt trừ ba, Cõi Vô Sắc 
cũng như thế. 

Hỏi: Vì sao hai cối trên không có sân? 

Đáp: Vì hai cõi kia không có tánh của không 
hồ, không thẹn, san, tật, ưu, khô. Vì lặng dừng nuôi 
thân, vì được tâm từ, vì không có tánh của chín 
não, vì lìa tướng không tạo lợi ích và vì lia toàn bộ 
bất thiện, vì không có hai quả cho nên không sân 
hận. 

Đã nói giới sử được kiến lập, nay sẽ nói về nhất 
thiết biến: 
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Cùng khắp ở nhân khổ 
Nghi, kiến và vô mình 
Là sử nhất thiết chủng 
Là ở nơi một địa. 

Kiến khô, tập dứt trừ nghi, kiên, tương ưng với 
vô minh và bất cộng. Mười một sử này phải biết là 
"Nhất thiết biến" của địa khác. Vì cảnh giới rộng. 
Tự địa duyên với năm thứ sử như thê, nên địa trên 
không sai khiến địa dưới, vì không phải cảnh giới, 
vì lia dục, vì dứt trừ sự nhận biết. Địa dưới cũng 
không sa khiến địa trên, vì yêu kém, vì không phải 
bị sự sai khiến, vì dựa vào quả không thể đắc. Phải 
biết kiến đề dứt trừ là nhân tố của tât cả pháp câu 
uế. Pháp đó nên như thế. Vì sao bậc Thánh không 
khởi, không có chủng của áI, sân hận, triền, mạn 
hiện ở trước, nên nói không phải phần chuyên? 

Không có ái: Nghĩa là dứt trừ kiên đã được nuôi 
lớn, tùy theo sự dứt trừ tri kiến khởi, vì dứt trừ kiến 
kia diệt. 

Sân triên nghĩa là tà kiến được nuôi lớn, theo tà 
kiên khởi, vì tà kiến kia diệt. 

Mạn chủng nghĩa là thân kiến được nuôi lớn, 
tùy theo thân kiến khởi, vì thân kiến kia diệt. 

Đã nói nhất thiết biến của tự địa, nay sẽ nói về 
địa khác: 

Địa khác là cảnh giới 
Trừ hai kiến như trước 
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Địa địa chín sử biến 
Phi tưởng thì không thể. 

Trước đã nói mười một nhất thiết biến. Trừ 
thân kiến, biên kiến, chín nhất thiết biễn còn lại, từ 
cõi Dục cho đến Vô Sở Hữu Xứ là nhất thiết biên 
của địa khác. Tà kiến do kiến khô ở cõi Dục dứt 
trừ, hoặc tự, hoặc cộng, vì chê bai quả của cõi Sắc, 
Vô Sắc. 

Kiến thủ thọ nhận thứ nhất, giới thủ thọ nhận 
tịnh, khởi nghỉ, hoặc vô minh không hiểu rõ, kiến 
tập dứt trừ tà kiên cõi Dục, hoặc riêng, hoặc chung, 
chê bai nhân ấm của cõi Sắc, Vô Sắc. 

Kiến thủ đỗi với nhân thọ nhận thứ nhất, nghi 
hoặc vô minh không. hiểu rõ, khổ tập dứt trừ tà kiến 
của Sơ thiền như thê do kiến, hoặc tự, hoặc cộng, 
chê bai khô, tập của bảy địa. Nói rộng như thế, cho 
đến tà kiên của Vô Sở Hữu Xứ do kiên khô, tập dứt 
trừ, hoặc tự, hoặc cộng, chê bai khổ, tập của một 
địa. Nói rộng như thế. 

Phi tưởng Phi phi tưởng xứ địa, không có nhất 
thiết biến của địa khác vì không có địa trên. Giới 
cũng nói như thê. Cðõi Vô Sắc không có nhất thiết 
biến của cõi khác, vì không CÓ CỐI trên. 

Hỏi: Nhất thiết biên có nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa duyên khắp tật cả hạt giống hữu 
lậu, là nghĩa của nhất thiết biến. Nghĩa duyên lực 
gìn giữ là nghĩa của nhất thiết biến. Vì tật cả khởi, 
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vì tất cả chúng sinh, vì hết thảy sự việc nên gọi là 
Nhất thiết biến. Không có phàm phu nào đôi với 
pháp hữu lậu, xưa nay không chấp lấy các hành 
như ngã, v.V... 

Hỏi: Vì sao thân kiến, biên kiến được gọi là 
Nhất thiết biến của tự địa, chứ không phải địa 
khác? 

Đáp: Vì kiên hiện cảnh giới, kiến này thây hiện 
cảnh giới, không phải địa dưới sinh kiên địa trên, 
tuy địa trên sinh kiến địa dưới. 

Ở trước đã nói sử của địa trên không duyên với 
á1, sân, mạn của địa dưới, vì tự tướng khởi, không 
duyên với chủng khác, huông øì là duyên nơi địa 
người khác. Người chưa lìa dục dù ưa địa trên cũng 
là dục chẳng phải tham. 

Nếu duyên tà kiến khổ 
Là trải với kiến khổ 
Một địa duyên chín địa 
Duyên tập cũng nhự thể. 

Nếu duyên tà kiến khô, là trái với kiến khổ, một 
địa duyên chín địa, nghĩa là kiên khô dứt trừ tà kiên 
ở cõi Dục, duyên khô của chín địa. Từ cõi Dục cho 
đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, không phải cùng 
lúc, nghĩa là cõi Dục, không phải cõi Sắc, Vô Sắc. 
Nếu khác, tức là dứt trừ sự nhận biết hoại và giới 
hoại. 

Sơ thiền duyên tám địa, Nhị thiên duyên bảy 
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địa, cho đến Phi tưởng Phi phi tưởng duyên Phi 
tưởng Phi phi tưởng. 

Duyên tập cũng giông như thế, nghĩa là như nói 
kiến khổ dứt trừ tà kiến, kiến tập dứt trừ tà kiến 
cũng như thế. 

Hỏi: Vì sao chỉ có sử là nhất thiết biến, còn 
pháp khác thì sao? 

Đáp: 

Nếu sử nhất thiết biến 
Các hành đồng một quả 
Phải biết nhất thiết biển 
Không phải các đắc thảy. 

Nếu sử nhất thiết biến tương ưng với các pháp 
như thọ, v.v... và cộng hữu sinh, v.v..., thì đó cũng 
là nhất thiết biên, vì đông một quả, vì hòa hợp, vì 
cùng tùy hành, vì trước sau không có pháp nào 
không hợp, cho nên gọi là Nhất thiết biên. Vì 
không phải là tánh một qua, v.v... Đặc không phải 
là Nhất thiết biến, sử nhất thiết biển, vì ba việc. 
Năm thứ nhân duyên, năm thứ sử, pháp tương ưng 
với năm hạt giống, năm loại nhân duyên, không 
phải năm loại sử vì chắng phải tánh sử. Nhân của 
năm hạt giống nơi pháp cộng hữu â ây không duyên 
với năm hạt giỗng, năm loại không phải sử, cho 
nên nói: Nêu sử nhất thiết biên, nhân nhát thiết biến 
thì sẽ tạo ra bốn trường hợp: 

1. Sử nhất thiết biến không phải là nhân nhất 
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thiết biến, nghĩa là sử nhất thiết biến ở vị lai. 

2. Nhân nhất thiết biến không phải sử nhất thiết 
biến, nghĩa là sử nhất thiết biên quá khứ, hiện tại 
tương ưng với pháp cộng hữu. 

3. Sử nhất thiết biến, nhân nhất thiết biến, nghĩa 
là sử nhất thiết biến quá khứ, hiện tại. 

4. Không phải sử nhất thiết biến, không phải 
nhân nhất thiết biến, nghĩa là trừ thuyết trên. 

Tà kiến tương ưng nghi Và vô minh bất cộng 
Diệt, đạo mà dứt trừ Phải biết duyên vô lậu. 

Kiến diệt, kiến đạo dứt trừ tà kiên, nghi tương 
ưng với vô minh và vô minh bất cộng, phải biết sáu 
sử này là giới của giới duyên vô lậu. Kiến diệt kia 
dứt trừ tà kiên, do chê bai diệt. Vô minh, nghi hoặc 
không hiểu rõ xứ diệt chuyền. Kiến đạo dứt trừ như 
thê đôi với đạo xứ chuyên. 

Hỏi: Kiến diệt trừ tà kiến là kiến diệt chê bai 
chăng, hay là không thấy? Nếu thấy thì lẽ ra không 
chê bai, vì do kiên. Nếu không thấy thì lẽ ra không 
phải là duyên vô lậu? 

Đáp: Sự hủy báng chỉ là tà kiến, như người 
tưởng hữu xứ, chê bai xứ, người tà kiến kia cũng 
như thê. 

Hỏi: Như cõi Dục thấy khô dứt trừ tà kiến, 
duyên khô của chín địa, cho đến Phi tưởng Phi phi 
tưởng xứ duyên một địa, kiến diệt dứt trừ cũng như 
thê chăng? 
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Đáp: Không như thê. 

Hỏi: Thể là thê nào? 

Đáp: 

Nếu diệt cảnh giới kiến 
Các hành diệt tự địa 
Cảnh giới này chăng khác 
Diệt tận chẳng phải nhân. 

Nếu diệt cảnh giới kiến, các hành diệt tự địa, 
cảnh giới này không khác: Nghĩa là kiên diệt dứt 
trừ tà kiễn cõi Dục, duyên các hành cõi Dục mà 
diệt, không phải Sơ thiền khác. Từ Sơ thiền cho 
đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ cũng như thê. 

Hỏi: Vì sao chẳng phải địa khác? 

Đáp: Vì Diệt tận không phải nhân. Diệt tận 
nghĩa là vì vô vi nên không phải nhân lân lượt. Vì 
không phải là nhân lần lượt, các hành của tự địa 
diệt là cảnh giới tà kiến, nên không phải pháp khác. 
Nói trí thiện cũng như thế thì không đúng. Vì sao? 
Vì chuyên sinh trái nhau. Trí thiện nghĩa là hành 
đề trái với chuyền sinh, cho nên sự chuyền ây khác, 
nhiễm ô cũng khác, vì nhân quả của địa hữu lậu 
dứt trừ. Nghĩa là kiên khô dứt trừ tà kiến, cũng lây 
khổ của tự địa làm cảnh giới là không đúng, vì lần 
lượt lôi kéo nhau hoặc sinh, hoặc nương, hoặc lập, 
hoặc nhân vì nhân lân lượt. 

Hỏi: Kiến đạo dứt trừ tà kiến chuyên thế nào? 
Như kiến khổ, tập dứt trừ hay như kiến diệt dứt 
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trừ? 

Đáp: Chuyển khác. 

Hỏi: Thể là thê nào? 

Đáp: 

Nếu cảnh giới kiến đạo 
Thì kiến kia duyên đạo 
Lân lượt làm nhân nhau 
Sáu địa và chí địa. 

Vì đạo nghĩa là lần lượt làm nhân cho nhau, 
kiên đạo dứt trừ tà kiến ở cõi Dục, phẩm pháp trí 
nói tám địa thuộc cõi Săc, Vô Sắc. Kiến đạo dứt 
trừ tà kiến duyên chín địa, phẩm tỷ trí, chỉ có pháp 
trí, tý trí lần lượt làm nhân cho nhau. Nêu pháp kia 
được thâm nhuân do ái cõi Dục, chập ngã, ngã sở 
thọ. Các pháp đối trị kia ứng với kiến đạo dứt trừ 
duyên tà kiến ở cõi Dục, chứ không phải duyên địa 
khác của phiên não này. Như luận này phân Trí vị 
tri cũng nói như thê. 

Hỏi: Pháp trí của diệt, đạo không phải pháp đôi 
trị của cõi Sắc, Vô Sắc ư? Thê nên trí kia ứng với 
kiến đạo dứt trừ cảnh giới tà kiến của cõi Sắc, Vô 
Sắc, nếu không phải cảnh giới, cũng không nên 
nÓI. Nếu pháp được thâm nhuân do ái của cõi Sắc, 
Vô Sắc chấp ngã, ngã sở thọ, thì các đôi trị kia ứng 
VỚI kiến đạo dứt trừ duyên tà kiến của cõi Sắc, Vô 
Sắc? 


Đáp: Vì đêu không hoàn toàn nên không có lỗi, 
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không phải pháp trí hoàn toàn là đôi trị của cõi kia. 
Tuy pháp trí của diệt đạo chăng phải pháp trí của 
khô tập, cũng chăng phải pháp trí diệt đạo hoàn 
toàn là đối trị của cõi Sắc, Vô Sắc, chỉ có pháp trí 
của tu đạo đôi trị, chứ không phải kiến đạo, vì kia 
chắng phải phân. Thế nên điêu ông nói là không 
đúng. Ví như ý hành của lạc căn (ưu, hỷ, xả ở ý 
địa, vì do sáu thức nên lập ra mười tám ý hành. Lạc 
căn cõi Dục không tôn tại ở ý địa, nên không lập ý 
hành). 

Hỏi: Vì sao tham, sân, mạn, kiến thủ, giới thủ 
đều chắng phải duyên vô lậu? 

Đáp: 

Duyên tham không nên trách 
Không vì chẳng lợi ích 

Vắng lạng tịnh bác nhất 

Kia chẳng duyên vô lậu. 

Người trí thấy. lỗi tham, nếu duyên vô lậu thì 
đến không thây lỗi, nếu không thấy lỗi thì cũng 
không cần dứt trừ. Nếu người muốn đạt Niết-bàn 
thì dục của pháp thiện này không phải tham ái. Vì 
không làm lợi ích nên khởi sân. Sự ham muốn kia 
chăng phải không lợi ích, vì không văng lặng nên 
khởi mạn, nhưng dục kia văng lặng. Kiến thủ nghĩa 
là bậc nhất hành chuyền pháp vô lậu đệ nhât. Nêu 
duyên vô lậu ây ứng với chánh kiến, chứ chăng 
phải phiền não, vì không điên đảo. Giới thủ cũng 
như thê. 
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Hỏi: Các sử sai khiến cái gì? 

Đáp: 

Nhất thiết chủng cõi Dục 
Sử nhất thiết biến sử 
Duyên trói buộc tự địa 
Địa trên cũng như thể. 

Nhất thiết chủng cõi Dục, sử nhất thiết biến sử, 
duyên trói buộc tự địa, nghĩa là sử nhất thiết biến 
của cõi Dục duyên năm thứ sử của cõi Dục. 

Hỏi: Cõi Sắc, Vô Sắc như thế nào? 

Đáp: Địa trên cũng thể, sử nhật thiết biến của 
tự địa ở cõi Sắc, Vô Sắc như thê duyên năm thứ sử 
của tự địa. 

Là các sử khác ấy 

Phải biết duyên tự chúng 
Duyên sử tự cảnh giới 
Tát cả ¡ phẩm SỞ ÿ. 

Là các sử khác â âY, phải biết duyên tự chủng, 
duyên sử tự cảnh giới: Nghĩa là không có nhât thiệt 
biên và sử nhất thiết biến khác, vì cảnh giới tự 
tướng, duyên theo pháp sử tự chủng của phẩm 
Nhật Thiệt sở y, nghĩa là hoặc nhật thiệt biên và 
không nhất thiết biến, hoặc duyên hữu lậu, hoặc 
duyên vô lậu. Mỗi duyên ây đều sai khiến pháp 
tương ưng của tự phẩm. 

Nếu sử duyên vô lậu 
Địa khác duyên phiên não 
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Sử tương ưng tự phẩm 
Vì cảnh giới giải thoái. 

Nếu sử duyên vô lậu, địa khác duyên phiên não, 
sử tương ưng tự phẩm, nghĩa là nếu sử duyên vô 
lậu và tự phâm duyên địa khác tương ưng với sử, 
thì chăng duyên sử, vì sao? Vì cảnh giới giải thoát. 
Cảnh giới giải thoát của sử này, vì pháp vô lậu giải 
thoát tất cả phiên não, vì các pháp của địa trên giải 
thoát phiền não của địa dưới. 

Hỏi: Mỗi mỗi sử có bao nhiêu sử sai khiến? 

Đáp: 

Thân kiến của sử kia 

T hấy khổ dứt trừ chủng 
Tháy tập, nhất thiết biển 
Thây khó, khác cũng thể. 

Thân kiến của sử kia, thấy khổ dứt trừ chủng, 
thấy tập nhất thiết biên: Nghĩa là thân kiến là thấy 
khô dứt trừ, bị nhât thiệt sử sai khiên, vì tự chủng, 
và kiến tập dứt trừ chỗ sai khiến của sử nhất thiệt 
biến, vì cảnh gIỚI rộng lớn. 

Hỏi: Thấy khổ dứt trừ sử khác như thế nào? 

Đáp: Thấy khô dứt trừ sử khác cũng như thê. 
Như nói thân kiên, phải biết thấy khô dứt trừ sử 
khác cũng như thế. 

Như khổ, tập cũng vậy 
Diệt đạo duyên hữu lậu 
Hết sử nơi tự chủng 
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Tu đạo dứt cũng thế 

Như khổ, tập cũng vậy: Nghĩa là như nói thây 
khô dứt trừ, kiến tập dứt trừ cũng như thế. Diệt đạo 
duyên hữu lậu, hết sử nơi tự chủng, tu đạo dứt trừ 
cũng như thế: Nghĩa là kiến diệt kiến đạo như thế, 
tu đạo dứt trừ cũng như thê. Sự khác nhau: Nghĩa 
là thây diệt, thây đạo dứt sử, tự chủng duyên hữu 
lậu, sử hết, tự chúng sử và sử nhất thiết biên sai sử, 
cũng duyên vô lậu tương ưng với sử saI sử. 

Hỏi: Đã biết sử, chỗ các sử sai sử, các sử của 
sử, sử nào sai khiến? Cái nào làm duyên cho sử của 
Sử, chắng phải tương ưng với sử của sử? Cho đến 
cái nào chăng phải duyên sử sai khiến, cũng không 
phải tương ưng với sử của sử? 

Đáp: 

Thấy khổ sử tự phẩm 
Duyên sử vả (ương ng 
Kiến (ương ung võ mình 
Duyên sử, khác cũng thể. 

Thân kiến kia, vô minh tương ưng với thân kiến 
có hai thứ: Sử sử duyên và tương ưng. Thấy khổ 
dứt trừ sử khác và thây tập dứt trừ nhất thiết biến 
duyên sử, chắng tương ưng với sử, vì phẩm không 
đồng, sử khác cũng chắng duyên sử, cũng chăng 
tương ưng sử. Thân kiến tương ưng với chăng phải 
sử, pháp thân kiến và tương ưng, vô minh tương 
ưng với sử, cũng duyên với sử, thấy khô dứt trừ và 
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thây tập dứt trừ sử nhất thiết biến, duyên sử chăng 
tương ưng với sử. Ngoài ra sử cũng chắng tương 
ưng, cũng chẳng duyên, như thân kiến. 

Biên kiến như thế do thấy khổ dứt trừ tà kiến, 
kiến thủ, giới thủ, nghi, tham, sân, mạn cũng như 
thê. Thây khổ dứt trừ vô minh, đối với thấy khô dứt 
trừ vô minh và thây tập dứt trừ nhất thiết biến 
duyên sử, chứ không phải tương ưng với sử. Ngoài 
ra kiến khô dứt trừ sử, vừa là duyên, vừa là tương 
ưng với sử, ngoài ra cũng chăng phải duyên, cũng 
chăng tương ưng với sử. Như thây khô dứt trừ, thấy 
tập dứt trừ cũng như thế. Kiến diệt, kiên đạo dứt 
trừ duyên hữu lậu và tu đạo dứt trừ cũng như thế. 

Sự khác nhau nghĩa là nếu tương ưng với sử có 
thể được, tức là sử kia tương ưng với sử và duyên 
SỬ. 

Nếu cảnh giới kiến diệt 
Vô mình cùng sinh kia 
Các sử nhất thiết biến 
Duyên hữu lậu trải nhau. 

Nếu cảnh ĐIỚI kiến diệt, vô minh cùng sinh kia, 
nghĩa là kiến diệt dứt trừ tà kiến, tà kiến đó tương 
ưng với vô minh, tương ưng với sử. Vô minh tà 
kiên kia tương ưng với sử và pháp tương ưng đó, 
cả hai đều tương ưng với sử. 

Hỏi: Sử khác thì thể nào? 

Đáp: Các sử nhất thiết biên trái với duyên hữu 
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lậu. Nêu nhất thiết biến và chủng do kiên diệt dứt 
trừ, duyên hữu lậu sử và duyên sử thì chăng tương 
ưng SỬ, cũng chắng duyên sử. Vì nghĩa này phải 
biết duyên vô lậu sử khác cũng như thế. Vô minh 
bất cộng sai khác nghĩa là vô minh kia không có 
tương ưng với sử của sử. 

S1 kia và vỉ nhập 

Tùy nhập, cũng tùy trục 

Là từ ba việc Khởi 

Phải biết không dứt thảy. 

Sử kia và v1 nhập, tùy nhập cũng tùy trục, nghĩa 
là sử kia là tạo tác. VI nhập là tánh, tùy nhập là 
tương ưng, tùy theo là đắc. 

Lại nữa, sử như trẻ con bú sữa, v1 nhập nghĩa 
là hành vi tế, tùy nhập nghĩa là như dâu trong cây 
øa1, tùy trục nghĩa là người đi trên không, bóng đi 
theo dưới nước. 

Hỏi: Khởi sử kia thê nào? 

Đáp: Là từ ba sự khởi, phải biết không dứt thảy, 
vì ba sự nên khởi lên sử tham: Năng lực nhân, năng 
lực cảnh giới và năng lực phương tiện. 

Sử tham dục kia không dứt trừ, không biết năng 
lực của nhân này. Đôi tượng duyên của triền tham 
dục là năng lực cảnh giới. Không chánh tư duy là 
năng lực phương tiện. Đây là nói phiên não đây đủ 
nhân duyên, không hăn phải đủ ba việc, nêu phải 
đủ ba việc khởi thì không nên lui sụt, phải biết tât 
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cả sử cũng như thê. 
Hỏi: Các sử là bất thiện hay vô ký? 
Đáp: 
Thân kiến thọ biên kiến 
Vô mình tương ưng kia 
Vô kỷ trong cõi Dục 
Tất cả sắc, Vô Sắc. 

Thân kiến thọ biên kiến, kia tương ưng vô 
minh, vô ký trong cõi Dục, nghĩa là thân kiến, biên 
kiến cõi Dục và tương ưng với vô minh là vô ký. 
Vì sao? Vì đối với thí, giới, tu không trái nhau. Nêu 
người chấp ngã mà thực hành bồ thí khiến cho đời 
sau của ta sẽ được vui, cũng như giữ giới, sẽ khiến 
ta sinh lên cõi trời, cũng như tu đạo khiến ta sẽ 
được giải thoát. Đoạn diệt kiên nghĩa là thuận với 
giải thoát. 

Lại nữa, kiến này vì ngu đối với việc của mình 
nên khởi, không bị người khác éo ngặt mà khởi. 
Người chấp ngã kia, mắt thấy sắc nói "Ta thây, 
không phải mắt thấy, không do ta thây sắc ép ngặt 
người khác, thế nên không phải bất thiện. Ngoài ra 
phiên não cõi Dục là bắt thiện. 

Tất cả sắc, Vô Sắc nghĩa là sử của cõi Sắc, Vô 
Sắc tất cả là vô ký, vì chánh thọ hư hoại, vì không 
có tánh khô thọ. Bất thiện nghĩa là báo khô thọ, cõi 
Sắc, Vô Sắc kia không có, không phải cõi Sắc, Vô 
Sắc có báo của cõi Dục vì là quả báo dứt trừ địa. 


612 A TỶ ĐÀM 10 


Hỏi: Sử nào chuyển xứ nào? 

Đáp: 

Tham dục, sân hận, mạn 
Quả khứ hoặc duyên khởi 
V† lai nói tất cả 

Hai đời khác đếu buộc. 

Tham dục, sân hận, mạn, quá khứ hoặc duyên 
khởi, nghĩa là tham, sân, mạn quá khứ là tự tướng 
phiên não. Không thể khởi tất cả pháp hữu lậu. 

Người tham không thể không thấy, không 
nghe, không tư duy cảnh giới, khởi do phương tiện 
nên bùng cháy, hoặc có khi người ở mắt khởi ái, 
không phải phân thân khác. Sân, mạn cũng như 
thế. 

VỊ lai nói tất cả, nghĩa là tham, sân, mạn ở vị 
lai duyên thuộc về ba đời, tất cả pháp hữu lậu vì 
duyên ba đời. Hai đời khác đều là duyên rằng buộc, 
nghĩa là kiến, nghĩ, vô minh là khác, vì cộng tướng 
kia khởi. Nếu quá khứ, vị lai thuộc về pháp hữu lậu 
ba đời, vì sử hiện tại bất định cho nên không nói. 
Nếu có nghĩa là nếu tự tướng phiên não hiện ở 
trước, tức hiện tại vị lai kia ràng buộc quá khứ, 
hoặc ở nơi kia khởi rồi diệt không dứt. 

Hỏi: Không phải sử quá khứ dứt trừ, tức vị lai 
kia dứt trừ chăng? 

Vì sao nói quá khứ khởi rồi diệt không dứt? 

Đáp: Vì không dùng đắng chủng nên nói. Có 
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khi chủng trong tăng thượng khởi trước. Chủng kia 
nếu quá khứ dứt trừ, tức chủng đó ở vị lai sẽ dứt 
trừ. VỊ lai trong sự kia, phiên não ràng buộc nhẹ, 
cho nên không có lỗi. Nếu cộng tướng phiên não 
hiện tiên sẽ rằng buộc tất cả pháp hữu lậu của ba 
đời, đây là nói chung. Nêu phiên não của năm thức 
thân, thì quá khứ ràng buộc quá khứ, hiện tại buộc 
ràng hiện tại, vị lai nếu sinh pháp sẽ ràng buộc vị 
lai, nêu không sinh pháp sẽ buộc ràng sự của ba 
đời. Nếu ý địa thì quá khứ, vị lai, hiện tại đều ràng 
buộc sự ba đời. 

Hỏi: Ràng buộc ra sao? 

Đáp: Nếu phiên não của nhãn thức thân ràng 
buộc đôi tượng duyên duyên sắc, pháp tương ưng 
kia tương ưng với sự ràng buộc. Ý nhập, pháp nhập 
của pháp tương ưng kia, như thế cho đến phiên não 
thân, thức thân, ràng buộc đối tượng duyên xúc, 
pháp tương ưng kia tương ưng với ràng buộc. Nêu 
phiên não của ý địa ràng buộc đối tượng duyên là 
mười hai nhập, pháp tương ưng kia tương ưng với 
sự ràng buộc là ý nhập và pháp nhập của pháp 
tương ưng Kkla. 

Bộ Bả-sa kia nói: "Người thành, kiết thành, sự 
thành". Phái A-ty- đàm nói: "Người không thành, 
kiêt thành, sự thành". Phái Thí Dụ nói: "Kiết thành, 
người không thành, sự không thành”. Vì cảnh giới 
không nhất định có dục hay không có dục, có khi 
đối với cảnh giới đó, khởi dục, khởi sân, khởi mạn, 
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khởi tật, khởi chán, khởi b1, khởi xả. 

Đã nói sử do thế gian kiến lập, nay sẽ nói về 
thứ lớp sử: 

Phiên não thứ lóp khởi 
Tự địa nơi tự địa 

Địa trên cũng sinh dưới 
Phải biết thứ lớp sinh. 

Phiên não thứ lớp khởi, tự địa nơi tự địa: Nghĩa 
là tất cả sử của tự địa đối với hết thảy phiên não 
của tự địa, theo thứ lớp chuyền, mỗi mỗi theo thứ 
lớp sinh tất cả. 

Địa trên cũng sinh dưới, phải biết thứ lớp sinh: 
Nghĩa là phiên não của địa trên theo thứ lớp sinh 
phiên não của địa dưới. 

Tâm nhiễm ô của địa kia, khi chết khởi trung 
âm của địa dưới, sinh ra âm. Địa Phi tưởng Phi phi 
tưởng kia theo thứ lớp sinh bát địa, cho đên Phạm 
Thế theo thứ lớp sinh cõi Dục. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói các phiên não này là ách, 
lưu, thủ, thọ lậu buộc, nghĩa ây thế nào? 

Đáp: 

Có ách nổi lưu, thủ 
Tiết lậu và kiết buộc 
Do nghĩa đó, nên nói 
Ách, lưu, thủ lậu buộc. 

Vì khổ ách nên nói là ách. Ách kia có bốn thứ: 
ách dục, ách hữu, ách kiến và ách vô minh. 
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Hỏi: Vì sao năm kiến nói là kiến ách, còn vô 
minh lại lập một ách? 

Đáp: Vì bình đăng gánh vác. 

Hỏi: Vì sao kiết của cõi Sắc, Vô Sắc, trừ kiến 
vô minh để lập một hữu ách khác? 

Đáp: Vì đồng là địa chánh định và vì vô ký ân 
mất, vì chúng sinh trôi nỗi nên nói là lưu. Nó cũng 
có bôn thứ như nói về ách. 

Vì thủ hữu nên nói là thủ, vì quá chấp gIỮ. Thủ 
kia cũng có bốn thứ: dục thủ, kiến thủ, giới thủ, 
thuyết ngã thủ. 

Hỏi: Vì sao vô minh nói là ách, lưu mà không 
nói là thủ? 

Đáp: Vì không phải là hành nhanh chóng. 
Nghĩa chấp thọ là nghĩa thủ, là hành nhanh chóng, 
vô minh kia chăng phải hành nhanh chóng, vì ngu 
tối, nên không nói là thủ. 

Hỏi: Vì sao bốn kiến gọi là kiến thủ, còn một 
thủ gọi là giới thủ? 

Đáp: Vì bình đẳng đảm trách. Nghĩa là vì gIỚI 
thủ kia có thê làm bùng cháy nghiệp và vì trái với 
đạo, vì trong ngoài có thê được. Các nỗi khổ như 
nhịn ăn, v.v... của ngoại đạo nghĩ là đạo. Nội đạo 
dùng y phân tảo, v.v... nghĩ là đạo. 

Hỏi: Vì sao kiết của cõi Sắc, Vô Sắc được ØỌI 
là ngã thủ mà chăng phải cõi Dục? 

Đáp: Vì nội xứ khởi, kiết cõi Sắc, Vô Sắc vì 
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cối Dục thì vì hướng ngoại khởi, cho nên nói là dục 
thủ. Vì tất cả xứ nhập là hữu lậu, vì tâm hữu lậu 
chảy rót liên tục nên nói là lậu, ba thứ kia là dục 
lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

Hỏi: Vì sao nói kiến lưu, kiên ách, không nói 
kiến lậu? 

Đáp: Vì nghĩa chảy rịn là nghĩa lậu. Vì kiễn này 
nhanh chóng đối với sự rỉ lậu, không thuận, cho 
nên đối với thứ khác không nhanh chóng. Đã nói 
về phiên não tạp. Nghĩa trôi nồi là nghĩa của lưu, 
kiên thuận theo trôi nôi, thế nên kiến lập lưu khổ. 
Nghĩa lệ thuộc là nghĩa ràng buộc. 

Hỏi: Ách, lưu, thủ, lậu buộc có tánh gì? 

Đáp: 

Số có hai mươi chín 
Củng nói hai mươi tám 
Ba mươi sảu, mười lăm 
Tánh ách, lưu, dục thảy. 

Tánh của dục ách kia có hai mươi chín: Tham 
có năm, sân có năm, mạn có năm, nghi có bốn, 
triên mười (triền sẽ nói sau phẩm này). 

Hữu ách có hai mươi tắm: ải mười, mạn mười, 
nghi tám. Kiến ách ba mươi sáu, năm kiến gIỚI, 
hành, chủng, chia ra ba mươi sáu. Phân biệt g1ới, 
chủng vô minh ách có mười lăm. Lưu cũng như 
thê. 
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Nói ba mươi bốn trước 
Kế chủng, nói ba mươi 
Thứ ba là nói sáu 

Thứ tư, ba mươi tảm. 

Tánh của dục thủ có ba mươi bốn: Tham có 
năm, sân có năm, mạn có năm, vô minh có năm, 
nghi có bốn, triền có mười. 

Kiến thủ có ba mươi, trừ giới thủ. Tánh của giới 
thủ có sáu, giới chủng của giới thủ có chia ra sáu. 
Nói tánh của ngã thủ có ba mươi tám: Ái có mười, 
mạn có mười, vô minh có mười, ngh1 có tám. 

Cõi Sắc, Vô Sắc có hai triền: thùy miên và trạo, 
chăng phải giới, chủng phân biệt, vì ở trước đã nói 
nên trong đây không nói nữa. 

Nói tánh dục lậu kia Phải biết bổn mươi mốt 
Hữu lậu năm mươi hai Vô minh lậu mười lăm. 

Tánh của dục lậu có bốn mươi mốt: Tham có 
năm, sân có năm, mạn có năm, nghi có bốn, kiến 
có mười hai, triển có mười. Tánh hữu lậu có năm 
mươi hai: Ái có mười, mạn có mười, nghi có tám, 
kiến có hai mươi bốn. Tánh của vô minh lậu có 
mười lăm. Vì nghĩa ách của một trăm lẻ tám phiên 
não này nên nói là ách, vì nghĩa nỗi trôi nên nói là 
lưu. Vì nghĩa chấp lây nên nói thủ. Vì nghĩa rỉ chảy 
nên nói là lậu. 

Hỏi: Các chủng phiền não khởi ra sao? 

Đáp: 
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Không biết nên do dự 

Do dự nên tà kiến 

Nhân vì tà kiến này 
Chuyển sinh các thân kiến. 

Đầu tiên vì vô tri nên khổ bất dục, cho đến đạo 
bất dục, đó đây gọi là vô minh. Vì vô minh nên do 
dự là khổ hay chăng khô? Cho đến cho đạo là phi 
đạo chăng? Đây là vô minh chuyên sinh nghĩ, vì 
nghi nên mong câu quyết định. Nếu được chánh 
phương tiện, sinh chánh quyết định thì có khổ, tập, 
diệt, đạo. Nêu tà phương tiện sinh quyết định tà thì 
sẽ không có khổ, tập, diệt, đạo, là nghi chuyền sinh 

tà kiến. Nếu không phải khố này thì là ngã, là tà 
kiến chuyên sinh thân kiến. 

Từ đây khởi biên kiến Giới thủ, giới tưởng thủ 
Ở đó quyết định rôi, Thứ lớp sinh kiến thủ. 

Kiến thủ kia đối với ngã chấp, biên hoại, thành 
kiến đoạn. Nếu kiến tương tợ nối tiếp nhau liên 
thành kiên thường, là thân kiên chuyên sinh biên 
kiến. Nếu kiến tịnh một bên, là biên kiến chuyền 
sinh giới thủ. Nếu tịnh đây là bậc nhất, là giới thủ 
chuyên sinh kiến thủ. 

Tự kiến thì sinh dục 
Tha kiển thì khởi sân 
Tự cao cử là mạn 
Từ sử chuyển sinh triển. 
Tự kiến kia sinh nhiễm, tha kiến thì khởi sân, 
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tự cao cử là mạn, từ kiến này khởi tham, sân, mạn, 
từ sử sinh ra phiên não triền ở trên. 

Hỏi: Thế nào là đúng. 

Đáp: 

Vô tàm và vô quý 

Thùy, hồi, san, tật, trạo 
Miễn, phân cùng với phú 
Là triên phiên não trên. 

Mười triền, đó là vô tàm, vô quý (không hồ, 
không thẹn), thùy, hồi, san, tật, trạo cử, miên, phẫn, 
phú. Phẩm Hành Tướng nảy đã nói đây là sử nương 
dựa (Nương dựa tiếng Phạm là Nị sơn địa, nghĩa 
NỊ sơn địa nói là tân dịch (thâm ướt), là triền, là tân 
dịch của sử, như bình tô mật, tân dịch chảy rỉ ra). 

Hỏi: Triền nào sử nào nương dựa? 

Đáp: 

Vô quý, thùy và miên 
Vô mình dựa ba này 
Trạo, san và võ tâm 

Là từ tham dục sinh. 

Vô quý, thủy và miên, vô minh dựa ba này, 
nghĩa là vô quý, thùy, miên, phải biết là vô minh 
nương dựa. 

Hỏi: Nếu triển kia là vô minh dựa thì tương ưng 
với vô minh phải không? 

Đáp: Nếu vô minh dựa tức vô minh tương ưng 
hoặc vô minh tương ưng không phải vô minh dựa, 
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nghĩa là bảy triền khác là: trạo cử, san, và vô tàm 
là từ tham dục sinh, nghĩa là triỀn của trạo cử, san, 
vô tàm là tham dục dựa. 

Hỏi: Nếu triên là tham dục dựa tức tương ưng 
với tham dục đó phải không? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Nương không tương ưng, là triển san. 

2. Tương ưng không nương, là vô quý, thùy 
miên. 

3. Vừa nương, vừa tương ưng, là trạo cử và vô 
tàm. 

4. Không phải nương, không phải tương ưng, 
trừ những thứ trên. 

Phú triên, hai sử nương 
Hỗi thì nhân do dự 
Phân, tật, sân hận HHƠNng 
Do bậc Minh trí nói. 

Phú triền, hai sử nương: Nghĩa là hoặc nói 
triên, phú là ái nương, vì sức ái nên che giấu. Có 
thuyết nói là vô minh nương, vì sức của vô tri nên 
che giấu. Hối thì nhân do dự: Triên hỗi là nghi 
nương. Phẫn, tật, sân hận nương, do bậc Minh trí 
nói, nghĩa là triền phần, triên tật là sân hận nương. 

Hỏi: Phiên não cầu này có sáu là nương nào? 

Đáp: Trói buộc gấp là nghĩa triển, trói buộc nhẹ 
là nghĩa câu, là nghĩa khác nhau giữa mười triên, 
sáu câu. 
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Cái gọi phiền não câu Hại, hận, sân hận dựa 
Cuôỗng, cao dựa tham dục Nghĩa này cân phải biết. 

Cái gọi là phiền não cấu, hại hận sân hận 
nương: Nghĩa là hại và hận là sân hận nương, 
Cuỗng Cao, nương tham dục, nghĩa này cân nên 
biết: Nghĩa là cuỗng, cao cấu là tham dục nương. 

Cái gọi năm tà kiến Siễm nương do đây sinh 
Nói nương quả kiến thủ Là não, cân phải bIÊt. 

Cái gọi năm tà kiến, siêm nương do đó sinh: 
Nghĩa là năm kiến khởi siễm nương, vì nhanh 
chóng. Nói nương quả kiến thủ là não cân phải biết, 
nghĩa là câu não là kiến thủ nương. 

Hỏi: Triền nào tương ưng với phiên não nào? 

Đáp: 

Tất cả phiến não chung, 
Nói thùy và trạo cứ 

Vô tàm chung bất thiện 
Vó quỷ cũng như thế. 

Tất cả phiên não kết, nói thùy và trạo cử. Nghĩa 
là hai triển này tương ưng với tật cả phiên não, vÌ 
tật cả tâm nhiễm ô không văng lặng, nên biết là 
trạo cử. Phiên não hiện ở trước, tâm không có khả 
năng chịu đựng nên biết đó là thùy. Tuy trạo cử 
không tương ưng VỚI trạo cử và thùy không tương 
ưng với thùy, vì tự tánh, vì phân. Ít, nên không nÓI. 
Phải biết sử tức phiên não, vì triền kia cùng có với 
tât cả phiên não. 
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Năm chủng sáu thức thân, bất thiện của ba cõi 
và vô ký. Võ tàm chung với bắt thiện. Vô quý cũng 
như thê. Hai triên này tương ưng với tật cả sử bất 
thiện. Tất cả tâm bắt thiện hiện ở trước, hủy hoại 
sự cung kính, không sợ tội, cho nên triền kia nói là 
năm chúng sáu thức thân, vì bất thiện nên thuộc cõi 
Dục. 

Hỗi ở nơi ý khổ 

Chồ fu đạo dưt trừ 
Miên chỉ ở ý dục 
Phân khác tự kiển láp. 

Hỗi ở nơi ý khổ, nghĩa là hối ở ý địa, vì nhanh 
chóng, vì buôn râu khởi, vì tương ưng với ưu, vì 
thuộc về khô thọ, nên ở cõi Dục. 

Hỏi: Hỗi này địa vị nào dứt trừ? 

Đáp: Sự dứt trừ của tu đạo, vì sinh trong hành 
thiện, hành ác, nên tu đạo dứt trừ. Miên chỉ ở ý dục, 
nghĩa là min ở ý địa cõi Dục. Lúc ngủ, tất cả phiên 
não đêu hoạt động, cho nên tương ưng với tất cả 
phiên não cõi Dục. 

Các phân khác đêu tự kiến lập, đó là phiên não 
thượng của triên khác đêu tự kiến lập, đó là phẫn, 
phú, san, tật không tương ưng với sử khác, trừ vô 
minh, phải biết hôi cũng tự kiến lập. Phiền não 
khác là hành, chứ không phải tánh. 

Hỏi: VÌ sao san, tật được lập trong chín kiết, 
không phải triên khác? 
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Đáp: 
Cái gọi sanh và tật 
Lập riêng lìa cả hai 
Cho nên hai triển này 
Lập ở trong chín kiết. 

Hai triền san, tật vì tự lực khởi, độc lập, hoàn 
toàn bất thiện, nên lìa cả hai, vì thế nên lập trong 
chín kiết. 

Thùy, trạo cử nghĩa là vì tất cả phiền não đều 
đi chung nên không độc lập, vì bất thiện và vô ký 
nên không lia hai. Vì miên cũng tương ưng với sử 
khác nên không độc lập, vì thiện bất thiện, vô ký 
nên không lìa hai. Không hồ, không thẹn tuy lìa hai 
mà không độc lập. Hồi tuy độc lập mà không lìa 
hai, vì thiện, bất thiện. Phẫn và phú tuy được độc 
lập cũng la hai. Hoặc có dục khiến cho tảnh của 
sử này, ký kia có tám triển hồi, miên. Nếu thiện là 
nên biết, không phải triền, vì triên hoàn toàn nhiễm 
ô. 

Hỏi: Vì sao ái được lập một kiết mà hai sử, hoặc 
ba, hoặc sáu? 

Đáp: Vì được một tướng trói buộc, nên lập một 
kiết. Vì địa chánh định, địa bất định nên nói hai sử. 
Vì giới biệt nên nói ba, vì chỗ nương biệt khác nên 
nói sáu. 

Hỏi: Vì sao ba kiến được lập kiên kiết, hai kiến 
lập thủ kiết khác? 
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Đáp: Vì danh, v.v..., vì sự, v.v... Thân kiến, 
biên kiến, tà kiến là nữ, gọi là tự tánh của mười tám 
sử, cho nên lập một kiết. Thủ kiết khác là nam, 
cũng gọi đó là tự tánh của mười tám sử, cho nên 
lập một kiết. Cho nên nói răng: " Nếu kiến tương 
ưng với pháp thì ái kiết ràng buộc, chắng phải kiến 
kiết, cũng chăng phải không là kiến Sử của sử. 

Nếu tập trí sinh, diệt trí chưa sinh thì kiến diệt, 
kiến đạo dứt trừ. Nếu pháp tương ưng, với kiến thủ, 
giới thủ thì ái kiết buộc ràng, vì ái kiết duyên hữu 
lậu nên không phải kiến kiết. Vì kiến kiết nhất thiết 
biến kia dứt trừ, tuy tự chủng của kiến kiết không 
dứt trừ mà không duyên duyên vô lậu kia, nên 
chẳng tương ưng với phẩm khác, không phải kiến 
sử không sai sử, do lây năm kiến là kiến sử, ba kiến 
là kiến kiết. Đã nói tự tánh của phiền não, nay sẽ 
nói căn tương ưng: 

Các sử ở ba cối 

Đều tương ng xả căn 
Các căn sử tùy địa 
Tương ưng đến sắc hữu. 

Các sử ở ba cõi, đều tương ưng xả căn: Nghĩa 
là tất cả sử của ba CỐI đều tương ưng xả căn. Vì 
sao? Vì thuận theo tất cả phiền não Cùng VỚI VUI, 
buôn và vì củng với phiên não chuyền hành, vì tật 
cả phiên não đêu ở trong đó mà dứt. Nếu khác là 
không lìa phiền não, cho nên xả căn được năm 
chủng, sáu thức thân ở ba cõi. 
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Tùy địa các căn sử, tương ưng đến sắc hữu, 
nghĩa là hý căn, lạc căn, cho đến Phạm Thế. Các 
sử kia tương ưng với hỷ căn, lạc căn. Trời Quang 
âm cũng có hỷ căn, sử của địa này tương ưng với 
hỷ căn. Trời Biến tịnh có lạc căn, sử của địa đó 
tương ưng với lạc căn. Trời Quả Thật có một xả 
căn, các sử của trời kia tương ưng với xả căn, 
không phải căn khác (ái, v.v... là phiên não vuI, 
sân, s1 là phiền não buôn, tà kiến là phiền não kết 
hợp, xả căn đều tương ưng với các tà kiến kia, vì 
cùng chung một duyên hành). 

Tà kiến và vô mình 
Khổ vui trong cõi Dục 
Sân nhuế, nghỉ chỉ khổ 
Ngoài ra hoàn toàn VHI. 

Tà kiến và vô minh, khổ vui trong cõi Dục, 
nghĩa là tà kiên khởi nghiệp ác thì mừng, nghiệp 
tịnh thì lo. Vô minh tương ưng với tất cả căn. 

Sân hận, nghi chỉ khố: Nghĩa là nghi của cõi 
Dục, vì không quyết định nên không mừng, cho 
nên tương ưng với khô thọ. Sơ thiền, Nhị thiên 
không có căn tánh khác, tương ưng với hỷ căn. Hỷ 
căn của cõi Dục vì thô, chúng sinh không nên khởi 
mà khởi. Như người nghèo hèn thường đùa giỡn 
theo việc kia, không nên khởi mà khởi. 

Nghi của cõi Dục vì vi tế, nên không tương ưng 
với hỷ căn. Vì hành sân hận, khởi lo buôn, nên 
tương ưng với khổ thọ. Ngoài ra, hoàn toản vui, 
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nghĩa là phiên não khác của cõi Dục, vì lạc hành 
khởi nên tương ưng với lạc thọ. 

Huán tập hai trong ưng 

Kiến đoạn chỉ ứng ÿ 

Các phiên não cõi Dục 

Nói tương ưng các cau. 

Tức huân tập tương ưng: Nghĩa là tu đạo dứt 
trừ phiền não gọi là huân. Thân thọ tương ưng và 
tâm thọ, hoặc sáu thức thân, năm căn kIa tương ưng 
như chỗ khởi tùy theo nghĩa ây nói mà khô căn kia, 
lạc căn của cõi Dục. Hỷ căn, ưu căn của năm thức 
thân là xả căn của ý địa. Tất cả thân thọ của sáu 
thức thân do tu đạo dứt trừ, ý đều có kiến dứt trừ. 

Chỉ ứng hợp với y: Nghĩa là kiến đạo dứt trừ 
phiền não ở ý địa. Các căn tương ưng với ý thức, 
không vì tùy theo sự khởi. Các phiên não cõi Dục 
nói là tương ưng với các căn, đó là nói các phiền 
não cõi Dục. Địa trên tùy theo căn tương ưng của 
địa, cũng nói như thế. 

Hỏi: Các triền tương ưng với căn nào? 

Đáp: Thùy, trạo cử, vô tàm, vô quý tương ưng 
với năm căn. Miên tương ưng với ba căn, trừ lạc 
căn, khổ căn. Phẫn, hối, tật, hận, hại, não, tương 
ưng với ưu căn và xả căn, ba căn Phú, cuống, siễm 
ba căn, trừ lạc căn, khô căn. San tương ưng với hỷ 
căn và xả căn. Cao ngạo tương ưng với ba căn, trừ 
khổ căn, ưu căn. Vì tự cao thuộc ý địa, hỷ của ba 
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cõi vì hành chuyền. 
Hỏi: Các sử tương ưng với bao nhiêu thức? 
Tham dục, sân hận, sỉ 
Phải biết chung sáu thức 
Là dục tùy đạo đoạn 
Địa trên tùy sở đắc. 

Tham dục, sân hận, si phải biết sáu thức đi 
chung, nghĩa là tu đạo mà đoạn; dục, sân, vô minh 
đo tu đạo của cõi Dục đoạn tương ưng với sáu thức. 

Địa trên tùy sở đắc, nghĩa là cõi Sắc, Vô Sắc 
không có sân nhuế. Ái, vô minh tùy thuộc thân có 
thức, tức tương ưng với thức thân đó. Nghĩa là bôn 
thức thân của Phạm Thế có thể được, tức hai sử của 
địa kia tương ưng với bốn thức. 

Tất cả cõi Vô Sắc 
Phi sự, mạn, ý địa 
Phải biết bảy sử kia 
Quả tự tảnh và người. 

Tất cả cõi Vô Sắc, nghĩa là sử của cõi Vô Sắc 
do kiến đạo dứt trừ và tu đạo dứt trừ. 

Phi sự mạn ý địa: Nghĩa là cõi Dục, cõi sắc do 
kiến đạo dứt trừ và mạn. Các sử này ở ý địa, tuy 
Tam thiền trên cũng là ý địa, vì giới phân biệt nên 
không nói địa. 

Hỏi: Làm sao biết là sử? 

Đáp: Phải biết tự tánh quả và người của bảy sử 
kia, vì ba việc cho nên biết là sử. Nghĩa là quả tự 
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tánh và người. Tự tánh của sử kia là sử tham dục, 
như khởi công sức to lớn. Sử sân hận, như hạt 
giông đắng. Sử hữu ái, như áo trẻ thơ. Sử mạn, như 
người kiêu ngạo. Sử vô minh, như người ngu s1. Sử 
kiến như kẻ lạc đường, sử nghi như mê lầm hai 
đường. 

Quả nghĩa là hành tập sử tham dục, hành tập 
nhiêu, sinh trong các loài chim uyên ương, chim 
SẺ, V.V..., fu tập sử sân nhuê, thường, tu sinh trong 
loài mãng xà. Tu tập sử hữu ái, nhiêu tu tập sinh 
cõi Sắc, Vô Sắc. Tu tập sử mạn, thường tu tập sinh 
trong dòng thâp kém. Sử vô minh sinh trong cảnh 
tối tăm, nghĩa là trung gian thế giới. Kiến sử sinh 
vào nhà tà kiến. Sử nghi sinh ở biên địa. Và người: 
Nghĩa là sử tham dục, phải quán như Nan-đà, v.v... 
Sử sân hận như Ương- quật-ma, v.v... Sử hữu ái 
như A-tư-đà, A-la-lan, Uât-đầu-lam- tử, V.V... SỬ 
mạn như trẻ con v.v... kiêu ngạo, tự cao. Sử vô 
minh như Uất-tỳ-la Ca- diếp, v.v... Kiên sử như Tu- 
na, Sát-đa-la, v.v... Sử nghi như Ma-ha Ca-diệp, 
V.V.. 

Do ba việc này nên biết sử có thê xa lìa, như 
biết con đường hiểm trở, đây dây phiên não là Sử. 
Phiền não không đây dây là triên, cho nên triền 
không lập sử. Phiền não cầu cũng như thể, vì năm 
việc này đầy đủ nên gọi là phiên não đây dẫy. 

Năm việc nghĩa l¿ là các kiết, phược, sử, thượng 
phiên não và triên. Nếu một pháp nào không đủ thì 
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gọi là phiền não không đây. Đã nói phiền não kiến 
lập, nay sẽ nói về dứt trừ phiên não: 

Dứt phiên não cùng lúc 

Do bác chánh trí nói 

Như các giải thoát này 

Củng chăng cùng lúc được. 

Dứt phiền não một lúc, do bậc chánh trí nói, 
nghĩa là các phiền não này dứt ngay, không phải 
dân dân. Nghĩa là lúc tự phân đôi trị khởi, mà khô 
pháp nhẫn khởi, thấy khố dứt trừ mười sử cõi Dục 
một cách nhanh chóng, tri nhẫn mau chóng dứt trừ 
mười tám sử của cõi Sắc và Vô Sắc. Như thế cho 
đến mười bốn sử do đạo vi tri nhẫn mau chóng dứt 
trừ. Tu đạo Thánh đạo dân dân khởi, bốn sử thượng 
thượng mau chóng dứt trừ, cho đến do Thánh đạo 
thượng thượng khởi, bỗn sử tiệm tiệm cũng mau 
chóng dứt trừ. Tất cả địa cũng như thế. 

Hỏi: Kiến đạo thì cùng lúc dứt trừ cho nên như 
the, dùng một thứ đạo dứt trừ chín thứ kiết, tu đạo 
dứt trừ nghĩa là dùng chín thứ đạo dút trừ chín loại 
kiết, làm sao dứt trừ cùng lúc được? 

Đáp: Tu đạo dứt trừ, nghĩa là nếu loại đối trị 
này khởi, tức loại này mau chóng dứt trừ, không 
dân dân, vì đầu tiên đã dứt trừ. Như các giải thoát 
nảy cũng không phải cùng lúc mà đắc, nghĩa là các 
giải thoát đó thường thường đắc, thây khô đề dứt 
trừ của cõi Dục và thây khô, tập, diệt dứt trừ của 
cõi Sắc, Vô Sắc. 
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Sáu thời được, nghĩa là lúc tự phân đối trị và 
lúc bôn quả Sa-môn, và lúc căn thêm ích, kiến đạo 
dứt trừ năm thời đặc của cõi Sắc, Vô Sắc đo trừ tự 
phân đối trị, do vì trí mới đắc đạo vị tri, tu đạo dứt 
trừ năm loại năm thời của cõi Dục, trừ quả Tu-đà- 
hoàn, ba loại, bốn thời hạ hạ. Chủng loại ba thời, 
bảy địa cõi Sắc, Vô Sắc và tám loại ba thời của địa 
Phi tưởng Phi phi tưởng, trừ ba quả Sa-môn trước, 
loại hạ hạ hai thời là quả A-la-hán và căn tăng ích. 

Hỏi: Các phiên não được dứt trừ ra sao? 

Đáp: 

Là giác đối duyên kia 
Và nói duyên kia dứt 
Củng nói được đổi trị 
Lại còn đuyên kia diệt. 

Bốn việc dứt phiền não, nghĩa là biết duyên, 
duyên dứt, được đôi trị, duyên kia diệt. Biết duyên 
nghĩa là thây khô, kiến tập dứt trừ tự giới duyên và 
duyên vô lậu. Duyên dứt trừ là kiến diệt, kiến đạo 
dứt trừ duyên hữu lậu. Được đối trị nghĩa là tu đạo 
dứt trừ. Duyên kia diệt nghĩa là duyên của tha giới. 
Lại nữa, có năm việc dứt trừ phiên não, nghĩa là 
nhân diệt hắn, được dứt trừ, chuyền y, biết duyên 
và được đối trị. 

Đã nói nhân duyên kiến lập dứt trừ phiên não, 
nay SẼ nói về dứt trừ sự nhận biết: 

Giải thoát trong cối Dục 
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Thánh nói bốn đoạn biết 
Lìa cõi Sắc, Vô Sắc 
Phải biết năm đoạn biết. 

Chín đoạn nhận biết là lập dứt phiên não ở cõi 
Dục. Bốn đoạn nhận biết là lập dứt phiên não ở cõi 
Sắc, Vô Sắc. Năm đoạn nhận biết là tuy trí biết mà 
dứt trừ, vì là quả trí, nên nói dứt trừ nhận biết, như 
quả nghiệp cũng gọi là nghiệp. 

Khổ, tập, phiên não hết 
Nói chung một đoạn biết 
Diệt, đạo dứt đêu một 
Như dục trên cũng ba. 

Thấy khổ, thây tập dứt trừ hết phiên não cõi 
Dục đều lập một đoạn biết. Kiên diệt dứt trừ hai, 
kiến đạo dứt trừ ba, như thấy khô, thấy tập dứt trừ 
cõi Dục, cõi Sắc, Vô Sắc cũng lập một. Thây diệt 
dứt trừ hai, thây đạo dứt trừ ba. (Sẽ nói rộng sau 
phẩm này) 

Tụ đạo dưt phải biết 
Môi giới đoạn nói một 
Ba đoạn là quả trí - 
Ngoài ra là quả nhán. 

Tu đạo đứt trừ một, đoạn biết cõi Dục. Cõi Sắc 
dứt trừ hai, Cõi Vô Sắc dứt trừ ba, ba đoạn này phải 
biết là quả trí. 

Hỏi: Vì sao thây đạo dứt trừ cõi Sắc, Vô Sắc, 
lập một đoạn nhận biết, tu đạo dứt trừ lập hai? 
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Đáp: Kiến đạo dứt trừ vì đồng đôi trị, tu đạo 
dứt trừ vì không đông. 

Hỏi: Đoạn nhận biết khác là quả gì? 

Đáp: Đoạn nhận biết khác là nói quả nhẫn. Kiến 
đạo dứt trừ hết sáu đoạn nhận biết, øỌl là quả nhãn, 
vì nhần đối trị. Kiên đạo dứt trừ hết, nêu gọi là quả 
nhãn, chắng phải đoạn nhận biết là không đúng, vì 
đó là quyên thuộc của nhãn trí, vì đồng một quả 
với trí. Thế nên thây đạo, tu đạo dứt trừ đều cùng 
được gọi là quả trí. 

Đã nói đoạn nhận biết là quả trí, nghĩa là hoặc 
địa, hoặc đạo, hoặc pháp trí, trí vị tri, hoặc là quả 
của phẩm đông kia, nay sẽ nói: 

Sơ địa nói tất cả 

Thiên năm cũng lại tăm 
Vô Sắc, nói một quả 

Quả quyền thuộc cũng thể. 

Sơ địa nói tất ca: Nghĩa là vị chí dựa vào đủ 
chín quả đoạn nhận biết. Vì đối trị ba cõi. Thiền 
năm cũng lại tám: Là phái A-tỳ-đàm nói: "Thiên 
căn bản có năm quả đoạn nhận biết là phiên não 
của cõi Sắc, Vô Sắc được đoạn nhận biết, như 
trước nói". Tôn giả Cù-sa nói: "Có tám trừ năm kiết 
phân dưới đều là đoạn nhận biết là vị chí nương 
vào quả. Quả ấy muốn cho thấy đề cõi Dục dứt hết, 
là quả thiên, thiền trung gian, như thuyết thiên, 
thuyết Vô Sắc nói một quả, nghĩa là ba định Vô 
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Sắc, nói là quả của một đoạn nhận biết, tất cả kiết 
đều dứt hết. 

Quả quyên thuộc cũng thê, nghĩa là như quyên 
thuộc của không xứ cũng nói là quả của một đoạn 
nhận biết, là ái cõi Sắc đêu dứt. Tuy tu đạo dứt hết 
ở bốn địa, kiến lập đoạn nhận biết, nhưng vì chủng 
hạ hạ của đệ Tứ thiên đều được gọi là đoạn nhận 
biết, chế nên nói là quả quyền thuộc của không xứ. 

Quả đạo thể tục hai 
Thánh, chín pháp trí ba 
Trí vị tri nói hai 

Năm, sáu quả phẩm kia. 

Quả đạo thê tục hai: nghĩa là năm kiết phần 
dưới hết, và ái sắc hết, là quả của đạo thể tục, nghĩa 
là bậc Thánh dùng đạo thê tục để dứt trừ kiết của 
hai cối. 

Thánh chín: Nghĩa là tất cả chín đoạn nhận biết 
là quả của Thánh đạo, vì Thánh đạo đối trị hết thảy 
phiên não. Pháp trí ba, nghĩa là ba đoạn nhận biỆt 
là quả của pháp trí. Năm kiết phân dưới hết, ái sắc 
hết và tất cả kiết hết, là do vì tu đạo pháp trí dứt trừ 
kiết của ba cõi. 

Trí vị tri nói hai: Hai là hai đoạn nhận biết, là 
quả của trÍ VỊ tr1, áI sắc hết và tất cả kiết hết, là vì 
quả tu đạo của cõi Sắc, Vô Sắc. Phẩm quả kia năm 
sáu, nghĩa là phẩm quả pháp trí có sáu đoạn nhận 
biết. Kiến đạo cõi Dục dứt trừ ba và quả của pháp 
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trí đã nói trước có ba. 

Phẩm Vị tri trí có năm quả đoạn nhận biết kiến 
đạo dứt trừ ba của sắc, Vô Sắc và quả vị tr1 trí đã 
nói ở trước là hai. 

Hỏi: Ai thành tựu bao nhiêu đoạn nhận biết? 

Đáp: 

Hoặc có các bác Thánh 
Chưa thành tựu đoạn biết 
Thành tựu một, hai, ba 
Bồn, năm và với sả. 

Năm khoảnh tâm của thây đạo không thành tựu 
đoạn nhận biết. Tập pháp trí, tập vị tri nhẫn một. 
Tập vị tri trí, diệt pháp nhẫn hai. Diệt pháp trí, diệt 
vị tri nhẫn ba. Diệt vị tri trí, đạo pháp nhẫn bốn. 
Đạo pháp trí, đạo vị tri nhẫn năm. Tu-đả-hoàn sáu. 

Quả hướng Tư-đà-hàm, nghĩa là nêu tăng gấp 
bội dục dứt trừ hết sẽ vượt lên lìa sinh, như trước 
nói. Nêu theo thứ lớp hướng thành tựu sáu, quả Tư- 
đà-hàm cũng sáu, quả hướng A-na-hàm. Nếu ái cõi 
Dục hết, vượt lên lìa sinh như trước đã nói. Nêu 
theo thứ lớp hướng thành tựu sáu, sẽ được quả AÁ- 
na-hàm một. Kiết phần dưới hết là quả hướng A- 
la-hán. Nếu ái cõi Sắc chưa hết một, ái cõi Sắc hết 
hai, quả A-la-hán một. Tất cả kiết hết đều là đoạn 
biết. 

Hỏi: Ai xả, bao nhiêu đoạn nhận biết? 

Đáp: 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 4 635 


Xả một, hai, năm, sảu 
Như xả được cũng thể 
Được quả và độ giới 
Hai xứ dứt biết tập. 

Xả một, hai, năm, sáu: Nghĩa là quả A-la-hán 
lui sụt, xả một đoạn nhận biết. Ái cõi Sắc hết, triển 
của A-na-hàm ở cõi Sắc lui sụt, xả một. Nếu ái sắc 
chưa hết, triỀn cõi Dục lui sụt, xả một, ái sắc hết, 
quả A-na-hàm, triền cõi Dục lui sụt, xả hai, được 
quả A-la-hán, xả hai. Nếu ái cõi Dục hết, vượt qua 
A-na-hàm, xả năm, Thứ lớp xả sáu. 

Hỏi: Ai được bao nhiêu đoạn nhận biết? 

Đáp: Như xả, được cũng thế, có khi được một 
đoạn nhận biết. Kiến đạo thứ sáu, thứ tám, thứ 
mười, thứ mười hai, thứ mười bốn, cho đến tâm 
của đạo vị tri trí, mỗi mỗi được một, thứ lớp của 
quả A-na-hàm được một. Năm kiết phân dưới hết 
là ái cõi Sắc của bậc Thánh hết một. Ái sắc hết, là 
quả A-la-hán một. Tắt cả kiết hết là được hai, nghĩa 
là A-la-hán, triền của cõi Vô Sắc lui sụt, được sáu, 
hoặc A-la-hán, hoặc A-na-hàm, triền cõi Dục lui 
sụt không có được năm. Thê nên trong kinh không 
CÓ nÓI. 

Hỏi: Đoạn nhận biết này sẽ nhóm họp ở xứ 
nào? 

Đáp: Đoạn nhận biết sẽ nhóm hợp ở hai xứ: 
Đắc quả và độ giới. Đoạn nhận biết nhóm hợp ở 
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hai xứ này là quả A-na-hàm, quả A-la-hán, vì đặc 
quả của xứ đó, tức địa vị độ giới kia, cho nên lúc 
kiết phần dưới, kiết phần trên đoạn nhận biết sẽ 
được đạo vị tr1 trí sinh ra. 

Sáu thứ dứt trừ tuy là đắc quả, chăng phải là độ 
giới, ái cõi Sắc hết, tuy vượt qua giới nhưng chắng 
phải đắc quả. Ngoài ra không phải là độ giới, cũng 
không phải đắc quả, thế nên xứ của các đoạn biết 
này không gọi là tập. 

Đã nói kiến lập quả tự tánh, thành tựu xả, được 
tập. Nếu nhân duyên của dứt trừ kia được gọi là 
đoạn nhận biết, nay sẽ nói: 

Là hai nhân kia diệt 
Lìa buộc và độ giới 
Chứng được vô lậu đắc 
Và thiếu đệ nhất hữu. 

Do bốn nhân duyên, hoặc năm dứt trừ kia được 
đoạn nhận biết, gọi là kiễn đạo. Bốn nhân duyên 
nghĩa là đều là nhân diệt, cùng ly hệ đắc vô lậu, 
đặc giải thoát. 

Và thiếu đệ nhất hữu, nghĩa là khổ pháp nhẫn, 
khổ pháp trí, và kh vị tri nhẫn sinh ra, không phải 
cùng nhân diệt. Tuy, kiến khổ dứt trừ nhân diệt, 
nhưng chắng phải thấy tập dứt trừ, chính vì nghĩa 
đó, nên chắng phải cùng ly hệ. Tuy được vô lậu 
giải thoát đắc mà chưa khuyết đệ nhất hữu. Một 
nhân duyên hợp, ba nhân duyên không hợp như 
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thế, khô vị tri trí, tập pháp nhẫn sinh. Tuy được vô 
lậu giải thoát đắc và khuyết đệ nhất hữu. Hai nhân 
khác không đủ, cho nên xứ này không lập đoạn 
biết. 

Tập pháp trí sinh, câu nhân diệt, nghĩa là trước 
kia kiên khô dứt trừ nhân diệt, nay kiên tập dứt trừ 
nhân diệt. Phải biết cũng là cùng ly hệ được vô lậu 
giải thoát đặc, lúc khố vị tri trí sinh, đã khuyết đệ 
nhất hữu, cho nên xứ này kiến lập đoạn tri. 

Tập vị tri trí sinh đủ tât cả nhân duyên. Cho nên 
xứ này được kiến lập đoạn biết. Diệt pháp trí thứ 
ba như thê, diệt vi tri trí thứ tư, đạo pháp trí thứ 
năm, đạo vi tri trí thứ sáu. Đây là nói thấy đạo. 

Tu đạo dứt trừ năm nhân duyên: bốn nhân 
duyên trước và giới dứt trừ hắn là năm. Tu đạo dứt 
trừ chín thứ phiền não cõi Dục, thay nhau ràng 
buộc, cho đến Phi tưởng Phi phi tưởng địa cũng 
như thê. 

Một thứ dứt trừ của cõi Dục kia cho đến tám 
loại, đủ cả hai nhân duyên, nghĩa là được vô lậu 
giải thoát đặc và khuyết đệ nhât hữu. 

Ba nhân duyên không đủ, chúng thứ chín diệt, 
đủ năm nhân duyên. Vì thê nên xứ này được kiên 
lập đoạn biết. Một chủng đoạn của Sơ thiên, cho 
đên tám chủng, đủ cả hai nhân duyên, không phải 
thứ khác, như trước đã nói. Chúng thứ chín dứt trừ, 
đủ bốn nhân duyên, một nhân duyên không đủ , 
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nghĩa là độ giới. Đệ nhị, đệ Tam thiền và ba Vô 
Sắc cũng như thế. Đệ Tứ thiên địa cho đến tám 
chủng đoạn đủ cả hai nhân duyên, không phải thứ 
khác. Chủng thứ chín đoạn biết đủ năm nhân 
duyên. Cho nên xứ này được kiến lập đoạn biết. 
Phi tưởng Phi phi tưởng cũng như thế, chính vì 
nghĩa này, nên phàm phu lia dục không lập đoạn 
biết, vì họ không được vô lậu giải thoát đắc, cũng 
không khuyết đệ nhất hữu. 

Đã nói đoạn biết, nay SẼ nÓI: Về ba thứ cảnh 
ø1ớI, năm thứ ái sinh 

Cảnh tốt chung, chẳng chung, 
Hai thứ kia ái sinh 

Cảnh ác hai cũng thể 

Một thì cho là xả. 

Cảnh tốt hợp, chăng hợp, hai thứ kia ái sinh: 
Tốt gọi là cảnh giới đáng yêu. Nêu được cảnh ĐIỚI 
đó thì không lia ái sinh. Làm thế nào để cho ta đối 
với việc này không lìa? Nếu người chưa được thì 
tưởng được ái sinh làm sao sẽ được? 

Cảnh ác hai cũng thê: xâu ác là cảnh giới không 
đáng ưa thích, có hai loại cảnh giới, ái sinh câu: 
Nghĩa là lìa tưởng ái sinh, bất câu: nghĩa là không 
được tưởng ái sinh ra. 

Một thì cho là xả, nghĩa là xả là cảnh giới chắng 
đáng ưa thích, chắng phải chăng đáng ưa thích, 
hoàn toàn ngu ái sinh. 
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Hỏi: Sử kia có tương ưng với tâm hay không? 
Đây là chỉ nghĩ gì? Đây là dị thuyết của hai sư là 
Tỳ-bà-xà-bà-đề muôn cho không tương ưng, còn 
Dục-đa-bà-đề thì muốn cho tương ưng, nên ở đây 
có ngh1. 

Đáp: Tương ưng thê nào? 

Là tâm sử phiên não 
Chướng ngại không trải tịnh 
Tâm diệu thiện khả đắc 

Phi sử bất tương ưng. 

Vì sử có hai việc, nên duyên tâm não và tương 
ưng. Nếu tâm sử bất tương ưng thì không nên ở 
trong duyên não tâm, vì não tâm kia vô duyên. Tất 
cả pháp tâm bất tương ưng với tâm, không duyên 
cũng không tương ưng, vì không phải pháp tương 
ưng. 

Tâm bị sử não loạn, như đã nói “Tham dục làm 
não loạn tâm cho nên tâm không giải thoát". Do 
thuyết này nên biết được tâm sử tương ưng. 
Chướng ngại: Là nêu sử không tương ưng với tâm 
thì lúc đạo sinh, không nên chướng ngại, không trái 
với tâm nối tiếp, vì chướng ngại nên chắng phải 
không tương ưng. 

Không trái với tịnh: Nghĩa là nếu sử không 
tương ưng với tâm thì không nên trái với tâm thiện, 
đêu sinh cùng lúc với tâm thiện, không nên gây ra 
lỗi lầm, vì gây ra lầm lỗi, cho nên chắng phải 
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không tương ưng. Lại nữa, tâm diệu thiện đạt được, 
vì trái với công đức nên gọi là sử. Nếu sử không 
tương ưng với tâm thì vì sử kia thường hoạt động, 
nên tâm thiện ứng với vô sinh xứ, vì tâm thiện vân 
sinh, nên phải biệt chăng phải không tương ưng. 

Lại nữa, vì nói về châp tướng. Thế nảo là sử 
tham? Nghĩa là tướng nhiễm đắm. Thế nảo là sử 
sân? Nghĩa là tâm pháp não. Thế nào là sử mạn? 
Nghĩa là tâm pháp công cao. So sánh như thê, cho 
nên sử, tâm chăng phải không tương ưng. Nếu nói 
triên trái với tâm thiện, chắng phải sử thì không 
đúng. Vì sao? Vì được tướng của sử, vì tham dục 
ràng buộc nên gọi là triên tham dục, so sánh như 
thê, không nói nhân khác nhau, đều là tham dục, 
mà nói triên tương ưng, sử không tương ưng, là chỉ 
có ngôn thuyết, hoàn toàn không nói nhân duyên 
khác nhau. Nêu nói triền lấy sử làm hạt giông thì 
điều đã nói không thành, vì nhân không tương ưng 
mà quả tương ưng nên có lỗi, cho nên sử chăng 
phải không tương ưng. 
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Phẩm 5: HIEN THÁNH 
Đã nói về các phiền não, bây giờ nói về tu hành: 
Mới đầu gọi thỉ nghiệp 
Kế là đã tập hành 
Tư duy người đã độ 
Phải biết chủng thứ ba. 

Ba thứ tu hành, nghĩa là thỉ nghiệp, hành đã tu 
tập và tư duy đã độ. Thi nghiệp nghĩa là bất tịnh 
chuyển, chưa từng được cảnh giới ý giải phân tư 
duy. Hành đã tu tập, nghĩa là thọ tự tướng, niệm xử 
chuyên, chưa từng được căn thiện của phân quyết 
định. Trên đây phải biết là tư duy đã độ, vì đạo nhất 
thừa trên đây. 

Lại nữa, quán bất tịnh cũng có ba loại tu hành, 
nghĩa là khởi sự từ ngón chân cho đến đỉnh đâu, bỏ 
đi ý giải tư duy da, máu, thịt. Đây gọi là thi nghiệp. 
Đôi với vòng xương này, khởi tưởng không tạo tác, 
sinh ra cùng khắp đại địa. Lại quán bộ xương khởi 
tưởng không tạo tác, bộ xương kia sẽ lần lượt đôi 
nhau, với trận gió to thôi đến đập tiêu tan thành 
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đồng tuyết. Đây SỌI là hành đã tu tập. 

Lược quán về bộ xương, lại đến thân mình. Nơi 
đối tượng duyên đó, thanh tịnh văng lặng, chỉ quán 
một sắc. Đây gọi là tư duy đã độ. Như vậy cho đến 
tóm lược cảnh giới, phải biết căn thiện tăng dân, 
nên biết hết thảy phương tiện căn thiện khác cũng 
như thê. Đã nói tu hành, nay sẽ nói về pháp khác. 

Hoặc sợ phiến não này 
Xa lìa các Hiền Thánh 
Chánh cụ túc như thát 
Phương tiện nên khéo nghe. 

Hoặc: Nghĩa là hoặc chủng, hoặc phương tiện, 
hoặc phân biệt. Này: nghĩa là thứ lớp chỉ bày phiên 
não. Phiên não nghĩa là nóng nảy, bứt rứt, cũng lìa 
tất cả hữu lậu, chỉ vì lỗi phiên não như cơm độc. 
Thê nên nói lìa phiền não, gôc của mọi sợ hãi, là 
khởi các thứ nghiệp, các thứ sinh. Xa la: Nghĩa là 
thường diệt, diệt. Hiên Thánh nghĩa là nhóm chánh 
định: Bảy người và phàm phu chân thật. Chánh cụ 
túc như thật nghĩa là trụ nơi đạo chân thật. Phương 
tiện nên khéo nghe nghĩa là đạo phương tiện kia 
phải nhất tâm lăng nghe. Phương tiện là tât cả 
phương tiện của pháp thiện hướng đến giải thoát, 
khởi sự thực hành bô thí, v.v... không phải chỉ có 
đạo. Ba khô ép ngặt thế gian không thể giác ngộ, 
vì muốn cho tu định. 

Bắt đầu phân tự thân Buộc giữ tâm cho định 
Muốn buộc nơi chân thức Vì tận trí tuệ oán. 
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Thi: Nghĩa là trước hết, phân tự thân là một chỗ 
trong, thân mình, hoặc giữa hai đầu chân mày, với 
đốt sông mũi và ngón chân. Buộc giữ nghĩa là an 
lập trong duyên, khiến cho không tản mát. An lập 
chỗ nào? Nghĩa là nhờ định lực của tự tâm nên khởi 
trí tuệ. 

Hỏi: Vì sao phải buộc giữ như thê? 

Đáp: Muốn buộc giữ ở nơi chân thức là vì tâm 
trôi lăn không dừng, nên phải buộc giữ trong một 
duyên. Vì nhât tâm, nên biết chân thật không loạn. 

Hỏi: Vì sao phải buộc giữ trong một duyên? 

Đáp: Vì cùng tận trí tuệ oán. Trí tuệ oán nghĩa 
là các phiên não, các phiền não đó nên dứt trừ, tuy 
quán thân người khác như quán tử tHI. Khê kinh 
nói vì nhân xa kia, đây nói quản nhân gân. Lại nữa, 
vì thuận theo tất cả môn độ, nghĩa là quán phân 
thân xương trắng, thuận theo ba môn độ. Quán tử 
thi chỉ thuận theo một độ môn bắt tịnh. Ba độ môn 
nghĩa là quán bắt tịnh, an-ban niệm và quán ĐIỚI 
phương tiện. Người tham dục kia dùng quán bất 
tịnh để độ. Người tư giác thì dùng an-ban niệm độ. 
Người, kiến hành nghĩa là dùng quán phương tiện 
giới để độ. Như chỗ thây truyền trao, tùy sự ưa 
thích mả tu hành. Quản bất tịnh, niệm an- -ban (nói 
rộng trong phẩm Khế kinh), nay sẽ nói về quán 
phương tiện giới. Do vậy người ngu không chánh 
tư duy, che lầp tuệ nhãn, không quán pháp duyên 
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khởi chân thật. Đã gieo trông vô lượng pháp phiền 
não nghiệp đời trước, chứa nhóm năm âm, khởi 
tưởng chứa nhóm, vì ngu hoặc nên trong phần 
duyên khởi tạo ra các tà kiến trói buộc, chấp ngã 
tạo tác, v.v... Hoặc lúc tu hành gần thiện tri thức, 
được nghe chánh pháp, khởi chánh tư duy rồi, có 
thê đối với thân mình dùng quán phương tiện giới 
các thứ lớp tánh của thân này, các thứ nghiệp, các 
thứ tướng nghĩa là sáu giới như địa, v.v... Địa giới 
kia vì thủy giới thâm nhuân nên không la nhau. Vì 
thủy giới được địa giới gìn giữ nên không chảy tan. 
Vì hỏa giới thành thục nên không ứ đọng hư hoại. 
Vì phong giới dao động nên được tăng trưởng. 
Không giới vì rỗng không nên thức ăn v.v... vào 
ra. Vì thức giới hòa hợp nên có chỗ tạo tác. 

Lại quán thân này từ chân đến đầu, đầy dây các 
thứ bất tịnh nhơ nhớp, phê tởm. Quán sát sắc này 
cũng như trận gió dữ thôi tan đống cát. Đối với 
pháp vô sắc, trước sau nỗi tiệp nhau, quán sát từng 
phân khác nhau. Người quán như thê, sẽ được hạt 
øiông của môn giải thoát không, đối với sinh tử kia 
nhàm lìa không ưa, được hạt giỗng của môn giải 
thoát vô nguyện, đôi với sinh tử không ưa thích rôi 
hướng thắng Niết-bàn, được hạt giông của môn 
giải thoát vô tướng. 

Nếu ở đây biết được tưởng không tạo tác rôi, 
quán tât cả hữu vi đều tan hoại, đó gọi là phương 
tiện g1ới viên mãn. 
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Hỏi: Quán như thế xong, lại còn gì nữa? 
Đáp: 

Phương tiện này ở thân 

Tướng chân thật quyết định 

Các thọ và tự tâm 

Pháp cũng quản như thể. 

Người tu hành kia quản bất tịnh, niệm an-ban, 
quán phương tiện giới, mỗi chỗ trụ xong, thân, thọ, 
tâm, pháp đêu quán chân thật. Chân thật nghĩa là 
không điên đảo. Tướng có hai thứ: Tự tướng và 
cộng tướng. Sắc tướng là thân, bỗn thứ lớp tướng 
và tướng tùy giác được tạo, là tự tướng của thọ. 

Thức tướng là tự tướng của tâm. Pháp niệm xứ 
có nhiều thứ pháp, nhiều loại tướng khác nhau. 
Tùy tri là tướng tưởng, là tạo tướng của tư, so sảnh 
như thê, về cộng tướng sẽ nói sau. 

Hỏi: Niệm xứ này như kiến lập địa đại nên nói 
một, chia ra hữu lậu, vô lậu nên nói là hai. Phân 
biệt hạ trung thượng nên nói là ba. Tức phân biệt 
hữu lậu, vô lậu này nên nói là sáu. Phân biệt thân 
v.v... hữu lậu vô lậu nên nói là tám. Phân biệt chín 
phẩm nên nói là chín. Phân biệt thân v.v... hoặc 
trong, hoặc ngoài, hoặc trong ngoài nên nói là 
mười hai. Chia ra chín phẩm hữu lậu, vô lậu nên 
nói là mười tám. Chia ra hạ, trung, thượng của thân 
hữu lậu, vô lậu phải nói là hai mươi bốn. Phân biệt 
thân hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc trong ngoài, 
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hoặc nhàm lìa, hoặc không ưa, hoặc quán sát, nên 
nói là ba mươi sáu. Phân biệt chín phẩm hữu lậu, 
vô lậu của thân nên nói là bảy mươi hai. Nêu niệm 
niệm phân biệt, nên nói là vô lượng, vì sao chỉ nói 
bốn niệm xứ? 

Đáp: Bốn đảo, bốn niệm, bốn thức trụ và ấm, 
vì bốn thứ tu đối trị, nên nói bốn thứ pháp tu trị bất 
tịnh, điên đảo tưởng là tịnh â ấy nên nói thân niệm 
xứ. Đối trị tưởng điên đảo về khô vui nên nói thọ 
niệm xứ. Đối trị tưởng về điên đảo vô thường là 
thường nên nói tâm niệm xứ. Pháp tu trị tưởng vô 
ngã, điên đảo tưởng là ngã nên nói là pháp niệm 
xứ. Như thê, các thứ các loại pháp khác tùy chỗ 
thích ứng nên nói. 

Hỏi: Niệm xứ này làm sao đề tròn đầy? 

Đáp: Dùng hai nhân duyên tròn đây, đó là hoại 
cảnh giới và căn thiện tăng. Hoại cảnh giới nghĩa 
là dùng sát-na cực v1 nơi cảnh giới hư hoại tùy theo 
nghĩa ây. Căn thiện tăng nghĩa là nương vào căn 
thiện trung, dựa vào đó mà được tăng trưởng, đây 
gọi là đây đủ. 

Hỏi: Vì sao trước nói thân niệm xứ, sau đó mới 
nói pháp niệm xứ? 

Đáp: Vì khởi tùy thuận. Đức Thê Tôn nói ba 
thứ tùy thuận: Tùy thuận khởi, tùy thuận thuyết và 
tùy thuận vô gián đăng. Tùy thuận khởi nghĩa là 
niệm xứ và thiền. Người tu hành Vô Sắc, trước 
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khởi thân niệm xứ, cho đến sau đó khởi pháp niệm 
xứ. Vì thế Đức Thế Tôn trước nói thân niệm xứ, 
sau mới nói về pháp niệm xứ. Phải biết thiền Vô 
Sắc cũng như thê. Tùy thuận thuyết nghĩa là nhân 
nơi chánh đoạn, như ý túc, căn, lực, giác đạo chi 
thừa. Một sát-na khởi tinh tiên đủ bôn chánh đoạn 
nên nói dễ. Pháp ác bất thiện đã sinh, phương tiện 
khiến đoạn, cho đến pháp thiện đã sinh, phương 
tiện khiến trụ, nói rộng như thế. Chánh đoạn như 
vậy vì chỗ tạo tác nên nói là bôn chánh đoạn, vì 
không phải tự tánh. 

Tùy thuận vô gián đăng nghĩa là nói người tu 
hành chân để, trước nhập khô vô gián đắng, cho 
nên nói trước, nói rộng như thế. 

Hỏi: Vì sao người tu hành trước khởi thân niệm 
xứ, cho đến pháp niệm xứ? 

Đáp: Vì thô. Năm ấm thô là sao? Đó là bốn loại 
và âm được tạo, cho nên trước quản thọ, tuy không 
phải sắc nhưng vì hành thô nên kế nói, nghĩa là tay, 
chân v.v... thọ nhận là tùy chuyền. Tuy tưởng hành 
âm thô chắng phải thức, mà hợp với Niết- bàn, nên 
đặt ra pháp niệm xứ, nên tưởng ấy rất vi tế, nên 
trước quán tâm, sau quán pháp. Tuy tt cả đều là 
pháp, tức đối với pháp tưởng tròn đây nên kiến lập, 
thê nên nói một pháp niệm xứ, không phải pháp 
khác. Như trong phẩm Giới nói pháp nhập, ở đây 
cũng thế. (Tưởng mãn nghĩa là đối với tiếng là 
tưởng, đối với nghĩa đó gọi là mãn) 
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Hỏi: Có bao nhiêu niệm xứ? 
Đáp: 
Ba thứ nói niệm xứ 
Tự tánh cùng với cộng 
Cũng øọi đó là duyên 
Văn tuệ thảy cũng thể. 

Ba thứ nói niệm xứ, tự tánh cùng với cộng, 
cũng gọi đó là duyên, nghĩa là ba thứ niệm xứ: Tự 
tánh niệm xứ, cộng niệm xứ và duyên niệm xứ. Tự 
táảnh niệm xứ nghĩa là nói tuệ không điên đảo. Vì 
sao? Như nói quán thân thuận với thân, quán nghĩa 
là tuệ, niệm nghĩa là việc đã làm không quên mất, 
VÌ trao duyên, vì trừ lỗi tự tánh, nên nói niệm xứ. 
Cộng niệm xứ nghĩa là cùng một quả pháp với 
chánh tuệ. Như Đức Thế Tôn nói: _1ÿ-kheo là 
pháp thiện chứa nhóm, nghĩa là bốn niệm xứ. Đây 
là thuyết đúng. Duyên niệm xứ nghĩa là tật cả pháp 
như đã nói: "Tỳ-kheo! Tất cả pháp đã nói về bốn 
niệm xứ, đây là thuyết đúng. vì thâu nhận đây đủ, 
vì tóm lược duyên". Cộng niệm xứ dứt trừ phiền 
não, không phải pháp khác. Tự tánh niệm xứ dù 
tóm lược cảnh giới, vì vật dụng, không đủ nên thâu 
nhận đây đủ đạo dứt trừ phiên não. Duyên niệm xứ 
tuy bao gồm đông đủ, nhưng vì cảnh giới tản mắt 
khắp, nên tóm lược cảnh giới đạo, đứt trừ phiên 
não. 

Hỏi: Chỉ có ba loại niệm xứ này, pháp khác có 
như thê chăng? 
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Đáp: Văn tuệ v.v... cũng thế, pháp khác cũng 
có ba loại, đó là văn, tư, tu. Văn nghĩa là thường 
khởi ở danh, xứ, từ thây thọ Khế kinh, Luật, A-tỳ- 
đàm. Tư nghĩa là hoặc tư xứ khởi, hoặc lìa tư. Tu 
nghĩa là hoàn toàn lìa danh mà khởi, như ba người 
học bơi: Mới học, học nửa chừng và học gIỏI. 
Người mới học bơi sân bờ, người học nửa chừng, 
hoặc gân, hoặc xa bờ, người học thành thạo bơi xa 
bờ. Người thứ nhất ví như văn tuệ, người thứ hai 
ví như tư tuệ, người thứ ba ví như tu tuệ, tu tuệ có 
thể dứt trừ phiên não, vì lìa hắn danh, và vì chánh 
định. Cho hai thứ vô nghĩa là không đúng. Vì sao? 
Vì hướng về tu tuệ, tu tuệ có đủ bốn niệm xứ: thân, 
thọ, tâm, pháp. Pháp niệm xứ kia dứt trừ phiên não, 
chăng phải thứ khác vì cảnh giới chung, không 
phải thứ khác, vì cảnh giới sự, vì khởi pháp niệm 
xứ nên cũng không phải vô nghĩa. Pháp niệm xứ 
có hai thứ: duyên hoại, duyên không hoại, nêu tuệ 
duyên sắc là thân niệm xứ, nêu duyên thọ, là thọ 
niệm xứ, nêu duyên tâm là tâm niệm xứ, nêu duyên 
tưởng, hành và vô vi là duyên bất hoại. Nay Sẽ nói 
pháp niệm xứ khác: Nhập vào pháp quán chung 
Đắc pháp. tướng chân thật Bốn này là vô thường 
Không, vô ngã, phi lạc. 

Nhập vào pháp quán chung, đắc pháp tướng 
chân thật, nghĩa là người tu hành nhập pháp niệm 
xứ của duyên không hư hoại. Tu mỗi niệm xứ, 
quán khắp tự tướng, cộng tướng của tất cả pháp rôi, 
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nhập pháp niệm xứ của duyên hoại. Sắc, thọ duyên 
niệm xứ, sắc tưởng duyên, sắc hành duyên, sắc 
thức duyên. Duyên ba, bốn, năm âm như thê là 
pháp niệm xứ, thành tất cả thân, thọ, tâm, pháp 
niệm xứ. Một giác quản chung về độ, đó là thế nào? 
Bốn pháp này là vô thường, không, vô ngã, phi lạc. 
Do các hành như vô thường, v.v.. - quán chung tật 
cả pháp hữu lậu. Vì pháp kia mỗi niệm diệt, nên vô 
thường, vì lia thường, v.v... cho nên không, vì 
không tự tại nên vô ngã, vì thật sự ép ngặt nên khô. 

Từ đáy gọi là Noãn 

Đổi pháp giác mà sinh 

Mười sảu hành cùng khởi 

Quán sát bốn Thánh để. 

Từ đây gọi là Noãn, đối pháp giác mà sinh, 
nghĩa là người tu hành kia đôi với pháp niệm xứ 
của duyên hoại lần lượt sinh căn thiện, gọi là Noãn. 

Hỏi: Cảnh giới nào có bao nhiêu hành? 

Đáp: Mười sáu hành cùng khởi, quán sát bốn 
Thánh đề, pháp hành của pháp Noãn ây là mười 
sáu hành như khổ đề, v.v... Bốn hành của khổ 
Thánh đề cho đến bốn hành của đạo Thánh đề. Về 
nghĩa hành, ở phẩm Trí sẽ nói rộng. 

Pháp Noãn kia sinh, pháp niệm xứ duyên ba để 
tu hiện tại, vị lai có bôn. Một hành tu hiện tại ở vị 
lai có bốn, tự phân chắng phải không tự phân. Pháp 
niệm xứ của duyên diệt đê, tu hiện tại tức vị lai này 
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tu, không phải đâu tiên lìa âm, quản đạo đắc tu 
duyên âm. Một hành tu hiện tại, vị lai có bốn, tinh 
tiên nơi bỗn niệm xứ duyên ba đề. Mỗi niệm xứ tu 
hiện tại, vị lai có bốn. Một hành tu hiện tại, ở vị lai 
CÓ mười sáu. 

Tinh tiễn nơi pháp niệm xứ tu hiện tại duyên 
diệt đề, ở vị lai có bốn. Một hành tu hiện tại vị lai 
có mười sáu, tu căn thiện chưa tăng, tu hành tự 
phân, tăng căn thiện, tăng tu hiện tại, tu hành tự 
phân, không tự phân. Pháp Noãn là tuệ tự tại nơi 
pháp tùy chuyền, là tánh của năm âm. Noãn là sinh 
ra lửa Thánh trí. Vì Noãn là chủng nên nói pháp 
noãn. 

Pháp này tăng (rưởng rồi 
Sinh Đảnh cùng với Nhân 
Được pháp Thể đệ nhất 
Dựa vào một sảát-na. 

Pháp này tăng trưởng rồi, sinh Đảnh cùng với 
Nhẫn, nghĩa là người tu hành chánh phương tiện, 
chánh ức niệm tăng trưởng, vì được thuận theo đủ 
mọi dụng cụ của nghiệp thiện nên pháp Noãn được 
tăng trưởng, kê là sinh căn thiện, gọi là Đảnh. 

Mười sáu hành duyên bốn hành Thánh đê. Pháp 
Đảnh kia duyên bốn để, duyên diệt đế, tiễn thêm 
pháp niệm xứ, tinh tiễn hiện tại tu ở vị lai. Có bốn, 
một hành tu hiện tại, trong vị lai có mười sáu. Bốn 
niệm xứ, tinh tiễn duyên ba đế, mỗi xứ tu hiện tại 
ở vị lai có bôn. Một hành hiện tại ở vị lai có mười 
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sáu. 

Căn thiện này cũng là tánh của tuệ, pháp tùy 
chuyền của tánh năm ấm. Pháp Đảnh nghĩa là vì ở 
trên Noãn, nên nói là Đảnh, kém hơn Nhẫn gọi là 
dưới. s khi Đức Thê Tôn nói: "Tín như vì Ba- la- 
diên nói". Hoặc nói tuệ như vì các Tỳ-kheo trẻ tuôi 
nói việc thọ nhận ở nơi Đảnh này mà lui sụt gọi là 
Đảnh đọa. Noãn cũng phải có đọa, nhưng không 
nói. 

Đảnh đọa nghĩa là do thường ưu não cho nên 
có, ba xứ khởi đại ưu não, như mất đi của báu lớn. 
Nghĩa là Phi tưởng Phi phi tưởng lìa dục, thối lìa 
dục của cõi Dục, và pháp Đảnh lui sụt gọi là tánh 
không thành tựu. Người tu hành kia đôi với chánh 
phương tiện này thành tựu căn thiện của Đảnh, 
tăng tiên sinh đê thuận nhẫn, mười sáu hành duyên 
hành bốn đề, và pháp niệm xứ tinh tiến tu hiện tại, 
ở vị lai có bốn, một hành tu hiện tại ở vị lai có mười 
sáu. Nhẫn nghĩa là đối với bỗn Thánh đế kham 
nhãn dục lạc. Noãn, Đảnh cũng kham nhẫn thì 
không đúng, vì Nhẫn không lui sụt, vì trái với 
đường ác, vì gân với Thánh đạo, cho nên nói để 
thuận nhẫn, chăng phải Noãn, Đảnh. 

Hỏi: Nhẫn tăng trưởng sinh ra căn thiện nào? 

Đáp: Được pháp Thê đệ nhất dựa vào một sát- 
na, nghĩa là duyên thứ đệ tăng thượng nhẫn sinh, 
phàm phu sở đắc căn thiện thù thắng, gọi là pháp 
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đệ nhất thế gian, pháp này cũng là tánh năm âm, vì 
pháp đó hữu lậu nên gọi Thế gian. Vì vượt hơn 
Noãn... nên nói là đệ nhất. Pháp này cũng là chỗ 
tu công đức tôi thắng của phàm phu, vì một sát-na 
không dừng, vì giống với kiến đạo, vì Noãn, Đảnh, 
Nhẫn nôi tiếp nhau. 

Có thuyết nói: Pháp niệm xứ tu tuệ kia quản 
chung tất cả, thứ lớp sinh ra phân quyết định thê 
gian hành căn thiện, căn thiện ây kiến lập ra chín 
phẩm. Đó là hạ hạ, hạ trung, hạ thượng, gọi là pháp 
noãn, hạ trung, trung trung, gọi pháp Đảnh, trung 
thượng, thượng hạ, thượng trung, gọi là pháp 
Nhẫn, thượng thượng gọi là pháp đệ nhất thế gian. 

Nếu quán căn thiện của âm là vô thường, v.v... 
øọI1 là pháp Noãn. Quán công đức của Tam bảo, gọi 
là pháp Đảnh. Quán sát Thánh để, gọi pháp Nhẫn. 
Quán khô Thánh đề theo thứ lớp Thánh đạo, gọi là 
pháp đệ nhất thể gian. Người tu hành khi được 
pháp Noãn rôi, hoặc lui sụt xả, hoặc qua đời xả, 
hoặc độ giới địa xả, cũng khởi lên nghiệp vô gián 
đoạn trừ căn thiện, sinh trong đường ác. Vì duyên 
theo phước này mục đích là đạt được Niết-bàn. 

Lui sụt pháp Đảnh cũng như thê, chỉ trừ cắt đứt 
căn thiện, nhãn thì không lui sụt. Có mạng chung 
xả và độ giới địa xả, không tạo ra nghiệp vô gián, 
không đoạn căn thiện, không rơi vào đường á ác, VÌ 
sức lớn của nhãn, như sư tử, đầu đàn, các thú đều 
tránh xa. Sức nhẫn cũng thê, tất cả ác tâm không 
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phải thường diệt, cũng như trú xứ của đại vương, 
tâm hạnh ác của người, trời đều nhu hòa. 

Hỏi: Pháp đệ nhất thế gian duyên theo pháp gì? 
Có bao nhiêu hành? 

Đáp: 

Khổ dưới có bốn hành 
Nói thuộc HƯƠNG sảu địa 
Pháp nhân cũng như thể 
Là khác, hoặc nương bảy. 

Khô dưới có bốn hành, nghĩa là khô cõi Dục 
nói là khổ dưới, khổ ấy là đối tượng duyên của 
pháp đệ nhất thế gian. Các hành vô thường, khô, 
không, vô ngã, chuyên chăng phải pháp khác, vì 
giông như kiến đạo. Có hai thứ tu hành: Ái hành 
và kiến hành. Ái hành có hai thứ là: Ngã mạn hành 
và tăng giải đãi. Kiến hành cũng có hai thứ: Chấp 
trước ngã và ngã sở. Ngã mạn nghĩa là tu hành vô 
thường, pháp đệ nhất thê gian. Tăng giải đãi nghĩa 
là tu hành khô. Châp trước hành ngã nghĩa là tu 
hành phi ngã. Chấp trước ngã sở nghĩa là tu hành 
không. 

Hỏi: Thuộc về bao nhiêu địa? 

Đáp: Thuộc về sáu địa: Vị lai, trung g1an và bốn 
thiền căn bản, không phải cõi Dục vì vô định, 
không phải cõi Vô Sắc vì không có kiên đạo. 

Hỏi: Phân căn thiện quyết định khác thuộc bao 
nhiêu địa? 
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Đáp: Pháp nhãn . cũng giông như thê. Nghĩa là 
thuộc về sáu địa nhằn. Như pháp đệ nhất thê gian, 
nghĩa là pháp khác hoặc nương dựa bảy. Noãn, 
Đảnh cũng thuộc sáu địa. Tôn giả Cù-sa nói muốn 
cho cõi Dục cũng có. 

Hỏi: Đã nói phần quyết định thứ lớp khởi. 
Thánh đạo thứ lớp khởi ra sao? 

Đáp: 

Pháp đệ nhất thể gian 
Kế sinh khổ pháp nhân 
Nhân, kế sinh ra trí 
Đều quán khổ cối dưới. 

Pháp đệ nhất thế gian, kế sinh khổ pháp nhẫn, 
nghĩa là pháp đệ nhất thê _81an theo thứ lớp sinh ra 
khổ pháp nhãn. Kiến khổ dứt trừ cõi Dục, đối trị 
mười sử. Đây là đạo vô ngại vô lậu đầu tiên. Lại 
nữa, pháp đệ nhất thế gian theo thứ lớp không làm, 
không hướng, không hành, xả nghiệp tà, đường tà, 
kiến tà. Nghiệp tà là năm nghiệp Vô gián, đường 
tà là đường ác. Kiến tả là năm kiến. Lại nữa, pháp 
đệ nhất thê gian chia ra khổ pháp nhẫn, tạo nên 
năm thứ định, đó là định địa, định hành, định 
duyên, định sảt-na và định duyên thứ đệ. Định địa: 
Nghĩa là nếu pháp đệ nhất thê g1an của địa này, tức 
là khô pháp nhẫn của địa ây. Định hành nghĩa là 
nếu pháp đệ nhất thế gian của hành này thì chính 
là khô pháp nhẫn của hành ấy. Định duyên nghĩa 
là vì chắc chắn đồng duyên. Định sát-na nghĩa là 
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nếu trái với sát-na này tức là sát-na này sinh. Định 
duyên thứ lớp nghĩa là pháp đệ nhất thế gian, tất 
nhiên lần lượt sinh khô pháp nhẫn, tăng thượng 
nhãn, chia làm ba thứ định, trừ sát-na và duyên thứ 
đệ. Vì vậy nên duyên khổ nhẫn, về sau sẽ được 
vượt lên ly sinh. 

Người tu hành kia tư duy khổ ở cõi Dục và khổ 
của cõi Sắc, Vô Sắc cho đến đối trị hành của cõi 
Sắc, Vô Sắc, đó gọi là hạ nhẫn. Người kia lại tư 
duy khô cõi Dục, cho đến hành đôi trị cõi Dục, xả 
đối trị hành của cõi Sắc, Vô Sắc, đó gọi là trung 
nhẫn. Người kia quán sát mỗi để xả trở lại, cho đến 
khổ cõi Dục nối tiếp tu, sau đó lại xả, tiếp nỗi cho 
đến tư duy một sảt-na về khổ cõi Dục là tăng 
thượng nhãn. Sau đó sinh ra pháp đệ nhất thê gian. 
Kế là nhẫn sinh ra trí: Nghĩa là khổ pháp nhẫn theo 
thứ lớp sinh khô pháp trí, tự tánh của đạo giải thoát. 

Hỏi: Trí nhẫn này duyên theo cái gì? 

Đáp: Đêu duyên theo khổ dưới, khô dưới là khô 
cõi Dục. Trí kia đêu quán. 

Là khổ sắc, Vô Sắc Tập. diệt, đạo cũng thế 
Pháp này vô gián đăng Là nói mười sáu tâm. 

Là khổ cõi sắc, Vô Sắc, nghĩa là khổ cõi Sắc, 
Vô Sắc cũng như thế. Đạo vô ngại của khô tỷ nhẫn, 
đạo giải thoát của khổ tỷ trí. Tập, diệt, đạo cũng 
thê, nghĩa là tập, diệt, đạo đề cũng dùng hai nhẫn 
làm đạo vô ngại, hai trí làm đạo giải thoát. Pháp vô 
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gián này đắng là nói mười sáu tâm, nghĩa là mười 
sáu khoảnh tâm này là pháp vô gián đăng. Vô gián 
đăng là kiến nghĩa, mười lăm tâm khoảnh này là 
kiến đạo, một tâm sau cùng là tu đạo. 

Hỏi: Vì sao ba để nhẫn và trí thuộc về Kiến 
đạo? Tâm đạo để tối hậu thuộc về tu đạo. 

Đáp: Vì tu mười sáu hành đạo, đạo tỷ trí tương 
ưng với mười sáu hành, chắng phải kiên đạo tụ 
mười sáu hành, vì đạo tỷ trí nối tiệp nhau, thuộc về 
đạo quả cho là không ứng hợp thì không đúng. Như 
tận trí thành thì đạo quả này thành. Nếu đạo quả 
này không có thì đạo vô học cũng chắng có phân. 
Nói lược về ba địa: kiến địa, tu địa, vô học địa. Ở 
nơi các địa này kiến lập con người, như nghĩa đó 
nay SẼ nói: 

Tùy pháp hành, lợi căn 
Đáy ở mười lãm ÿ 

Tùy tin hành, độn kiến 
Phải biết ở giữa trong đó. 

Tùy pháp hành lợi căn, đây ở mười lăm y: 
Nghĩa là người kiên đạo có mười lăm tâm, nêu 
thuộc lợi căn thì gọi là Tùy pháp hành. Vì tùy theo 
pháp hành nên gọi là Tùy pháp hành, vì niềm tin 
không xuất phát từ người khác. 

Tùy tín hành độn kiến, phải biết cũng ở giữa, 
nghĩa là ở hạng người mười lăm tâm này nêu là 
độn căn, thì nói là Tùy tín hành. Vì tin vào người 
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khác được độ. Người tùy tín hành là ít quán sát, 
người Tùy pháp hành là thường quán sát. 

Tùy tín, tìy pháp hành 

Hoặc có phiên não buộc 

Cho đến năm thứ đoạn 

Phải biết hướng quả đầu. 

Tùy Người tín, Tùy pháp hành này hoặc có 
phiên não trói buộc, hoặc một, hai, ba, bốn, năm 
thứ dứt trừ, gọi là quả hướng Tu-đà-hoản. Vì phiên 
não phân biệt thượng thượng v.v... nên lập ra chín 
phẩm. Người kia nêu lúc còn là phàm phu, chưa hề 
dứt trừ một phẩm phiên não thì gọi là Cụ phược. 
Nếu dứt trừ một phẩm thì gọi không cụ phược. Nêu 
dứt trừ năm phẩm. thì vượt lên ly sinh, thây khô dứt 
trừ năm phẩm cõi Dục, dứt khổ pháp trí đắc giải 
thoát chứng, cho đến kiến đạo dứt trừ năm phẩm 
đoạn đạt đạo pháp trí đắc giải thoát chứng, tu đạo 
dứt trừ năm phẩm đoạn của quả Tư-đà-hàm, chứng 
được giải thoát. 

Sáu tận cho đến tám 
Là hướng quả thứ hai 
Lìa dục đên tám địa 
Đây là hướng thư ba. 

Sáu đoạn cho đến tám, là hướng quả thứ hai, 
nghĩa là người Tùy tín hành, Tùy pháp hành ấy nếu 
đã dứt trừ sáu, bảy, tám phẩm phiên não thì đây 
quả hướng gọi là Tư-đà-hàm. Lìa dục đến Bát địa, 
đây là hướng thứ ba, nghĩa là người Tùy tín hành, 
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Tùy pháp hành này, nếu lìa dục cho đến Vô sở hữu 
xứ hệt, thì họ đều hướng đến quả A-na-hàm. 

Nếu đến mười sảu tâm 

Đó gọi là trụ quả 

Kiển yếu, tín giải thoát 

Kiến lợi gọi kiến đáo. 

Nếu đến mười sáu tâm, đó gọi là trụ quả, nghĩa 
là đến tâm thứ mười sáu gọi là đạo tỷ trí, tương ưng 
với đạo kia khởi, đều nói là trụ quả, hoặc Tu-đà- 
hoàn, hoặc Tư-đả-hàm, hoặc A-na-hàm. Kiên yếu, 
tín giải thoát: Nghĩa là nêu người kiến yêu kém 
nhập kiên đạo, gọi là Tùy tín hành, lúc người tu 
hành â ây trụ ba quả, gọi là Tín giải thoát. Kiến lợi 
gọi kiến đáo: Nghĩa là nếu người lợi căn nhập kiên 
đạo thì gọi là Tùy pháp hành, người đó lúc trụ ba 
quả, gọi là kiến đáo. Tín căn của Kiến đáo vượt 
hơn Tín giải thoát, chỉ vì tuệ đã huân tập, nên nói 
là kiến đáo. 

Phi sự các phiên não 
Các phiên não dứt hết 
Cho đến vị tiến hành 
Đó gọi Tu-đà-hoàn. 

Nếu kiến đạo dứt trừ hết tám mươi tám kiết thì 
đây là quả Tu-đà-hoàn, cho đến Vị tiến hành, gọi 
là trụ quả Tu-đà-hoàn. Nếu phương tiện dứt trừ 
chủng thượng thượng thì gọi là quả "hướng Tư-đà- 
hàm, tức từ chủng này cho đến dứt năm phâm, vượt 
lên ly sinh, đạo tỷ trí khởi gọt là Tu-đà-hoàn, không 
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phải hướng Tư-đà-hàm, vì hướng đến đạo quả kia 
mà vẫn chưa một niệm hiện ở trước. 

Hỏi: Dứt trừ rất nhiều phiên não, vì sao Đức 
Thê Tôn nói là ba kiết hết? 

Đáp: Mười sử là căn bản. Năm kiến: nghị, ái, 
sân, mạn, vô minh; Thây đạo đoạn là sáu (năm kiến 
và nghi). Kiến đạo kia dứt trừ sáu sử hết hắn, sáu 
là ba chuyên và ba tùy chuyên. Thân kiến kia là 
chuyên, biên kiến là tùy chuyên. Giới thủ là 
chuyên, kiến thủ là tùy chuyên, nghi là chuyền, tả 
kiến là tùy chuyên. 

Đã nói chuyên, phải biết là đã nói tùy chuyền, 
cho nên Đức Thế Tôn nói ba kiết hết là Tu-đà- 
hoàn. Hơn nữa, các phiên não nảy hoặc một thứ, 
hai thứ, bốn thứ, đã nói thân kiến, phải biết đã nói 
một thứ, đã nói giới thủ phải biết đã nói hai thứ. Đã 
nói nghi phải biết đã nói bốn thứ. Nhất thiết biến, 
không nhất thiết biến, duyên hữu lậu, duyên vô lậu 
như thê, đều phải biết mọi kiết này đã hết, đã biết, 
cho đến A-la-hán vẫn còn có tương tợ tùy chuyền. 

Chưa hết chủng tu đạo 
Thọ sinh, sinh tử bảy. 
Phải biết Thể Tôn nói 
Tu-đà-hoàn viên mãn. 

Chủng tu đạo của Tu-đà-hoàn kia chưa hết. 
Cực mãn ây phải biết là Dảy hữu. Bảy lân sinh làm 
trung âm, sinh ấm ở nhân gian và các tầng trời cõi 
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Dục. Đây là nói chung bảy hữu, vì không quá bảy, 
như cây bảy lá. 

Hỏi: Vì sao nói bảy hữu, không thêm, không 
bớt? 

Đáp: Như bị rắn bảy bước cắn. Vì sức bốn đại 
nên bước đến bảy bước, vì sức độc nên không đến 
tám. Vì nghiệp lực như thế nên bảy lần sinh, vì đạo 
lực nên không đến tám. Tu-đà-hoàn kia lúc trụ tăng 
thượng nhẫn, trừ bảy lân sinh cõi Dục. Ngoài ra tât 
cả đều sinh, được không phải thường diệt, đến 
hoàn toàn không hiện ở trước. Nếu nhân gian vượt 
lên Ly sinh thì nhân gian phải đủ bảy lần sinh trên 
cõi trời, rồi lại mãn trên trời bảy lân. Thánh đạo 
trung gian tuy thê hiện ở trước nhưng vì nghiệp lực 
gìn giữ, nên không nhập Niết-bàn. 

Hỏi: Nêu mãn bảy lần sinh rồi mà Đức Phật 
không ra đời, thì vị kia làm sao chứng được quả A- 
la-hán? 

Đáp: Có thuyết nói tại gia được quả A-la-hán, 
được quả rồi không trụ ở nhà. Lại nói chính thân 
hình người kia tự xuất gia, vì thành tựu tịnh bất 
hoại, vì hy vọng tròn đây, vi nhận thây lỗi của hành 
vi ác, cho nên pháp Tu-đà-hoàn không đọa vào 
đường ¿ ác. Lại vì sinh trong chủng tánh Phật, vì lửa 
trí sáng sạch, vì thấy lỗi lâm của cảnh giới, vì chỉ, 
quán đây đủ, vì được hun đúc do thuốc Thánh đạo, 
như Thái tử của vua, như người được tăng thêm 
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nội lực, như cá khéo léo. Vì thế nên Tu-đà-hoàn 
không đọa đường ác. Tuy phàảm phu không đọa 
đường ác nhưng vì ít và bất định, cho nên không 
nói. Vì trụ nhóm chánh định , nên nói là định, tật 
nhiên vì được Niết-bàn nên nói hướng về chánh 
giác. Bảy hữu (như trước đã nói). Trụ là trung âm. 
Sinh là sinh âm cho nên nói trụ sinh. Lại vì không 
thọ sinh khác nên gọi trụ khổ biên, không hắn là 
hết thảy Tu- đà-hoàn đều mãn bảy đời. 

Nếu dứt ba, bôn thứ 

Thành tựu đối trị kia 

Hai đời ba đời khác 

Đâáy gọi là Gia gia. 

Vì ba nhân duyên nên lập Ga gia, nghĩa là 
phiên não dứt trừ, thành tựu căn và thọ sinh. Phiên 
não dứt trừ nghĩa là cõi Dục do tu đạo dứt trừ phiên 
não. Ba phẩm, bốn phẩm dứt trừ, không có năm 
phẩm dứt trừ gọi là GIa gia. Nếu người dứt trừ 
được năm phẩm là nhờ uy lực, thì phải dứt sáu 
phẩm, thành Tư-đà-hàm, chứ không, phải do sức 
của phẩm thứ sáu có thể ngăn trở, khiến không đến 
quả. Thành tựu căn nghĩa là được các căn vô lậu 
đối trị. Thọ sinh hoặc là còn thọ cõi Dục nữa, hai 
đời ba đời khác nghĩa là nếu trong ba nhân duyên, 
mỗi duyên không đủ thì chăng phải Gia gia. Có hai 
thứ Ga gia: Hoặc trời, hoặc người. Thiên gia gia 
nghĩa là các tầng trời cõi Dục. Hoặc thọ hai đời, ba 
đời, hoặc thọ một chủng loại thần ở thiên xứ, hoặc 
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hai, hoặc ba lần sinh ở cõi trời. Nhân gia gia nghĩa 
là thân ở nhân gian, hoặc một thiên hạ, hoặc hai, 
hoặc ba. Hoặc một nhà, hoặc hai hay ba. 

Hỏi: Gia gia có nghĩa là gì? 

Đáp: Từ nhà đến nhà mà nhập Niết-bàn nên gọi 
là Gia gia. Tu-đà-hoàn vì vượt hơn nên gọi là C1a 
ø1a. 

Sáu phẩm phiên não đứt 
Kiến đạo dút tất cả 

Là nói Tư-đa-hàm 

Là Vị Tiến hành kia. 

Nếu tu đạo dứt ba phẩm thượng, ba phẩm trung 
cõi Dục và thây đạo dứt trừ tất cả thì hoàn toàn trụ 
quả Vị Tiên hành, gọi là Tu-đà-hàm. 

Hỏi: Tư-đà-hàm có nghĩa là gì? 

Đáp: Ở đây chết đi, sinh lên trời cõi Dục. Một 
lần đến nhân Ø1an rôi nhập Niết-bàn, øỌI là Nhất 
lai. 

Nếu phẩm bảy, tám đoạn 
Thành tựu căn đổi trị 
Phẩm khác thọ một đời 
Đó gọi một hạt giống. 

Nếu phẩm bảy phẩm tám của cõi Dục do tu đạo 
đoạn và kiến đạo đứt trừ tật cả đều được căn đối trị 
vô lậu kia, một đời khác ở cõi Dục, gọi là một hạt 
giông. Ba nhân duyên, bất cứ một nhân duyên nào 
không đủ, thì không phải là một hạt giống. Nếu 
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một hạt giông trời thì thọ một thân trời mà nhập 
Niết-bàn. Nhân gian cũng thê. Vì hạt giống của 
một đời khác nên nói là một hạt giống. 

Hỏi: VÌ sao phẩm tám dứt trừ gọi là một hạt 
giông? Phẩm năm dứt trừ không gọi Gia gia? 

Đáp: Dù cho phẩm sáu dứt trừ là Gia gia, nghĩa 
là còn sinh cõi Dục, là nghiệp phiên não của cÕi 
Dục không bị chướng TigạI. Vì phẩm chín của một 
hạt giông đêu sinh cõi Sắc, cho nên nghiệp phiên 
não cõi Dục rất chướng ngại. Vì thế nên nói nghiệp 
của chúng sinh ở ba chỗ rất gây não loạn ba chỗ ở 
sau sẽ nói. Một hạt giống là Tư-đà-hàm ở trên. 

Bất hoàn: Chín phẩm hết Phải biết có nhiều thứ 
Hoặc năm và bảy, tắm Hoặc là nói rât nhiêu. 

Bất hoàn dứt chín phẩm: nghĩa là kiến đạo dứt 
trừ tât cả và tu đạo cõi Dục dứt trừ chín phẩm kiết 
hết, nên biết là A-na-hàm. 

Hỏi: Có ngần ấy phiền não được dứt trừ, vì sao 
Đức Thê Tôn lại nói năm kiết phần dưới hết là A- 
na-hàm? 

Đáp: Một, hai, bôn, năm thứ, như thể tật cả đều 
thuộc về năm kiết phân dưới, đồng nghĩa với đáng 
hét thấp hèn. Lại nữa, có thuyết nói có hai chủng 
loại dưới: Cối dưới và chúng sinh dưới. Cõi dưới 
nghĩa là cõi Dục, chúng sinh dưới là phảm phu, bị 
tham, sân buộc rằng, cối dưới nghĩa là vì khó độ, 
vì bị thân kiến, giới thủ, nghi trói buộc, chúng sinh 
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dưới như lính giữ cửa canh phòng. Bậc Thánh 
trước hoặc dứt trừ hai kiết, hoặc ba kiết, vì dứt trừ 
tập nên nói là năm. Không trở lại cõi Dục gọi là A- 
na-hàm. Điều này cũng có nhiêu thứ, hoặc năm và 
bảy, tảm, hoặc lại nói đa số, gọi là A-na-hàm. Năm 
thứ là trung bát Niết-bản, sinh bát Niết-bàn, hành 
bát Niết- bàn, vô hành bát Niết-bàn và thượng lưu 
bát Niễt-bàn. 

Bảy thứ là: Trung bát Niết- bàn có ba thứ. Như 
Khê kinh nói trung bát Niết-bàn có ba thứ: Như 
tâm bình phong nhỏ trước ngọn lửa to. Như tâm 
phên nhỏ đặt cạnh tâm sắt nóng. Như tâm bình 
phong bị viên sắt nóng đốt cháy. Nghĩa này tức là 
nghĩa Khế kinh nói. 

Bốn thứ như ở trước nói tám, năm thứ như 
trước nói. Lại nữa, hiện pháp bát Niết-bàn, A-na- 
hàm ở cõi Vô Sắc và bất định. Lại nữa, năm thứ 
căn của cõi Sắc được kiến lập thì có mười lăm 
trung bát Niết-bàn thượng, trung, hạ. Cho đến 
thượng lưu bát Niễt-bàn cũng như thế. 

Địa kiến lập có hai mươi: Sơ thiên có năm, cho 
đến đệ Tứ thiền cũng có năm, kiến lập chủng tánh 
thì ba mươi. Trung bát Niết-bàn có sáu loại, đó là 
chủng tánh của pháp lui sụt, pháp tư, pháp hộ, pháp 
trụ, pháp thăng tiên và chủng tánh của pháp bât 
động. Như thế cho đến thượng lưu cũng vậy. 

Xứ sở kiến lập thì tám mươi, thân trời Phạm có 
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năm. Như thế cho đến trời A-ca-nj-trá. Căn chủng 
tánh kiến lập thì chín mươi. Địa chủng tảnh kiến 
lập thì một trăm hai mươi. Kiến lập căn địa chủng 
tánh có ba trăm sáu mươi. Tánh xứ kiến lập xứ 
chủng tánh là bốn trăm tám mươi, kiến lập căn cứ 
chủng tánh là một ngàn bốn trăm bốn mươi. Ký 
răng: 


Mười làm có hai mươi 
Ba mươi và tắm mươi 
Chín mươi, trăm hai mươi 
Và ba trăm sáu mươi 
Bồn trăm tám mươi thứ 
bốn trăm bồn mươi 
Nói rộng lược như thể 
Nhiếp thọ A-na-hàm 
Căn, địa và chủng tánh 
Kiển lập rộng Xứ sở 
Tùy phiên não đưt kia, 
Nay sẽ lân lượt nói. 

Lại nữa, một A-na-hàm là nói trung bát Niết- 
bàn, kiến lập căn có ba: địa bốn, chủng, tánh sáu, 
XỨ SỞ mưỜi sáu. Chúng táảnh căn mười tám, địa 
chủng tánh hai mươi bôn. Địa lìa dục ba mươi sáu, 
căn của địa chủng tánh có bảy mươi hai, xứ chủng 
tánh có chín mươi sáu. Địa chủng tánh lìa dục có 
hai trăm mười sáu. Căn xứ chủng tánh có hai trăm 
tám mươi tắm, căn địa chủng tánh la dục có sáu 
trăm bốn mươi tám, xứ chủng tánh lia dục có tám 
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trăm sáu mươi bốn, kiến lập căn xứ chủng tánh lìa 
dục có hai ngàn năm trăm chín mươi hai. Phải biết 
là số của trung bát Niết- bàn, cho đến thượng lưu 
cũng như vậy. Tất cả gồm một vạn hai ngàn chín 
trăm sáu mươi. Ký chép: 

Một, ba, bốn và sảu 

Mười sáu và mười tám 

Là nói hai mươi bốn 

Lại nói Đq HƠI sáu. 

Bảy mươi có hai thứ 

Chín mươi có sảu thứ 

Hai trăm mười sâu thứ 

Hai trăm tám mươi tám. 

Sáu trăm bốn mươi tám 

Tám trăm sáu mươi bốn 

Và lại nói hai ngàn 

Năm trăm chín mươi hai. 

A-na-hàm như vậy, số ấy gấp năm lần (tức là ở 
trên có hai ngàn năm trăm chín mươi hai, gâp năm 
là một vạn hai ngàn chín trăm sáu mươi). Đã nói 
tật cả A-na-hàm, nay sẽ nói tướng của năm A-na- 
hàm: 

Hạ phiên não lợi căn Trụ ở một thứ nghiệp Là 
trung bát Niết-bàn Phân biệt sáu thứ tánh. 

Hạ phiên não lợi căn, trú nơi một thứ nghiệp, là 
trung bát Niết- bàn: Nghĩa là người lợi căn và trung 
phiền não yếu kém, tác nghiệp trung âm tăng 
trưởng, không tác nghiệp sinh ấm, người ấy chết ở 
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cõi dục, trú ở trung âm cõi sắc, đắc đạo vô lậu, 
dùng đạo này để xả các kiết khác mà bát Niết-bàn, 
đó gỌI là trung bát Niết- bản, vì vượt qua nạn cõi 
Dục nên phải ở trung âm cõi Dục mà bát Niết- bàn. 
Nếu muôn cho người bát Niết-bàn, thì người ây 
phải dứt hai thứ kiết là bất thiện và vô ký, đặc hoặc 
hai, hoặc ba quả Sa-môn, vượt ra ba cõi, trung. âm 
cõi Dục đối với điều ấy là không thể. Nếu chết ở 
cõi Sắc là thuộc về phẩm thượng lưu. 

Hỏi: Người này có bao nhiêu chủng tánh? 

Đáp: Chia ra sáu chủng tánh, nên biết trung bát 
Niết-bàn có sáu chủng tánh: Thôi pháp cho đến Bất 
động. Nếu nói lợi căn không thôi chủng tánh là 
không đúng, vì người ây cũng kiến lập chín phẩm 
căn. 


Phương tiện siêng tỉnh tiến 
Tu tập mau tiễn đạo 

Là sinh bát Niễt-bàn 

Kia cũng có hai thuyết. 

Phương tiện siêng tĩnh tiễn, tu tập mau tiên đạo, 
là sinh bát Niết-bản, nghĩa là người sinh bát Niết- 
bàn tạo nghiệp trung âm, sinh âm, khi chết thọ 
trung âm và sinh âm ở các tâng trời cõi Sắc. Người 
ầy lúc mới sinh khởi đạo hữu hành, đó là phương 
tiện siêng năng và tiễn đạo dứt trừ nhanh chóng các 
kiết khác. Lúc mới sinh liền bát Niết-bàn nên nói 
là sinh bát Niết-bàn. 
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Việc ấy cũng có hai thuyết. Có thuyết nói: Lúc 
mới sinh, liền dứt phiên não, được bát Niết-bàn là 
không đúng. Có thuyết nói: Vì không xả phân thọ 
hành, nghĩa là trú đến khi tuổi thọ hết, nghĩa này 
có lý hơn. 

Phương tiện siêng thứ ba 
Xa lìa mau tiễn đạo 
Không siêng câu thứ tư 
Ba cùng nói sáu thứ. 

Phương tiện siêng thứ ba, xa lìa mau tiến đạo: 
Nghĩa là người ây hành bát Niết-bàn sai khác, 
không hành mau tiễn đạo, ngoài ra như trước đã 
nói. Danh: Là khởi đạo hữu hành, dứt phiên não 
khác mà bát Niễt-bàn là hữu hành bát Niết-bàn. Lại 
nữa, nương vào tam-muội duyên vô vi dứt phiên 
não mà bát Niết- bản cũng là hữu hành bát Niết- 
bản. Không siêng câu thứ tư nghĩa là vô hành bát 
Niết-bàn này cũng là không siêng câu, cũng không 
hành mau tiến đạo, ngoài ra như trước đã nói. 
Danh: Là khởi đạo vô hành dứt trừ phiên não khác 
mà bát Niễt-bàn là vô hành bát Niết-bàn. Lại nữa, 
nương vào tam-muội duyên vô vi đoạn trừ phiên 
não mà bát Niết-bàn, cũng là vô hành bát Niết-bàn. 
Ba đều nói sáu loại nghĩa là hành cùng vô hành và 
sinh bát Niết-bàn. Phải biết đều nói sáu chủng tánh. 
Ba loại này tuy đều là sinh bát Niết-bàn, vì nghĩa 
sai khác nên nói ba không lỗi. 

Siểu, bản siÊu, Xứ Xứ 
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Đó gọi là thượng lưu 
Đáy là sảu chủng tánh 
Phải biết tiến, bất tiễn. 

Siêu, bán siêu xứ xứ, đó gọi là thượng lưu: 
Thượng lưu có hai loại: Hoặc trước đắc huân thiên, 
hoặc không đắc, trước đắc kia: Nghĩa là trước đã 
huân tu Tam thiên, sau đó lại lui sụt trụ Sơ thiên, 
tương ưng vị Sơ thiên, khi chết sinh lên cõi Phạm 
thiên: trường hợp này cũng có ba loại: siêu, bán 
siêu và qua đời ở tật cả xứ. Siêu nghĩa là sinh ở Sơ 
thiên cho đến lìa đệ Tam thiên, muốn huân tu tròn 
đây, siêu đệ Tứ thiên, ở đó chết đi sinh lên tâng trời 
A-ca-ni-trá. Bán siêu là chết ở Phạm thiên, hoặc 
sinh một, haI, ba xứ, sau đó sinh lên cõi trời A-ca- 
mị-trả. Chết ở tất cả xứ nghĩa là sinh ở một xứ cho 
đến tầng trời A-ca-nj-trá, trước không được huân 
tập. nghĩa là không sinh lên tầng trời Tịnh Cư mà 
sinh ở cõi Vô Sắc, ngoài ra như trước đã nói. 

Hỏi: Nghĩa này có bao nhiêu chủng tánh? 

Đáp: Nghĩa này có sảu chủng tánh, thượng lưu 
cũng có sáu chủng tánh: từ thối pháp cho đến bất 
động, đây chắng phải chủng tánh căn mới trú bât 
động. Nghĩa là chủng tánh thôi pháp lui sụt ở huân 
tu thiên lui sụt, sau đó đắc kiến đáo. Phải biết tiễn 
chăng tiến: Thượng lưu nên biết là có tiễn chăng 
tiên, nên chia làm bốn trường hợp: 

1. Nên tiên tu chăng phải không tiến, nghĩa là 
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trú Phạm thiên cõi Dục. 

2. Không tiên, chăng phải nên tiến, nghĩa là trụ 
ở tầng trời A-ca-nj-trá. 

3. Vừa tiến vừa không tiên, nghĩa là trụ ở cõi 
trời khác. 

4. Chăng phải tiễn, chăng phải không tiến, 
nghĩa là không có. Nếu hướng đến cõi Vô Sắc 
nghĩa là chăng phải huân tu, cho nên nói sinh lên 
cõi Vô Sắc. 

Hỏi: Thế Tôn nói đường của bảy sĩ phu, thế nào 
là kiến lập đường của bảy sĩ phu? 

Đáp: 

Là sinh căn phiên não 

T huyết nảy có ba loại 

Bất sinh cũng như vậy 
Cung hai Thượng lưu mỘI. 

Bốn nhân duyên của một A-na-hàm nên có bảy 
thứ kiến lập là căn kiến lập, phiền não kiến lập, 
sinh bắt sinh kiên lập và thượng tiến kiến lập. Sinh: 
Nghĩa là lợi căn ban đầu ở hạ phiên não, trung căn 
thứ hai của trung phiền não, hạ căn thứ ba của 
thượng phiên não, như sinh có ba, bắt sinh cũng có 
ba. Thượng lưu nghĩa là nói về thượng tiến, vì 
phàm phu chuyền hoàn nên chăng phải thượng lưu. 
Thượng lưu cõi Võ Sắc có năm việc thù thắng: giới 
thù thăng, địa thủ thắng, chánh thọ thù thăng, â âm 
giảm thù thắng và phiên não đoạn thù thăng. Tuy 
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có năm việc thù thăng nhưng không được huân tu 
nên không kiến lập sĩ phu thú hướng. 

Chín phiên não như vậy 

Ở tại tám địa trên 

Là hai đạo, diệt kia, 

Do Đức Thể Tôn nói. 

Chín phiên não như vậy, ở tại tám địa trên, 
nghĩa là như tu đạo dứt phiên não cõi Dục có chín 
phẩm từ hạ hạ cho đến thượng thượng. Tám địa 
trên cũng như vậy, đó là bốn thiên, bôn Vô Sắc. 
Kiến đạo khởi ban đầu do một thứ đạo dứt chín thứ 
phiên não. 

Hỏi: Nếu phiên não cõi Sắc, Vô Sắc cũng có 
chín thứ, tại sao không kiến lập người lìa dục? 

Đáp: Trong một xứ có hai sinh chắng phải 
phân. Cõi Dục có cõi trời như vậy, phương như 
vậy, nhà như vậy, bậc Thánh nhỊ sinh, chẳng phải 
bậc Thánh nhị sinh ở cõi Sắc, Vô Sắc. Nhị sinh 
nghĩa là vô sinh bát Niễt-bàn cho đến Thượng lưu, 
đó là hai đạo diệt. Do Đức Thế Tôn nói, nghĩa là 
phiên não của ba cõi này phải biết là đạo vô ngại 
giải thoát diệt. Đạo vô ngại có thể dứt phiền não, 
đặc đạo giải thoát, chứng đặc giải thoát. Đạo vô 
ngại dứt phiên não, đạo giải thoát vì không mất 
chốn tạo tác nên nói là hai đạo diệt. Nếu nói đạo 
giải thoát đoạn phiên não, thì thế nào là khởi, là 
chưa khởi? Nếu nói khởi thì lúc tận trí sinh đâu tiên 
lẽ ra có phiền não, điều này chăng rốt ráo. Nêu 
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chưa khởi thì không cần đạo vị lai dứt phiền não 
chăng? 

Hỏi: Dùng đạo nào để dứt phiền não? 

Đáp: 

Đạo hữu cấu, vô cấu 

Có thể lìa Bát địa 

Thân chứng trụ thuyết ấy 
Là đắc chánh thọ diệt. 

Đạo hữu câu, vô câu đều có thê lìa tám địa: Hữu 
câu là đạo thế tục, vô cấu là Thánh đạo. Trừ địa 
hữu dư bậc nhất lúc lìa dục, phải biết đạo hữu lậu 
vô lậu lìa đệ nhất hữu chỉ có vô lậu, vì hữu lậu ở 
nơi phi phân kia, vì đạo thế tục phan duyên với địa 
trên. Xa lìa phiền não địa dưới như bắt côn trùng Ở 
lâu gác. Phi tưởng Phi phi tưởng xứ không có địa 
trên để để phan duyên dựa và xa lìa kiết. Tự địa bị 
trói buộc nên không thể lìa kiết của tự địa. Như 
người bị trói không thể tự mở. Đạo vô ngại của thê 
tục ây có ba hành: hoặc thô, hoặc khô, hoặc thô 
chướng. Vì hiện ra nên nói là thô, vì ba khô thành 
lập nên nói là khố, vì dễ quán nên nói là thô 
chướng. Đạo giải thoát cũng có ba hành, đó là chỉ, 
diệu, xuất. Mỗi hành nơi đạo vô ngại duyên dưới, 
đạo giải thoát duyên Thánh hạnh trên, về sau sẽ nói 
rõ. Thân chứng trú thuyết ây, là đắc chánh thọ diệt, 
nghĩa là trú nơi kiến đạo, tu đạo đoạn của tám địa, 
kiến đạo đoạn của nhất địa trú ở trong ây được 
chánh thọ diệt gọi là thân chứng. Cho nên người 
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học đôi với hữu thứ nhật mỗi mỗi lia dục khởi 
chánh thọ diệt. Người ấy hoặc đây đủ sự ràng buộc 
của kiết, đắc chánh thọ diệt, hoặc đều đắc tám 
phẩm. Đức Thê Tôn vì độ các chánh thọ nên nói là 
độ tất cả. Phi tưởng Phi phi tưởng tưởng biết diệt 
thân tác chứng, trú pháp đây đủ, do Niết-bàn cùng 
hòa hợp với thần nên nói là thân chứng. Chánh thọ 
diệt ở phẩm Định sẽ nói rộng: 

Kế định Kun Cương dụ 

Át sinh nơi tận trí 

Noã sinh tận, sinh ý 

Ủng cúng lìa các lậu. 

Kế định Kim Cương dụ, ặt sinh nơi tận trí: 
Nghĩa là đạo vô ngại thứ chín lìa dục của địa Phi 
tưởng Phi phi tưởng gọi là Tam-ma-đề Kim 
Cương, không có một vật gì không bị hủy hoại, nên 
gọi là Kim Cương. 

Nghĩa này sẽ nói rộng trong phẩm Trạch. 

Định Kim Cương thứ lớp, ắt sinh ra tận trí, hai 
trí đầu tiên này hoặc khô tỷ trí, hoặc tập tỷ trí. 
Nghĩa là tận trí kia đã khởi, khởi hành của chính 
mình. Sinh ý: Ngã sinh tận vì duyên bốn ấm của 
Phi tưởng Phi phi tưởng xứ kia là căn bản hữu. 

Ứng cúng lìa các lậu: Khi tận trí lại sinh thì tất 
cả hữu lậu đêu dứt hết, gọi là Ứng cúng, vì xứng 
đáng nhận tất cả sự cúng dường. Vì trừ bỏ tật cả 
phiên não nên càng không ở nơi ruộng hữu, gieo 
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trông hạt giống thức nữa. Tận trí của A-la-hán bất 
động thứ lớp khởi trí vô sinh. Tận trí kia trong một 
sát-na, trí vô sinh hoặc một sát-na, hoặc theo thứ 
lớp cùng thây hiện ở trước một sát-na. Hoặc trí vô 
sinh hiện ở trước thì giải thoát thời và ý nối tiếp 
nhau. Tận trí hoặc một sát-na, hoặc thứ lớp cùng 
thây hiện ở trước một sát-na, hoặc tận trí lại hiện ở 
trước thì nối tiếp nhau. 

Hỏi: Có bao nhiều loại A-la-hán? 

Đáp: 

Có sáu loại La-hán 

Tùy tín hành sinh năm 
VỊ kia được hai trí 

Phải biết Thời giải thoát. 

Có sáu loại La-hản, đó là Thối pháp, Pháp tư, 
Pháp hộ, Pháp trụ, Pháp tật thăng tiên và Pháp bất 
động. Nếu địa sơ học và phương tiện bất thường, 
dùng phương tiện không tức thì, đó gọi là thôi 
pháp. Pháp tư cũng như thê, có thể nghĩ đến thệ 
nguyện. Pháp hộ nghĩa là phương tiện thường, 
phương tiện không tức thì, liền dùng để theo giữ 
øìn nên không lui sụt. Pháp trụ nghĩa là phương 
tiện tức thì, phương tiện bất thường, không lùi 
cũng không tiến. Pháp tất thăng tiễn nghĩa là 
phương tiện thường, phương tiện tức khắc thì độn 
căn, có thê được bât động. Pháp bất động nghĩa là 
phương tiện thường, tức khăc là lợi căn. Có thuyết 
nói nếu là người thôi pháp, là ắt thối cho đến được 
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thăng tiến, người tất thăng tiên thì sẽ thăng tiến. 

Thuyết kia nói sáu loại là A-la-hán cõi Dục. Cõi 
Sắc, Vô Sắc có hai thứ: Pháp trụ và pháp bất t động. 
Có thuyết nói thôi pháp không hăn là thôi, nêu 
người lui sụt thì chỉ có chủng tánh này, chẳng có 
chủng tánh khác. Thuyết kia nói ba cõi đêu có sáu 
loại A-la-hán. 

Tùy tín hành sinh năm, nghĩa là năm loại trước 
trong sáu loại A-la-hán là chủng tánh tín. Tín kia 
thành tựu hai trí, là tận trí và vô học đăng kiến. 
Người kia hoặc vì có lúc lui sụt nên không nói là 
trí vô sinh. Đức Thế Tôn vì không còn thọ sinh nữa 
nên tất cả Khế kinh nói không còn thọ thân sau, vì 
biết như thật. 

Phải biết thời giải thoát nghĩa là nên biết là thời 
g1ả1 thoát này nương vào tùy thuận thức ăn, y phục, 
giường năm, ngọa cụ, Xứ sở nói pháp vả con người 
nên căn thiện tăng tiên, ,không thể tùy theo điều 
mình muốn tiến hành bất cứ lúc nào, nên nói là 
Thời giải thoát. 

Lợi căn, pháp, bất động 
Là bắt thời giải thoát 
Người kia được ba trí 
Thành tựu tự giải thoái. 

Lợi căn, pháp, bất động là bất thời giải thoát: 
Nghĩa là nếu pháp bất động hoàn toàn lợi căn, thì 
có thể trong tất cả thời, tùy theo điều mình mong 
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muốn, tiễn tu nghiệp thiện, không chờ đợi mọi sự 
đây đủ nào, là bất thời giải thoát. 

Người kia được ba trí: Nghĩa là người kia thành 
tựu ba trí: tận trí, trí vô sinh và vô học đắng kiến, 
là pháp bất thối. 

Thành tựu tự giải thoát nghĩa là phải biết người 
kia giống như mình, gọi là thành tựu giải thoát. 
Thời ỳ giải thoát nghĩa là vì thời gian chờ đợi nên 
thời ý giải thoát thành tựu pháp bất động. Vì bất 
động, không bị phiên não làm động nên nói bất 
động, là nghĩa bât thôi. 

Hỏi: Vì sao thời ý giải thoát gọi là ái, chứ chăng 
phải bất động? 

Đáp: Vì thời ý giải thoát kia rất tự giữ gìn, cũng 
như người chỉ có một mắt nên không tự tại, vì sợ 
lui sụt. Như mượn vật người khác, vật đó ràng buộc 
căn thiện lẫn nhau, không phải phần. Bất động giải 
thoát có căn thiện quan hệ nhau, nghĩa là vì giải 
thoát kia có Tam-ma-đề khác, cho nên không gọi 
á1, nghĩa là không không, vô nguyện vô nguyện, vô 
tác vô tác, dùng định để xả định, gọi là lệ thuộc 
nhau. 

Phải biết tuệ giải thoát 
Không đắc định Diệt tận 
Nếu đặc định Diệt tận 
Nên biết câu giải thoát. 
Phải biết tuệ giải thoát, không đắc định Diệt 
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tận, nghĩa là sáu loại A-la-hán này không được 
định Diệt tận, là nói tuệ giải thoát, vì tuệ lực khiến 
giải thoát phiền não chướng nên gọi tuệ giải thoát. 

Nếu được định Diệt tận, nên biết là câu giải 
thoát, nghĩa là sáu loại A-la-hán này được định 
Diệt tận là nói câu giải thoát, do tuệ lực của họ nên 
lia phiền não chướng, tâm được giải thoát. Lực 
chánh thọ diệt lìa giải thoát chướng được giải 
thoát, cho nên gọi là câu giải thoát. Nêu lại là thôi 
pháp, thì tất cả đều giải thoát nên chia làm bốn 
trường hợp: 

1. Thôi pháp không phải đều giải thoát: Nghĩa 
là thôi pháp không được định Diệt tận. 

2. Đều giải thoát chăng phải thối pháp, nghĩa là 
năm loại A-la-hán được định Diệt tận. 

3. Vừa thôi pháp, vừa là câu giải thoát, nghĩa là 
thối pháp được định Diệt tận. 

4. Cũng chăng phải thôi pháp, cũng chăng phải 
câu giải thoát: Nghĩa là năm loại A-la-hán không 
được định Diệt tận, cho đến bất động giải thoát 
cũng như thế. 

Các căn nói chín thứ Cũng nói chín hạng người 
Có bảy loại Thanh văn Duyên giác và Như lai. 

Đây nói chín thứ căn, nghĩa là từ hạ hạ cho đến 
thượng thượng. Bậc A-la-hán cũng có chín chủng 
tánh, nghĩa là năm chủng tánh trước và hai loại bất 
động, giải thoát. Hoặc nhân thời giải thoát, được 
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bất động, hoặc mới được bắt động. Bảy loại Thanh 
văn này và Duyên giác, Như lai, gọi là chín hạng 
người. Đã nói căn kiên lập người. Nếu người thành 
tựu căn, nay sẽ nói: 

Căn hạ trung, tôi hạ 

Đáy là người loại đấu 

Cho đến tăng thượng thượng 

Người thứ chín phải biết. 

Thối pháp kia thành tựu căn hạ hạ, Pháp tư 
thuộc hạ trung, Pháp hộ là hạ thượng, Pháp trụ 
thuộc trung hạ, Pháp thắng tân thuộc trung trung. 
Chủng tánh nhân thời giải thoát thuộc pháp bât 
động trung thượng, bất động giải thoát ban đầu là 
thuộc thượng hạ, Duyên giác là thượng trung, Như 
lai là thượng thượng. 

Là do chúng tảnh Học 
Được quả Vô học kia 
Hoặc tức chủng tánh ấy. 
Hoặc tiên bất thối chuyển. 

Sáu loại A-la-hán, hoặc do học địa, với chủng 
tánh như thê, được A-la-hán, tức chủng tánh A-la- 
hán kia, hoặc căn tăng ích được bất thôi chuyền, vì 
căn tu tập của chủng tánh kia. Thối pháp kla có ba 
việc sẽ nói sau). Pháp bất động chỉ có một việc, tức 
trụ bát Niết-bàn, A-la-hán khác có hai việc. Đã nói 
chủng tánh căn bản của A-la-hán, nay sẽ nói: Về 
căn thăng tấn, 

Cái gọi ba, bốn, năm 
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Sáu, bảy lân lượt tăng 
Là các thối pháp thảy 
Nói năm La-hán thảy. 

Thối pháp kia có ba việc, đó là thối pháp, trú 
học, căn thôi, pháp hoặc trụ căn thượng thắng tiên 
của bát Niết-bàn kia. Tư pháp có bốn việc, đó là 
căn thối trú học, thối tức là trụ nơi căn của thối 
pháp, hoặc khác tức là nên tiến không thối, vì trước 
đã nói chủng tánh kia bất thối. Trụ nơi căn thối 
pháp, tức là trụ nơi căn thượng thắng tiến của bát 
Niết-bàn. 

Hộ pháp có năm việc, đó là pháp hộ, thối, căn 
trụ học, căn trú thôi pháp, trụ căn trú pháp tư, tức 
trụ nơi căn thượng tăng tiễn của bát Niết-bàn. 

Pháp trụ có sáu loại, tật thăng tiên có bảy, tùy 
theo nghĩa mả nói ây. Đã nói kiên lập tướng của 
bậc Hiên Thánh, nay sẽ nói: Về kiến lập pháp, 

Là pháp tùy tín hành 
Hoặc pháp tuy pháp hành 
Cùng với đạo kiến để 
Đêu là đồng một tướng. 

Pháp Tùy tín hành, pháp Tùy pháp hành và đạo 
kiến đề, ba loại pháp này đều đồng một tướng. Sự 
khác nhau nghĩa là người Tùy tín hành là độn căn, 
người Tùy pháp hành là lợi căn. 

Ở trong các căn ấy 
Đỏ gọi vị fri căn 
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Là pháp hữu học khác 
Phát nói dĩ tri căn. 

Trong đó các căn pháp gọi là vị tri căn, nghĩa 
là căn thuộc về kiến đề thường có chín pháp: ý căn, 
lạc căn, hỷ căn, xả căn, năm căn như Tín, v.V... ØỌI 
là VỊ tri căn. Các căn này Tùy tín hành, Tùy pháp 
hành mà thành tựu. Danh: Chưa biết sẽ biết, nên 
nói là vị tr1 căn. 

Hỏi: Khổ pháp nhẫn sinh quán năm ấm cõi 
Dục. Về sau khô pháp trí sinh không phải ở năm 
âm là đã biết hay sẽ biết? Nếu nói chưa biết, sẽ biết 
thì điều này không đúng. 

Đáp: Vì nhẫn không phải trí không phải tảnh 
của trí nên không có lỗi. Vì nhẫn là kiên, chăng 
phải tánh của trí, vì trí biết nên chăng phải không 
đúng. Nghĩa là pháp hữu học khác, Phật nói dĩ tri 
căn là trừ pháp học của kiên đạo, còn pháp học 
khác, tức là chín pháp của SỐ căn này được nói là 
đĩ tri căn. Tín căn giải thoát ấy là sự thành tựu của 
kiến đáo, thân chứng mà thành tựu. Dù đạo tỷ trí 
sinh ra quán đạo tỷ nhẫn, là vị tri, đương trị, vì ít 
nên không nói, như một giọt nước biến, một hạt bụi 
của Tu-di, chỗ ruôi đậu trong hư không. 

Phải biết pháp vô học 
Là nói VÔ frl căn 

Đắc quả, bỏ đạo trước 
Đo frí VÕ Hgại HÓi. 
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Phải biết pháp Vô học, là nói vô tri căn, nghĩa 
là phải biết pháp vô học tức căn này thường có chín 
pháp. nói là vô tri căn. Tuệ giải thoát của căn này 
do câu giải thoát thành tựu. 

Sáu địa, bốn thiên, vị lai, trung gian của kiến 
đạo kia, không phải là căn thiện phương tiện của 
địa trên, vì không có và vì không phải cảnh giới 
rộng. Chín địa của pháp tu đạo học, sáu địa này và 
tánh của bốn ấm, năm âm của ba Vô Sắc. 

Được quả xả đạo trước, do Trí vô ngại nói, 
nghĩa là khi đặc quả, phải biết xả đạo vô lậu trước 
đê được quả Tu-đà-hoàn, xả kiến đạo, được quả 
Tư-đà-hàm. Nếu trước diệt dục gấp bội hết, cũng 
xả kiên đạo. Nếu theo thứ lớp: Xả quả Tu-đả-hoàn 
và Tu-đả-hoàn tiễn hướng đạo được quả A-na- 
hàm. Nếu trước dục ái hết cũng xả kiến đạo. Nếu 
theo thứ lớp nghĩa là xả quả Tư-đà-hàm và Tư-đả- 
hàm tiến hướng đạo, được quả A-la-hán thi xả quả 
A-na-hàm và A-na-hàm tiên hướng đạo. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói bảy người như Tùy tín 
hành v.v... được kiến lập thê nào? 

Đáp: 

Phương tiện và các căn 
Chánh thọ, giải thoát chung 
Phải biết Hiện Thánh bảy 
Sự thì nói CÓ sáu. 
Phương tiện và các căn, chánh thọ giải thoát 
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chung, phải biết Hiên Thánh bảy: Nghĩa là vì năm 
nhân duyên nên nói bảy người, gọi là bảy, chứ 
chăng phải sự có bảy. Năm nhân duyên là phương 
tiện, căn, chánh thọ, giải thoát và chánh thọ giải 
thoát. 

Phương tiện nghĩa là Tùy tín hành, Tùy pháp 
hành. Tùy tín hành nghĩa là vì tín nhiêu, nên nói 
tùy tín hành, trước vì gieo trông các nghiệp tin 
người khác nên làm. Khi được đạo rồi, dùng gốc 
đê gọi tên. Tùy pháp hành: Là trước tự mình tư duy 
để tạo ra các nghiệp. Sau được đạo rồi lây gốc làm 
tên. 

Căn nghĩa là tín giải thoát, kiến đáo. Độn căn 
nói là tín giải thoát, lợi căn nói là kiên đáo. Chánh 
thọ nghĩa là thân chứng. Giải thoát là tuệ giải thoát. 
Chánh thọ, giải thoát là câu giải thoát. Về sự nói 
có sáu nghĩa là các bậc Thánh này có sáu, kiến đạo 
có hai: Tùy tín hành và Tùy pháp hành. Tu đạo có 
hai là Tín giải thoát và Kiên đạo. Đạo vô học có 
hai là Thời giải thoát và Bất thời giải thoát. Người 
tùy tín hành nên nói là một, nghĩa là vì căn của bảy 
người nên nói là ba, nghĩa là vì chủng tánh của hạ, 
trung, thượng nên nói năm, nghĩa là thôi pháp cho 
đến đạo tất thăng tiên nên nói mười lăm. Từ trụ khô 
pháp nhẫn, cho đến đạo tỷ nhẫn lìa dục, nên nói 
bảy mươi ba, lìa dục cõi Dục có mười, nghĩa là từ 
cụ phược cho đến hết chín phẩm. Sơ thiên chín, 
cho đến Vô sở hữu xứ. 
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Lại nữa, đạo của chủng tánh căn dựa vào kiến 
lập mà tăng, cũng nên nói rộng. Như thế người tùy 
tín hành có mười bốn vạn bảy nghìn tám trăm hai 
mươi lăm, thuộc về đạo kia. 

Một, ba, năm, mười lăm Cùng với bảy mươi ba 
Là đạo chủng tánh căn Lìa phiên não phải biết Gâp 
ba, kế gấp năm Mười lăm và gấp chín Rất nhiêu 
hạng như thế Chỉ nói Tùy tín hành. 

Phải biết bậc Thánh khác, tùy theo nghĩa đó 
cũng nên nói như thế. 

Hỏi: Như Khế kinh nói tắm người như hướng 
Tu-đà-hoàn, v.v... là thể nào? 

Đáp: 

Do vì có năm việc 

Nói có tên tám người 
Sự trước, sau đêu một 
Khoảng giữa thì có ba. 

Bốn hướng, bốn quả này nói là tám người, danh 
sự có năm. Hướng Tu-đà-hoàn và A-la-hán, đây 
gọi là một việc, cũng một Tu-đà-hoàn và hướng 
Tư-đà-hàm, đây gọi hai việc. Một Tư-đà-hàm và 
hướng A-na-hàm, A-na-hàm và hướng A-la-hán, 
cũng như thế. 

Bồn người trước ấy là thành tựu Thánh đạo của 
một địa, tức ở đây cũng nói GIa gia và một hạt 
giông. Hướng quả A-na-hàm hoặc một địa cho đến 
sáu địa, quả A-na-hàm hoặc ba địa, cho đến sáu 
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địa, hướng A- la-hán hoặc ba địa cho đến chín địa. 
A-la-hán thành tựu chín địa. Đạo quả Sa-môn kia 
hư hoại thì địa hư hoại, nên lập ra bốn trường hợp: 

1l. Đạo hoại, địa không hoại: Là quả Tư-đà- 
hàm. 

2. Địa hoại, không phải đạo hoại, là quả A-la- 
hán. 

3. Đạo hoại, địa hoại: Là quả A-na-hàm. 

4. Đạo không hoại, địa không hoại: Là quả Tu- 
đà-hoàn (xen lẫn hữu lậu, vô lậu gọi là đạo hoại, 
xen lẫn dựa vào các thiền gọi là địa hoại). 

Đã hết là giải thoát Được nương vào một quả 
Thứ chín, không nhiễm ô Diệt tận nên sẽ nói. 

Đã hết là giải thoát, được nương vào một quả: 
Các đạo giải thoát trong hướng đạo lúc đặc quả đắc 
giải thoát. Phiền não phẩm Pháp trí đã dứt hết, 
được một giải thoát, những phiền não do phẩm tỷ 
trí dứt hết được hai giải thoát. Vì được đạo không 
hư hoại nên nói lúc được một quả, nói năm nhân 
duyên được đạo chưa từng, xả đạo đã từng, đắc 
ngay tám trí, cùng lúc tu mười sáu hành, được quả 
của một vị giải thoát. 

Hỏi: Dứt trừ nhiễm ô trước đã nói, không 
nhiễm ô làm sao dứt trừ? 

Đáp: Diệt tận thứ chín không nhiễm ô, nên phải 
nói. Trước đã nói chín phẩm dứt phiền não quyến 
thuộc. 
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Không nhiễm ô nghĩa là trụ đạo vô ngại thứ 
chín, dứt trừ mau chóng, chắng phải dân dân. 
Không nhiễm ô nghĩa là thiện thế tục và vô ký 
không â ân mất, sắc của năm âm nhiễm ô cũng do 
đạo vô ngại thứ chín dứt trừ, vì ít nên không nói. 

Hỏi: Vì sao dứt trừ chín phẩm phiên não, đạo 
vô ngại thứ chín không nhiễm ô dứt trừ? 

Đáp: Vì phiên não trái với Thánh đạo. Thánh 
đạo trái với phiên não, không nhiễm ô, không trái 
nhau, cho nên phiên não kia như thế, đạo như thê 
khởi, tùy chỗ cân dứt trừ, phiền não được dứt trừ. 
Đạo hạ hạ khởi, phiên não thượng thượng dứt trừ, 
cho đến đạo thượng thượng khởi, phiên não hạ hạ 
đứt trừ. Như ánh sảng nhỏ diệt bóng tôi thô, nguồn 
sáng lớn diệt bóng tôi nhỏ. Đạo kia cũng như thế, 
do nhiễm ô nên tự tánh dứt trừ không thành tựu, 
người không cấu uế là xả lỗi phiền não như nạn 
độc. 

Vô trước tên giông nhau Kia hay được bất động 
Chủng tánh tín giải thoát Thăng tiễn cũng tăng đạo. 

Vô trước tên giống nhau, có thê được bất động, 
nghĩa là chắng phải tất cả A-la-hán đều được bât 
động, chỉ có danh tương tự công đức là đắc, nghĩa 
chắc chắn thăng tiến tăng tiến căn trong năm loại 
kia là đắc, nghĩa là pháp tiên đến tư pháp. Thứ lớp 
như thê theo thứ lớp đêu phải biết. Lại nữa, được 
bất động có chín đạo vô ngại và chín đạo giải thoát, 
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như được A-la-hán. Chín đạo vô ngại, tám đạo giải 
thoát thuộc về thời giải thoát. Đạo giải thoát thứ 
chín thuộc về Bắt thời giải thoát. Tât cả quả của 
đạo kia thuộc về đạo. Đạo phương tiện kia nêu là 
vô lậu thi thuộc quả đạo, còn nêu là hữu lậu thì 
không thuộc. 

Chủng tánh tín giải thoát, thăng tiên cũng thăng 
tiên, nghĩa là tín giải thoát kia, hoặc chủng tánh tất 
thăng tiên có thể đắc kiến đáo, chứ chăng phải tánh 
khác. Cho nên năm thứ học địa cũng là căn thăng 
tiễn. Đạo thăng tiên nghĩa là căn bùng cháy. Căn 
thăng tiên nghĩa là tăng thêm trong loài người, chứ 
không phải đường khác. Thánh đạo tăng chăng 
phải đạo thê tục. Học là nương vào thiền, vô học là 
nương vào thiền và Vô Sắc. Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm thì nương vào căn tăng tiên ở vị lai, tức họ xả 
một địa, được một địa. Nêu A-na-hàm trước nương 
vào Sơ thiền và quyên thuộc vượt lên ly sinh và 
theo thứ lớp chưa đặc đệ Nhị thiền. Căn thăng tiến 
kia sẽ xả quả của ba địa, đắc quả của ba địa, hoặc 
đắc đệ Nhị thiền chứ không phải đệ Tam thiên. Về 
Sau, SẼ nương vào căn thăng tiên của Sơ thiên, 
nghĩa là xả quả của ba địa và đạo quả vượt hơn của 
bôn địa, tức được quả của ba địa. Như thế cho đến 
đắc Vô sở hữu xứ vô lậu, xả quả của ba địa và xả 
đạo thăng quả của chín địa, đắc quả của ba địa. 
Như thế cho đến được Vô sở hữu xứ vô lậu, xả quả 
ba địa và xả quả địa thù thăng của Chín địa được 
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quả ba địa, nếu cho xả nhiêu đạo được ít đạo nên 
lui sụt thì không đúng. Vì sao? Vì đắc đạo thù 
thăng, vì ý giải của người đó. 

Hỏi: Xả đạo, cũng xả đoạn (dứt trừ) chăng? 

Đáp: Đạo thế tục đoạn là không xả. Nếu mỗi 
thứ phiên não của Phi tưởng Phi phi tưởng xứ dứt 
trừ thì lúc được kiến đáo, Phi tưởng Phi phi tưởng 
kia sẽ do tu đạo dứt trừ, xả dứt và đôi tr, mà không 
thành tựu phiên não đắc, như lúc phàm phu sinh 
nơi địa trên. 

Lại nữa, nếu trước nương vào Sơ thiên, vượt 
lên ly sinh, về sau nương vào căn tăng tiên của đệ 
Nhị thiền thì người đó đã xả quả của ba địa và 
thăng quả đạo thù thăng của bốn địa, được quả của 
bốn địa. Như thê tật cả địa nên nói rộng. 

Nếu trụ quả mả căn tăng tiễn thì sẽ thuộc về 
phương tiện vô ngại và đạo quả giải thoát, Nếu trụ 
căn tăng tiên của thắng quả đạo, nghĩa là hoặc 
thuộc vê đạo phương tiện vô ngại, hoặc thắng đạo 
quả vượt hơn, hoặc thuộc vê đạo quả giải thoát, 
một đạo phương tiện một đạo vô ngại cũng là một 
đạo giải thoát. Như thê kiến đạo cũng có sáu chủng 
tánh mà không có căn tăng tiến, vì là đạo nhanh 
chóng. 

Phân căn thiện quyết định phần như thế cũng 
có sáu chủng tánh. Người tu hành là căn tăng tiễn 
theo thứ lớp, chỉ có pháp thế gian đệ nhất là không 
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có căn tăng tiễn vì do một niệm. 

Đã nói các căn đủ, nay sẽ nói: Vẻ là học đủ 

không đủ 
Hoặc quả hữu học đu 
Hoặc căn, hoặc chánh thọ 
Hoặc ba đều cùng đủ 
Vô học hai cũng thể 

Học kia có ba sự đủ, hoặc quả đủ, hoặc căn đủ, 
hoặc chánh thọ đủ. Nếu tín giải thoát A-na-hàm 
không được định Diệt tận thì chỉ có quả đủ, chắng 
phải căn đủ, vì căn yếu kém, không phải chánh thọ 
đủ, không được đủ, vì định Diệt tận. 

Kiến đáo Tu-đà-hoàn, Tư-đả-hàm chỉ có căn 
đủ, chăng có quả đủ, chăng phải chánh thọ. Tín giải 
thoát A-na-hàm, đặc định Diệt tận, quả đủ và chánh 
thọ đủ không phải căn đủ. Kiến đáo A-na-hàm 
không được định Diệt tận, nghĩa là quả đủ và căn 
đủ không phải chánh thọ đủ. Kiến đáo được định 
Diệt tận, có ba sự đủ, vô học có hai cũng thế: Nghĩa 
là tất cả quả vô học đêu đủ, vì tánh quả không hai. 
Hạ căn tuệ giải thoát, nghĩa là quả đủ, không phải 
căn đủ. Người lợi căn là quả đủ và căn đủ đều 
không phải chánh thọ đủ. Hạ căn câu giải thoát, 
nghĩa là quả đủ và chánh thọ đủ, không phải căn 
đủ. Lợi căn nghĩa là ba việc đủ. 

Hỏi: Ba thứ đủ, đó là khéo quán đề, tại sao quán 
đề là mau chóng, hay dân dân? 
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Đáp: 

Kiến lập công đức ác ` 
Dán dân tháy chán đề 
Sức đạo võ ngại được 
Quả hữu vị, võ Vị. 

Kiến lập công đức ác, dần dân thấy. chân đề: 
nghĩa là vì đôi với chân để này thấy rõ lỗi ác, nên 
lập khổ đế, tập đế. Vì nhận thây công đức nên lập 
diệt đế, đạo đê. Cho nên không phải lúc thây lỗi ác 
đồng thời thây công đức, cũng không phải khi thây 
công đức đồng thời thấy lỗi ác, vì thê khác nhau, 
cũng không phải không thây để như thật, gỌI là đề 
vô gián đẳng, c cũng không phải một trí quán chung 
đề, vì để có nhiêu tánh, cho thế nên dân dân thấy 
chân đề. 

Có thuyết nói hành vô ngã đốn VÔ gián đăng. 
Thuyết kia nói hành vô ngã duyên tất cả pháp như 
thê lẽ ra vô gián đẳng ngay tức khắc là không đúng. 
Vì sao? Vì quá nhiều điên đảo, và vì tự tánh tương 
ưng với pháp cộng hữu chắng phải cảnh giới, vì 
tướng quả của đề. 

Vô ngã, v.v... đôi với để này mang rất nhiều 
tánh điên đảo chăng phải một. Vì vô ngã khởi dứt 
trừ rất nhiêu tự tánh của hoặc, cho nên chẳng phải 
một. Vô gián đăng dân dân. Vô gián đắng sẽ nói 
rộng trong phẩm Trạch. 

Hỏi: Đề vô gián đắng được quả Sa-môn, sao lại 
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là quả hữu v1? 

Đáp: Sức của đạo vô ngại được quả hữu vi lẫn 
vô vi. Phiền não thường diệt và đạo giải thoát đều 
có sức của đạo vô ngại đạt được, cho nên đều nói 
là quả Sa-môn. Phiên não diệt là quả giải thoát và 
quả công dụng. Đạo giải thoát là quả công dụng và 
quả y. 

Hỏi: Vô gián đắng này có bao nhiêu loại? 

Đáp: 

Là ba vô giản đăng 
Duyên sự kiến vô giản 
Phải biết có ba loại 
Hoặc hai Cũng là một. 

Ba loại vô gián đăng, đó là duyên vô gián đẳng, 
Sự VÔ gián đăng và kiên vô gián đăng. Tuệ kia là 
hai loại vô gián đăng. Duyên vô gián đăng vì hữu 
duyên, Sự vô gián đăng là vì có thể thành sự. Kiến 
vô giản đăng là kiên tánh. Tuệ tương ưng pháp có 
hai thứ vô gián đắng là duyên VÔ gián đăng Và SỰ 
vô gián đăng, còn pháp cộng hữu kia chỉ có một là 
sự vô gián đăng. Khô nhẫn, khô trí kia ở nơi khô 
để có ba thứ vô gián đăng, đối với diệt để, đạo để 
có sự vô gián đăng, phải biết tập nhẫn, tập trí đối 
với tập để cũng như vậy. Diệt nhẫn, diệt trí đối với 
diệt để có ba loại vô gián đăng, đối với khô, tập, 
đạo để có sự vô gián đăng. 

Đạo nhẫn đạo trí đôi với đạo đề có ba vô gián 
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Tu đạo tùy theo nghĩa â ây, phải biết như vây: Kiên 
đề vô gián đăng vì nhân duyên này nên phải biết 
lần lượt vô gián đắng. 
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QUYÊN 6 


Phẩm 6: TRÍ 

Đã nói về kiến lập bậc Hiền Thánh, nay sẽ nói 
về Trí. 

Nếu tánh trí rõ được, 
Soi sáng tất cả hữu 
Có, không có Niết-bàn 
Nay nói các tưởng ấy. 

Nếu: Nghĩa là nêu sự kia, Trí là nghĩa quyết 
định, rõ nghĩa là phân biệt. So sáng nghĩa là quán 
sát. Tât cả hữu là cùng cực mé ba cõi, đó là khô tập 
đề. Hữu là tánh hữu. Có, không có nghĩa là có tận. 
Niết-bản nghĩa là các phiên não diệt, đây là nói diệt 
để. Trong các nghĩa kia cũng biểu thị tướng của 
đạo đế, nghĩa là tự tánh, tánh tự nhiên, nay nói là 
chỉ bày tự tánh. 

Hỏi: Những gi là trí? 

Đáp: 

Ba trí do Phật nói 
Giác bậc nhất trên hết 
Pháp trí và tỷ trí 
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Và đăng trí thể tục. 

Ba trí này gồm thâu tật cả trí. Pháp trí: Hoặc 
cảnh giới trí là trí vô lậu của khổ, tập, diệt, đạo, 
thuộc cõi Dục. Vì trí này đầu tiên thọ pháp tướng 
nên nói là pháp trí. Tỷ trí nghĩa là hoặc trí cảnh 
giới, là trí vô lậu khổ, tập, diệt, đạo của cõi Sắc và 
Võ Sắc. Nếu pháp trí của hành này chuyên thì hành 
ây chuyên. theo. Tỷ trí này vì do tỷ loại trí, nên nói 
là ty trí. Đăng trí là hoặc trí cảnh giới, là trí hữu lậu 
của tât cả pháp. Đăng nghĩa là thọ nhiêu số loại thê 
tục: nam, nữ, dài, ngăn, v.v... nên nói đắng trí. 
(Đắng nghĩa là mọi việc nhóm họp). 

Khổ, tập và diệt, đạo 
Hai trí từ để sinh 
Đó gọi khởi bốn trí 
Mâu-ni tùy đề nói. 

Pháp trí, tý trí này tùy đề chuyên, Đức Thế Tôn 
tùy theo âm thanh đề kia mà nói, cảnh giới khô đề 
nói là khô trí, còn cảnh giới tập, diệt, đạo thì nói là 
đạo trí. 

Nếu trí quán tha tâm 
Là nói theo ba này 
Trĩ tận, trí võ sinh 
Cảnh giới ở bốn môn. 

Nếu trí quán tha tâm, là nói theo ba này, nghĩa 
là ba trí quán tha tâm, dùng phẩm pháp trí làm cảnh 
giới, để nói pháp trí, dùng phẩm tỷ trí làm cảnh 
giới, để nói về tý trí, dùng tâm, tâm pháp hữu lậu 
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làm cảnh giới, nói là đăng trí. 

Trí tận, trí vô sinh, nghĩa là trí tận, trí vô sinh 
là hai trí, đó là pháp trí và tỷ trí. Cảnh giới tạo tác 
của trí kia rốt ráo quyết định chuyền là tận trí, 
không còn tạo tác nữa. Quyết định chuyền là trí vô 
sinh. 

Hỏi: Cảnh giới của đề nào? 

Đáp: Cảnh giới ở bôn môn, nghĩa là duyên bỗn 
để kia. 

Hỏi: Nếu Đức Thế Tôn nói ba trí thì sao lại nói 
mười? 

Đáp: 

Đổi trị và phương tiện 

Tự tánh hành, hành duyên 
Đã làm nhân nuôi lớn 
Thể nên nói mười trí. 

Vì Dảy nhân duyên nên nói mười trí, nghĩa là 
đối trị và phương tiện, tự tánh hành, hành duyên, 
đã làm nhân trưởng dưỡng. Đối trị, nghĩa là pháp 
trí ty trí là trí vô lậu. Đôi trị cõi Dục, nói là pháp 
trí, đôi trị cõi Sắc, Vô Sắc nói là tỷ trí, pháp trí, Tuy 
đối trị cõi Sắc, Vô Sắc nhưng chăng phải tất cả, 
cũng chắng phải toàn chủng, cho nên không nói. 
Phương tiện nghĩa là trí tha tâm cũng trí tâm pháp, 
chỉ vì phương tiện mà muốn biết tâm kia. Tự tánh: 
Nghĩa là đăng trí thường chấp lây nhiêu số tục, như 
trước đã nói. 
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Hành: Là khô trí, tập trí, ha1 trí này hành duyên 
hoại không hư hoại, vì một duyên. Hai trí này 
chung một duyên, cho nên đôi với duyên kia, hành 
vô thường chuyền, khố trí này, cũng nói là vô 
thường. Vì trí do khô tăng thêm rất nhiêu sự nhằm 
chán nên gọi là khô trí. Kê đó vì bât cộng, nên hành 
khô hoàn toàn duyên hữu lậu. Hành vô thường là 
hoặc duyên ba đề hữu lậu, hoặc duyên vô lậu, hữu 
lậu. 

Hành không, vô ngã: Nghĩa là hoặc duyên tất 
cả pháp hữu lậu, hoặc duyên vô lậu hữu lậu. Cho 
nên khô trí, hành khô tạo ra bốn trường hợp: 

1. Hoặc khô trí không phải hành khổ, nghĩa là 
hành khô trí, hành khác. 

2. Hoặc hành khổ chăng phải khổ trí, nghĩa là 
pháp tương ưng của khô trí. 

3. Hoặc khô trí cũng là hành khổ, nghĩa là hành 
khổ trí, hành khổ. 

4. Hoặc không phải khô trí, cũng không phải 
hành khổ, nghĩa là hành khổ trí của các pháp hành 
tương ưng khác. Như hành, đã hành, sẽ hành cũng 
như thế. Như hành khổ, vô thường, không, vô ngã 
cũng như vậy. 

Như khổ trí mười hai, cho đến đạo trí cũng như 
thế. Hành duyên nghĩa là các diệt trí, đạo trí. Vì trí 
kia duyên hành không hư hoại, cũng không bị hư 
hoại. Đã làm nghĩa là vì việc làm của tận trí đã thực 
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hiện. Nhân trưởng dưỡng nghĩa là trí vô sinh, vì do 
tất cả trí vô lậu, vì trụ thân bất động. 

Đã nói nhân duyên kiến lập mười trí. Nay sẽ 
nói phân biệt thiện v.v... 

Chí trí chỉ nói thiện, 
Một trí ba phán biệt, 
Một kiến, hai phi kiến 
Ngoài ra có hai thứ. 

Chín trí chỉ nói thiện: Nghĩa là trừ đăng trí, còn 
chín trí khác nói là thiện, vì quả ái. Một trí ba phân 
biệt: Nghĩa là đăng. trí hoặc thiện, hoặc bất thiện, 
hoặc vô ký. Một kiến nghĩa là trí tha tâm, là tánh 
phân biệt của kiến này. 

Hai phi kiến: Là trí tận, trí vô sinh, vì không 
phải kiên, không phải tánh phân biệt. Ngoài ra có 
hai thứ, nghĩa là bảy trí khác, hoặc kiến, hoặc 
chăng phải kiến, hoặc pháp trí, tý trí, trí khô, tập, 
diệt, đạo, trí tận, trí vô sinh, trí nào không lệ thuộc 
là kiến, lệ thuộc thì chắng phải kiến. 

Đắng trí là hoặc kiến, hoặc chắng phải kiến, 
năm kiến như chánh kiến thê tục, kiến này vì nhanh 
chóng. Nghị, ái, sân, mạn, vô minh tương ưng với 
tuệ, chắng phải kiến. Vì sao? Vì hai sử che lấp. Tuệ 
tương ưng với vô minh, tuy không có hai sử, một 
có thể che lập. tột độ, chăng phải phiên não khác. 
Vì sao? Vì chăng phải phương tiện quán sát. Tuệ 
vô ký không ấn mất chắng phải kiên, vì không 
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nhanh chóng. 

Năm thức tương ưng với tuệ chắng phải kiến, 

vì không phải tánh suy lường. 
Học và võ học sáu 
Hai trí nói võ học 
Phi Học, Võ học một 
Phải biết một, ba thứ. 

Học và Vô học sáu: Nghĩa là pháp trí, tỷ trí, trí 
khổ, tập. diệt, đạo, hoặc Học, hoặc Vô Học. Nếu 
người Học thì sở đắc là Học, nếu người vô học thì 
sở đặc là vô Học. Hai trí nói vô học, nghĩa là trí 
tận, trí võ sinh là vô học, vì lìa phiên não trụ. 

Phi học, phi vô học một, nghĩa là đăng trí là phi 
học, phi vô học, vì hữu lậu. Phải biết một, ba thứ 
nghĩa là trí tha tâm hoặc Học, hoặc vô học, hoặc 
phi học phi vô học, hoặc chỉ dùng tâm, tâm pháp 
làm cảnh giới là học, hoặc chỉ lây tâm, tâm pháp 
vô học làm cảnh giới là Vô học, hoặc chỉ dùng tâm, 
tâm pháp hữu lậu làm cảnh giới là phi học, phi vô 
học. 

Tánh tâm trí không đoạn 
Hai trí, hai chúng nói 
Hữu lậu, vô lậu một 
Một thì nói hữu lậu. 

Tánh tám trí không dứt, nghĩa là trừ trí tha tâm 
và đăng trí, tám trí khác không dứt, vì ly câu. Nói 
hai trí, hai chủng, nghĩa là trí tha tâm nếu hữu lậu 
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là tu đạo dứt trừ, nếu vô lậu là đẳng trí không dứt 
trừ, nêu nhẫn đối trị là kiên đạo dứt trừ, nếu trí đối 
trị là tu đạo dứt trừ. 

Hữu lậu, vô lậu một, nghĩa là trí tha tâm hoặc 
hữu lậu, hoặc vô lậu. Dùng tâm, tâm pháp hữu lậu 
làm cảnh giới là hữu lậu, dùng tâm, tâm pháp vô 
lậu làm cảnh giới là vô lậu. Một thì nói hữu lậu, 
nghĩa là đăng trí hoàn toàn hữu lậu, vì trú xứ của 
phiên não. Phải biết tám trí không dứt, nói là vô 
lậu. 

Bốn trí duyên hữu vi 
Duyên hữu thường thì một 
Hai cảnh giới năm trí 

Do bác Minh trí nói. 

Bồn trí duyên hữu vi: Nghĩa là trí tha tâm, khổ, 
tập, đạo trí duyên hữu vi, vì lây âm làm cảnh giới. 
Duyên hữu thường thì một, nghĩa là diệt trí duyên 
vô vi, vì dùng Niết-bàn làm cảnh giới. Hai cảnh 
giới năm trí, nghĩa là pháp trí, tỷ trí, trí tận, trí vô 
sinh, lây ba để làm cảnh giới là duyên. hữu vi, lấy 
diệt để làm cảnh giới là duyên vô vi. Đăng trí cũng 
lây ba để làm cảnh giới là duyên hữu vi. Dùng 
thường diệt và hư không làm cảnh giới là duyên vô 
VI. 

Pháp trí cần phải biết 
Là từ sâu địa khởi 

Tỷ trí thì chín địa 

Trí tha tâm ở thiên. 
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Pháp trí cân phải biết, là từ sáu địa khởi: nghĩa 
là sáu địa của pháp trí có thể đạt được, vì là tự tánh 
đặc. Nghĩa là Tứ thiên, vị lai, trung gian chăng phải 
Vô Sắc, vì Vô Sắc không duyên cõi Dục. Tỷ trí thì 
chín địa, nghĩa là tỷ trí chín địa có thể được, đó là 
vỊ lai, trung g1an, bốn thiên và ba Vô Sắc. Trí tha 
tâm ở thiên, nghĩa là thiền căn bản có trí tha tâm là 
vì quả định của bốn chi, năm chỉ. 

Đăng trí cần phải biết 

Ở tại mười một địa 

Đó là các trí khác 

Phẩm phẩm như trước nói. 

Đăng trí cần phải biết, ở tại mười một địa: 
nghĩa là đăng trí ở mười một địa, đó là cõi Dục, vị 
lai, trung gian, bốn thiền, bôn Vô Sắc. Đó là các trí 
khác, phẩm phẩm như trước nói: nghĩa là trí khô, 
tập. diệt, đạo, tận trí, trí vô sinh. Hoặc phẩm pháp 
trí ở sáu địa như pháp trí, hoặc phẩm tỷ trí ở chín 
địa như tỷ trí. 

Nếu nói các niệm xứ 
Một trí phải biết sau 
Ba thì nói một trí 

Bốn kia, minh trí nói. 

Nếu nói các niệm xứ, một trí phải biết sau: 
Nghĩa là diệt trí là pháp niệm xứ, vì duyên vô vIị. 
Ba thì nói một trí, nghĩa là trí tha tâm, vì duyên tha 
tâm, tâm pháp, là ba niệm xứ, trừ thân niệm xứ. 
Bốn còn lại, bậc minh trí nói, nghĩa là tám trí còn 
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lại là bốn niệm xứ, vì duyên năm ấm. 
Một trí cối Dục nương 
Hai cõi nương có một 
Hai trí ba cối nương 
Sáu kia, một hoặc ba. 

Một trí cõi Dục nương: Nghĩa là pháp trí chỉ cõi 
Dục nương, vì pháp trí tùy sinh, hoặc vì bốn đại 
tạo cối Dục. Hai cối nương có một, nghĩa là trí tha 
tâm có cõi Dục, cõi Sắc nương vì nương vào sắc. 

Hai trí ba cõi nương, nghĩa là tỷ trí, đăng trí ba 
cối nương. Sáu kia, một hoặc ba, nghĩa sáu trí như 
khô trí, v.v..., hoặc phẩm Pháp trí cõi Dục nương, 
phẩm tỷ trí ba cõi nương. (Nương là tên khác của 
thân). 

Danh thì mười sảu hành 
Sự, hoặc nói Mười sảu 
Lìa khỏi mười sảu hành 
Trừ ảm phi vô lậu. 

Danh thì mười sáu hành, đó là vô thường, khổ, 
không, phi ngã, nhân, tập, hữu, duyên, diệt, chỉ, 
diệu, đạo, xuât, chánh, tích, thừa, vì năm giữ các 
duyên, vì vô thường, ép ngặt nên khô, vì đối trị 
kiên của ngã sở nên không, vì đối trị với ngã kiến 
nên phi ngã, vì pháp của hạt giống nên là nhân, vì 
đăng khởi nên là tập, vì nối tiếp nhau nên hữu, vì 
tướng thành thục nên là duyên, vì các âm tận nên 
là diệt, vì ba đại dừng nghỉ nên là chỉ, vì lia não 
bên trong nên là diệu, vì lìa não ngoài nên là xuất, 
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vì hướng đến nên là đạo, vì xảo tiện nên là chánh, 
vì cùng như vậy nên là tích và vì đạt tới rốt ráo nên 
là thừa. 

Lại nữa, vì không phải rốt ráo nên vô thường, 
vì gánh vác nặng nên khổ, vì bên trong lìa người 
cho nên không, vì chắng tự tại nên phi ngã, vì 
phương tiện đên nên nhân, vì phương tiện xuât sinh 
nên tập, vì tăng trưởng nên là hữu, vì dựa vào nhau 
nên là duyên, vì không nỗi tiếp nhau, lìa tiếp nỗi 
nhau nên diệt, vì lìa ba tướng hữu vi nên chỉ, vì 
thiện vì thường nên là diệu, vì thôi dứt bậc nhất, vì 
đối trị lìa nẻo tà nên là đạo, vì đối trị với bất chánh 
nên là chánh, vì lên thành Niễt-bàn nên là tích, vì 
đối trị tất cả hữu nên là Thừa. 

Hỏi: Sự có bao nhiêu hành? 

Đáp: Sự hoặc nói mười sáu, đây gọi là mười 
sáu hành. Có thuyết nói sự có bảy, đó là hành khổ, 
øọI1 là bôn. Sự cũng có bôn, vì đôi trị với điên đảo. 
Tập hành gọi là bốn, sự có một. Diệt, đạo cũng như 
thê. Thuyết như thê, gọi là mười sáu sự, cũng là 
mười sáu thiện. 

Hỏi: Lia mười sáu hành, lại có tuệ võ lậu 
chăng? 

Đáp: Lìa mười sáu hành, trừ bóng tôi, chăng 
phải vô lậu. Lìa mười sáu hành, không có tuệ vô 
lậu. Như khế kinh nói: "Sanh tử của ta đã hết". Đây 
cũng là hành sinh khổ v.v... đã hết. Như nói ta chặt 
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ĐỐ, lây gì đề chặt, đó là búa chặt, ở đây cũng như 
thế. 

Hỏi: Các trí này mỗi trí có bao nhiêu hành? 

Đáp: 

Hai trí mười sảu hành 
Pháp trí và tỷ trí 
Hành như thể hoặc phi 
Đây gọi là đăng trí. 

Hai trí mười sáu hành, pháp trí và tỷ trí, nghĩa 
là như nói mười sáu hành, tất cả pháp trí, tỷ trí 
chuyển. Hành hoặc là phi như thế là nói Đắng trí. 
Đăng trí hành, mười sáu hành cũng chăng phải 
mười sáu hành. Mười sáu hành là các căn thiện như 
noãn, v.v... mười sáu hành này và văn, tư, tuệ bất 
định khác, cũng là phi (không phải) nghĩa là như 
bệnh, như hành ung nhọt v.v..., đó gọi là ph1. 

Hỏi: Nếu đăng trí là mười sáu hành thì vì sao 
không gọi là khố trí cho đến đạo trí? 

Đáp: Vì cảnh giới hư hoại, cảnh giới không hư 
hoại của hành vô lậu, vì duyên biệt đề. Cảnh giới 
hư hoại của hành hữu lậu, ba để của hành vô 
thường, hữu lậu, hành của duyên không, phi ngã, 
là duyên tất cả pháp. 

Bốn trí có bốn hành Hành quyết định đã nói 
Nếu trí biết tha tâm Hành như thế hoặc phi. 

Bốn trí có bốn hành, hành quyết định đã nói: 
Nghĩa là khô trí có bốn hành, cho đến đạo trí cũng 
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như thế. Nếu trí biết tha tâm, hành như thể hoặc 
phi, nghĩa là nếu trí tha tâm vô lậu là bốn hạnh của 
đạo thì trí hữu lậu chắng phải là cảnh giới tự tướng. 

Trị tận, trí võ sinh 

Lìa hành không, vô ngã 

Nói có mười bốn hành 

Tức vì gần với đẳng. 

Trí tận, trí vô sinh, la hành không vô ngã, nói 
có mười bốn hành: Nghĩa là mười bốn hành của trí 
tận, trí vô sinh, trừ hành không, vô ngã. 

Hỏi: Vì sao chăng phải hành không vô ngã? 

Đáp: Nghĩa là vì gân với đẳng. Đệ nhất nghĩa 
của trí tận, trí vô sinh mà gân với đẳng. Đệ nhất 
nghĩa của hành không vô ngã, gần với đệ nhất. 

Hỏi: Các hành kia là ai có thê làm, cũng là điều 
thực hành của người khác, hay vì những tánh nào? 

Đáp: 

Tuệ tức hành năng hành 
Củng là chỗ hành khác 

Hữu y khác hai thứ 

Không nương chỗ hành khác. 

Là tuệ hành năng hành, cũng là chỗ hành khác, 
nghĩa là tự tảnh của tuệ là hành, có thể ở trong 
phiền não ấy mà hành các hạnh như vô thường, 
v.v... Tuệ kia cũng là hành nơi chỗn hành như vô 
thường, v.v... 

Hữu y khác có hai thứ, nghĩa là trừ tuệ, pháp 
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tương ưng khác cũng là chủ thể hành, vì có duyên, 
cũng là chỗ hành khác, vì đối tượng duyên khác, 
không phải hành vì chăng phải tánh tuệ. Không 
nương. chỗ hành là hoặc pháp bất tương ưng kia, 
sắc, vô vi, tâm bất tương ưng hành là chỗ hành 
khác, vì không phải tánh của tuệ, không phải chủ 
thế hành, vì không có duyên. Đã nói kiến lập hành, 
nay sẽ nói kiến lập đắc. 

Là sơ tâm võ lậu 

Hoặc có thành tựu một 

Hai hoặc thành tựu Da 

Bốn thời đêu tăng một. 

Là sơ tâm vô lậu, hoặc có khi thành tựu một, 
nghĩa là tâm khổ pháp nhẫn ban đâu tương ưng, 
nêu chưa lìa dục thì thành tựu một đăng trí, nêu lìa 
dục thì thành tựu trí tha tâm. 

Hai hoặc thành tựu ba: Nghĩa là khô pháp trí 
thứ hai tương ưng với tâm, nêu chưa lìa dục thì 
thành tựu ba trí: khổ trí, pháp trí, đăng trí. Nêu đã 
lia dục thì thành tựu trí tha tâm. 

Bốn thời đều tăng một, nghĩa là ở vào bốn thời 
gian trên, mỗi lúc tăng khô tỷ trí. Nếu chưa lìa dục 
thì thành tựu bốn trí: Pháp trí, tỷ trí, khổ trí, đăng 
trí. Nêu lìa dục thì được trí tha tâm. Tập pháp trí 
tăng tập trí, diệt, pháp trí tăng thì diệt trí. Đạo pháp 
trí tăng đạo trí trong đạo trí nhẫn, không đắc trí, vì 
chắng phải tánh trí. 
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Trí tập, diệt, đạo, tý trí không tăng trí vì do khổ 
tỷ trí mà được tên. 

Đã nói về thành tựu trí. Nay sẽ nói tu: 

Nếu được tu về trí 

Là kiến đạo bậc Thánh 
Tức tu đương lai kia 
Các nhân cũng như thể. 

Nếu được tu về trí, là kiến đạo bậc Thánh, tức 
tu đương lai kia, nghĩa là các trí kiến đạo tu hiện 
tại, tức tu vị lai kia. Nghĩa là khổ pháp trí tu hiện 
tại, tu khổ, pháp trí tu ở vị lai, chẳng phải nhẫn, 
chắng phải trí khác. Như thế cho đến đạo pháp trí, 
các nhân cũng như thê. Nghĩa là khổ pháp nhãn tu 
hiện tại, tức tu vị lai kia, chăng phải trí, chăng phải 
nhẫn khác, tật cả nhẫn cũng như vậy. 

Hỏi: Vì sao kiến đạo chỉ tu tự phân, còn tu đạo 
thì tu tự phân và không phải tự phân chăng? 

Đáp: Vì tu đạo kia đầu tiên đắc chủng tánh, còn 
kiên đạo thì mới thây đề, nên chỉ tu phần mình, 
chăng phải phân khác. Lại vì đạo không xen lẫn, vì 
nhanh chóng, vì đạo bất giác. 

Ở trong ba tâm kia 
Được tu về đẳng trí 
Phải biết tâm sau cùng 
Hoặc tu bảy hoặc sáu. 

Ở trong ba tâm kia, được tu về đăng trí, nghĩa 
là ba tâm vô gián đăng biên của kiến đạo tu đẳng 
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trí, đó là khổ, tập, diệt tỷ trí. Nếu dựa vào thiên vị 
lai, vượt lên Ly sinh, người đó tu kiên đạo của một 
địa, đẳng trí của hai địa, đó là thiển vị lai và cõi 
Dục. Nếu dựa vào Sơ thiền vượt lên ly sinh thì tu 
kiến đạo của hai địa, đăng trí của ba địa, cho đến 
đệ Tứ thiên tu kiên đạo của sáu địa, đăng trí của 
bảy địa. 

Hỏi: Đạo tỷ trí biên vì sao không tu đăng trí? 

Đáp: Vì biên không có phân, vì tu để vô gián 
đăng biên, nên gọi vô gián đăng biên. Không có 
khả năng tu tất cả đạo và bờ mé của Phật đề biết tất 
cả khô, tập, diệt. 

Hơn nữa, trí thê tục đôi với để kia, vì đã từng 
là vô gián đăng, vì tu kiễn đạo quyến thuộc đăng 
trí của vô gián đăng biên là kiến đạo quyên thuộc 
kiến đạo, đạo tỷ trí là tu đạo. Sở dĩ cõi Vô Sắc 
không tu là vì không có kiến đạo. 

Hỏi: Vì sao pháp trí không tu? 

Đáp: Vì đề vô gián, không rộ ráo. Nếu tu thì lẽ 
ra nói là trong Vô giản đăng. Nếu người cõi Dục thì 
tánh bốn â âm, vì bất định. Nêu người CÕI Sắc thì 
tánh năm âm, vì là định (có định thì có sắc định, vì 
cộng sắc. Có săc âm là vì có năm âm). Vì trí tăng 
nên nói tu đẳng trí. 

Nếu khô vô gián đăng biên thì có bốn việc: Cõi 
Dục duyên khô cõi Dục, cõi Sắc duyên khô cõi 
Sắc, Vô Sắc, vô gián đẳng biên của tập, diệt cũng 
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như thế. Pháp bất sinh này dựa vào Tùy tín hành, 
Tùy pháp hành. Tùy tín hành, Tùy pháp hành thành 
tựu mà không hiện ở trước. 

Hoặc tu bảy hoặc sáu, phải biết tâm sau cùng, 
nghĩa là nêu lìa dục được đạo tỷ trí, tu bảy trÍ ở vỊ 
lai, trừ đăng trí, trí tận, trí vô sinh. Nếu chưa lìa dục 
thì tu sáu trí, trừ trí tha tâm. Tu đạo đỗi trị đăng trí 
của Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, vì chăng phải đôi 
trị kia nên không tu. 

Với tu đạo trên Ria 
Mười bảy tám vô lậu 
Phải biết tu ở bảy 

Căn tăng ích hoặc sáu. 

Với tu đạo trên kia, mười bảy tâm vô lậu, phải 
biết tu ở bảy, nghĩa là nêu chưa lìa sáu thứ dục, từ 
quả Tu-đà-hoàn, tiễn lên chín đạo vô ngại, tám đạo 
giải thoát, tu bảy trí. Vì đạo này thuộc về thiên vị 
lai, không có trí tha tâm, trí tận, trí vô sinh, vì là vô 
học, nên không tu, còn bảy trí khác thì phải tu. 

Nếu trí thế tục lìa dục, trí đó hiện tại tu một 
đăng trí, vị lai tu bảy. 

Nếu người vô lậu, là bốn pháp trí, mỗi pháp trí 
tu hiện tại, vị lai bảy. 

Căn tăng ích hoặc sáu, nghĩa là tín, giải thoát, 
cầu kiến đáo. Đạo vô ngại kia tu sáu trí, chăng phải 
trí tha tâm, vì trái với đạo vô ngại, không phải đắng 
trí, vì kiến đạo, không phải trí tận, trí vô sinh, vì vô 
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học. 

Nếu chưa lìa dục, đạo giải thoát cũng tu sáu trí 
này, nếu lìa dục, tu bảy trí, cho nên nói hoặc đạo 
thăng tiễn được bất động, chín đạo vô ngại tu Dảy 
trí, chứ không phải trí tha tâm, vì trái với đạo vô 
ngại, không phải đăng trí, không phải đệ nhất hữu, 
vì đối trị. Không phải trí vô sinh, vì chưa đặc. Tám 
đạo giải thoát tu tắm trí, cũng được trí tha tâm. Đạo 
giải thoát thứ chín tu mười trí, cho nên nói là 
"hoặc", 

Lúc được quả Bất hoàn 
Và lìa bảy địa trên, 
Huân tu các thần thông 
Giải thoát tu tập tám. 

Được quả A-na-hàm, sẽ được thiền căn bản nên 
tu tám trí, trí trừ tận, trí vô sinh và bốn thiên ba Vô 
Sắc. Bảy địa này lúc lìa dục, chín đạo giải thoát tu 
tám trí. Nêu đạo thê tục khi lia dục, đăng trí hiện 
tại, tu vị lai tám. Nếu đạo vô lậu lìa dục, tu sáu trí, 
mỗi trí hiện tại, tu vị lai tám. 

Sáu trí là khổ tỷ trí, tập, diệt đạo, tỷ trí và diệt, 
đạo pháp trí. Huân tu thiền một, đạo giải thoát hữu 
học tu tám trí, vô học tu mười trí. Thân túc, trí tha 
tâm, túc mạng đều một, đạo giải thoát cũng tu tắm 
trí, vì thuộc vê thiên căn bản. 

Thiên nhãn, thiên nhĩ, đạo giải thoát vì vô ký 
nên không tu (ba thông trên lúc được và về sau, khi 
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dụng, đều là đạo giải thoát. Đạo giải thoát đều là 
thân túc vì hàng phục chúng sinh. Hai thông khác 
vì chỗ thây nhỏ, xa, vì nhãn, nhĩ là không cho nên 
vô ký). 

Các đạo võ ngại nãy 

Và diệt đệ nhất hữu 

Tức tâm giải thoát kia 

Phải biết tu có bảy. 

Đạo vô ngại bảy địa lia dục và hai đạo vô ngoại 
của đôi tu thiên, học năm đạo vô ngại của các thông 
(Bảy địa lìa dục và huân tu, dùng một đăng trí, một 
trí vô lậu làm đạo vô ngại hai, vì hai niệm nên nói 
hai, vì năm thông đều có một đạo vô ngại, nên nói 
là năm). Tu bảy học trí, trừ trí tha tâm, vì trái với 
đạo vô ngại. Đệ nhất hữu lìa dục, tám đạo giải thoát 
tu bảy trí, trừ đăng trí vì không phải đôi trị. 

Hữu thứ nhất lìa dục 

Đạo Vvồ ngại fu sảu 
Thượng thừa cần phải biết 
Tu tập ở địa dưới. 

Hữu thứ nhất lìa dục, đạo vô ngại tu sáu: Nghĩa 
là hữu thứ nhất lìa dục, chín đạo vô ngại tu sảu trí, 
trừ trí tha tâm và đăng trí, còn tật cả đạo phương 
tiện hữu lậu, vô lậu đều tu tám trí. Thượng thừa cần 
phải biết, tu tập ở địa dưới, nghĩa là nêu địa này lìa 
dục, tức là tu trí vô lậu của địa này và địa dưới, 
nghĩa là Sơ thiên lìa dục, tức là tu công đức của Sơ 
thiền và thiên vị lai. Như thê cho đến hữu thứ nhất 
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lia dục, tu công đức vô lậu của tất cả địa. Pháp đôi 
trị trên gọi là Thượng thừa. 

Trong sơ tâm Vô học 

Tu ở tất cả địa 

Tu tương tợ Võ học 

Hoặc khổ, tập, tỷ trí. 

Trong sơ tâm vô học, tu ở tất cả địa, nghĩa là 
tận trí ban đầu của Vô học, tâm tương ưng với fu 
công đức của chín địa. 

Hỏi: Tu những thứ công đức vô học nào? 

Đáp: Nghĩa là tu vô học tương tợ, nếu là người 
của thôi pháp thì tu công đức hạ hạ của chín địa, 
cho đến tu công đức thượng thượng Như lai địa. 

Hỏi: Sơ tâm vô học thuộc trí nào? 

Đáp: Hoặc khổ, tập. tỷ trí, hoặc khổ tỷ trí, hoặc 
tập tý trí, vì sinh duyên. Nên nghĩ răng: Sanh tử 
của ta đã hết. Bốn ấm của Phi tưởng Phi phi tưởng 
xứ nảy, sinh ra duyên sau cùng đã hết, đã nói công 
đức vô lậu, nay sẽ nói hữu lậu. 

Tận trí, tâm đêu tu 
Công đực thiện hữu lậu 
Chín địa đến một địa 
Thứ lớp tu cũng giảm. 

Khi đắc quả A-la-hán, hoặc tu công đức thiện 
hữu lậu của chín địa, cho đến hoặc một địa. 

Hỏi: Vì sao chín địa cho đến một địa? 

Đáp: 
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Tức sinh ở cối Dục 

Tu hữu lậu chín địa 
Nếu sinh hữu thứ nhất 
Thì tu ở một địa 

Nếu sinh ở cõi Dục 
Được quả A-la-hán. 

Chỗ tu căn thiện của chín địa đắc tận trí. Nếu 
sinh Sơ thiên thì tu tám địa, trừ cõi Dục. Như thể 
cho đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, tức là tu căn 
thiện của địa đó. 

Hỏi: VÌ sao ở xứ này tu căn thiện của ba cõi? 

Đáp: Vì tất cả sự ràng buộc đêu dứt hắn. Như 
ba lần buộc, mở, như lực sĩ hàng phục phiên não, 
mọi người đều khen ngợi. Như vua lên ngôi quán 
đảnh giải thoát, tất cả đều dâng lên vật báu lạ. 
Trước kia tuy được công đức của địa dưới, nhưng 
vì phiền não của địa trên nên ánh sáng trí tuệ không 
sáng. Được quả A-la-hán, tất cả công đức tăng tu 
soi sáng, nghĩa tu sẽ nói rộng trong phẩm Trạch. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói kiến, trí, tuệ là một hay 
khác? 

Đáp: : 

Các nhán thì phi trí 
Tận, vô sinh, phi kiến 
Tất cả Thánh tuệ khác 
Phải biết ba thứ tánh. 
Các nhẫn thì phi trí: nghĩa là tám vô gián đẳng 
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là nhẫn, chăng phải trí, vì không quyết định. Đối 
trị nghi của tự phẩm, vì mắc phải trói buộc, vì 
nghĩa quyết định là nghĩa trí. 

Lại nữa, nhẫn nghĩa là hy vọng, câu trí nghĩa là 
dứt hy VỌNg. Lại nữa, nhẫn là kiến, chăng phải tánh 
trí. Tận, vô sinh chắng phải kiến, nghĩa là tân trí, 
trí vô sinh chăng phải kiến, vì dứt mong cầu, vì 
trung bình, và vì trái với sinh tử, tất cả Thánh tuệ 
khác, phải biết ba thứ tánh, nghĩa là trừ nhẫn và tận 
trí, trí vô sinh. Vì chủng tuệ khác có thể tìm câu, 
nên là kiến trí quyết định. 

Hỏi: Pháp nào đúng? 

Đáp: Tám trí hữu học và đăng kiến vô học. 

Nếu tri hữu lậu thiện 
Ởy ÿ tức là kiến 

Kiển phiên não là trí 
Đáy và khác nói tuệ. 

Trí của ý địa thiện hữu lậu có thể tìm cầu, nên 
là kiến. Có thuyết nói không phải tất cả ý thức 
tương ưng với trí thiện hữu lậu là thây tánh, nghĩa 
là vì từ chỗ khởi của thức thân bắt tư lương cho nên 
chăng phải kiến (năm thức thứ lớp sinh ý thức, đây 
chắng phải kiến). Tâm lúc qua đời chăng phải kiến 
vì yêu kém. 

Vì khởi tâm tạo tác, chắng phải kiến vì hướng 
đến ra ngoài, như vậy đáng gọi là sơ thuyết (hễ nói 
đúng lý gọi là như vậy). Phiền não kiến là trí: 
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Nghĩa là nêu thấy tự tánh, đó là thân kiến, v.v... vì 
từ tư lường sinh ra, nên nói là kiến, cũng nói là trí 
quyết định. 

Đây và khác nói tuệ, nghĩa là thuyết này nói 
hoặc trí, hoặc kiến, và thuyết khác thì chưa nói, 
nghĩa là ý thức tương ưng với vô ký, ngoại trừ năm 
kiến, các ý địa khác nhiễm ô và tương ưng với tất 
cả năm thức. Phải biết tất cả đều là tuệ, nghĩa là 
thuyết kia chưa nói, nghĩa là nếu vô ký tuệ chăng 
phải kiến, vì không nhanh nhẹn. Tuệ công xảo tuy 
nhanh chóng mà chắng phải kiến vì gây trở ngại 
cho sự câu sinh. 

Nhiễm ô trước đã nói, tuệ tương ưng với năm 
thức chăng phải kiến, vì không phân biệt, vì không 
nhanh chóng và vì một lân đi qua. 

Hỏi: Mỗi mỗi trí có bao nhiêu trí duyên? 

Đáp: 

Pháp trí và tỷ trí 

Quản sát ở chín trí 
Nhán trí và quả trí 
Cảnh giới ở hai trí. 

Pháp trí và tỷ trí, quán sát ở chín trí: Nghĩa là 
pháp trí duyên chín trí, trừ tỷ trí. Tỷ trí cũng duyên 
chín trí, trừ pháp trí. 

Hỏi: Vì sao không lân lượt duyên nhau? 

Đáp: Vì cảnh giới dưới trên, pháp trí duyên 
dưới, còn tỷ trí thì duyên trên, cho nên không lần 
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lượt duyên nhau. Như hai người cùng đứng, một 
người thì nhìn xuống, còn một người nhìn lên. Vì 
cách nhìn dưới đất và trên không khác nhau nên 
học không thấy mặt nhau. Nếu nói không tự duyên 
như không tự thấy mặt mình thì không đúng, vì 
nhìn liên tục. Nhân trí và quả trí, cảnh giới ở hai 
trí, nghĩa là khổ, tập trí duyên hữu lậu. Trí tha tâm, 
và đăng trí thuộc vê khô, tập đề. 

Đạo trí duyên chín trí 

Trí giải thoát không duyên 

Tất cả cảnh giới khác 

Quyết định trí đã nói. 

Đạo trí duyên chín trí: Nghĩa là đạo trí duyên 
chín trí, trừ đăng trí, chín trí thuộc vê duyên đạo 
đề. Trí giải thoát không duyên, nghĩa là diệt trí 
không duyên trí, duyên. vô vi. Tất cả cảnh giới 
khác, quyết định trí đã nói, nghĩa là bôn trí còn lại: 
Trí tha tâm, đăng trí, trí tận, trí vô sinh duyên mười 
trí. 

Hỏi: Như trước đã nói nêu đối trị cõi Dục là 
pháp trí, tuy là đối trị với cõi Sắc, cõi Vô Sắc, 
không phải là tất cả, cũng chẳng phải hoàn toàn, 
vậy thì những pháp trí nào là đôi trị cõi Sắc, Vô 
Sắc? 

Đáp: 

Là diệt và đạo kia 
Chô hành của pháp trí 
Là đổi trị ba cỗi 
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Chăng tỷ trí cõi Dục. 

Chỗ hành của diệt kia và đạo pháp trí là đối trị 
ba cõi: Nghĩa là có tu đạo diệt pháp trí và đạo pháp 
trí là đối trị với phiền não của ba cõi do tu đạo dứt 
trừ. Trí kia nhận thây nhiêu lỗi lầm ở cõi Dục, tư 
duy hành diệt và đối trị cõi Dục được lìa dục ba 
CỐI. 

Hỏi: Vì sao không phải là khổ, tập pháp trí? 

Đáp: Vì dưới kém, trên hơn, quán yêu kém 
chăng thê lìa dục ở chỗ vượt hơn. Diệt đạo đều thù 
thăng, cho nên quán diệt dục của ba cõi này. 

Lại nữa, nêu duyên cõi Dục, lìa cõi Sắc, Vô Sắc 
thì đây là sự nhàm chán khác, không ưa thích khác, 
giải thoát khác, việc này không đúng. 

Hỏi: Phải chăng tỷ trí lìa cối Dục? 

Đáp: Chăng phải tỷ trí cõi Dục không có tỷ trí, 
đối trị cõi Dục, vì việc của mình chưa rốt ráo. Như 
vua dẹp oán thù ngay trong cõi nước của mình, sau 
đó mới chinh phục nước khác. Pháp trí cũng như 
thế. Không có tỷ trí trước diệt cõi Sắc, Vô Sắc, về 
sau diệt cối Dục. Lại pháp trí là trí rất nhạy bén mà 
còn diệt bất thiện, huống chỉ là vô ký. 

Hỏi: Thân thông có bao nhiêu tánh trí? 

Đáp: 

Thân túc, thiên nhãn, nhĩ 
Là nói một đăng trí 
Hoặc sảu trí túc mạng 
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Năm, nói trí tha tâm. 

Thân túc, thiên nhãn, nhĩ là nói một đăng trí: 
nghĩa là một đăng trí của thân túc, thiên nhãn, nhĩ. 
Trí Vô lậu không dùng hành này. Thân túc là các 
thứ thị hiện. Thiên nhĩ thông là tuệ tương ưng với 
thiên nhĩ thức. Sinh tử thông là tương ưng với tuệ 
của thiên nhãn thức. Thân túc thông (phẩm khác sẽ 
nói). Phương tiện của thiên nhĩ nhằm tư duy âm 
thanh lớn. Phương tiện đó càng tăng dân được 
thiên nhĩ thanh tịnh tạo thành do bốn đại của cõi 
Sắc, tùy theo tiếng xa gân tất cả đều nghe. 

Phương tiện của thiên nhãn tư duy tướng sáng. 
Phương tiện đó tăng dân đối với mắt tròn "khắp, 
được thiên nhãn thanh tịnh do bốn đại cõi Sắc, Vô 
Sắc tạo nên, ở nơi một phương thấy khắp mười 
phương, tất cả đều thấy nhưng chắng phải cùng 
lúc. 

Hoặc sáu trí túc mạng: Tôn giả Củ-sa nói sáu 
trí không phải trí tha tâm, vì duyên hiện tại, không 
phải diệt trí, vì duyên vô vi, không phải tận trí, trí 
vô sinh, vì chăng phải kiên tánh. Thuyết A-tỳ-đàm 
nói một đăng trí duyên danh tánh, v.v... của chúng 
sinh. 

Phương tiện nghĩa là hoặc đối với thân mình, 
hoặc đôi với thân khác. Phương tiện ở chỗ này tức 
là chỗ này rốt ráo, hoặc lại ở chỗ khác. Thanh văn, 
Duyên giác từ thân trước bắt đầu cho đến rốt ráo 
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tùy thuộc vào điều mà họ muốn. Chỉ có Đức Như 
lai tùy ý tự tại, hoặc trước hoặc sau, tùy theo những 
øì thây, nghe, đêu hoàn toàn nhớ ngh1. 

Năm là nói trí tha tâm, nghĩa là năm trí biết tha 
tâm, nghĩa là pháp trí biết cảnh giới tự phân tâm, 
tâm pháp của phâm tha pháp trí. Tỷ trí cũng như 
vậy. Đạo trí biết tâm, tâm pháp tha vô lậu khác. 
Pháp trí phẩm tâm, tâm pháp. Đắng trí biết tâm, 
tâm pháp thế tục của người khác, là trí tha tâm có 
năm. 

Phương tiện: Nghĩa là hoặc từ thân mình, hoặc 
từ tâm mình, chấp lấy tướng mạo kia. Với tướng 
như thế, thân có tâm tướng như thế, do phương tiện 
này mà căn thiện tăng dân, cho đến nhận biết tâm, 
tâm pháp của TEưỜI, Đây gọi là thành tựu phương 
tiện vệ sắc, và từ tự thân khởi, đến khi thành tựu, 
không duyên sắc và tự tâm xa lìa hành duyên, biết 
căn độ, địa độ, nhân độ của trí tha tâm. Không biết 
căn độ, nghĩa là hạ không biết căn trung, thượng, 
cho đến địa thiên thứ tư, hạ biết hạ của địa dưới, 
vô lậu chắng phải pháp khác. Hữu lậu, nghĩa là biết 
hữu lậu, không biệt vô lậu. Địa độ nghĩa là Sơ thiên 
không biết Nhị thiên. 

Nhân độ nghĩa là người hữu học không biết 
người Vô học. Thế nên tâm, tâm pháp của Phật 
chăng phải tất cả cảnh giới của trí tha tâm, tật cả 
cảnh giới sự của trí tha tâm, cảnh giới của tự tướng, 
cảnh giới tâm, tâm pháp, cảnh giới hiện tại, cảnh 
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giới tha tâm, trừ kiến đạo vì là tu đạo đắc không, 
vô tướng, không tương ưng với trí tận và trí vô 
sinh, không thuộc về đạo lìa vô ngại. 

Hỏi: Thế nào là thần thông như thuyết mà sinh 
là khác? 

Đáp: Hoặc có thuyết nói như thuyết mà sinh. 
Như Đức Thế Tôn trước nói thân túc, cho nên sinh 
trước, cho đến đời sau, nói về trí sinh tử, cho nên 
sinh sau, Tôn giả Cù-sa nói chỗ cõi Dục khởi thần 
thông, như thuyết mà sinh, nếu ở cõi Sắc thì khác 
với đây. Người tu hành nghe nói trời cõi Sắc mà 
không thấy. Vì muốn thấy, nên khởi thiên nhãn. Vì 
thấy mà không thê đi qua, nên khởi thân túc. Qua 
mà vì không nghe nói nên khởi thiên nhĩ. Vì nghe 
mà không biết tâm làm sao đi qua, cho nên khởi trí 
tha tâm. Vì biết tha tâm mà không tự biết trước kia 
mình từ đâu đến nên khởi trí túc mạng. Nói như 
thê, nghĩa là thân thông không có thứ lớp chánh 
thọ, cũng không vượt qua chánh thọ, cũng không 
thuận với chánh thọ, cũng không nghịch với chánh 
thọ. Phải biết thân thông thuộc vê đạo Giải thoát, 
chăng phải đạo Vô ngại. 

Hỏi: Lực, vô sở úy, mỗi pháp có bao nhiêu trí 
tánh? 

Đáp: 

Trí lực xứ, phi xứ 
Và vô úy bậc nhất 
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Đây là mười trí Phát 
Trong đó có sai khác. 

Trí lực xứ, phi xứ và vô úy bậc nhất, đây là 
mười trí Phật, nghĩa là lực xứ, phi xứ và vô úy ban 
đâu. Cảnh giới của mười trí tánh này rộng khắp. 

Hỏi: Lực, vô úy khác là trí tánh gì? 

Đáp: Trong đó có sai khác, là sự sai khác của 
lực xứ, phị xứ, có lực khác, sự sai khác của vô úy 
đâu tiên có vô úy khác. Đức Thế Tôn quản người 
thọ giáo hóa vì hy vọng nên lập ra nhiều thứ. 

Hỏi: Vì sao Đức Thể Tôn tự nói công đức? 

Đáp: Vì người cầu Phật đạo, vì người tu tam- 
muội niệm Phật. Lại nữa, đối với đăng giải thoát, 
vì hiện sai khác, vì ưa nói biện tài vô tận, không có 
đuối lý, không có thiếu sót, cho đến trong việc 
hàng phục voi say, vẫn có kẻ ngờ vực không biết 
là do sức của ai? Vì voi kia nên Phật biểu thị năng 
lực của mình. 

Lại nữa, vì người thọ hóa, nên nói công đức 
thật, vì không quá lượng, vì lìa pháp chăng phải đại 
nhân. 

Nghiệp tịnh có quả ái 
Quả bất tịnh không ải 
Đây nói là thị xứ 
Khác thì nói phi xứ 
Cần phải biết như thể 
Lực thị xứ, phi xứ. 
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Nghiệp tịnh có quả ái, nghiệp bất tịnh có quả 
không ái, đây nói là thị xứ, nghĩa là nhân quả quyết 
định của trí không chướng ngại kia, biết nhân quyết 
định đây là kia, đó là nghiệp tịnh có quả á1, nghiệp 
bất tịnh có quả không ái, cũng như nhân quả của 
hạt giông bên ngoài tùy theo loại. 

Khác thì nói phi xứ: Nghĩa là trái với thị, gọi là 
phi xứ, cân phải biết như thế. Lực thị xứ, phi xứ: 
Nghĩa là nghĩa đắng khởi dung nạp, là nghĩa thị xứ. 
Trái với thị, gọi nghĩa phi xứ. Vì không phục, 
không khuất, không có gì hơn vì không lay động 
nên nói là lực. 

Tự tảnh mười trí kia 

Ở nơi mười một địa 
Quyết định nói Như lai 
Là nương Diêm-phù-đề. 

Tự tánh mười trí kia: nghĩa là như trước nói, vì 
cảnh giới rộng khắp. Tự tánh của mười trí duyên 
tất cả pháp là mười sáu hành, hoặc lìa hành. Bốn 
niệm xứ, ba chánh thọ tương ưng với ba căn. 

Đối với mười một địa, nghĩa là cõi Dục, Tứ 
thiên, vị lai, trung gian, bốn Vô Sắc. Quyết định 
nói Như lai, nghĩa là kiến lập năng lực của Như lai, 
chăng phải Thanh văn, Duyên giác, vì Đức Như lai 
dứt trừ hai thứ vô tri: nhiễm ô, không nhiễm ô. Thê 
nên trí Phật không bị phi trí khuất phục là vô học 
và phi học phi vô học, chắng phải Thanh văn, 
Duyên giác hữu học, chỉ trừ nhiễm ô, không trừ bất 
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nhiễm ô. 

Như lai dứt trừ hai thứ nghi: Nghị sử xứ, nghi 
phi xứ. Là nương Diêm-phù-đề, nghĩa là thân của 
Diêm-phù-đề hiện ở trước, không phải ở nơi khác. 
Vì phương khác không có Phật ra đời. Người 
Diêm-phù-đê lợi căn, dễ giác ngộ. Thế nên Đức 
Phật xuât thê tại cõi Diêm-phù-đê, không phải cõi 
khác. 

Lực thứ hai, tám trí, Chuyển nghiệp nơi sự kia 
Và pháp thọ phiên não Ngoài ra như trước nói. 

Lực thứ hai, tám trí nghĩa là tám trí của trí lực 
tự nghiệp, trừ diệt trí, đạo trí, vì duyên vô lậu, cho 
nên nói tám. Hành, hoặc lìa hành, tương ưng với 
không, vô nguyện. 

Hỏi: Duyên nào? 

Đáp: Chuyền nghiệp đối với sự kia và pháp thọ 
phiên não, sự kia nghĩa là nghiệp quả, nghiệp thân, 
miệng và tư là nghiệp. Pháp thọ: có bốn pháp thọ: 
pháp hữu, thọ vui hiện đời, vui đời sau. So sánh 
như thê, phiền não là nghiệp nhân. Ở đây chuyền, 
duyên theo đây mà khởi, ngoài ra như trước đã nói, 
nghĩa là ngoài ra, như nói của lực xứ, phi xứ. 

Các thiên và bội xả 
Chánh thọ Tam-ma-để 
Lực thứ ba, hôi chuyển 
Chín trí, khác như trước. 
Các thiền và bội xả, chánh thọ Tam-ma-đề, lực 
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thứ ba, hồi chuyên: thiền là bốn thiên, bội xả là tám 
bội xả, chánh thọ là định Vô tưởng, định Diệt tận 
và bốn Vô Sắc. Tam-ma-đề nghĩa là không, vô 
tướng, vô nguyện. 

Lực thứ ba nghĩa là đối với thiên này, bội xả 
chánh thọ trong Tam- ma-đề chuyên, duyên theo 
lực này mà khởi. 

Hỏi: Tánh của lực này là gì? 

Đáp: Là tánh chín trí trừ Diệt trí và bỗn hành 
nơi tam-muội Vô tướng, vì duyên vô vi. Còn lại 
như trước: Nghĩa là ngoài ra như thuyết của trí lực 
tự nghiỆp nói. 

Các căn trên và dưới 
Lực thứ tư hồi chuyển 
Thứ năm nói giải lực 
Thứ sảu duyên theo giới. 

Các căn trên và dưới, trên là hơn, dưới là kém, 
căn là chủ, lực thứ tư: Nghĩa là các căn lực trên và 
dưới. Hồi chuyên nghĩa là duyên, đó là duyên ba 
đề, từ duyên căn phương tiện khởi, nên nói các căn, 
lực trên dưới như trí tha tâm. Thứ năm nói giải lực: 
Giải là dục, giải kia cũng có hai thứ: Có hơn, có 
kém, hơn là thiện, kém là ái dục. Lại nữa, dục đạo 
và đạo quả là hơn. Sinh tử dục thì kém, dục này 
cũng duyên ba đề. Vì từ phương tiện dục khởi, nên 
nói là lực dục. 

Thứ sáu duyên theo giới, giới nghĩa là tự tánh. 
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Có hai thứ như trước nói. 
Đổi với các đường kia 
Lực thứ bảy hồi chuyển 
Phải biết đã nói bốn 
Còn lại như trước nói. 

Đôi với các đường kia, lực thứ bảy hồi chuyển: 
Thú là con đường, con đường kia cũng có các thứ: 
hướng địa ngục, cho đến Niết-bàn. Duyên đường 
kia và đầy đủ nên gọi lực của đường. 

Phải biết đã nói bốn, còn lại như trước nói, 
nghĩa là đã nói lực căn, giảI, giới, nẻo. Nhân duyên 
khác phải biết như thuyết thiên bội xả, chánh thọ 
tam-muội nói. Hoặc có thuyết nói đường trí lực là 
mười trí tánh. 

Biết túc mạng hữu hành 
Là nói lực thứ tám 

Là thiển có phiên não 
Còn lại như trước nói. 

Biết túc mạng hữu hành là nói lực thứ tám: 
Nghĩa là lực túc mạng, có chốn thọ đời trước, hoặc 
hành, chỗ thọ, các thứ đều biết. Chỗn hành kia là 
trung âm. Chốn thọ nghĩa là bốn hữu, do bốn hữu 
có chỗ thọ, hoặc Sát-lợi, hoặc Bà-la-môn, sự so 
sánh như thê đều biết là lực túc mạng. 

Nói một trí, nghĩa là túc mạng. Trí có hai thứ: 
từng được, nay được, thượng trung, hạ nói ba địa, 
kiến lập nói bốn, hạ trung thượng từng được, nay 
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được nói sáu địa, từng được, nay được, nói tám. Từ 
hạ hạ đến thượng thượng, nói chín địa. Và chia ra 
ha, trung, thượng nói mười hai. Hạ hạ v.v... từng 
được nay được, nói mười tắm địa. Hạ trung, 
thượng từng được, nay được, nói hai mươi bốn địa, 
hạ hạ... phân biệt nói ba mươi sáu địa, hạ hạ v.v... 
từng được, nay được, nói bảy mươi hai. Đây là nói 
chung một túc mạng trí. 

Nói thiền: Là thiên căn bản, chắng phải quyến 
thuộc, chăng phải Vô Sắc không có thân thông 
nương vào Tam-ma-đê, bôn chi, năm chi thuộc về 
Tam-ma-đề chỗ thân thông nương tựa. 

Chỉ có thiên, không có thứ khác: Nêu dựa vào 
thiền kia được túc mạng thông thì biết ngay thiền 
kia và địa dưới. Nêu dựa vào Sơ thiền được thân 
thông thì biết Sơ thiền và trung gian là đồng một 
địa. Có phiên não: Như trước nói là đăng trí, cho 
nên không có sự vô lậu, là pháp niệm xứ. Ngoài ra 
thì như trước đã nói, nghĩa là như thuyết trí lực của 
đường nói. 

Lực thứ chín phải biết 
Xa lia nơi đã duyên 
Chết đi và thọ sinh 
Hành nơi số chúng sinh. 

Lực thứ chín phải biết, xa lìa nơi đã duyên: 
Nghĩa là trí lực sinh tử trừ duyên, ngoài ra như 
thuyết lực trí túc mạng nói, Thanh văn không 
phương tiện, thây một ngàn thế giới, có phương 
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tiện là thấy hai ngản thế giới. Duyên giác không 
phương tiện thây hai ngàn thế giới, phương tiện 
thây ba ngàn thê BIỚI. Phật không phương tiện thấy 
ba ngàn thê giới, phương tiện thây vô lượng, vô 
biên ức trăm ngàn ba ngàn thê giới. 

Hỏi: Duyên gì? 

Đáp: Chết đi và thọ sinh, hành nơi SỐ chúng 
sinh. Người kia duyên sắc nhập, như sở thuyết tùy 
theo nghiệp, thọ pháp như thật trí, phải biết thuyết 
đó là nói quyền thuộc, trí sinh tử, đây là nội pháp. 

Lực thứ I„ưỜi, HMưỜi trí 
Hoặc sáu, tất cả địa 
Thị hiện lực mình thông 
Còn lại như trước nói. 

Lực thứ mười, mười trí, hoặc sáu: Nếu nói sở 
đặc của người lậu tận, là trí lậu tận, thì thuyết kia 
nói mười trí tánh, nếu vì duyên lậu tận mà được trí 
lậu tận thì thuyết kia sẽ nói sáu trí, trừ trí tha tâm, 
khô, tập, đạo trí. 

Tất cả địa: Nghĩa là trí lậu tận ở mười một địa, 
vì nhiệp thọ sinh. Thị hiện lực minh thông: Nghĩa 
là trí lậu tận kia gọi là thị hiện, nghĩa là thị hiện rắn 
dạy khiến người kia hoan hỷ. Vì không lay động 
nên nói là Lực. Vì lìa hắn vô minh, nên nói là minh. 
Vì đi suốt qua chủng tánh nên nói là Thông. Lực 
túc mạng trí, lực sinh tử trí là nói lực thông minh, 
chăng phải thị hiện. 
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Hỏi: Lực này phi học phi vô học? Vì sao Khê 
kinh nói ba minh hoàn toàn vô học? 

Đáp: Vì đắc trong thân vô học, vì dẫn đến đệ 
nhất nghĩa minh. 

Hỏi: Vì sao sáu thông, ba thông kiến lập minh, 
không phải thông khác? 

Đáp: Vì đối trị ba thứ ngu: Minh thứ nhất diệt 
ngu về bờ mé trước. Minh thứ hai diệt ngu về bờ 
mé sau. Minh thứ ba diệt ngu nơi chân đề. 

Vì dẫn đến ba môn giải thoát, nên hai thông 
trong sáu thông là thị hiện, chứ không phải minh, 
nghĩa là hai thân túc, trí tha tâm là hai minh, chứ 
không phải thị hiện, đó là trí túc mạng và trí sinh 
tử, lậu tận thông đều có, thiên nhĩ thông đều không 
có. 

Còn lại như trước nói: Nghĩa là là nhân duyên 
như trước nói, đã nói về lực, nay sẽ nói về vô úy. 

Đầu thì như lực đấu 
Thứ hai, như thứ mười 
Hai khác như hai, bảy 
Gọi là võ úy an. 

Đầu thì như lực đầu: Nghĩa là nói vô úy ban 
đâu này của đắng Chánh giác của chúng ta, tức là 
lực xứ, phi xứ. 

Thứ hai như thứ mười, nghĩa là nói các lậu ta 
đã hết, đây là lực lậu tận. Hai khác, như hai bảy gọi 
là vô úy an: Nghĩa là nói ta vì các đệ tử nói pháp 
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chướng đạo. Nói pháp không chướng đạo, nghĩa là 
không có nỗi sợ này. Đây là trí lực của tự nghiệp. 
Nói ta vì các đệ tử nói đạo là đạo xuất ly của Hiện 
Thánh. Nói không xuất ly, nghĩa là không có nỗi 
sợ này. Phải biết đây là lực hướng vê. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn nói Khế kinh này? 

Đáp: Vì chế ngự sự bài báng của Thiện Tinh và 
Bà-la-bà nên nói Khế kinh này. 

Thiện tĩnh nói Sa-môn Cù-đàm không có pháp 
hơn người. Vì chế ngự việc đó nên Phật nói hai vô 
úy trước. Ba-la-bà nói pháp của Sa- môn họ Thích 
ta đều thây biết. Vì chế ngự điều đó, nên nói hai vô 
úy sau. Lại nữa, hai vô úy trước là nói tự an, hai vô 
úy sau là nói an cho người khác. Nghĩa không 
khuất phục là nghĩa vô úy, vì lìa sợ hãi. 

Hỏi: Lực và vô úy có khác gì nhau không? 

Đáp: Có thuyết nói không khác nhau. Lại nói 
trí là lực, trí sáng chiêu khắp là vô úy, an trụ là lực. 
Dũng mãnh là vô úy, trí vô tận là lực, biện vô tận 
là vô úy, như thê v.v... 

Lại nữa, mỗi lực gôm thâu bốn vô úy, mỗi vô 
úy gồm thâu mười lực. Mười bốn pháp này lại chia 
làm ba: bất cộng, niệm xứ và đại bị, là mười tắm 
pháp bất cộng của Phật. Vì không chung với tất cả 
Thanh văn, Duyên giác nên gọi bất cộng. Niệm xứ 
và đại bi là tánh của tuệ. 

Hỏi: Địa nào vô tránh? Thế nào là hành? Xứ 
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nào hiện ở trước? 

Duyên gì? Những người nào khởi? Các tự tảnh 
nào? 

Đáp: 

Đệ Tứ thiên hữu cấu 

Vô tránh ba phương nương 
Duyên dục, chưa sinh não 
Nương trí tuệ bất động. 

Đệ Tứ thiền nghĩa là vô tránh ở thiền thứ tư, 
không phải thiền khác, vì cảnh giới rộng khắp, vì 
đối với tật cả nương là tối thắng, vì là hữu câu, lìa 
hạnh Thánh. Vô tránh nghĩa là trái với phiền não, 
ba phương nương nghĩa là ba phương hiện ở trước, 
không phải phương khác. Vì nói do lực khởi lên. 
Duyên dục chưa sinh não, nghĩa là duyên phiên 
não vị lai của cõi Dục, đó là tự tướng phiên não 
tham, sân, s1, mạn, không phải tướng chung, tướng 
chung là cảnh giới rộng khắp, cho nên được bốn 
niệm xứ tương ưng với xả căn. 

Nương vào bất động: Nghĩa là do thân lìa phiền 
não mà được, vì sức của tam-muội, chỉ có pháp bất 
động, nghĩa là chỗ có thể dây khởi, chứ không phải 
chi khác. 

Trí tuệ là tự tánh trí tuệ. A-la-hán kia vì không 
hành năm nhân duyên nên có thê khiến họ không 
khởi phiền não. Đó là chánh oai nghi và chánh 
thuyết phân biệt nên thọ không nên thọ, quán sát 
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trú xứ và quán sát con người. 

Chánh oai nghĩ: Nghĩa là thân ngôi thắng ở một 
chỗ. Nếu có người đến liên quán tâm họ. Quán sát 
tâm người kia, có những Oai nghi nào khiến không 
khởi kiết. Nếu ở oai nghĩ này khiến người ây không 
khởi kiết, thì liền trụ vào oai nghi ấy. Chánh thuyết 
là, nêu có người đến liền quán sát tâm họ, hoặc nói 
chung mà người ây khởi kiết thì không nên nói. 
Nếu không nói chung mà người ấy khởi kiết thì nên 
nói. 

Phân biệt nên thọ, không nên thọ, nghĩa là 
người khác thí cho các vật, liên quán sát: Nêu thọ 
của ấy mà người kia khởi kiết thì dù cần cũng 
không thọ, không thọ mà người ây khởi kiết dù 
không cần cũng thọ. 

Quán sát trú xứ, nghĩa là nêu ở chỗ này mà làm 
cho người khởi kiết thì cho dù đầy đủ các dụng cụ 
vẫn bỏ đi. Quán sát con người nghĩa là trước hết 
quán sát con người, rôi sau mới đi vào thôn. Hoặc 
nhà, hoặc ngõ hẻm có kẻ khởi kiết thì không vào, 
làm sao lại tạo ra duyên ô ác đối với họ. Vì muôn dẫn 
dắt họ nên nghĩ răng "xưa lúc thân tôi phiên não, 
họ khởi phiền não với tôi nên thọ quả bất ái, huông 
chi nay lia dục, tôi sẽ tạo ra phương tiện sao cho 
họ đối với tôi không khởi phiền não. Đức Phật và 
các Thanh văn Ba-la-mật v.v... đã được vô tránh 
viên mãn mà không thường nhập (vì khiến chúng 
sinh nhân não được độ, nên có lúc không nhập tam- 
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muội Vô Tránh). 
Cái gọi nguyễn trí mầu 
Xa la cảnh giới kia 
Sau cùng được trí ấy 
Tánh tự tại sáu trí. 

Cái gọi nguyện trí mâu xa lìa cảnh giới kia: 
Nghĩa là nguyện trí mầu nhiệm cũng ở đệ Tứ thiên 
là hữu lậu nương. Ba phương bất động là được tánh 
trí tuệ duyên tất cả pháp vì cảnh giới rộng khắp. 

Vô Sắc nương nghĩa là quán hành khác nhau 
như người làm ruộng, cho nên nói bốn niệm xứ, 
như vì nguyện trí mà biết nên nói. Nguyện trí muốn 
biết là nghĩa đó. Sau cùng đặc trí kia: Nghĩa là nếu 
khi khởi trí kia, thì tâm thiện cõi Dục theo thứ lớp, 
Sơ thiên hiện ở trước. Thứ lớp như thế, cho đến Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ. Nghịch với sự thứ lớp như 
thế thứ lớp cho đến tâm thiện cõi Dục. Lại thuận 
theo thứ lớp cho đên đệ Tứ thiên hiện tiên. Về sau 
lại đối với đệ Tứ thiên từ hạ đến trung, từ trung đến 
tăng. Đệ Tứ thiên đối với tăng thượng kia, vê sau 
khởi nguyện trí. 

Tánh tự tại sáu trí: Nghĩa là tự tánh sáu thứ trí 
này, đó là ba trí vô ngại, trừ từ vô ngại. Lại nữa, 
sau trí vô tránh là trí biên và trí diệu nguyện. Trí 
này khởi vì ba nhân duyên: 

1. Vì dẫn dắt người khác. 

2. Vì gồm thâu giáo pháp. 
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3. Vì giác thế gian, an không an. 
Nghĩa biện lậu, vô lậu 
Đối với tất cả địa 
Phát nói là phương tiện 
Còn lại như trước nói. 

Nghĩa biện lậu vô lậu: Nghĩa là mười trí tánh 
của biện tài này dùng đệ nhất nghĩa của tật cả pháp. 
Có thuyết nói sáu trí tánh, trừ trí tha tâm, khô, tập, 
đạo, trí, dùng tôi đệ nhật nghĩa của diệt đề, cho nên 
nói là duyên hành niệm xứ tam-muội. Đối với tất 
cả địa, nghĩa là biện này ở mười một địa, vì tự tảnh 
đặc. Phật nói là phương tiện: Nghĩa biên là dùng 
lời Phật nói làm phương tiện, nêu trước không có 
Phật nói thì đã không có người có thê khởi, vì 
không biết nghĩa. Còn lại như trước nói: Nghĩa là 
pháp khác chưa nói, như nguyện trí nói. 

Cải gọi là nơ biện 

Đạo cảnh giới và thuyết 
Phương tiện nhân mình luận 
Hoặc ba, khác như trước. 

Cái gọi là ứng biện, đạo cảnh giới và thuyết: 
Nghĩa là ứng biện duyên đạo và ngôn thuyết, vì thế 
nên tự tánh của chín trí, trừ diệt trí có mười hai 
hành. Phương tiện nhân minh luận, nghĩa là biện 
này nêu không dùng nhân minh luận làm phương 
tiện thì không thể khởi, vì không biết có ứng hay 
không ứng, cho nên nói A-ty-đàm làm phương 
tiện. Sở dĩ nhân minh luận không như A-ty-đàm là 
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vì trí đầy đủ. 

Hoặc ba, nghĩa là ba trí tánh của biện này: Biện, 
và nguyện trí, và tôi hậu trí, có thuyết nói là biết 
nghĩa đệ nhất của tất cả pháp. Đệ nhất nghĩa kia 
cũng là nghĩa biện. 

Ngoài ra như trước nghĩa là pháp khác chưa nói 
đến, như nghĩa biện nói. 

Pháp biện duyên lập bảy 
Ở đu Irong năm địa 
Dùng số làm phương tiện 
Khác như Võ trảnh nói. 

Pháp biện duyên lập bày: nghĩa là pháp biện 
duyên, gọI là giới hạn. Ở đủ trong năm địa, nghĩa 
là cõi Dục và bốn thiên, không phải địa trên, vì cõi 
Vô Sắc không duyên danh và địa dưới, vì không có 
phân. Dùng sô làm phương tiện nghĩa là pháp biện 
dùng sô luận làm phương tiện. Còn lại như vô tránh 
nói: nghĩa là pháp còn lại chưa nói đến, như vô 
tránh ở trước nói. 

Phương tiện thanh mình luận 
Đây chính là từ biện 

Cảnh giới nơi ngôn thuyết 
Hai địa khác như trước. 

Phương tiện thanh minh luận, đây chính là từ 
biện: nghĩa là từ biện dùng thanh minh luận làm 
phương tiện. Nếu trước không huân tập thanh minh 
luận thì không thể khởi vì xa lìa hạt giỗng. 
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Cảnh giới nơi ngôn thuyết: nghĩa là vì biện này 
duyên ngôn thuyết, cho nên là thân niệm xứ. Hai 
địa nghĩa là cõi Dục và Sơ thiền, chắng phải địa 
trên, vì lìa giác quán. Còn lại như trước nói: nghĩa 
là ngoài ra như pháp biện nói. 

Hỏi: Biện là sao? Như nói sinh hay khác? 

Đáp: Có thuyết nói: Như nói sinh, nghĩa là 
trước đối với pháp khởi, gọi là phương tiện khéo, 
vì biết danh, chưa biết nghĩa nên phải theo thứ lớp 
để khởi nghĩa biện. Vì tuy biết nghĩa nhưng không 
biết từ, nên theo thứ lớp khởi từ biện. Biết từ biện 
rôi, vì không thể nói một cách trôi chảy, nên theo 
thứ lớp ứng biện. 

Lại nói trước khởi nghĩa biện, vì biết nghĩa 
không biết danh, nên kế là khởi pháp biện. Vì biết 
danh không biết từ nên kế là khởi từ biện. Biết từ, 
không thể nói lưu loát liên tục, nên kế là khởi ứng 
biện. Ứng biện như trước nói. 

Lại nói danh tùy thuyết chuyên, cho nên trước 
khởi từ biện, sau khởi pháp biện. Nghĩa dựa vào 
danh chuyên, nên kê là khởi nghĩa biện. Ba biện 
nảy dẫn dắt ứng biện. 

Hỏi: Biện này thế nào? Là mỗi mỗi biện được 
chăng? 

Đáp: Không như thế. Vì nếu được một thì đủ 
bốn, như bốn Thánh chủng được cùng lúc, đây 
cũng như thế. 
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LUẬN TẠP A-TY-ĐÀM TÂM 
QUYÊN 7 
Phẩm 7: ĐỊNH 

Đã nói về Trí, nay sẽ nói về Định. 

Trí nương vào các định An, bất động mà 
chuyên Nên phải quán xét định Siêng câu kiến 
chân thật. 

Nghĩa quyết định, gọi là trí, chánh tánh của tâm 
thiện kia nôi tiêp nhau, gọi là Định. Nghĩa kiến lập 
gọI là nương. Nương có hai thứ: Cộng khởi và 
duyên thứ đệ. 

Hai thứ kia được gọi là nương, vì nương định 
mà lập, nên nói là nương. Các trí định có tám thứ: 
Bồn pháp trí, bốn tỷ trí. An bất động: Nghĩa là vì 
không lay động, nên nói là bất động. Chuyển: 
Nghĩa là nhận lây duyên. Như chiếc đèn dâu, dựa 
vào dâu sạch, tim, tránh nơi gió thì ánh sáng rất 
sáng. Như thế trí nương các định, lìa nơi gió loạn, 
thì không lay động mà chuyền, cho nên nói là nhân 
duyên. 

Định là chỗ dựa của trí (sẽ nói sau). Tư là nghĩa 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 7 737 


tri kiến. Siêng câu nghĩa là lúc tìm kiếm dục. Chân 
thật, nghĩa là không điên đảo, đó là bỗn chân đề. 
Kiến nghĩa là vô gián đăng, là nói kiến chân thật, 
vì không lìa định mà khởi thật trí. 

Hỏi: Có bao nhiêu tam-muội? 

Đáp: 

Quyết định nói bồn thiên 
Cùng với định Vô Sắc 
Trong đây nói môi thứ 
Vị tịnh và vồ lậu. 

Quyết định nói bốn thiên, cùng với định Vô 
Sắc: Nghĩa là trí quyết . định, nói lược có tám thứ. 
Tam-muội gôm thâu tất cả Tam-muội. Đức Thế 
Tôn biết sự khác nhau giữa Tam-muội và chánh 
thọ. Tất cả Thanh văn, Duyên giác đều không biết 
tên Tam-muội kia (như Tu-đa-la nói rộng). Trong 
đây nói mỗi thứ, vị tịnh và vô lậu: Mỗi Tam-muội 
nói ba thứ: VỊ, tịnh, vô lậu. 

Thiện hữu lậu là tịnh 
Vô lậu, lìa cháy rực 
V1 thi trơng ưng ái 
Trên hết, không vô lậu. 

Thiện hữu lậu là tịnh: Nghĩa là nếu là thiện hữu 
lậu phải biết đó là tịnh. 

Hỏi: Thiện hữu lậu là hữu câu, vì sao nói là 
tịnh? 

Đáp: Vì phiền não trái nhau, vì phiền não 
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không xen lẫn, vì vô lậu dẫn đường. Vô lậu lìa cháy 
rực: Nghĩa là lìa cháy rực của phiên não phải biệt 
là vô lậu. Dù vô lậu kia lìa hắn phiền não, đệ nhất 
nghĩa tịnh phải biết là khác nhau, cho nên đặt tên. 
VỊ tương ưng với ái, nghĩa là nếu ái tương ưng với 
định, phải biết là tương ưng với vị. 

Hỏi: Vì sao ái tương ưng, nói là thiền, chứ 
không phải phiền não khác? 

Đáp: Vì giỗng nhau, nên hoàn toàn huân tập. 
Duyên là Tam-muội, phiên não khác không có 
vướng mắc duyên như áI kia: Lại nữa đã nói ái, 
phải biết đã nói phiền não khác tức là vì phiền não 
đủ! 

Trên hết không có vô lậu, nghĩa là những lời 
nói chung kia, nên nói là mỗi mỗi có ba thứ. Phải 
biết hữu thứ nhất chỉ có hai thứ: Không có vô lậu, 
không nhanh nhẹn. Có hai biên, đó là cõi Dục và 
hữu thứ nhất. Thánh đạo lìa hai biên, gọi là Trung 
đạo. Lìa căn bản hai hữu cũng như thê. Nếu vướng 
mắc tương ưng VỚI VỊ gọi là vị chánh thọ. Nêu 
không vướng mặc vị gọi là chánh thọ tịnh, nếu tư 
duy vô lậu, ác hành như năm âm vô thường, V.V.. 
của năm âm phải biết là chánh thọ vô lậu. 

Hỏi: Có bao nhiều thứ tịnh? 

Đáp: 

- Tịnh thì có bốn phân 
- Phân lui và phân trụ 
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- Phân thăng tiến, quyết định 
- Thuận theo các công đức. 
- Phân thoái là thuận với phiền não. 
- Phân trụ là thuận với địa mình. 
- Phân thăng là thuận với địa trên. 
- Phân quyết định là thuận với Thánh đạo. 
Lại nữa, phần lui nghĩa là nếu trụ nơi kia thì 
thoái, phân trụ nghĩa là nếu trụ ở kia thì sẽ không 
tiên, cũng không lùi. Phần thăng nghĩa là nêu trụ 
nơi kia thì có thê tiên hơn. Phần quyết định nghĩa 
là nếu trụ ở kia thì có thê thứ lớp vượt lên ly sinh. 
Lại nữa, phân lùi nghĩa là bị phiên não lấn át, 
xen lẫn. Từ thiền theo thứ lớp phiền não hiện ở 
trước. Theo thứ lớp phiên não, thiên hiện ở trước. 
Phân trụ nghĩa là thiên kia làm cho nhàm chán 
hành thô, v.v... của địa dưới, thọ các hành như vắng 
lặng, v.v... của địa mình. Phần hơn nghĩa là nhàm 
chán lỗi của địa mình, thọ công đức của địa trên. 
Phân quyết định nghĩa là Noãn, Đảnh, Nhẫn , pháp 
Thế đệ nhất, như thiền, Vô Sắc cũng như thê, chỉ 
trừ công đức của Noãn, v.v... 
Hỏi: Những øì là tánh của thiền? 
Đáp: 
Năm chỉ có giác quản 
Củng lại có ba thọ 
Các thứ và bốn tâm 
Đây gọi là Sơ thiên. 
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Năm chỉ là do năm chi mà thành. Nghĩa phân 
là nghĩa chi, như chiếc xe có các phân. Nghĩa 
chúng cụ là nghĩa của chi, như vua thì có tướng sĩ. 

Chi thì hoặc là khác, hoặc là tức. Nếu là khác 
thì như sáu chi của Tỳ-đà (Kinh Tứ Ty-đà nói: 

1. Ức Lực Tỳ-đà. 

2. A-tha Tỳy-đà. 

3. Da Huấn Tỳ-đà. 

4. Tam-ma Tỳ-đà. Ty-đà là trí, có sáu chi mà 
thành: Học, dục, tưởng, từ, ký, duyên lịch). 

Tỳ-kheo ngũ thắng chi (Tỳ-kheo do năm chi 
vượt hơn và thành: Tín, bất siểm, bất bệnh, tinh 
tiễn, trí). Hoặc tức: như mười sáu chi tán, tám chi 
Thánh đạo. Chị kia nghĩa là lúc giác quán hỷ, lạc, 
nhất tâm chánh thọ, trước tâm pháp thô tác tưởng, 
øọI là Giác, tâm pháp thô nôi tiêp nhau tùy chuyên, 
gọI là Quản. Lúc chánh thọ tâm vuIl vẻ, gọi là hỷ. 
Vì thân, tâm lìa ác nên vui vẻ, gọi là lạc, là lạc do 
ý dứt, chứ chăng phải thọ lạc. Đôi với duyên, tâm, 
tâm pháp không phân tán, gọi là nhất tâm. 

Có giác có quán nghĩa là Sơ thiền có giác, có 
quán. 

Hỏi: Đã nói năm chi, vì sao còn nói riêng có 
giác, có quán? 

Đáp: Chi nghĩa là thiện. Vì cầu uê cũng có giác, 
có quán nên phải nói riêng. 

Cũng lại có ba thọ: Nghĩa là chi kia có ba thọ: 
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Ba thức thân có lạc căn, ý địa có hỷ căn, bốn thức 
thân có xả căn. Các thứ: Nghĩa là Phạm thiên có 
các thứ thân, có hơn, có kém, vì sức của giác quán 
mà sinh, có tôn trưởng, xứ quyền thuộc. 

Và bốn tâm: Nghĩa là chi kia có bôn tâm: Nhãn 
thức, nhĩ thức, thân thức, ý thức. Đây nói là Sơ 
thiền nghĩa là các pháp này gọi là Sơ thiên, vì hơn 
tật cả phiên não, vì chánh quán tất cả cảnh giới, nên 
gọi là thiên. 

Thứ hai có bốn chỉ 
Các thứ và hai thọ 

Thứ ba nói năm chỉ 
Thiên này cũng hai thọ. 

Thứ hai có bốn chỉ: Nghĩa là nội tịnh, hỷ, lạc, 
nhất tâm. Các thứ: nghĩa là không có các thứ thân 
kia, VÌ giác quán chăng có phân, có các thứ tâm, 
nghĩa là căn bản có hý căn. Hỷ dứt rồi, quyền thuộc 
xả căn hiện ở trước. Xả đứt rồi, lại nhập hỷ căn. 

Và hai thọ, đó là hỷ căn và xả căn. Các pháp 
này nói đệ Nhị thiên. Đệ Tam thiên nói năm chị, 
đó là: niệm, chánh trị, lạc, hành, xả (hành xả, hành 
này, như hạnh thường hành. đây là hành xả, chứ 
chăng phải căn xả) và nhất tâm. 

Niệm: Đối với duyên ghi nhớ không quên. 
Chánh tri, nghĩa là lúc chỉ nêu xả, biết phân biệt. 
Lạc, nghĩa là đôi với duyên thuận theo thọ. Hành 
xả, nghĩa là vì ưa đắm chấp lạc, nên không thọ tìm 
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kiểm khác. Nhất tâm là đối với duyên không phân 
tán, thiên này cũng có hai thọ. Chi kia cũng có hai 
thọ: Lạc căn và xả căn. 

Các pháp này nói đệ Tam thiên. 

Lùa hơi thở ra vào 

Đệ tứ có bốn chỉ 

Chi nghĩa là nói thiện 
Theo sự như trước nói. 

Lìa hơi thở ra vào, đệ tứ có bốn chỉ: Nghĩa là 
đệ Tứ thiên không có hơi thở ra vào, lỗ chân lông 
thân chánh thọ của thiền kia hợp với bốn đại rất 
kín. Bốn chi, nghĩa là bất khô, bất lạc, hành xả, tịnh 
niệm nhất tâm. Bất khổ, bất lạc: Nghĩa là đã lìa 
khố, lạc. Hành xả nghĩa là không tìm kiếm việc 
khác. 

Tịnh niệm nghĩa là vì hộ căn thiện nên niệm. 
Vì lìa tám phiên não trên nên tịnh. Tám phiền não 
trên là: Bỗn căn giác quán, hơi thở ra vào, lìa loạn 
trong ngoài. (Nghĩa của loạn, ở phẩm Trạch sẽ nói 
rộng). Nhất tâm: Là duyên tâm không phân tán. 

Hỏi: Vì sao Sơ thiên, Nhị thiền không lập 
chánh tri? 

Đáp: Vì hỷ và giác quản loạn, nên không lập 
chi chủng, do đó, cũng không lập niệm. Lại không 
lập hành xả, vì ÿ lạc trái với hành xả (lạc thì động, 
xả thì văng lặng). 

Hỏi: Vì sao đệ Tam thiên không lập bất khổ, 
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bất lạc? 

Đáp: Vì thuận theo phẩm vô minh, minh trái 
với vô minh, do nghĩa này, nên đệ Tứ thiền không 
lập chánh tr. 

Hỏi: Ba thứ thiền như vị tương ưng, v.v... đều 
thành tựu chị phải không? 

Đáp: Chị nghĩa là chỉ nói thiện, phải biết thiên 
thiện tương ưng với chi mà chắng nhiễm ô. 

Hỏi: Câu uê không có ở những thiền nào? 

Đáp: Sơ thiên không có, vì ly sinh hỷ lạc tương 
ưng VỚI "phiền não. Đệ Nhị thiền không có, vì nội 
tịnh phiên não trược, loạn. Đệ Tam thiên không có, 
vì niệm và chánh tri bị phiên não lạc làm mê hoặc. 
Đệ Tứ thiên không có, vì tịnh niệm và hành xả trái 
với phiên não. 

Lại nữa, Sơ thiền, Nhị thiền không có cầu uÉ, 
vì ý lạc hoàn toàn thiện. Tam thiền, Tứ thiên cũng 
không có, vì hành xả tùy sự như trước nói, nghĩa là 
nếu việc mà thiên kia trước đã nói rôi, thiên khác 
lại nói nữa, thì không phải là việc tăng ích chưa 
từng được. Như Sơ thiền, Nhị thiền nói hỷ lạc, phải 
biết hai chỉ này chắng phải bốn, tật cả địa như thế. 

Hỏi: Thiên này có bao nhiêu chỉ? 

Đáp: 

Chỉ thiên gọi mười tám 
Sự thì CÓ IHưỜi một 
Vô Sắc không có chỉ 
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Quyến thuộc thiên cũng thể. 

Chi thiền gọi mười tám: Nghĩa là chi thiền về 
tên gọi có mười tám, Sơ thiền có năm chi, đệ Tam 
thiền cũng thê. Đệ Nhị thiền có bốn chi, đệ Tứ 
thiền cũng thế. Chi trước đã nói, sự có mười một, 
nghĩa là Sơ thiền có năm chỉ, gọi là năm, sự cũng 
năm. Đệ nhị thêm nội tịnh, đệ tam thêm hành xả, 
niệm, lạc, chánh trí. Đệ tứ thêm bất khổ, bất lạc. 
Chi Sơ thiền không phải chi Nhị thiên, tạo ra bốn 
trường hợp: 

1. Chi Sơ thiên, không phải chi Nhị thiên, đó 
nghĩa là giác quán. 

2. Đệ nhị chắng phải sơ, đó nghĩa là nội tịnh. 

3. Vừa sơ, vừa đệ nhị, nghĩa là hý, lạc, nhất 
tầm. 

4. Chăng phải sơ, chắng phải đệ nhị: Nghĩa là 
trừ những gì đã nói ở trên. 

Như thê, cho đến đệ Tứ thiên, lần lượt nói. 

Vô Sắc không có chị, quyên thuộc của thiền 
cũng thế. Nghĩa là bốn Vô Sắc và quyên thuộc 
thiền không lập chi, vì hành khổ. Thiên thuộc về 
chi là hạnh lạc. Thế nên, nói địa kia là đạo khổ. 
Nếu địa kia lập chi, lẽ ra tất cả địa đều gọi là đạo 
lạc! 

Có giác cũng có quản 
Là nói thiên vị lai 
Thiên trung gian có quán 
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Do đấng Minh trí nói. 

Có giác cũng có quán là nói thiên vị lai. Nghĩa 
là vị chí dựa vào có giác có quán. Vị chí là quyên 
thuộc Sơ thiên. 

Thiên trung gian có quán, do đẳng Minh trí nói: 
Nghĩa là thiên trung gian chỉ có quán mà không có 
giác, vì người tu hành chuyên vãng lặng. 

Hỏi: Vì sao Sơ thiên, Nhị thiên lập trung gian 
nương, chắng phải địa trên? 

Đáp: Vì thiên kia lên xuống đều có thể được, 
Sơ thiên có giác có quán, Đệ Nhị thiên không CÓ, 
trung gian kia thì có quán, không có giác, nên lập 
riêng chỗ dựa. Địa trên, vì không có việc lên xuông 
này cho nên không lập! 

VỊ lai hoặc hai chủng 
Là lìa tương ng Vị 
Thiên trung gian ba thứ 
đêu nói một thọ. 

VỊ lai hoặc hai chủng, là lìa tương ưng vị. Có 
thuyết nói: Hai chủng tánh của thiên vị lai: Là tịnh 
và vô lậu, chăng tương ưng với vị. Dù thiên kia có 
vòng ràng buộc liên tục (do sức của ái, khiến thiên 
vị lai thọ sinh Phạm Thiên, sinh tử nối tiếp nhau do 
vòng xích ái của Sơ thiên. Trừ ái này, thì hai thủ 
ây thành ba). Thiền kia không có ái chánh thọ, 
không trừ ái thọ sinh, nên không có lỗi. Nói như 
thể, nghĩa là có tương ưng với vị. 
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Thiên trung gian ba thứ: Nghĩa là thiền trung 
gian có ba thứ tánh: VỊ tương ưng, tịnh, vô lậu. 
Cũng có tương ưng vị như địa khác. Cũng đều nói 
một thọ, nghĩa là vị lai và trung gian đều có một 
thọ đó là xả thọ. Người vỊ lai, vì còn có sợ hãi, nên 
không có lạc thọ, do gân cối Dục. Người tu hành 
còn có sợ hãi, nên không khởi lạc thọ, vì các việc 
chưa rốt ráo. Người tu hành hướng về lìa dục, vì 
chưa được, nên không khởi lạc thọ, thế nên sinh ra 
ưu. Sự ràng buộc của cõi Dục thì có thừa, ví như 
người bị trói quá lâu, cũng sinh ra ngờ vực, sợ hãi, 
nên không khởi lạc thọ! 

Thiên kia cũng như thê, vì sự vắng lặng kém. 
Như vị lai, trung gian cũng như thế. Tùy nghĩa đã 
nói rôi, nay sẽ nói: Về Công đức do địa sanh khởi. 

Tam-ma- -đề và thông 
Võ lượng tất cả xứ 
Thắng xứ và các trí 
Bồi xả khởi trong đó. 

Tam-ma-đê kia là ba Tam-ma-đê: không, vô 
nguyện (vô nguyện lẽ ra nói là vô thật), vô tướng. 
Vì tâm thiện kia bình đăng nên nói Tam- ma-đề. 

Không kia có hai thứ: Hữu lậu và vô lậu. Nếu 
hữu lậu thì tất cả pháp duyên, vô lậu thì duyên hữu 
lậu. Không này lại có chín thứ: 

1. Nội không. 

2. Ngoại không. 
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3. Nội ngoại không. 

4. Hữu vi không. 

5. Vô vI không. 

6. Hữu vị, vô vI không. 

7. Vô sự không. 

8. Đệ nhất nghĩa không. 

9. Không không. 

Nội không: Là nội nhập không, tạo ra tư duy vô 
ngã. Ngoại không, nội ngoại không, hữu vi không, 
vô vi không, hữu vi vô vi không, cũng như thê. 

Vô sự không: Nghĩa là không có những vật 
khác. Đệ nhất nghĩa không nghĩa là lúc mắt khởi, 
không từ đâu đến. Khi diệt, không đi về đâu. So 
sánh như thê mà nói. 

Không không, nghĩa là hữu lậu không, đối với 
vô lậu không, tạo ra tư duy không không. 

Vô nguyện cũng có hai thứ, là hữu lậu và vô 
lậu, đều có hai thứ duyên, theo nghĩa đó mà nói. 
Vô nguyện kia lại có năm thứ, đó là ba thứ như nội, 
V.V... và VÔ nguyện, vô tướng hữu vI. 

Vô nguyện hữu vi: Nghĩa là đôi với pháp hữu 
v1, dùng vô nguyện hữu lậu tạo nên tư duy các hành 
như vô thường, v.v... ngoài ra, như nói về không. 

Vô tướng có hai thứ: Hữu lậu và vô lậu, lại chia 
ra bốn thứ, nghĩa là đối với nội nhập, thường diệt, 
dùng hữu lậu, vô lậu để khởi ra tư duy vô tướng 
diệt, chỉ diệu, xuất. Như thế ngoại và nội ngoại vô 


748 A TỲ ĐÀM 10 


tướng, cũng là vô tướng Tam-ma- -đề (phẩm Tu-đa- 
la sẽ nói rộng, phẩm Trùng Tam- muội phân sẽ nói 
rộn?). 

Thông: Sảu thông (phẩm Trí đã nói). 

Hỏi: Nếu tu thân thông tác chứng đạo (Chứng 
là nghĩa hiển hiện, nghĩa là không mât việc đã làm, 
thì việc đã làm sẽ hiện rõ). Người kia lúc thành tựu 
thân thông là khởi, hay không khởi? 

Đáp: Nếu giải thoát là vô ký, thì Tam-muội kia 
khởi (Xuất định, gọi là khởi, nếu giải thoát là vô 
ký, thì xuất Tam-muội! Nếu là thiện, tức Tam- 
muội). Nếu thiện thì không khởi vô lượng. 

Hai vô lượng không nhuế, 
Sau cùng nói không tham 
Thứ ba nói hỷ căn 

Căn kia nương cối Dục. 

Hai vô lượng không nhuê, nghĩa là Từ và BI là 
tánh căn thiện vô nhuéẻ, đối trị với sân nhuế. Thị xứ 
nhuế thì dùng Từ để đối trị, phi xứ nhuê thì lẫy Bi 
đối trị. 

Lại nữa, vì xả mạng chúng sinh khởi nhuế, thì 
dùng Từ đối trị. Vì trừng phạt chúng sinh khởi 
nhuê, dùng Bi đối trị, cho nên người mong câu 
công đức, hay khởi vô lượng, chứ không phải tìm 
kiếm lỗi xấu ác. Người kia, thậm chí có căt đứt chỗ 
căn thiện, cũng vân câu công đức, nghĩa là thây 
nghiệp vốn tịnh, kẻ tìm kiêm lỗi xấu ác, dẫu có đến 
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chỗ A-la-hán, cũng tìm kiếm lỗi ác, nghĩa là thây 
nghiệp vốn bất tịnh. 

Sau cùng nói vô tham, nghĩa là xả vô lượng là 
tánh của căn thiện vô tham. Cho vô tham không 
phải đối trị với dục ái và sân nhuê là không đúng. 
Vì sao? Vì không đúng với vô nhuê. 

Hỏi: Xả là đối trị với tham dục, quán bất tịnh 
cũng đối trị tham dục. Vậy tham nào dùng xả để 
đối trị? Tham nảo dùng quán bất tịnh để đối trị? 

Đáp: Tham sắc dùng quán bắt tịnh đôi trị, tham 
dâm dùng xả để đối trị. 

Thứ ba nói hỷ căn, nghĩa là hỷ vô lượng là tánh 
của hý căn. Pháp tùy sinh là tánh của năm âm. 

Tướng, nghĩa là dùng an làm lợi ích là tướng 
từ, dứt trừ bất an là tướng bi. Tùy hỷ là tướng hỷ, 
buông bỏ là tướng xả. Căn kia nương cõi Dục 
(nương phải cối khác. Vì sao? Vì lạc chuyền là lợi 
ích, nghĩa là thây nỗi khô của chúng sinh cõi Dục, 
muốn sao cho họ được vui lợi ích, đề bỏ đi nỗi khô, 
còn cõi Sắc, cõi Vô Sắc thì không có khô. 

Lại nữa, vì đối trị với sân nhuễ, nên từ vô 
lượng: Nghĩa là đối trị lỗi của sân nhuê, như nói tu 
tập từ, phân nhiều tu tập. trừ sân nhuế. Bi trừ hại, 
hỷ trừ không vui, xả trừ dục áI, sân nhuễ. Cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc không có các lỗi này. Hơn nữa, cõi Dục 
có ba phương, trừ châu Uất- đơn-việt. 

Hỏi: Vô lượng chánh thọ tư duy những gì? 
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Đáp: 

Chúng sinh lạc, khổ, hỷ 
Chung sinh tưởng vô dư 
Chuyển theo điều họ thích 
Duyên võ lượng chúng sinh. 

Đôi với chúng sinh kia, muốn cho họ được vui. 
Tư duy như thế, nhập chánh thọ từ, đối với chúng 
sinh khô thì than: "Khô thay! Muốn cho họ thoát 
khổ". Tư duy như thế, nhập chánh thọ bi. .VuI vẻ 
đối với chúng sinh kia, tư duy như thế, rôi nhập 
chánh thọ hỷ. Nhưng chúng sinh kia không có 
tưởng khác. Tư duy như thế nhập chánh thọ xả. 

Hỏi: Sức của từ không thê khiến chúng sinh 
khô được vui. Vì sao chăng phải điên đảo? 

Đáp: Vì thiện, vì hy vọng sanh khởi, vì tương 
ưng với chánh tư duy, và vì trái với sân nhuê. 

Duyên chúng sinh, nghĩa là duyên chúng sinh 
cõi Dục. Như đã nói: Nêu tư duy thành tựu trụ khắp 
cả một phương, thì đây là nói đồ chứa và vật chứa. 
Vì nghĩa này, nên phải biết vô lượng là vi duyên 
chúng sinh hữu lậu, duyên chung cùng khắp tật cả 
chúng sinh là bốn sinh, ngoài bốn sinh này, không 
còn có chúng sinh nào khác! 

Lìa dục đắc ; phương tiện đặc. Lìa dục đắc nghĩa 
là lúc lia dục đắc rôi, về sau mới được phương tiện 
hiện ở trước. 

Hỏi: Phương tiện là sao? 
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Đáp: Từ là từ thân thuộc mà khởi, là khi muốn 
khởi tâm từ, đối với tât cả chúng sinh lập ra ba 
phẩm: Nghĩa là trong thân, oán. Thân lại chia ra 
phẩm hạ, trung, thượng. Trước hết, đối với phẩm 
thượng thân, khởi hy vọng chân thật, nghĩa là cha 
mẹ và bậc tôn trọng khác, cho vì họ từ lâu đã mong 
mỏi theo thói ác, nên tâm lợi ích không, đến, lại 
thâu giữ tâm tạo ra tưởng lợi ích. Như thê từ thân 
thượng cho đến thượng oán, được trụ bình đăng ØỌI 
là thành tựu tâm từ chánh thọ, bi, hỷ cũng như thế. 
Xá từ phẩm trung khởi, nói rộng như thê. Danh: 
Nghĩa là duyên vô lượng chúng sinh, nên nói là vô 
lượng. 

T1 hẳng Xứ nói có tám 

Ba sắc trước bội xả 

Và tám nhất thiết xứ 
Tánh căn thiện vô tham. 

Các căn thiện này phải biết là tánh vô tham, vì 
đối trị với tham, là ý giải tư duy hữu lậu. 

Hỏi: Đây không phải là tánh căn thiện vô tham, 
VÌ sao lại nói quán, nói tưởng” Như Khê kinh nói: 
Trong tưởng sắc, ngoài quán sắc, nói rộng như thê. 

Quán là tuệ, cho nên thắng xứ là tảnh tuệ (A- 
tỳ-đảm giải thoát xứ nói: Thắng tri, thắng kiến, 
kiến tức là tuệ). Bối xả cũng nói quản sắc. Sắc là 
bồi xả ban đầu, cho nên ba bỗi xả trước là tánh tuệ. 

Tất cả xứ như thê, được nói là địa phô cập một 
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tưởng, cho nên tất cả xứ là tánh của tưởng, mả nói 
là tánh vô tham, thì không đúng? 

Đáp: Tánh vô tham của các căn thiện này làm 
tăng tưởng tuệ. Thuyết kia nói "Kiến" và "Tưởng", 
như niệm túc mạng và tưởng sắc vượt hơn, cho nên 
không có lỗi. Như tùy niệm trí của xứ từng diệt, vì 
niệm tăng nên nói sự nhớ nghĩ kia đã từng trải qua 
vô lượng sự, đó cũng là trí, như tưởng sắc vượt hơn 
là tánh tuệ. Vì tưởng tăng nên nói tưởng sắc vượt 
hơn. 

Lại nữa, vì tưởng gân kể, cho nên nói như vậy, 
nói tưởng không có lỗi. Tuệ tưởng vô tham không 
lia nhau: Một y, một hành, một duyên, một quả, 
một y quả. (Y quả, y này cũng là nghĩa tần nỊ. Quả 
tân nỊ đại khái có ba thứ: 

1. Từ nhân biến sinh. 

2. Từ nhân tự phân sinh. 

3. Từ báo nhân nơi thế lực khác sinh, nghĩa là 
sát sinh được sông lâu hay chết yêu). Cho nên nói 
là một. Phải biết nói khác thì làm sao biết được 
tánh vô tham, vì đôi trị với tham. Căn thiện đó, nên 
biết là đối trị tham: Nếu là tánh vô sĩ, lẽ ra phải nói 
là tuệ đôi trị si. Dù đối trị với tất cả phiên não, vì 
si rất gần, nên chăng phải tham. Nếu tất cả xứ là tự 
tảnh của tưởng, thì không phải là đối trị ¡phiền não, 
vì không quyết định. Cho nên, phải biết căn thiện 
này là tánh vô tham! 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 7 753 


Nếu nói quyến thuộc kia 
Thì là tánh năm ấm 
Đây nói ba phương dựa 
Cảnh giới, sắc cõi Dục. 

Nếu nói quyến thuộc kia, thì là tánh năm ấm: 
Nghĩa là phải biết các căn thiện này và quyến thuộc 
là tánh của năm âm. 

Đây nói ba phương dựa, nghĩa là các căn thiện 
này, thân khởi ở ba phương, trừ châu Uất-đơn-việt, 
cũng chắng phải phương nào khác. Vì sao? Vì các 
căn thiện này đối trị tham dục, chứ không phải cõi 
Sắc, cõi Vô Sắc có tham dục. Dù châu Uất-đơn- 
việt có tham dục, nhưng vì sức tuệ kém, cho nên 
không thể khởi căn thiện này. Các vị trời cõi Dục, 
dù có tham dục, nhưng vì tham đăm lạc, nên cũng 
không thể khởi các căn thiện này. 

Cảnh giới, sắc cối Dục: Nghĩa là các căn thiện 
này duyên với sắc cõi Dục: Hai bối xả đầu, bốn 
thăng xứ trước, tạo ra các tướng sanh bâm, v.v.. 
chuyên đối với sắc nhập, chuyên hành bất tịnh, 
ngoài ra là chuyển hành tịnh, cho nên được làm 
thân niệm xứ. 

Hỏi: Vì sao người tu hành kia duyên tướng tịnh 
của thọ? 

Đáp: Vì thử nghiệm bất tịnh xem thành hay 
không thành. Người quán bất tịnh, sinh ra tâm 
biếng trễ, muôn nhiếp giữ, lại muôn tự quán biết 
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được khả năng của mình, nên nghĩ răng: "Dùng 
quán bắt tịnh không khởi phiên não, chưa phải là 
điều lạ. Quán tịnh mà vẫn không khởi mới là việc 
lạ". Lại vì biểu hiện căn thiện còn có chỗ có khả 
năng chỊu đựng. 

SđM Củng irong bồi xả 

Tâm bắt lương ng hành 

Là nói hai cối nương 

Trước từ cối Dục khởi. 

Tâm bắt tương ưng hành sau cùng trong bối xả: 
Nghĩa là bối xả của tưởng, thọ diệt là tánh của tâm 
bất tương ưng hành. 

Hỏi: Tất cả tâm, tâm pháp diệt, vì sao nói là 
tưởng, thọ diệt? 

Đáp: Vì hai sức này, khiến người tu hành, cảm 
thây quá mỏi mệt đối với hai cõi. Vì sức của thọ 
cảm thây nhọc nhăn đôi với thiền. Vì sức của tưởng 
cảm thây uê oải đôi với Vô Sắc (về nghĩa thọ, 
tưởng như đã nói trong âm). 

Là nói hai cõi nương, nghĩa là thân hiện tiền ở 
cõi Dục, cõi Sắc, chứ chẳng phải cõi Vô Sắc. Vì 
sao? Vì chăng phải tâm. Cõi Dục, cõi Sắc có sắc, 
cho nên tâm, tâm pháp của người kia diệt, mạng 
căn dựa vào sắc chuyên, Vô Sắc thì trong Vô Sắc. 
Nếu người kia, khi chánh thọ, tâm, tâm pháp diệt, 
mạng căn phải cắt đứt, vì không có nơi nương dựa 
nên chết chắng phải chánh thọ, việc này không 
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đúng! Vì trước từ cõi Dục khởi, chánh thọ Diệt tận, 
trước khởi từ cõi Dục rôi, lui sụt cõi đó, sinh cõi 
Sắc, lại lìa dục của cõi đó mà hiện ở trước. 

Hỏi: Vì sao cõi Sắc, cõi Vô Sắc được khởi thiền 
đầu tiên, mà Vô Sắc chắng phải chánh thọ Diệt tận? 

Đáp: Vì thiên do ba việc nên khởi, nghĩa là do 
sức của nhân, sức của nghiệp và sức của pháp 
phương tiện. 

Sức của nhân: Nghĩa là người kia đã từng khởi 
sân ở thiên. Sức của nghiệp: Nghĩa là đã tạo ra thọ 
nghiệp và trưởng dưỡng (có bôn pháp thọ nghiệp 
đã tạo ra mà còn trưởng dưỡng). 

Sức của pháp phương, tiện, nghĩa là như khi 
kiếp thành bại, ở cõi Vô Sắc sẽ khởi hai việc: Sức 
của nhân và sức của nghiệp. Không có sức của 
pháp phương tiện, vì kiêp kia không có thành bại. 
Chánh thọ Diệt tận từ sức nói mà khởi. Nói là cõi 
Dục, nghĩa là Phật và Thanh văn Ba-la-mật nói, 
cho nên thân cõi Dục kia có thể khởi ngay từ đâu, 
không phải thân khác. Ở cõi Dục, mỗi lần nhập 
chánh thọ không quá bảy ngày, vì thân đoàn thực. 
Nếu quá thì khi xuất định sẽ tiêu tan! Cõi Sắc một 
khi nhập chánh thọ thì trải qua kiếp Trụ. 

Khác thì tảnh bốn ấm 
Nói ba cối nương kia 
Hoặc cảnh giới Vô Sắc 
Và do duyên vô lậu. 
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Khác thì tánh bốn âm: Nghĩa là công đức khác, 
là bốn bối xả hai, nhất thiết xứ, tánh bỗn âm, trừ 
sắc âm, vì cõi kia là Vô Sắc. Nói ba cõi nương kia, 
nghĩa là công đức của ba cõi này hiện ở trước. 
Không xứ, không, xứ của bối xả, nhất thiết Xứ, đầu 
tiên từ cõi Dục, cõi Sắc khởi (vì được xả sắc, vì tu 
không, nên đâu tiên từ sắc xứ khởi). Hoặc cảnh giới 
Vô Sắc, và do duyên vô lậu: Nghĩa là Không xứ, 
Nhất thiết xứ, không xứ địa duyên nơi bốn âm. 
Thức xứ, nhất thiết xứ, thức xứ địa duyên nơi bốn 
âm. Bồi xả của không xứ duyên nơi bốn Vô Sắc và 
nhân kia. Cối kia diệt tất cả phẩm tỷ trí. Bối xả của 
thức xứ duyên ba Vô Sắc. Còn lại như trên nói. 

Bồi xả của Vô sở hữu xứ duyên hai Vô Sắc. 
Ngoài ra như trên nói. Bồi xả của Phi tưởng Phi phi 
tưởng xứ tức duyên địa kia và nhân kia. Cõi kia 
diệt tât cả phẩm Tỷ trí. 

Đã nói tự tánh của căn thiện, nay sẽ nói: Thành 
tựu công đức. 

Phải biết hoặc có thuyết 
Thành tựu bốn vô lượng 
Hoặc lại thành tựu ba 
Bớit đi thì không đụng. 

Nếu sinh cõi Dục, lìa dục cõi Dục và sinh Sơ 
thiên, Nhị thiên thì thành tựu bốn vô lượng. Nêu 
sinh đệ tam, đệ Tứ thiên thì thành tựu ba vô lượng, 
trừ hý. Tánh của hý căn ở sơ, Nhị thiên, chăng phải 
địa trên. Bớt đi thì không có. 
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Hoặc một cho đến tám 
Thành tựu ở bối xả 
Hoặc bốn cũng lại tảm 
Thành tựu ở thăng xử. 

Hoặc một cho đến tám, thành tựu ở bối xả: 
Nghĩa là có khi thành tựu một bỗi xả, có khi thành 
tựu cho đến tám. 

Thành tựu một: Nghĩa là nếu sinh ở Biến tịnh, 
ái kia hết, Quả thật của ái chưa hết. Nếu sinh Thật 
quả thì đối với ái kia chưa hết. Nêu sinh ở Không 
xứ thì đôi với ái kia chưa hết. 

Thành tựu hai, nghĩa là nếu sinh cõi Dục và 
sinh ở Sơ thiên, Nhị thiên, thì đối với ái kia hết, ái 
của Biến tịnh chưa hết. Nếu sinh ở Tam thiền, Tứ 
thiên thì ái cõi Sắc hết, ái của Không xứ chưa hết. 
Nếu sinh ở Không xứ thì ái của Không xứ hết, ái 
của Thức xứ chưa hết. Nếu sinh lên Thức xứ thì ái 
cõi đó chưa hết. 

Thành tựu ba: Nghĩa là nêu sinh cõi Dục và Sơ 
thiên, Nhị thiên, thì ái của cõi trời Biên Tịnh hết, 
ái của cõi trời Thật Quả chưa hết. Nếu sinh ở Biến 
Tịnh và Thật Quả, thì ái của Không xứ hết, ái trên 
chưa hết. Nếu sinh Không xứ, Thức xứ, (vì vô lậu 
sinh lên cõi trên, không mất dưới. Sinh Thức xứ, 
thành tựu bỗi xả của Không xứ, tất cả đều như thê), 
thì ái của Thức xứ hết, ái trên chưa hết. Nếu sinh 
lên Vô sở hữu xứ, tức ái của xứ đó chưa hết. 
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Thành tựu bốn: Nghĩa là nếu sinh ở cõi Dục và 
Sơ thiên, Nhị thiên, thì ái cõi Sắc hết, ái của Không 
xứ chưa hết. Nếu sinh ở Tam thiên, Tứ thiên thì ái 
của Thức xứ hết, ái trên chưa hết. Nếu sinh ở 
Không xứ, Thức xứ, Võ sở hữu xứ, thì ái của Vô 
sở hữu xứ hết. Nêu sinh ở Phi tưởng Phi phi tưởng 
xứ thì sẽ không được Tam-muội Diệt tận. 

Thành tựu năm: Nghĩa là nếu sinh ở cõi Dục và 
Sơ thiền, Nhị thiên, thì ái của Không xứ hết, ái của 
Thức xứ chưa hết. Nếu sinh ở cõi trời Biến tịnh và 
cõi trời Quả Thật, thì ái của Vô sở hữu xứ hết, 
không được Tam-muội Diệt tận. Nếu sinh lên Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ thì sẽ được Tam-muội Diệt 
tận. 

Thành tựu sáu: Nghĩa là nếu sinh ở cõi Dục và 
Sơ thiên, Nhị thiên, thì ái của Thức xứ hết, ái cõi 
trên chưa hết. Nếu sinh ở cõi trời Biến Tịnh và Quả 
Thật thì sẽ được Tam-muội Diệt tận. 

Thành tựu bảy: Nghĩa là nêu sinh ở cõi Dục và 
Sơ thiên, Nhị thiên, thì ái của Vô sở hữu xứ hết, 
không được Tam-muội Diệt tận. 

Thành tựu tám: Nếu sinh ở cõi Dục và Sơ thiền, 
Nhị thiên, thì sẽ được Tam-muội Diệt tận, đó là nói 
chung. Nếu bối xả hữu lậu: Nghĩa là địa dưới lìa 
dục, chưa sinh lên địa trên, thì đều thành tựu. Nếu 
vô lậu thì sinh lên địa trên, cũng thành tựu. 

Hoặc bỗn cũng lại tám, thành tựu ở thăng XỨ, 
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có khi thành tựu bốn thăng xứ, hoặc tám. 

Thành tựu bốn: Nghĩa là nếu sinh cõi Dục và 
Sơ thiên, Nhị thiên, thì với ái của cõi đó hết, ái Biến 
Tịnh chưa hết. Nếu sinh Biến tịnh, thì ái của cõi đó 
hết và sinh Quả Thật. 

Thành tựu tám: Nghĩa là nếu sinh ở cõi Dục và 
Sơ thiền, Nhị thiên, thì ái của Biến Tịnh sẽ hết. 

Hoặc một cũng lại hai Tám, chín cùng với mười 
Phải biết tu hành kia Thành tựu nhất thiết xứ. 

Hoặc có khi thành tựu một nhất thiết xứ, hoặc 
hai, hoặc tám, hoặc chín, hoặc mười. 

Thành tựu một: Nghĩa là nếu sinh Không xứ, 
tức ái kia chưa hết và sinh Thức xứ. 

Thành tựu hai: Nghĩa là nêu sinh Không xứ thì 
ái kia hết. 

Thành tựu tám: Nghĩa là nếu sinh cõi Dục, cõi 
Sắc, thì ái của Biến Tịnh hết, ái của Quả Thật chưa 
hết. 

Thành tựu chín: Nghĩa là nếu sinh cõi Dục, cõi 
Sắc, thì ái của Quả Thật hết, ái của Không xứ chưa 
hết. 

Thành tựu mười: Nghĩa là nếu sinh cõi Dục, cõi 
Sắc, thì ái của Không xứ sẽ hết. 

Đã nói về thành tựu, nay sẽ nói: Về tùy theo 
công đức của địa. 

Năm thông ở bốn thiên 
Căn bồn chăng địa khác 
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Các trí như trước nói 
Ba võ lượng, hoặc sáu. 

Năm thông ở bốn thiên, căn bốn chăng phải địa 
khác: Nghĩa là bốn căn bồn thiên thành tựu năm 
thông, chăng phải địa khác, trừ lậu tận thông. Vì 
sao? Vì nhiệp thọ chỉ Tam-ma-đề. 

Các trí như trước nói: Như phẩm Trí ở trước đã 
nói, tùy theo địa mà được. 

Ba vô lượng hoặc sáu: Nghĩa là Trừ hỷ, vô 
lượng khác ở sáu địa: VỊ lai, trung gian và bốn 
thiền căn bản. Hoặc có khi không muôn khiến ở vị 
lai. Hoặc lại nói Sơ thiền, Nhị thiền không khởi bị, 
hỷ, vì trái với căn. 

Hỷ căn là tự tánh chuyên thọ hỷ hành. Bì là 
chuyên hành ưu. Thê nên, hỷ kia không tương ưng, 
như khô, tập, nhẫn, trí là không đúng. Vì sao? Vì 
chuyên hành chân thật. Nếu nói khổ, tập, nhẫn, trí 
rất nhằm chán mà hành bị tương ưng với hỷ căn 
cũng như thê, thì thuyết kia có lỗi! Vì hý kia tư duy 
chân thật, vui mừng sinh ra bị, nghĩa là ý giải tư 
duy! Cho nên có lỗi. 

Nói như thê: Nghĩa là dẫn dắt tư duy chân thật 
thì không có lỗi. Dù bi không phải tư duy chân thật, 
mà có thể dẫn dắt tư duy chân thật, cho nên không 
có lỗi (vì sự vui vẻ dứt được khổ, bi đến chung với 
hỷ). 

Hỏi: Bì khác với đại bị thê nào? 
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Đáp: Bi là tánh vô nhuế. Đại bi là tánh vô si. 
Lại nữa, bị là chung cả Thanh văn, Duyên giác, còn 
đại bị thì không chung. 

Lại nữa, bi thì năng bi, bất năng độ. Đại bi thì 
năng bị, năng độ. 

Lại nữa, bi là duyên với chúng sinh khô, đại bi 
là duyên với chúng sinh ba khổ. Bi duyên thân khô, 
đại bi duyên khổ của thân tâm. 

Hỏi: Vì sao gọi là đại b1? 

Đáp: Vì độ chúng sinh có khô lớn nên gọi là đại 
bi. Vì ban phát rộng lớn nên gọi đại bi. Vì nhiếp 
thọ số lớn chúng sinh, nên gọI Đại bi. Vì Đại sĩ dân 
thân vào nơi hiệm nạn lớn, nên gọi Đại bị. 

Bn thắng xứ trước kia 
Cùng với hỷ vô lượng 
Cửng hai bồi xả đầu 

Ở Sơ thiên Nhị thiên. 

Bồn thăng xứ trước và hỷ v.v... hai bối xả đầu 
là ở trong Sơ thiên, Nhị thiên, chăng phải thiên nào 
khác. Đệ tam, đệ Tứ thiên dù có bôi xả của Sơ, Nhị 
giông với căn thiện mà không kiên lập. Cho nên, 
cũng có bốn thăng xứ ban đầu, giỗng với căn thiện. 
Như Tu-đa-la nói: Từ cực đến Biên Tịnh, bi cực 
đến Không xứ, hỷ cực đến Thức xứ, xả cực đến Vô 
sở hữu xứ. 

Có thuyết nói: Kinh này dùng tên vô lượng để 
nói Thánh đạo. 


762 A TỶ ĐÀM 10 


Người được giáo hóa kia dùng tên vô lượng để 
nhập Thánh đạo. 

Lại nữa, đối trị giác chi kia, lây tên vô lượng để 
nÓI, nghĩa là đệ Tam thiên đôi trị giác chi dùng tên 
từ để nói. Như thể, cho đến Vô sở hữu xứ, đôi trị 
giác chi, dùng tên xả để nói. 

Lại nữa, lây tên giống nhau để nói, nghĩa là từ 
là hành vui, lạc thọ, cho đến đệ Tam thiên. Bi là 
hành khô, không xứ, quở trách, chuyên sắc. Hỷ là 
hành hân duyệt. Thức xứ là trụ duyệt thức. Xả là 
hành xả, Vô sở hữu xứ là nói xả. 

Còn có bốn thăng xứ 
Cùng với một bồi xả 
Cũng tám nhất thiết xứ 
Là ở thiển trên hế!. 

Tịnh bối xả của bốn thăng xứ sau, tám nhất 
thiết xứ trước ở đệ Tứ thiền, chứ không phải địa 
dưới khác. Cũng có khi tịnh bối xả giỗng với căn 
thiện mà không kiến lập, vị bắt tịnh làm hư hoại. 
Cũng có bốn thắng XứỨ sau giông như căn thiện, gọi 
là chánh thọ địa và nhất thiết xứ địa. 

Chánh thọ của địa kia ở cõi Dục và bôn thiên. 
Nhất thiết xứ của địa ở đệ Tứ thiên, chứ chắng phải 
thiền khác. Vì sao? Vì lìa tám sự não loạn. 

Sắc dục, cõi Dục có hai thứ: Thân dục và tâm 
dục. Vì đối trị dục kia, nên Sơ thiên lập hai bối xả, 
bốn thắng xứ. Săc dục của Sơ thiền cũng có hai 
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thứ. Nhị thiên lập hai bối xả, vì Nhị thiền không có 
hai thứ sắc dục, Tam thiền không lập bối xả, vì vui 
niềm vui vượt hơn, nên không thê khởi các căn 
thiện này. Và nhất thiết xứ dùng bối xả kia để nhập 
thắng xứ, lây thăng xứ để nhập nhất thiết xứ. Dùng 
bối xả đâu đề nhập hai thăng xứ đầu, từ bối xả thứ 
hai, để nhập thắng. xứ thứ ba, thứ tư. Dùng tịnh bôi 
xả để nhập bốn thắng xứ sau, từ bốn thắng xứ sau 
lại nhập Nhất thiết xứ. 

Khác tức gọi bỗi xả Hai, tật cả cũng thế Diệt 
tận ở sau cùng Chín địa vô lậu khác. 

Khác tức gọi bối xa: Nghĩa là Trừ Không xứ, 
chín đạo vô ngoại và tâm qua đời, thiện khác đều 
gọi là bôi xả Không xứ. Đạo vô ngại hướng đến đệ 
Tứ thiên, tâm qua đời hướng đên sinh cho nên 
không lập bối xả. Phải biết, Vô Sắc khác cũng như 
thê. 

Hai, nhất thiết cũng thể: Nghĩa là Không xứ, 
Thức xứ, Nhất thiết xứ, cũng tức là tên gọi. 

Hỏi: Vì sao trên Thức xứ không lập Nhất thiết 
xử? 

Đáp: Vì người tu hành trước nhập quán bôi xả, 
không thể tăng thăng. Sau đó nhập thắng xứ không 
có khả năng quán vô biên ý giải. 

VỀ sau, nhập Nhất thiết xứ, quán vô biên ý giải 
sanh. Như vậy, vàng, đỏ, trắng cũng giống như thê. 
Tư duy sắc này nương tựa vào đâu? Quán dựa vào 
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đại chủng địa, sau đó, nhập quán ý giải của vô biên 
địa. Các đại còn lại cũng như thế! 

Người tu hành kia lại nghĩ rằng: Thế nào là 
thăng tiên? Đó là giác biết, tức trước nhập Không 
xứ, Nhất thiết xứ. Giác biết kia dựa vào đâu mà 
quán? Dựa vào ý thức. Người kia liền nhập Vô biên 
thức xứ Nhất thiết xứ. Sự nương dựa này lại không 
có chỗ nương tựa! Thế nên, trên đó không lập Nhất 
thiết xứ. 

Diệt tận ở sau cùng: Nghĩa là chánh thọ Diệt 
tận gôm thâu trong hữu bậc nhất. Vì sao? Vì thuận 
theo tâm diệt, vì thứ lớp nhỏ dân nên dễ diệt. 

Hỏi: Định Diệt tận không lẽ ra không thuộc về 
Hữu thứ nhất, Vì sao? Vì như đã nói, độ tất cả Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ, tưởng, thọ diệt thành tựu 
trụ? 

Đáp: Thuộc về đệ nhất hữu. Vì Đức Thế Tôn 
đã dùng đệ nhất hữu kia để độ các chánh thọ, và vì 
ái dục nên nói. Người học, vì độ chánh thọ trụ, nên 
nói. Người vô học, vì độ ái dục, nên nói. 

Lại nữa, độ tất cả Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, 
đó là nói kiến đạo đoạn. Tưởng thọ diệt, đó là nói 
là tu đạo đoạn. Như vậy, từng tập, chưa từng tập, 
cộng, bất cộng, lia dục đắc và phương. tiện đắc, đêu 
nêu biết vì vượt hơn, vì bất cộng, vì giới địa rốt 
ráo. 

Hai bôi xả nói là thân tác chứng. Chánh thọ 
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Diệt tận và tâm nhập định là hữu lậu, vì thuận theo 
tâm diệt. Tâm xuất định hữu lậu, vô lậu. chánh thọ 
kia là phương tiện đắc, không phải lìa dục đắc. Nếu 
lui sụt, mà lại khởi nữa, thì sẽ được chưa từng 
được, chứ không phải đã từng được. 

Chín địa vô lậu khác, nghĩa là nếu công đức vô 
lậu khác, thì đó là ba Tam-muội lậu tận có ở khắp 
chín địa, đó là bốn thiên, ba Vô Sắc, vị lai, trung 
gian. Tam-muội hữu lậu ở mười một địa, đó là chín 
địa này và cõi Dục, cũng là đệ nhất hữu. 

Ba bối xả phải biết Hữu lậu và vô lậu Định, trí, 
chung đã nói Ngoài ra, đều hữu lậu. 

Ba bôi xả phải biết hữu lậu và vô lậu: Nghĩa là 
bối xả của Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, nên 
biết hữu lậu cũng vô lậu. 

Định, trí, chung đã nói: Nghĩa là định đã nói ở 
trước. Các trí, thân thông như phẩm Trí đã nói. 
Ngoài ra, đều hữu lậu, nghĩa là ba thông khác, vì 
giông với công xảo, vì thọ tự tướng của sắc, thanh. 
Vô lượng nghĩa là duyên theo chúng sinh. 

Ba bối xả ban đâu của Nhất thiết xứ, thắng xứ, 
vì được tư duy giải, vì chánh thọ của đệ nhất hữu 
không nhạy bén, trải với tâm tướng của thọ, diệt, 
cho nên đêu là hữu lậu. 

Hỏi: Bối xả, thăng xứ, Nhất thiết xứ, có øì khác 
nhau không? 

Đáp: 
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Là bồi xả tảnh kia 
Năng hơn chỗ sở duyên 
Vô gián đêu đây khắp 
Danh như nói được độ. 

Vì không hướng đến, nên nói là bôi xả. Vì vượt 
hơn kia, nên nói là thắng xứ. Vi xứ vượt hơn, nên 
Đức Thể Tôn nói là thắng xứ. Dù không phải tất cả 
người tu hành đều có thể vượt hơn xứ kia, chỉ vì 
phiên não trong duyên không khởi, cũng gọi là 
thăng xứ. Vì vô biên ý giải, nên nói Nhất thiết xứ. 

Lại nữa, căn thiện yêu kém nói là bôi xả. Giữa 
nói là thăng xứ, trên nói là Nhất thiết xứ. Lại nữa, 
nhân nói bôi xả, quả nói Nhất thiết xứ, nhân quả 
nói thắng xứ. 

Đã nói tự tánh các công đức, thành tựu địa hữu 
lậu, vô lậu, nay sẽ nói: Về ba thứ thành tựu thiền 
Vô Sắc, 

Chưa lìa dục phải biết 

Thành tựu VỊ tương ng 
Lìa dưới, chưa đến trên 
Thành tựu các định tịnh. 

Chưa lìa dục phải biết, thành tựu vị tương ưng: 
Nghĩa là nêu địa kia chưa lìa dục, thành tựu vị 
tương ưng của địa kia. 

Lìa dưới chưa đến trên, thành tựu các định tịnh, 
nghĩa là lia dục của cõi Dục, chắng phải Phạm 
thiên, thành tựu kia là Sơ thiên tịnh và công đức 
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khác của địa Sơ thiên. 

Người phàm phu, thành tựu tương ưng vị và 

tịnh, bậc Thánh thành tựu cả ba thứ. 
Trên trụ, cân phải biết 
Thành tựu võ lậu dưới 
Phương tiện sinh công đức 
Phải biết chẳng lìa dục. 

Trên trụ cân phải biết, thành tựu vô lậu dưới, 
nghĩa là bậc Thánh sinh lên Phạm thiên, thành tựu 
Sơ thiền vô lậu và các công đức của thần thông 
Tam-muội vô lậu khác. Các công đức hữu lậu thì 
ràng buộc chỗ sinh. Vô lậu thì không ràng buộc. 
Cho nên, lìa chỗ sinh là xả công đức hữu lậu, chứ 
không phải vô lậu. Phải biết: Phương tiện sinh 
công đức, chớ không phải do người lia dục. 

Đã nói lìa dục của địa dưới, thành tựu các công 
đức. Phải biết được không hiện ra trước. Hiện ra 
trước, nghĩa là pháp kia không phải được do 
phương tiện lia dục, đó là trí của thiên nhãn, thiên 
nhĩ, vì tánh vô ký này, nên không nhập tương ưng 
vị tịnh vô lậu. Cho nên, lúc được ba thứ thiên kia, 
không được tạo phương tiện xong rồi, mới hiện ở 
trước! 

Hai trong sáu thông là vô ký, vì thuộc về đạo 
giải thoát. Bỗn thông còn lại là thiện. 

Hỏi: Công đức mà các phương tiện này được. 
Những øì là dứt phiền não? Những gì là không dứt 
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phiên não? 

Đáp: 

Sơ thiên tịnh, căn bản 
Củng đồng một ràng buộc 
Không thê dứt phiên não 
Vô lượng cũng lại thể. 

Sơ thiền tịnh căn bản, cũng đông một ràng 
buộc, không thể dứt phiên não: Nghĩa là Sơ thiên 
tịnh căn bản, phiên não của địa mình, vì bị trói do 
một ràng buộc, nên không thể dứt phiên não. Lúc 
đạo thế tục của địa khác hiện ở trước, mới có thể 
lia bỏ. Như người bị trói không thể tự mở. Thiền 
kia cũng như thế. Vì vị của địa mình bị nêm, nên 
không thể lia bỏ. Như người bạn thân, thì dù kém 
vân không từ bỏ! thiền kia cũng như thế. Nếu các 
phiên não căn bản đối trị với thiên, phiên não đó sẽ 
dứt được. Nêu không dứt được, thì chăng phải đối 
trị với thiên kia, cho nên thiên vô lậu đôi trị phiên 
não. 

Hữu lậu là phương tiện đoạn. Như thế cho đến 
Phi tưởng Phì phi tưởng xứ. Võ lượng cũng như 
thê, nghĩa là vô lượng không dứt phiền não, vì 
duyên chúng sinh. Pháp tướng, nghĩa là dứt phiên 
não. 

Lại nữa, vì thuộc về đạo Giải thoát, thuộc đạo 
Vô ngại, nên dứt phiền não. Lại nữa, vì duyên hiện 
tại, nên duyên ba đời, nghĩa là dứt trừ phiên não, 
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do đôi trị khoảnh khắc. Trong Tu-đa-la của Đức 
Thê Tôn nói: Từ dứt sân nhuê, đối trị khoảnh khắc, 
là kiết tạm dừng nghỉ, như kỳ hạn rộng cho kẻ mắc 
nỢ. 

Phải biết năm bối xả 

Cùnø với tăm thắng xứ 

Cũng mười Nhất thiết xứ 

Không thể dứt phiên não. 

Không xứ, Thức xứ, Nhất thiết xứ và bỗi xả Phi 
tưởng Phì phi tưởng, không dứt phiên não là thuộc 
vê căn bản của pháp này, như trước đã nói. Bồi xả 
tưởng, thọ diệt vì trái với tâm, nên không dứt phiên 
não. Bồi xả của sắc, thắng xứ, Nhất thiết xứ cũng 
không. dứt phiên não, vì cảnh giới của tự tướng. 
Đạo cộng tướng mới dứt phiên não chứ không phải 
tự tướng. 

Lại nữa, về tư duy ý giải, tư duy chân thật dứt 
trừ phiền não, không phải ý giải. Lại nữa, về tư duy 
ø1ả tưởng thì tư duy không giả tưởng dứt phiên não. 

Lại nữa, về cảnh giới sự thì tư duy không phải 
sự, dứt phiên não. Lại nữa, về đạo giải thoát gôm 
thâu thì thuộc về đạo vô ngại dứt phiên não. 

Tám vị của hai mươi ba thứ chánh thọ tương 
ưng với tám tịnh, bảy vô lậu. 

Hỏi: Mỗi tam-muội ây, có bao nhiêu nhân? 

Đáp: 

Cải gọi định vô lậu 
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Mỗi định bảy thứ nhân 
Nhán tưong ưng vị, một 
Là tịnh kia cũng thể. 

Cái gọi định vô lậu, mỗi định bảy thứ nhân, 
nghĩa là Sơ thiền vô lậu xả nhân tự phân, cộng hữu, 
tương ưng với Sơ thiên vô lậu, đối với nhân tự phân 
của ba Vô Sắc của ba thiền vô lậu, như thế cho đến 
Vô sở hữu xứ, đó là nói chung. Đạo thuộc về Sơ 
thiền có sáu thứ: 

1. Tùy tín hành. 

2. Tùy pháp hành. 

3. Tín giải thoát. 

4. Kiến đáo. 

5. Thời giải thoát. 

6. Bất thời giải thoát. 

Đạo Tùy tín hành có sáu thứ nhân. 

Đạo Tùy pháp hành có ba thứ nhân. 

Đạo Tín giải thoát có bôn thứ nhân. 

Đạo Kiến đáo có hai thứ nhân. 

Đạo Thời giải thoát cũng có hai thứ nhân. 

Đạo Bắt thời giải thoát tức là nhân của bất thời 
giải thoát. 

Nhân tương ưng vị, một: Nghĩa là nhân Sơ 
thiền tương ưng vị của Sơ thiền tương ưng vị, chứ 
không phải thiền khác. Nhân của Sơ thiên, vì 
không giông nhau nên không phải nhân của địa 
khác, vì nhân quả đoạn. 
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Tương ưng vị kia có năm thứ: Kiến khổ dứt cho 
đến tu đạo dứt, nhân của kiến khổ đoạn kiến khổ 
đoạn tất cả như thê. 

Là tịnh kia cũng thế, nghĩa là nhân Sơ thiền 
tịnh, là Sơ thiền tịnh, không phải tương ưng vị, 
không phải vô lậu, vì không giống nhau. Không 
phải nhân tịnh của địa khác, vì ràng buộc của địa 
mình. 

Sơ thiên tịnh có bôn thứ: Phân thôi, phân trụ, 
phân thắng, phân quyết định. Phân thôi kia có bốn 
thứ nhân, phân trụ có ba, phân thăng có hai, phân 
quyết định chỉ có phân quyết định, không phân 
khác, vì là kém. Phải biết, địa khác cũng như thế! 

Hỏi: Mỗi thứ lớp sinh bao nhiêu thứ? 

Đáp: 

Vô Sắc, thiên vô lậu 
Nghịch, thuận vượt thứ lớp 
Thứ lớp sinh sảu thứ 

Bảy, tăm, chín và IHƯỜI. 

Sơ thiền vô lậu theo thứ lớp, sinh sáu thứ: Tịnh 
của địa mình và đệ nhị, đệ Tam thiền vô lậu cũng 
như thế! 

Vô sở hữu xứ vô lậu theo thứ lớp sinh bảy: Địa 
mình hai, địa trên một, địa dưới bốn. Thứ lớp của 
đệ Nhị thiền vô lậu sinh tám: Địa mình hai, địa 
dưới hai, địa trên bốn. 

Thứ lớp Thức xứ vô lậu sinh chín: Địa mình 
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hai, địa trên ba, địa dưới bốn. Thứ lớp vô lậu khác 
sinh ra mười, thuộc về phẩm Tỷ trí. Thứ lớp của 
thiên Vô Sắc hiện ở trước, không phải thuộc phẩm 
Pháp trí. Phẩm Pháp trí nghĩa là địa dưới dựa vào 
địa dưới duyên, cho nên, Vô Sắc theo thứ lớp 
không hiện ở trước. 

Từ sáu đến mười một 

Là tịnh thứ lớp sinh 

Kế sinh, hai đến mười 

Tương ưng vị chăng ba. 

Từ sáu đến mười một, là tịnh thứ lớp sinh, 
nghĩa là tịnh Phi tưởng Phi phi tưởng xứ thứ lớp 
sinh sáu thứ: vị địa mình tương ưng và tịnh. Bốn 
tịnh của địa dưới và vô lậu không phải tương ưng 
vị, vì lia dục. 

Theo thứ lớp, Sơ thiên tịnh sinh bảy: Địa mình 
ba, địa trên bốn. tịnh và vô lậu tịnh của Vô sở hữu 
xứ, thứ lớp sinh tám: Địa mình ba, địa trên một, địa 
dưới bốn. Thứ lớp tịnh của đệ Nhị thiên sinh chín. 
Thứ lớp của tịnh Thức xứ sinh mười, mười một 
khác, đây nói là phương tiện đắc, lìa dục đắc, 
chăng phải sinh đắc! Cho nên, không nói sinh đắc 
tương ưng vị của địa trên dưới. 

Thứ lớp tịnh lúc mạng chung, sinh ra hết thảy 
địa tương ưng vị. 

Hỏi: Những tịnh nào theo thứ lớp Sơ thiên sinh 
Thánh đạo? 
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Đáp: Đó là phân quyết định, nêu khác thì không 
nên lập ra bỗn thứ! 

Kế đến sinh hai đến mười, tương ưng vị chăng 
phải ba, nghĩa là thứ lớp của Sơ thiền tương ưng vị 
sinh hai thứ: Tương ưng vị của địa mình và tịnh, 
không phải vô lậu, vì trái với phiền não. Không 
phải địa trên, vì chưa lìa dục. Chăng phải ba, nghĩa 
là không sinh ba. Nếu nói ba thì không đúng! 

Tương ưng vị của đệ Nhị thiền, theo thứ lớp 
sinh bốn: Địa mình hai trừ vô lậu, địa dưới hai: 
Tương ưng vị và tịnh sinh đắc, đó là đệ Nhị thiền 
vì sợ ái nên nương dựa. Sơ thiên tịnh tự giữ gìn, 
như Tu-đa-la nói: ”“Thà nương dựa sự nhàm lìa của 
Sơ thiên, đều tư duy chánh thọ, chứ không nương 
dựa đệ Nhị thiên mà tư duy kém". 

Đệ Tam thiền sinh năm: Địa mình hai, đệ Nhị 
thiền hai, Sơ thiền một. 

Đệ Tứ thiên tương ưng vị sinh sáu. Không xứ 
bảy. Thức xứ tám, vô sở hữu xứ chín. Phi tưởng 
Phi phi tưởng xứ mười: Tự địa hai. Vô sở hữu xứ 
haI, tương ưng vị của địa dưới sáu, đó là thọ sinh 
phiên não. 

Hỏi: Mỗi duyên có bao nhiêu thứ? 

Đáp: 

Tịnh và thiên vô lậu 
Duyên với tất cả địa, 
Pháp hữu lậu địa mình 
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SỞ đuVÊH fƯƠHg HØ VỊ. 

Tịnh và thiên vô lậu duyên với tất cả địa: Nghĩa 
là tịnh và thiên vô lậu, duyên với tất cả địa, tât cả 
chúng vì cảnh giới rộng. 

Phẩm vô lậu Tỷ trí kia duyên tám địa, phẩm 
Pháp trí duyên một địa. Căn thiện phương tiện 
duyên bốn đề. Pháp hữu lậu địa mình, đối tượng 
duyên tương ưng vị, nghĩa là Sơ thiền tương ưng 
vị duyên tương ưng vị của địa mình và tịnh, chứ 
không phải địa khác về nghĩa này phẩm Sử đã nói 
rộng. Không duyên vô lậu và địa khác. 

Vô Sắc thì không duyên Chủng hữu lậu địa 
dưới Là thiện hữu căn bản Cấu uế như thiên vị. 

Vô Sắc thì không duyên hữu lậu chủng của địa 
dưới. 

Là thiện, hữu căn bản: Nghĩa là căn bản tịnh Vô 
Sắc và vô lậu, không duyên pháp hữu lậu của địa 
dưới, vì lìa sắc tướng. Duyên địa mình và địa trên, 
nên nói là chăng phải dưới. Phẩm Tỷ trí duyên vô 
lậu của địa dưới, nên nói không phải chủng hữu 
lậu, vì thuộc về phương tiện. Đạo vô ngại duyên 
địa dưới, nên nói là căn bản (Đạo thê tục dứt kiết, 
đạo vô ngại duyên địa dưới, đạo giải thoát duyên 
địa trên). VỊ tương ưng duyên với địa mình, nên 
nói là hữu thiện. 

Cấu uê như thiên vị, nghĩa là như thiền tương 
ưng vị, duyên vị tương ưng của địa mình. Vô Sắc 
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cũng như thê! 
Là cõi Sắc hữu dự 
Các công đức võ lượng 
Đây là duyên cõi Dục 
Do bậc Tôi thắng nói. 

Các công đức của bỗn vô lượng v.v... duyên cõi 
Dục như trước đã nói. Trừ thân thông nên nói các 
công đức vô lượng, v.v... Năm thân thông kia 
duyên cõi Dục, cõi Sắc. Đó là người Sơ thiền 
duyên Sơ thiền và cõi Dục, chắng phải địa trên. 
Ngoài ra cũng như thế, tùy theo nghĩa kia mà nói. 
Thiên tịnh có ba thứ: 

1. Phiền não huân tập. 

2. Đạo huân tập. 

3. Bất huân tập. 

Phiên não huân tập, đó là phân thôi (Hữu lậu có 
tập khí phiền não, nên gọi là phiền não huân tập). 

Đạo huân tập, nghĩa là đạo đã được huân tập. 
có nghĩa là huân tu, những cái khác chăng phải 
huân tập. 

Hỏi: Người kia năng huân tập những thiền nào? 

Đáp: 

Nếu huân tập các thiên 
Là dựa đệ Tử thiên 
Vì ba địa ái hễt 
Tịnh cư chỉ Quả Thát. 
Dựa vào đệ Tứ thiền huân tập Sơ thiền. Vì sao? 
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Vì lìa được tám việc não loạn, vì đối với tất cả chỗ 
nương nhờ là hơn hết! 

Có năm thứ huân tập: Hạ, trung, thượng, 
thượng trung, thượng thượng. Năm thứ này sinh 
năm thứ Tịnh cư. Địa dưới cũng có năm thứ huân 
tập. Vì đệ Tam thiên ái hết, địa dưới không sinh 
Tịnh cư, nên chỗ nương dựa kia hoặc khởi, hoặc 
không khởi, huân tập (khởi, không khởi là xuất 
định, không xuất định). Phương tiện là do đệ Tử 
thiên vô lậu chảy rót đây đủ chánh thọ. Sau đó là 
hữu lậu, kế là vô lậu, đôi với sự chảy rót kia giản 
lược dân. Cho đến thứ lớp hai sát-na vô lậu, hai sát- 
na hữu lậu hiện ở trước. 

Đây là phương tiện huân tập thiên hữu lậu, vô 
lậu thành. Nếu một sát-na vô lậu, một sát-na hữu 
lậu, lại một sát-na vô lậu đó, gọi là huân tập thiền 
thành có mười lăm tâm: Năm tâm hữu lậu, mười 
tâm vô lậu. 

Hỏi: Vì sao huân tập thiên? 

Đáp: 

Hoặc có niệm chánh thọ 
Hoặc sợ các phiên não 
Hoặc lại ưa thọ sinh 

Là đêu nói theo nghĩa. 

Huân tập thiền có ba nhân duyên: Niệm chánh 
thọ nghĩa là người tu hành ưa thích niệm chánh thọ, 
vì được trụ hiện pháp lạc. Sợ phiên não nghĩa là sợ 
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lui sụt. Lạc thọ sinh nghĩa là ưa sinh Tịnh cư. Tín 
giải thoát kia có ba nhân duyên chánh thọ. 

Kiến đáo có hai: Không sợ phiền não, không 
thôi pháp.. Thời giải thoát cũng có hai: Không ưa 
sinh, trái với tất cả sinh. 

Bất thời giải thoát chỉ có một: Ưa thích niệm 
chánh thọ, không sợ phiền não, không thối pháp. 
Không ưa sinh, vì trái với tất cả sinh. Huân tập 
thiên, tánh năm ấm. Hữu lậu và duyên bốn để vô 
lậu. (Dùng vô lậu phân tán hữu lậu, như nghĩa rải 
hoa ở Chi-đê, gọi là huân tập). Như thê nói rộng, 
tâm vô lậu huân tập tâm hữu lậu, như rải hoa ở ChI- 
đề. 

Hỏi: Đã nói ba thứ chánh thọ, làm thê nào được 
chánh thọ đó? 

Đáp: 

Lìa dục và thọ sinh 
Mà có được thiển tịnh 
Cấu uế, thối và sinh, 
Võ lậu, chỉ la dục. 

Lìa dục và thọ sinh, mà có được thiền tịnh: 
Nghĩa là hai thời gian của Sơ thiên tịnh, lúc lìa dục 
cõi Dục và khi ở địa trên mất, sinh Phạm thiên. 

Hỏi: Khi lui sụt cũng đắc, đó là Sơ thiên lìa dục 
thôi đặc, hay Sơ thiền thôi phân căn thiện, vì sao 
không nói? 

Đáp: Trong đây nói tất cả tịnh, là trước không 
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được mà được. Lúc lui sụt, căn thiện của phân thôi 
dù trước không được mà được. Ba thứ khác thì 
trước đã thành tựu. (Trước mất một, được ba, nay 
mất ba, được một. Vì không phải trước kia đều 
không, nên chắng phải tất cả không được mà 
được). Cho nên không nói. Từng có Sơ thiên tịnh 
lia dục được lia dục, xả lu1 sụt và thọ sinh cũng như 
thê chăng? 

Đáp: Sơ thiên có phân lui sụt, khi cõi Dục lìa 
dục thì đặc, lúc Phạm thiên lìa dục thì xả (Lúc 
Phạm thiên lìa dục, vì được phân vượt hơn, nên xả 
phân thôi ). Lúc Phạm thiên thối lìa dục thì đắc. 
Khi cõi Dục lui sụt lìa dục thì xả. Lúc địa trên mật, 
sinh lên Phạm thiên thì được. Khi Phạm thiên mắt, 
sinh cõi Dục thì xả, cho đến Vô sở hữu xứ cũng 
như thế. Phi tưởng Phi phi tưởng do lìa dục đặc, 
chăng phải sinh mà được địa vô thượng. 

Thối câu uê và sinh, nghĩa là Sơ thiên tương 
ưng vị lúc lui sụt: Thì được, đó là Sơ thiền lìa dục 
cối Dục và Phạm thiên đây lùi triên. Sinh đặc nghĩa 
mất ở là địa trên, sinh cõi Dục và Phạm thiên như 
thê, cho đên Vô sở hữu xứ, Phi tưởng Phi phi tưởng 
chỉ có luI sụt thì được. 

Vô lậu chỉ lìa dục: Nghĩa là Sơ thiên vô lậu lìa 
dục thì đắc, đó là bậc Thánh lia dục cõi Dục. Đây 
là nói người theo thứ lớp. Nếu dựa vào SƠ thiên 
vượt lên ly sinh, cũng được, cho đến tất cả địa cũng 
như thê! 
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Hỏi: Các công đức này dứt trừ những phiền não 
nào? 

Đáp: 

Vô lậu dứt phiên não 

Và chánh thọ trung gian 
Tất cả định trung gian 
Tương ng VỚi xả căn. 

Vô lậu dứt phiền não, nghĩa là tám địa Sơ thiền 
của căn bản vô lậu đối trị Phiền não, cho đến Vô 
sở hữu xứ hai địa đỗi trị phiền não. 

Và chánh thọ trung gian: Nghĩa là chánh thọ 
trung gian gọi là đạo phương tiện, đó là dứt trừ 
phiền não của địa dưới, cho đến chưa lìa dục của 
địa dưới, không được chánh thọ căn bản. Ngoài ra, 
chăng phải đôi trị. 

Tất cả định trung gian tương ưng với xả căn, 
nghĩa là tất cả đạo phương tiện tương ưng với xả 
căn, vì chưa được, nên không sinh vuI vẻ. 

Hỏi: Như đã nói địa trên không có thân thức, 
nếu lúc địa trên muốn mắt thấy, tai nghe, thân xúc 
chạm thì họ làm sao thấy, nghe, xúc? 

Đáp: Ở Phạm Thé, thức hiện ra trước. 

Hỏi: Vì sao địa trên không có thức này? 

Đáp: Ở trước đã nói, vì giác, quán ở địa trên 
chẳng cÓ phân, nên không có ba thức thân â ây. Địa 
trên muôn thấy, nghe xúc, thức của Sơ thiên hiện 
ở trước thì sẽ thây, nghe xúc, chăng phải cõi Dục, 
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chẳng phải tu quả. 

Hỏi: Thành tựu vào lúc nào? 

Đáp: 

Theo thức hiện ở trước 
Địa trên thì thành tựu 
X4 thì không thành tựu 
Vì tâm lực yếu kém. 

Cho đến thức này hiện ở trước, hoặc nhãn thức, 
hoặc nhĩ thức, hoặc thân thức thành tựu lúc â ây, thì 
tâm sẽ yếu kém, vô ký không ấn mất, cho nên, sát- 
na thành tựu, từ thức kia khởi rồi không tùy 
chuyền. 

Hỏi: Đã biết thiện, câu uêễ, lúc chánh thọ được 
và các thức thành tựu, hóa tâm kia làm sao được 
cùng lúc, và được bao nhiêu tâm? 

Đáp: 

Thọ sinh và la dục 

Được là các hóa tâm 

Hai, ba cùng với bốn 
Cũng năm, được cùng lục. 

Có hai nhân duyên được hóa tâm: Thọ sinh và 
lia dục. Hoặc được ngay hai, ba, bốn năm thọ sinh: 
Nghĩa là địa trên mật, sinh Phạm thiên, bấy ĐIỜ 
được hai tâm của Sơ thiền: Cõi Dục và Sơ thiên. 
Nếu sinh Nhị thiền sẽ được ba tâm: Cõi Dục, Sơ 
thiền, và địa mình. Sinh Tam thiên được bốn tâm: 
Địa dưới ba, địa mình một. Nếu sinh Tứ thiên sẽ 
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được năm tâm: địa dưới bốn, địa mình một, đây là 
nói thọ sinh đắc. 

Lìa dục: Nghĩa là lia dục của cõi Dục được hai 
tâm, như trước nói. Sơ thiên lìa dục được ba tâm, 
Nhị thiền lìa dục được bốn tâm, Tam thiên lìa dục 
được năm tâm, cho nên nói: Hoặc một sát-na được 
hóa tâm mà không dứt, lúc la dục cõi Dục, sau 
cùng là đạo vô ngại, tạo ra bốn trường hợp: 

1. Được mà không dứt, đó là địa Sơ thiên, hóa 
tâm của quả Sơ thiền (khi lìa dục cõi Dục, được 
hóa tâm của quả Sơ thiên, tâm này bị kiết Sơ thiền 
ràng buộc nên không dứt ). 

2. Dứt mà không được, nghĩa là cõi Dục hóa 
tâm của quả đệ nhị, đệ tam, đệ Tứ thiền (hóa tâm 
của ba địa, là pháp cõi Dục, bị phiên não cối Dục 
trói buộc. Lìa đục cõi Dục, cắt đứt được trói buộc. 
Vì Sơ thiền chưa lìa dục, nên không được). 

3. Vừa được, vừa dứt, nghĩa là hóa tâm của quả 
Sơ thiên cõi Dục. 

4. Không được, không dứt: Nghĩa là các hóa 
tâm khác, cho đến đệ Tam thiền lìa dục, theo nghĩa 
đó mà nói. 

Với mười bốn hóa tâm này, cõi Dục bốn, cõi 
Sắc mười. Hóa tâm của cõi Dục kia hóa làm các 
Hóa của cõi Dục. Hóa tâm của cõi Sắc, hóa thành 
các hóa của cõi Sắc, vì là phần mình. Tám thứ hóa 
tâm kia, sinh cối dục hóa, cõi dục hóa, thân mình 
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và thân người, như thế, cõi Sắc sinh cõi Sắc cũng 
như vậy. 

Cõi Dục hóa bốn nhập, cõi Sắc hóa hai nhập. 
Vì sao? Vì không hóa căn, cho nên hóa vô tâm. 
Mỗi tâm biến hóa hoặc một hoặc nhiều, nhưng chỉ 
một địa. 

Trụ thân túc có thể khiến trụ, dù hóa của Niết- 
bàn là tùy chuyển, như Tôn giả Đà-Phiêu nhập 
Niết-bàn xong, hóa lửa đốt thân. Tôn giả Đại Ca- 
diệp, toàn thân trụ lâu. Đức Thế Tôn hóa giáo, hóa 
phi phân, Phật sự hoàn thành, nên sau khi nhập 
Niết-bàn không lưu hóa. 

Hỏi: Vì hóa của tu tuệ cũng sinh tuệ chăng? 

Đáp: Cũng sinh tuệ (vì lui sụt sinh, được hóa 
tâm, trước do lìa dục mà được tu tuệ, là tuệ do hóa 
tâm của thiên ma là sinh ra), như ma hóa thành thân 
Phật. Ma thiên nữ hóa thân, đi đên chỗ Phật, hoặc 
hóa ra thức ăn để con người dùng, hoặc hóa người 
chủ vốn muốn tự nuôi thân, thức ăn kia liền hiện 
ra, và được tiêu hóa trong thân của hóa chủ! Nếu 
vôn không muôn nuôi thân, thì thức ăn nọ chỉ øom 
nhóm ở chỗ người biến hóa. 

Hỏi: Thành tựu bao nhiêu thứ hóa tâm? 

Đáp: 

Hoặc có hai, ba, bốn 
Năm, bảy cùng với chín 
Thêm ba, hoặc cũng năm 
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Như thể thành hóa tâm. 

Nếu sinh cõi Dục, ái dục hết, ái Phạm thiên 
chưa hết và sinh Phạm thiên, với ái kia chưa hết, là 
thành tựu hai. Nếu sinh đệ Nhị thiên, đối với ái kia 
chưa hết, là thành tựu ba. Nếu sinh đệ Tam thiên, 
đối với ái kia chưa hết, là thành tựu bốn. Nếu sinh 
ở đệ Tứ thiên là thành tựu năm. Nếu sinh cõi Dục 
và Phạm thiên, ái của Phạm thiên hết, ái của Nhị 
thiên chưa hết, thì cũng thành tựu năm. Nếu sinh 
Nhị thiên, ái Nhị thiền hết, ái của Tam thiền chưa 
hết, là thành tựu bảy, nói rộng như thế. (Nên nói 
chín và thêm ba, năm. Ái của đệ Tứ thiên hết, sinh 
đệ Tam thiên, sinh đệ Nhị thiên, lại thêm ba, sinh 
Sơ thiên lại thêm năm). 

Hỏi: Nếu hóa của cõi Dục, quả của Sơ thiền và 
hóa của địa Sơ thiên, quả của Sơ thiền, có øì khác 
nhau không? 

Đáp: Cõi Sắc, vì là cõi vượt hơn cho nên hơn. 
Và quả đệ Nhị thiên cõi Dục, quả Sơ thiên cõi Sắc, 
cõi Dục khứ thăng, có khả năng đến Nhị thiên nên 
nói là khứ thắng, cõi Sắc giới thắng, tất cả hóa đêu 
nói như thế. (Lìa dục được hóa tâm và phương tiện 
được hóa tâm, đều có mười bốn thứ, lúc địa trên 
sinh xuống địa dưới, trước là do lia dục mà được 
mười bốn thứ). 
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LUẬN TẠP A-TY-ĐÀM TÂM 
QUYÊN 8 


Phẩm 8: TU-ĐA-LA 
Đã nói về Định, nay SẼ HÓI: Về Tu-đa-la 
Bậc Nhất thiết trí nói 
Diệu nghĩa Tu-đa-la 
Nay con nói ít phần 
Tu hành phải khéo nghe. 

Vì biết tất cả nên nói là Nhất thiết trí, tất cả: Là 
mười hai nhập, đôi với tự tướng, cộng tướng của 
mười hai nhập tất cả đều biết. 

Người nói: Là bậc Nhất thiết trí đích thân tự 
giảng nói. Diệu nghĩa là nghĩa mâu nhiệm về tánh 
rất sâu xa. Nghĩa vi diệu này là nói về Tu- đa-]a, 
nên nói là nghĩa mâu Tu-đa-la. 

Nay tức là luận này. Nói ít phần: Là đẳng Mâu- 
mI nói vô lượng vô biên, nên nói là nói ít. Tu-đa-la: 
Gồm có năm nghĩa: 

1. Sinh ra: Vì sinh ra các nghĩa. 

2. Suốt vọt: Vì nghĩa vị vô tận. 

3. Hiện bày: Vì chỉ bày các nghĩa. 
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4. Dây mực: Vì nói về các tà, chánh. 

5. Kết man, vì xuyên suốt các pháp. 

Năm nghĩa như thê là nghĩa Tu-đa-la, dù nghĩa 
không ở lời nói, nhưng nhờ có nói mới biểu hiện 
rõ ràng, nên nói là nghĩa ngôn thuyết, do nói mà 
danh chuyền, do danh mà hiển nghĩa. Khéo nghe 
nghĩa là cân phải một lòng quyết định khéo nghe. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói thí, giới, tu, mỗi thứ có 
bao nhiêu loại? 

Đáp: 

Tuệ thì, giữ tịnh giới 
Là đêu có bốn thứ 
Tu thiển thì có hai 
Đó gọi là công đực. 

Sợ có ba thứ, muốn có phương tiện khiến độ ba 
sợ, nên Đức Thê Tôn nói lược ba thứ công đức này. 
Người kla sợ nghèo nàn thì sợ là phương tiện khiên 
được độ, cho nên nói thí. Sợ đường ác, thì sợ là 
phương tiện khiến được độ, cho nên nói giới. Sợ 
sinh tử, thì sợ là phương tiện khiến được độ, cho 
nên nói fu. 

Hỏi: Những gì là tánh của thí? 

Đáp: 

Võ tham tương ưng tư 
Đều khởi đồng một quả 
Chô chúng cụ sinh ra 
Đó chính là tánh thí. 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỲ ĐÀM TÂM, Quyền 8 787 


Căn thiện vô tham tương ưng với tư, từ chỗ vật 
thí sinh ra và tùy chuyền nghiệp thân, miệng là tự 
tánh thí của năm âm. Do nói sắc, hương, vị đây đủ 
nên nói là tư, nguyện, v.v... chăng phải là người thí 
thì không đúng. Vì sao? Vì đôi với vật nói là thí, 
Đức Thê Tôn vì mở tâm thí chủ nên khiên tư, 
nguyện được vững chắc. Đối với vật nói là thí, tức 
là từ chỗ vật thí mà sinh ra. 

Hỏi: Trước kia nói bốn thứ thí. Những gì là 
chủng thí? 

Đáp: 

Cải ØỌi fự nhiếp thọ 
Cũng lại nhiếp thọ khác 
Có khi hai đêu nhiếp, 
Có khi không nhiếp hai. 

Có khi tự thân nhiếp nên thí, có khi thâu nhiếp 
người khác nên thí, có khi thâu nhiếp mình và 
người nên thí, có khi trả ơn, không vì thâu nhiếp 
mình người nên thí (Nghĩa là A-la-hán cúng dường 
Phật là để trả ơn, chứ không vì mình, vì người), 
người kia tự thâu nhiếp. 

Nếu người chưa lìa đục 
Mà cúng dường chỉ-để 
Và phàm phu la đục 
Gọi vì mình mà thí. 

Bậc Thánh chưa lìa dục và phàm phu lia dục, 
cúng dường chi-đề, thì đó là tự nhiếp mà thí. Vì thí, 
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được quả báo cõi Dục, nghĩa là người chưa lìa dục, 
sinh cõi Dục. Tuy phàm phu lìa dục, sinh cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc, nhưng về sau trở lại thọ hậu báo của 
cõi Dục và báo bât định, đây gọi là tự nhiếp thọ 
mình, không nhiếp thọ người. Vì sao? Vì chi-đề 
không phải chúng sinh. 

Lìa dục phi phàm phu 

Trừ quả hiện pháp kia 

Thí cho các chúng sinh 

Đây gọi là nhiễp tha. 

Nếu A-la- hán, hoặc A-na-hảm, trừ quả hiện 
pháp khởi thí, nếu thí khác vì chúng sinh, thì đó là 
nhiêp người, chăng phải tự nhiếp, vì A-la-hán 
chẳng có phân sinh. A-na-hàm tuy thọ sinh ở cõi 
Sắc, cõi Vô Sắc, nhưng lại không thọ quả thí. Do 
nhân quả đoạn nên lập ra gIới. 

Chưa la dục cối Dục 
Phàm phu đã la dục 
Thí cho các chúng sinh 
Phải biết hai đêu nhiếp. 

Nghĩa là bậc Thánh chưa lìa dục và phàm phu 
lia dục, thí cho chúng sinh, phải biết cả hai đều 
gôm nhiếp. 

La dục phi phàm phu 
Ngoại trừ quả hiện pháp 
Cung dường lên chỉ- để 
Đây đêu không gôm nhiếp. 
Hoặc A-la-hán, hoặc A-na-hàm, trừ khởi thí 
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quả hiện pháp mà cúng dường chi-đề. Đây chẳng 
phải gôm nhiếp mình, cũng không phải gồm nhiệp 
người, vi A-la-hán vô sinh, A-na-hàm dù có sinh 
mà cõi Dục không có phân sinh, nên không gôm 
nhiếp mình. Vì chị- đề chăng phải chúng sinh, nên 
không gôm thâu người. A-la-hán kia nghĩ nhớ ơn 
xưa, trả ơn Phật, nên dù Phật nhập Niết-bàn vẫn 
cúng dường chi-đề. 

Lại nữa, 

Nếu vì gôm nhiếp người 
Củng dường lên chỉi-để 

Vô lượng chúng thấy nghe 
Đều sinh tâm Tuy hỷ. 

Cúng dường chi-đề, cũng là gồm nhiếp người 
khác. Dùng cờ phướn, lọng hoa, đốt hương, rải 
hoa, cúng dường chi- đề, khiên cho vô lượng chúng 
sinh trông thấy, tùy hỷ làm nhân giải thoát sinh lên 
cõi trời. Thế nên, Tu-đa-la của Thế Tôn nói: Đối 
với chỗ chưa từng lập mà kiến lập chi-đề, thì sẽ 
sinh phước Phạm, vì đề gồm nhiếp vô lượng chúng 
sinh, nên gọi là phước Phạm. 

Hỏi: Ngang đâu sẽ nói là phước phạm? 

Đáp: Có người nói: Trừ Bô-tát gần Phật địa, tất 
cả các chúng sinh khác có thể sinh ra nghiệp quả 
tăng thượng giàu to, sức lớn v.v... đó là nghiệp của 
quả tăng thượng, đó là lượng của phước Phạm. 

Lại có thuyết nói: Lúc thế giới thành tất cả 
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năng sinh khí thê giới này, gọi là lượng của phước 
Phạm. Lại nữa, thí này: 

Là hy vọng kia thảy 

Bảy thí chẳng gì hơn 

Tám trang nghiêm, thứ tăm 

Gọi là thí hơn hết. 

Đức Thể Tôn nói tám thứ thí, đó là hy vọng thí, 
bố úy thí, phản báo thí, kỳ báo thí, gia pháp thí, 
sinh thiên thí, câu danh thí và vì tâm trang nghiêm, 
vì điều phục tâm, vì thuận tu hành, vì được nghĩa 
trên hết nên thí. 

Hy VỌng thí nghĩa là lựa chọn ruộng phước, 
muốn câu nhiêu quả nên thí cho người đến xin, thí 
cho người đến xin thì cựu A-tỳ-đàm nói là hy vọng 
thí. 

Bồ úy thí nghĩa là vừa mới thí mà lại quên mất, 
nên thí, thây có tưởng mất, thà cho mà không mắt. 

Phản báo thí: Nghĩa là từng được lợi kia, sao 
không báo đáp. 

Kỳ báo thí: Nghĩa là thí cho người kia, mong 
được họ đên đáp lại. 

Gia pháp thí: Nghĩa là có thói quen học tập theo 
người đi trước mà thí, không phải tự tin mà thí. 

Sinh thiên thí: Nghĩa là vì cầu sinh lên cõi trời, 
nên thí. Cầu danh thí nghĩa là muốn được khen 
ngợi nên thí. 
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Bảy thứ thí này là thấp kém, không cao thượng! 
Không câu sinh tử, mà ưa thí, đó gọi tâm trang 
nghiêm mà thí, dùng, đạo này làm phương tiện thí 
đó là đệ nhất trong các tài thí, gọi là thượng thí. 

Đã nói thí, nay sẽ nói quả của thí. 

Thọ, sắc, lực, an vui 
Biện tải là năm thư 
Báo thí có trăm ngân, 
Thí chủ sẽ đạt được. 

Bồ thí như trên nói, có năm thứ, Đức Thế Tôn 
nói trong Tu-đa-la về đức của năm thí. Ăn đề sốn 
chăng thể không ã ăn, cho nên thí tuổi thọ, cho đến 
biện tài cũng giông như thế. Nhân giống nhau sinh 
ra quả giông nhau, đó là được sông lâu cho đến báo 
của biện tài. Ceo trồng giỗng bên ngoài, tùy từng 
loại, mà đạt được quả thật. Thí này cũng như thế! 

Tuổi thọ, đó là cõi người, trời, không phải 
đường ác, đó là do nhân giữ gìn nên nói thí thọ. 
Như nói: Lìa sát sinh, tu tập nhiêu thì được sống 
lâu. Đó là do nhân chiêu cảm dẫn dắt cho nên nói. 
Thí như hai người mẹ: Mẹ đẻ và mẹ nuôi. Người 
lia sát sinh như mẹ đẻ, người thí thức ăn như mẹ 
nuôi. 

Năm thứ báo, thí cho súc sinh sẽ được phước 
gấp trăm lần, đó là do người hòa hợp mà được! Nói 
rộng như thế. Trong kiến đạo dù không ăn mà có 
thể thọ thí. Đã nói thí và quả, nay sẽ nói: Về "tức 
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thí tức quả”, 
Từ, vô tránh, diệt định 
Kiến đạo và vồ học 
Từ chánh thọ kia Khởi 
Bồ thí được quả ngay. 

Tam-muội Từ tâm vô tránh, Tam-muội Diệt 
tận, quả A-la-hán kiến đạo từ đấy mà khởi rồi, nếu 
có người thí thì được quả ngay. Vì sao? Vì đối với 
vô lượng chúng sinh, dùng tướng yên ôn làm lợi 
ích, là lẫy lòng từ để hun đúc thân. Từ đây khởi rồi 
thì người thí sẽ được quả ngay. 

Tam-muội Vô tránh, khiến cho vô lượng chúng 
sinh không khởi phiên não, do công đức rộng nhiệp 
mà huân tập thân, nên từ đây khởi rôi thì người thí 
sẽ được quả ngay. 

Tam-muội Diệt tận, do công đức rộng huân tập 
thân nên giống với Niết- bàn. Từ đây khởi rồi, thì 
bồ thí sẽ được quả ngay. Kiến đạo dứt kiết hết hăn, 
dùng Thánh đạo đề huân tập thân, nên từ đó khởi 
rôi thì thí sẽ được quả ngay. Tu đạo dứt kiết hết 
hắn, thì tâm được tự tại, trụ quả A-la-hán, từ đó 
khởi rồi thì thí sẽ được quả ngay. 

Đã nói "Tức quả”, quả lớn, nay sẽ nói. 

Cha mẹ hoặc người bệnh 
Cùng với sự nói pháp 
Các Bồ-tát gần Phật 

Bồ thí được quả lớn. 
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Thí cho năm hạng người này thì được quả lớn. 
VỊ sao? Vì với cha mẹ vì có ơn sinh thân và nuôi 
lớn, thí sẽ được quả lớn. Với người bệnh không có 
nơi nương dựa, tâm bị tăng trưởng, thí sẽ được quả 
lớn, với người nói pháp, pháp thân tăng trưởng, chỉ 
bảo cho con người biết rõ thiện ác, nên thí sẽ được 
quả lớn. Với người. tiếp cận Phật địa, chứa nhóm 
công đức, gôm nhiếp rộng chúng sinh, nên thí sẽ 
được quả lớn. 

Hỏi: Vì tư, nguyện vượt hơn khiến thí thanh 
tịnh, hay vì ruộng vượt hơn? Nếu vì tư, nguyện 
vượt hơn, vì sao Đức Thế Tôn khen ngợi ruộng 
phước? Nếu vì ruộng phước hơn, tại sao thí một 
ruộng phước, mà quả không được băng nhau? 

Đáp: Vì tư, nguyện vượt hơn, nên thí thanh 
tịnh, ruộng phước nhờ ở lực, cho nên trước hết nói 
tư, nguyện và quyến thuộc, gọi là bố thí phước. 
Dùng tâm thuần tịnh để mong câu lìa của cải và 
thân, tùy trí tuệ mà thực hành. Người thí như thê 
sẽ được quả lớn. Nêu khác, như người kia câu tiếng 
khen mà thí cho thì ruộng phước trội hơn, như vậy 
chăng phải là bố thí của bậc Đại nhân. Nếu người 
căn cứ vào sức sinh tội phước của ruộng, thì sẽ 
không thành sức ruộng phước, đáng lẽ bị nghiệp 
vô gián mà không được, phải biết là do sức của tư, 
nguyện. 

Ruộng phước công đức, có thê khởi tư, nguyện 
vượt hơn, thế nên Đức Thế Tôn ca ngợi ruộng 
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phước. 

Hỏi: Đã biết thí cho nuôi lớn sinh thân, vậy thí 
cho nuôi lớn pháp thân là thế nào? 

Đáp: 

Khéo nói các kinh pháp 
Xa lia các điện đảo 
Không chê bai Mâu-mi 
Đây gọi là pháp thú. 

Đôi với Tu-đa-la, Tỷỳ-m, A- tỷ-đảm, phân biệt 
chân thật, không mê đắm danh lợi, gồm nhiệp rộng 
chúng sinh, đó gọi là pháp thí. Dù người kia không 
có tưởng mê đăm mà nói điên đảo, chê bai nhân 
duyên chân thật của Như lai, lại có tưởng khác lạ, 
phải biết đó là nhân duyên của tâm loạn! Dù thuyết 
giảng nói không điên đảo, mà tâm đắm nhiễm, như 
thương nhân kia, vì thế kệ nói "Không biết Mâu-ni 
nói, như dao lửa chất độc, nơi đây khéo phân biệt, 
cũng như ăn cam lộ". Lại nữa, điên đảo có ba: Pháp 
điên đảo, nhân điên đảo, thời điên đảo. 

Pháp điên đảo, nghĩa là như có thuyết nói: Tu 
tập tưởng tịnh, dứt trừ tham dục! 

Nhân điên đảo, nghĩa là người tham dục, vì 
tham dục mà nói từ. 

Thời điên đảo, nghĩa là với người căn cơ chưa 
thành thục, mà nói chân để cho họ nghe. So sánh 
như thế, trái với ở đây thì được gọi là nói pháp 
không điên đảo. 
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Đã nói pháp thí, nay sẽ nói về thí vô úy. 
Nói thọ như lia, thảy 
An ui các sợ hãi 
Gọi là thí vô 1y 
Phá tan nổi sợ nghèo. 

Nếu thấy chúng sinh đời này, đời sau đều có sợ 
hãi, dùng giới lìa thọ, nói bằng tâm từ. an ủi răng: 
"Chúng sinh đừng sợ, tôi sẽ làm giúp ông, khiên 
được vô úy, đó gọi là thí vô úy". Người sợ hãi kia 
ví như kẻ nghẻo cùng thì sẽ không sợ thiêu của cải 
nữa. Đôi trị chân thật cho người kia, gọi là thí vô 
úy. 

Đã nói thí võ ti. 

Nay sẽ nói về đại thí. 
Khắp các loài chúng sinh 
Đêu thọ giới luật nghỉ 
Công đực thêm rộng chảy 
Đây mới là thí lớn. 

Đức Thê Tôn nói: Năm giới là bố thí lớn, vì 
gôm nhiếp vô biên chúng sinh, vì khởi vô biên lạc. 

Tài thí thì không thể gồm nhiếp tất cả chúng 
sinh, chỉ có thọ giới thì mới có thể. thọ trì năm ĐIỚI 
rôi, đối với tật cả chúng sinh, suốt đời, trong mỗi 
niệm được mười hai thứ luật nghi chưa từng được 
(ba thiện, tức mỗi thiện khởi thân miệng vô tác), 
giới kia nối tiếp nhau trôi chảy không gián đoạn. 

Hỏi: Đã biết bốn thứ thí. Bốn thứ giới nói trước 
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thì thế nào? 
Đáp: 
Cõi Dục và thiên sinh 
Luật nghi, giới võ lậu 
Luật nghỉ đoạn, từ hai 
Là nói luật nghỉ chúng. 

Bốn thứ luật nghi, đó là: Luật nghi biệt giải 
thoát, luật nghi thiên, luật nghi vô lậu và luật nghi 
đoạn. 

Luật nghi biệt giải thoát, là giới bảy chúng đã 
thọ. Luật nghi thiền đó là giới hữu lậu tùy sinh. 
Luật nghi vô lậu đó là giới của học, vô học. Luật 
nghi đoạn đó là lia dục cõi Dục, chín đạo vô ngại 
tùy sinh giới. Hoặc hữu lậu là giới thiền, hoặc vô 
lậu là giới vô lậu, đây là luật nghi. Phẩm Nghiệp 
đã nói bốn thứ giới, nay sẽ nói: Bốn thứ khác còn 
lại. 

Giới do hy vọng thọ 
Giới do sợ hãi giữ 

Có thuận chỉ Bô-để 
Cùng với giới thanh tịnh. 

Có bốn thứ giới, đó là giới hy vọng, giới khủng 
bó, giới thuận giác chỉ và giới thanh tịnh. 

Giới hy vọng là giới vì cầu sinh lên cõi trời và 
cầu những chỗ khác mà giữ giới. 

Ciới khủng bố nghĩa là sợ trách mình, sợ người 
khác trách, sợ phạt, sợ đường ác, sợ không sống 
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nồi, sợ tiếng xâu nên giữ giới. 

Giới thuận giác chị là vì tâm trang nghiêm, vì 
phương tiện đây đủ, vì cầu nghĩa hơn hết nên giữ 
ĐIỚI. 

Giới thanh tịnh là giới vô lậu, là lìa cầu. 

Hỏi: Thế nảo là trì giới thanh tịnh? 

Đáp: 

Căn bản quyến thuộc tịnh 
Không bị giác làm hoại 
Thâu nhiêp các chảnh niệm 
Thuận theo bát Niết-bàn. 

Có năm nhân duyên khiến giới thanh tịnh, đó 
là căn bản tịnh, quyền thuộc tịnh, không bị giác 
làm hư hoại, nhiếp thọ chánh niệm, chánh hướng 
giải thoát. 

Căn bản tịnh, nghĩa là lìa và vượt nghiệp đạo 
căn bản. 

Quyến thuộc tịnh, nghĩa là lia các phương tiện 
như sát sinh, v.v... 

Không bị giác làm loại: Nghĩa là la ba giác: 
dục, nhuê, hại, làm não loạn. 

Nhiếp thọ chánh niệm: Nghĩa là nhiếp thọ mà 
niệm Phật, Pháp, Tăng, vì thế nên cũng lia được 
các tâm vô ký. 

Chánh hướng giải thoát, nghĩa là vì giải thoát 
nên giữ giới chứ không vì thần, của cải và việc làm 
khác, cho nên cũng nói là thuận theo giác chi. 
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Năm nhân duyên khiến giới thanh tịnh, Đức 
Thê Tôn nói là được quả lớn, vì lìa được tất cả não 
loạn! 

Hỏi: Đã biết giới là chỗ dựa của tất cả chánh 
hạnh, như bình công đức của người trời. Thế nào 
là hai thứ tu? 

Đáp: 

Thiên Vô Sắc vô lượng 
Đắc fu và tu tập 

Bất tịnh, niệm an-ban 

Nghĩa hai tu cũng thể. 

Công đức của các thiên này v.v... huân tập tâm, 
như xông áo, như hoa xông ướp sợi gal, như luyện 
vàng, cho nên nói như vây: "Tu như xông áo, tu 
như xông gai, tu như luyện vàng”. Hiện tại nghĩa 
là tu tập, vị lai là tu đắc. Hiện tại là dụng, vị lai là 
khởi. Hiện tại làm điều cân làm, vị lai thì sẽ làm. 
Hiện tại là sinh, vị lai là đặc. Hiện tại là phân hiện 
tiền, vị lai là phân thành tựu. thiên Vô Sắc vô lượng 
(phẩm định đã nói rộng). 

Người quán bất tịnh không có tánh tham, vì đối 
trị tham. Vả lại, vì đối trị bốn thứ tham, nên lại nói 
bốn thứ, nghĩa là muốn dứt trừ tham oai nghi, nên 
tu quản tử thi. Muốn dứt trừ tham sắc, nên tu quán 
màu sanh bâm v.v... Muốn dứt trừ tham, xúc nên 
bỏ da, thịt, tu quán bộ xương, muốn dứt trừ tham 
chỗ ở, nên tu quán các đốt xương rã rời. 
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Quán bất tịnh này lại có bốn thứ: Phân thôi, 
phân trụ, phân thắng, phân quyết định. Phần thối 
nghĩa là trụ kia thì thối. Phân trụ nghĩa là trụ kia thì 
không tiên, không thôi. Phần thăng nghĩa là trụ kia 
sẽ tiên lên. Phần quyết định nghĩa là trụ kia thì 
thuận với Thánh đạo. 

Cõi là cõi Dục, cõi Sắc. Địa là mười địa: Thiên 
trung gian, bốn thiền căn bản cõi Dục, và bốn 
quyên thuộc. 

Chỗ dựa là cõi Dục, Hành giả là phi hành. 
duyên nghĩa là duyên cõi Dục. Niệm xứ là thân 
niệm xứ. Trí là đắng trí. Không phải Tam- muội, 
vì thọ sinh. Tương ưng với ba căn, rơi vào ba đời. 
Quá khứ là duyên quá khứ, hiện tại là duyên hiện 
tại. VỊ lai nghĩa là nếu pháp sinh thì duyên vị lai, 
nếu là pháp không sinh thì duyên ba đời, đó là thiện 
duyên vô ký, là Phi học phi vô học, duyên Phi học 
phi vô học, là tu đạo đoạn duyên tu đạo đoạn. Sẽ 
nói về nghĩa của duyên. 

Hỏi: Phương tiện đắc hay là lìa dục đắc? 

Đáp: Vừa là phương tiện đắc, vừa là dục đắc. 
Nếu lìa dục cõi Dục, được Sơ thiền cho đến lìa dục 
của Tam thiền, được đệ Tứ thiên, phương tiện sau, 
hiện ở trước. 

Hỏi: Quán bắt tịnh, phương tiện ra sao? 

Đáp: Người tu quán bất tịnh kia, vào trong gò 
mả, phải thật khéo, nhận lây tướng bất tịnh đó. 
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Nhận lây tướng đó rôi, trở vê chỗ ngồi, rửa chân, 
ngôi yên, thân, tâm hòa dịu, lìa các "cái". Nhận lây 
duyên bên ngoài, rồi mới đến thân mình, buộc tâm 
ở xương bàn chân, xương ống quyền, xương bắp 
vê, xương háng, xương sông, xương hông, xương 
tay, xương cánh tay, xương chân mảy, xương cô, 
xương trán, xương răng, xương đầu lâu v.v... 

Nếu buộc tâm ở giữa hai đầu chân mày, với 
người ưa quán lược, thì trước hết từ thân niệm xứ 
mà độ. Nêu người ưa quán rộng thì từ giữa hai đâu 
chân mày quán đâu lâu, cho đên xương bàn chân. 
Từ đây một tòa, một phòng, một nhà, một Tăng- 
già-lam, một thôn làng, một nước. Nếu người chỉ 
từ tưởng khởi, thì không có việc Ấy, nếu kẻ quán 
cùng khắp. đại địa, đến nhãn quang, có thể quán chỗ 
kia đây dẫy xương trắng. Nếu có người lại quán 
lược, thì theo thứ lớp trở lại đến giữa hai đầu chân 
mày, thứ lớp lại đến buộc tâm ở giữa hai đầu chân 
mày, đó gọi là pháp quán bất tịnh thành. 

Hoặc có người quán bắt tịnh, duyên ít, chăng 
phải tự tại ít, thì có thể tạo ra bỗn trường hợp: 

1. Duyên ít, chăng phải tự tại ít: Nghĩa là với 
thân mình thường nhập quán bắt tịnh. 

2. Tự tại ít, không phải duyên ít: Nghĩa là cùng 
lúc quán bất tịnh đây dẫy khắp bốn biên, đại địa, 
không thê thường nhập quán bất tịnh. 

3. Duyên Ít, tự tại cũng ít: Nghĩa là cùng lúc, 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỲ ĐÀM TÂM, Quyền 8 801 


quán sát thân mình bắt tịnh, không thê thường nhập 
quán bất tịnh. 

4. Chăng phải duyên ít, cũng chăng phải tự tại 
ít: Nghĩa là bât tịnh đầy dẫy khắp bốn biến, đại địa, 
nhưng cũng có thể thường nhập quán bất tịnh. 

Lại nữa, quản bất tịnh, duyên vô lượng chứ 
chắng phải tự tại vô lượng, nên chia làm bốn 
trường hợp: 

1. Duyên vô lượng, chắng phải tự tại vô lượng: 
Nghĩa là bất tịnh đây dẫy bôn biến, đại địa nhưng 
không thê thường nhập quán bắt tịnh. 

2. Tự tại vô lượng, không phải duyên vô lượng: 
Nghĩa là đối với thân mình thường nhập quán bât 
tịnh. 

3. Duyên vô lượng, tự tại cũng vô lượng: Nghĩa 
là bất tịnh đầy dẫy bốn biến, đại địa, nhưng cũng 
có thê thường nhập quán bất tịnh. 

4. Không phải duyên vô lượng, cũng chăng 
phải tự tại vô lượng: Nghĩa là đối với thân mình, 
không thê thường nhập quán bắt tịnh. 

Đã nói về quán bắt tịnh. Nay sẽ nói niệm an ban 
(niệm hơi thở). An na, nghĩa là trì lai. Ban-na nghĩa 
là trì khứ, cũng gọi A- thâp- bà, Sa-bà-thấp, Ba-sa. 
Niệm là nhớ nghĩ. Đôi với An-na ban-na xét kỹ, 
buộc niệm, tâm không luỗng dỗi, tu tập niệm kia, 
nên nói là tu. Niệm an ban là tánh tuệ. Vì ở phẩm 
kia niệm tăng, nên nói là niệm an ban. Như niệm 
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xứ, như niệm túc mạng. 

Sơ khởi: Nghĩa là từ chỗ rún trong thai mẹ, đã 
có nghiệp sinh ra gió khởi, hoặc hướng phía dưới, 
hoặc hướng lên phía trên. Hướng xuống phía dưới, 
tạo ra bộ phận thân dưới, các lỗ chân lông. Hướng 
lên phía trên, tạo nên phân thân trên. Các lỗ chân 
lông hình thành rôi, hơi thở ra là trước nhất, cho 
đến khi qua đời, hơi thở ra là sau cùng. 

Chánh thọ cũng thế, nghĩa là thở ra là mới nhập 
định, thở vào là mới xuât định. Sáu nhân duyên 
được sáu thứ niệm an ban, đó là số, tùy, chỉ, quán, 
hoàn. tịnh. 

Số là người tu hành dùng phương tiện khéo léo 
buộc niệm, đếm hơi thở ra vào, không có một lần 
thở ra thở vào nào mà không hay biết. 

Nếu người tâm loạn, có khi bớt số, có khi thêm 
số, có khi đêm lộn xộn. 

Bớt số là lây hai làm một, thêm số là lấy một 
làm hai. 

Đêm lộn xộn, nghĩa là thở ra thì tính vào, thở 
vào thì tính ra. 

Tâm không loạn gọi là đêm đều: Năm lần thở 
ra, năm lần thở vào, đó gọi là mười số. Nêu người 
tu hành, lúc đêm đến mười, khoảng giữa, tâm loạn, 
thì đếm lại từ một. Nếu đếm đủ mười xong, nếu 
loạn, hoặc không loạn, cũng đêm lại từ một. Vì sợ 
tâm loạn, nên không đếm quá mười, vì sợ tâm 
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không tập trung, nên đêm không ít hơn mười. 

Ở trên vì không có hay chưa từng đếm, nên tùy. 
Hơi thở ra vào, đi không có chỗ đi, tùy theo dài hay 
ngắn? Là khắp thân? Hay ở một chỗ? Vào là xa hay 
gân? Tới chỗ nảo rôi trở lại? 

Chỉ là tùy theo tâm ưa thích đối với một phần 
thân, buộc tâm khiến cho trụ ở đó, mà quán sát hơi 
thở kia, đối với thân là lợi ích hay tốn hại, là lạnh 
hay là âm, đều đặn như thê. v.v.. 

Quán nghĩa là tu tập, tích cực tú tập. như tự nhớ 
tên mình, tùy theo những gì mình muốn mà hiện ở 
trước. Hoàn nghĩa là nêu dựa vào dục giác thì ít 
hành, nêu dựa vào người giác xuất ly thì siêng tu. 

Tình, nghĩa là làm tịnh các cái. Người tu hành 
đối với hơi thở ra vào chỉ tạo nên một tưởng. Quán 
thân như ống trúc. Quán hơi thở như xỏ ngọc, hơi 
thở ra vào không lay động. Ở nơi thân, không phát 
sinh thân thức, đó gọi là thành niệm an ban. 

Có thuyết cho là cũng khởi thân thức, chỉ 
không làm tồn thương thân. Lại nữa, người tu hành 
dùng "Cực vi hoại" đôi với hơi thở ra vào, gọi là 
quán thân. Thọ hơi thở ra vào gọi là thọ tức quản, 
thọ đó gọi là quán thọ, nhận biệt hơi thở ra vào gọi 
là thức tức quán. Thức kia gọi là quán thức. Tưởng 
hơi thở ra vào gọi là tưởng tức quản, tưởng đó là 
quán tưởng (Các cực vi hoại sắc. Sắc hết, diệt hết, 
sau đó, dùng hỷ và tưởng khởi thức, khiến cho hiện 
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ở trước, bèn quán ngay ba thứ kia, cho là hạt giống 
phương tiện của ba niệm xứ). Không phải hơi thở 
vào chưa diệt mà sinh hơi thở ra. Không phải hơi 
thở ra chưa diệt mà sinh hơi thở vào, đó gọi là nhân 
nơi an ban hành độ vô thường. 

VỊ hơi thở vào bức bách nên hơi thở ra diệt, đó 
øọ1 là hành độ khổ, đó øọI là được hạt giống của 
phương tiện môn giải thoát vô nguyện. Hơi thở ra 
vào, sinh, trụ, diệt không tự tại, là gọi nhân hơi thở 
ra vào, quán hành vô ngã độ. Vì hơi thở ra vào, lìa 
nhân thường, v.v... kia, là hành độ không, đó gọi là 
đặc hạt giông của môn phương tiện giải thoát 
không. Đôi với hơi thở ra vào, sinh tâm nhàm chán, 
hướng đến Niết-bàn, đó gọi là đắc hạt giống của 
môn phương tiện giải thoát vô tướng. 

Trong tam-muội, dựa vào hai lớp dịu dàng kia, 
dựa vào trung tăng, như thế, theo thứ lớp, pháp 
Noãn, cho đến trí tận, trí vô sinh. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói giới, giới này thế nào? 

Đáp: 

Hai mươi, nói cối Dục 
Cõi Sắc hoặc mười sảu 
Cõi Vô Sắc có bốn 
Xư sở, thứ lớp nÓi. 

Hai mươi nói cõi Dục: Đó là tám đại địa ngục, 
súc sinh, nøạ quý, bốn châu thiên hạ và sáu tầng 
trời cõi dục. Hai mươi cõi này là cõi Dục. Các 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỲ ĐÀM TÂM, Quyền 8 805 


chúng sinh này lây dục thọ thần các dụng cụ và thứ 
haI, cho nên nói là cõi Dục. 

Cõi Sắc hoặc mười sáu, nghĩa là Phạm thân, 
Phạm- -phú- -lâu, Thiểu quang, Vô lượng quang, 
Quang âm, Thiêu tịnh, Vô lượng tịnh, Biến tịnh, 
Vô âm, Phước sinh, Quả Thật, Vô Phiên, Vô Nhiệt, 
Thiện Kiến, Thiện hiện và Sắc Cứu Cánh. Mười 
sáu xứ này là cõi Sắc. 

Hữu dục khiến thành mười bảy: Mười sáu như 
trước và Đại phạm, chúng sinh kia thọ sắc thân 
chắng phải các dụng cụ, chắng phải thứ hai, cho 
nên nói là cõi Sắc. 

Cõi Vô Sắc có bốn, đó là Không xứ, Thức xứ, 
Vô sở hữu xứ, và Phi tưởng Phiị phi tưởng xứ. 
Chúng sinh của xứ này không thọ sắc thân, lia sắc 
dục, nên gọi là cõi Vô Sắc. 

Hỏi: Vì sao lập ba cõi? Vì ái dứt hay vì xứ sở? 
Nếu ái dứt thì lẽ ra có chín, nghĩa là ái cõi Dục dứt 
cõi Dục, như thê từ Sơ thiên cho đên Phi tưởng Phì 
phì tưởng xứ. Nếu vì xứ sở nên lập, thì lẽ ra có bốn 
mươi như trước nói? 

Đáp: Vì ái dứt chung nên nói, nghĩa là ái cối 
Dục dứt ái cõi Dục, cũng thê ái cõi Sắc dứt ái cõi 
Sắc, ái cõi Vô Sắc dứt ái cõi Vô Sắc. Vì cõi Dục 
không nhất định, nên có một sử. Cõi Sắc, cõi Vô 
Sắc vì nhật định, nên không có một sử. 

Hỏi: Kiến lập giới (cõi) thế nào? 
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Đáp: Xứ sở theo thứ lớp nói. Có thuyết cho là 
từ dưới thứ lớp lên trên, dưới hết là địa ngục Vô 
Trạch, kê đó là địa ngục Đại Nhiệt. Thứ lớp như 
thế cho đến Sắc Cứu Cánh. 

Trên Sắc Cứu Cánh lại có địa ngục Vô Trạch, 
thứ lớp cho đến Sắc Cứu Cánh. Nêu lia dục của 
một cõi Dục, thì lia dục của tất cả cõi Dục. Nếu 
được thân túc của Sơ thiên, thì có thê đến một cõi 
Dục và một 

Phạm Thê. Lại nữa, hữu dục khiến cùng khắp, 
lập giới một bên. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bảy thức trụ, thức trụ 
nảy thế nào? 

Đáp: 

Đường thiện ở cối Dục 
Và ba địa cõi Sắc 

Ba Vô Sắc cũng thể 
Đây gọi là thức trụ. 

Đường thiện cõi Dục, đó là hàng trời và người, 
ba địa trước của cõi Sắc, ba địa trước của cõi Vô 
Sắc. Bảy địa này gọi là thức trụ. Chúng sinh có sắc, 
nghĩa là thành tựu sắc thân. Các thứ thân là các thứ 
hình. Các thứ tưởng, là tưởng khô, vui, không khổ, 
không vul, đó gọi là thức trụ ban đầu. Lại nữa, các 
thứ thân, như trước nói. Một tưởng, đó là tưởng 
nhiễm ô. 

Thân trời Phạm kia, lúc mới sinh, nghĩ thế rằng: 
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"Ta từ trời Đại Phạm sinh". Trời Đại Phạm nghĩ 
thê này: "Ta có thê sinh ra xứ sở cao, thấp kia và 
giác, quán thức thân". Phạm thiên có các thứ thân, 
đó gọi là thức trụ thứ hai. Một thân là sắc thân, thì 
øôm hình, vị trí, chất lượng, v.v... Các thứ tưởng là 
tưởng vui và tưởng không khổ, không vui. 

Hý căn vốn là quyên thuộc của sự nhàm chán, 
xả căn lại hiện trước mặt sự nhàm chán kia rôi, thì 
hỷ lại hiện ở trước, đó gọi là thức trụ thứ ba. 

Một thân, một tưởng: Một thân, như trước đã 
nói, một tưởng là lạc, đó gọi là thức trụ thứ tư. 
Chúng sinh ở cối Vô Sắc, không thành tựu sắc 
thân, vì đã lìa sắc dục. 

Độ tất cả tưởng sắc, hành lìa sắc nÊn nói vì sắc 
tưởng tương ưng với nhăn thức. Nếu lìa sự ham 
muốn của Sơ thiên, độ dục, ái hành, lia dục vọng 
của đệ Tứ thiền, muôn độ hành sắc hành. Vì nghĩa 
này, nên nói diệt là tưởng có đôi, vì tương ưng với 
năm thức thân. 

Không nhớ nghĩ các thứ tưởng, nghĩa là các thứ 
tưởng kia, phân tán khắp ở thiên thứ tư, để duyên 
các thứ nhập. Nếu nhiễm ô là duyên mười nhập, 
không nhiễm ô thì duyên mười hai nhập, vì đã lìa 
sự khuấy rỗi của dục vọng nên nói như thê. 

Không nhớ nghĩ vô lượng: Vì hành vô lượng, 
phương tiện tư duy nhập vào không. Chánh thọ 
không, nên nói là không xứ nhập. Không xứ nhập 
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thành tựu, là thành tựu bốn âm của địa kia, đó gọi 
là thức trụ thứ năm. Phương tiện tư duy thức nhập 
thức xứ, đây gỌI là thức trụ thứ sáu. Vì không có 
phân của hành vô lượng, nên nói là Vô sở hữu xứ, 
đó gọi là thức trụ thứ bảy. 

Hỏi: Vì sao lập bảy thức trụ? 

Đáp: Vì thức ưa trụ ở xứ đó, nên nói là thức trụ. 
Vì khô đường ác ép ngặt, nên thức không. ưa trụ. 
Vì trời Tịnh Cư hướng đến Niết-bàn, nên thức 
không ưa trụ, vì chúng sinh của trời Vô Tưởng 
không có tâm. Các cối khác ở Tứ thiên, hoặc vì câu 
Vô Săc, hoặc vì cầu Tịnh Cư, hoặc vì câu vô tưởng, 
nên thức không ưa trụ. Vì hữu thứ nhất không nhạy 
bén, nên thức không ưa trụ. 

Lại nữa, nếu xứ đó có pháp của thức hư hoại, 
thì không lập thức trụ. Vì đường ác là căn khô hư 
hoại, vì Tam-muội Vô tưởng của đệ Tứ thiên bị hư 
hoại, vì Tam-muội Diệt tận của hữu thứ nhất bị hư 
hoại nên không lập thức trụ. 

Hỏi: Chỗ cư trú của chín loại chúng sinh thì thê 
nào? 

Đáp: 

Vô tưởng, hữu thứ nhất 
Là nói chúng sinh ở 
Gọi bốn ấm hữu lậu 
Là nói bốn thức trụ. 
Hữu thứ nhất Vô tưởng nói là nơi chúng sinh ở, 
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nghĩa là trước đây đã nói bảy thức trụ và trời Vô 
tưởng hữu thứ nhất là chín chỗ ở của chúng sinh. 

Hỏi: Vì sao không nói đường ác là nơi ở của 
chúng sinh? 

Đáp: Vì không có phân ưa trụ, vì nhiều đau 
khố, nên không ưa trụ, vì trời Tịnh Cư nhanh chóng 
hướng đên Niêt-bàn, nên không ưa trụ. Còn lại đệ 
Tứ thiên, như trước đã nói. 

Hỏi: Bốn thức trụ thì thế nào? 

Đáp: Là bốn âm hữu lậu tức nói bốn thức trụ, 
ngoại trừ thức âm, bốn âm hữu lậu còn lại được ĐỌI 
là thức trụ. 

Có thuyết cho là âm sô chúng sinh, gọi là thức 
trụ thì không đúng. Vì sao? Vì dựa vào phân nghĩa 
hành tương ưng duyên, nên gọi là Trụ. Nương. Là 
duyên sở y của thức, năng duyên chăng có phân sở 
duyên, âm Phạm là Hà-ba-tha-da, dịch nghĩa là lưu 
chú, nghĩa là thọ sanh thai phân nỗi tiếp quá khứ, 
vị lai tuy chăng phải số chúng sanh, cũng có năm 
nghĩa, cho nên được làm thức trụ. Pháp vô lậu cũng 
nói thức trụ là không đúng. Vì sao? Vì thức nhiễm 
ô, bị hư hoại, nên không lập thức trụ, thức âm 
không phải thức trụ, nên hai thứ này không có 
phân, trước sau không đều, không đoái nghĩ đên tự 
tánh. Thức của phần mình trụ nơi ấm của phân 
mình, nghĩa là cối Dục an trụ cõi Dục, so sánh như 
vậy, không khác cõi, không khác địa, không khác 


810 A TỶ ĐÀM 10 


thân. 

Hỏi: VÌ sao tự phân âm nói là thức trụ, không 
nói là tự phân? 

Đáp: Vì tự phần âm gôm nhiếp thức. 

Hỏi: Không tự phân tâm âm và phi tâm âm sao 
gọi là thức trụ? Khi tâm của giới khác trụ gọi là 
chăng phải tự phân tâm ấm, khi pháp Vô tâm trụ 
thì gọi là phi tâm âm. 

Đáp: Vì có tướng được. Tướng được đó cũng 
là tướng của thức trụ thành tựu. Nếu tự phân thức 
kia phát sinh, thì thức đó sẽ chuyền biên theo và 
thức đó sẽ có nghĩa thức trụ, vì nhân duyên trung 
gian gây trở ngại nên thức không sinh, chứ chăng 
phải thức trụ chăng có phân! 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói duyên khởi, pháp duyên 
khởi đó có tướng øì? 

Đáp: 

Phiên não sự và nghiệp 
Phái sinh theo thứ lớp 
Nên biết là chỉ hữu 
Chúng sinh, tất cả sinh. 

Ba phân chi duyên khởi, đó là: Phiên não, 
nghiệp và sự. Phiền não, nghiệp và sự này được 
phát sinh theo thứ lớp của nó, gọi là chi duyên 
khởi, nên biết chì duyên khởi â Ấy: 

Kiến lập các phần này 
Là chung sinh thọ sinh 
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Quả hai và chưa sinh 
Trung gian nói Có tám. 

Lập ra các phân này, gọi là chúng sinh thọ sinh. 
Đối với ba phần duyên khởi này, nói mười hai chi. 

Hỏi: Thể là thê nào? 

Đáp: Quá hai và trung gian chưa sinh, nói là 
tám. Khi ở đời quá khứ các phân phiên não gọi là 
vô minh, khi quá khứ sanh thì nghiệp gọi là hành. 
Hiện tại nối tiếp, gọi là Thức. Sự nôi tiếp kéo đài 
khi sáu nhập chưa đây đủ, gọi là danh sắc. Khi các 
căn đây đủ, gọi là sáu nhập, chưa có khả năng phân 
biệt được khổ, vui, không khổ, không vui. Căn, 
trần, thức hợp nhau, gọi là Xúc. Phân biệt được 
khổ, vui, mà chưa phân biệt được phiên não gọi là 
Thọ. 

Ưa thích với cảnh đáng ưa, khó chịu với cảnh 
không đáng ưa, hoặc rời xa, hoặc hướng đến sự yêu 
mến, gặp nhau gọi là ái. Hiện tại đầy ắp sự bức rức 
gọi là thủ. Lại sinh thân sau, nói là hữu. Hiện tại có 
gIeO trông để sinh â âm ở vị lai, gọi là sinh. Âm của 
vị lai đã chín muôi, øọI1 là lão. Xả bỏ â âm vị lai ĐỌI 
là Tử. 

Ba chỉ hữu, phiên não 
Hai nghiệp, sự là bảy 
Bảy thứ là chỉ trước 
Năn thứ là chỉ sau. 
Ba chi hữu phiên não, hai nghiệp là: Ba chi hữu 
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hai chi hữu là nghiệp, những chị khác là sự. Bảy 
gọi là chi hữu trước, năm thì là nói phân sau. Có 
nghĩa là từ vô minh đến thọ là bảy chi, đó gọi là 
duyên khởi của đời trước, còn năm chi sau là duyên 
khởi của đời sau. 

Năm chỉ trước là quả 

Hai chỉ kế là nhân 

Ba chỉ sau là nhân 

Hai chỉ cuối là quả. 

Duyên khởi đời trước từ thức, cho đến thọ là 
quả. Vô minh, hành là nhân, Duyên khởi sau, ba 
chi trước là nhân, hai chỉ cuôi là quả. 

Hỏi: Các chị hữu đời trước và đời sau, có xoay 
vân hợp nhau chăng? 

Đáp: Được. Việc ây ra sao? 

Trước sĩ, sau đi thủ 
Hành hữu hợp cũng thể 
Danh sốc, nháp, xúc, thọ 
Là nói đồng già chất 
Khi thức mới thọ thán 
Là ở đời vị lại. 

Hỏi: Đã biết chỉ hữu, trước sau xoay vân gồm 
nhiếp lẫn nhau. Chi hữu đó sinh khởi thế nào? 

Đáp: 

Phiên não khởi nghiệp phiên 
Nghiệp đó chuyển sinh sự 
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Sự cũng sinh ra sự 
Cũng lại sinh phiên não. 

Duyên phiên não sinh phiền não: Đó là duyên 
ái sinh ra thủ. Duyên phiền não sinh ra nghiệp, đó 
là duyên thủ sinh ra hữu, duyên nghiệp sinh ra sự, 
đó là duyên hữu sinh ra sinh. 

Duyên sự sinh ra sự, đó là duyên sinh, sinh ra 
già chêt. Duyên sự lại sinh ra phiên não, nghĩa là 
như trước đã nói: Danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ tức 
là chi sau của già chết. Vì lý do đó, nên nói duyên 
thọ sinh ái, cũng nói duyên già chết, sinh ra vô 
minh, đó gọi là vô thỉ hữu luân. 

Hỏi: Có bốn thứ duyên khởi. Bốn thứ đó là gì? 

Đáp: 

Là chúng nổi tiếp chuyển 
Sáf-na và ràng buộc 
Cùng trước là phần đoạn 
Đó gọi là duyên khởi. 

Nỗi tiếp chuyển là nghĩa vô thi. Vì nhân quả 
lần lượt ràng buộc nhau nên nói là vòng duyên 
khởi. Cũng như mặt trăng đây vơi không thê biết. 
Thế nên, Tu-đa-la nói: Bốn tế của hữu, ái không 
thể biết! 

Nên nói điều cần nói, không thê biết cái mình 
có, có mà chắng thể biết là không đúng. Vì sao? Vì 
không có nhân của lời nói. Lời nói không, nghĩa là 
nếu có người hỏi, tại sao không, tức không thừa 
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nhận nhân của lời nói. 

Lời nói không thê biết, nghĩa là nếu có người 
hỏi, vì sao không thể biết, thì đáp vì vô thủy, như 
trăng đây vơi không thể biết! 

Nhân duyên như vậy, là duyên khởi nối tiếp 
nhau. Như vâng trăng đây vơi không thể biết, cho 
nên nói là không thê biết. Trong khoảng một sát- 
na, tất cả chỉ hữu đều hiện ở trước mặt, nên nói là 
sát-na. Như Luận Thức Thân nói: Đỗi với sự trang 
nghiêm, vì vô tri, nên khởi lên lòng tham. Vô tri ây 
là vô minh, tham â ấy là hành. Ở sự biết là thức, thức 
cùng sinh khởi với bốn âm kia, gọi là danh sắc. 
Danh sắc lập ra các căn, là sáu nhập, sáu nhập bị 
chấp lây là xúc. Cảm giác có được từ xúc là thọ. 
Mừng vui do thọ sinh ra là ái. Ái cùng với sinh nối 
tiếp là thủ. Thọ sinh ra nghiệp đời sau là hữu. Khởi 
năm ấm của đời sau là sinh. Năm â âm ấy chín muôi 
là già, từ bỏ năm ấm là tư, vì lần lượt rằng: buộc lẫn 
nhau, nên nói là nhân duyên ràng buộc nôi tiếp. Sự 
lần lượt của căn bản là nghĩa lâu xa, không phải chỉ 
có mười hai chi, gọi là duyên khởi, hoặc này sinh, 
hoặc sở sinh, tất cả pháp hữu vi đều nói là duyên 
khởi. 

Tôn giả Phú-na-da-xá nói: "Hoặc duyên khởi 
chăng phải là đã duyên khởi". Đó là pháp vị lai. Đã 
duyên khởi chắng phải duyên khởi thì đó là năm 
âm ở quá khứ và hiện tại của vị A-la-hán qua đời. 
Duyên khởi rồi duyên khởi: Nghĩa là trừ năm âm 
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quá khứ, hiện tại của vị A-la-hán qua đời. Các pháp 
quá khứ, hiện tại khác, không phải duyên khởi, 
không phải đã duyên khởi, đó là pháp vô vị, vì giữa 
phân đoạn có thê được, nên nói là phân đoạn. Phiên 
não sinh ra vào đời quá khứ, phân ra, nói là vô 
minh phân còn lại, như trước đã nói. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói sinh và đường, thì sinh 
øôm nhiếp cả đường hay đường gồm nhiếp sinh? 

Đáp: 

Sinh nhiếp tất cả đường 
Chăng phải đường nhiếp sinh 
Vì sinh Irung âm tăng 

Nên biết chăng thuộc đường. 

Sinh gồm nhiếp đường không phải đường gồm 
nhiếp sinh. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: VÌ trung â âm trong sinh gia tăng. Trung ấm 
là thuộc về sinh, không phải thuộc về đường, vì 
đến, nên nói là thú. 

Trung ấm, là đi, chắng phải đến, cho nên, 
không phải cõi. Sinh nghĩa là bôn cách sinh: Noãn 
sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Cõi Dục có đủ 
bốn thứ. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc hết thảy là hóa sinh. 
Địa ngục hóa sinh, súc sinh có bốn thứ. Ngạ quỷ 
hóa sinh cũng có thai sinh. Cõi người có bôn thứ, 
cõi trời hóa sinh, hóa sinh nhiêu nhất, vì hoàn toàn 
là hai đường, phân ít của ba đường, nên cũng cho 
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đó là hơn hết. 

Hỏi: Nếu là hơn hết, thì Đức Thế Tôn tại sao 
không hóa sinh? 

Đáp: Không cùng thời. Nếu lúc có hóa sinh thì 
không có Đức Phật ra đời và thời kỳ nào có Phật 
xuất hiện ở thế gian thì không có người hóa sinh. 

Lại nữa, vì Nhất thiết thăng, Đức Thế Tôn là 
chủng tánh do Nhất thiết thăng sinh ra nên Ngài là 
tối thăng đôi với tât cả chúng sinh, cũng là để nói 
pháp cho người tín thọ, cũng là đề dứt trừ tánh cao 
ngạo của dòng họ. 

Đường là năm đường: Địa ngục, súc sinh, ngạ 
quỷ, người, trời. Vì không có gì đáng VUI, nên gỌI1 
là địa ngục. Vì thân đi ngang, nên nói là súc sinh. 
Vì mong câu từ người khác, nên nói là ngạ quỷ. Vì 
ý văng lặng nên nói là con người. Vì sáng suốt, nên 
nói là trời. Vì có dục, nên A-tu- la và trời đồng ở 
một đường, thế nên có lời nói ông trước kia là trời. 

Hỏi: Nếu vậy vì sao họ không kiến để? 

Đáp: Vì họ đã bị tánh dua nịnh che lấp. Có 
thuyết cho là ngạ quỷ đại lực, đường trời không 
nói. 

Hỏi: Nếu vậy tại sao Trời Đề-thích lại quen gân 
với họ? 

Đáp: Vì do tham sắc. Phải gánh vác nhiêu là 
Cưu-bàn-trà, Lặc- xoa, cũng thuộc về đường ngạ 
quỷ. Khẩn-na-la, Tỳ-xá-già, Hê-lỗ-bà, Ca-xà-la, 
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Phả-câu-la, thuộc về đường súc sinh. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói sáu cõi, sáu cõi này thê 
nào? 

Đáp: 

Cái gọi bồn đại chủng 

Và các thức hữu lậu 

Cũng tướng trung gian sắc 
Cối này là gốc sinh. 

Cái gọi là bỗn đại chủng và các thức hữu lậu, 
cũng là tướng trung gian của sắc: Đó là năm thức 
thân của bốn đại và ý thức hữu lậu cũng là trung 
ø1an của sắc, là chốn mà mắt thọ nhận là "Số không 
giới”, đó gọi là sáu gIớI. 

Hỏi: Đã nói mười tắm giới, vì sao lại còn nói 
riêng sáu gI1ới? 

Đáp: Vì sáu giới này là gốc đề sinh ra. Giới này 
còn được gọi là "Số sĩ phu", vì lập ra căn bản của 
sự sinh, nên pháp vô lậu không lập trong sáu giới. 
Bồn đại như đã nói trong phẩm Giới. 

Hỏi: Đề có tướng gì? 

Đáp: 

Là các hành, tánh quả 
Hữu lậu là nói khổ 
Tánh nhân chính là tập 
Diệt đề, các khổ dứt. 

Là các hành của tánh quả, hữu lậu chính là khô. 
Nghĩa là tất cả hành hữu lậu, vì có nhân và tánh 
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ràng buộc nên nói là khổ. tánh của nhân chính là 
nhóm hợp. Nghĩa là hành hữu lậu này là tánh của 
nhân, gọI là tập đề. Vì vậy khô, tập là một vật do 
nhân quả mà lập ra hai đề. Diệt đề thì các khổ đều 
dứt hết, tật cả pháp hữu lậu rốt ráo vắng lặng, đó là 
diệt đề. 

Nếu các hành vô lậu 

Đó gọi là đạo đề 

Vì hai nhân duyên này 

Thô, tế lần lượt hiện. 

Nếu các hành vô lậu, đó gọi là đạo đề, nghĩa là 
hết thảy hành vô lậu, đều gọi là đạo đề, vì có sự trái 
nhau. 

Hỏi: Tại sao gọi là đế? 

Đáp: Vì do hai nhân duyên. Có hai nhân duyên 
mới được gọi là để, đó là tự tánh không giả dỗi và 
kiến. Tự tánh đó đã được giác ngộ, không điện đảo. 
Hư không chắng thường duyên theo sự vắng lặng, 
nên dù tự tánh không giả di, nhưng vì vô ký, vì 
vô lậu, nên không nói là đế! Nếu pháp là khổ, là 
nhân của khổ, là lìa khô, là đối trị khổ thì pháp ây 
mới được lập đề. Vì pháp kia là vô lậu, không phải 
khố, không phải nhân của khô, vì vô ký nên chắng 
phải lìa khổ, vì vô vi nên không phải đối trị khô. 
Thê nên nói bốn để là bệnh, nhân của bệnh, dứt 
bệnh thì thuốc chữa bệnh, cũng nói như vậy. 

Hỏi: Thánh đề có nghĩa là gì? 
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Đáp: Thánh đã khởi sự giác ngộ chân thật, đôi 
với các để này và còn bảo cho người khác biết rõ 
nữa, nên gọi là Thánh đề. 

Tướng bức bách này gọi là khổ, tướng sinh gọi 
là tập, tướng lặng dứt gọi là diệt, tướng ra khỏi gọi 
là đạo. 

Hỏi: Đáng lẽ nhân trước, quả sau, tại sao Đức 
Thế Tôn lại nói quả trước? 

Đáp: Thô, tế thứ lớp biểu hiện. Mặc dù như vậy 
nhưng thuận theo vô gián đăng nên nói quả trước, 
vì khô thô to nên trước là vô gián đăng. 

So sánh như vậy, diệt tuy là vĩ tẾ, nhưng chắng 
phải đạo, trước lập bày nói để câu diệt, mà thô 
chăng phải đạo. 

Lại nữa, vì nghĩa dễ vượt qua, nên từ thô thứ 
lớp lập thô, về khô của cõi Dục, Đức Thê Tôn nói 
Mó) gián đẳng. trước. Về sau mới nói đến khô cõi 
Sắc, cõi Vô Sắc. Nỗi khô cõi Sắc dù thô, chứ chăng 
phải như cõi Vô Sắc là định, bất định, thế nên, có 
một vô gián đẳng, v.v... 

Hỏi: Chân để vô gián đắng v.v... là thê nào? Là 
tự tướng hay cộng tướng? 

Đáp: Vì để nên là tự tướng, vì ấm nên là cộng 
tướng. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bôn quả Sa-môn có bao 
nhiều việc? 

Đáp: 
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Quả Thánh có sảu việc 
Hơn hết ở chín địa 
Thứ ba ở sáu địa 

Hai quả nương vị lai. 

Quả Thánh có sáu việc: Nghĩa là có sáu việc 
nói về quả Sa-môn, đó là năm âm vô lậu và số diệt. 
Đạo Thánh nói là quả Sa-môn, đạo Thánh đó là quả 
này. Về quả Sa-môn sẽ nói rộng trong phẩm Trạch. 

Hỏi: Quả ŠSa-môn ây thuộc về địa nào? 

Đáp: Trên hết là chín địa, quả A-la-hán thuộc 
chín địa, đó là thiên vị lai, trung ø1an, bốn thiên căn 
bản và ba Vô Sắc. 

Thứ ba ở sáu địa: Nghĩa là quả A-na-hàm thuộc 
về sáu địa, trừ Vô Sắc. Hai quả dựa vào vị lai là 
quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm còn dựa vào vị laI, vì 
chưa lia dục! 

Hỏi: Đạo có tướng gì? 

Đáp: 

Hành pháp tùy tín hành 
Lìa tướng phiên não chậm 
Hành pháp tùy pháp hành 
Lìa tướng phiên não nhanh. 

Hành pháp tùy tín hành, lìa tướng phiên não 
chậm, nghĩa là tùy tín hành đã thực hành pháp vô 
lậu, và thuộc về loại căn mềm yếu, nên biết là chậm 
chạp. Nếu theo chỗ tiếp nhận của tín hành nên biết, 
có tín giải thoát, thời giải thoát, cũng tiếp nhận, 
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cùng với căn mêm yếu, hành pháp tùy pháp hành. 

Lìa tướng phiên não nhanh, nghĩa là tùy pháp 
hành nên đã thực hành pháp vô lậu và thuộc vệ loại 
căn nhạy bén nên biết là đạo nhanh chóng. Nếu tùy 
theo sự tiếp nhận của pháp hành, nên biết kiến đáo, 
bất thời giải thoát, cũng tiếp nhận đồng với căn cơ 
nhạy bén. 

Trong địa thiên căn bản 
Nên biết là đạo vui 

Vì giảm và, khó được 
Nên biết là nói khổ. 

Trong địa thiền căn bản, nên biết là đạo vên 
vui: Pháp của căn cơ yếu nơi địa Tứ thiên căn bản 
và pháp của căn cơ nhạy bén, được gọi là đạo yên 
vul, vì chỉ quán, v.v... hành của đạo yên vuI nơi địa 
thiên căn bản kia giảm ít và khó được. 

Nên biết là nói khổ, nghĩa là căn cứ vào địa 
khác để nói là đạo khô, vì giảm ít. Đó là chỉ đạo 
giảm ít ở thiền trung gian, vị lai, và đạo quán của 
định Vô Sắc tắt mật, vì phương tiện đó rất khó 
được, nên nói là khô, chứ không phải Thánh đạo là 
tánh thọ nhận khổ, cũng chẳng phải tương ưng với 
khô thọ. Dù là đạo của khô dứt hết, nhưng cũng có 
vô lượng phân biệt. Vì kiến lập địa này và căn nên 
nói có bốn. Địa của thiền căn bản kia, nếu là căn 
cơ nhạy bén nói là đạo vui và đạo nhanh. Nếu là cơ 
căn chậm lụt, thì nói là đạo vu1 và chắng phải đạo 
nhanh. Đạo của địa khác, nếu là căn cơ nhạy bén 
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nói là đạo khô và đạo nhanh. Nếu là căn cơ chậm 
lụt nói là đạo khổ và chắng phải đạo nhanh. Vì 
thăng tiễn nên nói là đạo, vì chánh thời giải thoát 
nên nói là Đạo. 

Hỏi: Thế nảo là tịnh không hư hoại? 

Đáp: 

Phát và pháp Thanh văn 
Giải thoát, cũng nhân khác 
Tìn thanh tịnh, không nhơ 
Giới Thánh, là quyết định. 

Đức Phật và pháp của Thanh văn, giải thoát 
cũng có nhân khác, thanh tịnh, sự tin tưởng không 
cầu uế: Nghĩa là nếu ở chỗ Phật được pháp vô học, 
khởi niêm tin vô lậu đó gọi là tịnh không hư hoại 
đối với Phật. Nếu ở trụ xứ của tăng mà thực hành 
pháp học, vô học rôi khởi lên sự tin tưởng vô lậu, 
đây gọi là tịnh không hư hoại đối với Tăng. Nếu 
đối với Niết-bàn, khởi niêm tin vô lậu, ngoại trừ 
pháp trước đã nói, đó là đối với khô đề, tập đê khác 
và công đức vô lậu của Bô-tát và công đức vô lậu 
của Bích-chi-Phật, phát sinh niềm tin vô lậu, đó ĐỌI 
là pháp duyên không hư hoại, tịnh không hư hoại 
(vì duyên riêng với pháp bảo, nên nhất định duyên 
không hư hoại). 

Nếu đôi với pháp của Phật, pháp của Bích-chi- 
Phật và pháp của Thanh văn, khởi lên niềm tin vô 
lậu, đó gọi là pháp duyên hư hoại, tịnh không hư 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỲ ĐÀM TÂM, Quyền 8 823 


hoại (Vì duyên Tam bảo lẫn lộn, nên nói là duyên 
hư hoại). 

Giới của Thánh: Giới vô lậu là bốn đại tịnh 
(Niễm tin là tâm tịnh, giới là bôn đại tịnh). 

Hỏi: Vì sao vô lậu nói là tịnh không hư hoại? 

Đáp: Vì đó là quyết định, trí chân thật đều sinh 
với niềm tin vô lậu. Giới quyết định niêm tin hữu 
lậu, bị sự không tin làm hư hoại. Giới hữu lậu bị 
giới ác hủy hoại. Giới vô lậu, qua nhiêu đời không 
hư hoại, do quyết định này nên lập vô lậu là tịnh 
không hư hoại. (Về nghĩa này, sẽ nói rộng trong 
phẩm Trạch) 

Hỏi: Tu định có tướng gì? 

Đáp: 

Nếu có thiện, Sơ thiên 
Gọi là vui hiện pháp 
Là được trí sinh tứ 
Đó gọi là tri kiến. 

Nếu Sơ thiền đều có thiện, øọI là niềm vui hiện 
pháp, nghĩa là tịnh vô lậu, Sơ thiền, trụ an lạc ở 
hiện pháp, đó gọi là tu định được vui hiện pháp. 
Nên biết đệ Tứ thiên cũng như vậy. Sơ thiên cũng 
nói là trụ trong niềm vui của đời sau, nhưng không 
phải tất cả, vì hoặc là lùi lại, hoặc sinh lên địa trên, 
hoặc nhập Niết-bàn. Vì niềm vui của đời sau không 
nhất định, nên Đức Thế Tôn nói là an trụ niềm vui 
hiện pháp, gọi là được trí sinh tử, ây øỌI là tri kiến, 
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là sinh tử trí thông, gọI là do tu định được. Tri kiến, 
như nói lực, xứ đêu nên biết. 

Nên biết tuệ phán biệt 

Phương tiện sinh công đức 

Kim Cương dụ, Tứ thiên 

Đó gọi là lậu tận. 

Nên biết, phương tiện tuệ phân biệt phát sinh 
công đức, nghĩa là nếu phương tiện phát sinh các 
công đức, từ pháp thiện muôn được văn, tư, tu 
thiện của ba cõi và vô lậu thì tất cả pháp thiện này 
được gọi tên, là tu định được tuệ phân biệt. Tứ 
thiên của Kim Cương dụ, đó gọi là lậu tận. Nghĩa 
là định Kim Cương dụ được gọi là sự tương ưng 
của tâm học sau cùng, dựa vào đệ Tứ thiền, đó gọi 
là tu định được lậu tận. Đây là Đức Thế Tôn đã tự 
mình nói ái của tất cả Bô-tát, ở Vô sở hữu xứ của 
đệ Tứ thiền đều dứt hết, dựa vào đệ Tứ thiền vượt 
lên ly sinh, cho đến lậu tận. 

Hỏi: Những øiì là tự tánh của như ý túc? 

Đáp: 

Các pháp hữu vì thiện 

Từ phương tiện sanh khởi, 
Phát nói như ÿ túc 

Đó cũng nói chánh đoạn. 

Các pháp hữu vi thiện do phương tiện sanh 
khởi, Đức Phật nói như ý túc: Nghĩa là trước đây 
nói phương tiện đã sinh ra công đức. Tât cả phương 
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tiên đó là đồ đựng như ý, nên nói là như ý túc. Tâm 
mình tự tại, phát sinh đủ các thứ công đức nên nói 
là như ý À túc. Vì công đức kia đây đủ như ý ý, nên nói 
là như ý túc. Công cụ của chi túc đều đồng một 
nghĩa. 

Đề Việc này ra sao? 

: Gọi là Tam-muội, Tam-muội đó lại chia 
n .. thứ tăng thượng. Nếu dục tăng thượng 
khởi Tam-muội, gọi là dục định. Tâm tỉnh tiến, tuệ 
tăng thượng khởi Tam-muội cũng như vậy, vì định 
kia, trước là dục nên dục tăng thượng. Dục đã sinh 
rồi, vì muôn được thành tựu, nên tính tiên tăng 
thượng. Vận dụng phương tiện tinh tiến rôi, thì 
thuận theo mong câu, nên tâm tăng thượng. 

Đôi với dục, tâm tỉnh tiễn hướng đến chân 
chánh, vì như ý túc là rôt ráo, cho nên tuệ tăng 
thượng. Do vậy, nếu không có tuệ thì mọi thứ dục 
khác đều mắt. 

Hỏi: Thế nào là như ý? Thế nảo là túc? 

Đáp: Định là như ý, dục v.v... là túc. Dù có các 
pháp như thọ, v.v... sinh ra, nhưng chỉ giữ lấy sự 
sinh định này nên gọi là túc. (Về nghĩa này, sẽ nói 
rộng trong phẩm Tạp). 

Như ý túc ấy, cũng nói là chánh đoạn, nghĩa là 
chính các công đức này, được nói là chánh đoạn, 
vì ngọn lửa chánh trí đốt rụi cỏ phiền não, nên nói 
là sự đốt cháy chân chính. Vì trí tuệ ấy cũng dứt 
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các phiền não, nên nói là chánh đoạn. 

Hơn nữa, vì dứt trừ phiên não hơn hết, nên nói 
là chánh thăng. Các công đức, các lỗi ác kia, bỏ sự 
nuôi lớn, hoặc đề phòng, hoặc gia tăng, đều có thể 
có khả năng, nên nói là chánh đoạn. Chánh đoạn 
đó, lại chia ra bốn thứ sự, như trong một sát-na, 
chiếc đèn đã làm nên bôn việc, đó là: Sự đốt cháy 
tim đèn, dâu cạn, bình đựng dâu nóng lên, bóng tôi 
bị phá tan. 

Như vậy, trong một sát-na, sự tình tiễn được 
biểu hiện ở trước mặt, đã làm bốn sự đối trị pháp 
ác đã sinh v.v..., như Tu-đa-la có nói rộng: Chấm 
dứt chủng phiên não, căn đạo dứt được phiên não 
quá khứ, vỊ lai. Phiền não đã dứt được, là nói quá 
khứ đã mật, vị lai không khởi. Dù đã dứt tật cả hữu 
lậu, nhưng vì pháp ác cực ác, trái với Thánh đạo, 
nên chỉ nói pháp ¿ ác cắt đứt sự sanh, vì một quả nên 
nói là điều ác sinh, hai quả nên nói là bất thiện. Vì 
đã sinh pháp thiện, an trụ nỗi tiếp nhau, nên nói là 
trụ. Vì phẩm hạ trung thượng tăng trưởng, nên nói 
là lại tu thêm rộng. Dù A-la-hán không có pháp nào 
bất thiện và đôi trị đoạn, mà vẫn có pháp đối trị hư 
hoại (sự chê bai, quở trách là đối trị hư hoại), đem 
đối trị đề đối trị với phân xa, cũng nói là bôn chánh 
đoạn. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc cũng như vậy. 

Đây nói bồn niệm xứ 
Bốn Thánh chủng cũng vậy 
Như tăng thượng kia sinh 
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Là đêu nói theo danh. 

Ở đây nói bốn niệm xứ, nghĩa là trước đã nói 
về công đức, cũng nói về niệm xứ, đó là thân, thọ, 
tâm, pháp, trong ngoài đêu có tự tướng và cộng 
tướng, vì thuận theo quán nên nói là niệm xứ, như 
đã nói trong phẩm Hiên Thánh. 

Bốn Thánh chủng cũng vậy, công đức nói ở 
trước, cũng nói bốn hạt giỗng Thánh, vì bậc Thánh 
lây bến niệm xứ này làm hạt giống, nên nói là 
Thánh Chủng, vì Thánh đã sinh ra từ bốn niệm xứ 
đó, nên gọi là Thánh chủng. 

Hỏi: Thánh chủng có tánh chất øì? 

Đáp: Thánh chủng có tánh chất của căn thiện 
vô tham. Nếu quyên thuộc là tánh của năm âm, thì 
bốn thứ ái đã nhận lây pháp đối trị, nên nói là bốn 
nhân, nương dựa nhau sinh ra nhân của ái. Nhân 
khất thực, nhân của dụng cụ ngôi năm, hữu vô hữu 
sinh ái (không có ái, nghĩa là ái đã đoạn, đã diệt trừ 
là ba thứ ở trên và ái này. Ái khác, có tên chung là 
hữu áI). 

Tùy thuộc vào ái đó, theo thứ lớp đối trị, lập 
bốn hạt giông Thánh. Vì y phục, sự khất thực bao 
gôm cả thuốc thang, lại không tất cả, vì không tật 
cả thời, nên thuốc thang không lập riêng, vì hạt 
giông Thánh sinh khởi ở cảnh giới hiện tại. Tri túc 
(sự biết đủ) lập Thánh chủng, không phải là thiêu 
dục (ít ham muôn) tri túc là khởi hiện ngay ở hiện 
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tại, thiểu dục ở vị lai sinh khởi hiện tại, không lây 
một đồng tiền là khó, chăng phải là hạt giông 
Thánh của vua Chuyên luân trong vị lai. Đôi với 
người xuất gia có hai điêu tốt đẹp, đó là niềm hy 
vọng và sự thọ dụng, người tại gia, chỉ có mỗi sự 
hy vọng. 

Hạt giống, nghĩa là gìn giữ, cho nên luật nghĩ 
biệt giải thoát lây vô tác (không có tạo tác) làm 
chủng tử Thánh, không phải làm cõi Sắc, Vô Sắc, 
tuy không có áo, cơm nhưng có chủng tử Thánh, 
đó là luật nghi vô lậu. 

Hỏi: VÌ sao nói các công đức này là như ý túc, 
cho đến Thánh chủng? 

Đáp: Sự phát sinh tăng thượng như vậy là đều 
theo danh mà nói các công đức ây. Vì định phát 
sinh tăng thượng nên nói là như ý túc. Vì tinh tiến 
phát sinh tăng thượng, nên nói là chánh đoạn. Vì 
niệm sinh khởi tăng thượng nên nói là niệm xứ. Vì 
tri túc sinh khởi tăng thượng nên nói là Thánh 
chủng. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói ba mươi bảy phẩm giác 
có bao nhiêu chủng tánh? 

Đáp: 

Tín tịnh, tỉnh tiễn, niệm 
Trí tuệ và hỷ ÿ 

Giác phẩm tương ưng xả 
Tư, giới, Tam-ma-để. 
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Mười việc như đã nói phân phẩm giác khác đều 
nhập vào mười việc đó. Thê là thế nào? Nghĩa là 
Tín là tín căn, tín lực. Tĩnh tiễn là chánh đoạn, tỉnh 
tiên căn, tinh tiễn lực, tinh tiến giác chi. Chánh 
phương tiện, niệm là niệm căn, niệm lực, niệm giác 
chi. Chánh niệm tuệ là niệm xứ, tuệ căn, tuệ lực, 
trạch pháp, giác chi, và chánh kiến. Hỷ là hý giác 
chi. Ý là ỷ giác chi, và xả là xả giác chi. Tư là 
chánh tư duy, giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng. Tam-ma-đề là như ý túc, định căn, 
định lực, định giác chi, và chánh định. 

Tỳ-bà-sa cho răng: Giới có hai thứ: Thân 
nghiệp, khẩu nghiệp không hư hoại, nên nói có 
mười một sự. 

Hỏi: Vì sao các pháp này được lập bằng nhiều 
cách? 

Đáp: 

Xứ, phương tiện tự tại 
Độn và lợi cũng thể 

Kiến đạo cũng tu đạo 
Nền nói ba mươi bảy. 

Xứ là chánh duyên, xứ đã được lập nên nói là 
niệm xứ. Phương tiện nghĩa là chánh phương tiện, 
nên nói là chánh đoạn. Tự tại là công đức tự tại, 
nên nói là như ý túc. Mềm yêu là năm pháp như 
tín, v.v..., mềm yếu là nói về căn. 

Và sự ¡si bén cũng vậy: Trong các căn này, 
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nếu tăng thượng là nói lực. Thê nên, nghĩa tăng 
thượng là nói căn, vì khó điều phục nên nói là lực. 

Hỏi: Những gì là căn? Thế nào là thứ lớp? 

Đáp: Tín, tinh tiến, niệm, định, và tuệ là căn. 
Thứ lớp nghĩa là tin nhân quả, có công năng, làm 
căn bản cho. tật cả pháp thiện, nên trước là nói về 
tín. Vì tin rôi sẽ từ bỏ điều ác, tu việc thiện, nên 
tỉnh tiên phương tiện. Dùng phương tiện tinh tiên 
rÔI, tâm thường nhớ nghĩ cảnh giới. Tâm đã an trụ 
rôi, thì duyên không tán loạn. Không tán loạn TÔI, 
mới có khả năng quán sát. 

Lại nữa, quán sát pháp rôi, tâm mới định. tâm 
đã định, an trụ theo niệm chân chánh (chánh niệm). 
An trụ chánh niệm xong, chánh niệm mới có thể 
quán sát đúng. Quan sát đúng rồi mới tin nghiệp 
quả. Đó là nói theo thứ lớp nghịch. 

Hỏi: Lập năm căn thế nào? 

Đáp: Vì địa, nên lập ở sơ nghiệp của địa kia. 
Tín, tu, là nói sự huân tu, là do niêm tin đã un đúc 
nghiệp ban đâu. Tất cả sự tu dưới đây nên biết như 
vậy. Vì sự tu dẫn dắt tật cả pháp tốt đẹp. Kiến địa 
tu tinh tiễn, kiến đạo tăng tiền mau chóng. Bạc địa 
gọi là niệm. Tu niệm trụ, khiến cho tham, sân, si 
trở nên mỏng yêu. Địa lìa dục gọi là định vì tu định, 
tu thiền căn bản. Địa vô học gọi là tuệ, tu tuệ lìa 
hắn vô minh. Nói về lực, cũng như vậy. 

Kiến đạo: Là chi kiến đạo, tu kiến đạo tăng tiễn 
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rất nhanh chóng. Từ chánh kiến cho đến chánh 
định, người tu hành kia hiển bảy về tự tướng và 
cộng tướng của các pháp, nên nói là chánh kiến. 
Suy lường nghĩa chánh, nên nói là chánh tư duy. 
Không thuộc tả mạng lìa bốn điều ác của miệng, 
gọi là chánh ngữ. Không thuộc tà mạng và ha ba 
nghiệp ác của thân, gọi là chánh nghiệp. Tà mạng 
thường diệt và lìa, nói là chánh mạng. 

Vì có thê thực hiện phương tiện chân chánh nên 
gọi là chánh phương tiện. 

Vì duyên không quên niệm đúng đắn, nên gọi 
là chánh niệm. 

Vì giữ lây một tâm niệm đúng đắn, nên gọi là 
chánh định. 

Theo thứ lớp, như Tu-đa-la nói: Chánh kiến, 
nghĩa là chánh kiến kia là đạo, cũng là chi đạo. 
Những cái khác cho là chi đạo thì không phải đạo. 
Như định là thiên, cũng là chi thiên, những định 
khác cho là chi thiên, thì chắng phải thiền. Như nói 
tám thứ định, cũng như vậy. 

Tu đạo, là giác chị tu đạo. Tu đạo đã dứt chín 
phẩm phiên não. 

Vì đoạn nên được cực giác ngộ, do nghĩa giác 
nên nói là giác chị. Trạch pháp giác kia là giác, 
cũng là chi giác. Những cái khác cho là giác chị, 
thì không phải giác, là theo thứ lớp như Tu-đa-la 
nói. 
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Hỏi: Vì sao hý, ý, xả lập giác chi, mà chăng 
phải đạo chỉ? Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, lập đạo chi mà chăng phải 
giác chi? Tín đêu chăng phải? 

Đáp: Vì thuận theo giác, cho đến biết duyên, 
thường sinh hỷ, cho đến sinh hý thường sinh giác, 
đó là châm dứt tất cả sự và xả thường sinh giác. VÌ 
không thuận theo tinh tiên, nên chăng phải đạo chi. 
Tiên tới là nghĩa đạo. Hý là không đi, vì vui với 
chỗ ở. Vì ý, xả hoàn toàn trái với đi, nên không nói 
là đạo ch1ị. 

Giới là tiếng nói của đạo luận, nên lập đạo luận, 
vì không tương ưng với chi nên không phải là giác 
chi. Chánh tư duy là vì cô tìm chánh kiên cho nên 
tiên tới đi tới, thuận theo không phải giác, nên lập 
đạo chi mà không phải giác chiị. 

Tín là mới tập vượt qua, còn giác đạo là đã vượt 
qua, cho nên đêu không lập. Nói ba mươi bảy, 
nghĩa là mười pháp này đêu khác nhau, vì phân biệt 
sự, nên Đức Thê Tôn nói có ba mươi bảy. sơ 
nghiệp địa nói là niệm xứ, vì phân biệt tu về thân, 
v.v... Pháp noãn được gọi là chánh phương tiện, vì 
lửa của Thánh trí sinh ra noãn. Pháp Đảnh gọi là 
như ý túc, vì được công đức tự tại của pháp Đảnh. 
Pháp nhẫn được gọi là căn, vì căn đó tinh tiến thêm 
lên. 

Pháp thế gian đệ nhất øọI là lực trụ, vì uy lực 
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đó không thê khuất phục. Kiến đạo nói là đạo chị, 
vì sự tiên đến rất nhanh chóng. Tu đạo được nói là 
giác ch, vì giác ngộ. Vì thường tăng dân, nên trước 
là giác chị, kế là đạo chi, từ bốn cho đến tám, đó là 
các phẩm giác. 

Nhị thiên, ba mươi sảu 

VỊ lai cũng như vậy 

Ba, bốn và trung gian 

Đều là ba mươi lăm. 

Nhị thiên ba mươi sáu: trừ địa chánh tư, vì 
không có sự tư duy. VỊ lai cũng như vậy, nghĩa là 
thiên vị lai cũng có ba mươi sáu, trừ hỷ, vì khó sanh 
khởi (Thiên vị lai khó sinh ra hý). 

Ba, bốn và thiên trung gian, đều là ba mươi 
lăm, nghĩa là đệ Tam thiên, đệ Tứ thiền và thiền 
trung gian có ba mươi lăm (trừ hỷ) và chánh tư 
duy. 

Sơ thiên nói tất cả 

Vô Sắc ba mươi hai 
Trên hết hai mươi hai 
Cối Dục cũng như vậy. 

Sơ thiên nói tất ca: nghĩa là Sơ thiền có ba mươi 
bảy phẩm, Vô Sắc có ba mươi hai, nghĩa là ba Vô 
Sắc có ba mươi hai, trừ hỷ, Chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 

Trên hết có hai mươi hai, nghĩa là Phi tưởng 
Phi phi tưởng xứ không có Đạo chị và Giác chị. Dù 
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đạo chị là hữu lậu, nhưng vì nói sau giác chi, nên 
biết là vô lậu. Cho nên Tu-đa-la nói: Ba mươi bảy 
phẩm giác hoàn toàn vô lậu. Như Tu-đa-la nói: Tu 
quán bắt tịnh đều niệm giác chi. Người tu quán kia, 
vì dùng Quán bất tịnh để điều phục tâm mình, sau 
đó giác chi mới hiện ở trước mặt. 

Cõi Dục cũng như vậy. Cõi Dục cũng có hai 
mươi haiI. 

Hỏi: Bốn cách ăn ở địa nào và có tánh chất gì? 

Đáp: 

Ăn vốc, trong các ăn 
Cối Dục nói ba nhập 
Thức, fư và xúc thực 
Am này là hữu lậu. 

Ăn vốc trong các cách ăn, cối Dục nói ba nhập: 
thứ: Ăn vốc là ba xứ nhập trong cõi Dục, đó là: 
Hương, vị, xúc. VỆ sự thì có mười ba, nghĩa là 
mười một xúc và hương, vị. Tùy theo sự thích hợp, 
mà họ hoặc dùng cỏ, cây, rê, trái, hoặc dùng ngũ 
côc, nước ép, hoặc dùng mùi hương, hoặc dùng hơi 
âm áp, cứ như vậy mà so sánh. 

Thức tư và xúc thực, ăn này là hữu lậu. Nghĩa 
là, là ba cách ăn hữu lậu thức, tư, xúc, giữ cho sự 
sông nôi tiếp và vì là chiêu cảm hữu, cho nên nói 
là ăn. 

Vô lậu xúc v.v... tuy cũng gôm nhiếp đề duy trì 
các căn bôn đại, mà không chiêu hữu, lại dứt hữu, 
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Hỏi: Vì sao sắc chắng phải ăn? 

Đáp: Vì sắc thô nên chăng phải ăn, vì sắc hư 
hoại nên gọi là ăn. 

Sắc không thể cực gồm nhiếp cả bỗn đại của 
các căn. Nghĩa gồm thâu là nghĩa ăn (Về nghĩa này 
sẽ nói rộng trong phẩm Trạch). 

Hỏi: Ba Tam-muội, mỗi Tam-muội có bao 
nhiêu hành chuyền biến? 

Đáp: 

Vô nguyện có mười hành 
Hai hành là định không 
Bốn hành, là vô tướng 
Ay gọi là Thánh hạnh. 

Vô nguyện có mười hành: Tam-muội vô 
nguyện có mười hành chuyền. Đó là: Hành vô 
thường, hành khổ, bốn hành tập, bốn hành đạo. Hai 
hành là không định: Là không Tam-muội, hành 
không và hành vô ngã chuyển. Bốn hành là vô 
tướng, ấy gọi là Thánh hành, nghĩa là Tam- muội 
vô tướng có bốn hành chuyền biến của diệt để (đã 
nói rộng trong phẩm Định). 

Hỏi: Bốn điên đảo là gì? Dứt những tánh nào? 

Đáp: 

Nói bốn điên đảo kia 
Nên biết thấy khô dứt 
Tự tảnh ba kiến thêm 
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Thấy chân thật, rõ ràng. 

Nói bốn điên đảo kia, nên biết thây khổ dứt: 
Nghĩa là tất cả bốn điên đảo, vì không xa tìm căn 
bản, vì sinh khởi khô xứ, nên thây khổ dứt. lỷ-bà- 
xà bà-đề muốn cho mười hai thứ điên đảo được gỌI 
là vô thường, nghĩ ngược lại, tưởng ngược lại, thây 
ngược lại v.v.... là thường biết, ngoài ra cũng như 
vậy. 

Tám thứ thấy đạo dứt kia: Vô thường, vô ngã 
có sáu (hai thứ này mỗi thứ đều có tâm, tưởng, 
kiến, thành sáu). Khổ thấy ngược là CÓ VUI, bất tịnh 
thây tịnh, đó là bỗn thứ ngược. Kiên đạo, tu đạo, 
dứt khô và tưởng đảo, tâm đảo về bất tịnh (thây 
vui, tịnh, hoàn toàn kiến để, đoạn tưởng lạc tịnh. 
Hai kiến đạo tu đạo dứt là do kiến đề, nghĩa là kiến 
đoạn mà tâm tưởng không hết). Nói như vậy, nghĩa 
này không đúng. Vì sao? Vì điên đảo là tánh của 
thây, vì tưởng, tâm là chỗ loạn của kiên. Nói tưởng 
tâm là thọ nhận đảo ngược v.v... Mặc dù cái thây 
bị lộn xộn, nhưng vì không phải bị đời ràng buộc, 
cho nên không nói. Nếu hỏi Tu- đà-hoàn, thê nào 
là sự đắm nhiễm, nghĩa là vì không dứt phiên não. 
Như tại gia, Tu-đà-hoàn dứt ngã đảo, cũng giỗng 
như khởi kiết của nam, nữ. Tưởng phi pháp, khởi 
ra kiết về nam, nữ cũng như vậy. Tự tánh của ba 
kiến tăng, kiến chân thật, nghĩa là sự rõ ràng bốn 
thứ điên đảo này, là tự tánh của ba kiến, chỉ nói 
phân ít. Kiến chân thật mới được kiến lập. 
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Hỏi: Tại sao? 

Đáp: Vì tăng thêm lên. Nếu kiến kia, kiến lập 
tăng thêm phân điên đảo, thì đó như là lập ngã kiến 
trong thân kiến, là điên đảo, không phải là cái thấy 
của ngã, lập thường kiến trong biên kiến, là điên 
đảo, không phải đoạn kiến, lập kiến lạc, tịnh trong 
kiến thủ là điên đảo, không phải pháp nào khác 
(châp xấu là tốt, chấp kém là hơn, như vậy, tất cả 
đều là điên đảo), đều là kiến thủ, chỉ vì nhẹ. 

Hỏi: Vì sao kiến khác không lập sự điên đảo? 

Đáp: Vì có ba việc, nên nói là điên đảo. Đó là 
Sự quyết đoán, bỊa đặt giả dối, hoàn toàn điên đảo. 
(Hoàn toàn điên đảo, nghĩa là trái với sự đứng đắn, 
đối dưới thành trên). Hết mực điên đảo, nghĩa là tà 
kiến và biên kiến kia thuộc về đoạn kiến. Dù là 
quyết đoán và hoàn toàn điên đảo, mà không phải 
là sự bịa đặt giả dối, vì sinh ra từ sự hư hoại. Giới 
thủ, dù quyết đoạn và bịa đặt giả dối, nhưng không 
phải hoàn toàn điên đảo. Nghĩa là có ít sự thật, vì 
khởi từ chỗ thật. A-tỳ-đàm nói: Thân kiến, kiến thủ 
hoàn toàn điên đảo, vì chứa nhóm lâu sự điên đảo 
này, từ vô thỉ. Dù phiên não đã dứt, Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm còn đắm nhiễm cảnh giới. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói có nhiều kiến, vậy gồm 
những kiến nào? 

Đáp: Gồm năm kiến. 

Hỏi: Năm kiên là gì? 
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Đáp: 

Chê bai sự chán thát 
Kiển này là tà kiến 
Không thát mà giả đặt 
Là hai kiến cùng đặt. 

Chê bai sự chân thật, kiến này là tà kiến: Nghĩa 
là nếu thấy người chê bai sự chân thật, cho là 
không có (không có, nghĩa là chê bai sự bồ thí, giữ 
giới v.v...) không có khô „v.v... gọi là tà kiến. 

Không thật mà bỊa đặt, là hai kiến và trí, nghĩa 
là đối với âm là không thật, bịa đặt để dỗi trá ngã 
và thuộc về ngã là thân kiên. Bịa đặt giả dôi lạc và 
tịnh là kiễn thủ, ở xứ sở không thật khác, mà bịỊa 
đặt giả dôi những sĩ phu, v.V.. . tất cả như vậy, là 
tà trí, chăng phải kiến. 

Chăng phải nhân thấy nhân, 
Tức nói là giới thủ, 

Nếu nhiếp thọ biên kiến 
Nương đoạn diệt có thưởng. 

Chắng phải nhân mà thấy nhân, tức nói là giới 
thủ: Nghĩa là đối với cái không có nhân mà thấy có 
nhân đây là giới thủ. Như vì trời Tự Tại mà tuyệt 
thực, v.v... để câu sinh lên cõi trời! Nói về tánh có 
thể nhận biết và sĩ phu mà cho là tánh được giải 
thoát (tánh là thê tánh, là tánh có thể nhận biết thê 
gian biện sai khác với sĩ phu, được giải thoát). Nêu 
thâu nhiếp biên kiến, dựa vào sự đoạn diệt, có 
thường. Nếu giống nhau, nỗi tiếp nhau che giâu 
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hành vô thường chấp là thường, đó là thường kiến. 
Không biết phân nhân quả tiệp nối nhau, chấp là 
đoạn, đó là đoạn kiến. Ngoài trừ năm kiên này, 
không còn kiến nào khác. Cho nên nói tất cả kiên 
thuộc về năm kiến. 

Hỏi: Kiến này, vì sao gọi là đoạn? 

Đáp: 

Chê bai và bịa đặt 
Nhân kiến và hai biên 
Ở đây các sự chuyển 
Hoặc thấy đạo là dt. 

Chê bai là nói tà kiến, hoặc chê bai khổ, nên 
biết thấy khổ dứt, vì khởi ở khô xứ. Kiến tập v.v... 
cũng như vậy. Như khi kiến diệt đạo đoạn, kiến 
thủ, giới thủ, ở xứ khác sinh ra, thây xứ khác dứt. 
Vì nghĩa này, nên phiên não thường duyên cõi 
Dục, cũng nói như vậy. 

Việc không thật mà bịa đặt giả dối, là nói hai 
kiến, thân kiến kia là xứ khổ nên thây khổ thì dứt. 

Kiến thủ, nghĩa là nêu đối với quả không thật 
mà đặt để sai thì thấy khổ dứt. Nếu ở nhân mà khởi 
thì thây tập dứt. Nếu thây diệt dứt mà khởi thì thây 
diệt dứt. Những thây đạo đã dứt mà khởi cũng như 
vậy. Chăng phải tu đoán quyết đoạn. 

Giới thủ, nghĩa là chắng phải nhân chập là 
nhân. Nếu khởi ở chỗ hữu lậu, thì thây khổ dứt. 
Nếu khởi ở chỗ kiến đạo đã dứt, nghĩa là thấy đạo 
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dứt. Đoạn, thường kiến, sinh khởi ở xứ kiến khố 
thì thấy khô dứt. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói hai mươi hai căn là thê 
nào? 

Đáp: 

Bốn căn như mắt thảy 
Thân căn có ba thứ 
Ý căn và mạng căn 
Đây là căn sinh tứ. 

Nói bốn căn như mắt, v.v..như trong phẩm 
CHới đã nói, thân căn có ba thứ là thân căn, nam 
căn, nữ căn. 

Ý là ý căn, trước đã nói. Vì ý giới tức ý căn và 
cùng với mạng nghĩa là tuổi thọ được øọ1 là mạng 
căn. Là căn sinh tử: Nghĩa là các căn sanh tử này, 
dựa vào đó mà lập căn. 

Hỏi: Căn có nghĩa gì? 

Đáp: 

Tăng thượng là nghĩa căn 
Năm căn, nói bồn thứ 
Biết bốn căn còn lại 

Đêu có hai tăng thượng. 

Tăng thượng là nghĩa của căn: Nghĩa là nghĩa 
của sự tăng thượng kia là nghĩa căn, nghĩa đoan 
nghiêm là nghĩa của căn, nghĩa hơn là nghĩa của 
căn. Nghĩa trên là nghĩa của căn. Nghĩa chủ là 
nghĩa của căn. Dù tât cả pháp hữu vi đều có sự tăng 
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thượng, nhưng hoặc kém, hoặc hơn, nên biết hơn 
thì lập căn, như nhân chủ, thiên chủ. 

Hỏi: Nghĩa tăng thượng có mấy thứ? 

Đáp: Bốn thứ tăng thượng như mắt, v.v... đó là 
năm căn như mắt v.v... có bốn thứ duyên tăng 
thượng, gọi đó là khiến thân đoan nghiêm, dẫn dắt, 
nuôi nâng thân mình, dựa vào thức sinh, sự bất 
cộng. 

Nhãn căn kia làm cho thân đoan nghiêm, nghĩa 
là nếu căn không đủ thì người ta không thích nhìn, 
hay bị ghét bỏ, không được tăng thượng. 

Dẫn dắt, nuôi nắng thân mình, nghĩa là nếu mắt 
thấy sự an ôn nguy khôn, thì sẽ từ bỏ việc nguy 
khôn, để đến với sự yên ồn, làm cho thân sông lâu. 

Dựa vào sinh thức, nghĩa là dựa vào mắt phát 
sinh nhãn thức và pháp tương ưng. Sự không 
chung, là chỉ mắt thây sắc, không phải căn khác, 
nhĩ căn làm cho thân được đoan nghiêm, nuôi nâng 
thân mình như trước đã nói. Dựa vào sinh thức, 
nghĩa là dựa vào tai sinh nhĩ thức và pháp tương 
ưng. Sự không chung, nghĩa là tai nghe tiếng, 
chăng phải căn khác. Các căn khác khiến thân 
trang nghiêm, như trước đã nói. Dẫn dắt, nuôi 
dưỡng thân mình, đó là ba căn thông suốt việc ăn 
vôc khiến thân trụ lâu. 

Nương vào mà sinh thức, nghĩa là ba căn này, 
mỗi căn đâu sinh phân thức của mình. Việc không 
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chung nghĩa là mỗi căn đều hành mỗi cảnh giới, 
nên biết bốn căn còn lại, mỗi căn đều có hai việc 
tăng thượng. Nam căn, nữ căn có hai việc duyên 
tăng thượng cho nên vượt hơn. Đó là tướng riêng, 
bắt đầu sự khác nhau của chúng sinh. Khi một 
chúng sinh hai căn sinh ra rôi, thì chúng sinh đều 
có tướng khác nhau. 

Lại nữa, về phiền não và thanh tịnh, thì hai căn 
này đây đủ, có khả năng làm bắt luật nghĩ, cho đến 
có thể gây ra năm nghiệp Vô gián, cắt đứt căn 
thiện. Sự thanh tịnh nghĩa. là thọ luật nghĩ, đặc quả, 
lia dục, gieo trồng hạt giỗng ba thừa. Nếu không 
có hình, hoặc hai hình, thì không thể khởi thiện ác 
như vậy. 

Mạng căn, nghĩa là chủng loại được tiếp nối 
nhau và gìn giữ. Ý căn là nỗi tiếp đương lai, có sự 
tự tại thuận theo chuyền biến. Hữu tương tục, nghĩa 
như đã nói hương ấm, có hai tâm lần lượt hiện ra 
trước mặt, hoặc yêu, hoặc giận, đều được tự tại, 
nghĩa như đã nói ở tâm lôi kéo thê gian, nói rộng 
như vậy. 

Thọ hoặc phần phiên não 
Tín thảy HƯƠNG - thanh tịnh 
Nếu chín căn vô lậu 

Ba đáy nương theo đạo. 

Thọ hoặc phân phiên não: Nghĩa là các thứ khô, 
vui, mừng, lo, xả, thọ, thuận theo phân phiền não, 
làm duyên tăng thượng, đó là thọ huân các phiền 
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não, vì thọ mê đăm lạc, nên phiền não cũng mê 
đăm lạc, lại nữa thọ là duyên tăng thượng cho 
phiên não và thanh tịnh. Ở phân phiên não, như đã 
nói: Lạc thọ là sử tham, khô thọ là sử nhuê, xả thọ 
là sử s1. 

Ở phân thanh tịnh, như đã nói: Vui là nhân định 
của tâm mình. Tín có khố, tập, dựa vào sáu pháp 
xuất ly. Tin xả, hành, v.v.... tín v.v... dựa vào phân 
thanh tịnh, nghĩa là thuận theo thanh tịnh, nên năm 
căn gôm tín v.v... tu phân thanh tịnh. Nếu chín căn 
vô lậu, thì ba căn này nương vào đạo. Nghĩa là năm 
căn như tín, v.v... và hỷ, lạc, xả, ý căn, chín căn 
này là hữu lậu, vô lậu. Nếu là vô lậu, vì nương nơi 
đạo mà lập ba căn. Nếu tùy tín hành, Tùy pháp 
hành thuộc về đạo, là vị tri căn. Nếu tín, giải thoát, 
kiến đáo đêu thuộc về đạo, là đĩ tri căn. Nếu thuộc 
về đạo Vô học là vô tri căn. 

Đã nói về các căn, về nhân duyên khác sẽ nói 
trong phẩm Trạch. 

Hỏi: Các căn này thuộc về cõi nào? 

Đáp: 

Cõi Dục bốn, thiện tám 
Căn sắc chủng có bảy 
Tám pháp thì có mười 
Nhất tâm, ba căn hai. 

Cõi Dục bốn: Nghĩa là nam căn, nữ căn, khổ 

căn, ưu căn đêu thuộc về cõi Dục. Ngoài ra, sắc căn 
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và ý căn kia, như phẩm Giới có nói. Như ý căn, tín, 
v.v... và xả căn cũng vậy. Lạc căn, hỷ căn nếu là 
hữu lậu thì thuộc về cõi Dục, cõi Sắc, nếu là vô lậu 
thì không lệ thuộc, về mạng căn sẽ nói trong phẩm 
Tạp. Riêng ba căn vô lậu, vì không dứt, nên không 
lệ thuộc. 

Hỏi: Có bao nhiêu điều thiện? 

Đáp: thiện có tám, gôm năm căn như tín v.v... 
và ba căn vô lậu, vì thiện này là quả ái. Mạng căn 
và các thọ có quả báo sẽ nói, ngoài ra như phẩm 
CHỚI nÓI. 

Sắc chủng căn có bảy, nghĩa là bảy căn như 
nhãn căn, v.v... là săc, những thứ khác chắng phải 
sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu tánh tâm? Bao nhiêu pháp 
của tánh tâm? Bao nhiêu chắng phải tâm, chăng 
phải tâm pháp? 

Đáp: Tâm pháp có mười, là năm căn như tín, 
v.v... và năm thọ căn. Các căn này là tâm pháp vì 
tương ưng với tâm. Nhất tâm là ý căn, là tự tánh 
của tâm, vì được tướng của tâm. 

Tám thứ như mạng căn, v.v... không phải tâm, 
không phải tâm pháp, vì không có duyên. Ba căn 
có hai, nghĩa là ba căn vô lậu, có hai thứ là tâm và 
tâm pháp, vì tánh thường nhóm họp. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn có báo? Bao nhiêu căn 
không có báo? 
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Đáp: 

Đổi với các căn này 
Một và mưởi có báo 
Trong mười hai là báo 
Mạng căn chỉ là bảo. 

Trong các căn này, một và mười có báo, nghĩa 
là ưu căn đêu có báo, vì là hữu lậu thiện, bất thiện, 
vì phương tiện hiện tại sinh, không phải báo sinh, 
không phải oai nghị, không phải sự khéo léo, 
không phải pháp học tập, cũng không phải vô lậu, 
vì từ phiền não sinh ra! 

Ý căn, nêu thiện, bất thiện, hữu lậu là có báo, 
còn vô lậu, vô ký không có báo. Ba thọ cũng như 
vậy. Khô căn thiện, bât thiện là có báo, vô ký 
không có báo. Năm căn như tín, v.v... nêu hữu lậu 
là có báo, nêu vô lậu là không có báo. Tám thứ như 
mạng căn, v.v... là không có báo, vì tánh vô ký. Ba 
vô lậu không có báo. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn là báo? Bao nhiêu căn 
chăng phải báo? 

Đáp: Trong mười hai căn là báo, nghĩa là bảy 
hữu sắc căn là báo, 

còn hữu chắng phải báo, như phẩm Giới đã nói. 
Ý căn và bốn thọ, hoặc là báo, hoặc chắng phải 
báo. Như quả của nghiệp thiện, bất thiện là báo, 
còn mạng căn chỉ là báo, nghĩa là mạng căn hoàn 
toàn là báo, hữu dục là dục quả của chánh thọ. 
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Hỏi: Lúc mới sinh được bao nhiêu báo của căn? 
Đáp: 

Hai hoặc sảu, bảy, tăm 

Lúc mi sinh đã được 

Phải biết bảo cõi Dục 

Sắc sáu, Vô Sắc một. 

Hai hoặc sáu, bảy, tám, lúc mới sinh đã được, 
nên biết đó là báo của cõi Dục. Nghĩa là các căn 
này dân dần sinh, là thai sinh, noãn sinh, thập sinh. 
Sự sinh lần đầu đó, trong một sát-na, được hai căn, 
là thân căn và mạng căn. Y căn của sát-na kia là 
cầu uếễ, chăng phải không câu uê, vì tâm tiếp nôi 
thọ sinh, xả căn cũng như vậy. Những căn khác 
cũng được, nhưng không nói đên, vì chăng có báo, 
cho nền nói. 

Hóa sinh vô hình có sáu, đó là năm sắc căn và 
mạng căn, một hình có bảy, hai hình có tám, đó là 
hoàn toàn nói về cõi Dục. 

Cõi Sắc có sáu, Vô Sắc có một căn, nghĩa là cõi 
Sắc được sáu căn, vì hoàn toàn là hóa sinh, không 
có nam căn, nữ căn như trước đã nói, cõi Vô Sắc 
thì chỉ có một mạng căn. 

Hỏi: Lúc qua đời, có bao nhiêu căn sẽ được xả 
sau cùng? 

Đáp: 

Bỏ bốn, tám và chín 
Hoặc loại bỏ ở mười 
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Chết dân hay chết ngay 
Bỏ thiện, đêu thêm năm. 

Bỏ bốn, tám và chín, hoặc lại bỏ ở mười, chết 
dân và chết ngay, nghĩa là tâm vô ký chết dân, xả 
bỏ bốn căn: Thân, ý, mạng và xả. Nếu không có 
hình, tâm vô ký chết cùng lúc, thì xả tám căn, là 
năm căn như mắt v.v... ý, mạng và xả căn. với tâm 
vô ký thì một hình, có chín căn, hai hình có mười 
căn. Tâm bắt thiện cũng vậy. 

Hỏi: Tâm thiện xả bao nhiêu căn? 

Đáp: Tâm thiện xả đêu có thêm năm căn. Nếu 
tâm thiện chết đi đều có thêm năm căn như tín, 
v.V... là nói người ở cõi Dục mất, lại sinh cõi Dục. 
Còn người mất ở cõi Dục sinh lên cõi trên, trừ 
người không có hình, hai hình, vì lìa dục đều cùng 
không có phân. Ở cõi Sắc, cõi Vô Sắc qua đời, tùy 
theo căn đã được, nói như vậy là không có sự chêt 
dân, đó là nói các căn hiện ở trước xả, chứ chắng 
phải thành tựu xả. Vô ký không ân mất nói là được 
xà. 

Thiện: Nghĩa là ở đây chết đi, thì sinh ở nơi 
này, nói là hành xa, nếu sinh ở chỗ khác thì được 
xà. 

Hỏi: Có bao nhiêu kiến đoạn, bao nhiêu tu 
đoạn, bao nhiêu không đoạn? 

Đáp: 

Hai đoạn, không đoạn, bốn 
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Sản căn, có hai thứ 
Ba võ lậu không đoạn 
Còn lại, tu đạo đoạn. 

Hai đoạn, không đoạn bốn: Nghĩa là ý căn, lạc 
căn, hỷ căn, xả căn có ba thứ: Hoặc kiến đoạn, hoặc 
tu đoạn, hoặc không đoạn. Tùy tín hành, Tùy pháp 
hành, đạo đoạn gọi là kiến đoạn. Tín, giải thoát và 
kiến đáo, đạo đoạn gọi là tu đoạn, Vô lậu gọi là 
không đoạn. 

Sáu căn, có hai thứ: Là nói ưu căn do kiến đoạn 
và tu đoạn. Năm căn như tín, v.v... là tu đoạn và 
không đoạn, chăng phải kiến đoạn, vì không nhiễm 
ô. 

Ba vô lậu không dứt, vì hoàn toàn vô lậu. Các 
căn khác là tu đạo đạo, nghĩa là chín căn khác do 
tu đạo sứt. Tám thứ như mạng căn, v.v... là vô ký 
không ân mất, nên không phải kiên đoạn. Vì rơi 
vào sự sinh, nên chăng phải không đoạn. Vì khô 
căn tương ưng với năm thức thần, nên chăng phải 
kiến đoạn, vì sinh từ phiên não, nên chăng phải bất 
đoạn. 

Hỏi: Nếu thành tựu căn thì thành tựu được bao 
nhiều căn? 

Đáp: 

Hoặc thành tựu ba, bốn 
Năm, bảy cùng với tăm 
MMưởi một và mười ba 
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Là nói thành tựu định. 

Nếu thành tựu ý căn, thì sẽ thành tựu ba căn: 
Là ý, mạng, xả. Các căn khác hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi: Nếu 
sinh cõi Sắc, thì sẽ thành tựu, nếu sinh cõi Dục, 
được mà không mất thì thành tựu. Nếu sinh cõi Vô 
Sắc và cõi Dục, ở trong thai dân dân dày ra, các 
căn chưa đây đủ, được mà mất là không thành tựu. 
Thân căn, nếu sinh ở cõi Dục, cõi Sắc, thì sẽ thành 
tựu, sinh cõi Vô Sắc sẽ không thành tựu. Lạc căn 
sinh ở cõi trời Biến Tịnh. Nếu từ dưới và là bậc 
Thánh sinh lên cõi trên, thì sẽ thành tựu. Phàm phu 
sinh lên cõi trên thì sẽ không thành tựu. Hỷ căn 
sinh lên cõi trời Quang Am, tât nhiên là thành tựu. 
Các căn khác đêu nói như lạc căn. Khổ căn sinh cõi 
Dục, thì sẽ thành tựu, sinh lên cõi trên thì không 
thành tựu. 

Ưu căn chưa lìa dục, thì sẽ thành tựu, đã lìa dục 
thì không thành tựu, năm căn như tín, v.v... không 
dứt căn thiện, thì sẽ thành tựu, dứt thì không thành 
tựu. Ba căn vô lậu của bậc Thánh tùy địa, tât nhiên 
thành tựu, (đó là kiên địa, tu địa, vô học địa) Phàm 
phu thì không thành tựu. Như ý căn, mạng căn, xả 
căn cũng như vậy. Nếu thành tựu thân căn, thì sẽ 
thành tựu bốn căn là thân, ý, mạng, xả. Các căn 
khác, như trước đã nói. 

Nếu thành tựu lạc căn, cũng thành tựu bỗn căn, 
là mạng căn, ý căn, lạc căn, xả căn. Nếu thành tựu 
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nhãn căn, thì sẽ thành tựu năm căn là thần căn, ý 
căn, mạng căn, xả căn và nhãn căn. Nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn cũng đêu như vậy. 

Nếu thành tựu hỷ căn, cũng thành tựu năm căn 
là hỷ, lạc, ý, mạng và xả. Nếu thành tựu khô căn, 
thì sẽ thành tựu bảy căn là thân, ý, mạng căn và 
bốn thọ, trừ ưu căn. Nếu thành tựu nam căn, thì sẽ 
thành tựu tám căn, là bảy căn trước và một hình. 
Nữ căn cũng như vậy. Nếu thành tựu ưu căn cũng 
thành tựu tám căn là thân, ý, mạng và năm thọ. 

Nếu thành tựu tín căn, cũng thành tựu tắm căn, 
đó là năm căn như tín, v.v... và ý, mạng, xả. Các 
căn tỉnh tiễn, niệm, định, tuệ cũng đều như vậy. 
Nếu thành tựu dĩ tri căn thì sẽ thành tựu mười một 
căn là ý, mạng, hý, lạc, xả; năm căn như tín, v.v... 
và dĩ tri căn. Vô tri căn cũng như vậy. Nếu thành 
tựu vị tri căn, thì sẽ thành tựu mười ba căn là thân, 
ý, mạng, khô, vui, hỷ, xả, năm căn như tín, v.v... 
Và VỊ fr1 căn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn thì được quả Sa-môn? 

Đáp: 

Chín căn được Sơ quả 
Hoặc được quả thứ hai 
Là do Mười một căn 
Rất ráo quả thứ tư. 

Chín căn được Sơ quả: Nghĩa là chín căn thì 
được quả Tu-đà-hoàn, đó là ý căn, xả căn, năm căn 
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như tín v.v..., vị tr1 căn và dĨĩ tri căn. VỊ tri căn thuộc 
đạo vô ngại, đĩ tri căn thuộc đạo giải thoát, đều có 
bảy căn. Hoặc được hai quả Sa-môn, nghĩa là nếu 
dứt hết gấp bội dục vọng, thì sẽ được quả Tư-đả- 
hàm. Chín căn như trước đã nói. Nếu ái dục dứt hết 
sẽ được quả A-na-hàm, cũng chín căn, tắm căn như 
trước đã nói. Ba thọ thì nói theo tác dụng. Nếu theo 
thứ lớp thì được quả Tư-đà-hàm, đạo thế tục có 
bảy, là ý căn, xả căn và năm căn như tín, v.v... Đạo 
vô lậu có tám căn là bảy căn trước và dĨĩ tri căn. 
Theo thứ lớp, được quả A-na-hàm cũng như vậy. 
Đó là do mười một căn rốt ráo được quả thứ tư, 
nghĩa là mười một căn thì được quả A-la-hán, là ý 
căn và ba thọ, năm căn như tín, v.v... đĩ tri căn, vô 
tri căn. Dĩ tri căn là đạo vô ngại. vô tri căn là đạo 
giải thoát. 

Hỏi: Các đạo này thế nào là phần định hay dụng 
định? Nếu là phân định, thì quả A-na-hàm cũng có 
ba thọ. Nếu là dụng định, thì sẽ không có ba tác 
dụng này, còn không có được hai thọ hoạt động 
trong cùng một lúc, làm gì có ba? 

Đáp: Dụng định là ở thân, chăng phải ở sát-na, 
đó là do lạc căn mà được quả A-la-hán. Sau khi 
thôi định rôi, lại được từ hỷ căn. Nêu còn thôi định 
nữa, lại được từ xả căn, mà quả A-na-hàm được là 
do thọ này. Nếu định mà thối trở lại được là từ thọ 
này, không phải pháp khác. 

Hỏi: Tu-đa-la của Thế Tôn nói sáu thức thân. 
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Những gì là cảnh giới thức của các thức này? 

Đáp: 

Nếu lấy nghĩa Các fưỞng 
Cảnh giới năm thứ tâm 
Nếu nhận lấy các pháp 
Đây là nói ý thức. 

Nếu nhận lây nghĩa của các tướng, cảnh giới 
của năm thứ tâm, thì năm cảnh giới như săc, v.v.. 
là đối tượng nhận lây của năm thức. Nhãn thức 
nhận lấy sắc, cho đến thân thức nhận lấy xúc, vì tự 
tướng của thọ và vì cảnh giới hiện tại. Nếu thọ 
nhận tất cả pháp, thì đây là nói ý thức, nghĩa là ý 
thức duyên tất cả pháp, vì cảnh ĐIỚI Của cộng 
tướng, vì tư duy, vì thường nhớ nghĩ. về nghĩa này, 
nói rộng như trong phẩm Giới, đã nói vê cảnh giới 
của thức, nay sẽ nói: về cảnh giới của trí. 

Các á ấm cối Dục, sắc 
Vô Sắc và vô lậu 
Hữu y, võ y, tăm 

Và hai vô vi kia. 

Có mười pháp tương ưng, bất tương ưng của 
cõi Dục. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc cũng như vậy. Tương 
ưng, không tương ưng của hữu vi vô lậu có hai thứ: 
Vô vị thiện và vô ký. 

Hỏi: Mười sở tri của pháp trí này, mỗi trí có 
bao nhiêu pháp làm cảnh giới? 

Đáp: 
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Năm pháp, cần phải biết 
Cảnh giới của pháp trí 
Tỷ trí bảy làm duyên 
Cảnh giới tha tám ba. 

Năm pháp cân phải biết, cảnh giới của pháp trí, 
đó là pháp tương ưng không tương ưng của cõi Dục 
và vô vi thiện tương ưng, không tương ưng với vô 
lậu. Tỷ trí này có bảy làm duyên: Nghĩa là cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc tương ưng vô vị thiện, không tương ưng 
với vô lậu. Cảnh giới của tha tâm có ba, đó là cối 
Dục, cõi Sắc và cảnh giới tâm, tâm pháp tương ưng 
với vô lậu. 

Hữu lậu nên biết mười Trí nhân, quả có sáu giải 
thoát một, đạo hai Hai cảnh giới khác chín. 

Hữu lậu nên biết có mười: Nghĩa là hạnh của 
đăng trí tất cả có mười pháp, vì cảnh giới rộng, trí 
nhân quả có sáu, nghĩa là khô, trí tập trí biết sáu 
pháp. đó là cảnh giới hữu lậu tương ưng, không 
tương ưng của ba cõi, vì pháp trí, tỷ trí. 

Giải thoát một: Nghĩa là trí diệt, duyên một 
pháp. Đó là cảnh giới thường diệt của vô vi thiện. 
Đạo có hai, nghĩa là đạo trí duyên hai pháp. Đó là 
cảnh giới học, vô học tương ưng, không tương ưng 
của hữu vi vô lậu. Hai cảnh giới còn lại thì chín, 
nghĩa là tận trí, trí vô sinh duyên chín pháp, trừ vô 
ký, vì vô vi là cảnh giới của bốn đề. 

Hỏi: Các Sử có những sai khiến gì? 
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Đáp: 
Các phiên não địa mình 
Định sử ở địa mình 
Tự chủng nhất thiết biến 
Tùy sử ở chủng kia. 

Phiên não ở địa mình, định sử ở địa mình, nghĩa 
là phiên não cõi Dục kia, tức là sai khiến các pháp 
cõi Dục, cho đến đệ nhất hữu, cũng như vậy. Vì 
thù thắng, vì đối trị nên địa dưới không sai khiến 
địa trên. Vì thân hành lia dục, nên phiền não ở địa 
trên không sai khiến địa dưới. 

Tự chủng nhất thiết biến, tùy sự sai khiến ở 
chủng kia, nghĩa là các pháp tự chủng, bị sử tự 
chủng sai khiến. Nhất thiết biến, cũng sai khiến 
chủng khác, vì có năm thứ cảnh giới. 

Nếu định pháp ba cối 
Bị Sử ba cõi khiến 

Sinh hai cõi, nên biết 
Một cõi cũng như thế. 

Nếu là pháp ba cõi, bị sử ba cõi saI khiến, nghĩa 
là năm thứ pháp thuộc về ba cõi bị tất cả sử của ba 
cõi sai khiên. Như thế, tất cả pháp, đều tùy theo sự 
thích ứng mà nói. 

Sinh hai cõi phải biết: Nghĩa là pháp thuộc về 
hai cõi, phiền não của hai cõi, bị sai khiên tùy theo 
sự thích ứng kia. Đó là giác quán năm thứ của cõi 
Dục cõi Sắc kia. Cõi Dục, cõi Sắc kia, bị tật cả sử 
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sai khiến, đó gọi là ý căn, năm thứ của ba cối. Ba 
cõi kia bị hết thảy sử sai khiến. Cũng vậy, tất cả 
pháp đều tùy theo sự thích ứng. Một cõi cũng giống 
như vậy, Nêu nhất định là pháp một cõi, thì bị sử 
của một cõi đó sai khiến, đó là ưu căn. Năm thứ 
của cõi Dục, bị tật cả sử của cõi Dục đó sai khiến. 
Như vậy, tật cả pháp đêu tùy theo sự thích ứng. 

Kính này do Phật nói 

Tánh nó đã rõ ràng 

Thực, trí và các sử 

Nên biết là ba môn. 

Kinh này do Phật nói, ta đã phân biệt đây đủ, 
nên dùng ba môn để hiểu. Đó là môn thức, môn trí 
và môn sử. Như đưa ra tánh năm ấm của cõi Dục, 
do tu đạo dứt, bảy trí biết kia, ngoại trừ tỷ trí, diệt 
trí, đạo trí, vì cõi Dục nên trừ tỷ trí, vì hữu lậu nên 
trừ diệt trí, đạo trĩ. 

Ba thức biết: Đó là nhãn thức, nhĩ thức và ý 
thức. Vì thuộc vê bôn nhập, Cõối Dục bị sử nhât 
thiết biến và tu đạo dứt sai khiến. Giới nghĩa là tám 
trí tri, trừ trí tha tâm, diệt trí. Ba trí biết đó là nhãn 
thức, nhĩ thức, ý thức. Cõi Dục, cõi Sắc, bị sử của 
nhất thiết biến và tu đạo dứt sai khiến. 

Tu: Là tánh không buông lung, chín trí biết, trừ 
diệt trí. Ý thức biết ba cõi, bị sử của nhất thiết biến 
và tu đạo dứt sai khiến. Tất cả Tu- đa-la đều nói nhự 
vậy. Tùy theo sự thích ứng. Nếu nói chung về 
nghĩa, muốn biết về sự gôm nhiếp, phải xét về giới 
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mà kiến lập. Muôn biết môn trí phải xét về đề mà 
kiến lập. Muốn biết về môn thức, phải xét về nhập 
mà kiến lập. Và muốn biết về môn sử, phải xét vệ 
chủng mà kiến lập. Nói như vậy thì thật dễ hiểu. 


LUẬN TẠP A-TY-ĐÀM TÂM 
QUYÊỂN 9 
Phẩm 9: TẠP 

Đã phân biệt các pháp Mỗi pháp tiếp nỗi nhau 
Các tạp nghĩa ở trên Nay sẽ nói sơ lược 

Đã phân biệt các pháp, mỗi pháp tiếp nối nhau: 

Nghĩa là đã nói đủ các thứ phẩm loại, lần lượt nối 
tiêp nhau của các pháp, VỆ các tạp nghĩa trên. 
(Nghĩa là quyết định tiêp nối nhau, nên nói là đã 
nói xong, tức là các Tạp nghĩa trên, sẽ nói trong 
phẩm này), nay sẽ nói sơ lược. 

Có duyên cũng tương ưng 
Hữu hành và hữu nương 
Tâm và các tâm pháp 

Là nói đồng một nghĩa. 

Đây là các tâm, tâm pháp, có tên khác nhau, vì 
có duyên của chúng, nên nói là có duyên. Vì 
chuyền biến theo cảnh giới, cho nên thời, y, hành 
duyên sự đêu chuyền biến theo, gọi là tương ưng. 
Hữu hành nghĩa là tuệ, phẩm Trí đã nói. Vì tuệ kia 
đối với duyên tạo ra hành nên nói là hữu hành. Vì 
nương vào sự chuyên biến của người khác, nên nói 
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là hữu nương. 
Từ duyên sinh, cũng nhán 
Vừa nhân vừa hữu vi 
Nói xứ cùng với đạo 
Có quả phải nên biết. 

Đây là sự khác nhau về danh của các pháp hữu 
vi. Vì pháp này duyên pháp kia, rồi hòa hợp với 
nhau mà sinh, nên nói từ duyên sinh. Vì sinh ra 
pháp khác, nên nói là nhân. Do sức của nhân nên 
nói là có nhân. Vì do nhân duyên V.V... tạo tác, nên 
nói là hữu vi. Vì sinh ra lời nói, nên gọi là thuyết 
xứ. Vì thuộc về đạo của quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nên nói là Đạo. Vì đạo kia có quả, nên nói là có 
quả. 

Có tội cũng ấn mắt 
Nhơ bẩn và thấp hèn 
Thiện hữu vi nói tập 
Củng lại SỌI., là fu. 

Có tội cũng ân mất, nhơ bân và thấp hèn, đây 
là các tên gọi khác nhau của bắt thiện và vô ký ân 
mất. Đi chung với tội nên nói là có tội, là nghĩa 
đảng chán ghét. Vì bị phiên não che lấp, nên nói là 
sự ân mất, là nghĩa bị lậu che lập, vì bị phiên não 
làm cấu uẻ, nên nói là cầu uê. Vì rất thô bỉ, nên nói 
là thấp hèn, vÌ tăm tối, nên nói là đen. Có hai thứ 
đen: Đen vì cầu uÊ và đen vì không vừa ý. Ở đây 
nói thứ đen cấu ué, không nói thứ đen không vừa 
ý, vì thứ đen không vừa ý cũng có cái đen của quả 
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báo bắt thiện. 

Thiện hữu vị được gọi là tập, cũng gọi là tu đó 
là các tên gọi khác nhau của pháp thiện hữu vi. Vì 
thuộc về pháp thiện kia và quả ái, nên nói là thiện. 
Vì tăng trưởng công đức nên nói là tập và tu. Đó là 
nói fu đắc và tu tập (sự gần gũi là nghĩa của tập, 
g1eO trồng là nghĩa của tu. Hiện tại gọi là tập, vị lai 
gọ! là tu), nên nói là thiện hữu vI. Đôi trị tu là đoạn 
tu. Tất cả pháp hữu lậu cũng nói là tu. 

Hỏi: Những øì là tâm bất tương ưng hành? 

Đáp: 

Vô tưởng, hai chành thọ 
Cũng chủng loại chúng sinh 
Củ, vị với danh thán 

Mạng căn và pháp đắc. 

Vô tưởng: Là chúng sinh của Vô tưởng kia thọ 
sinh, tâm và tâm pháp diệt. Có thuyết nói: Chánh 
thọ quả Vô tưởng. Có thuyết cho răng: Đó là quả 
quyên thuộc của đệ Tứ thiên. Có thuyết nói: Cho 
đến có tâm, là quả có tâm, không có tâm, là quả 
không có tâm. 

Hỏi: Tâm trước nhiêu hay tâm sau nhiêu? 

Đáp: Có thuyết cho là tâm sau nhiều, tâm trước 
ít, vì muốn nhanh chóng nhập Vô tưởng. Nói như 
vậy, thì tâm này không nhất định, hoặc tâm trước 
nhiêu, hoặc tâm sau nhiêu. Nếu dùng oai nghi này 
để nhập chánh thọ vô tưởng, thì dùng oai nghi này 
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nhập vô tưởng trụ. Từ vô tưởng đó khởi rôi chê bai 
thừa Niếễt-bàn, về sau nghiệp báo sẽ thọ sinh cối 
Dục và nghiệp báo đó sẽ hệt, vì không sinh khởi 
nghiệp khác. 

Hai chánh thọ; đó là: Chánh thọ vô tưởng và 
chánh thọ Diệt tận. Chánh thọ vô tưởng, là ái của 
Biến tịnh đã hết, ái của cõi trên chưa hết, trước là 
khởi tưởng xuất ly. Tư duy về tâm, tâm pháp diệt, 
Từ cõi Dục khởi, không phải cõi khác. Đấy là căn 
cơ nhạy bén. Phàm phu khởi, chăng phải bậc 
Thánh, vì không có bậc Thánh nào đôi với hữu lại 
tạo ra tưởng xuât ly. Phương tiện mà được, không 
phải lìa dục bất thoái chuyền. 

Hỏi: Chánh thọ vô tưởng và vô tưởng, có gì 
khác nhau? 

Đáp: Chánh thọ vô tưởng là nhân, vô tưởng là 
quả, nhân chánh thọ là thiện, quả vô tưởng là vô 
ký. Chánh thọ là có báo, vô tưởng là báo, chánh 
thọ có hành, vô tưởng không có hành. 

Chánh thọ Diệt tận, nghĩa là lia sự ham muỗn 
của Vô sở hữu xứ, trước là dứt bỏ tưởng và tư duy 
về tâm, tâm pháp diệt. 

Hỏi: Chánh thọ của vô tưởng này thế nào? 

Đáp: Tâm, tâm pháp đều diệt, trung gian nỗi 
tiếp nhau, tâm bất tương ưng hành lưu chuyền theo 
và trụ trong các căn bôn đại. Đó là nói chánh thọ 
diệt tận. Chánh thọ khác như đã nói trong phẩm 
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Định. 

Chủng loại, nghĩa là sự giống nhau về chỉ tiết 
các căn, sự nghiệp, ăn uống của thân chúng sinh. 
Chủng loại đó có sáu thứ, đó là: Giới chủng loại, 
thú chủng loại, sinh chủng loại, xứ sở chủng loại, 
tự thân chủng loại và tánh chủng loại. 

Giới chủng loại: Nghĩa là chúng sinh cõi Dục, 
là chủng loại của chúng sinh cõi Dục, cõi Sắc, cõi 
Vô Sắc cũng như vậy. 

Thú chủng loại: Là ở đường nào, sinh ra chủng 
loại của đường đó. Sinh chủng loại, nghĩa là tiếp 
nhận đời nào thì có chủng loại của đời đó. xứ sở 
chủng loại, nghĩa là sinh ở bất cứ ngục nảo, thì có 
chủng loại của ngục đó, cho đến đệ nhất hữu cũng 
như vậy. 

Tự thân chủng loại, nghĩa là đồng sinh một cõi, 
một đường, một đời (một đời là một trong bỗn cách 
sinh) mà có các thứ tự thân, ví như các loài chìm, 
so sánh như vậy. 

Tánh chủng loại, nghĩa là tánh bâm sinh đồng 
là tánh chủng loại. Nếu sáu chủng loại giông nhau 
thì đó gọi là chủng loại. Cú là tập họp các danh, vị, 
rột ráo làm rõ nghĩa. VỊ thân của chữ (VỊ là chữ, 
tiếng Phạm là vị của trung hữu. Tiếng là khuôn 
phép của chữ, không phải là chữ của hình sắc như 
chữ ngày nay). 

Danh là tên các pháp, dùng tên đề làm rõ nghĩa, 
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giới, nhập không hư hoại. 

Hỏi: Hoạt động của mạng và hoạt động của sự 
sông lâu, có gì khác nhau? 

Đáp: Có thuyết cho là không có khác nhau, có 
thuyết cho là quả của nghiệp đời trước gọi là sự 
sông lâu, quả của tu gọi là mạng. 

Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn bỏ sự sông lâu của 
phân thứ năm? 

Đáp: Vì việc của Phật là làm thiện rốt ráo, 
những sự khác là rốt ráo của Thanh văn. Hơn nữa, 
vì an trụ bốn Thánh chủng, vì hữu và mọi công cụ 
của hữu đêu dứt hết, không còn gì. 

Đắc, nghĩa là được các pháp, được thành tựu, 
đồng một nghĩa. (sau sẽ nói rộng). 

Gọi tảnh phàm phu đó, 

Và bồn [ƯỞNG , các pháp 
Chăng sắc, bất tương ưng 
Nói là hành hữu vị. 

Tánh phảm phu, nghĩa là không được pháp 
Thánh. Bôn tướng: sinh, trụ, già, vô thường (đã nói 
trong phâm Hành). 

Chắng phải sặc, nghĩa là các pháp này chẳng 
phải là tánh của sắc, vì nó không phải phân của bỗn 
thứ và sắc tạo nên. Bất tương ưng, là không có 
duyên. Nói là hành hữu vị, nghĩa là Do cái khác mà 
làm và làm vì cái khác. 
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Hỏi: Các hành này có bao nhiêu thiện, bao 
nhiêu bất thiện, bao nhiêu vô ký? 

Đáp: 

Hai thiện, năm thư, ba 
Nên biết bảy vô ký 
Hai ở trong cối Sắc 
Một ở địa Vô Sắc. 

Hai thiện, đó là chánh thọ vô tưởng và chánh 
thọ Diệt tận, là tánh của tu thiện. 

Năm thứ, ba: Nghĩa là đắc, sinh, trụ, Ølà, VÔ 
thường là thiện trong thiện, bất thiện trong bất 
thiện, vô ký trong vô ký, vì sinh, v.v... là một quả 
với pháp. Đắc: Là chăng phải không có phân mình. 
Nên biết bảy vô ký: Nghĩa là vô tưởng, chủng, loại, 
cú, vị, danh, mạng căn, tánh của phàm phu. 

Hỏi: - lrong các pháp này, có bao nhiêu pháp 
thuộc về cõi Dục, bao nhiêu pháp thuộc về cõi Sắc, 
bao nhiêu pháp thuộc về cõi Vô Sắc? 

Đáp: Hai pháp ở trong cõi Sắc, đó là trời Vô 
tưởng, chánh thọ vô tưởng thuộc về cõi Sắc, vì trời 
Vô Tưởng là quả của đệ Tứ thiền, chánh thọ vô 
tưởng thuộc đệ Tứ thiên. 

Một ở địa Vô Sắc, nghĩa là chánh thọ Diệt tận 
thuộc cõi Vô Sắc, thuộc đệ nhật hữu. 

Hai cối nói có ba 
Ngoài ra ở ba cối 
Hữu lậu, vô lậu, năm 
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Còn lại đêu hữu lậu. 

Hai cõi nói có ba, nghĩa là cú, vị, danh thân ở 
cõi Dục, cõi Sắc, chứ chăng phải cõi Vô Sắc, vì ở 
đó không có phân của tiêng nói. 

Ngoài ra ở ba cõi: Nghĩa là chủng loại, đắc, 
mạng căn, tánh phàm phu. Tướng của các đắc ở ba 
cõi, vì phô biến. 

Hỏi: Có bao nhiêu hữu lậu, bao nhiêu vô lậu? 

Đáp: Hữu lậu, vô lậu có năm, đó là bốn tướng 
hữu vi ở trong pháp vô lậu, tức là vô lậu. Trong 
pháp hữu lậu tức là hữu lậu, vì cùng một quả với 
pháp. 

Đắc: Nghĩa là nếu đắc là hữu vi thì cũng như 
vậy. Nêu đắc thường diệt, hoặc hữu lậu, hoặc vô 
lậu, vì đều là phàm phu. Nếu đắc chăng phải 
thường diệt, mà là hữu lậu, thi là vô ký, do nghĩa 
này, nói là lệ thuộc, không lệ thuộc. 

Pháp khác thì dứt hết hữu lậu: Trời Vô tưởng, 
chánh thọ vô tưởng, chánh thọ Diệt tận, cú, vị, 
mạng căn, chủng loại của chúng sinh, gọi là táảnh 
phàm phu, hoàn toàn hữu lậu vì thuộc về hữu. 

Hỏi: Lìa Thánh pháp, gọi là tánh phàm phu, thế 
nào là xả? Thể nào là đoạn? 

Đáp: 

Trong tâm vô lậu đầu 
Nên biết xả không được. 
Phàm phu trong các cõi 
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Diệt tận khi la dục. 

Nên biết, ngay trong tâm vô lậu ban đâu là 
không. được xả: Nghĩa là lúc bậc Thánh mới sinh 
tâm vô lậu, là xả tánh phàm phu. Tâm vô lậu đầu 
tiên tương ưng với khô, pháp. nhãn, nên lúc tâm đó 
sinh, là xả tánh phàm phu. Nếu nói khởi rồi mới xả 

, thì khi vị ấy trụ ở khố, pháp nhãn, lẽ ra chắng phải 
bậc Thánh, vì không xả phàm phu, nên nói là lúc 
sinh, cho nên Phật nói, lúc hai pháp sinh, thì việc 
ây rốt ráo. 

Việc bên trong là quyến thuộc của khổ pháp 
nhãn, việc bên ngoài là các thứ ảnh sáng. Phàm phu 
trôi lăn trong các CÕI: Nghĩa là lúc phàm phu trôi 
nội trong các cõi, nêu chết ở địa này, thì xả địa này, 
nếu sinh địa kia, chính thì được địa kia. Vì vỗ ký 
không ấn mất, vì chăng phải rốt ráo xả, vì không 
được Thánh pháp. 

Lìa dục Diệt tận, nghĩa là nếu lìa dục ở địa này, 
nếu phàm phu và bậc Thánh, bấy giờ, dứt tánh 
phàm phu ở địa này, vì vô ký không ân mật. 

Hỏi: Ba vô vi có tướng gì? 

Đáp: 

Dứt phiên não, lìa buộc 
Đó gọi là thường diệt 
Không các tướng chướng ngại 
Đó gọi là hư không. 
Dứt phiên não lìa buộc, đó gọi là thường diệt, 
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nghĩa là dùng trí tuệ dứt các phiên não như thân 
kiến, v.v... và quyền thuộc. Được ở đây là được lìa 
trói buộc. Các lia trói buộc này gọI là thường diệt. 
(chủng loại, sô lượng của bệnh và thuốc là tương 
đối). 

Có thuyết cho: Chỉ có một việc diệt, vì không 
có phân mình, nên có đa sô người được. Nêu ở đây 
mà được diệt được chứng, tức đây là Niết-bàn. Cho 
nên, Niết-bàn không chung. Tỳ-bà-sa nói: Ngay sự 
trói buộc này, tức là đã lìa sự trói buộc. Nếu khác, 
nghĩa là thấy khô dứt, kiết chúng đoạn, phiên não 
khác cũng nên dứt, làm việc tác chứng. Nêu vậy, 
các pháp đôi trị sau này, sẽ trở nên vô dụng, chỉ vì 
pháp đó chưa rốt ráo, cho nên, các việc đêu khác 
nhau, không có nhân tự phân, nên nói là không có 
tự phân. Việc không có nhân của tự phân này, cũng 
không có khô, pháp nhẫn và quyền thuộc khác, dù 
không có nhân tự phân, mà vân dự vào nhân tự 
phân khác, vì không có phẩm chất kia, nên nói là 
phi phẩm. 

Vì phiên não diệt, nên nói là Niết-bàn. Vì nói 
vô biên, nên nói là chăng nói. Vì hơn tất cả pháp, 
nên nói là tối thăng. Vì quả của trí, nên nói là trí. 
Vì không gIeO trông, nên nói là vô sinh. Vì ở bên 
cạnh đạo giải thoát, nên nói là biên. Vì ra khỏi tật 
cả pháp nên nói là xuất, vì lìa lỗi vô thường nên nói 
là mâu nhiệm. 

Không có các tướng chướng ngại, nên nói là hư 
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không, nghĩa là không chướng ngại các thứ sắc, vì 
có sự đến, đi, v.v... nên nói là hư không. Phái Thí 
dụ giả nói: Hư không chắng phải sắc, cũng chắng 
phải phi sắc. Nói hư không, nghĩa là nói thuận theo 
thê gian. 

Có thuyết nói không phải không có hư không, 
vì nó chứa cái có. Vì nêu chắng có hư không, thì 
không thê chứa cái có, vì chứa cái có, nên có việc 
hư không. 

Dựa vào các pháp duyên 
Hữu, y và cảnh giới 
Không đu thì không sinh 
Đây diệt rõ đúng sai. 

Tất cả pháp hữu vi đều dựa vào duyên và sức 
của cảnh giới mà sinh, vì nó yếu kém. Pháp đó 
không phải phân, cho nên không sinh. Như nhãn 
thức, dựa vào mắt, sắc, ánh sáng, hư không và sự 
nhớ nghĩ của ý thức kia hòa hợp nên sinh. Bất cứ 
một pháp nào không đủ thì bất sinh. Lúc thức khác 
hiện ở trước mặt, trong khoảnh một niệm, mắt này 
diệt, mắt khác sinh. Vì các duyên không đủ, nên 
nhãn thức không sinh được. Nếu nhãn thức mà 
phải dựa vào mắt kia mới sinh thì bất sinh. _VÌ sự 
nương dựa v.v... đã diệt, nên cuối cùng vẫn bất 
sinh. Do trước, không có phương tiện mà diệt, nên 
nói chăng phải thường diệt. Như nhãn thức, tật cả 
thân thức cũng đều như vậy. Vả lại, vô lậu là đạo 
tùy tín hành, do tinh tiễn mà được, đạo tùy pháp 
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hành chắng phải thường diệt. Tất cả đạo, cũng như 
vậy, tùy theo nghĩa đó, đều phải biết rõ. 

Hỏi: Nêu đạo thăng tiến này mà đắc, thì vì sao 
không thuộc về quả đạo? 

Đáp: Vì có những việc khác, vì dứt trừ phiền 
não, siêng năng phương tiện nhưng vì không phải 
là thường diệt, cho nên không thuộc về quả đạo. 

Hỏi: Tất cả pháp hữu vi, nói nhân cái gì làm 
nhân cho cái gì? 

Đáp: 

Nhán trước dường như tăng 
Hoặc đêu nương dựa sinh 
Hai nhán và một duyên 
Hoàn toàn nói đã sinh. 

Nhân trước, dường như tăng, nghĩa là pháp 
trước làm nhân của pháp tương tợ sau và tăng nhân 
chứ chăng phải nhân kém, nghĩa là lúc tu pháp, 
hoặc trụ, gia tăng, chứ chăng giảm, hoặc đêu 
nương vào sinh, đó là nhân tương ưng và nhân 
cộng hữu. 

Hai nhân và một duyên, hoàn toàn nói đã sinh, 
nghĩa là nhân tự phân nói đã sinh, chắng phải chưa 
sinh. Cải trước là nhân cho cái sau. Cái chưa sinh 
thì không có trước sau. Nhân nhất thiết biên cũn 
như vậy. Duyên thứ đệ cũng nói là đã sinh. Về 
nghĩa nhân duyên, đã nói trong phẩm Hành. 

Hỏi: Báo nên nói là số chúng sinh, hay không 
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phải sô chúng sinh? 

Đáp: 

Báo là số chúng sinh 
Quả giải thoát hữu vỉ 

Có duyên nói câu hành 
Đó là tướng khác chuyển. 

Báo là số chúng sinh: Nghĩa là báo gọi là nói 
sô chúng sinh, vì không chung, không do mắt của 
người khác trông thấy, cũng không thành tựu, 
nghĩa của báo khác cũng như vậy. Mọi vật dụng áo 
cơm, nên biết là quả tăng thượng, quả công dụng, 
chăng phải số chúng sinh, vì cộng. 

Hỏi: Quả là thê nào? 

Đáp: 

Quả giải thoát, hữu vỉ 
Tất cả pháp hữu vi 
Nói quả có nhán sinh 
Vì là số duyên diệt. 

Cũng nói quả của đạo, về nghĩa của quả đã nói 
trong phẩm Nghiệp. 

Hỏi: Thế nảo là tâm, tâm pháp chuyển theo 
duyên? 

Đáp: Có duyên gọi là câu hành, nếu có duyên, 
pháp cùng chuyền biên trong duyên, làm xong một 
VIỆC. 

Hỏi: Chuyên biến duyên nào? 

Đáp: Đó là chuyển ở tướng khác, vì tâm, tâm 
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pháp duyên với pháp khác, chăng phải tự tánh. Vì 
sao? Vì không có hai quyết định, vì không tự hành 
động, vì cũng không duyên tương ưng VỚI mỘt 
hành, một duyên, cũng không duyên. cộng hữu, vì 
đồng một quả. Về nghĩa này, sẽ nói rộng trong 
phẩm Trạch. 

Hỏi: Tâm, tâm pháp có phương xứ, hay không 
có nơi chôn? 

Đáp: 

Nhân khắp không phương xứ 
Lục sinh, tâm giải thoát 
Phiên não ở tâm đạo 

Đến lúc diệt là xả. 

Nhân khắp không có nơi chôn, nghĩa là nhân 
khắp của tâm, tâm pháp sinh, đó là nhờ hai mắt 
sinh một thức. Nhĩ, tỷ thức cũng giông như vậy. 

Nếu có nơi chỗn, thì lẽ ra chuyền biến chỉ trong 
một mắt. Nếu vậy, lẽ ra một mắt thây sắc, không 
nên cả hai mắt đều thây sắc. Về nghĩa này, đã nói 
trong phâm Giới. Nếu nói có hai thức đều sinh tác 
dụng, là không đúng. Vì sao? Vì duyên thứ đệ thứ 
hai chăng có phân. 

Một thức trụ ở hai mắt, nhìn thây sắc, là không 
đúng, vì không có phân. Nếu một thức trụ trong hai 
mắt, thì lẽ ra phải có phân sinh. Nếu trụ ở mắt bên 
trái thì chăng phải mặt bên phải, vì phương, xứ của 
chúng khác nhau. Đấy là nói sai, vì cõi Vô Sắc 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 9 871 


không có chỗ dùng. 

Nếu lại một thức, trụ trong hai mắt, thì trong 
thân căn giữa hai mắt đó lã ra cũng sinh tác dụng. 
Và nếu vậy thì hóa ra nhãn thức tức là thân thức. 
Nếu trung gian không sinh tác dụng, thì lẽ ra phải 
cắt đứt thành hai phân, chắng phải một như trước 
đã nói, vì không có hai thức cùng sinh. 

Hỏi: Tâm giải thoát ở đời nào? 

Đáp: Tâm giải thoát lúc phát sinh, là lúc đạo 
sinh, là lúc phiên não diệt, cho nên, lúc đạo sinh là 
tâm giải thoát. Như bờ đê bị rò rỉ, nước ở đó chảy 
ra trước. Tâm giải thoát kia cũng giống như vậy. 
Lại có thuyết nói: Hết thảy tâm giải thoát ở vị lai, 
không phải chỉ có lúc sinh, chỉ vì sự giải thoát ban 
đầu, nên nói lúc sinh. 

Hỏi: Lúc đạo sinh có dứt phiền não hay không? 

Đáp: Phiền não ở ngay trong tâm đạo, cho đến 
lúc diệt là xả. Lúc đạo diệt, sự diệt phiên não cũng 
rốt ráo. Lúc sinh là vị lai, làm sao đạo vị lai lại có 
khả năng rốt ráo công việc. Cho nên nói, lúc đạo 
vô ngại diệt, là đã dứt phiền não tôi. 

Hỏi: Hữu ái có bao nhiêu loại? 

Đáp: 

Hữu, ái có năm thứ 
Vô hữu chỉ một tướng 
Sự ái, phiên não khác 
Diệt tận là ba cối. 
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Hữu ái có năm thư: Nghĩa là hữu áI tham, với 
hữu có năm thứ, đó là thấy khô, tập, diệt, đạo dò tu 
đạo mà dứt. Do năm hạnh g1eo trồng hữu tham. 

Vô hữu chỉ có một tướng: Nghĩa là không có 
hữu ái, đó là kiến đoạn. Đã đoạn báo của mình, 
sinh lạc trước, là tu đạo đoạn. Vì sao? Vì kiên tham 
do thấy đạo dứt. Loại tham nảy, tùy theo quả báo. 
Vô thường khởi báo, là do tu đạo dứt, vì vô ký 
không ân mất. Báo, vô thường cũng như vậy, vì 
đồng một quả với báo cho nên không phải thấy đạo 
mà dứt. Duyên tham là do tu đạo mà dứt, chắng 
phải nhất thiết biến. Tu đạo đoạn này không có hữu 
ái. Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm thi không dứt mà 
không hành. Vì được đoạn kiến nuôi lớn, cũng như 
được hỗi, nghi nuôi lớn. Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm 
cũng không hành. 

Hỏi: Đức Thể Tôn nói ba cõi: Cõi đoạn, cõi vô 
dục và cõi diệt. 

Ba cõi này thế nào? 

Đáp: Các việc của ái, những phiên não khác và 
sự diệt tận, là ba cõi. Ái kia đã đứt hết, là cõi không 
có dục. Các việc đã hết là cõi diệt. Phiền não khác 
đã hết là cõi đoạn, vì năm lấy gân để đối trị. 

Luận giả nói răng: "Trong Tu-đa-la của Đức 
Thế Tôn nói: Tất cả hành đều hết, øọI1 là cõi đoạn, 
cối không có dục vọng và cõi diệt, cũng như vậy". 

Hỏi: Trong mười hai pháp thiện, bất thiện, vô 
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ký ân mất, vô ký không ấn mất của cõi Dục, cõi 
Sắc có ba, trừ pháp bất thiện, cõi Vô Sắc có ba cũng 
như vậy và Học, Vô học. Trong mười hai pháp nảy, 
bao nhiêu đắc trong tâm cấu uế, bao nhiêu đắc 
trong tâm thiện, bao nhiêu đắc trong tâm vô ký? 

Đáp: 

Nếu được chín thứ pháp 
Nên biết tâm cấu uể 
Tạm thiện được sáu thứ 
Vô ký tức võ Kỹ. 

Nếu được chín thứ pháp, nên biết là tâm câu uế: 
Nghĩa là lúc cõi và địa hoàn lại, cối Dục, cõi Sắc 
được bảy tâm, (ở cõi trên mất, sinh lại cõi Sắc, 
được tâm vô ký của cõi Dục và ba tâm của cõi Sắc), 
và thiện của cối Dục. Lúc căn thiện nối tiếp, được 
thôi thời, được câu uê và tâm học của ba cõi. 

Ngoài ra không được, đó là pháp thiện, vô ký 
không ấn mất của cối Vô Sắc và vô học. Dù pháp 
thiện của cõi Vô Sắc, có một ít sự lui sụt được, đó 
là phân lui sụt, chỉ vì trong phân này CÓ nÓI, đều 
không thành tựu mà được. Đó là nói về tặc thông, 
chứ chắng phải trong một tâm, của một người mà 
được chín pháp. 

Tâm thiện được sáu thứ, nghĩa là trong tâm 
thiện được sáu tâm: Vô ký không ấn mất của cõi 
Dục, thiện và vô ký không ân mất của cõi Sắc, 
thiện học và vô học của cõi Vô Sắc. Các pháp này 
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cũng nói để thông suốt, chắng phải được cùng lúc. 

Vô ký tức vô ký, nghĩa là vô ký không ân mất, 
tức được vô ký, không phải pháp nào khác, vì yếu 
kém. 

Hỏi: Trong mười pháp phẩm đạo, có bao nhiêu 
căn tánh? Bao nhiêu chăng phải căn tánh? 

Đáp: 

Phẩm đạo có sảu pháp 
Nên biết là căn tánh 
Nếu các pháp tương ưng 
Đó gọi là tánh khác. 

Phẩm đạo có sáu pháp, nên biết là căn tánh: 
Nghĩa là năm căn như tín, v.v... và hỷ giác chi, nên 
biệt là căn tánh, vì được tướng của căn, các căn 
khác chăng phải căn tánh. 

Hỏi: Pháp tương ưng là tánh của mình hay tánh 
của người? 

Đáp: Các pháp nêu tương ưng là nói vì tha tánh. 
Các pháp tương ưng với tha tánh, chăng phải với 
tự tánh, vì không có một tánh, cùng khởi trong hai 
sát-na, vì trước và sau không hoà hợp, chính nó 
không tự tương ưng được. Về nghĩa này đã nói 


trong phẩm Hành. 
Hỏi: Giải thoát ở đầu? 
Đáp: 


Được giải thoát trong duyên 
Do Đại Tiên nói ra 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 9 875 


Củng có dựt mà buộc 
Kiến đạo và tu đạo. 

Được giải thoát trong duyên, do Đại Tiên nói 
ra: Nên biệt là được giải thoát trong duyên, không 
có khả năng giải thoát đôi với tương ưng, vì một 
sát-na, tâm sinh chung với phiền não. Chúng sinh 
ngu ở trong duyên, liên ở duyên kia khởi giải thoát, 
bât ngu phiên não. 

Hỏi: Dứt tức là giải thoát phải chăng? 

Đáp: Nếu giải thoát tức là dứt, thì cũng có dứt 
mà ràng buộc. Có một ít dứt mà không phải giải 
thoát, đó là khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh. Dứt 
phiên não do thấy khố dứt, dứt trừ nhất thiết biến, 
Sử, phược, do thây tập mà dứt, vì duyên kia chưa 
dứt và tu đạo một phâm dứt, tám phẩm khác buộc 
ràng, cho đến tám phẩm dứt. Vì một sử của phẩm 
thứ chín buộc ràng, mà tắm phẩm kia, trước dứt, 
sau giải thoát. Phâm thứ chín này, hễ dứt là giải 
thoát ngay, tật cả phẩm khác cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến đề như thế nào để được tịnh bất hoại? 

Đáp: 

Hai giải ở ba để 

Bốn do thấy chánh đạo 
Mà được tịnh bất hoại 
Tu tập ở hai đời. 

Hai kiến giải với ba đế, bốn đề, do thấy chánh 
đạo mà được tịnh không hư hoại. Khổ, tập, diệt, vô 
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gián đăng v.v... được pháp tịnh bất hoại và Thánh 
giới. Đạo vô gián đắng v.v... được bốn tịnh bất 
hoại. Về nghĩa này nói trong phẩm Trạch. 

Hỏi: Tu trong những đời nào? 

Đáp: tu tập trong hai đời: hiện tại là tu tập, được 
hiện ở trước mặt, vị lai là tu đắc, không hiện ở 
trước mặt, được nỗi tiếp theo. Quá khứ chắng phải 
tu, vì không có phần cho nhân hiện tại. 

Hỏi: Những pháp nào đều chuyên với tâm? 

Đáp: 

Tá át cả các tâm pháp 

Đều chuyến chung với tám 
Với các tướng tâm này 
Tướng khác và sở tác. 

Nói tất cả các tâm pháp, đều chuyên chung với 
tâm, nghĩa là tật cả tâm pháp đều chuyến chung với 
tâm, vì đồng một quả với tâm. 

Cũng như các tướng tâm này, khi tâm này sinh 
ra các tướng, cũng chuyển chung với tâm, cũng 
cùng một quả với tâm. 

Tướng khác, nghĩa là tướng của tâm pháp này 
cũng chuyền chung với tâm và những việc đã làm 
gọi là vô tác, vì giới do tâm, cũng chuyên chung 
với tâm, cũng cùng một quả với tâm. 

Hỏi: Pháp đoạn là thê nào? 

Đáp: 

Pháp đoạn là hữu lậu 
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Người tr cũng vô cầu 
VỊ lai diệt, gọi xa 
Pháp khác, gọi là gần. 

Đoạn pháp, là hữu lậu: vì có lỗi. Như chiếc áo 
có vết nhơ thì giặt, chứ chăng phải không nhơ. 
Pháp đoạn kia cũng như vậy. 

Hỏi: Thế nào là pháp biết? 

Đáp: Sự hiểu biết cũng không có cấu uẽ, nếu là 
pháp hữu lậu, vô lậu, tất cả đều nói biết là tùy theo 
đó. Vì sao? Vì trừ sự không biết. 

Hỏi: Thế nào là pháp xa? 

Đáp: Vì diệt ở vị lai, nên nói là xa. Pháp của 
quá khứ, vị lai được gọi là xa, vì xa với thức hiện 
tại. Đây là nói sự cách xa về thời gian. Bốn nghĩa 
xa đã nói trong phẩm Hành. Cái khác là nói gần, 
nghĩa là hiện tại thì nói gần, vì có chung với thân 
thức. Vô vi được gọi là gần, vì không ràng buộc 
nơi chốn. Tủy các phương kia mà được diệt, vì do 
đạo chắng phải thường diệt, vì lìa sự siêng năng 
mong câu. Về nghĩa đời, đã nói rộng trong phẩm 
GIỚI. 

Hỏi: Thế nào là pháp định? 

Đáp: 

Cải gọi nghiệp Wô gián 
Và các đạo vồ lậu 

Tuệ, được gọi là định 
Kiến xứ là hữu lậu. 
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Cái gỌI nghiệp vô gián và các đạo vô lậu, tuệ 
được gọi là định: Nghĩa là nghiệp vô gián được gọi 
là tà định, vì định này dẫn đến địa ngục. Hành vô 
lậu được gọi là chánh định, vì định này hướng đến 
quả giải thoát, định khác là bất định. 

Hỏi: Đức Thế Tôn ngôi dưới cội Bồ-đê, lập ba 
nhóm đổi với tất cả chúng sinh: Vì giới hạn của 
phân chúng sinh mà lập, hay vì giới hạn của phân 
pháp mà lập? Nếu nói là của phân chúng sinh giới 
hạn, sao lại không gọi là chúng sinh biên, mà là 
chúng sinh vô biên? Nếu pháp của phân giới hạn 
thì Thanh văn lẽ ra cũng lập pháp, sao lại nói là 
pháp bất cộng của Như lai? 

Đáp: Có thuyết nói: Phân chúng sinh giới hạn 
là cộng tướng, không phải tự tướng, đó là nói bốn 
loại sinh. Ngoại trừ bôn loại sinh này, không còn 
chúng sinh nào khác. 

Hỏi: Nêu vậy, Thanh văn lẽ ra cũng lập, do đó 
Như lai và Thanh văn có gì khác nhau? 

Đáp: Có khác nhau. Vì Đức Như lai tự lực kiến 
lập, còn Thanh văn theo Phật để nghe, đây là sự 
khác nhau. Có thuyết nói: Đức Như lai kiến lập 
phân chúng sinh giới hạn, còn Thanh văn Duyên 
giác lại lập giới hạn của pháp. Đức Thế Tôn ' lập ba 
nhóm chúng sinh TÔI, nay vì đại bi nên vân còn 
luôn đem lại niễm an vui cho chúng sinh suốt ba 
thời trong ngày đêm, dùng Phật nhãn mà quán sát 
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chúng sinh. 

Hỏi: Thế nào là kiến xứ? 

Đáp: Kiến xứ, là hữu lậu. Tất cả pháp hữu lậu 
đều là kiến xứ, đi chung với kiến câu uê. Nêu pháp 
cầu uê, kiến duyên sử và tương ưng với sử, thì pháp 
đó là kiến xứ. Có thuyết nói: Vì sức duyên với kiến 
của giới mình, nên pháp hữu lậu được gọi là kiến 
xứ, chăng phải duyên sử nào khác và chắng phải 
phân nào khác, nói như vậy là tốt đẹp, nghĩa là như 
ở trước đã nói. 

Hỏi: Nếu chúng sinh thành tựu căn, chúng sinh 
đó thành tựu bao nhiêu căn? 

Đáp: 

Nói có mười chín căn 
Là thành tựu rất nhiễu 
Ít nhất thành tựu tám 
Hiểu rõ căn đã nói. 

Nói có mười chín căn là thành tựu rất nhiều, 
nghĩa là bậc Thánh thành tựu nhiêu nhất là mười 
chín căn, đó là đủ các căn chưa lìa đục. Nếu trụ 
kiến đạo, trừ đĩ tri căn, vô tri căn và một hình. Nếu 
trụ tu đạo, trừ vị tri căn, vô tri căn và một hình. 
Phàm phu không dứt căn thiện, đủ các căn và hai 
hình, trừ ba căn vô lậu. Ít nhất thành tựu tám đã nói 
hiểu rõ căn, nghĩa là ít nhất thành tựu tám căn gỌI 
là còn lại (nghĩa là thân căn chết dân dân, có phân 
Ít căn còn lại). Căn thân, căn thiện dân dần dứt, khi 
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qua đời sẽ đọa vào địa ngục Vô Trạch, bị núi lớn 
ép lại, chỉ có thân căn, mạng căn, ý căn và năm thọ 
căn. Nếu phàm phu sinh cõi Vô Sắc, thì có ý, mạng, 
xả và năm căn như tín, v.v... 
Hỏi: Có bao nhiêu xúc? 
Đáp: 
Tăng ngữ và có đối. 
Trong xứ mình, vô mình 
Cải gọi là được quả 
Tức là việc hai đạo. 

Tăng ngữ (do nhiều danh, nên nói là tăng ngữ) 
và có đối, trong xứ của minh và vô minh. Tăng 
ngữ: Nghĩa là nếu ý thức thân tương ưng với xúc, 
duyên tất cả pháp thì gọi là tăng ngữ. Vả lại, vì 
duyên nhiêu danh, nên nói là tăng ngữ. Dù xúc thứ 
năm cũng duyên nhiêu danh, nhưng vì thức kia mới 
có tên nên không có lỗi. Nêu năm thức thân tương 
ưng với xúc, dựa vào căn có đôi, nên nói là có đôi. 

Vô lậu gọi là minh, vì xúc tương ưng với minh. 
Sự cấu uề øọ1 là vô minh, vì xúc do vô minh sinh. 
Hữu lậu không câu uế, nói là chăng minh, chắng 
phải vô minh, vì đều không tương ưng với xúc. 
Năm xúc này, tùy thuận, không tùy thuận, tương 
ưng y, vì phân biệt, nên nói có mười sáu thứ. Tùy 
thuận, không tùy thuận được kiến lập, nghĩa là sự 
ải, sân, tương ưng, xúc tương ưng. Vì phân biệt, 
nên nói xúc là khô, vuI, không khô, không vuI. Vì 
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dựa vào sự phân biệt, nên nói có xúc của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý. 

Hỏi: Được quả là đạo vô ngại hay đạo giải 
thoát? 

Đáp: Cái gọi là được quả, nghĩa là việc của hai 
đạo đều được, đó là đạo vô ngại và đạo giải thoát. 
Đạo vô ngại dứt phiên não, sẽ được đạo giải thoát, 
được chứng giải thoát. Lại nói đạo vô ngại được 
quả, đạo giải thoát bảo vệ những việc mà đạo vô 
ngại kia đã làm, không để mất mát, nên nói như 
vậy. 

Hỏi: Đức Thê Tôn nói nhàm chán rồi lìa dục. 
Thế nảo là nhàm chán, thế nào là lìa dục? 

Đáp: 

Nếu trí ở nhán khổ 

Và nhân là nhàm chán 
V1 lìa được tham dục 
Nói bốn là lìa dục. 

Nếu trí ở nhân khô và nhẫn là sự nhàm chán, 
nghĩa là duyên khổ trí, tập trí và nhẫn, gọi là nhàm 
chán, vì duyên là việc đáng nhàm chán, vì khổ, tập 
đề là chỗ nương dựa của phiền não, hành động ác, 
nên nói là những việc nhàm chán. 

Vì lìa được tham dục, nên nói bốn là lìa dục, 
nghĩa là nêu nhẫn và trí chuyền biến hết cả bốn đề, 
nói là lìa dục, vì làm hoại tham dục. Dù lìa tất cả 
phiền não, chỉ cần tham dục là đủ các phiên não, 
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cho nên nói là lìa dục. Chỉ vì ghét mà không thích 
trái với ác, đó là khác với nhàm chán. Lìa dục là 
diệt, giải thoát là dứt hết, đây là điểm khác với lìa 
dục. 

Hỏi: A-la-hán trụ tâm nào để nhập Niết-bàn? 

Đáp: 

La-hán trụ báo sinh 
Cùng với tâm oai nghỉ 
VI thuận theo tâm diệt 
Hướng về bát Niết-bàn. 

A-la-hán trụ báo sinh và tâm oa1 ngh1 mà nhập 
Niết-bàn. Vì sao? Vì thuận theo tâm diệt. Tâm 
thiện trụ vững chắc, là không thuận theo tâm diệt. 
Tâm vô ký yếu kém, vì yếu kém nên thuận theo 
tâm diệt. Lại nữa, vì ít lỗi nên tâm thiện dựa quả 
báo, vì quả môn quá sinh. Vô ký chỉ có dựa quả 
môn, không có báo quả môn. 

Lại nữa, vì quay lưng lại các đường, nếu hướng 
về các đường, người đó phải có tâm thiện siêng 
năng hiện ngay ở trước mặt, không để mình đọa 
trong đường ác. Thê nên, người đó vì chống chọi 
với tất cả đường, nên trụ tâm tánh thường còn. Có 
lúc tâm thiện trong phân thân kia trông không như 
dứt căn thiện, tâm bắt thiện cũng trống không như 
la sự ham muốn cõi Dục. 

Lại nữa: Dân vì la sanh tử, nghĩa là ở ngay 
trong cõi Dục, lia dục, lia tâm bất thiện, lìa dục đệ 
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nhất hữu, lìa dục tâm nhiễm ô. tâm vô ký hiện ở 
trước mặt, lia tâm thiện, tâm qua đời hiện ở trước 
mặt, lìa tâm vô ký. 

Tôn giả nói (đây là Đạt-ma-đa-la lẫy truyện cổ 
tích Đạt-ma-đa-la làm Tôn giả): Siêng năng liên 
tục, nghĩa là tâm thiện, người đó lúc qua đời không 
chuyền biến theo. 

Có thuyết nói: Vì muốn cho địa dưới có quả 
báo không khổ, không vui, nên người kia nói cõi 
Dục, cho đến báo sinh của đệ Tứ thiền và tâm oai 
nghi bát Niết-bàn. Cõi Vô Sắc chỉ có báo sinh, 
chăng phải oai nghi, vì sắc không có phân. 

Có người muôn cho địa dưới không có quả báo 
không khô, không vui, nên người đó nói cõi Dục, 
cho đến đệ Tam thiên, chỉ có an trụ tâm oai nghIị, 
bát Niết-bàn. Ngoài ra như trên đã nói. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ hữu? 

Đáp: 

Sinh hữu và hoại hữu 
Bồn hữu cũng lại trung 
Nền biết hai sảt-na 
Một nhiêm ba hữu hai. 

Sinh hữu và hoại hữu, bốn hữu cũng lại trung: 
Nghĩa là sinh hữu gọi là phần sinh. Vì năm ấm có 
chung với sinh nên gọi là sinh hữu, là nghĩa của 
tâm tương tục cùng sinh. 

Hoại hữu: Nghĩa là tử biên, vì năm ấm đi chung 
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với cái chết, nên gọi là tử hữu, nghĩa là không đi 
chung với tâm. 

Bồn hữu: Nghĩa là trừ năm ấm của phân sanh, 
phân tử. Hữu trung, gian kia, do nghiệp trước đã 
øieo trồng từ lâu, nên gọi là bốn hữu. Trung hữu, 
nghĩa là trong khoảng thời gian từ khi chết, cho đến 
lúc chưa được sinh hữu khác, trong khoảng hướng 
đến hữu thọ sinh khởi, năm âm không thuộc vê 
đường nào, vì khởi ở giữa hai bên, nên gọi là Trung 
hữu. 

Hỏi: Các hữu này có bao nhiêu sát-na? Trụ 
được bao lâu? 

Đáp: Nên biết hai sát-na tử hữu và sinh hữu, 
đều trong khoảnh khắc sát-na không trụ lâu. Do 
nghĩa này, nên biết bồn hữu, trung hữu đều trụ lâu. 

Hỏi: Có bao nhiêu nhiễm ô, bao nhiêu không 
nhiễm ô? 

Đáp: Một nhiễm ô, ba hữu có hai, sinh hữu 
hoàn toàn nhiễm ô. Vì tâm nhiễm ô, nên sự sanh 
nối tiếp nhau nhiễm ô ô. Phàm phu ở cõi Dục kia có 
ba mươi sáu sử, mỗi sử đều khiến sự sanh nôi tiếp 
nhau. Bậc Thánh tu đạo dứt trừ bỗn sử mỗi Sử cũng 
như vậy. Phàm phu cõi Sắc có ba mươi mốt sử, mỗi 
sử đêu đêu khiến sự sanh nối tiếp nhau. Bậc Thánh 
có ba sử, cối Vô Sắc cũng như vậy. Sử khiến cho 
sự sanh nối tiếp nhau, không phải cấu uễ ràng 
buộc. Hữu khác thì có nhiễm ô, không nhiễm ô. 
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Hỏi: Người tu hành có bao nhiêu thời gian bị 
nghiệp làm chướng ngại? 

Đáp: 

Nếu lìa dục cỗi Dục 

Vượt qua hữu thứ nhất - 
Cunơ với khởi pháp nhán 
Rất bị nghiệp chướng ngại. 

Ba thời gian tu hành ở đây: Nghiệp rất làm 
chướng ngại, đó là lúc bậc Thánh lìa dục cõi Dục, 
nghiệp cõi Dục đó, rất làm chướng ngại, nghĩa của 
lời này là: Nếu ông lìa dục, ta sẽ thọ báo ở đâu? Vì 
bậc Thánh khi lia dục cõi Dục, không còn thọ sinh 
ở cõi Dục, vì đã dứt hết sanh tử. 

Vì đến lúc chết được quả không lui sụt, nghĩa 
là khi chứng quả A- la-hán, vị ấy đời sau thọ báo, 
thì nghiệp rất làm chướng ngại, nghĩa là nói: Ông 
đã vượt qua hữu thứ nhất, không còn chỗ sinh, ta 
sẽ thọ báo ở đâu? Đó là lúc trụ ở pháp Đảnh, khởi 
pháp Nhẫn, vị ây thọ báo đường ác, do nghiệp rât 
làm chướng ngại. Khởi pháp nhẫn là liìa hắn đường 
ác, ngoài ra như trước đã nói. 

Hỏi: Việc này có bao nhiêu thứ? 

Đáp: 

Nên biết có năm thứ 

Là tự tánh và nhán 

Ràng buộc, hoặc thâu nhiếp 
Sự của mọi cảnh giới. 
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Năm thứ sự là: Tự tánh sự, nhân sự, hệ sự. thâu 
nhận sự và cảnh giới sự. Tự tánh sự, nghĩa là nêu 
pháp là tánh của mình, do sự mà đặt tên, như nói: 
Nếu đắc sự, là đã thành tựu sự đó. Nhân sự nghĩa 
là như đã nói: Thế nào là pháp có sự? Là lời nói có 
nhân. Hệ sự nghĩa là như nói: Nếu sự này bị áI kiết 
trói buộc, tức là sự kia bị giận dữ trói buộc chăng? 
Năm thứ pháp kia đã do sự (năm thứ pháp là năm 
hành), nên được gọi là nhiếp thọ sự (như là thọ của 
thọ lây). Như đã nói, việc nhà, việc ruộng là như 
vậy. Cảnh giới sự, nghĩa là như nói: Tất cả pháp 
được trí nhận biết, đều tùy vào sự đó. Nếu là pháp, 
pháp ây duyên lấy sự mà đặt tên. Lại có năm thứ 
sự khác. 

Nói ấm tức là sự 

Giới nhập, sự cũng vậy 
Và sát-na thể gian 

Đó gọi năm thứ sự. 

Nếu nói ấm, tức lây âm làm sự, không phải lấy 
thứ nào khác. Như vậy, cho đến nói sát-na, chính 
là lây sát-na làm sự, không phải lấy thứ nào khác. 
Như vậy, nói lược là đồng thật, mà khác tên, đều 
phải biệt. 

Hỏi: Như phẩm Nghiệp nói năm thứ quả là thê 
nào? Chỉ có quả này hay còn có quả nào khác nữa 
chăng? 

Đáp: Có sự ham muốn, khiến lại có bỗn quả. 

Dục-đa-bà-đề nói 
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An lập và phương tiện 
Củng nói hòa họD, tu 
Đó gọi là bốn quả. 

Quả an lập: Là như nước trụ ở phong luân, thủy 
luân là quả an lập trên phong luân, tất cả đều như 
vậy. 

Quả phương tiện, nghĩa là từ phương tiện quán 
bất tịnh, cho đến khởi trí tận, trí vô sinh. Trí tận, trí 
vô sinh kia là quả phương tiện của quán bất tịnh. 
Tất cả phương tiện như vậy (đây là lấy nhân đề tìm 
quả, hướng đên phương tiện) đều nên biết. 

Quả hòa hợp: Nghĩa là các thứ như: Mắt, màu 
sắc, ánh sáng, niệm, hòa hợp sinh nhãn thức. Pháp 
như vậy pháp sinh ra từ hòa hợp, pháp này là quả 
hòa hợp. 

Quả tu: Nghĩa là sắc giới đạo dục giới hóa, hóa 
và làm ngôn ngữ cõi Dục. Sự hóa và ngôn ngữ kia, 
là quả tu đạo của cõi Sắc, tật cả như vậy. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ thân túc? (tiếng Phạm là 
túc địa, hoặc nói thân túc, hoặc nói như ý túc, hoặc 
nói tự tại, hoặc nói phú mãn v.v... đều có nghĩa 
dịch thoát, không hoàn toàn đúng ý chính). 

Đáp: 

Vận thân và ý giải 

Y niệm tự tại thông 

Y niệm chỉ có Phật 
Nên biết hai là chung. 
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Ba thứ lớp tại: Là vận thân tự tại, ý giải tự tại 
và ý niệm tự tại. Vận thân tự tại: Nghĩa là cất mình 
lên hư không như chim bay. Ý giải tự tại, nghĩa là 
xa mây cũng cho là gân, trong khoảnh khắc co duỗi 
cánh tay, đã đến Sắc Cứu Cánh. Ý niệm tự tại: 
Nghĩa là nhãn thức đến với sắc, trong khoảnh khắc 
ý liền đến. Ý niệm tự tại này, chỉ có Phật, không ai 
khác có được, vì Nhất thiết trí biết được đến cả bờ 
giác. 

Nên biết hai là chung, nghĩa là vận thân tự tại 
và Ÿ giải tự tại thì Như lai, Duyên giác, Thanh văn 
đều có, vì là quả của thiên. 

Hỏi: Tất cả A-na- -hàm có nhập vào quả cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc không? Tất cả tín giải thoát có được 
kiến đáo không? Tất cả pháp lui sụt, đều phải lui 
sụt chăng? 

Đáp: 

Nhập cõi Sắc, Vô Sắc 
Củng là căn tạng ích 
Cùng với Hiên, Thánh thoái 
Sinh định trung gian không. 

Bậc Thánh lại thọ sinh: Nghĩa là như trước đã 
nói: Nhân duyên khác, nhất định không. (Thọ sinh 
trở lại, là nhất định không đến hai cõi trên, cũng là 
căn không tiễn thêm, cũng không lùi xuống). 

Thọ sinh lại: Nghĩa là cối Dục sau khi được 
quả, lại sinh cõi Dục. Sự nhàm chán ở trong thai 
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thấy lỗi của hữu, không nhập cõi Sắc, cõi Vô Sắc, 
vì ở đó, tuổi thọ lâu dài. Vì tu Thánh đạo khá lâu 
mà căn không thê tiến bộ thêm, vì cõi dưới như bạn 
thân không thể lìa bỏ. Sự thọ sinh kia cũng như 
vậy. Tu tập Thánh đạo, sinh ở trung gian, nên 
không lui sụt. 

Hỏi: Đức Phật xuất hiện ở thế gian vào thời kỳ 
nảo? Vua Thánh Chuyến luân ra đời vào thời kỳ 
nào? Bích-chi-Phật ra đời vào thời kỳ nào? 

Đáp: 

Kiếp giảm, Phật ra đời 
Vua Chuyển luân kiếp tăng, 
Bích-chi-Phát cả hai 

Như vậy cần phải biết. 

Vào thời kiếp giảm, Đức Phật xuất hiện ở thê 
gian, làm thây thuận giải thoát, nên Đức Phật là sư 
giải thoát. Đã lìa bỏ sự sông chết, xuất hiện ở thế 
gian nói pháp. Vào thời kỳ tăng, chúng sinh hướng 
VỆ Sự sông chết, cái thây chuyên hướng theo sự vui 
sướng. Nêu bấy giờ, Đức Phật ra đời, thì vô ích, vì 
chúng sinh không thể bỏ sự sông chết, vì đã quá 
mê đăm. 

Thời kỳ kiếp giảm, chúng sinh đã có quay lưng 
lại cái thây về sinh tử, phiền não hành vi ác tăng 
quá nhiêu nên có khả năng lìa bỏ sinh tử. Thế nên, 
cho đến thời kỳ chúng sinh trăm tuổi, thì Đức Phật 
mới ra đời. Không phải giảm, vì nêu giảm, thì bây 
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ø1ờ, chúng sinh sẽ sinh lòng tham phi pháp, tham 
bất chính, tu theo tà pháp, thích sinh lên cõi trời, 
siêng làm lợi cho phiên não, nên chăng phải pháp 
khí thiện. 

Vua Thánh Chuyến luân, phân đông ra đời vào 
thời kỳ tăng, có thê dùng mười điều thiện, để kiến 
lập chúng sinh. Do vậy, trong thời kỳ giảm, Phật 
không ra đời, vì chúng sinh kia đều hướng về hành 
vi ác. Thế nên, vào thời kỳ tăng, thì việc giáo hóa 
rất dễ dàng, vì thời đại thuần hậu. 

Đầu tiên vào thời kỳ giảm vua Thánh Chuyên 
luân cũng ra đời, vì đời còn thuần hậu. Bích-chi- 
Phật ra đời vào cả hai thời kỳ để tu pháp của mình. 

Hỏi: Đắc là vì có đắc mà được hay là vì không 
có đắc mà được? Nếu là đắc lại có đắc nữa thì đắc 
nảy còn có đặc khác, làm sao chăng phải không 
cùng cực. Nếu không có đắc mà được thì đắc này 
làm sao thành tựu? 

Đáp: 

Nếu các pháp kia sinh 
Hai đắc cùng khởi chung 
Hai đắc đêu sinh ra 

Biết có đắc mà đắc. 

Nếu các pháp sinh, tức là pháp kia hai đắc đều 
cùng đắc và đắc đắc. Vì sức của đặc kia, nên thành 
tựu pháp và đắc đắc. Vì sức của đắc, nên thành tựu 
đắc, do đặc và đắc đắc, đều cùng trong một nhất 
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tâm lân lượt đặc nhau. Thế nên, chắng hải vô 
cùng. Sắc ấm, hành âm kia là một đắc, âm khác 
cũng như vậy. (đắc đầu tiên có thể được một âm và 
được đắc nhỏ) 

Hữu vi, vô vi là một đắc (đặc đâu tiên có thê 
được vô vi và được đắc nhỏ). Giới thiện, giới ác 
của cõi Dục, nếu thuộc về quá khứ là đắc của ba 
đời, nêu thuộc hiện tại là đặc của hiện tại, vị lai. 
Nếu thuộc về vị lai tức là đắc vị lai. 

Việc thiện và bôn âm câu uế của cõi Dục. Năm 
âm thiện của cõi Sắc và bốn âm câu uẽ. Thiện của 
cõi Vô Sắc và bốn âm cấu uê. Năm ấm vô lậu và 
tâm biến hóa cùng sinh ra bốn âm. 

Ba đời thì đắc ba đời, tùy loại mà đắc. Bốn âm 
Oal nghĩ, phân nhiều do thế gian đoạn và sát-na 
đoạn mà đắc. Nếu người tu thiện kia, thì đắc ba đời, 
sự khéo léo cũng như vậy. Sắc của vô ký và bốn 
âm của sinh báo, do thế gian đoạn và sát-na đoạn 
mà đắc, quá khứ của quá khứ, vị lai của vị lai và 
hiện tại của hiện tại. 

Hỏi: Khô pháp nhẫn có bao nhiêu đắc, cho đến 
đạo tỷ nhẵn có bao nhiêu đắc? 

Đáp: 

Các đắc có mười lăm 
Đắc ở khổ pháp nhân 
Ngoài ra kiến tăng đạo 
Nên biết mỗi mỗi giảm. 
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Các đặc. có mười lãm đặc ở khô pháp nhấn: 
Nghĩa là khô, pháp nhân có mười lăm đặc, kiên đạo 
có mười lăm tâm, nên tất cả tâm kia, đều được sinh 
một đắc, sinh chung với nhẫn kia mười bốn đặc 
sinh sau. Ngoài ra, kiến tăng đạo, nên biết: Mỗi 
mỗi giảm: Nghĩa là kiên đạo gọi là kiến tăng, vì là 
tuệ tăng thượng. Kiến đạo khác dân dân vượt qua, 
trong mỗi tâm đắc lần giảm. 

Khô pháp trí có mười bốn đắc, một đắc sinh 
chung, còn mười ba đắc sinh sau, không có sinh 
trước, vì chưa từng được. (Khô, pháp trí đều cùng 
sinh đắc, vì nay mới khởi, không có sinh trước nên 
chỉ có mười bốn đắc, đắc khác vì không có sinh 
trước, nên giảm I dần). 

Khô tỷ nhẫn có mười ba đắc, một đắc cùng 
sinh, còn mười hai đắc sinh sau. Khô, tỷ trí CÓ mười 
hai đắc, một đắc cùng sinh, mười một đặc sinh sau, 
cho đến đạo tỷ nhẫn có một đắc cùng sinh, không 
có đắc sinh sau, vì kiến đạo rốt ráo, cũng không có 
sinh trước, vì chưa từng được nhẫn (đã không có 
khởi sau, lại không có sinh trước, nên chỉ có một). 

Hỏi: Giải thoát đắc, thuộc về địa nào? 

Đáp: 

Nếu ở trong địa kia 
Đoạn và hoại đổi trị 
Liên thuộc giải thoát đắc 
Pháp trí, tỷ trí phẩm. 
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Nếu ở trong địa kia đoạn và hoại đối trị, liền 
thuộc giải thoát đắc: Có thuyết nói: Nếu địa kia dứt 
đối trị, thì địa đó là giải thoát đắc, tức là gồm nhiếp 
địa kia, vì đoạn đối trị. Nói như vậy, nghĩa là kiến 
đạo đoạn, tu đạo đoạn của cõi Dục là giải thoát đắc, 
thuộc về thiên vị lai. Sơ thiền địa thuộc về Sơ thiền 
vị lai và thiền trung gian: Đệ Nhị thiền, thuộc về 
bốn địa, tức là ba địa trước và đệ Nhị thiền. Đệ 
Tam thuộc về năm địa, tức là bỗn địa trước và đệ 
Tam thiên. Kiến đạo đoạn, tu đạo đoạn của đệ Tứ 
thiền và kiến đạo đoạn của Vô Sắc, thuộc về sáu 
địa, tức năm địa trước và đệ Tứ thiền. Tu đạo đoạn 
của không xứ, thuộc về bảy địa, tức sáu địa trước 
và không xứ. Tu đạo đoạn của thức xứ thuộc về 
tám địa tức bảy địa trước và thức xứ. Vô sở hữu xứ 
và tu đạo đoạn giải thoát đặc của Phi tưởng Phi phi 
tưởng xứ thuộc về chín địa: VỊ lai, trung gian, bốn 
thiền căn bản và ba Vô Sắc. 

Lại có thuyết nói: Nếu thuộc về địa kia, đoạn 
đôi trị và hoại đối trị, đó là nói kiên đạo đoạn, tu 
đạo đoạn của cõi Dục, cõi Sắc. Kiến đạo đoạn giải 
thoát đắc của cõi Vô Sắc, thuộc về sáu địa. Tu đạo 
đoạn của cõi Vô Sắc, như trước đã nói. 

Về pháp trí, tỷ trí phẩm: Lại có thuyết nói: Nếu 
là phẩm, pháp trí của địa thì kiến đạo, tu đạo đoạn 
giải thoát đặc của cõi Dục, tức thuộc về địa kia. 
Nếu là phẩm tỷ trí của địa, thì kiến đạo, tu đạo 
Đoạn giải thoát đắc của cõi Sắc, cõi Vô Sắc, tức 
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thuộc về địa kia. Đấy là nói giải thoát đắc của cõi 
Dục thuộc về sáu địa và giải thoát đắc của cõi Sắc, 
Vô Sắc thuộc về địa. 

Hỏi: Nêu đạo đều khởi đắc, thì đắc đó có phải 
là nhân cùng sinh đạo không? (Chỉ trừ nhân đã làm, 
nhân khác thì hỏi chung). 

Đáp: 

Đếu khởi đắc với đạo 

Đêu khởi, chẳng phải nhân 
Đạo chẳng phải nhân kia 
Khởi sau, hoặc có, không. 

Đêu khởi đắc với đạo, đều khởi chăng phải 
nhân (đạo đều cùng khởi với đắc, đã không phải là 
nhân chung, lại vì không có nhân khác, nên không 
có nhân), nghĩa là đạo cùng khởi đắc, đạo đó, 
chăng phải là nhân của đạo, vì không phải một quả. 
Không là một quả, thì không có nghĩa của nhần 
chung. Đạo cũng chăng phải nhân kia, nghĩa là đắc 
là đạo đêu khởi, cũng không phải nhân của đắc, 
cũng không phải một quả. 

Hỏi: Thế nào là đắc khởi sau? 

Đáp: Đắc khởi sau, hoặc có, không. Trước đạo 
khởi đối với đắc khởi sau, hoặc có nhân, hoặc 
không nhân, tương tợ với tăng đạo đắc ở sau, làm 
nhân cho tương tợ tăng giải thoát đắc, không phải 
đạo hạ đắc, làm nhân cho đạo giải thoát hạ đắc (vì 
đây là nhân tự nhiên, nên không làm nhân trung, 
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thượng, không phải là nhân của địa trên, địa dưới). 
Là khốổ, pháp nhẫn có một đắc, đều cùng sinh, đặc 
đó không phải nhân của nhẫn, nhẵn cũng chăng 
phải là nhân của đắc. 

Khô pháp trí có ba đắc, đều cùng sinh: Đắc của 
hai đạo, đặc của một giải thoát. Khô pháp trí, chăng 
phải là nhân của các đắc, các đắc đó, cũng không 
phải là nhân của khổ pháp trí. Khô pháp nhẫn kia 
là nhân của ba đắc. Khổ tỷ nhẫn có bốn đắc đều 
cùng sinh: Ba đạo đắc, một giải thoát đặc. Khổ tỷ 
nhẫn không phải là nhân của các đắc kia, các đắc 
kia, cũng không là nhân của nhãn. Khô pháp trí là 
nhân của ba đắc, không phải khô pháp nhãn là nhân 
của đắc, vì nhẫn yêu kém (Tỷ nhãn, tỷ trí và giải 
thoát đắc). Khô tỷ trí có sáu đắc đều cùng sinh: Bốn 
đạo đắc, hai giải thoát đặc. Khô tỷ trí không phải 
là nhân của các đắc kia, các đặc kia cũng chẳng 
phải nhân của trí. Nhân của ba đắc khố tỷ nhẫn 
không phải là nhân của ba đặc, đó gỌI là đắc trong 
pháp trí phẩm, cho đến đạo tỷ nhẫn có hai mươi hai 
đặc đêu cùng sinh, mười lăm đạo đắc và bảy giải 
thoát đắc: Đạo tỷ nhẫn không phải là nhân của các 
đặc kia, các đắc kia, cũng không phải là nhân của 
nhãn. 

Đạo, pháp, trí là nhân của ba đắc (Pháp trí tự ở 
vị lai đắc, giải thoát đắc và tỷ nhẫn đặc, làm nhân 
tự nhiên. Các đắc dưới vì yếu kém nên chăng phải 
nhân), chăng phải nhân khác. 
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Hỏi: Không không thuộc về hành nào? Tự tánh 
nào? Duyên nào? 

Địa nào? 

Đáp: 

Hành không, trụ có nhơ 
Đây nói là không không 
Nói cảnh giới Võ học 
Ở nơi mười một địa. 

Hành không sinh rồi, không không mới khởi 
sau. Hành không là quán năm thạnh âm không. 
Không không kia, khởi nơi không tư duy không 
kia. Như người lúc đốt tử thi, cầm gậy trở qua trở 
lại, sau đó mới đốt bỏ cây gậy. Hành không kia 
cũng như vậy. 

Có câu uề là nghĩa hữu lậu. Vì ràng buộc Thánh 
đạo. Không không ràng buộc Thánh đạo, chăng 
dùng Thánh đạo ràng buộc Thánh đạo, dùng hành 
nhàm chán của vô lậu không duyên với vô lậu. 

Trụ: Là tự tánh của tam-muội. Không không: 
Là ở trong không mà hành nghĩa không. Cảnh giới 
vô học: Lây nghĩa vô học làm duyên, đó là hành 
không vô học là duyên của học kia. Lại nói duyên 
không hành năm ấm đều cùng sinh. Mười một địa: 
Vì là hữu lậu, khắp cảnh giới đều không. Mười một 
địa của không không, từ cõi Dục cho đến Phi tưởng 
Phi phi tưởng xứ. 

Hỏi: Thế nào là vô nguyện của vô nguyện? 
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Đáp: 

Thực hành hạnh vô thưởng 
Là vô nguyện của võ nguyện 
Đêu ở chỗ bất động 

Cối Dục khác: Như trước. 

Thực hành hạnh vô thường, là vô nguyện vô 
nguyện: Nghĩa là hạnh vô thường tương ưng VỚI 
vô nguyện. Quán năm thạnh âm vô thường, VỚI 
pháp quán đó, khởi vô nguyện vô nguyện. Tư duy 
vô nguyện vô thường, hành khô khổ, đó là điên 
đảo, Thánh đạo không phải tánh của khổ, cũng 
không phải hành của nhân, v.v... vì trái với Thánh 
đạo (vì vô nguyện vô nguyện trái với Thánh đạo, 
nên hành không làm nhân, v.v...). Nếu hành làm 
nhân v.v... thì lẽ ra thuận với Thánh đạo, nhưng 
hành kia lại ràng buộc Thánh đạo, trái với Thánh 
đạo, nên cũng không làm hành của đạo, v.v... Vì 
hành của đạo v.v... thì ưa thích đạo. Đều ở chỗ bất 
động, nghĩa là trước đây đã nói, không không và 
VÔ nguyện vô nguyện. Hai hành này là pháp bất 
động, A-la-hán nên có khả năng làm tam-muội 
hiện ở trước mặt, vì có uy lực, vì lìa phiên não. 

Kiến đáo: Nghĩa là dù lợi căn, được Tam-muội 
tự tại, nhưng vì chưa lìa phiền não. Thời giải thoát 
tuy lìa phiền não, mà không được Tam-muội tự tại. 
Vì căn cơ chậm lụt. Bất thời giải thoát, được Tam- 
muội tự tại, vì là lợi căn, vì đã lìa sự ham muốn của 
ba cõi, cho nên Tam-muội có thể hiện ở trước, 
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không phải căn nào khác. Cối Dục, nghĩa là cõi 
Dục hiện ở trước mặt, phân nhiều nói từ sức mà 
khởi, chứ không phải pháp nào khác. Là ba phương 
khác trừ châu Uât-đơn-việt. Ngoài ra như trước đã 
nói, nghĩa là những việc khác như nói ở không 
không. 

Là võ tướng VÕ tưỚng 

Hành kia ở tịch chỉ 

Hành ở võ ký diệt 

Còn lại như trưỚc HÓI. 

Là vô tướng, vô tướng, hành kia ở tịch chỉ: Vô 
tướng nghĩa là thường diệt, quán tịch chỉ. Ở đó, về 
sau khởi hạnh vô tướng vô tướng. Nghĩa là nói ông 
không phải thường diệt, cũng tịch chỉ (định văng 
lặng). 

Hỏi: Pháp quán đó duyên gì? 

Đáp: Hành ở vô ký, diệt chắng phải thường 
diệt, là duyên kia, là vô ký, cũng không khởi, 
không phải thường diệt, không khởi như trước. Vì 
nghĩa này, nên không nói diệt hành, vì có hai thứ 
diệt: Chăng phải thường diệt và vô thường diệt. 
Nếu nói là diệt hành, thì không biết là diệt cái gì. 
Cũng không phải là hành diệu, xuất, vì vô ký chăng 
phải diệu, chăng phải xuất, vì chắng phải do ba 
tướng mà thành. 

Ngoài chỉ ra, như trước đã nói: Nghĩa là ngoài 
ra như thuyết không không. Đã nói. Lại, Tam-muội 
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kia, khi lợi căn sinh tận trí, được phương tiện sau, 
hiện ở trước. Đức Phật không phương tiện, Bích- 
chi-Phật ít phương tiện, Thanh văn hoặc trung, 
hoặc thượng. Không không, vô nguyên vô nguyện, 
pháp trí, tỷ trí, khô trí, vê sau hiện ở trước. Vô 
tướng, vô tướng, pháp trí, tỷ trí và diệt trí, về sau 
đều hiện ở trước. 

Nếu Tam-muội cõi Dục thuộc về thiền vị lai, 
thì Thánh đạo về sau mới khởi. Nêu Phi tưởng Phi 
phi tưởng địa, Võ sở hữu xứ thì Thánh đạo vê sau 
mới khởi, ngoài ra là thứ lớp tự địa. 

Hỏi: Vượt lên trên Tam-muội, chánh thọ thể 
nào? 

Đáp: 

Vượt qua Tam-ma-để 
Trên, dưới đến thứ ba 
Không nhớ nghĩ tư duy 
Siểu vượt duyên cũng vậy. 

Vượt qua Tam-ma-đề, trên dưới đến thứ ba: 
Nghĩa là lúc vượt lên trên Tam-muội. Chánh thọ 
theo thứ lớp, vượt Sơ thiên hữu lậu, đệ Nhị thiên 
hữu lậu hiện ở trước. Theo thứ lớp như vậy, cho 
đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. Sau đó, cũng thứ 
lớp trở lại cho đến Sơ thiên. Ở các địa này khéo tu 
tập rôi, khởi Sơ thiên vô lậu, thứ lớp cho đến Vô 
sở hữu xứ. 

Lại nữa, theo thứ lớp, trở lại đến Sơ thiền. Ở 
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địa này khéo tu tập rôi, lại khởi chánh thọ Sơ thiên 
hữu lậu, xuất Sơ thiên nhập vào đệ Tam thiền hữu 
lậu, xuất đệ Tam thiền nhập vào Không xứ, xuất 
Không xứ nhập Vô sở hữu xứ. Vượt qua ngược lại, 
cũng như thê. Địa này khéo tu tập rôi, sau đó khởi 
chánh thọ vô lậu vượt qua. Đó gọi là phương tiện 
siêu việt. Sau đó, có thể Sơ thiên hữu lậu vượt theo 
thứ lớp, nhập chánh thọ vô lậu đệ Tam thiền. Đệ 
Tam thiên vô lậu, theo thứ lớp Không xứ hữu lậu. 
Không xứ hữu lậu lần lượt đến Vô sở hữu xứ vô 
lậu, vượt nghịch cũng như vậy, đó gọi là siêu việt 
chánh thọ thành tựu. Vì cách xa, nên không khởi 
chánh thọ thứ tư. Ba phương bất thời giải thoát có 
thể khởi, chăng phải phương nào khác. Vì sao? Vì 
đã lìa phiên não, vì uy lực của Tam-muội tự tại, 
như ở trước đã nói. Và không nhớ nghĩ tư duy về 
duyên khởi cũng vậy: Nghĩa là nếu không câu uễ, 
mà dứt cảnh giới, thì nhân kia không nhớ nghĩ tư 
duy. (cảnh g1ới có xen hở gọi là đoạn, hoặc có tâm 
nhiễm, mà duyên cảnh giới đoạn nên nêu ra không 
nhiễm đề phân biệt nhân riêng. Không nhớ nghĩ tư 
duy, tự nhiên có thể duyên vượt lên đến Tam 
thiên), cũng đến đệ Tam thiên, nghĩa là Sơ thiên 
duyên cõi Dục, lần lượt duyên địa trên, Sơ thiên, 
Nhị thiên và chánh thọ (ở đây làm rõ cảnh giới siêu 
việt, lời văn, chỉ có lần lượt sắp trước sau, vượt qua 
trong tam-muội như trên, nên đơn cử cải bắt đầu 
để làm sáng tỏ cho cái sau cùng), duyên Sơ thiên, 
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lần lượt duyên xuống cõi Dục. Lân lượt duyên lên 
đệ nhị, đệ Tam thiên. Sơ thiền duyên Nhị thiên, lần 
lượt duyên xuống cõi Dục và Sơ thiên. Và duyên 
lên đệ tam, 

Tứ thiên như thế, tất cả địa đều nên biết. Vô 
Sắc không duyên địa dưới, như trước đã nói. Dù 
khổ pháp trí theo trình tự, sinh khô tỷ nhẵn cho đến 
duyên đệ nhất hữu, vì ở đây không dứt cảnh giới. 
(vì nối tiếp nhau không dứt, nên dù xa, mà chăng 
phải vượt qua). Tình, bội xả lần lượt, duyên tâm tự 
địa mà khởi, hoặc duyên địa trên, chỉ vì địa đó 
nhiễm ô. 

Hỏi: Lời Phật nói, nên nói là thiện hay là vô ký? 

Đáp: 

Lời Phật thiện, vô ký 
Như sơ tâm kia chuyển 
Rốt ráo cũng như vậy 
Vô ký hoặc thanh tịnh. 

Lời Phật thiện, vô ký: Nghĩa là điều phục chỗ, 
phương tiện mà nói là thiện. Như Phật nói: Hết 
thảy hành vô thường, tất cả pháp vô ngã. Niết-bàn 
diệt hắn. So sánh như vậy. Nêu Phật không vận 
dụng phương tiện, thì gọi là vô ký. Như Phật hỏi: 
A-nan vì sao cất tiếng lớn trong vườn, so sánh như 
vậy, như sơ tâm kia chuyền biến rốt ráo cũng giỗn 
như vậy. Vô ký hoặc thanh tịnh, nghĩa là Đức Thê 
Tôn dùng tâm thiện phát ra lời nói, tức là dùng tâm 
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thiện rốt ráo, tâm vô ký phát ra lời nói. Hoặc tâm 
vô ký rốt ráo, hoặc tâm thiện rốt ráo. Không có tâm 
thiện phát ra lời nói, tâm vô ký rốt ráo, vì lúc nói, 
càng tăng thêm không giảm. 

Hỏi: Thế nào là Thanh văn? 

Đáp: 

Thanh văn thì bắt định 
Rất ráo cùng với chuyển 
Lúc nói, không lui, giảm 
Chỉ có Phật Thể Tôn. 

Thanh văn thì bất định, rốt ráo cùng vỚI 
chuyền: Nghĩa là Thanh văn dùng tâm thiện phát 
ra lời nói, hoặc tâm thiện rốt ráo, hoặc tâm vô ký 
rột ráo. Tâm vô ký phát ra lời nói, hoặc tâm thiện 
rột ráo, hoặc tâm vô ký rốt ráo. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn dùng tâm thiện phát 
ra lời nói, là tâm thiện rốt ráo? Tâm thiện của 
Thanh văn phát ra lời nói là tâm vô ký rốt ráo? 

Đáp: Vì lúc nói, lời nói không lui thì chỉ có 
Phật, Thế tôn. Phật, Thế Tôn lúc nói không lùi, 
hàng Thanh văn như Tôn giả Xá-lợi- phất, v.v... lúc 
nói, vẫn còn lui sụt. 

Hỏi: Có bao nhiêu nhập sở thiêu? Bao nhiêu 
nhập năng thiêu? 

Đáp: 

Trong các nhập có bốn 
Bị đốt cũng hay đốt 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 9 903 


Được xưng cũng hay xưng 
Đoạn, năng đoạn, không lâm. 

Trong các nhập có bốn bị đốt, cũng hay đốt: 
Nghĩa là sắc, hương, vị, xúc bị đốt cháy, cũng có 
khả năng đốt chảy, vì chúng không lia nhau. Có 
thuyết nói: Bốn nhập này có thể đt, vì không lìa 
nhau. Lại có một nhập có khả năng đốt, đó là hỏa 
đại, vì được tướng đốt cháy. 

Được xưng cũng có khả năng xưng: Nghĩa là 
trước đã nói bốn nhập được gọi, cũng có khả năng 
gọi, vì không lìa nhau. Có thuyết nói: Bốn nhập có 
khả năng gọi, một thứ được gọi, vì được tướng lặp 
lại. Đoạn, năng đoạn không lâm: Là nói bốn nhập 
của ở trước nói được đoạn, cũng có khả năng đoạn, 
nên trong đây không có thuyết sai lâm. 

Hỏi: Địa, địa giới khác nhau thế nào? 

Đáp: 

Địa là sắc, hình, xứ 

Tướng cứng, nói địa giới 
Côn hai cũng hai thứ 

Phong tức phong, hoặc khác. 

Địa là sắc, hình, xứ: Nghĩa là sắc, hình, xứ là 
địa. Nhãn thức thuộc sắc nhập nên biết được tên 
của thê gian này. Địa gIỚI, là nói về tướng cứng: 
Nghĩa là tướng cứng là giới của địa. Xúc nhập gôm 
nhiếp cái biết của thân thức, đấy là đệ nhất nghĩa. 

Còn hai cũng hai thứ, nghĩa là nước và lửa, 
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cũng có hai thứ: Sắc, hình xứ là nước thì chất âm 
ướt, thâm nhuân, là giới thủy. Sắc, hình xứ là lửa, 
thì hơi nóng là giới của lửa. Các địa còn lại như 
trước nói. 

Phong tức phong, hoặc khác, nghĩa là có thuyết 
cho phong tức là chủng loại gió, vì lấy phi thế gian 
để đặt tên. Có thuyết cho đây cũng là thê gian đặt 
tên, có bụi g1ó, không có bụi gió, so sảnh như vậy. 

Hỏi: Căn thiện có bao nhiêu loại? 

Đáp: 

Phần phước nói một thứ 
Cùng với phân giải thoát 
Phần quyết định ở phước 
Thư tư la các lậu. 

Phân phước nói một thứ, nghĩa là nếu văn, tư, 
tuệ ở cõi Dục mà thù thắng tinh tiễn, bỗ thí, trì gIỚI, 
v.v... đều sinh, được vua Chuyền luân, Đế-thích và 
các báo thân có sức tự tại to lớn khác ở cõi Dục và 
các căn thiện thăng tiên của cõi Sắc, cõi Vô Sắc, 
có khả năng được quả hữu, đó gọi là phần phước. 

Cùng với phân giải thoát, nghĩa là phân giải 
thoát cũng là văn, tư, thí, giới, v.V.. . đều sinh ở cõi 
Dục, trái với các hữu, hướng về giải thoát, gieo 
trồng các căn thiện này, nghĩa là khoảng giữa dù 
dứt căn thiện, vẫn gọi là nghịch lưu. Vì sao? Vì 
chắc chăn được Niêt-bàn. Cho nên có thuyết nói 
như vây: "Thà làm Điều-đạt, chứ không làm ngoại 
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đạo Uât-đầu-lam-tử. Điều-đạt dù gây ra ba tội 
nghịch, cắt đứt các căn thiện, diệt chủng tử thiện, 
đọa địa ngục Vô gián (A- -fÿ-chí: A là Vô, ty-chí là 
Trạch. Gián là hạt giông, vì nhân không có hạt 
giông thiện, nên quả gọi là không có hạt giông. Hai 
nghĩa khác như cồi). 

Tội ở địa ngục hết, sông lâu vạn tuôi trong cối 
người, được quả Bích-chi-Phật, được các căn bén 
nhạy, hơn Tôn giả Xá-lợi-phất v.v... Uất-đầu-lam- 
tử, dù lìa tám địa, sinh lên đệ nhất hữu, khi báo hết, 
qua đời, ở cõi đó sẽ sinh làm chôn bay có cánh 
trong rừng pháp, để tàn hại hết thảy chúng sinh 

sông dưới nước và trên đất liên, khi chết đọa vào 
địa ngục Vô gián. 

Đức Thế Tôn không thọ ký cho giải thoát thời 
và giải thoát chủng cho những người có tướng xứ 
ngôi nghe pháp như vậy. Nếu lúc nghe pháp, khóc 
lóc buôn bã, rơi lệ, rùng mình, thì mới nhận thây 
lỗi lầm của sinh tử và lợi ích cao quý của Niết- bàn 
kính tin chánh pháp và người nói pháp. Về phân 
phước quyết định, nghĩa là quản sát các căn thiện 
như noãn, v.v... của chân đế, có quyết định đối với 
đế, có đây đủ đôi với đề, vì thuận theo hướng về 
Thánh đạo, nên gọi là phân quyết định, như đã nói 
trong phẩm Hiện Thánh. 

Đệ Thứ tư lia các lậu. Căn thiện vô lậu là học, 
vô học, mà ở trước đã nói. 
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Hỏi: Đối với đường ác, được chăng phải 
thường diệt, là thê nào? 

Đáp: 

Nên biết bồ thí thảy, 
Chuyển được các đường ác 
Nhát định cùng với nhân 
Thí thảy đông hoặc khác. 

Nên biết bố thí thảy chuyền được các đường ác: 
Nghĩa là nêu có bỗ thí, thì không đọa đường ác, 
hoặc nếu có ĐIỚI,, văn, hoặc tư duy, Noãn, hoặc 
Đảnh, hoặc nêu thây lỗi sinh tử và lợi ích cao quý 
của Niết-bản, trái sinh tử, hướng về Niết-bàn, mà 
thực hành bó thí. Bồ thí như vậy, chuyển được các 
đường ác. Căn thiện khác cũng như vậy. Bồ thí 
chuyên được các đường ác, mà không phải Đảnh. 
Nếu cho răng không như vậy thì không đúng. Vì 
sao? Vì trái với sinh tử, hoặc có căn thiện chưa 
được quyết định, mà có thể chán ghét tột độ sinh 
tử, thì không phải là người được căn thiện quyết 
định. 

Lại nữa, sự bồ thí rất trái với nghiệp phiền não 
của đường ác, chắng phải Đảnh, cho nên không có 
lỗi. 

Hỏi: Nếu các căn thiện không nhất định lìa 
đường ác, thì cái gì là nhất định? 

Đáp: Nhất định đi chung với nhẫn, xả ngay 
đường ác, chắc chăn là ở nhẫn. Nhẫn trái với tật cả 
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nghiệp phiên não của đường ác. Bỏ nhẫn: Là 
nghiệp phiền não của đường ác còn không khởi 
hiện, huống chỉ là không bỏ. 

Thí thảy đồng hoặc khác: Là từ bố thí cho đến 
Đảnh, có khi lìa đường ác, có khi không lìa, vì 
không phải tất cả bố thí đều có trái với nghiệp 
phiền não của đường ác. Căn thiện khác cũng như 
vậy. 

Đã nói về nhân duyên chuyên đường ác, nay sẽ 
nói: Về ý thức không chung (ý thức có sáu việc 
không chung với năm thức). 

Khi lìa dục và lùi 

Thọ sinh cũng chết đi, 
Đoạn thiện, và nổi tiếp 
Nên biết là ý thức. 

Sáu việc nảy là nói trụ ý thức, vì tư duy, vì 
duyên khấp. Dù Đức Thế Tôn nói là mắt thấy sắc, 
tai nghe tiêng, thân xúc chạm mà thôi lui, nhưng 
đó cũng do ý thức hiện ở trước lôi kéo, nên lui sụt. 

Hỏi: Trụ ở thọ nào mà qua đời và thọ sinh? 

Đáp: 

Là tất cả chúng sinh 

Đếu trụ ở xả thọ 

Qua đời và thọ sinh 

Vì lẽ không nhanh chóng. 

Là tật cả chúng sinh đều trụ ở xả thọ, qua đời 
và thọ sinh. Nghĩa là hết thảy chúng sinh đều trụ ở 
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thọ không khổ, không vui, qua đời và thọ sinh. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: Vì không nhanh chóng. Phân sống, phân 
chết trong tất cả phân, không sảng suốt, không giác 
ngộ. Vì thọ không khô, không vui trong các thọ, 
không nhanh chóng, không sáng suốt, cho nên, tất 
cả chúng sinh, đều trụ ở thọ không khô, không vui, 
qua đời và thọ sinh. 

Hỏi: Nếu vậy thì thọ không khô, không vui, lẽ 
ra không phải là Thánh đạo vô lậu nhanh chóng? 

Đáp: Chẳng phải thọ không khô, không VUI, 
không có sức của Thánh đạo vô lậu mà có thể khiến 
cho lanh lợi. Như nước có pha chất cay thì cay, có 
pha chất đẳng thì đắng: Ngọt, chua, mặn, lạt cũng 
giông như vậy. 
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Phẩm 10: TRẠCH (Phần đâu) 
Dù đã nói nhiêu pháp 

Quyết định các nghĩa tạp 

Ở vô lượng xứ kia 

Cân chọn phân cốt yếu. 

Mâu-ni nói thấy đạo 

Nhanh chóng gọi pháp luân Hoặc nói tắm chỉ 
Học Chuyền đến trong tâm người. 

Mâu-ni nói thấy đạo, vì nhanh chóng nên gọi 
pháp luân: Nghĩa là vì diệt hai thứ s1, nên gọi là 
Mâu-ni. Vì văng lặng đây đủ, nên gọi là Mâu-ni. 
Nói là hiển bày. Vì sự nhận thấy kia tăng thêm nên 
nói là thây đạo. Vì tuệ tăng, vì cầu đạt cảnh giới, 
vì đến phi phẩm nên nói là Đạo. Nhanh chóng, là 
sự tinh tiễn nhanh chóng. Kiến đạo là đạo nhanh 
chóng, không khởi định. Một phẩm đạo dứt trừ tức 
khắc chín phẩm kiết. Vì là pháp, nên gọi là Pháp, 
vì lìa chúng sinh, bỏ chỗ này đến nơi khác, nên nói 
là luân, nghĩa là bỏ khổ, đến tập, cho đến bỏ diệt 
đến đạo. 
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Vì giống như bánh xe, nên gọi là Luân. Như 
bánh xe, xoay từ dưới lên, hay từ trên xuống. Bánh 
xe kiến đạo cũng như thế. Nhẫn ở dưới, chuyền đến 
trí ở trên, rôi lại chuyên đến nhẫn. Lại nữa, vì có 
nghĩa lên xuống, nên gọi là Luân, như xoay chuyên 
từ dưới lên, từ trên xuông kiến đạo luân này. 
Duyên với cõi Dục rôi, duyên lên đệ nhất hữu. 
Duyên đệ nhất hữu rồi, duyên xuống cõi Dục. 

Lại nữa, vì hàng phục để nên nói là Luân, như 
luân của Thánh VƯƠng. Hoặc nói tám chi của Hữu 
học, chuyền đến nơi tâm người: Nghĩa là Tôn giả 
Cù-sa nói tắm chi học, được chuyên đến tâm 
người, gọi là chuyên pháp luân. Cho nên nói: Như 
lai chuyển pháp luân nơi trụ xứ của vị tiên thuộc 
thành Ba-la-nại. Chính vì nghĩa này, nên Đức Như 
lai khác Bích-chi-Phật, Thanh văn là tự lực chuyên 
pháp luân. Mặc dù Câu-lân v.v... tự chuyên pháp 
luân, tự tu đạo, không phải a1 khác, nhưng do nhân 
duyên khai ngộ, nên nói Thế Tôn chuyên pháp 
luân. Dù khô pháp nhẫn khởi, rôi chuyên, nhưng 
chỉ khi đạo tỷ trí khởi mới gọi là chuyển. Vì chỗ 
đó đủ năm nhân duyên, gọi là bỏ đạo đã từng có, 
được đạo chưa từng có. Kiết hết thì được nhất vị, 
liên được tám trí, cùng lúc tu mười sáu hành. Năm 
vị như Câu-lân, v.v... và tám mươi bỗn ngàn vị trời 
thây đề. Vì thây để trước tiên là Câu-lân v.v... làm 
nhân duyên. Đức Thế Tôn và Câu-lân khởi tâm thế 
tục, thần đất biết được, đại lực Tôn Thiên nghe 
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được, hớn hở vuI mừng, vì vôn thường bảo vệ, địa 
thân ở gần lớn tiếng xướng to, thần đất ở cách xa 
lần lượt tuyên cáo, chứ không phải tự lực họ thây 
biết, là vì tâm. thường thắng, không phải là cảnh 
giới của tâm yếu kém. Như vậy trong khoảnh khắc, 
thiên thần trong hư không lân lượt xướng tiếng, 
cho đến Phạm thiên, không đến địa trên, vì địa của 
họ không có nhĩ thức. 

Có thuyết nói: Do tiếng Phạn có tên là tiễng của 
trời A-ca-nj-trá, nên dù mỗi niệm diệt mà vẫn nối 
tiếp nhau khởi, nên nói là tiếng thâu đến Phạm 
thiên. Vua Chuyên Luân ra đời, dùng mười nghiệp 
đạo thiện giáo hóa, dẫn dắt chúng sinh. Do mười 
nghiệp đạo thiện mà thọ báo cõi Dục. Thế nên, 
tiêng của vua Chuyến Luân ra đời, tiếng thâu đến 
trời Tha Hóa Tự Tại. Vì chưa lia dục, nên không 
sinh địa lia dục. 

Vì Phạm thiên khuyên thỉnh Đức Thế Tôn 
chuyên pháp luân, nên âm thanh thâu đến Phạm 
thiên. Vì trời Tịnh Cư khuyên phát thành đạo vô 
thượng nên âm thanh vang dội đến trời Tịnh Cư. 
Vì thành tựu nghiệp tiếng gọi, nên âm thanh có giới 
hạn. 

Hỏi: Thế nào là Phạm luân? 

Đáp: 

Phật nói đạo đây đu 
Rộng lớn gọi Phạm luán 
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Giới hạn đu các căn, 
Đối trị phi phạm hạnh. 

Tất cả tám Thánh đạo, vì cùng nương dựa vào 
sự rộng lớn nên gọi là Phạm luân. Vì chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng kia không hư hoại, nên 
gọi là tê (giới hạn ngang băng). Vì chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh phương tiện đều dựa vào giới 
mà lập và duyên rộng, nên gọi là bức (căm xe). Vì 
chánh niệm, chánh định gồm nhiếp những căm xe 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh phương tiện, nên 
gọi là võng (vành bánh xe). Phiên não gọi là phi 
phạm, vì là quả không đáng ưa. Đạo là đối trị phiền 
não phi phạm, nên gọi là Phạm luân. Đã nói Phạm 
luân. Tám chì Hiền Thánh thành tựu giới hạn (bồn 
âm: Ưu-ba-bà-tố, sẽ giải thích sau đây), nay sẽ nói. 

Gọi tj<hdbộ»f2 

Lúc thọ hai thuyết khác 
Đầy đủ một ngày đêm 
Lìa các việc tô điểm. 

Uu-ba là gần, Bà- tố là ở. Vì suốt đời ở gần Tam 
bà-la nên nói là ở gần. Tam là bình đẳng. Bà la là 
giữ gìn, nghĩa là bình đăng gin giữ tất cả chúng 
sinh (trong tất cả Kinh luận nói luật nghĩ, đêu nghĩa 
là gìn giữ). Thế nên nói là tùy tật cả chúng sinh, trụ 
tâm từ, được luật nghi. Nêu người kia nghĩ rằng: 
Thọ ở đây, không thọ ở nơi khác thì không được 
luật nghiị, vì tâm bất tịnh nên thọ riêng, không được 
luật nghi, vì luật nghi lia sự thêm bớt. 
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Thọ: Nghĩa là nhận lấy, vì làm chắng phải phát 
tâm mà được. Thời gian: Là nói lúc tướng sáng 
xuất hiện mới thọ. Người khác, là thọ từ người 
khác. Là từ chúng sinh, không từ số phi chúng sinh. 
Vì không nói năng, không phải trẻ thơ, không phải 
ngủ, không phải sĩ mê, không phải điên cuông 
chăng hiểu trai pháp. Vì đó và đây hòa hợp, nên 
được thọ. Nêu bị phạm giới và phiền não khởi, 
người có thê nhận thấy lỗi, thọ nhận từ người đó. 
Cả hai đều nói: Nghĩa là người truyện trao và người 
thọ, cả hai đêu nói để truyền trao. Trước nói thọ: 
Nghĩa là tùy theo đó mà nói. Nêu người truyên trao 
không nói, thì không thành sự truyền trao. Sự 
truyền trao không thành thì việc thọ cũng không 
thành. Nếu người thọ không nói thì không thành 
thọ. Vì không có thọ mà nói, chứ chắng phải không 
nói mà sinh tác nghiệp. Tác nghiệp không sinh thì 
VÔ tác cũng bất sinh, vô tác bât sinh thì không có 
công đức của thức khác cùng sinh. Nếu hai người 
cùng nói cùng lúc thì cũng không thành thọ, vì 
không có sự truyền trao. 

Đây đủ, nghĩa là tám chi của bậc Thánh thành 
tựu. Như Tỳ-kheo không đây đủ luật nghi thì chắng 
phải Tỳ-kheo. Tám chị của bậc Thánh cũng như 
vậy. Một ngày, một đêm: Nghĩa là trai của phần 
thứ ba không có, nên có hai phân: trai, như trước đã 
nói. Luật nghi trai thì được phân trai một ngày 
đêm, luật nghi khác được phân trai suốt đời. 
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Lìa các việc tô điểm: Nghĩa là các thứ chuỗi 
ngọc, y phục là đồ trang sức đeo mang đêu nên bỏ. 
Dù có trụ oai nghi thọ, thì sự trang sức vẫn bồ túc 
cho tánh buông lung. Điều phục an trụ thì không 
buông lung. Buông lung là điều không nên làm mà 
làm. Phá bỏ oal nghi là không cung kính nên không 
được luật nghi. Lúc là huỳnh môn, thì huỳnh môn 
không có hình, hai hình đều không sinh luật ngh1. 
Vì sao? Vì tham dục thêm lớn, vì không hồ thẹn 
tăng, Ở cõi người, họ dựa vào ba phương, không 
có phương nào khác. Vì tri giác rât nhanh chóng. 
Về năm thứ nhân duyên thanh tịnh, trong phẩm Tu- 
đa-la đã nói. 

Hỏi: Có bao nhiêu trai là chi-thi-la? Bao nhiêu 
trai là chi không buông lung? Bao nhiêu trai là chi 
trì? 

Đáp: 

Chi-thi-la có bồn 

Chi không buông thả, hai 
Ngoài ra là chi trì 

Chỉ trai, tuệ đã HÓi. 

Bồn trai trước là Chi-thi-la (Thi la, Hán dịch là 
tu tập, cũng dịch là chánh thuận tam-muội, cũng 
dịch là sự mát mẻ, ngủ yên), xả tánh tội là giới tự 
tánh. Không uống rượu là chì không buông lung, 
uống rượu là đây dẫy buông lung, vì làm cho tâm 
quên mắt nhớ nghĩ, cho nên, xa rời những điều ấy, 
gọi là chi không buông lung. 
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Trai khác là chị trì, nghĩa là thuận theo giới. Có 
thuyết nói: Tránh ăn phi thời là trai, ngoài ra là chỉ 
trai. Có thuyết cho: Tránh ăn phi thời là trai, cũng 
là chi trai, ngoài ra là chi. Như đắng kiến là đạo, 
cũng là chi đạo. Trạch pháp giác là giác, cũng là 
chi giác. Trai kia cũng như vậy. Nếu nói chín chỉ 
thì không đúng. Vi sao? Vì lia bỏ giường rộng, 
dùng hoa thơm thoa mình được xẾp vào một chi, 
vì đêu là trang sức. Như sự giả, chết được xếp vào 
một chi hữu, vì đều chín muôi. Những chỉ kia cũng 
vậy. 

Hỏi: Lìa bỏ nói lưỡi hai chiều, nói hung đữ, nói 
thêu dệt v.v... là lia tánh tội, vì sao lại không xếp 
vào luật nghi tra1? 

Đáp: Vì khó giữ, vì thường tập gần. Đối với 
người xuất gia còn khó giữ, vì phải thường hành, 
huồng chi người tại gia. Như vậy, điều khó giữ là 
các oai nghi, trừ không uống rượu. Những già tội 
khác cũng không xếp vảo chỉ trai. 

Hỏi: Đã biết là bị giới ác đốt nóng, luật nghi 
trai là phân thoa chiên đàn, nay sẽ nói. Vì sao đã 
có đầy đủ luật nghi Ưu-bà-tặc rôi, sao còn hoàải 
nghi là cùng nhận thây lỗi lâm đó. Nếu có người 
không đây đủ luật nghi Ưu-bà-tắc, làm sao có đây 
đủ luật nghi Sa-di đề làm Sa-di? Nêu không, vì sao 
lại nói Ưu-bà-tắc một hành, v.v..., đâu được nói là 
chăng phải không có nghĩa? 
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Đáp: 

Ưu-bà-tắc đủ luật 
Luật nghỉ Tỳ-kheo một 
Do nghĩa thiểu bót đó 
Mâu-ni nói ít phần. 

Ưu-bà-tắc đủ luật, luật nghi Tỳ-kheo mội: 
Nghĩa là có một thuyết nói đây đủ luật nghi Ưu-bà- 
tắc, gọi là Ưu-bà-tắc, chắng phải là không đây đủ 
Sa-di. Tỳ-kheo cũng như vậy. Như nói: Con tên 
là... quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp lìa dục 
tôn, quy y Tăng chư chúng tôn. Con là Ưu-bà- tặc 
xin chứng biết trọn đời xả bỏ chúng sinh, thọ sự 
quy y với tâm thanh tịnh. Tác bạch như vậy đến ba 
lần là được luật nghi Ưu-bà- tắc. 

Hỏi: Việc trên đây chỉ mới là miệng tác bạch 
la sát sinh, làm sao được những luật nghi khác? 

Đáp: Nên biết: Vì trừ, v.v... nên nói con suốt 
đời xả bỏ chúng sinh, v.v... như giới v.v... lây trừ, 
v.v... nên gọi là giới được giữ lây. Các pháp khác 
cũng như vậy. 

Lại nữa, xả bỏ chúng sinh, nghĩa là xả bỏ chúng 
sinh của chính mình. Từ nay cho đến xả bỏ chúng 
sinh của chính mình để được thọ giới, không bao 
ĐIỜ hủy phạm. Lại nữa, luật nghĩ Ba-la- đề- -mộc- 
xoa có được từ nơi chúng sinh, người ây nói răng: 
"Kế từ hôm nay, con không giết hại chúng sinh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Để 
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vâng giữ gIỚI đó, nên không uông rượu. Thê nên, 
trong tất cả già tội, việc lia bỏ uông rượu được kiên 
lập cho luật nghi Ưu- bà-tắc, vì uông rượu là đủ tất 
cả sự buông luông, khiến mình rât khó gìn giữ 
những giới điều mình đã thọ. Thê nên, lìa sự dâm 
người khác, nói hai lưỡi, nói lời hung dữ, nói lời 
thêu dệt, cũng nói như vậy. Vì bậc Thánh kia đã 
từng trải nơi sự sống, vẫn còn cô biết mà không nói 
trái phạm. Nêu nói, người Ưu-bà-tắc không có một 
hành, v.v... là không đúng. Thật ra, Ưu- bà- tặc có 
một hành, v.v... được kiến lập. Việc này thế nào? 
Vì nghĩa kém bớt, nên đẳng Mâu-m chỉ nói phân 
ít. Đức Phật lây người giữ gIỚI thiêu để nói là phân 
ít của Ưu-bà-tặc. Ưu-bà-tặc giữ giới đủ kia, nếu giữ 
một, không giữ bốn, gọ! là một hành. Nếu giữ hai, 
không g1ữ ba, gọi là phân ít. Các giới kia cũng như 
vậy. Nghĩa là giới đã được, phải khiến cho biết, vì 
người khác nói chắng phải không có nghĩa. 

Hỏi: Nếu người nảo thọ luật nghi Ưu-bà-tắc hồi 
chín, mười tuổi. Về sau cưới vợ, lây người CÔ gái 
kia làm vợ, trước đó đã quan hệ với cô gái ây thì 
có được luật nghi không? Nếu được thì sao không 
phạm giới? Nêu không được thì đâu được chăng 
phải thiểu phân? 

Đáp: Được chi, chứ không phải được đây đủ. 
Không có chỗ dâm người khác, không được lìa chỗ 
phi phạm hạnh, là ngoài phận sự làm vợ TÔI, không 
khởi sự dầm với người khác. Với những gì không 
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nên làm, cũng như vậy. 

Ưu-bà-tắc lãnh thọ giới Sa-di, không xả giới 
Ưu-bà-tắc vẫn được giới Sa-di, vì lây hơn mà gọi 
tên, nên không gọi là ƯUu-bà- tắc. Nếu lúc Sa-di kia 
hoàn tục, nói tôi làm Uu- bà-tắc thì nên chứng biết 
là Ưu-bà- tắc. Khác đi thì nên lãnh thọ lại luật nghi 
Ưu-bà-tặc. Tỳ-kheo cũng như vậy. 

Đã nói luật nghi, nay sẽ nói: So sánh các loại 
luật nghĩ 

Hạnh mầu hai luật nghĩ 
Nghiệp đạo, sơ giải thoát 
Nói nghiệp và thi-la 

Bảy thứ tên như Vậy. 

Khi tạo ra luật nghĩ Ba-la-đê-mộc-xoa, tức sát- 
na đó là vô tác, gôm có bảy tên là luật nghi, luật 
nghi Ba-la-đê-mộc-xoa, hành diệu, nghiệp đạo, 
Ba-la-đề-mộc-xoa, nghiệp và thi la. 

Tât cả bảy thứ trên đều đôi trị với giới á ác, nên 
gọi là luật nghi. Vì đề phòng, ngăn g1ữ g1ới ác nhập 
vào bảy chúng, nên gọi là luật nghi Ba-la-đề-mộc- 
xoa. Đối với tất cả chúng sinh nhờ nó mà được. 
Làm các điều thiện nên øọI là hành diệu. Vì được 
quả đáng yêu, vì là đạo tư duy, mong muốn, nên 
gọi là nghiệp đạo. Vì tư duy, mong muôn đều được 
chuyển từ đạo kia, vì thuận theo giải thoát của 
nghiệp đạo ban đầu nên gọi là Ba-la-đề-mộc-xoa. 
Vì thuận theo tâm từ của tất cả chúng sinh mà 
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được. 

Nghiệp: Là làm, vì đã khởi làm. Nói là tư thì 
không đúng, nói là Ba-la- đê-mộc-xoa, do đó nên 
biết cũng không phải là ba nghiệp đạo sau. Thi-la 
là nghĩa thuân thiện, vì khởi tâm không hại. Về sau, 
các vô tác có năm thứ tên, trừ Ba-la-đề-mộc-xoa 
và nghiệp đạo. Trừ Ba-la-đề- mộc-xoa là vì chắng 
phải trước, trừ nghiệp đạo là vì khởi ở nghiệp, sau 
khi lo nghĩ, mong muôn. 

Đã nói so sánh tên loại của luật nghi, nay sẽ nói 
"Về thân, nghiệp của thân, thành tựu, không thành 
tựu”. 

Thành tựu thân, phi nghiệp 
Hoặc nói nghiệp phi thán 
Có khi tháân, nghiệp chung 
Có khi cũng không chung. 

Thành tựu thân phi nghiệp: Nghĩa là có người 
phảm phu ở trong thai, noãn dưới dạng ca-la-la, 
màng bao bọc khối thịt bào thai dày chắc. Thân 
trước tạo rôi, việc xả thân này chưa thành tựu, nên 
chưa khởi sự làm, không có tâm thô cạn hiện ở 
trước. Tâm thô cạn hiện ở trước thì có thể khởi thân 
nghiệp, nhưng tâm vi tế kia hiện ở trước. Như vậy, 
hướng trong hướng ngoài, việc trong, việc ngoài 
đêu nên biết. 

Lại nữa, vì khổ gây bức bách trong phân kia, 
nên không thể chuyển động, làm sao có thể khởi sự 
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làm. Nếu sinh cõi Dục, không trụ luật nghi, cũng 
chăng phải ở chỗ không luật nghi, thì thân không 
có làm. Hoặc ngủ, hoặc điên, hoặc say, không cầu, 
không có phương tiện xả, (đã nói trong phẩm 
Nghiệp). Hoặc nói nghiệp phi thân, nghĩa là bậc 
Thánh sinh cõi Vô Sắc, bậc Thánh đó thành tựu 
đạo cộng thân nghiệp, chứ chắng phải thân, vì sắc 
kia không có phân. 

Hoặc có thân nghiệp đều đủ: Nghĩa là bậc 
Thánh ở ca-la-la, khôi thịt có màng bao bọc dày, 
chắc trong thai mẹ. Nếu sinh cõi Dục, ở luật nghi 
Ba-la-đê-mộc-xoa. Thiên vô lậu, trụ bất luật nghị, 
không trụ luật nghi, cũng chăng phải thân không 
luật nghĩ mà hữu tác. Hữu tác thì không mất. Nếu 
sinh cõi Sắc thì các thân này là sắc ở chỗ chúng 
sinh. Về thân nghiệp, có thuyết cho là luật nghị, 
hoặc nói bất luật nghị, hoặc không xả tác, hoặc 
cũng không cùng nói, nghĩa là phảm phu ở cõi Vô 
Sắc chăng phải thân, vì không có sắc, vì chắng phải 
thân nghiệp phảm phu. Khâu nghiệp cũng như vậy. 

Hỏi: Đức Thế Tôn nói bốn thứ nhập thai. Bốn 
thứ này thế nào? 

Đáp: 

Là nhập bất chánh tri 
Trụ thai và xuất thai 
Cho đến nhập chánh trí 
Trụ xuất cũng như vậy. 
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Chúng sinh ít phước kia, vào thai mẹ, từ tư 
tưởng điên đảo, chuyền sang sự hiểu biết điên đảo, 
đó là gió thối, mưa rơi, lạnh buốt, cực kỳ tăm tối, 
nhiêu thứ âm thanh nhiễu loạn, vào đám hoa, trong 
rừng hay trong hang cỏ, hang hoa, dưới cây, trong 
vách tường. Ở trong thai mẹ, cũng tưởng trải ngược 
và hiểu trái ngược, đôi tượng thấy thì như trước đã 
nói. Lúc ra khỏi thai, cũng có tưởng và hiểu biết 
điên đảo, về những gì đã thây như trước. 

Chúng sinh có nhiêu phước thì lúc vảo thai 
được thấy. Nào là vườn, rừng, ao tắm, cung điện, 
nhà cửa, lầu gác, ngôi kiết già. Ngoài ra như trước 
đã nói. Đây gọi là sự nhập thai thứ nhất. Nhập thai 
thứ hai là tự biết mình nhập thai, không tưởng điên 
đảo, không biết điên đảo, khi trụ và ra khỏi thai thì 
điên đảo như trước đã nói. 

Nhập thai thứ ba, nghĩa là tự biết ta đã vào thai 
như vậy, trụ trong thai như vậy, nhưng lúc ra khỏi 
thai thì điên đảo, như trước đã nói. Nhập thai thứ 
tư, nghĩa là tự biết ta đã nhập thai như vậy, lúc trụ 
thai, tự biết ta trụ trong thai như vậy, lúc xuất thai, 
cũng tự biết ta đã ra khỏi thai như vậy. 

Hỏi: Các cách nhập thai này, là nói ở những 
người nào? 

Đáp: 

Người đầu, nghiệp bắt tịnh 
Cũng không mong cấu trí 


922 A TỶ ĐÀM 10 


Trong hai đêu thành một 
Thứ tư đêu thành tựu. 

Người thứ nhất kia, là người có nghiệp thiện 
không thanh tịnh, cũng không mong câu trĩ. Người 
thứ hai có nghiệp thanh tịnh mà không câu trí. 
Người thứ ba câu trí mà nghiệp không thanh tịnh. 
Người thứ tư đều được thành tựu. 

Nói người thứ nhất nhập thai là tất cả chúng 
sinh. Người thứ hai là vua Chuyển luân, người thứ 
ba là Bích-chi-Phật. Người thứ tư là Đức Như lai. 

Hỏi: Tu-đà-hoàn có nghiệp bất thiện hay 
chăng? Nếu có tại sao không đọa đường ác? Nếu 
không thì lẽ ra lìa dục, mà người lia dục thì không 
có vực đó? 

Đáp: 

Người trụ ở Sơ quả, 

Một thứ nghiệp: Bất tịnh 
Ma không đọa đường de 
Vì nghiệp không đây đủ. 

Tu-đà-hoàn chỉ có tu đạo dứt nghiệp bất tịnh, 
không có kiến đạo dứt nghiệp, vì sự không có đối 
nên không đọa đường ác. Ví như chiếc xe có đủ hai 
bánh mới có thế chuyển vận được, hai bánh bể thì 
không thể vận chuyền. Tu-đà- hoàn kia cũng như 
vậy. Ví dụ con chim, cũng thế. Người ngu đọa 
đường ác chứ chăng phải người trí. Phàm phu đọa 
đường ác chứ không phải bậc Thánh. Kẻ phạm giới 
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đọa đường ác chứ không phải người giữ giới. Kẻ 
có tâm địa độc ác đọa đường ác, chứ chắng phải 
tâm thiện, như phẩm Tu-đa-la nói, nay sẽ nói vê: 
Phẩm chọn lựa thức ăn. 

Bốn cách ăn cõi Dục 

Bốn đường sinh cũng vậy 

Ba cách, hai cõi trên 

Ăn vốc, kia không có. 

Bốn cách ăn ở cõi Dục: Nghĩa là ở cõi Dục có 
bốn cách ăn. Bốn đường sinh cũng vậy. Trong năm 
đường với bốn loài sinh, cũng có bốn cách ăn: 
Nước đông sôi, những viên sắt nóng trong địa 
ngục, tuy làm tăng thêm nỗi khổ hư hoại, nhưng vì 
đói khát, nên gọi là ăn. Và gió lạnh buốt chạm vào 
thần cũng gọi là ăn. Ba cách ăn ở hai cõi trên thì ăn 
vốc kia không CÓ Ở CỐI Sắc, cõi Vô Sắc, vì thân rất 
nhẹ Hun— vì không có Sắc. 

Hỏi: Trong các đường, mỗi đường có thêm 
những cách ăn nào? 

Đáp: 

Ở đường ngạ quỷ kia 
Thêm cách ăn ý tư 
Và loài sinh từ trứng 
Ba Vô Sắc cũng vậy. 

Thêm cách ăn bằng ý lo nghĩ của đường ngạ 
quỷ kia: Nghĩa là đường ngạ quỷ, ý tư thực tăng vì 
ý hoạt động tôi đa. Và các loài sinh bằng trứng, 
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nghĩa là loài đó cũng thêm cách ăn băng ý tư thực, 
vì loài sinh băng trứng thường nhớ nghĩ đến mẹ, 
nên không thôi rữa. Ba Vô Sắc cũng vậy, nghĩa là 
trừ Phi tưởng Phi phi tưởng, ba Vô Sắc còn lại cũng 
thêm ý tư thực, vì hoạt động của ý là tôi đa. 

Thai sinh thêm ăn vốc 

Là nói fOHĐ CỐI người 

Địa ngục thêm thức thực 

Đệ nhất hữu cũng vậy. 

Thai sinh thêm ăn vốc, là nói trong đường 
nĐØƯỜI, nghĩa là ở đường người sinh băng thai thì 
thêm việc ăn vốc, nói thêm nhiêu, vì ăn vốc là để 
gìn giữ thần. Địa ngục thì thêm thức thực. 

Đệ nhất hữu cũng vậy: Nghĩa là địa ngục thêm 
thức thực, vì thức giữ gìn danh sắc. Phi tưởng Phi 
phi tưởng cũng thêm thức thực, vì thức giữ gìn 
danh. 

Trời dục như cối người 
Cõi Sắc thêm xúc thực 
Cừng với đường súc sinh 
Thấp sinh cũng như vậy. 

Các tâng trời cõi Dục như cõi người: Nghĩa là 
trời cõi Dục có thêm cách ăn vốc. Cõi Sắc thêm 
xúc thực: Nghĩa là các tâng trời cõi Sắc có thêm 
xúc thực, vì do tu thiền. Cùng với đường súc sinh, 
thập sinh cũng như vậy: Nghĩa là trong đường súc 
sinh, thấp sinh có thêm xúc thực. Nghĩa giữ gìn là 
nghĩa ăn. Như giữ cho chiếc bình được đứng vững 
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không bể. Như vậy, dùng thức ăn đề giữ gìn thân, 
thân sẽ không hư hoại, dẫn dắt đến hữu, nên nói là 
án. 

Hỏi: Nếu vậy hết thảy pháp hữu lậu đều là ăn, 
vì dẫn dứt đến hữu? 

Đáp: Vì tăng thượng nên nói là sức, vì có thể 
lôi kéo đến hữu nên nói là ăn, vì có hai sự nên ØỌI 
là ăn: Trước là phương tiện dẫn dắt, dẫn dắt rồi lại 
nuôi lớn. 

Hỏi: Vì sao nói bốn cách ăn? 

Đáp: Về việc này, không nên hỏi, vì tất cả khó 
khởi ra, chỉ tùy ở chất lượng mà có sự thích hợp 
nên nói là bốn. Như cách ăn vốc kia, vì nuôi lớn 
bốn đại của các căn, nên nói là ăn. Tiếp xúc mà 
nuôi lớn tâm, tâm pháp nên nói là ăn. Ý tư để nuôi 
lớn thân ở mai sau nên nói là ăn. thức nuôi lớn danh 
sắc nên nói là ăn, cho nên nói có bốn cách ăn. 

Hỏi: Nếu người quy y Phật, Pháp, Tăng (Tam 
bảo, tiếng Phạm là Phú-hộ. Quy y nghĩa là hướng 
về, nên mới nói là quy hướng Phật, hay Phú hộ, 
Pháp, Tăng cũng như vậy) là quy hướng ở đâu? 
Mỗi Tam bảo đều có hai thứ. Phật có hai thứ thân: 
Sinh thân và Pháp thân. Pháp cũng có hai thứ: Pháp 
đệ nhất nghĩa Niễt-bàn và tất cả pháp vô ngã. lăng 
cũng có hai loại: Đệ nhất nghĩa tăng và đăng tăng. 
Vậy quy y những a1? 

Đáp: 
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Quy y Chư Phát kia 

Pháp vô học sở đắc. 

Pháp Niết-bàn, vô thượng 
Pháp học vô học tăng. 

Pháp vô học mà Chư Phật thành tựu, gọi là 
Phật. Quy nghĩa là trở về với pháp vô học mà Phật 
đã được, gọi là quy Phật. Không trở về với Phật, 
đã thành tựu các pháp hữu lậu vô tránh, v.v..., vì 
không giải thoát được tự tánh. Vì lý do này, nên 
biết là cũng trừ sinh thân. 

Nếu nói: Đôi với Như lai, khởi tâm ác, làm bị 
chân Phật thương chảy máu mà không mắc tội Vô 
gián là không đúng. Vì sao? Vì khởi tâm ác đối với 
Phật, nghĩa là đôi với người đã được pháp vô học 
mà khởi tâm độc ác, gây thương tích nơi chân thì 
mắc phải tội Vô gián. 

Lại nữa, làm hư hoại Phật, là làm hư hoại công 
đức vô học mà Phật đã được, làm hư hoại chỗ 
nương dựa. Chỗ nương dựa đã hư hoại thì người 
nương dựa cũng hư hoại. Như chiếc bình bề, thì 
sữa cũng chảy hết. 

Quy y ái tận gọi là quy Pháp, vì là thiện, vì là 
thường. Phải biết 

trừ các pháp khác, vi các pháp khác không phải 
thiện và thường. Quy y những người đã được pháp 
học, vô học, gọi là quy Tăng. Không quy Tăng đã 
thành tựu pháp phi học, phi vô học và sinh thân, vì 
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là hữu lậu. Cũng chẳng phải đắng tăng, vì có thể 
hư hoại. 

Hỏi: Quy y lây gì làm tự tánh? 

Đáp: Có thuyết nói: Tự tánh của khẩu nghiệp, 
vì lời nói là giả hợp. Lại có thuyết nói: Cũng là tự 
tánh của nghiệp thân, miệng, là tự tánh của gI1ới. 

Hỏi: Quy y có nghĩa gì? 

Đáp Nghĩa che chở là nghĩa của Ỳ: Nghĩa an ỦI 
là nghĩa của y, do nhân duyên này nên nói là quy 
y. Thọ nhận môn luật nghi ây, phầm Tu- đa-la nói 
có bốn lời nói trong sạch không hư hoại, phẩm 
Trạch sẽ nói, nay sẽ nói tiếp. 

Đạo Duyên giác, Bô-tát Cùng với ba chân đề 
Nơi đó tin không câu Pháp nảy tịnh bất hoại. 

Bích-chi-Phật đã được ba căn và quyến thuộc. 
Tất cả đạo Bô-tát đã tu hành và khô, tập, diệt đề, 
duyên các pháp này, khởi niềm tin vô lậu, đó gọi 
là pháp duyên không hư hoại. Trong sạch, không 
hoại và duyên hư hoại, sẽ nói ở sau. 

Giới thanh tịnh tùy sinh 
Phát, tăng như nói quy 
Việc này có hai thứ 
Nói có bốn thứ danh. 

Giới thanh tịnh tùy sinh, nghĩa là vô lậu tùy 
theo nghiệp thân, miệng sinh: Là giới mà bậc Hiền 
Thánh tôn trọng, đó gọi là giới trong sạch không 
hư hoại. 
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Phật, Tăng như nói quy: Nghĩa là Phật và Tăng, 
nên biết như nói quy y ở trước. Hiền Thánh kia 
duyên pháp Phật băng đức tin vô lậu, là duyên sự 
trong sạch không hư hoại ở Phật, duyên pháp của 
tăng với niềm tin vô lậu là sự trong sạch không hư 
hoại ở tăng, Nêu duyên pháp vô lậu mà Phật đã 
được và pháp học mà Bôỏ-tát đã được đó gọi là sự 
thanh tịnh không hư hoại, đỗi với pháp duyên hư 
hoại. 

Như vậy, duyên pháp của Phật, Bích-chi-Phật, 
pháp Thanh văn, cho đên tât cả pháp học, vô học, 
đó cũng gọi là sự trong sạch, không hư hoại, đôi 
với pháp duyên hư hoại. 

Hỏi: Trong sạch không hư hoại có bao nhiêu 
việc? 

Đáp: Việc này có hai thứ, đó là tín và giới. Tín 
là tâm tịnh, giới là bỗn đại tịnh. Nói có bốn thứ 
danh: Nghĩa là vì duyên sự kiến lập có bốn. Vì do 
tín duyên riêng có ba thứ. Biết tịnh: Nghĩa là hoặc 
biết, hoặc được, hoặc gìn giữ thanh tịnh. 

Hỏi: Biết những gì? 

Đáp: Bốn chân đê. Lại có thuyết cho là thanh 
tịnh không hư hoại, như Trưởng giả Thủ-la. Lại 
nữa, vì mạnh mẽ nên không dứt. Có người nói là 
tịnh không hư hoại, như Trưởng giả Y. (Hai vị 
Trưởng giả này đều được sơ đạo, ma không thể phá 
hoại, không thể dứt trừ, đêu dựa vào mình, tự nói 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 10 0929 


là danh) 

Hỏi: Thế nào là thứ lớp? 

Đáp: Phật biết tịnh ở trước, phật là căn bản, cho 
nên nói. 

Hỏi: Phật có khả năng gì? 

Đáp: Giác pháp. 

Hỏi: AI gìn giữ pháp? 

Đáp: Tăng. 

Hỏi: Tăng kia làm sao được một vỊ? 

Đáp: Thánh giới. 

Lại nữa, người có khả năng nói là Phật. Nói 
những gì? Nói pháp. 

Vì ai mà nói? Vì Tăng, Tăng trì pháp gì? Đó là 
ĐIỚI. 

Lại nữa, vị lương y là Phật, thuốc chữa bệnh là 
pháp, người khám bệnh là tăng, thuốc là gIỚI 
Thánh, đó gọi là nói theo thứ lớp. Người kia, đối 
với khô, tập để và căn cơ phẩm hạ, có một nhân 
duyên đôi với đạo đề, được trong sạch không hư 
hoại, đó là đức tin. (Ba căn đối với khô, tập, đều 
sinh niềm tin, nhàm chán, đó là căn cơ phẩm hạ, 
đối với đạo chưa thê yêu thích, chỉ có niêm tin). 

Người kia đôi với diệt đế và căn phẩm trung 
thượng, đôi với đạo đề có hai nhân duyên được 
trong sạch không hư hoại, là tín và ưa muốn. (Ba 
căn đối với diệt, đều ưa muốn căn trung thượng, 
đối với đạo mới có ưa muôn và tín). 
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Phẩm Tu-đa-la nói về quả Sa-môn, sẽ nói rộng 

trong phẩm Trạch, nay sẽ nói. 
Cái gọi quả Sa-môn 
Vô vi cũng hữu vĩ 
Quả học hữu vị, ba 
Quả vô học, thứ tư. 

Hai quả Sa-môn: hữu vi và vô vị. Quả học hữu 
vi có ba, quả vô học hữu vi thứ tư. Tất cả vô vi đều 
là phi học, phi vô học. 

Tám mươi chín bậc Thánh 
Quả Sa-môn Vô vĩ 

Củng nói ở hữu vì 

Tất cả đạo Sa-môn. 

Tám nhẫn của kiến đạo kia là tám trí của Sa- 
môn, là quả hữu vi của Sa-môn. Tám phiên não bị 
dứt là quả vô v1 của Sa-môn. Tu đạo la dục của cõi 
Dục với chín đạo vô ngại là chín đạo giải thoát của 
Sa-môn, là quả hữu vi của Sa-môn. Dứt chín thứ 
phiên não là quả vô vi của Sa- môn. Như vậy, cho 
đến Phi tưởng Phi phi tưởng lìa dục, đều nên biết. 
Vì thị hiện rõ, nên Đức Thê Tôn nói bốn quả Sa- 
môn. Do chỗ này có đủ năm nhân duyên, đó là: Bỏ 
đạo đã từng được, được đạo chưa từng được, kiết 
đã hết, được một vị giải thoát, được ngay tám trí, 
cùng lúc tu mười sáu hành. Do chỗ này mà quyết 
định và quyết định rốt ráo. Nếu đứt là dứt những gì 
đã làm và những gì đã làm rốt ráo. 

Hỏi: Có khi nào trong khoảng một niệm, một 
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trí mà biết tất cả pháp hay không? 
Đáp: Không. Vì sao? 
Dù biết tất cả không 
Mà chẳng biết tất cả 
Trừ sự tương ưng chung 
Tự tánh cũng như thể. 

Nếu trí này sinh, biết được tật cả pháp không 
và vô ngã mà không biết tự tánh của mình, không 
tự ngoảnh lại, như đâu ngón tay không tự xúc 
chạm, trí này cũng như vậy. Vả lại, vì không có hai 
quyết định, không có một trí mà có hai quyết định: 
Tự biết, biết người, cũng không biết được cái 
chung của pháp tương ưng. Vì một hành, một 
duyên, nên tật cả pháp của phẩm tương ưng đều 
đồng hành, đồng duyên, không biết pháp cộng hữu 
vì một quả nên đồng quyết định chuyên biến. Văn 
tuệ, tư tuệ của trí này chứ chắng phải tu tuệ. Vì 
sao? Vì tu tuệ là duyên. phân đoạn, thê nên nói cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc không có văn, tư. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ đối trị? 

Đáp: 

Cải gọi dứt đổi trị 
Hoại trì và viên phân 
Bốn thứ này phải biết 
Gọi là chúng đổi trị. 

Có bốn thứ đối trị: Đoạn đôi trị, hoại đối trị, trì 
đối trị và viễn phân đối trị. Đoạn đối trị: Nghĩa là 
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đạo vô ngại vì dứt phiên não mà được. Hoại đối trị, 
nghĩa là ở trong duyên tạo nên hành vượt hơn, đó 
là vô thường, khô, không, phi ngã, v.v... so sánh 
như vậy. Trì đối trị, nghĩa là cùng đoạn phiền não 
mà được hợp, đó là đạo giải thoát và vê sau, các 
đạo khác cũng cùng với phiên não được dứt mà 
được hợp. 

Viễn phân đối trị, nghĩa là đạo giải thoát đứng 
đâu. Khô pháp nhãn là thây khổ dứt phiên não, 
dùng đoạn đối trị và hoại đối trị. Đối với các pháp 
ràng buộc cõi Dục kia thì dùng hoại đối trị. Nếu ái 
cối Dục hết, vượt lên ly sinh khô pháp nhẫn, cũng 
là viễn phân đối trị. Như vậy, tất cả đạo đều theo 
nghĩa đó, đều nên biết. 

Phẩm tu-ĐÐa-la nói về nghĩa tu, phẩm Trạch nên 
nói rộng nay sẽ nói. 

Sơ đắc hoặc tập hành 
Đối trị và đoạn tu 

Nên biết bốn thứ này 
Được gọi là nghĩa tu. 

Bốn thứ tu: Tu đắc, tu tập hành, tu đôi trị và tu 
đoạn. Tu đắc: Nghĩa là mới được cái chưa từng 
được là công đức hữu vi. Tu tập, nghĩa là đã từng 
được pháp thiện nối tiếp nhau sinh. Tu đối trị, 
nghĩa là tu bốn thứ đối trị, øọI1 là tu đôi trị, là đạo 
đôi lại pháp hữu lậu. Tu đoạn nghĩa là dứt trừ phiên 
não. Tu đạo là nghĩa dứt phiên não (Trên lây chủ 
thể trị và đoạn làm tu, nay lây đôi tượng của trị và 
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đoạn làm tu, dựa vào bốn trường hợp sau, có thể 
biết). 

Có pháp tu đắc và tu tập, chăng phải tu đối trị, 
tu đoạn, nên nêu ra bốn trường hợp: 

1. Pháp hữu vi vô lậu. 

2. Pháp bất thiện, pháp hữu vi vô ký. 

3. Pháp hữu lậu thiện. 

4. Pháp vô vI. 

Có thuyết nói: Có sáu thứ tu: Gồm bốn thứ tu 
trước và tu phân biệt, tu phòng hộ. Tu phân biệt, 
nghĩa là như Tu-đa-la nói: Tóc, lông, móng tay, 
răng trên thân này, so sánh như vậy. Tu phòng hộ, 
nghĩa là căn như đã nói khéo điều phục sáu căn, 
nói rộng như vậy. Như thế là tốt đẹp, nghĩa là bốn 
thứ tu như trước đã nói. Hai thứ tu sau này thuộc 
về tu đoạn, tu đối trị. 

Đã nói về tướng quyết định của kiến đạo, tu 
đạo, nay sẽ nói: Về nghĩa khác nhau của kiến đạo, 
tu đạo. 

Phiên não chung ba cõi 
Nếu hai thứ kiến đoạn 
Hai đoạn, thì ba thứ 

Cùng kiến đạo hành trước. 

Nêu phiên não thuộc ba cõi, kiến đạo đoạn thì 
đó là năm kiến và nghI. Kiến đạo này và hai thứ 
hành trước. (Năm kiên, nghị, nhất định trước khi 
kiến đạo dứt trừ ái mạn, vô minh và kiến đều diệt. 
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Thật ra, dù chưa hết phiên não, mà về danh đều 
thâu nhiếp, gọi chung là kiến, gọi là hành trước, tu 
đạo sau, vì không đợi kiến đạo, nên tu đạo hành 
trước). Hoặc thây đạo dứt, hoặc thây đạo, tu đạo 
dứt. Thế nào là thấy đạo dứt? Nếu kiết trói buộc 
Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, thì tùy tín hành, tùy 
pháp hành, vô gián nhẫn đoạn. Sự trói buộc Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ kia, đó là vì định của địa 
mà nói. Tùy tín hành, tùy pháp hành, đó là lấy định 
của người mà nói. Vô gián nhẫn, đó là lây định đôi 
trị mà nói. Dứt là lấy định về những việc đã làm 
mà nói. 

Thê nào là thây đạo, tu đạo dứt? Đó là nói tám 
địa. Nếu phàm phu dứt thì tu đạo dứt. Nếu bậc 
Thánh dứt là thây đạo dứt. 

Hỏi: Vì sao phàm phu dứt phiền não, mà hoàn 
toàn là tu đạo? 

Đáp: Vì phàm phu không thê xả bỏ phiên não 
từng phân kiễn đoạn như vậy, tu đoạn như vậy. Lại 
nữa, phàm phu không có khả năng dùng một thứ 
đạo đứt trừ chín thứ. Nếu năm thứ của ba cõi là ái, 
mạn, vô minh, thì kiến đạo này đã hành ba thứ 
trước, hoặc thây đạo dứt, hoặc tu đạo dứt, hoặc 
kiến đạo, tu đạo dứt. Nếu phiên não đó không trói 
buộc Phi tưởng Phi phi tưởng xứ thì Tùy tín hành, 
Tùy pháp hành, vô gián nhẫn dứt là thây đạo dứt 
trừ. Nếu học kiến tích của chín địa, do tu đạo dứt 
thì tu đạo dứt. Trong tám địa còn lại, nễu phàm phu 
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dứt là tu đạo dứt, nếu bậc Thánh dứt là thây đạo 
dứt. 

Nếu phiên não cõi Dục 

Năm hành có hai thứ 

Vì giới hạn tu kia 

Nói tu đạo hành trước. 

Nếu năm hành cõi Dục, tu đạo kia trước hành 
hai thứ, hoặc tu đạo dứt, hoặc dứt đạo, tu đạo dứt. 
Nếu học kiến tích tu đạo dứt thì tu đạo dứt. Ngoài 
ra, nêu phàm phu dứt, thì là tu đạo dứt, nêu bậc 
Thánh dứt, thì là thây đạo dứt, vì bậc Thánh kia 
quyết định dứt trước, cho nên nói là hành trước. 

Hỏi: Trước đây nói duyên, các duyên này hoạt 
động vào lúc nào? 

Đáp: 

Duyên thứ lớp sở tác 

Nói lúc pháp kia sinh 
Duyên nghiệp do duyên tạo 
Nói khi pháp đó diệt. 

Duyên thứ lớp sở tác, nói lúc pháp kia sinh: 
Nghĩa là lúc sinh là vị lai, vì đều củng có chuyền 
biên. Cũng nên nói lúc chuyền biến là lúc pháp đó 
sinh. Duyên thứ lớp là tạo nghiệp, cùng với nghĩa 
xứ nên gọi là duyên thứ đệ. Pháp đó sinh, nghĩa là 
được chỗ. Nếu nói sắc và tất cả tâm bất tương ưng 
hành cũng được chỗ mà sinh, nên nói duyên thứ đệ 
thì không đúng. 
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Phẩm sự hành kia đã nói, duyên nghiệp do 
duyên tạo, nói khi pháp đó diệt: Nghĩa là khi pháp 
diệt, duyên duyên đã là tạo nghiệp, vì lúc pháp diệt 
là hiện tại, có thể thâu nhận cảnh gIỚớI, chứ chắng 
phải vị lai, vì chưa sinh khởi, cũng chăng phải quá 
khứ, vì đã diệt. 

Nghiệp do ba nhán tạo 
Là lúc pháp kia sinh 
Do hai nhán tạo tác 
Nên biết nói lúc diệt. 

Nghiệp do ba nhân tạo, là lúc pháp kia sinh, 
nghĩa là lúc pháp sinh, có ba nhân tạo nghiệp, đó 
là nhân tự phần, nhân nhất thiết biến và nhân báo. 
Vì sức của nhân tự phân, nên pháp sinh dường như 
nối tiếp, cho nên lúc pháp sinh, nhân tự hân tạo 
nghiệp. Nhân nhất thiết biên, nhân báo đêu thuận 
theo để lập pháp sinh. Lúc pháp đó sinh là tạo 
nghiệp. Vì nói chung, nên nói lúc pháp sinh, ba 
nhân tạo nghiệp, trừ pháp vô lậu đầu tiên, ngoài ra 
là thiện, trừ báo, còn lại là vô ký không â ân mất. 

Nhân tự phần tạo nghiệp nhiễm ô: Nghĩa là 
nhân tự phân, nhân nhất thiết biễn tạo nghiệp. Báo, 
nghĩa là nhân tự phân và nhân báo tạo nghiệp. 
Những việc mà hai nhân đã tạo, nên biết là nói lúc 
diệt, nghĩa là lúc có duyên khi pháp diệt. Nhân 
tương ưng, nhân cộng hữu tạo nghiệp, vì nghiệp 
đồng, vì một quả, pháp bất tương ưng, nhân cộng 
hữu thì không duyên. 
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Duyên tăng thượng, nghĩa là an trụ không 
chướng ngại, trong bất cứ lúc nào, cho nên không 
nói, vì không đợi nói. Nhân sở tác cũng như vậy. 

Hỏi: Đăng tâm khởi, đăng tâm trụ, đắng tâm 
diệt của tât cả chúng sinh là không đồng nhau phải 
không? Vì sao hỏi vậy? Vì chúng sinh có thân, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ, có phải vì thân to lớn, thì tâm 
to lớn, thân nhỏ bé thì tâm nhỏ bé, hay tật cả đêu 
ngang băng? Hơn nữa, chúng sinh đi đứng chậm 
nhanh khác nhau, vì đi chậm mà tâm chậm hay 
nhanh nên tâm nhanh, hay đêu băng nhau? 

Lại nữa, chúng sinh hoặc có người yên lặng mà 
tri giác cao như núi. Hoặc có kẻ không đứng yên 
mà lay động, như bụi bay theo gió. Người tĩnh lặng 
mà tâm chậm lụt, người lay động mà tâm nhanh 
chóng? Hay đêu như nhau? 

Đáp: 

Tất cả loài chúng sinh 
Tám khởi, trụ, diệt thảy 
Tương ưng tham dục thảy 
Bất tương ưng cũng vậy. 

Tât cả loài chúng sinh tâm khởi, trụ, diệt thảy: 
Nghĩa là tâm của tất cả chúng sinh, bình đăng lúc 
khởi, trụ, diệt, không nhiều ít. Vì sao? Vì sát-na 
cũng không có lớn, nhỏ, vì chăng phải sắc, vì sự 
khác nhau của bốn đại mà khởi, nên thân có lớn 
nhỏ. Thân nhẹ thì nhanh chóng, thân nặng nẻ thì 
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chậm chạp. Vì tâm chuyền biến với nhiều duyên, 
nên cảm giác lay động. Tâm dừng lại một duyên 
thì sự nhớ nghĩ được yên tĩnh. Pháp tương ưng, 
không tương ưng với tham dục v.v... cũng như 
vậy. Nếu tâm có tham, không có tham, tất cả tâm 
đó đêu khởi, đều trụ đều diệt. Vì sát-na, tâm tham 
không tạo nghiệp nên hiện ra nặng. Tầm không 
tham tạo nghiệp, nên hiện ra nhẹ, cho đến có giải 
thoát, không giải thoát đều nên biết. Có tham, 
không tham, như phẩm Giới đã nói. 

Hỏi: Đã nói phần có tâm. Tâm của tật cả chúng 
sinh đều khởi, đều trụ, đều diệt. Còn phân không 
có tâm thì thế nào? Nghĩa là người nhập chánh thọ 
Vô tưởng, Diệt tận, tâm này diệt, tâm của chúng 
sinh khác khởi, lại từ định biết tâm này sinh, tâm 
của chúng sinh khác diệt, thế là bình đăng? 

Đáp: Nên biết, ở đây nói có tâm là đúng, vì 
người không có tâm cũng đông. Nghĩa là người 
nhập chánh thọ Vô tưởng, Diệt tận, tâm của chúng 
sinh khác kia khởi, chánh thọ ban đầu này cũng 
khởi trong sát-na. Lúc giác ngộ từ định, tâm của 
chúng sinh khác diệt, từ đây về sau chánh thọ cũng 
diệt. Nêu lúc trụ định, tâm của chúng sinh khác vừa 
khởi vừa diệt, chánh thọ này vừa khởi vừa diệt. 

Lại có thuyết nói: Tất cả tâm khởi, không hăn 
là đồng, vì đôi khi có tâm khởi không diệt, nên chia 
làm bôn trường hợp: 
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1. Từ chánh thọ Vô tưởng, Diệt tận khởi. 

2. Lúc nhập chánh thọ. 

3. Người có tâm. 

4. Lúc trụ chánh thọ. 

Ở đây không có nhỏ, lớn, vì không có hình. 

Đã nói các tâm khởi diệt, nay sẽ nói: Về nghĩa 
rộng của tâm. 

Trong cõi Dục có bốn 
Sắc, Vô Sắc đêu ba 
Củng tám Học, Vô học 
Nói thứ lớp sinh này. 

Trong cõi Dục có bốn, cõi Sắc, cõi Vô Sắc mỗi 
cõi đều có ba, cũng tâm Học, Vô học: Nghĩa là có 
mười hai tâm, đó là: tâm thiện, bất thiện, tâm vô ký 
ân mật, tâm vô ký không â ân mất ràng buộc cõi Dục. 
Tâm thiện, tâm vô ký ân mất, tâm vô ký không â ân 
mất trói buộc cõi Sắc. Cõi Vô Sắc cũng như vậy và 
tâm Học, tâm Vô học. 

Hỏi: Mười hai tâm này được kiên lập thế nào? 

Đáp: kiến lập theo sự ràng buộc hay không ràng 
buộc về giới, chủng loại trói buộc. Trói buộc và 
không trói buộc kiến lập hai tâm. Trói buộc, nghĩa 
là giới chủng phân biệt lập mười tâm, không trói 
buộc, nghĩa là chủng phân biệt, lập ra hai tâm, cho 
nên nói là mười hai tâm. 

Nói theo thứ lớp sinh, nghĩa là các tâm này, mỗi 
tâm đều sinh theo thứ lớp, nay sẽ nói: Về các tâm. 
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Thiện cối Dục sinh chín 
Củng lại khởi từ tám 
Hai tâm nhơ sinh bốn 
Củng từ mười tâm sinh. 

Thiện cõi Dục sinh chín: Nghĩa là tâm thiện cõi 
Dục, theo thứ lớp sinh chín tâm. Vì cõi Dục có bôn 
tự địa. Tâm thiện cõi Sắc, đó là phương tiện ban 
đâu khi nhập chánh thọ, thuận theo tâm thiện kia. 
Đây là nói chung, không phải tất cả cõi Sắc. 

Có thuyết nói: Thiên vị lai thâu nhiếp không 
phải thiên khác. Lại còn cho: VỊ lai và Sơ thiên. 
Lại nói là thiên 'frung gian. Tôn giả Cù-sa nói: Cho 
đến đệ Nhị thiên, như khởi vượt chánh thọ, từ Sơ 
thiên khởi, vượt lên đệ Nhị thiền và quyến thuộc, 
đệ Tam thiên hiện ở trước, thiên này cũng như vậy. 
Tâm câu uế của cõi Sắc, đó là lúc thọ sinh, tâm 
thiện này qua đời, tâm cầu uÊ kia tiệp nối nhau 
sinh. Tâm cấu uê của cõi Vô Sắc cũng vậy. Và tâm 
Học, Vô học thì tâm đó cũng thuận theo. Tâm vô 
ký không ân mất của cõi Sắc, cõi Vô Sắc không 
theo thứ lớp hiện ở trước, vì tâm ràng buộc địa của 
nó, thiện của cõi Vô Sắc cũng không hiện ở trước, 
vì rất trái nhau. 

Tâm thiện này, cũng từ tắm tâm khởi, nghĩa là 
tâm thiện cõi Dục cũng từ tám tâm sinh theo thứ 
lớp. Vì cối Dục có bốn tự địa. Thiện và câu uÊ của 
cõi Sắc, tâm thiện như trước đã nói, còn sự câu uê 
đó là phiền não của địa Sơ thiền đã gây bức não, 
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tức phải dựa vào sự đề phòng, gìn giữ của tâm thiện 
cõi Dục, nên phải từ tâm học, vô học khởi, tâm 
thiện cõi Dục hiện ở trước. 

Hai tâm câu uê sinh bốn, nghĩa là tâm bất thiện 
cõi Dục và tâm vô ký ân mất theo thứ lớp sinh bôn 
tâm ở cõi mình, không phải địa trên, vì trái nhau. 
Cũng từ mười tâm sinh, nghĩa là hai thứ tâm nhiễm 
ô của cõi Dục kia, từ thứ lớp mười tâm sinh, bốn 
sắc của cõi mình. Cõi Vô Sắc có sáu, đó là lúc thọ 
sinh. 

Vô kỷ kế sinh bảy 

Cũng lại từ năm khởi 
Thiện cõi Sắc, mười hai 
Cũng từ chín tâm sinh. 

Vô ký kê sinh bảy, nghĩa là theo thứ lớp tâm vô 
ký không ân mất của cõi Dục, thứ lớp sinh bảy tâm 
và bôn tự giới. Thiện cõi Sắc, đó là tâm biến hóa, 
theo thứ lớp sinh tâm vô ký ân mất, đó là lúc thọ 
sinh. Cõi Vô Sắc cũng có tâm vô ký ấn mất, cũng 
lại từ năm tâm khởi. Tâm vô ký không â ân mất của 
cõi Dục, theo thứ lớp từ năm tâm sinh. Bốn tự ĐIỚI, 
thiện cõi Sắc, thì theo thứ lớp sinh, đó là tâm biến 
hóa. Thiện cõi Sắc có mười một, nghĩa là tâm thiện 

cõi Sắc theo thứ lớp sinh mười một tâm, trừ tâm vô 
ký không ân mất của cõi Vô Sắc. 

Cũng từ chín tâm sinh: Nghĩa là tâm thiện cõi 
Sắc theo thứ lớp từ chín tâm sinh, trừ hai tâm cấu 
uế của cõi Dục và tâm vô ký không ấn mất của cõi 
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Vô Sắc. 
Tâm cấu cõi Sắc, sảu 
Cũng từ tàm tâm khởi 
Vô kỷ kế sinh sáu 
Từ ba thứ lớp sinh. 

Tâm câu uế của cõi Sắc có sáu, nghĩa là tâm vô 
ký ân mật của cõi Sắc, theo thứ lớp sinh sáu tâm: 
Tự gIỚI ba, cõi Dục ba, trừ tâm vô ký không ân mất 
của cõi Dục. Cũng, khởi từ tám tâm, nghĩa là tâm 
vô ký ấn mất CỐI Sắc, từ thứ lớp của tám tâm sinh, 
trừ hai tâm cấu uế của cõi Dục và hai tâm vô lậu. 

Vô ký kế sinh sáu: Nghĩa là theo thứ lớp, tâm 
vô ký không ân mất của CỐI. Sắc, sinh sảu tâm: Tự 
giới có ba. Cối Dục có hai cầu uề, và cầu uê cõi Vô 
Sắc. Theo thứ lớp từ ba tâm sinh, nghĩa là từ ba 
tâm của Tự giới, thứ lớp sinh. 

Thiện Vô Sắc sinh chín 
Cũng tư sáu tâm khởi 
Tâm cấu uễ sinh bảy 
Kia cũng từ bảy sinh. 

Tâm thiện cõi Vô Sắc sinh chín: Nghĩa là theo 
thứ lớp của tâm thiện cõi Vô Sắc, sinh chín tâm trừ 
tâm thiện, tâm vô ký không â ân mất của cõi Dục và 
tâm vô ký không ấn mất của cõi Sắc. 

Cũng từ sáu tâm khởi: Nghĩa là tâm thiện của 
cõi Vô Sắc, cũng theo thứ lớp từ sáu tâm sinh: Tự 
giới ba, cõi Sắc có hai tâm vô lậu và thiện. Tâm 
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cầu uê sinh bảy, nghĩa là theo thứ lớp, tâm cấu uế 
của cõi Vô Sắc sinh bảy tâm: “Tự giới ba, tâm thiện 
và cầu uẽ, cõi Sắc, hai tâm cầu uê của cõi Dục. 

Kia cũng từ bảy sinh: Nghĩa là tâm vô ký ân 
mất của cõi Vô Sắc, cũng theo thứ lớp từ bảy tâm 
sinh: Tự gIỚI ba, tâm thiện và tâm vô ký không ấn 
mất của cõi Dục và cõi Sắc. 

Tâm vô ký sinh sáu 
Củng lại từ ba khởi 
Tám Hữu học sinh năm 
Cũng từ bốn tâm sinh. 

Tâm vô ký sinh sáu: Nghĩa là theo thứ lớp, tâm 
vô ký không ân mất của cõi Vô Sắc sinh sáu tâm: 
Tự giới ba, tâm cấu uế cõi dưới ba. Cũng lại từ ba 
khởi, nghĩa là tâm vô ký không ấn mất của cõi Vô 
Sắc, theo thứ lớp từ ba tâm của tự giới sinh, không 
phải tâm nào khác, vì số của báo. 

Tâm Hữu học sinh năm: Nghĩa là theo thứ lớp, 
tâm Hữu học sinh ra năm tâm: Hai vô lậu và tâm 
thiện của ba cõi. Không phải cầu. UẾ, vì tánh trái 
nhau. Chăng phải vô ký không ân mất, vì tánh 
không nhanh nhẹn. 

Cũng từ bốn tâm sinh: Nghĩa là tâm học cũng 
theo thứ lớp từ bốn tâm sinh: Tức tâm Hữu học và 
tâm thiện phi vô học của ba cõi, là nhân này, không 
phải nhân nào khác, như trước đã nói. 

Tâm Vô học sinh bốn 
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Củng từ năm tâm sinh 
Đã nói mười hai tâm 
Sẽ nói hai mươi tâm. 

Tâm vô học sinh bốn: Nghĩa là theo thứ lớp tâm 
vô học sinh bốn tâm, tức là tâm Vô học và tâm 
thiện của ba cõi, phi học là quả, không phải quả 
nào khác, như trước đã nói. 

Cũng từ năm tâm sinh: Nghĩa là tâm vô học, 
theo thứ lớp từ năm tâm sinh, øôm hai tâm vô lậu 
và tâm thiện của ba cõi. Đã nói mười hai tâm, hai 
mươi tâm nói: Đã nói mười hai tâm, theo thứ lớp 
sinh, cũng từ mười hai tâm này phân biệt thành hai 
mươi tâm, nay sẽ nÓI. 

Hai thiện, hai cấu uể 
Báo sinh và oai nghĩ 
Công xảo, quả các thiên 
Tạm tâm trong cõi Dục. 

Tám tâm của cõi Dục, đó là phương tiện sinh 
tâm thiện và sinh đắc thiện, bất thiện và vô ký ấn 
mất, không ấn mất. Vô ký có bốn thứ: Báo sinh, 
oai nghi, công xảo và tâm biến hóa. 

Trừ công xảo bắt thiện 
Còn lại ở cỗi Sắc 

Lìa thiển quả oai nghỉ 
Bốn tâm kia, Vô Sắc. 

Trừ bất thiện công xảo, ngoài ra ở cõi Sắc, 
nghĩa là cõi Sắc có sáu tâm, trừ bất thiện và công 
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xảo. Ngoài ra, như trước nói. Lìa thiền quả, oai 
nghĩ bốn tâm khác ở Vô Sắc, nghĩa là cõi Vô Sắc 
có bốn tâm, trừ oal nghĩ và tâm biến hóa. Cõi Sắc, 
Vô Sắc trừ công xảo, vì không có sự nghiệp, trừ 
bất thiện vì đã lìa không hồ không thẹn. Cõi Vô 
Sắc trừ oai nghĩ, vì không có tới lui, trừ tâm biến 
hóa, vì không có phân thuộc về chỉ thiên. 

Tám Học và Võ học 

Đó là thành hai mươi 

Tám kia thứ lớp sinh 

Đêu tùy theo nghĩa nói. 

Tâm Học và Vô học, đó là hai mươi tâm: Nghĩa 
là tâm Học và Vô Học cùng mười tám tâm trước, 
là thành hai mươi tâm. Phải phân biệt về sự trói 
buộc, không trói buộc của giới và chủng loại. Sự 
khác nhau này, trước đây đã nói chung. Thiện và 
vô ký không ân mắt (vô phú vô ký), nay cũng phân 
biệt chủng loại. Tâm kia, thứ lớp sinh, đêu tùy theo 
nghĩa kia mà nói, nay sẽ nói: Về tâm này, lần lượt 
theo thứ lớp sinh. 

Dục phương tiện sinh mười 
Cũng từ tàm tâm khởi 

Sinh đắc, kế sinh chín 
Cũng từ mưởi một sinh. 

Dục phương tiện sinh mười: Nghĩa là phương 
tiện tâm thiện của cõi Dục, lần lượt sinh mười tâm, 
tự giới bảy, trừ tâm biên hóa, vì thiên tịnh kia theo 
thứ lớp sinh. Tâm thiện phương tiện cõi Sắc và tâm 
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Học, Võ Học. 

Cũng từ tám tâm sinh: Nghĩa là tâm thiện của 
phương tiện cõi Dục kia theo thứ lớp từ tám tâm 
sinh. Tự giới hai tâm thiện và hai tâm cầu uế. Tâm 
thiện, tâm cấu uê, của phương tiện cõi Sắc và tâm 
Học, Võ Học. 

Sinh đắc kế sinh chín: Nghĩa là tâm thiện sinh 
đặc cõi Dục, theo thứ lớp sinh chín tâm: Tự gIỚI có 
Dảy tâm, trừ tâm biến hóa, tâm câu uế của cõi Sắc 
và cõi Vô Sắc. Cũng từ mười một tâm sinh, nghĩa 
là tâm thiện của sinh đắc cõi Dục, từ mười một tâm 
theo thứ lớp sinh: Tự giới có bảy tâm, như trước đã 
nói. Tâm thiện, tâm câu UẾ, phương tiện của cõi 
Sắc và tâm Học, Vô Học. 

Hai cấu uế sinh bảy 
Cũng từ mười bồn khởi 
Báo sinh oal nghĩ tắm 
Cũng từ bảy tám sinh. 

Hai câu uẾ sinh bảy: Nghĩa là bất thiện của cõi 
Dục và vô ký ân mất, tự giới bảy tâm, trừ tâm biên 
hóa. Cũng từ mười bỗn tâm khởi, nghĩa là hai cấu 
uế này, theo thứ lớp mười bốn tâm sinh, tự giới 
bảy, trừ tâm biến hóa. Cõi Sắc có bốn thứ, trừ tâm 
thiện phương tiện và tâm biến hóa. Cõi Vô Sắc có 
ba, trừ tâm thiện phương tiện. 

Báo sinh oai nghi tắm, nghĩa là báo sinh cõi 
Dục và oal nghi, theo thứ lớp sinh tắm tâm: Tự giới 
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sáu, trừ tâm thiện phương tiện và tâm biên hóa. 
Tâm cấu uê của cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Cũng từ bảy 
tâm sinh, nghĩa là bảo sinh của cõi Dục này và tâm 
oa1 nghi cũng từ bảy tâm của tự giới, theo thứ lớp 
sinh, trừ tâm biến hóa. 

Tâm công xảo sinh sảu 

Cũng lại từ bảy khởi 

Tâm biến hóa sinh hai 

Củng là từ hai sinh. 

Tâm công xảo sinh sáu: Nghĩa là tâm công xảo 
của cõi Dục theo thứ lớp sinh sáu tâm tự giới, trừ 
tâm thiện phương tiện và tâm biến hóa. Cũng lại từ 
bảy sinh: Nghĩa là tâm kia cũng từ bảy tâm tự giới 
theo thứ lớp sinh, trừ tâm biến hóa. tâm biến hóa 
sinh hai, nghĩa là tâm biến hóa cõi Dục theo thứ 
lớp sinh hai tâm: Tâm biến hóa cõi Dục và tâm 
thiện phương tiện cõi Sắc. Cũng tức từ hai sinh, 
cũng tức là từ hai tâm này lần lượt sinh ra. 

Phương tiện sắc mười hai 
Củng từ mười tâm khởi 
Sinh đắc kế sinh tám 
Củng từ năm tâm sinh. 

Phương tiện sắc mười hai: Nghĩa là tâm thiện 
phương tiện cõi Sắc, theo thứ lớp sinh mười hai 
tâm: Tự giới sáu, cõi Dục ba, tâm thiện phương 
tiện, tâm sinh đắc thiện và tâm biến hóa. Tâm thiện 
phương tiện của cõi Vô Sắc và tâm Học, Vô Học, 
đêu cùng từ mười khởi, nghĩa là tâm thiện, phương 
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tiện cõi Sắc, từ mười tâm theo thứ lớp sinh. Tự giới 
bốn, trừ oai nghi và báo sinh. Cõi Dục hai: Tâm 
thiện phương tiện và tâm biến hóa. Cði Võ Sắc hai: 
tâm thiện phương tiện, tâm câu uế, tâm học, vô 
học. 

Sinh đắc thứ lớp sinh tám, nghĩa là tâm thiện 
sinh đắc của cõi Sắc, theo thứ lớp sinh tám tâm: Tự 
giới năm, trừ tâm biến hóa, hai tâm cầu uê cõi Dục 
và tâm cấu uế của cõi Vô Sắc. Cũng từ năm tâm 
sinh, nghĩa là tâm thiện sinh đắc của cõi Sắc, từ 
năm tâm của tự giới theo thứ lớp sinh, trừ tâm biến 
hóa. 

Cấu cõi Sắc sinh chín 
Củng từ mười một khởi 
Tám oai nghỉ sinh bảy 
Từ năm thứ lớp sinh. 

Cấu uế cõi Sắc sinh chín, nghĩa là tâm câu uế 
của cõi Sắc, theo thứ lớp sinh chín tâm: Tự giới 
năm, trừ tâm biên hóa, cõi Dục bốn: Hai tâm thiện, 
hai tâm cầu uẾ. Cũng từ mười một khởi, nghĩa là 
tâm câu uê của cõi Sắc, từ mười một tâm, theo thứ 
lớp sinh: Tự giới năm, trừ tâm biến hóa, cõi Dục 
ba: Sinh đặc thiện, oai nghi và báo sinh. Cõi Vô 
Sắc ba, trừ tâm thiện phương tiện. 

Tâm oal nghi sinh bảy, nghĩa là tâm oal nghi 
của cõi Săc, theo thứ lớp sinh bảy tâm: Tự giới bỗn, 
trừ tâm thiện phương tiện và tâm biến hóa. Hai câu 
uế là quả của cõi Dục và cấu uế của cõi Vô Sắc. 
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Thứ lớp năm tâm sinh: Nghĩa là tâm oal nghi 
của cõi Sắc, theo thứ lớp, từ năm tâm của tự gIới 
sinh, trừ tâm biến hóa. 

Nên biết sắc báo sinh 
Củng như nói oai nghỉ 
Là các quả thiên kia 
Nền biết như cối Dục. 

Nên biết sắc báo sinh, cũng như nói oai nghĩ: 
Nghĩa là báo sinh tâm ở cõi Sắc, theo thứ lớp sinh 
Dảy tâm. Cũng từ năm tâm sinh, như oai nghi: là 
các quả thiền kia, nên biết, như cõi Dục, nghĩa là 
tâm biến hóa của cõi Sắc theo thứ lớp sinh hai tâm, 
là tâm thiện phương tiện cõi Sắc và tâm biến hóa. 
Cũng tức là từ hai tâm này mà thứ lớp sinh. 

Vô Sắc mới sinh bảy Là cũng từ sáu sinh Sinh 
đặc cũng sinh bảy Nên biết từ bôn khởi. 

Vô Sắc đầu tiên sinh bảy: Nghĩa là tâm thiện 
phương tiện của cõi Vô Sắc, theo thứ lớp sinh Dảy 
tâm: Tự giới bốn, tâm thiện phương tiện của cõi 
Sắc, và tâm Học, Võ Học. Là cũng từ sáu tâm sinh, 
nghĩa là tâm thiện, phương tiện cõi Vô Sắc, theo 
thứ lớp từ sáu tâm sinh: Tự giới ba, trừ báo sinh, 
tâm thiện phương tiện cõi Sắc, và tâm Học, Vô 
Học. 

Sinh đắc cũng sinh bảy, nghĩa là sinh đắc thiện 
của cõi Vô Sắc, cũng theo thứ lớp sinh bảy tâm: Tự 
ĐIỚI bốn, ba câu uế của cõi dưới, nên biết từ bốn 
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khởi, nghĩa là theo thứ lớp, từ bốn tâm của tự giới 
kia sinh. 

Cấu uế sinh tắm tâm 

Là từ mười tâm khởi 

Tâm báo sinh ở sáu 

Là cũng từ bốn sinh. 

Cấu uê sinh tám tâm: Nghĩa là tâm cấu uễ của 
cõi Vô Sắc, theo thứ lớp sinh tắm tâm: Tự giới bốn, 
cõi Dục hai câu uê, cõi Sắc với tâm thiện phương 
tiện và tâm câu uê. 

Là từ mười tâm khởi: Nghĩa là tâm câu uễ của 
cõi Vô Sắc, từ mười tâm theo thứ lớp sinh: Tự giới 
bốn, cõi Dục ba: Sinh đắc thiện, oai nghi và báo 
sinh, cõi Sắc cũng như vậy. 

Tâm báo sinh ở sáu: Nghĩa là tâm báo sinh của 
cõi Vô Sắc, theo thứ lớp phát sinh sáu tâm: Tự giới 
ba, trừ tâm thiện phương tiện, địa dưới ba tâm cầu 
uê. 

Là cũng từ bốn sinh: Nghĩa là tâm báo sinh kia, 
theo thứ lớp cũng từ bỗn tâm của tự giới sinh. 

Tâm học kế sinh sảu 
Từ bốn thứ lớp khởi 
Tám võ học sinh năm 
Là cũng từ năm sinh. 

Tâm học kê sinh sáu: Nghĩa là tâm học theo thứ 
lớp sinh sáu tâm: Tâm thiện phương tiện của ba 
cõi, sinh đắc thiện của cõi Dục (sinh đắc thiện của 
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cõi Dục, vừa mạnh mẽ vừa nhạy bén, hai cõi kia 
thì yếu ớt, mà chậm lụt), và tâm Học, Vô Học. 

Từ bốn thứ lớp khởi, nghĩa là tâm Học theo thứ 
lớp từ bốn tâm sinh: Gồm tâm thiện phương tiện 
của ba cõi và tâm Học. Tâm vô học sinh năm, nghĩa 
là tâm vô học theo thứ lớp sinh năn tâm, gồm tâm 
thiện phương tiện ba cõi, sinh đắc thiện cõi Dục và 
tâm Vô học. 

Là cũng từ năm tâm sinh, nghĩa là tâm thiện 
phương tiện của ba cõi và tâm Học, Vô Học. 

Hỏi: Vì sao tâm thiện phương tiện theo thứ lớp 
sinh các tâm oal nghi, công xảo và báo sinh? Vì 
sao các tâm này lại không theo thứ lớp sinh tâm 
thiện phương tiện? 

Đáp: Vì oai nghi và công xảo là tự ưa chuộng 
những øì mình đã làm, còn tâm của báo sinh yếu 
kém, không có tạo tác. Nghĩa là tâm oa1 nghi thì ưa 
tập oai nghi, cho nên, theo thứ lớp nên sinh khởi 
tâm thiện phương tiện. Vì tâm xuất ly không siêng 
năng vận dụng phương tiện, nên tâm thiện phương 
tiện theo thứ lớp sinh. Tâm oal nghĩ, tâm công xảo 
cũng như vậy. Tâm của báo sinh yêu kém, không 
có tạo tác bốn nghiệp thì đã được gieo trồng, cho 
nên, người nhập tâm đó, là tâm không thể xuất ly, 
không siêng năng vận dụng phương tiện, nên phải 
theo thứ lớp của tâm thiện phương tiện mà sinh 
khởi. Nêu nói, vì tâm cấu uê ưa đắm say cảnh giới, 
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vì yêu kém. nên không theo thứ lớp cảnh giới của 
tâm câu uê mà sinh tâm thiện phương tiện, thì 
không đúng. Vì sao? Vì cảnh giới không khác, vì 
thấy lỗi lầm, vì không yếu kém, nên chuyên đối lỗi 
ác của cảnh gIỚI đó, chính nơi đó khởi công đức. 
Cho nên cảnh giới kia không khác với hành kia, vì 
mỏi mệt nhàm chán phiên não. Chính ở cảnh giới 
kia, quán sát tập phiên não sinh trưởng đêm dài, vì 
tâm cầu uế không yêu kém, cho nên, tâm kia, theo 
thứ lớp sinh tâm thiện phương tiện. Tâm sinh đắc 
thiện cõi Dục, dù nhanh chóng mà không phải 
phương tiện, do nhanh chóng, mà từ tâm thiện 
phương tiện của cõi Sắc kia. Và tâm Học, Vô Học 
theo thứ lớp sinh vì không phải phương tiện, nên 
không có khả năng theo thứ lớp sinh các tâm kia. 
Tâm sinh đắc thiện ở cõi Sắc của các tâm kia không 
nhanh nhẹn, cũng không phải phương tiện. Vì 
không nhanh nhẹn nên không từ tâm Học, Vô Học 
và tâm thiện phương tiện của cõi Vô Sắc theo thứ 
lớp mà sinh. Vì không phải phương tiện, nên không 
sinh theo thứ lớp. Các tâm đó, ở cõi Võ Sắc cũng 
như vậy. Tâm cấu uế của cõi Sắc được sinh theo 
thứ lớp. Tâm sinh đắc thiện ở cõi Dục thì nhanh 
chóng. Tâm cấu uê của cõi Vô Sắc không sinh theo 
thứ lớp. Tâm sinh đắc thiện cõi Sắc thì không 
nhanh chóng. 
Hỏi: Thế nào là chánh pháp? 
Đáp: 
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Kính, Luật, Á-0)»-đàm 
Đó gọi chánh pháp tục 
Ba mươi bảy phẩm giác 
Là nói đệ nhát nghĩa. 

Kinh, Luật, A-tỳ-đàm gọi là chánh pháp thê 
tục, nghĩa là Tu-đa- la, Luật, A-ty-đàm, được gọi 
là chánh pháp, vì căn cứ vào danh, xứ mà khởi, như 
trước đã nói. Ngôn ngữ của Phật, là tự tánh của 
ngôn ngữ. Ngôn ngữ, là dựa vào danh chuyển biến, 
do chuyền biến đến xứ khác nên gọi là sô tục. Vì 
làm sáng tỏ đệ nhất nghĩa, nên gọi là Chánh pháp. 
Vì dùng danh để làm sáng tỏ nghĩa, nên ba mươi 
bảy phâm giác gọi là đệ nhất nghĩa. Ba mươi bảy 
phẩm giác là chánh pháp của đệ nhất nghĩa, vì lìa 
danh mà khởi. Tu tuệ hữu lậu, dù lìa danh chuyển 
biến, nhưng vì có cầu uê, nên không nói là chánh 
pháp của đệ nhất nghĩa. Chánh pháp. có hai thứ. 
Hành pháp cũng có hai thứ: Pháp tu và tu. Pháp tu 
là tụng tập, tu là tu thiền, đó là số thê tục. Chánh 
pháp là tu. Pháp là nghĩa trì. Chánh pháp của đệ 
nhất nghĩa là tu. Vì vậy nên nói là tu hành. Pháp 
còn thì chánh pháp còn. Người tu hành diệt thì 
chánh pháp diệt. Đức Thế Tôn thường khuyên 
khích, người tu hành, nên không nói đến phân giới 
hạn như trước nói. Phẩm Kim Cương Tam-muội, 
nay SẼ nÓI. 

Năm mươi hai và khác 
Củng lại nói tăm mươi 
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Có thuyết nói mười ba 
Là Tam-muội Kim Cương. 

Có thuyết nói: Năm mươi hai Tam-muội Kim 
Cương, thuộc về thiền vị lai, nêu dựa vào khổ tỷ trí 
của thiên vị lai thì sẽ được quả A-la-hán. Đôi với 
bốn âm của Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, suy nghĩ 
đó là vô thường, khô, không và phi ngã. Nếu tập tý 
trí mà được, là tư duy môi hành trong bốn hành của 
tập đề. Nêu diệt pháp trí, thì diệt sự trói buộc cõi 
Dục, tư duy bốn hành của diệt đề. Nêu đạo pháp 
trí, hành đạo dứt trói buộc của cõi Dục, tư duy bốn 
hành của đạo đề. Nêu diệt tỷ trí, hoặc tư duy hành 
diệt trói buộc địa Sơ thiên, hoặc cho đến tư duy 
hành diệt trói buộc Phi tưởng Phi phi tưởng. Nêu 
đạo tỷ trí, đối với chín địa đó, thì đạo phẩm tỷ trí 
tư duy bốn hành, được quả A-la-hán. 

Trí hành như vậy, duyên phân biệt là năm mươi 
hai. (Vì khô khác nên diệt khác, vì tình cách nên 
quán riêng. Đây là lý do tám địa diệt, có ba mươi 
hai đạo hành là giỗng như vậy, thông suốt với địa 
khác, đồng tánh tình vô ngại, nên thông suốt quán. 
Quán thông suốt chín địa, chỉ có bốn hành kết hợp 
với mười sáu hành của bốn đề trước là thành năm 
mươi hai). Như thiên vị lai, cho đến đệ Tứ thiên 
cũng như vậy. Không xứ có hai mươi tám hành 
(Khô, tập của tự địa là tám hành, diệt đề của bốn 
không là mười sáu hành. Đạo chín địa có bốn hành. 
Vì diệt ở địa trên ít dần, nên tùy chỗ diệt mà có 
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bón). Thức xứ có hai mươi bốn hành. Vô sở hữu 
xứ có hai mươi. Cõi Vô Sắc không có pháp trí. 
Pháp trí duyên cõi Dục, chắng phải cõi Vô Sắc 
duyên hành diệt của địa dưới, khổ của địa dưới 
chăng phải cảnh giới, đôi trị của địa dưới, lần lượt 
duyên nhân. 

Có thuyết nói: Thiên vị lai có tám mươi Tam- 
muội Kim Cương, sự khác nhau trong đó là nói về 
đạo tỷ trí. Cũng mỗi mỗi địa duyên đối trị, được 
quả A-la-hán. (Quản đạo của bảy địa, địa tỷ trí, mỗi 
địa đều có bốn hành, mỗi hành có hai mươi tám, 
cộng với năm mươi hai hành trước, thành tám 
mươi hành). Như thiên vị lai, cho đến đệ Tứ thiên 
cũng, như vậy. Không xứ có bỗn mươi hành, Thức 
xứ có ba mươi hai, Vô sở hữu xứ có hai mươi bốn. 

Tôn giả Cù-sa nói: Tam-muội Kim Cương 
thuộc về thiên vị lai. Mười ba kiến đạo, bốn tỷ nhẫn 
tương ưng với bốn Tam-muội. Tu đạo lia dục Phi 
tưởng Phi phì tưởng, chín đạo vô ngại, tương ưng 
chín Tam- muội. Tât cả những cái đó đối trị với đệ 
nhất hữu kia. Đạo thể tục nơi Tam-muội Kim 
Cương chắng phải cảnh giới, cho đến đệ Tứ thiên 
cũng như vậy. Không xứ có chín cho đến Vô sở 
hữu xứ cũng như thê. 

Hành chủng duyên phân biệt này, thuộc về 
thiền vị lai thì có đến một ngàn bốn trăm chín mươi 
hai Tam-muội Kim Cương, cho đến đệ Tứ thiên 
cũng đêu như vậy. Không xứ có bốn trăm sáu mươi 
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tám, Thức xứ có ba trăm hai mươi bốn, Vô sở hữu 
xứ có hai trăm mười sáu. 

Hỏi: Thân thông mà Phẩm Trí kia nói. Vậy thân 
thông đó có phải là tất cả thiện hay không? 

Đáp: 

Ba thông thì nói thiện 
Hai thông là, vô ký 

Nên biết dựa dục, sắc 
Thể Tôn nói túnh tệ. 

Ba thông thì nói thiện; Ba thông gồm thân là 
trí, trí tha tâm, túc mạng trí, ba thông này gọi là 
thiện. Vì sao? Vì là quả ái, vi phương tiện tột bậc 
đã khởi, vì điêu phục người khác. Đôi với không 
tin ưa, khiến cho họ tin ưa. Ba thông này, khiến 
người khác được điều phục nên vui mừng. Tâm vui 
mừng tương ưng với tuệ là thiện, vì tương ưng với 
lòng tin. 

Hai thông khác là vô ký: Đó là thiên nhãn, thiên 
nhĩ. Hai thân thông này là vô ký, vì không có quả 
ái và phương tiện tột bậc. Lại thọ nhận màu sắc, 
âm thanh mà khởi, cho nên vô ký. 

Hỏi: Ở chỗ nào hiện ra trước, là những tánh 
nào? 

Đáp: Nên biết, căn cứ vào dục sắc, Đức Thế 
Tôn nói tánh tuệ. Thần thông này được hiện ở trước 
nơi cõi Dục, cõi Sắc, chứ không phải ở cõi nảo 
khác. Vì dựa vào sắc, thần thông đó khởi hiện ở cõi 
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Dục trước, về sau ở cõi Sắc mới có thê hiện ở 
trước. Thân thông đó chăng phải do nghiệp ban đầu 
găng nhận, vì chăng có phân. Đó là tánh của trí tuệ 
từ sự phân biệt khởi, y cứ vào sự thành tựu, y cứ 
Vào TgƯỜI. (Đây là giải thích thần thông có tên là 
mắt, do mắt sinh khởi). Như Luận Thị Thiết nói: 
Bây giờ, bốn đại tạo của cõi Sắc, làm cho nhãn xứ 
được tròn đây, nên thiên nhãn thanh tịnh, như 
phẩm Tu-đa-la đã nói. Còn việc các căn có nói rộng 
trong phẩm Trạch. 

Nay sẽ nÓI: 

Nên biết các căn kia 
Người tuệ khéo phán biệt 
Danh có hai mươi hai 

Về sự nói mười bảy. 

Đức Phật nói các căn: Danh có hai mươi hai, sự 
có mười bảy, vì căn nam căn nữ và ba căn vô lậu, 
không có sự riêng, nên không lập sự, thuộc về căn 
khác. Căn nam căn nữ rời thân căn thi không còn 
căn nào khác. Cho nên phải nói căn nam thế nào? 
Là phân ít của thân căn. Căn nữ cũng như vậy. Lại 
nữa, vì một thức nương dựa. Nếu thức dựa vào thân 
căn phát sinh tác dụng, chính là dựa vào căn nam 
căn nữ cùng sinh với căn mà không có tướng khác. 
Vì một thức, ba căn vô lậu, chín căn hợp thành. 
Chín căn là: Ý căn, lạc căn, hỷ căn, xả căn và năm 
căn như tín, v.v... Trong chín căn này, vì phân biệt 
đạo và người cho nên lập ra ba căn. Phân biệt về 
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đạo, nghĩa là kiến đạo øỌI1 là vị tri căn, tu đạo gọi 
là dĩ tri căn, đạo vô học gọi là vô tr1 căn. 

Phân biệt về người: Nghĩa là tùy tín hành, tùy 
pháp hành nói là vị tri căn. Tín giải thoát, kiến đáo, 
thân chứng gọi là dĩ tri căn. Tuệ giải thoát, câu giải 
thoát gọi là vô tri căn. 

Hỏi: Đăng và đệ nhất nghĩa có tướng gì? 

Đáp: 

Nếu lúc phân biệt sự 
Bỏ danh thì nói đẳng 
Phán biệt không chồ xả 
Đó là đệ nhất nghĩa. 

Nếu lúc phân biệt sự, xả danh thì gọi là đăng, 
nghĩa là nếu lúc phân biệt sự, mà xả danh, thì đó là 
đăng sự (Đăng sự, tiếng Phạm là Tam-tÿ-túc- -đề, 
Hán dịch là Đăng tập, cũng dịch là Đăng tích tụ. 
Hội họp có ba, không có gọi là Đăng tập), không 
phải đệ nhất nghĩa quyết định sự việc, vì không thê 
được. Như lúc phân biệt chiếc bình, với sắc, 
hương, vị, xúc, xả bỏ tên bình, chứ không phải bỏ 
sắc, hương, vị, xúc mà có tên bình riêng, nên gọi 
là đăng Sự. Như vậy, tất cả phân biệt là không có 
øì để bỏ, đó là đệ nhất nghĩa. Nghĩa là nếu lúc phân 
biệt sự, không bỏ danh, đó là đệ nhất nghĩa, như 
năm âm lừng lẫy, gọi là khô đề. Nếu lúc phân biệt 
năm ấm, cũng không bỏ tên khô, vì săc là khô, cho 
đến thức cũng như vậy. Sắc kia lại có mười một 
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thứ, mỗi nhập đều là khổ, cho đến sát-na và lúc 
phân biệt cực vi cũng không bỏ tên khô, vì nó có 
tướng đặc. Như vậy, tật cả như phẩm Tạp nói thì 
phẩm trung ấm Trạch sẽ nói rộng. 

Hỏi: Là nhất định hay không nhất định? 

Đáp: 

GIỚi, đường, địa nhất định 
Năm vô ngại trung ấm 
Đêu gọi là hương thực 
Câu hữu thừa ý hành. 

Giới, đường, địa nhất định, nghĩa là giới, 
đường, địa của trung âm không thay đối, vì trung 
âm của cõi Dục sẽ sinh cõi Dục, cõi Sắc sinh cõi 
Sắc. Như vậy đường địa ngục đọa địa ngục, cho 
đến đường người sinh làm người. Bốn Thiên 
vương sinh làm bốn Thiên vương, cho đến cõi trời 
A-ca-n-trá cũng như vậy. 

Trung âm năm, nghĩa là tảnh năm âm của trung 
âm, vì có đến đi, chăng phải lìa sắc mà CÓ đến đi, 
cho nên ở cõi Dục, cõi Sắc có trung âm, chứ không 
phải ở cõi Vô Sắc, vì cõi ây không có sắc. Không 
có trở ngại: VÌ rất nhỏ nhặt, tật cả hình che lấp đều 
không. thể ngăn ngại, vì sức nghiệp trụ trong thai 
mẹ. Nếu khác thì không thể trụ thai, øọ1 là hương 
thực. 

Câu hữu thừa ý hành: Nghĩa là vì dùng hương 
làm thức ăn, nên nói là hương thực. Nêu người nảo 
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có phước mỏng, thì ăn các mùi nhơ nhớp. Nếu 
người có sức mạnh thì ăn các mùi trong sạch. Vì 
tìm ở sinh hữu nên nói là cầu hữu. Vì từ ý sinh nên 
nói là nhờ vào ý hành. Các chúng sinh này hoặc do 
nghiệp sinh, là địa ngục, như đã nói, các chúng sinh 
đó bị nghiệp ràng buộc, hoặc phiên não sinh, nghĩa 
là người và trời cõi Dục, hoặc báo sinh, là nói chim 
bay. Hoặc từ ý sinh, là các vị trời cõi Vô Sắc và 
người kiếp sơ. Biến hóa và trung âm ở giữa hai 
hữu, khởi nẻo xen lẫn, nên nói là trung âm. 

Hỏi: Trung ấm trụ trong thời gian bao lâu? 

Đáp: 

Bảy ngày, bốn chín ngày, 
Cho đến khi hòa hợp 
Hoặc lõa hình ăn hương 
Các căn đêu đây đủ. 

Bảy ngày: Có thuyết nói trung âm trụ bảy ngày, 
vì thân yếu ớt. 

Hỏi: Nếu hòa hợp thì nên như vậy. Còn nếu cha 
mẹ người kia, đều ở chỗ khác nghĩa là người này 
chết, thì phải làm sao? 

Đáp: Nên quán nghiệp của chúng sinh này, có 
chuyền hay không, nêu đối với mẹ có thể chuyền, 
với cha không thê chuyên, nghĩa là người cha kia, 
theo người nữ khác, khiến trung âm được Sặp, 
duyên ở người cha có thê chuyền. Cũng như vậy, 
nếu cả hai người đều không thể chuyền, thì người 
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này chưa chết mà người kia trước đó đã hòa hợp, 
thì đó là nói người thường hành dục. Nêu hành dục 
theo thời tiết, nghĩa là vì nghiệp nhân duyên của 
chúng sinh kia, khiến họ phi thời cũng hành dục. 

Có thuyết nói: Hoặc sinh ở chỗ tương tợ, đó là: 
Nêu lúc sinh được thích ứng với chỗ hành dục mà 
trung âm không đến đúng lúc thì sinh ở chỗ thường 
hành dục tương tự, tủy theo từng loại trung âm mà 
nói. 

Về bốn mươi chín, có thuyết nói: Thân trung 
âm trụ trong bốn mươi chín ngày, cho đến lúc nam 
nữ kia hòa hợp. Có thuyết lại nói: Thân trung âm 
không nhất định, cho đến thường ở trong khoảng 
thời gian chưa hòa hợp. 

Hỏi: Thân trung âm có y phục hay không? 

Đáp: Đôi khi lõa thể. Trung ấm của cõi Sắc có 
y phục, vì cõi Sắc cộng thêm sự hồ thẹn. Như pháp 
thân kia không lõa thê, thì sinh thân cũng vậy. Bỏ- 
tát của cõi Dục và trung âm của Tỳ-kheo-ni Bạch 
tịnh thì có y phục, còn chúng sinh khác thì không 
có y phục, vì không có thêm sự hồ thẹn. 

Hỏi: Trung âm ăn gì? 

Đáp: Ăn mùi hương. trung ấm cõi Dục, lây mùi 
hương làm thức ăn, ở trước đã nói. Cõi Sắc lìa bỏ 
cách ăn vốc, vì tham của thân rất nhỏ, nên chỉ có 
ba cách ăn. 

Hỏi: Thân trung ấm có đủ các căn không? 
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Đáp: Các căn đều đây đủ, trung ấm đủ các căn. 
Vì sao? Vì vì báo của trung âm thuân hậu. Lại vì 
chúng sinh thường tìm câu hữu, nên đối với môn 
sáu nhập thường tìm câu hữu. 

Hỏi: Hình dáng của thân trung ấm ra sao? 

Đáp: 

Tùy đi, lượng không định 
Có khi thấy, không thấy 
Nháp thì từ môn sinh 
Hoặc sinh tưởng điện đảo. 

Tùy di nghĩa là mỗi người có đường đi của 
mình. Trung â âm địa ngục như thần ở địa ngục, cho 
đến người, trời như thân của người, trỜI. 

Hỏi: Trung âm đi đứng thế nào, thân lượng ra 
sao? 

Đáp: Đi đứng và lượng không nhất định. Trung 
âm đi đứng và thân lượng không nhất định. Trung 
âm địa ngục, khi đi thì chân hướng thăng lên trên, 
đâu chúc xuống dưới. Trung âm của trời thì đi lên 
trên như mũi tên băn vào hư không. Trung âm khác 
thì thân nghiêng, đi ngang, như vẽ hình người đang 
Day, Lượng: Trung âm cối Sắc, thì lượng như vôn 
có. Irung âm của Bồ-tát cõi Dục, cũng như vốn có, 
với ba mươi hai tướng trang nghiêm thần, cho nên 
trung âm của Bồ- tát, ánh sáng Sáng TỠ, SOI suốt 
trăm ức thiên hạ. Nói thân voi trắng đi vào thai mẹ 
là không đúng, vì Bôồ-tát đã lìa súc sinh. Từ chín 
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mươi mốt kiếp đến nay, Bô-tát đã thường lìa súc 
sinh. Vì thuận theo sách tướng nên khiến mẹ của 
Bồ- tát thấy đều mộng như vậy. Thân lượng trung 
âm của chúng sinh khác trong cối Dục như hình 
đứa trẻ có sự hiểu biết, vì các căn mạnh mẽ, nhạy 
bén, do tưởng điên đảo lúc vào thaI. 

Hỏi: Trung ấm và trung âm có thấy nhau 
không? 

Đáp: Có khi thấy, có khi không thây. Hoặc 
trung âm lây trung âm làm cảnh giới nhưng không 
nhất thiết. Có thuyết nói: Trung âm địa ngục thây 
trung â âm địa ngục, tật cả đều như vậy. Lại nói trung 
âm địa ngục trông thây trung âm của địa ngục. Súc 
sinh thây cả hai đường. Ngạ quỷ thây ba đường, 
người thấy bốn đường, trời thây năm đường. Mặt 
của sinh âm thì không trông thây. Mắt trời nếu rất 
trong sạch, thì có thê thấy. 

Hỏi: Vào thai từ chỗ nào? 

Đáp: Vào thai từ cửa sinh. Trung âm kia vào 
tha1 từ cửa sinh, cho nên, trẻ con sinh đôi, đứa sinh 
sau là lớn. 

Hỏi: Do tưởng gì lúc vào thai? 

Đáp: Có thê sinh tưởng điên đảo, không phải 
tật cả chúng sinh đều mang tưởng điên đảo lúc vào 
thai mẹ, trừ Bồ-tát gần thành Phật. Bô-tát gần 
thành Phật kia đôi với mẹ, nghĩ là mẹ, đôi với cha, 
nghĩ là cha. Còn chúng sinh khác đều tưởng điên 
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đảo lúc vào thai. Nếu là trung âm nam, thì có tưởng 
nhiễm đối với mẹ, và tưởng tức giận đối với cha. 
Trung âm kia nghĩ răng: Nêu không CÓ người nam 
kia thì ta sẽ g1ao hội với người nữ này, tưởng tượng 
thây người nam kia đi rỗi, giao hội với người nữ 
nọ. Lúc đhây tinh của nam kia vọt ra, cho là của 
mình, liên cảm thấy vui mừng, vì sinh vui mừn 
nên ấm dân dân dày thêm ấm dân dày thêm, rôi 
quay lưng, ngôi dựa vào phía hông phải của mẹ. 
Nếu là trung âm nữ, thì nói ngược lại. Về nhân 
duyên của trung âm, sau sẽ nói. 


LUẬN TẠP A-TY-ĐÀM TÂM 
QUYỂN 1I 
Phẩm 10: TRẠCH (Phân cuối) 

Hỏi: Biết pháp, hiểu pháp, rõ pháp, những việc 
nảy thế nào? 

Đáp: 

Biết là tất cả pháp 
Hiểu và rõ cũng vậy 
Trí và ý thức sảng 
Đêu tùy việc mà nói. 

Khổ trí kia biết khổ, cho đến đạo trí biết đạo, 
trí vô lậu duyên phân đoạn. Đăng trí thiện cũng biết 
khô, cho đến số hư không phi sô diệt duyên khắp 
tật cả pháp. Thức cũng biết tất cả pháp. Nhãn thức 
kia biết sắc, cho đến thân thức biết xúc, vì nhiếp 
thọ tự tướng. Ý thức biết mắt, sắc và nhãn thức, vì 
đều duyên khắp tất cả như vậy. Sự sáng suốt cũng 
làm sáng tỏ tất cả pháp tùy theo việc kia. Khổ nhẫn, 
khổ trí kia làm sáng tỏ nỗi khổ, cho đến đạo nhẫn, 
đạo trí làm sáng tỏ đạo, vì duyên phân đoạn. Tuệ 
hữu lậu thiện cũng làm sáng tỏ, hư không phi số 
diệt. 
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Hỏi: Kiếp có lỗi thế nào? 

Đáp: 

Đao bình, bệnh, đói khát 
Gọi là lôi trung kiếp 

Trừ địa, ba thứ khác 

Gọi là lôi đại kiếp. 

Đao binh, bệnh, đói khát, gọi là lỗi trung kiếp: 
Nghĩa là ba thứ lỗi ở trung kiếp, đó là nạn đao binh, 
bệnh dịch, đói khát. Kiếp đao binh: Là đến lúc tuôi 
thọ của con người giảm xuống chỉ còn mười tuôi, 
là cảnh giới tham lam, thô bạo, độc ác, vận hành 
các pháp tà, mỌi người. đều có tâm hãm hại nhau, 
tay câm cỏ, cây đều biến thành dao gươm, sát hại 
lẫn nhau. Thảm trạng như vậy, kéo dài đến bảy 
ngày. Đó là lỗi đao binh ở trung kiếp. 

Kiếp bệnh dịch: Cũng xảy ra vào lúc tuổi thọ 
của con người chỉ có mười, với nhiều bệnh tật, 
không có bác sĩ, thuốc hay và sự chân đoán bệnh. 
Con người bấy ø1ờ vì phước đức quá mỏng, nên hễ 
bị bệnh là chết ngay. Tình huống như vậy, kéo dài 
đến bảy tháng, bảy ngày. Đó là tội lỗi về bệnh dịch 
của trung kiếp. 

Kiếp đói khát: Lúc con người cũng sống được 
mười tuổi, họa đói khát càng tăng thêm, làm cho 
cơ thể của con người càng yêu đuôi. Nạn hạn hán 
kéo dài khắp thiên hạ, gieo trông không thu hoạch 
sô lượng gạo không đủ ăn, phải nấu xương người 
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để húp nước. Thảm trạng như vậy, tiếp diễn suốt 
trong bảy năm, bảy tháng, bảy ngày. Đó là lỗi về 
đói khát của trung kiếp. 

Nói như vậy, còn nêu ở vào đời hiện nay, người 
nào giữ giới không sát sinh, trong một ngày một 
đêm, thì không bao giờ sinh trong kiếp đao binh 
kia. Nếu dùng một quả ha-lê-lặc cúng dường ruộng 
phước tăng, thì không bao giờ sinh trong kiêp bệnh 
dịch kia. Nếu bố thí cho ruộng phước tăng một bữa 
ăn thì không bao giờ sinh vừa kiếp đói khát kia. 

Trên đây là kiếp ác ở cõi Diêm-phù-để sinh 
khởi lẫn nhau. Ở phương khác thì có một ít phần 
giông nhau. Như sinh trong kiếp đao binh ây, 
người kia chỉ có thêm sự tức giận, nếu sinh trong 
kiếp bệnh dịch â Ấy, người kia chỉ có một ít sức yêu 
đuôi, nếu sinh vào kiếp đói khát, người kia chỉ 
thêm sự đói khát. 

Hỏi: Lỗi của đại kiếp là thế nào? 

Đáp: Trừ địa ra, ba thứ kia gọi là lỗi của đại 
kiếp. Ba đại chủng, gọi là lỗi của đại kiếp, đó là: 
lửa, nước, g1ó, chăng phải địa chủng. Vì sao? Vì 
bất lợi. Lợi là làm hoại đại kiếp. 

Lại nữa, kiếp. hoại của địa chúng, nghĩa là kiếp 
hoại lẽ ra phải đến đệ Tứ thiền mà chưa từng đến 
đệ Tứ thiên. 

Hỏi: Vì sao kiếp hoại không đến đệ Tứ thiên? 

Đáp: Vì trời Tịnh Cư. Trời đó không sinh địa 
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trên, ở ngay địa đó mà nhập Niết-bản. Cũng không 
sinh xuống địa dưới, vì địa dưới chắng phải thường 
diệt. Nếu kiếp trụ kia trải qua kiếp hoại cũng không 
đúng, vì sức phước tăng thượng nên sinh vào xứ 
đó, vì sự rôi loạn bên trong không có. Nêu bên 
trong địa đó có sự khuây rôi, thì bên ngoài. Sẽ có tai 
họa. Trong Sơ thiền kia, vì có lửa giác quán khuấy 
rôi, nên bên ngoài bị hỏa tai đốt cháy. Trong đệ Nhị 
thiên có nước hỷ nhiều loạn, nên bên ngoài bị thủy 
tai cuốn trôi. . Trong đệ Tam thiên có hơi thở gió ra 
vào khuây rôi, nên bên ngoài bị phong tai làm tan 
hoại. 

Hỏi: Đệ Tứ thiền không hệ có sự nhiễu loạn, 
đầu được không thường còn? 

Đáp: Vì bị sát-na vô thường hủy hoại. Nói như 
vậy, nghĩa là địa của đệ Tứ thiên không nhất định 
nối tiếp nhau, hễ vị trời kia sinh thì cung điện đều 
có theo. Nếu vị trời ây qua đời, thì cung điện cũng 
mất theo. 

Hỏi: Kiếp nào hết trước nhất? 

Đáp: 

Bảy lửa lần lượt qua 
Sđu đến một thủy tai 
Bốn chín lửa, bảy nước, 
Lại bảy lửa, gió sau. 

Bảy lửa lần lượt khởi: Nghĩa là kiếp lửa khởi 

lên trước nhất. Nói như thế này: Nếu kiếp lửa sắp 
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khởi, bấy giờ tuôi thọ của con người là tám vạn 
tuổi. Người địa ngục chết, không còn sanh lại, nên 
biết là kiếp hết, cho đến ở địa ngục cũng không có 
một chúng sinh nào cư trú, đó gọi là kiệp địa ngục 
hết. Như kiếp địa ngục hết, súc sinh, ngạ quỷ cũng 
như vậy. Nêu súc sinh hữu dụng đi với người, thì 
đều tận diệt một lượt với con người. Và lúc ây, ở 
Diêm-phù-đề chỉ còn một người, không aI chỉ dạy 
bèn nhập Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, bèn cất tiếng 
xướng: Ly sinh hỷ lạc thật là vui sướng, âm thanh 
như vậy, lần lượt bảo nhau khắp cả Diêm- -phù- -đề. 
Các chúng sinh khác cũng không có thây giáo hóa, 
đêu nhập Sơ thiên, cho đến cả Diêm- -phù- -đê, không 
có một chúng sinh nào ở. Đó gọi là hết kiếp Diêm- 
phù-đề, chỉ trừ châu Uất- đơn-việt, tất cả các đường 
lành cõi Dục cũng giỗng như vậy, Ở Châu Uất- 
đơn-việt chết, không người nào được thiên, vì 
không có sự lia dục. Lại nữa, lúc đó, một chúng 
sinh ở Sơ thiên, không có ai giáo hóa, bèn nhập đệ 
Nhị thiền. Sau khi xuất thiên, cất tiếng xướng: 
Định sinh hy lạc thật là vui sướng. Âm thanh như 
vậy vang khắp đến Phạm thiên. Các chúng sinh 
khác cũng giống như thế. Cho đến Sơ thiên, không 
có một chúng sinh nào cư ngụ, đó gọi là kiếp của 
đời chúng sinh hết. Thế gIỚI lúc đó trông rỗng 
trong một thời gian lâu, mãi cho đến khi bảy mặt 
trời xuất hiện. 
Hỏi: Mặt trời xuất hiện từ đâu? 
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Đáp: Có thuyết nói: Lúc kiếp thành, ở sau núi 
Càn-đà có bảy mặt trời trụ, từ nơi ây xuất hiện. 

Có thuyết nói: Một mặt trời chia thành bảy 
phân. 

Lại có thuyết nói: Năng lượng của một mặt trời 
nóng gấp bảy lân. 

Lại có thuyết nói: Lửa của địa ngục Vô gián tỏa 
ra. Nói như vậy: Nghĩa là vì sức nghiệp của chúng 
sinh làm cho quả tăng thêm, khí thê giới khởi, 
nghiệp chúng sinh đó hết, như vậy, sự nhiễu loạn 
phát sinh cho đến đốt cháy cả trời Phạm, bảy hỏa 
tai như vậy thứ lớp đi qua. Sau đó, là một thủy taI, 
nghĩa là bảy hỏa tai xảy ra rồi, sau đó mới là một 
thủy tai, cho đến làm tan rã đệ Nhị thiên. 

Hỏi: Nước dâng lên từ đâu? 

“Đáp: Có thuyết nói: Từ ranh giới của đệ Tam 
thiền nước mưa bị đun nóng. Có thuyết lại nói: 
Bánh xe nước vọt lên, xảy ra nhiễu loạn như trước 
đã nói. Bốn chín lửa, bảy nước: Nghĩa là bảy hỏa 
tai theo thứ lớp xảy ra, sau đó là một thủy tai. Như 
vậy bốn mươi chín lân hỏa tai và bảy lần thủy tai. 

Lại bảy lửa, gió sau: Nghĩa là lại bảy lần hỏa 
tai, về sau là một phong tai. Thủy tai, phong tai nồi 
lên, theo thứ lớp từ hỏa tai. Đấy là khéo nói, Tịnh 
cư thiên sống lâu đến sáu mươi bốn kiếp, mới bị 
thủy tai làm trôi dạt, cho đến đệ Nhị thiền bị phong 
tai làm tan hoại. Cho đến đệ Tam thiên, trăm ức 
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bốn thiên hạ hư hoại cùng một lúc. 

Mười chín trung kiếp thê gian trống rỗng, một 
trung kiếp khí thế gian tan hoại, một trung kiếp khí 
thế giới hình thành, mười chín trung kiếp theo thứ 
lớp an trụ dân. Nếu Ở kiếp không trước nhất là ở 
kiệp trụ sau cùng. Nếu ở kiếp không sau cùng là ở 
kiếp trụ trước nhất. 

Hỏi: Thế nào là tâm rỗi loạn? 

Đáp: : 

Lâm lẫn, nghiệp báo gốc 
Sơ hãi và tốn hại 

Nếu hiểu chỉ tiết kia 
Thánh nói nước, lửa, giỏ. 

Lâm lẫn nghiệp báo sốc, sợ hãi và tôn hại: 
Nghĩa là bốn nhân duyên làm cho tâm rôi loạn, đó 
là bốn đại loạn, nghiệp báo gốc, sự sợ hãi và gây 
tốn hại cho thân. 

Bồn đại rỗi loạn: Nghĩa là ăn uỗông không thích 
hợp, nên bốn đại rối loạn. Vì bỗn đại rôi loạn nên 
khiến tâm người kia loạn. Nghiệp báo gốc là 
nghiệp báo là gôc tạo ra tâm tán loạn chín muôi. 

Hỏi: Việc này ra sao? 

Đáp: Ưa loan truyền, những tai họa suy sụp, làm 
cho người khác buôn râu, khổ sở. -Hoặc lại măng 
răng: Ông là người ngu si, điên rô, tâm tán loạn. 
Hoặc xua đuôi, đàn á áp chúng sinh, khiến họ rơi vào 
chỗ nguy hiểm. Đốt núi, đầm, cho người uống 
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rượu. Hoặc do vọng tưởng nên nói ngược lời Phật. 
Những nghiệp xâu như thế, dẫn tới hậu quả là tâm 
loạn. 

Sự sợ hãi: Nghĩa là kinh hoàng sợ hãi khi thấy 
hình phi nhân đến. Vì sợ hãi nên tâm người kia 
loạn, gây tốn hại cho thân, tức bị phi nhân đánh. Vì 
người kia đã dùng vật bât tịnh làm câu uế chỗ đại 
chúng hội họp và tháp Phật, Tăng, nên khiến cho 
phi nhân ở nơi đó giận, mà đánh, cho nên tâm 
người kia loạn. 

Đó là nói người phàm phụ, bậc Thánh không 
có hành báo của nghiệp gôc làm tâm loạn. Nêu 
người nảo trước đã gieo trông nghiệp báo nhất 
định, thì trước hết thọ báo, sau đó mới vượt lên ly 
sinh. Nêu kẻ nào g1eo trông nghiệp báo không nhât 
định, nêu vượt lên ly sinh, thì nghiệp của họ sẽ tiêu 
mắt. 

Tâm loạn: Là ở cõi Dục. Địa ngục kia không 
tâm loạn, vì thường loạn. Súc sinh, ngạ quý, và 
người thì tâm loạn, trừ châu Uất-đơn-việt, các tâng 
trời cõi Dục cũng có tâm loạn. 

Hỏi: Những bậc Thánh nào có tâm loạn? 

Đáp: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A- 
la-hán, Bích-chi- Phật. Chỉ có tâm Phật không 
loạn, tiếng nói không hư hoại, tóc không bạc, mặt 
không nhăn, không dân dân nhập Niết-bàn. 

Từ lâu, Đức Thê Tôn đã dứt hết nghiệp nhiễu 
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loạn, vì Phật thực hành hạnh mâu nhiệm. Sự rối 
loạn là ở ý thức, chứ không phải ở năm thức tâm, 
vì không phân biệt. Tâm hữu lậu loạn, vô lậu thì 
không, vì hành chân thật. Thê nên, nêu nói tâm 
điên loạn là tán loạn chăng? Nên chia làm bốn 
trường hợp: 

Trường hợp đâu: Nói điên, là tâm hữu lậu thiện, 
tâm vô ký không ấn mắt. 

Trường hợp thứ hai: Nói tự tướng trụ, là tâm 
cầu uê. Trường hợp thứ ba: Nói người điện, là tâm 
cầu uế. 

Trường hợp thứ tư: Nói tự tướng trụ tâm thiện 
và tâm vô ký không ân mất. 

Hỏi: Những đại nào có thể làm tan rã chỉ tiết? 

Đáp: Nếu có thể làm tan rã chỉ tiết, bậc Thánh 
nói: Ba đại nước, lửa và g1ó là có thể làm tan rã chỉ 
tiết, chăng phải địa đại vì bất lợi. 

Đại lửa làm tan rã chỉ tiết: Nghĩa là lúc chết, 
đại lửa tăng, đốt cháy khắp gân, đôt gần XOng, làm 
tan rã từng lóng đốt, làm tan rã lóng đốt rồi, không 
bao lâu sẽ chết. 

Đại nước làm tan rã chỉ tiết, nghĩa là lúc từng 
lóng đốt rời ra, trước hết làm cho gân thôi rữa, gân 
thối rữa rồi, chi tiết khác tiếp tục như trước đã nói. 
Đại gió làm tan rã chỉ tiết, nghĩa là làm cho gân nát 
vụn, gân nát vụn rồi, chỉ tiết khác tiếp tục như trước 
nói. chi tiết đã làm tan rã rồi, không quá một ngày 
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có việc làm tan rã chỉ tiết, vì các chi tiết thường bị 
tan rã, nhưng do nghiệp báo, nên không chết. Súc 
sinh, ngạ quỷ và ba phương đêu có sự tan rã chỉ 
tiết, trừ châu Uất-đơn-việt, vì không có tội nghiệp. 
Cối trời cũng như vậy. Phàm phu, bậc Thánh đêu 
tan rã chi tiết, chỉ trừ Phật. Tội báo nghĩa làm tan 
rã chỉ tiết. Phật không có tội báo. 

Đã nói tách rời chỉ tiết, nay SẼ nÓI: Về sự lui 
sụt. 


Thôi pháp có ba thứ 
Đắc, vị đắc, tập hành 
Hoặc một Hgười, một thối 
Vị đắc thôi là hai 

Là tập hành thôi kia 

Ba Thánh đều cũng vậy. 

Thối pháp có ba thứ: Đắc thôi, vị đặc thôi và 
tập hành thôi. 

Đắc thôi, nghĩa là công đức đã được mà gặp 
phải nhân duyên lui sụt là thôi. Vị đặc thôi nghĩa 
là công đức đáng lẽ được, nhưng vì buông lung nên 
không được. Tập hành thôi là công đức đã được, vì 
có nhân duyên nên không được tập hành. 

Hỏi: Những người nào thôi lui và thối lui việc 
øì? 

Đáp: Hoặc một người, một thôi lui. Nếu người 
đắc thôi là Thanh văn, thuộc căn cơ chậm lụt, 
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không phải căn cơ nhạy bén. Căn cơ nhạy bén là 
sức của Tam-muội, nên nói như vậy. 

Hỏi: Làm sao biết có đắc thôi? 

Đáp: Do nói có hai loại A-la-hán. Đó là Thối 
pháp và bất thối pháp. Nếu nói thối đạo mà quả 
không thối là không đúng. Vì sao? Vì đoạn đặc hợp 
với đạo. Đặc là thuộc đạo đề, thê nên, đạo thôi 
chắng phải đoạn là không đúng. Nếu nói lìa thì hạt 
giông phiên não làm sao phát sinh? Nên nói như 
tâm vô lậu ban đâu, không có nhân trước mà sinh, 
đạo thôi kia cũng như vậy. 

Lại nữa, vì có phân tự, phân nhân, nên từ nơi 
không có biên vực sinh tử, phân tự, phân nhân của 
phiên não sinh ra. Nói phiền não khởi ở ba chỗ là 
nói sai là không đúng. Vì sao? Vì phiên não khởi 
là có đây đủ nên nói là chúng sinh khởi phiền não, 
phải có đủ ba nhân duyên, đó là: Sức nhân, sức 
cảnh giới và sức phương tiện. Sử của dục ái Kia, 
chưa đoạn, chưa biết là sức của nhân (đoạn là vô 
ngại, biết là giải thoát). Triên của dục ái chấp pháp 
là sức của cảnh giới. Sự tư duy không đúng đăn là 
sức của phương tiện, là ý của thuyết kia. Nếu theo 
thuyết kia nói, sự tư duy bất chánh, nghĩa là trước 
kia không có tư duy bất chánh thì không khởi. Nêu 
tư duy bât chánh trước kia có thì là không cùng. 

Lại nữa, tâm thiện, vô ký đã đến mức rốt ráo 
bất sinh. (Nếu sự tư duy bắt chánh cứ tiếp nối nhau 
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không cùng thì những niệm khác sẽ không được 
sinh). Nếu bất sinh thì sự giải thoát cũng không có 
phân. Đốt cháy các phiên não, không sinh trở lại, 
như lửa đốt gô thành tro, đến cuôi cùng, thì tro 
không còn là gô nữa. Cũng vậy, A-la-hán dùng lửa 
trí đê đốt củi phiền não, không lẽ lại là phiền não. 
Sự bất ưng kia là như vậy. Vì sao? Vì thí dụ không 
đúng. Sao lại như đốt củi có tro? Nếu như vậy 
phiền não của A-la-hán có thừa như tro kia chăng? 
Nếu có thừa, thì không phải là A-la-hán, vì có 
phiên não. Nếu không có thừa phiên não thì chắng 
giông như thí dụ trên. Nhưng chăng phải Thánh 
đạo kia như lửa đốt củi. Thánh đạo chỉ bắt đầu khởi 
sự dứt trừ phiên não, là được giải thoát, được 
chứng quả. Nếu vị kia lìa Thánh đạo thì cũng xả bỏ 
giải thoát, bị trói buộc, còn khởi lại. Như các sự lui 
sụt là trái với kinh nói, nên biết vì nói bất thời giải 
thoát, nên nói vị đặc thối tức nói hai, nghĩa là nếu 
vị kia là vị đặc thối thì đó là Thanh văn, Bích- chĩ- 
Phật, chứ chắng phải Phật, vì Phật đã an trụ tối 
thăng. Thanh văn không được căn cơ tối thăng của 
Bích-chi-Phật Phật. Bích-chi-Phật không được căn 
cơ tôi thăng của Phật, cho nên mới có vị đắc thối. 
Nói lược là tất cả chúng sinh tu hành lẽ ra đều được 
tuệ nhãn của bậc Thánh. Nêu người không tu hành 
mà nhập danh săc, đó là Vị đắc thối. 

Hỏi: Làm sao biết được có Vị đặc thối? 

Đáp: Vì tin tưởng lời Phật nói. Như Đức Thê 
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Tôn nói: Chư thiên và người đời lui sụt trí tuệ, 
nghĩa là mê đắm danh sắc, không thấy Thánh đề, 
nói họ là tập hành thối. Ba Thánh đêu cũng như 
vậy, nghĩa là nêu người tập hành thối, thì đó là ba 
Thánh: Thanh văn, Bích-chi-Phật và Như lai đều 
có, do các nhân duyên ở khoảng giữa mà công đức 
có được, không thê thường hiện ở trước mặt. 

Hỏi: Làm sao biết có tập hành thối? 

Đáp: Vì nói tâm, tâm pháp lui sụt. Đức Thê Tôn 
nói: Bốn thứ tâm, tâm pháp này, được trụ trong 
hiện pháp an lạc. Ta nói vị kia, mỗi mỗi lui sụt, như 
Tu-đa-la có nói rộng. 

Lại có thuyết nói: Ý bất động, thân giải thoát, 
chứng quả, thành tựu diệu dụng, những thứ đó là 
không lui sụt. Vì lý do nảy, nên biết, Đức Thê Tôn 
cũng có Tập hành thối. Cho nên nói: Đức Thế Tôn 
phân nhiều là diệu dụng vị chí, chẳng phải địa căn 
bản. Vì sao? Vì gần cõi Dục. Dù ý ý bất động, CÓ giải 
thoát, có tập hành thối, nhưng vì người đã thành 
tựu tu đặc nên tất cả những thứ kia khi ở hiện tại, 
đêu thường được chuyền theo. Tâm, tâm pháp của 
người là hiện tại tu, nghĩa là những gì không hiện 
ở trước đều gọi là thối. Tập hành thối nhiêu nhất là 
Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì công đức vô biên. Như 
vua Thánh Chuyên luân thọ nhận rộng cảnh giới. 

Lại nói, vì thâu nhiệp người khác, nên gọi là bất 
động, vì tự nhiếp nên gọi là tâm, tâm pháp. Đức 
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Thế Tôn thường thâu nhiếp người, ít khi tự thâu 
nhiếp. Như vậy, Đức Thế Tôn là đẳng đại bị, đại 
xả. 

Hỏi: Xứ nào không thối? 

Đáp: 

Chư thiên thì bắt thối 

Quả thối không hệ chết 
Cũng không tạo nghiệp ấy 
Trụ quả mà không làm. 

Chư thiên thì bất thối: Nghĩa là các vị trời 
không lui sụt, vì trời căn cơ nhạy bén, vì trời là 
được quả. Người căn cơ bén nhạy thì không thối. 
Nếu người căn cơ chậm lụt mà được quả, sau đó 
sinh lên cõi trời cũng không, thối. Vì vô sinh. Bậc 
Thánh vô sinh nên không thối. Việc này trước đây 
đã nói. Vì thôi kia đều không có phân. Đức Thê 
Tôn nói năm thối đầy đủ, nhiêu sự nghiệp. 

Vì năm thối pháp kia, trời không có cho nên 
không thôi. Do trời không thối, nên biết thối phải 
ở trong loài người, vì thôi đủ có thê được. 

Quả thối không hê chết, nghĩa là người có quả 
thôi, không bao giờ chết, phải đắc quả lại. Vì sao? 
Vì sinh ở địa dưới, chắng phải thường diệt, chăng 
phải pháp thường diệt, không còn hiện ở trước, vì 
pháp bất sinh, vì đạo quyết định và quyết định rốt 
ráo đêu thuộc về quả. Vì chỗ chết đi sông lại của 
đạo quả, nên người kia được sống lại. Lại vì quả 
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xứ được tự khéo giữ gìn, vì vị trí của quả đủ ba 
nhân duyên và năm nhân duyên, như trước đã nói. 

Thối ba quả kia, chăng phải là quả của Tu-đả- 
hoàn, vì kiến đạo dứt phiên não chăng phải là sự 
đối trị. Thấy đạo dứt phiền não dựa vào chỗ ngã 
mà chuyên, không có ngã. Tu đạo dứt phiên não là 
đối sự, tu đạo dứt phiên não là xứ tịnh chuyền. Tu- 
đà-hoàn kia có tưởng tịnh và tướng bất tịnh. Họ tư 
duy các hành bất tịnh, họ tư duy tịnh được lìa dục. 
Đối với cái thây bất tịnh thì lui sụt, tư duy không 
có pháp ngã, ngã sở. Đối với phi ngã thì thây được 
thối. 

Lại nữa, quả Tu-đà-hoàn có phương tiện rộng, 
trước kia đã tu như là thí, giới, v.v... để hướng đên 
giải thoát, so sánh như vậy. Lại nữa, quả Tu-đà- 
hoàn do thây đạo mà được, nên không có kiến đạo 
thối, vì đạo nhanh chóng, vì nhạy bén, vì đối trị Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ. Nêu quả A-la-hản, thối 
đến quả Tu-đà-hoản, nên biết là thôi ba quả. Vì đối 
trị phiên não được thành tựu, cũng không gây ra 
các nghiệp. Như A-la-hán kia đã trụ ở quả, nghĩa 
là nêu người được quả mà không làm, thì người 
của quả thôi đó cũng không làm. Vì sao? Vì được 
luật nghĩ không tạo tác, vì Thánh đạo đã diệt trừ 
hành vi ác, như đã từng uống thuốc. Lại nữa, vì sự 
hy vọng đầy đủ, A-la-hán kia hy vọng ở quả diệt, 
vì đối trị hành vi ác. 

Hỏi: Ngang đâu thì gọi là Bồ-tát? 
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Đáp: 

Nếu tu các tướng tốt 
Phương tiện khởi nghiệp kia 
Từ đó, càng tiễn thêm 

Được gọi là Bồ-tát. 

Nếu có chúng sinh bồ thí một bữa ă ăn, khởi tâm 
quyết định, phát tâm không sợ nói rằng: "Ta sẽ 
thành Phật, có thể khởi báo tướng, tăng trưởng 
nghiệp kia", ngang đó gọi là Bồ- tắt, vì có thể từ 
đây sẽ tạo nghiệp tương tợ nối tiếp. Nêu không 
được như vậy là chỉ có danh hiệu suông". Bô-tát 
dù có khởi tâm bất thôi ngay từ đâu, nhưng đó là 
Bô-đề quyết định, chứ chăng phải thú hướng quyết 
định (Thú nên nói là đến, đồng với từ ngữ thú 
hướng), nghĩa là tạo nghiệp báo của tướng rôi thì 
đều quyết định, cho nên được mang danh hiệu 
ngang đông với nghiệp báo của tướng Phật, vì 
tướng của Phật lìa bốn nhân duyên, đó là lìa đường 
ác, lìa phi nam, lìa dòng họ thấp hèn, và lìa không 
căn đủ. Được một nhân duyên, là sinh ra, biết được 
túc mạng. Do sinh ra biết túc mạng, nên vừa nghe 
thì thọ trì, quyền thuộc tín thọ, lìa lỗi chúng sinh, 
vượt qua ba A-tăng-kỳ kiếp, gieo trồng nghiệp báo 
tướng trong trăm kiếp, trừ Đức Thích Ca Mâu Nị, 
vì Thích Ca Mâu Ni là Bồ-tát tính tiễn, trừ chín 
kiếp, còn lại chín mươi mốt kiếp. 

Có thuyết nói: Hai, ba A-tăng-kỳ, không phải 
là kiếp A-tăng-kỳ, nói A-tăng-kỳ kiếp sinh A-tăng- 
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kỳ, và hành thiện A-tăng-kỹ. 
Hỏi: Nghiệp báo của tướng là những tánh nào? 
Đáp: Thân nghiệp, khâu nghiệp tăng thượng và 
ý nghiệp. Lại nữa, tánh của tư tuệ này chắng phải 
văn tuệ, vì yêu kém, cũng chăng phải tu tuệ, vì cõi 
Dục không nhất định, là chủng loại của Diễm-phù- 
để, chăng phải phương nào khác, người nam chắng 
phải người nữ, Đức Phật ra đời, chắng phải không 
ra đời, thấy Phật chẳng phải không thây Phật, là 
duyên tạo nghiệp, chắng phải duyên khác. 

Có thuyết nói: Một nghĩ mong, gieo trồng 
nghiệp ba mươi hai tướng. Về sau, các thứ nghiệp 
viên mãn. Lại có thuyết nói: Một tâm định, một 
hành, một duyên phân nhiêu là nghĩ mong hiện ở 
trước, có nguyện vọng dưới chân được quả trụ an 
bình, có nguyện cho đến nhục kế, mỗi tướng đó là 
quyền thuộc của trăm phước. Về số lượng phước, 
Có thuyết nói: Phước của một vua Thánh Chuyên 
luân, gọi là lượng của một phước. Lại nói: Phước 
của một Đế-thích. Có thuyết lại cho: Lúc kiếp 
thành, nghiệp của tất cả chúng sinh tăng thượng, 
khí thê ĐIỚI phát sinh, đó gọi là lượng của phước. 
Có thuyết nói: Trừ Bô-tát ở địa gân Phật, còn lại là 
các phước lạc tự tại của nghiệp chúng sinh, đó gọi 
là sô lượng của một phước. Pháp vô học của Phật 
là Bồ-đè, gọi là trí tận, trí vô sinh. Tát-đỏa câu trí 
này, nên gọi là Bô-đề. Tát-đỏa được Bô-đê này là 
giác ngộ tất cả pháp, nên gọi là Phật. Chỉ có nghiệp 
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báo của tướng, về sau mới được ngôi vua Thánh 
Chuyên Luân, mà tướng của vua Thánh nên biết là 
nghiệp báo khác. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ Tát-bà-đa? 

Đáp: 

Một thư phản biệt khác 
Có thuyêt nói tướng khác 
Hoặc nói từng phân khác 
Hoặc lại nói dị khác. 

Bốn thứ Tát-bà-đa: Một thứ phân biệt khác, 
nghĩa là thuyết kia nói lúc các pháp tùy theo đời 
chuyên biến, là phần khác chăng phải sự khác. Như 
sữa biến thành lạc, là bỏ chất béo của vị, chứ không 
bỏ màu sắc. Như món đô băng vàng bạc, hư tôi, 
làm lại món khác, là bỏ hình dáng, không bỏ màu 
sắc. Pháp từ vị lai đến hiện tại cũng như thế. Nên 
biết, đây là chuyên biến Tát-bà-đa. 

Khác tướng: Nghĩa là pháp quá khứ kết hợp với 
tướng quá khứ, không lìa tướng vị lai, hiện tại. Như 
người đã mê đăm một sắc, thì chăng phải không 
mê đắm sắc khác. Pháp quá khứ kia cũng như vậy. 

Thuyết này có lỗi, vì nếu các pháp của quả khứ, 
không lìa tướng vị lai, hiện tại thì rột cuộc chúng 
sẽ † thành gì? Cũng thành nghĩa hợp. Nếu vậy thì 
đời rôi loạn. Như người mê đăm một sắc, chỉ yêu 
đăm ở một sắc đó, cũng hoạt động cũng thành tựu, 
đối với thành tựu khác thì không hoạt động? Cho 
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nên, thuyết kia nói đời rối loạn, thí dụ cũng trái 
nhau. 

Từng phân khác, là nói lúc các pháp, tùy theo 
thê gian chuyển biến, từng phân khác, chẳng phải 
sự khác. Đó là kiên lập thê gian không rôi loạn. Vì 
sao? Vì nghiệp khác nhau, nghĩa là pháp chưa tạo 
nghiệp gọi là vị lai, pháp đang tạo nghiệp gọi là 
hiện tại, tạo nghiệp rôi gọi là quá khứ. Từng phân 
khác đó, nghĩa là các pháp được nói kia, tùy theo 
thể gian chuyền biến, trước sau đối đãi nhau, 
không phải việc khác, cũng chắng phải phân khác. 
Như một cô gái, vừa gọi là con gái, vừa gọi là mẹ, 
vì thời gian trước sau đối đãi nhau, nghĩa là ngăm 
cô gái thì biết là mẹ, nhìn TBƯỜI mẹ thì biết là con. 
Đó là kiếp lập thế gian rỗi loạn, vì một sát-na của 
đời quá khứ, có ba đời mà nói là: Quán tướng khởi 
trước gọi là vị lai, quán tướng khởi sau, gọi là hiện 
tại. 

Hỏi: Các sư nói đề vô gián đăng, mỗi đề đều 
khác. Tát-bà-đa và Bà-ta bộ nói để vô gián đắng 
theo thứ lớp. Đàm Vô Đức v.v.... nói một vô giản 
đăng, vậy đâu là sự thật? 

Đáp: Nay sẽ dùng năm chi để nói như thật. 
Năm chi là Tông, nhân, dụ, hợp, kết và nghĩa sẽ 
nói qua kệ sau: 

Thứ đệ vô gián đẳng 
Để trí vì trớng khác 
Thấy bình không thấy áo 
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Thấy đề kia cũng vậy. 

Người tu hành trước hết là tu khô vô gián đăng, 
về sau mới đến đạo. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: Vì tướng khác của đề trí. Trí của khô, tập, 
diệt, đạo, môi trí đều có tướng khác, vì hành khác 
nhau. Nếu hành là khô trí, thì hành này chẳng. phải 
là trí khác. Nếu không như thế sẽ không có bốn trí 
được kiến lập, để cũng có tướng khác. Nỗi bức 
bách kia là tướng khổ, sự sinh khởi là tướng tập, 
sự vắng lặng là tướng diệt, sự ra khỏi là tướng đạo. 
Chăng phải trí không khác tướng khác, một vô giản 
đẳng của đề. Ví như lúc thấy chiếc bình, thì không 
thây chiếc áo, vì tướng của bình và áo khác nhau. 
Vì tướng khác nhau, nên hễ "thấy bình thì không 
thây áo, thấy áo thì không thây bình. Việc thấy đê 
kia cũng như vậy. Đối với tướng khác nhau của đề, 
lúc thây khô không thây tướng nào khác, tất cả đều 
như vậy. Cho nên thứ lớp vô gián đẳng, nói là một 
VÔ gián đăng, nghĩa là thuyết kia nói: Một vô gián 
đăng đối với đê. Vì sao? Vì tin tưởng ở Thánh 
Hiền. Như Đức Thế Tôn nói: Ty-kheo đối với khổ 
chăng hoài nghĩ, tập cũng chăng nghị, diệt, đạo 
cũng như thê. Như chiếc đèn, bốn việc đều có tác 
động: Bình đựng dầu nóng lên, tim chảy, dâu cạn, 
phá tan bóng tối. Một trí như vậy biết khô, cho đến 
tu đạo. Thê nên là một vô gián đẳng. Thuyết Á ây nói: 
Trí đề có tướng khác là không đúng, vì một tướng, 
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tât cả tuệ, một trí tướng đối với cảnh giới của tật cả 
pháp. làm nên hành vô ngã. Đức Thê Tôn nói: Tất 
cả pháp là vô ngã, người trí tuệ có thể thấy. Người 
trí tuệ kia, lúc nhàm chán nỗi khổ, đấy tức là đạo 
thanh tịnh, về tướng đề, cũng nói như vậy. thí dụ 
bình, áo có tướng khác, điều này cũng không đúng. 
Vì sao? Vì vô giản đăng không có phân của tự 
tướng và cảnh giới của cộng tướng. Vô gián đăng 
chăng phải tự tướng, đó là tướng hư hoại của năm 
âm như sắc v.v... (tướng hư hoại tức là tướng vô 
thường). Cảnh giới chung là trí của một vô gián 
đăng. Nếu khác là tự sinh lỗi lâm. Nói thứ lớp vô 
gián, nghĩa là ông nói là lời của Hiện Thánh, đó là 
mật ngữ. Thuyết này có nghĩa khác. Đức Thế Tôn 
nói: Nêu khô thì không nghỉ thì đối với tất cả 
không nghĩ, vì hành v1 nghi ngờ của người kia, cho 
nên nói. Nếu khổ kia sinh vô gián đăng,, thì nghĩ 
kia đều rốt ráo không hiện hành, vì chắng phải 
thường diệt. Vì trừ có thuyết khác, nên Đức Thế 
Tôn nói trong Kinh Cấp Cô Độc thế này: "Trưởng 
giả đối với bốn Thánh đề theo thứ lớp không gián 
đoạn, nói rộng như vậy". 

Như chiếc đèn đã nói, nghĩa là chiếc đèn có lỗi 
là nhiều tánh chất, nhiều nghiệp dụng. Tôi không 
châp nhận việc chiếc đèn, vì nếu khi phân biệt thì 
chiệc đèn đã bỏ tên của mình, như trước đã nói. 
Ánh sáng của đèn kia là thuộc sắc nhập, có công 
năng phá tan bóng tôi, sức nóng của đèn kia thuộc 
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xúc nhập, có thể làm việc khác. Nếu không như 
vậy thì hoại nghĩa quyết định. Tuệ thì không như 
vậy. Nêu nói là đồng thì có lỗi, còn nêu nói một 
tướng thì điều này cũng không đúng, vì hành khác 
nhau. Hành vô thường khác với trí. Khổ, không, vô 
ngã, v.v... hành trí cũng đều khác, theo như vậy mà 
so sánh. Nêu không như thê sẽ không có môn giải 
thoát. Hành không hư hoại là môn giải thoát (Lìa 
quán gọi là hoại, ba thoát khác quán nên không 
hoại). Như ô ông nói, duyên với tật cả pháp làm nên 
hành vô ngã, vì quản ngay tất cả pháp. Đó là phân 
tư duy không nhât định và tư duy định một phân, 
hành đều duyên riêng mỗi đề, do vậy, không nên 
nói, người tu hành kia lúc nhàm chán khổ, tức là 
đạo thanh tịnh. Vì không thê đem hành nhàm chán 
để duyên với diệt, đạo. Vì diệt đạo là việc đáng ưa 
chuộng. Tất cả duyên nghĩa là không chung tất cả, 
vì trái nhau, do hành vô ngã, không tức hành. Vì 
hành vô ngã này, vì tự tánh không tự quản sát, cũng 
không có hai tánh quyết định, cũng không quán 
tương ưng, vì cùng một hành, một duyên. Cũng 
không quản chung, có chung, vì một quả, một 
quyết định. Lại nói: 

Tất cả hành vô thường, nghĩa là cũng chăng 
phải là hành vô thường, vì làm diệt vô gián đăng. 
Diệt là thường, nên biệt, hành đó cách xa chân đê. 
Như đã nói, quán chúng sinh này suốt đêm dài sinh 
tử, đã thành tựu những hành vị ác của thân, miệng, 
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ý, nói chúng sinh này, tức là địa ngục và đường ác 
khác. Thật ra, chắng phải người này, tức là địa 
ngục, vì hướng đến địa ngục, nên nói người đó 
cũng như vậy. 

Lại nữa, không võ gián đăng này, chắng phải là 
vô nguyện, vô tướng vì cảnh giới tật cả pháp kia 
không có, nên chớ nói là có lỗi. Thế nên, hành vô 
ngã của tất cả pháp, là sự suy nghĩ không nhất định. 
Sự suy nghĩ nhất định là duyên hữu lậu. Nếu không 
như vậy, là môn giải thoát giảm. Nếu nói tự tướng 
VÔ gián đăng là không có, thì không đúng. Vì sao? 
Vì là quán. Tự tướng, cộng tướng này gọi là tướng 
bức bách, là tướng khô. Vì quán ba để là tự tướng, 
vì quán ấm là cộng tướng, Như vậy, tất cả phải biết, 
đêu do quán nên nói là tự tướng, cộng tướng. Nói 
không như vậy là không đúng. Vì sao? Vì quán 
không hư hoại như trước đã nói. Thuyết trung âm 
ở trước nói, về sau sẽ nói, thì nay nói. 

Hỏi: Có trung ấm hay không? 

Đáp: 

Nên biết có [rung ấm 
Do Đức Thế Tôn nói 
Như con đường trong xóm 
Kia đêu cùng đi qua. 

Đây nói có trung âm. Vì sao? Vì do Đức Thế 
Tôn nói. Đức Thế Tôn nói: Đường của bảy sĩ phu 
có trung bát Niết-bản. Nếu không có trung ấm thì 
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không có trung bát Niết-bàn. Nếu nói có thì trung 
yêu từ bát Niêt-bàn kia, là không đúng, vì trong 
đường trời không có nói. Tu- đa-la của Đức Thê 
Tôn nói: Trời Tứ Thiên vương cho đến Phi tưởng 
Phì phi tưởng xứ, đều không nói có trung yêu, 
ngoài ra cũng có lỗi, vì nêu nói sinh bát Niết- bàn 
thì còn có tên là sinh thiên chăng? Như vậy, tất cả 
A-na-hàm lẽ ra cũng có lỗi là nói như vậy. Thê nên, 
thuyết kia là thuyết vọng tưởng. Nếu nói trung gian 
mạng sống lâu là bát Niết-bàn thì không đúng, vì 
trừ châu Uất-đơn-việt và Bồ- tát ở biên sau, có 
nhiêu chúng sinh không hết tuổi thọ mà đã chết, đó 
đều là trung bát Niết-bàn chăng? Cho nên, các giả 
thuyết này đều có lỗi. 

Hỏi: Việc này thể nào? 

Đáp: Ví như con đường trong xóm, nỗi liên từ 
một xã này đến một xã khác. Như vậy tử âm sinh 
âm, từ tử âm hướng đến sinh âm cũng như thê. Như 
kinh A-thâp-ba-la-diên nói: Nếu từ mỗi chỗ kia 
đến, nói rộng như thế. 

Nếu không có trung ấm thì sẽ không có việc tới 
lui, cho nên phải có trung âm, nếu nói vì trừ Tu- 
đa-la là có thuyết khác. Đức Thế Tôn nói Tu-đa-la 
và kệ: "Năm tội Vô gián đã gây ra thì theo thứ lớp 
sẽ đọa vào địa ngục Vô GIián”. Lại nữa, vì Phạm 
chí mà nói kệ: “Trẻ thành già, bệnh trôi dạt đến chỗ 
Diêm vương”. Phạm chí không có trụ xứ, cũng 
không có lương thực, cho nên không có trung âm, 


SỐ 1552 - LUẬN TẠP A TỶ ĐÀM TÂM, Quyền 11 989 


là không đúng. Vì sao? Vì nghiệp của đường không 
gián đoạn, nên nói Tu-đa-la và kệ là nói: Tạo 
nghiệp vô gián rồi, thì trước phải chịu báo Vô gián, 
sau đó mới thọ nghiệp báo khác, cũng phải đọa vào 
đường địa ngục, không phải đường khác. 

Hỏi: Như ông giải thích, Đức Thê Tôn nói Tu- 
đa-la là tạo năm nghiệp vô gián rôi, theo thứ lớp 
đọa vào địa ngục, phải là năm nghiệp Vô gián mới 
đọa vào địa ngục hay chỉ hai, ba, bốn nghiệp? Hay 
còn tội khác đọa vào địa ngục? 

Đáp: Nên biết kinh này và ý bài kệ. Nếu nói 
như ảnh, nghĩa là mặt trăng rất xa, ảnh của trăng 
hiện dưới đảy nước, không phải là mặt trăng kia đi 
đến trong nước. Như vậy, tử âm, sinh â âm cũng như 
ảnh, chúng sinh sinh đâu cần øì đến trung ấm. Điều 
này cũng không đúng. Vì sao? Vì những điều kia 
đêu có lỗi. Mặt trăng và nước đi chung, tử âm sinh 
âm không đi chung, cho nên có lỗi, dưới chân nhãn 
thức là tay thân thức, cũng như vậy. Nếu trước kia 
đã nhận lẫy sinh âm mà bỏ tử âm như chiết lâu 
trùng là không đúng. Vì sao? Vì đường không khác 
và hai thức kết hợp là có lỗi. Vì vậy, nên nói có 
trung ấm, như đã nói ở bốn thứ Tát-bà-đa. 

Hỏi: Là có tất cả hữu vi hay là không? 

Đáp: 

Nên biết tất cả hữu 
Chăng có tất cả trởng 
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Tất cả vô tất cả 
Không có pháp tưởng khác. 

Hữu này là Tát-bà-đa lập ra. Tất cả là nói mười 
hai nhập, các nhập đó đều có tự tướng, không phải 
tướng nào khác, tât cả tướng đã tạo đêu khác nhau, 
tạo nên nghiệp khác nhau, như trước đây đã nói. 

Tất cả vô tất cả, nghĩa là pháp hữu học trong 
pháp học, không có pháp vô học. Có pháp vô học 
trong pháp vô học, cũng không có pháp vô học, 
như trong hư không chăng có dâu vết, cứ so sánh 
như vậy. 

Hỏi: Ở đây nói là có, vì sao nói không có? 

Đáp: Không có pháp của tướng khác, như 
tướng của mắt, là nhãn nhập, không có tướng nhập 
khác, vì khác nhau. Vì lý do ấy nên nói tất cả pháp 
đêu không lần lộn. 

Tất cả thể gian có 

Không trải sự thích ưng 

Đo Mâu-ni nói ra 

Tăng Thanh văn không Phát. 

Có ba đời Tát-bà-đa, đây là do Tát-bà-đa lập. 

Hỏi: VÌ sao đời hiện tại là do quán quá khứ, vị 
lai mà lập ra? 

Đáp: Nếu không có quá khứ, vị lai thì sẽ không 
có đời hiện tại. 

Đời hiện tại đã không, thì cũng không có pháp 
hữu vi, cho nên có ba đời. Đừng nói có lỗi. Nếu nói 
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thời gian lâu xa là quá khứ, sẽ có là vị lai thì chắng 
phải là có, chỉ có hiện tại, điêu này không đúng. Vì 
sao? Vì có nghiệp báo. Đức Thế Tôn nói có nghiệp, 
có báo, chăng phải nghiệp bảo này, đều có trong 
hiện tại. Nếu nghiệp hiện tại, nên biết báo ở vị lai. 
Nếu chịu báo ở hiện tại, phải biết: Nghiệp đã có 
trong quá khứ. Nêu nói những lời thế tục thường 
nói: Nghĩa là cũng nói tác giả là không thật có. Nếu 
cho những lời người thê tục thường nói là có 
nghiệp, có báo thì điều này cũng không đúng, vì 
Đức Thế Tôn cũng nói tác giả không thật có, đây 
cũng là lời của thế tục thường nói hay sao? Do 
miệng thân đã nói Tu-đa-la đệ nhất nghĩa không, 
mà ông vọng tưởng nói là ở đây có nên kia có, so 
sánh như vậy. 

Phải biết, như ông nói: Thời gian lâu xa là quá 
khứ, sẽ có là vị lai, thì chắng phải là có, chỉ hiện 
tại là có. Nghĩa là chớ nên nói, tôi cũng có thể nói, 
cái hiện tại đối với đã qua là vị lai, đối với sẽ có là 
quá khứ, thì điều Tây chăng phải người trí nói. 

Như đã nói, nêu không có năm căn như tín v.v... 
ta nói là chúng phàm phu, nếu người hữu học còn 
bị phiền não ràng buộc, nên năm căn như Tín, v.v.. 
không hiện ở trước, vì đạo và phiên não không đi 
chung, cho nên biết có quá khứ, vị lai. Nếu nói 
khác, thì bậc Thánh lẽ ra là phàm phu. Nếu nói, 
chứng đắc là tùy theo sinh thì điều này cũng không 
đúng, không có pháp chứng đăc, vì không có chỗ 
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nương dựa. 

Thanh văn Tăng không có Phật: Nghĩa là Phật 
không thuộc Tăng Thanh văn. Vì sao? Vì ba ngôi 
báu không giảm. Nếu Đức Thế Tôn thuộc về 
Thanh văn thì lễ ra có hai ngôi báu, chắng phải ba, 
vì Phật không có tự thê riêng. Quy y và trong sạch 
không hư hoại, niệm v.v... cũng như vậy, chớ nói 
có lỗi, thê nên, Phật không thuộc vê Thanh văn 
tăng. Như Đức Thế Tôn nói Tu-đa-la của "Kiêu- 
đàm-di. Bồ thí tăng, cũng chính là cúng dường ta". 
Nên biết là nói Tỳ-kheo Tăng, Thánh Tăng, ruộng 
phước Tăng, Đức Thế Tôn thuộc về ba tăng đó, vì 
đã phá phiên não, vì là Thánh, vì là ruộng phước 
đệ nhất nghĩa, chăng phải Thanh văn Tăng tự giác. 

Nếu khiển chương cú rộng 
Chung sinh rát sợ hãi 
Tướng sâu không øì hơn 
Nay ta chỉ nói lược. 

Nếu nói rộng thì chúng sinh sẽ cảm thây sợ hãi, 
nên hôm nay, con không nói rộng. VỀ các cầu trong 
mỗi chương thật sâu xa. A- -ty-đàm sáng suốt, thanh 
tịnh, trí tuệ đã am hiểu. Đỗi với nghĩa nhiệm mâu, 
âm thanh của các luận ở đây chỉ nói lược. 

Các Đại sư thuở xưa 
Giảng nói vô lượng nghĩa 
Nay con theo chỗ hiểu 
Phân biệt nói ít phần. 
Đối với pháp, Tôn giả Pháp Thắng đã nói, nay 
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tôi xin dùng chút ít trí tuệ để suy nghĩ so lườn 
gom øóp, đê tạo lập chương cú, tường thuật lại đê 
giúp tuyên dương giáo pháp của Phật, chăng phải 
muôn kiêu mạn, hay câu được tiếng khen. Như Tôn 
giả Pháp Thắng đã nói: Nếu sinh các phiền não là 
Thánh nói, thì đạo hữu lậu diệt, cũng sinh phiên 
não, mà chăng thêm hữu lậu, vì phiên não không 
có. Vô lậu duyên phiên não, chỉ có bớt mà không 
thêm, như trước đã nói, cho nên tôi nói là thêm. Vô 
lậu duyên hạ trung thượng không thêm, là không 
đúng, vì dựa vào thêm. 

Quyết định biết luận này 

Chương cú nghĩa máu nhiệm 

Đổi chúng trí tuệ kia 

Mạnh mẽ không hê sợ. 

Đôi với nghĩa vị chương, cú của luận này, 
người trí khéo phân biệt nói, nghĩa là không có tâm 
khiếp sợ ở trong các chúng trí tuệ, vì khéo hiểu 
pháp tướng. 

Nay tôi luận tăng ích 
Tâm tôi không ham gì 
Khiển người trí ra thích 
Chóng được vui Niết-bàn. 

Kinh này là nói theo nghĩa rất lược mà sâu 
rộng, khó có thê thọ trì, như luận về hư không khó 
có thê biết rõ như trước đã nói, cho nên, bổn luận 
tăng ích tùy thuận nghĩa của Tu-đa-la, giúp cho 
chúng ta được hiểu rõ một cách dễ dàng, vì biết 
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nghĩa thì phiên não dứt. 


Phẩm 11: LUẬN 

Đã nói xong phẩm Trạch, nay sẽ nói lược các 

luận, khiến cho người trí ưa thích. 
La luật không luật nghi 
Ma được ở luật nghi 
Không do kia vượt hơn 
Người năng quyết định nói. 

Đáp: Có. Đó là lúc từ cõi Vô Sắc mất, sinh cõi 
Sắc. Phàm phu ở cõi Vô Sắc, gọi là phi luật nghi, 
phi bất luật nghị, vì luật nghi thiện ác không có ở 
cõi Vô Sắc. Lúc từ cõi Vô Sắc kia chết, sinh cõi 
Sắc thì được luật nghi thiện, vì luật nghi cõi Sắc, 
đêu có chung với tâm, chắng phải thắng tiên, vì cõi 
Vô Sắc là cõi thù thắng. 

Từng được quả Sa-môn 
Hiên Thánh lìa các lỗi 
Được pháp thiện hữu vi 
Không gọi là tu tập. 

Đáp: Có, đó là Thánh đạo thuộc về quả diệt rồi 
về sau mới thối. Căn không tiễn thêm mà lại được. 
Căn đó, trước kia thuộc về quả quá khứ, vì đạo 
trước diệt tiên nên chăng phải tu, vì nhân của hiện 
tại không có. 

Lìa các lỗi: Nghĩa là vì chắng phải thế tục, Hữu 
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vi là chăng phải vô vi. Thiện nghĩa là vì không phải 
bắt thiện, vô ký. 

Lúc đạo chưa hưng khởi 

Xa lìa các lỗi lâm 

Lúc giải thoát lìa ác 

Người năng quyết định nói. 

Đáp: Có, đó là người tu hành trụ Tam-muội 
Kim Cương, trừ tận trí đầu tiên và các pháp vô học 
khác, là lúc chưa khởi, vì không hướng đến. Lúc 
giải thoát: Là khi tất cả đạo vô học giải thoát ngay, 
thì tận trí đầu tiên phát sinh, lúc phát sinh này là 
lúc giải thoát. Lìa các lỗi ác: Nghĩa là vì chăng phải 
hữu lậu. 

Lại Triển Quang Âm khởi 
Là tương ưng định kia 

Sơ thiên thanh tịnh thôi 
Mà được ở thôi pháp. 

Đáp: Có, đó là lúc A-la-hán lui sụt triền đệ Nhị 
thiên, tận trí đã được, sự lui sụt của Sơ thiền được 
kết hợp với tận trí. Có lui sụt sự huân tu, vì Sơ thiên 
kết hợp với đệ Tứ thiền. A-na-hàm cũng vậy. Nói 
tịnh, nghĩa là làm sáng tỏ chỗ thôi, vì chăng phải 
vô học. 

Lại ở đạo kiến để 
Được các pháp thiện kia 
Pháp đó là có duyên 
Thánh trí không thấy duyên. 
Đáp: Có nghĩa là đi chung với khổ tỷ trí, đăng 
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trí của cõi Dục, với khô tỷ trí đều cùng chung khô 
VÔ gián đăng v.v... biên tu, cũng không thây trí kia 
duyên, vì trí đó duyên cõi Dục, mà khô tỷ trí không 
duyên cối Dục. Tập, diệt vô gián đăng biên cũng 
như vậy. Đạo tỷ nhẫn được duyên với trí của ba đề 
mà không quán để đó vì trụ cảnh giới khác. Như 
trụ pháp học được pháp vô học, được pháp vô học 
chẳng phải pháp học. Như thế, từ phẩm. Pháp trí 
đến phẩm Tỷ trí, phẩm Tỷ trí lại đến phẩm Pháp 
trí. 

Vê quả tuệ hữu lậu 

Tuệ vô lậu đã dưt 

Quả kia do nhán khởi 

Là tuệ không lìa dục. 

Đáp: Có. Đó là bậc Thánh lìa dục cối Dục, chưa 
lia dục của Sơ thiên. Tâm biến hóa của quả Sơ 
thiền ở cõi Dục đã lìa dục, vì ái của cõi Dục đã hết. 
Tuệ của Sơ thiền chưa lìa dục, vì ái của thiên đó 
chưa hết, tất cả tâm biên hóa cũng vậy, theo nghĩa 
đó, trừ quả của địa mình. 

Lại trụ đạo vô ngại 
Ma được ở các diệt 
Phiên não trái nhau này 
Chăng phải kiến vô lậu. 

Đáp: Có. Đó là lúc phảm phu tu thân thông. 
Đạo vô ngại dứt, phiên não, trái với thân thông mà 
được các diệt, chăng phải trái với kiến vô lậu. Vì 
sao? Vì lúc bậc Thánh lìa dục thì pháp nhẫn được 
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hiện ở trước, vì đắc nhẫn trái với phiên não diệt. 
Lại các phiên não diệt 
Người lìa dục đạt được 
Không dứt các phiên não 
Ma được sạch không nhơ. 

Đáp: Có, đó là lúc địa trên chết, sinh Phạm 
thiên, được phiên não cõi Dục diệt mà không dứt 
phiên não đó, vì trước đã dứt rồi. Tất cả địa khác 
cũng như vậy. 

Địa thanh tịnh không nhơ 
Chưa từng được mà được 
Chăng lìa dục, chăng thối 
Không dựa vào kiển đạo. 

Đáp: Có. Đó là Sơ thiên lìa dục, dựa vào Sơ 
thiền và quyên thuộc vượt lên ly sinh. Đạo tỷ trí 
phát sinh, thành tựu quả A-na-hàm của ba địa. Xuất 
định đó, nhập đệ Nhị thiên, đạt được vô lậu của đệ 
Nhị thiển. Lúc được vô lậu của thiên đó, chẳng lia 
dục, vì trước đã lìa dục, chẳng phải thôi vì tính tiên 
vượt hơn, chăng phải kiến đạo, vì thây đạo rốt ráo. 
Nên biết địa trên và các căn tăng ích cũng đều như 
vậy. 

Là được chưa từng được Mà đạt được văng 
lặng, Không xả kia không được Như bậc Năng tri 
nói. 

Đáp: Có. Đó là trừ quyến thuộc khổ pháp mà 
nhẫn và được, được đạo vô lậu khác, xả vô lậu ban 


998 A TỲ ĐÀM 10 
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những cái khác không xả, vì trước kia đã xả. 

Nếu thành tựu tám nhẫn Cũng thành tựu bảy trí 
Các kiến vô lậu này Không thấy vô lậu nào. 

Đáp: Có. Đó là nói người nảy trụ đạo tỷ nhãn, 
thành tựu tật cả tuệ của kiến đạo, kiến tất cả diệt, 
tất cả đạo chỉ trừ, quyền thuộc của đạo tỷ nhẫn. 
Nhẫn kia không thấy tự tánh, vì không tự quán sát, 
không có hai tánh, cũng không thấy tương ưng với 
một hành, một duyên, không thấy có chung một 
quả, một quyết định. 

Lại pháp chưa từng được Cảnh giới bên hữu lậu 
Chỉ có người bất động 

Năng kích động pháp thiện. 

Đáp: Có. Đó là nói vô tướng của vô tướng, đôi 
với sự sinh tử vô cùng cực chưa từng được mà 
được. Vì Thánh đạo văng lặng, nên nói duyên hữu 
lậu, chăng phải thường. diệt, nên nói cảnh giới biên, 
ngoài ra không có, nên nói chỉ có bất động, vì 
Thánh đạo vắng lặng, nên nói kích động pháp 
thiện. 


Đã khởi tuệ võ lậu 
Người chưa khởi tuệ đó 
Đời trước, chẳng nhân sau 
Như bác Năng tri nói. 
Đáp: Có. Đó là sự thêm trước, chắng phải nhân 
kém ở sau, vì quả kia tương tợ và thêm. 
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Lại la dục sâu địa 
Thánh cũng đắc quả kia 
Không được thiên vô lậu 
Như bác Năng tri nói. 

Đáp: Có. Đó là không xứ lia dục, dựa vào thiên 
vị chí, vượt lên ly sinh. Khô, pháp nhẫn sinh, đạo 
tý trí chưa sinh, vì tám mươi chín quả Sa- môn, nên 
nói là thành tựu quả của địa kia, vì khô pháp trí là 
khô pháp nhẫn nơi quả dựa và quả công dụng. 
Phiền não do thấy khô dứt hết, thây khổ dứt phiên 
não, là quả giải thoát và quả công dụng, mà không 
thành tựu thiền vô lậu, vì chưa được. 

Lại các pháp vô lậu 

Mà vì thuộc về quả 
Người năng sinh pháp kia 
Không nhập vào cõi đó. 

Đáp: Có, đó là giới vô lậu, thuộc về cõi vô lậu 
kia, chăng thuộc hữu lậu. Giới là do bốn đại tạo 
nên, vì quả của bốn đại đó. Bốn đại thuộc về ĐIỚI 
xúc, vì là cảnh giới của thân thức. 

Có một đại chủng diệt Ở địa thiền không khởi 
Hai đại chủng ở trước Như bậc Năng Tri nói. 

Đáp: Có. Đó là nói bậc Thánh sinh ở Sơ thiền 
vô lậu cõi Dục, theo thứ lớp Sơ thiền hữu lậu hiện 
ở trước. Một chủng bốn đại diệt, đó là bốn đại cõi 
Dục, do vô lậu chuyển biến theo. Vì nêu sự sinh ở 
cõi Dục kia, được hiện ở trước, tức là bốn đại tạo 
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địa cõi Dục đó. Hai thứ bốn đại hiện ở trước, nghĩa 
là cõi Dục và bôn đại của địa Sơ thiên. (Giới chung 
của đạo, gọi là vô lậu chuyển biến theo. Nếu sinh 
ở cõi Dục kia, tức là bốn đại tạo cõi Dục đó, nên 
bốn đại này, đều có sự khởi diệt với vô lậu). 

Về ba đạo nhân pháp Là ba thứ lớp tánh Nói ba 
thứ một địa Cũng lại ở ba địa. 

Đáp: Có, đó là tuệ vô học, dùng kiến đạo, tu 
đạo, đạo vô học kia làm nhân. Trí tận, trí vô sinh, 
đăng kiến vô học là tự tánh. Vì phần hạ trung, 
thượng khác nhau, nên nói là ba thứ, vì thuộc về 
địa vô học nên nói là một địa, có giác có quán đêu 
phân biệt, nên ở ba địa. 

Từng có hữu lậu thọ 

Hai thành, một không thành 

Hai căn, hai thứ thành 

Đây nói là thân chứng. 

áp: Có, đó là người thân chứng, căn cứ vào 

Sơ thiên, quyến thuộc của Sơ thiền và căn cơ thắng 
tiễn của đệ Nhị thiền. Địa trên chắng hiện ở trước, 
thành tựu khổ căn, lạc căn hữu lậu. Người này 
trước đây đã được lạc căn vô lậu của địa đệ Tam 
thiền. Vì chuyển căn, nên xả rôi chưa được trở lại, 
vì dựa vào căn thăng tiễn của địa dưới nên không 
tu đạo học của địa trên. Như được một ưu căn của 
quả Học không thành tựu, vì lia dục. Hỷ căn, xả 
căn, mỗi căn đêu có hai thứ, nghĩa là hữu lậu, vô 
lậu khởi đều thành tựu, do xả căn thuộc về thiền Vị 
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chí, thiền trung gian, cho nên được xả căn. Hỷ căn 
thuộc Sơ thiên, Nhị thiền, cho nên được hỷ căn. 
Phiên não Cứu địa diệt 
Mà được ở các thiên 
Không được định Vô Sắc 
Hoặc lại được sẽ HÓi. 

Đáp: Có, đó là A-la-hán có thể được thiền định, 
chăng phải Vô Sắc. Các thiền cũng được, cũng 
hiện ở trước. Người ở cõi Vô Sắc thành tựu mà 
không hành. 

Một pháp có nhiễu tánh 
Hoặc một, ba, có không 
Đó là pháp Vô học 

Sức nhân đã nuôi lớn. 

Đáp: Có, đó là vô tri căn, vì kiên lập một căn 
nên nói là một, vì chín căn hòa hợp nên nói là nhiêu 
tánh. Do nhiêu tánh nên nói chăng phải một. Vì 
một địa vô học, nên nói một địa, vì giác quán phân 
biệt nên nói là ba địa. Có: Là có danh. Vô: Là 
không có việc khác, vì Vô học đắc, nên nói là pháp 
Vô học, vì ba nhân thành lập, nên nói là nhân nuôi 
lớn. 

Về pháp là có phân 

Cùng kia có phần khác 
Sinh, trụ, hoại giông nhau 
Như bác Năng Trì Hi. 

Đáp: Có, đó là sắc nhập thi có phân khác. 
Tướng sắc kia và nhập đêu có sinh, trụ, diệt vì 
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chung một quả. Sắc nhập, nghĩa là vì không tạo 
nghiệp nên nói là có phân khác. Tướng sắc kia, 
nghĩa là vì thuộc pháp nhập, nên là có nhập. 

Về các pháp ương ưng 

Hoặc nói có phần khác 

Hoặc lại nói có phần 

Như bác Năng tri Hi. 

Đáp: Có, đó là pháp bất sinh ở vị lai, ý nhập là 
có phân, khác, vì không tạo nghiệp, tâm pháp khác 
là có phân, vì thuộc vê pháp nhập. 

Về hai A-na-hàm 

Sinh chung ở một địa 
Pháp thứ nhất hoặc thành 
Cunơ được một quả địa. 

Đáp: Có, đó là một A-na-hàm, dựa vào đệ Nhị 
thiền, vượt lên ly sinh. A-na-hàm thứ hai dựa vào 
đệ Tam thiền. A-na-hàm kia chết, đều sinh đệ Tam 
thiên. Người A-na-hàm kia dựa vào đệ Nhị thiên, 
vượt lên ly sinh, là vì thiên tăng tiến, bỏ pháp đệ 
nhất thê gian, tức là dựa vào đệ Tam thiên, nghĩa 
là thành tựu, không bỏ, các địa trên cũng như vậy. 
Được một quả địa, đó là thiền vô giác, vô quán. 

Từng có pháp bắt động 
Đêu thọ ở một hữu 
Một thành tựu chí địa 
Thiện hữu lậu, một võ. 

Đáp: Có. Nghĩa là một lần sinh cõi Dục, một 
lần sinh Sơ thiên. Lần sinh cõi Dục, có chín địa, 
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thành tựu pháp hữu lậu. Lần sinh Sơ thiên, có tám 
địa trừ địa cõi Dục. Tăng và xả, đều thọ một hữu, 
nên nói là một hữu. Hữu lậu: Nghĩa là do vô lậu 
sinh lên địa trên, thành tựu địa dưới, nên nó! là hữu 
lậu. 

Từng trụ một sát-na 

Được, xả ba môn thoát 

Hoặc lại xả cả hai 

Một xả lại còn được. 

Đáp: Có, đó là người sinh cõi Vô Sắc, sẽ được 
A-la-hán, trụ Tam- muội Kim Cương, được ba 
môn giải thoát vô học, xả ba môn giải thoát của 
học, xả định diệt thọ tưởng và Phi tưởng Phi phì 
tưởng xứ, xả tất cả phân thôi, được tất cả phân 
thắng tiên. (Vì trong một niệm vừa xả vừa được, 
nên nói là một niệm. Định diệt thọ tưởng và phi 
tưởng được đoạn trị. Nói xả hai là xả thối và được, 
vì thăng tiên nên xả một, được một). 

Từng thành quả Sa-môn 
Thành tựu Thánh, phi Thánh 
Mà không được dứt biết 
Như bác Năng tri Hi. 

Đáp: Có, đó là vô gián đăng, khô trí sinh, tập 
trí chưa sinh. Bấy giờ, ở tám mươi chín phần quả 
Sa-môn thì thành tựu, ở bốn quả Sa-môn thì không 
thành tựu, cũng không được dứt biết. 

Độ biển vô thắng kia 
Sức kém, không kham được 
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Nay con theo khả năng 

Nói rộng nghĩa sâu xa. 

Người nghèo Củng thể gian 

Có thể được giàu có 

Kẻ ngu không như vậy 

Cần phương tiện to lớn. 

Báu thể gian dễ được 

Báu tuệ thật khó được 

Cho nên phải siêng học 

Dần nháp trí sâu xa. 

Hiểu đúng đường Niết-bàn 

Lâm nẻo tà sinh tử 

Tuệ xua tan tối sỉ 

Như mặt trời trừ tối 

Vì mong cầu giải thoát 

Phải siêng tu trí tHỆ. 

Bài kệ trang nghiêm A-ty-đàm của Tỳ-kheo 

Tát-bà-đa là mong sao tất cả chúng sinh, trí tuệ 
ngày càng thêm, mau được giải thoát. 
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Ngụy, mắt tên người dịch. 


QUYÊN THƯỢNG 
Phẩm 1: BỘ THÍ TRÌ GIỚI 

Hỏi: Thê nào là bố thí? 

Đáp: Tự đem của cải, vật dụng để cho, vì ba 
thứ, đó là vì mình, vì người, vì cả hai. Cúng dường 
chùa, tháp, Phật, Bích-chi-Phật và A-la-hán, đó là 
vì mình; Thí cho chúng sinh là vì người, bồ thí cho 
nØười là VÌ cả hai. b4 nghĩ, ruộng vườn, tài vật tốt 
đẹp. được quả báo tốt đẹp. 

Hỏi: Thế nào là ý nghĩ tốt đẹp? 

Đáp: Cúng dường với đức tin thanh tịnh. 

Hỏi: Thế nào là ruộng tốt đẹp? 

Đáp: Có ba thứ ruộng: 

1. Người có đức lớn. 

2. Người nghèo khô. 

3. Người có đức lớn mà nghèo khô. 

Hỏi: Thể nào là đức lớn? 

Đáp: Là Phật, Bô-tát, Bích-chi-Phật, A-la-hán, 
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A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-hoàn. 

Hỏi: Thế nào là nghèo khô? 

Đáp: Là súc sinh, kẻ già bệnh, đui, điếc, câm, 
ngọng, các thứ nghèo khô như thê. 

Hỏi: Thế nào là có đức lớn mà nghèo khô? Là 
Phật, Bô-tát, Bích-chi-Phật, A-la-hán, A-na-hàm, 
Tư-đà-hàm, Tu-đà-hàm, người già bịnh, đui điếc 
câm ngọng nghèo khô. Đôi với người là ruộng 
phước đức lớn, nếu tâm cung kính thì được phước 
báo to lớn. Đối với ruộng nghèo khổ, tâm thương 
xót thì được báo to lớn. Đôi với ruộng phước đức 
lớn và nghèo khô nếu tâm cung kính thương xót thì 
được báo to lớn. Đấy là ruộng phước tốt đẹp. 

Hỏi: Thế nào là vật tốt đẹp? 

Đáp: Là không giết hại người khác, không trộm 
cắp, không cướp đoạt, không trói buộc, không 
đánh đập, không khinh thường, không lừa dối, đem 
vật trong sạch tùy theo nhiêu ít bô thí đúng lúc, đây 
là vật dụng tốt đẹp. 

Hỏi: Tin là sao? 

Đáp: Biết quả đời sau, nếu Niết-bàn thì nhất 
tâm không lay động. 

Đấy là niềm tin trong sạch. 

Hỏi: Thế nào là tự bỏ sự tham lam, keo kiệt? 

Đáp: Cung kính người, đó là cúng dường thanh 
tịnh. 

Hỏi: Thể nào là đón rước, lễ bái? 
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Đáp: Tự tay thí cho v.v..., đó gọi là cũng dường. 

Hỏi: Ruộng khác là sao? 

“Đáp: Các công đức làm việc thiện, giữ giới, 
thiên định, trí tuệ, giải thoát, được quả, v.v..., nếu 
làm những việc đó, đó là ruộng khác. Cứu giúp 
những nhân duyên tai ách khác thì được không 
khô, phát tâm cung cấp, sẽ được quả báo mâu 
nhiệm. Bồ thí cho Phật, thì tất cả đều được phước. 
Bồ thí chúng tăng nếu tăng thọ dụng, sẽ được tật 
cả phước, nêu chưa thọ dụng sẽ không được tất cả 
phước. Vì cúng dường pháp nên được báo lớn. Nếu 
người học thông minh, trí tuệ rộng lớn, vì pháp mà 
cúng dường thì đó là cúng dường "pháp. Bồ thí sẽ 
được giảu có, người nhận lãnh của bô thí rÔi thì 
được các công đức, như niềm vui, sức khỏe, sông 
lâu v.v... dứt trừ kiết sử được quả báo lớn. Nếu thí 
cho súc sinh thì sẽ được thọ báo trăm đời. Nếu cho 
kẻ bất thiện sẽ mắc quả báo ngàn đời, nêu cho 
người thiện sẽ được thọ quả báo ngàn vạn đời. Nếu 
cho phảm phu lia dục sẽ được thọ báo trong ngàn 
muôn ức đời. Nếu bồ thí cho người đắc đạo sẽ thọ 
báo vô sô đời. Nếu cúng dường Phật thì sẽ được 
thọ báo cho đến đắc quả Niết-bàn. 

Bồ thí có sáu nạn: 

1. Bỗ thí với tâm kiêu mạn. 

2. Bồ thí vì cầu danh. 

3. Bồ thí vì thế lực. 
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4. Bồ thí vì ép buộc. 

5. Bồ thí vì nhân duyên. 

6. Bồ thí mong cầu được báo. Đây là sáu nạn 
của việc bô thí. 

Hỏi: Thế nào là giữ giới? 

Đáp: Có hai thứ luật nghi: Luật nghi bất thiện 
và luật nghi thiện. 

Hỏi: Thể nào là luật nghi bất thiện? 

Đáp: Đó là sát sinh, trộm cắp, dâm dục. Đấy là 
ba luật nghi ác của thân. Nói hai lưỡi, nói hung đữ, 
nói đối, nói thêu dệt là bốn thứ luật nghi ác của 
miệng. Tham lam, giận dữ, ác tà là ba thứ luật ác 
của ý. 

Hỏi: Thế nào là sát sinh? 

Đáp: Có sự sông của kẻ khác, biết là sự sông 
mà cô tình cướp đoạt mạng sông, như vậy là sát 
sinh. Có vật thọ dụng của người khác, biệt là vật 
thọ dụng của người khác mà vẫn cô tâm trộm lấy, 
cướp đoạt, như vậy là ăn trộm. Có phụ nữ là sở hữu 
của người khác, biết của người khác mà muốn 
hành dâm với họ, hoặc đúng là đạo, hoặc không 
đúng là đạo. Tự có vợ mà quan hệ không đúng đạo, 
như vậy là dâm dục. Nếu biết mà nói không biết, 
không biết nói là biết, nếu nghĩ nói không nghĩ, 
không nghĩ nói nghi, như vậy là nói đôi. Nếu có 
thật ý muôn chia cách mà nói khác đi là nói hai 
lưỡi. Vì tâm nhiễm ô đối với người khác nói lời 
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không nhã nhặn, đáng yêu là nói lời hung dữ. Nói 
lời vô nghĩa không phải lúc là nói lời thêu dệt, đối 
VỚI Của cải người khác mà cho là của mình, như 
thế là tham lam. 

Thây người kia vui mừng, ta muốn cho họ đau 
đớn, khổ sở đó là tức giận. Tà ác có hai thứ: Vật có 
thật nói là không có, đấy là thây nghe điên đảo. 

Thê nảo là vật có thật mà nói không có, không 
có tội, không có phước báo, không có đời nay, đời 
sau, không có cha, mẹ, không có Phật, Bích-chi- 
Phật, A-la-hán, người đắc đạo khác, v.v... như vậy 
việc thật mà nói là không. 

Điên đảo là sao? Thấy, nghe việc tốt xâu cho là 
trời làm, không phải là do quả báo. Như vậy là tà 
ác. Đó là ba thứ nghiệp bất thiện. Ăn năn, chừa bỏ 
ba nghiệp này, gọi là ba thứ nghiệp thiện. Thường 
lánh xa ba hạnh ác thực hành ba hạnh thiện, đó là 
ĐIỮ giới vững chắc. Bồ thí, giữ ĐIỚI, thiền định, tư 
duy chắc chắn sẽ được ba quả báo tốt đẹp: đó là 
của cải giàu có, được sinh lên cõi trời, được giải 
thoát. Những thứ ruộng phước thê gian: Như cha 
mẹ, người g1à bệnh, người thiện, phàm phu lìa dục, 
bảy hạng người hữu lậu, bốn đạo hướng, bốn đạo 
quả, người nhập, xuất định Diệt tận, Bích-chi-Phật, 
Bồ-tát, Phật, Ty-kheo, tăng, người qua lại, người 
đói khát. 
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Phẩm 2: GIỚI ĐẠO 

Ba cõi: Là cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Trong 
ba cõi này có năm thứ đạo: ĐỊa ngục, Súc sinh, 
Quỷ thần, Người, Trời và đạo trung âm. 

Thê nào là đạo địa ngục? Địa ngục lớn có tám 
thứ: 

. Făng thời ph1. 
. Hắc thăng. 
Hợp hội. 

Lỗ lạp. 
Ma-ha-lỗ-lạp. 
Ban-na. 
Ba-đa-ban. 
A-tỳ. 

Mỗi địa ngục lớn đều có mười sáu địa ngục 
quyền thuộc. 

Thê nảo là đường súc sinh? Là các loài không 
có chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, hoặc đi 
dưới nước, đi trên đất liên, bay trong hư không. 

Thế nào là đường quý thần? Quỷ thân có các 
thứ thân. 

Hành bất thiện của cõi Dục có ba thứ: thượng, 
trung, hạ. Địa ngục thuộc báo thượng, súc sinh là 
báo trung, ngạ quỷ là báo hạ. 

Thế nảo là đường người? Có bốn thứ người: 


2 <6 bọn 
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1. Người ở phía Đông Phất-vu-đãi. 

2. Người ở phía Tây Cù-da-n1. 

3. Người ở phía Nam Diêm-phù-đè. 

4. Người ở phía Bắc Uất-đơn-viết. 

Cõi Dục do bốn thứ báo của hạnh thiện sinh ra 

Thê nào là đường trời? Cõi Dục có sáu tầng 
trỜI: 

1. Trời Tứ Thiên vương. 

2. Trời Đao-lợi. 

3. Trời Diễm. 

4. Trời Đầu-thuật. 

5. Trời NI-ma-la. 

6. Trời Tha hóa tự tại. 

Trong cõi Dục có sáu thứ báo thiện sinh ra. 

Mười bảy xứ của cõi Sắc là: Phạm-phú-lâu, 
Phạm-ca-di, Ma phạm, Thiểu quang, Vô lượng 
quang, Quang diệu, Thiều tịnh, Vô lượng tịnh, 
Biến tịnh, Quả thật, Đắc đức, Đại quả, Bất phiên, 
Bất não, Thiện quán, Khoái kiến, A-ca-nj-trá. Bốn 
thiền có ba thứ báo thượng, trung, hạ. Mười hai xứ 
sinh báo lẫn lộn hữu lậu, vô lậu của bốn thiên. Bậc 
Thánh của năm Tịnh Cư sinh ở ba xứ. Bậc Thánh, 
phàm phu sinh chung ở chỗ Đại quả, phàm phu 
được định Vô tưởng, sinh ở trời Vô tưởng. 

Không xứ, Thức xứ, Bắt dụng xứ, Hữu tưởng 
Vô tưởng xứ ở cõi Vô Sắc, được định Vô Sắc là 
theo thứ lớp sinh ở xứ Vô Sắc. Tùy theo sức của 
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định nên được xứ sinh, đấy là đường trời. 

Vì muốn thọ hưởng, muôn sử dụng, muốn chứa 
giữ, do nhân duyên này nên nói là cõi Dục. Không 
có dục, có sắc, do nhân duyên này nên gọi là cõi 
Sắc. Cõi Vô Sắc có bốn âm, do nhân duyên này 
nên nói là cõi Vô Sắc. 

Năm mươi năm trong cõi người bằng một ngày, 
một đêm ở cõi trời Tứ Vương Thiên. Ba mươi ngày 
như vậy là một tháng, mười hai tháng là một năm, 
tuổi thọ của Tứ Thiên Vương trên trời là năm trăm 
tuổi, tương đương chín vạn tuổi trong loài người. 
Đây cũng chính là một ngày một đêm trong địa 
ngục Tăng thời phi. Ba mươi ngày như vậy là một 
tháng, mười hai tháng là một năm, địa ngục Tăng 
thời Phi sống lâu năm trăm tuôi. 

Lại nữa, một trăm tuôi trong cõi người là một 
ngày một đêm ở cõi trời Đao-lợi. Như vậy ba mươi 
ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, trời 
Đao-lợi sông lâu một ngàn năm trên cõi trời, bằng 
ba ức sáu vạn năm trong cõi người, cũng là một 
ngày một đêm trong địa ngục Hăãc thăng. Như vậy, 
ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một 
năm, địa ngục Hắc Thăng sông lâu một ngàn tuôi. 

Lại nữa, hai trắm năm trong cõi người là một 
ngày một đêm ở cõi trời Diễm. Như vậy ba mươi 
ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, tuôi 
thọ của trời Diễm là hai ngàn năm, tương đương 
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với sô mười bốn ức bốn vạn năm ở nhân gian, cũng 
là một ngày một đêm trong địa ngục Hợp Hội. Như 
vậy ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là 
một năm, địa ngục Hợp Hội sông lâu đến hai ngàn 
tuôi. 

Lại nữa, bỗn trăm năm trong cõi người là một 
ngày một đêm trên cõi trời Đâu-thuật, ba mươi 
ngày như vậy, là một tháng, mười hai tháng là một 
năm trên trời Đâu thuật sông lâu đến bôn ngàn 
năm, tương đương với số năm mươi bảy ức sáu vạn 
năm ở nhân gian, cũng là một ngày một đêm trong 
địa ngục Lỗ-lạp. Ba mươi ngày như vậy, là một 
tháng, mười hai tháng là một năm, địa ngục Lỗã-lạp 
sông lâu đến bốn ngàn tuôi. 

Lại nữa, tắm trăm năm ở nhân gian là một ngày 
một đêm ở trời Hóa Ứng Thanh. Ba mươi ngày như 
vậy là một tháng, mười hai tháng là một năm, trên 
trời Hóa ứng thanh sống lâu tám ngàn năm, tương 
đương với số hai trăm ba mươi ức bốn vạn năm ở 
nhân gian, cũng là một ngày một đêm trong địa 
ngục Ma-ha-lỗ-lạp. Như vậy, ba mươi ngày là một 
tháng, mười hai tháng là một năm, tại địa ngục Ma- 
ha-lỗ-lạp sông lâu tám ngàn năm. 

Lại nữa, một ngàn sáu trắm năm ở cõi người là 
một ngày một đêm ở tâng trời Tha hóa tự tại. Ba 
mươi ngày như vậy là một tháng, mười hai tháng 
là một năm, trên tâng trời Tha hóa tự tại sống lâu 
một vạn sáu ngàn tuôi, tương đương với sô chín 
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trăm hai mươi mốt ức sáu vạn năm ở nhân Ø1an, 
cũng chính là một ngày một đêm trong địa ngục 
Ban-na. Ba mươi ngày như vậy, là một tháng, mười 
hai tháng là một năm, trong địa ngục Ban-na sông 
lâu một vạn sáu ngàn năm. 

Địa ngục Tăng khát sống lâu nửa kiếp, địa ngục 
A-tỳ sông lâu một kiếp. Tuôi thọ trong súc sinh có 
loài chỉ trong khoảng thời gian búng ngón tay, nửa 
ngày, một ngày, một tháng, một năm, mười năm, 
một trăm ngàn vạn ức năm, cho đến một kiếp. 
Trong loài ngạ quỷ tuổi thọ cho đến bảy vạn năm, 
tuổi thọ của người Nam Diêm-phù- đề thuộc loài 
người hoặc vô sô năm, hoặc đến mười tuối. Thời 
đại ngày nay, con người sông lâu trên dưới một 
trăm tuôi. Người Tây Củ-da-ni sống lâu hai trăm 
năm mươi tuổi. Người Đông Phất- -vu-đãi sống lâu 
năm trăm tuôi. Người Bắc Uất-đơn-việt sống lâu 
một ngàn tuôi, không thêm bớt. Chúng sinh ở xứ 
khác tuổi thọ có tăng giảm. Đây là tuối thọ của 
chúng sinh trong cõi Dục. 

Tuôi thọ ở cõi Sắc như thê nào? Trời Phạm ca 
dì sống lâu nửa kiếp. Trời Phạm-phú-la thọ một 
kiếp, trời Ma-ha-phạm sông lâu một kiếp rưỡi. Đây 
là tuôi thọ của Sơ thiên. Trời Thiêu Quang thọ hai 
kiếp. Trời Vô Lượng Quang thọ bốn kiếp. Trời 
Quang Diệu thọ tám kiếp. Đây là số tuổi thọ của 
Nhị thiền. Trời Ước tịnh thọ mười sáu kiếp. Trời 
Vô Lượng Tịnh thọ ba mươi hai kiếp. Trời Biến 
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Tịnh thọ sáu mươi bốn kiếp, đây là số tuổi thọ của 
Tam thiền. Trời Quả Thật thọ hưởng một trăm hai 
mươi lăm kiếp. Trời Đặc Đức thọ hai trăm năm 
mươi kiếp. Trời Đại Quả thọ năm trăm kiếp. Trời 
Vô Phiên thọ một ngàn kiếp. Trời Vô Não sông lâu 
hai ngàn kiếp. Trời Thiện Quán thọ bốn ngàn kiếp, 
trời Khoái Kiến thọ tám ngàn kiếp. Trời A-ca-nI- 
trá thọ một vạn sáu ngàn kiếp. Đây là số tuổi thọ 
của Tứ thiên. 

Cõi Không xứ thọ hai vạn kiếp. Cõi Thức xứ 
thọ một vạn kiếp. Cõi Bất Dụng xứ thọ sáu vạn 
kiếp. Cõi Hữu tưởng Vô tưởng thọ tám vạn kiếp. 
Đấy là tuổi thọ của cõi Vô Sắc. 

Số tuổi thọ của chúng sinh trong ba cõi là như 
vậy. 


Phẩm 3: TRỤ THỤC SINH 

Có bốn thức trụ. Thế nào là bốn? Sắc, thống 
(thọ), tưởng, hành. trong cõi Dục, cõi Sắc, thức 
thường duyên với sắc mà trụ. Thức của Không xứ, 
Thức xứ thường duyên với thông (thọ) mà trụ. 
Thức của Bất dụng xứ thường duyên với tưởng mà 
trụ. Thức của Hữu tưởng Vô tưởng xứ thường 
duyên với hành mà trụ. 

Có bốn thứ ăn khiến mạng căn của hữu tình 
được thêm lớn. Bốn cách ăn (thực) là: 

1. Đoàn thực. 
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2. Lạc thực. 

3. Ý tư thực. 

4. Thức thực 

Đoàn thực thuộc về ba nhập là hương, vỊ, tế 
hoạt (xúc). Vì sao không thuộc về sắc nhập? Đoàn 
thực là thức ăn mắt thây được. Mạng căn của hữu 
tình có lớn mà không tăng thêm. Đoàn thực có hai 
thứ là có thô và có tế. Thế nào là thức ăn thô? Cơm, 
bánh, tất cả như vậy! Thế nào là thức ăn tế? Thức 
uống, những thứ hương thoa mình. 

Thế nào là Lạc thực (Xúc thực)? Mắt cánh lạc 
(xúc), tai mũi lưỡi thân cùng tiếp xúc. Ý hữu lậu 
tiếp xúc, có thê nói tiếp đến đời sau không dứt. Lạc 
thực phần nhiêu là ở chim đẻ trứng, ngông, nhạn, 
tật cả như vậy. 

Ñ tư thực phân nhiêu là trùng, cá đẻ trứng trong 
nước, tất cả như vậy. Thức thực phân nhiêu là ở cõi 
Hữu tưởng, Vô tưởng và chúng sinh trung âm. 

Đoàn thực phân nhiều ở cõi Dục, ba cách ăn 
còn lại phần nhiêu là ở cõi Sắc, Vô Săc. 

Đoàn thực là thô bậc nhất, lạc thực là tế, ý tư 
thực là tê kê tiếp, thức thực là tế nhất. 

Bồn thứ sinh: Thai sinh, noãn sinh, thập sinh, 
và hóa sinh. Thân trung âm, cõi trời, địa ngục, tật 
cả đêu hóa sinh. 

Quý thân có hai thứ sinh: Thai sinh và hóa sinh. 

Chúng sinh khác có bốn thứ sinh. Chúng sinh 
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ở trong hóa sinh cùng lúc được sáu căn. Các thứ 
sinh kia trước nhất được thân căn, mạng căn. Các 
căn khác theo thứ lớp được thành. 

Bốn hữu: Sinh hữu, tử hữu, bốn hữu và trung 
hữu. Giữa sự sông chết là năm ấm vi tê, đó là Trung 
hữu. 

Trung hữu và sinh hữu ví như 1n ra chữ, như 
cha con giống nhau. 

Trừ cõi Vô Sắc, tất cả cõi khác đều thọ thân 
trung âm. Qua đời ở cõi Vô Sắc, sinh cõi Dục, Sắc 
và thọ thân trung âm. Ví như Trung A-na-hàm có 
trung âm. Trung hữu, sinh hữu của đời khác cũng 
như vậy. 


Phẩm 4: NGHIỆP 


Trong tâm tạp duyên tạp cấu khởi hạnh tạp. 
Trong hạnh tạp thọ nhận báo tạp. 

Thể nào là hạnh tạp? Có ba thứ hành: Hành của 
thân, hành của miệng và hành của ý. Lại có hành 
thiện, hành bất thiện và hành vô ký. Hành học, 
hành vô học và hành phi học phi vô học, hạnh kiến 
đề dứt trừ, hành tư duy dứt trừ và hạnh không dứt 
trừ. 

Quả báo cũng có nhiều thứ như báo hiện đời, 
sinh báo, hậu báo, lạc báo, khổ báo, bât lạc bât khổ 
báo, báo đen, báo trăng, báo tạp. 
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Hành không báo, không trăng không đen. 

Lúc hành hết, thì hắn có quả báo, không hắn 
thọ quả báo. 

Thê nào là hành của thân? 

Hành của thân là thân cử động, tác động làm 
VIỆC. 

Thế nào là hành của miệng? Miệng lay động, 
nói Ta. 

Thế nào là hành của ý? Là ý hoạt động suy 
nghĩ. 

Thể nào là hành thiện? 

Thân thiện tạo ra khâu thiện, tạo ra ý nghĩ thiện. 

Thê nào là hành bắt thiện? 

Thân bất thiện tạo ra khâu bất thiện và ý bất 
thiện. 

Thế nảo là hành vô ký? 

Thân vô ký tạo ra khâu vô ký, nghĩ ra ý vô ký. 

Thê nào là hành hữu học? 

Thân học vô giáo, khẩu học vô giáo, ý học nghĩ 
Ta. 

Thê nào là hành Vô học? 

Thân vô học vô giáo, khâu vô học vô giáo, ý vô 
học nghĩ ra. 

Thê nào là hành phi học phi vô học? 

Thân hữu lậu hành động, khẩu hành động, ý 
nghĩ ra. 
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Thể nảo là hạnh do kiến đề dứt trừ? 

Kiên tín, Kiên pháp, kiến nhẫn dứt trừ tám 
mươi tám kiết, tương ưng với tư. 

Thế nảo là hành do tư duy dứt trừ? Đó là tín 
giải thoát, kiên đáo, tư duy dứt trừ mười sử tương 
ưng với tư. Và hành của thân nhiễm ô, hành của 
miệng, hành hữu lậu thiện, hành vô ký. 

Thế nảo là hành không dứt trừ? Đó là các hành 
vô lậu. 

Thế nào là báo hiện đời? Nếu tạo hạnh thiện, ác 
thì ngay trong đời này sẽ được báo, chứ không phải 
đến đời sau mới được. 

Thế nào là sinh báo? Tùy theo sau khi hành 
thiện ác, ngay đời thứ nhất là được báo, chăng phải 
đến đời khác. 

Thế nảo là hậu báo? Tùy theo sau khi làm điều 
thiện, ác, thì đời thứ hai được báo, hoặc đời thứ ba, 
thứ tư hoặc hơn nữa mới được báo. 

Thê nào là lạc báo? Làm việc thiện ở cõi Dục, 
cõi Sắc cho đến thực hành điều thiện của ba thiên 
là thọ lạc báo. 

Thế nào là khô báo? Làm điều bất thiện sẽ thọ 
báo khô. 

Thế nào là bất khổ bất lạc báo? Hành hữu lậu 
thiện của đệ Tứ thiền và hành hữu lậu thiện của cõi 
Vô Sắc. 

Thế là báo hắc hắc? Đó là hành bất thiện tạo ra 
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báo hặc hắc. 

Thê nảo là báo bạch bạch? Hành hữu lậu thiện 
được báo bạch bạch. 

Thê nào là tạp báo? Hành thiện ác lẫn lộn của 
cõi Dục sẽ thọ báo lẫn lộn. 

Thế nào là hạnh vô bảo không hắc, không 
bạch? Khi hành hệt thì lậu ba cõi hệt. Tư duy vô 
lậu thuộc về đạo vô ngại 

Thế nào là hạnh phải thọ báo? Hành năm 
nghịch tật phải chịu báo ác. Báo hiện đời, sinh báo, 
hậu báo và tàn dư của báo có duyên, có người, thì 
phải thọ báo. Không duyên, không người thì không 
hăn phải thọ báo. Vì tất cả đều là hành hữu lậu, nên 
tạo nghiệp thành thục sẽ mắc quả báo. Nếu không 
cô ý tạo nghiệp không thành thục thì không mắc 
quả báo. 

Ba thứ hành: Thân nghiệp có giáo vô giáo (vô 
biểu), khâu nghiệp có giáo, vô giáo, ý nghiệp có 
giáo. 

Thế nảo là hành có giáo? Hoặc là thân, miệng, 
ý tạo ra. 

Thế nào là hành vô giáo? Lúc thân, miệng tạo 
nghiệp xong, ý sinh khởi tâm khác, thường còn 
không mất sắc vô giáo. Trong tâm thiện bất thiện 
sinh, tâm vô ký, không sinh sắc vô giáo. Vì sao? 
Vì sức của tâm vô ký yếu kém. Vô ký có hai thứ: 
Có ấn mất và không ân mất. Bị kiết sử che lấp là 
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ân mất. Không bị che lấp là không ấn mắt. 

Thế nảo là pháp vô ký ân mất? Là thân tả (thân 
kiến), biên tà (biên kiến) trong cõi Dục. Và pháp 
vô minh cộng hữu tương ưng với chúng. 

Tất cả kiết sử của cõi Sắc, Vô Sắc và hạnh thân, 
khẩu của cõi Sắc, đây là pháp vô ký ân mất. 

Thê nào là pháp vô ký không ân mật? Đi, đứng, 
năm, ngôi, pháp báo của kỹ xảo, tâm biến hóa và 
hư không, đều không phải là trí duyên tận. Đấy là 
pháp vô ký không ân mắt. 

Ba thứ vô giáo là: 

1. Vô lậu. 

2. Định cộng. 

3. Luật nghI giới. 

Thế nào là vô lậu giới? Là chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng. 

Thê nảo là định cộng giới? Đắc thiên, lìa pháp 
dục ác. 

Thế nào là luật nghi giới? Lúc thọ giới, được 
hạnh thân, miệng thiện hữu lậu. 

Thế nảo là được ba thứ luật nghi? Tất cả thành 
tựu được đạo luật nghi vô lậu. Tất cả thành tựu 
được luật nghĩ thiền định cộng. Người cõi Dục thọ 
lãnh giới nên thành tựu giới luật nghi, Người thọ 
giới luật nghĩ lúc đầu có giáo tác nên thành tựu vô 
giáo. Nếu đều không mất thì thành tựu quá khứ. 
Người đắc thiên thì thành tựu tất cả quá khứ, vị lai, 
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đều thuộc luật nghi định cộng. Nếu nhập định quá 
khứ, vị lai, hiện tại thành tựu thì luật nghi vô lậu ở 
vị lai, tất cả đều thành tựu. Nếu nhập đạo hiện ở 
trước thì thành tựu, nếu đêu không mất thì thành 
tựu người luật nghi quá khứ. Nếu tạo ác bất thiện 
nặng thì sẽ thành tựu giáo, vô giáo bất thiện. Nếu 
không tạo điều á ác nặng thì thành tựu giáo, vô giáo 
bất thiện. Nếu ác không nặng thì thành tựu giáo bất 
thiện, không có vô giáo. Nếu tâm ác diệt thì không 
thành tựu giáo, vô giáo. Người không có luật nghi, 
hiện tại thành tựu vô giáo bất thiện. Nếu đều không 
mất thì thành tựu vô giáo bất thiện quá khứ. Nếu 
làm điều thiện quan trọng thi thành tựu giáo, vô 
giáo thiện. Nếu không làm điều thiện quan trọng 
thì sẽ thành tựu giáo thiện, vô giáo. Nếu không có 
thiện quan trọng thì thành tựu thiệu giáo, không có 
vô giáo, nếu tâm thiện diệt thì không thành tựu 
giáo, vô giáo. Nêu người trung gian hoặc làm việc 
thiện quan trọng, hoặc bất thiện cũng sẽ thành tựu 
giáo, vô giáo thiện, bất thiện. Nếu làm việc thiện, 
bất thiện không quan trọng thì sẽ thành tựu giáo, 
không có vô giáo. Nếu tâm thiện, bất thiện diệt thì 
không thành tựu giáo, vô giáo. Nếu được tâm thiện 
cối Sắc, thì thành tựu luật nghi thiên. Nêu tâm thôi 
lui, thì không thành tựu luật nghi thiên. Tất cả luật 
nghi trong tâm thiện của cõi tất cả Sắc đều tương 
ưng với tâm, trừ tâm của nhãn, tâm của nhĩ, thần 
tâm của văn tuệ, tâm lúc chết. Sức của tâm vô lậu 
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Thế nào là sáu địa? Nghĩa là địa thiên vị đáo, 
Sơ thiên, thiên trung gian, đệ Nhị thiên, đệ Tam 
thiên, đệ Tứ thiên. Tâm của sáu địa thoái lui sẽ 
không thành tựu luật nghi vô lậu. Có hai việc làm 
mât luật nghĩ vô lậu. Hoặc thôi, hoặc được đạo quả. 
Có hai việc làm mật luật nghĩ thiên, hoặc thôi lui, 
hoặc qua đời. Có ba việc làm mât luật nghi giới: 

1. Phạm giới. 

2. Xả ĐIỚI. 

3. Khởi ác tà. 

Nếu lúc pháp diệt tận, có người nói là mất luật 
nghĩ giới, có người lại nói không mật, thật sự thì 
không mât. Có bôn việc làm mật bât luật nghĩ: 

1. Thọ giới. 

2. Không còn tạo nghiệp nữa. 

3. Nhất tâm dứt mong câu. 

4. Được sắc thiện đắc đạo. 

Thê nào là mât? Hoặc dứt căn thiện, hoặc qua 
đời, pháp tâm sở nhiễm ô còn thừa lại. Lúc dứt trừ 
kiết, sự đứt trừ có năm thứ quả: 

1. Quả báo. 

2. Quả sở y. 

3. Quả tăng thượng. 

4. Quả thân lực. 

5. Quả giải thoát. 
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Pháp hữu lậu thiện, hoặc có bốn quả, hoặc năm 
quả. Có thê dứt trừ kiết sử, đây là năm quả. Không 
thể dứt trừ kiết, đây là bốn quả, trừ quả giải thoát. 

Pháp bất thiện có bốn quả, trừ quả giải thoát. 

Pháp vô lậu hoặc bốn quả, hoặc ba quả. Nếu 
dứt trừ kiết, sẽ có bốn quả, trừ báo quả. Nêu không 
dứt trừ kiết, sẽ có ba quả trừ quả báo và quả giải 
thoát. 

Pháp vô ký có ba quả, trừ quả báo, quả giải 
thoát. 

Thế nào là quả báo? Pháp bắt thiện, pháp thiện 
hữu lậu được quả báo. 

Thế nào là quả sở y? Pháp thiện, bất thiện, vô 
ký, thường hành tăng trưởng, ích lợi mãi cho đến 
CuÔI cùng đạt được, đây là quả sở y. 

Thê nào là quả tăng thượng? Hoặc tốt đẹp. hoặc 
không tốt đẹp, đều lãnh thọ chung, lãnh thọ trên 
hết, đó gọi là quả tăng thượng. 

Thê nào là quả thân lực? Thân hành, tạo tác, 

v... đó là quả thân lực. 

Thế nào là quả giải thoát? Trí diệt kiết, đấy là 
quả giải thoát. 

Có ba thứ căn là căn thiện, căn bất thiện và căn 
VÔ ký. 

Ba thứ căn thiện là không tham, không sân, 
không sI. 

Căn bất thiện là tham dục, giận dữ và ngu sI. 
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Bốn thứ căn vô ký là ái vô ký, vô minh vô ký, 
kiên vô ký và mạn vô ký. 

Ba thứ pháp: Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp 
vô ký. 

Thế nào là pháp thiện? Nghiệp thân, khâu thiện 
và tâm thiện. Pháp tương ưng với tâm, tâm bất 
tương ưng hành và trí duyên tận, đó là pháp thiện. 

Thế nào là pháp bất thiện? Nghiệp thân, khâu 
bất thiện và tâm bắt thiện. Pháp tương ưng với tâm 
và tâm bắt tương ưng hành, đấy là pháp bất thiện. 

Thê nào là pháp vô ký? Nghiệp thân, miệng vô 
ký và tâm vô ký. Pháp tương ưng với tâm và tâm 
bất tương ưng hành, hư không phi trí duyên tận, đó 
là pháp vô ký. 

Không uống rượu, bố thí, cúng dường, tôn 
trọng v.v... đó là thuộc về nghiệp thân, miệng 
thiện. 

Uống rượu, đánh đập, kiêu mạn, không tôn 
trọng, v.v... là thuộc về nghiệp thân, miệng bất 
thiện. 

Đây. là nghiệp thân miệng ở cõi Dục không 
thuộc về mười nghiệp đạo, mà là bốn đại tạo của 
cõi Dục, 

Như vậy, nghiệp thân, miệng vô lậu của cõi Sắc 
là bốn đại tạo nào? Nếu dựa vào sáu thứ địa, tức là 
bốn đại tạo của địa đó. Nếu sinh cõi Vô Sắc, như 
vậy, vôn đã được nghiệp thân, miệng vô lậu, tức là 
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Ba thứ qua đời: Có khi mạng hết mà phước 
không hết, có khi phước hết mà . mạng không hết và 
có khi phước hết mạng cũng hết. 


Phẩm 5: ÁM TRÌ NHẬP 

Các pháp hữu lậu có bốn việc phải xa lìa. Bốn 
việc đó là các lậu phiền não: Vô thường, vô ngã, 
vô lạc, vô tịnh. Vì sao? Vì hướng về tất cả chỗ sinh, 
vì tâm hữu lậu rót chảy liên tục, rơi vào thế ĐIỚI, 
gọi là hữu lậu. 

Ba cõi có một trăm lẻ tám phiên não: chín mươi 
tám kiết và mười triền là phiên não nây sinh ở xứ 
nào? Là nói pháp hữu lậu, cũng gọi là thọ â âm và 
xứ phiên não. Từ trong phiên não này có hai thứ 
năm ấm: Hữu lậu và vô lậu. Thọ ấm, tất cả đều hữu 
lậu. 

Thê nào là sắc âm? Các bốn đại tạo, mười hai 
nhập trừ ý nhập. Các nhập khác và sắc vô giáo 
thuộc về pháp nhập. Đấy là sắc âm. Sắc âm này có 
hai thứ: có thể thấy, không thê thây. 

Thê nào là có thể thây? Là một nhập thuộc sắc 
nhập. 

Thế nào là không thê thây? Là chín nhập và sắc 
vô giáo thuộc về pháp nhập. 

Lại có ba thứ sắc: Có sắc có thể thây, có đôi. 
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Có sắc không thể thây, có đối. Có sắc không thể 
thây, không có đối. Săc nhập có thể thấy, có đôi. 
Chín nhập còn lại là không thể thây, có đối. Pháp 
nhập và sắc vô giáo là không thể thấy, không có 
đối. Đó là sắc âm. 

Thế nào là thông (thọ) ấm? Thọ âm sinh ra từ 
sáu cánh lạc (xúc). 

Âm này có hai thứ thọ: thân thọ và tâm thọ. 

Ba thứ thọ là thọ khô, thọ lạc, thọ bất khổ bất 
lạc. Bốn thứ thọ: thân hữu ký, vô ký, tâm hữu ký, 
vô ký. Năm thứ thọ là năm thọ căn. 

Sáu thứ thọ: Nhãn xúc thọ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
và ý xúc thọ. Mười tám thứ thọ: Nhãn v.v... có hỷ, 
lạc, hộ. 

Ba mươi sáu thứ thọ: có thiện, bất thiện trong 
mười tám thứ thọ. 

Một trăm lẻ tám thứ thọ: Mỗi đời quá khứ, vị 
lai, hiện tại đều có ba mươi sáu thứ thọ. Mỗi chúng 
sinh trong khoảnh khắc khởi lên vô số thọ, đây gọi 
là thọ âm. 

Thế nảo là tưởng âm? Ý có các thứ duyên theo 
tật cả pháp tưởng, là ba thứ này: Nhỏ, lớn vô số thứ 
loại gôm vào các thứ thuộc về nhập. Do nhân 
duyên nảy, tưởng gọi là tưởng ấm. 

Thế nào là hành âm? Hành tạo ra các thứ pháp 
trong pháp hữu vi, là hành âm. Hành ấm này có hai 
thứ: pháp tương ưng với tâm và pháp bất tương ưng 
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với tâm. 

Thế nào là pháp tương ưng với tâm? Có ba thứ: 

1. Tư. 

2. Cánh lạc (xúc). 

3. Các pháp như nhớ lại. v.v... Đây gọi là pháp 
tương ưng với tâm. Thế nào là pháp bất tương ưng 
với tâm? Đó là: 

1. Đắc. 

2. Vô tưởng. 

3. Định Diệt tận đều là những pháp bất tương 
ưng với tâm. Đó là hành ấm. 

Thế nào là thức âm? Là thức phân biệt các pháp 
xanh, vàng, đỏ, trắng v.v... Thức này có sáu thứ: 
Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 
ý thức. 

Thế nào là nhãn thức? Con người dựa vảo sắc 
của thức, đó gọi là nhãn thức. Như vậy, nhĩ, tỷ, 
thiện, thân, ý, ý tình dựa vào pháp của thức, đó là 
ý thức, đó là thức âm. 

Mười hai nhập gôm nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ 
nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập và sắc nhập, 
thanh nhập, hương nhập, VỊ nhập, xúc nhập, pháp 
nhập, sáu thứ nhập này thuộc về nội nhập (thuộc 
bên trong tâm thức). Còn sảu thứ nhập sau (sắc...) 
là thuộc về ngoại nhập (pháp trần). Lại nữa, lấy 
mười hai thứ nhập trên cộng chung với sáu thức, 
nghĩa là từ nhãn thức cho đên ý thức, chúng ta sẽ 
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thành mười tám nhập, hay còn gọi là mười tám g1ới 
nhập. 

Do năm giữ vào bốn đại tịnh tạo ra nhân duyên 
giữa sắc và thức nên gọi là nhãn. Cũng vậy, do 
nương vào bốn đại khéo tạo ra nhân duyên hòa hợp 
giữa thanh hương, vị, xúc, và thức nên gọi là nhĩ, 
tý, thiệt, thân. Tât cả sắc trân của nhãn thức, gôm 
có mười hai thứ: dài, ngăn, sáng, tôi, xanh, vàng, 
đỏ, trăng, thô, tế, hư không, thân giáo. Tất cả thanh 
trần của nhĩ thức bao gồm âm thanh của chúng sinh 
và phi chúng sinh (hữu tỉnh và vô tình chúng sinh). 

Tất cả trần hương của tỷ thức: Các mùi hương 
tốt, mùi hôi hám v.v... 

Tất cả trần vị của thiệt thức, øôm ba mươi sáu 
thứ vỊ: cay, chua, mặn, đăng, ngọt v.V... Tắt cả trần 
của thân thức: Mịm mảng, trơn lắng, nhẹ ii: 
cứng, mêm, lạnh, nóng, đói, khát, bốn đại, v.v.. 
Tất cả pháp trần của ý thức, đó là tật cả pháp. 

Năm thức không thê phân biệt, chỉ ý thức phân 
biệt. Tâm, ý, thức, không khác nhau, mà nói có 
khác nhau. Căn, trần và thức hòa hợp là nảy sinh. 
Cánh lạc (xúc), cùng sinh ra thống (thọ) v.v.... 
Mười địa đại, là mười địa đại phiền não, mười địa 
tiêu phiền não là các pháp cùng với tâm sinh ra và 
cùng duyên, cùng ở, cùng khởi rồi cùng diệt. Ví 
như ngọn đèn sáng thì cùng nóng chung cùng chảy, 
cùng tôn tại, cùng tắt. 
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Hỏi: Trong mười tám pháp trì, có bao nhiêu 
thiện, bao nhiêu bất thiện và bao nhiêu vô ký ? 

Đáp: Có tám thứ vô ký, mười thứ sẽ phân biệt: 
Sắc trì, thanh trì, bảy thức trì, pháp trì có thiện, bất 
thiện, vô ký. 

Thê nào là sắc thiện? Là thân giáo thiện. 

Thế nào là sắc bất thiện? Là thân giáo bắt thiện. 

Thế nào là sắc vô ký? Trừ thân giáo thiện, bất 
thiện, các sắc trì khác là vô ký. 

Như vậy, thanh trần và nhãn thức có thiện, bất 
thiện và vô ký. 

Thế nào là thiện? Sự ghi nhớ thiện, tương ưng 
với nhãn thức. 

Thế nào là bất thiện? Là sự ghi nhớ bất thiện, 
tương ưng với nhãn thức. 

Thế nào là vô ký? Sự ghi nhớ vô ký, tương ưng 
với nhãn thức. 

Cũng vậy tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý thức trì, pháp 
trì hoặc thiện, bất thiện, vô ký. 

Thê mảo là thiện? Nghiệp thân, miệng thiện, 
thuộc về pháp trì thọ, tưởng, hành âm thiện và trí 
duyên tận. 

Thế nào là bất thiện? Nghiệp thân, miệng bất 
thiện thuộc về pháp trì thọ, tưởng, hành âm bất 
thiện. 

Thế nảo là vô ký? Thống (thọ) tưởng, hành âm 
vô ký thuộc pháp trì và hư không chắng phải là trí 
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duyên tận. 

Hỏi: Trong mười tám pháp trì, có bao nhiêu 
hữu lậu, bao nhiêu vô lậu? 

Đáp: Trong mười tắm pháp trì có mười lăm trì 
hữu lậu, ba thứ sẽ phân biệt. Sao là ba? Đó là ý trì, 
pháp trì, ý thức trì. Sự ghi nhớ hữu lậu tương ưng 
với ý trì, nên gọi là hữu lậu. Sự ghi nhớ vô lậu 
tương ưng với ý trì, nên là vô lậu. Y thức cũng như 
vậy 

Nghiệp thân, miệng hữu lậu, thọ, tưởng, hành 
âm, thuộc trong pháp trì, đó là hữu lậu. Nghiệp 
thân miệng vô lậu thuộc về pháp trì, thọ, tưởng, 
hành ấm vô lậu và pháp vô vi, đó gọi là vô lậu. 

Hỏi: Trong mười tám trì, có bao nhiêu pháp lệ 
thuộc cõi Dục, bao nhiêu lệ thuộc cối Sắc, bao 
nhiêu lệ thuộc cõi Vô Sắc và bao nhiêu không lệ 
thuộc? 

Đáp: Có bốn thứ trì lệ thuộc cõi Dục là hương, 
vị, tỷ thức, thiệt thức, do dùng cách ăn vộc. Mười 
bôn thứ sẽ phân biệt: Nhãn trì lệ thuộc cõi Dục, cõi 
Sắc. 

Thế nào là nhãn trì lệ thuộc cõi Dục? Bốn đại 
tạo lệ thuộc cõi Dục. Như vậy, pháp trì của ta1, mũi, 
lưỡi, thân, sắc, thanh, tế hoạt (xúc) lệ thuộc cõi 
Dục, bốn đại tạo lệ thuộc cõi Dục. 

Thế nào là nhãn trì lệ thuộc cõi Săc? Bốn đại 
tạo lệ thuộc cõi Sắc. Như vậy, pháp trì của ta1, mũi, 
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lưỡi, thân, sắc, thanh, xúc lệ thuộc cõi Sắc. Bốn đại 
tạo lệ thuộc cõi Sắc. 

Nhãn thức lệ thuộc cõi Dục và cõi Sắc. 

Thế nào là pháp lệ thuộc cõi Dục? Sự ghi nhớ 
của cối Dục tương ưng với nhãn thức, nhĩ, thân, 
thức trì cũng như vậy. 

Thế nào là cõi Sắc? Sự ghi nhớ của cõi Sắc 
tương ưng với nhãn thức, nhĩ và thần cũng vậy. 

Ý trì lệ thuộc cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc, 
hoặc không lệ thuộc. 

Thê nảo là sự lệ thuộc cõi Dục? Là sự ghi nhớ 
của cõi Dục tương ưng với ý trì. 

Thê nào là sự lệ thuộc cõi Sắc? Là sự chi nhớ 
của cõi Sắc tương ưng với ý trì. 

Thê nảo là sự lệ thuộc cõi Vô Sắc? Là sự chì 
nhớ cõi Vô Sắc tương ưng với ý trì. 

Thế nào là không lệ thuộc? Là sự ghi nhớ vô 
lậu tương ưng với ý trì. 

Ý thức trì cũng như vậy 

Pháp trì hoặc lệ thuộc cõi Dục, hoặc lệ thuộc 
cõi Sắc, hoặc lệ thuộc cõi Vô Sắc, hoặc không lệ 
thuộc. 

Thế nào là lệ thuộc cõi Dục? Nghiệp thân, 
miệng lệ thuộc cõi Dục thuộc về pháp trì và thọ, 
tưởng, hành âm, đây là sự lệ thuộc cõi Dục. 

Thế nào là lệ thuộc cõi Sắc? Nghiệp thân, 
miệng lệ thuộc cõi Sắc, thuộc về pháp trì và thọ, 
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tưởng, hành âm, đó là sự lệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là lệ thuộc cõi Vô Săc? Thọ, tưởng, 
hành âm của cõi Vô Sắc thuộc về pháp trì, đây là 
sự lệ thuộc cõi Vô Sắc. 

Thế nào là không lệ thuộc? Là nghiệp thân, 
miệng vô lậu thuộc về pháp trì, thọ, tưởng, hành 
âm vô lậu và pháp vô vi, đó là sự không lệ thuộc. 

Hỏi: Trong mười tám thứ trì (nhập), có bao 
nhiêu thứ thuộc về nội nhập, bao nhiêu thứ thuộc 
về ngoại nhập? 

Đáp: Có mười hai thứ thuộc nội nhập: Là nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhãn thức trì, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức trì. Sáu trì thuộc về ngoại nhập là sắc 
trì, thanh, hương, vị, xúc, pháp trì. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ trì có giác có quán, bao 
nhiêu thứ trì có giác vô quán, và bao nhiêu thứ trì 
vô giác, vô quán? 

Đáp: Có mười thứ trì vô giác, vô quán là năm 
tình (căn), năm trần. Năm thức thì có giác, có quán, 
ba thứ cân phân biệt, ý trì hoặc có giác có quán, 
hoặc có giác vô quản, hoặc vô giác vô quán. 

Thế nào là có giác có quán? Sơ thiền cõi Dục 
có giác có quán. Thiên trung gian có giác, vô quán. 
Địa trên thì vô giác vô quán. Ý thức cũng như vậy. 
Nghiệp thân, miệng thuộc pháp trì, các hành bất 
tương ưng, vô vi là vô giác, vô quán. Ngoài ra như 
ý trì. 
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Hỏi: Có bao nhiêu thứ duyên chung? Bao nhiêu 
thứ không duyên chung? 

Đáp: Có bảy tâm trì duyên chung. Vì sao? Vì 
tự trần duyên. Mười trì không duyên chung là năm 
tình (căn), năm trần (cảnh). Pháp trì sẽ phân biệt. 
Nghiệp thân, miệng thuộc pháp trì, các tâm bất 
tương ưng hành, vô vi thì không duyên chung, 
ngoài ra là duyên chung. 

Hỏi: Trong mười tám trì có bao nhiêu thọ, bao 
nhiều không thọ? 

Đáp: Có chín trì là căn tình hợp. Nếu hiện tại là 
thọ, trong đó pháp tâm, tâm sở sẽ dừng trụ. Quá 
khứ, vị lai thì không thọ, vì không phải pháp tâm, 
tâm sở kia dừng lại. Thanh trì, bảy thức trì, pháp 
trì là không thọ, vì không phải là sự dừng trụ của 
pháp tâm, tâm sở kia. 

Hỏi: Trong mười tám trì, có bao nhiêu trì là hữu 
v1, bao nhiêu trì là vô v12 

Đáp: Có mười bảy trì thuộc hữu vI. Pháp trì cần 
phân biệt, hoặc hữu vi, hoặc vô vI. Thê nào là hữu 
vi? Các thông (thọ) tưởng, hành ấm của nghiệp 
thân, miệng thuộc pháp trì, đây gọi là hữu vI. Trí 
duyên tận, không phải trí duyên tận, hư không, đây 
là vô vI. 
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Phẩm 6: HÀNH 

Tất cả pháp hữu vi đêu không có thế lực tự 
khởi, phải nhờ sức khác để cùng sinh. Các pháp 
này có bốn tướng: khởi (sinh), trụ, già, vô thường. 

Hỏi: Nếu có bốn tướng, thì bốn tướng này lẽ ra 
còn có tướng nào nữa chăng? 

Đáp: Lại có bốn tướng. Bốn tướng khác trong 
tướng kia cùng sinh: Sinh là sinh, trụ là trụ, lão là 
già, vô thường là vô thường. 

Hỏi: Nếu vậy thì sẽ bất tận chăng? 

Đáp: Lân lượt tự tướng là các hành pháp có hai 
thứ, có thứ tương ưng với tâm, có thứ không tương 
ưng với tâm. 

Thê nảo là tương ưng với tâm? Thọ, tưởng, tư, 
cánh lạc (xúc), ức, dục, giải thoát, tín, tĩnh tiễn, 
niệm, định, tuệ, giác quán, tà hạnh, bất tà hạnh, căn 
thiện, căn bất thiện, căn vô ký, tất cả sử, não kiết, 
phược, triền, tất cả trí tuệ, những thứ như vậy là 
pháp tương ưng với tâm, đó gọi là tâm tương ưng 
hành. 

Thế nào là hành không tương ưng với tâm? Là 
đắc, sinh, trụ, già, vô thường, định Vô tưởng, định 
Diệt tận, Vô tưởng xứ, các phương đắc, vật đắc, 
nhập đắc, danh chúng, cú chúng, vị chúng, tánh 
phàm phu, các thứ pháp như vậy đều gọi là tâm bất 
tương ưng hành. 

Nhân duyên, duyên thứ đệ, duyên duyên, 
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duyên tăng thượng, tất cả pháp hữu vi đều từ bốn 
duyên sinh. 

Thế nào là nhân duyên? Có năm nhân là nhân 
tương ưng, nhân cộng hữu, nhân tự nhiên, nhân 
biến và nhân báo, đó gọi là nhân duyên. 

Thê nào là duyên Thứ đệ? Là tâm, tâm sở, trong 
các pháp pháp diệt, là pháp khởi, đó là duyên thứ 
đệ. 

Thế nào là duyên duyên? Vì duyên với trân nên 
tâm, tâm sở sinh, đó là duyên duyên. 

Thê nào là duyên tăng thượng? Tất cả vạn vật 
đêu không ngăn cách, trở ngại nhau, đó là duyên 
tăng thượng. 

Có sáu nhân: Nhân tương ưng, nhân cộng hữu, 
nhân tự nhiên, nhân biển, nhân báo và nhân sở tác. 

Thế nào là nhân tương ưng? Tâm làm nhân cho 
các pháp tâm sở, các pháp tâm sở làm nhân cho 
tầm. 

Thế nảo là nhân cộng hữu? Các pháp mỗi pháp 
đều làm bạn với nhau. Tâm là nhân của các pháp 
tâm sở, các pháp tâm sở là nhân của tâm. 

Lại nữa, bốn đại cùng sinh, nhân cộng hữu tạo 
ra sắc, tâm bất tương ưng hành. Pháp tâm, tâm sở 
là nhân của tâm bất tương ưng hành. 

Thế nào là nhân tự nhiên? Nghĩa là nhân có 
trước kia sinh thiện, về sau sinh thiện, trước sinh 
bất thiện, sau sinh bắt thiện, trước vô ký, sau vô ký. 
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Thế nào là nhân biên? Là thân kiến, chấp ngã, 
ngã có thường. Các thọ âm có thường, ngã, lạc, tịnh 
v.v... sinh ra các phiên não. 

Thê nào là nhân báo? Là thiện sinh báo vui, bắt 
thiện sinh báo khổ. 

Thế nào là nhân sở tác? Tất cả các pháp đều 
không chướng ngại nhau, không núi giữ, không 
dừng trụ. Tâm của báo có năm nhân, trừ nhân biến. 
Pháp tâm sở là như vậy. 

Tất cả phiên não có năm nhân, trừ nhân báo. 
Báo sinh ra sắc và hành bất tương ưng có bốn nhân, 
trừ nhân tương ưng và nhân biên. Săc nhiễm ô và 
hành bất tương ưng có bỗn nhân, trừ nhân tương 
ưng và nhân báo. Pháp tâm, tâm sở còn lại có bốn 
nhân, trừ nhân báo và nhân biên. Tâm bất tương 
ưng hành khác, hoặc có hai nhân, hoặc ba nhân, trừ 
nhân tương ưng, nhân biến và nhân báo, hoặc trừ 
nhân tự nhiên, hoặc đều là tâm vô lậu ban đâu. 

Pháp tương ưng có ba nhân, trừ nhân tự nhiên, 
nhân báo và nhân biến. Tâm vô lậu này ở trong tâm 
sinh sắc và tâm bất tương ưng hành có hai nhân: 
Nhân cọng và nhân sở tác. 

Pháp tâm, tâm sở là từ bốn duyên sinh. Định 
Vô tưởng, định Diệt tận là từ ba duyên sinh, trừ 
duyên duyên. Tâm bất tương ưng hành và các pháp 
sắc là từ hai duyên sinh, trừ duyên thứ đệ và duyên 
duyên. Không có pháp nào chỉ có một duyên sinh, 
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vì phải nhờ vào sức của pháp khác mới sinh. Một 
pháp có ba sự: hội hợp, tiếp xúc, cộng sinh. Thọ, 
tưởng, tư, ức dục, giải thoát, tín, tinh tiễn, niệm, 
định, tuệ, hộ, hợp với tâm khởi, đều thành tựu, 
cộng tâm của các pháp này đêu có ba pháp: Hội, 
cánh lạc (xúc), thân tâm thọ nhận, duyên phân biệt 
thức, tưởng tác động tư, tâm ghi nhớ mãi không 
quên, ức dục tác động tâm ham muốn, tín vô ngại 
giải thoát. 

Vô số sự siêng năng, tinh tiến duyên vượt hơn 
không quên. Niệm tâm bất động định, phân biệt 
pháp tuệ, tâm không nhiễm chấp, là sự hộ, duyên 
khởi tương ưng với tâm pháp, được các pháp thành 
tựu. Thọ, tưởng, tư, cảnh lạc (xúc), dục, giải thoát, 
niệm, định, tuệ là mười pháp đại địa. Vì sao? Vì tất 
cả tâm là sinh chung. 

Thế nào là tương ưng cùng một duyên hành 
không thêm, không bớt? Đấy là tương ưng với 
mười đại địa phiền não cùng sinh chung trong tất 
cả tâm bất thiện là bất tín, biếng nhác, vong tâm, 
loạn, ảm độn, tà ức, tà giải thoát, điệu, vô minh, tà 
hạnh. 

Thế nào là bất tín? Là tâm không nhập pháp. 

Thế nảo là tâm biếng nhác, là mỏi mệt khi làm 
VIỆC. 

Thê nào là quên? Là không nhớ nghĩ. 

Tâm loạn là không nhất tâm. Ám độn là không 
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hiểu biết sự việc. 

Tà ức là nhớ nghĩ phi đạo. 

Thế nào là tà giải thoát? Là không từ bỏ điên 
đảo. 

Thế nào là điệu (trạo cử)? Là tâm rong ruồi 
không dừng. 

Thế nào là vô minh? Là không hiểu biết trong 
ba cõi. 

Thế nảo là tà hạnh? Là không trụ trong pháp 
thiện. 

Mười tiểu phiên não địa: sân, ưu-ba-na, bất 
ngữ, ba-đà-xá, ma-dạ, xá-sỉ, xan (keo kiệt), tật 
(ganh tỊ), mạn, đại mạn. 

Thế nảo là tâm giận dữ? Là hành động phẫn 
hận. 

Thế nảo là ưu ba na? Là tâm chứa chất độc. 

Thế nảo là bất ngữ (phú)? Là che giâu tội lỗi. 

Thế nào là Ba-đà-xá? Là vì gìn giữ gấp rút việc 
phi pháp không bỏ. 

Thế nảo là ma-dạ? Là thân, miệng khinh khi 
nØƯỜI. 

Thế nảo là xá-sỉ? Là tâm ganh ghét, mưu hại. 

Thế nảo là xan? Là tiếc nuối, sợ hết của. 

Thế nào là tật? Là thấy việc tốt đẹp của người 
khác thì nồi giận. 

Thế nào là mạn? Là đôi với kẻ thập, cho là ta 
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hơn, đôi với người trên ta cho là ta bằng. 

Thê nào là đại mạn? Là đôi với người ngang 
hàng thì cho là ta to lớn, đối với người lớn hơn thì 
cho mình lớn hơn. 

Mười phiên não địa này tương ưng với ý thức. 
Vì không phải là năm thức, nên nói là tiêu. Ở trong 
đó có bảy phiên não lệ thuộc cối Dục. Xá-sỉ ở cõi 
Dục, mạn, đại mạn ở Phạm thiên lệ thuộc ba cối. 

Mười đại địa thiện: Là không tham, không sân, 
tín, ÿ (khinh an), không buông lung, tinh tiên, hộ, 
bất nhiễu não, tàm, quý. 

Không tham là đôi với tài sản vật dụng của 
mình và người không ham muôn không giành lợi. 

Không sân là đôi với chúng sinh, không phải 
chúng sinh, tâm không giận dữ. 

Tín là nhận biết thật sự với tâm thanh tịnh. 

Ý (khinh an) là tâm khéo lìa các thứ nặng nề 
nên được nhẹ nhàng, mát mẻ. 

Không buông lung là tâm buộc vào pháp thiện. 

Tinh tiên là hành tập gân pháp thiện. 

Hộ (xả) là trụ ở chỗ lìa các pháp. 

Bất nhiễu não là thân, miệng, ý không phạm 
điều ác đối với hết thảy chúng sinh. 

Tàm là xâu hỗ về việc mình làm ác. 

Quý là thẹn vì làm việc không nên làm đối với 
nĐØƯỜiI. 

Mười pháp này tương ưng với tất cả tâm thiện, 
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cho nên nói là đại địa. 

Có ba xứ: xứ áI, xứ không áI, xứ ở giữa. Xứ áI, 
là các chỗ phiên não dâm dục, keo kiệt, tham lam, 
luyên tiếc v.v... phát sinh. 

Xứ không ái, là chỗ các phiền não giận dữ, 
tranh chấp, ganh ghét v.v.. . phát sinh. 

Xứ ở giữa: Nghĩa là chỗ các phiên não ngu SI, 
kiêu mạn v.v... phát sinh. Tất cả phiên não kiết sử 
thuộc về ba độc. Vì sao? Vì có ba căn bất thiện, tất 
cả phiền não kiết sử sinh tử , ba độc này làm dứt 
trừ ba căn thiện, có thể gây não loạn chúng sinh 
trong ba cõi, thế nên thuộc về ba độc. 


Phẩm 7: NHÂN DUYÊN CHỦNG 

Mười hai nhân duyên: Là vô minh, hành, thức, 
danh sắc, sáu nhập, cánh lạc (xúc), thống (thọ), ái, 
thọ (thủ), hữu, sinh, già, chêt. Mười hai nhân duyên 
này có ba thứ: 

1. Phiên não. 

2. Nghiệp. 

3. Khô. 

Ba thứ phiên não là vô minh, ái, thọ. Hai thứ 
nghiệp là hành và hữu. 

Bảy thứ khô là thức, danh sắc, sáu nhập, cánh 
lạc (xúc), thống (thọ), sinh, già, chết. 
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Hai thứ thuộc quá khứ, hai thứ thuộc vị la1, tắm 
thứ thuộc hiện tại. Nghiệp nhân của các phiên não, 
nhân của nghiệp khổ, nhân của phiền não khổ, 
nhân phiên não của phiền não, nhân của nghiệp 
phiên não, nhân khổ của nghiệp, nhân của khô khô. 
Các nhần đó theo thứ lớp khởi. 

Vô minh quá khứ tương ưng với tất cả phiền 
não. Vô minh ấy duyên theo đây mà tạo nghiệp. 
Tạo nghiệp là tạo nên quả thế gian, đó gọi là hành. 
Do nhân duyên của hành đó khiến tâm nhiễm ô, 
được thức phân biệt của thân căn. Như nghé con 
biết mẹ là thức, thức này cùng sinh ra bốn ấm Vô 
Sắc, cũng tiếp nối nhau sinh ra sắc, đó gọi là sắc. 
Nương vào cảnh giới của căn như nhãn, v.v... là 
sáu nhập. Căn, trân và tâm hòa hợp là cánh lạc 
(xúc). Cảnh lạc (xúc) sinh ra gọi là thống (thọ). Sự 
nhiễm châp của thông (thọ) là ái. Sự khao khát đã 
gây ra phiên toái, nhọc nhăn là thọ, vất vả tạo 
nghiệp là hữu. Quả VỊ lai là sinh, sinh khởi vô 
lượng nỗi khô là già, chết. 

Lại nữa, vô minh không biết bốn đề, pháp 
trong, ngoài, quá khứ, hiện tại, vị lai, và các nhân 
duyên của pháp Phật. Những pháp thật như vậy 
không biết, đó gọi là vô minh. Người ngu SI tạo ra 
ba thứ hành (nghiệp): hành có đức, hành không 
đức, và hành không động. 

Thế nảo là hành có đức? Là được báo tốt đẹp. 
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Thế nào là hành không đức? Là mắc phải quả 
báo xâu ác. 

Thế nảo là hành không động? Là sinh cõi Sắc, 
Vô Sắc. 

Lại nữa, bố thí, giữ giới, tu thiên. 

Thê nào là bồ thí? Có hai thứ bô thí: 

1. Tài thí. 

2. Pháp thí. 

Năm thứ giữ giới: Nếu lãnh thọ giới, cho đến 
thanh tịnh rốt ráo, tây trừ hết vết câu uề của tâm ác, 
thường nghĩ đến giữ gìn, không mong, cầu quả báo 
thê gian. Người tu thiền định quán bất tịnh, quán 
số tức, v.v... Tất cả pháp định hữu lậu thiện là hành 
có đức. 

Thế nảo là hành không đức? Là các thứ tội của 
ba căn bất thiện, mười đạo bất thiện, đó là hành 
không đức. 

Thế nảo là hành không động? Là từ Sơ thiên 
cho đến định hữu tưởng Vô tưởng là hành không 
động. 

Ba nhân duyên: Thức hữu lậu thọ nhận hữu, thứ 
nhất của bảy hữu, đó là thức. Từ thức có danh sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức â âm, đó là danh. Bốn đại và 
sắc được tạo, đó là sắc. Hai sự này cùng nói là danh 
sắc, từ danh sắc sinh sáu nhập, sáu nhập sinh cánh 
lạc (xúc). 

Cánh lạc (xúc) có sáu thứ: Hai thứ thân, ý khởi 


1046 A TỶ ĐÀM 10 


có đôi và tăng ngữ. Vì sáu thức phân biệt, nên có 
sáu thứ cánh lạc (xúc). Cánh lạc (xúc) sinh ái, 
không ái. 

Không ái không không ái có ba thứ thống (thọ) 
là thọ khô, thọ vui, thọ không khô không vuI. 

Thể nào là khô thọ? Là bị sử sân hận sai khiến. 

Thê nào là lạc thọ? Là bị sử dục sai khiến. 

Thê nào là thọ không khô, không vui? Là bị sử 
vô minh sai khiến. 

Khởi niềm vui, an trụ nơi vui và đều không vui, 
đó là lạc thọ. Khởi khổ, trụ khổ, đều không khô, đó 
là khô thọ. Niềm vui lúc không trí, trí không vuI, 
đó là thọ không khô, không vui. 

Sinh ra ba thứ khao khát: dục khát, sắc khát, Vô 
Sắc khát, với tưởng khao khát mong cầu không 
nhàm chán. 

Sinh bốn thứ thọ (thủ): Dục thọ, kiến thọ, giới 
thọ và ngã thọ. Lệ thuộc cõi Dục, trừ mười hai 
kiến, các phiên não khác, đó là dục thọ. 

Bốn tà kiến, đó là kiên thọ (thủ). Bên ngoài giữ 
giới, tìm cầu đạo, đây là giới thọ (thủ) cõi Sắc, Vô 
Sắc, trừ hai mươi bốn kiến, các phiên não còn lại, 
đó gọi ngã thọ (thủ). Bến thọ (thủ) sinh ra chỗ 
nghiệp của mọi kiết sử. 

Ba thứ hữu là dục hữu, sắc hữu, Vô Sắc hữu. 
Có năm âm của sinh đắc, đó là sinh. Nỗi khỗ của 
hành suy yếu là già. Có hai thứ già: Cái già tiêu 
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hao dân, tiêu mòn dân và tuổi già chín muôi. 

Hai thứ chết: Người tự chết và bị người khác 
giết chết, bị sầu lo đau buồn khổ não. 

Thế nào là tâm sầu? Là tâm nóng bức, không 
cần dùng, không còn ham muôn việc gì đến với 
mình, đó là sâu. 

Thê nào là khóc than buôn bã? Các thứ khóc kể 
là buôn bã. 

Thê nào là khổ? Là thân khổ não, đó là khô. 

Thê nảo là lo lắng? Tâm sâu não, đó là sự lo 
lắng. 

Thế nào là não? Những chuyện khẩn cấp như: 
Đến cửa quan, các tai nạn nước, lửa, trộm, giặc 
v.v... và các việc khác, đó là não. 

Với vô lượng khổ như vậy đó, là nhân duyên 
như vô minh, v.v... Nhân duyên này dứt, các quả 
báo hết, vô lượng sự khô như vậy dứt hết. 

Sáu thứ hợp được thân người. Sáu thứ đó là: 
bốn đại và không, thức. Địa thủy hỏa phong, ba đại 
có sắc, địa thủy hỏa lường tính dài ngắn, to, nhỏ. 

Gió, chủng loại gió là một chủng loại. Bốn đại 
thường kết hợp, không khác nhau. Tướng cứng là 
đt, tướng âm ướt là nước, tướng nóng là lửa, 
tướng lay động là gió. Bốn đại ngoài thành tựu bôn 
đại chủng trong. Khoảng không trong sắc. Nhãn 
thức duyên có trong, ngoài đó là chủng loại không. 
Năm thức và ý thức hữu lậu, đó là chủng loại thức. 
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Sự sinh ra đời có sáu thứ: Đất thì cứng chắc. 
Nước thì thâm ướt. Lửa có tác dụng nấu nướng, 
loại trừ chất thôi rữa, hôi hám, gió có tác dụng làm 
lay động, động tác đứng, ngôi, sinh trưởng đều trừ 
hư không. Thức uông ăn tiêu hóa được là nhờ tác 
dụng của gió duy trì, loại bỏ nhờ sức của thức mà 
có thân mạng, đó gọi là con người. 


Phẩm 8: TỊNH CĂN 


Tương ưng với tâm dâm dục, sân hận, neu S1, 
đó là phiên não, là kiết ràng buộc. Người muôn bỏ 
ba thứ này phải chế ngự, dứt bỏ và dùng trí đoạn 
trừ. 

Thế nào là chế ngự? Nêu chưa được tâm vô lậu 
thì phải giữ giới, tư duy, nhăm loại trừ tâm tham 
dâm, phân nộ, ngu si, không thọ nhận, đó là chế 
ngự. 

Thê nào là dứt bỏ? Được thiền định là lìa dâm 
dục và pháp bất thiện xâu ác, đó là dứt bỏ. 

Thế nào là dùng trí dứt trừ? Giác ý duyên khô, 
tập mà đoạn, đó gọi là đoạn. Hoặc chế ngự, hoặc 
dứt trừ, hoặc có lúc tịnh, hoặc bất tịnh, trí vô lậu 
dứt trừ, đó là thanh tịnh. 

Hai mươi hai căn: Các mạng, nam, nữ ngoại 
nhập, khô, vui, ưu, hỷ, hộ (xả) tín, tinh tiễn, niệm, 
định, tuệ, vị tri, dĩ tri, đại tr1 căn và sáu căn nội, 
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như trước đã nói. Tướng nam biết là nam, đó là 
nam căn. Tướng nữ, biết là nữ, đó là nữ căn. Tướng 
sông trong ba cõi, đó là mạng căn. Lạc thống (thọ) 
tương ưng với sáu thức, đó là lạc căn. Khô thông 
(thọ) tương ưng với năm thức, đó là khổ căn. Lạc 
thọ tương ưng với ý thức, đó là hý căn. Khô thọ 
tương ưng với ý thức, đó là ưu căn. Không khổ, 
không lạc thọ tương ưng với sáu thức, đó là hộ căn 
(xả căn). Tín trong các pháp thiện, đó là tín căn. 
Như vậy các căn tinh tiên, niệm, định, tuệ, kiên tín, 
kiên pháp thuộc về đạo. 

Chín căn vô lậu là vị tri căn, thuộc về đạo kiến 
đáo tín giải thoát. Chín căn vô lậu là dĩ tri căn, 
thuộc về đạo vô học, chín căn vô lậu là đại tri căn. 

Thế nào là nghĩa căn? Có sức, có lợi, đó là căn. 
Mạng, nam, nữ của sáu tình (căn), có sức, có lợi 
trong thế giới chín căn. Phiên não của năm thọ căn 
sinh, có sức, có lợi. Trong pháp thiện của năm căn 
như tín, v.v... có sức, có lợi. Trong đạo của ba căn 
vô lậu có sức, có lợi. Vì được đạo, nên các căn đều 
tự có sức, có lợi. 

Hỏi: Trong hai mươi hai căn, có bao nhiêu căn 
thuộc về cõi Dục, bao nhiêu căn thuộc về cõi Sắc, 
Vô Sắc, bao nhiêu căn không ' thuộc cõi nào? 

Đáp: Có bốn căn thuộc về cõi Dục: Nam, nữ, 
ưu, khô căn. Năm căn thuộc về cõi Dục, cõi Sắc: 
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Hỷ, lạc căn hữu lậu 
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thuộc về cõi Dục, cõi Sắc. Noãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
căn là căn hỷ lạc hữu lậu thuộc cõi Dục, cõi Sắc. 
Hộ, ý, mạng, căn hữu lậu, năm căn như tín v.v... 
thuộc về tất cả ba cõi. Ý căn, hộ căn, hỷ căn, lạc 
căn, năm căn như tín v.v... vô lậu là không lệ 
thuộc. Chín căn này hợp lại là ba căn vô lậu: vỊ tri 
căn, dĩ tri căn và đại tr1 căn. 

Hỏi: Trong hai mươi hai căn có bao nhiêu thọ, 
bao nhiêu không thọ? 

Đáp: Năm căn như lạc, v.v..., năm căn như tín, 
v.v... tất cả căn vô lậu là không thọ. Các căn còn 
lại hoặc thọ, hoặc không thọ. 

Hỏi: Trong hai mươi hai căn có bao nhiêu 
thiện, bất thiện, vô ký? 

Đáp: Có tám căn là thiện năm căn như tín v.v... 
là ba vô lậu. Tám căn vô ký, năm căn như nhãn, 
V.V... và mạng căn, nam căn, nữ căn. Sáu căn nên 
phân biệt ý là năm thọ căn và lạc căn, v.v... hoặc 
thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Hỏi: Trong hai mươi hai căn có bao nhiêu căn 
là hữu lậu, bao nhiêu căn là vô lậu? 

Đáp: Năm căn như tín v.v... lạc, hỷ, hộ, ý căn, 
hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Ba căn sau đều là vô lậu, 
mười căn hữu lậu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam, 
nữ, mạng, ưu, khổ. 

Ba thứ sinh đầu tiên được hai căn, là thân căn 
và mạng căn. Hóa sinh hoặc sáu, bảy, tám. Vô hình 
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có sáu, một hình có bảy, hai hình có tám. Năm căn 
như mắt, v.v... và mạng căn, nam căn, nữ căn, các 
căn còn lại lần lượt được. 

Đầu tiên được trong cõi Sắc sáu căn là năm tình 
(căn), mạng căn. Đâu tiên ở cõi Vô Sắc được một 
mạng căn. Trong cõi Dục, tâm vô ký dân dân qua 
đời có bốn, hoặc tám, chín, mười căn. Nếu tâm 
thiện chết thì có chín hoặc mười ba, mười bốn, hay 
mười lăm thứ căn. 

Hỏi: Trong hai mươi hai căn có bao nhiêu căn 
do kiến đề đoạn, bao nhiêu căn do tư duy đoạn và 
bao nhiêu căn không đoạn? 

Đáp: Có bốn căn hoặc kiên để đoạn, hoặc tư 
duy đoạn, hoặc không đoạn, là ý căn, lạc căn, hỷ 
căn, hộ căn. Ưu căn thì hoặc kiễn đề đoạn, hoặc tư 
duy đoạn. Năm căn như tín, v.v... hoặc tư duy 
đoạn, hoặc không đoạn, ba căn vô lậu thì không 
đoạn. Căn còn lại là tư duy đoạn. 


Phẩm 9: KIÉT SỬ THIÊN TRÍ 


Hai thứ dứt chín mươi tám sử, là kiên đề đoạn 
và tư duy đoạn. Hai mươi tám thứ do kiến khổ 
đoạn, mười chín thứ do kiến tập đoạn. Mười chín 
thứ do kiến tận đoạn. Hai mươi hai thứ do kiến đạo 
đoạn. Mười thứ do tư duy đoạn. Kiến đạo đoạn 
mười sử thuộc cõi Dục, kiến tập đoạn bảy sử, kiến 
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tận đoạn bảy sử, kiến đạo đoạn tám sử, tư duy đoạn 
bốn sử. Đây là ba mươi sáu sử thuộc cõi Dục. Trừ 
sân hận và các kiết sử khác, trong cõi Sắc, Vô Sắc, 
mỗi cõi đều dứt trừ ba mươi mốt sử. 

Nói lược là mười sử thật: thân tà (thân kiến), 
biên tà (biên kiến), tà kiến, trộm kiến (kiến thủ), 
trộm giới (giới cắm thủ), nghi, ái, sân, mạn và vô 
minh. 

Thế nào là thân tà (thân kiến)? Chấp ngã trong 
năm ấm, thấy như vậy là thân tà (thân kiên). Thê 
giới hữu biên, vô biên như vậy là biên tà (biên 
kiến). Cho răng không có quả báo, nhân duyên của 
bốn đề, thây như vậy là tà kiên. Chấp thường là bậc 
nhất trong pháp hữu lậu, là trộm kiên (kiên thủ). 
Câu đạo tịnh trong nhân duyên phi tịnh, là trộm 
ĐIỚI (gIới cắm thủ). Chưa được tâm đạo, sĩ mê 
không hiểu rõ về phải, không phải, VỀ CÓ, không 
có, đây là tâm nghi sĩ. Nhiễm đăm dục trong các 
pháp, đấy là ái. Trong tâm sĩ, không muốn đối đáp 
lại, tâm phẫn nộ, chao động, đó là sân. Tâm tự đại, 
cao ngạo đó là mạn. Không biết được thật tướng 
các pháp, đó là vô minh. 

Các sử này là khổ đề của cõi Dục, tật cả tập đề, 
bảy tận đề cũng vậy. Đạo để có tám tà, nghi do kiến 
đề đoạn. Bốn sử cõi Dục do tư duy đoạn. Sáu sử 
cõi Sắc, Vô Sắc do tư duy đoạn. Tham, sân, mạn, 
vô minh, năm thứ hành đoạn. Nghi, tà kiến, trộm 
đạo do bốn để đoạn. Thân tà, biên tà do khô để 
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đoạn. Trộm giới do khô đề, đạo đề đoạn. Khô đề 
của cõi Dục đoạn sáu sử là năm tà và nghi. Tập đề 
đoạn ba, là hai tà và nghi. Vô minh có hai thứ do 
khô đến đoạn. Vô minh hoặc cùng khắp hoặc 
không cùng khắp. 

Thê nào là cùng khắp? Là vô minh tương ưng 
với sáu sử, và vô minh bất cộng, đấy là cùng khắp. 

Thế nào là không cùng khắp? Là ba sử tương 
ưng với vô minh, là không cùng khắp. Như vậy, 
tập tương ưng với ba sử và vô minh bất cộng, đó là 
hiện khắp, ngoài ra là không hiện khắp. 

Các sử, trừ ái, sân, mạn, số còn lại là củng khắp 
tật cả. Vì sao? Vì các sử này có năm duyên và hai 
tà trong tật cả sử cùng khắp và vô minh tương ưng 
VỚI chúng. Tất cả củng khắp là ở cõi mình không 
phải cõi khác. Cõi Sắc : cũng như vậy. Cõi Vô Sắc 
tật cả sử cũng cùng khấp. Tât cả cùng khắp của cõi 
mình, tất cả sử cùng khắp còn lại, hết thảy sử cùng 
khắp của cõi mình cũng duyên cõi khác. Vô minh 
là nhân tương ưng của tất cả sử và vô minh bất 
cộng. Dứt trừ tà kiến, nghi, vô minh của ba cõi do 
tận đế, đạo đề dứt trừ tả, tà nghĩ vô minh là mười 
tám sử này là duyên vô lậu, sử còn lại là duyên hữu 
lậu. Các sử duyên hữu lậu và hữu lậu duyên tương 
ưng với vô minh. Ngoài ra vô minh duyên vô lậu 
là tất cả kiết sử của ba cõi tương ưng với hộ căn 
(xả căn). Các sử ở trời Phạm và trời Quang Diệu 
tương ưng với hộ căn và hỷ căn. Các sử của cõi trời 
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Biến Tịnh tương ưng với hộ căn, lạc căn. Tà kiến 
vô minh thuộc cõi Dục, tương ưng với ba căn là hỷ 
căn, ưu căn, hộ căn. Nghi tương ưng với hai căn là 
ưu căn, hộ căn. Sân tương ưng với ba căn là ưu căn, 
khổ căn, hộ căn. Các sử còn lại do kiến để ở cõi 
Dục đoạn tương ưng với hai căn là hỷ căn và hộ 
căn. Tư duy dứt trừ trong cõi Dục tương ưng với 
sáu thức, trừ mạn. Mạn tương ưng với ý thức, tất 
cả do kiên để đoạn tương ưng với ý thức. 

Mười tiêu phiên não là nói triển: 
. Sân. 
. Sợ tộI của mình. 
. Thùy. 
. Miền. 
. Điệu. 
Hý. 
San. 
. Tật. 
. Vô tàm. 

10. Vô quý. 

Thê nào là sân? Là tâm ác, dao động mạnh. 

Thế nảo là sợ tội của mình? Sợ người thấy 
nghe. 

Thê nào là thùy? Tâm chìm đăm, thân nặng nẻ, 
tâm nặng về tương ưng với tật cả kiết sử. 

Thế nào là miên? Tâm hòa hợp với lúc năm ngủ 
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mới dậy, không tỉnh táo, tương ưng với ý thức, 
thuộc cõi Dục. 

Thế nào là điệu (trạo cử)? Là tâm bất thiện 
bông bột không dứt tương ưng với tất cả kiết sử. 

Thê mảo là hý (ố tác)? Tạo ra việc thiện, bất 
thiện, về sau lại hôi tiếc, tương ưng VỚI ưu căn. 

Thê nào là san? Tâm luyên tiếc, keo kiệt. 

Thế nào là tật? Là thây người khác được việc 
tốt đẹp, mình không vui, muốn cho họ phải đau 
khô. Hai kiết này thuộc cõi Dục do tư duy dứt trừ. 

Thế nào là vô tàm? Tự làm điều ác không biết 
xâu hồ. Thế nào là vô quý? Là làm điêu ác, không 
thẹn với người. 

Hai thứ này tương ưng với tất cả pháp bắt thiện. 
Ba kiết: Ái, sân, vô minh, tương ưng với sáu thức. 
Hai thứ ái, vô minh của cõi Sắc tương ưng với bôn 
thức. Kiết sử còn lại tương ưng với ý thức, cùng 
lúc do đạo vô ngại đoạn. Lúc kiết sử, tác chứng lại 
tác chứng. Dứt trừ kiết cõi Dục, được ba trí đoạn. 
Dứt trừ kiết sử của khô đề, tập đế ở cõi Dục được 
một trí đoạn. Dứt trừ kiết sử của diệt đề được hai 
trí đoạn. Dứt trừ kiết sử của đạo để được ba trí 
đoạn. kiết do bôn đề đoạn ở cõi Sắc, Vô Sắc được 
ba trí đoạn. Năm kiết sử phân dưới ở cõi Dục được 
bảy trí đoạn. 

Ở cõi Sắc, kiết sử do tư duy dứt hết, được tám 
trí đoạn, tất cả kiết sử phiền não đứt hết, được chín 
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trí đoạn. Diệt trừ kiết hoàn toàn đó øọI là trí đoạn. 
Có các kiết sử như vậy, tâm không tương ưng trói 
buộc tâm, tương ưng với việc này không đúng với 
tất cả tâm tương ưng. Vì sao? Vì khởi phiên não 
kiết sử hủy hoại pháp thiện. Lúc thây kiết sử là 
pháp thiện nây sinh, cho nên, biết tất cả kiết sử đều 
tương ưng với tâm. Tất cả kiết sử này đều có hai 
sự đoạn là tâm tương ưng với trí thiên. 

Thê nào là thiền dứt trừ tâm nhu hòa ban đâu? 
Thế nào là trí phân biệt các pháp? Nhất tâm nhập 
định, tư duy, quán sát các pháp vô thường v.v..., 
đó là trí. Trí thiên đều cùng hoạt động tư duy, được 
giải thoát. Ba thời điểm khéo tinh tiên là lúc nhật 
tâm gìn giữ, ngôi thiên, nếu tâm nhu hòa thì lúc ấy 
nên tinh tiên tư duy. Nêu tâm điệu (trạo cử), thì khi 
đó phải nhất tâm tư duy điều thiện. Nếu cả hai việc 
này đều không nhu hòa, không chế ngự điệu (trạo 
củ), thì lúc ây là buông lung. Ví như thợ luyện 
vàng, đặt thỏi vàng ròng trong lửa, thối lửa liên tục 
để nung, thường rưới nước lên, và hăng giờ tạm 
ngưng tôi luyện. Vì sao? Vì nêu thường xuyên thôi 
lửa thì vàng sẽ chảy ra, còn nếu thường rưới nước 
thì vàng sẽ nguội lạnh, không nóng. Nếu thường 
bỏ ra, sẽ không làm khéo được. Việc ngôi thiền 
cũng như vậy. Thôi lửa như sức tinh tiến, nhúng 
vàng vào nước như thiên, buông bỏ như xả. Vì sao? 
Vì thường xuyên tĩnh tiên, điêu phục tâm, thường 
định nhất tâm, tâm nhu hòa, thường xả, không thọ 
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các tâm. Thê nên, thường siêng năng, tinh tiến, 
luôn luôn nhất tâm định và thường xả. Tâm hòa 
hợp, điều phục như vậy, sẽ được giải thoát đối với 
tất cả kiết sử. 


Phẩm 10: BA MUƠI BẢY NGUỜI VÔ LẬU 

Phương pháp ngôi thiên trước là buộc tâm vào 
một chỗ, hoặc ở đỉnh đâu, hoặc ở trán, hoặc giữa 
hai đầu chân mày, hoặc ở chót mũi, hoặc ở trong 
tâm, sao cho tâm trụ một chỗ. Nếu niệm chay đi thì 
kéo trở lại rồi đặt vào chỗ cũ. Tâm này ví như con 
vượn, buộc cô nó vào cây trụ khiến vượn chỉ chạy 
quanh trụ, không chạy đi chỗ khác được, bắt buộc 
phải dừng. Tâm chạy rong cũng như vậy. Buộc tâm 
vào pháp sao cho tâm không đi nữa mà bắt buộc 
phải trụ lại. Dân dân quán thân, thọ, Ý, pháp là 
trong người, pháp, ý dừng lại, thuần thục nhất tâm, 
được trí tuệ thật, quán thật tướng của tất cả hành, 
vì sinh diệt không dừng nên vô thường, vì chất 
chứa tai hoạn nên khổ, vì bên trong không có người 
nên không, vì không tự tại nên phi ngã (vô ngã). 
Từ đấy, được pháp noãn khởi trong ý. Ví như dùi 
lửa, lửa sinh từ trong cây. Căn thiện của niềm tin 
thanh tịnh được phát sinh trong pháp Phật. 

Bốn duyên quán quán mười sáu hành. Bốn 
hành quán khô để. Từ nhân duyên sinh, vì không 
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trụ nên vô thường, vì sức của vô thường hủy hoại 
nên khổ, vì không có người nên không, vì không 
tự tại nên phi ngã (vô ngã). 

Bốn hành quán tập đế: Vì tướng sinh giống như 
quả nên là nhân. Vì sông, chết không dứt nên là 
tập. Vì không thê hết nên có, vì không giỗng nhau 
mà nỗi tiếp nhau, nên là duyên. 

Bốn hành quán diệt đế: Vì đóng kín cửa tất cả 
tai hại khô đau nên là tận. Vì dập tắt tật cả ngọn lửa 
kiết sử nên là chỉ. Vì hơn tất cả pháp nên là diệu, 
vì ra khỏi ba cõi nên là độ. 

Bốn hành quán đạo đề: Vì có thể dẫn đến Niết- 
bàn nên là Đạo. Vì không phải là điện đảo nên là 
ứng. Vì là chỗ hành hóa của bậc Thánh nên là trụ. 
Vì lìa được phiên não thế gian nên là xuất. 

Quán mười sáu hành pháp thiện, thường siêng 
năng tỉnh tiến, đấy là pháp Noãn. Từ căn thiện 
Noãn này tăng trưởng, đây là căn thiện đảnh. 

Tin Tam bảo, hoặc tin tưởng năm thọ âm là vô 
thường, hoặc khổ, không, phi ngã (vô ngã). Như 
vậy, duyên mười sáu hành của bôn đê, vì hơn pháp 
Noãn, nên nói là Đảnh. Đảnh đã tăng thượng, tùy 
theo đề nhẫn gọi là căn thiện nhẫn. Nhẫn này có ba 
thứ: Thượng, trung, hạ. Duyên pháp quán của bốn 
đề, quán mười sáu hành thuận với căn thiện tăng 
thượng của đề, đây gọi là pháp bậc nhất thế gian. 
Pháp tâm, tâm sở lúc nhất tâm, đó øọI1 là căn thiện 
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bậc nhất thê gian. 

Có người nói: Năm căn như tín, v.v... là nghĩa 
như thật của pháp bậc nhất thê gian. Pháp tâm, tâm 
sở lúc nhất tâm là căn thiện bậc nhất thế gian, có 
thê mở cửa Niết-bàn, là duyên bậc nhất trong pháp 
phàm phu. Quán bốn hành một để: Vô thường, khô, 
không, phi ngã. Vì sao? Vì tâm vô lậu bậc nhất 
duyên với khô đề, pháp bậc nhất thê gian cũng như 
vậy. 

Sáu thiên địa: Thiên Vị đáo, thiên Trung gian 
và Bốn thiên, là các căn thiện Nhẫn, Đảnh, Noãn. 
Trong sáu địa, có pháp bậc nhất thế gian, theo thứ 
lớp khởi người vô lậu, đó gọi là khô pháp nhãn. 
Chưa từng thấy, vì mới bắt đầu thấy mà có thê 
nhẫn, nên nói nhẫn là đạo vô ngại của nhẫn đầu 
tiên. 

Theo thứ lớp, trí của pháp khổ sinh, biết như 
thật về tướng khô là đạo giải thoát của khổ pháp 
trí. Hai tâm . này duyên theo khô cõi Dục. Đạo vô 
ngại của nhẫn vị tri, đạo giải thoát của trí vị tri, hai 
tâm này duyên theo khô thuộc cõi Sắc, Vô Săc. 
Khô Tập, diệt, đạo đề cũng như vậy. 

Pháp chánh quán này là mười sáu tâm tịnh. Căn 
cơ nhạy bén trong mười lăm tâm là nói Tùy pháp 
hành, căn cơ chậm lụt (độn căn) là nói Tùy tín 
hành. Hai người này vẫn chưa lìa kiết cõi Dục để 
hướng đến quả thứ nhất. Sáu thứ kiết sử cõi Dục 
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đã dứt trừ, hướng đến quả thứ hai. Nếu chín thứ 
kiết đã hết, hướng đến quả thứ ba. Hướng đến quả 
thứ nhất, nhằm đến với người tu hành, trong mười 
lăm tâm, cũng lại là người tu hành của quả trung 
gian, là hai người Tùy pháp hành, Tủy tín hành 
này, tiên đến được trụ quả trong mười sáu tâm. Hai 
người ấy trước đây chưa dứt trừ kiết, do viên mãn 
mười sáu tâm, đêu là Tu-đà-hoàn. Nếu dứt trừ sáu 
thứ kiết, viên mãn mười sáu tâm, thì đều là Tư-đà- 
hàm. Nếu dứt trừ chín thứ kiết, đầy đủ mười sáu 
tâm thì đêu là A-na-hàm, được quả thứ ba và dứt 
hết tám mươi tám kiết. 

Vì căn thiện nơi giới vô lậu của người ấy thành 
tựu, nên nói là Tu- đà-hoàn. Căn cơ nhạy bén (lợi 
căn) được quả gọi là kiến đáo. Căn cơ chậm lụt 
được quả, gọi là Tín giải thoát. Nếu hai người này 
tư duy dứt trừ kiết lệ thuộc cõi Dục không hết, sẽ 
phải trải qua bảy lần chết, bảy lần sinh. Nếu trước 
hết diệt ba phẩm kiết, thì đây gọi là Gia gia, trải 
qua ba lần chết, ba lần sinh. 

Trong dòng nước tám trực đạo dẫn đến Niết- 
bàn là Tu-đà-hoàn hạnh bậc trung. Sáu thứ kiết đã 
hết, gọi là Tư-đà-hàm. Tám thứ kiết hết, gọi là 
Nhất chủng. 

sinh lên các tâng trời cõi Dục, rồi lại sinh 
xuống cõi người và bát Niết-bàn, đó gọi là Nhất 
chủng và Tư-đà-hàm. 
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Năm A-na-hàm là Trung bát Niết-bàn, Sinh bát 
Niết-bàn, Hành bát Niễt-bàn, Vô hành bát Niết-bàn 
và Thượng lưu A-ca-m đến A-na-hàm. Lại có A- 
na-hàm sinh ở cõi Vô Sắc. Khô của cõi Sắc, Vô 
Sắc dứt hết, được bát Niết-bàn, không sinh cõi 
dưới là nói A-na-hàm. 

Chín thứ kiết sử cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc 
cũng như vậy. Các kiết sử này do hai đạo dứt trừ là 
đạo Vô ngại và đạo Giải thoát. Trước hết là đạo vô 
ngại dứt trừ, đạo giải thoát thành tựu. Ví như bắt 
được rắn độc bỏ vảo chiếc bình, rôi bịt miệng bình 
lại. Đạo thế tục, đạo xuất thế gian dứt trừ các kiết 
sử thuộc về cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Đạo thế 
tục cũng có thê dứt trừ sử trong thế giới. 

Tám địa lìa dục được định Diệt tận, là nói thân 
chứng A-na-hàm. Nếu pháp A-la-hán câu giải 
thoát tợ Niễt-bàn, thân trụ trong đó dứt được năm 
kiết phân dưới, sẽ được A-na-hàm. Dứt hết năm 
kiết phần trên, được A-la-hán. Mọi kiết sử, triển 
ràng buộc còn lại trong cõi Sắc, Vô Sắc này là nói 
do tâm điều phục, như định Kim Cương, lần lượt 
sinh ra diệt trí. Bấy giờ được quả A-la-hán, là đạo 
vô ngại lìa dục trên hết, cũng là tâm học sau cùng, 
là thứ lớp của định Kim Cương. Vô học đầu tiên 
phát sinh diệt trí: Các sinh tử của ta đã hết, ta đã 
được A-la-hán, tât cả kiết đã dứt hết, đại tiểu phiên 
não đều diệt hết, gọi là A-la-hán, người xứng đáng 
nhận sự cúng dường trong tất cả người, trời, đó gọi 


1062 A TỶ ĐÀM 10 


là A-la-hán. 

Vô học này có chín thứ: 

. Pháp thôi. 

. Pháp không thối. 
. Pháp tư duy. 
Pháp thủ hộ. 
Pháp trụ. 

. Pháp năng tiến. 
Pháp không động. 
. Puệ giải thoát. 

0. Câu giải thoát. 

Thế nào là pháp thôi? Là trí kém, tỉnh tiên yếu, 
hành đủ cả năm thôi, được đạo quả thôi, đó là pháp 
thôi. 

Thê nào là pháp bất thối? Là trí nhạy bén, siêng 
năng, tinh tiễn, không thực hành trong năm thối, 
được đạo quả bất thối, đó là pháp bất thôi. 

Thế nào là pháp tư duy? Trí kém, tinh tiễn kém, 
siêng năng quán thân bất tịnh, đáng ghét bỏ, tư duy 
tự diệt thân đó là pháp tư. 

Thê nào là pháp thủ hộ? Với trí kém siêng năng, 
tinh tiễn, gìn giữ bản thân, là pháp thủ hộ. 

Thế nào là pháp trụ? Trí bậc trung, tinh tiến 
thuộc phẩm trung, đạo hành bậc trung, không thêm 
bớt, đó là pháp trụ. 

Thế nào là pháp năng tiến? Trí ít nhạy bén, 
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siêng năng, tinh tiến, có thể đạt được điều thiện 
không động, đó gọi là năng tiến. 

Thế nào là pháp không động? Là căn cơ nhạy 
bén, rất siêng năng, tinh tiên, trước được điều thiện 
không động, đó là pháp không động. 

Thế nảo là tuệ giải thoát? Là không được định 
Diệt tận. 

Thế nào là câu giải thoát? Là có thê được định 
Diệt tận, là câu giải thoát. 

Năm hạng A-la-hán Tùy tính hành, gọi là Thời 
giải thoát. Các vị A-la-hán này có hai trí, là diệt trí 
và trực kiến vô học (chánh kiến vô học). Một loại 
A-la-hán là Tùy pháp hành lợi căn gọi là Bất thời 
giải thoát, A-la-hán này đạt ba trí là diệt trí, trí vô 
sinh và trực kiến vô học. Tám A-la-hán ái thời giải 
thoát, thành tựu pháp không động, thành tựu này là 
tùy tín hành, đạo kiến để và chín căn vô lậu trong 
mười lăm tâm. Đây gọi là VỊ tri căn. Mười sáu tâm 
đặc quả là chín căn vô lậu. Đây gọi là dĩ tri căn, 
chín căn nảy đều là pháp vô học, đây gọi là đại tri 
căn. Lúc đắc quả, làm mất hướng đạo, dứt trừ hết 
kiết sử trong đạo. 

Có hai thứ thành tựu là hữu vị, vô vị. Lúc được 
quả lớn, tất cả đều làm mất hai thứ gốc, được một 
thứ thành tựu. Chín thứ diệt trừ kiết sử và các pháp 
ân mất. Tâm thứ chín, tất cả đều được dứt trừ. 

Pháp năng tiến là A-la-hán được việc thiện 


1064 A TỲ ĐÀM 10 


không động, chăng phải. pháp nào khác. Tín giải 
thoát bậc hữu, học đặc, căn cơ nhạy bén gọi là kiến 
đáo, không phải pháp khác. Các kiết sử trong đạo 
kiến để đều khác nhau, pháp vô lậu đều khác nhau. 
Vì lý do này, nên dân dân kiến đề, không phải kiến 
đề cùng một lúc, do sức của đạo vô ngại mà chứng 
được quả. Chính vì lẽ này nên có hai thứ quả: Quả 
hữu vi và quả vô vI. 


LUẬN A TY ĐÀM CAM LỘ VỊ 
QUYÉN HẠ 


Phẩm 11: TRÍ 

Mười trí là Pháp trí, trí vị tr1 (loại trÍ), đăng trí, 
trí tri tha nhân tâm (Trí tha tâm), khổ trí, tập trí, tận 
trí, đạo trí, diệt trí, và trí vô sinh. 

Thế nào là pháp trí? Là trí vô lậu trong các hành 
khổ thuộc cõi Dục. Trí vô lậu trong các hành tập 
thuộc cõi Dục. Trí vô lậu trong các hành tận thuộc 
cối Dục. Vì các hành đạo dứt trừ phiền não thuộc 
cối Dục, trí vô lậu trong đạo và trí vô lậu trong địa 
pháp trí, đó gọi là pháp trí. 

Thê nào là trí vị tri? Là trí vô lậu trong các hành 
khổ thuộc cõi Sắc, Vô Sắc. Trí vô lậu trong các 
hành tập thuộc cõi Sắc, Vô Sắc, vì các hành đạo 
dứt trừ phiên não thuộc cõi Sắc, Vô Sắc, trí vô lậu 
trong đạo và trí vị tri, trí vô lậu trong địa trí vỊị tr1, 
đó gọi là trí vị tr1. 

Thê nào là đăng trí? Tất cả trí tuệ hữu lậu hoặc 
là thiện, bất thiện, vô ký, đó là đăng trí. 

Thế nào là trí tri tha nhân tâm? Do sức tư duy 
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trong thiên mà biết được pháp tâm, tâm sở của 
người khác ở cõi Dục, Đó là trí tri tha nhân tâm. 

Thế nào là khổ trí? Là trí quán vô lậu về vô 
thường, khổ, không, phi ngã (vô ngã) trong năm 
thọ âm, đó là khô trí. 

Thế nào là tập trí? Là trí quán vô lậu về tập 
nhân hữu duyên của năm thọ ấm. Đấy là tập trí. 

Thể nào là tận trí? Là trí quán vô lậu về tận, chỉ, 
diệu, xuất, đó là tận trí. 

Thế nào là đạo trí? Là trí quán vô lậu về tám 
trực đạo (bát chánh đạo) nên trụ xuất, đó øọI1 là Đạo 
trí. 

Thế nảo là diệt trí? Là kiến khổ, đoạn tập, 
chứng diệt, tư duy đạo, là trí quán vô lậu trong bôn 
pháp. đó gọi là Diệt trí. 

Thế nào trí vô sinh? Ta đã thây khổ, không còn 
thây khổ nữa, ta đã đoạn, không còn đoạn tập nữa. 
Ta đã tác chứng, không còn tác chứng nữa. Ta đã 
tư duy đạo, không còn tư duy đạo nữa, là trí quản 
vô lậu trong bốn pháp. Đây gọi là trí vô sinh, là 
mười sáu hành của hai trí trong mười trí. 

Pháp trí, trí vị tri là mười sáu hành của đăng trí 
trong pháp Noãn, Đảnh, Nhẫn, bốn hành của đăng 
trí trong pháp bậc nhất thê gian. Ngoài ra, không 
có hành nào khác. Bồn hành của trí tha tâm vô lậu, 
như đạo trí. trí tri tha tâm hữu lậu là không hành. 

Khô trí có bốn hành, tập trí có bốn hành, tận trí 
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có bốn hành, đạo trí có bốn hành, diệt trí, trí vô 
sinh, mỗi trí này đều có mười bốn hành, trừ hành 
không, vô ngã. 

Thiền vị đáo và thiền địa trung gian có chín trí, 
trừ trí tri tha tâm. 

Mười trí trong bốn thiên khác, định Vô Sắc có 
tám trí, trừ pháp trí và trí tri tha tâm. Tâm vô lậu 
bậc nhất thành tựu một đăng trí. Tâm vô lậu thứ hai 
thành tựu ba trí là đắng trí, pháp trí và khô trí. Tâm 
vô lậu thứ ba vượt qua, tâm vô lậu thứ tư thành tựu 
bốn trí: Đăng trí, pháp trí, khô trí và trí vị tri. Tâm 
vô lậu thứ năm vượt qua, tâm vô lậu thứ sáu thành 
tựu năm trí: Đắng trí, pháp trí, khô trí, trí vị tri và 
tập trí. Tâm vô lậu thứ bảy vượt qua. Tâm vô lậu 
thứ tám cũng vượt qua. Tâm vô lậu thứ chín thành 
tựu sáu trí: Đăng trí, pháp trí, khổ trí, trí vị tri, tập 
trí và tận trí. Tâm vô lậu thứ mười, thứ mười một 
vượt qua. Tâm vô lậu thứ mười hai thành tựu bảy 
trí: Đăng trí, pháp trí, khổ trí, trí vị tri, tập trí, tận 
trí và đạo trí. Nếu trí đã lìa dục, từng biết được tâm 
người khác, sẽ có hai thứ tu trí là đắc tu và hành tu, 
trước chưa được công đức, đến nay mới được, đó 
là đặc tu. Trước đây đã được công đức, hiện nhập 
ở trước, đó là hành tu. Tu hiện ở trước trong đạo 
kiến đề, sự tu đó tức tu ở vị lai. 

Như vậy tu các nhãn hiện ở trước, cũng là tu ở 
mai sau. Trí khổ vị, tập vị tri, trí tập vị tri, là tu 
đăng trí trong ba trí vị tri. Hoặc tu sáu trí, hoặc tu 
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bảy trí trong đạo trí vỊ tr1. Nếu chưa lìa dục tu sáu 
trí, đã lia dục tu bảy trí, thì trí tri tha tâm vượt qua 
quả Tu-đảà-hoàn. Tu bảy trí trong mười bảy tâm, 
trừ diệt trí, trí vô sinh và trí tri tha tâm, là tín giải 
thoát lúc được căn cơ nhạy bén trong mười bảy 
tâm. Tu sáu trí trong hai đạo: vô ngại và giải thoát, 
trừ trí tha tâm, đăng trí, diệt trí và trí vô sinh được 
quả A-na-hàm. Tu tám trí trong đạo giải thoát, trừ 
diệt trí, trí vô sinh. 

Như vậy, lúc bảy địa lìa dục, tu tám trí trong 
đạo giải thoát, trừ diệt trí, trí vô sinh, đó là tu bảy 
trí trong các đạo vô ngại, trừ trí tri tha tâm, diệt trí 
và trí vô sinh. 

Lúc hữu tưởng Vô tưởng lia dục, tu bảy trí 
trong tám đạo giải thoát, trừ đăng trí, diệt trí, và trí 
vô sinh. Tu sáu trí trong chín đạo vô ngại, trừ đắng 
trí, tri trí tha tâm. diệt trí và trí vô sinh. Tu các căn 
thiện hữu lậu, vô lậu trong tâm vô học ban đầu. 
Tâm vô học đâu tiên này tương ưng với trí khô vị 
tri. Có người nói là tương ưng với trí tập vị tri. Vì 
sao? Vì xứ hữu tưởng, Vô tưởng tương ưng với 
sinh duyên, tâm vô học ban đâu kiến đề. Vì tám 
nhẫn tìm kiếm, nên øọI là kiến, không phải trí. Diệt 
trí, trí vô sinh là trí không phải kiến. Ngoài ra, tuệ 
vô lậu vừa là tuệ, vừa là kiến, vừa là trí, trừ tuệ hữu 
lậu thiện tương ưng với ý thức và năm tà kiến. Tuệ 
hữu lậu còn lại vừa là trí, vừa là tuệ, không phải 
kiến. Pháp trí duyên theo chín trí, trừ trí vị tri. Trí 
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vị tri duyên theo chín trí, trừ pháp trí. Đạo trí duyên 
theo chín trí, trừ đẳng trí. Khô trí, tập trí duyên nơi 
tất cả pháp hữu lậu. Trí còn lại duyên mười trí và 
đăng trí, trí tha tâm, diệt trí, và trí vô sinh. 

Hai trí: Trí tận pháp và Trí đạo pháp có thể làm 
dứt trừ kiết của ba cõi, sáu thông, bốn thông, đăng 
trí, thân thông, nhĩ thông, nhãn thông, túc mạng 
thông và tha tâm thông. 

Năm trí: Pháp trí, trí vị tri, đạo trí, đăng trÍ và 
trí tha tâm thuộc lậu tận thông. Chín trí vô lậu trừ 
đăng trí. 

Bốn ý chỉ: Thân ý chỉ có tám trí, trừ trí tha tâm, 
tận trí. Thông (thọ) ý chỉ, tâm ý chỉ có chín trí, trừ 
tận trí. Pháp ý chỉ có mười trí. Bốn biện là pháp 
biện, từ biện, ứng biện, nghĩa biện của đăng trí đều 
có mười trí, nguyện trí có bảy trí, trừ trí tha tâm, 
diệt trí, trí vô sinh. 

Lực thứ nhất trong mười lực nhận biết mười trí. 
Hai lực, ba, bỗn, năm, sáu lực có chín trí, trừ tận 
trí. 

Bảy lực có mười trí. Tám lực, chín lực có một 
trí là đăng trí. Mười lực có chín trí, trừ đăng trí. 

Pháp vô úy thứ nhất có mười trí nhận biết. Pháp 
vô úy thứ hai có chín trí nhận biết, trừ đăng trĩ. 
Pháp vô úy thứ ba có tám trí nhận biết, trừ đạo trí, 
tận trí. Pháp vô úy thứ tư có tám trí, trừ khô trí và 
tập trí. 
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Phẩm 12: THIÊN ĐỊNH 

Được thiên định nhất tâm, tâm không phân tán, 
trí tuệ thanh tịnh. 

Ví như đèn dâu xa nơi có gió thì ánh sáng sẽ 
tỏa ra sáng tỏ. 

Thể nào là thiền định? Tám thứ thiền định là 
bốn thiên và bốn định Vô Sắc. 

Bốn thiên: Sơ thiên, Nhị thiên, Tam thiền, Tứ 
thiền, là các thiên định. VỊ tịnh của ba thiền là vô 
lậu tương ưng với ái, đây gọi là có vị. Thiền hữu 
lậu thiện, đó là tịnh. Không có phiên não, đó là vô 
lậu. 

Hai thứ định trong Hữu đảnh: Có vị và tịnh, 
không có pháp. thiện của định vô lậu. Ở chỗ vắng 
lặng, hoặc ngôi hoặc đứng, hoặc năm, hoặc bước 
đi với ý, trí nhất định, tin tưởng thật sâu xa trong 
tâm khéo léo. Người có tâm như vậy, nên nhập 
thiên định. 

Dục, tinh tiên, niệm, tuệ, nhất tâm (định) tương 
ưng với thiên. Các pháp thiện này hướng đến định 
của Sơ thiên, lìa dục, lìa pháp ác bất thiện. Có giác, 
có quán, lia dục, sinh đắc hỷ lạc, đó là Sơ thiên. 

Nhiễm đắm nơi ngoại nhập, đó là tham dục, sân 
hận, thùy miên, điệu, hý, ngh1, năm cái này là pháp 
ác, bất thiện. Dứt trừ hai thứ pháp ác trong ngoài 
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ây, đó gọi là lia. Tâm duyên chuyên xoay lại, đó 
gọi là giác. Tâm thọ hành tư duy, đây là quán. Dứt 
trừ pháp ác, bất thiện, gắng sức được thiên, đó là 
lia dục. Tâm sinh vui vẻ, đó là hỷ. Thân tâm yên 
ồn, đó là lạc. Buộc tâm trong duyên, đó là nhất tâm. 
Là năm chi của Sơ thiên. Dâm dục là tội khổ lớn, 
không vui, do sức lìa dục, nên được yên ôn và xuất 
ly. 

Như thế, tư duy các pháp thiện như dục, v.v..., 
phải sinh trong tâm, đó gọi là được đạo Sơ thiên. 
Hỷ, lạc, xả căn tương ưng với ba thọ căn. Lạc căn 
tương ưng với ba thức thân là nhãn, nhĩ, thần thức. 
Hỷ căn tương ưng với ý thức, xả căn tương ưng với 
bôn thức. 

Sơ thiền nảy có thân riêng, tưởng riêng. Có 
thân riêng một tưởng, bốn tâm ở Sơ thiên là nhãn, 
nhĩ, thân, ý, đó gọi là các giác quán của Sơ thiên. 
Nội diệt nhất tâm tịnh, vô giác vô quán, định sinh 
được tương ưng với hỷ lạc. Đó là giác quán của 
Nhị thiên, như trước đã nói. 

Dứt trừ hăn, đó øọI là diệt. Niễm tin của các địa 
không cấu uê, đó gọi là bên trong thanh tịnh. Ý 
thức buộc nơi duyên không phân tán, đó gọi là nhất 
tâm. Về chỉ hỷ, lạc như trước đã nói. 

Hỷ căn, xả căn tương ưng với hai thọ căn. Một 
tưởng của thân riêng tương ưng với hỷ. Địa gân 
căn bản tương ưng với xả căn, trừ diệt cầu uế giác, 
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quán, trừ diệt công đức tư duy là con đường đi đến 
hai thiền, vì lìa câu uế của hý. 

Xá hành thọ thân ở địa dưới, người lạc vô lậu, 
là nói lạc, xả, niệm dưới, lạc nhập Tam thiên lìa hỷ 
như trước đã nói. 

Tâm xả, phóng xả và lạc. Hai thứ thọ, lạc không 
phiên não là ưa hành niệm, nhớ giữ trong thân. Lạc 
này khó biết được pháp thật, thê nên vô lậu được 
nói là lạc, cũng thực hành, xả các pháp thiện như 
dục v.v... là con đường tiên đến ba thiên. 

Quán hý ghét bỏ tội không hý lạc thiên quán, 
chỉ, lạc, xả, niệm, trí, nhất tâm, đó là năm chi như 
trước nói, đó gọi là ba thiền dứt trừ lạc, khô. Trước 
hết là diệt ưu, hỷ căn, xả niệm tịnh nhập Tứ thiên. 
Các pháp thiện như dục, v.v... cũng lại quán câu uề 
của vui khô, không khô, không lạc. Khéo chỉ là đạo 
đi vào Tứ thiên. 

Bốn chỉ là xả niệm, trí thiện, nhất tâm, sức thiền 
và diệt hơi thở, đó là Tứ thiền. Tất cả chi thiên 
thiện, thiền vị đáo có giác, có quán, thiên trung 
ø1an không có giác, có quán. Hai địa này tương ưng 
với xả căn. Hai thứ tịnh vô lậu của địa thiền vị đáo 
không phải là vị. Ba thứ vỊ, tịnh, vô lậu trong Tứ 
thiên gọi là thiền pháp. 

Lìa ghi nhớ sắc cũng quán vô lượng không, 
nhập định không, quán câu uê của sắc, khéo dừng 
lại ở Không xứ. Quán này là con đường hướng đến 
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định không. 

Ghi nhớ vô lượng thức, nhập thức xứ quán câu 
uế của không xứ. 

Khéo dừng lại ở thức xứ, quán theo cách đó 
hướng đến định thức. 

Vô lượng thức hành, đó là khổ. Ghi nhớ hành 
bất dụng xứ, nhập định bất dụng. Quán cầu uề của 
vô lượng thức xứ, khéo dừng lại ở Bắt dụng xứ. 
Quán theo cách ây hướng đến định Bất dụng, là xứ 
hữu tưởng bệnh, xứ Vô tưởng s1. Tư duy như vậy, 
nhập định hữu tưởng, Vô tưởng, quán cấu uề của 
Bất dụng xứ, khéo dừng lại ở hữu tưởng, Vô tưởng. 
Quán theo cách ây hướng đến định hữu tưởng, Vô 
tưởng. Đó là định hữu tưởng, Vô tưởng. 

Đạo hướng đến Niếễt-bàn có hai thứ: 

1. Quán thân bắt tịnh. 

2. Đến hơi thở. 

Trong phân thứ nhất của thân ý chỉ, hai giải 
thoát, bồn trừ nhập có nói rõ về pháp bất tịnh. Nhập 
định số tức, từ một, hai cho đến mười niệm, gìn giữ 
hơi thở ra vào như người giữ cửa quán tất cả pháp 
khởi, diệt. Hai tướng này là sảắu thứ phân biệt của 
tự tướng, quán thân vô thường, khổ, không, phi ngã 
(vô ngã). 

Như thê, tất cả các pháp quán về sự sợ hãi thê 
giới, dân dân diệt cấu ué, bắt đâu thực hành pháp 
thiện, hướng về Niết-bàn. 
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Địa của thiền vị đáo, địa của thiền trung øØ1an, 
địa của Tứ thiền, địa của ba Vô Sắc có hai thứ: Hữu 
lậu, vô lậu. Tất cả hữu lậu của Hữu đảnh là mười 
tưởng: vô thường, khổ khổ, vô ngã, quán thức ăn, 
tất cả thể gian không đáng vuI, bất tịnh, chết, đoạn, 
không có dục và tưởng diệt tận. 

Nhớ nghĩ đến các hành vô thường, đó là tưởng 
vô thường. 

Nhớ nghĩ nỗi khô đau của sanh, v.v... đầy khắp 
thê gian, đó là tưởng khô. 

Nhớ nghĩ trong ngoài đều vô thường, khổ, 
không tự tại, trông không, đó gọi là tưởng khổ vô 
ngã. 

Lúc nhớ nghĩ đến nhiều sự khô nhọc mà được 
thức ăn là bất tịnh, đó là quán tưởng về thức ăn. 

Nhớ nghĩ đến những sự sợ hãi về sinh, già, 
bệnh, chết, v.v..., các thứ phiên não đây khắp thế 
giới, đó gọi là tưởng về tất cả thê gian không đáng 
VUI. 

Quán những thứ chứa đựng trong tự thân, đó là 
tưởng bất tịnh. Nhớ nghĩ hết thảy sự sống đều phải 
chết, đó là tưởng về chết. 

Nhớ nghĩ sự dứt trừ tật cả phiền não, là khéo 
dừng lại, đó là tưởng dứt trừ. 

Nhớ nghĩ đến sự vô thường lìa dục, đó là tưởng 
vô dục. 

Nhớ nghĩ đến năm thọ ấm không còn sinh nữa, 
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là tận chỉ diệu ly nơi Niễt-bàn, đó là tưởng tận diệt. 
Mười tưởng này thường nhớ nghĩ thì, dứt được 
bờ mé khổ. 


Phẩm 13: TẠP ĐỊNH 


Tam muội v.v... chung cho tất cả âm, nhập, trí 
giải thoát thiên. 

Ba tam muội là tam muội Không, tam muội Vô 
nguyện, và tam muội Vô tướng. Vì buộc tâm nơi 
duyên vô lậu, nên gọi là tam muội. Nhất tâm quán 
năm thọ âm là không, vô thường, phi ngã, đó là tam 
muội Không. Nhập tam muội này, không mong 
muôn dâm dục, phẫn nộ, ngu sĩ còn có sinh ra, đó 
là tam muội Vô nguyện. Tam muội này duyên pháp 
lia mười tưởng. 

Thế nào là mười tưởng? Là năm trần như sắc, 
Vv.V..., nam, nữ, sinh, già, vô thường, đó gọi là tam 
muội Vô tướng. 

Hai hành của tam muội Không là hành không 
và hành vô ngã. 

Tam muội Vô nguyện có mười hành: Hành vô 
thường, khổ, cũng là hành tập, đạo. 

Tam muội Vô tướng cùng đủ bốn hành, bốn 
đăng (bôn vô lượng) là từ, bi, hÿ, hộ (xả). Tự mình 
được sự vuI sướng, nhớ nghĩ đem cho tât cả chúng 
sinh, đó là có ba thứ tâm. Trước hết là bà con, thân 
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thuộc. Kế là người trong nhà, sau là các kẻ thù. 
Nhất tâm tư duy về tất cả thân của chúng sinh trong 
ba cõi và kẻ thù đều bình đắng, không khác nhau, 
trừ sự giận dữ bên trong, là thọ, tưởng, hành, thức 
tương ưng với từ, v.v... Có thể khởi chánh ngữ, 
chánh nghiệp, cũng là các hành không tương ưng, 
Đó là từ đăng (từ vô lượng). Nhất tâm tư duy vê 
thần tâm của chúng sinh trong ba cõi, đã g1eo trông 
sự Cay đẳng, mong muôn được cứu giúp. Tư duy 
như vậy, có thể tiêu trừ khổ não bên ngoài, là thọ, 
tưởng, hành, thức tương ưng với bị, v.v... Có thể 
khởi chánh ngữ, chánh nghiệp, cũng là các hành 
không tương ưng. Đó gọi là bị đăng (bi vô lượng). 
Nhất tâm tư duy chúng sinh trong ba cõi hoan hỷ 
được vui, có thê dứt trừ lo khô, là thọ, tưởng, hành, 
thức tương ưng với hỷ, v.v... Có thể khởi chánh 
ngữ, chánh nghiệp, cũng. là hành không tương ưng. 
Đó gọi là hỷ đăng (hý vô lượng). Nhất tâm tư duy 
về vui, khô, hỷ, phóng, xả của chúng sinh trong ba 
cõi, có thê dứt trừ dục, sân. Xả đẳng tương ưng với 
thọ, tưởng, hành, thức, có thể khởi chánh ngữ, 
chánh nghiệp, cũng là hành không tương ưng. Đó 
là xả đăng (xả vô lượng). 

Sáu thông là thần túc; thiên nhãn, thiên nhĩ, 
thức túc mạng, trí tha tâm và lậu tận thông, trừ 
thông thứ sáu (lậu tận), các thứ kia thì phàm phu 
cũng đạt được. 

Thế nào là thần túc thông? Thân túc thông này 
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có ba thứ: 

1. Bay đi. 

2. Biến hóa. 

3. Thân thông của bậc Thánh. 

Có ba thứ bay đi: 

1. Tự thân bay đi, ví như chìm bay. 

2. Ở cõi này, bỗng nhiên biến mắt và hiện đến 
cõi khác. 

3. Sức của tâm tự tại, như co duỗi cánh tay, đó 
gọi là thần thông của Chư Phật, không phải là của 
các đạo khác. 

Thường quán thân là không, học cất mình lên 
một cách nhẹ nhàng, là đáo thú đến thân thông, có 
thê biến hóa thành lớn, nhỏ, có thể hóa nhiều thành 
ít, hóa ít ra nhiều, có thể chuyển biến thành các thứ 
vật dụng, đó gọi là thân thông biến hóa. 

Phàm phu biên hóa đến bảy ngày, quá bảy ngày 
thì diệt. Phật và đệ tử biến hóa tự tại. Lúc biên hóa, 
quán thế gian tịnh thành bất tịnh, bất tịnh thành 
tịnh, trừ niệm tịnh, bất tịnh, tâm, niệm, xả. Đó ØỌI 
là thần thông của bậc Thánh. 

Ba thứ thông này sinh từ diệu lực của bốn thân 
túc. Tất cả duyên theo sắc, dân dần được cất mình 
lên hư không một cách nhẹ nhàng. Chư Phật trong 
một lúc được thiên nhãn thông, từ mắt của mình, 
bốn đại tạo cõi Sắc tịnh, sinh khởi được thiên nhãn, 
nhìn thấu suốt cả sân, xa, trên, dưới. Thây tất cả 
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sắc rất vi tế, chi nhớ mặt trời, mặt trăng, các vì sao, 
lửa, ngọc sáng là con đường đạt được thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông. Từ tai mình, bốn đại tạo cõi 
Sắc thanh tịnh, sinh khởi được thiên nhĩ, nhớ nghĩ, 
nhận biết các thứ tiếng nói của CÕI trời, người, địa 
ngục, nga quỷ, súc sinh. Là con đường hướng đến 
thiên nhĩ thông. 

Thức túc mạng thông, nhớ nghĩ các việc đời 
trước và nơi mình sinh ở đầu. Đó là con đường 
hướng đến túc mạng thông. 

Thân thông nhận biết được tâm địa của nĐƯỜI, 
tức đều biết rõ tâm thanh tịnh và tâm nhiễm ô của 
người. Tự tâm sinh, diệt, có thể phân biệt nhận biết, 
là con đường hướng đến tri tha tâm thông. 

Tất cả lậu của ba cõi, ta đều dứt hết. Như vậy 
nhớ nghĩ, nhận biết được năm thọ âm là vô thường, 
v.V..., là con đường đạt được lậu tận thông. Túc 
mạng thông và thiên nhãn thông hoàn toàn là minh. 
Túc mạng thông nhận biết nhân duyên thứ lớp của 
thế gian, đó là minh. 

Thiên nhãn thông nhận biết nhân duyên như 
hành nghiệp được quả báo, đó là minh. 

Lậu tận thông là lậu của cõi Dục, Sắc, Vô sắc 
đã hết, "Ta đã dứt hết các lậu", đó là minh. 

Mười Nhất thiết nhập, ph nhớ tật cả địa, không 
nhớ nghĩ gì khác, đó là nhât thiết nhập của địa, cho 
đến nhất thiết nhập của thức cũng như vậy. 
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Tám giải thoát: Trong có tưởng sắc, ngoài quán 
sắc, trong không có tưởng sắc, ngoài quán sắc, tịnh 
giải thoát tác chứng bốn định Vô Sắc, định Diệt 
tận, đó là tám giải thoát. 

Duyên quán chuyển tâm được giải thoát, đó là 
giải thoát. Quán sắc bên trong bất tịnh và quán sắc 
bên ngoài, đó là giải, thoát ban đầu. Không quán 
sắc bên trong, quán sắc bên ngoài bắt tịnh, là giải 
thoát thứ hai. Phân biệt quán sắc trong, ngoài, tất 
cả sắc tịnh là giải thoát thứ ba. 

Bốn định Vô Sắc, bốn giải thoát, giải thoát diệt 
tận. 

Trong có tưởng sắc, ngoải quán một Ít sắc xâu, 
tốt, là duyên tr1 kiến thủ thắng, là trừ nhập (thắng 
xứ) thứ nhất. Bên trong có tưởng sắc, bên ngoài 
quán vô lượng sắc tốt, xấu, là duyên tri kiên thù 
thắng, là trừ nhập thứ hai. rong không có tưởng 
sắc, ngoài quán một Ít sắc tốt, xấu, là duyên tri kiến 
thủ thăng, là trừ nhập thứ ba. Bên trong không có 
tưởng về sắc, ngoài quán vô lượng sắc tốt, xâu, là 
duyên tri kiến thù thăng, là trừ nhập thứ tư. Trong 
không có tưởng sắc, ngoài quán sắc màu xanh, là 
duyên trị kiên thù thắng, là trừ nhập thứ năm. Các 
mảu vàng, đỏ, trắng, cũng giông như vậy. 

Bên trong không loại trừ tưởng vệ sắc, bên 
ngoài quán một ít sắc tịnh là: 

1. Duyên vô lượng. 
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2. Bên trong trừ tưởng sắc, bên ngoài quán một 
Ít sắc tịnh. 

3. Duyên vô lượng. 

4. Nhớ nghĩ đến các màu xanh, vàng, đỏ, trăng, 
khác. 

Vì duyên thù thăng của bốn thứ trừ nhập tịnh, 
nên nói là trừ nhập. 

Sắc đẹp hình dáng trang nghiêm, vì trừ bỏ cầu 
uế, nên giải thoát, đó là trừ nhập, gọi riêng là ba 
giải thoát, bốn trừ nhập. 

Tám nhất thiết nhập (biến xứ) thuộc về giải 
thoát tịnh. Mười trí như trước đã nói. Ba đẳng tâm 
là từ, bi, xả và năm thông trong bốn thiên căn bản 
có. 

Trong sáu địa: Pháp trí, thiền vị đáo, thiền trung 
gian, bốn thiên căn bản, hý v.v... là giải thoát thứ 
nhất, g1ải thoát thứ hai, bốn trừ nhập ban đầu, trong 
Sơ thiên, hai thiền có. Các trừ nhập còn lại, giải 
thoát tịnh, tám Nhất thiết nhập (tám biến xứ) có 
trong đệ Tứ thiên. Các giải thoát còn lại hai nhất 
thiết nhập thuộc về tên của mình. 

Giải thoát diệt tận thuộc về Hữu đảnh. Ba tam 
muội, bảy trí lậu tận thông thuộc về chín địa, trừ 
đăng trí trong Hữu đảnh. 

Trong mười địa có ba giải thoát của cối Vô Sắc, 
hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, ba giải thoát khác, tám 
trừ nhập, mười nhất thiết nhập là hữu lậu, tất cả 
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hữu lậu trong Hữu đảnh, do chậm lụt, không nhanh 
nhẹn, cho nên là hữu lậu. Vì định Diệt tận không 
có trí tuệ, cho nên hữu lậu. Trong năm thông, 
thường là tâm vô ký. Bốn đăng tâm (bốn tâm vô 
lượng) vì duyên theo chúng sinh, nên là hữu lậu. 
Ái dục chưa hết, kiết sử của ba cõi đã thành. Ái dục 
đã hết, kiết sử của cõi Sắc, Vô Sắc thành tựu. Ái 
cõi Sắc hết, kiết sử của cõi Vô Sắc thành tựu. Ái 
của cõi Vô Sắc hết, kiết sử của ba cõi không thành. 
Ái cõi Dục hết, vô lậu tịnh ở Sơ thiên thành tựu, 
như vậy, vô lậu của bậc Thánh trong tất cả địa đêu 
thành tựu. Bậc Thánh sinh ở địa trên hay địa dưới 
đêu thành tựu vô lậu, cầu được năm thông, bốn 
đăng tâm, sự cấu uê của kiết ở địa dưới không 
thành tựu. 

Đạo thế tục dựa vào địa thiền vị đáo, lìa dục 
của địa dưới. Như vậy, đạo vô lậu của tất cả địa 
đêu dựa vào địa thiên căn bản. Địa mình cũng lìa 
dục địa trên. Vì tất cả địa đều như vậy, nên phảm 
phu trong Hữu đảnh không thể lìa dục. Các pháp 
Noãn, Đảnh, Nhẫn, pháp thê gian đệ nhất đều lìa 
dục. Người tu thiên định hữu lậu trong hai thời gian 
hiện tại, vị lai, khổ, tập, tận trong đạo kiến đê, tu 
trí vô lậu hiện ở trước trong trÍ vị tr1. 

VỊ lai có hai thứ: trí hữu lậu, và trí vô lậu. Vô 
lậu của vỊ lai, vô lậu hiện ở trước trong những tâm 
khác. 

Nếu đệ tử của Đức Thê Tôn lìa ái dục, dựa vào 
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địa của thiền vị đáo, ở hiện tại tu đạo hữu lậu, ở vị 
lai tu đạo hữu lậu, vô lậu. Đạo giải thoát thứ chín 
tu đạo hữu lậu trong hiện tại, tu hữu lậu, vô lậu ở 
vị lai và Sơ thiên tu thiên vị đáo vô lậu. Nêu dựa 
vào thiền vị đáo để tu đạo vô lậu trong hiện tại, thì 
ở vị lai sẽ tu đạo hữu lậu, vô lậu. Nếu tu đạo vô lậu 
ở hiện tại trong đạo giải thoát thứ chín, thì sẽ tu đạo 
hữu lậu, vô lậu ở vị la. 

Về Sơ thiên, nếu đệ tử Đức Thế Tôn nếu đã lìa 
ái dục của Sơ thiên, dựa vào địa của Nhị thiền vị 
đáo hiện ở trước tu đạo vô lậu, vị lai tu đạo hữu lậu 
vô lậu. Trong đạo giải thoát thứ chín, tu đạo hữu 
lậu ở hiện tại, tu ba thứ vô lậu ở vị lai. 

Sơ thiên và tu tịnh vô lậu ở đệ Nhị thiền, nêu 
lìa ái của Sơ thiền, dựa vào đạo vô lậu, hướng đến 
Nhị thiên, tu vô lậu ở địa mình, tu đạo hữu lậu, vô 
lậu ở địa khác. 

Trong đạo giải thoát thứ chín, tu đạo vô lậu ở 
hiện tại, vị lai tu ba thứ vô lậu. Sơ thiền và vô lậu 
tịnh ở Nhị thiền, cho đến Bất dụng xứ lìa dục cũng 
giông như vậy. 

Lúc lia dục trong Hữu đảnh, tu tất cả thiền định 
vô lậu, hiện tại tu đạo vô lậu trong đạo giải thoát 
thứ chín, tu vô lậu ở vị lai và tu hai mươi ba thứ 
định của căn thiện thuộc ba cõi. 

Có vị tám, tịnh tám, vô lậu bảy, tất cả vô lậu 
bảy địa là nhân tự nhiên vô lậu, vô lậu của địa 
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mình, vô lậu của địa mình có ba thứ nhân: nhân 
tương ưng, nhân cộng hữu và nhân tự nhiên. VỊ 
định của đệ nhất hữu, là nhân của vị định nơi đệ 
nhật hữu không phải nhân khác. Định tịnh thứ nhất 
nhân của định tịnh thứ nhất, không phải là nhân 
khác. Định vô lậu thứ nhất thứ lớp khởi sáu thứ 
định: Thiên thứ nhất có hai thứ: tịnh, vô lậu. Vô 
lậu của đệ nhị, đệ Tam thiền cũng như vậy. Vô lậu 
ở đệ Nhị thiên thứ lớp sinh tám địa: Địa mình có 
hai thứ, địa trên có bốn thứ, địa dưới có hai thứ. Đệ 
Tam thiên vô lậu, đệ Tứ thiên, định không xứ thứ 
lớp sinh mười địa: Trên, bốn địa dưới, bốn thứ và 
địa mình hai thứ. Thức xứ vô lậu theo thứ lớp sinh 
chín địa: Địa trên ba thứ, địa dưới bốn thứ, địa 
mình hai thứ. Định Bất dụng xứ vô lậu thứ lớp sinh 
bảy địa, địa trên một thứ, địa dưới bốn thứ, địa 
mình hai thứ. 

Định Vô Sắc thứ tư thứ lớp sinh sáu địa: Địa 
dưới bốn thứ, tự địa hai thứ, thiên tịnh cũng như 
thê. Hữu vị thứ lớp sinh hai thứ. Hữu vị của tự địa 
cũng lại tịnh. 

Như vậy, các thiên định tịnh, vô lậu của tất cả 
địa, tật cả duyên, tật cả pháp duyên theo tự địa hữu 
vị. Hữu vị của tự địa duyên cũng lại tịnh. Duyên 
theo hữu vị không thể duyên các tịnh vô lậu. Định 
Vô Sắc vô lậu không duyên địa hữu lậu. Định Vô 
Sắc hữu vị duyên theo hữu vỊ của tự địa, duyên tịnh 
không thể duyên theo vô lậu. 
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Bốn đăng, tám trừ nhập, ba giải thoát, tám nhất 
thiết nhập, tât cả các pháp này đều duyên theo cõi 
Dục. Năm thông duyên theo cõi Dục, cõi Sắc. Tất 
cả thiên huân, thiền vô lậu, huân tập thiền hữu lậu 
được người của Tứ thiền, trước huân tu đệ Tứ 
thiền, sau huân tu ba thiền dưới, được quả báo của 
năm Tịnh cư. 

A-la-hản Bắt động pháp được tất cả thiên định, 
có thê được Đảnh thiên, có thê trụ thọ, cũng có thê 
xả thọ. Nguyện trí từ tâm nguyện mong, biêt tường 
tận các pháp quá khứ, vị lai và hiện tại, thường là 
biết pháp vị lai. 

Bồn biện tài: pháp biện, từ biện, ứng biện và 
nghĩa biện, khiến tâm người, khác không nổi cơn 
giận. Đây là vô tránh thuộc về Tứ thiền, cũng lại là 
nguyện trí của đệ Tứ thiền thuộc cõi Dục, cũng lại 
là pháp biện, từ biện của cõi Dục thuộc cõi Dục và 
hai biện tài khác trong Phạm thiên thuộc về chín 
địa. 

Bốn thiền của cõi Dục, thiên tịnh của bỗn Vô 
Sắc có hai thời: lúc được lìa dục và lúc phát sinh 
được thiên. Thiên được hữu vi có hai thời: lúc bị 
thoái chuyển và lúc được sinh. Được vô lậu thiên 
đạt có hai thứ được: Được hoặc lúc thoái chuyền, 
và khi lìa dục được, đều thuộc chín địa. Vô lậu có 
thê dứt trừ kiết sử. 

Sự biến hóa có mười bốn tâm: Mười tâm cõi 
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Sắc, bốn tâm của cõi Dục. Sơ thiền có hai tâm biên 
hóa: Sơ thiền có một, cõi Dục có một. Nhị thiên có 
ba tâm biên hóa: Nhị thiền có một, Sơ thiên có một, 
cõi Dục có một. Tam thiên có bỗn tâm biến hóa, 
Tam thiên có một, Nhị thiên có một, Sơ thiền có 
một, cõi Dục có một. Tứ thiền có năm tâm biến 
hóa: Tứ thiên có một, Tam thiên có một, Nhị thiền 
có một, Sơ thiên có một, cõi Dục có một. 

Những thiên nào thành tựu quả này? Tâm biến 
hóa của địa dưới thành tựu trụ địa của Tam thiên. 
Thức của Phạm thiên hiện ở , năng có thể thây nghe 
bấy giờ thành tựu, liên diệt, bây giờ không thành 
tựu. 


Phẩm 14: TAM THẬP THÁT PHẨM 


Ý chỉ, ý đoạn, thần túc, căn, lực, giác, đạo là 
bảy pháp dẫn đến Niết-bàn. Trong ấy bảy giác ý là 
vô lậu, sáu thứ còn lại thì phần biệt hoặc hữu lậu, 
hoặc vô lậu. 

Có thuyết nói: Bảy giác ý, tám trực đạo, tất cả 
đêu vô lậu. Những thứ còn lại thì phân biệt. Bốn ý 
chỉ (bốn niệm xứ) có trong thiền định của tất cả 
địa, thuộc bốn thứ trí thường niệm giữ, đó là niệm 
chỉ. Ba thứ: Hành trí tuệ trong niệm thân, đó gọi là 
thân niệm chỉ. Như vậy, niệm chỉ thọ, tâm, pháp, 
đây là bốn niệm chỉ. Vì sao không nói ba niệm chỉ 
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hoặc năm niệm chỉ? Vì muốn phá trừ bốn điên đảo, 
nên nói bốn niệm chỉ (bốn niệm xứ). 

Thế nào là thân niệm chỉ? Vì hủy hoại sự điên 
đảo của tưởng tịnh, quán tướng thật của thân có ba 
mươi sáu thứ bất tịnh. Nêu chết thì sâu trùng lúc 
nhúc bò ra v.v... thân thể hôi tanh, mục nát, còn 
trơ lại xương v.v... Quán thân như vậy là hủy hoại 
tưởng tịnh điên đảo. 

Thế nào là thọ niệm chỉ? Quán sinh trụ diệt khổ 
của thọ nơi các hữu. Sử dâm dục trong lạc thọ, sử 
sân hận trong khô thọ và sử vô minh trong thọ 
không khổ, không vui, quản vô thường, khô, 
không, vô ngã, đó là thọ niệm chỉ. 

Thê nào là tâm niệm chỉ? Là quán tâm nhiễm 
ô, tâm không nhiễm ô. Nếu nhất tâm, hoặc tâm 
phân tán, quán khổ, vô thường v.v... đấy là tâm 
niệm chỉ. 

Thế nào là pháp niệm chỉ? Đó là quán pháp bên 
trong, quán pháp bên ngoài và quán pháp trong lẫn 
ngoải. Hoặc quán pháp quá khứ, vị lai, hoặc quán 
các kiết sử, có bao nhiêu pháp dứt trừ, bao nhiêu 
pháp không dứt trừ? Hoặc quán khô vô thường, 
quán nhân duyên của tập, quán sự ngừng dứt, đó là 
pháp niệm chỉ. 

Thế nảo là bôn ý đoạn (bốn chánh cân)? Trong 
tâm đã sinh pháp ác bất thiện, muốn dứt bỏ, nên 
siêng năng tinh tiên chế ngự tâm, trụ nơi pháp 
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thiện. Lúc chưa sinh pháp ác, bất thiện, chớ khiến 
cho chúng sinh siêng năng tinh tiến, ngăn giữ tâm, 
trụ nơi pháp thiện. Pháp thiện chưa phát sinh, 
muốn cho sinh, nên siêng năng tinh tiến trụ pháp 
thiện. Pháp thiện đã sinh, nhớ giữ lại đừng đê cho 
mất, càng làm cho lớn thêm, siêng năng tĩnh tiên 
trụ pháp thiện, đó là bôn ý đoạn (bỗn chánh cân). 

Thế nào là bốn thần túc? Dục định, tỉnh tiễn 
định, tâm định và tuệ định. Từ các định này được 
tt cả công đức, đó là bốn thân túc. 

Dục định dứt trừ các hành, thành tựu thân túc 
bậc nhất, muốn làm, đó gọi là dục. Tâm không 
phân tán, đó là định. Dục, tỉnh tiên, niệm, tuệ, hỷ, 
\ (khinh an). Đó là các hành kết hợp với dục định. 
Như vậy, tâm tỉnh tiến, tuệ dục, đại dục, vì muốn 
được định, đó là dục định. Tâm tuệ tinh tiễn như 
vậy, đó là bốn thân túc. 

Tín, tinh tiến, niệm, định, tuệ, đó là năm căn. 
Tín, có niềm tin trong bốn đức tin không hư hoại, 
đó là tín căn. Bốn ý tỉnh tiến, đó là tính tiến căn. 
Niệm không quên trong bốn niệm chỉ, đó là niệm 
căn. Nhất tâm trong bốn thiên định, đó là định căn. 
Tuệ trong bốn đề, đó là tuệ căn. Căn cơ nhạy bén, 
nhanh nhẹn bậc nhất, đó là nghĩa của căn. 

Năm lực như tín v.v..., pháp ác, bất thiện không 
thể hủy hoại được, đó là lực. Nhỏ là căn, lớn là lực. 

Niệm, trạch pháp, tinh tiến, hý, ý (khinh an), 
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định, hộ (xả), đó là bảy giác ý. 

Thê nảo là Niệm? Là nhớ nghĩ đến các thứ tội 
sinh, diệt của pháp hữu vi và sự mâu nhiệm cùng 
cực của Niết-bàn. Đây là niệm giác. Sự tư duy phân 
biệt trong đó là trạch pháp giác. Sự tư duy, siêng 
năng, tinh tiến ở đấy là tính tiến giác. Trong đấy, 
được vuI vẻ với vị pháp thiện, đó là hỷ giác. Sự tư 
duy về thân tâm nhẹ nhàng, yên ồn, tùy theo định, 
đó là ý giác (khinh an). Nhân duyên trong đây thâu 
giữ tâm trụ không loạn, đó là định giác. Ở đây, 
buông tâm, dừng nghỉ, không nghĩ, không mong 
muốn, đó là xả giác. Các thứ trí tuệ được sức của 
thiên định dứt trừ tất cả phiên não, đó là quả của 
bảy giác. Bảy pháp như niệm v.v... dứt trừ tất cả 
phiên não, đó gọi là giác. 

Thây ngay thắng. (chánh kiến), tư duy ngay 
thăng, lời nói ngay thăng, nghề nghiệp ngay thăng, 
mạng sống ngay thăng, niệm ngay thăng, phương 
tiện ngay thăng và định ngay thăng, đó là tám trực 
đạo (tám chánh đạo). 

Trí tuệ chân thật trong bốn đề, đó là sự thây 
ngay thắng (chánh kiến). Trong đây, ba thứ giác, 
quán là thiện, không giận, không não hại là nói sự 
tư duy ngay thăng (chánh tư duy). Dứt trừ bỗn thứ 
nói bât chính, đó là lời nói ngay thắng (chánh ngữ). 
Đoạn trừ ba thứ nghiệp tả, đó là trực nghiệp (chánh 
nghiệp). Dứt bỏ tà mạng bắt thiện, đây là trực mạng 
(chánh mạng). Trong đây, tư duy siêng năng, tinh 
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tiên là trực phương tiện (chánh tỉnh tiến). Trong 
đó, tư duy nhớ nghĩ không quên, là niệm ngay 
thăng (chánh niệm). Trong đây, nhất tâm trụ là 
định ngay thắng. 

Đó là tám đạo ngay thăng (tám chánh đạo) 
hướng về Niết-bàn. Tín, tinh tiên, niệm, định, tuệ, 
hỷ, ÿ (khinh an), xả, tư, giới, mười pháp này phân 
biệt nói là ba mươi bảy pháp tín. Đó là tín căn, tín 
lực, tính tiên, tính tiên căn, tính tiên lực, bôn ý 
đoạn, tỉnh tiến giác ý, phương tiện ngay thắng, 
niệm căn, niệm lực, niệm giác ý, trực niệm, hỷ, hỷ 
giác, tuệ, tuệ căn, tuệ lực, bốn niệm chỉ, trạch pháp 
giác, trực kiên, ý ÿ (khinh an), ÿ giác, định, định căn, 
định lực, bốn thân túc, định giác, trực định, xả, xả 
giác, tư, trực tư, gIới, trực ngữ, trực nghiệp, trực 
mạng, và nhân duyên ngay thăng. 

Trụ trong bốn thứ trí tuệ, đó là niệm chỉ. Sự tinh 
tiên ngay thăng, đó là ý đoạn. Nhất tâm trụ trong 
duyên không phân tán, đó gọi là bốn thân túc. 

Sinh trong tâm của người căn cơ chậm lụt, đó 
gọI là năm căn. Sinh trong tâm người căn cơ nhạy 
bén, đó gọi là năm lực. Trong đạo kiến đề, đó gọi 
là tắm trực đạo (tám chánh đạo). Trong đạo tư duy, 
đó gọi là bảy giác, là ba mươi bảy phẩm thuộc 
mười pháp. 

Địa thiên Vị đáo có ba mươi sáu phẩm trừ hỷ 
giác, ĐỊa của Nhị thiền cũng có ba mươi sáu phẩm, 
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trừ tư duy ngay thăng (chánh tư duy). Tam thiên, 
Tứ thiên, thiên trung gian có ba mươi lăm phẩm trừ 
hỷ giác, tư duy ngay thăng(chánh tư duy). Sơ thiên 
có ba mươi bảy phẩm. Ba định không có ba mươi 
hai thứ, trừ hỷ giác, tư duy ngay thăng(chánh tư 
duy), lời nói ngay thăng (chánh ngữ), nghề nghiệp 
ngay thắng (chánh nghiệp), mạng sông ngay thắng 
(chánh mạng). Trong Hữu đánh có hai mươi hai 
thứ, trừ bảy giác, tám đạo. Cõi Dục cũng có hai 
mươi hai thứ, trừ bảy giác, tắm đạo. 


Phẩm 15: BỒN ĐÉ 
_ Bốn để: Khổ đề, Tập đề, Tận đề (Diệt để), Đạo 
đê. 

Thê nào là Khô đế? Một thứ tướng não là khô. 
Hai thứ là thân khổ, tâm khổ. Ba thứ là khổ khổ, 
biệt ly khổ (hoại khổ), hành vô thường khô (hành 
khổ). Bốn thứ khô trong ngoài của thân, nôi khô 
trong ngoài của tâm, năm thứ khô của năm âm lừng 
lẫy. Sáu thứ khô của ba cõi, nỗi khô của ba độc. 
Bảy thứ khô của bảy thức xứ. Tám thứ khố: sinh, 
già, bệnh, chết, oán ghét gặp nhau, ân ái biỆt ly, nỗi 
đau khô vì mong câu không được. Tóm lại, tật cả 
mọi nỗi đau khô, đó là Khổ đề. 

Thê nào là Tập đế? Năm thọ âm là nhân của các 
thứ khổ, đó là Tập đề. 
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Thế nào là Tận đề (Diệt để)? Khổ, tập, hoàn 
toàn dứt hết, trí duyên tận, đó là Tận đề. Thực hành 
tám trực đạo (tám chánh đạo), đó là Đạo đề. 

Bốn đề này theo thứ lớp, nên nhận biết dứt trừ, 
tu chứng. Tự tư duy về thật tướng, người tu tập 
chắc chăn được quả, không giả dôi, đây là đế. Vì 
nhận biết về thô, nên theo thứ lớp Khô đề là thô đề 
nhận biết. Vì lý do này, nên trước nói Khô đề. Biết 
khổ, suy tìm nhân của khô, từ trong tập sinh. Vì lẽ 
đó, nên Tập đế đứng thứ hai. Khô đề này sẽ diệt 
hết ở xứ nào để được giải thoát, nên tư duy trong 
Niết-bản. Vì lý do này, nên Diệt đế đứng thứ ba. 
Làm sao được diệt ây? Phải tư duy thực hành tám 
trực đạo (tám chánh đạo), dứt hết kiết sử, được Tận 
đề. Vì lẽ này nên Đạo để đứng thứ tư. 

Lúc năm thọ âm thọ nhận quả báo, đấy là Khô 
đề. Lúc năm thọ âm làm nhân duyên, đó là Tập đề, 
vừa gọi là Khô đề. Ví như một người vừa gọi là 
con, vừa gọi là cha. Tập đề đa số là kiết sử. Những 
thứ kiết sử nào? Có chín kiết là kiết ái, sân hận, 
kiêu mạn, vô minh, nghi, kiến, thât nguyện, san, tật 
đô. 

Sự ham muốn của ba cõi là kiết ái, tâm phân nộ 
trong chúng sinh khởi động điều xâu ác, đó là kiết 
sân. Bảy thứ mạn là kiết mạn. Sự ngu sĩ trói buộc 
khắp ba cõi là kiết vô minh. Ba kiến là kiết kiến, 
hai kiến là kiết thất nguyện. (kiết thủ). Không quyết 
định rõ trong bốn đề là kiết nghi. Tâm luyên tiếc, 
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bón xén là kiết san, ganh ghét người khác, ôm lòng 
tức giận, là kiết tật. 

Tận để có hai thứ: 

1. Đạo hữu lậu dứt hết kiết sử. 

2. Đạo vô lậu dứt hết kiết sử. 

Hai thứ này là các pháp thanh tịnh. 

Bốn biện tài: Pháp, từ, ứng, nghĩa. Biết thật 
tướng của tất cả danh, tự, đó là pháp biện. Trí của 
tất cả nói năng, bàn luận, đó là từ biện. Biết thật 
tướng của tất cả pháp, đó là ứng biện. Tắt cả trí tuệ, 
ngôn ngữ, thiền định, thông, trí, đó là nghĩa biện. 

Bốn niềm tin không hư hoại của Tu-đà-hoàn: 
Tin Phật không hư hoại, tin Pháp không hư hoại, 
tin Tăng không hư hoại, tin tịnh giới không hư 
hoại. 

Các pháp vô học thuộc về quả A-la-hán. Các 
niềm tin vô lậu trong vô số công đức to lớn của 
Phật, đó là tin Phật không hư hoại. 

Vô lậu trong Niết- bàn và pháp học, vô học 
trong đề vô lậu là niêm tin tịnh vô lậu trong công 
đức chân thật của Bô-tát, đó là tin Pháp không hư 
hoại. 

Tin đạt được đạo quả vô lậu có tất cả công đức 
của bỗn hướng bốn quả (tứ song bát bôi), là niêm 
tin trong chúng đệ tử Phật, chứ không phải tin ở 
nơi nào khác. Đây là tin Tăng không hư hoại. 

Giới vô lậu vô giáo. Tin vô lậu trong đó là tin 
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giới không hư hoại. Trí tuệ tịnh thật, kết hợp chung 
với niêm tin. Vì lý do này nên không gì có thể vượt 
hơn giới vô lậu ây, cho nên tin không hư hoại. Đây 
gọi là bôn niềm tin không hư hoại. 

Có bốn việc tu định: Tu định được sông vên vui 
trong hiện pháp, tu định được trí kiến, tu định được 
tuệ phân biệt, và tu định được các điều thiện, dứt 
hết lậu. Sơ thiên có thể được sông vui trong hiện 
tại (hiện pháp lạc trụ). Sinh tử trí thông, đó là trí 
kiến. Phương tiện cầu công đức là công đức của 
ĐIỚI VÔ giáo, nơi văn, tư, tu ở cối Dục. Tât cả pháp 
của cõi Sắc, Vô Sắc, tất cả pháp hữu vi, vô lậu, đó 
là nói tuệ phân biệt. Bồn thiền của Kim Cương dụ 
là tâm học sau cùng, tương ưng với lậu tận, đó là 
tu định được lậu tận thuộc về đệ Tứ thiên. Bốn đạo 
là khô khó biết, khô dễ biết, vui khó biết và vui để 
biết. Tùy tín hành với căn cơ chậm lụt, đôi với pháp 
vô lậu là khô khó biết. Căn cơ nhạy bén đối với 
pháp vô lậu của Tùy pháp hành, là khô dễ biết. Căn 
cơ nhạy bén trong bôn thiên căn bản và pháp của 
căn cơ chậm lụt, gọi là lạc đạo. Vì sao? Vì đạo chỉ 
quán đêu song hành, vì trong địa khác chỉ quản 
hoặc nhiêu, ít, nên nói như thế. Hai xứ khổ của 
thiền vị đáo, thiền trung gian thì đạo chỉ ít, đạo 
quán nhiều. Trong Vô Sắc thì đạo quán ít, đạo chỉ 
nhiêu, đó gọi là đạo khô khó được. Có bảy thức trụ: 

1. Chư thiên trong cõi Dục và loài người, trời 
Phạm chúng của cõi Sắc, trừ trời mới sinh, là thân 
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khác, tưởng khác. 

2. Trời Phạm chúng mới sinh, thân khác, tưởng 
một. 

3. Sinh lên trời Nhị thiên, thân một, tưởng khác. 

4. Sinh lên trời Tam thiên, một thân, một tưởng. 

5. Sinh lên trời Không xứ. 

6. Sinh lên trời Thức xứ. 

7. Sinh lên trời Bất Dụng xứ (Vô sở hữu xứ). 

Đó là bảy thức trụ. Vì sao? Vì thức không hư 
hoại. Vì khô thọ làm thức bị hư hoại trong đường 
ác, nên không được lập thức trụ. Vì đệ Tứ thiền và 
định Vô tưởng làm thức hư hoại, nên cũng không 
được lập thức trụ. 

Vì Phi tưởng Phi phi tưởng xứ và định Diệt tận, 
thức bị hư hoại, nên cũng không được lập thức trụ. 

Chín chúng sinh ở bảy thức trụ này và chúng 
sinh Vô tưởng nơi Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, đó 
gọi là nơi cư trú của chín chúng sinh. Vì cư ngụ 
trong đó, do sức của tư duy duyên về y phục, thức 
uồng ăn, giường năm, ưa dứt kiết sử mà được đạo, 
nên nói là bốn Thánh chủng. Hoặc tốt đẹp, hoặc 
không tốt đẹp, đồng thời y phục, thức uông ăn, 
giường năm, đều Diệt vừa đủ, là ba Thánh chủng. 

Khô của mong cầu, giữ gìn, mật mát, ba khổ 
này làm mất đạo thiện. Vì không ăn thì thân mạng 
không sống, do đó nên hướng đến được tri túc, lìa 
dục, được niềm vui hoan hỷ trong tâm, đó gọi là 
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thứ tư. 

Một trăm lẻ tám thứ thọ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý sinh ra cánh lạc (xúc), đó là sáu cánh lạc 
(xúc) có ba thứ: Mắt thấy sắc, ưu, hỷ, xả, cho đến 
ý niệm pháp, ưu, hỷ, xả. Trong đó có thiện, bất 
thiện: Thiện có mười tám thứ, bất thiện có mười 
tám thứ. Đó là ba mươi sáu thứ, nhân với ba thứ 
thành một trăm lẻ tám thứ. Ba mươi sáu thứ ở quá 
khứ, ba mươi sáu thứ ở vị lai và ba mươi sáu thứ ở 
hiện tại. Vì năm thức không thể phân biệt, nên 
không có ưu (lo), hỷ (mừng). Pháp tâm sở trong ý 
hành nối tiếp nhau không dứt, thường ghi nhớ, đó 
là niệm. Nhân duyên của sự ghi nhớ thuận theo 
pháp này, nhân duyên của pháp thức ghi nhớ lại, 
với sức nhớ nghĩ rất mạnh mẽ, nên không quên 
pháp quá khứ. Nhân duyên của pháp tâm, tâm sở 
nơi người ngủ năm mộng thấy có, không nhân, 
không duyên, nơi những gì đã thây trong mộng. 
Cảnh mộng này hoặc đời quá khứ, hoặc đời vỊ lai, 
hoặc mộng thây người mọc sừng, là vì trước kia 
người ây đã thây có bò sừng, tư duy rât mạnh mẽ: 
Vì sao con người không mọc sừng? Nghĩ như vậy 
rồi, người đó năm mộng thấy người có mọc sừng. 

Tâm phân tán, rỗi loạn, đó là si. Hoặc vì thân 
bệnh mà s1, hoặc vì bị quỷ mị mê hoặc nên s1, hoặc 
vì nhân duyên của đời trước, nên s1. 

Ba chi: chị giới, chị định, chị tuệ. 
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Thế nào là chỉ ĐIỚI? GIỚI CÓ giáo (hữu biểu), vô 
giáo (vô biểu)của cõi Dục, giới vô giáo (vô biểu) ở 
CÕI Sắc. 

Thê nào là chi định? Là tu mười bốn thứ định. 

Thê nào là chi tuệ? Là ba thứ tuệ: văn, tư và tu. 
Cõi Dục có hai thứ: văn và tu. Cõi Sắc có hai thứ 
là văn và tư. Cði Vô Sắc chỉ có một thứ là tu. 

Hai thứ luật nghĩ: 

1. Luật nghi tỉnh. 

2. Luật ngh1 giới. 

Thế nào là luật nghi tình? Không được khởi 
tưởng đầm với mẹ mình, v.v... hoặc có tưởng dầm 
với chị, em gái mình. Nhìn thây người nữ, không 
nên nhớ, không sinh tưởng nhớ, nghĩ đến nữ căn, 
vì từ tưởng này gây nên rất nhiều tội lỗi, khỗ não. 
Quán thân tâm xa lìa, đó là luật nghi tình. 

Dứt trừ hắn pháp bất thiện của các thứ dâm dục. 
Không hủy hoại giới hạnh, không chút tâm nhiễm 
ô, tuyệt đối tịnh, không có một vết nhơ, trừ khử hắn 
bảy thứ dâm dục, đó là luật nghi giới. 

Phiên não nghiệp ác và báo của nghiệp ác là có 
ba chướng, nghiệp trái ngược, phiền não rất nặng 
và báo của ba đường ác. Nếu có một trong ba việc 
này thì không được thọ Thánh pháp, cho nên nói là 
chướng-ngại. Giác, quán bất thiện có ba thứ là đâm 
dục, giận dữ, phiên não. Ba thứ này phá hoại ba thứ 
giác quán thiện là không dâm, không giận, không 
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gây phiên não. 

Có ba thứ bệnh: dâm, nộ, s1. Bệnh này có ba 
thứ thuốc trị: 

1. Quán thân bắt tịnh. 

2. Tâm từ, nghĩ đến chúng sinh 

3. Quán mười hai nhân duyên. Đây là ba thứ 
thuốc. 

Tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Pháp này không 
thọ tật cả quả báo ác, hoặc nhận lãnh một ít báo, 
hoặc đời này, đời sau thọ một ít báo. 

Thế nào là tu thân? Tu thân là quán vô số các 
thứ là vô thường, v.v... 

Thế nào là tu giới? Là giữ giới, không trái 
phạm, thường thủ hộ. 

Thế nào là tu tâm? Tu tâm là trừ bỏ giác quán 
ác, thực hành giác quán thiện. 

Thế nào là tu tuệ? Tu tuệ là phân biệt các thứ 
pháp thiện, càng ích lợi thêm cho trí tuệ. Người 
làm điều thiện sẽ dễ được đạo tốt đẹp, kẻ làm việc 
bất thiện dễ rơi vào đường š ác. Hoặc có người thiện 
bị đọa vào đường ác, hoặc có kẻ đữ lại sinh vào 
đường tốt, vì nhân duyên của năng lực lớn đời 
trước với báo dư chưa hết, hoặc đến khi chết, tâm 
sau cùng của họ có thiện, bất thiện. Vì thế, nên 
người thiện bị đọa đường ác, kẻ bất thiện lại được 
sinh vào đường tốt. 
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Phẩm 16: TẠP 

Bốn quả Sa-môn, sáu pháp, năm âm. Trí duyên 
tận, đó gọi là phân biệt bôn quả: 

Quả A-la-hán thuộc về chín địa, trừ địa trong 
Hữu đánh, quả thứ ba thuộc sáu địa, trừ bỗn Vô 
Sắc, vì không có pháp trí. Quả Tu-đả-hoàn, Tư-đả- 
hàm thuộc về địa thiên VỊ đáo, vì thân của người 
chưa lia dục. 

Có bốn thứ điên đảo: 

Vô thường tưởng là thường, là tâm điên đảo, 
tưởng điện đảo, kiến điên đảo, khổ có tưởng vui, 
bất tịnh có tưởng tịnh, phi ngã có tưởng ngã. Đó là 
tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo. Tât 
cả điên đảo đều do kiên khổ để mà dứt trừ. Vì sao? 
Vì hành duyên xứ khổ thuộc về ba kiến: thân kiến, 
biên kiến và trộm kiến (kiên thủ) điên đảo. Tất cả 
sáu mươi hai kiên thuộc về năm tả kiến. 

Ngã không thật trong năm ấm mà thấy có ngã 
thật, là thân kiến. Thường, đoạn dựa vào nhân 
duyên quả báo mà không biết là biên kiến. Đối với 
pháp chân thật của để mà cho là không có đời này, 
đời sau, không có Niết-bàn và bốn đê, v.v... là tà 
kiến. 

Không phải lạc, tịnh chân thật mà quán có lạc 
tịnh, ví như cây bị chặt gốc vẫn còn đứng, trong 
đêm trông thấy từ xa, cho là con người, là trộm 
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kiên (kiến thủ). Không phải nhân chấp là nhân, 
không phải đạo chấp là đạo, đó là trộm giới (giới 
cấm thủ). 

Thân kiên do kiên khổ đề dứt trừ, vì chấp ngã 
trong năm âm. Tưởng thường, tưởng đoạn, do khô 
đề dứt trừ, vì duyên năm âm hiện tại. Tà kiến, hoặc 
chê bai khô thì kiến khổ dứt trừ. Như vậy, chê bai 
tập, diệt, đạo thì kiến tập, diệt, đạo dứt trừ. Trộm 
kiến (kiến thủ) nếu chấp có lạc, tịnh trong khổ đề, 
- kiến khổ dứt trừ. Như vậy, châp có lạc, tịnh 

.. trong tập, diệt, đạo, thì do kiến tập, diệt, đạo 
đút trừ. 

Trộm giới không phải là đạo câu Niết-bàn và 
chắng phải nhân mà chấp nhân là trộm giới (giới 
cắm thủ), do kiên khổ, kiến đạo mà dứt trừ. 

Sáu tu: tu đặc, tu hành, tu đoạn, tu trừ, tu phân 
biệt và tu luật nghi. 

Thế nào là tu đắc? Chưa từng được công đức 
của pháp thiện mà được, sau khi được công đức 
này rồi, các công đức khác cũng được. 

Thế nào là tu hành? Đã từng được các công 
đức, hiện nay đang thực hành. 

Thê nào là tu đoạn? Pháp thiện dứt trừ các kiết 
SỬ. 

Thế nào là tu trừ? Có thể dứt trừ các pháp bất 
thiện. 

Thế nào là tu phân biệt? Quán phân biệt về thật 


1100 A TỶ ĐÀM 10 


tướng của thân. 

Thê nào là tu luật nghi? Duyên vượt hơn đôi 
với sáu căn nhiễm ô duyên cảnh. 

Năm căn: Sơ thiền diệt hết ưu căn. Nhị thiên 
diệt hết khô căn, không sót; Tam thiền diệt hết hỷ 
căn, không sót; Tứ thiền diệt hết lạc căn, không sót; 
Tam muội vô tướng diệt hết xả căn. 

Ba cõi không sót là cõi đoạn, cõi vô dục và cõi 
tận. Trừ kiết ái, còn các phiên não khác đều dứt trừ, 
đó gọi là cõi đoạn. Kiết ái đã đứt trừ, đó øỌI1 là cÕI 
vô dục. 

Các pháp khác được dứt trừ, gọi là cõi tận. 

Diệt dâm, dục được tâm giải thoát, diệt ngu sĩ 
được tuệ giải thoát. Nhập trong ngoài không lệ 
thuộc nhau. Sự dâm dục là chủ thê trói buộc. Ví 
như hai con bò bị buộc chặt vào chiếc ách. Vì lý do 
đó, nên trong trần (cảnh) có ái, không ái, tâm nên 
xả, không nên có tâm ái, sân hận. 

Mười pháp: Là cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc, 
vô lậu, tương ưng không tương ưng, thiện, vô vi, 
vô ký, vô vi. Đó là mười pháp. 

Năm pháp: Pháp trí duyên. Năm pháp đó là: 
Pháp tương ưng, pháp không tương ưng thuộc cõi 
Dục. Pháp tương ưng, không tương ưng với vô lậu 
và pháp thiện, vô v1. Đó gọi là năm pháp. 

Trí vị tri duyên bảy pháp. Bảy pháp đó là: Pháp 
tương ưng, không tương ưng thuộc cõi Sắc. Pháp 
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tương ưng, không tương ưng thuộc cõi Vô Sắc, 
pháp tương ưng, không tương ưng với vô lậu và 
pháp vô vi thiện. 

Trí tha tâm duyên ba pháp: Pháp tương ưng 
thuộc cõi Dục, pháp tương ưng thuộc cõi Sắc, và 
pháp tương ưng với vô lậu. 

Đắng trí duyên mười pháp: Pháp tương ưng, 
không tương ưng thuộc cõi Dục. Pháp tương ưng, 
không tương ưng thuộc cõi Sắc, pháp tương ưng, 
không tương ưng thuộc cõi Vô Sắc. Pháp tương 
ưng, không tương tưng với VÔ lậu và pháp vô vi 
thiện, pháp VÔ VI VÔ ký. 

Khô trí, tập trí, mỗi trí đều duyên sáu pháp: 
Pháp tương ưng, không tương ưng thuộc ba cõi, đó 
là sáu pháp. 

Tận trí duyên một pháp, là pháp vô vi thiện. 
Đạo trí duyên hai pháp là pháp tương ưng, pháp 
không tương ưng với vô lậu. 

Diệt trí, trí vô sinh duyên chín pháp, trừ pháp 
VÔ VI, VÔ ký. 

Phiền não của địa mình, sử sai khiến của địa 
mình, sử nhất thiết biến, nhất thiết biến trong địa 
mình và địa khác. Ngoài ra, đều bị sử của địa mình 
sai khiến. 

Có hai thứ pháp: Pháp tương ưng và không 
tương ưng. 

Thế nào là pháp tương ưng? Pháp tương ưng là 
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các pháp tâm, tâm sở. 

Thế nào là pháp không tương ưng? Đó là mười 
bảy pháp, như đắc v.v... Mười bảy pháp gồm: 
. Thành tựu. 

Định Vô tưởng. 

. Định Diệt tận. 

Xứ Vô tưởng. 

Mạng căn. 

. Chủng loại. (chúng đông phân) 
Xứ đặc. 

. Vật đắc. 

. Nhập đắc. 

. Sinh. 

. GIà. 

. Trụ. 

. Vô thường. 

. Danh chúng (danh thân). 
- Tự chúng (Cú thân). 

. VỊ chúng (văn thân). 

17. Tánh phàm phu. 

Khi các đắc pháp, pháp không tương ưng với 
tâm đêu đặc, đó gọi là thành tựu. 

Tưởng ưa chuộng Niết-bàn, nhàm chán sinh tử. 
Lúc này lực định nhiêu, ít của bốn thiên làm diệt 
mât pháp tâm, tâm sở, đó là định Vô tưởng. 

Chán ngán nỗi vất vả nhọc nhăn, ngừng dứt ý 
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tưởng, do sức của định Hữu tưởng, Vô tưởng làm 
mất pháp tâm, tâm sở trong thời gian dài, ngăn, đó 
là định Diệt tận. 

Sinh lên cõi trời Vô tưởng, pháp tâm, tâm sở 
không hoạt động, đó gọi là xứ Vô tưởng. 

Các căn v.v... của bốn đại nỗi tiếp nhau không 
hư hoại, đó là mạng căn. 

Các xứ sinh, thân tâm, lời nói của chúng sinh 
khác là giỗng nhau, đó gọi là chủng loại của chúng 
sinh (chúng đồng phân). 

Đến nơi khác mà được, gọi là xứ đặc. Vật lẫn 
lộn của các hành, đó là vật đắc. 

Đắc các nhập trong ngoài đó là nhập đặc. Các 
hành khởi là sinh, hành chín muôi là giả, hành này 
chưa diệt là trụ, hành diệt là vô thường. Kết hợp 
chữ nghĩa lại, đó gọi là danh chúng (danh thân). 
Hợp tên để nói tên sự là cú chúng (cú thân). Hợp 
để nói rộng là ngữ chúng (văn thân). Chưa được 
đạo Thánh vô lậu là tảnh phàm phu. Đó gọi là mười 
bảy pháp tâm bất tương ưng. 

Trong các pháp này có bao nhiêu pháp là thiện, 
bao nhiêu pháp là bất thiện và bao nhiêu pháp là 
vô ký? Có hai thiện, bảy vô ký và tắm nên phần 
biệt. 

Định Vô tưởng, định Diệt tận, đó là thiện. Xứ 
Vô tưởng, chủng loại, danh chúng, cú chúng, ngữ 
chúng, mạng căn, tánh phàm phu, đó là vô ký. 
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Thành tựu, sinh, già, trụ, vô thường là thiện trong 
thiện, bất thiện trong bất thiện, vô ký trong vô ký. 
Xứ đặc, vật đắc, nhập đắc, có thiện, bất thiện, vô 
ký. 

Có bao nhiêu pháp thuộc cối Dục? Bao nhiêu 
thuộc cõi Sắc? Bao nhiêu pháp thuộc cõi Vô Sắc? 
Và bao nhiêu pháp không lệ thuộc? Có ba thứ 
thuộc cõi Dục, có hai thứ thuộc cõi Sắc và có một 
thuộc cõi Vô Sắc. Có mười một thứ nên phân biệt: 
hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, hoặc thuộc 
cõi Vô Sắc, hoặc không lệ thuộc. Danh chúng, cú 
chúng, ngữ chúng là thuộc cõi Dục, cõi Sắc. Định 
Vô tưởng, xứ Vô tưởng là thuộc cõi Sắc. Định Diệt 
tận là thuộc cõi Vô Sắc. 

Thành tựu, mạng căn, chủng loại, xứ đắc, vật 
đặc, nhập đặc, tánh phàm phu là thuộc ba cõi. Sinh, 
ø1à, trụ, vô thường thuộc cõi Dục. Trong pháp cõi 
Dục thì thuộc cối Dục. Trong pháp cõi Sắc thì 
thuộc cõi Sắc. Trong pháp cõi Vô Sắc thì thuộc cõi 
Vô Sắc. Trong pháp không lệ thuộc thì không lệ 
thuộc. 

Mười bảy pháp, trong đó có bao nhiêu pháp là 
hữu lậu, bao nhiêu pháp là vô lậu? Có mười ba thứ 
hữu lậu và bỗn thứ sẽ phân biệt: Sinh, già, trụ, vô 
thường là hữu lậu trong hữu lậu, vô lậu trong vô 
lậu. 

Khi được tâm vô lậu đầu tiên, lúc đó xả tánh 
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phàm phu, lúc sinh ở cõi khác, cũng xả tánh phàm 
phu, được tánh phàm phu của cõi khác. 

Khi lìa dục, là được dứt trừ trong đạo giải thoát 
thứ chín. 

Thế nào là ba vô vi? Trí duyên tận, không phải 
là trí duyên tận hư không. 

Thế nảo là trí duyên tận? Sức của trí tuệ hữu 
lậu, vô lậu, dứt trừ mọi kiết sử, được giải thoát, đó 
là trí duyên tận (trạch diệt). 

Thế nào là không phải trí duyên tận? Nhân vị 
lai lẽ ra sinh lại không sinh, đó gọi là không phải 
trí duyên tận (phi trạch diệt). 

Thê nào là hư không? Xứ Vô Sắc không có đối, 
không thể thấy, đó là hư không. 

Nhân cùng nương, nhân tương ưng và nhân 
cộng hữu trước sinh tự giỗng nhân làm nhân cho 
các pháp sau chưa sinh. 

Như vậy, nhân biến cũng là duyên thứ đệ, là 
nhân báo trong chúng sinh. Tất cả pháp hữu vi, quả 
của pháp hữu vi cũng chính là quả của Niết-bàn. 
Vì sao? Vì tất cả nhân duyên của pháp hữu vi sinh 
ra đạo quả Niết-bàn. Các pháp tương ưng trong 
một duyên cùng lúc hiện hành, cùng duyên nơi 
pháp tâm, tâm sở trong tướng khác không phải tự 
tướng, không có chỗ, không nơi chốn. Vì sao? Vì 
duyên theo tất cả xứ. Lúc đạo sinh ra, các kiết sử 
sắp diệt, cho nên, lúc đạo sắp sinh là được giải 


1106 A TỶ ĐÀM 10 


thoát, lúc đạo không diệt, sắp diệt, đạo vô ngại dứt 
trừ kiết sử, sắp sinh giải thoát, được giải thoát. 

Ba thứ ái: Dục ái, hữu ái, bất hữu ái. Tìm cầu 
các sự vật, đó là dục ái. Lúc được thì tham tiếc, đó 
là hữu ái. Do kiến dứt trừ, mong câu dứt trừ, đó gọi 
là bất hữu ái. Do tư duy dứt trừ trong ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo, trừ trực tư, trực ngữ, trực nghiệp, 
trực mạng, ở (khinh an), xả, các pháp khác là pháp 
căn. 

Bốn niệm chỉ, mỗi niệm chỉ đều hiện ở trước. 
Vì sao? Vì lần lượt duyên theo các pháp. Các pháp 
tương ưng với cái khác, không tương ưng với chính 
mình, trong duyên theo các pháp, kiết sử nên xa 
lia, đó gọi là đoạn, có đoạn mà chưa la. 

Đoạn mà chưa lìa là sao? Là được khổ trí, chưa 
được tập trí, do tập đề đã đoạn. Khổ để đã đoạn. 
Duyên theo ba để được hai. niêm tin không hư hoại. 
Niêm tin không hư hoại về pháp, giới của khô đề, 
tập đề, tận đế, được bốn niềm tin không hư hoại 
trong đạo đề. Tất cả pháp tâm sở đêu hiện hành tùy 
theo tâm, vì cùng chung một duyên. 

Như vậy, giới vô giáo là sinh, trụ, lão, hư hoại, 
đều tùy theo tâm hiện hành. 

Tât cả pháp hữu lậu nên dứt trừ. Vi sao? Vì tội 
cấu uê. Tất cả pháp hữu lậu, vô lậu nên nhận biết. 
Vì sao? Vì trí duyên nơi tật cả pháp. Các pháp quá 
khứ, vị lai là xa. Vì sao? Vì việc không hoàn thành. 
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Các pháp hiện tại thì gần. Vì sao? Vì công việc 
hoàn tất. Vô vi cũng gân. Vì sao? Vì nhanh chóng 
được, vì kiên xứ của tật cả pháp hữu lậu, khi duyên 
nơi năm kiên thì thành tựu nhiêu ít trong mười chín 
căn tình không hư hoại. 

Có hai căn cũng lại là người kiến để, căn không 
hư hoại mà chưa lia dục. Đó gọi là mười chín. Ít 
nhất là tám căn dứt trừ căn thiện, dần dần qua đời, 
có thân căn còn lại. Cũng lại là ba việc cánh lạc 
(xúc) của phàm phu, ở cõi Vô Sắc, hợp tình (căn), 
duyên thức là năm thứ cánh lạc (xúc) này: Có đối, 
tăng ngữ, minh, vô minh, phi minh phi vô minh. 
Tương ưng với năm thức, đó là xúc có đôi, tương 
ưng với ý thức gọi là xúc tăng ngữ. Cánh lạc (xúc) 
nhiễm ô, gọi là xúc vô minh. Cánh lạc vô lậu gọi 
là xúc minh. Cánh lạc không nhiễm ô, hữu lậu, gọi 
là xúc phi minh, phi vô minh. 

Có hai đạo được quả: 

1. Dứt trừ kiết sử. 

2. Được giải thoát. 

Báo của A-la-hán là tâm bát Niễt-bàn, vì tất cả 
pháp đêu buông xả. 

Bồn hữu là sinh hữu, tử hữu, bản hữu và trung 
hữu. Mới sinh được năm âm, đó là sinh hữu. Năm 
âm lúc chết, đó là tử hữu. Trừ năm ẫm sinh tử, ở 
khoảng giữa là bôn hữu. Sau khi chết rồi, năm âm 
đến được các cõi khác, đó øọI là Trung hữu. 
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Trí nhẫn của khô đề, tập đề duyên các pháp, đó 
øọI1 là sự nhàm chán, nhàm chán duyên nơi sự vật. 
Các trí nhẫn trong bốn đề là lìa dục vì sắp diệt. 

Ba hữu lậu: dục, hữu, vô minh. Ở cõi Dục trừ 
vô minh, các phiên não còn lại, gọi là dục hữu lậu. 
Cõi Sắc, Vô Sắc, trừ vô minh các phiên não khác, 
øọI là hữu hữu lậu. Š1 của ba cõi là vô minh hữu 
lậu. Tất cả các lậu này đều diệt hết, lúc ấy được dứt 
hết tật cả khô, được vị cam lộ của đẳng Nhất thiết 
trí, bậc Thánh đắc đạo tên là Cù-sa soạn. 
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QUYÊN THƯỢNG 


Kính lạy Nhất thiết trí Mặt trời Phật không nhơ 
Lời sáng mở người trời Nẻo ác che bản tâm 

Và các lý đối pháp Dứt trừ tướng ngu si Con 
đảnh lễ như thể 

Nhất Thiết trí nói Tạng, Tuệ kém tối vọng ngữ 
Ngăn lấp lời Phật dạy Chiếu soi do đèn sáng Kính 
lạy bậc thắp đèn. 

Người có trí tuệ thông minh có thê thọ trì các 
nghĩa văn giáo huấn tôn quý của đâng Mâu-ni 
nhưng do câu nệ sự nghiệp nên chưa được bất thối. 

Người có trí tuệ kém cỏi, nghe danh, nghĩa 
trong pháp đối trị quá phức tạp như rừng rậm, rôi 
sinh ra nôi sợ hãi. Nhưng người ấy thường có tâm 
tìm tòi, hiểu biết rõ ràng. 

Vì muốn cho người đó đối với vị trí sâu thăm 
trong biển pháp tướng của A-tỳ-đạt-ma, được vui 
thích dễ vào, nên tôi soạn luận này. 
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Nói là Tông Thiện Thệ có tám cú nghĩa: 
. Sắc. 

Thọ. 

. Tưởng. 

Hành. 

Thức. 

. Hư không. 

. Trạch diệt. 

. Phi trạch diệt. 

Đây là gôm chung tất cả nghĩa. Sắc có hai thứ: 
Đại chủng và Sắc được tạo đại chủng có bốn thứ: 
Đắt, nước, lửa, gió. Giới cÓ thể giữ gìn tướng riêng, 
tướng chung, hoặc các sắc được tạo, nên gọi là 
GIỚI. 

Bốn đại chúng này, như thứ lớp của chúng, lây 
chất cứng, âm ướt, âm áp, lay động làm tự tánh, 
dùng sự gìn giữ, thầu tóm, thành thục, tăng trưởng 
làm nghiệp. Vì chủng loại to lớn nên gọi là Đại 
chủng. Do đó hư không chắng phải thuộc về Đại 
chủng. Vì có thê sinh ra quả của mình, gọi là nghĩa 
chủng, vì sắc được tạo ra cùng khắp, nên gọi là Đại. 
Như vậy đại chủng chỉ có bốn thứ. 

Hơn nữa, vì không có công dụng khác, vì 
không có khả năng kham nhận, như chân giường. 

Sắc được tạo ra có mười một thứ: 

1. Mắt. 

2. Tai. 
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3. MũI. 

4. Lưỡi. 

5. Thân. 

6. Sắc. 

7. Âm thanh. 

S. Mùi hương. 

0. VỊ, 

10. Một phân xúc. 

11. Sắc Vô biểu. 

Vì ở đại chủng có, nên gọi là được tạo ra, tức 
là nghĩa nương tựa đại chủng để khởi. Mắt trong 
đây, nghĩa là chỗ nương tựa của nhãn thức, vì việc 
thây sắc là dùng tịnh sắc làm thể. Tai, mũi, lưỡi, 
thân y theo đây nên nói. 

Sắc có hai thứ: Hiến sắc và hình SẴC. Như Đức 
Thế Tôn nói: "Hiền ác thì hình ác". Hiển sắc ở đây 
có mười hai thứ: xanh, vàng, đỏ, trắng, khói, bụi, 
sương mù, ảnh quang, ánh sáng và bóng tối. Hình 
sắc có tám thứ: Dài, ngăn, vuông, tròn, cao, thấp, 
ngay, không ngay. 

Sương mù nói ở đây là hơi của đất, nước. Ánh 
năng mặt trời gọi là ánh sáng. Mặt trăng, tinh tú, 
lửa, thuốc, ngọc báu, ảnh chớp, v.v... các thứ ánh 
sáng ấy gọi là sáng. Che khuất ánh nắng mặt trời, 
ánh sáng sinh ở trong đó. Sắc khác có thể trông 
thây, gọi là ảnh. Trái với ảnh này, gọi là bóng tối. 
Vuông là giới vuông, tròn là vòng tròn, băng v.v.. 
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gọi là ngay, hình không bằng thăng gọi là không 
ngay. Vì các màu sắc khác rât dễ hiểu, nên ở đây 
không giải thích. 

Hai mươi hai thứ này đêu là cảnh riêng của 
nhãn thức, và dẫn riêng ý thức đề phân biệt cảnh. 

Âm thanh có hai thứ: Có chấp thọ và không 
chập thọ, Đại chủng làm nhân có khác nhau, nên 
rơi vào tự thê, gọi là có chấp thọ, là nghĩa có giác 
biết. Trái với nghĩa này gọi là không chấp thọ. Cái 
được sinh trước gọi là có chấp thọ. Đại chủng làm 
nhân, nghĩa là âm thanh của lời nói, tay chân, v.v.. 
Về sau mới sinh gọi là không chấp thọ. Đại chủng 
làm nhân, nghĩa là âm thanh của gió, rừng cây, 
V.V.. 

Ö đây, tiếng hữu tình, tiếng phi hữu tình có bốn 
loại khác nhau: Tiếng nói trong tiếng trước kia gọi 
là tiếng hữu tình. Âm thanh khác gọi là tiếng phi 
hữu tình, tiếng nói nơi lời giáo hóa trong tiếng sau 
này, được gọi là tiếng hữu tình, tiếng khác gọi là 
tiếng phi hữu tình. 

Trong ây, lại có tám thứ tiếng vừa M và không 
vừa ý. Tám thứ như vậy đều là cảnh riêng của nhĩ 
thức và ý thức được dẫn kèm để rõ biết. 

Mùi hương có ba thứ: 

1. Mùi hương thơm. 

2. Mùi hương hôi. 

3. Mùi hương không thơm không hôi. 
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Nghĩa là có thê nuôi lớn đại chủng của các căn, 
gọi là mùi hương thơm, nêu gây nên sự tốn hại đại 
chủng của các căn gọi là mùi hương hôi. Nếu đều 
trải với cả hai thứ trên gọi là mùi hương thơm 
không hôi. Ba thứ như vậy đều là cảnh phân biệt 
của tỷ thức và ý thức rõ biết. 

VỊ có sáu thứ khác nhau: ngọt, chua, mặn, cay, 
đăng, lạt. Sáu thứ như vậy đều là cảnh phân biệt 
của thiệt thức và ý thức rõ biết. 

Một phân xúc có bảy thứ: tính chất trơn, nhám, 
nặng, nhẹ và lạnh, đói, khát. Mềm gọi là trơn, là 
nghĩa của ý xúc. Thô cứng gọi là nhám. Có thể cân 
đo gọi là nặng, trái lại là nhẹ. Do bị ép ngặt muốn 
âm gọi là lạnh. Nhân muốn ăn gọi là đói, nhân 
muôn uống gọi là khát, những thứ này đêu từ nhân 
mà đặt tên quả, nên nói như thế. Như nói: v.v... 
"Chư Phật xuất hiện v.v..." 

Vì nước, lửa trong nhóm đại chủng tăng nên có 
tánh trơn. Vì đất, gió tăng nên có tánh nhám. Vì đất 
nước tăng nên có tánh nặng. Vì lửa, gió tăng nên 
có tánh nhẹ. Vì nước, gió tăng nên có tánh lạnh. Vì 
gIÓ tăng nên có cảm giác đói. Vì lửa tăng nên có 
cảm giác khát. 

Sắc Vô biểu: Nghĩa là vì có thể tự biểu lộ sự 
chuyển biến khác nhau của các tâm, tâm sở, nên 
gọi là biểu. Vì đồng loại với sự chuyền biến của 
tâm, tâm sở kia mà không thê biểu hiện, nên gọi là 
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vô biêu. Đầy là do ở sự giống nhau nên lập ra giới 
hạn, như đối với Sát-đế-lợi v.v... nói là không phải 
Bà-la-môn,. v.v... 

Tướng vô biểu: Nghĩa là do tâm biểu lộ sự khác 
nhau của đại chủng. Vào lúc ngủ, thức, tâm tán 
loạn, hay không tán loạn, và ở phân VỊ VÔ tâm có 
sắc thiện, bất thiện, chuyển biến nối tiếp nhau, 
không thể chất chứa, là có thể kiên lập nhân của 
Bí-sô, v.v... là tướng vô biểu. Nêu không có tướng 
vô biểu này, thì không nên kiến lập có Bí-sô, v.v... 
như Đức Thể Tôn nói: "Dựa vào nghiệp phước mà 
phước thường hăng kia tăng trưởng". Như vậy, vô 
biểu gôm có ba thứ: luật nghi, bất luật nghi, đều 
thuộc về trái nhau. 

Luật nghi có ba thứ: Biệt giải thoát, tĩnh lự và 
luật nghi vô lậu. 

Luật nghi biệt giải thoát lại có tám thứ: 

. Luật nghi Bí-sô. 

. Luật nghi Bí-sô-n1. 

. Luật nghi cân sách (Sa-di). 

. Luật nghi Chánh học. 

. Luật nghi Cần sách nữ (Sa-di-ni). 
. Luật nghi Cận sự nam. 

. Luật nghi Cận sự nữ. 

Š. Luật nghi cận trụ. 

Tám thứ như vậy chỉ thuộc cõi Dục. Luật nghi 
Tĩnh lự, nghĩa là Tam-ma-địa của cõi Sắc, chuyển 
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biến theo sắc. Luật nghi này chỉ thuộc cõi Sắc. 

Luật nghi vô lậu, nghĩa là Tam-ma-địa vô lậu 
chuyên biên theo sắc, luật nghi này không lệ thuộc 
ba cõi. 

Bất luật nghị, nghĩa là kẻ giết mô thợ sắn, bắt 
chim cá, trộm cướp, g1ữ ngục, trói rông, nâu chó, 
đặt bẫy, làm nem thịt thái. Vô biểu sắc bất thiện 
trong các thân này được nối tiếp chuyền biên. 

Phi luật nghi, phi bất luật nghi, nghĩa là xây 
dựng Tỳ-ha-la, Tôt-đỗ-ba, Tăng-già-la-ma v.v... và 
lễ tháp miêu, đốt hương, rải hoa, tán, tụng, chú 
nguyện V.V.. . đồng thời đánh đập, v.v... khởi ra các 
thứ vô biểu sắc thiện, bất thiện nối tiếp chuyển 
biến. Cũng có vô biêu chỉ trong một sát-na. Vì dựa 
vào chủng loại chung nên nói là nối tiếp nhau. 

Luật nghi biệt giải thoát do thệ nguyện lãnh thọ 
bảy luật nghi trước, cho đến khi qua đời, thọ luật 
nghị thứ tắm trong một ngày, đêm, lại xả bảy thứ 
luật nghi trước do bốn duyên: 

1. Vì xả giới mình đã học. 

2. Vì qua đời. 

3. Vì đoạn căn thiện. 

4. Vì sinh hai hình. 

Luật nghi thứ tám, tức do bốn duyên trước và 
xả do đêm đã tàn mà xả. 

Luật nghi tĩnh lự do được tâm thiện cõi Sắc nên 
được. Vì bỏ tâm thiện cõi Sắc nên xả. Vì thuộc về 
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tâm người kia, nên luật nghi vô lậu được xả cũng 
vậy. Vì tùy tâm vô lậu mà được xả, được bất luật 
nghi do tạo ra và lãnh thọ. 

Do bốn duyên nên xả bắt luật nghĩ: 

1. Vì thọ luật ngh1. 

2. Vì qua đời. 

3. Vì sinh hai hình. 

4. Pháp như thê mà được. 

Vô biêu trong xứ tâm thiện của cõi Sắc, hoặc vì 
làm ra mà được, là tâm tịnh ân cân, phiên não mạnh 
mẽ, nhạy bén, lễ tán tháp miềễu và đánh đập. v.v... 
Hoặc vì lãnh thọ mà được, nghĩa là nghĩ răng: "Nếu 
không được Đức Phật tạo ra Mạn-đô-la thì trọn sẽ 
không ăn trước”. Lời nguyện ây hoặc do xả mà 
được, nghĩa là xây cất chùa, tăng xá, tọa cụ, vườn 
rừng, bô thí cho Bí-sô, v.v... Xả vô biểu này là do 
tâm cùng khởi và việc đã làm vì đều có tâm dứt trừ. 

Vô biểu như vậy và như trước đã nói năm căn 
như nhãn, v.v... chỉ là cảnh của XÃ thức đã biệt rõ. 
Ngang đây được gọi là nghĩa câu sắc ban đâu, 
nhưng các pháp tướng tóm tắt có ba thứ: 

1. Tự cộng tướng. 

2. Phần cộng tướng. 

3. Biến cộng tướng 

Tự cộng tướng: Nghĩa là như vì biến đổi, hư 
hoại, hoặc bị đối thay, trở ngại, nên nói tên là sắc. 
Như vậy, tức là nói nghĩa có thể gây khô não, hư 
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hoại. Như đẳng Pháp Vương nói: "Bí-sô nên biết! 
Do sự đôi thay, hư hoại, nên gọi là sắc thủ uẫn". 

Cái gì có thê đối thay, hư hoại ? Là vì tay tiếp 
xúc, tức là sự đối thay hư hoại, cho đến nói rộng. 
Như vì có thể đi nhanh, nên øọI1 là ngựa. Vì có thể 
đi chậm, nên nói là bò, v.v... 

Phần cộng tướng: Nghĩa là như tánh phi thường 
và tánh khổ v.v... Biễn cộng tướng: Như tánh phi 
ngã và tánh không, v.v... Do khuôn 

khô này đôi với tất cả pháp, nên biết là ba 
tướng. Nghĩa câu Thọ: Nghĩa là ba thứ nhận lãnh: 

1. Vu. 

2. Khổ. 

3. Không khô không vui. 

Đây tức là sự nhận lãnh ba thứ nghĩa tùy theo 
Sự tiếp xúc, từ sự xúc chạm sinh ra ưa thích, không 
ưa thích hoặc không phải cả hai. Vì phân vị của 
thân tâm, sinh ra hai sự tiếp xúc khác nhau, mà đôi 
với cảnh sinh ra vui, buôn, không phải cả hai làm 
tướng hay làm nhân cho al, nên gọi là thọ. Như 
Đức Thế Tôn nói: "Xúc duyên thọ, thọ duyên á1". 

Thọ này lại tùy theo sự khác nhau của thức mà 
có sáu như nhãn tiếp xúc phát sinh thọ, cho đến ý 
tiếp xúc sinh ra thọ. Năm thức đều sinh gọi là thân 
thọ. Ý thức đều sinh øọI1 là tâm thọ. 

Do căn khác nhau nên kiến lập năm thứ: Lạc 
căn, khô căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Các thân thọ 
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nhận sự vui vẻ và tâm tĩnh lự thứ ba. Thọ nhận sự 
vui vẻ gọi là lạc căn. Sự vui vẻ là thuộc về nghĩa 
lợi ích. 

Các thần nhận sự không vui, gọi là khổ căn. Sự 
không vui là nghĩa tốn não, trừ tĩnh lự thứ ba. Tâm 
khác nhận niêm vui, gọi là hỷ căn. Các tâm nhận 
sự không vui gọi là ưu căn. Các thân và tâm nhận 
không phải vuI, không phải chăng vui, gọi là xả 
căn. Phân biệt rộng về căn này, như chỗ nói về căn 
V.V.. 

Tướnh nghĩa câu, nghĩa là có thể đã hợp danh 
nghĩa của tướng để hiểu, tức là đối VỚI các mảu sắc 
xanh, vàng, đài, ngắn. V.V.. tiếng Ốc, tiếng trông 
V.V... mÙI hương trâm, xạ hương v.v.. vị mặn, đăng 
V.V.. SỰ tiếp xúc vật cứng, mềm v.Vv.. . pháp tướng 
của nam, nữ v.v.. gọi là trong nghĩa giả hợp mà 
hiểu. 

Vì là nhân của tâm, tứ nên gọi là tưởng, tưởng 
này tùy theo thức có sáu thứ riêng như thọ. 

Sự khác nhau lớn nhỏ của vô lượng có ba thứ: 
nghĩa là vì duyên cảnh ít, nên gọi là tưởng nhỏ. Vì 
duyên các cảnh pháp lớn, mâu nhiệm, cao siêu, 
v.v... nên gọi là tưởng lớn. Tùy theo không vô biên 
XứỨ, V.V... øỌI là tưởng vô lượng, hoặc tùy theo ba 
cõi mà đặt ba tên này. 

Hành có hai thứ: Hành tương ưng và hành bất 
tương ưng. 


SỐ 1554 - LUẬN NHẬP A TỲ ĐẠT MA, Quyền Thượng 1121 


Hành tương ưng nghĩa là tư, xúc, dục, tác ý, 
thăng giải, niệm, định, tuệ, tầm, tứ, tín, tính tiễn, 
tàm, quý, , khinh an, bất hại, xả, hận, yếm, bắt tín, 
biếng nhác, không buông lung, căn thiện, căn bất 
thiện, căn vô ký, kiết, phược, tùy miên, tùy phiên 
não, triền, lậu, ách, bộc lưu, thủ, thân hệ cái (cái lệ 
thuộc thân) và trí nhãn, v.v... Các pháp tâm sở này 
đều đối với tâm có đủ năm nghĩa: Chỗ dựa, đôi 
tượng duyên, hành tướng, thời gian và sự... nên gọi 
là tương ưng. Trái với tương ưng này, gọi là bất 
tương ưng, nghĩa là đặc, phi đắc, định Vô tưởng, 
định Diệt tận, Vô tưởng Sự, mạng căn, chúng đồng 
phân, sinh, trụ, già, vô thường, danh thân, cú thân, 
văn thân... 

Như vậy, hành tương ưng, bất tương ưng, gọi 
chung là hành uấn. Vì vậy, nên đâng Đại Tiên nói: 
"Hành uẫn như thân cây chuối". 

Tư, là có thể khiến tâm tạo tác, tức là ý nghiệp, 
cũng là nghĩa làm cho tâm vận động, vì tư này khác 
với thiện, bất thiện, vô ký, có ba thứ khác nhau. 

Xúc là căn, cảnh, thức hòa hợp phát sinh khiến 
tâm tiếp xúc với cảnh, lẫy khả năng nuôi sông tâm 
làm tướng, có ba thứ thuận lạc thọ v.v... khác 
nhau. 

Dục, nghĩa là mong cầu, làm sự nghiệp thuận 
theo, tinh tiến, có nghĩa là ta phải làm sự nghiệp 
như thê. 
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Tác ý, nghĩa là có thể khiến tâm cảnh giác, tức 
là nghĩa dẫn tâm hướng đến cảnh, cũng là sự ghi 
nhớ, gìn giữ, đã từng là cảnh của thọ v.v... Cảnh 
này có ba thứ: Là học, vô học, phi học phi vô học. 
Tác Ÿ vô lậu trong bảy thân hữu học, gọi là Học. 
Tác Ÿ vô lậu trong thân A-la-hán, gọi là Võ học. 
Tác ý tất cả hữu lậu đều gọi là Phi học phi vô học. 

Thăng giải, nghĩa là có thê chấp nhận đối với 
cảnh, tức là nghĩa có thể giúp cho tâm không khiếp 
sợ, yêu đuôi đôi với cảnh sở duyên. 

Niệm: Khiến tâm chi nhớ rõ cảnh tượng, tức là 
không quên, nghĩa là đã tạo ra các sự nghiệp chánh 
đáng. 

Định: Khiến tâm chuyên chú một cảnh, tức là 
chế ngự tâm như vượn, khi, chỉ có nghĩa chuyền ở 
một cảnh. Phái Tỳ-bà-sa nói như vây: "Như con 
rắn ở trong ông, di chuyên không cong. Nếu tâm ở 
trong định, sẽ chuyển ngay thắng". 

Tuệ: Đôi với pháp hay chọn lựa, tức là tương 
ưng với sự thâu nhận, thành tựu các quả nhân 
duyên. Trong tám thứ pháp tự tướng, cộng tướng, 
tùy theo ở sự thích hợp mà lây sự quán sát làm 
nghĩa. 

Tâm: Nghĩa là đôi với cảnh, khiến tâm thô tháo 
làm tướng, cũng gọi là sự phân biệt tư duy thuộc 
về gió tưởng, chuyên L biến thô động, pháp này 
chính là nhân chuyền biến của năm thức. 
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Tứ: Nghĩa là đôi với cảnh, khiến tâm nhỏ nhặt 
làm tướng. Pháp này chính là nhân thuận theo ý 
thức chuyên biến ở cảnh. 

Tín là khiến tâm lắng sạch đối với cảnh, tức đối 
với tướng nhân quả của Tam bảo thuộc về sự chấp 
nhận hiện tiền trong tánh có, v.v... nên gọi là tín. 
Điều này có thê loại trừ pháp cầu uê của tâm, như 
bỏ phèn lóng xuống ao, sẽ làm cho nước đục nhơ 
trở thành lăng trong. Cũng vậy bỏ phèn tín vào ao 
tâm, mọi thứ nhơ đục của tâm đều được loại bỏ 
ngay. 

Tin Phật chứng Bô-đẻ, tin Pháp thì khéo nói, 
tin tăng có đủ diệu hạnh. Cũng tin tưởng hết thảy 
ngoại đạo đều bị mê mờ. Pháp tánh duyên khởi là 
sự nghiệp của niềm tin. 

Tinh tiễn, nghĩa là đối với pháp thiện, bất thiện, 
lây sự mạnh mẽ vượt lên trong sự sinh diệt làm 
tánh, tức là kẻ đang chìm đắm trong vũng bùn sinh, 
tử thì đỗc tâm, cô sức sao cho mình nhanh chóng 
được ra khỏi. 

Tàm, nghĩa là thuận theo pháp bạch của chánh 
lý, tăng thượng mà nảy sinh tánh tự tại của tâm 
đăng lưu trái với ái. Do uy lực này, đối với các 
công đức và người có đức độ, cung kính mà trụ. 

Quý, nghĩa là tu tập công đức làm trước nhất, 
trải VỚI đăng lưu sĩ, quở trách pháp yếu kém. Do 
uy lực này nên sợ tội lỗi. 
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Không buông lung nghĩa là tu các pháp thiện. 
Trái với hại, buông lung, gìn giữ tâm tánh. Tâm 
tánh kham nhận gọi là khinh an. Trải với hại, hôn 
trầm, thuận theo pháp thiện. Tâm tánh thiện vững 
chắc, gọi là không hại. Do uy lực này, nên không 
gầy tôn não cho người khác. Hay trái với việc ưa 
làm tồn hại người khác, tâm tánh bình đắng, gọi là 
xả. Vì xả bỏ phi lý và hướng đến chân lý. Do uy 
lực này khiến tâm đôi với chánh lý và phì lý, không 
hướng, không bỏ, bình đắng mà trụ, như cầm cán 
cân. 

Hận: Là vui thích ở phẩm Hoàn diệt, thấy công 
đức rồi khiến tâm hân hoan, mễn mộ, thuận theo tu 
thiện, vì có tâm này nên sự ưa thích Niết bàn tương 
ưng với tâm này, gọi là Hận tác ý. 

Yêm: Nghĩa là nhàm chán các thứ tai hại đôi 
với phẩm lưu chuyền. Thây lỗi lâm rồi, khiến tâm 
chán lìa, thuận theo lìa nhiễm. Vì nhờ có tâm này, 
nên nhàm chán sinh tử xấu ác, tương ưng với tâm 
ây, gọi là Yêm tác ý. 

Tâm không lắng sạch, gọi là Bất tín, như trước 
đã nói, là trái với tín. 

Tâm không mạnh mẽ, gọi là biếng nhác, trái 
với tinh tiên đã nói ở trước. 

Không tu pháp thiện, gọi là buông lung, trái với 
tánh không buông lung đã nói ở trước, tức là nghĩa 
không thể gìn giữ tâm. 
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Ba thứ như bất tín v.v... đã nói, như vậy không 
lập tùy miên và triền câu, vì lỗi lầm nhẹ, vì dễ trừ 
bỏ. 

Căn thiện có ba thứ: Vô tham là trái với pháp 
tham, vô sân là trái với pháp sân, vô s1 là trái với 
pháp si, tức là lây trí tuệ làm tự tánh như trước đã 
nói. 

Ba pháp này là tự tánh của thiện, cũng có thể là 
cội rễ sinh ra pháp thiện khác, nên gọi là căn thiện. 
Nghĩa yên ốn là nghĩa thiện, vì có thê dẫn đến thân 
sau khả ái và mầm mông của sự giải thoát, hoặc là 
đã tập học, trở thành nghĩa phương tiện khéo léo, 
là nghĩa thiện. Do pháp thiện này có thể làm xong 
hình tượng của sắc mâu nhiệm. Như họa sĩ tô màu 
bức tranh vẽ, tạo ra ra bức tượng với màu sắc tươi 
đẹp, thế gian đêu khen là khéo léo. 

Căn bất thiện có ba thứ, tức là ba thứ tham, sân, 
sĩ mà ở trước đôi trị. Tham là năm bộ tham cõi Dục. 
Sân là năm bộ sân. Si là ba mươi bốn vô minh của 
cõi Dục, trừ hữu thân kiến và vô minh tương ưng 
với biên chấp kiên. 

Ba pháp như vậy là tự tánh của bất thiện, cũng 
có thê là cội rễ nảy sinh các bất thiện khác, gọi là 
căn bất thiện. "Nghĩa không yên. ồn, là nghĩa bất 
thiện, vì có thể dẫn đến phi ái, mầm mống của các 
hữu. Hoặc chưa tập học, không phải là nghĩa 
phương tiện khéo léo, đó là nghĩa bất thiện. Do bất 
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thiện này có thể phân biệt sắc tượng xấu, như họa 
sĩ tạo ra bức tranh không đẹp, nên gọi là không 
thiện. 

Căn vô ký có bốn thứ: Ái, kiên, mạn, vô minh. 
Ái: Cõi Sắc, Vô Sắc đều có năm bộ tham. 

Kiến: Cõi Sắc, Vô Sắc đều có mười hai kiến và 
cõi Dục hữu thân kiến, biên chấp kiến. 

Mạn: Cõi Sắc, Vô Sắc đêu có năm bộ mạn. 

Vô minh: Tất cả vô minh của cõi Sắc, cõi Vô 
Sắc và cõi Dục, có thân kiến và biên chấp kiến 
tương ưng với vô minh. 

Bốn căn vô ký này là tự mình đã thừa nhận. 
Người tu tĩnh lự vì có ba hạng khác nhau: 

1. Hạng người yêu thích tĩnh lự cõi trên. 

2. Hạng người đã thấy tĩnh lự cõi trên. 

3. Hạng người kiêu mạn đối với tĩnh lự cõi trên. 

Ba hạng người này đều do năng lực vô minh 
khởi lên. Phái Ty-bà- sa lập căn vô ký chỉ có ba 
thứ: Vô ký ái, vô minh, tuệ. Sự nghi ngờ trụ không 
vững chắc, tánh khinh mạn, tự cao, vì không phải 
pháp căn, nên đối với nghĩa thiện, bất thiện đều 
không ghi nhận, nên gọi là vô ký. 

Lại vì không thể phi nhớ của ái, phi ái, nên gọi 
là vô ký, vì không thê chiêu cảm quả đỊ thục. Tánh 
vô ký này cũng có thể sinh ra pháp nhiễm vô ký 
khác, hoặc các pháp vô ký, nên gọi là căn vô ký 

Kiết có chín thứ: Kiết ái, kiết sân, kiết mạn, kiết 
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vô minh, kiết kiến, kiết thủ, kiết nghi, kiết san và 
kiết tật. 

Kiết ái, nghĩa là sự tham của ba cõi là tướng 
đăm nhiễm như keo sơn nên gọi là ái. Vì ái chính 
là kiết, nên gọi là kiết ái. 

Kiết sân, nghĩa là năm bộ sân. Đối với niềm vui 
của hữu tỉnh v.v... bị tốn hại, với tướng không lợi 
ích, như hạt giống cay đẳng, cho nên gọi là sân. Vì 
sân chính là kiết, nên gọi là kiết sân. 

Kiết mạn, nghĩa là sự kiêu mạn của ba cõi. Vì 
mình khác với đức độ của người khác, nên sinh tâm 
khinh rẻ, ý đây gọi là mạn, như kẻ kiêu ngạo, lân 
át, khinh miệt người khác. Mạn này lại có bảy thứ: 

1. Mạn. 

2. Quá mạn. 

3. Mạn quá mạn. 

4. Ngã mạn. 

5. Tăng thượng mạn. 

6. Ty mạn. 

7. Tà mạn. 

Nghĩa là nhân những việc về dòng họ, tài sản, 
địa vị, sắc lực, giữ g1ới, học rộng, nghê nghiệp, nên 
đối với người yêu kém thì cho là mình hơn, hoặc 
đối với kẻ ngang băng mình thì cho mình là ngang 
bằng. Do quan niệm này, nên làm cho tâm cao cử, 
gọI1 là mạn. 

Nếu đối với người ngang băng với mình mà cho 


1128 A TỶ ĐÀM 10 


là mình hơn, hoặc đôi với những kẻ giỏi hơn mình, 
mình lại cho là băng họ. Do quan niệm này khiến 
tâm cao cử gọi là Quá mạn. Nêu đôi với người hơn 
mình mà cho là mình hơn. Do ý nghĩ này nên làm 
cho tâm tự cao, cử gọi là Mạn quá mạn. 

Nếu đối với năm thủ uân chấp ngã và ngã sở, 
do sự chấp này khiến tâm cao cử gọi là ngã mạn. 

Nếu chưa chứng được các đức thù thắng trong 
quả Dự-lưu mà cho mình đã chứng được, do đó 
khiến cho tâm cao cử gọI là tăng thượng mạn. 

Nếu cho mình là phân tử kém cỏi trong phân 
đông dòng họ đều vượt hơn, do đó đã khiên tâm 
cao cử gọi là Ty mạn. 

Nếu thật sự không có đức mà cho mình có đức, 
do đấy khiến tâm cao cử gọi là tà mạn. 

Bảy sự khinh mạn như thế, øọI chung là kiết 
mạn 

Kiết vô minh: Nghĩa là ba cõi không biết, lây 
sự không hiểu rõ làm tướng, như kẻ đui mù. Vì trái 
với ảnh sáng, nên gọi là vô minh. 

Lời ngăn câm này là dựa vào nghĩa đôi trị, như 
không phải bạn thân, lời nói không thật v.v..., tức 
là nói kẻ thù, lời nói dỗi trá, v.v... Vì vô minh tức là 
kiết, nên gọI là kiết vô minh. 

Kiết kiến: Là ba kiến, tức hữu thân kiến, biên 
chấp kiến và tà kiến. 

Không có ngã, ngã sở trong năm thủ uân mà 
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chấp là thật có tướng của ngã, ngã sở, tuệ nhiễm ô 
này gọi là hữu thân kiến. Vì thân là nghĩa nhóm 
họp, vì có mà là thân, nên gọi là hữu thân, tức năm 
thủ uân. Ở ngay thân nảy khởi lên kiến chấp, gọi là 
hữu thân kiên, tức năm thủ uân không, phải đoạn, 
không phải thường, qua đó lại chấp có hai tướng 
đoạn, thường. Tuệ nhiễm ô này gọi là biên chấp 
kiến, vì chấp cả hai bên. 

Nếu quyết định chấp không có nghiệp, không 
có quả của nghiệp, không có sự giải thoát, không 
có ai được đạo giải thoát, bác bỏ không có sự thật 
thì tuệ nhiễm ô này gọi là tà kiến. Ba kiên như vậy 
gọi là kiệt kiến. 

Kiết thủ, nghĩa là hai thủ, tức kiến thủ, giới cắm 
thủ. Nghĩa là ba kiến trước và năm thủ uấẫn. Thật 
sự không phải là mình hơn mà chấp cho là hơn. 
Tuệ nhiễm ô này gọi là kiến thủ, thủ là nghĩa tìm 
tòi và chấp khư khư. 

CHIới: Xa la các thứ phá giới cấm ác, nghĩa là 
thọ trÌ các giới của quạ, gà, nai, chó, hoặc lõa thể, 
nhồ tóc, bỏ ăn, năm trên tro. Hoặc vọng chấp sinh 
phước, diệt tội, hoặc thường tăm gội dưới ao. Hoặc 
ăn r, trái cây, cỏ, rau cải, vật thuốc để tự nuôi 
sông. Hoặc bôi tro vào mình, để búi tóc trên đầu 
v.v... đều gọi là cắm. Cả hai thứ này đều không 
phải là đạo thanh tịnh mà VỌng chấp là đạo thanh 
tịnh. Tuệ nhiễm ô này gọi là giới cầm thủ. Các Bà- 
la-môn có người học rộng, phân đông chấp pháp 
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này cho là đạo tịnh mà họ không thể rốt ráo thanh 
tịnh. Hai thủ như vậy, gọi là kiết thủ. 

Kiết nghi: Khiến tâm do dự đối với bôn Thánh 
đế, như đến khoảng đường rẽ, thây một người đang 
bó cỏ một cách rụt rè không quyêt định. 

Như vậy, vì đối với khổ, tâm sinh ra do dự, 
không biết là phải hay quây, cho đến nói rộng. Vì 
nghi tức là kiệt, nên gọi là kiệt nghi. 

Kiết tật: Thây người khác hơn mình khiến tâm 
bất nhẫn, cho là đôi với người khác được sự cung 
kính, cúng dường, tài sản, địa vị, sự học rộng và 
pháp vượt hơn khác, nảy sinh lòng ganh ghét 
không nhịn. vì sự ganh tị tức là kiết, nên gọi là kiết 
tật. 

Kiết san: Nghĩa là đôi với tài pháp của mình, 
khiến tâm bỏn xẻn, luyến tiếc, cho vật của ta, đừng 
đến với người, vì sự keo kiệt tức là kiết, nên gọi là 
kiết san. 

Nghĩa kiết là nghĩa ràng buộc. Như Đức Thê 
Tôn nói: "Không phải mắt buộc lấy sắc, không phải 
sắc buộc lấy mặt. Trong việc này, lòng tham dục 
được gọi là kiết. Như không phải trâu đen buộc với 
trâu trăng, cũng không phải trâu trắng buộc với trâu 
đen, cho đến nói rộng”. 

Kiết đã nói ở trước cũng tức là sự ràng buộc, vì 
chính nghĩa kiết là nghĩa buộc ràng. Tuy nhiên 
trong khế kinh lại nói có ba sự trói buộc: 
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Tham trói buộc: Nghĩa là tất cả tham, như nói 
về tướng của kiết ái. 

Sự giận dữ trói buộc: Tất cả giận, như nói về 
tướng của kiết giận. Sự ngu s1 trói buộc: Nghĩa là 
tật cả sự ngu si, như nói về tướng của kiết vô minh 

Tùy miên có bảy thứ: 

1. Dục tham. 

2. Sân. 

3. Hữu tham. 

4. Mạn. 

5. Vô minh. 

6. Kiến. 

7. Ngh1ị. 

VỀ tướng riêng của bảy tùy miên này đã nói 
trong kiết. Nhưng nên dựa vào bộ riêng biệt của 
hành tướng giới. 

Sự phân biệt bảy thứ tùy miền như vậy, nghĩa 
là vì tham các dục, nên gọi là dục tham. Vì dục 
tham này tức là tùy miên, nên gọi là tùy miền dục 
tham. Tùy miên dục tham này chỉ có năm bộ cõi 
Dục có năm thứ, đều gọi là kiến khô dứt trừ, cho 
đến tu đạo dứt trừ. 

Tủy miên sân cũng chỉ có năm bộ của cõi Dục 
là năm thứ. Hữu tham tùy miên chỉ có cõi Sắc, Vô 
Sắc, mỗi cõi đều có năm bộ là mười thứ. Vì sự 
chuyền biến bên trong, vì ngăn che tưởng giải thoát 
của tĩnh lự Vô Sắc, nên tham của hai cõi là hữu 
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tham. 

Tùy miên mạn chung có ở cả ba cõi, mỗi cõi có 
năm bộ thành mười lăm thứ, tùy miên vô minh 
cũng vậy. 

Tùy miên kiến có ở cả ba cõi, mỗi cõi có mười 
hai thứ thành ra ba mươi sáu thứ. Nghĩa là cõi Dục 
kiến khô dứt trừ, đủ năm kiến, kiến tập, diệt dứt trừ 
chỉ có hai là tà kiến và kiến thủ. Kiến đạo dứt trừ 
chỉ có ba thứ là tà kiến, kiến thủ, giới cắm thủ, tông 
cộng là mười hai thứ. Hai cõi trên cũng vậy là ba 
mươi sáu thứ. 

Tùy miên nghi chung có ở cõi ba cõi, mỗi cõi 
đều có bốn bộ, thành mười hai thứ, là kiến khô, tập, 
diệt, đạo dút trừ. Dục tham trong đây và tùy miên 
sân chỉ có bộ riêng, không có hành tướng riêng của 
CỐI. 

Tùy miễn hữu tham, nghi, mạn, vô minh có 
giới, bộ riêng, không có hành tướng riêng, tùy 
miên kiến có đủ bộ, hành tướng, giới riêng. 

Hành tướng riêng nghĩa là ngã và ngã sở. 

Sự chuyền biến của hành tướng, nghĩa là hữu 
thân kiến. Sự chuyên biến của hành tướng đoạn, 
thường gọi là biên chấp kiên, không có hành tướng 
chuyền biến, gọi là Tà kiến. 

Hành tướng chuyển biến vượt hơn, gọi là kiến 
thủ, chuyên biên của hành tướng tịnh, gọi là giới 
cắm thủ. 
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Nghĩa vi tế là nghĩa tùy miên, vì lúc nó hiện 
khởi rất khó hay biết. Hoặc theo nghĩa trói buộc là 
nghĩa tùy miên, tức là tùy theo sự tiếp nối nhau của 
thân tâm mà chuyên biến. Như người đi trên hư 
không, bóng của họ sẽ đi theo dưới nước. Hoặc 
nghĩa theo đuôi là nghĩa tùy miên, như dầu trong 
hạt vừng, chất nhờn trong năm tay. 

Hoặc nghĩa tùy tăng là nghĩa tùy miên. Nghĩa 
là đôi với năm thủ uần, vì tương ưng với đôi tượng 
duyên mà tùy tăng. Nói tùy tăng, có nghĩa tùy theo 
đối tượng duyên và môn tương ưng mà tăng 
trưởng. 

Bảy thứ tùy miên như vậy đều do sự khác nhau 
của bộ, của hành tướng gIỚI, nên thành chín mươi 
tảm tùy miên. Nghĩa là cõi Dục kiên khô dứt trừ 
mười tùy miên, tức hữu thân kiến, biên chấp kiến, 
tà kiến, kiến thủ, ĐIỚI cấm thủ, nghị, tham, sân, 
mạn, vô minh. 

Kiến tập dứt trừ có bảy tùy miên, trừ hữu thân 
kiên, biên chấp kiến, giới cấm thủ, trong mười tùy 
miên trước, kiến diệt dứt trừ có bảy tùy miên cũng 
vậy. 

Kiến đạo dứt trừ có tám tùy miên, nghĩa là tức 
bảy tùy miên ở trước cộng thêm giới câm thủ. 

Tu dứt trừ có bốn tùy miên, đó là tham, sân, 
mạn, vô minh. 

Như vậy, ở cõi Dục có ba mươi sáu tùy miên, 
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cõi Sắc có ba mươi mốt tùy miên. Nghĩa là trừ năm 
bộ sân trong ba mươi sáu tùy miên của cõi Dục. 
Cõi Vô Sắc cũng vậy, nên có chín mươi tám tùy 
miên, trong đó tám mươi tám thứ do kiến dứt trừ, 
mười thứ do tu dứt trừ. 

Có ba mươi ba tùy miên là biễn hành. Nghĩa là 
các kiến nghĩ do Kiên khô, tập dứt trừ trong mỗi 
giới, và vô minh bất cộng tương ưng với tùy miễn 
đó. Số tùy miên còn lại đều không phải là biến 
hành. 

Mười tám tùy miên là duyên vô lậu. Nghĩa là 
mỗi giới, kiến diệt, đạo dứt trừ tà kiên, nghi và vô 
minh bất cộng tương ưng với nó. Vì mười tám thứ 
này duyên diệt, đạo, nên gọi là duyên vô lậu, ngoài 
ra đều duyên hữu lậu. 

Duyên hữu lậu trong đây, nghĩa là do tương 
ưng với đôi tượng duyên cho nên tùy tăng. 

Duyên vô lậu chỉ ở nhóm mình, vì tương ưng, 
nên tùy tăng. Có chín thứ là duyên vô vị, nghĩa là 
trong mỗi cõi, kiến diệt dứt trừ tà kiến nghi và vô 
minh bất cộng tương ưng với nó. 

Vì duyên diệt đế, nên gọi là duyên vô vi. Ngoài 
ra, đêu là duyên hữu vi. 

Mười thứ tùy miên theo thứ lớp sinh ra, nghĩa 
là trước đây do vô minh nên không hiểu rõ để lý. 
Nghĩa là đối với khô không ham muôn, cho đến đối 
với Đạo cũng không mong muốn. Vì không hiểu 
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nên sinh nghĩ ngờ. Nghĩa là vừa nghe hai phẩm tả, 
chánh là ôm lòng nghĩ, do dự là khố hay không 
phải khổ, cho đến là đạo hay không phải đạo. Từ 
sự do dự này dẫn sinh tà kiến, nghĩa là gặp phải 
bạn ác, do nghe, nghĩ quấy, nên sinh ra quyết định 
tà, không có bồ thí, không có ưa thích, không có 
cúng tế, cho đến nói rộng. Từ tà kiến này sinh ra 
hữu thân kiên, đó là bác bỏ không có lý khô trong 
thủ uấn, rôi châp là có ngã, hoặc có ngã sở. Từ thân 
kiến, biên chấp kiến sinh ra, nghĩa là châp ngã . có 
đoạn, có thường biên. Từ biên chấp kiến, giới cắm 
thủ nảy sinh, cho là lối chấp một bên này là năng 
tịnh. 

Từ giới cắm thủ nảy sinh kiến thủ, cho là năng 
tịnh, vì là hơn hết. 

Từ kiên thủ kế dẫn sinh tham, cho là vì đó sinh 
ra yêu tiếc sâu nặng trong kiến chấp của mình. Từ 
lòng tham này, kế là dẫn sinh ra mạn. Nghĩa là yêu 
đăm trong kiến châp sâu đậm của mình rôi, tỏ thái 
độ ý thị, tự cao, lân hiệp. người khác. Từ mạn này 
sau đó dẫn sinh nóng giận. Nghĩa là cậy vào kiến 
chấp của mình, lòng không thê chịu được cho nên 
ganh chét. Hoặc trong phân vị thủ, xả kiến chấp 
của mình mà khởi ra ganh ghét, nên mười thứ tùy 
miên theo thứ lớp như vậy. 

Do ba nhân duyên mà khởi các phiên não: 

1. Vì chưa dứt trừ tùy miễn. 
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2. Vì tác ý phi lý. 

3. Vì cảnh giới hiện ở trước. 

Do ba sức của cảnh giới gia hạnh mà phiên não 
biểu hiện ở trước, đó là nói đủ. Nghĩa là cũng có 
trường hợp chỉ dựa vào sức của cảnh giới mà khởi 
phiên não rỗi loạn, gầy nên nỗi bứt rứt thân tâm 
liên tục, nên gọi là phiên não, phiền não tức tùy 
miên. 

Tùy phiên não: Chính các phiền não cũng gọi 
là tùy phiền não, lại còn có tùy phiên não, nghĩa là 
tâm sở nhiễm ô thuộc về tật cả hành uân khác, cùng 
với các phiên não đều thuộc về uân. 

Ở đây là thế nào? Nghĩa là đã có vô lượng thứ, 
như: Cuôỗng, kiêu, hại, não, hận, siễm v.v... như 
Thánh giáo nói: "Cuỗng là mê hoặc người". 

Kiêu là đăm nhiễm tất cả sắc lực của tự thân 
nên về dòng họ tịnh giới, học rộng, biện tài, khôn 
khéo của mình rồi, khiến tâm kiêu ngạo, buông 
lung bất kế người khác. 

Hại: Làm bức bách người khác. Do đó có 
những hành động đánh, mắng v.v... 

Não: Chấp chặt mọi việc có tội, do đó không 
chịu nghe lời can ngăn đúng. 

Hận: Trong việc mình duyên, sinh ra tức giận, 
thường tâm, tứ, kết oán không bỏ. 

Siễm: Nghĩa là tâm cong vạy. 

Sáu thứ như vậy đều sinh ra từ phiền não với 
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tướng cấu uê, thô bị, gọI là phiên não cầu. Trong 
sáu thứ phiền não câu uê này, hai thứ cuông, kiêu 
là đẳng lưu của tham, v.v... vì thuộc loại tham. Hai 
thứ hại và hận là đăng lưu của sân, vì thuộc loại 
sân. 

Vết nhơ của não, tức là đắng lưu kiến thủ. Vì 
chấp kiến thức của mình là hơn người nên gây não 
loạn mình và người. 

Vết nhơ của siêm là đăng lưu của các kiến, vì 
các kiến gia tăng là đa số dua nịnh, như nói: "Sự 
dua nịỊnh tà vạy là các ác kiến". 

Những vết nhơ này và triền, các nhiễm ô khác 
thuộc về hành uân. 

Các tâm sở pháp vì từ phiên não sinh, nên gọi 
là tùy phiên não. 

Triên có mười thứ: Hôn trâm, thủy miên, trạo 
cử, ác tác, tật, san, vô tàm, vô quý, phần, phú. 
Thân, tâm nối tiếp nhau, không có tính. chất kham 
nhậm, gọi là hôn trầm. Nghĩa là mờ tối nặng nề, 
không thê gánh vác được việc gì. Thân tâm nôi tiệp 
nhau làm cho tâm tối tăm, yêu ớt, gọi là thùy miên. 
Sự thùy miên này được gọi là triền, vì chỉ đựa vào 
sự nhiễm ô. 

Trạo cử: Khiến tâm không vắng lặng, của nó là 
ác tác, gọi là ác tác. Có tâm sở riêng duyên ác nảy 
sinh, đặt tên là ác tác. Nghĩa là ăn năn, thể của quả 
giả đặt tên nhân. Như duyên với hư không, gọi là 
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duyên không, bất tịnh gọi là bất tịnh. 

Thê gian cũng lấy xứ sở để nói: "Dựa nơi xứ, 
như nói: Tất cả thôn, âp, đến v.v...". Ở đây được 
đặt tên triền, cũng chỉ dựa vào nhiễm mà có hai 
tướng là tật và san, như đã nói qua trong kiết. 

Đôi với các công đức và người có đức, khiến 
tâm không cung kính, gọi là vô tàm (không hô), tức 
là pháp trái lại với cung kính. 

Không hệ cảm thấy sợ hãi đối với các tội, gọi 
là vô quý (không thẹn) có thể chiêu cảm đường ác, 
bị người thiện quở trách, gọi là tội. 

Trừ sân và hại, đôi với tình, phi tình, khiến tâm 
nồi cơn giận dữ, gọi là phẫn. 

Che giấu tội mình, gọi là phú. 

Mười điều này ràng buộc thân, tâm nối tiếp 
nhau, nên gọi là triỀn. 

Hôn trâm, thủy miên, vô quý trong đây là đăng 
lưu của vô minh. 

Ác tác là đăng lưu nghi. Vô tàm, san, trạo cử 
đêu là đắng lưu của tham. Tật, phẫn là đắng lưu 
của sân. Phú là đắng lưu của tham và vô minh. 

Hành tướng của pháp tâm sở rất nhỏ nhặt. Sự 
phân biệt của mỗi hành tướng nối tiếp nhau còn 
khó khăn, huống chi trong một sát-na cùng có, mà 
người trí rât tinh tế, kín đáo, dựa vào lời Phật đã 
nói, quán sự khác nhau của quả, biết tánh nó khác, 
vÌ các người học mà tuyên nói không điên đảo. Kẻ 
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có trí tuệ yếu kém, các sự chưa chính mình làm 
việc giải thích không điên đảo về lời Phật nói, nên 
tâm họ bị mê lầm, rôi bài bác, hoặc nói chỉ có ba 
thứ, hoặc là hoàn toàn không có. 

Lậu có ba thứ: Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 
Phiên não và triên của cõi Dục, trừ vô minh, gỌI là 
dục lậu. Có bốn mươi mốt vật là ba mươi môt tùy 
miên và mười triên. Phiên não và triền của cõi Sắc, 
cõi Vô Sắc, ngoại trừ vô minh, gọi là hữu lậu. Có 
năm mươi bốn vật là ở cÕi trên, mỗi cõi có hai 
mươi sáu tùy miên và hôn trầm, trạo cử, vì đồng là 
vô ký, vì chuyến biến bên trong và vì dựa vào địa 
định. 

Hai cõi được lập chung một tên hữu lậu, vô 
minh ba cõi gọi là Vô minh lậu, có mười lăm vật. 
Vì vô minh là gốc của các hữu, lập riêng lậu v.v.. 
để lại cho hữu tình trụ ba cõi lâu dài. Vì ngăn trở 
hướng đến sự giải thoát, nên gọi là lậu. Hoặc làm 
cho lưu chuyền từ trời Hữu Đảnh đến ngục Vô 
gián, nên gọi là lậu. Hoặc hữu lậu kia tiếp nỗi với 
sáu thứ ung nhọt tiết ra không cùng, nên gọi là lậu. 

Bộc lưu có bốn thứ: Dục, hữu, kiến, vô minh. 
Bộc lưu trừ kiến trong dục lậu, gọi là Dục bộc lưu. 
Có hai mươi chín vật, trừ kiến trong hữu lậu, gọi là 
bộc lưu, có ba mươi vật, các kiễn của ba cõi, øọI là 
bộc lưu kiến. Có ba mươi sáu vật, vô minh bất cộng 
tương ưng với ba cõi, gọi là bộc lưu vô minh. Có 
mười lăm vật làm trôi nỗi, CưỚp ổi sự tốt đẹp của 
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tật cả hữu tình, nên gọi là như thác nước (bộc lưu). 
Ách có bôn thứ, như thuyết nói về bộc lưu. Hòa 

hợp hữu tình, khiến chịu đau khổ ở các đường, các 

sanh, các địa, nên gọi là ách. Nghĩa là hòa hợp, 

khiến cảm nhận mọi thứ thọ khô nhẹ, nặng. 
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Thủ có bốn thứ: Thủ dục, thủ kiến, giới cắm thủ 
và ngã ngữ thủ. Tức dục bộc lưu thêm vô minh, gọi 
là dục thủ. Có ba mươi bốn vật là tham, sân, mạn, 
vô minh, mỗi thứ đều có năm loại, Nghi có bốn, 
triên có mười, hữu bộc lưu thêm vô minh, gọi là 
ngã ngữ thủ. 

Có bôn mươi vật là tham, mạn, vô minh, mỗi 
thứ có mười loại, Nghi có tám thứ và hôn trầm, trạo 
cử, trừ giới câm thủ trong các kiến, số còn lại gọi 
là kiến thủ. 

Có năm mươi vật: Giới cấm thủ, øọI là giới câm 
thủ, có sáu vật. Do đó, riêng làm oán của Thánh 
đạo, vì dối gạt cả hai chúng tại ø1a, xuất gia. Đó là 
lập riêng thủ trong năm kiến. Nghĩa là chúng tại 
gia do sự dối gạt này, nên chấp răng tự nh đói, 
chỉ hớp không khí và từ đỉnh núi cao gieo mình 
xuông vực thắm v.v... là đạo trời. Các chúng xuất 
gia do sự mê hoặc lừa dối này mà cho bỏ cảnh đáng 
yêu, thọ công đức đỗ- đa (đầu-đà) là đạo thanh 
tịnh. 
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Nghĩa củi là nghĩa của thủ, có thể khiến lửa 
nghiệp đốt cháy nối tiếp nhau mà sinh trưởng. Như 
vì có củi, nên lửa mới được chảy bùng. Như vậy, 
vì có phiên não, nên nghiệp của hữu tình mới được 
sinh trưởng. 

Lại, nghĩa mạnh mẽ, nhạy bén là nghĩa của thủ, 
hoặc nghĩa ràng buộc bên trong là nghĩa của thủ, 
như con tăm ở trong kén tự ràng buộc mình rôi 
chết. Như vậy hữu tỉnh bị bốn thủ buộc ràng, trôi 
lăn trong sự sống chết, đánh mất tuệ mạng. 

Sự trói buộc thân có bốn thứ: Nghĩa là tham dục 
trói buộc thân, giận dữ trói buộc thân, giới câm thủ 
trói buộc thân, chấp thân này có thật trói buộc thân. 
Năm bộ tham của cõi Dục, gọi là sự trói buộc thân 
ban đầu. Năm bộ sân, gỌI là sự trói buộc thân thứ 
hai. Sáu giới câm thủ, øỌI1 là sự trói buộc thân thứ 
ba. Mười hai kiến thủ, øọI1 là sự trói buộc thân thứ 
tư. Các thứ triền ràng buộc hữu tình, vì tự trói buộc 
lây mình, nên gọi là trói buộc thân. Những thứ này 
đều có nghĩa trói buộc thân hữu tình. 

Cái có năm thứ: cái dục tham, cái sân hận, cái 
hôn trầm thùy miên, cái trạo cử ác tác, cái nghI. 

Năm bộ tham của cõi Dục, gọi là cái ban đầu. 
Năm bộ sân, gọi là cái thứ hai. Hôn trầm và thùy 
miên bất thiện của cõi Dục, øọI1 là cái thứ ba. Trạo 
cử và ác tác bất thiện, gọi là cái thứ tư. Bốn bộ nghi 
của cõi Dục, gọi là cái thứ năm. Do ngăn che 
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Thánh đạo và lìa nhiễm cõi Dục và hai thứ căn 
thiện gia hạnh này, nên gọi là cái. 

Trước đây đã nói các giới, các đường, các sinh, 
các địa chịu khô, nên TÓI. 

Thế nào là sinh về giới đường? Giới địa có ba 
thứ: Là cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc. Cõi Dục 
có hai mươi xứ, đó là tám địa ngục lớn: 

1. Đắng hoạt. 

. Hắc thăng. 

. Chúng hợp. 

. Hào kiểu. 

. Đại hào kiểu. 

. Viêm nhiỆt. 

. Đại viêm nhiỆt. 

. Vô gián cùng Bàng sinh, cõi quỷ là mười. 
Người có bốn châu: 

1. Châu Thiệm-bộ. 

2. Châu Thăng-thân. 

3. Châu Ngưu-hóa. 

4. Châu Câu-]ô. 

Có sáu trời Dục: 

1. Trời Tứ đại vương chúng. 
2. Trời Tam Thập Tam. 

3. Trời Dạ-ma. 

4. Trời Đỗ-sử-đa. 

5. Trời Lạc-biên-hóa. 
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6. Trời Tha-hóa-tự-tạI. 

Kết hợp là hai mươi xứ. 

Cõi Sắc có mười sáu xứ: Sơ Tĩnh lự có hai xứ: 
Là trời Phạm Chúng và trời Phạm Phụ. Đệ nhị tĩnh 
lự có ba tâng trời: 

1. Trời Thiếu Quang. 

2. Trời Vô Lượng Quang. 

3. Trời Cực Quang Tịnh. 

Đệ tam Tĩnh lự có ba tầng trời: 

1. Trời Thiêu Tịnh. 

2. Trời Vô Lượng Tình. 

3. Trời Biên Tịnh. 

Đệ tứ Tĩnh lự có tám tâng trỜI: 

1. Trời Vô Vân. 

2. Trời Phước Sĩïnh. 
. Quảng Quả thiên. 
. Trời Vô Phiên. 
. Trời Vô Nhiệt. 
. Trời Thiện Hiện. 
. Trời Thiện Kiến. 

8. Trời Sắc Cứu Cánh. Kết hợp là mười sáu xứ. 

Vì Đại Phạm, Vô tưởng không có chỗ riêng, 
nên không phải mười tám. 

Cối Vô Sắc dù không có chỗ trên, dưới mà vẫn 
có bôn chỗ sinh khác nhau: 

I1. Không vô biên xứ. 
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2. Thức vô biên xứ. 

3. Vô sở hữu xứ. 

4. Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 

Thú (đường) có năm thứ: 

1. Nại-lạc-ca. 

2. Bàng sinh. 

3. Cõi quỷ. 

4. Trời. 

5. Người. 

Sinh có bốn thứ: Noãn sinh, Thai sinh, Thấp 
sinh, Hóa sinh. 

Địa có mười một thứ: Tĩnh lự cõi Dục, VỊ chí, 
Trung gian ở cõi Dục, bốn Tĩnh lự, bốn Vô Sắc là 
mười một địa. Cõi Dục và Hữu đảnh hoàn toàn hữu 
lậu, chín địa kia có cả hữu lậu và vô lậu. Giới, thú, 
sinh nói ở trước hoàn toàn là hữu lậu. 

Trí có mười thứ: Pháp trí, loại trí, trí thế tục, trí 
tha tâm, khô trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí và trí 
VvÔ sinh. 

Các hành của cõi Dục và nhân của các hành đó 
diệt, đạo Gia hạnh, đạo thắng tiên, đạo Vô gián, 
đạo Giải thoát và trí vô lậu đã có trong địa Pháp trí, 
gọi là Pháp trí. Từ vô thi đến nay, thường ô ôm ấp 
chấp ngã, nay vì mở ra thấy pháp, nên gọi là Pháp 
trí. Các hành của cõi Sắc, Vô Sắc và nhân của các 
hành đó diệt, đạo Gia hạnh, Võ gián, Giải thoát, 
thăng tiến và trí vô lậu đã có trong địa loại trí, gọi 
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là loại trí. Vì tùy theo pháp trí nây sinh nên gọi là 
loại trí. Các tuệ hữu lậu gọi là trí thế tục. Trí này 
phân nhiều phân biệt sự chuyển của thế tục, như 
bình, y v.v..., nên gọi là trí thế tục. Trí thể tục này 
có hai thứ là nhiễm ô, không nhiễm ô. Nhiễm ô lại 
có hai thứ là kiến tánh và phi kiến tánh. 

Kiến tánh có năm loại: Hữu thân kiến, biên 
chấp kiên, tà kiến, kiến thủ và giới câm thủ. 

Phi kiến tánh: Là tuệ tương ưng với nghi, tham, 
sân, mạn, vô minh, phẫn, hại, v.v... 

Không nhiễm ô cũng có hai thứ: 

1. Thiện. 

2. Vô phú vô ký. 

Vô phú vô ký nghĩa là không phải kiến, vì 
không suy luận, cân nhặc là tuệ và trí. 

Thiện: Như năm thức đều có, cũng không phải 
kiến mà là tuệ và trí. Nêu ý thức đều có là chánh 
kiến thế tục, vừa là tuệ, vừa là trí. Các định phát 
sinh trí, có thể biết rõ sự trói buộc của cõi Dục, cõi 
Sắc ở người khác. Một phân vô lậu hiện tại, giống 
như tâm, tâm sở pháp gọi là trí tha tâm. Trí này có 
hai thứ: 

1. Hữu lậu. 

2. Vô lậu. 

Hữu lậu có thể biết rõ pháp tâm, tâm sở thuộc 
về cõi Dục, cõi Sắc khác. 

Võ lậu có hai thứ: 
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1. Pháp trí phẩm. 

2. Loại trí phẩm. 

Pháp trí phẩm: Biết pháp tâm, tâm sở của phẩm 
pháp trí. Loại trí phẩm biết pháp tâm, tâm sở của 
phẩm loại trí. Trí này không biết sắc, vô vi, tâm bất 
tương ưng hành và quá khứ, vị lai thuộc về cối Vô 
Sắc. Tất cả tâm, tâm sở thù thắng của Bồ-đặc-già- 
la nơi địa căn đều không thể biết. Ở phần quả của 
năm thủ uân, có trí vô lậu, tạo nên hành tướng phân 
biệt vô thường, khố, không, vô ngã, gọi là khô trí. 
Về phân nhân của năm thủ uẫn, có trí vô lậu, với 
hành tướng quán sát tập làm nhân sinh ra duyên, 
gọi là tập trí. Ở diệt kia có trí vô lậu, tạo nên hành 
tướng phân biệt của diệt, tịnh, diệu, ly gọi là diệt 
trí. Đôi trị ở nơi kia được đạo Niết bản, có trí vô 
lậu với hành tướng phân biệt của đạo, như hành, 
chuyển gọi là đạo trí. 

Có trí vô lậu suy nghĩ: "Khô ta đã biết, tập ta 
đã đoạn, diệt ta đã chứng, đạo ta đã tu". Hết thảy 
hành tướng đều chuyền, gọi là tận trí. 

Có trí vô lậu suy nghĩ: "Khô ta đã biết, không 
còn biết nữa, cho đến đạo ta đã tu, không còn tu 
nữa, hành tướng vô sinh chuyên gọi là trí vô sinh. 

Hai trí sau này vì không suy luận đăn đo, nên 
không phải là tánh kiến. Trí tha tâm chỉ là kiến 
tánh. Sáu trí khác có cả kiến tánh và phi kiến tánh. 
Trí thế tục chỉ có hữu lậu. Trí tha tâm có cả hữu 
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lậu, vô lậu. Tám trí khác chỉ là vô lậu. Diệt trí chỉ 
duyên vô vi. Trí tha tâm, khố, tập, đạo chỉ duyên 
hữu vi. Năm trí còn lại duyên cả hữu vị và vô vI. 
Khô trí, tập trí chỉ duyên hữu lậu. Diệt trí, đạo trí 
chỉ duyên vô lậu. Sáu trí còn lại duyên cả hữu lậu 
và vô lậu. 

Pháp trí ở sáu địa, đó là bỗn Tĩnh lự, thiên VỊ 
chí và Trung gian. 

Loại trí ở chín địa, đó là sáu địa trước và ba Vô 
Sắc dưới. 

Trí tha tâm ở bốn địa là bốn tĩnh lự. Trí thê tục 
ở tật cả địa. 

Pháp trí phẩm và sáu trí còn lại là ở sáu địa, loại 
trí phẩm thì ở chín địa. 

Nhẫn có tám thứ: Pháp trí nhẫn khô, tập, diệt, 
đạo và loại trí nhẫn khô, tập, diệt, đạo. Tám trí này 
có thê dẫn sinh trí quyết định và tuệ thù thăng. Do 
nhẫn có thê đạt được lý bốn Thánh để như khổ 
v.v... nên gọi là Nhẫn. Trong các nhãn, tám trí này 
chỉ là quán sát pháp nhẫn, là kiên và tuệ, không 
phải tự tánh của trí. Nghĩa quyết định là nghĩa của 
trí. Ý ưa tìm tòi, ý lạc của tám trí này chưa dứt. Vì 
chưa thể xem xét, quyết đoán, nên không gọi là trí. 
Khô pháp trí nhẫn và mười tùy miên do kiến khổ 
dứt trừ ở cõi Dục đêu được trừ diệt. Khổ pháp trí 
đêu sinh với sự dứt trừ kia. 

Nhẫn là đạo Vô gián, trí là đạo Giải thoát. Đối 
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trị với mười thứ tùy miên ở cõi Dục do kiến khô 
dứt trừ. Như có hai người: một người ở trong nhà 
đuối giặc ra, còn một người thì đóng cửa lại không 
cho chúng vào nữa. Khổ loại trí nhần và mười tám 
thứ tùy miên của cõi Sắc, cõi Vô Sắc do kiến khô 
dứt trừ đều được cùng diệt. Khô loại trí và sự dứt 
trừ kia được sinh chung với trí khác, như trước đã 
nói. 

Bồn tâm như vậy, có thể hiện quán khổ đề ở ba 
cõi. Ở tập, diệt, đạo đêu có bốn tâm, nên biết cũng 
vậy. Mười sáu tâm này có thê hiện quán bốn để ở 
ba cõi, dứt trừ tám mươi tám kiết do kiến dứt trừ 
mà được quả Dự lưu. Mười thứ tùy miên khác do 
tu đạo dứt trừ. Nghĩa là cõi Dục có bốn thứ, cõi 
Sắc, Vô Sắc, mỗi cõi đều có ba thứ, nên thành ra 
mười thứ. Bỗn thứ của cõi Dục ví như bó cỏ lau 
được chia đều thành chín phần, là từ thượng 
thượng cho đến hạ hạ. Đạo đối trị vô gián, giải 
thoát kia cũng có chín phẩm. Đó là đạo của phẩm 
hạ hạ, có thể đối trị tùy miên của phẩm thượng 
thượng, cho đến đạo của phẩm thượng thượng có 
thể đối trị tùy miên của phẩm hạ hạ. Lúc sáu phẩm 
tùy miên dứt hết là được quả Nhất lai. Lúc chín 
phẩm tùy miên dứt hết thì được quả Bât-hoàn. Như 
cõi Dục có bốn thứ được chia đều thành chín phân, 
cũng có Vô gián, giải thoát của chín phẩm có thê 
là đạo Đối trị. 

Cõi Sắc, Vô Sắc đêu có bốn địa, chủ thê đối trị, 
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đối tượng được đối trị trong mỗi địa đều có chín 
phẩm, nên biết cũng vậy. Lân lượt dứt trừ tùy miên 
của tám địa kia, cho đến khi dứt hết phẩm. hạ hạ 
của Hữu đánh, được quả A-la-hán. Ở giữa bốn quả 
đã có các đạo và kiên đạo trước kia, gọi là bốn 
hướng. Tùy theo ở quả nào trước gọi là hướng của 
quả đó. 

Như vậy có tám Bồ-đặc-già-la là hành bốn 
hướng và trụ bốn quả. Quả hướng như vậy là do 
phân riêng của chủng tánh mà chia làm sáu thứ là 
chủng tánh của phàm phu, căn cơ châm hụt, nhạy 
bén. Nếu nhập mười lăm tâm của Kiến đạo gọi là 
Tùy tín hành và Tùy pháp hành, tức hai thứ này 
đến quả vị tu đạo, là từ tâm thứ mười sáu cho đên 
định Kim Cương dụ, gọi là Tín thắng giải và được 
gọi là Kiên chí, nghĩa là hai thứ này đên quả VỊ VÔ 
học. Từ tận trí ban đâu, cho đến tâm sau cùng, gọi 
là Thời giải thoát và Bất thời giải thoát, v.v... đó 
là những chủng loại khác nhau của tâm sở mà có 
vô lượng thứ. 

Vì dựa vào tâm mà có, nên gọi là pháp tâm sở, 
cũng như ngã sở. 

Tâm sở như vậy gọi là hành tương ưng. 

Hành bất tương ưng trái với hành tương ưng 
này, nghĩa là các đắc v.v... Đắc là xưng gọi có 
pháp. tức pháp của nhân có ba thứ: 

1. Tịnh. 
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2. Bắt tịnh. 

3. Vô ký. 

Tịnh là tín, v.v..., bất tịnh là tham, v.v..., vô 
ký, tâm biên hóa v.v... Nêu thành lập pháp này, gọi 
là pháp có, nghĩa là xưng gọi pháp nảy là nhân nhật 
định, gỌI là đắc được thành tựu. Nếu không có đặc 
thì lúc các phiên não như tham v.v... hiện khởi ở 
trước, người hữu học đã không có tâm vô lậu nên 
không phải bậc Thánh. Nếu phàm phu khởi tâm 
thiện, vô ký, thì bây giờ nên gọi là người đã lìa 
nhiễm! Vả lại, các bậc Thánh với các phảm phu 
đều không có đắc của Niễt-bàn. Vì giống nhau nên 
đều gọi là phàm phu, hoặc đều gọi là bậc Thánh! 
Như đâng Pháp Vương nói: "Vì khởi đâu được 
thành tựu mười pháp vô học, nên gọi là bậc Thánh, 
dứt hắn năm chi", cho đến nói rộng. 

Lại nữa, Đức Thé Tôn nói: "Bí-sô nên biết! Nêu 
có ai thành tựu pháp thiện, bất thiện, ta nhận thấy 
các loài hữu tình như vậy, pháp thiện, bất thiện 
trong tâm họ nối tiếp nhau sẽ được tăng trưởng vô 
biên” - Ngài nói răng: "Bí-sô các thây không nên so 
sánh, cân nhắc sự hơn, kém của hữu tình. Không 
nên vọng chấp về chất lượng của đức Bồ-đặc-già- 
la là cạn, sâu", cho đến nói rộng. 

Vì vậy, nên biết ngoài pháp thì nhất định có đắc 
thật. 

Đắc này có hai thứ: 
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1. Chưa được, đã mất nay được. 

2. Được rồi không mắt, Tây thành tựu. 

Nên biết, không phải đắc là trái với đây. VÌ có 
đặc, phi đắc trong pháp nảo, tức đối với sự nối tiếp 
nhau của mình và tong hai diệt, có đặc, phi đắc, 
không phải là sự nối tiếp của người khác. Vì không 
có pháp thành tựu ở thân người khác, không phải 
là chăng nối tiếp nhau, vì không có thành tựu pháp 
phi tình, cũng chắng phải hư không, vì không có ai 
thành tựu hư không, vì cái đắc kia đã không có thì 
phi đắc cũng không có. 

Đắc có ba thứ: 

1. Như bóng theo hình. 

2. Như bò đầu đàn dẫn đi trước mà đắc. 

3. Như nghé con theo sau mà đắc. 

Pháp đắc thứ nhất, phần nhiều như pháp vô phú 
vô ký. Pháp đắc thứ hai, phần nhiêu là như lúc qua 
đời ở địa trên, sinh xuất cõi Dục, lúc kiết phát sinh, 
đặc pháp thiện của cõi Dục, pháp đặc thứ ba, phần 
nhiêu như văn, tư, tạo thành tuệ, v.v... trừ những 
pháp đặc khác cùng sinh. 

Trong đây, nên tóm tắt Tỳ-bà-sa, nghĩa là sắc 
thiện, bất thiện thuộc cõi Dục, không có đắc của 
đời trước, chỉ có đắc cùng sinh và theo sau, trừ sự 
thông minh của mắt, tai và tâm năng biến hóa, 
đồng thời ngoại trừ phân ít, nếu là đường Oa1 nghĩ, 
hoặc xứ công xảo, người thường xuyên tập luyện. 
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Tât cả pháp vô phú vô ký khác và Biểu sắc của hữu 
phú vô ký chỉ có đắc cùng sinh. Vì uy lực yếu kém, 
nên không có đặc trước, sau. Các pháp khác, mỗi 
pháp đêu có đắc trước sau và cùng sinh. Đắc của 
pháp thiện chỉ là thiện, đặc của pháp bất thiện chỉ 
là bất thiện. Đắc của pháp vô ký chỉ là vô ký. Đắc 
của pháp cõi Dục chỉ là cõi Dục. Đắc của pháp cõi 
Sắc chỉ là cõi Sắc. Đắc của pháp cõi Vô Sắc chỉ là 
cõi Vô Sắc. Đặc của pháp vô lậu chung cho cả ba 
cối và vô lậu. Pháp vô lậu, nghĩa là đạo đế, ba vô 
vi đều không bị rảng buộc. Đắc của đạo để chỉ là 
vô lậu. Đắc của Phi trạch diệt chung cả Da cõi. Đắc 
của trạch diệt tức là đạo lực của cõi Sắc, Vô Sắc 
khởi lên, tức là liền theo cõi đó. Đạo lực vô lậu 
khởi lên là vô lậu. 

Đắc của pháp vô lậu nói chung có bốn thứ: Đắc 
của pháp học chỉ có học, đắc của pháp vô học chỉ 
có vô học, đặc của pháp phi học phi vô học có ba 
thứ: 

Pháp phi học phi vô học, nghĩa là các hữu lậu 
và hữu lậu vô vi và đắc của phi trạch diệt chỉ có 
phi học phi vô học. 

Đắc của trạch diệt do sức của đạo học khởi, chỉ 
là học - sức của đạo vô học khởi, chỉ là vô học. Sức 
của đạo thế gian khởi chỉ là phi học phi vô học. 

Đắc của pháp do kiến dứt trừ, chỉ là kiến dứt 
trừ. Đặc của pháp do tu dứt trừ, chỉ là tu dứt trừ. 
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Đắc của pháp phi sở đoạn có hai thứ: tu sở đoạn 
và phi sở đoạn. 

Pháp phi sở đoạn, nghĩa là đạo đề và vô vi. Đắc 
của đạo để chỉ là phi sở đoạn. Đắc của phi trạch 
diệt chỉ do tu dứt trừ, vì không nhiễm ô. Vì là hữu 
lậu, nên đặc của trạch diệt, khi sức của đạo thế ø1an 
khởi chỉ là tu đạo đoạn. Sức của đạo vô lậu khởi, 
chỉ là phi sở đoạn. 

Tất cả phi đặc đều chỉ thuộc về tánh vô phú vô 
ký, không phải như đắc trước đây có nghĩa khác 
nhau. Nhưng pháp quá khứ, vị lai, mỗi pháp đều có 
phi đắc của ba đời. Pháp hiện tại không có hiện tại 
là phi đặc, vì tánh của đắc và phi đặc trái nhau. 
Không có pháp hiện tại có thê thành tựu vì không 
thành tựu. Nhưng có phi đắc của quá khứ, vị lai. 
Cõi Dục, Sắc, Vô Sắc và pháp vô lậu, mỗi pháp vô 
lậu đều có phi đắc của ba cõi. 

Không có phi đắc là vô lậu. Nghĩa là trong phi 
đặc có tánh phàm phu. Như nói: Thê nào là tánh 
của phàm phu? Nghĩa là không được Thánh pháp. 
Không được là tên khác của phi đắc. Vả lại, vì các 
phi đặc chỉ là tảnh vô ký, nên không phải vô lậu. 

Đã lìa nhiễm của đệ tam tĩnh lự, chưa xa lìa 
nhiễm của đệ Tứ tĩnh lự, nên tâm, tâm sở của địa 
đệ Tứ Tĩnh lự diệt. Có pháp bất tương ưng gọi là 
định Vô tưởng. Dù diệt tật cả pháp tâm, tâm sở mà 
vẫn khởi định này. Vì chuyên trừ tưởng, nên gọi là 
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Vô tưởng, như trí tha tâm. Định Vô tưởng này là 
thiện, thuộc về đệ Tứ tĩnh lự, vì chỉ có chăng phải 
Thánh. Trong sự nỗi tiếp nhau đã khởi sự cầu 
tưởng giải thoát, vì khởi hiện định này. Bậc Thánh 
đối với định Ấy, như tưởng cõi ác, tâm nhàm chán 
la bỏ thật sâu xa. Ở đây, chỉ có thuận thọ định, 
nghĩa là thuận theo thứ lớp sinh ra đời sống. kế tiếp 
là gia hạnh đắc, không phải diệt định lìa nhiễm đắc: 
Nghĩa là đã lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ. Pháp tâm, 
tâm sở của Hữu đảnh diệt. Có pháp bất tương ưng 
làm cho đại chủng bình đăng nôi tiêp nhau, nên gọi 
là định diệt. Đó là thuộc vê gia hạnh thiện của địa 
Hữu đảnh. Hoặc thuận theo thứ lớp sinh thọ, hoặc 
thuận theo hậu sinh thọ, hoặc thuận theo thọ bất 
định. Khởi định này rồi, chưa được dị thục là nhập 
Niết bàn, nên là thọ bất định. 

Định này có thể cảm nhận dị thục bốn uân trong 
địa Hữu đảnh, vì cõi kia không có. Bậc Thánh có 
thê khởi hiện không phải các phàm phu, vì do sức 
của Thánh đạo khởi định ấy. Bậc Thánh vì được 
hiện pháp lạc trụ, nên khởi định này. Phàm phu đối 
với định ấy rất sợ đoạn diệt. Vì không có sức của 
Thánh đạo, nên không thê khởi. Đối với định này, 
bậc Thánh do gia hạnh đắc, không phải lìa nhiễm 
đặc. Chỉ có Phật Thê Tôn đối với định diệt này gọi 
là lìa nhiễm đắc. Lúc tận trí ban đâu đã có định này 
có thê khởi hiện tự tại, nên gọi là đắc. Công đức 
của Chư Phật không do gia hạnh mà, vì hễ muốn 
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thì liên khởi hiện ở trước. Nêu sinh trong trời hữu 
tình Vô tưởng, pháp có thê khiến tâm, tâm sở diệt 
gọi là sự Vô tưởng, là vật thực có, là vì quả dị thục 
của định Vô tưởng. Đó gọi là dị thục sinh, thuộc về 
tánh vô ký, tức là có chỗ vượt hơn trong CỐI trỜI 
Quảng Quả. Như tĩnh lự trung gian, gọi là trời Vô 
Tình, lúc sinh, lúc chết đều có tâm tưởng. Vì trung 
Ø1an không có, nên đặt tên Vô tưởng. Lúc người 
kia sắp chêt, như ngủ lầu vừa tỉnh giâc, trở lại khởi 
lên tâm tưởng. Khởi rồi không bao lâu thì qua đời, 
sinh ở cõi Dục. Người sắp sinh cối Dục kia sẽ có 
thuận hậu thứ họ của cõi Dục, vì nghiệp quyết 
định, như người sắp sinh ở châu Câu-lô ở phía Bắc 
kia rất có thê chiêu cảm nghiệp sinh lên cõi trời. 
._ Nghiệp trước kia đã dẫn phát nhân của sáu xứ 
nối tiêp nhau không dứt. Dựa vào nghiệp nhân đó, 
đặt ra bốn thứ sinh trong năm đường, đó là mạng 
căn. Vì cũng gọi là tuôi thọ, nên Đối pháp nói: Thê 
nào là mạng căn? Nghĩa là tuổi thọ của ba cõi. Tuôi 
thọ này có thật thể, có thể duy trì thức, noãn, như 
già-tha nói: 
Thọ, noãn cùng với thức Lúc ba pháp bỏ thân. 
Thân bỏ cứng đờ ra Như cây không biết gì. 
Khế kinh cũng nói: "Tiếp nhận dị thục rồi, ĐỌI 
là Na-lạc-ca, cho đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, 
nên biết cũng thế. Nếu mạng căn khác, sẽ không có 
pháp riêng mà là thuộc về căn tánh ở khắp cả ba 
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cõi. Trong một thời kỳ nỗi tiếp nhau không gián 
đoạn, có thể dựa vào sự đặt ra bốn loại sinh, năm 
đường sinh cõi Vô Săc, khởi từ tâm thiện nhiễm ô 
của địa trên, hoặc khi khởi tâm vô lậu của địa dưới, 
dựa vào sự lập bày nào mà hóa sinh cõi trời? Lúc 
khởi thiện nhiễm, lẽ ra gọi là chết. Nếu khởi vô ký, 
lẽ ra gọi là sanh. Bác bỏ không có mạng căn sẽ có 
lỗi lớn này! 

Các loại hữu tình đồng làm sự nghiệp, đồng là 
nhân của sự ưa muốn, nên gọi là Chúng đông phân. 
Chúng đồng phân này có hai thứ: 

1. Không khác. 

2. Có khác. 

Không khác, nghĩa là các hữu tình đêu có ngã 
ái, đồng nhờ vào thức ăn, ưa muốn giống nhau. 
Nhân bình đăng này được gọi là chúng đồng phân. 
Trong mỗi thân đều có một riêng, có khác nhau, 
nghĩa là sự của các cõi hữu tình, ở giới, địa, đường 
sinh, chủng tánh nam, nữ, cận sự, Bí-sô, Học, Vô 
Học, v.v... Trong mỗi thân đều có nghiệp đồng Sự, 
nhân nhất định của lạc dục gọi là chúng đồng phân. 
Nếu không có chúng đồng phân này thì Thánh 
không phải Thánh, đông như tiếng nói của thế tục 
lẽ ra đều lẫn lộn! 

Các tảnh phàm phu với đồng phần phàm phu 
có gì khác nhau không? Vì đồng nhân ưa muôn, 
v.v... nên gọi phàm phu kia là đồng phân. 
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Tánh của phảm phu, nghĩa là phảm phu có thế 
làm tất cả nhân vô nghĩa lợi. Như Khê kinh nói: 
"Bí-sô nên biết! Ta nói ngu phu phảm phu ít học 
không có chút nghiệp ác, bắt thiện, vì họ không thể 
gây tạo". Lại Đức Thế Tôn nói: "Nếu đến trong cõi 
người sẽ được đông phân của ,gười, không phải 
tánh của phảm phu, thì khi chết, sống sẽ có nghĩa 
được xả. Vì vậy, tánh của phàm phu khác với đồng 
phân". 

Lúc các pháp sinh là đã có lực của nhân bên 
trong, khiên pháp đó được công năng riêng. Chính 
nhân bên trong này gọi là tướng sinh. Nghĩa là 
nhân của pháp sinh, gôm có hai thứ: 

1. Trong. 

2. Ngoài. 

Trong là tướng sinh, ngoài là sáu nhân, hoặc là 
tánh của bốn duyên. Vì nêu không có tướng sinh 
thì các pháp hữu vi lẽ ra đều như hư không, v.v... 
dù có đủ nhân duyên bên ngoài, cũng không có 
nghĩa sinh. Hoặc hư không, v.v... lẽ ra cũng có 
nghĩa có thể sinh, trở thành tính hữu vi, là có lỗi 
lớn. Do đó nên biết, có tướng sinh riêng, có thể dẫn 
sinh quả riêng. 

Nhân tạm thời trụ nói là trụ tướng. Nghĩa là lúc 
tạm trú, pháp hữu vi đều có thế lực, có công năng 
dẫn đến quả riêng, khiến cho tạm thời trụ, đây là 
dẫn quả riêng, thế lực nội nhân gọi là tướng trụ. 
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Nếu không có tướng trụ, thì các pháp hữu vi trong 
lúc tạm trú, lẽ ra cũng không thể dẫn đến quả riêng. 
Do vậy nên biết có tướng trụ riêng. 

Già, nghĩa là sự hao mòn, yêu kém, công năng 
dẫn đến quả khiến cho sự già kia không thể còn 
dẫn đến quả riêng. Nghĩa là pháp hữu vi nêu không 
có tưởng đối khác thì công năng của sự suy yêu, sẽ 
phải do duyên nào mà không thê dẫn đến quả riêng, 
rôi lại không dẫn nữa? Đã dẫn TÔI, lại dẫn nữa, lẽ 
ra sẽ trở thành lỗi vô cùng: Và nếu vậy, lẽ ra lại 
không phải là tính chất của sát-na. Chính vì lý do 
nảy, nên biết phải có riêng tướng đôi khác. 

Vô thường, nghĩa là công năng gây tốn hại cho 
mình, khiến pháp hiện tại nhập nhân quá khứ. 
Nghĩa là có pháp riêng gọi là tướng diệt, khiến từ 
hiện tại rơi vào quá khứ. Nêu không có vô thường 
này, thì pháp lẽ ra sẽ không diệt. Hoặc hư không 
V.V... cũng có nghĩa diệt. Tướng hữu vi của bốn 
hữu vi ấy, nêu có bốn tướng hữu vi này gọi là hữu 
vi, chăng phải hư không, v.v... Nhưng Đức Thê 
Tôn nói: "Có tướng hữu vị của ba hữu vĩ”. Sự sinh 
khởi của hữu vi cũng có thể biết rõ, tận và trụ, dị 
cũng có thê biết rõ. Vì được hóa Ta sinh, nhàm chán 
hữu vi, như nói dị cùng với sự tốt lành chung khởi. 
Hai tướng trụ, dị hợp lại gọi là một. Thế nên, nhất 
định có bốn tướng hữu vị, chăng phải tức "Sở 
tướng” (Đối tượng tướng) là thê của pháp hữu vI. 
Vì nêu có "Sở tướng” hữu vi là thê, tât nhiên như 
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thể của "Sở tướng" và Nẵng tướng" (chủ thể 
tướng) là một, , Năng tướng" lẽ ra cũng lần lượt 
không khác. Nếu vậy, thì khi các pháp diệt lẽ ra 
nên sinh, lúc sinh lẽ ra diệt, hoặc hoàn toàn bất 
sinh. 

Bốn tướng gốc này vì là hữu vi, như pháp "sở 
tướng" có bốn tướng theo, đó là sinh sinh, cho đến 
diệt diệt, nhưng chẳng phải vô cùng, vì bốn tướng 
sốc này môi tướng đêu có tám pháp tùy tướng. Vì 
chỉ có thể mỗi tướng sinh một, nghĩa là lúc pháp 
sinh và chín pháp tự thể của nó đều khởi. Tự thê là 
một tướng và tám tủy tướng. Sinh trong tướng sốc, 
ngoại trừ tự thê của nó, sinh ra tám pháp kia. Trong 
tùy tướng sinh trong chín pháp, chỉ có sinh ra từ sự 
sinh gộc, vì thế lực yêu kém. Tướng trụ, dị, diệt, 
nên biết cũng vậy. Tướng gốc dựa vào pháp, tùy 
tướng dựa vào tướng. Vì pháp nhân tướng, nên 
được có tác dụng. Tướng nhân tùy tướng mà được 
có tác dụng. 

Tác dụng là sao? Nghĩa là sinh, trụ, dị, diệt. 

Sở sinh, v.v... (đối tượng sinh) nghĩa là vì công 
năng dẫn sinh quả, nên thể của pháp hữu vi dù luôn 
luôn có mà dụng không phải thường. Chỉ tạm nhờ 
sức của nhân trong, ngoài của bốn tướng này mà 
tác dụng được hoàn thành, nên gọi là danh thân, cú 
thân. Văn thân v.v... Nghĩa là dựa vào ngôn ngữ 
mà sinh như trí kèm theo nghĩa ảnh tượng mà hiện. 
Có thê giải thích (năng thuyên) về nghĩa của mình, 
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øọI1 là. Cú văn, tức là mục khác của tưởng chướng 
tự. Như nhãn thức, v.v... dựa vào mắt, v.v... mà 
sinh, là của nghĩa kèm sắc v.v... mà ảnh tượng 
khởi hiện, có thể phân biệt rõ sinh, v.v của cảnh 
mình cũng vậy. Không phải tức tiếng nói có thể 
giải thích được nghĩa, chớ nói lửa là bị chảy ở 
miệng, trình bày trực tiếp nghĩa đó. Vì cần phải dựa 
vào lời nói, thì danh từ lửa, v.v mới phát sinh, vì 
danh từ lửa, v.v giải thích rõ ràng về nghĩa của lửa, 
V.V... 

Chữ thuyên, nghĩa là có thể làm rõ nghĩa làm 
nây sinh sự hiểu biết của người khác, không phải 
kết hợp với nghĩa, vì tiếng có chất ngại. 

Các Ký luận giả chấp tiếng là thường còn. Vì 
lý không thành, không nên lìa ba thứ: Danh, cú, 
văn này mà để chấp là có pháp nào có thể nói rõ 
nghĩa. Nhưng sự giông nhau của bốn thứ pháp là 
đông một tướng: 

1. Âm thanh. 

2. Danh. 

3. Nehĩa. 

4. Trí. 

Trong đây, danh là tưởng như sắc v.v... Cú là 
rốt ráo nghĩa năng thuyên. Như nói: Bài tụng: "Các 
điều ác đừng làm, v.v...". Thế gian cũng nói: "Đề- 
bà-đạt-đa lùa bò trắng đến, vắt lây hết sữa, v.v..." 

Văn, tức là hợp nhất các chữ lại v.v. Ba thứ này 
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đêu khác, tập hợp đồng loại, nói là thân. Như Đại 
Tiên nói: "Bí-sô nên biết! Như Lai xuất hiện ở thê 
gian là có danh thân, cú thân và văn thân, có thể 
biết rõ, nghĩa là ý gọi uẫn, xứ, giới của để thật. 
Pháp duyên khởi, v.v của quả Sa-môn là danh, cú, 
văn thân". 

Lại, Đức Thế Tôn nói: "Như Lai đã được danh, 
cú, văn thân kia". Nghĩa là ý nói Như Lai được 
những pháp danh, cú, văn thân, v.v... kia không 
chung với Phật pháp. 

Trong đây, giải thích khác về cú, nghĩa của các 
hành giông như đây nên biết. 

Cú nghĩa của thức: Phân biệt cảnh sự như sắc, 
v.v... gọi là thức, tức trong sáu thứ cảnh như sắc, 
V.V... dO Sự ĐIÚP đỡ của nhãn căn v.v mà khởi tác 
dụng hiện tại. Chỉ có phân biệt chung về sự cảnh 
của sắc v.v, gọi là thức. Nếu có thê phân biệt tướng 
khác nhau, thì gọi là các pháp tâm sở như thọ, v.v... 
Thức không có tác dụng đó, chỉ làm nơi nương tựa. 
Tác dụng của thức chỉ có một khoảng sát-na ngay 
trong đời hiện tại, có thể phân biệt rõ ràng. Thức 
này vừa gọi là ý, vừa gọi là tâm, cũng là đặt ra bồn 
sự của hữu tình, có tác dụng phân biệt rõ về các 
cảnh sắc, v.v... 

Do căn cảnh riêng, nên lập ra sáu thức, đó là 
nhãn thức cho đến ý thức. Trong kinh, Đức Phật tự 
nói tướng của thức kia, nghĩa là vì có thể phân biệt 
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rõ, nên lập tên thức. Do vậy, nên biết, sự phân biệt 
rõ là tướng. 

Trước đây ở phân suy chọn tướng hữu vị đã có 
nói về nhân của pháp sinh, gôm có hai thứ: 

1. Trong. 

2. Ngoài. 

Trong là tướng sinh, ngoài là sáu nhân. Hoặc là 
tánh của bốn duyên, nay nên suy nghĩ lựa chọn: 

Nhân duyên là sao? Nhân có sáu thứ: 

1. Nhân tương ưng. 

2. Nhân câu hữu. 

3. Nhân đông loại. 

4. Nhân biến hành. 

5. Nhân dị thục. 

6. Nhân năng tác. 

Pháp Tâm, tâm sở lần lượt tương ưng nhau, 
đông nhận lây một cảnh, gọi là nhân tương ưng. 
Như tâm và thọ v.v... thọ v.v... và thọ v.v. Thọ 

v... lại với tâm đều bỏ đi tự tánh của mình. 

Các pháp hữu vi lại làm quả lẫn nhau, hoặc 
đồng một quả, gọi là nhân câu hữu, như các đại 
chủng, sở tướng năng tướng. Tâm, tâm chuyền 
biến theo, lại đối lẫn nhau. 

Hai nhân riêng: Như các người đi buôn, nhờ ra 
sức hỗ trợ lẫn nhau, nên họ có thê vượt qua chặng 
đường nguy hiểm, đó là nhân câu hữu. 
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Các thức uống ăn lân lượt đồng nghĩa, là nhân 
tương ưng. 

Tâm chuyền biến theo, nghĩa là các tâm sở và 
các tĩnh lự, luật nghi vô lậu, các tướng hữu vị, vì 
những pháp đó đêu có với tâm, rơi vào một đời, 
một khởi, một trụ, một diệt, một quả, một đăng lưu, 
một dị thục, đồng nhân thiện, bất thiện, vô ký. 

Do mười nhân này nên gọi là tâm tùy chuyền. 
Các pháp của đời trước thuộc bộ mình, địa mình, 
như pháp hạt giống tương tợ với pháp sau là nhân 
đồng loại. Các pháp biến hành của đời trước kia 
thuộc địa mình, cùng đi với pháp nhiễm ở đời sau, 
là nhân biến hành. Tất cả pháp bắt thiện, thiện hữu 
lậu đều làm nhân dị thục cho dị thục của mình. 

Lúc các pháp sinh, ngoại trừ tự tánh của chúng, 
lây tất cả pháp làm nhân năng tác, hoặc chỉ có, vô 
chướng ngại, hoặc vì có thể sinh. 

Sáu nhân như vậy, đều lây tất cả hữu vi làm 
quả. Vì do đó sinh ra, nghĩa là nhần tương ưng nên 
câu hữu được quả Sĩ dụng. Do uy lực này, nên quả 
kia được sinh, đó gọi là sĩ dụng, đó gọi là quả. 

Nhân đồng loại, biến hành được quả Đăng lưu. 
Vì quả giông với nhân, nên gọi là đăng. Vì từ nhân 
sinh, lại nói là lưu. Quả tức đăng lưu, nên gọi là 
quả Đăng lưu. 

Nhân dị thục được quả DỊ thục, vì quả không 
giông nhân nên nói là dị thục. Nghĩa là vì thành 
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thục, có thể thọ dụng, quả tức dị thục, gọi là quả dị 
thục, chỉ thuộc về sô hữu hình. 

Tánh vô phú vô ký có thể làm nhân được quả 
tăng thượng. Do sức tăng thượng này mà quả kia 
mới được phát sinh như nhãn căn, v.v đôi với nhãn 
thức, v.v... và nông phu đối với việc cày cấy v.v... 
Do tăng thượng trước, pháp sau mới được sinh, quả 
tăng thượng gọi là quả Tăng thượng. 

Trạch diệt vô vị, gọi là quả Ly hệ. Quả này do 
đạo mà được, chứ không phải do đạo quả sinh tức 
lia sự lệ thuộc, gọi là quả Ly hệ. 

Duyên có bốn thứ: Nhân duyên, duyên đăng vô 
gián, duyên sở duyên và duyên tăng thượng. Ngoài 
nhân năng tác, năm nhân khác gọi là Nhân duyên. 

Pháp tâm, tâm sở trong quá khứ, hiện tại, trừ 
tâm sau cùng, v.v... của A-la-hán, gọi là duyên 
đăng vô gián. 

Tất cả pháp gọi là duyên sở duyên. Tánh của 
nhân năng tác, gọi là duyên tăng thượng. 

Dung chứa vật có trở ngại là tướng hư không. 
Nhờ sức tăng thượng này mà vật kia mới được 
sinh, vì có khả năng dung nạp là tánh hư không. 
Nếu không có tính chất này của hư không thì mọi 
vật có thê có trở ngại, lẽ ra không được phát sinh, 
vì không có chỗ chứa. Như Đức Thế Tôn nói: 
Phạm chí nên biết! Gió dựa vào hư không. Bà-La- 
môn nói: Hư không dựa vào đâu? Đức Phật lại bảo: 
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Ông hỏi phi lý. Vì hư không Vô Sắc, vô kiến, vô 
đối thì sẽ dựa vào chỗ nào? Nhưng có hư không 
sáng rõ, có thể hiểu được, cho nên biết là thật có 
hư không vô vi. Vì nếu không có tự thê của hư 
không này thì gió sẽ dựa vào đầu mà trụ! Nói Vô 
Sắc v.v là nói dựa vào đâu? Nhân có sáng suốt thì 
phân biệt rõ những thứ nào? Biết rõ về lông rùa, 
v.v... vì không có gì để so sánh. 

Các khổ dứt hắn, gọ! là trạch diệt. Các khổ là 
sao? Là các sự sống, chết. Như Đức Thế Tôn nói: 
"Bí-sô nên biết! Nêu các hữu sinh, thì nói là khô. 
Các hữu là tên khác của sự sông, chết. Nếu hữu bất 
sinh, gọi là khổ dứt hắn. Như đê ngăn nước, như 
vách chắn gió, khiên cho khô bất sinh, gọi là trạch 
diệt. Trạch nghĩa là lựa chọn, tức là tuệ thiện vượt 
hơn, thường phân biệt bốn Thánh đề. Vì sự khổ 
được diệt, nên đặt tên trạch diệt. Trạch diệt này tùy 
theo thê của đôi tượng đoạn có vô lượng, vì lượng 
pháp bị đoạn là vô biên. Nếu thê là một thì đạo ban 
đâu đã được tu các đạo sau sẽ trở nên vô dụng. Nếu 
nói lần đầu tiên chúng phân ít không phải toản 
phân, thì một thể diệt, lẽ ra sẽ có nhiêu phần, một 
thể có nhiêu phân là trái với lý. Tùy theo pháp hữu 
lậu mà có ngân ấy số lượng. Trạch diệt vô vi, nên 
biết cũng vậy". 

Thuyết này là tốt, vì thích hợp với chánh lý. Ở 
đây tùy theo đạo mà lập riêng tám mươi chín thứ. 
Tùy theo biến tri dứt trừ mà có chín thứ. Nếu tùy 
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theo năm bộ mà lập có năm thứ. Lại nữa, tùy theo 
quả khác nhau mà lập chung bốn thứ. Nghĩa là Dự 
lưu v.v... Do đoạn, lìa cõi diệt, lập riêng ba thứ. Do 
dứt trừ khổ, tập và hữu dư y, vô dư y khác nhau mà 
lập chung hai thứ. Y theo sự dứt trừ sinh tử, được 
lập chung là một. 

Như vậy, Trạch diệt có nhiều tên khác nhau, 
nghĩa là tận, ly, diệt, Niết-bàn, v.v... Như Nhân 
kinh nói: "Bí-sô nên biết! Bốn uẫn Vô Sắc và nhãn 
sắc, v.v... gọi chung là con người. Trong đó giả 
tưởng nói tên là hữu tình, cũng gọi là ý sinh cũng 
gọi là người, Ma-nap-bà, v.V.. - Trong đây, tự cho 
mắt, v.v... của họ là thấy sắc, v.v... rồi phát sinh các 
thứ ngôn luận thê tục. Nghĩa là Tôn giá này có danh 
như vậy, dòng họ như vậy, cho đến nói rộng. Bí- 
sô nên biết! Điều ấy, chỉ có tưởng, chỉ có lời nói, 
các pháp như vậy, đều là vô thường. Pháp hữu vì 
duyên sinh do vô thường nảy nên khổ, nghĩa là lúc 
sinh khô trôi trụ, v.v... cũng khổ. Các khô này dứt 
hăn không sót, ngoại trừ từ bỏ sự đồi thay, loại trừ, 
đêu dứt lìa hăn nhiễm, diệt, văng lặng, ân mất. 
Pháp khác không khởi nối tiếp nữa, gọi là không 
sinh. Đầy là phép mâu nhiệm yên tĩnh cùng cực, 
nghĩa là tất cả sự nương dựa, ngoại trừ bỏ hết ái, 
lìa diệt Niết bàn. 

Đã nói tất tất cả sự nương tựa trừ bỏ, nghĩa là 
trong diệt này, vì được sự diệt này là đã vĩnh viễn 
lia pháp nhiễm, nên gọi là lìa. Chứng diệt này rôi, 
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mọi khô đều dứt hết, nên gọi là diệt. Chứng diệt 
này xong, tật cả lửa tai họa phiền não đều tắt mắt, 
nên gọi là Niết-bàn. 

Phi trạch diệt, nghĩa là có pháp riêng hoàn toàn 
chướng ngại sự sinh của pháp vị lai, chỉ do thiêu 
duyên không phải do lựa chọn mà được. Như mắt 
với ý lúc chuyên chú vào một sắc, sẽ loại trừ các 
sắc, tiếng, hương, vị, xúc v.v... khác. Năm thức 
thân v.v... khi duyên cảnh giới đó cũng thế. Do 
được sự diệt này có thê vĩnh viễn bị ngăn cách hắn, 
trụ đời vị lai là hoàn toàn không sinh. Duyên thiếu 
cũng do uy lực diệt này, nên phi trạch diệt quyết 
định thật có. Như Đức Thê Tôn nói: "Nếu bây ĐIỜ 
lạc thọ biêu hiện trước, hiện tiên thì hai thọ kia liên 
diệt". 

Nói sự diệt đó nghĩa là ngoại trừ sự diệt này là 
øì? Nhật định không phải vô thường, và trạch diệt 
lại nữa. Khế kinh nói: "Bí-sô nên biết! Nếu được 
Dự lưu thì đã hết địa ngục, đã hết cõi Quý và đã 
hết Bảng sinh. Nói dứt hết ở đây là phi trạch diệt. 
Lúc ây, pháp dị thục chưa được, vì trạch diệt là 
nghiệp ban đâu. Nghĩa là ưa thích, siêng học, tránh 
các vân đáp, tóm tắt tạo ra luận này, Các người 
chưa biết khắp tướng thân mật của A-ty-đạt-ma, 
theo ý ý mình, gom góp các tụ hý luận đặt để ở trước, 
rồi câu kết với tà mạn, muôn chê bai nhau. Chính 
họ đã chê bai chánh giáo mà Đức Phật đã nói. Như 
Đức Thê Tôn nói: "Có hai hạng người chê bai 
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chánh giáo của Phật: 
1. Không tin, sinh ra sự oán ghét. 
2. Dù tin mà vẫn thọ trì điêu ác". 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 98 
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Tác giả: Tôn giả Pháp Cứu. Hán dịch: 
Tam Tạng Pháp sư Huyễn Tráng, 
Đời Đường vâng chiếu dịch. 


QUYÊN THƯỢNG 
Phẩm 1: PHÂN BIỆT SÁC (Phân đâu) 

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng Nay con theo sức 
mình Muốn ở biến Đối pháp Chọn ít nghĩa chân 
thật. 

Xót thương các đệ tử Giải thích tuệ năng sinh 
Năm sự luận diệt ngu Khiến họ được hỏi pháp. 

Tôn giả Thê Hữu vì tạo lợi ích cho hữu tình, 
nên soạn luận Ngũ Sự, nay con sẽ giải thích: 

Hỏi: Giải thích Luận Ngũ Sự này để làm gì? 

Đáp: Vì muôn khai pháp nghĩa sâu ấn. Nếu 
chưa khai phát nghĩa sâu ân này thì khác nào như 
có "Kho báu trong lòng đất" chưa khai phát, thế 
gian không thê vui mừng thọ dụng. Nếu vì khai 
phát nghĩa sâu ân này, như có "Kho báu trong lòng 
đât" khi ta được khai phát thì thê gian có thể vui 
mừng thọ dụng. 

Lại nữa, như mặt trời, mặt trăng dù có đủ ánh 
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sáng uy nghĩ, nhưng lúc bị mây, v.v... che khuất thì 
không được chiếu rõ. Nếu loại trừ mọi thứ che 
khuất kia, thì việc chiêu sáng sẽ thành. Văn từ của 
luận này nên biết cũng vậy. Mặc dù dùng biện luận 
đơn giản các thứ thắng nghĩa, nhưng nếu không 
được giải thích rộng, e sẽ không được sáng tỏ lắm. 
Vì muốn được sáng tỏ, nên tôi sẽ giải thích. 

Hỏi: Đã biết cần phải giải thích nguyên nhân 
của Luận Ngũ Sự, vậy vì sao Tôn giả soạn ra luận 
này? 

Đáp: Vì có một số đệ tử lo sợ do phải nhớ giữ 
rộng, vì muốn giúp họ dựa vào sự tóm tắt đơn giản 
này mà biết được tự tướng, cộng tướng. Nghĩa là 
Tôn giả kia thường nghĩ. Minh phải làm sao cho 
các đệ tử, v.v... sẽ nương tựa vào văn tóm tắt được 
hiểu rõ tự tướng, cộng tướng của tất cả pháp. 

Vì hiểu biết rõ, thí dụ như núi Kim Cương, các 
ĐIÓ ác kiến thôi đến cũng không nghiêng động. 
Nếu không hiểu biết rõ như hoa cỏ lau bị gió ác 
kiến thối tung. Ngọn gió ây xoay vân, thôi tốc lên 
trong hư không do dự. 

Như vậy vì muốn cho các chúng đệ tử được 
hiểu biết vững chăc, nên soạn luận này. 

Hỏi: Thế nào là tự tướng, cộng tướng của các 
pháp? 

Đáp: Các chất cứng, âm ướt, âm v.v... là tự 
tướng các pháp. Vô thường, khổ v.v... là cộng 
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tướng các pháp. Dù thế gian này có thê nhận biết 
vê tự tướng của các pháp, nhưng về cộng tướng 
đều không thể biết. Như vậy, vì muốn do các chúng 
đệ tử đôi với các pháp của hai tướng có thê biết 
như thật, nên soạn luận này. 

Hỏi: Đã biết lý do cần phải soạn Luận Ngũ Sự, 
tại sao luận này lại gọi là Luận Ngũ Sự? 

Đáp: Vì trong luận này phân biệt năm việc, cho 
nên được gọi là Luận Ngũ Sự, nghĩa là dựa vào xứ 
có thê sinh ra nghĩa việc không khác. 

Các đại luận sư A-ty-đạt-ma đều nói rằng: Việc 
có năm thứ: 

1. Sự tự tánh. 

2. Sự sở duyên. 

3. Sự trói buộc. 

4. Sự sở nhân. 

5. Sự nhiếp thọ. 

Nên biết, trong đây chỉ nói về sự tự tánh. 

Hỏi: Nếu vậy vì sao nói có năm pháp? 

Đáp: Vì nghĩa của pháp và sự cũng không khác. 

Hỏi: Vì sao luận này chỉ nói về năm pháp? 

- Đáp: Có thuyết nói: Câu hỏi này thật phi lý, vì 
nêu bớt, nêu thêm đêu khó khăn. 

Có thuyết nói: Nói gọn về thể loại khác nhau 
của các pháp, không lần lộn, gôm thâu tất cả pháp, 
nên chỉ nói có năm. Nêu tông sô là năm mà lập tên 
một pháp, thì dù là nói tóm tắt gồm thâu hết các 
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pháp, nhưng không thê làm sáng tỏ về thê loại khác 
nhau của năm pháp như tâm, v.v... khiến không 
lẫn lộn 

Nếu nói hữu lậu, vô lậu là hai thì Hữu học, Vô 
học sẽ không phải hai mà là ba thứ. Cõi Dục, Sắc, 
Vô Sắc, không lệ thuộc là bốn, nên biết cũng vậy. 

Hỏi: Sao không nêu tên để biết có năm việc? 
Vì sao ở đầu luận, trước lại nêu số năm? 

Đáp: Như sợi chỉ buộc hoa, vì đề dễ cầm. Nghĩa 
là như dùng sợi chỉ xâu suốt các đóa hoa, dễ câm, 
dễ làm đẹp cho đầu và thân. Cũng vậy về nghĩa số 
hoa được kết liên với nhau, có thể cầm đễ dàng, dễ 
trang nghiêm tâm tuệ. Hoặc trước nêu SỐ, sau nêu 
tên, đó là vì danh sáng lập theo nghi thức cũ của 
tác giả. Nên biết nghĩa của pháp thanh có nhiêu 
thứ, nghĩa là, hoặc có chỗ cho điêu giảng nói gọi là 
Pháp. Như Khế kinh nói: Ông nên lắng nghe cho 
kỹ, ta sẽ vì ông nói rộng pháp mâu nhiệm. 

Hoặc có cho nói công đức gọi là Pháp. Như 
Khế kinh nói: "Bí-sô nên biết, pháp là chánh kiến, 
tà kiên không phải pháp”. 

Hoặc lại có chỗ nói: Vô ngã gỌI là Pháp. Như 
Khế kinh nói: "Các pháp vô ngã, nên biết vô ngã 
trong đây gọi là Pháp. Pháp là năng giữ gìn, hoặc 
là năng nuôi lớn, năng gìn giữ ở mình, nuôi lớn là 
nhờ ở người”. 

Hỏi: Vì sao trong luận này trước nói về sắc 
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pháp? 

Đáp: Vì sắc trong tất cả pháp thì sắc là thô nhất, 
cho nên là cảnh sở duyên của tât cả thức, vì là môn 
quan trọng cho người mới vào pháp Phật. Nghĩa là 
người nhập pháp Phật có hai môn cam lộ: 

1. Quán bất tịnh. 

2. Ghi nhớ hơi thở. 

Người dựa vào quán bất tịnh để vào pháp Phật, 
thì quán sắc được tạo. Kẻ đựa vào chi nhíp hơi thở, 
giữ niệm hơi thở để nhập pháp Phật là quán gió 
năng tạo. 

Hỏi: Dựa vào nghĩa nào mà nói là sắc? 

Đáp: Lần lượt chứa nhóm, lần lượt tan hoại, 
ø1eo trông sinh trưởng, nghĩa là oán, thân hội ngộ, 
năng hủy hoại, năng thành lập, đều là nghĩa của 
sắc. 

Đức Phật nói: Vì đôi thay, hư hoại nên gọi là 
sắc. Sự đôi thay hư hoại tức là nghĩa não hoại. 

Có thuyết nói: Vì sự đối thay, trở ngại, nên gọi 
là sắc. 

Hỏi: Cực vi, vô biểu trong quá khứ, vị lai đều 
không có biến đối, trở ngại, lẽ ra không gọi là săc? 

Đáp: Cực vi đó cũng là sắc, vì nó có được 
tướng sắc. Các sắc quá khứ dù không có sự đổi 
thay, trở ngại, mà vì đã từng đối thay, trở ngại, nên 
được đặt tên là sắc. Các sắc ở vị lai dù chưa đôi 
thay, ngăn ngại, mà chúng sẽ đối thay, ngăn ngại, 


1176 A TỶ ĐÀM 10 


nên đặt tên là sắc. Như ở quá khứ, vị lai, dù mắt 
không thể thây mà vì đã từng thấy, nên đặt tên là 
mắt. Vì được tướng của sắc, sắc nảy lẽ ra cũng như 
vậy. Mặc dù môi cực vi đều không có sự đôi thay, 
trở ngại, nhưng có thê chứa nhóm thành nghĩa, đối 
thay, trở ngại, các sắc vô biêu dù không có sự đôi 
thay, trở ngại, nhưng vì tùy theo chỗ dựa, nên được 
gọi là đôi thay trở ngại. 

SỞ V (đôi tượng nương dựa) là gì? Là bốn đại 
chủng. Do vô biểu kia đối thay, trở ngại, nên gọi là 
sắc. Như lúc thân cây xao động, thì bóng cây cũng 
lay động theo. Hoặc theo phân nhiêu, như gọi là 
đoạn thực, hoặc biểu hiện nội tâm, nên gọi là sắc. 
Hoặc biểu lộ nghiệp trước, nên đặt tên là sắc. 

Sắc là thê nào? 

Hỏi: Vì sao Tôn giả lại nói lời này? 

Đáp: Vì ở trước đã nói tóm tặt, nay muôn nói 
rộng. Hoặc là sắc có thấy, có đối. Hoặc là sắc 
không thấy, có đôi. Hoặc là sắc không thấy, không 
đối. Gồm thâu chung gọi là tật cả các sắc. 

Nói tất cả, nghĩa là các sắc này đều thuộc về 
sắc, không phải thứ khác. 

Bốn đại chủng: 

Hỏi: Vì sao đại chủng chỉ có bốn? 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: Câu hỏi này thật phi lý, 
vì nếu có bớt hoặc thêm đêu có sự nghi ngờ. Vì 
không trái với pháp trướng, gọi là bôn không lỗi. 


SỐ 1555 - LUẬN NGŨ SỰ TỶ BÀ SA, Quyền Thượng 1177 


Có thuyết nói: Để ngăn với năm đại chủng của 
ngoại đạo nên chỉ có nói bốn thứ, vì ngoại đạo kia 
chấp hư không cũng là đại chủng. 

Hỏi: Vì sao hư không chắng gọi là đại chủng? 

Đáp: Vì hư không chắng có tướng đại chủng, 
nghĩa là hư không là rộng lớn, không phải chủng, 
vì là pháp thường trụ, không có tạo tác. 

Đại đức Diệu Âm cũng nói như vây: Tướng của 
hư không và đại chủng đêu khác nhau. Hư không 
dù lớn, nhưng không thể là chủng. Vả lại, nêu các 
đại chủng có thể hình thành thân thì đa số là nghiệp 
hữu tình thuộc về dị thục. Hư không, chắng có 
tướng của nghiệp dị thục đó. Vì vậy nên hư không 
nhất định không phải đại chủng. 

Hỏi: Đã nói đại chủng, nghĩa ây thê nào? 

Đáp: Vì vừa là chủng, vừa là lớn nên gọi Đại 
chủng. Như thế g1an nói đại địa, đại vương. 

Hỏi: Chúng đã nói ở đây là nghĩa gì? 

Đáp: Là nghĩa chứa nhóm nhiều, làm chướng 
ngại lớn, vì làm xong việc lớn, nên gọi là Chủng. 

Hỏi: Bốn đại chủng đã làm nên sự nghiệp gì? 

Đáp: Bốn đại chủng Tây có thê tạo ra các sắc 
được tạo, nghĩa là dựa vào các sắc chứa nhóm của 
bốn đại, sắc chướng ngại lớn đều được sinh trưởng, 
như vậy gọi là sự nghiệp của đại chủng. 

Hỏi: Tạo là nghĩa gì? Là nhân hay duyên? Nếu 
là nghĩa nhân thì bốn đại chủng này đôi với năm 
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nhân của sắc được tạo đều là không, vậy làm sao 
có thể nói sự tạo tác là nghĩa nhân? Nếu là nghĩa 
duyên thì các sắc được tạo, ngoài pháp khác của 
mình đều là duyên tăng thượng, Điều này không 
hợp lý, vì chỉ có bốn năng tạo này. 

Có thuyết nói: Sự tạo ra là nghĩa của nhân. Mặc 
dù đối với sắc được tạo, bốn đại chủng không có 
nghĩa của năm thứ nhân như tương ưng, v.v... mà 
lại có riêng năm nhân là sinh, nương, lập, trì, 
dưỡng. 

Lại có thuyết nói: Sự tạo ra là nghĩa của duyên. 
Mặc dủ sắc được tạo, ngoải tự tánh của nó, tât cả 
các pháp đêu là duyên tăng thượng gân, không phải 
pháp nào khác. Như nói sắc của mặt duyên của là 
nhãn thức. Thuyết kia nói thắng duyên ở đây cũng 
nên như vậy. 

Hỏi: Có khi nào sắc này không phải là bốn đại 
chủng, cũng không phải là sắc của bôn đại chủng 
tạo ra hay chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là một, hoặc hai, ba đại chủng. 
Vì một, hai, ba này không gọi là bốn. Vả lại, vì các 
đại chủng không phải là đôi tượng được tạo. 

Hỏi: Vì sao đại chủng không phải là đôi tượng 
được tạo? 

Đáp: Vì quả của sắc, tướng của sắc đều khác 
nhau, hoặc các đại chủng nếu thuộc về đối tượng 
được tạo, là bốn tạo ra một hay ba tạo ra một? Nếu 
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các đại chủng bốn có thê tạo ra một thì đất, v.v... lẽ 
ra cũng lại tạo ra đất, v.v... Đầy là tự tảnh các pháp 
nên đôi đãi nhau. Nhưng tự tánh tất cả pháp không 
đối đãi nhau, chỉ nhờ duyên khác mà có tác dụng. 
Nếu các đại chúng ba có thể tạo ra một thì số lượng 
nhân đã thiêu, nên không thể tạo được. Như nhân 
của sắc được tạo phải có đủ bốn. 

Hỏi: Đã biết rõ chung về những gì đại chủng và 
đối tượng được tạo đã tạo ra, lại muốn nghe tướng 
riêng của hai chủng này? Những gì là đại chủng? 
Tướng của chúng ra sao? 

Đáp: GIới của đất, v.v... øọI là đại chủng, tính 
chất cứng, v.v... là tướng của chúng. 

Hỏi: Nếu tính chất cứng, v.v... là tướng của đất, 

v... thì đôi tượng tướng và chủ thể tướng há 
không thành một chăng? 

Đáp: Cho dù tánh, tướng này thành một đi nữa 
cũng nào có lỗi gì! Vì vậy nên Tỳ-bà-sa nói rằng: 
Tự tánh ngã, vật, tướng, bản tánh v.v... về danh 
ngôn dù khác mà nghĩa không khác, vi không thế 
nói các pháp lia tự tánh mà có tướng được. Như 
nói: Sự văng lặng của Niết-Bàn là tướng tật nhiên, 
không phải lìa sự vắng lặng mà có Niết-Bàn riêng. 
Đây cũng nên như vậy, vì thê không có lỗi. Tính 
chât cứng trong đây, tức là thê cứng của phân cứng. 
Nói theo chủng loại thì tánh cứng là giới đất, nhưng 
tính chất cứng này có vô biên sự khác nhau. Nghĩa 


1180 A TỶ ĐÀM 10 


là sự khác của móng tay, tóc, v.v... của pháp bên 
ngoài. Vả lại, chất cứng đối khác của tay, chân 
trong pháp bên trong. Pháp ngoài cũng vậy, nên 
tính chất cứng là vô biên. 

Hỏi: Nếu vậy, tánh cứng lẽ ra thuộc về cộng 
tướng, sao lại nói là tự tướng của đất, v.v...? 

Đáp: Mặc dù tính chất cứng có nhiêu, mà tiêu 
biểu chung như đât, thường đôi thay, ngăn ngại, 
nêu chung là sắc uẫn, vì sự tiêu biểu đã là một thì 
không phải cộng tướng. 

Có thuyết nói: Tánh cứng bao gôm hai tướng 
và quán ba đại chủng là tự tướng. Nêu quán vệ loại 
cứng, sẽ có vô biên sự khác nhau của trong, ngoài, 
lại trở thành cộng tướng, như tánh đối thay trở ngại 
thuộc chung cả hai tướng. Quán bốn uân khác là 
thành tự tướng. Nếu quán mười một thứ phẩm loại 
khác nhau của tánh sắc lại thành cộng tướng. Lại 
như khổ đề, tướng của nó là ép ngặt khi quán ba 
đề, đây thành ra tự tướng. Nếu quán năm uân hữu 
lậu khác nhau, thì sự bức bách này lại thành cộng 
tướng, vì tánh cứng cũng vậy nên chung cho cả hai 
thứ. 

Hỏi: Nếu thế thì làm sao kiến lập tự tướng, 
cộng tướng riêng biệt không lẫn lộn nhau? 

Đáp: Vì quán đối đãi, nên không có lỗi lẫn lộn. 
Nghĩa là nếu quán kia, thì lập làm tự tướng. Chưa 
từng quán kia, kiên lập thành cộng tướng. Nếu lại 
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quán tự tướng đây kiến lập thành cộng tướng. Chưa 
từng quản đây mà lập là tự tướng. Cho nên quán tự 
tướng, cộng tướng đôi đãi nhau. 

Hỏi: Đã biết tướng của đại chủng đều khác 
nhau, sự của đại chủng tạo nghiệp khác nhau như 
thê nào? 

Đáp: Giới đất có công năng gìn giữ hai thứ đi 
đứng, để không bị té ngã. Giới nước có tánh thể 
hay gom những việc trái nhau, khiến không lìa tan. 
Giới lửa có tánh hay nung những vật loại không 
chín để không bị hư rã. Giới gió có tánh giúp mọi 
vật được tăng trưởng, hoặc lại lưu dẫn, đó là sự 
nghiệp đêu khác nhau của mỗi đại chủng. 

Hỏi: Đất, nước, gIÓ, lửa đều có hai tánh: Tánh 
cứng, v.v... và thuộc về tự tướng của giới đất, v.v.. 
Tánh của sắc làm sao một pháp được hai tướng? _ 

Đáp: Một pháp có nhiêu tướng, điều này đâu có 
lỗi gì? Như Khế kinh nói: Mỗi thủ uân có vô lượng 
uy tướng, như bịnh, v.v... Hoặc tánh cứng, 

.. là BIớI đất, v.v.. . thuộc về tự tướng. Trong đó 
tê của sắc là thuộc về cộng tướng của giới đất 
v.v... Nên ở một pháp có hai thứ tướng: 

1. Tự tướng. 

2. Cộng tướng. 

Điều này cũng trái lý. 

Hỏi: Như vậy bốn giới có thể lìa nhau không? 

Đáp: Bốn giới này lần lượt quyết định không 
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lia nhau. Làm sao biết được? Vì Khế kinh nói: 
Kinh Nhập Thai nói: Lúc Yết-lạt-lam, nêu có giới 
đất không có giới nước, thì tánh của nó sẽ khô ráo, 
sẽ phải phân tán, vì đã không phân tán, nên biết 
nhât định có giới nước có công năng thâu nhiệp. 

Nếu có giới nước mà không có giới đất thì tánh 
của nó là dung hòa, lẽ ra phải chảy tan! Đã không 
chảy tan nên biết nhất định có giới đất để giữ lại. 

Nếu có giới nước mà không có giới lửa thì tánh 
của nó thâm nhuần âm ướt, lẽ ra phải hư mục. Vì 
không hư mục, nên biết chặc chăn là có giới lửa, 
làm cho chín nhừ. 

Nếu có giới lửa, không có giới gió, thì tánh của 
nó lẽ ra không có nghĩa tăng trưởng. Vì đã tăng 
trưởng dân nên biết nhất định có giới gió làm lay 
động. 

Hỏi: Nếu vậy, theo Khế kinh nói, phải hiểu như 
thê nào? Như Khê kinh nói: Bí-sô nên biết, giới lửa 
trong thân này nêu phát ra, hoặc làm cho chêt, hoặc 
làm cho khô gân chết. 

Đáp: Kinh là nói theo sự tăng thạnh và không 
tăng thạnh mà nói, chứ không nói thê của lửa trong 
thân vốn không. 

Hỏi: Giới đất và đất có gì khác nhau không? 

Đáp: Giới đất là tánh cứng, đất là hình thể bên 
ngoài, giới đất là chủ thê tạo, đất là đối tượng được 
tạo. Địa giới là xúc xứ tiếp xúc do thân thức nhận 
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biệt. 

Đất là sắc xứ do nhãn thức nhận biết, đó là sự 
khác nhau giữa giới đất và đất. Nước, lửa cũng vậy, 
gió hoặc giới gió cũng thê. 

Hỏi: Đã biết rõ đủ tướng của bỗn đại chủng: 
Cứng, âm ướt, âm, động, đêu lần lượt chỗng trái 
nhau. Như bốn con răn độc cùng ở trong một thân. 
Lại thế nào muôn hỏi tướng sắc của nó tạo ra, lại 
là sắc của nó tạo ra? 

Đáp: Sắc được tạo đó là nhãn căn, v.v... Vì 
nhãn tức căn nên gọi là nhãn căn. Như hoa sen 
xanh, căn khác cũng vậy. 

Hỏi: Năm thứ như nhãn, v.v... cũng thuộc về 
giới, xứ, vì sao trong đây chỉ nói về căn? 

Đáp: Vì muỗn phân biệt ngoại cảnh như sắc, 
v.v... nghĩa là nếu nói giới, xứ là nhãn, v.v... thì 
nghĩa của căn sai khác, khó biết, cho nên trong luận 
này chỉ nêu tên căn. Đấy là chỉ bày rõ trong sắc 
được tạo, phân bên trong gọi là căn, bên ngoài gọi 
là nghĩa của căn. 

Hỏi: Trong đây nói nghĩa của căn là thê nào? 

Đáp: Tăng thượng, hơn hết, thây rõ, sáng suốt, 
thích thú quán mâu nhiệm, v.v... đêu là nghĩa của 
căn. 

Hỏi: Nếu nghĩa tăng thượng là nghĩa của căn, 
thì các pháp hữu vi lần lượt tăng thượng, vô vi cũng 
là hữu vi tăng thượng, tức tất cả pháp lẽ ra đều là 
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căn? 

Đáp: Vì dựa vào sự vượt hơn để kiến lập căn, 
nên không có lỗi này. Nghĩa là duyên tăng thượng 
có hơn có kém, nên biết phần nào vượt hơn được 
gọi là căn. 

Hỏi: Căn nào ở đầu, có bao nhiêu tăng thượng? 

Đáp: Trong năm căn, mỗi căn đều có bốn việc 
tăng thượng: 

1. Trang nghiêm thân. 

2. Dẫn dắt nuôi dưỡng thân. 

3. Phát sinh thức, v.v... 

4. Việc không chung. 

Trước nói về nhãn căn. Trang nghiêm thân, 
nghĩa là mặc dủ thân có đủ các căn khác, nêu thiêu 
nhãn căn thì trở nên xấu xí. 

Dẫn dắt nuôi nâng thân, nghĩa là mặt có thể 
thây các sắc an hay nguy, vì được bên lâu. 

Phát sinh thức v.v..., nghĩa là dựa vào nhãn căn, 
tất cả nhãn thức và pháp tương ưng đều được phát 
sinh. 

Việc không chung, nghĩa là tác dụng thây sắc, 
chỉ thuộc vê nhãn căn, vì hai mươi mốt căn khác 
không có tác dụng này. 

Kế là phân tích về nhĩ căn: Trang nghiêm thân 
nghĩa là kẻ tai điệc không thê yêu thích. 

Dẫn dắt nuôi dưỡng thân, nghĩa là tai có thể 
nghe tiếng tốt, xâu, vì tránh khỏi chỗ xâu, đến với 
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nơi tốt đẹp. thân được bên lâu. 

Phát sinh thức, v.v... nghĩa là vì dựa vào nhĩ 
căn, tất cả nhĩ thức và các pháp tương ưng đều 
được phát sinh. 

Việc không chung: Nghĩa là tác dụng nghe 
tiếng chỉ thuộc nhĩ căn, vì hai mươi mốt căn khác 
không có tác dụng này. Tỷ, thiệt, thân căn, về trang 
nghiêm thân giông như nhãn căn nhĩ căn. 

Dẫn dắt nuôi dưỡng thân, nghĩa là ba căn này 
thọ dụng đoạn thực, (ăn vốc) thân mới bên trụ lâu. 

Phát sinh thức, v.v..., nghĩa là dựa vào ba căn 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức và pháp tương ưng 
đều được phát sinh. 

Việc không chung, nghĩa là tác dụng ngửi, 
nếm, cảm giác về hương, vị, v.v... tiếp xúc thuộc 
về tỷ, thiệt, thân căn, không phải căn nào khác. 

Hỏi: Năm căn như vậy, có đức tốt gì? Cái gì là 
tự tánh? Nghiệp dụng thế nào? 

Đáp: Đức của nhãn căn, nghĩa là cùng với nhãn 
thức và pháp tương ưng của nó làm chỗ dựa. Tự 
tánh của nhãn căn tức là sắc tịnh. Khả năng thấy 
sắc là nghiệp dụng của nhãn. Ba việc của căn kia, 
giống như nhãn, nên biết. Vả lại, trong đây nói căn 
có nghiệp dụng, không phải là chỗ nương dựa của 
tật cả căn thức. Vì sắc này lắng sạch, nên gọi là sắc 
tịnh. Hoặc trong đây làm chỗ nương dựa cho nhãn 
thức, v.v... làm sáng tỏ cho căn đồng phân nên nói 
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sắc tịnh là nói rõ phân đồng đó. 

Hỏi: Sao gọi là đông phần bỉ đồng phân, căn 
như vậy hai tên đều gọi là nhãn thì đâu có khác gì 
nhau? 

Đáp: Có nghiệp dụng gọi là căn đồng phân, căn 
không có nghiệp dụng gọi là bỉ đồng phân. Như có 
thể thây săc gọi là mặt đông phân, không thấy sắc 
gọi là bỉ đồng phân. 

Sự khác nhau của bỉ đồng phần ở mắt có bỗn 
thứ sai khác. 

1. Có nhãn đồng phân kia trong quả khứ, nghĩa 
là không thê thây các sắc đã mắt. 

2. Có nhãn đồng phân kia trong hiện tại, không 
thê thấy các sắc đã mắt trong hôm nay. 

3. Có mắt đồng phân kia ở vị lai, nghĩa là không 
thể thấy các sắc sẽ mất. 

4. Có mắt ở vị lai nhất định không sinh. 

Sự khác nhau của mắt đồng phân chỉ có ba thứ. 
Nghĩa là trừ vị lai nhất định mắt không phát sinh. 
Bôn thứ như nhĩ căn, v.v... cũng giông như mắt nên 
biết. Hoặc còn có năm thức, đêu có hai chỗ dựa: 

I1. Sinh cùng lúc, nghĩa là năm căn như mắt, 
V.V... 

2. Không gián đoạn tiêu mắt, nghĩa là ý căn, chỉ 
nói thức dựa vào ý buông lung không giản đoạn, 
chỉ có năm thê của sắc tịnh lẽ ra đồng nhau. Do vậy 
nên nói sắc tịnh là để phân biệt với. Ý không gián 
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đoạn, làm chỗ nương cho nhãn thức, v.v... sự khác 
nhau của nhãn căn, v.v... có năm thứ. 

Do đây, nên nói chỗ dựa của năm thức với 
duyên đắng vô gián khác nhau đều có bốn trường 
hợp: 

Nhãn căn v.v... đều cùng phát sinh là trường 
hợp thứ nhất. 

Tâm sở không gián đoạn diệt là trường hợp thứ 
haI. 

Tâm gián đoạn diệt là trường hợp thứ ba. 

Trừ các pháp đã nêu ở trước là trường hợp thứ 
tư. 

Hỏi: Cái gì có thể thây sắc? Là nhãn căn thấy, 
hay nhãn thức thây? Là tuệ tương ưng với nhãn 
thức thây sắc hay tâm, tâm sở hòa hợp mà thấy? 

Tất cả những gì ông đã hoài nghĩ đều có lỗi, vì 
nếu nhãn căn thây thì lúc thức khác hoạt động sao 
không thây sắc? Sao không đều cùng nhận lây tất 
cả cảnh? 

Nếu nhãn thức thây, các thức chỉ lấy sự phân 
biệt rõ làm tướng, không phải trông thây làm 
tướng, đâu thê thây sắc? Nêu tuệ tương ưng với 
nhãn thức mà thấy, nên thừa nhận văn tuệ tương 
ưng với nhĩ thức. Tai kia đã chăng nghe thì mắt này 
làm sao thấy? Nếu tâm, tâm sở hòa hợp mà thây 
được thì các tâm, tâm sở hòa hợp không nhất định. 
Nghĩa là nhãn thức thiện tương ưng với hai mươi 
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hai tâm sở. Nhãn thức bất thiện tương ưng với hai 
mươi mốt tâm sở, nhãn thức hữu phú, vô ký tương 
ưng với mười tám thứ tâm sở. 

Đã không quyết định thì làm sao hòa hợp? 

Đáp: Nhãn căn có thê thấy, nhưng phải hợp vị 
với nhãn thức, chứ không phải pháp khác. Ví như 
nhãn thức có tác dụng biểu thị nêu bày sắc là do 
dựa vào mặt mới có. Vả lại, như thọ, v.v... có tác 
dụng lãnh nạp, v.v... tất nhiên dựa vào tâm. Nhãn 
thức đây lẽ ra cũng như vậy. Do lý thú này, nên lúc 
thức khác hoạt động, mắt đã nhận thức hư không, 
chắng có khả năng thây săc, cũng không cùng. nhận 
lây tật cả cảnh mất mát, vì trong một sự nôi tiếp 
nhau II có chuyền biến của hai tâm. 

Hỏi: Vì sao có đủ sáu chỗ dựa, đối tượng 
duyên, lại không có sáu thức đêu chuyền biến trong 
một sự nối tiếp nhau? 

Đáp: Vì duyên đăng vô giản chỉ có một, lại có 
nghĩa khác, nêu nhãn thức thây thì cái gì có khả 
năng nhận thức? Nếu tuệ thấy, thì cái gì lại có thê 
biết? Nếu tâm, tâm sở hòa hợp có thê thấy thì mỗi 
nghiệp dụng của các pháp sẽ không đồng nhau. 
Trong đó nhất định sẽ không có nghĩa hòa hợp mà 
thây. Lại nữa, lễ ra trong một thể có hai tác dụng, 
tức thừa nhận có tác dụng thây và nhận lãnh, v.v.. 

Lại có nghĩa khác, nêu thức thấy, thức không 
có đôi thì khả năng thấy sẽ bị các sắc gây trở ngại! 
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Tuệ và sự hòa hợp, nên biết cũng vậy. Thế nên 
nhãn căn được gọi riêng là năng thây. 

Hỏi: Đã biết tác dụng thây chỉ thuộc về nhãn 
căn, vậy lúc mắt thấy là hai, hay một? 

Đáp: Việc này không quyết định. Nếu lúc mở 
hai mắt đều thây các sắc, thì lúc một mắt mở, một 
mặt che lại, thì ở trước mặt thây hai mặt trăng, 
v.v... Nếu nhăm một mắt, che một mắt thì việc này 
sẽ là không, cho nên, có lúc cả hai mắt đều cùng 
thây. 

Lại nữa, Luận Phát Trí nói: Nhãn đều thấy. 
Nghĩa là lúc mở cả hai mắt thì sự trông thấy Sẽ rõ 
ràng v.v... Hai tai, hai mũi, nên biết cũng vậy. 

Hỏi: Vì sao hai mắt, hai tai, hai mũi, mặc dù 
đều có hai chỗ mà lập một căn? 

Đáp: Hai vị trí nhưng vì thê loại chỉ có một. Vì 
hai cảnh sở chấp thuộc về một gIỚI, hai thức năng 
y vì thuộc về một thức. Lại nữa, cả hai đều, có thể 
chấp cảnh. Mặc dù có hai xứ mà lập một căn. Như 
căn nữ, căn nam tức thuộc về thân căn, thế nên ở 
đầy không lập riêng căn. Cực vi của nhãn căn tỏa 
khắp trên tròng mắt, đỗi với cảnh mà trụ như hoa 
hương lăng. Cực v1 của nhĩ căn ở trong lỗ tai xoay 
vòng mà đứng như vỏ cây hoa, cực v1 của tỷ căn ở 
trong sông mũi, trên lưng, chúc xuông như hai 
móng tay. Cực vi của thiệt căn ở khắp trên lưỡi 
hình bán nguyệt. Nhưng ở trong lưỡi có lượng như 
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lông, tóc, không có thiệt căn. Cực vị của nhãn căn 
ở khắp các thân phân. 


LUẬN NGŨ SỰ TỲ BÀ SA 
QUYÉN HẠ 
Phẩm 1: PHÂN BIỆT SÁC (Phân cuối) 
Hỏi: Sắc được tạo thuộc về căn bên trong, tôi 
đã biết rõ. Nay tôi lại muốn nghe sắc không phải 
thuộc vê căn, xưa ông giải thích cho. 

- Đấp: Sắc, thanh, hương, vị thuộc tiếp xúc thuộc 
vệ vô biêu. Săc trong đây là khéo hiện sắc v.v... 
Nêu xanh, vàng, v.v... là sắc không đôi thay, hư 
hoại gọi là hiến sắc đẹp. Nếu sắc này hư hoại, đối 
thay gọi là hiển sắc xâu. Nếu bình đăng gọi là hai 
trung gian giông như sắc xứ hiển bảy 

Hỏi: Sắc xứ có hai thứ: 

1. Hiển. 

2. Hình. 

Vậy sao trong đây chỉ phân tích hiển sắc? 

Đáp: Nay ở trong đây nên nói thê này: Sắc có 
hai thứ: 

1. Hiển. 

2. Hình. 

Hiền sắc: Là màu xanh, vàng, v.v... Hình sắc là 
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đài, ngăn V.V.. - Nhưng không nói là có ỹ gì? Nghĩa 
là hiển sắc thô sơ và dễ biết. Như vậy các sắc là đôi 
tượng nhận thức của hai thức trong sáu thức. Nghĩa 
là mặt và ý, trước dùng nhãn thức chỉ phân biệt vê 
tự tướng, sau dùng ý thức để phân biệt rõ cả cộng 
tướng và tự tướng. Nghĩa là các sắc kia lúc an trụ 
trong hiện tại, nhăn thức chỉ có thể hiểu rõ tự tướng 
của sắc đó. Nhãn thức không gián đoạn phát sinh 
ý thức phân biệt, lại phần biệt rõ về tự tướng hoặc 
cộng tướng của sắc trước. Tuy nhiên, ý thức phát 
sinh phân biệt này đã dựa vào nhãn thức trước, 
duyên cảnh của sắc trước. Như vậy lúc ý thức đang 
trong hiện tại, thì đôi tượng nương dựa và đôi 
tượng duyên đều ở quá khứ, do năm cảnh này lúc 
trụ trong hiện tại, ý thức không thể phân biệt tự 
tướng của năm cảnh đó, cho nên cảnh của sắc là 
đối tượng nhận thức của hai thức. Nghĩa là lúc các 
nhãn thức hiện khởi ở trước mặt chỉ phân biệt rõ 
VỆ tự tướng ở hiện tại, chứ không phải cộng tướng. 
Nếu khi các ý thức hiện ở trước thì phân biệt chung 
các tự tướng và cộng tướng của ba đời vì các cảnh 
giới của ý thức đêu hiện bày cùng khắp, vì có sự 
phân biệt. Nhãn thức không gián đoạn, không nhất 
định khởi ý thức, vì đôi với sáu thức thân, chỉ chấp 
nhận tùy khởi một thứ nào đó. Nếu nhãn thức 
không gián đoạn, nhất định sinh khởi ý thức, thì 
khổ căn lẽ ra không phải khô v.v... mà không gián 
đoạn, khổ căn chỉ có ở năm thức thân. Nếu vậy thì 
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trái với phần Uân căn đã nói: Khổ căn làm nhân 
đăng vô gián tăng thượng cho khô căn. Nhưng dựa 
vào nhãn thức phân biệt sắc rôi, dẫn khởi không 
gián đoạn ý thức phân biệt, nên nói như vậy: Nhãn 
thức nhận biết trước, nhãn thức thọ nhận rôi ý thức 
mới nhận thức theo. Thanh có hai thứ, cho đến nói 
rộng. 

Có chấp thọ đại chủng, nghĩa là các đại chủng 
trong sát-na hiện tại thuộc về số hữu tình. 

Không chấp thọ đại chủng, nghĩa là các đại 
chủng quá khứ, vị lai, thuộc sô hữu tình và ba đời 
không phải thuộc số hữu tình. Trong đây, âm thanh 
có chấp thọ đại chủng phát sinh, gọi là có chấp thọ 
đại chủng làm nhân. Có chấp thọ đại chủng với âm 
thanh đã sinh này là năm thứ nhân trước sinh ra, 
v.v... Không chấp thọ đại chủng làm nhân phát sinh 
âm thanh cũng như thế. Nếu từ miệng phát ra, tay 
v.v... cùng kêt hợp sinh, gọi là âm thanh có châp 
thọ đại chủng làm nhân. Nếu từ rừng, nước, gió 
v.v... mà phát sinh gọi là âm thanh không có chấp 
thọ đại chủng làm nhân, ngoài ra như trước đã giải 
thích. 

Tât cả các mùi hương, cho đến nói rộng, vừa ý 
gọi là mùi hương tốt, không vừa gọi là mùi hương 
xấu. Theo xả thọ xứ, øọI là mùi hương bình đăng. 

Đối tượng ngửi các mũi, nghĩa là cảnh của tỷ 
căn, ngoài ra như trước đã giải thích. Tất cả các vị 
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cho đến nói rộng. Có thích ý gọi là vị vừa ý. Không 
thích ý gọi là vị không vừa ý, trái với hai thứ này 
øọI1 là vị thuận xả xứ. 

Đối tượng nêm của lưỡi, nghĩa là cảnh của thiệt 
căn, ngoài ra như trước đã giải thích. 

Hỏi: Nêu lúc nếm vị, là khởi thiệt thức trước 
hay khởi thân thức trước? 

Đáp: Nếu đôi tượng nếm là chât lạnh, âm, v. V.. 
tăng, thì khởi thân trước thức. Nếu đối tượng nếm 
là chất mặn, chua, v.v... tăng thì khởi thiệt thức 
trước. Nêu vị xúc bình đẳng thì cũng khởi thiệt 
thức trước, vì vị dục mạnh hơn, một phân được tiếp 
xúc cho đến nói rộng. 

Tánh trơn láng là mềm mỏng, tính chất nhám 
rít là khô nặng. Tánh nhẹ là không thê cân lường. 
Tánh nặng là có thê cân lường. 

Lạnh, nghĩa là có thôi thúc muốn âm, đói là 
muốn ăn. Khát là muốn uống, bảy thứ như vậy là 
thuộc xúc xứ, do sắc được tạo làm tự tánh. Bốn đại 
chủng trước dù thuộc xúc xứ, nhưng không phải do 
sắc được tạo làm tự tánh. Thê nên, xúc xứ có mười 
một thứ, nay vì có bảy thứ được tạo nên gọi là một 
phân. 

Đối tượng tiếp xúc của thân, nghĩa là cảnh của 
thân căn, ngoài ra như trước đã giải thích. 

Hỏi: Tăng thêm đại chủng nảo nên có tính chất 
trơn, cho đến tăng thêm đại chủng nào mà có tính 
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chất khát? 

Đáp: Có thuyết nói: Không sự thêm bên nào, 
nhưng tánh của bốn đại chủng, theo loại có khác 
nhau có thể tạo nên tánh trơn láng. Nói rộng cho 
đến có thể tạo nên tính chất khát. 

Lại có thuyết nói: Vì giới nước, lửa tăng thêm, 
nên có thê tạo ra tính chất trơn láng. Vì giới đất và 
gió thêm, nên có thể tạo ra tánh nhám rít. Vì giới 
lửa, gIÓ thêm nên có công năng tạo ra tính chất nhẹ. 
Vì giới đất, nước tăng thêm nên có thể tạo ra tính 
chất nặng. Vì giới nước, gió tăng thêm nên có thể 
tạo ra tính chât lạnh. Vì chỉ thêm giới gió nên có 
khả năng tạo ra tính chất đói. 

Chỉ thêm giới lửa nên có thê tạo ra tính chất 
khát. Đây là nói sự tăng thêm, nghĩa là nghiệp dụng 
tăng thêm, không phải sự thể tăng thêm. 

Như tâm, tâm sở, vô biều là thê nào? Cho đến 
nói rộng. Rơi vào sắc pháp xứ, rơi (đọa) có sáu thứ: 

1. Giới đọa. 

2. Thú đọa. 

3. Bồ-đặc-già-la đọa. 

4. Xứ đọa. 

5. Hữu lậu đọa. 

6. Tự thê đọa. 

Giới đọa như trong phân Kiết uân nói: Các kiết 
đọa cõi Dục, kiết đó ở cõi Dục, v.v... 

Thú đọa, nghĩa là nêu thuộc về thú đường như 
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vậy, gọi là thú. 

Bồ-đặc-già-la đọa: Như Ty-nạI-da nói: Có hai 
Bồ-đặc-già-la, rơi trong tăng số, khiến tăng hòa 
hợp. 

Xứ đọa: Như trong đây nói: Vô biểu sắc là thê 
nào? Nghĩa là sắc rơi vào pháp xứ. 

Hữu lậu đọa: Như luận này nói: Thê nảo là đọa 
pháp? Đó là pháp hữu lậu. 

Tự thê đọa: Như Đại chủng uân nói: Có chấp 
thọ nghĩa là gì? Đây là tăng ngữ đã làm sáng tỏ 
pháp của tự thể đọa. 

Sắc vô biểu: Giới thiện, ác nôi tiếp nhau không 
dứt. Sắc vô biểu này do một thức nhận biết trong 
tật cả thời, đó là ý thức. Nghĩa là vì không có đối, 
năm cảnh như sắc, v.v... ngay trong lúc hiện tại, là 
đối tượng nhận biết của năm thức, đôi tượng nhận 
biết của ý thức trong ba đời, đó là lúc nào ý thức 
cũng biết năm căn như nhãn, v.v... cũng là đối 
tượng nhận biết của ý thức trong tất cả thời. 

Sắc vô biểu này øôm có hai thứ: thiện, bất 
thiện, không có vô ký. Nghĩa là do sức mạnh, tâm 
có thể phát sinh vô biểu. Tâm vô ký yếu. kém, 
không phát sinh vô biểu. Các vô biểu thiện gồm có 
hai thứ: 

1. Thuộc về luật nghi. 

2. Không thuộc về luật nghi. 

Vô biểu bất thiện cũng có hai thứ: 
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1. Thuộc về bắt luật nghi. 

2. Không thuộc về bắt luật nghĩ. 

Vô biểu thuộc về luật nghi lại có bốn thứ: 

a. Luật nghi biệt giải thoát. 

b. Luật nghi tĩnh lự. 

c. Luật nghi vô lậu. 

d. Luật nghi đoạn. 

Luật nghi biệt giải thoát, nghĩa là giới của bảy 
chúng. Luật nghi tĩnh lự là giới của cõi Sắc. Luật 
nghị vô lậu là giới của bậc Hữu học, Vô học. Luật 
nghi đoạn, nghĩa là dựa vào một phân của hai luật 
nghi đề kiến lập, đó là luật nghi tĩnh lự và luật nghi 
vô lậu. 

Lìa nhiễm cõi Dục thuộc về tùy chuyển của 
chín đạo Vô giản gọi là luật nghĩ đoạn. Vì có thể 
đối trị hết thảy giới ác và có thê đối trị phiên não 
do giới ác khởi, nên gọi là đoạn. Thuộc về phân tùy 
chuyên của tám đạo Vô gián trước, nghĩa là chỉ có 
thê đối trị sự khởi lên phiền não của gIớI ác. Thuộc 
về phân tùy chuyền của đạo Vô gián thứ chín có 
thê đối trị giới ác khởi lên và có thê đối trị phiền 
não của giới ác ấy dây khởi. 

Hỏi: Luật nghi biệt giải thoát do đầu mà được, 
do đầu mà xả? 

Đáp: Do sự giáo hóa của người khác nên được, 
do bôn duyên nên xả. Bốn duyên là: 

1. Xả giới đã học. 
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2. Sinh ra hai hình. 

3. Căn thiện bị cắt đứt. 

4. Làm mất chúng đồng phân. 

Hỏi: Luật nghi tính lự do đầu mà được, do đầu 
mà xả? 

Đáp: Tâm thiện cõi Sắc nếu được liền được, 
nếu xả liên xả. 

Luật nghi này lại có hai thứ: 

1. Do thối lui. 

2. Do giới, địa có sự chuyển dời. 

Hỏi: Luật nghi vô lậu do đâu mà được, do đâu 
mà xã? 

Đáp: Củng được với đạo, không hoàn toàn xả. 

Nếu tùy phân xả thì do ba duyên: 

1. Do thối lui. 

2. Do được quả. 

3. Do chuyền căn. 

Hỏi: Luật nghi đoạn do đâu mà được, do đầu 
mà xả? 

Đáp: Vì thuộc về luật nghi tĩnh lự, nghĩa là nói 
như luật nghĩ tĩnh lự. Thuộc về luật nghĩ vô lậu, 
nghĩa là nói như luật nghĩ vô lậu. Như nói về luật 
nghị vô lậu, thuộc về luật nghi thiện vô biểu, nếu 
tâm sở thanh tịnh, mạnh mẽ sẽ phát sinh việc thiện, 
sẽ biêu hiện được vô biểu này. Nêu tâm sở thanh 
tịnh yêu kém phát khởi thiện biêu, thì không được 


SỐ 1555 - LUẬN NGŨ SỰ TỶ BÀ SA, Quyền Hạ 1199 


vô biểu này. 

Xả vô biểu này do ba duyên: 

1. Ý lạc dứt. 

2. Xả gia hạnh. 

3. Lỗi thê lực bị hạn chê. 

Thuộc về bắt luật nghi bất thiện vô biểu, nghĩa 
là các bất luật nghi như giết mỗ đê, v.v... Bất luật 
nghi này do hai duyên mà được: 

1. Do tạo nghiệp. 

2. Do nhận việc. 

Bất luật nghi này do bỗn duyên xả: 

1. Do thọ giới biệt giải thoát. 

2. Do được luật nghi tĩnh lự. 

3. Do sinh hai hình. 

4. Do mất chúng đồng phân. 

Nhưng tất cả sắc lược có bốn thứ: 

1. DỊ thục. 

2. Nuôi lớn. 

3. Đăng lưu. 

4. Sát-na. 

Nhãn xứ trong đây chỉ có hai thứ: 

1. DỊ thục. 

2. Nuôi lớn. Không có đăng lưu riêng, VÌ lìa hai 
thứ trước, không có tánh đẳng lưu riêng ba. Xứ của 
nhĩ, , thiệt, thân, nên biết cũng vậy, Xứ của sắc 
chỉ có thứ: dị thục, nuôi lớn và đăng lưu. Xứ 
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hương, vị, xúc, nên biết cũng vậy. 

Thanh xứ chỉ có hai thứ: Tức ở ba thứ trước, 
trừ dị thục. Sắc thuộc pháp xứ chỉ có hai thứ: Tâm 
vô lậu đâu tiên đi chung thuộc về sát-na. Những 
thứ khác thuộc về đăng lưu. 


Phẩm 2: PHẨN BIỆT TÂM 

Hỏi: Đã biết sự mê lâm lừa dối của sắc tướng, 
người ngu không thể nắm bắt, tiếp xúc được, cũng 
như chùm bọt nước, muốn được nghe tâm pháp thì 
tướng ấy thế nào? 

Đáp: Tâm, ý, thức, không nên nói là tâm đó là 
câu hỏi. 

Hỏi: Tâm, ý, thức, có gì khác nhau không? 

Đáp: Tâm, ý, thức này không khác gì nhau, như 
việc thê gian. 

Một nói là nhiêu, nhiêu nói là một. 

Một nói là nhiều. Như nói: Sĩ phu là người, Nho 
đồng, v.v... 

Nhiều nói là một. Như nói: Con chim, hạt đậu, 
v.v... đồng gọi là tái sinh, nên biết trong đây cùng 
dựa vào một việc mà nói. Tâm, ý, thức cũng giông 
như vậy. 

Lại có thuyết nói: Cũng có khác nhau: Quá khứ 
øỌI là ý, vỊ lai gọi là tâm, hiện tại gọi là thức. 
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Lại nữa, giới đặt ra tâm, xứ đặt là ý, Uẫn đặt ra 
thức. 

Có thuyết nói: Dựa vào hành nghiệp xa, nói là 
tâm. Dựa vào hành nghiệp trước, nói là ý. Dựa vào 
nghiệp nôi tiếp sinh gọi là thức. 

Lại nữa, do nghĩa gom góp lại là tâm, do nghĩa 
dựa vào đường, cõi gọi là ý, do nghĩa phân biệt, gọi 
là thức, việc này thê nào? Nghĩa là sáu thức thân 

Hỏi: Tại sao chỉ có sáu mà không bớt, không 
thêm? 

Đáp: Vì là chỗ nương dựa băng nhau, v.v... 
Nghĩa là chỗ nương dựa của thức chỉ có sảu thứ. 
Nêu bớt thức đến năm thì sẽ có một chỗ nương dựa 
không có thức. Nếu thêm thức đến bảy là sẽ có một 
thức không có chỗ nương dựa, v.v... Sáu đối tượng 
duyên nên biết cũng vậy. Nhưng nói thức khác là 
chỉ y cứ vào chỗ dựa của thức là thân. Nghĩa là một 
thức có nhiều, không phải một nhãn thức gọi là 
nhãn thức thân, cần phải có nhiều nhãn thức, gỌI là 
nhãn thức thân. Như không phải một con voi mà 
có thể gọi là thân voi, cần phải có nhiêu voi mới 
øọI là thân voI, thức này cũng như vậy. 

Thế nào là nhãn thức? Nghĩa là dựa vào nhãn 
căn, làm sáng tỏ chỗ dựa của nhãn thức. Đêu liễu 
biệt sắc, nghĩa là làm sáng tỏ đối tượng duyên của 
nhãn thức. Lại nữa, nói nương nhãn căn, là nói 
nhân của nhãn thức. Sắc là nói duyên của nhãn 
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thức. Như Đức Thê Tôn nói: Bí-sô nên biết, nhân 
mắt duyên sắc, nhãn thức mới được sinh. 

Hỏi: Nhãn và nhãn thức là những nhân nào? 

Đáp: Nhãn và nhãn thức này là những nhân gì? 

Đáp: Đây là y nhân, ví như đại chủng và sắc 
được tạo là nghĩa y nhân. 

Đêu liễu biệt: Nghĩa là nói tướng của nhãn 
thức, vì thức lấy sự phân biệt rõ làm tướng. Ý trong 
đây nói, dựa vào mặt duyên sắc, cÓ tướng liễu biệt 
gọi là nhãn thức. Nói rộng, cho đến dựa vào ý, 
duyên nơi pháp có tướng liễu biệt gọi là ý thức. 

Hỏi: Vì sao không chỉ nói là dựa vào nhãn căn, 
v.v... hoặc không chỉ nói đều liễu biệt sắc, v.v...? 

Đáp: Vì nói biết cứ một nghĩa nào cũng không 
thành, nghĩa là nêu chỉ nói đựa vào nhãn căn, v.v... 
thì các pháp như thọ, v.v... được tương ứng với 
nhãn thức kia cũng dựa vào nhãn căn, v.v... lẽ ra 
gọ! là thức như nhãn, v.v.. . Nêu lại chỉ có đều liễu 
biệt sắc, v.v... đã có ý thức cũng liễu biệt sắc, v.v.. 
thì ý thức cũng nên gọi là thức như nhãn, v.v.. . Tuy 
nhiên, trong đây nói dựa vào nhãn căn, v.v... là 
nhăm ngăn ngừa ý thức có thê liễu biệt sắc, V.V.. 

Lại nói đêu có khả năng liễu biệt Sắc, V.V... là 
để ngăn ngừa thọ, v.v... tương ưng với thức như 
nhãn, v.v... 

Hỏi: Nhãn, sắc làm rõ tác ý làm duyên sinh 
nhãn thức, vì sao chỉ nói nhãn thức, không phải 
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thức khác? 

Đáp: Vì nhãn căn tốt đẹp hơn, như sách Vũ 
nhiễm, vì mắt không chung. Như mâm giống. nào 
đó, là chỗ nương dựa của mắt, như tiếng trông, 
v.v... Vì mặt rất gần gũi, như nói giác chi. Nhãn 
thức, nhĩ thức, thân thức, đều có bốn thứ: thiện, bất 
thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký. 

Bất thiện: Chỉ có ở cõi Dục. Hữu phú vô ký, chỉ 
ở cõi Phạm thế, thiện, vô phú vô ký chung cho 
Phạm thế, cõi Dục, không có ở địa trên, vì có tầm, 
tứ. 

Hai thức tỷ, thiệt đều có ba thứ, trừ hữu phú vô 
ký, chỉ ở cõi Dục, vì duyên theo đoàn thực. Ý thức 
có bỗn thứ chung cả ba cõi, không lệ thuộc. 

Hỏi: Nếu sơ tĩnh lự trở lên, các địa không có ba 
thức thân, thì lúc sinh lên cõi đó, làm sao có được 
Sự thây, nghe, và xúc? 

Đáp: Vì do sức tu, nên ba thức của địa sơ tĩnh 
lự hiện ở trước, khiến ba căn của thức có được sự 
thây, nghe, xúc. 

Dựa vào nghĩa như vậy, nên có người hỏi: 
Từng có thân của địa khác, mắt của địa khác, sắc 
của địa khác và nhãn thức của địa khác có sinh thức 
chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là người sinh địa tĩnh lự thứ 
ha, vận dụng mắt của địa tĩnh lự thứ tư đề thây sắc 
của fĩnh lự thứ ba. Thân của địa tĩnh lự thứ hai kia, 
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với mắt của địa tĩnh lự thứ tư để thây sắc của địa 
tĩnh lự thứ ba. Nhãn thức của địa Sơ tĩnh lự sinh 
thức, trong tĩnh lự thứ hai này. 

Năm thức thân đều có hai thứ: 

1. DỊ thục. 

2. Đăng lưu. 

Thân ý thức có ba thứ: 

1. DỊ thục. 

2. Đăng lưu. 

3. Sát-na. 

Trong sát-na này, ý thức tương ưng với khô 
pháp trí nhẫn. 

Hỏi: Từng có một nhân, đạo hiện ở trước, đã xả 
tâm trong một sát-na. Hoặc có nhân đông loại này, 
tự tính không phải có nhân đông loại. Hoặc có khi 
nào có nhân đồng loại, không phải là tự tánh của 
nhần đồng loại, hoặc có bao g1ờ là tự tánh của nhân 
đông loại, cũng có nhân đông loại. Hoặc có trường 
hợp không phải tự tánh của nhân đông loại, cũng 
không phải nhân đồng loại? 

Đáp: Lúc đạo loại trí nhẫn nên chia làm bốn 
trường hợp: 

1. Khổ, pháp, trí, nhẫn đã sinh tương ưng với 
tầm. 

2. Nghĩa là tâm tương ưng với kiến đạo ở vị lai. 

3. Nghĩa là trừ tâm tương ưng với khô pháp trí 
nhẫn đã sinh, các tâm tương ưng với kiên đạo đã 
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sinh. 

4. Trừ các thuyết trước. 

Hỏi: Từng có một nhân, đạo hiện ở trước, đã xả 
tâm trong một khoảng sát-na. Hoặc có khi hữu lậu 
này duyên hữu lậu. Hoặc có khi hữu lậu này duyên 
vô lậu. Hoặc có khi vô lậu này duyên vô lậu. Hoặc 
có khi vô lậu này duyên hữu lậu chăng? 

Đáp: Có, lúc đạo loại trí nhẫn sinh nên chia làm 
bốn trường hợp: 

1. Tâm tương ưng với tùy miên duyên hữu lậu 
do kiến đạo dứt trừ thuộc cõi Sắc, Vô Sắc. 

2. Tâm tương ưng với tủy miên duyên vô lậu 
do kiến đạo dứt trừ thuộc cõi Sắc, Vô Sắc. 

3. Tâm tương ưng diệt đạo nhẫn trí. 

4. Tâm tương ưng với khô tập nhẫn trí. 

Hỏi: Từng có vô sự phiên não, đạo đối trị được 
hiện ra ở trước, đã xả tâm trong một khoảng sát- 
na. Hoặc có khi duyên vô lậu, chắng phải duyên 
với duyên vô lậu. Hoặc có khi duyên với duyên vô 
lậu không phải là duyên vô lậu. Hoặc có khi duyên 
vô lậu cũng không duyên với duyên vô lậu. Hoặc 
có khi không phải duyên vô lậu, cũng không phải 
duyên với duyên vô lậu? 

Đáp: Bốn trường hợp như vậy dựa theo nghĩa 
nên suy nghĩ. 

Hỏi: Từng có tâm đã diệt của tâm sát-na hiện ở 
trước, hoặc có khi không phải định, không phải 
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định duyên, hoặc có khi không phải định là định 
duyên, hoặc có khi là định là định duyên, hoặc có 
khi là định không phải định duyên. 

Đáp: Bốn trường hợp như vậy y theo nghĩa nên 
suy nghĩ. 

Hỏi: Từng có tâm đã diệt của tâm sát-na hiện ở 
trước, hoặc có tâm đã sinh, không phải là đã sinh 
làm nhân. Hoặc có tâm đã sinh làm nhân không 
phải đã sinh, hoặc có tâm đã sinh, cũng đã sinh là 
nhân. Hoặc có khi không phải đã sinh, cũng không 
phải tâm đã sinh làm nhân. 

Đáp: Bốn trường hợp như vậy y theo nghĩa nên 
suy nghĩ. 


Phẩm 3: PHÂN BIỆT TÂM SỞ PHÁP 


Hỏi: Đã biết hành tướng lưu chuyển không phải 
một chỗ dựa, một một đối tượng duyên giông như 
huyễn hóa, thật khó điều phục như voi, ngựa đữ, 
do có tâm tham, v.v... khác nhau. 

Hôm nay tôi muốn được nghe nói đến tướng 
của pháp tâm sở làm sao biết được có tâm sở riêng? 

Đáp: Tất cả thọ, v.v... gọi là pháp tâm sở. Vì 
kinh là lượng, nên biết có tự thể riêng. Như Thê 
Tôn nói: Do hai duyên là nhãn, sắc nên sinh ra 
nhãn thức, vì ba sự hòa hợp nên xúc và xúc cùng 
khởi, có thọ, tưởng, tư, cho đến nói rộng. 
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Trong kinh Tát-tha-phiệt-để nói: Lại có suy 
nghĩ: Các pháp tâm sở dựa vào tâm mà khởi, lệ 
thuộc theo tâm. Lại nữa, Xá-lợi-tử hỏi Câu- chĩ-la: 
Vì sao tưởng, tư mà gọi là ý hành? 

Câu-chi-la nói: Hai pháp tâm sở này đều dựa 
vào tâm khởi, thuộc về tâm, cho đến nói rộng. 

Do vô lượng khế kinh đều nói như vậy, nên biết 
pháp tâm sở nhất định có tự thê riêng. 

Lại nữa, nêu pháp tâm sở không có tự thể riêng 
thì Xa-ma-tha, Tỷ-bát-xá-na, thức căn thiện, trụ 
các thực niệm, trụ các uẫn, sáu giác chị, đạo chị, 
các pháp kiết học, các chi hữu mà Khê kinh nói nên 
giảm. Vả lại, không nên kiến lập pháp địa đại, v.v.. 
Nhưng kinh đã nói: Pháp môn không giảm, pháp 
của địa đại, v.v... thật sự có thể kiến lập, nên biệt 
có các pháp tâm sở riêng. 

Hỏi: Dựa vào đâu mà biết được tâm sở tương 
ưng với tâm? 

Đáp: Vì dùng kinh để xác định. Như Đức Thế 
Tôn nói: Kiến là căn tín, tương ưng với chứng trí, 
nên biết tâm sở có nghĩa tương ưng. 

Hỏi: Tương ưng là nghĩa gì? 

Đáp: Các Đại Luận sư của A-ty-đạt-ma đều nói 
răng: Nói tương ưng có nghĩa là bình đăng. 

Hỏi: Có phần vị của tâm sinh khởi pháp tâm sở 
nhiều, lúc có tâm sinh phát, tâm sở ít, làm sao lại 
nói bình đăng là nghĩa tương ưng? 
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Đáp: Vì dựa vào thể bình đăng, nên nói như 
vậy. Nếu có hai thọ, một tưởng trong một tâm thì 
không phải nghĩa bình đăng mà là nghĩa tương 
ưng. Nhưng trong một tâm có một thọ, một tưởng, 
tư v.v... cũng vậy, nên nói bình đẳng là nghĩa tương 
ưng. 

Lại nữa, binh đẳng không trải nhau là nghĩa 
tương ưng, bình đăng không ly tán là nghĩa tương 
ưng, bình đắng vận chuyên là nghĩa tương ưng, 
như các bộ phận của xe, nên gọi là tương ưng. 

Lại nữa, đồng một thời phân, đồng một chỗ 
dựa, đồng một hành tướng, đồng một đối tượng 
duyên, đồng một quả, đồng một đăng lưu, và một 
đồng vị thục, là nghĩa tương ưng. 

Việc này lại thế nào? Nghĩa là thọ, tưởng, tư 
cho đến nói rộng. 

Hỏi: VÌ sao trước nói thọ, không nói tưởng 
trước, v.V... ? 

Đáp: Vì hành tướng thô. Dù thọ không trở ngại, 
không trụ ở nơi chỗn mà hành tương thô như sắc 
đặt bày ra, nên thế gian nói: Hôm nay tôi đau tay, 
đau chân, nhức đầu, cho đến nói rộng. Tưởng, tư 
xúc, v.v... thì không có việc như vậy. 

Thọ là thế nào? Nghĩa là tánh lãnh nạp. Có 
dụng lãnh nạp, gọi là tánh lãnh nạp, tức là nghĩa 
lãnh thọ cảnh của đôi tượng duyên. 

Thọ này có ba thứ: là lạc thọ, khổ thọ và bất 
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khô bất lạc thọ. Nếu hay nuôi lớn đại chủng của 
các căn với tánh bình đăng thọ nhận gọi là lạc thọ. 
Nếu có thể gây tốn giảm đại chủng của các căn với 
tánh chăng bình đăng thọ nhận, v.v... gọi là khổ 
thọ. Với cả hai đều trái nhau, tánh không phải bình 
đăng, chắng phải không bình đắng, gọi là bất khô 
bất lạc thọ. 

Lại nữa, nêu thọ này làm sinh ra hai duyên nơi 
tham tùy miên tùy tăng. Nghĩa là vì đối tượng 
duyên hoặc là tương ưng, đây gọi là lạc thọ. Nếu ở 
thọ này, khiến hai duyên ở sân tùy miên tùy tăng, 
nghĩa là vì đối tượng duyên, hoặc vì tương ưng, gọi 
là khổ thọ. Nếu đôi với thọ này khiên hai duyên nơi 
si tùy miên tủy tăng, nghĩa. là vì đối tượng duyên 
hoặc vì tương ưng, gọi là bất khổ bất lạc thọ. Tuy 
tùy miên sĩ, đối với tất cả thọ tùy tăng hai duyên, 
nhưng chúng không cùng sinh tự dựa mà khởi tự 
lực mà chuyên, thường đi chung với bất khô bất lạc 
thọ. Vì các pháp khác rõ ràng nên không nói về 
điều này. 

Do vừa ý không vừa ý, cảnh thuận hoặc xả, có 
khác nhau, mà lập ra ba tánh lãnh nạp như vậy. Cho 
nên chỉ có ba thứ thọ mà thật sự thì tính chất thọ 
có vô lượng thứ. Ngoài ra là dục khiến không có 
lạc thọ chân thật và bât khổ bắt lạc thọ. 

Hỏi: Do duyên nào nói không có lạc thọ thân 
thật? 
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Đáp: Vì lây kinh để xác định. Nghĩa là Khê 
kinh nói các thọ đều là khô Lại Khê kinh nói: Ông 
nên dùng khổ đề quán sát lạc thọ. Nêu tánh của lạc 
thọ là thật có thì tại sao Thế Tôn lại dạy các đệ tử 
quán vui là khổ? 

Lại, Khế kinh nói: Vì đối với khô mà cho là vui, 
gọi là điên đảo. Nêu có lạc thọ chân thật thì lẽ ra 
không có khô. Nghĩa là vui là tưởng đảo, tâm đảo, 
kiến đảo. 

Lại, Khê kinh nói: Vì các thọ hữu lậu thuộc về 
khổ đề. 

Thuộc về trong đấy là thuộc về tự tánh, không 
phải lạc thọ chân thật, là tự tánh của khổ. Làm sao 
có thê nói thuộc về khổ đề? Vì đã nói là thuộc khổ 
đề nên không có lạc thọ chân thật. 

Lại, vì khác nhau, nghĩa là tướng ép ngặt øọI là 
khô. Không phải lạc thọ chân thật có tướng ép ngặt, 
tức có thể nói các thọ hữu lậu đêu thuộc về khô đề. 

Lại, vì hiện quán: Nghĩa là quán tất cả hữu lậu 
đêu khô, gọi là hiện quán. Nếu tính chất của lạc thọ 
là thật có thì việc quán vui là khô sẽ trở thành kiến 
điên đảo, kiến lẽ ra chăng phải hiện quán. Chính vì 
vậy, nên biết chắc chắn không có lạc thọ chân thật. 
Các Luận sư A- -tÿ- đạt-ma đều nói: Thật có lạc thọ, 
vì lấy kinh để xác định. Nghĩa là Khế kinh nói: 
Phật bảo Đại Danh: Nếu sắc hoàn toản là khổ, 
không phải vui, không phải là niềm vui đã theo, thì 
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hữu tình không nên tham đắm các sắc, cho đến nói 
rộng. 

Lại, Khê kinh nói: Điều lạc cùng vui đôi với 
bốn Thánh đề, ta nói là hiện quán. 

Lại, Khế kinh nói: Có ba thứ thọ: lạc thọ, khổ 
thọ, bât khổ bắt lạc thọ. 

Lại, Khế kinh nói: Lúc lạc thọ sinh, lúc lạc trụ 
lạc, do vô thường mà có lỗi. Lúc các khô thọ sinh, 
lúc khổ trụ, khô do vô thường nên có lỗi. 

Nếu tánh của lạc thọ không thật có thì lễ ra 
không nói khổ là một loại lẽ ra nói lạc thọ là một 
loại khác. Lý ưng đôi với khô thọ là một loại khác. 

Lại, nếu lạc thọ không thực có tánh, thì lẽ ra 
không có khinh an, vì vô nhân, như khế kinh nói: 
Vì có hỷ nên thân tâm khinh an. Nếu không có 
khinh an, thì lẽ ra cũng không có lạc. Lần lượt cho 
đến, nếu không có Niết-bàn thì sẽ không có thứ lớp 
nhân quả, vì lân lượt vì không phải có, các sư kia 
tra cứu về nghĩa này, nói: Như trong địa trên dù 
không có hý mà chăng phải không có thân tâm 
khinh an, nên họ dẫn chứng: Không phải là quyết 
định. 

Sự tra cứu của các sư đó là phi lý. Vì sao? Vì 
trong địa trên đều không có hỷ. Ta nên quán nghĩa 
này như kiên-đạt-phược do ba sự hòa hợp: Thức 
ăn, danh sắc, thức. Như Khê kinh nói: Cha mẹ Ø1aO 
hội có kiên-đạt-phược đang hiện ở trước. Mà lúc 
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thây hữu không có sự giao hội của cha mẹ, kiển- 
đạt-phược cũng hiện ở trước mặt. Như thọ thập 
sinh và hóa sinh, không thọ hai thứ thai sinh, noãn 
sinh. Loài hữu tình rời ngoài sự g1ao hợp của cha 
mẹ, vẫn có nghĩa vào thai. 

Lại như khế kinh nói: Ba sự hòa hợp đó là tuôi 
thọ, hơi â âm và thức. Nhưng cõi Vô Sắc dù không 
có hơi Á âm mà có tuôi thọ và thức, không phải thân 
cõi Dục, cõi Sắc, vì tuôi thọ, thức lìa hơi âm. 

Lại như khế kinh nói: Thân nương vào thức ăn 
mà trụ, không phải trụ của hai cõi trên, do ba thứ 
ăn nơi cõi Dục cũng vậy, không phải trụ trong cõi 
Dục, do bốn thứ ăn cõi trên cũng vậy. 

Lại như kinh nói: Danh sắc duyên thức, thức 
duyên danh sắc, không phải cõi Vô Sắc. Dù không 
có sắc mà danh và thức lần lượt duyên nhau, khiến 
trong cõi Dục, cõi Sắc cũng có nghĩa này. Trong 
đây cũng vậy, nếu có hý xứ, vì có hý nên có được 
khinh an. Nêu ở xứ có hỷ không có khinh an, cũng 
có khi do duyên khác, không nên tránh nạn. 

Duyên khác là sao? Nghĩa là trước hết, cõi Dục 
có hỷ thọ vượt hơn dân đên khiên cho, định VỊ chí 
khinh an sinh khởi. Tĩnh lự thứ hai có hỷ thọ vượt 
hơn, dẫn đến khinh an trong địa trên, khiến cho 
sinh khởi. 

Nếu khiến không có hỷ thì không có khinh an, 
do đó chứng biết chắc chăn có lạc thọ. 
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Lại như Sơ quả ở hai cõi trên, dù không thế 
được, mà người kia có thể được quả A-la-hán, do 
sức trước dẫn dắt, ở đây lẽ ra cũng như vậy, không 
nên trách cứ. 

Lại như dùng cây, gậy, trước quay bánh xe, sau 
đó, lúc quăng gậy đi, bánh xe nọ vẫn còn quay. Thọ 
này lẽ ra cũng như vậy. Do sức của hỷ trước dẫn 
đến cảm giác khinh an về sau. Thế nên, sự khinh 
an nhất định là do có hý, hỷ chính là hỷ thọ thuộc 
về lạc thọ, cho nên, nhât định biệt thật có lạc thọ. 

Lại, do lạc thọ, vi có hy vọng. Như khế kinh 
nÓI: Nếu người có niềm vui là đối với pháp có hy 
vọng. Nếu không có lạc thọ, thì lẽ ra đối với pháp 
không có hy vọng. Thế nên, biết chắc chăn thật có 
lạc thọ. 

Lại vì nghiệp đáng yêu, lẽ ra không có quả. Nêu 
không có lạc thọ, thì các nghiệp đáng yêu lẽ ra là 
không, chắng có quả. Vì các nghiệp đáng yêu nhất 
định do lạc thọ, là quả của nghiệp đó. Cũng không 
nên nói các nghiệp đáng yêu đều lấy lạc cụ để làm 
quả dị thục, vì lạc cụ chỉ là quả tăng thượng. Nghĩa 
là lạc thọ chính là quả tăng thượng, không phải quả 
dị thục. Vì sao? Vì tất cả nhạc cụ thọ dụng chung 
với người khác, vì sau khi mình chết rôi, chúng 
không hư mất. Nghĩa là mọi nhạc cụ đêu có thê 
cùng thọ dụng chung với hữu tình khác, còn các 
quả dị thục thì nhật định không có nghĩa thọ dụng 
chung với người khác được. 
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Vì như thế sẽ rơi vào sự tự nỗi tiếp, vì không 
chung với người khác. 

Lại nữa, các nhạc cụ từ khi chết rồi, như voi, 
ngựa, v.v... hãy còn không hư mất, các quả dị thục 
đều có với thân mạng. Nếu thân mạng đã không thì 
quả dị thục kia nhất định sẽ hư hoại mất. Cho nên, 
nêu nghiệp đáng yêu không có thì lạc thọ sẽ không 
có quả. Đó là lẽ quyết định. 

Lại, vì bao gôm lợi ích, nên không có lạc thọ, 
thì đại chủng các căn lẽ ra không bao gôm lợi ích. 
Nếu cho, việc bao øôm lợi ích là do giới mà hữu 
tình phân biệt cảnh giới, chứ không phải do lạc thọ, 
thì lý nảy cũng không đúng. Nên biết là thuộc về 
lợi ích, như do khổ thọ, vì có tốn hại. Lại chính gia 
hạnh, phải có quả. Nếu không có lạc thọ, thì chánh 
gia hạnh lẽ ra không có quả. Chánh gia hạnh, nghĩa 
là lây khô thọ làm quả dị thục. Vì không có lạc thọ, 
như tà, như hành, tất nhiên lây khổ thọ làm quả dị 
thục. Chánh gia hạnh lẽ ra dùng lạc thọ làm quả đì 
thục, lại vì trái nhau, như sáng và tôi, ảnh và ảnh 
sáng, v.v... Lại, do lạc thọ khởi hành vi ác. Nếu 
không có thọ thì hành vị ác lễ ra không có. Vì 
các hữu tình đêu tham đăm lạc thọ, nên khởi hành 
vi ác sẽ cảm thọ quả khô. Nếu hành vi ác không có, 
thì sẽ không có thọ khô. Khô thọ đã có thì hành vi 
ác chăng phải không có. Đã có hành vi ác rồi, nhật 
định sẽ có lạc thọ. 

Lại, vì pháp thọ, như Khế kinh nói: Có bốn 
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pháp thọ: hoặc có pháp thọ hiện tại vui về sau khô. 
Hoặc có pháp thọ hiện tại khổ, về sau vui. Hoặc có 
pháp thọ hiện vui, sau vu1, hoặc có pháp thọ hiện 
khổ về sau, khổ nếu không có lạc thọ, thì pháp thọ 
lẽ ra có một, không nên có bốn. Do các nhân duyên 
như vậy, nên nhất định có lạc thọ. 

Hỏi: Nếu có lạc thọ thì lời Đức Thế Tôn nói trái 
với lạc thọ, vậy, kinh có lý sâu xa gì? 

Đáp: Vì có lý thú riêng. Vả lại kinh đâu nói: 
Tất cả các thọ đêu là khổ. Nên biết, kinh ấy nói là 
dựa vào ba khô. Ba khổ là: 

1. Khô khổ. 

2. Khô hoại. 

3. Khổ hành. 

Như các khô thọ thì do khô khổ, nên gọi là khổ. 
Nếu lạc thọ do nhiều hoại khô mà khô, nên nói là 
khố. Như Khế kinh nói: Vì vô thường nên khổ, cho 
nên biết kinh kia có lý thú này. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
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Hán dịch: Đại Đức Tam Tạng Pháp Sư 
Sa-môn Pháp Thành nước Đại Thiên. 


Pháp có năm thứ: 

1. Sắc pháp. 

2. Tâm pháp. 

3. Pháp sở hữu của tâm. 

4. Pháp bất tương ưng hành của tâm. 

5. Pháp vô vI. 

Thể nào là săc pháp? Nghĩa là tất cả thứ đó đều 
từ bôn đại chủng, tức do bôn đại tạo tác sinh ra các 
sắc. 

Bốn đại là gì? Đó là: giới đất, giới nước, giới 
lửa và giới g1ó. 

Sao gọi là sắc tạo? Nghĩa là các căn nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân. Các sắc là âm thanh, mùi hương, các 
VỊ và một phân xúc, øôm vô biểu sắc. Thế nào là 
tâm pháp? Là tâm, ý, thức. Tâm pháp đó là thê nào? 

Nghĩa là thân sáu thức: nhãn thức, nhI, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức. 

Sao gọi là pháp sở của tâm? Nghĩa là các pháp 
tương ưng với tâm, các pháp ây là gì? Là thọ, 


1220 A TỶ ĐÀM 10 


tưởng, tư, xúc, tác ý, dục, thăng giải, tín, tĩnh tiễn, 
niệm, định, tuệ, tâm, từ, buông lung, không buông 
lung, căn thiện, căn bất thiện, căn vô ký, các kiết 
phược hẹp, rộng, các tùy phiên não, triền nhiễu, an 
trụ, biết, thây, tất cả hiện quán. Lại có pháp khác, 
những loại như vậy tương ưng với tâm, gọi là pháp 
sở hữu của tâm. 

Sao gọi là hành pháp bất tương ưng của tâm? 
Nghĩa là có các pháp không tương ưng với tâm. Đó 
là: Đắc, đăng chí vô tướng, đăng chí diệt tận, vô 
tướng sở hữu, mạng căn, chúng đông phân, đắc xứ 
sở, đắc sự, đắc xứ, sinh, già, trụ, tánh vô thường, 
danh thân, cú thân, và văn thân. 

Lại có pháp khác không tương ưng với tâm, các 
loại như vậy, gọi là hành pháp bất tương ưng của 
tầm. 

Sao gọi là pháp vô vĩ? Đó là ba thứ vô vi: hư 
không, phi trạch diệt và trạch diệt, đó gọi là pháp 
VÔ VI. 

Thế nảo là giới đât? Là tánh cứng chắc. 

Thê nào là giới nước? Là tánh thắm nhuân. 

Thê nào là giới lửa? Là tính chất nóng, âm. 

Thế nào là giới gió? Là tính chất nhẹ lay. 

Thế nào là nhãn căn? Nghĩa là nhãn thức dựa 
vào sắc thanh tịnh. 

Thê nào là nhĩ căn? Là nhĩ thức dựa vào sắc 
thanh tịnh. 
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Thế nào là tỷ căn? Nghĩa là tỷ thức nương sắc 
thanh tịnh. 

Thế nào là thiệt căn? Nghĩa là tỷ thức dựa vào 
sắc thanh tịnh. 

Thế nào là thân căn? Nghĩa là thân thức dựa 
vào sắc thanh tịnh. 

Thế nào là các sắc? Nghĩa là các sắc đẹp, sắc 
không đẹp, các sắc ở giữa hai sắc đó và hiên sắc, 
V.V... 

Một thức đầu tiên là nhãn thức đã biết, nhãn 
thức đã tiếp nhận, ý thức có thể biết, cho nên, các 
sắc do hai thức: Nhãn thức, ý thức biết rõ. 

Thế nào là các âm thanh? Âm thanh có hai thứ: 
Châp thọ nhân đại chủng sinh ra và không phải 
chấp thọ nhân đại chủng sinh ra. 

Một thức đầu tiên là nhĩ thức đã biết, nhĩ thức 
đã tiếp nhận, ý thức có thể biết, cho nên, các âm 
thanh do hai thức: Nhĩ thức, ý thức biết rõ. 

Thế nào là các mùi hương? Đó là mùi hương 
tốt, mùi hương xấu, mùi hương không tốt không 
xâu. 

Một thức đâu tiên là tỷ thức đã biết, tỷ thức thọ 
nhận, ý thức có thể biết, cho nên, các mùi hương 
do hai thức: tỷ thức, ý thức biết TỐ. 

Thế nào là các vị? Đó là vị nếm vừa ý, không 
vừa ý và bình thường. 

Một thức đầu tiên là thiệt thức đã biết, thiệt 
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thức thọ nhận, ý thức có thể biết. Cho nên, các vị 
do hai thức: Thiệt thức, ý thức biết rõ. 

Thế nào là một phân của xúc? Là tính chất trơn, 
nhám, nhẹ, nặng, lạnh, đói, khát, v.v... 

Một thức đầu tiên là thân thức đã biết, thân thức 
đã tiếp nhận, ý thức có thể biết, cho nên, một phân 
của mọi sự tiêp xúc do hai thức: thân thức, ý thức 
đều biết rõ. 

Những gì gọi là các sắc vô biêu? Nghĩa là thuộc 
về pháp xứ sắc. 

Trong bất cứ lúc nào, chỉ có một ý thức đã biết 
rõ. 

Thê nào là nhãn thức? Dựa vào nhãn căn, phân 
biệt riêng về sắc. 

Thế nào là nhĩ thức? Dựa vào nhĩ căn, phân biệt 
riêng về tiếng. 

Thế nào là tỷ thức? Dựa vào tỷ căn, phân biệt 
riêng về mùi. 

Thê nào là thiệt thức? Dựa vào thiệt căn, phân 
biệt riêng về vị. 

Thê nào là thân thức? Dựa vào thân căn, phân 
biệt riêng về xúc. 

Thế nào là ý thức? Dựa vào ý căn, phân biệt 
riêng về pháp. 

Thế nào là thọ? Nghĩa là tánh nhận lãnh. Thọ 
này có ba thứ: khô, vui, không khổ không vui. 

Thế nào là tưởng? Nghĩa là tánh biết khắp, tánh 
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này có ba thứ: nhỏ, lớn, vô lượng. 

Thê nào là tư? Nghĩa là tâm tạo hành động, 
nghiệp do ý đã gây tạo, nghiệp này có ba thứ: thiện, 
bât thiện và vô ký. 

: Thế nào là xúc? Nghĩa là ba sự hòa hợp. Sự này 
gôm có ba thứ: Thọ lạc, thọ khô, thọ bât khô bât 
lạc. 

Thế nảo là tác ý? Nghĩa là tâm sở chuyên biến, 
tâm sở này có ba thứ: học, vô học, phi học phi vô 
học. 

Thê nào là dục? Nghĩa là tánh ưa tạo tác. 

Thế nào là thăng giải? Nghĩa là tâm sở ưa vui, 
tánh ưa làm. 

Thế nảo là tín? Nghĩa là tâm rất thanh tịnh. 

Thế nảo là tinh tiến? Nghĩa là tâm ưa vui. 

Thế nào là niệm? Tánh ghi nhớ rõ của tâm. 

Thế nào là định? Tánh một cảnh của tâm. 

Thế nảo là tuệ? Liêm khiết lựa chọn pháp. 

Thế nào là tầm? Tâm tra xứ là tánh. 

Thế nào là tứ? Tâm tế nhị là tánh. 

Thế nào là buông lung? Không tu các điều 
thiện. Thế nào là không buông lung? Tu các điều 
thiện. 

Các căn thiện: Có ba căn thiện: Căn thiện 
không tham, căn thiện không sân, căn thiện không 
S1. 
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Căn bất thiện: Có ba căn bất thiện: căn bất thiện 
tham, căn bất thiện sân, căn bất thiện sĩ. 

Căn vô ký: Có bốn căn vô ký: Vô ký ái, vô ký 
kiến, vô ký mạn, vô ký vô minh. 

Thê nào là vô ký ái? Nghĩa là năm thứ sở tạo 
cõi Sắc, Vô Sắc. 

Thế nào là vô ký kiến? Nghĩa là thân kiến và 
biên kiến hoạt động trong cõi Dục. Năm kiến đã 
hoạt động trong sắc, Vô Sắc. 

Thế nào là vô ký mạn? Nghĩa là năm thứ hoạt 
động ở cõi Sắc, Vô Sắc. 

Thế nào là vô ký vô minh? Nghĩa là thân kiến 
hoạt động cõi Dục và do vô minh trong tương ưng 
với biên kiến, năm thứ hoạt động trong cõi Sắc, Vô 
Sắc. 

Nói các kiết: Có chín thứ kiết: Kiết tham, kiết 
sân, kiết mạn, kiết vô minh, kiết kiến, kiết thắng 
chấp, kiết nghi, kiết san, kiết tật. 

Thế nảo là kiết tham? Sự tham trong ba cõi. 

Thê nào là kiết sân? Dựa vào tánh giận dữ của 
các hữu tình làm tánh. 

Thế nào là kiết mạn? Là bảy thứ mạn gọi là kiết 
mạn: Mạn, quá mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, tăng 
thượng mạn, ty mạn, tà mạn. 

Thế nào là mạn? Người thua mình mà chấp 
mình là hơn, người bằng mình chấp mình là băng, 
chấp đó làm nhân. Mạn, là g1ữ tánh kiêu ngạo, tâm, 
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tánh tự đề cao, tâm cô chấp, tâm kiêu mạn, đó gọi 
là mạn. 

Thế nào là quá mạn? Đôi với người băng mình, 
mà chấp là mình hơn mà hoặc đối với người hơn, 
chấp là mình băng, lây đó làm nhân, giữ tánh khinh 
thường, tâm kiêu mạn, tâm có chấp, đây gọi là mạn 
quá mạn. 

Thế nào là ngã mạn? Nghĩa là đối với năm thủ 
uấn, quán bất cứ một uẫn nào làm ngã, hoặc cho là 
thuộc về ta. Lây đó làm nhân cho sự khinh mạn, Ởỷ 
thị, tâm cao cỡ, tâm kiêu mạn, tâm cố chấp, đó gọi 
là ngã mạn. 

Thế nào là tăng thượng mạn? Chưa chứng được 
quả tốt đẹp trên hết mà cho là mình đã chứng được. 
Hoặc chưa xúc chứng, cũng chưa hiện tiên, chấp ta 
đã chứng. Những việc thù thăng ở trên lây đó làm 
nhân. Sự khinh mạn, tánh kiêu mạn, tâm tự cao cử, 
tâm kiêu mạn, tâm cố chấp, đó gọi là tăng thượng 
mạn. 

Thế nào là ty mạn? Nghĩa là đối với nhiều phần 
tốt đẹp. đặc biệt, chấp cho mình có một phân Ít thập 
kém đó, lấy đó làm nhân kiêu mạn, khinh miệt, 
tánh khinh mạn, tâm tự cao cử, tâm kiêu ngạo, tâm 
cô chấp, đó gọi là ty mạn. 

Thế nào là tà mạn? Nghĩa là không có đủ đức 
mà chấp là mình đã có đủ đức, lây đó làm nhân, 
với tánh kiêu mạn, khinh miệt, tâm, tự cao cử, tâm 
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tự cố chấp, đó gọi là tà mạn. 

Bảy thứ kiêu mạn trên đây gọi là kiết mạn. 

Thê nào là kiết vô minh? Nghĩa là ba cõi vô trị, 
đó gọi là kiết vô minh. 

Thế nào là kiết kiên? Nghĩa là ba thứ kiết gọi 
là kiết kiến. 

Ba thứ đó là: 

1. Thân kiến. 

2. Biên chấp kiên. 

3. Tà kiến. 

Thế nảo là thân kiến? Nghĩa là đối với năm thủ 
uấn, quán bất cứ một uẫn nào là ngã, hoặc cho là 
của ta, lây đó làm nhân. nhận vui tuệ quán và các 
châp kiên gọi là thân kiên. 

Thế nào là biên chấp kiến? Nghĩa là đôi với 
năm thủ uấn, quán bất cứ một uân nào là đoạn, 
thường, lây đó làm nhân, nhẫn vui, tuệ quán và các 
chấp kiên, gọi là biên chấp kiến. 

Thê nào là tà kiến? Nghĩa là chê bai nhân quả 
và tác dụng của nó, hoại hữu rôi lây đó làm nhân, 
nhẫn vui, tuệ quán và các chấp kiến, gọi là tà kiến. 

Ba thứ kiến này gọi là kiết kiến. 

Thế nào là kiết thắng chấp? Có hai thứ thắng 
chấp, gọi là kiết thăng chấp. Đó là: 

1. Kiến thăng chấp. 

2. Giới câm thắng chấp. 
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Thế nào là kiến thắng chấp? Đối với năm thủ 
uấn, quán bất cứ một uân nào là cao, là hơn hết, lấy 
đó làm nhân, nhẫn vui, tuệ quán. Các thứ chấp này, 
gọi là kiên thắng chấp. 

Thế nào là 8!1ớI câm thắng chấp? Nghĩa là dựa 
vào năm thủ uân, quán bất cứu một uần nảo là tịnh, 
là giải thoát, là xuât ly, lấy đó làm nhân, nhẫn vui, 
tuệ quán. Hai thứ chập này, gọi là kiết thắng chấp. 

Thế nảo là kiết nghĩ? Đôi VỚI Các đề lây do dự 
làm tánh. Thê nào là kiệt tật? Tâm rôi loạn làm 
tánh. 

Thế nào là kiết san? Tâm chấp làm tánh, cho 
nên nói là các kiết. 

Nói ràng buộc: Nghĩa là đã nói các kiết. Kiết 
đó cũng gọi là sự ràng buộc. Nhưng sự ràng buộc 
có ba thứ: 

1. Tham ràng buộc. 

2. Sân ràng buộc. 

3. S1 ràng buộc. 

Nói nhỏ, rộng, nghĩa là bảy thứ nhỏ, rộng, bảy 
thứ đó là: 

1. Tham nhỏ, rộng. 

2. Sân nhỏ, rộng. 

3. Hữu dục nhỏ, rộng. 

4. Mạn nhỏ, rộng. 

5. Võ minh nhỏ, rộng. 

6. Kiên nhỏ, rộng. 
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7. Nghi nhỏ, rộng. 

Thế nào là tham nhỏ, rộng? Năm thứ nhỏ, rộng 
gọi là tham nhỏ rộng. Năm thứ đó là: Tất cả tham 
dục thuộc cõi Dục do kiến khổ dứt trừ. Những 
tham dục thuộc cõi Dục do kiến tập, diệt, đạo dứt 
trừ. Năm thứ nhỏ, rộng này gọi là tham nhỏ, rộng. 

Thế nào là sân nhỏ, rộng? Sân nhỏ, rộng có năm 
thứ: Đó là tất cả sân hận do kiên khô dứt trừ. Tất 
cả sân hận do kiến tập. diệt, đạo và tu đạo dút trừ. 
Năm thứ nhỏ, rộng này gọi là sân nhỏ rộng. 

Thế nào là hữu dục nhỏ, rộng? Mười sự nhỏ, 
rộng này gọi là hữu dục nhỏ, rộng. Người thứ đó là 
năm thứ thuộc cõi Sắc, năm thứ thuộc cõi Vô Sắc. 

Thê nào là hữu tham nhỏ, rộng? Thuộc cối Sắc 
có năm thứ. Nghĩa là lệ thuộc cõi Sắc do kiến khổ 
dứt trừ. Tất cả tham dục và thuộc cõi Sắc, do kiến 
tập. diệt, đạo và tất cả đục tham do tu đạo dứt trừ. 
Như năm thứ thuộc cõi Sắc, năm thứ lệ thuộc cõi 
Vô Sắc cũng giông như vậy. Mười thứ nhỏ, rộng 
này gọi là nhỏ, rộng của hữu dục. 

Thế nào là mạn nhỏ, rộng? Mạn nhỏ, rộng có 
mười lăm thứ nhỏ rộng gọi là mạn nhỏ rộng. Mười 
lãm thứ â Ấy, là: Năm thứ thuộc cõi Dục, năm thứ 
thuộc cõi Sắc và năm thứ thuộc cõi Vô Sắc. 

Năm thứ mạn nhỏ, rộng thuộc cõi Dục: Nghĩa 
là tất cả các mạn cõi Dục, do kiên khổ dứt trừ, tất 
cả các mạn cõi Dục do kiến tập. diệt, đạo và tu đạo 
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dứt trừ. Các thứ mạn như năm thứ thuộc về cõi 
Dục, cõi Sắc năm thứ, cõi Vô Sắc năm thứ cũng 
giông như vậy. Mười lăm thứ nhỏ, rộng này gọi là 
mạn nhỏ rộng. 

Thê nào là vô minh nhỏ, rộng? Mười lăm thứ 
nhỏ, rộng này là vô minh nhỏ, TỘng. Mười lăm thứ 
ây là: Cõi Dục có năm thứ, cõi Sắc có năm thứ và 
cõi Vô Sắc có năm thứ. 

Năm thứ vô mạn nhỏ, rộng thuộc về cõi Dục. 
Nghĩa là tất cả vô minh thuộc về cõi Dục, do kiến 
khổ dứt trừ. Tât cả vô minh thuộc cõi Dục do kiến 
tập, diệt, đạo dứt trừ. Cũng như năm thứ thuộc cõi 
Dục, năm thứ thuộc cõi Sắc và năm thứ thuộc cõi 
Vô Sắc cũng giông như vậy. Mười lăm thứ nhỏ 
rộng này gọi là vô minh nhỏ, rộng. 

Thế nảo là kiến nhỏ, rộng? Có ba mươi sáu thứ 
nhỏ rộng, gọi là kiến nỏ rộng ba mươi sáu thứ ây 
là: Có mười hai thứ thuộc cõi Dục, mười hai thứ 
thuộc cõi Sắc, và mười hai thứ thuộc cõi Vô Sắc. 

Mười hai kiên nhỏ, rộng thuộc cõi Dục: Nghĩa 
là thân kiến, biên kiến thuộc cõi Dục và tất cả tà 
kiến, kiến thủ thuộc cõi Dục, do kiến khô dứt trừ. 
Và tà kiến, cho đến kiến thủ thuộc cõi Dục do kiến 
diệt dứt trừ. Tất cả tà kiến cho đến kiến thủ, chấp 
câm giới thủ thuộc cõi Dục do kiến đạo dứt trừ. 
Giống như cối Dục, mười hai thứ thuộc cõi Dục, 
mười hai thứ thuộc cõi Sắc và mười hai thứ thuộc 
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cõi Vô Sắc cũng vậy. Ba mươi sáu thứ nhỏ, rộng 
này gọi là kiến nhỏ, rộng. 

Thế nào là nghĩ nhỏ, rộng? Nghi nhỏ, rộng có 
mười hai thứ, mười hai thứ â ây là: Cði Dục có bốn 
thứ, cõi Sắc có bốn thứ và cõi Vô Sắc cũng có bốn 
thứ. Thế nào là bốn nghi nhỏ, rộng thuộc cõi Dục? 
Nghi thuộc cõi Dục do kiến khổ dứt trừ. Các nghi 
thuộc cõi Dục do kiến tập, diệt, đạo dút trừ, cũng 
như thuộc cõi Dục có bỗn thứ, cõi Sắc và cõi Vô 
Sắc mỗi cõi đều có bốn thứ, cũng giống như vậy. 
Mười hai thứ nhỏ, rộng này gọi là nghi nhỏ, rộng. 

Nói các tùy phiên não, nghĩa là tất cả sự nhỏ, 
rộng, sự nhỏ rộng đó được gọi là các tùy phiên não. 
Có tùy phiên não này không phải nhỏ, rộng, nghĩa 
là dứt trừ sự nhỏ, rộng ây, tâm khác sinh ra hành 
uấn nhiễm ô. 

Thế nào là ràng buộc ở yên? Có tám thứ ràng 
buộc ở yên, tám thứ ấy là: 

1. Hôn trâm. 

. Thùy miên. 

. Trạo cử. 

. Ác tác. 

. Ganh ghét. 

. San (keo kiệt). 

. Vô tàm (không hồ). 

. Vô quý (không then). 

Thế nên gọi là ràng buộc ở yên. 


¬ìlì ŒœA C{‹:Ci(: CĐ C2) 
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Nói nhận biết, nghĩa là mười thứ trí: 
. Pháp trí. 

. Trí tùy loại. 

- Trí tha tâm. 

. Trí thế tục. 

Khổ trí. 

. Tập trĩ. 

. Diệt trĩ. 

. Đạo trí. 

. Tận tri. 

10. Trí vô sinh. 

Thê nào là pháp trí? Nghĩa là trí vô lậu biết rõ 
các hành của cõi Dục, các trí võ lậu của nhân hành 
cõi Dục, các trí vô lậu của hành diệt thuộc cõi Dục, 
các trí vô lậu trong đoạn đạo thuộc cõi Dục. 

Lại nữa, pháp trí, các trí vô lậu trong địa pháp 
trí, đầy gọi là pháp trí. 

Thế nảo là trí tùy loại? Các trí vô lậu trong các 
hành thuộc cõi Sắc Vô Sắc. Các trí vô lậu trong các 
hạng mục thuộc cõi Sắc, Vô sắc. Các trí vô lậu 
trong hành diệt thuộc cõi Sắc, Vô sắc. Các trí vô 
lậu trong đoạn đạo thuộc cõi Sắc, Vô sắc. 

Lại nữa, tùy thuận trí đã biết rõ, tùy thuận các 
trí vô lậu hiểu rõ trong địa. Những pháp này gọi là 
tùy loại trí. 

Thế nào là trí tha tâm? Từ tu sinh trí, quả của 
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pháp đã tu, dựa vào pháp đã tu, đã được không thôi 
lui. Do trí tuệ của người đó, biết rõ sự ham muốn 
đã làm và sắc đã làm, giống như tâm, tâm pháp của 
người khác, chứng được một phân pháp vô lậu hiện 
tiên. Các pháp này được gọi là trí tha tâm biết rõ. 

Thê nào là trí thê tục? Là trí hữu lậu, đó là trí 
thế tục. 

Thê nào là khổ trí? Nhận biết rõ tính chất vô 
thường, tánh khô, tánh không, tánh vô ngã ở năm 
thủ uấn. Sự tác ý đã phát sinh trí vô lậu, đây gọi là 
khổ trí. 

Thế nào là Tập trí? Ở nhân hữu lậu mà sinh 
khởi, nhân tập sinh duyên, tác ý trí vô lậu, đây gọi 
là tập trí. 

Thế nào là diệt trí? Sinh, diệt trong diệt. Tác ý 
trí vô lậu, tịnh diệu, xuất ly. Trí vô lậu này gọi là 
diệt trí. 

Thê nào là Đạo trí? Khởi đạo ở trong đạo, như 
hành nây sinh ra tác ý trí vô lậu, đây gọi là Đạo trí. 

Thế nào là Tận trí? Nghĩa là tự biết khô khắp, 
tự biết dứt tập, tự biết chứng diệt, tự biết tu đạo, 
lây đó làm nhân, tri kiên, giác tuệ, biết rõ phân 
minh, chứng đắc hiện tiền, đó øọI là Tận trí. 

Thể nảo là trí vô sinh? Nghĩa là tự biết rõ khắp 
các khô. Lại, trí không thê biết, vì tự dứt trừ tập, lại 
không là trí không thê dút trừ, vì tự chứng diệt. Lại 
trí không thể chứng, vì tự tu đạo. Lại trí không thể 


SỐ 1556 - LUẬN TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ 1233 


tu, lây trí đó làm nhân, tri kiến, giác tuệ, biết rõ 
phân minh, chứng đắc hiện tiên. Đây gọi là trí vô 
sinh. 

Nói kiến: Dù là trí của người đó cũng là kiến 
của họ, cũng lại có kiến, không phải tức là trí, từ 
bên hiện quán sinh ra tám thứ nhãn, đó là biết khổ 
pháp nhãn, biết khô tùy loại nhẫn, biết tập pháp 
nhẫn, biết tập tùy loại nhãn, biết diệt pháp nhãn, 
biết đạo tùy loại nhẫn, biết đạo pháp nhãn, biết đạo 
tùy loại nhẫn cho nên gọi là kiên. 

Nói tất cả hiện quán, tức trI kiến kia cũng là 
hiện quản, cho nên nói là hiện quán. 

Thế nảo là đắc? Nghĩa là các pháp đã được. 

Thế nào là đăng chí Vô tưởng? Nghĩa là đã lìa 
tham biến tịnh, chưa lìa tham cõi trên. Do tác lý 
của tưởng xuất ly là trước lây tâm pháp diệt làm 
tánh. 

Thê nào là đắng chí diệt tận? Nghĩa là đã lìa 
tham của vô sở hữu xứ, do ngừng dứt tác ý của 
tưởng là trước hết, và tâm lây tâm pháp diệt làm 
tánh. 

Thế nào là Vô tưởng sở hữu? Nghĩa là hữu tình 
sinh lên cõi trời Vô tưởng, tâm lây tâm pháp diệt 
làm tánh. 

Thế nào là mạng căn? Nghĩa là tuổi thọ của ba 
CỐI. 

Thế nào là chúng đồng phần? Nghĩa là tự loại 
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của các hữu tình giống nhau. 

Thế nảo là đắc xứ sở? Nghĩa là được các cảnh. 

Thê nào đắc sự? Nghĩa là được các uân. 

Thế nào là đắc xứ? Nghĩa là được xứ trong, 
ngoài. 

Thế nào là sinh? Nghĩa là thành tựu uân. 

Thế nào là già? Nghĩa là các uân đã chín muôi. 

Thế nào là trụ? Nghĩa là các hành không hư 
hoại. 

Thế nào là tánh vô thường? Nghĩa là các hành 
hư hoại. 

Thế nảo là danh thân? Tức là tăng ngữ kia. 

Thế nảo là cú thân? Nghĩa là văn đây đủ. 

Thế nào là văn thân? Tức chữ thân kia, gọi là 
văn thân. 

Thế nào là xứ không? Là nhân của sở hành, tức 
là hư không, chăng có chướng ngại. Chủng loại của 
các sắc không thê che khăp, gọi là hư không. 

Thế nào là phi trạch diệt? Nghĩa là diệt chắng 
ha. 

Thê nào là trạch diệt? Nghĩa là diệt cũng lìa, 
cho nên nói pháp có năm thứ: 

1. Pháp sắc. 

2. Pháp tâm. 

3. Pháp sở hữu của tâm. 

4. Hành pháp bất tương ưng của tâm. 
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5. Pháp vô vI. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 98 


KINH A TỶ ĐÀM NGŨ 
PHÁP HÀNH 


SỐ 1557 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1557 
KINH A TỲ ĐÀM NGŨ PHÁP HÀNH 


Hán dịch: Tam Tạng An Thế Cao, 


người nước An Túc, Đời Hậu Hán. 

Trí khổ pháp, trí có thể đạt khổ pháp. Trí tập 
pháp, trí có thê đạt tập pháp. Trí tận pháp, trí có thể 
đạt tận pháp. Trí đạo pháp, trí có thê đạt đạo pháp. 

Pháp khô: Nghĩa là hình thể muôn vật đều phải 
già suy, chết đi, đó là khô. Người ngu sỉ cho cơ thế 
thường còn, nên bảo vệ, gìn giữ. Đây là trí lạc, có 
thê biết đó là khô nên không còn hướng về sinh tử, 
đó là trí khô pháp. 

Pháp có thể đạt tập, nghĩa là tập ham muốn, tập 
được, tập dầm, tập oán giận, tập ngu s1, tập tốt đẹp. 

Trí có thê đạt như vậy là tập. Từ tập được tận 
(diệt) là không ham muốn, đây là trí tập pháp. 

Pháp có thể tận, nghĩa là người, vật hội hợp sẽ 
phải tiêu tan, diệt hết. Tức là được cũng không 
mừng, mất cũng không lo, đây là trí tận pháp. 

Pháp có thể được đạo, hành đạo được đạo, làm 
điều thiện được sinh lên cõi trời, làm việc ác đi vào 
đường ác. 

Người có thê đến được đạo là người biết từ bỏ 
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việc ác, đến với điều thiện, đó là trí đạo pháp. 

Trí có thể đạt được, nghĩa là giác có thể nên 
biết, vốn không biết đó là khổ. Khô là một ý, biết 
là khổ, đó là hai ý. Tập là một ý, biết là tập, đó là 
hai ý. Tận là một ý, biết là tận, đó là hai ý Ÿ. Đạo là 
một ý, biết là đạo, đó là hai ý. Tám ý này ở bên 
ngoài. 

Phi thường, khổ, không, phi thân, vôn tập phát 
sinh, nhân duyên dứt hết, chỉ như ý tiếp nhận quán 
chỗ đạo cốt yếu. 

Tận, khổ, không, phi thân, do đâu mà được tận? 
Tận từ khô đên, từ khô được tận, nhân tận liên được 
không. Được không là biết thân là phi ngã (vô ngã). 
Bốn ý này là theo khô đề. 

Những gi là khô? Tât cả ở trong sự sinh tử đêu 
là khô, gặp gỡ, ham muốn, cũng không ham muốn. 
Nghĩa là những điều ham muốn của người cũng 
không ham muôn, nghĩa là những cái không ham 
muốn của con người đều là khô. 

Tham từ tập mà ra, tùy theo ý phi thường, mong 
câu diệt hết khô từ tập được. 

Những gì là pháp? Nghĩa là nhân duyên tạo ra 
cái đó, được cái đó, đó là pháp. Sẽ biết, đã biết, vì 
không vừa ý, phải biết trừ. Đó là khô để trong bốn 
đê. 

Tập đề là chứng có đạo. Kiến khô, biết từ tập 
khởi ra, kiến tập biết khô, kiến tập đế, biết chăng 
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thường. 

Những gì là có thể? Nghĩa là vui đạo không 
quên đạo, thường cầu đạo, vì đạo là có thê. 

Những øi là trí tuệ? Thường hỏi đạo là trí tuệ. 
Đã hỏi xong, còn có thể thọ nhận, có thể thực hành, 
đó là trí tuệ. Tập cũng vậy, Tận, diệt đạo cũng như 
vậy, đạo cũng như vậy. 

Khô là pháp của tội, là kiết của hành vị, trí tuệ 
là ba mươi bảy phẩm kinh, có thê làm người thực 
hành, vì làm nên đạo trọn vẹn, vì tập như vậy, vì 
tận như vậy, vì đạo như vậy, đều vì tăng thượng. 

Thứ nhất là khổ. Những gi là khô? Tất cả điều 
ác không vừa ý là khô. Đã biết khổ, không ham 
muôn liên hành đạo, không lìa đạo là có thê đạt 
được. Khổ sinh có gốc. Khổ là những gì? Gốc từ 
vạn vật. Vạn vật không có, cũng không tận cùng. 
Đã không tận cùng thì con người cũng không lo, 
đã không lo thì con người cũng không có khô. 

Thứ hai là tập. Những øì là tập? Ý thuận theo 
ái là tập, nếu cắt đứt ái, sẽ không có tập. Như vậy 
giữ lấy hành vi nào để cắt đứt ái? Muôn vật đều từ 
nhân duyên sinh, cắt đứt nhân duyên sẽ không sinh 
nữa. Nên dùng gì để cắt đứt nhân duyên? Giữ ý 
niệm đạo, đã giữ ý niệm đạo, ý không được có hai 
niệm là ở nơi đạo, đó là tập. 

Thứ ba là tận (diệt). Pháp khổ là muôn vật. Vì 
sự thất bại là phải lo. Đã phải lo là già. Đã già là 
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phải ốm đau, bệnh tật rồi chết. Đó gọi là pháp của 
khổ tận cùng bên ngoài. Vì sao? Vì pháp của khô 
tận cùng bên ngoài, là do tội của mình chưa dứt bỏ. 
Vì sao? VÌ tội của mình chưa trừ, vì sinh tử chưa 
điệt. Vì sao? Vì sinh tử chưa diệt vì không phải một 
ý. Vì sao? Vì không phải một ÿ thì không rơi vào 
thiền khí. Vì sao? Vì không rơi vào thiền khí thì 
không thọ hành như lời Phật dạy, đó gọi là ngoài 
tận. Thê nào là trong, tận? Ý rơi vào sự giữ gìn, đã 
rơi vào Sự giữ gìn rôi, thì ý khác sẽ không được 
sinh. Ỹ khác đã không sinh, đó là tiêu mât kiết. 
Kiết đã diệt rồi, thì tội sẽ hết. Tội đã hét, không còn 
hữu, đó là trong tận. 

Thứ tư là đạo. Những gì là đạo? Đạo của khổ 
vừa ý, gọi là tám thứ, thứ tám là gì, An-ban-thủ-ý 
nói tắm hành như vậy ý không rơi vào sanh tử, chỉ 
có rơi vào đạo, rơi vào đạo là đoạn ba việc đầu ở 
trên. Ba việc đó là khô, tập. tận. Đã dứt khổ, tập. 
tận thì được định. Đã định, đã hướng đến là được 
đạo. 

Những øiì là được đạo? Khô đã diệt, không còn 
sinh nữa, đó là được. 

Có năm pháp hành: 

1. Sắc. 

In 

3. Sở niệm. 

4. Lìa riêng ý hành. 
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3. VÔ VI. 

Sắc là những gì? Tất cả đối tượng sắc đều ở bốn 
hành. Cũng từ chỗ bốn hành, bốn hành là: Địa 
chủng, thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng. Sắc 
được sinh ra nhân từ bốn hành này là: Nhãn căn, 
nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, sắc, thanh, hương, vỊ, tế 
hoạt (xúc), cũng một xứ không đôi. 

Ý là những gì? Ý, tâm, thức là gì? Là sáu thức 
thân. Sáu thức thân là những gì? Là nhãn thức, nhĩ 
thức. thiệt thức, thân thức và tâm thức. 

Pháp sở niệm là những gì? Nếu pháp sở niệm 
và ý đi thì đó là những gì? Đó là thông (thọ), tưởng, 
hành, dương niệm dục và ý, định, tuệ, tín, tinh tiến, 
kế, niệm, tham, bất tham, thiện bốn, ác bốn, bất 
phân biệt bồn. Tất cả kiết phược đều làm cho nhọc 
mệt, từ đó khởi lên trí nhận biết, kiên giải, chỗ cần 
yêu, cũng sẵn có, ý của pháp đêu cùng chung, đó 
øọI1 là pháp sở niệm của ý. 

Ý hành biệt ly là những gì? Y đã biệt ly không 
chung, đó là những gì? Được, không tư tưởng 
chính là hết, chánh là bất tư, tưởng, niệm tưởng đến 
chúng dưới, khô đắc, xứ đắc, chủng đắc, nhập sinh, 
giả chết, phi thường, danh tự. Tuyệt, đủ, đúng như 
vậy và phân biệt những pháp ý hành khác, gọi là 
phân biệt ý hành. 

Vô vi là những gì? Không diệt, chưa lìa diệt, 
không cân thọ. 
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Địa chủng là những chất nào cứng chắc. Thủy 
chủng là những chât nảo âm ướt, Hỏa chủng là 
những chất nào ấm. Phong chủng là những chất 
nào nôi dậy. 

Nhãn căn là sắc căn mà nhãn thức nương gá. 
Nhĩ căn là sắc căn mà nhĩ thức nương gá, tỷ căn là 
sắc căn mà tỷ thức nương gá. Thiệt căn là sắc căn 
mà thiệt thức nương gá. Thân căn là sắc căn mà 
thân thức nương gã. 

Thế nào là sắc? Nêu sắc đoan nghiêm, không 
đoan nghiêm, đều cùng có tưởng sắc trung ương. 
Từ trên đó, thức biến ra một hình tượng. Sắc của 
nhãn thức chính là ảnh tượng của tâm thức, là sắc 
của hai thức này. Lại biết như thế nào? Là hai thứ 
nhãn thức, tâm thức. 

Thế nào là thanh? Có tiêng do hành động phát 
ra, cũng có tiếng không do hành động phát ra, từ 
bản thanh của thọ hành, cũng không từ bồn thọ của 
thọ hành. Nếu. ở đấy phát ra thức liên biết, thì khi 
nhĩ thức biết rôi, tâm thức bèn biết đó là tiếng. Đối 
tượng đó do nhĩ thức và tâm thức biết. 

Thế nào là hương? Hoặc rễ thơm, cộng thơm, 
hoa thơm, hoặc hương thật, mùi hương tốt, xấu, đó 
gọi là mùi. Nếu một thức ở trên ây biến ra đối 
tượng để biết, thì đó là tỷ thức biết. Tỷ thức biết 
rồi, tâm thức biết. Hương như vậy là do tỷ thức, 
tâm thức biết. 
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Thế nào là vị? Hoặc vị chua, ngọt, mặn, đẳng, 
cay, nhám, cũng là vị giác. Nếu ở trên ây, biến ra 
một đối tượng, để biết thì đó là thiệt thức biết. Thiệt 
thức đã biết rôi, tâm thức biết là VỊ, hai thức bèn 
biết thiệt tâm thức. 

Thế nào là xúc (tế hoạt)? Hoặc trơn, hoặc thô, 
hoặc nhẹ, nặng, hoặc lạnh, nóng, hoặc đói, khát, ở 
trên đó, một thức biết thân thức, thân thức đã biết 
rôi, thì tâm thức liên biết. Một xứ lạc này là hai 
thức liên biết thân thức, tâm thức, tâm thức xứ 
không còn. 

Sắc là thế nào? Nếu thức tưởng đắm chấp sắc 
pháp thì như thế nào? Nếu thân thiện, bất thiện 
không thay đôi, hoặc là thường một thức biết tâm 
thức. 

Nhãn thức là thế nào? Nhẫn nương nhân sắc mà 
biết. Nhĩ thức là thế nào? Nhĩ căn nương thân hanh 
mà biết. Tỷ thức là thê nào? Tỷ căn nương hân mùi 
mà biết. 

Thiện thức là thế nào? Nhân nương nơi thiệt 
căn mà biết được vị. Thân thức là thế nào? Thân 
căn nương lạc trước mà biết. 

Tâm thức là thế nào? Tâm căn nương nhân 
pháp mà biết. 

Thống (Thọ) là thê nào? Là niềm vui, đây cũng 
chia làm ba hạng, ít, nhiêu, không có sô lượng. 

Tưởng là thế nào? Là đối lập với hành vi, 
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những gì đã làm. Đây cũng là ba thứ, thiện, ác, 
không phân biệt phước hay họa. 

Nguyện lạc là thế nào? Ba sự hội, cũng là ba 
hạng. Ưa thiện, ưa ác, cũng không thiện, cũng 
không ác, ý ưa thích niệm. 

Ý niệm là những gì? Đây cũng là ba hạng: 
thiện, ác, không phân biệt thiện ác. 

Dục là những gì? Dục là như thê nào? Vừa ý, 
không vừa ý là những gì? 

Niệm tư duy là gì? Là một ý. 

Tuệ là gì? Là pháp quán. 

Tín là gì? Là vừa ý. 

Tinh tiên là gì? Là quán niệm. 

Kế (suy tính) là gì? Sở niệm, khiến mong cầu 
tăng thêm hy vọng, mong muốn. Mong muốn ở đây 
là suy tính. 

Phân biệt niệm là gì? Sở quán, chủ thê quán tùy 
thuận nhau không đoạn tuyệt, đó gọi là niệm. 

Chấp niệm là những gì? Ý khác to lớn, chấp ý 
nhỏ là niệm. 

Tham là gì? Không theo pháp thiện, không tin 
chí thành. Không làm việc không nên làm, đó gọi 
là tham. 

Không tham là những gì? Thuận theo pháp 
thiện, tin tưởng chí thành, làm những việc đảng 
làm, đó gọi là không tham. 

Thiện bổn là gì? Có ba thiện bốn: Thiện bốn 
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không tham, thiện bôn không sân, thiện bốn không 
s1, đó gọi là thiện bôn. 

Bất thiện bổn là gì? Bất thiện bốn có ba thứ: 
Tham là bất thiện bồn, sân hận là bất thiện bốn, ngu 
si là bất thiện bốn, đó gọi là bất thiện bồn. 

Bất phân biệt bôn là những gì? Có năm thứ 
không phân biệt: A1 không phân biệt, kiên không 
phân biệt, kiêu mạn không phân biệt, sĩ không 
phân biệt, nghi không phân biệt, đó gọi là bât phân 
biệt bốn. 

Kiết là những gì? Có chín kiết: 

. Kiết trì niệm. 

. Kiết tăng. 

. Kiết kiêu mạn. 

. Kiết sĩ. 

. Kiết tà. 

. Kiết thât nguyện. 

. Kiết nghi. 

. Kiết tật. 

. Kiết san. 

Kiết trì niệm là gì? Là tham trong ba cõi. 

Kiết tắng là gì? Là ở nhân gian không thể dứt. 
Kiết kiêu mạn là gì? Kiết kiêu mạn có bảy thứ: 
1. Kiêu mạn. 

2. Mạn. 

3. Tự mạn. 
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4. Tự chấp mạn. 

5. Khi mạn. 

6. Mạn không băng. 

7. Tà mạn. 

Kiêu mạn là những gì? Không băng ta, cho ta 
là hơn. Nếu bằng ta cho ta là bằng, từ đó, kiêu mạn, 
ý tự chấp khởi lên ý thức hợp với ý đó, gọi là kiêu 
mạn. 

Mạn là những gì? Trong đồng nhóm cho ta là 
hơn. Trong hơn, cho ta là băng, từ đó, sinh ra kiêu 
mạn, cũng tự chấp, tự chấp cho mình hơn là hơn, 
đó là tự mạn, cũng nói là kiêu mạn mạn, vì là hợp 
hội của tất cả, đó øọI1 là tự mạn. 

Tự chấp mạn là những øì? Là năm ấm tự thân 
là ngã thân chấp tự niệm. Từ đó, tự khởi ra mạn 
mạn, tự biết ý sinh, ý khởi, hợp ý, đó là tự chấp 
mạn. 

Khi mạn là những gì? Chưa được chập là được, 
chưa biết chấp là biết, chưa hết chấp là hết. Từ sự 
kiêu mạn này, ý tự chấp, ý quán khởi hợp ý, đó là 
khi mạn. 

Mạn không băng là những gì? Mình thua người 
xa mà chấp là thua ít, hoặc hào phóng, hoặc nghề 
nghiệp, hoặc nghê nghiệp như thế nào. Hoặc tội, 
hoặc bệnh không băng gấp mười lần, gấp trăm lần. 
Tự chấp như vậy là không bằng. Từ đó mà kiêu 
mạn, ý sinh ra tự chấp, tự thây, ý khởi hợp ý, tự vì 
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mình, đó gọi là mạn không bằng. 

Thế nào là tà mạn? Người không hiên, tự chấp 
là người hiên, từ đó có sự kiêu mạn. Tự sinh ra ý, 
tự nghĩ, tự châp, ý khởi hợp với niệm, đó gọi là tà 
mạn. 

Bảy thứ mạn này gọi là kiết kiêu mạn. 

Thế nào là kiết si? Những ngu sỉ trong ba cõi, 
đó gọi là sĩ kiết. 

Thế nào là kiết tà? Kiết tà có ba thứ gọi là kiết 
tà: 

1. Thân tà (thân kiến). 

2. Biên tà (biên kiến). 

3. Tà tà. 

Thể nảo là thân tà (thân kiến)? Cho thân nảy là 
thân ta, đó gọi là thân tà (thân kiến). 

Biên tà (biên kiến) là gì? 

1. Đoạn diệt. 

2. Thường còn, đó gọi là biên tà (biên kiến). 

Tà tà là øì? Tà tà là gốc của sự tranh cãi, làm 
hư hoại phước. 

Trên đây là ba thứ tà. 

Thế nảo là kiết mất nguyện? Mất gốc, không 
thọ nhận công ân, đó gọi là kiết mật nguyện. Hai 
sự mất này gọi là kiết mất nguyện. 

Thế nào là kiết trộm? Hai thứ trộm gọi là kiết 
trộm: 
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1. V1 trộm thọ. 

2. Vì trộm gIới. 

Thế nảo là trộm thọ? Là năm âm nghĩ cho là 
tôn trọng không có chi hơn. Từ đó ý dục nây sinh, 
cho là có thê dùng, đây gọi là kiêt trộm. 

Thế nào là trộm giới? Từ đây tịnh, từ đây xuất 
ly, từ đây giải thoát, từ đây được dụng xuất ly, cho 
nên chỗ nhân, chỗ ý, chỗ khả, chỗ nguyện, chỗ có 
thể làm, đó là trộm giới. Hai thứ trộm này gọi là 
kiết trộm. 

_ Thế nào là kiết nghi? Là nghi bôn đê, đó gọi là 
kiêt nghi. Thê nào là kiêt tật? Y loạn là kiết tật. 

Thế nào là kiết san? Là không thể chế phục ý, 
đó gọi là kiết san. Đó là tất cả kiết. 

Vậy thế nào là phược? BỊ cột chặt là phược, nên 
nói là phược. 

Thế nảo là sử? Có bảy sử, bảy sử gồm: 

Sử dục. 

Sử bất khả. 

Sử dục thế gian. 
Sử kiêu mạn. 
Sử SI. 

6. Sử tà. 

7. Sử ngh1. 

Thê nào là sử dục? Sử dục øôm năm sử: Năm 
sử ây là: Từ kiến khổ dứt trừ dục, chấp trước dục 
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từ kiến tập dứt trừ dục. Tham đắm dục từ kiến tận 
dứt trừ dục. Chấp trước dục từ kiên đạo dứt trừ dục, 
tham đắm dục là từ kiến tư duy dứt trừ dục. Đó gọi 
là năm sử, gọi là sử dục. Thê nào là sử bât khả? Có 
năm sử, gọi là sử bất kha, năm sử đó là: Từ nhữn 
thứ kiên khổ không thể dứt trừ. Kiết tập không thê 
dứt trừ. Từ kiến tận không thể dứt trừ. Từ kiến đạo 
không thê dứt trừ. Từ kiến tư duy không thể dứt 
trừ, đó là năm sử, được gọi là sử bất khả. 

Thê nảo là sử thế gian dục khả? Có mười sử, 
gọi là sử thê gian dục khả mười sử ây là Đắm chấp 
sắc là dục do kiến khổ dứt trừ. Đắm chấp sắc là dục 
do kiến tập dứt trừ. Đắm châp sắc là dục do kiến 
tận dứt trừ, mê đắm sắc do kiên hành đạo dứt trừ. 
Nhân sắc đắm sắc là dục do tư duy dứt trừ. Từ nhân 
không có săc đắm sắc là dục do kiên khổ dứt trừ. 
Từ nhân không có sắc mê đắm là dục do kiến tập 
dứt trừ. Từ nhân không có sắc mê đắm là dục do 
kiến tận dứt trừ. Từ nhân không có sắc mê đắm là 
dục do kiến đạo dứt trừ. Nhân không có sắc mê 
đắm là dục do tư duy dứt trừ. Đó là mười sử, gọi là 
sử dục thế gian. 

Thế nảo là sử kiêu mạn? Sử kiêu mạn có mười 
lăm thứ, mười lăm thứ ấy là: Mê đắm ham muốn 
do kiên khô dứt trừ kiêu mạn. Mê đắm ham muốn 
do kiên tập dứt trừ kiêu mạn. Vướng mặc ham 
muốn do kiến tận dứt trừ kiêu mạn. Vướng mắc 
ham muốn do kiến đạo đứt trừ kiêu mạn. Vướng 
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mắc ham muôn do tư duy dứt trừ kiêu mạn. Vướng 
sắc do kiến khổ dứt trừ kiêu mạn. Vướng sắc do 
kiến tập dứt trừ kiêu mạn. Vướng sắc do kiến tận 
dứt trừ kiêu mạn. Vướng sắc do kiến đạo dứt trừ 
kiêu mạn. Vướng sắc do tư duy dứt trừ kiêu mạn. 
Vướng không có sắc do kiên khô dứt trừ kiêu mạn. 
Vướng không có sắc do kiến tập dứt trừ kiêu mạn. 
Vướng không có sắc do kiến tận dứt trừ kiêu mạn. 
Vướng không có sắc do kiến đạo dứt trừ kiêu mạn. 
Vướng không có sắc do tư duy dứt trừ kiêu mạn. 
Mười lăm sử này gọi là sử kiêu mạn. 

Thế nào là sử sĩ? Có mười lãm sử gọi là sử s1. 
Mười lăm sử Ấy là: Vướng mắc ham muôn do kiến 
khổ dứt trừ si. Vướng mặc ham muốn do kiến tập 
đứt trừ s1. Vướng mặc ham muôn do kiến tận dứt 
trừ si. Vướng mặc ham muốn do kiên đạo dứt trừ 
si. Vướng mắc ham muôn do tư duy dứt trừ SI. 
Vướng sắc do kiến khổ dứt trừ si. Vướng sắc do 
kiến tập dứt trừ sĩ. Vướng sắc do kiến tận dứt trừ 
si. Vướng sắc do kiên đạo dứt trừ si. 'Vướng sắc do 
tư duy dứt trừ si. Vướng không có sắc do kiến khô 
dứt trừ s1. Vướng không có sắc do kiến tập dứt trừ 
sI. Vướng không có sắc do kiến tận dứt trừ si. 
Vướng không có sắc do kiến đạo dứt trừ si. Vướng 
không có sắc do tư duy si mà dứt trừ. Mười lăm sử 
này, gọi là s1 SỬ. 

Thế nào là sử tà? Ba mươi sáu sử là sử tà: Trong 
đó gồm mười hai sử vướng mắc cõi Dục, mười hai 
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sử vướng mắc cõi Sắc và mười hai sử vướng mặc 
cõi Vô Sắc. Đây gọi là ba mươi sáu sử. 

Mười hai sử vướng mặc cõi Dục là gì? Vướng 
mặc cõi Dục do kiên khổ dứt trừ thân tà. Vướng 
mắc cõi Dục do kiến khổ dứt trừ yêu tà. Vướng 
mắc cõi Dục do kiên khô dứt trừ tà tà. Vướng mặc 
cõi Dục do kiến tận dứt trừ tà tà. Vướng mặc cối 
Dục do kiến tận dứt trừ tà tà. Vướng mặc cõi Dục 
do kiên đạo dứt trừ tà tà. Vướng mặc cõi Dục do 
kiến khô dứt trừ trộm kiên. Vướng mặc cối Dục do 
kiên tập dứt trừ trộm kiên. Vướng mắc cõi Dục do 
kiến tận dứt trừ trộm kiến. Vướng mắc cõi Dục do 
kiến đạo dứt trừ trộm kiên. Vướng mặc cối Dục do 
kiến khổ dứt trừ trộm BIỚI. Vướng mắc cõi Dục do 
kiến đạo dứt trừ trộm giới, đó gọi là mười hai sử 
vướng mặc cõi Dục. 

Mười hai sử vướng mắc cõi Sắc là gì? Thân tà 
vướng mặc cõi Sắc do kiến khô dứt trừ. Yếu tà 
Vướng mặc cõi Sắc do kiến khổ dứt trừ. Tà tà 
VƯỚng mặc CỐI Sắc do kiến khổ dứt trừ. Tà tà 
vướng mặc cõi Sắc do kiến tập dứt trừ. Tà tà vướng 
mắc cõi Sắc do kiên tận dứt trừ. Tà tà vướng mặc 
CÕI Sắc do kiến đạo dứt trừ. Trộm kiến VưỚng mặc 

cõi Săc do kiến khô dứt trừ. Trộm kiến vướng mắc 
CÕI Sắc do kiến tập dứt trừ. Trộm kiến VƯỚNg mặc 
cõi Sắc do kiến tận dứt trừ. Trộm kiến vướng mặc 
cõi Sắc do kiến đạo dứt trừ. Trộm gIỚI vướng mặc 
cõi Sắc do kiến khổ dứt trừ. Trộm giới vướng mắc 
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cõi Sắc do kiên đạo dứt trừ. Đây là mười hai sử do 
vướng mắc sử cõi Sắc. 

Mười hai sử vướng mặc cõi Vô Sắc là gì? Thân 
tà VưỚng mặc cối Vô Sắc do kiến khô dứt trừ, yếu 
tà vướng mặc cõi Vô Săc do kiến khổ dứt trừ. Tà 
tà vướng mặc cõi Vô Săc do kiến khổ dứt trừ. Tà 
tà vướng mặc cối Vô Sắc do kiến tập dứt trừ. Tà tà 
Vướng mặc cõi Vô Sắc do kiến tận dứt trừ. Tà tả 
vướng mặc cối Vô Sắc do kiên đạo dứt trừ. Trộm 
kiến vướng mặc cõi "Vô Sắc do kiến khô dứt trừ. 
Trộm kiến vướng mặc cõi Võ Sắc do kiến tập dứt 
trừ. Trộm kiến vướng mặc cối Võ Sắc do kiến tận 
dứt trừ. Trộm kiến vướng mặc cối Vô Sắc do. kiến 
đạo dứt trừ. Trộm giới vướng mặc cõi Võ Sắc do 
kiến khổ dứt trừ. Trộm giới vướng mắc cõi Vô Sắc 
do. kiến đạo dứt trừ. Đó gọi là mười hai sử vướng 
mắc sử Vô Sắc. 

Trên đây là ba mươi sáu sử, gọi là ba mươi sáu 
Sử tà. 

Thế nào là sử nghĩ? Mười hai sử gọi là sử nghi. 
Nghi vướng mặc cõi Dục do kiên khô dứt trừ. Nghi 
vướng mặc cõi Dục do kiến tập dứt trừ. Nghi 
vướng mặc cõi Dục do kiến tận dứt trừ. Nghi 
vướng mặc cõi Dục do kiến đạo dứt trừ. Nghi 
vướng mắc cõi Sắc do kiến khổ dứt trừ. Nghi 
vướng mắc cõi Sắc do kiến tập dứt trừ. Nghi vướng 
mặc cõi Sắc do kiến tận dứt trừ. Nghi vướng mặc 
cõi Sắc do kiến đạo dứt trừ. Nghi vướng mặc cõi 
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Vô Sắc do kiến khô dứt trừ. Nghi vướng mắc cõi 
Vô Sắc do kiến tập dứt trừ. Nghi vướng mắc CỐI 
Vô Sắc do kiên tận dứt trừ. Nghi VƯỚng mặc cõi 
Vô Sắc do kiến đạo dứt trừ. Đó gọi là mười hai sử 
ngh1. 

Sử là trân, hay là trần não. Có lúc có trần không 
có não. Trừ trần, những thứ khác là những pháp 
loạn ý niệm, đây là não không phải trân. Từ khởi 
đâu là tám thứ: 

1. Thùy. 

2. Minh. 

3. Lạc. 

4. Ngh1. 

ST, 

6. Tứ thái. 

7. Bất quý. 

8. Bất tàm. 

Vì thế nói là tám thứ khởi. 
Sở hiệt (trí) là những gì? Có mười trí: 
1. Pháp trí. 

2. Tỷ trí. 

3. Tri nhân tâm trí. 

4. Xảo trí. 

5. Khổ trí. 

6. Tập trí. 

7. Diệt trí. 
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S. Đạo tri. 

0. Tận trí. 

10. Vô vị trí. 

Pháp trí là gì? Ở sinh tử, ham muôn những gì 
không có kiết trí ở sanh tử dục bản sở vô mà có kiết 
trí, sanh tử sắp diệt mà không có kiết trí. Ở sinh tử 
dục hoại đạo hành không có kiết trí, cũng Ở pháp 
trí, cũng ở địa pháp trí mà không có kiết trí, đó gọi 
là pháp trí. 

Tỷ trí là gì? Ở sự hoạt động của cõi Sắc, Vô Sắc 
không có kiẾt trí, ở nơi gộc cõi Sắc, Vô Sắc không 
có kiệt trí. Hành ở cõi Sắc, Vô Sắc diệt không có 
kiết trí. Ở đạo dứt hành sắc, Vô Sắc không có kiết 
trí, cũng ở tỷ trí, cũng ở tỷ địa không có ktết trí. Đó 
là tỷ trí. 

Tri nhân tâm trí là gì? Hành động của trí, phước 
của trí, sự hòa hợp của trí. Đã được không mất, 
thường hiện ở trước, luôn nhớ không quên vì người 
nêu, vì người khác, vì tự hoạt động. Thế nên, ý 
niệm mà biết, gọi! là tri nhân tâm trí. 

Xảo trí là gì? Trí mà thế gian thực hành gọi là 
xảo trí. Khô trí là gì? Thọ năm âm niệm không phải 
thường, khô không, phi thân, không có kiết trí, đó 
gọi là khổ trí. 

Tập trí là gì? Gốc của thê gian, cũng vốn tập 
sinh nhân duyên tư duy, nhớ nghĩ không có kiết trí, 
đó gọi là tập trí. 
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Diệt trí là gì? Diệt trí là trí nệm, rât quan trọng, 
là trí không ràng buộc, gọi là diệt trí. 

Đạo trí là gì? Đạo là đạo, như người nêu thọ 
quán thì niệm muôn xuất ly, không có kiết trí, đó 
øọI là đạo trí. 

Tận trí là gì? Đã biết khổ, đã bỏ tập, tận đã 
chứng, đạo đã thật hành, từ trí này thây biết, ý được 
đúng, đó gọi là tận trí. 

Vô vi trí là gì? Khổ đã hết không còn nữa, tập 
đã xong, không còn nữa, tận đã chứng, không còn 
chứng nữa. Đạo đã thực hành không còn thực hành 
nữa. Từ trí này đã thấy, đã nhận biết, đã ý thức 
được, đó gọi là trí vô vi, nên nói là trí. 

Thế nào là tất cả kiến? Nếu kiến có trí là có 
kiến. Có lúc kiến không phải trí là sao? 

Tám cánh (tám nhẫn) có thể làm những gì? 
Tám cánh có thể là gì? 

Khô pháp trí có thê là khô, thí như trí đạt được. 
Tập pháp trí có thê là tập, thí như trí đạt được. Tận 
pháp trí có thê là tận, thí như trí đạt được. 

Đạo pháp trí có thể là đạo, thí như trí đạt được, 
nên nói là kiến. 

Nếu được, đây là trí, có lúc không được, không 
phải trí. Tám cánh đạt được như trên đã nói, nên 
nói là cánh. 

Đức là những gì? Được pháp là đức. Không có 
tư tưởng, tư duy là gì? Một xứ trên cõi trời, gọi là 
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tất cả tịnh, trước khi có dục, không có dục, có tư 
tưởng xuất ly, pháp ý đã nhớ nghĩ diệt, không 
thuận theo, đó gọi là không tư tưởng, tư duy. 

Diệt tư duy là gì? Hai mươi tám tầng trời, gọi 
là sự đắc đạo trong không có dục. Nghĩa là trên 
hành ý niệm muốn pháp diệt đó gọi là diệt tư duy. 

Không tư tưởng là sao? Người không có tư 
tưởng, hóa sinh trên cõi trời. Trên ý niệm cũng 
theo, khi ở trên cối trời thì ý niệm dứt trừ, đó gọi 
là không tư tưởng. 

Niệm căn là gì? Mạng trong ba cõi. Hội là gì? 
Là người ta đồng ở. 

Đắc xứ là gì? Là đồng quận, huyện. 

Chủng đắc là gì? Là năm âm. 

Nhập đắc là øì? Là nội, ngoại đắc nhập, đó gọi 
là nhập đắc. 

Sinh là gì? Được âm. 

Già là gì? Âm chín muỗi. 

Chỉ hành là gì? Sự hoạt động của đời trước 
ngăm về tương lai. 

Chắng thường là gì? Là đã sinh lại mắt. 

Danh tự là gì? Biết phân biệt. Tuyệt là gì? Chữ 
đây đủ. 

Chánh dung là gì? Các chữ gom lại. 

Không là gì? Hư không chăng có gì cả, không 
có vướng mặc, không có màu sắc, đó là không. 

Tận mà còn chưa lìa là gì? Đã hết, không còn 
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nữa, không còn vướng mắc. 
Tận là sao? Độ thê gian đên vô vị, đó gọi là 
năm pháp, năm hành, hành là nói đủ. 


